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I- Viết hoa toàn bộ: 
1. Tên người: (Phật) Vô Lượng, (vua) Tự Đức, (Thiền sư) Vạn Hạnh, 
(Bô-tát) Quán Thê Am... 
2. Tên nước: Việt Nam, Trung Hoa, Thái Lan, Đài Loan... 
3, Tôn xưng danh hiệu Phật: Đức Như Lai, Bậc Chúng Hựu, Đắng 
Tôi Chánh Giác... 
4. Tác phẩm, kinh sách: luận Trung Quán, kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, kinh Trường A-hàm... 


II- Viết hoa chữ đầu: 
1. Địa danh: thành Vương xá, chùa Ấn quang, rừng Thi lợi... 
___2 Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: bốn Niệm xứ, bốn Chánh 

cân, Khô xuât yêu thánh đê... 

3. Phẩm bậc, quả vị tôn kính: Hòa thượng, Thanh văn, Duyên giác, 
Thái tử (nói về Phật, Bô-tát thị hiện độ sanh; ví dụ: Thái tử Tỳ-bà-thi), Tôn 
giả... 

4. Chúng loại: chư Thiên 

5. Phương hướng: phương Đông nam, hướng Tây bắc, phía Đông 
thành Vương xá... 


HI- Viết hoa chữ đầu + gạch nối: (những từ được phiên âm từ Pä]T) 

1. Nhân danh: Mãn-độ-ma, Xà-n1-sa, Xá-lợi-phất. _ 

2. Địa danh: nước Bạt-kỳ, thành Xá-vệ, cõi Diêm-phù-đè... 

3. Thuật ngữ Phật học được nhắn mạnh: A-lại-da, Tam-phật-đà, 
Ba-la-đê-mục-xoa... 

4. Phẩm bậc, quả vị: Tỳ-kheo, Ưu-bà-di, A-la-hán... 

5. Chúng loại: A-tu-la, La-sát, Càn-thát-bà... 


IV- Gạch nối: (danh từ chung được phiên âm từ Päï) 
ví dụ: đàn-việt, na-do-tha, do-tuần... 


V- Sô: 

1. Viết thành chữ: (những số quá lớn nên chú thích thêm số) 
ví dụ: hai trăm năm mươi (giới), ba mươi hai (tướng tốt), mười lăm ức bảy 
ngàn sáu mươi vạn (1.570.600.000)... 

2. Viết thành số: số hiệu kinh, số trang dẫn 
ví dụ: Đại L, trang 15, cht. 52... 


VỊ- Đặc biệt: 

Âm “y” và “i”: dù đứng một mình, đứng đầu từ hoặc ở giữa từ, hoặc 
sau các phụ âm: K, L, M, T, Q vẫn việt theo thói quen cũ. 

ví dụ: kỷ cương, lý luận, hoàn mỹ, quy định, l¡ t1, hoan hỷ... 

Z## viết là “Phạm” không viết là “Phạn” (phát âm theo chữ Brahma). 

*#‡ viết là “Tuệ” không viết là “Huệ”. 


Chùa Pháp Bảo-Thủ Đức, ngày 8 tháng 9 năm 2000 
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- SỚKINH  _ - 
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ 


Đời Tùy Thiên Thai Trí Giả 
Đại Sư thuyết Quán Đảnh ký 


QUYÊN 1 


Phẩm THỨ NHÁT: TỰ 

Đề giải thích kinh này đại sư theo, tiên lệ làm 
năm lớp huyện nghĩa: 

1. Thích Danh. 

2. Biện thẻ. 

3. Minh tông. 

4. Luận dụng. 

5. Phán Giáo. 

Kinh này lấy nhân (người) và pháp làm danh; 
thật tướng làm thê, nhân quả tự hạnh làm tông, hai 
trí quyên và thật làm dụng, thục tô đại thừa làm 
Ø1áo tướng. 

I. THÍCH DANH: 

Cái gọi là “Danh” có chung có riêng, một chữ 
"Kinh" là tên chung cho cả các bộ. "Phật thuyêt 
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Nhân vương hộ quốc Bát-nhã Ba-la-mật" là tên 
riêng. Lại nữa, "Phật thuyết Nhân vương hộ quốc" 
là riêng biệt cho bộ này. "Bát-nhã Ba-la-mật” là tên 
chung cho các bộ. Lại nữa; "Phật thuyết Nhân 
vương Hộ Quốc Bát-nhã Ba-la-mật kinh", tức là 
tên chung cho cả một bộ. Phẩm thứ nhất: Tự" là 
tên riêng trong một bộ kinh. Sự đặt tên các kinh thì 
khác nhau, hoặc riêng chỉ ở pháp, như kinh Niết- 
bàn hoặc riêng theo người, như kinh A-di-đà hoặc 
riêng theo thí dụ, như kinh Phạm Võng hoặc đê cả 
hai là người và pháp như kinh Tịnh Danh và kinh 
này hoặc cùng nêu cả hai là pháp và dụ như kinh 
Pháp Hoa hoặc có đủ cả ba như kinh Hoa Nghiêm. 
Người được gọi là "Phật", nghĩa là đủ đức, tự 
giác khác phàm, giác tha khác thánh, giác mãn 
khác Bô-tát. Tắm âm tuyên xướng gọi là "ThuyỆt”, 
đó là người năng thuyết. "Nhân vương..." là biểu 
thị cho pháp được thuyết. Thi ơn bỗ đức, nên gọi 
là "Nhân" - Thông hóa tự tại, nên gọi là "Vương". 
"Nhân vương” là năng hộ; "Quốc độ” là sở hộ, bởi 
Nhân vương lây đạo để trị nước, nếu đứng về mặt 
Bát-nhã thì Bát-nhã là năng hộ, Nhân vương là sở 
hộ. Nhờ Bát-nhã, cho nên Nhân vương được an ồn. 
Nếu cho rằng vương có thể truyền pháp, thì vương 
là năng hộ, Bát-nhã là sở hộ. Lại nữa, nhân là nhẫn, 
nghe thiện không liên mừng: nghe ác không liên 
giận. Nhẫn có thê bao hàm cả thiện và ác; thò mới 
gọi là nhẫn. Vương là thông, bởi bỗn phương quy 
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thông: đó là giải thích theo nhân duyên. Nếu giải 
thích theo giáo; thây các pháp sinh thì biết sinh là 
thật; thây các pháp diệt, diệt tức là không. Không 
thì cõi nước của sáu trân. Không động không 
chuyền. Dứt hết phiên não trong ba cõi thì vương 
an ôn, đó là sở đắc của nhị thừa, gọi là Nhân 
Vương, là ý của tạng giáo. Ở Phàm thánh đồng cư 
độ mà được tự tại. 

Nếu quán các pháp, sắc tức là không, không 
sinh, không diệt, như huyền, như hóa thì phiên não 
ba cõi nhất thời bỗng dứt. Trụ ở trong hóa thành ở 
ngoài ba cõi, mà tưởng là đã độ, tưởng là an ôn, tức 
là người của ba thừa, cùng hành thập địa. Có thê 
hộ trợ cõi phương tiện, hữu dư hóa thành, thảy đều 
được gọi là vương. Đó là ý của Thông giáo. 

Nếu quán các pháp; không tức là sắc. Mà sắc 
vô biên, cho nên các pháp Bát-nhã cũng lại vô biên. 
Tuy vô biên nhưng không làm phương ngại tâm. 
Ví như hộp lớn thì nắp lớn; mà pháp vô biên ở 
trong một tâm, trong môi một pháp, đây đủ Phật 
pháp. Từ nơi sơ địa, cho đến diệu giác, viên mãn 
từng phân, trụ Đài Liên hoa, không động không 
chuyên, năng động năng chuyền, tức Bô-tát thập 
địa trụ lục độ là bố thí... mỗi mỗi đêu là "Vương". 
Đó là ý của Biệt giáo. 

Nếu quán các pháp xưa nay không sinh, nay thì 
không diệt. Tuy không sinh diệt, mà sinh diệt vẫn 
như thế, song chiêu song vonøg, khế bình trung đạo, 
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rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, tức 
từ sơ trụ cho đến Phật địa. Trong bôn mươi hai tâm, 
từng phân từng phân minh chứng cái lý trung đạo. 
Trụ cõi thường tịch quang, thì mỗi mỗi đều được 
øọI1 là vương. Đó là ý của Viên giáo. 

Lại nữa, theo Tạng giáo thì La hán, Bích chi 
Phật, phiền não đều đã tận hết, cho nên được gọi là 
Nhân vương. Bô-tát đến địa vị quả Hướng Nhẫn 
mà Kiến hoặc và Tư hoặc chưa tận, thì chỉ gọi là 
Vương, không gọi là nhân. Thông giáo thì Phật địa, 
Biệt giáo thì diệu giác, Viên giáo thì cực quả, đêu 
là Nhân vương. Đương giáo thì có hơn kém, nêu 
chăng phải là nhân, thì tức là vương. 

Nếu dựa theo bốn tích thì Nhân vương của tạng 
giáo là tích, Nhân vương thuộc Viên giáo là bốn. 
Xét riêng về bốn tích thì mười hạnh thuộc Viên 
Ø1áo, có thể làm bồn của Biệt giáo. Phật địa thuộc 
Thông giáo tức là tích của Biệt giáo. Nhị thừa trong 
Tạng giáo lại là bốn trong Thông giáo. Lân lượt 
đương giáo thảy đều có bồn tích. 

"Quán tâm” › nghĩa là quản pháp sinh diệt. Thây 
sắc là có, phân tách nó cho đến không. Tâm ở trên 
sắc, mà đắc tự tại; đó là Nhân vương quán, tâm sinh 
diệt. Quán sắc tức là không; không và sắc tự tại. 
Đó là Nhân vương quán tâm vô sinh. Nếu quán 
không tức là sắc, thì thứ lớp mà nhập chánh quán 
trung đạo, đó là Nhân vương quán tâm vô lượng. 
Nếu quán sắc không, không sắc, không hai mà hai, 
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hai mà không hai, thì song chiếu song vong, đó là 
thật tướng một tâm ba quán. Ba quán một tâm, như 
ba mặt của vị thiên nhãn kia không ngang không 
dọc mà đắc tự tại. Đó là Nhân vương quán tâm theo 
Viên giáo. Ta nay thánh chủ, đạo giáo hóa chăng 
ngại gì coi chúng sinh như con đẻ, nhân ơn thâm 
khắp, thường, lấy ba quán mà an ồn sắc tâm. Tích 
còn không thể cùng, bổn thật là khó xét vậy. 
"Bát-nhã"”: ở Trung Hoa gọI là trí tuệ, được giải 
thích trong bốn mươi hai quyền trí luận. Pháp sư 
Tạng, chùa Khai Thiện, của dùng thuyết đó. Luận 
thứ bảy mươi lại có một giải thích: Bát-nhã không 
thể xưng gọi là trí tuệ, Bát-nhã thì thăm thăm dày 
nặng, còn trí tuệ thì mỏng nhẹ, vì vậy mà không 
xứng! Sư Mân ở chùa trang nghiêm dùng văn đó 
nói, danh Bát-nhã bao hàm rất nhiêu nghĩa, trí tuệ 
chỉ là một môn, phiên dịch thì chắng sát. Nếu theo 
thuyết của hai sư, thì sẽ có sự cạnh tranh. Nay ở 
đây thì thông cả hai. Bát-nhã tự có hai loại: Thật 
và Quyên. Quyên thì có thê phiên dịch, thật thì 
không thế! Thật tức Viên giáo, còn Quyên thì ba 
giáo trước. Lại nữa, quyên không thể phiên dịch, 
tức thật sắc của Tạng giáo, không thể khiến sắc tức 
là không. Thật thì có thể phiên dịch; tức là ba trí. 
Nhất-thiết-trí thuộc Thông giáo. Đạo chủng trí 
thuộc Biệt giáo. Nhât-thiêt-chủng-trí thuộc Viên 
giáo. Lễ nào mọi người cứ khăng khăng cho răng: 
Hễ có lửa cháy tại một nơi, thì khắp nơi đều có lửa 
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cháy. Nếu thê, thì không thể nắm bắt được cái thực 
tại đang hiện hữu. Trí và tuệ thì kinh luận giải thích 
khác. Thành thật luận thì hợp thì giải thích răng: 
Chơn tuệ gọi là trí, tức tuệ là trí. Kinh Tịnh Danh 
thì ly thuyết, biết tâm niệm của tât cả chúng sanh, 
nếu cân thuyết pháp thì khởi ở trí nghiệp. Bất thủ 
bất xả, nhập nhất tướng môn. Khởi Tuệ nghiệp, 
được giải thích rằng: Trí là hữu, tuệ là không, vì có 
trí cho nên chăng trụ không. Vì có tuệ cho nên 
chăng trụ hữu. Nay Bát- nhã này phiên dịch đủ tám 
bộ. Có người nói: Nhân vương bộ được gồm trong 
bộ thiên vương, giải thích này không đúng. Vì 
trong Đại kinh nói: Nhân vương cũng là thiên 
vương. Vậy mới đúng! 

Hỏi: Nhân (đức) và nhân (ngườ!); hai chữ khác 
nhau, sao lại cho là giỗng nhau? 

Đáp: Đại kinh nói: Vì có nhân ơn, cho nên bảo 
đó là nhân (người). Sách lão tử nói: Thánh nhân 
mà bất nhân, xem trăm họ như chó rơm". Cho nên 
biết: Vua trong loài người, thì thực hành nhân đức 
mà chăng câu được báo ân. Nếu vua trái đạo, thì 
tuy là người, nhưng chắng phải là nhân (đức). Nếu 
vua thuận đạo, đó là người, cũng là nhân (đức). 

Hỏi: Chữ nhân (đức) nghĩa là gì? 

Đáp: Theo chữ mà xét nghĩa, thì rất dễ hiểu lý. 
Gạch ngang trên là biểu thị cho đức của trời; gạch 
ngang dưới là biểu thị cho đức của đất; bộ nhân 
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đứng bên là biểu thị cho đức của người. Thánh chủ 
thì đạo ngang với tạo hóa, đức hợp tam tài, cho nên 
bảo là Nhân vương. 

Hỏi: Người xưa nói: Kinh Nhân vương chăng 
dịch theo chánh truyện; việc đó là sao? 

Đáp: Trí nhỏ biết ít, thật đáng thương xót thay! 
Vì không thấy trong mục lục, liên cho răng không 
phải là chánh phiên dịch. Loài cá ở biển Hạ cả 
không tin có núi rừng! Cách cũng cho răng: Thời 
cô sơ vô vật". Than thay kẻ mù, chê ngọc pha lê! 
Hơn nữa, đúng ra kinh này có hai bản: Bản thứ nhất 
là rộng thuyết. Như phẩm Tán Hoa nói: "Bây ĐIỜ, 
mười sáu đại Quốc vương đã nghe Phật thuyết trăm 
ngàn ức kệ Bát-nhã Ba-la-mật, bèn rải hoa cúng 
dường". Bản thứ hai là lược bản, tức kinh văn này. 
Người dịch khác nhau; trước sau có ba bản dịch: 

- Bản dịch thứ nhất vào đời Tân, năm Vĩnh - 
Ca, do Nguyệt Chi Tạng giáo Đàm ma la sát dịch. 
Nước Tân gọi tên ông là Pháp Hộ, dịch thành hai 
quyền gọi là "Nhân vương Bát-nhã". 

- Bản thứ hai là đời Ngụy Tần, năm Hoăng 
Thủy thứ ba, Cưu-ma- la-thập, ở Biệt Quán, vườn 
Tiêu Dao, kinh đô Trường An, dịch thành hai 
quyền, gọi là "Phật thuyết Nhân vương hộ quốc 
Bát-nhã Ba-la-mật". 

- Bản thứ ba là do Chơn Để dịch vào đời 
Lương, năm Đại Đồng, ở chùa Thật Nhân vùng Dự 
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Chương dịch thành một quyền, gọi là "Nhân vương 
Bát-nhã kinh". Sở có sáu quyên. Tuy có ba bản, 
nhưng bản đời Tân là đây đủ nhất. Theo lời trong 
mục lục nhập tạng của ông Phí trưởng phòng. 

"Ba-la-mật": Trung Hoa gọi là Sự cứu cánh, 
cũng gọi là Đáo Bỉ Ngạn, sinh tử là bờ đây, Niết- 
bàn là bờ kia, phiên não là giữa dòng, lục độ là 
thuyên bè, đó là giải thích theo nhân duyên. Theo 
tạng giáo thì thật hữu là bờ này, thật hữu diệt là bờ 
kia, kiến tư là giữa dòng, Bát chánh làm thuyên bè. 
Theo Thông giáo thì lây sắc làm bờ nảy, tức không 
làm bờ kia; kiến tư làm giữa dòng, lục độ làm 
thuyên bè. Theo Biệt giáo thì lây "Sắc không” làm 
bờ này, lây Không tức là sắc" làm bờ kia, lây vô 
minh làm giữa dòng lây "Vô lượng hạnh” làm 
thuyền bẻ. Theo Viên giáo, thì lây "Sắc không 
không sắc, chăng phải hai mà là hai" làm bờ này; 
lây "Hai mà là chăng hai" làm bờ kia, lây vô minh 
làm giữa dòng, lấy "Một hạnh là vô lượng hạnh, vô 
lượng hạnh là một hạnh” làm thuyên. Theo các 
giáo kế trên mà độ, gọi là Đáo bỉ ngạn (đến bờ kia); 
đó là giải thích theo giáo. 

- "Không quán": quán sắc tức không và sắc diệt 
không, tuy có khéo, vụng, nhưng đều cùng là đoạn 
dứt Kiến hoặc tư hoặc. Xét vê này, kia, thì "Giả 
quán”, quán ba giả, đắc Jý luận về bờ này, bờ kia. 
Còn “Trung quán, thì vê trước thập tín, thập trụ về 
sau, là luận về này, kia (bỉ, thử). Đó là giải thích 
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theo quán tâm. 

- "Kinh”: Có phiên dịch hay không phiên dịch, 
đêu có đủ năm nghĩa giải thích rộng, như trong 
Pháp Hoa Huyễn nghĩa. Theo giáo thì sảu trân đều 
là cả trong kinh. Kinh nói: Hoặc lây ánh hào quang 
mà làm Phật sự, tức sắc trân là kinh. Hoặc lây âm 
thanh mà làm Phật sự, tức thanh trần là kinh. Hoặc 
lây cơm thơm mà làm Phật sự, hương thơm tức 
hương trần là kinh. Ăn cơm, nhập vào cô họng, có 
mùi vỊ, tức VỊ trần là kinh. Miệng nhai động lưỡi, 
tức xúc trân là kinh. Tịch nhiên không có thanh 
như các Bồ-tát đắc nhập tam muội, tức pháp trân 
là kinh. Mỗi một căn trân đêu căn cứ vào bốn tích 
của giáo. đó là giải thích theo quán tâm. Lại nữa, 
chỉ lây văn tự làm kinh (sợi dọc), lây tâm hành làm 
vĩ (sợi ngang), thì làm thành tâm vải chánh giác. 
Lấy chuyện đời mà dụ cho kinh. 

- "Tự”: là nguyên do, là thứ tự. 

- "Phâm": tiếng Phạm gọi là Bạt cù, tiếng Hoa 
gọi là phẩm. Phẩm là loại. Ý nghĩa và thứ loại đi 
theo với nhau thành một phẩm. 

- "Đệ": là thứ tự, khiến đừng hỗn loạn. 

"Nhất": nghĩa là đâu tiên. 

Vậy là đã hết phân giải thích về danh. 

II. BIỆN THẺ: 

Có người nói: Nghĩa của văn là thê, đó là thông 
thuyết. Có người cho rằng: Vô tướng là thể Bốn 
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giáo đều có vô tướng; võ tướng mãi mãi đây khắp, 
cũng là thông thuyết. Có người nói: Lây năm nhẫn 
mười địa làm thê. Như trong kinh này có nói: Năm 
nhãn là pháp Bỏ-tát, kê ra năm nhẫn xong, lại kết 
luận, gọi đó là chư Phật Bỏ-tát tu Bát-nhã Ba- la- 
mật, thê nên biết nhờ tu Bát-nhã mà chứng được 
năm nhẫn; tật cả Phật, Bô-tát đều do năm nhẫn mà 
thành thánh, cho nên lẫy năm nhẫn mười địa làm 
thể. 

Nay ở đây thì không cho là vậy. Trước tiên xin 
giải thích chữ thê. 

"Thế" là pháp. Làm cha đúng với cha, làm con 
đúng với con. 

Vua tôi đúng tiết. Nếu vô thể thì phi pháp; pháp 
xuất thế gian cũng giộng như vậy. Thiện, ác, phảm, 
thánh, Bô-tát, Phật, tất cả đều không ra ngoải pháp 
tính. Đúng ra chính thật tướng làm thê. "Phố Hiền 
Quán” nói: Nhân của đại thừa là thật tướng của các 
pháp. Quả của đại thừa cũng là thật tướng của các 
pháp. Thật tướng tức pháp tính. Nương vào nhân 
pháp tính này mà đặc quả pháp tính. Thế nên biết 
kinh này lây làm thê thật tướng. Nếu luận riêng về 
nó; thì Bát-nhã có hai loại: 

1. Cộng nhị thừa nhơn thuyết. 

2. Bất cộng. Theo thật tướng đó thì cũng có hai 
loại: 1. Cộng. 2. Bất cộng. Cộng: là chỉ thấy không, 
mà chắng thây Bắt không, không đoạn dứt được vô 
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minh, chỉ trừ được kiến tư, đó là thật tướng mà 
nghiêng về bên chơn. - Bất cộng thì gọi là thật 
tướng trung đạo. Theo Biệt giáo, địa tiên thứ lớp 
mà tu, thì địa mới chứng. Theo Viên giáo, thì nhât 
tâm từ bắt đầu Thập trụ cho đến Phật quả, đều gọi 
là viên chứng. Nếu xét theo quyên, thật; thì cộng 
tức là quyên là hóa tha. Bất cộng là thật là tự 
hành... Căn cứ vào giáo thì Thông, Biệt Viên đều 
có Bát-nhã, chỉ trừ Tạng giáo là không có. Có tam 
thừa cùng hành thập địa; có biệt nhập thông có viên 
nhập thông. Thông chánh Biệt và Viên là phụ. Tức 
Thông Biệt là quyên, Viên giáo là thật. Kinh nây 
tuy đủ ba giáo, đúng ra dùng thật tướng theo viên 
giáo làm thê. 

HI. MINH TÔNG: 

Tông là chủ yếu. Gọi là lấy Phật tự hành nhân 
quả làm tông. Có người lấy chánh quán vô sinh làm 
tông, lìa hai biên hữu và vô, tạm gọi là trung đạo, 
cho nên đoạn văn sau nói: Bát-nhã là vô tri, vô 
kiến, bất hành, bất thọ, bất sinh, bất diệt. Đó là ý 
nghĩa theo Thông giáo, chỉ đặc ở quyên mà mất ở 
thật. Nay ở đây lầy nhân quả tự hạnh của Phật làm 
tông yêu. Khiên những người nghe thích thú thêm 
tu. Mỗi sắc mỗi hương đều là Bát-nhã. Chơn trí 
Bát-nhã lia hữu lìa vô. Tuy lìa hữu, vô, nhưng hữu 
và vô vẫn uyền nhiên, tuy vẫn uyên nhiên nhưng 
chỉ tự vô tướng; cho nên lây nhân quả vô tướng đề 
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làm tông. 

Hỏi: Tông và thể khác nhau như thế nào? 

Đáp: Tông như giường lưới; thể như từng mắt 
lông; nâng lưới thì lông đưa lên; động giường thì 
mắt khởi. Nghĩa của tông và thê cũng giông như 
vậy! Lại như thoa xuyên thì vàng bạc là thể thợ kim 
hoàn tạo ra nó là tông. Nay lý thật tướng là thể, tu 
nhân đặc quả là tông... 

IV. BIỆN VE DỤNG: 

Dụng là lực dụng. 

Có người nói: Kinh này lây hai hộ nội ngoại 
làm dụng. Nội hộ như văn nói: "Vì các Bô-tát mà 
thuyết nhân duyên hộ trợ Phật quả, nhân duyên hộ 
trợ thập địa hạnh". Ngoại hộ như văn nói: "Ta nay 
vì ông mà thuyết nhân duyên hộ quốc, khiến cõi 
nước được an, bảy nạn không khởi, tai hại không 
sinh, vạn dân an lạc.", gọi là ngoại hộ. Đó chỉ được 
một tục một chơn, mà chơn lại bất định! Thông, 
Biệt, Viên đều có thập địa làm hộ; vì sao là thập 
địa? Lại không thê nương theo hoàn toàn, nay lây 
hai trí của chư Phật làm lực dụng: bởi các Như Lai 
đêu lấy thật trí để tự chiếu, lây quyên trí để chiêu 
tha; mà kinh này thì có ba loại quyền và thật. 
Thông giáo và Biệt giáo tuy có thật trí cũng vẫn 
gọi là quyên. Viên giáo tuy cũng có quyên, nhưng 
vẫn gọi chung là thật; bởi Viên giáo là hai trí tự 
hạnh của Phật. Chiếu lý tức sO1 cơ, SOI cơ tức chiêu 
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lý. Ví như cung của Tát bà tất đạt loan tổ vương 
mới đủ sức gọi là lực vì xuyên thủng bảy trồng sắt, 

xuyên cả một núi Thiết Vi. Thấu suốt đất và nước 
øọI là dụng. Lực dụng của Thông giáo và Biệt giáo 
thì yêu ớt, như cung tên của người phàm. Vì sao? 
Vì Thông giáo vâng theo hai trí hóa tha, hoặc cũng 
cùng là chiếu lý mà không khắp, hoặc thứ đệ. Mới 
biết là không băng viên chiêu, viên chứng của Viên 
giáo; cho nên mới lây. hai trí trong Viên giáo làm 
dụng. Lấy quyên trí để hộ các nước đồng cư hữu 
dư thật báo, khiến bảy nạn không khởi. Lây thật trí 
để hộ nhân quả của bôn mươi hai tâm thuộc Viên 
giáo. Kinh nói: Nhân duyên hộ thập địa hạnh, đây 
chỉ là căn cứ vào thập địa mà tam giáo thực hành. 

V. MINH GIÁO TƯỞNG: 

Muốn hoăng tuyên chánh pháp, cần phải biết 
sự viên mãn và thiên lệch của giáo, điêu nây đã nói 
rộng trong "Pháp Hoa Huyền 

Nghĩa", ở đầy chỉ lược nói. 

- GIáo: Lời dạy của thánh nhân. 

- Tướng là phân biệt sự giống nhau và khác 
nhau. Kinh nảy thuộc bộ Bát-nhã giáo thông diễn 
môn, là kinh mang mùi vị của thục toa. Nói vê nhân 
duyên hộ Phật quả và hộ thập địa hạnh. Lại nữa, 
vua hỏi: "Ma- ha diễn làm sao chiêu?" nên biết đó 
chăng phải là đều mà Tạng giáo nói vậy! Tuy có 
tám bài kệ nói về các sự vô thường sinh diệt,... lại 


24 BỘ KINH SỐ 2 


còn nói vệ trăm pháp sư thời trước, dùng tiêu thừa 
để thuyết về thê gian không. bên, để khuyên phô 
minh xả bỏ nước tức thuộc về trợ đạo. Chăng. phải 
nay chánh thuyết kinh mà tiếp tục nhập văn đề giải 
thích. Cách giảng thuyết ở Trung Hoa thì khác 
nhau, có người thì chia văn kinh, có người thì 
không chia. Chỉ như Đại Luận giải thích kinh Đại 
Phẩm, thì không chia ra phân, đoạn. Ngài Thiên 
Thân giải thích kinh Niêt-bàn thì có chia đoạn. 
Ngài Đạo An thì chia làm ba là tựa chánh và. Lưu 
thông. Còn Lưu Câu thì theo văn mà giải thích. Đó 
cũng chắng qua do tình người thích mà cái đẹp lan, 
cúc có khác nhau! Ý tại đạt huyễn, chăng tại nơi 
sự! Ở đây nương theo phân chia văn để nói. Thánh 
nhân thuyết pháp tậc có nguyên do dẫn đến; cho 
nên trước tiên là phần Tự, tiếp theo là nội dung 
chánh làm lợi ích thời, gọi là phân chánh thuyết. 
Mạt thế chúng sanh cùng thâm nhuân pháp lợi, gọi 
là phân lưu thông. Tám phẩm trong kinh nảy, Tự 
phâm là phân Tựa; tiếp theo từ phẩm sáu phẩm 
quán không gọi là phân chánh thuyết. Phẩm chúc 
lụy là phân lưu thông. Nếu theo văn kinh, cuôi 
phẩm thọ trì, từ câu: "Phật bảo Nguyệt Quang... 

tức là phân. lưu thông... Nay ở đây, phân thứ nhất 
gôm hai phân: 1. Chứng tín. 2. Phát khởi; cũng gọi 
là Thông tự và Biệt tự. Còn gọi là Như Lai tự và 
A-nan tự; cũng còn có tên là tựa trước kinh và tựa 
sau kinh. Sáu sự chứng kinh gọi là chứng tín tự. 
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Khởi phát chánh tông, gọi là phát khởi tự. Các kinh 
đêu có cả, thì gọi là thông tự. Chỉ riêng kinh này 
có thì gọi là Biệt tự. Chính kim khẩu của Phật 
thuyết, gọi là Như Lai tự. A-nan chứng tín, gọi là 
A-nan tự. Thời Phật tại, là trước kia nên gọi là tựa 
trước kinh; trình bày khi kết tập gọi là tựa sau kinh. 

Nay theo cách gọi trước; từ câu: "Như vậy” cho 
đến "Mà ngồi", gọi là chứng tín tự. Từ câu: "Bây 
giờ, thập hiệu..." là Phát khởi tự. 

Chứng tín tự: Theo Đại Trí Luận nói: Phật lúc 
nây ở nước Câu-di-na-kiỆt, trong rừng Tát La Song 
Thọ, đang năm, đầu hướng Bắc, sắp nhập Niết-bàn. 
Bấy giờ, A-nan lòng thương yêu chưa trừ, tâm còn 
chìm trong biển sâu, A-nê-lô-đậu nói với A-nan 
răng: "Ông là người giữ pháp tạng, không nên như 
kẻ phàm, tự chìm trong biển sầu! Phật sắp trao 
pháp cho ô ông; ông nay sâu buôn sẽ làm mất sự thọ 
nhận. Ông nên hỏi Phật; sau khi Phật Bát Niết-bàn, 
chúng con làm sao hành đạo? A1 sẽ làm Thây? Xa 
nặc ác khẩu làm sao ở chung? Đâu kinh Phật 
thuyết, nói những chữ gì?" - A-nan nghe xong, tâm 
buôn hơi tỉnh, ở bên dưới giường năm của Phật hỏi 
các chuyện đó. Phật đáp: "Nương tứ niệm xứ mà 
trụ. CHới kinh giải thoát tức là đại sư. Ty-khưu xa 
nặc, như pháp phạm thiên mà trị. Nếu tâm nhuyễn 
thì đổi dạy kinh Ca chiên diên; tức có thể đặc đạo. 
Đó là pháp bảo mà Ta đã tích tập A-tăng-kỳ. Đầu 
tiên nên đê câu: “Tôi nghe như vậy, một thời, Phật 
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tại, phương nào, nước nào, nơi nào, trong rừng cây 
nào đó, trong pháp môn của Ta nên đâu tiên như 
vậy mà thuyết. Vì sao? Trải qua ba đời chư Phật 
đêu có lời ấy..." 

Lại nữa, Na: ha ca diễp hỏi A-nan: "Đâu tiên 
Phật thuyết pháp ở đâu? Thuyết những pháp gì?" 
A-nan đáp: "Tôi nghe như vậy, một thời, Phật ở tại 
nước Ba-la-nại, rừng Nai Tiên Nhân, vì năm Tỳ- 
khưu mà thuyết khô thánh đề." Bây giờ, đại chúng 
nghe rôi đều tin. Như phân thứ hai trong Trí Luận 
đã nói: Vì việc ây cho nên mới có chứng tín tự . 
øôm sáu phân: 

1. "Như vậy": là nêu pháp thê sở văn. 

2. “Tôi nghe”; là A-nan năng trì. 

3. "Một thời": là văn và trì hòa hợp, cảm ứng 
đạo g1ao. 

4. "Phật": là chủ thuyết pháp. 

5. "Trụ ở thành Vương xá...": là nơi thuyết 
giáo. 

6. Từ câu: "Cùng đại chúng Tỳ-khưu...": là 
chúng cùng nghe. 

Giải thích sáu câu này là: Kinh của chư Phật ba 
đời đều sắp xếp như vậy, đạo của chư Phật đều 
giông nhau, không tranh với đời; đó là thế gIỚI tật 
đàn. Đại Luận nói: Nêu thời gian và không gian để 
khiến cho người sinh tín; đó là nhân tất đàn. Tăng 
Triệu nói: "Như vậy" là từ ngữ của sự tín thuận; tín 
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thì hội được những lý đã nghe; thuận thì thành đạo 
thây đã dạy. Lý hội tức Đệ nhất nghĩa tất đàn. Bốn 
thứ Tất-đàn điều đó đều là gIẢI thích theo nhân 
duyên. Theo Cáo; khi Phật nói về tục đề thì có văn 
tự, chơn để thì không có văn tự. A-nan truyền lại 
tục văn của Phật không saI khác, gọi là như. Nhờ 
tục văn đó mà hội được chơn, không sai trái, cho 
nên gọi là thị. (vậy). Đó là giải thích hai chữ "Như 
thị" ở đâu, kinh theo tạng giáo. Phật nói: Tức sắc 
thị không, không tức thị sắc; sắc không, không sắc, 
vô nhị vô biệt, không sắc chẳng khác là như. Tức 
Sự là chơn là "Thị". Đó là giải thích "Như thị" ở 
đầu kinh theo Thông giáo. Phật thuyết tử sinh là 
hữu, Niết- bàn là vô; từ hữu của tử sinh nhập vào 
vô của Niết-bàn. Rôi ra khỏi vô của Niết-bàn, nhập 
ở Trung đạo. A-nan truyện lại không sai khác với 
Phật. Đó là giải thích "Như thị" ở đầu kinh theo 
Biệt giáo. Phật thuyết. "Sinh tử tức Niết-bàn, tức 
Trung Đạo biến khăp tất cả xứ, không có gì chẳng 
phải là Phật pháp”, gọi là Như thật tướng. A-nan 
truyền lại điều đó không khác với Phật, gọi là như. 
Như như bắt động, gọi là thị. Đó là "Như thị" ở đầu 
kinh của Viên giáo. Kinh này có đủ ba loại nghĩa 
của như thị theo ba giáo, (Thông Biệt Viên). A-nan 
truyện lại không sai không khác. Phân nói về Pháp 
thể như vậy là đả xong. 
- GHải thích tôi nghe: Đại Luận nói: Nhĩ căn 
không hư hoại, có âm thanh ở chỗ đề nghe, thêm 
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tâm muôn nghe, đủ các duyên hòa hợp, cho nên 
bảo tôi nghe. Tôi là chung, nghe là riêng. Nêu 
chung đề nhiếp riêng, là giải thích theo thế giới tật 
đàn. A-nan thăng tòa miệng nói tôi nghe, đại chúng 
thương khóc bay lên hư không nói kệ. Đây là giải 
thích theo vị nhân tất đàn. A-nan thăng tòa, đại 
chúng nghi là Thích Ca lại khởi, hoặc A-nan đã 
thành Phật; hoặc là Phật ở phương khác đến. Nếu 
xướng lên câu tôi nghe, thì ba môi nghĩ đó liên dút; 
đó là giải thích theo đối trị tất đàn. A-nan tùy theo 
tục mà xưng là tôi nghe. Trong đệ nhất nghĩa: Tôi 
(mã) tức vô ngã; nghe tức không nghe. Không 
nghe mà nghe, không ngã mà ngã, đó là giải thích 
theo đệ nhất nghĩa tất đàn. Theo giáo; thì Thích 
Luận nói: Phàm phu ba loại, đó là kiến mạn danh 
tự, học nhân hai loại, vô học, một loại. A-nan là 
học nhân không có tà, ngã có thể chế phục mạn 
ngã, nhưng theo danh tự ở đời, mà xưng là Tôi; đó 
là ý theo Tạng giáo. Thập trụ Tỳ Bả-sa nói: Bốn 
câu xưng ngã đêu đọa tà kiến; trong chánh pháp 
của Phật, vô ngã thì ai nghe; đó là ý theo Thông 
giáo. Đại kinh nói: A-nan bậc đa văn, tự nhiên hiểu 
rõ ngã cùng với vô ngã. Biết ngã vô ngã nhị mà bất 
nhị, song phân biệt ngã vô ngã. Đây là ý của Biệt 
giáo. Nêu A-nan biết ngã và vô ngã, bất nhị mà nhị, 
nhị mà vô nhị, lây phương tiện làm thị giả để 
truyền trí tuệ của Phật; đó là giải thích theo Viên 
giáo. Chánh pháp niệm kinh có ba A-nan: 1. A-nan 
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đà; tiếng Hoa gọi là Hoan hỷ, trì giữ Tiểu Thừa 
Tạng. 2. A-nan bạt đà: tiếng Hoa gọi là Hoan hỷ 
hiên, trì giữ Tạp tạng. 3. A-nan bà giả: tiếng Hoa 
gọi là Hoan hỷ hải, Trì Phật tạng. A-hàm có Điển 
Tạng A-nan, Trì Bồ-tát tạng. Bởi chỉ một người mà 
có đủ bốn đức truyền trì bỗn giáo. Nghĩa của chúng 
đã quá rõ ràng. 

- "Quán tâm” nghĩa là có không quán, g1ả quán, 
trung đạo chánh quán. "Tức không" nghĩa là ngã 
tức vô ngã. "Tức giả" nghĩa là vô ngã tức ngã. "Tức 
trung” nghĩa là chơn ngã. 

Người nghe là A-nan, sinh ra vào đêm Phật đắc 
đạo, hâu Phật hơn hai mươi năm. Khi chưa hầu 
Phật thì đúng là không nghe. Đại luận nói: A-nan 
lần lượt nghe, chăng phải là nghe tất. Kinh Báo ân 
nói: A-nan xin bốn nguyện, trong đó có pháp chưa 
được nghe xin Phật nói lại. Kinh Thai Tạng nói: 
Phật từ trong kim quan đưa cánh tay kim sắc ra 
ngoài, lại vì A-nan mà hiện tướng nhập thai, xuất 
thai, chư kinh nhờ vậy mà được xưng nghe. Kinh 
Pháp Hoa nói: A-nan đắc ký, tức thời nhớ lại Phật 
pháp quá khứ, nhớ như việc hiện tại ở trước mắt; 
cho nên tất cả đều gọi là nghe. Đó là giải thích theo 
nhân duyên. 

- A-nan Hoan hỷ: mặt sáng như trăng rằm, mắt 
như hoa sen xanh vâng theo Phật chỉ, như bưng đồ 
chứa, hứng nước rót từ bình khác. 


30 BỘ KINH SỚ 2 


Một câu cũng chắng sai sót: đó là trì văn văn 
pháp. 

- Hoan Hỷ Hiền: trụ học địa; đắc không, vô 
tướng, vô nguyện, lục căn bắt lậu; đó là trì văn bất 
văn pháp. - ÀA-nan Điền Tạng, đa sở hàm thọ, như 
mây giữ mưa, trì ấy bất văn văn pháp. 

- A-nan hải, là bậc đa văn, tự nhiên hiểu rõ 
thường và vô thường. Nếu biết Như Lai thường 
không thuyết pháp, ấy gọi là đa văn nước của; biển 
lớn Phật pháp chảy vào tâm A-nan; đó là trì bât văn 
bất văn pháp. Kinh này có đủ ba giáo, tức một mình 
A-nan lây ba đức truyền trì vậy. 

- GIải thích "Một thời". Tăng Triệu nói: Ngày 
pháp vương khải vận, lúc đại chúng gia hộ; đó là 
giải thích chữ thời theo thế giới. 

Đại Luận nói: Ca la là thật thời, biểu thị bên 
trong chỉ về thời đệ tử, thời ăn, thời mặc áo là chữ 
thời nói theo vị nhân tất đàn. Tam ma da là giả thời, 
là để trừ tà kiến của ngoại đạo; đây là giải thích 
thời theo Đối trị tất đàn. Trong đệ nhất nghĩa thì vô 
thời, vô bất thời. Nghĩa của chữ thời, được nói chi 
tiết trong cuôn một của Đại Luận. Theo giáo, thì 
trên kiến để, dưới vô học, gọi là một thời hạ. Nếu 
ba người đông nhập trong đệ nhất nghĩa, thì gọi là 
một thời trung. Đăng địa trở lên thì gọi là một thời 
thượng. Sơ trụ trở lên thì gọi là một thời thượng 
thượng. Nay kinh này, đầu kinh thuyết tức là "Một 
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thời" thông. Theo sự tiếp nhập của Viên giáo và 
Biệt giáo, thì có đủ cả ba thời. 

Giải thích về "Giáo chủ": đó là Phật. Phật gọi 
là giác, biết rõ các phiền não hai bệnh thần và tâm. 
Nhân và quả tròn đây, có thể phá tan được sự trói 
buộc. Kiếp sơ thì không bệnh; kiếp tận thì nhiều 
bệnh; khi trường thọ thì vui lạc, đoản thọ thời khổ 
não; thiên hạ ở hướng Đông giảu mả thọ thiên hạ 
VỆ hướng Tây thì nhiêu bò đê; thiên hạ ở phường 
Bắc thì vô ngã, vô nhân. Những xứ như vậy không 
thê cảm Phật! Khi tuổi thọ của con người là tắm 
vạn, thì thiên hạ ở hướng Nam, chưa thầy được quả 
mà vẫn tu nhân, cho đến khi lười thọ chỉ còn một 
trăm, thì cũng như vậy, cho nên Phật xuất hiện ở 
nơi đó; đó là giải thích theo thê giới tất-đàn. Nếu 
mặt trời không mọc, thì những bông hoa chưa sinh 
hoặc đã sinh ở trong hô đều không hiện rõ. Mặt trời 
đã mọc tôi thì tật cả đều sinh. Nêu Phật không xuất, 
thì cõi trời, người bị giảm bớt, cõi ác đạo tăng 
thêm. Nêu Phật xuất thê, thì có Sát-đê-lợi, Bà-la- 
môn, cư sĩ cõi trời; tứ thiên vương, cho đến cõi trời 
hữu đảnh. Đó là giải thích theo vị nhân tất đàn. 

Căn tính ba thừa, cảm Phật xuất thê, ngoài đó 
ra thì không thể cảm. Nếu đoạn dứt hạt giống hữu 
đảnh, thì mãi mãi vượt qua được dòng chảy sinh 
tử. Đó là giải thích theo đối trị tất đàn. 

Phật ở pháp tính thì không động, không xuất; 
có thể khiến chúng sanh cảm mà thây có động có 
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xuất; nhưng với Như Lai thật không có động, xuất. 
Đó là thuyêt theo Đệ nhât nghĩa tât đàn. 

Phật là bậc giác. Giác cái khổ, tập thuộc thê 
gian. Giác cái đạo, diệt thuộc xuất thê gian. Thân 
cao trượng sáu, thọ tuôi tám mươi, hiện hình Tỳ- 
khưu. Ba mươi bốn tâm, dưới cây thành Phật, là 
Thế Tôn tự giác giác tha theo Tạng giáo. Mang 
hình trượng sáu, hiện thân tôn đặc nơi gôc cây nhât 
niệm, tương ưng đoạn dứt những tàn tập còn sót 
lại; tức Phật tự giác giác tha theo Thông giáo. Hiện 
thân tôn đặc, ngôi đài hoa sen, thọ nhận Phật ký, là 
Phật của Biệt giáo, tự giác giác tha. Ấn ba tướng 
trên, duy chỉ thị hiện, tướng bất khả tư nghị, như 
hư không: tức Phật tự giác giác tha theo Viên giáo. 
Kinh Tượng pháp Quyêt Nghi" nói: Hoặc thây thân 
cao trượng sáu; hoặc thấy thân nhỏ thân lớn; hoặc 
thây ngôi đài hoa sen thành trăm ngàn Thích ca, 
thuyết pháp môn tâm địa; hoặc thây thân đây hư 
không biến khắp ở pháp giới, không có sự phân 
biệt; tức nghĩa bốn Phật. Giải thích theo bốn tích; 
thì ba Phật làm tích, một Phật làm bồn. Giải thích 
theo quán tâm; là quán những pháp sinh ra do nhân 
duyên, phân tích nó cho đến lúc không có; đó là 
vụng giác thuộc Tạng giáo. Quán nhân duyên tức 
không, đó là khéo giác thuộc Thông giáo, đều là 
giác không. Nếu trước tiên là quán không, tiếp theo 
là quán ø1ả. Sau cùng là quán trung; thì đó là giả 
giác thuộc Biệt giáo. Nếu quán các pháp tức không, 
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tức giả, tức trung thì đó là viên giác thuộc Viên 
giáo. 

- Giải thích về "Trụ xứ" gôm ba phân: 1. Giải 
thích trụ. 2. Giải thích vương thành. 3. Giải thích 
SƠN. 

1. Trụ: Phật có đủ ba thân, øôm tám trụ xứ: 

- Ứng thân có bốn trụ xứ: 1. Thọ mệnh trụ, đó 
là năm phân pháp thân. 2. Y chỉ trụ: nghĩa là 
Vương thành, kỳ sơn. 3. Cảnh giới trụ: đó là cảnh 
tam thiên giới. 4. Uy nghi trụ; đó là đi, đứng, năm, 
ngôi. 

- Báo thân có ba trụ: l. Thiên trụ là trụ sâu cõi 
trời Dục giới. 2. Phạm trụ là trụ cõi trời tứ thiên. 3. 
Thánh trụ là trụ không, vô tướng, vô nguyện. Pháp 
thân có một trụ là trụ đệ nhất nghĩa không. 

Theo giáo thì Phật Tạng giáo từ tích môn phát 
chơn tri vô lậu, trụ hai Niết-bàn hữu dư và vô dư. 
Phật Thông giáo thì từ thể môn phát chơn trụ hai 
Niết-bàn. Phật Biệt giáo thì từ thứ đệ môn mà trụ 
bí mật tạng. Phật Viên giáo thì từ bất thứ đệ môn 
mà trụ bí mật tạng. 

2. Thành: Nói đủ theo âm tiếng Phạn, thì phải 
nói là: La duyệt kỳ Ma-ha-ca-la. La duyệt kỳ, tiếng 
Hoa gọi là Vương xá. Ma-ha; tiếng Hoa gọi là Đại. 
Ca la tiếng Hoa gọi là thành. Tên nước là Ma-già- 
đà; tiếng Hoa gọi là bất hại nhân; nghĩa là không 
có những pháp loạn sát; cũng còn gọi là Ma-kiệt- 
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đề; tiếng Hoa gọi là thiên la. Thiên la tức cha của 
Ban túc. Thời xa xưa, ông vua đó làm chúa cả ngàn 
tiêu quốc, vua đi săn gặp sư tử cái. Cùng vua thông 
giao; sau đó đủ tháng, đến điện vua sinh ra một đứa 
con traI. Vua xét biệt là con trai của mình, bèn cáo 
lệnh: “Ta không có con trai, trời tặng con cho Ta”. 
Rồi nuôi dưỡng khôn lớn, trên chân có ban đóm, 
người thời đó gọi là Ban Túc. Về sau Ban túc nỗi 
ngôi vua thường thích ăn thịt. Một thời vì thiêu thịt, 
nhà bếp bèn lây thịt đứa bé mới chết ở cửa Tây 
thành, để dâng vua ăn, vua khen ngon, ra lệnh 
thường phải cung phụng món đó. Từ đó về sau mỗi 
ngày nhà bếp đêu giết một JgưỜi, sự độc ác tràn 
khắp thiên hạ, các nước đều oán. Vua của ngàn 
nước tiểu quốc đem binh trừng phạt, vua Ban Túc 
bị giết ở núi Ngũ Sơn, được La sát phụ giúp làm 
vua qui. Nhân một hôm, cùng thân núi thê giết hết 
ngàn ông vua kia mới thỏa nguyện, bèn dùng thân 
lực bắt được các vua, duy chỉ có vua Phố Minh sau 
cùng mới bị bắt. Khi định đem. hết các vua ra giết 
b2 tê thân núi, vua Phố Minh tiếc hận thương khóc 
¡: "Kiếp này thật ngữ mà nay đành phải bội tín!" 
. Túc hỏi: "Ông câu tín gì?" - Phố Minh đáp: 
"Hứa làm đại bố thí". Ban Túc nói: "Thả cho ông 
về làm bô thí, xong việc đến đây". Phố Minh vui 
mừng trở về nước, làm đại thí hội, giao quyên 
chính lại cho Thái tử, tâm an hình vui, trở lại chịu 
chết. Ba Túc hỏi: "Cửa chết khó đến, ông đã đi rôi, 
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sao còn trở lại?" lúc đó vua Phố Minh rộng thuyết 
cho Ban Túc về từ bi tâm, để bỏ đi tâm sát hại; lại 
còn bày vẽ, cho biết tật cả đều là vô thường! Ban 
Túc nghe tin, đắc bình đẳng không, trụ ở sơ địa. 
Bèn tập hợp ngàn vua, phô biên. cho mỗi vị đều lấy 
một giọt máu và ba sợi tóc để tế tạ cái nguyện của 
thân núi, tìm chỗ cho ngàn vị vua đều cùng ở trong 
vùng núi Ngũ Sơn, rôi xây thành, dựng nhà, làm 
thành đại quốc, thay nhau trông coi việc nước. Bởi 
chỗ ngàn vua ở, cho nên gọi là Vương xá. Lại nữa, 
trăm họ trong thành, bảy lần dựng nhà, bảy lần bị 
cháy. Chỉ riêng khu nhà Vương xá thì không bị 
cháy. Thái tử bèn ra lệnh: Kế từ nay về sau, nhà 
của trăm họ cũng đều gọi là Vương xá, để tránh 
hỏa nạn, từ đó không còn bị chảy. Vì vậy mà nhà 
trăm họ cũng đều gọi là Vương, xã. Cũng có người 
cho "Xá" là xá tội. "Vương xá": là nhờ vua Phố 
Minh mà cả ngàn vị vua được thả: cho nên gọi là 
Vương xá. Lại nữa, thành đó do Tứ thiên vương 
tạo ra, cho nên gọi là Vương xá. Lại nữa, vua Ma 
ca đà sinh được một đứa con trai, một đầu hai mặt 
bốn tay; cho là bất tường bèn xé tay chân, vứt bỏ 
ngoài đồng hoang. Có nữ qui La sát tên là Lê la, 
hợp lại thành thân người lây sữa nuôi nó, lớn lên 
thành người, sức mạnh thâu tóm cả các nước, bắt 
tám vạn bốn ngàn vị vua, nhốt ở trong năm núi, xây 
thành trị hóa. Vì có nhiêu vị vua ở, cho nên gọi là 
Vương xá. 
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Lại nữa, Ma-ca-đà gọi là nơi trì cam lộ, có 
mười hai thành: I1. Đại thành Khu-ty-m1. 2. Đại 
thành Phú-lâu-na-bạat-đàn. 3. Đại thành A-giám- 
xa-đa-la. 4. Đại thành Phấẩt-la-bà. 5. Đại thành 
Vương-xá. 6. Đại thành Xá-bà-đê. 7. Đại thành Ba- 
la-nạ1. 8. Đại thành Ca-ty-la. 

0, Thành Thiệm-bà. 10. Thành Bà-sí-đa. II. 
Thành Câu-diên-di. 12. Thành Cưu-lâu. Trong 
mười hai thành đó; sáu thành sau thì ít trụ, sáu 
thành trước nhiêu người trụ. Lại nữa. Trong sáu 
thành trước, trụ nhiêu ở thành Vương-xá, bởi để 
báo ơn pháp thân. Ít trụ ở thành Xá-bà-đề, vì báo 
ơn sinh thân. Về "Xá": trong thành Vương xá có 
sáu tinh xá: 

I. Trục viên tỉnh xá, ở vùng đất băng, do 
Trưởng giả Ca-lan-đà xây dựng, cách tây bắc thành 
ba mươi dặm. 

2. Tiêu lực-độc-sơn-tinh-xá. 

3. Thật diệp-huyệt-sơn-tinh-xá. 

4. Thiên chủ-huyệt-sơn-tinh-xá. 

5. Xa-thần-huyệt sơn-tinh-xá. 

6. Kỳ-xà-quật sơn-tinh-xá. 

Núi Kỳ-xà-quật, Trung Hoa dịch là Linh Thứu. 
Bồ-tát Thích ca, kiếp trước làm chim Thứu ở trong 
núi đó, nuôi dưỡng cha mẹ. Từ đó núi ây được gọi 
là Linh Thứu. Lại nữa, phía nam thành Vương-xá 
có rừng Thi-đà, chim Thứu ở trong rừng ấy, 
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thường ăn thịt người chết, những người sắp chết, 
chim Thứu bay đến liệng quanh nhà ây, kêu lên 
mây tiếng. Người ta lây đó biết trước sẽ có người 
chêt, cho nên gọi là Linh Thứu. Lại nữa, núi có 
năm ngọn, ngọn hướng đông đâu voi; ngọn hướng 
nam đâu ngựa; ngọn hướng tây đầu dê, ngọn hướng 
bắc đầu sư tử, ngọn trung ương đầu Thứu; nên 
cũng được gọi là Thứu sơn. 

Hỏi: Vì sao Phật ở vương thành, mà đến núi 
Thứu thuyết pháp? 

Đáp: Theo luận Pháp Hoa nói: Thành Vương 
xá hơn hắn các thành khác. Núi Kỳ-xà-quật hơn 
các núi khác. Bởi Phật thường ở nơi Thắng xứ, để 
nói lên sự đặc biệt thù thăng của pháp môn. Bát- 
nhã nảy là pháp tối thăng, nên thuyết ở tỉnh xá Kỳ 
sơn trong vương thành. 

- "Trung" (trong): là biểu thị cho thuyết Bát- 
nhã trung đạo. 

- Từ câu: "Cùng chúng đại Tỳ-khưu ...": là 
phân thứ sáu nêu chúng cùng nghe. Liệt chúng của 
các kinh, không ngoài bốn loại: 

1. Ảnh hưởng, nghĩa là chư Phật Bô-tát, đại quả 
đã tròn đủ, vì muốn chánh pháp trụ lâu dài ở thế 
gian, cho nên đến để có ảnh hưởng. 

2. Kết duyên chúng: hiện tại tuy nghe, nhưng 
không thu gặt được lợi ích, chỉ làm nhân duyên cho 
sự đắc đạo sau này. 


38 BỘ KINH SỚ 2 


3. Phát khởi chúng: Pháp thân Bô-tát cùng nhau 
phát khởi: thỉnh Như Lai thuyết cùng lợi ích cho 
chúng sanh. 

4. Đương cơ chúng: Trông nhân đã lâu, kiếp 
này thỏa quả. Khi nghe pháp, liên ngộ nhập. 

- "Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
di.": Hết thảy có bôn nghĩa, suy thì hiểu. Văn gồm 
hai phần: l1. Liệt chúng. 2. Tổng kết. Văn phân một 
có ba phân nhỏ: 1. Chúng vùng này. 2. Chúng 
phương khác. 3. Hóa chúng. 

Văn phân nhỏ 1. Lại có ba: a. Thanh văn chúng. 
b. Bồ- tát chúng. c. Tạp loại chúng. nhị thừa dính 
mắc vào không, cho nên XÊp Ở đâu tiên. Phàm phu 
dính mắc vào hữu, cho nên Xếp ở sau cùng. Bô-tát 
hành trung đạo cho nên xếp ở giữa. Lại nữa, tâm 
và hình của Thanh văn cả hai đều thù thắng, cho 
nên xếp đâu. Bô-tát thì tâm thắng nhưng hình kém, 
cho nên ở giữa. Phàm phu thì tâm và hình đêu kém, 
cho nên xêp ở sau. 

Văn phân a. Lại có hai: - Thanh văn. - Duyên 
giác. 

Phân Thanh văn. Có năm: l. Thông hiệu; 2. 
Nêu số; 3. Hạnh vị; 4. Thán đức; 5. Tổng kết. 

+ “Cùng” là cùng chung. Thích luận nói: cùng 
một thời, một nơi, một giới, một tâm, một kiến, 
một đạo một giải thoát. 

- "Đại": cũng gọi là nhiêu, cũng gọi là thắng: 
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đều là A-la-hán, cho nên gọI là đại. Số đạt đến tám 
trăm vạn ức, cho nên gọi là nhiêu. Hơn các đạo 
khác, cho nên gọi là thăng. - “Tỷ-khưu: có năm 
nghĩa: 1. Gọi là khất sĩ; trong sạch tự sống, lìa bốn 
tà mệnh. 2. Phá phiên não; bởi kiến ái diệt. 3. Danh 
hiệu: như phạm hán có tướng khác lạ, đều có danh 
hiệu. 4. Thọ giới cụ túc, cho nên gọi là Tỳ-khưu. 5. 

Tỳ gọi là năng, khưu gọi là bố, có thể làm cho giặc 
phiên não sợ hãi, cho nên gọi là Tỳ-khưu. Bốn 
hạng người kê trên, gọi đó là chúng. 

+ Nêu số: là tám trăm vạn ức. 

+ Hạnh vị: Từ câu: "Học và vô học đều A-la- 
hán... ". Đã nói là hữu học, vô học, sao lại còn gọi 
là A-la-hán? Theo Thành Thật Luận nói: La hán có 
hai loại: 1. Trụ. 2. Hành. Nên biết "Hành" là người 
học. “Trụ” là người vô học. Cho nên kinh nói: Hiền 
giả năm giới đều hành A-la-hán tức là học nhân 
(người học). Lại nữa, trong một đoạn văn trước có 
nói về đức hạnh, tức "học vô học”; vì người đó học 
cái hạnh của vô học, chớ chắng phải là hướng 
nghĩa. Trong tám hạng người; thì bôn hướng và ba 
quả gọi là học vô học. Hạng thứ tám chỉ riêng A- 
la-hán gọi là vô học. 

"Đều A-la-hán": có ba nghĩa: 

1. Bất sinh: vỏ hạt thóc vô minh đã thoát khỏi 
mảnh ruộng kiếp sau, không còn thọ sinh lại nữa. 
Cho nên bảo là bất sinh. 
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2. Giết giặc: diệt tận chín mươi tám sử phiên 
não, cho nên gọi là giết giặc. 

3. Ứng cúng: có đủ cả trí và nguyện, tiêu hóa 
nổi vật cúng dường. Đó là ý của tạng giáo và 
Thông giáo. Theo giải thích Viên giáo thì chăng 
phải chỉ riêng bất sinh, mà còn bât sinh cái bất sinh. 
Vô lậu là bắt sinh. Chắng phải chỉ giết ølặc mà còn 
giết không giặc, Không giặc" là Niết-bàn. Chăng 
phải chỉ là ứng cúng mà cũng là cung ứng cho tất 
cả chúng sanh, là cung ứng. 

+ Thán đức: Từ câu Công đức hữu vi..." văn 
chia làm tảm phân pháp môn; cũng là để khen ngợi 
ba hạng người. Bốn phân đâu ca ngợi người Thông 
giáo. Ba phân giả tiếp theo là khen người Biệt giáo. 
Từ câu: "Ba không ..."; là khen người Viên giáo. 
Lại nữa, bốn phân đầu khen Thông giáo. Từ câu: 
Pháp giả tạm” là cùng khen cả Biệt giáo và Viên 
giáo. Phần đầu có bốn phân: Nay Ở phân thứ nhất; 
là khen "Công đức hữu vi vô vi". Hữu vị là nêu trí 
đức; vô vi là theo đoạn đức. Nếu luận theo cảnh thì 
đạo để là hữu vi, diệt để là vô vi. Thí vật gọi là 
công; quay trở về với chính mình gọi là Đức; cho 
nên bảo là công đức. Ở phân thứ hai; câu: "Mười 
trí vô học ... "; là khen ngợi trí sai biệt. - Nói "mười 
trí" là: 

1. Pháp trí: là trí vô lậu trong pháp hệ thuộc Dục 
giới; là trí vô lậu đôi với nhân hệ thuộc Dục giới; 
là trí vô lậu trong diệt pháp hệ thuộc Dục giới; là 
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trí vô lậu trong đạo pháp hệ thuộc Dục giới; và là 
trí vô lậu trong phâm pháp trí. 

2. Tỉ trí: ở đối với đạo hệ thuộc sắc giới và Vô 
sắc giới, vô lậu xưng là trí; trong đó, theo tứ đề mà 
xét bốn loại trí vô lậu, như trong pháp trí kế trên. 
Chỉ có pháp trí và tỉ trí là đặc biệt. 

3. Tha tâm trí; trí biết tâm tâm số pháp hiện tại 
của người khác hệ thuộc Dục gIỚI và sắc gIới và Ít 
phân vô lậu tâm, tâm số pháp; gọi là tha tâm trí. 

4. Thê trí; biết trí tuệ hữu lậu của thế Ø1an; cũng 
gọi là đăng trí; bởi phàm và thánh đều có. 

5. Khổ trí; quán năm âm vô thường, khô, 
không, vô ngã. 

6. Tập trí; nhân của pháp hữu lậu có bốn tướng 
là nhân tích tập mà sinh duyên khi quán thì được 
trí vô lậu. 

7. Diệt trí: quản bốn tướng tận diệt diệu xuất 
khi trí vô lậu. 

8. đạo trí: quán bốn tướng thì được đạo chánh 
thì tích thừa khi trí vô lậu. 

0. Tận trí: đã thây khổ, đã đoạn tập. đã chứng 
diệt, đã tu đạo. Trí luận nói: Ta đã thây khô, đã 
đoạn tập, đã tận chứng và đã tu đạo. 

10. Vô sinh trí; đã thây khổ rôi, không còn thây 
nữa v.v... Các kinh đôi khi nói trí thứ mười một là 
trí độ đó, là trí như thật, biết tướng chung và tướng 
riêng của tất cả pháp; biết chính xác như thật, 
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không có quái ngại, ấy là như thật; chỉ riêng đúng 
tại tâm Phật mới có; nhị thừa không có phân. Cho 
nên chỉ nói mười trí. 

- Nói "Tám trí hữu học” là người Na-hàm; bởi 
ở trong tu đạo vị, không có tận trí và vô sinh trí; 
chỉ có tám trí mà thôi. 

- Nói "Sáu trí hữu học": nghĩa là trong Kiến đạo 
chỉ có chỉ có sáu trí là tứ để và pháp tỉ trí... 

- Nói "Ba căn" là tiếp theo khen ngợi đức của 
ba căn. Nếu tu hành có thứ lớp thì trước tiên xét về 
ba căn sau mới xét về mười trí. Nay ở đây; trước 
nói về quả, sau nói về nhân. Ba căn: 

1. Căn chưa biết muỗn biết; là chín căn vô lậu 
hòa hợp tín pháp nhị hạnh nhân ở trong kiến đạo; 
gọi là căn chưa biết muốn biết. Chín căn là năm 
thứ tín và hỷ, lạc, xả, ý. 

2. Căn biết: là tín giải kiên đắc nhân; ở trong tư 
duy đạo, chín căn nây chuyền đổi gọi là căn biết. 
Chín căn như trên đã nói. 

3. Căn đã biết: Nêu đến trong vô học đạo, thì 
chín căn nây chuyên; gọi là căn đã biết... 

- Nói "Mười sáu tâm hành" là tiếp đến khen 
ngợi mười sáu quán môn, đi theo sở hành của tâm, 
cho nên gọi là tâm hành. Chăng phải tâm tức là 
hành. Nương sự tu hành, tiếp đó ứng tại mười trí 
đã nói trên; cũng trước tiên là nói về quả. Chỉ ly tứ 
đề là mười sáu hành. Hành lây vãng thú làm nghĩa. 
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Tu mười sáu quán pháp này có thể hướng đến lý 
của bốn thật, cho nên gọi là hành. 

Khổ có bốn hành: 1. Vô thường: 2. Khổ; 3. 
Không: 4. Vô ngã. Tập có bốn hành: I1. Tập; 2. 
Nhân; 3. Duyên; 4. ŠS¡nh. 

Diệt có bốn hành: 1. Tận; 2. Diệt; 3. Diệu; 4. 
Xuất. 

Đạo có bốn hành: 1. Đạo; 2. Chánh; 3. Tích; 4. 
Thừa. 

Lại mười sáu hành thuộc nhẫn pháp. Như bốn 
mươi địa tiền là bốn, thập địa là mười. Cộng đăng 
giác và diệu giác là mười sáu. Đó là nói theo biệt 
giáo. 


SỚKINNH  _ 
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ 
QUYỂN 2 

Từ câu: "Pháp giả hư thật quán. là phần tiếp 
theo, khen ngợi ba giả quản môn: "Pháp giả": là 
pháp sắc âm; "Thọ giả - là bốn âm, thủ hai danh 
đó, ây gọi là "Danh giả". Tự thật không có cái thể, 
mượn nơi khác mới có, thì gọi là giả. Lại nữa, . 
âm là pháp; thọ, tưởng, ... là Danh. Trong tất cả 
thê gian, chỉ có danh và sắc; mà nay có tới ba cách 
nói khác nhau! Nói "hư thật” nghĩa là: I. Hư. 2. 
Thật; là cách gọi tướng hình. Pháp âm là hư, phảm 
phu cho là thật. Trí thì muốn biết rõ, nhưng câu thì 
bất khả đắc! Như thật mà hư nên gọi là hư thật. Đó 
là ý của Thông giáo. Nếu dựa theo nghĩa của Biệt 
giáo, thì trong ba giả đều có ba quán: Pháp giả tức 
hư, là Không quán. Không tức giả thật, mỗi sắc 
mỗi hương đều là Bát-nhã đó là Giả quán. Riêng 
một chữ quán đó là trung quán. Lấy không và giả 
là phương tiện đạo, cho nên không lập quán danh. 
Được nhập vào trung đạo mới riêng xưng quán. 
Các danh và thọ thì đại khái là hiểu. Nếu theo Viên 
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giáo, thì ba pháp tức không, tức giả, tức trung; là 
song chiếu song vong. Trí độ luận nói: chư pháp 
phi thật, phàm phu hư giả, nhớ tưởng phân biệt, 
vọng cho có người; như chó soi giêng nước tự sủa 
với bóng nó. Trong nước không chó, chỉ có hình 
bóng, nhưng sinh tâm xâu, nhảy xuống giếng thì 
chết! Chúng sinh cũng vậy, bốn đại hòa hợp, gỌI 
đó là thân. Nhân duyên sinh, động tác nói năng giả, 
phàm phu ở trong đó vọng khởi tướng người; đó là 
"Pháp giả". Sinh khởi sự thương ghét, ngu, vui, đọa 
ba đường ác, đó là "Thọ giả". Lại nữa, tất cả pháp 
chỉ theo danh tự hòa hợp, hoàn toàn không có danh 
øì khác nữa. Như đầu, chân, bụng, lưng hòa hợp 
tạm gọi là thân. Như tóc, mắt, tai, mũi, miệng, da, 
Xương, hòa hợp tạm gọi là đâu; các lông hòa hợp, 
tạm gọi là tóc. Phân phân hòa hợp, tạm gọi là lông. 
Bụi đất hòa hợp, tạm gọi là phân; cũng là hòa hợp 
các phân, tạm gọi là bụi trân. Tât cả đều là "Giả 
danh", vì giả danh đó, cho nên tt cả pháp không. 
"Ba không": là phân khen ngợi đức của tam 
muội. Nhờ nhân duyên ba giả, cho nên đắc danh ba 
không. Nhân quả đó sẽ thuyết theo thứ lớp. Vì pháp 
giả, cho nên không: vì thọ giả, cho nên vô tướng; 
vì danh giả, cho nên vô tác. Vì vậy mà đại luận nói: 
Nhân ở ba mươi bảy phẩm mà hướng đến Niếễt-bàn 
môn. Niết-bản môn gôm có ba: Không, vô tướng, 
vô tác. Nói "Không môn” là quán các pháp vô ngã, 
vô ngã sở. Các pháp từ nhân duyên hòa hợp mà có, 
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không có kẻ tạo ra, không có kẻ thọ nhận; ây danh 
"Không môn". Nói "Vô tướng môn” nghĩa là quán 
thân tuy không nhưng đang có tướng, VÌ COn nØười 
mặc dính vào tướng đó, cho nên tu vô tướng. Như 
nói: cúi, ngửa, co, duỗi, đứng, đến, đi, nhìn, xem, 
nói năng trong đó đêu không thật! 'GIó nương với 
thức, cho nên có chỗ tạo tác. Thức ấy là tướng diệt, 
vì mỗi mỗi niệm đều không! Nam nữ đó có ngã 
tâm nhưng không có trí huệ, cho nên vọng thây có! 
Xương cốt liên nhau, da thịt che các cơ quan, cử 
động như người gỗ đó là "Vô tướng môn" . Còn vô 
tác môn nghĩa là vô tướng cũng không có, ấy gọi 
là vô tác. Trong các thiên, nêu không có ba định 
đó, thì không gọi là tam muội. Đề thôi mất, cho nên 
đọa trong sanh tử. Như nói: Người có thể trì tịnh 
ĐIỚI gọi là Tỳ-khưu. Có thể quán không, thì gọi là 
người hành không. Nhất tâm thường siêng năng 
tinh tiên, gọi là người chơn thật hành đạo, ba điều 
đó có thể đến được Niết-bàn, đắc ba giải thoát môn. 
- "Tứ để thập nhị nhân duyên”; là phân tiếp 
theo, khen ngợi duyên để. Hai thứ đó vừa có chỗ 
giông, vừa có chỗ khác biệt. Giống. là Thanh văn 
đoạn dứt kiến tư, cho nên gọi là đông. Lợi, độn 
khác nhau; rộng, lược số khác nhau; cho nên øọI là 
biệt. Người độn căn quán tứ đề: Theo Đại kinh có 
bốn loại tứ đề: Sinh-Diệt- Tạng- Giáo. Ở đây không 
nói. Kinh này có đủ ba giáo; có ba loại tứ để đó là 
vô sinh, vô lượng, vô tác. Xem xét bôn pháp khô.. 


SÓ 1705 - KINH SỞ NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ, Quyền 2 47 


thì thây là thật không hư, cho nên gọi chúng là đề. 
Nếu khô, tập là hữu lậu; thì diệt, đạo là vô lậu. Đó 
là theo Tạng giáo. Nếu cả bôn để đêu vô lậu thì 
theo Thông giáo. Nếu cả bốn đêu có đủ, cũng hữu 
lậu cũng vô lậu; thi theo Biệt giáo. Nếu cả bốn đều 
phi hữu lậu, phi vô lậu thì theo Viên giáo. Người 
lợi căn quản thập nhị nhân duyên: Theo trong đại 
kinh thì cũng có bốn loại Thập nhị nhân duyên. Ở 
trong bốn loại đó, mỗi loại đều có ba thứ riêng biệt: 
1. Thập nhị nhân duyên ba đời. 2. Hai đời. 3. Một 
đời. Vê chi tiệt, như những luận khác đã nói. 

Kết văn: "Vô lượng công đức đêu thành tựu": 
theo văn tự biết. 

Phần văn: Chúng Duyên giác: Từ câu: "Lại có 
tám vạn ức...", ôm bốn phân: 1. Xướng số. 2. Nêu 
vị. 3. Khen đức. 4. Kết thành. 

1. Xướng số thì đã biết. 

2. nêu vị: "Đại tiên Duyên giác” có ba sự saI 
biệt: 

a. Độc giác: Như xưa kia, có vị vua vào vườn 
du chơi; trời trong xanh, thấy cây cỏ hoa trái đẹp 
đề đáng yêu. Lúc bẩy ø1ờ vua đã ăn xong, bèn năm 
ngủ nơi bãi cỏ, các cung nữ của vua cùng tranh 
nhau hái hoa bẻ cành làm hư hại cả vườn cây. Khi 
vua tỉnh dậy, liên ngộ tất cả các pháp là vô thường. 
Như vậy lây bên ngoài so với bên trong mà thành 
đại tiên Duyên giác! 
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b. Nhân Duyên giác: ra đời không có Phật, 
nghe mười hai nhân duyên, đoạn dứt kiến hoặc và 
tư hoặc. 

c. Tiểu Bích Chi Phật: là người Tu đà hoàn, 
sinh ở nhân gian. Lúc ấy không có Phật, Phật pháp 
đã diệt, sinh ra trong cõi người bảy lần, sanh lên 
cõi trời cũng vậy, không thọ nhận lần sinh thứ tám; 
tự ngộ thành đạo, tức thành tiểu Bích chi Phật. 

3. Khen đức: là "Phi đoạn phi thường”; hai 
nhân quá khứ lôi kéo các thức, cho nên là phi đoạn. 
Các thức đã diệt, nên ba nhân không sinh, cho nên 
là phi thường! Lại nữa, ba đời tiếp nối liên tục, cho 
nên là phi đoạn. Không có tự tính. Cho nên là phi 
thường. Lại nữa, thuận thì sinh tử không bờ bé, cho 
nên phi đoạn; nghịch thì vô minh cháy tiêu, cho 
nên phi thường. 

4. Kết thành: "Tứ để, Thập nhị duyên đều thành 
tựu”. 

Hỏi: Trước nêu chúng Thanh văn cũng nói để 
duyên; nay khen chi Phật cũng lại nói vậy. Sau này 
nêu chúng Bô-tát vẫn nói về La hán, là vì sao? 

Đáp: Ở trên một cảnh, mà thủ ngộ tự sai khác. 
Ba con thú qua sông, ba con chìm ra khỏi lưới; 
sông đồng một mà thú thì khác, lưới chủ một mà 
chìm thì khác. Cho nên đại kinh nói: Hạ trí quán 
thì đặc Bồ-đề Thanh văn. Trung trí quán thì đắc 
Bô-đề Duyên giác. Thượng trí quán thì đắc Bô-đề 
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Bỏ-tát. Thượng thượng trí quán thì đắc Bồ-đề của 
chư Phật. Nguyên do là lý thì cùng một nhưng kiến 
thì khác. Cho nên đề và duyên cùng hồ trợ thuyết. 

Hỏi: Duyên giác ra đời không có Phật, nay vì 
sao lại liệt là chúng cùng nghe? 

Đáp: Phật tại thế cũng có Duyên giác. Chỉ gồm 
thâu ở trong Thanh văn. Nói ra đời không có Phật; 
là để đôi lại với Thanh văn; chứ chăng phải nói 
Phật tại thê thì không có Duyên giác! 

Từ câu: "Lại còn có chín trăm vạn ức trở ổi... 
là phân b. nêu chúng Bồ-tát. Văn gôm năm phân: 
1. Sô. 2. Hiệu. 3. VỊ. 4. Đức. 5. Kêt. Phân một thì 
đã biết. "Bô-tát Ma-ha-tát" là phân hai. Nói về 
hiệu. "Bô-tát" tiếng Hoa gọi là Đạo Tâm chúng 
sanh "Ma-ha-tát" tiếng Hoa gọi là Đại Đạo Tâm, 
cũng gọi là Đại sĩ. Cũng còn gọi là Khai sĩ. Nếu 
lây tâm sinh diệt đề hành sáu Ba-la-mật, thì tam kỳ 
thành Phật. Đó là Bô-tát trong Tạng giáo giáo tâm 
hơn Thanh văn, đạo kém La hán. Nêu lây tâm vô 
sinh đoạn kiến tư hoặc, chỉ lưu lại dư tập, phù 
nguyện thọ sinh, thập địa thực hành viên mãn, nên 
biết là Như Phật. Đó là Bô-tát trong Thông giáo. 
Nếu lây vô lượng tâm đề hành vô lượng hạnh, tịnh 
Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh. Đại từ bất 
cùng, Đại bị vô hạn, Đài hoa xoa đảnh, thành thân 
công đức; đó là Bô-tát trong Biệt giáo. Nếu lây tâm 
vô tác, mà quán phiên não và Bôồ-đê, sinh tử và 
Niết-bàn, không hai, không khác; chăng thành, 
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chăng bất thành; đó là Bồ-tát trong Viên giáo. Nay 
ở đây nói chính là về Thông giáo, ngầm kiêm cả 
Biệt giáo và Viên giáo. 

Phân ba nói về vị: câu "Đều A-la-hán": Như 
trong Tạng giáo, Phật tức là La hán. Cho nên trong 
kinh Bốn Hạnh nói: "By. ĐIỜ thê gian có sáu La 
hán năm người là nhóm Kiểu Trần Như. Một người 
nữa tức là Phật. Nếu theo Thông giáo thì ba thừa 
cùng hành chung thập địa. Bỏ-tát địa thứ bảy tức 
là A-la-hán. Nêu trong Biệt giáo, thì Bỏ-tát thập 
hướng đoạn dứt hết hoặc trong ba cõi mới ngang 
với A-la-hán. Nêu trong Viên giáo, thì Bồ-tát thập 
tín đoạn hết hoặc ba cõi cũng ngang với La hán. 
Nay "Đều A-la-hán" tức là Bôồ-tát Thông giáo. 
Kinh Đại phẩm nói A- la-hán hoặc trí hoặc đoạn, 
đêu là Bô-tát vô sinh pháp nhãn. Kinh Đại Tập 
cũng nói: Đại pháp Bồ-tát gọi là A-la-hán. 

Hỏi: Nếu "Đều La hán" thì trước đã nói rồi; sao 
nay còn nói lại? Đáp: Vì hinh tướng của Bồ-tát 
không có sự định chuẩn, hoặc giông phàm phu, 
hoặc giống với nhị thừa; nếu không phân biệt cho 
rõ, thi e răng sự thật sẽ lộn xôn hâu như kẻ chuộng 
tiêu thừa thì cho răng đức của Đại sĩ ngang với La 
hán; kẻ chấp danh tướng, thì cho răng đạo Bồ- 

tát vượt cả phàm phu vì vậy mà phải càng phân 
biệt khi diễn nói. 

Phần bốn khen đức Từ: "Thật trí công đức..." 
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trở đi trong phần khen đức, trước tiên là khen ngợi 
trí đức. Thật trí thì chiều không phương tiện trí thì 
chiếu hữu. Có thật trí cho nên không trụ ở sinh tử 
có phương tiện trí, cho nên không trụ Niết-bàn. 
Phân trên đã nói về vị, gọi là La hán Tay lÙ phân 
khen đức này khác với nhị thừa cho nên nói riêng 
vậy! Bồ-tát Thông giáo trong địa thứ bảy có đủ thật 
trí. Địa thứ tám trở lên có đủ phương tiện trí. 

- "Hành độc đại thừa" là phân tiếp theo, khen 
ngợi về thừa. Vì nhị thừa không có phân, cho nên 
gọi là độc đại” ở đây là khen ngợi Bồ-tát Biệt giáo. 

- Bốn Nhãn là phân khen ngợi nhãn. Bô-tát 
hạnh chưa viên mãn, đúng nghĩa thì không có Phật 
nhãn, nhưng theo Thông giáo thì nên biệt là như 
Phật, suy theo nghĩa đó, thì nhãn cũng như Phật! 
Theo Viên giáo, thập tín tuy là nhục nhãn, tên gọi 
vẫn là Phật nhãn. Nay ở đây nói "Bốn nhãn" tức là 
Bỏ-tát địa tiên Biệt g1áo. 

- Năm Thông là khen ngợi thông. Có đủ năm 
thông: Thiên thông.. . trừ lậu tận thông, Thông giáo 
chưa đoạn dứt vô minh. Biệt giáo thì đoạn vân 
chưa hết, cho nên chỉ nói là năm. 

- Ba Đạt là phân tiếp theo nói về, quá khứ túc 
mệnh minh, hiện tại thiên nhãn minh, vị lai lậu tận 
minh. Chữ "Minh" tức là "Đạt". 

- Mười Lực tiếp theo là khen lực. Trí luận nói: 
Mười lực của Bô- tát là: 1. Phát tâm kiên cô lực. 2. 
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Đại từ lực. 3. Đại bi lực. 4. Tỉnh tiễn lực. 5. Thiền 
định lực. 6. Trí tuệ lực. 7. Thân không chán sinh tử 
lực. 8. Vô sinh pháp nhẫn lực. 9. Giải thoát lực. 10. 
Vô ngại lực. 

- Bốn vô lượng tâm tiếp theo là khen ngợi tâm. 
Từ có thể cho lạc; bi có thê cứu khô, hý thì cho 
chúng sanh vui lạc tăng thượng. Ba tâm như trên 
đêu xả không dính mắc. 

- Bốn biện là khen ngợi về bốn biện pháp: Từ 
nhạo thuyết nghĩa. 

- Bốn nhiếp là khen ngợi về nhiếp; gôm: Bồ thí, 
ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 

- "Kim cang diệt định” là khen ngợi về đoạn 
đức: Trên địa thứ mười, nhãn định như kim cang: 
đập nát núi phiền não, tự không khuynh động, cũng 
gọi là Thủ Lăng Nghiêm Định. 

Từ: "Tất cả công đức..." trở đi là phần năm: 
phân tông kết. 

Từ câu: "Lại có ngàn vạn ức ..." trở đi là phân 
c. Tạp loại chúng. Vì trong đó danh và sắc chẳng 
phải một, cho nên bảo là Tạp loại øôm: 

1. Riêng. 2. Chung. Trong phân riêng có bốn 
phân: 1. Người. 2. Sĩ. 3. Trời. 4. Hiên nhân. Trong 
phân nói về người, lại có hai: Nam và nữ. Phân 
nam lại có bốn: 1. Số. 2. Danh. 3. Đức. 4. Kết. 

Phân I. nói về số như đã biết. 

- "Ngũ giới hiển giả" là phân tiếp theo, nói về 
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danh. Ngũ là con số. Giới nghĩa là chặn đứng, 
phòng ngừa. Tiếng Phạn gọi là Ưu-bà-tắc, tiếng 
Hoa gọi là Thanh tín nam, vì sinh tâm tịnh tín đôi 
với Phật pháp; lại còn gọi là Cận sự nam, vì nương 
tam bảo, thân cận sư trưởng, phụng sự không sai 
sót. Lìa sát, đạo, dâm; đó là ba giới để phòng ngừa 
thân nghiệp. Một gIỚI vọng ngữ là phòng ngừa 
khẩu nghiệp. Một giới uông rượu là phòng ngừa cả 
hai nghiệp thân, khẩu. Giải thích về tướng của giới 
một cách chỉ tiết, đã được nói trong Đại Luận, phân 
Thi la Ba-la- mật: Đề vị ba lợi hỏi Phật: Sao không 
vÌ con mà thuyết bốn hoặc sáu giới? Phật đáp: Sô 
năm là đại sô của thiên hạ. Tại trời thì là năm sao. 

Tại đất là năm núi cao. Ở người là năm tạng. Với 
âm dương là năm hành. Tại vương là năm đề. Tại 
đời là năm đức. Tại sắc là năm sắc. Tại pháp là năm 
giới cắm. Bởi không sát thì phôi VỚI phương Đông. 

Phương Đông là Mộc, Mộc chủ về cái Nhân. Nhân 
lây nuôi dưỡng sự sống làm nghĩa. Không trộm đạo 
thì phối với phương Bắc. Phương Bắc thuộc Thủy, 
Thủy chủ vệ Trí; người Trí lây việc không trộm 
cắp làm nghĩa. Không tà dầm thì phối VỚI phương 
Tây. Phương Tây là Kim. Kim chủ vệ nghĩa, người 
có nghĩa thì không tà dâm. Không uông rượu phối 
với phương Nam. Phương Nam là Hỏa. Hỏa chủ 
về Lễ, Lễ để phòng sự sai sót. Lấy bất vọng ngữ 
phôi VỚI Trung ương. Trung ương là Thổ, Thô chủ 
về tín, người vọng ngữ xoay trở hai đâu, không khế 
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hợp trung chính. Trung chính lây sự không sai lệch 
làm nghĩa. 

Đạo dẫn tới kê cận thánh, øọI là hiền. Tạm ØỌI 
hành nhân là giả. 

- Từ câu: "Đều hành A-la-hán" là phần ba khen 
ngợi đức. Tuy vết tích giông với phảm phu nhưng 
øôc đêu là A-la-hán. 

- Thập địa có ba loại; nêu Bồ-tát và nhị thừa 
cùng hành, đó là Thông giáo: I. Càn tuệ địa. 2. 
Tính địa. 3. Bát nhân địa. 4. Kiến địa. 5. Bạc địa. 
6. Ly dục địa. 7. Dĩ biện địa. §. Chi Phật địa. 9. Bỗ- 
tát địa. L0. Phật địa. Nương vào mười địa này, tức 
là Ưu-bà-tắc trong Thông giáo. Càn-tuệ-địa: Kinh 
Đại Phẩm nói: Nêu Bô-tát đủ Càn-tuệ-địa, ở Phật 
địa mau chứng Bồ-đề. Đại luận phẩm thứ bảy mươi 
tám có nói: Càn-tuệ-địa có hai loại: l. Thanh văn. 
2. Bô-tát. Thanh văn chỉ vì Niết-bàn, cho nên siêng 
năng tinh tấn trì giới, hoặc tập quán Phật tam muội, 
quán bất tịnh ... tuy có trí tuệ nhưng không được 
nước Thiên Định; cho nên gọi là Càn-tuệ-địa. Đối 
với Bồ-tát đó là; người mới phát tâm cho đến chưa 
đặc Thuận Nhẫn. 

- Tính địa thì với Thanh văn từ noãn cho đến 
Thế đệ nhất; còn với Bô-tát thì đắc Thuận Nhẫn, ái 
trước thật tướng, không sinh tà kiến, được nước 
Thiền Định. 

- Bát nhân địa là từ khô pháp nhẫn cho đến đạo 
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tỉ nhẫn là mười sáu tâm. Với Bồ-tát tức vô sinh 
pháp nhẫn nhập ngôi vị Bô-tát. 

- Kiến địa là mới bắt đầu đắc quả Tu đả hoàn 
còn với Bô-tát tức là A-tỳ-bạt-trí địa. 

- Bạc địa là người Tư-đà-hàm bởi đoạn một 
phân của chín loại khổ thuộc cõi dục. Với Bô-tát 
thì đã qua A-tỳ-bạt-địa, cho đến chưa thành Phật, 
đoạn các phiên não, các tập khí sót lại cũng đã 
mỏng. 

- Ly dục địa là ha các tham ở cõi dục; gọi là A- 
na-hàm. Với Bô-tát ly dục nhân duyên, đặc năm 
thân thông. 

- Dĩ tác địa là người Thanh văn đắc tận trí vô 
sinh, vô trước A-la- hán. Với Bồ-tát thì thành tựu 
Phật địa. 

- Bích chi Phật địa là kiếp trước trông đạo nhân 
Bích chi Phật, kiếp này được một ít nhân duyên, 
cũng quán sâu pháp nhân duyên, gọi là Bích chi 
Phật. 

- Bồ-tát địa là từ Hoan hỷ địa thứ nhất: cho đến 
pháp vân địa đều gọi là Bô-tát; là mượn tên riêng 
để gọi chung. 

- Phật địa là các pháp Nhất-thiết-chủng-trí. Các 
Bồ-tát ở trong tự địa thì quán cụ túc; ở trong các 
địa khác thì hạnh cụ túc. Hai sự cụ túc, cho nên gọi 
là Phật địa. 

Nếu theo Biệt giáo thì từ sơ địa suốt đến pháp 
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vân địa. Chỉ tự tu hành không cùng với Thanh văn, 
Bích chi Phật. Đúng như vậy là Uu-bà 

-tặc trong Biệt giáo. 

Hồi hướng năm phần pháp thân cụ túc nghĩa là 
biệt tiệp thông không; là lây sơ địa Biệt giáo tiếp 
nối với Thông giáo, khiên không trệ ở giới nội; tức 
cái không của sắc, hôi tâm hướng biệt, đoạn dứt vô 
minh giới ngoại, thành tựu năm phân pháp thân. 
Đó là khen ngợi sự hôi hướng. 

Nói: cụ túc nghĩa là Thông giáo nghiêng về 
chơn, năm phân đó là bất cụ túc. Biệt, Viên, Trung 
đạo chánh quán thành tựu năm phân mới gọi là cụ 
túc. 

- Năm phân pháp thân là: 1. Giới thân. 2. Định 
thân. 3. Tuệ thân. 

4. Giải thoát thân. 5. Giải thoát tri kiến thân. 

Hỏi: Những việc làm của Bô-tát, tại sao lại phải 
hồi hướng? Đáp: Cái lợi của hôi hướng, công đó là 
tối thiện, cho nên Tịnh 

Danh nói: Hồi hướng là Thiện Lợi. Hỗi hướng 
có hai loại: 1. Đem những việc làm của mình hôi 
thí cho chúng sanh. 2. Đem những việc làm của 
mình hôi hướng cho Phật. 

- Từ "Vô lượng công đức..." là phần bôn. Phần 
tổng kết. 

Từ câu: "Lại có mười ngàn..." là nói về phần 
hai: Thanh Tín Nữ. 
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Văn gôm ba phân: 1. Số. 2. Danh. 3. Đức. Phần 
một thì đã rõ. 

Phân hai là nêu danh: Thanh tín nữ; tiếng phạn 
là Ưu-bà-di, tiếng Hoa gọi là Thanh tín nữ. 

Từ câu: "Đều hành A-la-hán..." là phần ba 
khen ngợi đức. Cũng là Uu-bà-di trong Thông giáo 
và Biệt giáo. Văn có hai phần: Phân trước là khen 
chung thập địa, ý đã rõ. Phần sau là từ câu "Thủy 
sinh..." là khen riêng công đức trong thập địa. Văn 
cũng gồm hai phân. Nay trước tiên là khen ngợi 
chính. Một địa ba tâm, từ hôi hướng thứ mười. Đầu 
tiên có sơ địa, công đức đạt được là sơ tâm. Dừng 
lại không tiến, công đức đạt được là trụ tâm. Công 
đức tròn đây, muốn nhập địa thứ hai là chung tâm. 
Kinh Pháp Hoa cũng nói: Khéo nhập, xuất, trụ.. 
Từ câu: Ba mươi sinh công đức ... trở đi là phần 
kết. 

- Từ câu: "Lại có mười ức..."; là phân hai, nói 
về chúng cư sĩ. Văn có bốn phân: 1. Số. 2. Danh. 
3. Đức. 4. Kết. Phân 1. Số đã biết. 

- Thất hiền cư sĩ là phân hai, nêu Danh. Thất 
hiền có hai loại: 1. là tiểu thừa Ngũ Đình Tâm 
Quán. 2. Đại thừa. Thất hiên gồm: 1. Gọi là người 
mới phát tâm. 2. Gọi là người hành hữu tướng. 3. 
Gọi là người hành vô tướng. 4. Gọi là người hành 
phương tiện. 5Š. Gọi là người tuyệt chủng tính. 6. 
Người tính chủng tính. 7. Người đạo chủng tính. 
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Tât cả đều tại địa tiền, điều thuận tâm đạo; gọi là 
thật hiện. 

- Cư sĩ nghĩa là ở ngoại quốc, tích chứa tiền bạc 
đến trăm triệu, øọI1 là cư sĩ. Nay ở Tung Hoa nhà 
giàu, có đủ bảy tịnh tài, gọi là cư sĩ: Tín, thí, giới, 
văn, tuệ, tàm, quý gọi đó là bảy thứ tài. 

- Từ: "Đức hạnh cụ túc..." là phân ba khen ngợi 
đức nghĩa là có đủ hạnh của các đức, gọi là đức 
hạnh cụ túc. 

Hai mươi hai phẩm; đó là khen về đạo phẩm. 
Nhờ kiến đạo tại tiên chỉ có bốn niệm xứ, bốn 
chánh cân, bôn như ý túc, năm căn năm lực là hai 
mươi hai phẩm. 

- Mười nhất thiết nhập là ngợi khen mười biên 
xứ. Nhập là xứ. Xanh, vàng, đỏ, trăng, đất, nước, 
lửa, gió, không xứ, thức xứ. Đó là mười. 

- Tám trừ nhập là khen thăng xứ. 1. Trong có 
sắc tướng ngoài quán sắc ít. 2. Trong có sắc tướng, 
ngoài quán sắc nhiều. 3. Trong không sắc tướng 
ngoài quán sắc ít. 4. Trong không sắc tướng, ngoài 
quán sắc nhiêu. 5. Xanh. 6. Vàng. 7. Đỏ. 8. Trăng. 

- Tám giải thoát là khen về giải thoát. I. Nội 
hữu sắc tướng, ngoại quán sắc. 2. Nội vô sắc tướng, 
ngoại quán sắc. 3. Quán tịnh sắc. 4. Không xứ. 5. 
Thức xứ. 6. Vô sở hữu xứ. 7. Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng. 

$. Diệt thọ tưởng giải thoát. 
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Hỏi: Quán chưa đắc thánh; vì sao nay lại khen 
tám giải thoát? 

Đáp: Trong tám đắc bảy. Diệt tận chưa đắc. Ở 
đây theo số nhiều mà khen! 

Hỏi: Giải thoát lây øì làm nghĩa? 

Đáp: Giải thoát lấy sự vứt bỏ, quay ngược lại 
làm nghĩa. Phân 1. và 2. Vứt bỏ sắc tham tâm. Phân 
3. Vứt bỏ bất tịnh quán tâm. Từ bốn vô sắc trở đi 
vứt bỏ hạ địa tâm. Diệt tận khiến vứt bỏ tất cả mọi 
tâm duyên đã có. 

Hỏi: Giải thoát thăng xứ và biễn xứ khác nhau 
như thê nào? 

Đáp: Có vứt bỏ, quay ngược lại gọi là giải 
thoát. Có thể trừ bỏ cảnh giới, gọi là thắng xứ. 
Thăng cảnh gọi là biến xứ. 

- Ba tuệ là khen tuệ đó là văn, tư, tu. Đầu tiên 
là Càn-tuệ-địa, tiếp là bốn thiện căn, khổ nhẫn trở 
lên gọi là tu tuệ. 

Mười sáu để là khen quán môn. Như trên đã 
nói. Bốn đề cũng là khen quán môn. Như đã nói ở 
trên. 

Phẩm quán là khen bốn môn tức bốn quán 
nhẫn. Từ dưới kê lên thì noãn là thứ tư, đảnh là thứ 
ba, nhãn là thứ hai và thê đệ nhất pháp là thứ nhất. 
Bốn tức bốn thiện căn. "Ba" tức ngôi vị trừ noãn. 
"HaI" tức trừ noãn đánh; "Một" tức trừ cả ba thứ 
trên. Lại nữa; bốn tức là bôn quả. "Ba" tức là ba 
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quả. "Hai" tức là nhị quả. "Một" tức là sơ quả. Đó 
chăng phải là ý khen ngợi. Ở đây lấy theo giải thích 
trước. 

"Đặc chín mươi nhẫn" là phân bốn: Kết. Văn 
có hai: Trước kết riêng, sau kết chung. Ở đây là 
phân kết riêng. Có người nói: Ba mươi tâm của tam 
hiền địa tiên, trong mỗi một tâm, đều có thượng, 
trung, hạ hoặc tam phẩm quán các nhập, trụ, xuất, 
hợp lại thành chín mươi nhẫn. Có nEƯỜI HÓI: Bốn- 
ba-hai-một hợp thành mười nhãn. Lẫy theo chín 
địa trong ba cõi, trong mỗi một địa đều có chín 
phẩm, thành chín mươi nhẫn. Lại nói: Hai mươi để 
quán, đó là mười sáu để và bốn đề. Phẩm quán có 
mười, đó là bốn-ba-hai-một, thành ba mươi; mỗi 
thứ có hạ, trung, thượng phẩm, tông thành chín 
mươi nhẫn. Nay ở đây cho chín mươi nhẫn là kết 
riêng. Trong văn kinh, đức không thể có nhiều 
thuyết khác nhau, chỉ nói đây đủ hai hai phẩm, 
xuông đến bôn-ba-hai- một. Sô có tám mốt phẩm, 
từ các pháp đó, mà xuất bốn thiên, bốn không diệt 
định, hợp thành chín mươi nhẫn. Kinh tuy không 
có đoạn văn về tứ thiên, nhưng suy nghĩa thì biết. 

"Tật cả công đức đều thành tựu" là kết chung. 

Từ câu: Lại có vạn vạn ức là phân ba, liệt kên 
thiên chúng. Văn có hai phân: Trước liệt về sắc, 
sau liệt về đục. Văn phân trước có bốn: 

1. Số. 2. Xứ. 3. Đức. 4. Kết. 
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Đây là phân một. Số. Vạn là con số vạn, cho 
nên nói "Vạn vạn ức". 

Từ câu "Chín phạm..." là phân hai. Xứ. Kinh 
này có ba bản khác nhau có một bản nói: "Lại có 
vạn vạn ức mười tám phạm thiên, chín phạm, ba 
tịnh, ba quang, năm hỷ lạc thiên." Lại một bản khác 
nói: Chỉ ba tịnh, ba quang năm hỷ lạc thiên. Lại có 
một bản khác bỏ chữ số năm, bỏ bốn chữ mười tắm 
phạm thiên đầu. Sau chỉ có ba chữ, không có chữ 
phạm; bởi người dịch bỏ sót. 

- Nói "Chín phạm" là chín cõi trời của thiên thứ 
tư: 1. Võ vân. 2. Phước sinh. 3. Quảng quả. 4. Vô 
tưởng. 5. Vô phiên. 6. Vô nhiệt. 7. Thiện hiện. 8. 
Thiện kiến. 9. Sắc cứu cánh. 

- Ba tịnh: là thiền thứ ba có ba trời, là thiểu tịnh, 
vô lượng tịnh, biến tịnh. 

- Ba quang: là đệ nhị thiền có ba trời, là thiểu 
quang, vô lượng quang, quang âm. 

- Ba phạm: là ba cõi trời của sơ thiên: Phạm 
chúng, đại phạm, phạm phụ. 

- Năm hỷ lạc thiên tức năm chỉ: Giác, quán, hỷ, 
lạc, nhất tâm; là năm tịnh sau trong bốn thiên. Đó 
là nghĩa thiên luận về thọ hỷ lạc. 

- Thiên định công đức định vị là phần thứ ba, 
khen đức. Thiên định là báo sinh lên trời đắc định 
đó. Công đức định là tu đức được sinh lên trời, đắc 
định đó. Một chữ vị làm thành một cú, tức là vị 
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dính mắc thiên định. Có người nói: "Công đức định 
vị" làm thành một cú là chăng đúng! 

- Thường lạc thân thông nghĩa là: Trong các 
trời cõi sắc, đều có hai loại thân thông tu báo. Nói 
thường lạc là chăng phải báo đức thân thông. 

Từ câu: "Mười tám sinh xứ..." là phần bốn: 
Tổng kết. 

Từ câu: "Lại có ức ức..." là phân hai: liệt kê 
cõi dục. Văn có bốn phân đây là phần một nói về 
SỐ. 

- Lục dục chư thiên tử là phần hai, nói về xứ. 
Trong sáu cõi trời đó, có ít ngũ dục, từ cõi trời tứ 
thiên vương, đến cõi trời tha hóa tự tại thành là sáu. 

Thập thiện quả báo thân thông là phân ba; khen 
đức. Thập thiện là nhân, sinh thiên là quả báo! 

- Công đức đều thành tựu là phân bốn: Kết. 

Từ câu: "Lại có mười sáu Quốc VƯƠNg... "là 
phân bốn liệt kê chúng người. Văn có bốn: 1, Số. 
s. Chúng. 3. Đức. 4. Kết. Đây là phân một: Số 
mười sáu Quốc vương là nêu số nước để nói người. 


Từ câu: "Mỗi vị đều có ..." là phân haI, nói về 
chúng. 
Từ câu: "Năm giới ..." là phần ba, khen đức. 


Đức có ba:l. Giới. 2. Thiện. 3. Quy. 

- Thanh tín hạnh cụ túc là phân bỗn: Kết. Bỗn 
tín thành tựu cho nên bảo là thanh tín. 

Từ câu: "Lại có năm đạo..." là phân hai; liệt kê 
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chung. Trong phân liệt riêng biệt ở trước chỉ nói 
trời, người. Ở đây nói chung. cả năm đạo; Tu la 
hoặc qui, hoặc súc sanh; vì vậy chỉ nói năm đạo. 
Lại nữa, trong lục đạo trời, người có trước, ở trong 
tam ác hoặc có hoặc không. Kinh này không có 
duyên, cho nên nói chung là năm. Phân liệt kê về 
chúng ở vùng này đã xong. 

Từ câu: "Lại có phương khác..." là phần hai 
liệt kê chúng ở phương khác, xứ khác, kiến khác... 

Từ câu: “Lại có biến thập phương tịnh độ..." là 
phân ba, liệt kê về hóa chúng. Văn gôm ba phần; 
đây là phần đầu, nói về lực bât tư nghị, có thê biến 
tịnh độ. Tịnh độ ở đây chắng phải là tịnh của tịch 
quang, mà còn hiện rõ các tịnh tướng đài hoa, thật 
báo. Hiện trăm ức tòa cao và hoa. Lại còn nói về 
ứng thân hóa tướng của đại thiên. 

Từ câu: "Các các tọa tiên..." là phân hai nói về 
lực bất tư nghị có thê hiện chư Phật, Bô-tát. 

Bát bộ gôm: Hai chúng Càn-thát-bà và Tỳ-xá- 
xà, do Đông phương Đề đầu lại tra thiên vương 
lãnh. Hai chúng Cưu-bàn-trà và Bệ-lệ-đa, do Nam 
phương Tỳ lưu lặc xoa thiên vương lãnh. Hai 
chúng Long phú và Đơn na, do Tây phương Tỳ lưu 
bác xoa thiên vương lãnh. Hai chúng Dạ xoa và La 
sát, do Bắc phương Tỳ sa môn thiên vương lãnh ... 

Từ câu: "Trong mỗi một quốc độ..." là phần 
ba, nói về lực bất tư nghị đều thuyết Bát-nhã. Phần 
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liệt kê chúng đã xong. 

- Từ câu: "Tha phương đại chúng..." là phân 
hai: Tổng kết. Tha phương đại chúng tức kết lại 
phân hai tha phương chúng ở trước. Và hóa chúng 
tức kết phần ba. Hóa chúng ở trước. Chúng trong 
ba cõi tức phân kết chúng ở trước của vùng này. 
Mười hai đại chúng đều đến tập hội, là tổng kết ba 
chúng có quả sai biệt ở trên: I. Thanh văn. 2. 
Duyên giác. 3. Bô-tát. 4. Ngũ giới hiền giả. 5. 
Thanh tín nữ. 6. Thất hiền cư sĩ. 7. Sắc thiên. 8. 
Dục thiên. 9. Nhân vương. 10. Ngũ đạo. I1. Tha 
phương. 12. Hóa chúng. 

- Ngôi tòa chín kiếp nghĩa là kết tòa, kiếp là 
cấp, cấp là tầng. Từ câu: "Hội đó..." là kết chúng 
rộng hẹp. 

Hỏi: Liệt chúng ở các kinh, hoặc có hoặc không 
là vì sao? 

Đáp: Thuyết báo sinh ở ba cõi là do nghiệp lực 
thiện hay ác. Gặp Phật hay không gặp Phật, là do 
có duyên hay không có duyên; tức là dù có sinh lên 
cõi trời thọ lạc cũng không nghe được kinh; cho dù 
bị địa ngục thiêu đốt nhưng vẫn đến nghe pháp. 
Nay xin lây nghĩa của đại kinh để nhận định đó. 
Đại kinh nói: Với giới hoãn, thì không gọi là hoãn; 
với thừa hoãn mới gọi là hoãn. Nói theo tướng 
chung thì thừa tức là giới. Nay theo biệt thuyết thì 
thừa và giới khác nhau. Tức lây tam quy, ngũ giới, 
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thập thiện, tắm giới, hai trắm năm mươi, năm trăm 
giới... øỌ1 đó là giới. Niệm tụng tu hành, thiên thí, 
trí tiến. Gọi đó là thừa. Mà ĐIới và thừa mỗi thứ 
đêu có ba phẩm. Thừa có tiểu, trung, đại. GIỚI có 
thượng, trung, hạ. Nêu thừa và giới đều gập gáp thì 
lại có ba phẩm. Như sập trì thượng, phâm giới thì 
sinh cõi trời vô sắc; hạ phẩm thừa gập, thì lây thân 
ở vô sắc thiên, để nghe Phật thuyết pháp Thanh 
văn. Trung phẩm thừa gấp thì nghe thuyết nhân 
duyên. Thượng phẩm thừa gập thì nghe thuyết 
trung đạo. Nếu gấp trì trung phẩm giới, thì sinh lên 
cõi trời sắc giới; hạ thừa gâp thì nghe thuyết tứ đề; 
trung thừa gâp thì nghe thuyết nhân duyên; thượng 
thừa gấp thì nghe thuyết lục độ. Nếu gấp trì hạ 
phẩm giới thì sinh trời cõi dục. Hạ thừa gấp thì 
nghe tiêu thừa. Trung thừa gấp. thượng thừa gập. 
đêu theo như trên đã nói. Nêu mà giới và thừa đêu 
hoãn thượng phẩm giới hoãn đọa địa ngục; trung 
phẩm hoãn đọa súc sanh; hạ phẩm hoãn đọa ngạ 
qui. Vì thừa hoãn cho nên mãi mãi sẽ không thây 
Phật; huông nữa là nghe pháp! Nêu người mà ĐØIỚI 
hoãn thừa gập, thì thây được Phật và nghe pháp. 
Thượng phâm giới hoãn thì sinh trong địa ngục. Hạ 
thừa gâp thì lây thân địa ngục mà nghe thuyết tứ 
đê. Trung thừa gấp thì nghe nhân duyên. Thượng 
thừa gâp thì nghe lục độ. Nếu người gIỚI øầp thừa 
hoãn; tam phẩm ĐIỚI gập đặc thân ba cõi. Như thừa 
hoãn nên dính mắc vào cái lạc của cõi người cÕI 
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trời; sẽ không gặp được Phật, huống nữa là nghe 
pháp! Chúng cõi trời vô săc ở đây do thượng phẩm 
giới gầp đại thừa hoãn, vô duyên với kinh này cho 
nên không đến. Các kinh khác có hay không, theo 
đó thì có thê hiểu. Phân trên là chứng tín tự đã 
XONE. 

Từ câu: "Bấy giờ, mười hiệu..." là phần thứ hai 
phát khởi tự. Văn øôm năm phân: 1. Phật sự hiện 
điềm. 2. Thời chúng sinh nghi. 3. Giác ngộ Như 
Lai. 4. Phật thăng tòa hoa. 5. Đại chúng Hoan hỷ. 

Trong phân thứ nhất lại có năm phân: 1. Tán 
công đức Phật. 2. Hiện điềm thời tiết. 3. Chánh trụ 
thập địa. 4. Nhập đại tịch định. 5. Tư duyên hiện 
điềm. Ở đây là phân một. 

Nói bấy giờ là đang lúc â ây. Mười hiệu là đức 
của giáo chủ. Hễ đức là có bôn: 1. Đức của mười 
hiệu. 2. Đức của ba minh. 3. Đức đoạn dứt. 4. Đức 
trí. Ở đây là phân một. Nói mười hiệu là: I. Như 
Lai. 2. Ứng cúng. 

3. Chánh biến tri. 4. Minh hạnh túc. 5. Thiện 
thệ. 6. Thế gian giải. 7. Vô thượng sĩ. 8. Điều ngự 
trượng phu. 9. Thiên nhân sư. 10. Phật Thế Tôn. 
Đó là sô của mười hiệu. Tiếp nữa là khen về "Đức 
ba minh", lây minh sáng soi ba đời; thứ nữa là khen 
đức đoạn dứt, đó là "Đại diệt đế". Vì chăng phải 
tiêu diệt cho nên bảo là đại. "Kim cang trí" là ca 
tụng đức trí của Phật. "Thích ca mâu mi Phật”, ở 
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trên đã nói là chung cả hiệu và đức. Ở đây là nói 
riêng về hiệu. Dòng họ của Phật, xuất xứ khác nhau 
hoặc dòng họ sát lợi, hoặc Bà-la-môn. Ở đây mang 
họ Thích ca; Trung Hoa gọi là Năng nhân. Như 
kinh Trường A-hàm nói: Xưa kia, vua Phạm ma 
cốc, có người con trai thứ tư phạm lỗi, bị đày ở núi 
Tuyết Sơn, đề tự sinh sông người con đến ở đó, dân 
chúng lại quay về đông như chợ! Nhà vua khen 
con: Con của Ta năng nhân, có thê tự mình duy trì 
cuộc sông của mình. Nhân đó lấy họ Thích. Tổ thứ 
tư của Phật mới bắt đầu lấy họ Thích. Vốn họ là 
Củ đàm, hoặc dòng Cam giá; hoặc dòng Mặt trời; 

hoặc dòng Ngư phâm. Mâu ni là tên, tiếng Hoa gọi 
là Tịch Mặc, ba nghiệp thảy đều tịch mặc. 

"Sơ niên, nguyệt, ngày tám” là phẩm hai nói về 
ngày giờ hiện điêm. Chơn đề nói: Như Lai tại thế 
bôn lăm năm, thuyết ba pháp luân; đó là chuyền, 
chiếu, trì. Ba pháp luân đó có hiển có mật. Mật thì 
từ đêm đắc đạo cho đến đêm Niết-bàn, đều chuyên 
cả ba pháp luân. Hiến thì bảy năm, kế từ năm bắt 
đâu thành đạo chỉ chuyên pháp luân "Chuyển". Sau 
bảy năm, trong ba môt năm tiếp chuyên pháp luân 
"Chiếu". Từ cuối năm thứ ba tám liên tục bảy năm, 
chuyền pháp luân "Trì". Từ lúc chuyên pháp luân 
"Chuyên" khoảng ba mươi năm trở lại; nhưng 
trước năm thứ hai chín, thì đã thuyết các Bát-nhã 
khác. Đến năm thứ ba mươi tháng giêng, ngày 
mùng tám mới thuyết Nhân vương: cho nên mới 
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nói là: "Sơ niên nguyệt ngày tám”. Năm thứ ba bảy 
thuyết kinh này, Phật năm đó là bảy hai tuổi. 

"Phương tọa thập địa" là phần ba, nói về chánh 
trụ thập địa. Phương là chánh. Chánh tọa thập địa 
của Phật, chăng phải thập địa thuộc Bỏ-tát. Lại 
nữa, Phật lây biệt để tiếp nối với thông, tọa thập 
địa thuộc biệt, là muốn mật hiển thập địa Thông 
giáo, khiến ngộ đúng đăn biệt địa; cho nên bảo là 
"Phương tọa”. 

"Thập địa Phật": Theo kinh đồng tính là: I1. 
Thậm thâm khó biết quảng minh chí đức địa. 2. 
Thanh tịnh thân bất tư nghị địa. 3. Hải tạng địa. 4. 
Thân thông trí đức địa. 5. Minh đức địa. 6. Vô cầu 
Niết-bàn viêm quang khai tướng địa. 7. Quảng 
thăng pháp giới tạng minh giới địa. 8. Vô ngại trí 
tuệ địa. 9. Vô biên ức trang nghiêm hôi hướng năng 
chiếu minh địa. 10. 1y-lô-giá-na trí tạng địa. 

"Nhập đại tịch thất tam muội” là phân bốn nói 
về nhập tịch định. Vì muôn quán sát căn cơ chúng 
sinh đê truyền trao pháp dược; lại để biết do định 
phát tuệ lại để làm nghi tặc cho sự thuyết pháp. 
Phật có đủ Trí đức đoạn mà còn phải tự quán cơ, 
huống nữa với phàm phu mà lại không thâm đế! 

"Đại tịch thât" tức đại Niết-bàn. Theo đại kinh 
nói: "Niết-bàn là hang sâu thiền định" hang tức 
nghĩa là thât. Trong kinh Pháp Hoa Đại Thông Trí 
Thăng Phật cũng nhập tịnh thât; là đồng nghĩa với 
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đây. Lại nữa, "Đại tịch” nghĩa là tức động thì tịch. 
"Thất" tức tịch mà chiếu. Đại tịch là pháp. Thất là 
dụ. Như phòng trông có thê chứa vạn vật. Lý không 
của Bát-nhã có thê bao trùm nhiều nghĩa. Theo 
quán thì thật là pháp một, không cũng không hai. 
Sáng tối tự khác, nhưng cái rỗng không của thất thì 
chăng khác! Sáng dụ cho trí tuệ; tối dụ cho phiên 
não; thất (phòng dụ cho thân người; rỗng không dụ 
cho tâm thức. Mặt trời mọc thì phòng và không 
gian của phòng đều sáng, dụ cho trí sinh ra thì thân 
và tâm đêu tịnh. Mặt trời lặn thì phòng và không 
gian đều tôi, dụ cho trí diệt thì thân và tâm đêu nhơ 
uê. Nhơ và sạch tuy khác, nhưng tính thường thanh 
tịnh. Cho nên Tịnh Danh nói: Tính của vô minh tức 
là minh. Tất cả chúng sanh tức tướng của Bô-đè. 
Không lại còn diệt. Đó tức là chứng. 

Từ câu: "Tư duyên phóng đại quang minh chiếu 
trong tam giới..."; CÓ chỗ nói: "Chiêu tam giới 
chúng sinh” là phân thứ năm về tư duyên hiện 
điềm. Văn có năm phân: 1. Tư duyên phóng quang. 
2. Trên đảnh xuất hoa. 3. Chư thiên mưa hoa. 4. 
Phật tự sinh hoa. 5. Đại địa chân động. Ở đây là 
phân một. 

Tư duyên nghĩa là suy tư ở vô tướng, duyên với 
pháp tính. Tự thọ đại lạc. Quang chiếu trong tam 
giới là giác hóa cảnh. 

Hỏi: Vô sắc giới, thì không có sắc ấm; vì sao 
lại chiều nó? 


70 BỘ KINH SỚ 2 


Đáp: Tuy không có thô sắc nhưng có tế sắc. 
Phàm phu nhị thừa bởi vì không thấy nên, cho rằng 
không có, nhưng thật có! 

Từ câu: "Lại ở trên đảnh xuất ngàn hoa sen 
báu..." là phân hai nói trên đảnh xuất hoa. Văn có 
ba phân: IỆ Xuất hoa; hoa ây từ trên đến dưới. 2. 
Câu "Hoa ây, trên thì từ..." Nói về hiện dọc. 3. Câu 
cho đến tha phương- hiện ngang; phóng. quang là 
để biết gốc của trí tuệ. Xuất hoa là để ngộ cái nhân 
của sự đắc đạo. Lại nữa, quang là muôn giáo hóa 
chúng đương cơ. Hoa là khiến họ thây đó tạo nhân 
để kết duyên. Trong phân liệt kê chúng trên, không 
có chư thiên vô sắc giới vì họ giới gâp thừa hoãn, 
không có hiện ích duyên. Nay ở đây, khiến chư 
thiên cõi Phi tưởng thấy hoa là để làm hột giông 
cho sau này. 

"Thời vô sắc giới thiên" là phần ba tức chư 
thiên mưa hoa. Ở trên, giáo chủ hiện tướng là để tỏ 
rõ có cảm. Nay ở đây, chư thiên mưa hoa là để tỏ 
rõ có ứng. Đó tức thuốc và bệnh tương xứng, là 
cảm ứng đạo g1ao. 

"Vô lượng biển" nghĩa là hoa cây tâm chứ 
chăng phải hoa sinh tử. Văn có ba phân: 1. Vô sắc 
giới. 2. Sắc giới. 3. Dục giới đều có thể thây. Trời 
cõi săc, đa phân là thiên. Trời cõi vô sắc đa phân là 
định. Vì có thể làm cho cây tâm biến thành hoa, 
cho nên bảo là biên. Trời cõi dục thì không có thứ 
đó, chỉ mưa hoa báu mà thôi. 
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Từ câu: "Trước tòa Phật đó..." là phân bốn tức 
Phật tự sinh hoa. Ở trước nói xuất hoa trên đảnh để 
hiển hiện điểm chánh báo. Nay ở đây, sinh hoa 
trước tòa Phật, là tỏ điểm y báo. 

"Kiếp": là tầng. 

Từ câu: "Khi ấy, thế giới..." là phần năm tức 
đại địa chấn động. Phóng quang mưa hoa là để cho 
mặt thây. Động địa để cho tâm ây động. Tâm động 
thì phiên não động; cho nên đại kinh nói: Đại địa 
động có thể khiến cho tâm chúng sinh động. Động, 
vọt, giác, khởi, rung, rông thành ra sáu. Lại nữa, 
đông vọt, tây chìm... sáu cách như vậy. Tám duyên 
đât động như A-hàm nói: 1. Khi đại thủy động. 2. 
Khi Tôn Thần thử sức lực. 3. Khi Như Lai nhập 
thai. 4. Khi xuất thai. 5. Khi thành đạo. 6. Khi 
chuyên pháp luân. 7. Khi ngừng giáo hóa. 8. Khi 
Niết-bàn. Kinh tăng Nhất cũng nói tắm duyên: È, 
Phong luân của Diêm phù đề từ trên hướng xuống 
dưới; địa, thủy, hỏa, phong, từ dưới hướng lên trên 
tuân tự động. 2. Bô-tát nhập thai. 3. Xuât thai. 4. 
Xuất gia học đạo thành đạo. 5. Nhập Niết-bàn. 6. 
Thân thông Tỳ-khưu tâm đắc tự tại. 7. Chư thiên 
mệnh chung sinh trở lại ở nơi thăng xứ. 8. Chúng 
sanh phước tận tướng. 

Động tâm, theo Thập Địa luận là để trị ba loại 
phiên não: 1. Chúng sanh sinh thiên, lạc trước thiên 
báo, chấn động thiên cung, khiến sinh chán bỏ, 
khởi tâm câu pháp. 2. Chúng sinh tạo ác, không 
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biết vô thường; buông thả tâm ý. Nhờ động đât 
khiến họ, xả ác theo thiện. 3. Chúng sanh ngã mạn, 
lại nhờ lực chú thuật làm đất động nhỏ khởi tâm 
cao mạn, khiến thây động lớn, mới biết sức mình 
còn kém vậy! 

Từ câu: "Bấy giờ; các đại chúng..." là phần hai 
tức thời chúng sinh nghi. Văn có ba phân: 1. Chúng 
sinh nghĩ. 2. Chúng nghĩ ý. 3. Hỏi, chúng, không 
ai đáp được. Đây là phân đâu, có thê hiệu được. Từ 
câu "thảy câu "Thảy đêu cho răng..." là phân hai: 
chúng nghi ý. Văn có ba phân: 1. Ca tụng đức của 
Phật. 2. Lãnh việc trước. 3. Nâng việc hôm nay. 
Văn phần một có hai phân nhỏ phân đầu nói về đức 
của thành nhân lại có bỗn phân: 

1. Bốn đức vô úy đó là Nhất-thiết-trí vô úy, lậu 
tận vô úy, tận khổ đạo vô úy, thuyết chướng đạo 
VÔ Úy. 

2. "Mười tám pháp bất cộng" tự nó có hai: 
Trong tiêu thừa là mười lực, bốn vô úy, đại bi, ba 
niệm xứ. Ba niệm xứ là: Ứng tham bất tham, ứng 
sân bất sân, thường hành xả tâm. Trong đại thừa, 
là thân, khâu, ý vô thất là ba, bốn là vô dị tướng, 
năm là vô bất định tâm, sáu là vô bất tri, đã xả, bảy 
là dục, tám là tinh tiên chín là niệm, mười là tuệ, 
mười một là giải thoát, mười hai là giải thoát tri 
kiên đăng vô giảm. Mười ba mười bốn, mười lăm 
là ba nghiệp đạo tùy trí tuệ hành; mười sáu, mười 
bảy mười tám là trí huệ biết ba đời vô đắc. Nhị thừa 
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không có phân, cho nên bảo là bất cộng. 

3. Năm nhãn: là nhục, thiên, tuệ, pháp; ở trên 
thân Phật cùng gọi là Phật nhãn. 

4. Pháp thân: Pháp thân có ba: l. Đản không 
pháp thân: Ba thừa đêu có. Như thiện cát lễ pháp 
thân Phật trong thât diệp nham. Đó là tiêu thừa diệt 
ba mươi hai tướng tức không, làm pháp thân. 2. 
Tức giả pháp thân; đó là diệt sắc vô thường, được 
thường. Ngã, lạc, tịnh, cả ba cũng lại như vậy. 3. 
Tức trung pháp thân; đó là; Như Lai pháp thân, phi 
thường, phi vô thường. Các lạc, ngã, tịnh cũng lại 
như vậy. 

Từ câu: "Đại giác Thê Tôn ..." là phân hai, 
thành nhân bởi đức. Hiểu được lý trung đạo gọi là 
đại giác. Trời người đều trọng, gọi là Thế Tôn. 

Từ câu: "Irước đã vì đại chúng của chúng 
ta..." là phân hai biết việc trước nghĩa là từ sau 
ngày đắc đạo, hai mươi chín năm thuyết bốn Bát- 
nhã. Ở Linh Sơn thuyết đại phẩm; tiệp đó ở Xá Vệ 
thuyết kim cang và thiên vương vân. Sau trở lại 
Linh Sơn thuyết Quang Tán và Đạo Hành, cụ xuất 
Quang Tán v.v... 

Từ câu: "Ngày nay Như Lai..." là phân ba: Nêu 
việc ngày nay đó là nghi tướng điềm trên. 

Từ câu: "Thời mười sáu..." là phân ba, hỏi 
chúng bất quyết. Văn có hai: "ĩ Hỏi. 2. Chúng 
không giải quyết được. Văn phần một có hai phân 
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nhỏ: 1. Trước nêu xứ khen ngợi đức. 2. Tuân tự 
nêu câu hỏi. Văn phân nhỏ một lại có ba phân: 1. 
Nói về xứ: Nương theo chúa nước Đại luân kiêu tát 
la vua Ba tư nặc. Nay gọi là Xá Vệ: hoặc gỌI là Xá 
bà đề thành. Thiện kiến luật nói: Xá vệ là tên 
người, xưa kia có vị vua tên là Xá Vệ, thấy đất tốt, 
lập làm nước, nhờ ở đất đó, từ người mà đắc danh, 
øọI là Xá Vệ. 

Từ câu: "Vua Ba tư nặc..." là phân hai, nêu 
danh. Có người nói: Vua họ Nguyệt, sau khi nghe 
pháp, lấy thêm tên là Quang. 

Từ câu: "Đức hạnh thập địa..." là phân ba khen 
ngợi: Đức thập địa, lục độ đạo phâm đa phân là 
Thông giáo. Tĩn tam bảo và giới bắt hoại gọi là tứ 
bất hoại tịnh. Thực hành Ma-ha diễn hóa là lấy đại 
thừa trỊ nước. 

Từ câu: "Thứ đệ hỏi cư sĩ..." là phân hai, tuần 
thứ tự nêu câu hỏi. Trước tiên hỏi tục chúng. Bảo 
là bảo tích. Cái là nguyệt cái. Pháp là pháp tài. Tịnh 
danh là Duy ma cật. Tiếp đến là hỏi Thanh văn sau 
nữa là hỏi Bô-tát. 

Từ cầu: "Không thể đáp..." là phân hai, chúng 
đã không giải quyết. 

Từ câu: “Thời vua Ba tư nặc ..." là phân. ba giác 
ngộ Như LaI. Văn có ba: 1. Vùng đất này tâu nhạc 
giác ngộ Như Lai. 2. Tha phương. 3. Cùng bày. Ở 
đây là phân một, có hai phân: 1. Ba loại người tâu 
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nhạc: Là nguyệt quang, phạm thiên, dục thiên. 2. 
Thanh động thê giới. Trước tiên là thế giới của một 
Phật, sau đó là thế giới mười phương. 

Từ câu: "Tha phương kia ..." là phần hai nói về 
tha phương. Văn có hai phân: 1. Đến tập. 2. Tâu 
nhạc. Trong văn phân một, thì trước nói bốn 
phương, tiếp đến liệt sáu phương. Tác nhạc cũng 
vậy. 

Từ câu: "Lại cùng tác ..." là phân ba, cùng tấu 
nhạc. Trước đó Phật hiện điềm là tỏ năng ứng; nay 
thì tâu nhạc đề tỏ là có cảm; tức giác ngộ Như LaI. 

Từ câu: "Phật tức tri thời..." là phần bốn, nói 
rõ Phật thăng tòa hoa tức là Như Lai phó cảm. Lại 
nữa, Phật hiện điềm tức lương y! Thời chúng tâu 
nhạc tức bệnh nhân câu cứu! Phật thăng tòa hoa 
tức thầy thuốc cho thuốc! Lại nữa, phóng quang là 
thân nghiệp. Nhập định là ý nghiệp. Tức từ định 
khởi thuyết Không Quán là khâu nghiệp. Lại nữa, 
phóng quang động địa là Thân thông luân. Nhập 
định biệt căn cơ của chúng sanh là Tha tâm luân. 
Thuyết phẩm Không Quán là Thuyết Pháp Luân. 

"Sư tử tòa"; theo Đại luận nói: Chăng phải là 
sư tử thật, cũng chắng phải là Sư Tử đá, ĐÔ. Chỗ 
ngôi của Như Lai là sư tử tòa. Như giường năm gọi 
là sư tử sàng... 

"Như kim cang sơn vương”: Kim cang là dụ 
cho pháp thân tứ đức của Phật, mọi thứ đều không 
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thể làm hư hoại. Sơn vương tức núi Tu di, dụ cho 
Phật; không bị tám loại gió làm lay động. Lại nữa; 
tòa hoa đêu là hiện thật báo độ. Như sơn vương là 
hiện thân tôn đặc; cũng là biệt tiếp nỗi với thông. 

Từ câu: "Đại chúng Hoan hỷ..." là phân năm, 
nói vê sự Hoan hỷ của đại chúng. Người có thân 
thông thi trụ tại hư không; người không có thân 
thông thì ngôi trên mặt đất. Đến đây phân tự đã 
XONE. 


SỚ KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT 
NHÃ 


QUYÊN 3 


Phẩm THỨ HAI: QUÁN KHÔNG 


Nói quán không là dùng diệu tuệ vô tướng 
chiếu cảnh của vô tướng. Nội ngoại đều tịch, 
duyên, quán đêu không, cho nên nói là quán không 
phẩm. Lại nữa, phàm phu thì không biết; ngoại đạo 
thì vọng thủ; nhị thừa thì vui trệ. Nay Bô-tát lây 
chánh trí Bát-nhã quản không phi không; vượt khỏi 
phàm thánh, cho nên nói là quán không. Lại nữa, 
phàm phu dính mắc hữu nhị thừa dính mặc không, 
Bồỏ-tát thì xả hữu mà lại quán không. Vả lại, quản 
tức là năng quản, không có sở quán; năng, sở đều 
¬. chơn tr1 kiến Phật. Cho nên đoạn văn sau 

¡: "Kiên cảnh, kiến trí phi thánh kiến". Sáu phẩm 
sau đây gọi là chánh thuyết, Đại ý chia làm bốn 
phân: Ba phẩm đâu nói về Nội Hộ. Hộ Quốc có 
một phẩm nói đến là Ngoại Hộ. Phẩm Tán Hoa là 
nói vê báo ân cúng dường. Phẩm thọ trì nói về 
hoãn, kinh Tướng Mạo phân đầu văn lại có hai 
phần nhỏ: 1. Lược khai hai hộ. 2. Hỏi đáp giải 
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thích. 

Văn phân nhỏ một lại có bỗn phân: 1. Biết thỉnh 
ý. 2. Lược chánh khai. 3. Khuyến phát ba tuệ. 4. 
Hoan hý cúng dường. Ở đây là phân đâu. 

"Bấy giờ, Phật bảo đại chúng...": nghĩa là chỗ 
dạy đã có đủ cơ, mười sáu đại Quốc vương có ý 
muốn hỏi nhân duyên hộ quốc độ; đó là gốc rễ sinh 
ra đoạn kinh văn Ngoại Hộ và phẩm Hộ Quốc. 

Từ câu: "Ta nay trước tiên vì..." là phân hai, 
chánh lược khai hai hộ đó là nhân quả, là hộ nhân 
duyên Phật quả mà sinh ra phẩm này. Hộ nhân 
duyên thập địa hạnh thì sinh phẩm Tán Hoa. Thập 
địa hạnh là hộ cái nhân. 

Hỏi: Vua chỉ xin nhân duyên hộ quốc; vì sao 
Phật lại thuyết nhân duyên quả hộ Phật trước? 

Đáp: Nhân tình thô thiên, diệu lý khó biết. Vua 
tuy thô tình chỉ xin một, nhưng Phật thô diệu đều 
ban cho. Lại nữa, nếu chỉ nói về Hộ Quốc, để cho 
quốc độ được an lạc, thì càng tăng thêm sự kiêu 
mạn! Vì vậy mà Phật thuyết nhân quả xuất thế, để 
chán tục mà vui nhập vào chơn. Vả lại thông 
thường, đòi ít là lễ của đệ tử cho nhiều là pháp của 
người làm thây. Đòi ít là biểu thị cho bất tham cho 
nhiêu là biểu thị không keo kiệt. Đòi ít mà cho 
nhiều là biểu thị cho chí của từ bi dắt dẫn. 

Từ câu: "Hãy lăng nghe! Lăng nghel!..." là 
phân ba, khuyên phát ba tuệ. Lăng nghe khiến sinh 
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văn tuệ. Khéo suy niệm về nó là đề sinh tư tuệ. Như 
pháp mà tu hành để sinh tu huệ. 

Từ câu: "Bấy giờ, vua Ba tư nặc..." là phần 
bốn: Hoan hỷ cúng dường. Vua nói: Thiện, nghĩa 
là ngôn từ của sự tín thuận. Đại sự nhân duyên vì 
lẽ đó mà xuất thế. Hiên bày khiến cho chúng sanh 
khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. - Pháp Hoa lây 
tri kiến Phật làm đại sự. - Hoa Nghiêm lây pháp 
giới làm đại sự. Nay kinh Bát-nhã này, lấy nhân 
quả thành Phật làm đại sự. Danh tự tuy khác nhưng 
nghĩa là một. Vì vậy mà trí luận nói: Phật thuyết 
Bát-nhã, vô ương sô chúng sanh sẽ nối dòng giông 
Phật ấy là đại sự. Kinh đại phẩm cũng nói: Tu Bồ- 
đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Bát-nhã vì đại sự mà 
khởi. Long Thọ giải thích: Năng phá các đại phiền 
não của chúng sanh; năng cho đại pháp vô thượng 
của chư Phật; gọi là đại sự. "Tán Hoa" tiêu biểu 
cho hành nhân. "Thành Trướng" tiêu biểu cho đắc 
quả. "Cái chúng" tiêu biểu cho từ bi, độ vật, che 
chở, nuôi dưỡng quân sinh. 

Từ câu: "Bây giờ, đại vương đứng dậy tác lễ..." 
là phần thứ hai hỏi đáp giải thích. Văn có hai phân: 
Trước hỏi, sau đáp. Phân hỏi có hai: trước tiên nói 
rõ về tu kinh. Phân tiếp theo từ câu: "Bạch Phật 
ngôn..." là chánh phát hỏi trong hỏi có hai phân: 
Một là hỏi quả của hộ, hai là hỏi nhân của hộ. 

Từ câu: "Phật nói: Bô-tát hóa tứ sinh..." là 
phân hai: Phật đáp. Văn có ba phân lớn: 1. Phẩm 
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này, nói về hạnh lợi tha, đáp câu hỏi thứ nhật. 2. 
Phẩm giáo hóa, nói về hạnh lợi tha, đáp câu hỏi thứ 
hai. 3. Phẩm nhị đề nói về chỗ nương của hai hộ. 

Trong phân đáp câu hỏi thứ nhất, văn có hai 
phân: 1. Chánh thích quán không. 2. Từ câu: "Tùng 
Phật thuyết pháp thời..." là thời chúng đặc ích. 
Văn phân đáp đâu, có hai phân: Trước là chánh 
thích, sau là tông kết. Trong phân chánh thích lại 
có hai phần: Phân đâu nêu tông chánh thích; phân 
sau là hỏi đáp, giải thích lại một lần nữa. Văn phân 
đâu lại có hai phân: 1. Chánh thích. 2. Kết hạnh. 
Chánh thích lại có hai phân: a. Sở hóa cảnh. b. 
Năng hóa trí. 

Đầu tiên nói tứ sinh là sở hóa cảnh. Cõi trời và 
địa ngục là hóa sinh. Súc sinh gồm điều và long. 
Đó là tứ sinh (bốn loài). Trong loài người cũng có 
bốn: Con người hiện nay thì thai sinh. Dâm nữ Am 
la ba ly từ thấp sinh. Thời kiếp sơ, con người đều 
hóa sinh.. 

Từ câu: : "Bắt quán sắc như..." là phân b nói về 
trí của năng hóa. Văn có ba phần: l1. Theo pháp. 2. 
Giải thích. 3. Kết thành. Phân một là lây theo năm 
pháp: 1. Năm ấm. 2. Chúng sanh. 3. Phật quả. 4. 
Bỏ-tát. 5. Chơn VỌNØ. 

Năm â âm là sở y. Chúng sanh là năng y. Phật là 
quả. Bồ-tát là nhân. Năm âm và chúng sanh là 
vọng. Phật và Bồ-tát là chơn. 
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Phần một ở đây: Năm âm là hữu. Như hư 
không. Nếu thấy sắc, thây như thì không tránh khỏi 
bị đoạn, thường. Như tức là đoạn. Sắc tức là 
thường. 

- Nếu quán sắc diệt mới như, đó là kiến của 
Thông giáo. 

- Nếu như tức sắc, đó là kiến của Biệt g1áo. 

- Nếu biết tất cả pháp tính chơn thật không, vô 
sinh vô diệt, đồng với chơn tế, ngang bằng với 
pháp tính, không hai không riêng khác; đó là kiên 
của Viên giáo. Nay ở đây nói răng: Bất quán sắc 
như, là viên kiến. 

Chúng sanh- _ngã- -nhân như” nghĩa là: Trong 
năm âm chúng cùng sinh, gọi là chúng sinh. Ngã 
là chấp lây năm ấm làm ngã; giả danh hành giả, gọi 
là nhân. 

"Thường-lạc-ngã-tịnh như" nghĩa là: Năm âm 
và chúng sanh ở trên là pháp điện đảo chăng phải 
thường-lạc-ngã-tịnh. Nay đặc Phật quả là pháp phì 
điên đảo là thường lạc ngã tịnh. Tùy phiền não và 
tận phiên não đều có cái riêng biệt, nhưng tính 
thường không khác. Nó giống băng tuyết và nước 
cho nên bảo là như. 

Từ câu: "Tri kiến thọ giả..." là nói về Bô-tát. 
Có ba phân: 1. Vị. 2. Nhân. 3. Hạnh. 

- VỊ: Thập tín gọi là tri. Thập giải, thập hạnh 
gọi là kiên. Hướng đến địa gọi là thọ giả. Tuy có 
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ba thứ riêng biệt nhưng cùng một như. 

"Bô-tát như" là phân hai, nói về nhân như. 

Từ câu: "Lục độ..." là phân ba, nói về hạnh 
như. 

Hỏi ngải Tịnh Danh răng: Tất cả chúng sanh 
đêu như. Tất cả pháp cũng như. Chúng thánh hiển 
cũng như. Cho đến Di-lặc cũng như; thì có khác gì 
với Dây g1ờ? 

Đáp: Kia là chơn không, đây là diệu hữu. Hỏi: 
Chơn không, diệu hữu là sao? 

Đáp: Động tức tịch chơn không. Tình tức động, 
diệu hữu. Vì chơn không cho nên phi thường vì 
diệu hữu, cho nên phi đoạn. Chơn không thì bắt trụ 
sinh tử diệu hữu thì bất trụ Niễt-bàn. Vì diệu hữu 
cho nên năng khởi đại bị; vì chơn không cho nên 
năng sinh đại từ. 

Hỏi Tịnh Danh rằng: Tắt cả đều như. Ở đây lại 
nói bất quán sắc như là sao? 

Đáp: Nếu thiên về quán, tất cả đều như thì vẫn 
trở lại là đoạn. Nếu bất quán như thì trở lại là 
thường. Tịnh Danh nói: Như khiến cho lìa thường 
kiến. Ở đây nói bất quán là khiến lìa đoạn kiến. Hai 
kiến đã lìa, thì trung đạo tự nó đã rõ vậy! 

Hai để như là nói về chơn và vọng. Thê để là 
vọng. Xuất thê là chơn. 

Từ câu: "Vì vậy, tất cả pháp tính..." là phân hai 
giải thích. Văn có ba phân: 1. Giải thích. 2. Hội 


SÓ 1705 - KINH SỞ NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ, Quyền 3 83 


thông. 3. So sánh. Ở đây là phần một. Tất cả pháp 
tính là chơn hữu. Chơn thật không là chơn không. 
Vì chơn không cho nên không. đến vì chơn hữu cho 
nên không ởi. Không đi thì vô diệt, không đến thì 
vô sinh. Đã vô diệt vô sinh thì ai phàm ai Thánh? 
Đã vô phàm - Thánh thì ai luận quán với bất quán? 

Từ câu: "Đông chơn tê..." là phân hai, hội 
thông. Chơn tê vẫn trở lại là chơn không. Pháp tính 
vẫn trở lại là diệu hữu. Một sắc một hương đều là 
như vậy. Cho nên bảo là "Đồng đăng". 

"Như hư không" là phần ba, so sánh trong 
không chắng lẽ lại có năm âm, chúng sanh, Bô-tát, 
chư Phật? Chăng lẽ lại có thế đế, chơn đề, sinh diệt, 
đến, đi nữa sao? Sợ người mê không hiểm cho nên 
nêu ra dụ này để so sánh. 

Từ câu: "Vì vậy mà âm nhập giới..." là phần 
ba kết thành. Vô ngã là kết âm nhập giới, chúng 
sanh,... như. "Vô sở hữu tướng" là kết Phật Bô-tát 
và tri kiến thọ giả đẳng như. 

Từ câu: "Ấy là Bô-tát..." là phần hai kết hạnh. 
Kinh kim cang nói: Tất cả hiên thánh đều do vô vi 
pháp mà có sai biệt; tức đồng với đoạn văn này 
vậy! 

Từ câu: "Bạch Phật ngôn.. " là phần hai, hỏi 
đáp giải thích lại. Văn có hai phần: 1. Nói về ba 
Bát-nhã giáo. 2. Nói về y giáo phát quán. Ở đây là 
phân 1. Ba Bát-nhã tức là ba biệt. Ở trong phân 
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đầu; nói về thật tướng Bát-nhã thì trước hỏi, sau 
đáp. Như trên đã nói: Bất quán sắc như. Nay ý hỏi 
là: Nếu nói đó là Bồ-tát hạnh hóa thập địa khiến 
các pháp đêu không thì Bồ-tát hóa những hạng 
chúng sinh nào? 

Từ câu: “Đại vương! Pháp tính sắc..." là phần 
hai: Đáp. Văn có hai phân: 1. Chơn thì vô hóa. 2. 
Tục thì hữu hóa. Phân một có bốn phân: 1. Cảnh. 
2. Quán. 3. Trưng. 4. Thích. Ở đây là phân một. 
Năm âm là cảnh của Bồ- tát địa tiền. Thường lạc 
ngã tịnh là cảnh của Bô-tát địa thượng. 

Có người nói: Bắt trụ sắc là để ngăn chận trụ 
sắc. Bất trụ ph sắc là để ngăn chận trụ không. Bất 
trụ phi phi sắc là ngăn chận cả trụ không và trụ hữu. 
Lại nữa, bất trụ sắc là ngăn chận trụ sắc âm bất trụ 
phi sắc là ngăn chận trụ bốn âm bắt trụ phi ph sắc 
là ngăn chận trụ năm âm. Lại nữa, bắt trụ sắc là để 
ngăn chận trụ sắc pháp bất trụ phi sắc là để ngăn 
chận trụ tâm pháp bất trụ phi phi sắc là để ngăn 
chận trụ phi sắc phi tâm pháp. Vả lại bất trụ sắc, 
bất trụ hữu bất trụ phi sắc, bất trụ không bất trụ phi 
phì sắc, bất trụ không không. Cho nên Tịnh Danh 
nói: “Không bệnh cũng không." Nay giải rắng: Nói 
cho đầy đủ thì phải nói: Bất trụ sắc, bất trụ phi sắc, 
bắt trụ vừa sắc vừa phi sắc, bất trụ phi sắc phi phi 
sắc. Trong đó lược bớt hai chữ ' 'Phi sắc) _trong câu 
thứ ba và câu thứ tư. Vì. sắc tức không, cho nên bắt 
trụ sắc. Vì không tức sắc, cho nên bât trụ phi sắc. 
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Vì sắc và không là không hai mà hai; cho nên bất 
trụ vừa sắc vừa phi sắc. Vì sắc và không là hai mà 
không. hai; cho nên bất trụ phi sắc phi phi sắc. 

Tiếp theo là liệt kê bốn ấm. Ở trên "Phi phi trụ" 
nói là "Bất trụ". Nay ở đây nói phi bất trụ, chỉ vì 
lây bất trụ làm trụ; tức trụ vô sở trụ. Kinh kim cang 
cũng nói: "Nên vô sở trụ mà sanh tâm ây." 

"Vì sao vậy?" Là phần ba: Trưng. 

\4 rằng: Vì sao đã nói trụ lại còn nói bất trụ? 

Từ câu: "Phi sắc như..." là phần bốn: Giải 
thích. Bởi phi săc như cho nên không thể nói một 
cách chắc chắn là trụ sắc. Bởi phi phi sắc như, cho 
nên không thể nói một cách chắc chăn là trụ phi 
sắc. 

Từ câu: "Bởi thế đề..." là phần nói về tục thì 
hữu hóa. Văn có bốn phân: 1. Bởi hai duyên cho 
nên thây có chúng sanh đề hóa. 2. Kết thành nghĩa 
vô chúng sanh trên. 3. Hai kiến tà và chánh đều là 
kiến. 4. Kết thành chánh kiến. Ở đây là phần một. 
Nói "Thê đề": Đề có ba loại: 1. Sắc để. 2. Tâm đề. 
3. Không đề. "Ba giả" đó là pháp giả, thọ giả, danh 
giả. Trong ba giả đó, chắng phải như trong thành 
thật luận đã nói vì không có Tạng giáo. "Danh kiến 
chúng sanh" bởi thế để và ba giả, cho nên có chúng 
sanh đề hóa độ. Bởi tất cả sinh tánh thật là phân 
hai, phần kết thành nghĩa trong chơn đề không có 
chúng sanh trên. Tất cả chúng sanh tức tướng của 
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Niết-bàn không còn cần diệt, cho nên bảo là thật. 

Từ câu: "Cho đến chư Phật..." là phân ba nói 
hai kiến tà và chánh đêu là kiến. 

- Tam thừa là Thanh văn, Duyên giác, Bô-tát. 

- Thất hiền là bảy phương tiện. 

- Bát thánh là bỗn quả, bốn hướng. 

- Sáu mươi hai kiên thì giải thích khác nhau. 
Theo đại luận thì ở trên năm âm đều tác bốn câu. 
Ở sắc âm thì cho quá khứ sắc thân và thế gian 
thường là sự thật ngoài ra đều là . vọng ngữ. Ba cầu 
vê vô thường... . Cũng vậy. Các â âm khác cũng vậy; 
thành ra hai mươi kiến. Hiện tại hữu biên, vô 
biên,... trải trên năm âm thì có hai mươi kiến. Sau 
khi chết, như đi, như không đI, cũng có hai mươi 
kiến. Thành ra sáu mươi kiên. Thân và thân là một, 
thân và thân là khác; hợp thành sáu mươi hai kiến. 

Từ câu: "Đại vương! Nếu cho danh, danh 
kiến..." là phân bốn, kết thành chánh kiến. Nếu 
biết các pháp chỉ có giả danh thì danh đó làm kiến. 
Chắng giống với người đời là kiến tất cả pháp. 

Từ câu: "Bạch Phật ngôn..." là phân nói về 
quán chiếu Bát-nhã. 

Văn có hai phân: Trước hỏi, sau đáp. 

Ý hỏi răng: Hữu pháp đã chắng phải là đại thừa, 
thì làm sao để chiêu? Đó là từ câu văn: "Phi phi 
kiến tất cả pháp" mà sinh ra thắc mắc này. 

Từ câu: "Đại vương! Ma-ha diễn..." là phần 
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đáp văn có hai phân trước là tóm lược, sau là chỉ 
tiết. Phần trước, ý đáp răng: Đại thừa kiến là thấy 
pháp chắng phải pháp. Vì pháp của các sắc là 
không. 

Từ câu: "Pháp nếu phi phi pháp..." là phân giải 
đáp chi tiết. Văn có hai phân: 1. Giải thích chỉ tiết. 
2. Nói về cái trí năng quán song chiếu không và 
hữu. Văn phân một, lại có hai hai phân: Trước là 
nói vê pháp không tính không. Phân tiệp theo là 
thông qua pháp để tỏ không. Ở đây là phân trước 
răng: Pháp nêu đã là phi phi pháp thì gọi là pháp 
không. "Pháp tính không” tính vốn nếu bắt không, 
thì không thê khiến nó 

đắc không: vì bởi tính vôn tự không, cho nên 
các pháp đều không. 

Từ câu: "Sắc, thọ, tưởng, hành..." là phần SaU; 
thông qua pháp để tỏ không. Văn có hai phân: 
Trước là tỏ cải chính; sau là giải thích thành nghĩa 
không. Đây là phân trước. Theo sáu môn đê tỏ 
không. Đại luận nói: Năm âm không là quả báo 
không. Mười hai nhập không là thọ dụng không. 
Mười tám giới không là tính biệt không. Nguyên 
do là bệnh khác nhau, cho nên nói ba loại khác 
nhau. Vì si tâm số mà nói năm âm; vì si sắc mà 
thuyết mười hai nhập. Vì si sắc tâm mà nói mười 
tám gIớI. 

"Sáu đại” gọi là biến đáo không. Kinh A-hàm 
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nói: Sáu vua tranh đại: Địa nói, Ta có thê làm thâm 
nhuân, Hỏa nói, ta có thê đốt sáng, phong nói, fa 
có thể sinh chuyển, động: không nói, Ta có thể dung 
chứa; thức nói, nêu không có Ta, sắc liên bị bại 
hoại. Sáu thứ tuy là đại, nhưng thức mới là chủ, 
cho nên bảo bỗn loại đại vây bọc không và thức ở 
giữa. 

Tứ để là cảnh không, nhân duyên là nghĩa 
không. Từ câu: "Pháp ây.. " là phần giải thích 
thành nghĩa không. Văn có hai phân: Phân đâu là 
thức âm, phân sau liệt kê bốn uẫn và các pháp. Văn 
phân đâu có bôn phân: 

1. Nêu tông. 

2. Loại thích. 

3. Trưng cật. 

4. Thích thông. 

Ở đây là phân một. Vì trong sắc pháp có năm 
nghĩa, cho nên không. "Tức sinh, tức trụ, tức diệt”: 
Theo các sư tiêu thừa nói: Trước là sinh, tiếp nữa 
là trụ, sau cùng là diệt. Hoặc lại nói: Sinh và trụ 
cùng một lúc. Nếu vậy thì không tránh khỏi sự thắc 
mặc. Vì sao? Nếu cho răng trước sinh, sau là trụ 
cuỗi cùng là diệt thì khi sinh không trụ, vì sinh là 
trước! Nếu không có trụ thì làm sao có sinh? Vì 
trước đã không trụ, trụ ở sinh đó mà sinh bất đắc 
trụ tức vô sinh vậy! Nêu trước trụ, không có sinh 
tức cũng vô trụ, bởi vô nhân. Nếu trước sinh có trụ 
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thì sinh và trụ cùng một lúc. Nếu sinh đã diệt, mới 
có trụ, thì trụ chăng phải nhờ sinh mả có. Chấp vào 
đó mắc lỗi cho là khác. Nếu sinh và trụ cùng một 
thời thi nhân và quả cùng một thể, sinh tử một 
tướng. Chấp vào đó thì bị mắc sai lầm cho là một. 
Nay ở đây: "Tức sinh, tức trụ, tức diệt” khác với 
hai thuyết trên. Vì thể của các pháp trong từng 
niệm trôi dời không ngừng nghỉ; chính lúc sinh ây 
cũng tức là lúc trụ lúc diệt. Cho nên TỊnh Danh nói: 
"Ông nay tức thời cũng sinh cũng lão cũng diệt”. 
“Tức hữu tức không." Nghĩa là: Săc tính tự không, 
chăng phải sắc hư hoại rôi mới không! 

Từ câu: "Sát-na, Sát-na" là phân hai: Loại 
thích, nói rõ trong từng niệm đều là không, giỗng 
với năm điều kề trên. Sát-na là khoảng thời gian 
cực ngắn..." 

"Vì sao?" là phần ba: Trưng cật. Ý răng: Sinh 
và diệt trái ngược nhau, sao lại nói tức sinh, tức trụ, 
tức diệt? 

Từ câu: "Chín mươi Sát-na..." là phần bốn: 
Thích thông. Lây chín mươi Sát-na làm thành một 
đại niệm một Sát-na trong một niệm lại có chín 
trăm sinh diệt. Vì vậy mà khi sinh tức có trụ, diệt. 
Lại nữa, chín mươi Sát-na làm thành một niệm, 
một Sát-na trong một niệm, trải qua chín trăm lần 
sinh diệt. Một niệm có chín mươi Sát-na, tổng cộng 
có tám vạn một ngàn lần sinh diệt, lấy sinh diệt 
nhiếp Sát-na, Sát-na nhiếp một niệm, cứ như vậy 
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mà tâm pháp bất khả đắc, điều đó đã chứng minh 
rõ là tâm không. Lây bốn đại phân chia các căn, 
các căn cũng bất khả đắc! Lây bốn VI phân chia bôn 
đại thì bốn đại bất khả đắc! Lấy thô vi phân chia 
vi, thì bốn vi bất khả đắc! Lây cực vi phân thô vì, 
thì thô vi bất khả đắc! Suy sắc cho đến cực vi, cùng 
tâm tận ư sinh diệt; thì sắc tận, tâm cùng khoát 
nhiên vô trụ. Cái trụ của vô trụ, không thể øọI tên 
nó được, gượng gọi là không. Tức là hộ Phật quả 
thuộc Tạng giáo. 

- Nêu kiến sắc, sắc không kiên tâm, tâm không 
vô đắc, vô trụ đó là hộ Phật quả thuộc Thông giáo. 
- Nếu thây hai pháp sắc và không, phi nhất phi dị. 
Rộng lớn như pháp giới; rốt ráo như hư không 
dung chứa và che đậy tương xứng với nhau; đó là 
hộ Phật quả thuộc Biệt giáo. - Nêu thây hai pháp 
sắc và tâm, xưa nay vốn không tịch, bất động, bất 
trụ, bất sinh, bất diệt; đó là hộ Phật quả thuộc Viên 
giáo. 

Từ câu: "Cho đến sắc,..." là phân hai loại thích. 
Bốn ẫm và các pháp, cũng tức sinh, tức diệt, tức 
hữu, tức không. 

Từ câu: "VI Bát-nhã Ba-la-mật không, cho 
nên...." là phân thứ hai nói về trí năng quản song 
chiếu không và hữu. Văn có hai phân, phân trước 
nóI VỀ quán chiếu phân sau nói về đắc thất. Phần 
trước lại có hai phân: Chiếu không và chiêu hữu. 
Chiếu không thì vô tướng, chiếu hữu thì hữu 
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tướng. Vô tướng chăng phải chỉ có vô sở chiếu, mà 
cũng vô năng chiếu, chiếu cái vô sở chiêu. Trong 
kinh đại phẩm gọi đó là chơn thật Bát-nhã. Hữu 
tướng thì tiếp biệt phàm thánh vô lượng giáo môn. 
Trong đại phẩm. kinh gọi là Tương tợ Bát-nhã. 
Trong phân nói về chiêu không, lại còn có hai ¡ phần 
riêng biệt: Phần đầu nói rõ về tướng của chiêu. Vì 
trong trí Bát-nhã không có một tí nào thật pháp, 
cho nên chiếu tất cả pháp không. 

Không thấy duyên là mười hai nhân duyên 
không. Không thấy để là pháp tứ để không. 

Cho đến tất cả . pháp không nghĩa là sáu đại 
pháp không, Nói bất kiến là quán các pháp không, 
cho nên bảo là bất kiên; chứ chắng phải bất chiêu 
là bất kiến. Vì vậy mà kinh nói: Phi kiến và kiến 
gọi là tật cả chơn thật pháp. 

Từ câu: "Nội không..." là nói rõ sự không. 
Phân tê có mười hai loại. Đại luận có mười tắm 
không. Luận hỏi răng: Nếu ít thì một không, nếu 
nhiêu thì phải vô lượng. Vì sai nay chỉ có mười tám 
không? Ngài Long Thọ đáp: "Nêu lược thì sự 
không đây đủ; nêu chi tiết tỉ mỉ thì sự rườm rà khó 
hiểu." Như uống, thuốc ít thì bệnh không lành, 
nhưng uống nhiêu thuốc quá thì bệnh lại cảng 
nặng! Nay nói về không cũng như vậy. Nói ít thì 
không thê phá tà kiến. Nói nhiều thì càng thêm 
rộng! Kinh này tùy thời mà trị bệnh, không nhiêu 
không ít, chỉ có mười hai không. 
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I. Nội không nghĩa là sáu nhập bên trong 
không có thân ngã. 

2. Ngoại không là sáu trần bên ngoài, không có 
ngã SỞ. 

3. Nội ngoại không là căn và trân hợp quán, 
không có ngã và ngã sở. 

4. Hữu vi không là sắc tâm hòa hợp, sanh các 
âm-giới-nhập... đều là vô sở hữu. 

5. Vô vi không là hư không diệt số. Phi số diệt 
không. 

6. Vô thủy không là ngoại đạo lây minh sơ làm 
sự khởi đầu, để phá kiến đó, cho nên gọi là vô thủy 
không. 

7. Tánh không là các pháp vốn VÔ, người mÊ 
hoặc cho là hữu, dẫn đến chấp trước, rằng ` tính Như 
Lai, quyết định chắc chắn là có để phá kiến ấy cho 
nên bảo là tính không. Vì vậy kinh nói: Nhãn 
không, vô ngã, vô ngã sở. Vì sao? Vì tính tự nó 
vậy! Cho đến ý cũng như vậy. Lại nữa, kinh Hoa 
Nghiêm nói: Quán nhãn vô sinh vô tự tính; thức 
không, tịch diệt không có gì cả! 

8. Đệ nhất nghĩa không, nghĩa là vốn không thế 
đề; thế đề không có, đó cũng là không! 

0. Bát-nhã Ba-la-mật không thì theo đại kinh 
nói: Đại không là Bát-nhã không. Bát-nhã nói: 
Mười phương thảy đều không, gọi là đại không. 

10. Nhân không là lục độ không. 
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11. Quả không là Bồ-đề Niết-bàn không. 

12. Không không đại luận nói: Lấy các không 
để phá các pháp nội ngoại. Rồi lây không đó để phá 
các không; ây gọi là không không. Lại nữa, lây 
không để phá hữu, các hữu là không. Nếu chấp 
không cho là đúng, thì cần phải lây các không 
không đó đề phá nó. 

Từ câu: “Chỉ vỉ pháp tập, cho nên hữu..." là 
phân hai nói về chiêu hữu. Văn có ba phần: L. 
Dùng ba giả môn đề tỏ hữu. Như trên nói: Vì nhân 
tập mà hữu... 2. Dùng tứ đế môn đề tỏ hữu. Nhân 
tập và nhân của sinh tử, tức khổ đế. Thập hạnh tức 
đạo đề. Từ thập tín tâm cho đến thập địa, mỗi thứ 
đêu có mười loại hạnh môn. Phật quả là Niết-bàn, 
tức diệt đề. 

"Cho đến tất cả hữu trong lục đạo” là phân ba, 
dựa vào hai mươi lăm hữu trong đạo để nói rõ về 
hữu. 

Từ câu: "Thiện nam tử! Nếu có Bồ-tát..." là 
phân thứ hai, nói rõ về sự đắc thật. Văn có hai 
phân: 1. Tà quán là thất. 2. Chánh quán là đặc. Ở 
đây là phân một. Nếu Bô-tát phát tâm hành học 
Bát-nhã mà thây có pháp, có chúng sanh, có ngã, 
nhân, tri kiến; thì chăng khác gì phàm phu ở thê 
gian! 

Từ câu: "Với các pháp, nhưng bất động..." là 
phân hai, nói về chánh quán. Văn có hai phân: 1. 
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Nói rõ về hạnh. 2. Nói rõ về vị. Ở đây là phân một. 
Nói bất động tức sắc là không, ngay ở sắc là không 
chứ chăng phải phân chiệt sắc rôi mới không. Bất 
đáo như kinh đại phẩm nói: Pháp bình đẳng, tật cả 
thánh nhân đã không thê đến được! Tu Bồ-đề bạch 
Phật: Chăng lẽ các thánh khác cũng không đến? Vì 
sao Phật cũng không đến? - Phật nói: Cho đến Phật 
cũng không đến! Vì sao? Phật tức bình đắng. Bình 
đăng tức Phật. Phật và bình đăng không hai; cho 
nên không đến. Nói bất diệt nghĩa là không tức là 
sắc. Nói vô tướng nghĩa là sắc không, không sắc 
đều vô tướng. Nói vô vô tướng là vô tướng cũng 
vô! Phần sau đó là liệt kê các pháp. 

Từ câu: "Ấy tức sơ địa..." là phân hai nói về vị. 
Văn có hai phân: phân đâu nói rõ chánh quán phân 
sau tỏ bày thuyết xứ. Văn phân đầu có ba phân: I. 
VỊ. 2. Danh. 3. Dụng. Ở đây là phân một. Nói nhất 
niệm nghĩa là: từ hôi hướng thứ mười trong một 
niệm dùng tuệ Bát-nhã tức có sợ địa; lúc ấy sẽ đây 
đủ tám vạn bốn ngàn độ. Theo kinh hiên kiếp, thì 
bắt đầu từ quang diệu độ, cuối cùng đến phân bố 
xá lợi độ. Hợp lại có ba trăm năm mươi công đức 
môn, mỗi một công đức đều tu sáu độ, tức hai ngàn 
một trăm độ. Lại đem hai ngàn một trăm độ đôi 
trước mười pháp, đó là bôn đại sáu suy lại đối trước 
mười thiện, mỗi một đều có hai ngàn một trăm tức 
hai vạn một ngàn. Lại đem hai vạn một ngàn đôi 
trước bốn loài chúng sinh, các phần ba độc, đa 
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tham, đa sân, đa si mỗi thứ đều có hai vạn một 
ngàn; hợp lại tức tám vạn bốn ngản độ. 

Từ câu: “Tức tải danh..." là phân hai tập trung 
ở danh để tỏ chánh quán. Có bôn nói: “Tức năng 
vận, gọi là Ma- ha-diễn." Nghĩa của tải và vận đều 
giông nhau. Theo thể tức là Bát-nhã, theo dụng tức 
là đại thừa. 

Từ câu: "Tức diệt là kim cang..." phân ba nói 
theo dụng. Có thể diệt phiên não, như kim cang phá 
tan đồ vật, nghĩa là một niệm cuối cùng của địa thứ 
mười. Vì có thể lìa sự tán loạn, cho nên gọI là định. 
Một hạnh ở trong đó có đủ cả vô lượng môn. 

Từ câu" Như quang tán..." là phân nói về 
thuyết xứ. 

Từ câu: "Đại vương! Kinh này..." là ba, khen 
ngợi văn tự Bát-nhã. 

Văn có năm phân: 1. Nhiều Phật cùng thuyết. 
2. Nêu dụ. 3. Cách lượng. 4. Nêu sự so sánh. 5. Nói 
về Tướng của tín giải. 

Ở đây là phần một - Thích luận nói: Một chữ 
gọi là tự, hai chữ gọi là danh, hai chữ không hợp 
không thể thành danh. Nếu hợp thuyết đâu tiên đắc 
là danh, bốn chữ gọi là cú; những điều được giảng 
giải trong cú thì gọi là vỊ. 

Từ câu: "Ở trong hăng hà sa..." là phần nêu dụ. 
Trăm ức núi Tu DI, trăm ức mặt trời mặt trăng, biển 
lớn, thiết vi là một cõi đại thiên. Như Cát trong 
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sông Hăng, một bạt là một thê giới. Lây bảy báu 
chứa đây ở trong đó đề thí cho chúng sanh sẽ dẫn 
đến đắc tứ quả. Trong đó mang ý nghĩa có hai thí 
là tài và pháp; nhưng trong văn tựa như là ân! 

Từ câu: "Bất như..." là phần cách lượng. Tam 
thuộc vô lậu khởi một niệm tín, hơn hai thí trên. 
Huông nữa là hiểu được một cú! Đó là phân bốn - 
nêu sự so sánh. Tín thì không chê bai, giải cho hiểu 
thì có thê làm lợi cho người; tức là tín cạn mà giải 
hiển thì là sâu! Đó là nói theo những người độn 
căn. Như theo kinh Pháp Hoa nói: "Xá lợi phât! 
Còn với kinh này, nhờ tín mà đắc nhập". Đó mới 
là tức tín là giải, là nói theo lợi căn. 

Từ câu: "Cú phi cú..." là phần năm, nói về 
tướng của tín giải. Văn có phân: 1. Văn không. 2. 
Văn và nghĩa đều không. 3. Nhân và pháp đều 
không. Ở đây là phần một. Cú là hữu, phi cú là vô. 
Phi phi cú là phi hữu phi vô. Phi hữu là chẳng phải 
là hữu cú trước; phi vô là chắng phải vô cú trước. 
Lại nữa, cú tức văn tự. Phi cú tức lìa tính của văn 
tự. Phi phi cú là chắng phải văn tự trước và kiến về 
lia tánh trước. 

"Bát nhã phi cú, cú phi Bát-nhã" là phân hai, 
nói về văn và nghĩa đều không. "Bát-nhã phi cú" là 
nghĩa không. "Cú phi Bát-nhã" là văn không. Vì 
tức văn phi Bát-nhã, tức Bát-nhã phi văn. Lìa văn 
không có Bát-nhã, ha Bát-nhã không có văn. Trong 
văn không có Bát-nhã, trong Bát-nhã không có 
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văn. Cứ như vậy mà tìm câu lẫn nhau bất khả đắc 
cho nên tức tự không. Lại nữa văn và Bát-nhã, tự 
và tha đêu củng lìa, câu bât khả đặc cho nên không. 

Từ cầu: "Bát-nhã cũng phi Bỏ-tát..." là phần 
ba, nói về nhân và pháp đều không. Trong văn 
cũng hợp tỏ nhân không, nhưng vì văn lược bớt; tự 
làm hai phân riêng: 1. Theo nhân VỊ để biện về 
pháp không. 2. Theo quả vị để biện về pháp không. 
Trong phần một có ba phần: Ở đây là phần thứ 
nhất: Nêu. Bát-nhã là pháp. Bỏ-tát là nhân. Trong 
Bát-nhã mà câu Bô-tát thì bất khả đặc. Tức là pháp 
không. Vì sao? Là phân hai: Trưng. Từ câu: _ Thập 
địa... " là phân ba: Thích. Nếu theo Thông giáo, tức 
ba ba thừa củng hành thập địa, thuyết đầu tiên mà 
trụ cuỗi cùng. 

Nếu theo Biệt giáo tức Bô-tát thập địa minh đầu 
tiên trụ cuối cùng. 

Từ câu: “Cũng phi Tát-bà-nhã...”" là phân thứ 
hai theo quả đê biện vê pháp không. Tiêng Phạn 
gọi là Tát-bà-nhã, tiếng Hoa dịch là Nhất- thiết- 
chủng-trí. Nhất-thiết-chủng-trí tức Phật quả. Phật 
quả cũng không; cho nên bảo cũng phi Tát-bà-nhã. 
Ma-ha diễn là thừa, người năng thừa đã không thì 
pháp sở thừa cũng không. 

Từ câu: "Đại vương! Nêu Bô-tát..." là phân thứ 
haI; nương giáo phát quán. Văn có hai phân; trước 
nói về tà quán, sau nói về chánh quán. Ở đây là 
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phân đâu. Kiến cảnh là thây thật tướng Báảt-nhã 
kiến tri là thấy quán chiêu Bát-nhã. Kiên thuyết, 
kiến thọ là thấy văn tự Bát- nhã. Chấp những kiên 
như vậy là vọng tưởng điện đảo của phàm phu, 
chăng phải | là thánh kiến! Lại nữa, kiến cảnh gọi là 
kiên trân; kiến trí gọi là kiến kiến thức; kiến thuyết 
kiến thọ gọi là kiễn nhân, vọng chấp như thê thì 
chăng phải thánh kiến! 

Từ câu: "Kiến tam giới..." là phân thứ hai nói 
về chánh quán. Văn có hai phần: l1. theo nhân quả 
tịnh nhiễm để tỏ rõ tướng của không. 2. theo vô 
thính thuyết để biện về tướng của không. Văn phân 
một có hai phân nhỏ: phân trước nói về sinh tử 
không; phân sau biện về Phật quả không. Phần 
trước lại có hai phân: 1. Chánh minh sinh tử không. 
2. Giải thích nguyên do không. Văn phân chánh 
minh sanh tử không lại có hai phần: Chánh sử 
không và tập khí không. Phân chánh sử không lại 
chia hai phân: Phân đoạn sinh tử và biến dị sinh tử. 
Phần phân đoạn sinh tử lại có ba phân: 1. Quả 
không. 2. Nghiệp không. 3. Phiên não không. Ở 
đây là phân quả không. Tam giới là khí thế gian, 
chúng sanh là giả danh thê gian; quả báo là ngũ ấm 
thê gian. Nghĩa là tam giới nương theo báo. 

Từ câu: "Sáu thức khởi vô lượng dục ..." là 
phân hai; nghiệp không. Vì sáu thức thủ sáu trần, 
khởi các phiên não, tham dính năm dục; dân dân 
vô lượng uân tích ngậm chứa, gọi đó là tạng. Vì vô 
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tự tính, cho nên gọi đó là không. 

Từ câu: "Tam giới không..." là phần ba nói về 
phiên não không. Gốc của tam gIỚI là một niệm 
tâm sI. Bóng tôi ở trước cảnh, gọi là vô minh. Vô 
minh có đó liên sinh tam giới. Vô minh như đât 
đai, sinh ra vạn vật, cho nên gọi là sốc. 

Từ câu: "Tam địa cửu sinh..." là phân hai, nói 
về biến đị sinh tử không. Có người nói: Tam địa là: 
1. Kiên địa từ mười hôi hướng đến địa thứ ba. 2. 
Tu địa: Từ địa thứ tư đến địa thứ bảy. 3. Cứu cánh 
địa: Từ địa thứ tám đến địa thứ mười. Tâm diệt đôi 
với phiên não, gọi là trí duyên diệt. Phi trí duyên 
diệt nghĩa là chánh nhân Phật tính, tính vốn tự tịnh, 
không có phiên não câu. Chăng mệt với quán hạnh 
mà diệt hoặc. Hư không là nơi không có sắc hiện 
ra. 

Từ câu: "Tát-bà-nhã..." là phần kết về quả 
không. 

Từ câu: "Thiện nam tử... " dựa theo không nghe 
và nói để tỏ rõ không tướng. Trong văn, pháp dụ 
cho hợp; có thê thây nghe và nói như hư không. 
Kinh đại phẩm nói: Nghe như người ảo, nghe nói 
như người ảo nói cho nên không có nghe và nói. 
Tịnh Danh nói: Thuyết pháp là vô thuyết vô thị, 
người nghe pháp đó là vô văn vô đắc, vì pháp đồng 
với pháp tính. Tịnh Danh nói: pháp đồng pháp tính 
nên nhập các pháp, vì đó mà nói tất cả đêu như. 
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Từ câu: "Đại vương: Bỏ-tát..." là phần tổng 
kết. Trước tiên là kết về năng hộ thể. Từ hộ Bát- 
nhã trở đi là phần kết về năng hộ dụng. 

Từ câu: "Phật thuyết..." là phân nói về thời 
chúng đắc ích. Văn có hai phân: Trước là thời, sau 
là ích. Pháp nhãn tịnh là pháp nhãn trong kiến của 
sơ địa trở lên, chắng phải là pháp nhãn trong tiêu 
thừa. Tính địa đó là mười địa cùng hành của tam 
thừa. Lược bỏ chín chỉ, nêu một. Tín địa tức là tín 
thư tư bất hoại tín trong mười tín của Bô-tát. Đại 
không, đại hạnh; tức sơ địa của Biệt giáo. Sở trụ 
trở lên của Viên giáo, đều gọi là đại không, đại 
hạnh. 

Hỏi: Phật thuyết Bát-nhã, sao lại đặc ích lại 
khác nhau? 

Đáp: Kinh Pháp Hoa nói: Một vùng đất sinh ra 
nhiêu cây khác nhau. Một cơn mưa mà mỗi loài 
cây cỏ được thấm nhuân khác nhau; bởi gốc rễ của 
cây to nhỏ khác nhau, tùy loài mà được sinh trưởng 
khác nhau. Nay thuyết Bát-nhã cũng giống như 
vậy. Tuy thuyết một pháp mà lợi ích đạt được tự 
nó có sai khác! 


Phẩm THỨ BA: BÒ TÁT GIÁO HÓA 
Ba phẩm đêu là nói về nội hộ. Đây là phần thứ 
hai giải thích hộ thập địa hạnh; tức nói rõ vê lợi 
tha, đáp cầu hỏi thứ haI. 


SÓ 1705 - KINH SỞ NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ, Quyền 3 101 


Nói: "Giáo hóa phẩm" nghĩa là: Bô-tát lấy lợi 
vật làm đức, dạy các chúng sinh lia tất cả ác; giáo 
hóa các chúng sinh tu tất cả thiện. Lại nữa, Phật 
cũng dùng pháp này để giáo hóa chúng sinh, đắc 
thành Bỏ-tát; cho nên bảo là giáo hóa phẩm. Vàả lại, 
lây pháp này để hóa các Quôc Vương khiến cho họ 
hiểu biết Bát-nhã. Văn phẩm có hai phân: 

1. Phát hỏi. 2. Phật đáp. Ở đây là phân một, 
phân này văn có hai ý: l. Ghi chép trong phẩm 
trước, hộ Bô-tát thập địa hạnh, tức năng hộ nhân. 

2. Hạnh nào có thể hành? Chính là từ đề hỏi: I. 
Hỏi về pháp tự lợi của Bô-tát. 2. Hỏi về hạnh lợi 
tha. 3. Hỏi tướng của chúng sanh để hóa. Lại nữa, 
trong phần hỏi tự lợi, thì nương vảo đâu đề tu 
hành? Cho nên lây năm nhẫn để đáp. Trong phân 
hỏi lợi tha, thì nương vào vị gì để hành? Cho nên 
lây thập địa hạnh đề đáp. Cuỗi cùng trong phân hỏi 
chúng sanh tướng gì để hóa; cho nên lây huyễn hóa 
thân kiến. Huyễn hóa chúng sanh mà giáo hóa. Lại 
nữa, kinh này thuyết thông cả tự và tha, nhưng 
thuyết về tha là chính. Cho nên đa phân văn nói về 
hạnh lợi tha. Người dịch kinh này cũng lấy hai chữ 
giáo hóa để đặt tên phẩm. 

Từ câu: "Phật nói: Đại vương!..." là phần Phật 
đáp. Văn có hai phân: 1. Đáp hai cầu hỏi trước. 2. 
Đáp câu hỏi thứ ba. Văn phân một; lại có ba phân 
nhỏ: I. chánh đáp hai câu hỏi. 2. Dùng kệ tán thán 
Phật. 3. Như Lai thuật thành. Văn phân nhỏ một lại 
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có hai: 1. Chánh đáp câu hỏi trước kiêm cả lợi tha. 
2. Chánh đáp câu hỏi sau kiêm cả tự lợi. Văn của 
phân một này lại có ba: 1. Lược đáp. 2. Rộng đáp. 
3. Tổng kết. Phân lược đáp lại có ba: 1. Nêu số; 2. 
Liệt kê nhiêu danh đề bày giáo; 3. Tổng kết. Ở đây 
là phần một. Sau cùng là kết văn; là chỗ tu hành 
của chư Phật Bô-tát. Nay tùy theo câu hỏi mà đáp, 
cho nên chỉ nói là là Bô-tát pháp. Nhất phục nhân 
thượng trung hạ là liệt kê danh. Ba hiện địa tiên 
chưa đắc vô lậu, chưa thể chứng, chỉ có thê chế 
phục, không thể đoạn dứt; vì vậy mà thành là trí 
phục nhẫn. Vì có trí cho nên có thê chế phục phiền 
não. Sợ địa, nhị địa, tam địa, đắc vô lậu tín, cho 
nên gọi là tín nhẫn. Địa thứ tư, năm, sáu, một mực 
hướng đến vô sinh, gọi là thuận nhẫn. Địa thứ bảy, 
tám, chín các niệm không sinh gọi là vô sinh nhẫn. 
Địa thứ mười, mười một, mười hai đắc quả Bô-tát 
gọi là tịch diệt nhẫn. Sơ địa đắc vô lậu tín, đó là ý j 
của Biệt giáo. Địa thứ bảy đặc vô sinh nhẫn, tức ý 
của biệt tiếp Thông giáo. Nhưng năm nhẫn này, các 
kinh nói khác nhau. Nương theo bốn nghiệp thì 
kinh Anh Lạc nói là sáu tính: 1. Tập chủng tính. 2. 
Tính chủng tính. 3. Đạo chủng tính. 4. Thánh 
chủng tính. 5. Đắng giác tính. 6. Diệu giác tính. 
Tức là đẳng giác diệu giác của mười trụ, mười 
hạnh, mười hôi hướng, mười địa. Cũng gọi là bỗn 
mươi hai hiền thánh. 

Từ câu: "Danh là chư Phật..." là phần tổng kết. 
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Từ câu: "Thiện nam tử..." là phần hai, giải 
thích rộng. Năm nhẫn tức là năm biệt. Ba hiên khác 
nhau trong phục nhẫn đâu, tức là ba biệt. Trước 
tiên là giải thích mười trụ. Văn có năm ý riêng: Ï. 
Phương tiện. 2. Nói về nhập vị. 3. Hiên bày lực 
dụng. 4. Giải thích sự siêu vượt. 5. Nguyên nhân 
thành thánh. Ở đây là phần một. Nói phát tưởng tín 
nghĩa là: Ở trong thập tín chưa nhập thập trụ, chưa 
thây đạo lý; chỉ có thể tướng tín. Tưởng tín nếu 
thành tức nhập thập trụ. Nói hãng sa; nghĩa là phát 

tâm nhiêu. Đại kinh nói: Như cây Am la, hoa nhiều 

quả Ít; như trứng con cá mẹ lớn, tuy vô lượng 
nhưng thành tựu lại ít! Nói thế để chỉ cho những 
chúng sanh muôn tìm bờ châu báu nhưng nửa 
đường đều thối lui. 

Từ câu: "Ở trong tam bảo ..." là phần hai, nói 
về nhập vị. Ở trong ruộng tam bảo, sinh ra mười 
tâm đó. Vì nhờ khéo thuận cho nên tín không thôi 
lui, gọi là tiễn. Quyết đoạn gọi là tuệ; bất động gọi 
là định, xả được gọi là thí phòng hộ gọi là giới, 
không mất gọi là hộ; thượng câu gọi là nguyện; đến 
Bỏ-đê gọi là hôi hướng. 

Từ câu: "Ấy vì Bô-tát..." là phần ba nói về lực 
dụng. Lấy thập trụ Bô-đề làm đồng luân vương, 
vương của hai phương nam và tây gọi là "Ít phân 
hóa chúng sanh”. 

Từ câu: "Đã vượt qua khỏi nhị thừa..." là phần 
bốn giải thích về sự siêu vượt. Đó là thập tín đại 
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thừa Viên giáo tức ngang bằng với nhị thừa. Thập 
trụ thì đã đoạn dứt vô minh, vượt qua địa nhị thừa. 
Nói tất cả thiện nghĩa là thập tín gọi là thiện. Vì 
vậy mà phân sau của kinh có nói: Bô-tát thập thiện 
phát đại tâm, từ biệt mãi mãi biển khô luân của ba 
cối. Nói vượt quá nhị thừa, tức Thanh văn, Duyên 
giác; nói tất cả thiện địa, tức Bồ-tát thập tín. 

Từ câu: "Tất cả chư Phật..." là phân năm, nói 
về nhân thành thánh. Mười tâm là nhân, chư Phật 
Bỏ-tát là duyên. Nhân và duyên hòa hợp mà thành 
thai của thánh; tức lây một tâm ba quán của trung 
đạo làm hạt giỗng, đoạn dứt một phẩm vô minh 
liên thây Phật tính mà thành thánh thai. 

Từ câu: "Thứ đệ khởi càn tuệ..." là phần thứ 
hai nói về thập hạnh. 

Có bản viết là: "Lại nữa, thiện nam tử." Ở đây 
thì theo "Thứ đệ" mà giải thích. Văn có bốn phân: 
1. Nói về vị. 2. Biện về thê. 3. Nói về hóa tha. 4. 
Giải thích lìa hoạn. Ở đây là phần một nói về vị; 
tức nhãn thứ hai trong ba nhẫn. Hạ phục nhẫn ở 
trước là văn tuệ. Trong phục nhẫn ở đây là tư huệ. 
Nói "Càn tuệ” là không có nước Định; cho nên chỉ 
nói là tư tuệ mà thôi. Chữ “Ngàn” trong kinh là sa. 
Trong kinh An Lạc nói có sáu tính, còn gọi là sáu 
tuệ. Nói sáu tính đó là: Tập chủng, tính chủng, đạo 
chủng, thánh chủng, đẳng giác, diệu giác. Nói sáu 
tuệ là: Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, vô tướng tuệ, chiếu 
tịch tuệ và tịch chiếu tuệ. Tập đã thành tính, gọi là 
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chủng tính. Có mười tâm là nêu chung về con số 
của chúng. 

Từ câu: "Gọi là bốn ý chỉ ..." là phân biện về 
thể. Văn có ba phân: Ở đây là phần một; nói về tứ 
niệm xứ. Ý chỉ là nhờ trí tuệ làm cho tâm chỉ trụ. 
Ý tức là tâm VƯƠng, Thân thọ tâm pháp là nói về 
cảnh của sở quán. Bắt tịnh, khổ, vô thường, vô ngã 
là thể của năng quán. Quán thân bắt tịnh đề trừ tịnh 
đảo điên. Quán thọ là khổ đề trừ lạc điên đảo. Quán 
tâm vô thường để diệt thường đảo điên. Quán pháp 
vô ngã đề trừ ngã đảo điên. 

Từ câu: "Ba ý chỉ..." là phân nói về ba thiện 
căn. Nhờ từ mà vô sân; nhờ thí mà võ tham; nhờ 
tuệ mà võ sI. 

Từ câu: ""Ba ý chỉ..." là phân ba, nói về nhẫn 
ba đời. Tâm duyên với vô minh và hành thời. Quá 
khứ gọi là nhân nhẫn. Năm quả hiện tại và ba nhân 
hiện tại; gọi là nhân quả nhãn. Hai quả vị lai gọi là 
quả nhấn. Và lại, với tật cả pháp, đều có ba thứ đó. 
Ví như hạt giống chỉ là nhân. Như nắm cô hỗ vừa 
nhân vừa quả. Cái có thể làm ra quả là nhân. Thật 
sự kết thành chủng là quả. Các chủng chỉ là quả, 
chăng phải nhân; đó là dựa theo một thời ba đời mà 
luận. 

Từ câu: "Bô-tát ấy cũng có thể hóa..." là phần 
nói về hóa tha. 

Từ câu: "Đã có thể vượt qua..." là phần lìa 
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hoạn. Văn thì trước tiên là nói rõ về lìa nội hoạn; 
tức "ngã, nhân, tr1, kiến..." 

Từ câu: "Và ngoại đạo..." là phần tiếp theo nói 
về lìa ngoại hoạn. 

Từ câu: "Lại có mười..." là phần nói về mười 
hồi hướng. Có bản viết: "Lại nữa, thiện nam tử! Tu 
hành thượng phục nhẫn, tiến nhập vào đạo bình 
đăng; gọi là đạo chủng tính địa". Văn có bốn phân. 
Ở đây là phân đâu: Nêu vị nghĩa là muốn nhập sơ 
địa, có thể cùng với thánh đạo làm làm nhân cho 
tính. Cho nên gọi là đạo chủng tính. 

Từ câu: “Đó gọi là quán sắc..." là phân xuất 
thể. Văn có ba phân: 

1. Nói về năm nhẫn. 2. Hiển bày ba nhẫn. 3. Lại 
biện về hai nhẫn. Ở đây là phân một - Liệt ra năm 
âm, là pháp sở quán. Từ câu: "Đặc gIỚI... trở đi, là 
trí năng quán. Nhờ quán sắc âm, liền đặc giới nhẫn. 
Nhờ tác vô tác giới đêu là sắc ấm. Đúng theo văn 
kinh này, thì tác vô tác giới đều là sắc nhiếp. Nhờ 
quán thức ấm mà đắc tri kiến nhẫn. Nhờ phân biệt 
TÕ ràng thức và tri kiến mà văn loại tương tự. Quán 
tưởng âm mà đắc định nhẫn. Nhờ từ đảo tưởng mà 
có thể nhập vào định. Như trời của cõi vô sắc, do 
tưởng mà thành. Quán thọ â âm, đắc tuệ nhẫn. Nhờ 
nương vào thọ mà lập cõi trời tứ thiên. Do ở thiên 
mà có thể phát trí tuệ. Quán hành âm mà đắc giải 
thoát nhẫn. Nhờ hành vô thường cho nên đắc giải 
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thoát nhẫn. 

Hỏi: Vì sao sau sắc lại thuyết thức? 

Đáp: Bốn âm đêu do tâm làm chủ; do thức phân 
biệt ở sắc; do sắc nên thức mới hành được. Vì 
nghĩa tương sinh với nhau mà nói như vậy. 

Từ câu: "Quán ba cõi..." là phân hai nói về ba 
nhẫn. Nhờ quán khổ quả ở ba cõi không, mà đắc 
không nhãn. Quán nhân của ba cõi không mà đặc 
vô nguyện nhẫn; bởi lây phiên não nghiệp làm tập 
để. Quán nhân giả ba cõi không, cho nên đặc vô 
tướng nhẫn. Chứng nhân quả không, thành vô 
tướng quản. 

Từ câu: "Nhị đề hư thật..." là phân nói về hai 
nhẫn. Nhờ ' quán tục để là pháp hữu vi, mà đắc vô 
thường nhãn. Quán chơn đề là pháp vô vi, cho nên 
đặc vô sinh nhẫn. Vô thường nhẫn tức tiêu thừa 
tạng giáo. Vô sinh nhẫn tức đại thừa Thông giáo. 

Từ câu: "Mười kiên tâm của Bô-tát ấy..." là 
phân ba nói về nhiếp hóa. Nhờ đạo chủng tính mà 
đạo Bô-tát làm luân vương. Hóa bốn thiên hạ. Vả 
lại mười kiên tâm, tức kết từ năm nhẫn, ba nhẫn, 
hai nhẫn ở trên thành ra mười kiên. 

Từ câu: "Sinh tất cả thiện căn chúng sanh..." là 
phân bốn nói về thắng dụng. 
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Từ câu: "Lại tín nhãn Bô-tát..." là phân thứ hai, 
nói về tín nhẫn. Văn có phân ở đây là phân một. 
Nêu danh phôi vị. Nói tín nhẵn là dùng vô lậu tín, 
tin tam bảo, cho nên gọi tín. Nói “Thiện đạt minh 
trung hành" nghĩa là phôi vị. Như kinh nói sau đây: 
Thiện đó là thiện giác Bô-tát sơ địa, chứng nhân và 
pháp đều không, cho nên gọi là thiện giác, Đạt tức 
ly đạt, là Bồ-tát địa thứ hai. Ly phá giới cấu, đạt lý 
chơn tục cho nên gọi là ly đạt. Minh tức minh tuệ 
đó là, trí tuệ trong sáng của Bô-tát địa thứ ba chiêu 
các pháp cho nên gọi là minh tuệ người giả năm 
âm, tu hành trong đó, gọi là trung hành. Phân sau 
kinh gọi là người đạo hạnh. Đạo này thành người 
nên gọi là hạnh nhân. 

Từ câu: "Đoạn dứt ba cõi..." là phân nói về ly 
chướng. Vì ở địa thứ ba đó, mà đoạn dứt sắc phiền 
não thô. 

Từ câu: "Năng hóa trăm Phật..." là phân nói về 
nhiếp hóa. Ba bậc hạng khác nhau phối đối với ba 
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địa. Có thê tự hiều. 

Hỏi: Tín có mấy loại? 

Đáp: Lược thì có ba loại: I. Tưởng tín: là thập 
tín khinh mao Bồ- tát. 2. Cửu tín: là tam hiên Bồ- 
tát. 3. Chứng tín: là sơ địa, nhị địa, tam địa. 

Từ câu: "Thường lây mười lăm..." là nói về 
phát hạnh chủng tử. Bốn nhiếp, là bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự. Bón vô lượng, là từ, bi, hỷ, xả. 
Bốn hoằng thệ nguyện; như kinh Anh Lạc nói: 
Nguyện tất cả chúng sanh; độ khổ, đoạn tập, chứng 
diệt, tu đạo; gọi là bôn nguyện; cho đến thành Phật. 
Từ sơ địa dùng mười lăm tâm đó làm căn bản. 

Từ câu: "Thuận nhẵn Bỏ-tát..." là phân ba nói 
về thuận nhẫn. Văn có ba phân: L Nêu danh vỊ. 2. 
Nói về trừ chướng. 3. Hiên bày về nhiệp hóa. Ở 
đầy là phân một: Nêu danh vị. Thuận theo vô sanh 
nhẫn quán, nhưng chưa chánh đặc, cho nên gọi là 
thuận nhẫn. "Kiên thăng hiện pháp” tức là vỊ. 
Nghĩa là dưới thuận nhẫn, thây lý đạo phẩm phân 
minh rõ ràng, tức địa thứ tư: Diễm địa. Thắng tức 
trung phẩm là địa- nan thắng thứ năm. Nan thắng 
có hai nghĩa: l. Giáo hóa chúng sanh. 2. Không 
theo phiền não. Đắc thắng với hai sự đó, gọi là nan 
thăng địa. Hiện pháp tức địa thứ sáu: Hiện tiên địa. 
Nhờ ở nhân duyên quán giải mà hiện tiền. 

"Có thể đoạn dứt tâm phiền não bị trói buộc 
trong ba cõi" là phân hai nói về trừ chướng. Trước 
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đã đoạn đứt sắc phiên não, nay lại đoạn dứt tâm 
phiền não. Vả lại, trước đã đoạn kiến hoặc, nay 
đoạn tư hoặc; cho nên nói là tâm. 

Từ câu: "Cho nên hiện một thân..." phần nói 
về nhiếp hóa. Tín nhẫn trước nói rõ về hóa thân; 
cho nên mới nói là hiện trăm thân, ngàn thân vạn 
thân. Nay thuận nhẫn thì nói rõ về thật thân; cho 
nên nói là; hiện một thần ở mười phương cõi Phật 
để hóa chúng sanh. 

Hỏi: Vì sao chỉ một thân mà hiện ở nhiêu độ? 

Đáp: Lực thân thông bất khả tư nghị, biến hóa 
khiến cho nhiều chỗ được thây. 

Từ câu: "Lại vô sinh nhẫn Bô-tát..." là phần 
nói về vô sinh nhẫn. Văn có ba phân: 1. Nêu danh 
vị. 2. Trừ chướng. 3. Nhiệp hóa phân tê. Ở đây là 
phân một: Nêu danh vị nghĩa là, lây vô nhân tự tha 
cộng, câu hai pháp sắc và tâm bất khả đắc nhờ đó 
đặc trí, danh là vô sinh nhãn. "Gọi là viễn bất động 
quán tuệ", đó là phối vị. Viễn tức là viễn hành địa 
thứ bảy bởi có tâm công dụng có thể bờ mé sau 
cùng. Bất động tức là bất động địa thứ tám; bởi 
phiên não thuộc tướng hữu không thể làm lay 
động. Quán tuệ tức địa thứ chín thiện tuệ, bởi bốn 
vô ngại giải, hóa chúng sanh. "Cũng có thể đoạn 
dứt các phiên não tập của tâm sắc ba cõi” là phân 
hai nói về trừ chướng. Trước đoạn mỗi một tiết, 
nay đoạn cả hai chánh tập. Từ câu: "Cho nên hiện 
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bất khả thuyết..." là phân ba, nói về nhiếp hóa 
phân tê. 

Từ câu: “Lại nữa, tịch diệt dẫn..." là phân thứ 
năm biện về tịch diệt nhân. Văn có bốn phân: }, 
Nêu danh vị. 2. Biện về trừ chướng. 3. Dựa đề biện 
về những cái khác. 4. Nói về sở hóa phân tê. Phân 
nêu danh vị lại có ba: Một là nêu danh; hai là chứng 
dụng, ba là phối VỊ, Ở đây là phần một. Bốn nhẫn 
trước chưa tận nguôn pháp. Nay một nhẫn tịch các 
tâm sắc, diệt ở tưởng tập gọi là "Tịch diệt nhẫn". 

Từ câu: "Phật và Bô-tát..." là phân chứng 
dụng. Kim cang là dụ, tam muội là định. Có người 
cho phiên não như kim cang, vì nó cứng chắc 
không thê đoạn dứt ngay. Nêu chăng phải là trí lực 
Phật thì không thể đoạn dứt được! Như trong đại 
kinh nói: Sừng dê mai rùa sở năng phá, là nghĩa đó 
vậy! Có người cho trí tuệ như kim cang, có thê phá 
phiên não, không bị nó làm tốn hại. Cũng trong đại 
kinh ví như bình báu kim cang, không có tiếng Trẻ 
bề, là nghĩa đó vậy! Nay Phật và Bồ-tát mười địa 
đông dùng tịch diệt nhẫn, nhập kim cang tam muội. 

Từ câu: "Hạ nhẫn trung hành..." là phân phối 
vị. Hạ nhẫn, tức pháp vân. Thượng nhãn tức Phật. 
Tát-bà-nhã tiêng Hoa gọi là Nhât- thiêt-trí. Lại 
nữa, vì nhiếp cả nhân và vị đạo vô ngại nên gọi là 
hạ nhãn. Nhiếp quả đạo giải thoát, nên gọi là 
thượng nhãn. Lại nữa, pháp vân và Phật đồng nhập 
kim cang tam muội thì tâm trước gọi là Bô-tát, tâm 
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sau gọi là Phật bởi không có khoảng giữa. Chỉ có 
thượng, hạ. Bồn nhẫn trước đêu là nhân vị, cho nên 
có ba phẩm. 

Hỏi: Các kinh đều có đắng giác, vì sao trong 
này lại không lập? 

Đáp: Nếu y theo cư kinh thì tông hợp có ba 
phẩm: Hạ phẩm thập địa. Trung phẩm đăng giác. 
Thượng phẩm diệu giác. Ở đây Bát-nhã nương 
theo thông, khác với Biệt giáo cho nên chỉ luận 
pháp vân tức cập Phật địa. Cho nên đại phẩm nÓI: 
Thập địa Bô-tát, nên biết là như Phật. "Như" là 
chưa phải nghĩa như vậy. Đại kinh cũng nói: Thập 
địa Bô-tát kiên tính chưa liễu ngộ. Những điều trên 
đều là ý của Thông giáo. 

Từ câu: "Cộng quán Đệ-nhất-nghĩa-đề..." là 
phân biện VỆ trừ chướng. Văn có ba phân: phân 
một là nói về cảnh của sở quán, phân hai nói rõ vê 
trừ chướng phân ba nói về tướng sai biệt của hai 
đạo. Ổ đây là phần một. Cũng quán chơn để nhưng 
sáng tối khác nhau. Như đại kinh nói: Thập địa Bồ- 
tát thì văn kiến Phật tính. Chư Phật Như Lai thì 
nhãn kiên Phật tánh. Lại nữa, thập địa Bô-tát gọi là 
hữu thượng sĩ. Phật gọi là vô thượng sĩ. Lại nữa, 
Bồ-tát như trăng đêm mười bốn. Phật như trăng 
răm. "Đoạn ba cõi tâm tập” là phân nói về chánh 
biện trừ chướng. Trong vô sinh nhãn trước, đoạn 
cả hai thô tập của sắc và tâm. Nay trong nhẫn này, 
mãi mãi đoạn dứt tế tập của tâm pháp. Từ câu: "Vô 
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minh tận tướng..." là phân ba nói về tướng sai biệt 
của hai đạo. "Vô minh tận tướng làm kim cang”. 
Đó là vô ngại đạo. Nói "Tận tướng” là nghĩa đó 
chưa tận. Như khói là tướng của lửa, nhưng chưa 
là lửa! Kim cang dụ cho định; đó là cái tướng của 
tận vô minh, nhưng vô minh thì chưa tận. 

Hỏi: Nếu vô minh chưa hết thì là phiền não. Vì 
sao đoạn văn trước nói Phật và Bô-tát cùng nhập 
định đó? 

Đáp: Cái tính của vô minh tức ở chỗ minh. Như 
đèn khi đang cháy, cũng là lúc đang diệt. Chỉ lấy 
một niệm vô minh tâm biến thành minh. Vi minh 
tức Bô-tát, đại minh tức Phật. 

"Tận tướng vô tướng là Tát-bà-nhã”", đó là giải 
thoát đạo. Kim cang hạ định trước, chỉ tận hết các 
tướng thô tế của sắc tâm, chưa tận hết vô tướng: 
chưa được gọi là Nhât-thiết-trí. Nay Phật địa, 
không những chỉ tận hết tướng mà cũng tận hết cả 
vô tướng; cho nên được gọi là Nhất-thiết-trí. Có 
thể gọi là duyên. Quán song minh, trí, cảnh câu 
tịch. 

Từ câu: "Siêu độ thế đề..." là phân ba: Dựa 
theo đề mà biện về sự khác nhau. Ba hiền đa phân 
là trụ thế đề. Mười địa đa phân là trụ chơn đề. Chơn 
đề tức vô, thế đề tức hữu. Vì vượt qua thê đề, cho 
nên phi hữu. Vượt qua chơn đề cho nên phi vô. Phi 
hữu phi vô tức Tát vân nhã. 
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Hỏi: Tát-bà-nhã và Tát vân nhã khác nhau thê 
nào? 

Đáp: Có hai thuyết: một thuyết cho là giống 
nhau một thuyết cho là khác nhau. Tát-bà-nhã là 
Nhất-thiết-trí; Tát vân nhã là Nhất-thiết- chúng- trí. 
Ở đây, nay cho răng: trong đoạn văn nói về năm 
nhãn, trong phân tịch diệt nhẫn đã chỉ chia thành 
hai phẩm, không lẽ còn có sự khác nhau giữa Tát- 
bà-nhã và Tát vân nhã! Lại nữa, kinh này nói tức 
có ngầm ý về nghĩa của đăng giác. Tức ở trong tịch 
diệt nhẫn đã có thượng, trung, hạ. Hạ tức thập địa; 
trung tức Nhât-thiết-trí thượng tức Nhất-thiết- 
chủng-trí. Nếu theo siêu độ ngoài nhị để của kinh, 
thì địa thứ mười một là Tát vân nhã. Tức là theo 
giải thích trước. 

Từ câu: "Võ duyên đại bị..." là phân nói về 
nhiếp hóa phân tê. Văn có ba phần: Phân đầu là 
lược, phân hai là nói rộng phân cuối là kết. Đây là 
phân đâu: Lược. Đối với tât cả chúng sanh ở trong 
ba cõi, Phật dùng đại bi mà cứu vớt họ. Pháp Hoa 
nói: Các con vui chơi, rồi lại nhập vào nhà đó. Kinh 
Trưởng Hạnh thì nói: Trưởng giả thi sợ nhập nhà 
lửa. Tịnh Danh nói: Bô-tát và người bệnh đêu từ 
đại bi mà khởi. Đêu là nghĩa đó vậy. Đại bi là tâm 
năng hóa. Chúng sanh là cảnh sở hóa. Tát-bà-nhã 
là thể năng hóa. Đại bị có ba: I. Chúng sanh duyên 
bI; ngoại đạo cũng có. 2. Pháp duyên bI; nhị thừa 
cũng có. 3. Vô duyên bi: Chỉ riêng Phật mới có. 
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Từ câu: "Thiện nam tử!..." là phần thứ hai, theo 
tông mà giải thích rộng. Văn có ba phân: 1. Nói về 
thánh lý. 2. Nói về thính và thuyết. 3. Nói về cô 
chứng cho nay theo chánh lý ba cõi là cối dục, cõi 
sắc, cõi vô sắc. Tạng là bao trùm hàm chứa cả sáu 
đạo bốn loài. Quả là báo quả phân đoạn. Báo là các 
báo khổ và lạc. Hai mươi hai căn gôm: Nhãn, nhĩ, 
tỉ, thiệt, thân, ý, khố, lạc, ưu, hỷ, xả, nam, nữ, 
mệnh, tín, tiên, niệm, định, tuệ, và căn chưa biết 
căn muôn biết, căn đã biết cộng lại là hai mươi hai 

căn. Hai mốt căn thì không ra khỏi ba cõi phần 
đoạn. Căn đã biệt thì không ra khỏi ba cõi biên dị. 
Ba thân của chư Phật cũng không ra khỏi ba cõi vì 
pháp thần cũng tức là ứng, hóa thần. Kinh Pháp 
Hoa nói: Thường ở tại núi Linh Thứu và các trụ xứ 
khác. Kinh Phô Hiển Quán nói; Thích ca mâu ni 
gọi là 1y-lô- giá-na biên khắp mọi nơi. Kinh Hoa 
3 ti? nói: Vừa gọi là Thích ca, vừa gọi là Xá 
. Đã biết ba thân tức một thân, thì cũng cân 

phải biết cõi ngoại tức là cõi trong. 

Từ câu: "Ngoài ba căn không có chúng 
sanh...": là phần nói rõ về nghe và thuyết. Thuyết 
thì cho răng: Cõi ngoài có chúng sanh để hóa; đó 
là thuyết của ngoại đạo, chắng phải Phật thuyết. 

Hỏi: Cõi ngoài thật không có chúng sanh để để 
hóa sao? 

Đáp: Thánh dạy khác nhau lúc có, lúc không 
thuyết khác nhau. Trong kinh này thì nói ngoài giới 
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không có chúng sanh các kinh thì nói là có. Kinh 
Pháp Hoa nói: Làm Phật ở các quốc độ khác. Ngoài 
ba trăm do tuân, quyền đặc để hóa thành. Tịnh 
Danh nói; cõi phương trên chia độ, như bôn mươi 
hai hăng Phật độ có vị Phật tên là Hương Tích. Nếu 
giới ngoại không có người, thì làm sao dung chứa 
tam giới nội. Phương trên còn có Phật độ như vậy; 
cho nên phải biết là cũng có. 

Hỏi: Kinh này nói không có, kinh khác nói có, 
thì làm sao hiểu cho thông? 

Đáp: Kinh này nói không có, là không có chúng 
sanh biên dị. Kinh khác nói có, là có chúng sanh 
biến dị. Cho nên đại luận nói: Ngoài sinh giới 
Thanh văn, có thể giới bạch ngân, thể giới đó 
không có danh từ phiên não chỉ dựa vào điêu không 
có phiên não, liên bảo là không có chúng sanh. 
Thanh văn thì vô minh chưa đoạn, chắng lẽ là thật 
sự không có sao? Đúng là ý của Thông giáo khi 
luận vê giới nội phiên não chúng sanh. Ngoại đạo 
vệ thê sư nói có sáu đề. K¡nh đại hữu thì nói; cũng 
một đề. Kinh đó nói răng: Ngoài giới còn có thê 
giới riêng. Nếu nói ngoài ba cõi còn có chúng sanh 
khác, thì đồng VỚI thuyết của ngoại đạo kia. Thật 
lý mả xét nếu nói ngoài giới có chúng sinh, tức 
đông VỚI ngoại đạo. Nếu nói không có, tức đồng 
với nhị thừa. Kiến của chư Phật Bô-tát thì bất hữu 
bắt vô, tức không hữu không vô. Không hữu không 
vô tức chăng như cũng chắng khác. Chăng như 
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chăng khác tức không như ba cõi mà kiến ở ba cõi 
giới. Những việc như thế, trong kinh Pháp Hoa, 
Phật mới thuyết một cách rõ ràng. 

Từ câu: "Đại vương! Ta thường..." là phần cổ 
chứng kim, tức dẫn xưa để chứng minh cho nay. 
Ta xưa thường nói, đoạn dứt mọi quả báo phiên 
não trong ba cõi. Gọi là Phật. Chắng lẽ ở ngoài ba 
cối còn có chúng sanh khác nữa sao? Tự tính thanh 
tịnh, gọi là Tát vân nhã tính tức chánh nhân Phật 
tính. Tất cả chúng sanh, Phật và Bô-tát cùng có tính 
đó. Chăng lẽ ngoài ba cõi mà còn có chúng sanh 
khác đề hóa nữa sao? 

Từ câu: "Bồn nghiệp của chúng sanh ..." là 
phân tông kết. Văn có hai phân: phân một; tổng kết 
năm nhẫn. Bồn nghiệp của chúng sanh tức phiên 
não. Chư Phật Bô-tát khi chưa thành đạo, cũng có 
phiên não; vì phiền não phải tu các công đức trí 
huệ mà nay được thành Phật. Cái gốc phiền não 
của Phật không khác với chúng sanh hiện nay; cho 
nên gọi là bồn (là gốc!). 

"Đây đủ mười bốn nhẫn trong năm nhẫn ..." là 
phân nói về lược và rộng. Lược tức là năm nhẫn; 
rộng là mười bốn; nghĩa là: Tam hiền ba, thập địa 
mười và Phật địa là thành mười bốn. Trên đây đã 
xong phân đáp câu hỏi trước kiêm luôn lợi tha. 

Từ câu: "Bạch Phật răng: ..." là phần hai; đáp 
câu hỏi sau kiêm tự lợi. Văn có hai phân: Trước 
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hỏi, sau đáp. Ở đây là phần hỏi. Lặp lại câu hỏi 
trước. Thập địa là bôn nghiệp của Bô-tát. Bôồ-tát 
không nhiễm ở sinh tử và Bô-đề, gọi là bồn nghiệp 
thanh tịnh. Nhờ tịnh pháp mà giáo hóa chúng sanh. 
Khác với phảm phu và nhị thừa dùng tạo pháp 
nhiêu não để giáo hóa chúng sanh! 

* Hỏi: Dùng tạp phiên não để giáo hóa chúng 
sanh có øì saI trái? 

- Đáp: Đã có sự trói buộc, thì làm sao có thể 
giáo hóa chúng sanh khác! Thầy đã bị đọa thì trò 
cũng bị đọa theo. Nhị thừa thì chê bai Phật, hủy 
hoại pháp; khởi tâm oán với các chúng sanh; lại 
thành lợi ích thật sao? 

Từ câu: "Phật nói: Từ địa thứ nhất ..." là phần 
đáp. Văn có hai phân: Trước lược, sau rộng. Văn 
phân trước lại có ba phân: 1. Nói rõ về chỗ Tương 
của tịnh nghiệp. Đó là từ Hoan hỷ địa cho đến pháp 
vân địa. 

* Hỏi: Vì sao chỉ nói thập địa? 

- Đáp: Ba hiển địa tiền, hiền nhưng chăng 
thánh. Không gọi là bốn nghiệp thanh tịnh. Địa 
điệu giác thi diệu quả đã viên mãn; cho nên ở trong 
nhân mà nêu mười địa. 

Câu trả lời: "Tự sở hạnh xứ ..." chia làm hai 
hạnh: I. Tự hạnh xứ; tức cảnh của mười địa. 2. Phật 
hạnh, là cảnh của diệu giác địa. Trước thập địa chỉ 
thực hành tự sở hạnh xứ. Kim cang tâm sau thì 
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hành chung cả hai xứ; vì vậy mà văn sau nói: Đặc 
lý tận tam muội đồng với Phật hành xứ. Lại nữa, 
kinh Anh Lạc nói: Bô-tát con Phật bẩy Ø1Ờ trụ đại 
tịnh môn, cho đến vượt ra ngoài mười địa, thì cùng 
ngời với Phật. 

"Bởi nhất thiết trí kiến"; là phân ba: Thích 
thành thanh tịnh. Nhờ năm nhãn của Phật mới có 
thể thây tất cả pháp. Nhờ ba trí của Phật mới biết 
tật cả pháp. 

Từ câu: "Bốn nghiệp..." là phần thứ hai, rộng 
đáp. Văn có ba phân: 

1. Nêu. 2. Giải thích. 3. Kết. Ở đây là phân một 
có thê tự hiển. Từ câu: "Nếu Bô-tát trụ..." là phân 
giải thích thập địa là mười. Nay phân một, giải 
thích về thiện giác địa. Văn có năm phân. Đây là 
phân một. Nội về quốc độ rộng hẹp. Nói: "Trụ trăm 
Phật quốc": Quốc độ có ba: 1. Thuyết pháp độ trăm 
ức nhật nguyệt hóa tiêu thừa. 2. Thần thông độ ức 
ức nhật nguyệt hóa trung thừa. 3. Trí tuệ độ vô 
lượng thế giới hóa Bồ-tát. Nay nói trăm Phật quốc 
độ là thuyết pháp độ. "Làm bốn thiên vương ở 
Diêm phù đề" là phần nói về phối vị. Hóa ở trong 
bốn thiên vương ở phương nam, làm thiên vương 
tăng trưởng vì Diễm phù đề hơn các phương khác 
bởi là nơi có Phật xuất hiện. Lại nữa, tuân tự mà 
làm bốn thiên vương theo kinh thập: Bô-tát sơ địa 
làm thuyết luân vương ở Diêm phù đề. Không nói 
bốn thiên vương; nhưng kinh Anh Lạc lại nói: Tu 
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hành mười tín thiện trong một kiếp, hai kiếp, ba 
kiếp thì có ba phẩm: Thượng phẩm thiện, thiết luân 
vương, hóa một thiên hạ. Trung phẩm thiện, túc tán 
vương. Hạ phẩm thiện nhân trung vương. Thập trụ 
thì đông luân vương; thập hạnh thì ngân luân 
vương. Thập hướng thì kim luân vương. Sơ địa trở 
lên là lưu ly luân vương. Sơ địa làm thiết luân 
vương trong kinh thập địa, đó là ý của Biệt giáo. 
Kinh Anh Lạc và kinh này, thì thập thiện đã làm 
thiết luân vương, là ý của Viên giáo. "Tu trăm pháp 
môn ..." là phân hiển bày pháp môn; tức hạnh tự 
lợi. ở trong thập thiện, mỗi một thiện lại nói về 
mười thiện, cho nên bảo là trăm pháp môn. "Hai để 
bình đăng tâm" là phần bốn giải thích biệt hạnh 
trong địa. Tức tục tức chơn cho nên bảo là bình 
đăng. "Hóa tật cả chúng sanh” là phần năm, giải 
thích thông hạnh trong địa; mỗi một địa đều dùng 
hóa sinh làm hạnh. 

"Nêu Bô-tát trụ ngàn Phật độ..." là phân hai 
giải thích ly đạt địa. Đao lợi thiên, tiếng Hoa gọi là 
tam thập tam thiên. Địa kinh nói: Địa thứ hai làm 
kim quang vương. Kinh Anh Lạc và kinh này cũng 
nói vậy. "Ngàn pháp môn” nghĩa là ở trong mười 
thiện trước, mỗi một thiện đêu hành trăm thiện. 

Từ câu: "Trụ mười vạn Phật độ..." là phân ba 
giải thích phát quang địa. Địa kinh thì nói làm đao 
lợi thiên vương. Kinh Anh Lạc cũng nói vậy. 

Từ câu: “Trụ trăm ức Phật quốc. c2 Q phân bốn 
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giải thích viêm tuệ địa. ĐỊa kinh thì nói làm viêm 
ma thiên vương. Kinh Anh Lạc nói giống với kinh 
này làm đâu suất thiên vương. Đạo phẩm là ba 
mươi bảy đạo phẩm. 

Từ câu: "Trụ ngàn ức..." là phần năm giải thích 
nan thăng địa. Nhị để là chơn đề và tục đề. Tứ đề 
là khô, tập, diệt, đạo. Bát đề là bôn hữu tác và bốn 
vô tác. Lại nữa, khổ, không, vô thường, vô ngã và 
thường, lạc, ngã tịnh cũng là tám đế. Địa kinh thì 
nói làm đâu suất thiên vương. Kinh Anh Lạc nói 
giông với kinh này là làm hóa lạc thiên vương. 

Từ câu: "Trụ mười vạn ức..." là phân Sáu g1ải 
thích về hiện tiên địa. Địa kinh thì nói làm hóa lạc 
thiên vương. Kinh Anh Lạc nói giống với kinh này 
là làm tha hóa thiên vương. 

Từ câu: "Trụ trăm vạn ức..." là phân bảy, giải 
thích viễn hành địa. Địa kinh thì nói làm tha hóa 
thiên vương. Kinh Anh Lạc thì nói làm phạm 
vương, thường dùng hai trí để hóa chúng. Sanh. 

Từ câu: "Trụ trăm vạn vi trân..." là phân tám 
giải thích đăng quán địa. Địa kinh thì nói làm phạm 
thiên vương. Vua của ngàn cõi. Kinh Anh Lạc nói 
làm phạm sư tử Anh Lạc quang quang thiên vương. 
Song chiếu cả chơn và tục không trái ngược nhau, 
gọi là phương tiện trí. Ỏ trong nhập quán có thê 
phát thân thông, gọi là thân thông trí. 

Từ câu: "Trụ trăm vạn ức..." là phần chín, giải 
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thích thiện tuệ địa. Địa kinh thì nói; làm phạm 
vương, vua của hai ngàn cõi. Kinh Anh Lạc thì nói 
làm tịnh thiên vương. 

Từ câu: "Trụ bất khả thuyết..." là phần mười, 
giải thích pháp vân địa. Địa kinh thì nói, làm đại tự 
tại thiên vương; vua của ba ngàn cõi. Kinh Anh 
Lạc nói làm tịnh cư thiên VƯƠng, Đại tự tại, đại tịnh 
cư, đại tịnh thiên, đều giông nhau. Học, hạnh đã 
mãn, gọi là lý tận tam muội; duy chỉ còn một hạnh 
là Như Lai hạnh đó gọi là đại thừa đại bát Niết-bàn 
Bồ-tát cũng được gọi là đông Phật hạnh xứ. Võ 
minh là gốc của ba cõi. Hoặc đó đã hết thì nguồn 
của ba cõi cũng hết! 

Từ câu: "Vì vậy mà tất cả Bô-tát..." là phân kết. 
Văn có hai phân: phân một là kết Bồ-tát nghiệp. Từ 
câu: "Nếu mười phương..." là phân hai, kết Như 
Lai nghiệp. Lại là đáp và giải thích về diệu giác 
địa.. từ câu: "Bấy giờ, trăm vạn ức..." là chướng 
lớn thứ hai, nguyệt quang kệ tán. Văn có ba phân: 
l. Thời chúng cúng dường. 2. Nguyệt quang khen 
Phật. 3. Đại chúng được lợi ích. Phân một: Lại có 
hai phân nhỏ: Phân đầu: của cải cúng dường Phật. 
Từ "Chắp tay..." trở về sau là pháp cúng dường. 
Từ câu: "Nay ở trước Phật" là phân hai nguyệt 
quang chánh tán. Văn có hai phân một nói về tán 
xứ. Từ câu: "Thê tôn! Đạo sư..." là phân hai nói về 
chánh phát lời tán. Kệ nghĩa là kiệt. Mỗi câu có ba, 
bốn, năm, bảy chữ khác nhau. Như phạm thiên lẫy 
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ba mươi hai chữ làm kệ thủ lô tức lây tám chữ làm 
cầu. 

Năm mươi chín hàng chia làm ba phân chính: 
1. Sáu hàng đầu tụng chung về nghĩa trên. 2. Bốn 
lăm hàng, tụng riêng vê mười bôn nhẫn. 3. Tám 
hàng tông kết, tụng về năm nhẫn. Văn phân mội: 
Có ba phân: Ba hàng đâu tán thán biệt tướng tam 
bảo; một hàng tiếp theo là thán năm nhẫn hàng sau 
cùng tán thản một thê tam bảo. Văn phân đâu có ba 
phân; sự sai biệt của Phật, pháp và tăng. Chúng 
sanh thê gian và khí thế gian đêu tôn xưng là thê 
tôn. Thây hướng dẫn gọi là đạo sư. Đạo sư có đạo 
sư thế gian và đạo sư xuất thế gian. Trong xuất thế 
có vụng độ, khéo độ, thứ đệ độ, nhất tâm độ. Kim 
cang thể là tán thán về pháp thân. Từ chữ "Tâm 
hành...” hai cầu là tán thán pháp bảo. Tịnh Danh 
nói: Tâm đã tịnh, độ chư thiên định. Đây nói là tịch 
diệt. Tịnh Danh nói: Tam chuyển pháp luân ở đại 
thiên, luân đó xưa nay vốn thường thanh tịnh. Ở 
đầy gọi là: “Tâm hành tịch diệt chuyền pháp luân." 
Một câu bao gôm cả các nghĩa lý không sai. Lại 
nữa, câu đầu tán thán thân nghiệp của Phật; câu 
tiêp tán thản tâm nghiệp; câu tiêp nữa tán thán khâu 
nghiệp. Lại nữa, Phật có đây đủ năm sự: 1. Cụ túc 
oai đức thế tôn. 2. Trí huệ đây đủ của bậc đạo sư. 
3. Pháp thân đây đủ thê kim cang. 4. Giải thoát đây 
đủ tâm hành tịch diệt. 5. Chuyên pháp luân tha hóa 
đây đủ. Ứng cơ một cách nhanh chóng gọi là biện. 


SÓ 1705 - KINH SỚ NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ, Quyền 4 125 


Tám âm là kinh Phạm Ma Dụ nói: 1. Âm thanh hay 
nhật. 2. Âm thanh dễ hiểu. 3. Âm thanh diễu hòa. 
4. Âm thanh như nhuyễn. 5. Âm thanh không lầm 
lẫn. 6. Âm thanh không nữ. 7. Âm thanh tôn trọng. 
S. Am thanh sâu xa. Hông là to lớn. Từ câu: “Thời 
chúng..." là phân ba tán thán tăng bảo. Ở trên, 
trong phân văn đại chúng thiện, không có pháp 
xuất gia. Nay nói "Xuất gia" là nói theo tâm. Ba 
thừa cùng hành thập địa, cho nên bảo là: "Thành 
Tỷ-khưu chúng Bồ-tát hạnh". Lại nữa, thân người 
xuất gia thành chúng Ty-khưu, tâm trời xuất gia 
thực hành hạnh Bô-tát. 

Từ câu: "Công đức năm nhãn..." là phân hai, 
ca ngợi riêng về năm nhẫn. "Tam hiển thập thánh" 
là nhân vỊ, gọi là nhãn trung hạnh. Phật cư quả địa, 
cùng nguồn tận lý, gọI là năng tận nguyên. Lại nữa, 
mười bốn đều gọi là chánh sĩ, tức bôn mươi mỗt 
địa. Mười địa là mười. Trụ, hạnh, hướng và đẳng 
giác là bốn; thành mười bốn đại sĩ. Viên giáo thì 
mười bốn thánh nhân, đều lấy một tâm ba quán đề 
liễu ngộ các pháp gọi là "Hạnh trong nhẫn". Tỳ-lô- 
giá-na chúng hạnh dừng nghĩ, gọi là "Năng tận 
nguyên". 

Một hàng từ câu "Phật chúng pháp hải..." là 
phân ba tán thán nhất thể tam bảo: Phật là Phật bảo, 
chúng là tăng bảo, pháp là pháp bảo. Bao hàm như 
biển, tích chứa như kho tàng, cho nên vô lượng 
công đức đều nhiếp cả ở trong. 
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Từ câu: "Thập thiện Bô-tát..." là phân biệt tụng 
mười bôn nhân. Văn có năm phân: 1. Chín hàng 
tụng phục nhãn. 2. Mười hàng tụng tín nhẫn. 3. 
Tám hàng tụng thuận nhẫn. 4. Mười hàng tụng vô 
sinh nhẫn. 5. Tám hàng tụng tịch diệt nhẫn. Văn 
phân một: Có hai phần nhỏ: Hai hàng đầu tụng về 
phục nhẫn phương tiện, tức thập tín bảy hàng sau 
là tụng phục nhẫn công đức, tức tam bảo. Văn phân 
nhỏ một lại có hai: Một hàng, trước là nói về ly quá 
một hàng sau là nói về nhiếp vị. Ở đây là phần 
trước. Người xưa nói: Bô-tát thập tín, do phát đại 
tâm, câu ra khỏi ba cõi tuy chưa ra được, nhưng đã 
có khả năng viễn ly các khổ trong ác đạo cho nên 
mới nói là trường biệt. Ở đây thì không phải vậy. 
Như thập tín của Biệt giáo là ngoại phàm chưa có 
thể tạm ly, làm sao trường biệt! Như thập tín thuộc 
Viên giáo, thì đoạn hoặc trong ba cõi, đến khi bắt 
đâu thập trụ, thì đoạn dứt các hoặc vô minh thuộc 
gIỚI ngoại. Vì đã đoạn dứt ba cõi bốn trụ, ngang 
với La hán, từ biệt mãi mãi biển khổ; cùng với 
người nhị thừa, sinh đông một phương tiện cõi 
nước hữu dư. Nêu La hán, chi Phật ở cõi nước đó 
gặp Phật, được Phật vì họ mà thuyết kinh Pháp 
Hoa, liền thành Bô-tát, đoạn dứt tiếp vô minh. Như 
Bồ-tát thập tín, dù chưa nghe kinh Pháp Hoa, cũng 
có thể lần lần tự đoạn dứt vô minh sao lại cho răng 
không bị sinh vào ác đạo là đã trường biệt biển 
khối! 
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Hỏi: Mười tín này nương tựa với tướng vị nào 
trong Biệt giáo? 

Đáp: Theo các luận định đoạt thì địa tiên Biệt 
giáo, thứ lớp tu chứng. Thập trụ thì tu từ giả nhập 
vào không quán thập hạnh thì tu từ không nhập vào 
giả quán. Thập hồi hướng thì tu chánh quán trung 
đạo. Thập tín Viên giáo, thì có thể viên tu ba quán. 
Không thể nảo luận giống nhau. Nhưng cũng có 
thể nói là ngang với thập hồi hướng thuộc Biệt 
giáo. 

Hỏi: Ngang với vị nào thuộc hai giáo trước? 

Đáp: Theo các luận định đoạt: Hai giáo tạng 
giáo và Thông giáo. Khéo và vụng tuy khác. Chỉ 
thây ở không mà không thây cái bất không chưa 
hiểu biết rõ trung đạo. Thập tín Viên giáo thì tu đủ 
cả ba quán, không thể so sánh cùng với hai giáo 
trước. Nhưng cùng luận thì thập tín Viên giáo, tạng 
giáo, Thông giáo, Phật với nhị thừa đều đoạn dứt 
kiến tư, tức ngang với Phật địa thuộc tạng giáo và 
Thông giáo. 

Đại tâm là thệ nguyện lớn, độ sinh lớn, thuyết 
pháp lớn, từ, bị, hỷ, xả lớn. Chia vùng riêng biệt 
thì gọi là cõi. Ba khố, tám khổ, tám vạn bôn ngàn 
khổ đêu gọi là khổ. Quang không ngừng như bánh 
xe là luân. 

Chìm nỗi lên xuống như là biến. 

Từ câu: "Trung hạ phâm thiện..." là phần nói 
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về nhiếp vị. Tu hành mười thiện tất đủ ba tâm. Hai 
tâm trung và hạ, làm túc tán vương. Tiểu vương 
nhiêu chúng giống như thượng phẩm tâm, hành 
thập thiện, làm thiệt luân VƯƠNg. Thiết luân báu đó 
của vua Diêm phù đề, rộng cả một câu lô xá.. 
Theo kinh Anh Lạc thì thượng phâm làm thiết luân, 
trung phẩm làm túc tán, hạ phẩm làm Nhân vương 
(vua người). 

Từ câu: TẬP chủng đồng luân..." là phần thứ 
hai, nói về công đức của phục nhẫn thượng trung 
hạ. Văn có hai phân: 1. Hai hàng, biệt thán ba 
phẩm, làm ba luân vương. 2. Năm hàng tán thản 
chung ba phẩm. Ở đây là phân một. Bô-tát thập trụ 
là người tập chủng tính, làm đồng luân Vương, Vua 
cả hai thiên hạ báu đồng luân đó rộng hai câu lô xá. 
Bô-tát thập hạnh là người tính chủng tính. Làm 
ngân luân vương, vua của ba thiên hạ báu ngân 
luân đó rộng ba câu lô xá. Bô-tát thập hồi hướng là 
người đạo chủng tính, làm kim luân VưƠng, vua 
của bốn thiên hạ; báu kim luân đó rộng bốn câu lô 
xá. Bảy báu øôm: Nữ báu, châu báu, luân báu, chủ 
binh báu, chủ tạng thần báu, voi báu, ngựa báu. 

Từ câu: "Phục nhẫn thánh thai..." là phân hai, 
tán thán chung ba phẩm. Văn có hai phân: 1. Một 
hàng, liệt kê ba mươi tâm, làm thai cho mười 
thánh, gọi là thánh thai. Ba mươi người là nêu con 
sỐ chung. Từ cầu: "Thập trụ..." là liệt kê riêng. 
Kinh việt là chữ tín. Có người nói: Tín tức thập tín 
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chỉ thì thập trụ, kiêm thì thập hạnh; điêu đó e rằng 
trái với nghĩa lý của văn kinh! Lại có người nói: 
Tín tức thập trụ chỉ thì thập hạnh, kiên thì thập hôi 
hướng; theo đó thì được nghĩa nhưng trái với văn. 
Nay ở đây cho rằng: Trụ và Tín viết tương tựa 
giông nhau. Người chép lại bị saI lầm. Đúng phải 
viết là trụi 

Từ câu: "Chư Phật ba đời..." là phân hai chánh 
thán công đức. Văn có bỗn phân: l1. Tán thản phục 
nhẫn có thê sinh ra chư Phật. Lây phục nhãn làm 
cửa đâu tiên để nhập đạo, là mâu chốt của Bồ-đề. 
Ai là người chăng do cửa mà ra vào cho nên chư 
Phật ba đời đêu từ đó mà sinh. 

Từ câu: "Tất cả Bô-tát..." là tán thán phục nhẫn 
có thể sinh Bồ- tát. Gốc của biên lớn là các dòng 
chảy; sốc của các dòng chảy là những giọt nước. 
Gốc của hạnh Bô-tát là ở phục nhẫn; phục nhẫn 
thành lập là ở tín tâm. Nếu có thê phát tín tâm, nhập 
viện thập trụ thì đoạn dứt vô minh. Vô minh thì bàn 
bạc, chăng phải là một tâm ba quán thì không thể 
đoạn dứt. Mà trí năng đoạn thì từ thập tín sinh bởi 
vậy mà đức Phật than răng: Tín tâm khó! 

Từ câu: "Nếu đặc tín tâm..." là _phân nói về 
công năng. Nếu đắc viên tín tâm, tất không thối 
chuyền liên đắc nhập ở đạo của sơ địa. Trong đó, 
văn kinh bao hàm hai giáo. Nếu theo Biệt giáo thì 
từ thập tín lần lần tiến đến bất thối, lên tới địa Hoan 
hỷ. Nếu là Viên giáo, thập tín tâm Bô-tát tức bất 
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thối chuyên, liền đăng sơ trụ. Sơ trụ của Viên giáo 
tức sơ địa của Biệt giáo cho nên kinh Hoa Nghiêm 
và văn kinh sau cũng lẫy thập trụ làm thập địa. Tất 
bất thôi nghĩa là thập tín của Viên giáo tất bất thối 
đọa phàm phu nhị thừa và ở ba cõi. 

Hỏi: Bốn nghiệp kinh Anh Lạc thuyết: Trong 
thập trụ, trụ thứ sáu chánh quán hiện tiền, được 
Phật Bô-tát, thiện tri, thức hộ, thì xuất trụ thứ Dảy 
thường. bất thôi chuyển. Trước trụ thứ Dảy øỌI là 
thối phân. Như hội thứ nhất của Phật có tám vạn 
người bị thôi. Như tịnh mục thiên tử, pháp tài 
vương tử, xá lợi phát... Muốn nhập trụ thứ bảy, 
gặp nhân duyên xấu, thôi rơi vào phàm phu bất 
thiện, trong ác, tác đại tà kiên. Nay trong kinh này 
không nói thối, là vì sao? 

-_ Đập: Tâm người thì như, nhưng mặt thì mỗi 
mỗi khác nhau. Đại thánh vì tùy theo cơ, nên cũng 
có saI biệt có lúc thuyết Bỏ-tát thập hạnh là người 
chúng tính, còn bị thối đọa địa ngục. Lại nữa, kiếp 
A- tăng-kỳ đầu tiên còn bị thối đọa, thì người nhập 
hôi hướng cũng bị thôi đọa. Kinh Anh Lạc đệ nhât 
thuyết về thập trụ. Từ trụ thứ nhất đạt đến trụ thứ 
bảy mới gọi là trụ bắt thôi trước trụ thứ bảy thì có 
nghĩa là thối. Theo giáo mà đoạn, sơ Ä-tãng-kỳ mà 
thôi, đó là ý Tạng giáo giáo. Thập hạnh thối là ý 
Thông giáo. Thập hôi hướng thối là ý Biệt giáo. 
Thập tín thôi là ý Viên giáo. Nay bảo tín tâm bất 
thối tiên nhập địa sơ trụ tức nghĩa của Viên giáo. 
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Từ câu: "Giáo hóa chúng sanh..." là phân nói 
về lợi tha. Trường hợp ở trên là nói về hạnh của 
hóa tha: Giáo hóa chúng sanh khiến thường giác 
ngộ, tất bất thối chuyến. Trường hợp sau là kết: 
Tán thán sơ tâm. Đại kinh nói: Phát tâm và tất cánh 
là hai bất biệt. Hai tâm như vậy, thì tâm trước (phát 
tâm) khó. Kinh Bát-nhã nói: Có thể sinh một niệm 
tịnh tín, ở vô lượng Phật mà trồng thiện căn. Kinh 
Pháp Hoa nói: Ở vô lượng kiếp thực hành năm Ba- 
rã mật. Không băng nghe thọ mệnh Phật mà sinh 

.. Đêu là ý nghĩa đó. 

"ân câu: "Thiện giác Bô-tát..." là phân tụng về 

công đức tín nhẫn. Văn có hai phần: Phân trước 
tụng ba phẩm phân sau hậu thán. Văn phân trước 
lại có ba phân: 1. Bồn hàng, tụng về sơ địa hạ nhẫn. 
2. Hai hàng tụng về nhị địa \ trung nhãn. 3. Hai hàng 
tụng về tam địa thượng nhẫn. Văn phân một: lại có 
hai phân: 1. Nửa hàng tán thán về công năng làm 
vua. Tục thì hữu như huyễn chơn thì vô như huyễn. 
Tâm tuy là chăng thật, nhưng chắng không ở 
huyền. Rõ rảng Ở huyễn, cho nên bảo là song chiếu. 
Bởi chơn và tục đều không, cho nên bảo là bình 
đăng. 

Từ cầu: "Bao đâu đăng nhất thừa..." là phần 
hai gôm hai hàng rưỡi. Nói về công đức nhập địa. 
Lấy một tâm ba trí, trụ ở để lý, gọi là trụ. Có thể 
sinh ra các đức, gọi là địa. "Địa" tức là địa thứ nhất 
thuộc Biệt giáo Hoan hỷ địa. "Trụ" tức là trụ thứ 
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nhất thuộc Viên giáo Hoan hỷ trụ. Ở trong một tâm 
tức là tu ba quán. Vạn đức vạn hạnh đều ở trong 
đó. Kinh Hoa Thủ nói: Tất cả đức đều ở trong phát 
tâm ban đầu tức là ý nghĩa đó. "Ở đệ nhất nghĩa 
nhưng bất động" nghĩa là: Biệt giáo thì Bô-tát thập 
hôi hướng tu trung đạo chánh quán, chưa chứng 
cho nên có động. Viên giáo thì thập tín tu một tâm 
ba quán, còn có động, đến sơ trụ chứng đắc mới 
không động. 

Từ câu: "Ly-đạt-khai-sĩ..." là phân hai gồm hai 
hàng tụng về nhẫn tín trung phẩm. Ly đạt là lìa phá 
ĐIỚI cầu thông đạt ba quán là địa thứ hai thuộc Biệt 
giáo là trụ thứ hai thuộc Viên giáo. Khai sĩ là khai 
mở đạo pháp không. Đại sĩ, chánh sĩ, khai sĩ,... đều 
cùng một nghĩa. Đạo lợi là nói về ngôi vua. Hiện 
hình là nói về hóa. Vô duyên là nói về trí. Thứ để 
thì không có cách øì để có duyên. Chơn để thì 
không có cách gì để có tướng. Vô duyên, vô tướng 
tức là trung đạo Đệ-nhãt-nghĩa-đề. Vô vô là vô vô 
duyên, vô vô tướng: hai thứ đó đều không có; thì 
làm sao có sinh; cho nên bảo là vô sinh! Đã là chơn 
vô sinh, thì làm sao có chiếu. Vô nhị chiêu là sao? 
Chiếu vô sở chiêu, không hai. 

Từ câu: "Minh tuệ không chiếu..." là phân ba, 
øôm hai hàng, tụng về tín nhẫn thượng phẩm. Theo 
Biệt giáo là địa thứ ba; đạt nhân và pháp, cả hai 
đêu không, được thành tựu nhẫn gọi là không 
chiêu. Theo Viên giáo là trụ thứ ba, tức không, tức 
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giả, tức trung, gọi là không chiêu. 

Từ câu: "Ứng hình..." là nói rõ về hóa. 

Từ câu: "Nhẫn tâm..." là nói rõ về trí. Tam để 
tức một đề. Ba tâm tức một tâm cho nên gọi là vô 
nhị. Tức hữu, tức không, cho nên gọI là xuất hữu, 
nhập vô. Tức không, tức hữu, cho nên gọi là biến 
hóa sinh. 

Từ câu: "Thiện giác ly minh..." là phân thứ hai, 
tổng kết tín nhẫn có thể diệt phiền não sắc ba cõi. 
Tức sắc là không: vẫn trở lại quán sắc thân và khẩu 
ba cõi. Tức không là sắc, đệ nhất pháp tính không 
sót mắt chiêu. Không có gì là chắng phải trung đạo. 
Có bản cho là duy chỉ chiêu, thì chăng đúng với ý 
của kinh! 

Từ câu: "Viêm tuệ..." là phân thứ ba, tụng về 
thuận nhẫn. Văn có sáu phần; sáu hàng đâu là phân 
chánh tụng, hai hàng sau là phân tông kết. Văn của 
phân đầu có ba phân: 1. Hai hàng đâu là tụng hạ 
phẩm. 

2. Hai hàng tiếp tụng trung phẩm. 3. Hai hàng 
sau tụng thượng phẩm. Trong phân thứ nhất: 
"Viêm huệ diệu quang v.v..." tức Bồ- tát địa thứ tư 
thuộc Biệt giáo được thành tựu tinh tân Ba-la-mật. 
Viên giáo tức là Bô- tát trụ thứ tư tinh tiên ở ba 
quán. Duyên tịch tức thật trí. Chiêu không và hữu 
tức quyên trí. 

Từ câu: "Thắng tuệ..." là phân tiếp theo tụng 
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về trung phẩm. Là Bồ-tát địa thứ năm thuộc Biệt 
giáo, nhập thiên định thâm sâu, đặc ở thăng tuệ. 
Theo Viên giáo là Bồ-tát trụ thứ năm. Không 
không, để quán vô nhị tức động là tịch. "Biến hóa 
sáu đạo tức tịch là động. 

Từ câu: "Pháp thiện..." là phần ba, tụng về 
thượng nhẫn. Bồ-tát địa thứ sáu thuộc Biệt giáo đắc 
Bát-nhã viên mãn, cho nên gọi là pháp hiện v.v... 
Là trụ thứ sáu thuộc Viên giáo. Vô nhị, vô chiêu 

v... tức tịch. Trí quang phô chiếu tức động. 

Từ câu: "Diễm thắng pháp hiện..." là hai hàng 
tổng kết. Diễm tức là bốn địa trước. Thắng tức là 
địa thứ năm. Pháp hiện tức địa thứ sáu. Ba loại Bô- 
tát đó, đắc trung đạo quán, không khởi hai tướng 
hữu và vô. Lấy nước chánh quán rửa sạch sự nhơ 
nhớp do vô minh. Không huệ tịch nhiên, vô TÁC, 
quán; tức sắc và tâm đêu không. "Hoàn quán.. 
tức là sắc, tâm đều giả. 

Từ câu: "Viễn đạt vô sinh..." là phân thứ tư 
tụng về vô sinh nhẫn. Gồm mười hàng tụng chia 
làm ba phân: năm hàng đầu tụng về hạ nhẫn đệ thất 
địa; ba hàng tiếp tụng về trung I nhãn đệ bát địa; hai 
hàng cuôi tụng vệ thượng nhẫn đệ cửu địa. Văn 
phần đầu có hai phần nhỏ: 1. Giải thích hạnh 
tướng. 2. Đoạn hoặc phân đêu. Ở đây là phần một. 
"Viễn đạt vô sinh": Kinh đại phẩm nói: Địa thứ bảy 
thì nhập sâu vào vô sinh thâm nhập và viễn đạt, ý 
nghĩa giống nhau. Khác với chứng của địa thứ sáu 
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có gián đoạn. Đạt đến nguôn của pháp, cho nên bảo 
là thâm nhập (nhập sâu vào). Thâm nhập tức là 
viễn hành địa. Cận kê với địa thứ tám; cho nên ĐỌI 
là viễn hành. Viễn hành địa tức là viễn đạt. 
"Thường vạn ức..." có nghĩa là làm rõ hóa 
dụng. Lược nêu con số lớn, cho nên bảo là vạn ức. 
Từ câu: "Chưa độ ..." là nói về tốn sinh. Chưa 
độ được. Báo thân là thân phân đoạn bởi hết một 
thân đó tức nhập biến dị. Trí luận nói: Bô-tát địa 
thứ bảy chưa xả nhục thân. Lại nữa, trong hai mươi 
mốt sinh, chưa độ được một sinh cuỗi cùng. Song 
quán hai để cho nên gọi là đẳng quán; vả lại sắc 
tâm hai pháp là tướng không sai biệt, cho nên bảo 
là đắng quán. Địa thứ thuộc Biệt giáo vẫn còn công 
dụng tiên nhập vào địa thứ tám thì không còn có 
công dụng tâm. Dòng pháp trung đạo chảy đến 
biến Tát-bà-nhã đó là ÀJ của Biệt giáo tiếp Thông 
giáo. Khởi đầu nhập vào vô duyên kim cang nhẫn 
thì không còn chịu thân phân đoạn của ba cõi. Đó 
là nói trước về công đức thuộc địa thứ tám trở lên, 
nhờ chúng mà có thể dẫn đến lợi ích đặc biệt. 
Chắng bao lâu thì sẽ đạt được, vì vậy mà nói trước 
cũng bởi để dạy, người Thanh văn mà trước tiên 
phải khen ngợi về quả sẽ đắc là vậy! Trung đạo Đệ- 
nhât-nghĩa-đề đôi trước chơn và tục, tức là thứ ba. 
Một trung thì tất cả đêu trung cho nên bảo là vô nhị 
chiêu. Từ địa thứ nhất đến địa thứ bảy, mỗi địa đều 
có ba phẩm Hạ-trung-thượng, ba lần bảy tức hai 
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mươi mốt. Sinh trong cái sinh đều quán các pháp 
không tịch, lây đó làm hạnh. 

Từ câu: "Ái tập ba cõi..." là phân nói về đoạn 
dứt hoặc phân đều. Bỏ-tát địa thứ bảy đoạn dứt 
hiện hành đó là đoạn tập khí. Như kinh thập địa có 
nÓI: Viễn hành địa này không gọi là hữu phiên não 
bởi tất Cả Các phiên não đều không hành. Người 
tham câu trí Như Lai, bởi chưa thỏa mãn đây đủ 
cho nên không gọi là hữu phiên não. Kinh này cũng 
vậy. Bởi yêu thích Phật trí, tập chưa đoạn dứt, cho 
nên gọi là thuận đạo định. Đề nghĩa là thâm định 
thật. Vì địa thứ sáu trước chỉ đoạn phiền não, chưa 
đoạn dứt tập khí vô minh. Nay địa thứ bảy, đã sớm 
đoạn dứt hết phiền não thô trong cho nên có thế 
liễu để mà chưa đoạn tập khí vô minh. Ái là sĩ ái 
bởi s1 ái mà thọ nhận thân sinh tử. Vì vậy, Tịnh 
Danh nói: Từ s1, có ái mà ta sinh bệnh nay trong 
địa thứ bảy đã đoạn hăn. 

Ba hàng từ chữ "Đăng quán... " là tụng về cô 
sinh trung phẩm nhãn, tức Bô-tát địa thứ tám. Câu 
này nêu danh nêu vị. Biên sinh pháp thân là báo 
thân phân đoạn thuộc địa thứ bảy đã xả bỏ biến 
phân đoạn kia, đặc pháp thân biến dị; cho nên bảo 
là pháp thân. 

Từ cầu: "Tám trăm hăng độ..." là nói về thắng 
dụng. Đạo tiền là quá khứ, đạo trung là hiện tại, 
đạo hậu là vị lai. Phản chiêu là chiếu những chuyện 
quá khứ bảy địa trước. Lạc hư là duyên với những 
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sự việc hiện tại. Vô tận nguyên, là chiêu sự việc vị 
lai. Địa thứ bảy tuy đắc chiếu vô nhị; vì sơ chứng 
đó mà không tỏ rõ tịch. Nhưng nay đến địa thứ tám, 
tâm càng thuần thục hơn cho nên thường tịch 
nhiên. 

Từ câu: "Tuệ quang khai sĩ..." là phần tụng về 
vô sinh thượng phẩm nhẫn. Tức Bỏ-tát thiện tuệ 
địa thứ chín. "Thường tại vô vi không tịch hành 

... tức động và tịch hành ngang nhau. 

Từ câu: “Quán đánh Bô-tát..." là phần thứ năm 
gôm tám hàng tụng về tịch diệt nhãn. Văn có hai 
phân: Năm hàng trước tụng về hạ phẩm. Ba hàng 
sau tụng về thượng phẩm. Trong năm hàng đâu nói 
quán đánh nghĩa là ở trên mười hai pháp sư nên gọi 
là đảnh. Phâm hai bảy kinh Hoa Nghiêm nói: Ví 
như Thái tử luân vương khi thành tựu tướng của 
vua sẽ lẫy nước của bốn biên lớn rưới lên đầu Thái 
tử gọi là quán đánh đại vương. Đó gọi là Bỏ-tát 
nhập vào chức địa trí tuệ tức là Bô-tát pháp vân địa 
làm thiên vương đệ tứ thiên. Có bản lại viết là "Ngũ 
thiên vương" tức giữ lấy Dục giới và tứ thiên. 

"Thủy nhập kim cang nhất thiết liễu" nghĩa là 
nhờ định đó mà phá vô minh, hiểu rõ được tất cả. 
Từ địa thứ nhất là Hoan hỷ, cho đến cuối cùng là 
pháp vân địa, có ba mươi sinh. Nay chỉ nói hai chín 
sinh, vì sinh thứ ba mươi là thân kiến thọ của 
chúng. Đã vượt qua hai chín sinh trước, cho nên 
bảo là đã độ hăn. 
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Hạ nhẫn quán là kết về nhân phân đều. Nhất 
chuyên diệu giác là kết về quả phân đều. Tuy chưa 
đặc, nhưng chuyển tâm thì liền đắc. Đăng là đăng 
quán tức Bỏ-tát địa thứ tám. Tuệ là tuệ quang, tức 
Bồ-tát địa thứ chín. Quán đảnh tức Bô-tát địa thứ 
mười. Đó là ba phẩm đại sĩ. Cùng trừ những tập 
còn sót lại duyên bởi vô minh. Tướng của tập vô 
minh là phiền não cũ gọi đó là cố tức khách trân 
của trụ thứ tư là phiền não mới. Hai để là chơn và 
tục. Lý cùng tức là trung đạo. Đắc được ba quán đề 
đó, thì tập khí hiện hành đều hết. 

Từ câu: “Viên trí vô tướng..." là phân ba gồm 
hai tụng về diệu giác địa, tức là tịch diệt thượng 
nhẫn. Đắc Nhât-thiết-chủng-trí viên mãn hết 
những tướng của vô minh, cho nên bảo là viên trí 
vô tướng đắc vô tướng đó mới làm chủ của ba cõi. 
Kính Pháp Hoa cũng nói: Nay ba giới này đều là 
của Ta. Dụ răng: Lúc đó chủ nhà đứng ở ngoài cửa! 
Bồ- tát địa thứ mười, thọ nhận sinh thứ ba mươi, 
chưa gọi là tận hết. Nay Bồ- tát điệu giác không 
còn thọ nhận sinh đó; cho nên bảo là tận hết. Sinh 
trước chưa hết, không gọi là đại giác. Phật địa sinh 
tận, mới gọi là đại giác. Đặc Niết-bàn gọi là đại 
tịch. Vô dư vô vi, bôn ma không thê phá hoại; 
giông như kim cang. Ba mươi sinh trước và nhân 
của hữu đều tận hết, thì quả sinh. Nay thì quả lớn 
đã viên mãn, không còn sinh lại nữa, cho nên bảo 
là báo tận. Đến hết vị lai vớt khô chúng sanh; cho 
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nên bi vô cùng cực. Đệ- nhất- nghĩa-đề tức Niết- 
bàn, cho nên thường an ồn. Tức thường lạc ngã 
tịnh, tận cùng nguồn của vô minh; hết tính của 
phiên não. Khác với đoạn kiên của ngoại đạo và 
chứng không của Thanh văn. Tuy không đặc, 
không thành, nhưng diệu trí thường chiếu. Tới đây, 
là đã xong phân tụng về năm nhân. Những kệ và 
tụng đều cùng nhau nói TỔ về năm nhẫn, nhưng 
thập địa diệu giác lên xuống khác nhau, bởi thánh 
lớn tùy cơ mà chuyên văn đề đề hiển bày nghĩa phù 
hợp. 

Từ câu: "Tam hiển thập thánh..." là phân ba 
øôm tám hàng tổng kết về khen ngợi năm nhãn. 
Văn có phân: Trước là tán thán quả pháp thân, sau 
là tán thán quả lợi ích. Trong phân trước nói về sự 
đặc biệt của chúng. Tam hiên tức ba mươi tâm 
thuộc địa tiên. Thập thánh tức thập địa Bô-tát. Bốn 
mươi tâm đó đều cùng một cõi nước, sinh hoa tạng 
quả báo, chẳng phải là quả bảo trong tạng giáo và 
Thông giáo. Nêu luận theo tạng giáo, thì chỉ là 
phàm thánh cùng ở chung. Nếu luận theo Thông 
giáo, thì chỉ sinh vào cõi nước của hóa thành hữu 
dư. Nay nói quả báo, tức là người Biệt giáo và Viên 
giáo đắc vô chướng ngại, sinh vào cõi nước vô 
chướng ngại. 

Hỏi: Ba hiền, mười thánh; trong đó là Biệt giáo 
hay là Viên giáo? 

Đáp: Chính là Viên giáo. 
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Hỏi: Viên giáo thì hợp sinh thường tịch quang, 
vì sao lại sinh hoa tạng? 

Đáp: Trong hoa tạng, biệt và viên cùng sinh 
chung. Vì là nhân, chăng phải là quả. Không được 
sinh ở cõi nước tịch quang. Cho nên trong cối nước 
hoa tạng. Có thập địa thuộc Biệt giáo, bỗn mươi 
tâm thuộc Viên giáo cùng sinh chung. Chỉ riêng 
một người diệu giác cực quả, Tỳ-lô-glá-na mới 
sinh ở tịnh độ tịch quang. 

Hỏi: Trong ba cõi nước trên, cũng có cõi nước 
(độ) thanh tịnh. Tại sao chỉ gọi tịch quang là tịnh 
độ? 

Đáp: Phàm thánh cùng ở chung; thánh ít mà 
phàm lại nhiêu, là nhơ uế chăng phải là tịnh sạch! 
Phương tiện còn sót lại, chỉ trừ kiến tư, chưa đoạn 
dứt vô minh. Cái tịnh của chơn bị lệch, không phải 
là chơn tịnh. Thê giới hoa tạng mang phương tiện 
riêng, chưa thuân là tịnh, còn tịch quang thì không 
có những điều đó, cho nên được nhận tên gọi là 
tịnh độ. 

"Tật cả chúng sanh tạm trụ báo" thì có người 
cho răng: Chúng sanh tuy từ vô thủy mà có chung, 
nên tạm thời thọ báo. Phật không có thủy chung 
cho nên cư ngụ tịnh độ. Ở đây thì cho răng: Phật 
đăng diệu giác là ứng ở tịch quang; vì hóa chúng 
sinh mà tạm thời ứng hiện, thọ mệnh dài ngăn mà 
nhận lấy quả báo, cho nên mói nói như vậy. 
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Từ câu: "Ba nghiệp Như Lai...", là phần tán 
thán quả báo pháp thân. Quả tịnh độ tức là y báo. 
Nay ở đây nói về pháp thân tức là chánh báo. Câu 
trên là tán thán chánh; câu dưới là đảnh lễ nhất thể 
tam bảo. Từ câu: "Pháp vương vô thượng..." là 
phân tán thán quả hóa tha. 

Trong văn, hàng đầu là nêu dụ đề tán thán; tức 
là tán thán thân nghiệp của Phật là hình ích, hàng 
tiếp là pháp thuyết, tán thán khẩu nghiệp của Phật, 
là thanh ích. Ngoại đạo hoàn toàn không có nghĩa 
đó. Nhị thừa thì thiên lệch. Bô-tát thì chưa tròn đủ. 
Chỉ Phật mới có nghĩa đó. Tầm trí tức là quản. Tịch 
diệt tức là duyên. Quán duyên, với tịch gọi là vô 
duyên chiếu. Lại nữa, ngoại sắc không có gì để 
duyên, nội tâm không có gì để chiêu! Một hàng tiếp 
theo là nói về đại chúng cúng dường, một hàng tiếp 
nữa là nói về địa động, một hàng tiêp nữa là nói về 
tán thán. Phật ở tại cõi người thì làm nhân tôn; ở 
tại trời thì làm thiên tôn. Lại nữa, đại kinh có nói: 
Vua người tức vua trời. Mười bốn vua tức là ba 
hiền mười thánh,... Nếu nói rộng ra thì e rằng 
chúng thời đó khó thọ nhận, cho nên chỉ khen ngợi 
sơ lược mà thôi. Lại nữa, đức của Phật thì vô lượng 
không thể tán thán cho hết, vì vậy mà lược thán! 


- SỚKINNH - 
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ 


QUYÊN 5 


Từ câu: “Thời, chư đại chúng... " là phân thứ ba 
biện về đại chúng được lợi ích. Văn có ba phân: 1. 
Cõi trời và ba thú đắc ích. 2. Bộ đắc ích. 

3. Đắc đạo lâu, mau khác nhau. Trong phân một 
là nói về vô sinh nhẫn nghĩa là: Thông giáo thì từ 
địa thứ ba trở lên. Biệt giáo thì từ sơ địa trở lên. 
Viên giáo thì từ sơ trụ trở lên. 

Hỏi: Sao ác đạo cũng đắc vô sinh nhẫn? 

Đáp: Đại kinh nói: Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tịch, tất cả sẽ thành Phật. Nay gặp Phật, gặp 
thiện tri thức; cho nên đặc đạo. Cũng như giới và 
thừa, hoãn và gâp đã nói rõ ở phần trên. Vì ba phẩm 
giới hoãn mà sinh ba ác đạo. Nhờ đại thừa sập, 
dùng thân ác đạo mà gặp Phật nghe pháp. 

Từ câu: "Bát bộ..." là phần nói về tám bộ được 
lợi ích. 

Từ câu: "Tam sinh nhập chánh vị..." là phần 
ba, nói về đắc đạo mau chậm. Do căn lợi, độn mà 
ngộ có cạn, sâu. Hai nghĩa chánh vị là: 1. Nhân 
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không đó là ngôi thập giải thuộc Biệt giáo và ngôi 
thập tín Viên giáo đặc được. 2. Pháp không: là ngôi 
sơ địa thuộc Biệt giáo và ngôi sơ trụ thuộc Viên 
giáo đạt được. Sau khi nghe pháp, từ một đời cho 
đến mười đời thì đắc chánh vị. Ví như tốn sinh 
trong kinh Pháp Hoa đã liệt kê. 

Từ câu: "Phật bảo..." là chương lớn thứ ba: 
Như Lai thuật thành. Văn có hai phân: Phân đâu 
tán về năng thuyết; phân sau tán về sở thuyêt. Văn 
phân đầu lại có hai phân: Trước là chánh tán, sau 
là thuật tán. Văn phân trước lại có hai phân: l. Bảo 
với chúng; thật đặc đạo quả, nhờ quyền hạnh mà 
tự biết bôn tích của vua diệu quang. Thật thì không 
biết, cho nên bảo cho biết. 

Từ câu: "Thiện nam tử ! Vua Nguyệt Quang 
ây..." là phần phát tích: Xưa ở chỗ Long Quang 
vương, Phật là khai sĩ, trụ thứ tư diễm tuệ. 

Ta là Bồ-tát trụ thứ tám, đăng quản. Ta nay 
thành Phật, thì Nguyệt Quang là Bô-tát pháp vân 
địa. Vì sao biết được vậy? Sư tử hồng gọi là quyết 
định thuyết nếu chăng phải là địa thứ mười thì 
không thể kham nôi! Vàả lại, Tịnh Danh khen ngợi 
Bồ-tát địa thứ mười răng: Có thê sư tử hống, nỗi 
tiếng cả mười phương. 

Từ câu: "Đúng vậy! Đúng vậy!..." là phần 
thuật tán. Trước là tán về thắng giải. Với vua, giáo 
đã thuyết, xứng lý đã được giảng; giáo và lý tương 
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xứng, cho nên nói hai lâm đúng vậy! 

Từ câu: "”Fừ sau địa thứ chín... ", thì tâm không 
thế suy tính, miệng không thể luận bàn. Tiếp đến 
là giải về Bát- nhã; bảo răng: "Chỉ có Phật với Phật 
mới biết việc ấy". (Có kinh viết chữ "Nhờ Phật" là 
chăng đúng: phải là "Với Phật".) 

Từ câu: "Thiện nam tử!..." là phần ca ngợi 
pháp được thuyết. Văn có ba phần: l1. Chánh tán. 
s. Khuyến tu. 3. Đại chúng cúng dường. Văn phân 
một: lại có ba phân: 1. Giải thích về không thê suy 
bàn. 2. Giải thích về không thê độ lượng. 3. GIải 
thích chỉ có Phật mới biết. Phần một: lại có ba phân 
nhỏ: I. Lược thuyết. 2. Giả nêu hai tạng. 3. Giải 
thích rộng. Văn phân nhỏ một lại có bốn phân: 1. 
Nêu con số: Là mười bốn Bát-nhã. Từ "Ba nhẫn 
địa" trở đi là phần hai: phôi nhẫn; đó là ba phẩm 
phục nhẫn; thập trụ, thập chỉ, thập kiêu tâm. "Địa 
địa thượng -trung-hạ ba mươi nhẫn": là từ sơ địa 
đến thập địa, mỗi địa đều có thượng, trung, hạ; 
mười địa thành ba mươi nhẫn. Từ "Tất cả hành 
tạng..." trở đi là phần ba: Tạng nhiếp. Nhất thiết 
hành tạng là mười ba nhẫn. Tất cả Phật tạng tức là 
thượng phẩm tịch diệt. Cả hai gôm thâu tất cả công 
đức, cho nên gọi là tạng. "Bắt khả tư nghị" là phần 
bốn, kết về bất khả tư nghị. "VÌ sao?" là phân hại 
nhỏ giả nêu hai tạng. Từ câu: "Tất cả chư Phật.. 
là phần nhỏ ba theo nghĩa giải thích rộng. Văn c có 
ba phân: 1. Lấy Phật để nói về bất khả tư nghị. 2. 
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Giải thích chung cả hai tạng để nói về bất tư nghị. 
3. Song kết hai tạng để tỏ rõ bất tư nghị. Ở phân 
một lại có hai phân: 1. Lấy sự thành tựu hóa thân 
để nói về vô sinh diệt. 2. Theo sự thắc mắc mà giải 
thích lại. Văn phân một nây lại có hai phân: l. Lập 
nhị bạc; ở đây là phân đâu: pháp thân không có 
tướng; vì vật mà có hình, sinh ở cung vua, diệt ở 
song lâm; lây sinh diệt để hóa chúng sanh. 

Từ câu: "Vô sinh..." là bậc thứ hai, nói về cái 
dụng của nó rât tịch rất rộng cái thể của nó tịch 
rộng cho nên vô sinh, vô diệt, vô hóa. Từ câu: "Vô 
tự tha..." trở đi, là theo sự thắc mắc mà giải thích 
lại. Trước là pháp, sau là dụ. Ở đây là phân trước. 
Kia và Ta, cả hai đều mất cho nên vô tự tha. Cảnh 
trí đều tuyệt, cho nên không hai. Trung đạo tối 
thượng, cho nên là đệ nhất. Tức động là tịch, cho 
nên phi hóa. Tức tịch là động, cho nên phi bất hóa. 
Phi vô vô tướng là để thích nghĩ ngâm. Sợ người 
nghe vô sinh, vô tử, vô hóa.. . liền cho rằng không 
có pháp của xuất thê vô tướng, nên giải thích môi 
nghị đó mà bảo là "Phi vô vô tướng vô khứ lai... ". 
Chỉ cầu khứ lai thì bất khả đắc, cho nên bảo là vô 
khứ lai. "Như hư không" là phần hai: Nêu dụ. Từ 
câu: "Tất cả chúng sinh..." là phân hợp thích cả hai 
tạng, nói về không thế nghĩ bàn. Văn có hai "phân: 
Trước là giải thích, sau là kết luận. Trong phân giải 
thích lại có hai phân: 1. Nhân và pháp tương đối, 
biện về bất tư nghị. Trong phân một lại có hai: 1. 


146 BỘ KINH SỐ 2 


Nói về nhân không. 2. Nói về pháp không. Văn 
phân một lại có hai phân: 1. . Dùng ba nghĩa để biện 
vê chúng sanh không. 2 Lẫy. các danh để biện về 
ngã nhân không. Ở đây là phần một. Nói ba nghĩa 
là: 1. Võ sinh diệt; 2. Không trói, mở; 3. Phi nhân 
quả, phi bất nhân quả. Nghĩa chúng sanh thì vô sở 
đặc. Lìa khô cho nên không có sinh và diệt. Lìa tập 
cho nên không có trói, mở. Lìa tập thì phi nhân lìa 
khố thì phi quả. Tuy là phi nhân quả, mà nhân quả 
rõ ràng cho nên bảo là phi bất nhân quả. Vả lại, 
kinh đại phẩm có nói: Sắc không thì thọ- -tưởng- 
hành- thức không. Vì năm âm không, thì lây gì để 
có sinh? Cho nên vô sinh. Đã không sinh thì làm 
sao có diệt? Cho nên vô diệt. Không trói, không 
mở thì ở phẩm năm mốt của đại luận nói: Năm 
chúng không trói, không thoát. Như rốt ráo không 
tức không có kẻ làm, thì a1 bị trói, ai được tho- át? 
Pháp vê người của phàm phu là hư giả, bất khả đắc 
cho nên bảo là chăng phải trói buộc. Thánh nhân 
thì rột ráo, bắt khả đặc; cho nên bảo là chăng MỞ. 
Cho đến Bô-tát trụ trong đạo ây, các phiên não 
không lôi kéo rơi đọa trong phàm phu cho nên bảo 
là không trói. Không lấy các pháp vô lậu để phá 
phiên não; cho nên bảo là không mở. Đủ như 
thuyết kia, thì Vệ Thê Sư cho Ta là tác giả, gọi là 
nhân. Tăng khư cho Ta là thọ giả, gọI là quả. Nay 
Ta đã không cho nêu là phi nhân quả. Với chơn để 
thì vô, với tục để thì hữu; cho nên bảo là phi bất 
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nhân quả. 

Từ câu: "Phiên não ngã nhân..." là phần hai. 
Lấy các tên gọI về ngã đề biện về ngã, nhân không. 
Văn có hai phân: L. Nói rõ ngã không. 2. Nói ngã 
sở không. Ở đây là phần một; có năm phân: L. Ngã. 
2. Nhân. 3. Tri giả. 4. Kiến giả. 5. Thọ giả. Từ câu: 
Ngã sở giả..." là phần nói về ngã sở không. "Tất 
cả khô thọ" nghĩa là: Khô thọ thì gọi là khổ khô. 
Lạc thọ thì gọi là hoại khô. Xả thọ thì gọi là hành 
khô. Ba cái đó đều là hạnh hữu vị, đều cùng, là các 
pháp thuộc ngã sở; cho nên bảo tất cả khổ, thọ, 
hạnh không là vậy. 

Từ câu: "Tất cả pháp tập..." là phần nói về 
pháp không. Tất cả pháp tập nghĩa là nhân và 
duyên cùng thành, đó gọi là danh giả tạo. Năm â âm 
huyễn hóa là năm âm không thật; đó là pháp giả 
tạo. Vô hợp vô tán đó là thọ giả tạo. Nhân, duyên 
cùng sinh, cho nên là vô tán. Nhân duyên tức 
không, cho nên vô hợp. Pháp đồng pháp tính nghĩa 
là tất cả các pháp đêu đồng một tính chơn như. Vì 
nó xưa nay vôn tịch nhiên không. 

Từ câu: "Cảnh giới pháp..." là phần nói về 
cảnh và trí đôi nhau để biện về bất tư nghị. Văn có 
hai phân: 1. Biện về cảnh không. 2. Giải thích về 
trí không. Trong phân một có hai phân: Trước là 
pháp, sau là dụ. Trong phân pháp, nói cảnh giới 
pháp không là nói chung về không: nghĩa là tất cả 
các pháp không có pháp nào không phải là không. 
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Từ câu: "Không vô tướng... là phần nói về cái 
không riêng biệt. Văn có ba phân: 1. Nói về pháp 
không. Nói không ấy là không định! Vô tướng vô 
ây là vô tướng định! Bất chuyền là vì pháp nhiễm 
khổ tập không thể chuyên thành pháp tịnh vô lậu. 
Lại nữa, trong môn thật tướng, vô tướng bất tướng: 
cho nên bảo là không vô tướng. Tướng không thể 
động cho nên bảo là bất chuyên. Lìa hoặc cho nên 
vô điên đảo. Lìa giải cho nên gọi là bất thuận. Biết 
chư pháp không không cho nên gọi là huyền hóa. 
"Vô tam bảo" là phần song hiển nhân và pháp, cả 
hai đều không. "Không có thánh nhân, sáu đạo." 
Là phân nói về nhân không. Như hư không là nêu 
dụ để so sánh. 

Từ câu: "Bát-nhã vô tri..." là phân giải thích trí 
không. Văn có ba phân: Pháp - Dụ- Hợp. Ở đây là 
phân một. Tri không có, cho nên bảo là vô tri. Kiến 
không có, cho nên bảo là vô kiến. Không hành 
pháp sinh diệt; không nhiễm duyên vô minh. Lại 
nữa, quản vả duyên đều tịch; cho nên bảo là bất 
hành, bất duyên. Không từ cái nhân sinh ra, cho 
nên bảo là bất nhân. Không pháp đề có thể thọ, cho 
nên bảo là bất thọ. Bởi bất đắc tất cả tướng. chiếu 
là giải thích: Chắng lẽ là vô tâm mà bắt tri, vô nhân 
mà bất kiến, chỉ vì lý và tướng quán chiếu bất khả 
đặc! 

Từ câu: "Tướng hành đào ấy..." là phần nêu 
dụ. 
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Từ câu: "Pháp tướng như vậy..." là phân hợp. 
Tâm và cảnh đều không, thì lây cái gì để có tâm 
mà đắc! Tâm và cảnh đều giả thì lẫy cái gì để có 
thê vô tâm đắc! 

Từ câu: "Đó là nhờ công đức của Bát-nhã... " 
là phần kết bốn nghĩa trên. Văn có bốn phân: - 
Không thê trong chúng sinh mà hành, kết về nhân 
không. - Không thê trong pháp mà hành, kết vệ 
pháp không. - Không thê trong cảnh mả hành kết 
về cảnh không. - Không thê trong giải hiểu mà 
hành, kết trí không. 

Từ câu: "Vì vậy, Bát-nhã..." là phân thứ ba 
song kết hai tạng bất khả tư nghị. Văn có hai phân: 
Phân đầu là tông kết theo trí. 

Từ câu: "Nhưng tất cả chư..." là phần hai tổng 
kết riêng theo nhân; văn lại có hai phân: Phần một 
nói về Bô-tát bất hành mà hành bắt tư nghị. Từ câu: 
"Nhất thiết các Như Lai..." trở đi. Phần hai nói về 
chư Phật vô hóa mà hóa bất tư nghị. 

Từ câu: "Thiện nam tử! Công đức tạng đó..." 
là phân thứ hai, giải thích về bất khả độ lượng ở 
trên. Những øì Bồ-tát thập địa nói là như biến. 
Nguyệt Quang cũng đã nói như biến lớn. Lại nữa, 
như vua đã nói, như biến là một chân lý. Đã nói 
thập địa như biến lớn. 

Hỏi: Ý vua nói hơn Bồ-tát những gì? Đáp: Vua 
vốn không địa làm sao biết! 
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Từ câu: "Ta nay lược thuật..." là phân thứ ba, 
giải thích ý chỉ Phật mới có thể biết nêu ở trên. Đức 
của Nguyệt Quang là vô lượng. Lược thuật tức tận, 
cho nên mới nói là phần nghĩa. 

Từ câu: "Thiện nam tử!..." là phân nói về 
khuyến tu. Văn có ba phân: 1. Ca ngợi khuyến tu. 
2. Trưng dẫn. 3. Giải thích rộng. Ở đây là phân 
một. Trước tiên nói về phàm thánh tự tu. 

Từ câu: "Nếu hết thảy..." là phần nói về sự 
khuyến tu chánh chơn. "Vì sao?..." Là nói về 
trưng dẫn. 

Từ câu: "Nhất thiết Phật và Bô-tát ..." là phần 
giải thích rộng - Văn có ba phân: I. Nôu sơ lược 
những điểm chánh. Trước nói môn là bởi không 
mặc vướng: nay nói lược là bởi có thể thông. 

Từ câu: "Cho nên, hết thảy..." là phần nói về 
chánh lược cho hàng nhị thừa nương mười bốn 
nhãn tu học. 

Từ câu: "Người này vượt qua khỏi..." là phân 
nêu hai lợi ích của quả thản thăng: 1. Ly khô. 2. 
Đắc lạc. 

Từ câu: "Thời, trong chúng sanh..." là phần nói 
về đại chúng cúng dường. Văn có ba phân: - Trước 
tiên là công đức cúng dường của Bô-tát 

- Tiếp đến là trời cúng dường, cuối cùng là qui 
thân tu hành; từ hơn cho đến liệt kém! Cho đến đây 
là đã trả lời câu hỏi thứ nhất và thứ hai về hạnh tự 
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lợi, lợi tha xong. 

Từ câu: "Phật bảo đại dương... " là chương lớn 
thứ ba, trả lời về tướng của sở hóa chúng sanh. Văn 
có ba phân: 1. Ghi chép lại câu hỏi trước. 2. Chánh 
đáp. 3. Đắc ích. Nay ở phân đâu, là lặp lại lời cầu 
hỏi trước: Chúng sanh tướng như thê nào có thể 
hóa? 

Từ câu: "Nếu dùng huyễn hóa..." là phân trả 
lời. Văn có hai phân: 

1. Lược. 2. Rộng. Ở đây là phần một. Năng hóa, 
Sở hóa đêu do nhân duyên sanh hết thảy đều là 
huyễn hóa. Năng đúng là như vậy Chơn là hành 
hóa chúng sanh. Tịnh Danh nói: Ví như huyễn sĩ 
tạo ra các người huyễn thuyết pháp vậy! 

Từ câu: "Một niệm ban đầu, chúng sanh ý thức 
được..." là phân hai, trả lời chi tiết. Văn có hai 
phân: 1. Sở hóa như huyền. 2 Năng hóa như 
huyền. Văn phân một có hai: Trước giải thích, sau 
là kết. Trong phân trước, giải thích sáu giả thành 
sáu phân riêng biệt. Thứ nhất: trong phân giải thích 
pháp giả, có hai phần: 1. Nói đúng pháp giả. 2. 
Cảnh phảm và thánh khác nhau. Trong phân một 
lại có hai phần: 1. Nói về bốn thức có thê sinh sắc, 
tâm; bốn thức tức là cái nhân chính của Phật tính, 
khác với cỏ đá, phi hữu phi vô. Bắt tri bất vọng như 
nước thì tính âm ướt, lửa thì tính nóng. Đá thì tính 
kim loại, chỉ tùy theo cảnh giới mà có sự sa1 khác. 
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Đắc cảnh giới thiện thì sinh ra thiện; đắc cảnh ĐIỚI 
ác thì sinh ra ác; cho đến thành những thân của địa 
ngục, súc sanh... chỉ lây một niệm ban đầu cho 
đên kim cang; thì khoảng giữa trong đó sẽ sinh ra 
vô sô thân tâm thiện ác không thể nói ra được. Đại 
kinh nói; như thuốc núi Tuyết, chỉ là một vị, tùy 
theo nơi mà có nhiêu tên gọi khác nhau. VỊ chân 
chính của nó thì giữ ở tại núi, rừng cây dược quả 
thì không thể bị mai một! 

Hỏi: Các loài chúng sanh có bồn tế hay không? 
Nếu nói là có, vì sao Trung A-hàm nói: Bốn tế của 
chúng sanh bất khả đắc? 

Đáp: Nói tóm lược có hai cách nói: Ì. Trong lý 
thì không thê nói phiên não và thân; không có trước 
và sau. 2. Theo sự thì có một niệm thức sinh. 

Từ câu: "Chúng sinh căn bản..." là phần hai, 
nói về sắc tâm thành âm giới,... Văn có hai phân: 
1. Thành năm ấm. 2. Thành mười hai xứ. Ở đây là 
phần một. Một châm trắng đỏ gọi là "Sắc cái" bởi 
lực nghiệp hành. Thức gởi ở trong đó, gọi là "Thức 
cái". Tức là khai tâm thành ra là bỗn cái. Cái tức là 
âm. Âm nghĩa là che đậy cái nghĩa cũng như vậy. 
Thân gọi là tịch tụ, vì có ba mươi sáu vật cộng 
chung mới thành thân này. 

Từ câu: "Đại vương! Một sắc pháp đó..." là 
phân hai, nói về sự tạo thành mười hai xứ. Văn có 
ba phân: 1. Một sắc sinh vô lượng sắc: Nghĩa là 
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năm trần, bốn đại,... sinh ra năm thức xứ... 2. 
Năng thành năm căn. Nghĩa là: Cái do bỗn đại tạo 
Ta, CÓ thê sinh ra năm thức; nên gọi là căn. Từ câu: 
"Một sắc như vậy..." là phản tông kết. Một sắc 
sinh ra năm trần, năm căn, bốn đại chưa nói về 
pháp nhập sắc! Một tâm động trong mười hai nhập 
có thể sinh ra ý căn ở trong mười tám ĐIỚI CÓ thể 
sinh ra sáu thức và không giới; trong phân giải 
thích, lược bỏ không nói. 

Từ câu: "Đại vương! Phàm phu..." là phân nói 
về cảnh sai biệt của phàm và thánh. Văn có hai 
phân: 1. Nói về cảnh phàm, đều giả. 2. Nói về cảnh 
thánh chơn thật. Văn phân một dễ hiểu. 

Từ câu: "Sáu thức của thánh nhân..." là phần 
hai nói về thánh cảnh. Giả danh tuy là một, mà cái 
thấy thì khác nhau! Vọng kiến. của phàm phu là 
chấp trước. Thánh nhân diệt sắc vô thường, thu 
được sắc thường; đó là ý của Biệt giáo và Viên 
giáo. 

Từ câu: "Chúng sanh..." là phân hai, nói về thọ 
nhân giả tạo. Văn có bỗn phần: 1. Theo hai đề; 2. 
Nói hữu; Vô. 3. Theo sáu đạo; 4. Theo bốn tính. Ở 
đây là phần một. Trên đã nói, năm âm là pháp giả, 
bởi cho răng có chúng sinh tức có thọ giả tạo. Theo 
thê để thì có, theo chơn đề thì không có! 

Từ câu: "Hoặc hữu, hoặc vô... " là phân nói về 
hữu và vô. Ngoại đạo cho thật có làm hữu, thoát 
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đạt làm vô. Đó là cái gốc của sáu mươi hai kiến. 

Từ câu: "Chỉ là ý niệm của chúng sanh..." là 
giải thích nguyên do hữu. Phàm phu vọng chấp cho 
răng có thọ; còn thánh nhân lấy thọ như huyền hóa. 
Đêu là lấy thánh đề đối lại với phàm. 

Từ câu: "Cho đến sáu đạo..." là phân ba, lây 
sáu đạo đề nói rõ thọ là ø1ả tạo. 

Từ câu: "Huyễn hóa thấy huyễn hóa..." là phân 
bốn, dựa theo bốn dòng họ. Cái gọi là kiến â ầy là 
chiếu người hóa chơn huyền người hóa thật huyễn. 
Chơn huyễn tức người người Biệt giáo. Đó là thành 
tựu năng hóa và sở hóa để tỏ nói về thọ là giả tạm. 

Từ câu: "Huyễn để pháp..." là phần giải thích 
tên gọi giả tạm. Văn có hai phân: 1. Nói rõ Phật 
biết trước đây là không có danh. 2. Nói về Phật đặt 
tên. Văn phân một có ba phân: 1, Không có nghĩa 
danh: Vì Phật chưa xuất thế, không có bậc thánh 
lớn, không nói danh là giả. 

Từ câu: "Huyễn pháp huyễn hóa ..." là phần 
hai, nói về vô danh thẻ. Tăng Triệu ï nói: Danh 
không đắc được cái công của vật. Vật không làm 
cái thật của danh! 

Từ câu: "Không có tam giới,..." là phần ba, nói 
về không có ba cõi sáu đường. 

Từ câu: "Đại vương! Vì vậy mà..." là phần 
Phật đặc tên gọi. Văn có hai phân: 1. Phật lập danh, 
đủ tri thức giả tạm. Từ câu: "Danh ấy vô lượng..." 
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là phân kết. Danh chăng một! "Tương tục giả tạo 
pháp..." là phần bốn; nói về tương tục giả tạo. Văn 
có ba phân: 1. Nêu tông. 

Từ câu: "Một cũng không tiếp tục..." là phần 
haI: GIải thích. Một cũng bất tục; vì nó một. Khác 
cũng bất tục vì nó _.. biệt. Từ câu: "Chăng chung 
một, chẳng riêng khác..." là phần ba: Thuận kết. 
Nó giông như mâm và mạ, không thể nói là chung 
một, riêng khác! Từ câu: “Tương đãi giả tam..." là 
phân năm, giải thích về tương đãi giả tạm. Trong 
văn có hai ý: Tất cả đều đối đãi nhau, tướng ây kị 
sự đôi đãi. Trung luận nói: Nêu pháp thành do đôi 
đãi, thì pháp ây lại thành đối đãi! Như các pháp 
thuộc năm sắc, thì tướng ây đối đãi với nhau. 
Tướng đối như mắt thây sắc, tai nghe thanh... như 
dài đôi đãi với ngắn đó là tướng hình đãi. Tất cả 
pháp, đêu duyên thành; tạm mượn các pháp của 
năm âm làm duyên, giả tạm mà thành chúng sanh. 
Từ câu: "Câu thời nhân quả..." là phần sáu, giải 
thích nguyên nhân sinh giả tạm. Như năm quả ba 
nhân là cầu thời nhần quả! Hai nhân quá khứ, năm 
quả hiện tại, là dị thời nhân quả. Lại nữa, duyên 
hiện là câu thời quán nhân là dị thời. Lại nữa, trụ, 
cột thành nhà ở là câu thời. Một ngày mười hai thời 
là dị thời. Lại nữa, đèn và ánh sáng là câu thời; tối 
và sáng là dị thời. 

Từ câu: "Tất cả huyễn hóa..." là phân tông kết 
về giả tức tạm tức kết phần sở hóa như huyễn ở 
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trước. 

Từ câu: "Đại vương!..." là phần thứ hai nói về 
năng hóa như, huyễn. Vì Bô-tát thấy chúng sanh 
không thật, giông như người bệnh về mắc thây hoa 
đốm giữa không trung. Chúng sinh không biết, mới 
vì họ mà tuyên thuyết. Đêu là ø1ả tạm, là lực dụng 
của Bô-tát. 

Từ câu: "Thời chư..." là phần thứ ba, nói về 
thời chúng đắc ích. Văn có hai phân: 1. Nói về đặc 
nhẫn: nghĩa là địa tiên, địa thượng, cho đến nhất 
địa trở đi. 2. Nói về đức hạnh của địa thượng. 


Phẩm THỨ TƯ: NHỊ ĐỀ 


Trong phân nội hộ trên, văn có ba phân riêng 
biệt. Ở phâm nhị để này tức là phân ba, nói về chỗ 
nương của hai hộ. 

Nói nhị để là đại tông của Phật giáo có bảy loại: 
Hữu thật, hữu huyễn, hữu biệt nhập thông, Biệt 
giáo, Viên nhập biệt, Viên giáo. Về chi tiết như 
pháp hoa huyền nghĩa đã nói. Chỉ vì cái thấy của 
phàm phu cạn cợt, nên gọi là tục. Cái thây của 
thánh nhân thâm sâu, gọi là chơn. Xét kỹ thật lý, 
gọI là để. Lại nữa, phẩm thượng quán không đã 
nói: Thật trí, phương tiện trí đều không mà hộ. 
Những người chưa đạt sự thì cần phải thực hành 
hóa, hóa thì phải có do, gọi đó là nhị đế; cho nên ở 
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đây nói về cái đó. 

Văn phẩm có hai phân: 1. Hỏi đáp. 2. Khuyên 
trì. Văn phân, một có ba phân: 1. Nói về hai đê bất 
nhị. 2. Nói về thuyết pháp bất nhị. 3. Nói về pháp 
môn bất nhị. Văn phân I. Lại có hai phân: Trước 
hỏi sau đáp. Trong phân hỏi lại có ba phân: 1. Nêu 
cả hai. Từ "Bây gIỜ trở đi.. „ SẮP hỏi cho nên ra 
hai trưng. 2. "Nếu nói không có.. _ nghĩa là thắc 
mặc cả hai. Có người cho rằng: Nếu nói không có 
nghĩa là trí phảm phu, không ứng VỚI CÓ hai, đó là 
hai để chơn và tục. Nêu nói có, thì trí của thánh 
nhân không ứng với một. Một tức là Đệ- nhất- 
nghĩa- đề. Nay ở đầy cho răng: nếu nói có thì không 
cân phải nói là hữu và vô đêu không! Nếu nói là 
không có thì không cần phải hai kiến sai biệt! 

Từ câu: "Nghĩa của một và trụ..." là phần song 
kết. 

Từ câu: "Phật bảo, Đại vương!..." là phần đáp. 
Văn có ba phân: 

1. Chánh đáp. 2. Dẫn chứng. 3. Thích thành. 
Văn phân một lại có ba phân: 1. Tán thân nhân thuở 
xưa của Nguyệt Quang; có thể tự hiểu. Từ câu: 
"Ông nay không có nghe..." là phân hai chánh đáp. 
Nghe và nói đêu không, tức bât nhị. Nghe và nói 
vẫn rõ ràng, tức bất nhất. Từ câu: "Lắng nghe..." 
là phần ba: Bảo nghe, khuyến tu ba tuệ. 

Từ câu: "Kệ của bảy Phật như vây:..." là phần 
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dẫn chứng. Tụng có tám hàng rưỡi; chia làm ba 
phân riêng biệt: Ba hàng đầu là phần bày tỏ chính 
về nhị đề; ba hàng tiếp theo là giải thích nghĩa; đáp 
câu hỏi là chính; hai hàng rưỡi sau cùng là kêt 
thành nghĩa ở trên. Văn phân đâu lại có ba phân: 
Hàng đâu nói về nhị để thuộc Biệt giáo; nửa trên 
nói chơn để tức hữu không; nửa dưới nói tục đề tức 
không hữu. Đại luận nói: Mười hai nhân duyên là 
do ai làm ra? Phật nói: Chẳng phải Phật, chắng phải 
Bỏ-tát, cho đến chẳng phải tât cả thánh nhân làm 
ra! Cho nên mới nói là: Vô tự vô tha tác. Từ câu: 
"Pháp tính vốn vô tính..." là phân thứ hai một hàng 
nói vệ nhị để thuộc Thông giáo; nửa trên còn lại 
nói về chơn, nửa dưới còn lại nói về tục. Giả là 
pháp, thọ, danh. Từ câu: “Võ vô đề thật vô..." là 
phân ba, hàng thứ nhất nói về nhị để thuộc Viên 
giáo. Không có tục để riêng biệt là một vô. Không 
CÓ chơn đề riêng biệt là một vô, cho nên mới nói là 

"vô vô đế". Hai câu trên nói về chơn. Câu tiếp nói 
về tục. Câu sau là tông kết. 

Từ câu: "Hữu vô vốn tự nhị..." là phân trả lời 
chính các câu hỏi. Nói về không một không hai. 
Văn có ba phân: 1. Hàng thứ nhật, lý và trí tương 
đối nhau, để quên mất chung một và riêng khác 
(nhất dị). Nửa trên nói về một, hai. Nửa dưới nói 
về không một không hai. Từ câu: "Giải tâm kiến 
bất nhị..." là phân hai: Hàng đâu là trí và lý cùng 
đối nhau để mật chấp. Nửa trên còn lại là nói giải 
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tâm. Từ câu: "Câu hai bắt khả đắc là nửa sau còn 
lại, nói về dính mắc mất. Cái gọi là giải nghĩa là 
thây hai để đều không, liên dính mặc vào cái không 
đó. Hai còn chẳng đặc, chăng hai lại đắc được sao! 
Từ câu: "Đôi với giải thường tự một..." là phân ba: 
Hàng đâu, lý và trí cùng đối nhau để nhập chơn 
nghĩa. 

Từ câu: "Thế đề huyền hóa khởi..." là phần ba 
hai hàng rưỡi kết thành ba nghĩa trên: 1. Hàng đầu 
nói về thế để hữu vô, với ba dụ: Ì. Không hoa. 2. 
Ảnh. 3. Tay thứ ba. Đêu là không có thật. Tuy là 
không có thật nhưng chăng không. Từ câu: "Huyễn 
hóa kiến huyễn hóa..." là phân hai; một hàng nói 
về thánh kiên hữu vô; gọi là quán của chư Phật. 
Nửa hàng sau là phần ba, kết thành quán. 

Từ câu: “Đại vương! Bỏ-tát..." là phân thích 
thành. Văn có hai phân: Phần trước nói nghĩa của 
hai phân sau nói về nghĩa của một. Chiếu tục là để 
hóa phàm phu; chiếu chơn để hóa nhị thừa. Từ câu: 
"Phật và chúng sanh..." là phân hai, nói về nghĩa 
một. 

Văn có ba phân: 1. Năng và sở đối với nhau để 
làm rõ nghĩa một. Có ba, đó là nêu, trưng, thích. Ở 
đây là phân nêu. "Vì sao?" là phân trưng. Từ câu: 
"Vì chúng sanh..." là phân thích. Vì chúng sanh 
không được đặt Bồ- để không, là giải thích Phật 
năng hóa. Vì Bô-đề không, cho nên được đặt chúng 
sanh không, là giải thích sở hóa. Lại nữa, chúng 
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sanh không là nhân không; Bồ-đề không là pháp 
không. Từ câu: "Vì tật cả pháp...” là phân hai, nêu 
cảnh và trí đôi với nhau để làm rõ nghĩa một. Văn 
có ba phân. Văn có ba: Nêu, trưng, thích. Ở đây là 
phân nêu. "Vì tất cả pháp... ” là nghĩa là cảnh và trí 
cả hai đều không, cho nên nói là "không không”. 
"VỊ sao?" là phân trưng. Từ câu: "Bát-nhã vô 
tướng..." là phần thích. Văn có hai phân: 1. Giải 
thích chính nghĩa một, đã rõ. 2. Từ "Bát-nhã không 
ở vô minh..." trở đi là giải thích lại câu hỏi trước. 
Vì sao tật cả tướng không; sự đã rõ, có thê biết 
được nhưng cái không của Bát-nhã có sai biệt gì? 
Vì vậy mà ở đây mới giải thích rằng: "Từ vô minh 
cho đến ở Phật quả." Là để nói rõ sự riêng biệt. 
Văn có hai phân: 1. Theo thứ bậc của mê và ngộ 
để làm sáng tỏ tướng không: thì đã rõ. 2. "Khi năm 
nhãn thành tựu 

" là dựa theo Phật quả để hiển bày tướng 
không. Văn có hai phân: 1. Nói về không thấy mà 
thây. Bốn nhãn: Nhục nhãn, thiên nhãn... ở Phật 
thì gọi là năm nhãn của Phật. Từ câu: "Hành cũng 
không thọ..." là phần hai nói về không hành mà 
hành mới lìa năm phi. 

Từ câu: "Bô-tát khi chưa thành Phật..." là phần 
thứ ba, nói về nhiễm và tịnh đôi với nhau đề làm 
rõ nghĩa một. Trong văn có ba: Nêu, trưng, thích. 
Phân nêu thì đã rõ. "Vì sao?" là phân trưng. Từ câu: 
"Ở đệ nhất nghĩa nhưng bất nhị..." là phân giải 
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thích. Như ti và sáng tuy là hai, nhưng không gian 
thì không hai. 

Từ câu: "Bạch Phật rằng:..." là phân thứ hai nói 
về sự thuyết pháp không hai. Văn có hai phân: 
Trước hỏi sau đáp. Ý hỏi: Nêu các hư không như 
như tức không có văn tự; vì sao thánh nhân lại nhờ 
đó mà giáo hóa? 

Từ câu: "Đại vương! Pháp luân..." là đáp. Văn 
có hai phân: 1. Danh không. Nói pháp luân là chỉ 
cho hai loại hành và giáo. Pháp bôn nghĩa là kinh 
Tu-đa-la. Trùng tụng là kinh Kỳ Dạ. Thọ ký là kinh 
Hòa- già-na. Bất tụng kệ kinh là kinh Già-đà. 
Không hỏi nhưng tự thuyết là kinh Ưu-đà-na. Giới 
kinh là kinh Ni-đà-na. Thí dụ là kinh A-bà-đà-na. 
Pháp giới là kinh Y-đế-mục-đa-già. Đại kinh nói: 
Giới kinh; bốn sự là kinh Xà-đa- già. Phương quảng 
là kinh Ty-Phật-lược. Chưa từng có là kinh A-phù- 
đà-đạt-ma. Luận nghị là kinh Ưu-bà-đề-xá. Mười 
hai thứ đó đều rỗng không, tức như. 

Từ câu: "Là danh vị cú..." là phần giáo không. 
Lây âm thanh của cõi nước ' này làm Phật sự, lìa 
tính văn tự; cho nên đều như. 

Từ câu: "Nếu giữ lấy văn tự..." là phần nói về 
bất hành không. 

Hành không thì chăng phải là chánh quán. 

Từ câu: "Đại vương! Như như văn tự..." là 
phân thứ hai nói về tu không. Văn có ba: Phân thứ 
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nhất, biện về tu tập. Văn lại có hai phân: 

1. Nói về nhân vị. Nhân ở giáo mà sinh trí, giáo 
làm mẹ của trí. Lại nữa. Không như văn tự, văn tự 
như hư không; cho nên bảo là như như. Nhờ ở như 
như đó mà có thể sinh ra Phật trí; cho nên bảo là 
mẹ của trí. 

2. Từ câu: "Tất cả chúng sanh..." là phần nói 
về quả vị. Tại thân của chúng sanh là quả Phật tính. 
Tại thân Phật gọi là Nhất- thiết-chủng- trí. Khi chưa 
thành Phật, tật sẽ thành Phật. Vì nó là năng thành, 
cho nên phải là mẹ. Khi chưa đắc đạo thì gọi là 
Phật tính. Khi đã đặc đạo, gọi là Nhất-thiết-chủng- 
trí. 

Từ câu: "Tam thừa Bát-nhã..." là phần thứ hai 
giải thích lại. Nghĩa là, trước thì gọi Phật trí mẫu, 
lại còn bảo tính căn vốn trí mẫu. Vì sợ người khó 
hiểu, cho nên nay giải thích lại. Văn có hai phân: 
1. Giải thích theo lý tính. 2. Giải thích theo hạnh 
tính. Lý tức như như trí mẫu. Ở đây là phần giải 
thích theo lý tính; là trí mẫu căn bản. 

Từ câu: "Nêu Bô-tát vô..." là phần giải thích 
theo hạnh tính; là trí mẫu như như. Nếu Bồ-tát vô 
văn tự mà học, vô tu mà tu, thì đắc chơn trí Bát- 
nhã. 

Từ câu: "Đại vương! Nêu Bô-tát..." là phần thứ 
ba kết luận về tu thành. 

Từ câu: "Tiếp đó, bạch Phật răng..." là phân 
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thứ ba nói về pháp môn bắt nhị. Trước hỏi sau đáp. 
Trong phân hỏi có ba phân: 1. Hỏi về căn. Từ câu: 
"Hạnh cũng vô lượng” là phân hai hỏi về hạnh. Từ 
câu: "Pháp môn là một..." là phân ba, hỏi về pháp 
môn. Vả lại ý muôn hỏi là: Căn tính của chúng 
sanh, chí hướng khác nhau. Quán môn đã thuyết, 
là một hay là ha1? 

Từ câu: "Đại vương!..." là phân Phật đáp. Văn 
có ba phân: 1. Lược đáp. 2. Rộng đáp. 3. Kêt. Văn 
phân lược đáp lại có hai phân: l1. Quán môn. 2. 
Pháp sở quán. Ở đây là phân một. Văn đã rõ. Từ 
câu: "Tất cả pháp cũng phi hữu tướng..." là phần 
nói về pháp sở quán. Phi hữu tướng là vì tướng 
không thật. Phi phi vô tướng là bởi lìa lỗi lầm của 
không. Từ câu: "Nếu Bô-tát..." là phân rộng đáp. 
Văn giải thích có ba ý: l. Theo nhị để đề hiển bảy. 
Từ câu: "Nếu Bồ-tát quán chúng sanh..." là phần 
tục đề. Không thây một, hai là chơn đề. Tức tục tức 
không, cho nên bảo là bất nhị. "Là Đệ- nhất- nghĩa- 
đề. Hoặc hữu hoặc vô tức là gốc của các kiến, gọi 
là thế đề. 

Từ câu: "Lây ba đê..." là phân hai dùng ba để 
để hiển bày các pháp. Có người cho răng: Không 
tức chơn; sắc tức năm căn, tâm tức sáu thức. Ở đây 
nói răng: Tất cả pháp thì lý và sự đều ở đấy. Không 
thì bắt đầu từ hư không cho đến Bát- nhã, cũng có 
chơn và tục. Sắc thì bắt đầu từ thật sắc cho đến 
chơn sắc, cũng có chơn và tục. Tâm thì bắt đầu từ 
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sinh diệt cho đến cô tác, cũng có chơn có tục. 
Nhiếp pháp thật rộng. Năm loại ba để thì trong 
pháp Hoa huyện nghĩa đã nói. 

Từ câu: "Ngã, nhân, tri kiến..." là phần ba, lây 
ba giả tạm đề hiển Dày pháp. Ngã, nhân, tri kiến là 
danh giả tạm. Năm ấm là thọ giả tạm; tật cả pháp 
là pháp giả tạm. 

Từ "Phẩm chúng sanh..." là phân kết đáp. 

Từ câu: "Đại vương! Bảy Phật..." là chương 
lớn thứ hai: Khuyên trì. Văn có hai phần: I. Thán 
giáo. 2. Nêu danh khuyến trì. Văn phân một có năm 
phân: 1. Thuyết thông với bảy Phật. Văn đã rõ. Từ 
câu: "Đại chúng các ông..." là phần nêu lợi ¡ch 
khuyến trì. Từ câu: "Huống nữa lại ở kinh này... 
là phần thứ ba, nói về thắng tín. Năng tín kinh này 
thì thành tựu được ba trí, tức vượt qua khỏi công 
đức của mười địa Thông giáo. 

Từ câu: "Huống nữa là thọ trì..." là phần bốn, 
nói về đặc nhập. Sơ trụ thành Phật thuộc Viên giáo, 
có thể hóa chúng sanh ở trăm Phật thê gIỚI. Từ câu: 
“Thời, chư đại chúng..." là phân năm, nói về đắc 
ích. Từ câu: “Đại vương! Kinh này..." là phân hai 
nêu danh khuyến trì. Văn có hai phân: Trước là nêu 
danh thì đã rõ. Từ câu: "Cũng gọi là tất cả..." là 
phân tiếp theo, nói rõ về dụng, cũng đã thây. 
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Phẩm THỨ NĂM: HỘ QUỐC 

Chánh thuyết có bôn phân: Phần một, gồm ba 
phẩm, nói vệ nội hộ. Phần nây đã nói XOng, Nay 
phẩm hộ quốc này là phân thứ hai, nói về ngoại hộ. 
Có hai loại quôc độ: I. Thê gian, nhị thừa, phàm 
phu. 2. Xuất thê gian, thập tín đến thập địa. Giặc 
có hai loại: l. GIặc cướp ở bên ngoải. 2. Kết sử 
phiên não ở bên trong. Hộ cũng có hai: 1. Bên 
ngoài thì qui thân bách bộ. 2. Bên trong là trí huệ. 
Hoặc ngoài, hoặc trong đều là chư Phật, Bô-tát, qui 
thân; có thể hộ quốc độ của con người; cho nên gọi 
là phâm hộ quốc. Lấy quán để quán pháp sinh diệt; 
là hộ đồng cư độ. Quán pháp vô sinh diệt là hộ hữu 
dư độ. Quán pháp vô lượng là hộ quả báo độ. Quán 
pháp vô tác là hộ tịch quang độ. Lại nữa, qui thân 
bách bộ thì hộ y báo quôc. Tu hành Bát-nhã thì hộ 
chánh báo quốc. Lại nữa, qui thần hộ là hộ mệnh! 

Từ câu: "Bây giờ, Phật bảo đại vương:..." là 
văn của phẩm, chia làm ba phân: l. Bảo nghe, 
khuyên trì. 2. Rộng thích. 3. Nói về chúng. đặc ích. 
Ở đây là phân một có thê tự hiểu. Từ câu: "Khi 
quôc độ sắp loạn... " là phân 2. Giải thích rộng về 
pháp hộ. Văn có ba phân: 1. Rộng thích vê pháp 
hộ. 2. Dẫn xưa để chứng minh cho nay. 3. Kết, 
mách bảo khuyến trì. Văn phân một lại có ba phân: 
1. Hộ quôc. 2. Hộ phước. 3. Hộ nạn. Phân hộ quôc 
lại có bốn phân: 1. Hộ thời. 2. Hộ pháp. 3. Hộ thê. 
4. Hiển bày chỗ hộ nạn. Ở đây là phân một. Khi 
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không có nạn thì tâm của vua không sợ hãi; có nạn 
mới sợ hãi; cho nên nói rõ về thời. Lây thật hại làm 
sự thiêu đốt, vị tất là lúc bị hỏa tai! Từ câu: "Nên 
thỉnh trăm Phật..." là phân nói về pháp hộ. Văn có 
ba phân: 1. Nói. về phước điển. 2. Nói về cúng 
dường. 3. Nói về túc thuyết. Văn phân một lại có 
ba phân: I. Thỉnh hiên thánh; vì thân thật thì khó 
thây; cho nên đặt hình tượng để biểu thị cho sự 
kính trọng. 

Từ câu: Chúng trăm Tỳ-khưu..." là phần thính 
chúng. Trời, rông, người, qui là bốn chúng. Lại bôn 
chúng nữa là: đúng cơ, kêt duyên, phát khởi, ảnh 
hưởng. Bảy chúng øôm năm chúng xuất gia: Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu n1, Sa di, Sa di ni, Thức xoa ma na 
lẻ hai chúng tại gia: Thanh tín nam và thanh tín 

. Từ câu: "Thỉnh trăm pháp sư..." là phân ba: 
Thỉnh sư giảng thuyết. Từ câu: "Trăm sư tỬ 
rông.. " là phần nói về cúng dường. Văn có ba 
phân: lẺ Phương pháp cúng dường: Đèn, hoa, 
hương. Từ câu: "Ba y..." là phần hai: Cúng dường 
pháp sư. Gồm mười vật: Ba y là ba, bát là bốn, tọa 
cụ là năm, dao cạo là sáu, dao con là Dảy, bao lọc 
nước là tám; đô đựng nước là chín, ông kim là 
mười. Từ câu: "Tiểu phạm..." là phân cúng dường 
cơm ăn. Từ câu: "Đại vương! Mỗi ngày hai thời.. 
là phân ba: Thuyết thời. Từ câu: "Trong quốc độ 
ông..." là . phân nói rõ về năng hộ tức là hộ thê. 
Ngoại quốc có kim nhãn tiên nhân. Trong nghĩa 
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kinh thuyết về căn bản qui thần, có mười, mỗi loại 
mở ra mười thành trăm: 1. Đại thần. 2. Đồng tử 
thần. 3. Mẫu thân. 4. Phạm thân. 5. Nhạn đâu thân. 
6. Long thân. 7. Tu la. Sa thân. 9. Dạ xoa thân. 10. 
La thân. Từ câu: "Đại vương! Khi quốc độ loạn..." 
là phần thứ tư: Hộ nạn. Văn có ba phân: 1. Nạn qui 
và người thì có tám: 1. Quỷ loạn. 2. Dân loạn. 3. 
Giặc đến. 4. Trăm họ chết chóc. 5. Vua tôi thị phi. 
6. Trời đất quái dị. 7. Sao trời mất điêu độ. §. Mặt 
trời mặt trăng khác thường. Về nhị thập bát tú, theo 
phẩm nhiếp thọ của kinh đại tập nói: Bảy sao 
phương Đông là: Giác, cang, đề, phòng, tâm, vỹ, 
kỳ. Bảy sao phương Nam là: Tĩnh, quỹ, liễu, tinh, 
trương, dực, chân. Bảy sao phương Tây là: Khuê, 
lâu, vị, ngang, tật, tử, tham. Bảy sao phương Bắc 
là: Đầu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Từ câu: 
"Đại vương! Như hỏa nạn..." là phân hai nói về ba 
tai nạn. Từ câu: "Tất cả các nạn..." là phân ba. Đôi 
trước nạn để làm sáng tỏ về hộ. Từ câu: "Đại 
vương! Không những chỉ hộ quốc..." là phần nói 
về hộ phước. 

Hỏi: Người phú quý còn có thể bày biện được 
trăm tòa; người nghèo hèn thì làm sao? 

Đáp: Nếu đúng với văn này thì lẫy sự giảng 
kinh làm chính. 

Từ câu: "Đại VƯƠng: Không chỉ hộ phước... 
là phần nói về hộ các nạn gồm: Bồn trọng là dâm, 
đạo, sát, vọng. Năm nghịch là giết cha, giết mẹ, 
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phá tăng, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu. Tám 
nạn: l. Địa ngục. 2. Súc sanh. 3. Ngạ qui. 4. 
Trường thọ thiên. Š. Biên địa. 6. Các căn không 
địa. 7. Tà kiến. 8. Không gặp Phật. 

Từ câu: "Đại vương! Xưa có vị vua..." là phân 
thứ hai; dẫn chuyện xưa để chứng minh cho nay. 
Văn có hai phân: Trước là dẫn cõi trời để chứng 
cho hộ quốc sau là dẫn chuyện vua người để chứng 
cho hộ thân. Đây là phân trước. Kinh Hiên Ngu 
nói: Ở đời quá khứ, có một nước lớn, vua tên là 
Thiện Trụ, trên đầu vua bồng sinh một cái bọc, 
hình của nó như cái kén, đẻ cũng không đau, về sau 
chuyển đôi to ra, liền thành một đồng tử, mặt mày 
đoan chánh, tóc đen nâu, thân màu vàng tía. Mời 
thây tướng đến xem, biết là người có đức, sẽ làm 
thánh vương, thống lãnh bốn vực, nhân đó mà đặt 
tên là Đảnh Sanh. Tuôi cảng lớn thì đức càng nồi 
rõ. Vua cha băng hà các vua tôi muốn Đảnh Sanh 
lên ngôi trị nước. Đảnh Sanh bèn đáp: Ta có phước, 
ứng với việc phải làm vua, thì cần phải có tứ Thiên 
Vương, và Đề Thích đến nghi đón, khi đó ta mới 
lên ngôi. Lập lời thê xong, thì bỗn Thiên Vương 
đều có mặt, tay cảm bình báu, đựng đây nước 
thơm, rưới lên đầu vua. Còn trời Đề Thích, thì câm 
mũ báu, đến đội lên đầu vua. Từ đó vua tự do 
hưởng thụ năm dục ở Diêm phù đề. Trải qua tắm 
vạn bôn ngàn năm, khi ây thân Xạ dọa từ đât vọt 
ra, thỉnh vua du chơi Đông Châu, trải qua tám ức 
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năm. Rồi lại thỉnh du chơi Tây Châu trải mười bôn 
ức năm. Rôi lên tứ Thiên vương trải mười bỗn ức 
năm. Trong ý lại muôn lên cung trời Đao Lợi, năm 
trăm tiên nhần giúp xe cùng bay lên trời, xa xa đã 
thây thành vua, thành có một ngàn hai trăm cửa, 
chư thiên sợ hãi đều đóng hết các cửa lại. Binh 
chúng của Đảnh Sanh thắng đến không bị trở ngại, 
nhờ thôi bối khấu đàn nên một ngàn hai trăm cửa 
cùng lúc tự mở. Đề thích ra tìm cùng gặp mặt nhau, 
tự thỉnh nhập cung, cùng chia tòa ngôi, thọ hưởng 
dục lạc trên trời. Đảnh Sanh lại ra thối bối khấu 
cung, vậy là ác tâm đã phát, nhân đó mà bị đọa lạc, 
VỆ sau bị ác bệnh, mệnh chung. Đề thích lúc ấy 
chính là Phật Ca Diệp bây giờ. Đảnh Sanh chính là 
ta đây. Nêu theo kinh này thì bấy giờ, Thiên Để 
Như pháp bảy Phật, bày trăm tòa cao, mời trăm 
pháp sư giảng tụng kinh này, đảnh Sanh liên phải 
thối lùi. 

Từ câu: "Đại vương! Xưa có vua nước Thiên 
La..." là phần hai dẫn vua người để làm chứng về 
việc hộ thân. Văn có hai phân: 1. Nói về việc gặp 
nạn. 2. Nói về việc có thể hộ nạn. Ở đây là phân 
một. Kinh Hiền Ngu nói: Xưa có vua Ba-la-ma- 
đạt, được bốn loại binh đưa vào núi săn bắn; gặp 
một con sư tử cái, vua cùng g1ao hợp. Sư tử cái có 
thai, đủ tháng đủ ngày, sinh một bé tra1, toàn thân 
giông người, chân có đốm như mẹ. Sư tử ngậm con 
trai đem trả về ở cung vua; vua nhận làm con, đặt 
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tên là Ban Túc. Ban Túc lên ngôi vua thường cúng 
dường cho một vị tiên nhân, hàng ngày thường ăn 
tịnh thực. Có một ngày, tiên nhân không đến cung 
vua, liên có thiên thần hóa thành tiên nhân, vào 
cung vua đòi ăn cá thịt! Sáng mai đúng thời, vị tiên 
nhân thật lại đến, vua cung phụng thịt cá. Tiên 
nhân nổi sân trách, nhân đó vậy mà khởi lời thê: 
"Về sau vua sẽ phải ä ăn thịt người trong mười hai 
năm"! Tiên nhân nói xong liên trở về núi. Sau đó, 
nhà bếp vì thiêu thịt, ra chợ mua cũng không có, 
thấy xác một đứa bé vừa chết, bèn lây thịt đó làm 
món ăn cho vua, vua ăn thấy ngon, bèn hỏi nguyên 
do, nhà bếp đáp lại. Vua nói: Từ nay về sau, phải 
dùng loại thịt đó. Từ đó, nhà bếp thường bắt trẻ con 
giết, lấy thịt làm món ăn hằng ngày cung phụng 
cho vua. Người trong nước mất con, đi tìm mọi nơi, 
thây nhà bếp của vua bắt con họ; họ bèn bắt trói 
nhà bếp. Người trong nước cáo lên vua, vua nói là 
ta sai bảo. Người trong nước đều cho vua là Đại 
tặc; đợi vua đi tăm ở trong hồ, bèn phục binh bắt 
vua. Vua đã bị bắt, bèn bảo quốc dân: Mong tha ta 
một lân này, sau này sẽ không giết nửa! Quốc dân 
không chịu. Vua liền khởi nguyện: Nguyện ta ở 
kiếp sau sẽ tu các điều thiện, hồi hướng cho ngày 
nay. Ngược lại, nêu ta bị chết sẽ thành La sát ăn 
thịt người! Nói xong, liên ân trong không, hô lên 
răng: Tử nay về sau, sẽ ăn thịt vợ con yêu của các 
ngươi! Mọi người nghe đều bỏ chạy. Từ đó có 
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nhiêu La sát theo hầu, đồ chúng La sát càng lúc 
càng đông, hại người càng nhiêu. Thời gian sau đó, 
các La sát lại nói: Bọn ta từ nay làm tôi cho vua, 
nay vua phải ra lệnh vì bọn ta bắt ngàn vua để thiết 
một đại hội. Ban Túc đồng ý, cho quân đi bắt từng 
vị vua, khi đã bắt được chín trăm chín chín vị vua, 
vì còn thiêu một vị, không thê làm hội được! Các 
vị vua bị bắt cùng nhau bàn răng: Bọn ta ngày nay 
hết cách thoát! Nếu bắt được vua Tu đà tố, vì vua 
Tu-đà-tô có phương tiện lớn, SẼ CÓ thể cứu được 
mạng của bọn ta! Nghĩ cách ấy rôi, bèn bạch với 
Ban Túc: Vua muốn làm hội, chỉ có vua Tu-đà-tô 
là có đại danh đức. Nếu có được vị vua đó, thì hội 
mới được viên mãn. Tức thời, vua La sát liên đi bắt 
ngay. Khi đó, vua Tu đà tô đang ra khỏi thành 
hướng đến vườn để vào hô tăm rửa, thấy một người 
ăn xin đã hứa cho, nhưng gặp vua bắt đến đây, làm 
ta không thực hành được lời hứa. Vì vậy mà buồn 
thôi, mong vua thả ta bảy ngày để bố thí đạo nhân. 
Ban Túc đồng ÿ. Vua trở về bô thí đạo nhân bảy 
ngày. Lúc ấy có Bà-la-môn vì vua mà thuyết kệ 
giông với kinh này, vua nghe xong hoan hý, liên 
lập Thái tử lên ngôi thay minh rôi chia tay, đến 
nhận cái chết. Vua Ban Túc nói: Ông nay đến nhận 
cái chết, sao lại hoan hỷ? Tu đà đáp: Đại vương ơn 
đức rộng lớn, thả tôi bảy ngày bô thí đạo nhân nghe 
pháp vi diệu, tâm tự khai mở, nguyện của tôi vậy 
là đã thỏa mãn. Ban Túc hỏi: Ông nghe pháp gì? 
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Tu đà bèn vi Ban Túc mà tuyên thuyết diệu pháp, 
rồi còn thuyết về tội báo sát sanh. Ban Túc nghe 
xong, bèn thả Tu-đà và các vị vua trở về nước họ. 
Vua Tu-đà thời đó là thân Ta đây. Vua Ban Túc là 
ương Quật Ma la này vậy! 

Từ câu: "Vua phô minh..." là phân hai, nói về 
năng hộ nạn. Văn có ba phần: 1. Xin tu phước để 
giải. Từ câu: "Vua Ban Túc..." là phần hai: Nghe 
Xong đồng ý ý. Từ câu: "Thời, phô minh..." là phần 
ba nói về chánh hộ nạn. Văn có hai phần: l. Hàng 
đài là theo giáo xin hộ. 2. Thuyết kệ gia hộ. Văn 
lại có hai phân: 1. Thuyết kệ. 2. Hộ ích. Phần đầu 
kệ gøôm tám hàng, chia đàm bốn phân: phần một 
gôm hai hàng: Thuyết về lý vô thường. Căn tượng 
là thiên, thiên thì hành kiện, kiện thì không ngừng. 
Khôn là tượng cho thuận; khôn thuận theo bốn 
thời. Hai nghi tức là trời và đất. Từ câu: "Sinh lão 
bịnh tử..." là phân thuyết về lý khô. Dục là tập, họa 
là khô. Khổ và tập thành cục lở loét, tức là tự thân 
và tâm, chứ chăng lẽ là ở bên ngoài? Từ câu: "Có 
gốc tự không..." là phân thuyết, vê lý không. Từ 
câu: "Thức thần vô hình..." là phân thuyết vê lý vô 
ngã. Từ câu: "Bây giờ, pháp sư..." là phân nói về 
người nghe được hộ ích. Văn có ba phân: 1. Nghe 
pháp đắc ích. Pháp nhãn không, tức là nhân không. 
Hư không đẳng định, tức là pháp không. Từ câu: 
"Nghe pháp ngộ giải..." là phần nói vê vua chuyên 
giáo. Từ câu: "Thời, vua Ban Túc hỏi..." là phân 
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các vương ngộ đạo. Văn có hai phần: 1. Đắc đạo. 
2. Thả vua. Văn phần một có hai phân: Trước nói 
về Ban Túc đặc đạo. Từ câu: "Chín trăm chín chín 
vua..." là phân tiếp theo nói các vua đắc đạo. Từ 
câu: "Thời, vua Ban Túc cực đại Hoan hỷ..." là 
phân thả các vua. Văn có ba phân: 1. Thả vua. Từ 
câu: "Mỗi vị vua..." là phân hai: Khuyến tu. Từ 
câu: "Thời, vua Ban Túc đem nước giao cho em 
trai..." là phần ba Nhập đạo. 

Từ câu: "Như trong kinh Thập vương..." là 
phân thứ ba kết chỉ bày khuyên trì. Văn có hai 
phân: 1. Kết, chỉ Dày, 2. Từ câu: "Đại VưƠng!... ; 
là khuyên trì. Từ câu: “Trên trời, trong người, . 
là phân khuyến sáu đạo. Từ câu: "Trong đời + VỊ 
lai..." là phần khuyến các tiêu vương. 

Từ câu: "Bầy giờ, Thích Ca..." là phân thứ ba, 
nói về thời chúng đắc ích trong văn có hai phân: 1. 
Sáu ích. 2. Lược kết. Đều đã rõ. Đắc nhập Sơ địa 
tức là sơ tâm địa thập tín thuộc Viên giáo. Tính 
không là thập trụ. Một tâm ba quán, quán tính của 
vô minh là không. Vô sinh pháp nhẫn tức thập 
hạnh. Vô sinh pháp lạc nhẫn tức thập hôi hướng. 
Mười tam muội tức mười nhất thiết nhập. Ba tam 
muội tức là tam muội của ba đề chơn, tục vả trung: 
cũng là không, vô tướng... Tự tính tín là Thanh 
văn Thông giáo. Võ lượng không tín là chi Phật 
thuộc Thông giáo. 

Từ câu: “Ta nay lược nói..." là phân lược kết. 
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Phẩm THỨ SÁU: TÁN HOA 

Là chương lớn thứ ba: Báo ơn cúng dường cho 
nên có phẩm Tán Hoa. Hoa tiêu biểu cho cái nhân. 
Rải cho Phật tiêu biểu cho hành từ nhân cho đến 
quả. Văn của phẩm này gồm có ba phân: 1. Rải hoa 
cúng dường. 2. Hiện thông lợi ích. 3. Khen giáo 
khuyên trì. Văn phân một lại có ba phân: 1. Nghe 
kinh khuyên trì. 2. Rải hoa cúng dường. 3. Các vua 
phát nguyện. Văn phân một lại có ba phân: 1. 
Người nghe kinh có thể hiểu. Từ câu: "Nghe Phật 
thuyết... "là phân hai: pháp được nghe. Kinh này 
có ba chỗ thuyết kệ khác nhau: 1. Trong phẩm nhị 
đề thuyết tám trăm vạn ức kệ. 2. Cuôi phẩm hộ 
quôc thuyết tám ngàn ức kệ. Kệ thứ nhất ở phẩm 
nhị để thì hợp thuyết cả ba thời số. Kệ thứ hai ở 
phẩm hộ quốc, thì dẫn riêng Phật quá khứ thuyết. 
Kệ trong phẩm này, thì nói rõ là Phật hiện tại 
thuyết. A-nan quán cơ, lược kết như vậy. "Hoan hỷ 
vô lượng” là phân ba: Kết: Hoan hỷ. Từ câu: "Tức 
rải hoa trăm vạn” là phân thứ hai: Rải hoa cúng 
dường. Văn có ba phân: l. Hoa hạnh. 2. Hoa Bát- 
nhã. 3. Hoa diệu giác. Ba thứ hoa này là tiêu biểu 
cho ngôi vị thuộc Biệt giáo. Đâu tiên; hoa hạnh là 
tiêu biểu cho ngôi vị ba hiền. Hoa Bát-nhã là tiêu 
biểu cho ngôi vị thập địa. Hoa diệu giác là tiêu biểu 
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cho ngôi vị Phật địa. 

Văn phân đầu có bốn phân: 1. Vua rải hoa. 2. 
Từ câu: "Ở trong không trung... " hoa biến làm tòa. 
3. Từ câu: “Chư Phật mười phương... là phần ba 
nói về hóa thật thuyết pháp. 4. Từ câu: "Vô lượng 
đại chúng... "; hóa chúng rải hoa. 

Từ cầu: “Lại rải tám vạn ức... " là phân thứ hai 
nói về rải hoa Bát- nhã. Văn có bến phân: 1. Nói 
về rải hoa. Từ câu: "Ở trong hư không... " là phân 
hai, nói về hoa biến thành đài. Từ câu: “Trong đài 
sảng sủa..." là phân ba: Hóa Phật thuyết pháp. Từ 
câu: "Trong đài đại chúng..." là phần bốn nói về 
hóa chúng rải hoa. 

Từ câu: "Lại còn rải hoa diệu giác... "là phân 
ba, nói về rải hoa diệu giác. Văn có bến phân: lộ 
Rải hoa. Từ câu: "Ở trong hư không... " là phân hai, 
hoa biến làm bờ thành; thành tức là Niết-bàn. Từ 
câu: "Sư tử hồng trong thành ..." là phân ba; hóa 
Phật thuyết pháp tức Bô-tát trong Viên giáo thuyết 
pháp ở trong biệt. Từ câu: "Thời, Bô-tát trong 
thành 

" là phần bốn: Hóa Bô-tát rải hoa. 

Từ câu: "Thời, chư Quốc vương..." là phân ba; 
nói về các vua phát nguyện. Văn có Thai phân: 1. 
Vua phát nguyện thì đã rõ. Từ câu: "Phật bảo đại 
vương..." là phân hai: Như Lai thuật thành. Chư 
phật mẫu tức là Thật tướng Bát-nhã. Bô-tát mẫu 
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tức là Quán chiếu Bát-nhã. Thân thông tức là Văn 
tự Bát-nhã. Văn tự có thê phát trí tuệ. Trí tuệ sinh 
ra thì thân thông phát. Kinh kim cang nói: Tất cả 
chư Phật và các pháp của chư Phật đều từ kinh Bát- 
nhã này sinh ra. 

Từ câu: "Thời, Phật vì vua..." là phân hai: Phật 
hiện thân biến khiến chúng được ích. Văn có hai 
phân: Trước là hiện biến, sau là đặc ích. Văn phân 
trước có ba phân: 1. Nêu lên chương, sô. Âm, 
dương khó lường gọi là thân. Chuyển đối thường 
tướng gọi là biến. Tâm không thể nghĩ suy, miệng 
không thể nói bàn, là thần lực của Phật. Từ câu: 
"Một hoa nhập vào vô lượng hoa..." là phân ha; 
nêu riêng biệt: |. Hoa. 2. Phật độ. 3. Tu di. 4. Phật 
thân. 5. Nhập bốn đại. Văn đã nói rõ. 

Hỏi: Núi thì lớn, hạt cải thì nhỏ sao lại có thể 
nhập vào được? 

Đáp: Có người nói: Nhờ thân lực của Phật mà 
nhập vào. Lại có người nói: Núi và hạt cải, cả hai 
đêu như như, cho nên cùng nhập vào nhau. Lại có 
người nói: Tam giới duy tâm. Tâm dụ cho hạt cải. 
Núi dụ cho tam giới. Tâm có thể tạo ra giới, cho 
nên gọi là nhập. Có người nói: Núi và hạt cải đều 
vô pháp, vô tính, không không, cho nên cùng nhập 
vào nhau. Ở đây cho răng: Nếu lây không để giải 
thích, một đã không, thì tất cả đều không! Núi và 
hạt cải đêu không. Mà không thì có thê tương nhập 
với nhau. Một giả tạm thì tất cả đều giả tạm; núi và 
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hạt cải đều giả tạm. Đã là giả tạm cho nên luận là 
tương nhập với nhau. Một đã trung, thì tất cả đêu 
trung. Núi và hạt cải đều trung: đã là trung cho nên 
luận là tương nhập với nhau. Không thì trừ kiên tư; 
tức là Bát-nhã. Giả tạm thì trừ vô trl; tức là giải 
thoát. Trung thì trừ vô minh; tức là pháp thân. Tức 
một mà ba. Tức ba mà một. Như trời ba mắt, không 
ngay không dọc, gọi là bất tư nghị một. 

Từ câu: "Phật thân bất khả tư nghị..." là phần 
kết tán. 

Từ câu: "Khi Phật hiện thân túc..." là phân thứ 
hai, nói về thời chúng đắc ích. Trong văn có bốn 
ích: 1. Đắc Phật hoa định. Tức là hoa tạng pháp 
giới định. Từ câu: "Mười hăng hà..." là phân hai; 
đặc ích thành Phật. Từ câu: "Ba hằng hà sa..." là 
phần ba: Đắc ích thành Bô-tát. Từ câu: "Mười 
ngản..." là phần bốn; đắc thân thông tam muội. 


Từ câu: “Thiện nam tử!..." là phân ba: Thán 
giáo khuyên tu. 


Phẩm THỨ BẢY: THỌ TRÌ 
Chương lớn thứ tư, mở rộng tướng mạo của 
kinh. Thọ trì đại luận nói: Nhờ tín lực, nghe mà 
phụng hành gọi là thọ. Nhờ niệm lực, nhớ lâu 
không quên mất gọi là trì. Trong phẩm này, phân 
chính là nói rõ về mười ba pháp sư thọ trì Bát-nhã; 
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lại còn khiến cho người khác thọ trì; cho nên gọi là 
phẩm thọ trì. 

Từ câu: "Bây giờ, Nguyệt Quang...". Văn có 
ba phân: 1. Hỏi đáp việc cân phải thọ trì. 2. Khuyên 
các vua thọ trì. 3. Chúng ích đạt được. Văn phần 
đâu có hai phân: 1. Nguyệt Quang thỉnh. 2. Như 
Lai đáp. Văn phân một lại có hai phân: 1. Nghi 
niệm. 2. Chánh thỉnh. Trong phân nghi niệm ba 
Phật: 1. Thây Thích Ca hiện thân, tức pháp thân. 2. 
Hiện đây báu, tức báo thân. 3. Thấy ngàn Phật trên 
hoa, tức hóa thân. 

Hỏi: Vì sao biết được vậy? 

Đáp: Phô Hiên quán nói: Thích ca mâu ni Phật 
gọi là Tỳ-lô-giá- na. Kinh Hoa Nghiêm nói: Cũng 
gọi là Thích ca, cũng gọi là Xá-na. Đại kinh nói: 
Thân Ta ở đây tức là pháp thân. Lô-xá-na; tiêng 
Hoa gọi là Tịnh nhãn; tịnh tức là báu. 

Hỏi: Kinh Phạm Võng nói: Xá na làm bốn; sao 
ở đây lại nói Thích ca làm bồn? 

Đáp: Kinh Phạm Võng làm sáng tỏ về Tích 
bồn; còn kinh này thì làm sáng tỏ về bồn tích. Bốn 
và tích tuy khác nhau nhưng là bất tư nghị một. 

Hỏi: Kinh này và phẩm bảo tháp của kinh Pháp 
Hoa, khác nhau như thê nào? 

Đáp: Có giông, có khác! Giỗng nhau là đều nói 
Thích ca làm bốn. Khác nhau là kinh này mang 
thêm phương tiện; còn Pháp Hoa thăng thừng xả 
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bỏ phương tiện. 

Từ câu: "Bạch Phật răng: Như vậy..." là phần 
hỏi chính. Văn có hai phân: 1. Tán. Không thể 
dùng miệng để thuyết pháp môn này, không thể 
dùng trí thức để biết pháp môn này. Từ câu: "Làm 
thê nào để các thiện nam tử..." là phần hai: Xin 
thỉnh không, tức là trí tuệ Bát- nhã; nhờ trí tuệ này 
mà có thê đạt được thần thông biến hóa. Tất cả 
chúng sanh không biết xin Phật khai phát cho! 

Từ câu: "Đại mâu m1..." là phân Như Lai đáp. 
Ý trả lời chỉ là dùng Bỏ- tát, trên thì cầu, dưới thì 
hóa làm lời giải nói mới đặc được đạo này. Khai 
mở về không, thi có rất nhiều; lược nói thì có ba 
loại: Nếu sắc tức là không, thì khai mở nhất tiết trí. 
Không tức là sắc thì khai mở đạo chủng trí. sắc và 
không không hai, thì khai mở Nhất-thiết-chủng-trí. 
Sắc nêu bắt không, thì bị kiến - tư - hoặc. Không 
nếu bất sắc, thì bị vô tri hoặc. Bất được trung đạo 
thì bị vô minh hoặc. Cả ba đều là môn. Cứ như vậy 
mà ba quán thì ba trí khai mở. Đại khải là như vậy. 
VỆ văn có ba phân: I. Nêu chung. 2. Giải thích 
riêng. 3. Tổng kết. Văn phân một lại có ba phân: 1. 
Nêu văn, thì đã rõ. Từ câu: “Từ tập nhãn..." là phân 
tiếp theo: Kê riêng. "Y" là y chỉ. "Trì" là nhiếp trì. 
Ý nói pháp làm nơi y chỉ cho chúng sanh, nương 
vào đó mà kiến lập chánh pháp. Từ câu: "Đại 
chúng các ông..." là phần ba; khuyên cúng dường. 

Từ câu: "Thiện nam tử! Pháp sư đó..." là phần 
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hai; giải thích riêng mười ba pháp sư. Ở đây là 
phân một. Tập chủng tính pháp sư; văn có năm 
phân riêng biệt: 1. Nêu ngôi vị. 2. Biện về sai biệt. 
3. Hạnh nghiệp. 

4. Làm rõ sự hơn kém. 5. Thời tiết nhập ngôi 
vị. Đây là phân mội. Pháp sư thứ nhất, tập chủng 
tính; là phần nêu ngôi vị. Từ câu: "Nếu tại gia.. 
là phần hai, biện về sai biệt. Bà-sai tức là Uu- bà- 
tắc. Ưu Bà-sai tức là Ưu-bà-di. Từ câu: "Tu hành 
thập thiện... ` là phân ba: Hạnh nghiệp. Văn có ba 
phân; phân đầu là tu hạnh thập thiện. Nói thập thiện 
tức là mười tín tâm. Từ câu: "Tự quán thân 
mình... " là phân hai là tu hạnh bất tịnh. Đầu tiên là 
quán sáu đại; tiếp đó là quán các căn, sau cùng là 
quán ba cõi. Năm tỉnh tức là năm thức. Năm thọ là 
khố, lạc, ưu, hỷ, xả. Từ câu: "Trụ ở nhà Phật..." là 
phần ba: Sinh ở nhà Phật, thực hành sáu sự hòa 
kính. Từ câu: "Thiện nam tử! Tập nhẫn..." là phần 
bốn: nêu sự so sánh hơn kém. Trước nêu kém, sau 
so với hơn. Văn có hai phân: 1. Trước giải thích 
ngôi vị kém; pháp dụ hợp thì đêu đã rõ. Từ câu: 
"Tuy thực hành cả mười ngàn kiếp... "là phân 
thông cả phục nạn. Văn nói là có thôi có tiên. Từ 
câu: "Nhưng không thể danh tự..." là phân giải 
thích. Thông thì có ba nhưng không thể danh tự; 
cho nên có thôi. Từ câu: "Là người định..." là phân 
hai, hiển Dày ngôi vị hơn đó. Văn có hai phân: L. 
Nói rõ về cái đắc. Nghĩa là Bồ-tát thập trụ; đầu tiên 
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chứng lý sinh không, đạt được tính thánh nhân; cho 
nên gọi là định. Khác với thập tín trước là bất định. 
Vì thập tín thì chưa hiểu chỉ thuân tu giả nhập 
không quán. Từ câu: "Tất nhiên không khởi năm 
nghịch..." là phân hai nói về lìa lỗi lâm. Văn có 
bôn phần: I. Không khởi năm nghịch. 2. Không 
làm sáu trọng. 3. Không làm hai mươi tám khinh. 
4. Không chê bai kinh điển Phật pháp. Sảu trọng 
theo như phẩm thọ giới, quyền thứ tư kinh Uu-bà- 
tặc giới nói: 1. Sát. 2. Trộm cắp. 3. Dâm. 4. Vọng 
ngữ. 5. Nghiên rượu. 6. Nói những lỗi lâm của bốn 
chúng xuât gia, tại gia. Hai mươi tắm khinh cũng 
như kinh Ưu-bà-tắc nói: 1. Không cúng dường cha 
mẹ, sư trưởng. 2. Chuyên uông rượu. 3. Không 
thây bịnh khô. 4. Không thể ít nhiều xả thí. 5. Gặp 
bốn chúng không nghĩnh đón lễ bái. 6. Thấy bốn 
chúng hủy giới, tâm sinh ra kiêu mạn. 7. Mỗi tháng 
không thê thọ trì tắm ĐIỚI cúng dường tam bảo. 8. 
Trong khoảng bốn mươi dặm, có giảng nhưng 
không đến nghe. 9. Dùng ngọa Cụ, sảng tọa của 
chiêu đê tăng. 10. Nghĩ nước có trùng mà cứ uống. 
11. Đi một mình nơi chỗ hiểm. 12. Trụ đêm một 
mình ở chùa ni. 13. Vì tiền, tánh mệnh mà đánh 
măng nô tì. 14. Dùng đồ ăn dư thừa mà thí cho bốn 
chúng. 15. Nuôi mèo, hồ ly. 16. Nuôi những súc 
sinh như voi, ngựa..., không tịnh thí những người 
chưa thọ giới. 17. Tích chứa áo, bát... 18. Vì thân 
mà làm ruộng. 19. Buôn bán ở chợ cân đo không 
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đúng. 20. Chắng đúng thời mà hành dục. 21. 
Không đóng thuế vua. 22. Phạm luật nhà nước 
cắm. 23. Được trái cây món ăn mới, không cúng 
tam bảo. 24. Tăng không còn muôn nghe thuyêt 
pháp nhưng cứ tự nói. 25. Trên đường ởi, giành đi 
trước tất cả người xuất gia. 26. CIờ ăn trưa của 
tăng, biến vi sư trưởng. 27. Nuôi tắm. 28. Trên 
đường đi, gặp người bệnh không dừng lại xem, hỏi 
han thế nào, mà bỏ đi! Từ câu: "Kinh thư Phật 
pháp... " là phân. bốn: Không chê bai kinh điển Phật 
pháp; nói đó chăng phải là Phật nói! Từ câu: "Có 
thế dùng một A- -tăng- kỳ..." là phân năm, nói về 
thời tiết nhập ngôi vị. Không thể biết được số ngày 
tháng năm. Cho nên bảo là A-tăng-kỳ. Tăng già đà 
vị tiêng Hoa gọi là "ly trước”. 

Từ câu: "Lại nữa, tính chủng..." là phần thứ 
hai, nói về tính chủng tính. Văn có ba phần: Nêu 
vị. Mới bắt đầu học øọI là tập. Tập quen rôi thành 
tính; cho nên gọi là tính chủng tính. 

Từ câu: "Hành mười tuệ quán.. "là phân biện 
về những sai biệt. Mười tuệ quán là: Bốn niệm xứ; 
ba thiện căn và ba đời quản là mười. Như trong 
phẩm giáo: hóa có nói: Diệt mười điện đảo nghĩa 
là: Bốn niệm thì trừ bốn đảo; ba thiện thì trừ ba 
độc; quán ba đời thì trừ bỏ sự chấp chặt vào ba đời. 
Ngã, nhân, trị kiến, là giả lập theo pháp nhưng 
chăng phải là thật. Vô định căn; là pháp ngã không 
có một trụ xứ tướng chắc chắn. Vô tự tha tướng, là 
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tự ta không có cái thể, mà trên mặt tướng cũng 
không có. Từ câu: “Dùng hai A-tăng-kỳ kiệp... "là 
phân ba, nói về thời tiết nhập vị. Ba la đà vị, tiếng 
Hoa gọi là Thủ hộ. Bồ-tát thập hạnh, hạnh đó kiên 
cô, không mất tự tính. Bởi có thể từ không nhập 
giả, không bị giả nhiễm, có thê thủ tự hạnh. 

Từ câu: "Lại nữa, đạo chủng... " là phân thứ ba, 
nói rõ về Bồ-tát mười hôi hướng. Văn có ba phân: 
Nêu vị. Nhờ tu trung đạo chánh quán cho nên DẠO 
là đạo chủng tính. Từ câu: “Trụ trong kiên nhãn.. 
là phần hai; biện về sai biệt. Văn có hai phần: 
Trước là nói về quán sai biệt. Quán thọ năm ấm, 
đặc năm phân pháp thân. Quán ba cõi, đặc ba 
không. Quán hai đề đắc hai nhẫn là vô thường và 
vô sinh. Đệ-nhất- nghĩa- để thứ mười, tức vô sinh 
trung đạo không. Từ câu: "Mà thọ sinh ba cõi.. 
là phân thọ báo thù thắng. Văn có ba: Nêu. Đã hiểu. 
"Vì sao?" là phân trưng. Tâm đã tịch diệt, sao lại 
còn thọ sinh? Từ câu: "Quả báo tập nghiệp..." là 
phân giải thích. Do chưa chứng sơ địa; không đoạn 
dứt sự hun đúc bởi vô minh kiên và áI vân còn; cho 
nên đắc sinh. Từ câu: “Lại còn ba A-tăng-kỳ..." là 
phân thời tiết nhập vị. Đến lúc tu đủ thời thì mới 
đắc sơ địa. Song chiêu hai để, cho nên bảo là Bạt 
trí. Chánh tức là chứng sơ địa; đó là trong nhân mà 
thuyết về quả. 

Từ câu: "Lại nữa, thiện giác..." là pháp sư thứ 
tư. Văn có năm phân: Phân một: Nêu vị. Văn đã rõ. 
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Từ câu: "Trụ bình đăng nhẫn..." là phân hai biện 
về tu hành sai biệt. "Văn có hai phân: 1. Nói về hai 
trí làm tướng. 2. Hiên bày hai trí đồng dị. Văn phân 
một lại có hai phân: Trước nêu chương, sau giải 
thích riêng. Bình đăng nhẫn tức là thật trí. Song 
chiếu hữu và vô nhưng không bị nhiễm. Tứ nhiếp 
tức là nêu phương tiện trí. Từ câu: "Nhập vô tướng 
xả diệt..." là phân giải thích riêng. Văn có hai 
phân: Trước là giải thích về thật tướng trí sau là 
giải thích về phương tiện trí. văn phân trước lại có 
ba phân: 1. Nêu chung. 2. Giải thích riêng. 

3. Nói rõ về ly tướng. Ở đây là phân đâu văn đã 
rõ. Từ câu: "Với Đệ- nhât- nghĩa-đê... " là phân giải 
thích riêng. Văn có ba phân: Phân một: Pháp tính 
vô v1 cũng gọi là hư không. 

Từ câu: "Vô vi duyên lý mà diệt..." là phân hai, 
nói về trạch diệt vô vi. Phật chơn trí diệt tất cả kết, 
vô tướng, vô vi. Từ câu: "Khi sơ trụ nhãn..." là 
phân ba nói về phi trạch diệt vô v1 đó là các pháp 
vô tướng. Từ câu: "Vô tướng vô vi..." là phần ba, 
nói về ly hai tướng hữu và vô từ câu: "Vô lượng 
phương tiện..." là phân thứ hai, hiển bày phương 
tiện trí. văn có bai phân: 1. Nêu văn đã rõ. Từ câu: 
"Thật tướng phương tiện..." là phân giải thích. Có 
sáu loại phương tiện: Thật tướng phương tiện; biến 
học phương tiện; hồi hướng phương tiện tự tại 
phương tiện, nhất thừa phương tiện; biến hóa 
phương tiện. Từ câu: "Như vậy! Thiện nam tử..." 
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là phân giải thích lại hai trí đồng dị. Văn có ba 
phân: L. Kết tướng khác nhau ở trên: trước làm 
sáng tỏ về tướng của thật trí. Mới bắt đâu biết về 
trung đạo cho nên bảo là sơ giác trí. từ cầu: "Xảo 
dụng bất chứng..." là tướng của phương tiện trí. 
Từ câu: "Thí như..." là phần nêu dụ đề hiển bày 
cái sai, làm sáng tỏ không một không hai; mà mỗi 
một hành đêu thành tựu. Nghĩa là ba minh hành 
thành tựu. Nhờ đắc tức không, tức giả, tức trung. 
Một hạnh vô lượng hạnh; vô lượng hạnh một hạnh; 
cho nên bảo là thành tựu. Từ câu: "Nhờ đắc bốn A- 
tăng-kỳ..." là phần thứ ba, nói về thời tiết. Chứng 
sơ địa thí thành tựu, cho nên bảo là nhập công đức 
tạng môn. Từ câu: "Không có nghiệp của ba cõi... " 
là phân tiếp theo, nói về sinh tịnh độ; tức là phương 
tiện hữu dư và cõi nước các thật báo. Từ câu: 
Thường tu xả quán.. " là phần thứ năm lên ngôi 
vị. Nhờ tu xả, cho nên thí Ba-la-mật được đây đủ. 
Cưu ma la già, tiếng Hoa gọi là thăng oán; nhờ lìa 
ba cõi và lia nhị thừa oán. "Bốn bảo tạng": thì có 
người cho răng: Đó là ba tạng và tạp tạng. Ở đây 
theo kinh thắng man: l1. Võ giả tạng Bô-tát thừa. 2. 
Thượng giá tạng Duyên giác thừa. 3. Trung giá 
tạng Thanh văn thừa. 4. Hạ giá tạng thiên nhân 
thừa. Vả lại, bốn nhiếp cũng là bốn tạng. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, đức huệ..." là pháp sư 
thứ năm. Văn có ba phân: 1. Nêu vị; : đó là thi la 
thanh tịnh và tuệ đều sinh. Trụ ở ba đức, cho nên 
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øọI là đức tuệ. Từ câu: "Nhờ bỗn vô lượng tâm..." 
là phân biện về quán sai biệt. Văn có ba phân: IỆ 
Nói về địa biệt hạnh. Vì muôn đối trị các phiên não 
thuộc sân,... cho nên tu bốn vô lượng tâm. Từ câu: 
"Diệt sân thuộc ba hữu..." là phân nói về trừ 
chướng. Theo tông Tát bà đa, thi sân chỉ ở Dục 
giới. Theo tông Thành thật, thì sân thông cả ba cõi. 
Theo phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa, thì trung, 
thượng cũng có sân. Từ cậu: "Trụ trong trung 
nhãn..." là phân vị phân đều; thuận nhẫn trung 
phẩm. Từ câu: "Dùng năm A-tăng-kỳ..." là phân 
thời tiết nhập vị. Xà-đà-ba 

-la, tiếng Hoa gọi là Mãn túc, cũng gọi là vô úy. 
Bởi Thị la được viên mãn. Từ câu: "Lại tiếp nữa, 
minh tuệ..." là pháp sư thứ sáu. Văn có ba phân: 
"1. Nêu vỊ. Đắc nhãn thành tựu cho nên gọi là minh 
tuệ. Từ câu: Thường dùng vô tướng..." là phân 
biện về quán. Văn có ba phân: 1. Nói về địa biệt 
hạnh: Biết ba đời rỗng không là ba minh quán. Tận 
hết phiền não sĩ thuộc ba cõi là phân hai, nói về trừ 
chướng. Từ câu: "Đặc ba minh..." là phân ba nói 
vê vị mãn túc. Từ câu: . Thường dùng sáu A- tăng- 
kỳ..." là phân ba nói về thời tiết nhập vị. Giả la đà, 
tiếng Hoa gọi là độ biên; độ qua bờ s1. 

Từ câu: "Lại nữa, nhĩ diễm..." là pháp sư thứ 
bảy. Văn có ba phân: 

1. Nêu. Nói nhĩ diễm, tiếng Hoa gọi là trí mẫu; 
nghĩa là, trong địa này có thê sinh thiên trí; cho nên 
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bảo là trí mẫu. Từ câu: "Tu hành thuận pháp 
nhẫn..." là phân nói về địa biệt hạnh. Văn có ba 
phân: 1. Nêu trụ vị. Nói Tu đà hoàn là mượn nhỏ 
mà gọi cho lớn. Năm kiến; tức là năm lợi sử. Từ 
câu: "Thường dùng thiên nhãn..." là phân khởi 
thông. Vì chưa đủ lậu tận, cho nên ¡chỉ nói là năm. 
Từ câu: "Ở trong mỗi một niệm..." là phần diệt 
chướng; nghĩa là vị này phối với sơ ở quả, cho nên 
diệt năm kiến. Lại cũng là biệt nhập thông ý. Từ 
câu: "Cũng dùng bảy A-tăng- kỳ..." là phân thời 
tiết nhập v. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, thắng đạt..." là pháp sư 
thứ tám. Văn có ba phân: 1. Nêu vỊ. Thân tu thiền 
định, nên đắc thân thông, đạt sắc tâm pháp; cho nên 
gọi là thăng đạt. Từ câu: "Đối với thuận đạo 
nhãn..." là phân nói về biệt hạnh trong địa. Văn có 
ba phần: 1. Đắc vô úy quán. Thông đạt năm tướng 
tức là Nhât-thiết-trí vô Ủy, Diệt các phiên não sĩ 
trong ba cõi tức lậu tận vô úy. Biết những thứ xuất 
ra ở mỗi địa, tức là thuyết tận khổ đạo vô dị. Có 
những thứ không xuất ra, tức là thuyết chướng đạo 
vô ủy. "Nghịch ba cõi nghi" là phân trừ chướng. 
Từ câu: "Tu tập vô lượng công đức..." là phần 
nhập vị phân đều cũng là mượn nhỏ để nói lớn. Từ 
câu: “Lại còn tập hạnh nhập A tăng ..." là phân tu 
hành phân đều. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, thường hiện chơn 
thật...": là pháp sư thứ chín. Văn có ba phân: 1. 
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Nêu vị: Trung đạo chơn minh Bát-nhã thật, cho 
nên thường hiện chơn thật. Từ câu: "Trụ thuận 
nhẫn trung... " là phân biệt hạnh. Tất cả phiền não 
là nhân của tập. Các khố là nghiệp của tập. Trong 
địa này đều hết sạch. Các pháp vôn không, cho nên 
là phi hữu. Kiến lập các pháp, cho nên là phi vô. 
Vô và hữu đều là thật; cho nên là một tướng. Thật 
tướng cũng là như, cho nên là vô tướng. Từ câu: 
"Lại ở chín A tăng..." là phân thời tiết nhập vị. Lạc 
lực; tức là nguyện lực. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, Huyện Đạt Bô-tát..." là 
pháp sư thứ mười. Văn có ba phân: l. Nêu vỊ. 
Huyện Đạt là Đạt Thông. Ngôi vị này đắc vô sinh 
nhãn; vô công dụng tâm, cho nên bảo là Huyền 
Đạt. Từ câu: "Mười A tăng..." là phần thời phân 
nhập vị. Diệt phiên não tập trong ba cõi; trụ địa thứ 
mười, tức là pháp sư địa thứ mười trong mười ba 
pháp sư, chắng phải là Bô-tát địa thứ mười. Từ câu: 
"Thường hành ba không nên..." là phân biện về 
quán saI biệt. Bởi thực hành ba không quán, là mở 
rộng ba pháp tạng của Phật. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, bậc Đăng giác..." là 
pháp sư thứ mười một. Văn có ba phân: 1. Nêu vị. 
Thực hành trong địa, chơn vả tục song chiếu, gọi 
là bậc đăng giác. Cũng chăng phải là Đăng giác của 
địa thứ mười một. Từ câu: “Trụ vô sinh..." là phân 
nói rõ về quán sai biệt. Văn có ba phần: l. Quán 
hữu và vô lại là hai; trước tiên là phối vị. Từ câu: 
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"Quán tâm tâm..." là phân biện chính về quán hữu, 
vô. Văn có ba phân: I. Biệt thích. Văn lại có hai 
phân: l. Tịch mà thường dụng: Tâm tâm tịch diệt; 
là nệm niệm không. Tức nói rõ về nghĩa của tịch. 
Tuy vô tướng mà tướng. Tuy vô thần mà thân. Tuy 
vô tri mà tri. Đó là nghĩa của dụng. Từ câu: "Mà 
dụng tâm..." là phần nói về dụng mà thường tịch. 
Từ câu: "Ở tại hữu thường tu không..." là phần 
thích hữu và vô. Tại hữu mà tu không, là giải thích 
dụng mà thường tịch ở trên. Hư không thường vạn 
hóa, là giải thích tịch mà thường dụng ở trên. Bởi 
song chiều tất cả pháp” đó là phân song kết. Từ 
câu: "Biết xứ ấy chăng phải là xứ ây..." là phần nói 
về thập lực quán. Chỉ một hạnh sau cùng là lược 
bỏ. Lên ngôi vị Ma-ha la già, hóa tật cả chúng sinh 
ở các quôc độ” là phân thứ ba, nói về đăng vị sai 
biệt. Ma-ha-la-già, tiếng Hoa gọi là đại đắc; hoặc 
gọi là long tượng. Từ câu: "Ngản A tăng..." là 
phân nói về thời tiết tu hành. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, tuệ quang..." là pháp sư 
thứ mười hai. Văn có ba phân: l. Nêu vị. Nhờ địa 
này mà Bô-tát đắc vô ngại trí. Hóa các chúng sanh, 
hiện các thân thông: gọi là tuệ quang thân biên. Từ 
câu: "Trụ thượng thượng..." là phân nói về quán 
àn biệt. Văn có bốn phân: Ở đây là phần một: Phối 

1. "Diệt tâm tâm tướng; là phần hai, nói về diệt 
tâm: diệt các ý gọl là diệt tâm. Diệt tâm số gọi là 
diệt tướng. Từ câu: "Pháp nhãn kiến..." là phân ba, 
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nói về kiến cảnh. Pháp nhãn thấy tất cả pháp, tức 
sảng tỏ sự riêng biệt. Ba nhãn sắc không kiến, là 
sáng tỏ chung. Ba nhãn; là Phật nhãn, pháp nhãn, 
tuệ nhãn. Tuệ nhãn thì thấy sắc không. Pháp nhãn 
thây sắc là giả tạm. Phật nhãn là thây trung đạo. 
Không và giả là không hai mà hai, hai mà không 
hai! Song chiêu tức là không hai mà hai. Song vong 
tức là hai mà không hai. Nêu ba nhãn để đối hai 
cảnh sắc. Một chữ kiến là để làm sáng tỏ chung về 
sự sai DIỆt của ba kiến. Thây sắc không tức là 
không đê. Thấy sắc giả tức là hữu đề. Song chiếu 
tức là Đệ-nhât-nghĩa-đề. Ba thứ đó dựa theo giáo 
thì có năm: 1. Biệt nhập thông: Lấy huyền sắc làm 
hữu; thấy không là chơn; phi hữu phi không là đệ 
nhất nghĩa. 2. Viên nhập thông: Ba để giông trên, 
gia thêm nhất thiết pháp thú. 3. Biệt giáo: Lây 
huyễn hữu tức không làm tục; lây bất không làm 
chơn; bất hữu bất không làm trung đạo. 4. Trong 
viên nhập biệt: Gia thêm nhất thiết pháp thú. 5. Ba 
đề Viên giáo đều gọi là nhất thiết pháp thú. 

Hỏi: Bồ-tát địa sao lại øọI là Phật nhãn? 

Đáp: kinh Pháp Hoa nói: Khai Phật tri kiến; tức 
là sơ địa của Biệt giáo, sơ trụ của Viên giáo. Phát 
ba chủng trí là: 1. Chánh nhân lý tâm phát: Dùng 
trung đạo quán, đề khai mở nhất thiết chủng chủng 
trí. 2. Liễu nhân trí tâm phát: Dùng tức không quán, 
để khai mở đạo chủng trí. Sơ địa còn đắc được, 
huống nữa là địa thứ chín. Đó chỉ là đắc từng phân, 
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chăng phải là đắc đủ. 

Từ câu: "Dùng đại nguyện lực..." là phần nói 
về sinh tịnh độ. Từ câu: "Vạn A tăng..." là phân 
nói về thời tiết nhập vị. Bạt già phạm, tiếng Hoa 
gọi là Thế Tôn. 

Từ câu: "Lại tiếp nữa, quán Phật Bồ-tát..." là 
pháp sư thứ mười ba. Văn có bốn phân: 1. Nêu vị: 
Quán Phật Bô-tát nghĩa là: Nêu khai mở diệu giác, 
thì đó là đắng giác, còn gọi là Bỏ- tát. Đạt đến địa 
này, bảo đảm là rốt ráo, nhưng đó vẫn chưa là cực; 
còn cần phải quán sát thêm nữa. Biệt Phật (Phật 
thuộc Biệt giáo) còn có ba mươi hai phẩm vô minh; 
trí còn cách xa với viên Phật (Phật thuộc Viên 
giáo), cho nên bảo là quán. Thông Phật (Phật thuộc 
Thông giáo) thì có bôn mươi hai phẩm vô minh; 
cái này thì còn cách xa hơn nữa! Từ câu: "Bậc trụ 
tịch diệt nhẫn..." là phân hai, nói chứng thời phân. 
Văn có bốn phần: 1. Phối vị; nghĩa là tịch diệt nhẫn 
thứ năm tự có hai phân riêng: Hạ và thượng. Ở đây 
địa thứ mười tức là tịch diệt nhẫn hạ phẩm. Từ câu: 
"Từ bắt đâu phát tâm..." là phân hai, trải qua thời 
gian nhiêu ít; đó là từ tập chủng tính đến quán đảnh 
nhãn; phải trải qua trăm vạn A- -tăng- -kỳ kiếp. Từ 
câu: "Tu trăm vạn..." là phân biện về tu chứng. Từ 
câu: "Đăng nhất thiết pháp... " là phân bốn, nói về 
đăng vị. Hết thảy pháp giải thoát là chơn giải thoát. 
Kim cang đải tức là kim cang tam muội. Từ câu: 
"Thiện nam tử!..." là phân đối vị để biện về riêng 
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biệt. Văn có năm phân: 1. Phục đoạn saI biệt; nghĩa 
là từ tập cho đến đảnh tam muội, trước tiên là làm 
sáng tỏ về phục nhẫn. 

Từ câu: "Nhưng không có tướng, tín..." là nói 
về đoạn dứt. Diệt tất cả các phiền não tức là đại 
Niết-bàn. Sinh giải thoát tức là trí giải thoát. Chiếu 
tức là Bát-nhã. Đệ nhất nghĩa tức là ngôi vị pháp 
thân. Từ câu: "Không danh là kiến..." là phân hai: 
Tín và kiến khác nhau. Trước tiên là nói TÕ VỆ bất 
kiến. Cái gọi là kiến ấy là Tát-bà-nhã. Tiếp theo là 
nói về kiên. Từ câu: "Vì vậy, ta từ xưa đến nay . 
là phân dẫn chứng. Từ cầu: "Chỉ có Phật là đến 
GIẢI. " là phần ba, nói về sự khác nhau giữa tiệm 
và đốn. Tuệ tuy khởi diệt..." là phân bốn nói về sự 
khác nhau giữa thường và vô thường. Vô sinh thì 
không có lụy nào là không vứt bỏ. Vô diệt thì 
không có đức nào là không viên mãn. Vô sinh thì 
đoạn đức. Vô diệt thì trí đức. Từ câu: Nhập lý 
tận..." là phân năm, nói về sự khác nhau giữa đăng 
và vô › đẳng: trong văn pháp dụ hợp, đã rõ. Từ câu: 
“Thường tu tật cả.." là phân nói vệ nhập định vỊ. 
Trong đó, tất cả hạnh đây đủ, trí tuệ đây đủ; được 
øọI1 là công đức tạng. Bà già độ vỊ, tiếng Hoa gọi là 
Thế Tôn. "Cũng lại còn thường trụ Phật tuệ tam 
muội": nghĩa là: Tất cần phải ứng với nghĩa thọ, tu; 
cho nên bảo là cũng lại còn. Tại biệt thì lợi vật, cho 
nên bảo là thường trụ. 

Từ câu: "Thiện nam tử! Như thị..." là chương 
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lớn thứ ba, thán. Nói rõ về sự thí hóa không khác 
øì với Phật! 

Từ câu: "Phật bảo vua Ba tư nặc... " là phân thứ 
hai; trao cho vua thọ trì. Văn có bốn phân: 

1. Tán dụng khuyến trì. 

2. Tán thán danh khuyên trì. 

3. Giải thích nguyên do khuyên trì. 

4. Đặt tên phó chúc. 

Văn phần một có hai phân: 1. Lược thán. 2. 
Rộng thán. Phần lược thán lại có bốn phân: I.Nêu 
diệt để khuyến trì. Từ câu: "Tất cả quốc độ..." là 
phân nói rõ về lực của Bát-nhã. Từ câu: "Do đó 
phó chúc..." là phân giải thích nguyên do phó 
chúc. Vì không có oal lực của một vị vua, cho nên 
không phó chúc. Từ câu: "Ông phải thọ trì..." là 
phân nói về việc trao riêng cho Nguyệt Quang. Từ 
câu: "Đại vương! Ta nay sở hóa..." là phân rộng 
khen khuyến trì. Văn có hai phần: l. Trừ nạn 
phước sinh. 2. Hỏi đáp phân biệt. Ở đây là văn 
phân một đã rõ. Từ câu: "Bảy nạn là gì?..." là phân 
hỏi đáp phân biệt. Trước lại hỏi; đã rõ. Từ câu: 
"Nhật nguyệt thật độ..." là phân đáp. Bảy nạn là: 
l. Nạn mặt trời mặt trăng mất điều độ là thời tiết 
thay đối, tạo nhiều đói rét; sô lượng biến đổi, có 
nhiêu chiến tranh; sắc tướng thay đối tạo nhiêu 
dịch bệnh. Từ câu; "Nhy thập bát... " là nạn thứ hai: 
Nạn tỉnh tú mất điều độ. Từ câu: "Lửa lớn thiêu đốt 
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quốc gia..." là nạn thứ ba: Hỏa tai. Từ câu: "Nước 
lớn nhận chìm...” là nạn thứ tư: Mưa lụt biến dị. 
"Gió lớn bão tố giết hại trăm họ... " là nạn thứ năm: 
C1ó bão. "Thiên địa quốc thổ..." "là nạn thứ sáu: 
Hạn hán. "Bốn phương giặc đến. .. là nạn thứ bảy: 
Ác tặc; giặc giã. Như văn thì đã rõ. 

Từ câu: "Đại vương! Bát-nhã này..." là phân 
thứ hai: Tán danh khuyên tri. Văn có hai phân: 
Trước tán danh thắng, sau khuyên cúng dường. 
Trong phân đầu biện về ba Bát-nhã. Gốc của tâm 
thức; tức là thật tướng Bát-nhã. Cha mẹ của vua, 
tức là quản chiếu Bát-nhã; bởi nó có thể sinh ra tâm 
tuệ, giải cho vua. Sáu tên gọi tiếp ở dưới là văn tự 
Bát-nhã. Từ câu: "Phật bảo đại vương..." là phân 
khuyên cúng dường. Văn có hai phân: Trước là nói 
pháp cúng dường. Sau nói riêng về hành trụ cúng 
dường. Trong phân đâu, số chín là biểu thị cho nỗi 
khô của chúng sanh. Phan là nêu lên hiển hạnh đắc 
thăng. Bên trong chín khô kiến lập giải thoát thăng 
phan. Hoa chín màu là biểu thị chín khổ chúng 
sanh thực hành nhân Bảt-nhã. Xanh, vàng, đỏ, 
trăng, đen là hoa năm trân. Đất, nước lửa, gió là 
hoa bốn đại. Hai trượng là biểu thị cho hai đẺ. 
Mười đèn là biểu thị cho công đức thập thiện; mỗi 
một công đức đều lân lượt dùng Bát-nhã nuôi 
dưỡng dân dân để thành ngàn trí tuệ. Cao năm 
trược soi rõ năm đạo. Chín rương ngọc là tiêu biểu 
cho chín khố cư ở thanh tịnh là pháp khí. Chín khăn 
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ngọc là tiêu biêu cho chín khổ cư ở chúng sanh đặc 
được khăn Bát-nhã. "Lây kinh đặt lên trên; về văn 
tự có thể khiến thật lý hiển Dày, Bảy báu; là tiêu 
biểu cho bảy phương tiện người; đều là nhân báu. 
Từ câu: "Nêu khi vua đi..." là phân nói riêng về đi, 
đứng cúng dường. Trước là nói về đi cúng dường. 
Từ câu: "Nếu khi vua đứng..." là nói về đứng cứng 
dường. Từ câu: "Đại Vương: Ta nay năm nhãn.. 
là phân giải thích nguyên do khuyến trì. Văn có hai 
phân: 1. Nói về phước của vua đã hết. Văn đã rõ. 
Từ câu: “Đại vương! Nếu đời vị lai..." là phân hai; 
nói về lợi ích đời vị lai. Văn có ba phần: I. Nêu 
con số; văn đã rõ. Từ câu: "Nhất kim cang hông 
Bỏ-tát..." là phân hai giải thích riêng biệt; văn đã 
rõ. Từ câu: "Năm đại sĩ đó..." là phần kết giải 
thích. Từ câu: "Đại vương! Ta nay đem tam bảo... " 
là phân bốn: Xưng tên, phó chúc. Văn có ba: l. Nói 
chung về phó chúc. Văn đã rõ. Từ câu: "Nước Kiêu 
tát la..." là phân xưng danh. Từ câu: "Như vậy, tật 
" là phần kết khuyên. Từ câu: "Thời các đại 
chúng .. " là phân nói về thời chúng đặc ích. Văn 
có năm phần: l. Tu la ích. Từ câu: “Thời mười sáu 
đại Quốc vương..." là phân hai: Nhân vương ích. 
Trong phân ích, đầu tiên nói về tám thắng xứ; đất, 
nước, lửa, gió là bốn đại năng tạo. Xanh, vàng, đỏ, 
trắng là sở tạo. Xuất ly tham dục, cho nên gọi là 
thắng, xuất. Từ câu: "Bồn đại..." là phân tiếp theo 
nói về mười nhất thiết xứ: Đất, nước, lửa, gió, 
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xanh, vàng, đỏ, trắng, không xứ, thức xứ, thức xứ. 
Bởi những Duyên giác rộng _ lớn, không có xứ nào 
là không nhập. Ba mươi nhẫn là phương tiện của 
sơ địa; gọi là tướng của sơ địa. Đệ-nhất- nghĩa-để 
tức là sơ địa. Sơ địa là tướng của chín địa; cho nên 
Nhiếp Luận tụng răng: Như tre đã chẻ đốt thứ nhật, 
thì các đốt khác cũng mau chóng được nứt ra. Đắc 
được chơn trí của sơ địa, thì các địa khác cũng sẽ 
mau thành. Xả thân xác phàm, đắc thân sáu trụ. Xả 
bỏ báo thân phân đoạn địa thứ bảy, đắc pháp thân 
biến dịch địa thứ tám; cho nên Trí Luận nói: Địa 
thứ bảy xả bỏ sinh thân, nhục thân; đó là ích của 
Thông giáo. Từ câu: "Mười tám phạm thiên... " là 
phân nói về thiên ích. Tu la và thiên đêu cùng được 
ích. Hoa không: là tiêu biểu cho nhân không. Hoa 
pháp tính là tiêu biểu cho pháp không: đó là hiển 
bày về phục nhẫn. Hoa thánh nhân là biểu thị cho 
tín nhẫn. Hoa thuận là biêu thị cho thuận nhẫn. Hoa 
vô sinh là biêu thị cho vô sinh nhẫn. Tứ biện tự tại 
thuyết pháp tức là hoa pháp lạc, là hạ phẩm tịch 
diệt nhẫn. Kim cang tam muội có thể đoạn dứt kết 
Sử, tức thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Từ câu: "Tất 
cả chúng còn lại..." là phần nêu đại chúng ích. Hoa 
tâm không: nghĩa là định ở trong tam học gọi là 
tâm học. Hoa cây tâm; nghĩa là quán mười ha1 nhân 
duyên sinh. Hoa lục độ là thập địa hạnh. Hoa diệu 
giác là quả hạnh. Từ câu: "Mười ngàn Bỏ-tát..." là 
phân gọi tên Bô-tát. Văn có hai phân: Trước nói 3i rõ 
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vê mười ngàn ích; văn đã rõ. Từ câu: "Lại còn 
mười ức..." là nói về cái ích của sự thành Phật; 
trong đó thành Phật thuộc Biệt giáo. 


Phẩm THỨ TÁM: CHÚC LŨY. 

Đây là chương lớn thứ ba. Phân lưu thông. 

Chúc nghĩa là phó chúc, dặn dò, trao gởi. Lũy 
nghĩa là dựa vào, đem pháp này trao gởi cho Quốc 
vương. Dựa vào sự tuyên diễn đó; cho nên bảo là 
chúc lũy phẩm. Vả lại, trao gởi dặn dò Quốc 
VƯƠng: nêu gặp tai nạn dựa vào đó mà cứu độ; cho 
nên bảo là chúc lũy. Lại nữa, trao gởi kinh này, 
khiến cho lưu hành trong nhiều đời, cho nên bảo là 
phẩm chúc lũy. 

Hỏi: Sao không như kinh đại phẩm thì trao gởi 
cho Thanh văn; kinh Pháp Hoa thì trao gởi cho Bồ- 
tát; mà lại trao gởi cho Quốc vương? 

Đáp: Đó là Phật, tùy theo bệnh mà cho thuốc. 
Vì Quốc Vương có tai ách, hoăng tuyên thì được 
ích lợi; cho nên mới trao gởi cho Quốc VƯƠng, Lại 
nữa, trăm việc đại cúng dường rộng lớn, nêu chăng 
phải là sức vua, thì ai có thể làm nổi! Vì vậy mà 
chúc lũy. Lại nữa, vua nếu đã không tin pháp, thì 
không hành; pháp được hành là ở tại vua; cho nên 
trao cho vậy. 

Từ câu: "Phật bảo vua Ba tư nặc... ". Văn có hai 
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phân: Trước là phó chúc răn bảo. Sau nương theo 
giáo mả phụng hành. Trong phân trước lại có hai: 
Trước là lược nói về phó chúc. Giới; nghĩa là răn 
bảo, khuyên bảo. Sắc; nghĩa dạy bảo. Từ câu: "Sau 
khi Ta diệt độ... " là phản hai; rộng nói về phó chúc 
răn bảo. Văn phần đâu lại có hai phân: 

1. Nói rõ về trao gởi. 2. Nói rõ về dạy bảo. Phân 
một lại có hai phân: 

1. Thời trao. 2. Phần chánh nói về trao pháp cho 
người. Ở đây là phần một. "Tám mươi năm" nghĩa 
là: Nội trong trăm năm, sau khi Phật đi; năm người 
trụ trì: 1. Ca-diếp. 2. A-nan. 3. Mạt- điền- địa. Ba 
người đã thây Phật tại thế, cùng tiếp tục nhau mà 
trụ trì. Trải qua sáu mươi năm pháp hành không 
diệt; tiếp đó là Thương na hòa tu, Ưu bà quật đa 
hai người đó không thây Phật; tiếp nối trụ trì. Trải 
qua bốn mươi năm, oai nghi pháp diệt. Vì vậy mà 
ở thời đó, nói là không có Phật - pháp - tăng! Nói 
"tám trăm năm” là nội trong những năm chánh 
pháp, hai mươi sư trụ trì Phật pháp, đều là thánh 
nhân, pháp không bị diệt. Năm thứ sáu trăm: Mã 
Minh Bỏ-tát. Năm thứ bảy trăm: Long Thọ Bồ-tát, 
đêu là Bỏ- tát, pháp cũng không bị diệt. Trong 
khoảng năm thứ tám trăm, Tà tông cựa kỳ thịnh! 
Vì vậy mà trong khoảng thời gian đó, trao gởi cho 
Quốc vương: là Đề bà Bô-tát, Thanh vương đánh 
trồng pháp. 

Tám ngàn năm là thời Tượng pháp Tận Mạt 


SÓ 1705 - KINH SỞ NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ, Quyền 5 199 

pháp. Chúng sanh tin tà, cho nên pháp diệt. Từ câu: 
"Tam bảo kinh này..." là phân hai; trao người, 
pháp; phân nảy lại có hai: L. Trao 0 pháp: văn đã rõ. 
Từ câu: "Vì chúng sanh ba cõi..." là phân hai trao 
cho người. Nay dạy ba hạnh: 

1. Không hạnh. 2. Thất hiền hạnh. 3. Thập thiện 
hạnh. Không tức là Thánh hạnh. Thất hiền tức là 
Dảy phương tiện. Thập thiện tức là phàm hạnh; từ 
câu chí cạn! Từ câu: “Đời năm trược sau này... " là 
phân thứ hai, rộng biện về bảy điều răn bảo. Văn 
có bảy phân: 1. Răn dạy về các lỗi lầm của diệt 
pháp. 2. Trừng giới phá hoại hạnh của bốn chúng. 
3. Giới câm không nương vào pháp. 4. Tự hủy. 5. 
BỊ sai khiến. 6. Tự đáp. 7. Lâm tín. Ở đây là phần 
một: Điều răn thứ nhất là các lỗi lâm diệt pháp. 
Văn có ba phân: I1. Nói về người diệt pháp. 2. Biện 
về lỗi diệt pháp. 3. Kết; thành lỗi. Trong phân một 
Văn có hai phân: 1. Đầu tiên nói về thời diệt pháp; 
tức là thời năm trọc: 1. Mệnh trọc. 2. Kiếp trọc. 3. 
Phiền não trọc. 4. Kiến trọc. 5. Chúng sanh trọc. 
Kinh văn thù vốn có nói: Chúng sanh mười tuổi 
cho đến ngàn tuổi, có sự dài, ngắn; thành ra là 
mệnh trọc! Đói rách, bệnh tật, chiến tranh là kiếp 
trọc! Có nhiêu tham sân si là phiên não trọc! Tà 
kiến, giới thủ, kiến thủ, biên kiến là kiến trọc! Bất 
kiến, bất nghĩa, chê cười sư ¬ là chúng 
sanh trọc! Từ câu: "Tỳ-khưu ..." là phần nói về 
người diệt pháp. 
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Từ câu: "Minh tác chế pháp..." là phần biện về 
lỗi diệt pháp. Trong văn có hai phần: 1. Nói về việc 
chế bốn chánh. 2. Làm sáng tỏ VIỆC lập bốn tà. Chế 
bốn chánh là: 1. Không nghe xuất gia. 2. Không 
nghe hành đạo. 3. Không nghe tạo tượng. 4. Không 
nghe tạo tháp. Lập bôn tà là: 1. Lập thông chê 
chúng. 2. Tỳ-khưu địa, lập bạch y cao tòa. 

3. Ty-khưu làm lính trắng. 4. Thọ nhận sự mời 
riêng. Từ câu: "Nên biết bây giờ..." là phần ba: Kết 
những lỗi lầm. Từ câu: "Đại vương! Phá hoại, làm 
loạn đạo ta..." là phân hai, phá hoại hạnh của bốn 
chúng! Làm vua mà không hành chánh pháp thì 
Phật đạo bị phá hoại! Từ câu: "Đại vương! Khi đời 
Mạt pháp..." là phần nói về giới cấm bất y pháp. 
Từ câu: "Đại vương! Sau khi Ta diệt độ... " là phần 
bốn: Giới tự hủy. Văn có ba phân: 1. Tự hủy. 2. 
Khởi ác. 3. Chiêu cảm quả báo. Văn phân đầu có 
hai phần: Trước là pháp, sau là dụ. Văn phần đầu 
thì đã rõ. Từ câu: "Như thân sư tử...", là nói về dụ. 
Dụ đó, theo như kinh Liên Hoa Diện: "Phật bảo A- 
nan: Thí như sư tử mạng chung; thân nó chết ở trên 
không trung, ở trong đât, trong nước, trên đất liên; 
chúng sanh đêu không dám ăn thịt của nó; mà chỉ 
có các loài trùng sanh ra từ thân sư tử lại ăn thịt sư 
tử! A-nan! Trong pháp của Ta, chăng có ai khác 
phá hoại, mà chính các Tỳ-khưu phá hoại pháp ta 
trong ba đại A- -tăng- -kỳ”. Kinh kia chỉ dụ cho người 
xuất gia. Kinh này thì dụ cho cả đạo và tục. Từ câu: 
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"Những người phá hoại Phật pháp Ta..." là phần 
hai: Khởi ác. Từ câu: “Người hoại Phật giáo..." là 
phân chiêu cảm quả báo. Trong văn có bốn ý: 1. 
Bày tỏ cái tốt, không hoại chánh pháp; gọi là Lưu. 
Khai mở đạo pháp không, gọi là Thông, Có thê 
chứa được pháp và trí gọi là Khí. Từ câu: “Các ác 
Tỳ-khưu..." phần hai bày tỏ cái ác xấu. Từ câu: 
"Vua đó không phân biệt rõ ràng..." là phân nói về 
tin lâm. Từ câu: "Đó là phá Phật.. " là phân bốn, 
chỉ ra sự sai lầm. 

Từ câu: "Bây giờ, mười sáu Quốc vương..." là 
phân thứ hai, nói về đại chúng phụng trì. Văn có 
hai phân: Trước là phụng trì; sau là phụng hành. 
Văn phân đầu: Trước là thương. cảm, sau là tham 
tiếc. Văn phân đâu lại có hai phân: Trước là phân 
nói rõ thương cảm. Từ câu: "Thời, các Quộc 
vương..." là phân sau, nói về thọ trì. Từ câu: "Bây 
giờ, đại chúng... "là phân than tiếc; thương cho 
thời đó vậy! Từ câu: "Bấy giờ, trong vô lượng đại 
chúng ..." là phần phụng hành. Văn có năm phân: 
Một là liệt kê. Từ câu” Đại chúng đã nghe những 
øì Phật nói..." là phân hai; nói rõ việc đã nghe pháp 
của Phật. Từ câu: "Hoan hỷ vô lượng nghĩa là... " 
là phân ba; nói về Hoan hỷ. Từ câu: "Vì Phật mà 
tác lễ..." là phân bốn; nói về việc lễ Phật. Từ câu: 
"Thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật..." là phân năm, phân 
nói về phụng hành. 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 116 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA KINH SỞ THÂN BẢO KÝ 


SỐ 1706 
(QUYÊN 1->4) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 
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SỐ 1706 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ 
KINH SỞ THÂN BẢO KÝ 


BÀI TỰA 


Nói thông kinh dễ chú thích khó là dối Phật. 
Chú thích dê thông kinh khó là dối tô. Neu tôi 
chăng dám dối đạo của Phật, tổ, mà hoặc có ký 
thuật chú thích cũng đều chỉ là vì duyên vậy. Trước 
kia sở kinh này (tức quyền sớ giải thích kinh Nhân 
vương của Trí giả Đại Sư, sô 1705) truyền bá ở 
Nhật Bản. Rốt cuộc trao cho những người đổi 
thuyên buôm. Giáo pháp này thịnh suy, qua lại khó 
khăn nguy hiểm như vậy, xIn đem bài tựa của cảnh 
Vụ Tiên sinh sau thời ông Triêu Văn Nguyên (bài 
tựa quyền số 1705. Nhân Vương Hộ Quốc Vương 
Bát-nhã Kinh Sớ của Trí Giả Đại Sư). Thời này 
vua Thánh tướng hiên là lúc tôn giáo được đề cao, 
xem kinh pháp này thật là quốc bảo, nhưng lại chưa 
có ký thuật, làm cho giáo môn bị thiết sót mức tiêu 
chuân. Một ngày, một vị Quảng Sưở chiêu khánh 
tên là Hành Bân ôm sách này (quyền sỐ J795) đến 
gặp tô: Ở Linh Sơn, khách làm lễ xong trôi nói: Xin 
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viết ký thuật giải thích thâm để phát huy sách này, 
tôi từ chỗi không được, bất đặc dĩ câm đem vệ 
phương đông, ngày rãnh rồi đốt hương, đánh 
chuông, lật quyên nhiêu lần xem ý chỉ, có kẻ nói 
răng: Khó lắm thay! Chăng dám biết đên! Lân lửa 
qua năm cái học dở dang, chí lụn tàn, thế rôi chắng 
dám đụng đến. Có kẻ khuyên khích răng: Đây cũng 
là một thịnh sự tông giáo, khiến cho thây rõ nghĩa, 
chẳng làm ác, cô găng lên! Tôi nói: Dạ vâng! Rôi 
thử viết xem chưa dám cho đây là hay tốt. Viết 
soạn Xong, đặt tên sách này là Thân bảo ký, mong 
người thông suốt phủ chính cho, ngỏ hâu cho mọi 
người, ngày cảng phụng hành phát triển nên tảng 
vậy thôi. 

Thiện Định, năm Canh Dân, ngày Trung 
Nguyên. Thiện Nguyệt viết tựa. 


SỐ 1706 


PHẬT THUYÉT NHÂN VƯƠNG HỌ QUỐC 
BÁT NHÃ KINH SỚ THÂN BẢO KÝ 


Tư Minh, Sa Môn Bách Đình 
Thiện Nguyệt Thuật 


QUYÊN 1 


Chú: Kinh này có hai tên, tên ở cuối kinh là 
"Long Bảo Thân Vương”, Tay trích ra hai chữ để 
đặt tên cho quyên sách giải thích này. vì có thuyết 
nói Luân Vương ra đời có "Thân Bảo" tự nhiên 
đến. Cho nên đặt tên như vậy. 

Danh gia phải Thiên Thai, thật thì lây việc 
truyền tông làm gốc, còn việc giải thích kinh là 
việc phụ. Nhờ đặc Phật tâm tông mà phát xoay 
tổng trì. Hệ giải thích một kinh hay chú thích một 
nghĩa đều có phép tặc, bởi thê quyền giải thích này 
chia ra hai phân: 

1. Bàn về nghĩa chính. 

2. Theo văn giải thích. 

Hề các ý chỉ chính của kinh, t tìm tòi Ở tại đầu 
đê, giải thích kinh này, dùng năm lớp Huyền nghĩa, 
đó là: Danh, Thể, Tông, Dụng, giáo tướng. Hề là 
pháp ắt phải có Thê, Thể là cái thật của pháp, còn 
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gọi là chủ là Ấn. Nếu được Ấn thì pháp Ấy, đáng 
được tin nhận, nêu không thì chỉ là Tà giáo ngoại 
đạo mà thôi. Tông là hiên rõ cái cốt yêu, của Thẻ, 
lấy Nhân quả làm tông thì Thê được cái cốt yếu của 
nó. Thể hiển rõ mà có Dụng, có đủ bốn thứ này 
thuyết ra mà thành giáo, giáo thì tảnh biệt Tiểu và 
Đại, Bán và Mãn, Đôn và Tiệm, quyên và thật, đó 
là Tướng, chi tiết như văn của quyền Pháp Hoa 
Huyện Nghĩa đã nói. 

Đoạn từ câu "Kinh này lấy người và pháp... 
là kế ra năm nghĩa của kinh này. lây con người và 
pháp làm tên; nghĩa là năng thuyết kiêm với pháp 
SỞ thuyết mà đặt tên cho kinh này. theo sau sẽ nói 
về đề tên của các kinh thì có ba thứ; người, pháp, 
dụ. Dùng riêng lẻ một thứ hoặc dùng hai thứ và cả 
ba thứ đê đặt tên kinh... 

"Thật tướng làm Thể": Hễ chư Đại thừa đều chỉ 
chung cho một Thật Tướng Ấn làm Thể. Dùng ba 
Đức mà nói thì kinh này đề gỌI tên là Bát-nhã thì 
có đủ cả ba nghĩa, vừa đúng với thật tướng Bát-nhã 
tức là Thể của pháp, Thân Tính Đức. Thể ắt quy về 
nhật mà chắng lìa Tông và Dụng bởi thế mới có 
nghĩa ly và hợp. 

"Tự Hành Nhân quả làm Tông : Nghĩa là Tông 
ặt phải dựa theo Hành mà có Nhân quả. Theo Thê 
mà nói, đây là Quán chiều Bát-nhã thì tự hành. Bắt 
đâu Nhân cho đến cuôi cùng Quả, đều là Bát-nhã. 
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"Hà Trí Quyên và Thật làm Dụng", mà Dụng 
vốn giải thoát , đây là văn tự Bát-nhã, bởi chiếu 
dụng làm nghĩa. Hai trí tiên và thủ làm dụng. 

"Đại thừa thục tô làm giáo tướng”: Nghĩa là các 
Bộ Bát-nhã dung thông các pháp, sản lọc Nhị thừa 
thành là Thục ích tướng. Kinh này là một trong 
những bộ kinh Bát-nhã đó. 

"Danh có thông và biệt": Đề tên của kinh gôm 
có mười hai chữ, kiêm luôn "Tự phẩm đệ nhất" thì 
có đủ cả ba thông và biệt, như văn nói. Lại nữa, hai 
chữ "Phật thuyêt" là Thông (chung), những chữ 
còn lại là Biệt (riêng) có thê biết vậy. 

"Ngôn Phật giả..." là phân giải thích đề kinh, 
nghĩa là Phật là người Năng thuyết. Phật có đủ 
mười đức, mười hiệu, giác là một trong mười đức 
đó. Giác có nghĩa của tự giác, giác tha, giác mãn. 
Tám biện tuyên sướng là Thuyết. “Tám âm”; như 
giải thích thông thường. Theo giải thích của cuỗn 
khởi Tín luận; một âm vừa diễn, các loài đêu hiển 
như nhau. 

"Nhân vương..."; là pháp sở thuyết. Bốn chữ 
đâu tiên “Nhân vương Hộ quốc" chính là phát khởi 
cả một cuốn kinh. Nhân vương là Đề Vương có đạo 
xưa nay. Ở đây giải thích thì thi ân rải đức là Nhân, 
thống hóa tự tại là Vương, đó chỉ là thấy cái Đức 
dụng của nó mà thôi, nêu xét cho cùng cái đạo đó 
thì như thế vẫn chưa đủ, văn của quyên sớ có đủ cả 
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bốn giải thích. 

1. Nhân duyên: hễ các sự nghĩa, cho đến cơ 
ứng, năng sở đều là Nhân Duyên. 

"Hộ Quốc”: Có năng Hộ và Sở Hộ. Gồm có ba 
nghĩa: l. Lây vương làm Năng hộ, Quộc làm Sở hộ 
thì lây vương đạo làm trị quốc. 2. Lây Bát-nhã làm 
năng hộ, Vương là Sở hộ thì do nhờ trì Bát-nhã nên 
vương và quôc đều được an ôn. 3. Lây vương làm 
Năng Hoăng, pháp làm Sở Hoăng thì gọi là người 
hoăng đạo. Tuy thông cả ba nghĩa nhưng thật thì 
lây nghĩa thứ hai Bát-nhã làm năng hộ là chính, hai 
nghĩa kia chỉ là trợ giúp giải thích mà thôi. 

Từ "Hựu Nhân vương..." là dựa theo chữ mà 
giải thích. 

“Nhân là Nhẫn": , còn có nghĩa là bao hàm cả 
Hoăng, nghĩa là Đức Á ây có thể bao hàm cả hoăng 
đạo. Chắng ngay lúc vui giận mà phát thì ặt sẽ 
trúng tiết, sẽ thây được sự nhân hậu của người đó. 

2. Dựa theo giáo mà giải thích: Giáo môn Thiên 
thai lây tạng, Thông, Biệt, Viên làm cương mục đề 
giải thích nghĩa, cho nên một nghĩa văn đêu phải 
dựa theo bốn giáo Tày để phân biệt cạn sâu thì ý 
chỉ g1áo mới có chỗ quy VỀ, cơ và giải sẽ không bị 
sai lâm. Nếu dựa theo ý chỉ của các bộ kinh xưa 
nay thì lại có chia ra từng nghĩa. Văn lại chia ra 
bốn phân, mỗi một phân đều có hai cách giải thích. 
1. Dựa theo giáo mà giảng về ý chỉ. 2. Giải thích 


210 BỘ KINH SỚ 2 


theo văn. Đầu tiên là nói về Tạng giáo; nếu thây 
chư pháp sanh thì tạng thuyên sanh diệt, pháp 
chẳng tức không ăt phải tách chiết nó ra cho đến 
diệt hội vê không, cho nên sanh tức là Hữu, diệt 
tức là không; không thì lục trần đều dung chứa, đó 
là nghĩa của quôc, cho nên là bất động chuyền giải 
thích theo văn thì Quốc an mà vương thái. 

"Nhị thừa sở đắc vi vương": là vị quả theo nhân 
nhưng thật thì nhân kiêm cả quả. Về phân "Thổ" 
thì có thể biết. Còn ba phân thì theo cách trên mà 
giải thích. 

Thông giáo thì thuyên giảng rằng chư pháp; sắc 
tức là không. Khác với cách phần tách Thê của 
tạng giáo, cho nên là bất sanh diệt, thảy đều như 
huyền hóa, phiền não tam giới đồng một lúc đoạn 
trừ ngay, đây là nói theo quả, nêu nói theo Nhân 
thì cũng vẫn thông với tạng giáo là theo thứ tự mà 
đoạn trừ. 

Từ câu "“Trú ở ngoại giới... " là dựa theo văn mà 
giải thích Biệt giáo thuyên giảng thứ đệ của ba Đế. 
Nói về không thì chăng khác với thông giáo, vì sắc 
vô biên cho nên đẳng với giả, tuy là vô biên nhưng 
cùng với tâm chăng phương ngại Trung. Nêu căn 
cứ vào giáo đạo chỉ nên ngang đây mà nói pháp 
của vô biên ở tại nhất tâm thì tựa như phương ngại 
ý chỉ đã thuyên giảng, nay dùng hai nghĩa để dụng 
thông điều đó: 1. Theo tâm năng tạo là đúng, chắng 
phương ngại, tại tâm cũng dung thông, nhưng pháp 
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SỞ tạo thì sa1, thăng thể dung thông với Sắc; 2. Dựa 
theo trú quả mà chăng tại nhân, như nói bát địa 
nhập vô cộng dụng đạo hiện mười loại thân là 
đúng, cũng chắng phương ngại thuyết của giáo 
đạo. 

“Từ ở sơ địa...” là giải thích theo văn. Câu "bất 
động chuyên mà năng động chuyên, tức là Bô-tát 
thập địa trong kinh Hoa nghiêm, tùy lực, tùy phân 
mà trú trong Thập Độ. Chữ "Lục" e là viết nhầm, 
đúng phải là chữ “Thập” 

Từ "Nếu quán... ": là viên giáo thuyên nghĩa: 
Vì chư pháp vôn chỉ là lý tính, cho nên vô sinh diệt. 
Bởi vì thây rõ sự và lý có đủ trong một niệm. Tuy 
vô sinh diệt mà sinh diệt hiện rõ. Duy sinh diệt hiện 
rõ, tức là dựa theo tục, gọi đó là chiếu. Vốn vô sanh 
diệt, tức là dựa theo phưït: gọi đó là vọng. Đây là 
vừa chiếu chơn chiếu tục, gọi đó là chiếu. Vừa 
ngăn chơn ngăn tục, gọi đó là VỌNg, tức là vọng 
chiếu và ngăn trước kia, chiêu cái ngăn và chiếu 
trước kia, vọng và chiêu đều không thê đắc mà khế 
VỚI trung đạo. Vì cả ba đều gọi tên là Tính, cho nên 
nói rộng lớn như pháp tính. Vì cả ba đều bất động, 
cho nên rốt cuộc như hư không, từ câu "Từ Sơ 
Trú..." là dựa theo phần chơn cứu cảnh để giải 
thích những nghĩa của "Trú quốc, xưng vương". Từ 
câu "Lại nữa, Tam tạng..." là dựa chung vào nhân 
quả của bốn giáo (Tạng, Thông, Biệt, Viên) để xác 
định được hay chăng được gọi là Nhân vương tức 
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là theo tam tạng giáo đắc trí quả, nhờ đã tận hết 
hoặc, được gọi là Nhân vương, ngoải ra đêu chưa 
thê gọi là Nhân Vương chỉ hợp gọI là Vương chứ 
chắng nhân. Thông giáo thì ngoại trừ Phật quả, đêu 
có thê gọi chung là vương. Tam giáo chỉ gọi là tiêu 
vương, cái gọi là Nhị Tam tiểu Vương, xem phẩm 
lý thương. 

Câu "Đương tự có ưu liệt": nghĩa là mỗi mỗi 
đều nhìn theo giáo của nó mà nói thì hai chữ "Nhân 
vương” tự có hơn kém, cho nên nói là "Chắng 
Nhân thì vương", tức là hơn kém... Lại nữa, nói 
theo đời tục thì có kẻ Nhân mà chắng vương, chưa 
từng có người bất Nhân mà vương. Bất nhân mà 
vương thì như vua Kiệt vua Trụ vậy. 

3. Giải thích theo bốn tích: có hai thuyết: Bốn 
tích xa xưa thì chỉ ở tại pháp hia kinh, tích môn còn 
chắng nghe được, huống nữa là ở các bộ kinh khác. 
Ngoài ra, trong tích chỉ có thê mượn dùng Thể 
Dụng Bồn Tích. Đây lại chia ra hai nghĩa: 1. Dựa 
theo thiền viên,... 2. Dựa theo phân luận cạn sâu 
thì viên hành là Bổn, Biệt quả là Tích. Phật địa của 
Thông giáo, tuy đang ở quả vị nhưng so nhìn với 
biệt giáo thì thành ra là tích. Tam tạng (Tạng giáo) 
Nhị thừa tuy đồng là Tiểu quả nhưng so nhìn với 
Thông giáo thì thuộc về mạt, chữ "Mạt" cũng giống 
như chữ Tích". Nói biết uyên chuyên SO Các Ø1áO 
với nhau, nghĩa của Bồn và Tích đều thông. Hoặc 
dựa theo ngay giáo đó mà tự xét thì mở, giáo đều 
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có nghĩa của Bốn tích chắng như nhau. Lại nữa, 
dựa theo Bồn tích cao và thấp, thành ra bốn cú (tứ 
cú, bôn trường hợp) mà luận. 

4. Giải thích theo quản tâm: Ba giải thích trên 
tuy rất viên diệu nhưng so với quán thì chỉ thuộc 
VỀ Sự, duy chỉ Viên quán, tự hành mới có thể đắc 
được cái lý. Cho nên nói răng thí như người nghèo 
ngày đêm đêm tiên của người khác. Vì thế nên cần 
giải thích theo quán tâm. Văn có bốn: Tức sanh 
diệt, vô sanh, vô lượng, vô tác. Dựa theo Tứ đề 
quán môn, quản những cảnh; sắc không,... Tùy 
theo giáo mà quán riêng khác. Nói răng "Quản sinh 
diệt pháp, thấy sắc là Hữu,... đó là tam tạng quán 
(cách quán của tạng giáo). Nói răng “Sinh diệt sắc 
do tâm sở chuyên tâm đắc tự tại, quán sắc tức là 
không”, đó là Thông quán (quán của Thông giáo). 
Chăng những tâm đắc tự tại, mà vì tức không, cho 
nên sắc cũng tự tại, cho nên nói răng "Không và 
sắc tự tại", nếu quán không chính là sắc, thứ đệ mà 
nhập, đó là Biệt quản (quán của Biệt giáo), đó 
chính là câu "Dùng hai quán làm phương tiện, đắc 
nhập Trung đạo" của Kinh An lạc. Nêu quán sắc 
và không là bất nhị, đó là viên quán (quán của viên 
giáo), duy chỉ viên đốn sắc và không, vôn chỉ cùng 
một lý, vì về mặt (chiêu thì bất nhị mà nhị, tức 
chiếu (ngay khi chiêu, ngay ở chiếu) mà vọng nhị 
mà bất nhị song chiếu song vong, chỉ ở tại một 
niệm, thê tức trung đạo, cho nên không có gì chăng 
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phải là thật tướng, một tâm ba quán, ba quán một 
tâm, vốn chẳng có trước sau, đó cũng là một tâm 
ba quán, cho nên chăng dọc, ba quản một tâm, cho 
nên chắng ngang. Chăng đọc chăng ngang, như 
Thiên mục (mắt trời, thiên nhãn), vi diệu tự tại, 
chẳng gì sách bằng, "Ngã kinh Thánh chủ" là dựa 
theo quán tâm mà giải thích đề cao công đức Chúa 
thượng, nhờ dùng đạo mà hóa, nên có đủ Đức của 
một vị nhân vương. Nhờ dùng chánh quán mà tỏ rõ 
năng lực của Hộ quốc, có đủ nhiều thiện, bốn tích 
cao thâm, chắng thế nghĩ bàn, phân quán tâm này 
cũng có đủ ý của ba giải thích trên, phối hợp giải 
thích, có thê tự biết.. . từ đây về sau là hợp giải 
thích nghĩa của Hộ quốc, như phân giải thích về 
chủ Vương ở trên, đã lược nói xong, cũng như phân 
Sau SẼ giải thích thêm hèn chăng nên ra ở đây. 
Tiếp đó là giải thích hai chữ "Bát-nhã": Nói đầy 
đủ là Bát-nhã Ba-la-mật, tức là pháp năng hộ của 
cả một bộ kinh. Do nhờ trí lực Bát- nhã làm cho 
quốc và Vương được an ôn, chính hóa được tuyên 
lưu. Chỉ "Bát-nhã" này vốn chăng thể phiên dịch. 
Kinh luận có nói vê năm nghĩa chăng phiên dịch, 
đây là nghĩa thứ nhất "Tôn trọng” vậy. Chắng 
phiên dịch là vì chăng thể tận hết lý. Nay lược so 
với cô đề mà luận về nó. Trước tiên là nêu ra tên 
của cuôn luận đã nói ba điều này. gồm có hai đoạn 
văn: Một phe chủ trương là có thê phiên dịch tức 
là nhóm sư ở chùa khai thiện một phe chủ trương 
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là chắng thê phiên dịch; tức là sư Mân ở chùa trang 
nghiêm. Cho nên nói răng: danh từ bao hàm nhiều 
nghĩa", chữ "Bát-nhã" này cũng bao hàm nhiêu 
nghĩa. Nếu dịch là "Trí tuệ" thì lý của nó bị riêng 
lẻ, cạn cợt chăng hoàn toàn, nên không thể dịch. 
Nay quyên sớ này bình phẩm cả hai thuyết trên, 
trước là bài bác, tiếp đó là dung hội, tức nói rằng 
"Đều thành tranh cãi, nay để thông hội". Nghĩa là 
Bát-nhã có hai loại: Đầu tiên là dựa theo ý chỉ của 
bộ kinh, có đủ Thiên, viên, quyên, thật. Có chuyển 
dịch nghĩa và chăng chuyền dịch nghĩa, dung hội 
thuyết của hai nhà, tuy chưa có chánh ý chấp nhận 
nhưng có lẻ có chấp nhận. Tiếp đó là kết luận bài 
xích. Nói "Lửa nóng chăng thể thủ lây", là như luận 
nói... nghĩa là Bát-nhã chánh trí chắng thể dùng 
thiện kiên mà thủ lấy, thủ thì sẽ bỏng tay hại thật. 
Chắng thê thủ mà thủ, tuy thủ nó có thể, chỉ lần ở 
khoản giữa của thủ và bất thủ, chắng rơi vào tư 
duy, chăng lạc vào nghĩ tưởng, trực hạ thừa theo 
cái đang là, thì sẽ thật đang có tồn tại. Chữ "Trí 
huệ” cần phải giải thích theo hai mặt; Ly và Hợp, 
cũng không hắn thiên về một mặt. Cho nên cuốn 
Thành Luận thì giải thích theo hợp, kinh Tịnh 
Danh thì giải thích theo Ly. Nếu như kinh giải 
thích thì Trí lây phân biệt làm Tính, còn Huệ thì vô 
trước (không có dính mắc). Do vì phân biệt, cho 
nên Trí tức là Hữu, do vì võ trước, cho nên Huệ tức 
là không. Do vậy, Ly thì đó là không, là hữu, hợp 
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thì Trung đạo tồn tại. Mà luận giải thích theo hợp 
thì chơn huệ tức là trí, nó gân với Bát-nhã, đầu nhât 
định là trú ở Hữu. "Kim thủ (nay này)..." là nói về 
bộ kinh quyên Bát-nhã đồng và dị. Theo phần văn 
sau của kinh; Phật thuyết Bát-nhã trong hai mươi 
chín năm, kiêm cả sở vấn hiện nay thì đúng là kinh 
Nhân vương, tức là chỉ có năm bộ kinh mà thôi. 
Quyên sớ này nói là tám bộ kinh Bát-nhã là chỗ 
xuât xứ khác nhau, đúng thì Bộ trật khai và hợp 
khác nhau mà thôi... 

"Có người nói: Bộ kinh Thiên vương Bát-nhã 
tức là bộ kinh Nhân vương Bát-nhã": Nay không 
chấp nhận thuyết ấy. Nêu thuyết ấy đúng thì chắng 
nên thuyết xong kinh Nhân vương: Lại còn có 
thêm sở thích. Cho nên biết thuyết ây Sai. Tuy văn 
trong kinh Đại phẩm (Đại Bát-nhã kinh) có tên gọi 
giông nhau nhưng chăng phải chính nói là có hai 
bộ kinh. 

"HỏI: Nhơn và nhân... " là xét chung, nghĩa của 
nhơn (con người) và nhân (nhân đức) là khác nhau, 
sao thê giông nhau? 

Đáp: Căn cứ theo Đại kinh (Đại Bát-nhã kinh) 
thì nhân tức là gọi cho Nhơn (người), cùng với 
Kinh thù nói: Nhơn là Nhân, kết hợp lại mà nói đó 
là Đạo. Ý chỉ của chúng rất giống nhau. Mã lão Tử 
đạo đức kinh nói: Thánh nhân bất nhân... quyền sớ 
giải thích răng Nhân Vương thực hành Nhân đức 
chăng cân báo đáp, cho nên nói như vậy, chứ chăng 
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phải là Bất nhân. Chính là nói rằng Nhân và bất 
Nhân tức là đạo vả phi đạo mà thôi. Nay chữ Nhân 
vương ở đây chính là kẻ chư hành đạo, nếu kẻ ây 
trái đạo thì ngay cả nhơn (con người) còn chắng 
thể, huống nữa lại có thể là nhân được sao? 

Lại hỏi: Nói nhân là sao? 

Đáp: Bởi nhân thì khó nói, tạm dùng thê của 
chữ đê xét thì còn có thê. Chữ nhơn (con người) 
theo với chữ Nhị, đó là Nhơn chữ Nhị thì có hai 
nét tức là đủ cả tài vật. Lại nói xuyên chữ tam thành 
ba là chữ vương, tức là nghĩa của Nhân vương. Cái 
gọi là "hạ học mà thượng đạt, phải chắng lây câu 
đó mà giải thích ư! Lại hỏi: Người xưa cho kinh 
này chăng phải là chánh dịch, bởi vì kinh này 
chăng thây trong mục lục. 

Ý đáp răng: Mục lục không có, e vì ngẫu nhiên 
bị sót, như đời sau xuất ra ba bản dịch, há lại chắng 
chánh sao? Hơn nữa kinh này có trong mục lục của 
Trường phòng, có thể tra cứu, tin răng chăng bịa ra 
vậy. 

"Hải dung..." là dẫn sự việc đề bác điêu sai trái. 
Nghĩa là dung ở trên biến, bậc Thánh thời cỗ sơ 
đêu dùng tai mắt, những thứ chắng thấy nghe mà 
ưa đoán nó có hay không có, sao thể biết sự thật 
của nó được thay! Chữ cách hoặc đọc âm là cức. 
Văn xem cuỗn Liệt Tử. 

"Thả chuẩn hạ..." là nêu ra hai bản kinh quảng 
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và lược. Trước sai ba bản dịch tỏ rõ sự chơn và 
ngụy của nó. Viết ra bình phẩm này, lỗi chăng lớn 
vậy! Mà trong ba bản dịch, chỉ chú giải bản dịch 
đời Tân. Vì so với hai bản kia, bản dịch của La 
Thập hay hơn, từ ngữ và lý đều suông sẻ, cũng 
được đương thời ưa chuộng. 

Ba-la-mật: Dịch nghĩa là sự đã xong xuôi, còn 
dịch nghĩa là đã đến bờ bên kia. Tỏ rõ thắng dụng 
của Bát-nhã. Nghĩa là khi sự (việc) đã xong xuôi: 
thì có thê biết rõ cái lý của sự việc. Năm độ trước 
thuộc về sự Bát-nhã độ thì thuộc về lý. Sự do nhờ 
lý dẫn dắt, sự còn cứu cánh xong xuôi, huông nữa 
lý là cái dẫn dắt chăng thể cứu cánh xong xuôi, 
được sao? Nói "Đáo Bỉ ngạn' ' thí như dùng thuyên 
bè đi vượt qua biên cả, nào có bờ này, bờ kia, giữa 
biển khác nhau. Tại bờ này tại giữa biến đều là 
chưa cứu cánh xong xuôi. Duy chỉ đạt đến bờ kia 
thì sự việc của ta đã xong xuôi, đây đều là nghĩa 
của đạt đến cực điểm. Cho nên nói răng: Sinh tử là 
bờ này.. . Đây tuy giải thích theo văn nhưng nghĩa 
vẫn còn chung chung. Tiếp đó là giải thích theo 
giáo: lạng giáo thì lây thật Hữu sinh tử làm thử 
(bờ này), lấy Diệt Hữu, Niết-bàn là Bỉ (bờ kia). 
Trung lưu (giữa dòng) là kiến, Tư Hoặc. Sở thuyên 
ở tại Tiểu Lục độ đêu là Sự. Vì chưa đặc cứu cánh 
đáo ngạn, cho nên lấy Đạo phẩm Bát Chánh làm 
thuyền bè. Thông giáo thì Thử và Bỉ chăng khác 
với tạng giáo, chỉ vì phân tách thể của Hữu, cho 
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nên lục độ là lý. Nếu so với Tạng giáo thì Sự và Lý 
kia đều là sự, giáo thì sự và lý đêu là lý, khác nhau 
như vậy mà thôi. Biệt giáo thì lây vô minh làm 
Trung lưu, nghĩa là lấy sắc và không của phảm 
phu, tiêu thừa làm thử, Thử là giIỚI nỘ: lấy Bồ-tát 
giả pháp làm Bỉ, Bỉ là giới ngoại. Mà lây vô lượng 
hạnh nguyện làm thuyên bè. Viên Đốn giáo thì cực 
Sự và Lý; Sự cực, cực ở lý thì Nhị mà bất nhị. Lý 
cực, cực ở sự thì bất nhị mà nhị, lấy ví cho sinh tử 
và Niết-bàn làm Thử và Bi. Nghĩa đó có thê biết. 
Nhưng thật không có sanh tử, Niết-bàn đề đắc. 

—_ VÌ cho đó là tê hành thì một hành là tất cả hành, 
lây đó làm thuyên bè, rốt cuộc đạt đến Bờ đại Niết- 
bàn, đó là Viên giáo. 

Tiếp đến là dựa theo quán tâm mà giải thích 
chữ "Bi ngạn": Chủ yêu là dựa vào không, giả, 
trung. Lây Sắc và không làm nghĩa của Bỉ và Thử 
mà luận về Tu tướng tức là nhờ vào Sự quán môn. 
Như văn nói... nghĩa của tam giả, như phần sau 
giải thích. 

"Zr/;: Có..." là giải thích nghĩa của chữ kinh. 
Tiếng phạm là Tu- đa-la, cựu nói: Có phiên tia 
hoặc không có phiên dịch, năm nghĩa, chỉ xâu.. 
nỗi một nghĩa dựa theo giáo, hành, lý mà thành ra 
mười lăm nghĩa. (Nói rõ như trong cuốn Huyện 
nghĩa...). Lại như chữ kinh của Lục kinh, lây tên 
gọi của Trung Hoa thay cho tên gọi của Ấn độ cho 
nên gọi là kinh. 
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Từ câu "Ước giáo lục trần" trở xuông, là lại 
người nơi Kinh để nói rõ thể của giáo là kinh là chỗ 
Thánh người khai thị giáo; người nơi giáo để ngộ 
đạo, thì cũng có chung, có riêng. Chung là mười 
phương cối Phật, bao gôm nơi lục trần, đều là thể 
của giáo, như văn giải thích v.v... Hoặc dùng 
quang minh v.v... bày ra đủ sáu trần mà làm Phật 
sự. Phật sự này nơi Hương phạn (Cơm thơm trong 
kinh Tịnh Danh) cũng tự bao gôm ba trân. Hương 
tức là hương trần, phạn là cơm khi ăn vào miệng 
tự nó có mùi vị tức là vị trần, thưởng thức nêm vào 
nơi lưỡi có cảm giác mên mại, thích thú cái tướng 
v.v... tức là xúc trần. Hoặc im lặng không nói, mà 
được Tam muội tức là pháp trần, cứ thê mà suy 
rộng ra. Mỗi một trần kia đêu có đủ sáu căn mà mỗi 
một căn đều có đủ sáu trần, căn căn, trân trần đêu 
có thể vào đạo. Đêu thích hợp với tế của giáo. Tiệp 
đến giải thích Bản tích, Quán tâm đều có thê nói 
như trên v.v... Vì dù có giáo ngoại biệt truyền tâm 
yếu cho đên vô ngôn vô tự, nhưng hề có một pháp 
đương tỉnh và không đương tình thì cũng là thê của 
giáo, còn chỗ nào, pháp nảo biệt truyền nữa ư! Nếu 
tự mình chăng sâu xa nhìn thấy lý này thì khó dùng 
lời, bút viết ra được. Riêng thì dùng thanh sắc làm 
thê, Phật tại thế và sau khi Phật diệt độ, nhưng đối 
ba thứ danh, cú, văn thì đó là một thật; cả ba giả 
hòa hợp thành thẻ, đó là giáo vậy, hoàn bị vậy. Nếu 
giải thích chữ Kinh theo nghĩa "Kinh vĩ" (đan xen 
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chỉ dọc ngang) thì như thể gian dọc, khởi đầu làm 
tâm lụa ắt trước phải có đường chỉ ngang mà dệt 
thành hoa văn màu sắc. Nay vì là kinh giáo nên 
cũng vậy. Lấy văn tự làm kinh thì đó là nghĩa 
thường. Dùng tâm của người mà hành giống như 
kéo sợi tơ môi chỉ từ trong giữa ra dệt làm sợi 
ngang. Tuy là xuất thế chánh giác cũng ắt nhờ đây 
mà thành tựu, cho nên lây thí dụ Kinh vĩ làm nghĩa 
chữ kinh. 

Từ "Tự giả là giải thích phẩm Tựa thứ nhứt, 
cũng là sự nỗi tiếp theo, ý chính tóm lược có thể 
biết". 

Thứ hai biện luận về Thê gồm hai phân: 1. Bình 
luận các giải thích của người xưa. Có người dùng 
văn tự làm Thẻ, nghĩa này rất sơ sài, chắc chắn 
không cần bình phẩm. Có người lây Vô tướng làm 
Thể, tuy như là được lý mà chung chung. Nói vậy 
cũng không gân nghĩa của Thể? Có người cho 
răng: Ngũ nhãn, Thập địa làm Thể, đây tuy ý chỉ 
kinh này, có văn có lý, nói đến, nhưng gọi là tông 
của La Thập thi được, chẳng phải là nghĩa của Thê. 
Phàm là. Thể ắt phải quy. vê một. Chưa nghe dùng 
nghĩa, sỐ làm Thể, cho nên biết là chăng phải. Nay 
sẽ: thích gôm ba phân: dựa vào nghĩa giải thích 

. Gọi thể đó là pháp. phân biỆt tôn ty cao thấp 
vua tôi, cha con; đạo quân thân. đều có thứ tự tiết 
lễ chăng có gì không có pháp tặc. Ví như thể của 
pháp xuất thê cũng vậy. Tuy có riêng biệt của mười 
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giới mà đông dựa vào một Thể của pháp tánh, chỉ 
có Thể như thế, không hề nào khác; tức là cái hiển 
bày tột cùng chỉ ở Phật. Cho nên phảm các kinh 
Đại Thừa chung đêu chỉ thật tướng để làm Thê 
chánh. Nếu giản lược thể theo khai, phế thì chăng 
phải ý chính của bộ này, nên không luận đến. 2. 
Dẫn chứng V.V.. - Nghĩa là dựa vào thật tướng pháp 
tánh mà biện minh vê người quả, ngay nơi thật 
tướng người quả chứng minh Thể của kinh, nếu 
như các Sư xưa xử dụng thì trở thành bị phê bình 
là lây người quả chứng minh thật tướng. Đây có 
biết đó gọi là Thê của nhà Tông, Tông của nhà Thẻ, 
một nghĩa đêu có chỗ trở về. (Như Huyền Tiêm nói 
v.V....), căn cứ giáo của bộ, luận riêng mà vẫn 
thông với nghĩa trước, nên cần luận riêng; bên cạnh 
đó căn cứ nghĩa của bộ phái định Duyên Thật Đin, 
biệt, rôi tiếp nói chính, phụ chỉ riêng nói v.v.. 

Nghĩa là Bát-nhã vốn là pháp của Bô-tát, nhưng có 
nghĩa cộng và bất cộng. Cộng là nói cộng (chung) 
Nhị thừa là Thông giáo vậy. Bất cộng là pháp của 
riêng nơi Bô-tát, là Biệt Viên giáo vậy. Chuẩn theo 
giáo nói lý, thì thể cũng Thật tướng, cũng lại có hai 
khác. Tức gọi là thật tướng thiên chân (thiên vị 
chơn thật) là tướng các pháp mà Tam thừa đều 
được, cũng không gọi là Phật Thật tướng, trung đạo 
đối giáo có thể biết. Lại dựa vào cộng và bất cộng 
để phán định quyên thật, thì cộng hóa tha quyên 
thật. Bất cộng tức là tự hành quyên thật. Nếu đôi 
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chiếu vào nhau đề luận thì hóa tha tuy có quyên 
thật nhưng đều gọi là quyên, tự hành theo đây mà 
biết, tức thành tự tha quyên thật. Cho nên chú giải 
v.v... Nay như trên phân biệt. 

Từ "Ước giáo"... là nói đối với nghĩa các bộ 
trước, này đây chính là luận theo bốn giáo. Tức 
một thời Bát-nhã tuy thông với các bộ mà phế bỏ 
bán nói rõ mãn. Đó là chỉ nói môn Ma-ha-diễn tuy 
thông các pháp, dựa vào đại tôn đọng tiểu ở Nhị 
thừa, bí mật xoay chuyển vào, cho nền có Tam thừa 
cộng hành mười địa v.v... Nói theo chánh, phụ thì 
Kinh này thông chánh tiếp phục; nói theo quyên 
thật thì quyền Thiên thật Viên; đã chỉ từ lý tột cùng 
của ba giáo để hiển bày Thể, thì Thể chính là chỉ 
Thật tướng viên mãn tột cùng. Cũng như Kinh 
Quang Minh (Kim Quang Minh) có luận phán giáo 
thuộc Thông mà giải thích thể là Viên. Thứ ba nói 
về Tông. Hiền bày hành của Thể là Tông, hành bao 
øôm tu chứng tổng nhiếp người quả, cho nên lây 
người quả làm Tông cũng không thích hợp ư? Bởi 
thê có bình luận xưa, có giải thích ngày nay. Người 
xưa có dùng vô sanh chánh quán làm Tông. Phân 
nhiêu là ý nơi luận Bát-nhã vô tri của đại sư Tăng 
Triệu. Nghĩa là Thể Bát-nhã vốn không sanh, tức 
tri (biết) của không sanh diệt ây. Tức tri làm quán 
chiêu thì xa lìa hai bên, có không, giả danh trung 
đạo chính là chánh quán. 

Từ "Cố văn vân" (cho nên văn nói là dẫn 
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chứng. Ý chính văn đó chỉ rõ rằng: Thể vô sanh là 
rỗng không, không hề có thây gì, tuy biết mà là 
không biết, thây mà là không thây, không hành, 
không thọ nhận v.v.. Các Luận giả đời này phê 
bình đây là ý Thông giáo; tức ngài Triệu Thập giải 
thích Kinh phân nhiêu phụ thuộc vào ỹ Thông giáo. 
Tuy được quyên ý Thông giáo, mà mât đi thật Viên 
mm nếu là mất đi cái thật thì quyền thật đều sai 

.. Tiếp nay giải thích nói lấy tự hành người quả 
Mà Phật làm tông, tức là trí tuệ tột cùng, cái tr1 linh 
tỏ, văng lặng mà chiêu soi của Phật đã chứng làm 
tông Bát-nhã này, Phàm nói tự hành thì chứng chỉ 
có ở Phật, người khác chăng có thể biết. Nói đến 
nØười quả thì hành không gì không bao gồm, đức 
không gì không thâu nhiệp; đã chứng trí ây ăt khê 
hợp cảnh ấy. Vì thê nói: Một sắc, một hương không 
gì không phải trung đạo. Nói Trí và trí xứ đều gọi 
là Bát-nhã thì không thể lây tâm có mà nhận, tâm 
không mà nhận, chỉ lìa có la không khê hợp trung 
đạo mà được; nhưng la có lìa không tức văng lặng 
là Thế vậy. Có và không rõ ràng tự nhiên là tác 
Dụng của chiếu vậy. Chỉ vì trí một lúc vừa chiếu 
vừa ngăn, chắng có gì là được cả, cái tướng không 
cũng không có tướng, mà chỉ tự nó tướng Không, 
không có riêng khác, không có tướng: vì đó là côt 
lõi của Tông, chăng có gì hơn đây. 

Từ: "Vẫn Tông dữ thê" (Hỏi: Tông và thê)... 
Là phân tích sơ lược sự giỗng và khác của hai thứ, 
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và lây thí dụ giêng lưới và áo. Phàm giêng lưới đạo 
do. mắt lưới, nhậc giêng (đầu môi) lưới lên thì các 
mắt lưới tự nhiên theo. Áo làm băng sợi, nhậc áO 
lên các sợi chuyên động theo. Thí dụ này cho răng 
Thể theo Tông, nên hiển bày Tông thì được Thể 
chính. Hoặc lây thí dụ rường cột không gian trong 
nhà, không gian là cái được nhận (sở thủ), đây là 
nói lây Tông theo Thẻ, mỗi thứ đều có đảm đương. 
Nay nói đên giỗng và khác: Có hàng trăm thứ 
chăng phải đồng, chăng phải khác (bách ph) như 
luận về ly, hợp cũng vậy. Ngài Tứ Minh nói phân 
tích thể như đây là chăng tức Tông dụng, chăng lìa 
Tông dụng mới làm sáng tỏ được cái vị diệu của 
một nhà Tông Thê. Lại như vàng làm ra các thứ để 
trang sức, đây thí dụ về chắng phải khác, chăng 
phải không khác, ý nay cũng ít khác biệt v.v... 

Thứ tư Biện giải về Dụng: Tông đã hiển Thể, 
thê hiển thì có Dụng cho nên tiếp theo Tông nói 
đến tỏ Dụng, cũng tức là lực dụng công năng của 
Bát-nhã. 

Từ "Hữu người" (có người: Là bình phẩm 
người xưa người. Xưa lây trong và ngoài hai hộ 
làm dụng Như trong văn nói v.v... bảy nạn không 
khởi. Là như đoạn văn sau kê ra ngoài giải thích. 

Quyền sở này... Nay bình phẩm như sau: 
Nghĩa có đoạt lây và cho. Cho là nói trong và ngoài 
được một đầu mối của Chân và Tục, đoạt lấy thì 
mười địa tên gọi thông, mà không nhắm đến nói rõ 
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Tục; chỉ biết một mà không biết hai, nên không thể 
nương tựa vào. Tức là đoạt lây. Nay dùng hai trí 
của Phật làm dụng còn thâu nhiếp được Y, chánh, 
người quả Phật quốc, thế gian Y báo quốc độ v.v.. 
mà không hộ ư? Cho nên dùng cái thăng thâu nhiếp 
cái kém, nêu chánh thâu lây y. tức hai hộ trong, 
ngoài chắng có gì không thâu nhiếp hết. Huông gÌ 
nói Nhị trí, lý của nó rât sâu xa, thật hơn hắn giải 
thích của người xưa rât nhiêu vậy. Hoặc là phảm 
nói đến quyên và thật ắt có chiếu soi tự tha. Chiếu 
tự nơi mình tức là chiếu lý, chiêu soi kẻ khác tức 
xem xét căn cơ, đó gọi là trên thì pháp tánh sâu xa 
xứng hợp, dưới khê hợp cơ duyên, chưa từng có 
chiếu soi một mà không chiếu SOI hai. Nếu kèm 
theo giáo để xét, thì có ba cặp quyên thật, như văn 
giải thích v.v... 

Từ "Như Tát bà" trở xuống là dẫn sự chứng 
dụng mà có mạnh yếu. Hai trí Thông, Biệt lực dụng 
yếu giống như cung tên của người phàm, hai trí 
Viên trung lực dụng mạnh, giống như cung tên của 
Thánh. 

Từ “Thứ hà giả" là nêu câu hỏi. Nói câu một 
hoặc đăng giả từ ngữ, tấn thối không định. Nghĩa 
là tuy hai trí của Thông giáo là bình đăng nhưng là 
chân không cho nên chiêu lý không khắp. Biệt giáo 
có thứ tự chứng đạo mới biết, nhưng nghĩa không 
băng Viên giáo cho nên hoặc chiêu hoặc chứng đều 
phải xả bỏ Thiên theo Viên, tức xuống là dùng nhị 
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trí đôi các cõi Đồng cư v.v... Nói khiến cho các 
hoặc Kiến tư v.v... Không khởi là giải thích rõ lại 
nghĩa quốc. Đó gọi là Thập địa hạnh v.v... tuy 
thông ba giáo, mà nghĩa hệ của Thập địa đã hành 
là một. Chuẩn đúng theo đây thì cõi tịch quang 
cũng nên gọi là Hộ. Văn ít nói quả tột cùng, cho 
nên không nói vậy thôi. Văn sau tuy có nói hộ quả, 
mà không ở trong quả, trở về ở tâm người, phân 
sau sẽ giải thích rõ hơn. Lại trong Kinh Lăng già, 
có cần Kim cang lực sĩ hộ là nói theo hóa thân, như 
Kinh kia nói v.v... 

Thứ năm nói về tướng g1ao, nêu ra chung chỉ 
rộng ra, mà các tên gọi bốn chương có luận tổng 
biệt đây đủ. Nếu chăng phải tướng giáo thì không 
dựa vào đâu đề biện luận hiểu nghĩa cạn, sâu, bán, 
mãn. Vì vậy, đây phải nói về tướng giáo. 

Từ "Km lược Minh". Là chính thức phán định. 
Tức bộ này là Bát- nhã, là một trong các bộ, dùng 
bán và mãn so với Tam Tạng giáo, thì đầy là Mãn 
tạng giáo: Ma-ha-diễn môn bao gôm Thông, Biện, 
Viên. Ma-ha dịch là Đại, Đa, Thắng v.v... Diễn 
cũng là Đại. Dùng thứ tự, năm vị, thì Bát- nhã xuất 
từ phương đăng. Ví như từ vị sanh tô, xuất ra tướng 
vị thục tô. Bởi thế dung thông nhị thừa, rèn luyện 
sảng lọc những châp tình còn vướng đọng mà có 
thể kham nhận đến một vị của Pháp Hoa khai tỏ. 
Đây cũng như là tướng chung vậy. 

Như bộ này thì riêng nói Hộ Phật quả đức, 
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người hành thập địa và ngoại hộ Quôc độ v.v.. 
tức bản đến mức tột cùng đạo xuất thê và cốt lõi 
đạo của Phật hóa độ. Lại Vua Ba-tư-nặc hỏi Phật; 
tà 3Ể Ma-ha-diễn nên chiêu như thê nào? Phật nói 

. Đã dùng Ma diễn làm cảnh sở chiếu, thì biết 
chăng phải nói Tam Tạng giáo vậy. Tuy chăng phải 
Tam tạng, mà sở phá và năng thông có đủ bốn giáo. 
Nhưng Tam tạng đã là chỗ được phế bỏ, cho nên 
xuống là giải thích nghi ngờ. Nếu như ý chỉ chính 
của bộ này, chỉ nói Đại Thừa, mà kinh có tám kệ 
bàn luận về vô thường sanh diệt. Đây là như thê 
nào? Cho nên giải thích v.v... Tức Vua Phố Minh 
bị Ban Túc bắt, chuẩn bị đem tế thân, Phố Minh 
xin y theo pháp của Dảy Phật, tập họp trăm pháp sư 
thuyết Bát-nhã xong rôi mới chết. Ban Túc được 
nghe Bát-nhã thê là Pháp sư vì vua nói bốn câu kệ 
phi thường (Xem văn cuôn quyền đâu) vua TBƯỜI 
đó chứng đặc Không bình đắng, Tam muội. Câu 
Phụ hành phán chi v.v... Tức đoạn văn này khuyên 
vua bỏ nước, tức là thuộc trợ đạo chăng phải ý chỉ 
chính của kinh. Bàn rộng về nghĩa chính của Kinh 
đến đây đã xong. 

Tiếp dựa vào văn giải thích chia làm hai. chỉ 
chung phân chia Kinh. Phàm xưa nay giải thích 
kinh, tùy theo nơi chỗn, có chia ra hay không chia 
nên đây liệt kê ra. Nên nói Tây Trúc và Chân đán 
(Trung quốc) văn tóm lược mà thôi. Như Đại Luận 
giải thích Bát-nhã, Ngài Thiên Thân giải thích 
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Niết-bàn. Tức Tây Trúc chia và không chia. An sự 
chia ra phần. Lưu câu giải thích Pháp Hoa: Trung 
Quốc chia và không chia vậy. (Sự tích đức hạnh 
của hai vị Hiện hai vị Thánh này và phương thức 
giải thích Kinh, có ghi đây đủ trong phân chú thích 
thêm của Đại bộ). Phàm giải thích Kinh quý ở chỗ 
thông lý, chia Kinh hoặc không chia Kinh chỉ cần 
nghĩa sở tại, nên không cô chấp nhất định phân 
chia. Nhưng phân chia nói là để hiểu hết, nêu 
không thê, sao tránh khỏi cắt vụn Kinh ra; việc cân 
chính vẫn là đắc ý chí của kinh. Cho nên nói: 
"Nhơn tình như Lan, Cúc”. Chữ "Kỹ” nên làm chữ 
"Hảo". E lâm chữ. Tiếp đến phân Chánh chia làm 
ba phần: Phàm Thánh nhơn nói pháp há không hê 
tự nhiên mà, bất chợt nói ra. Ắt phải nóI CÓ nguôn 
gốc, nghe ặt phải có người nghe, có thời gian có 
nơi chốn chứng, tín chăng sai lâm. Hoặc có ánh 
sảng, hoặc có điềm tốt lành, phát khởi không nghi 
ngờ. Bởi vậy, có phân Tựa; có phân Chánh tông, 
có phần Lưu thông đó vậy. Văn nói Tựa rõ để 
Chánh hiến bày. Xưa nói Tựa và Chánh Tông kèm 
nhau là nghĩa đó vậy: Chánh tông thì phải đúng căn 
cơ thiết lập giáo. Lưu thông thì lợi ích cho vị lai, 
mới là phân chính. 

Tiếp dựa vào kinh phân định làm hai: Một là 
tùy theo phẩm chia văn. Tức là phẩm Tự là tựa. 
Đây tạm căn cứ phẩm phân đều, chẳng phải phân 
văn, phân đều. Dựa vào văn mà phân ra, tức là từ 
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câu "Phật bảo Bồ- tát Nguyệt Quang: của cuối 
phẩm này trở xuông đến hết Kinh, là phần Lưu 
thông. 

Hai là theo văn chính thức giải thích lại chia 
làm ba. 

1. Phần Tựa đầu phân làm ba: Ban đầu nêu bảy 
tên khác gồm có ba cặp đối nhau là thông với biệt; 
chủ với bạn; trước với sau, đều không ra ngoài một 
phẩm Tự này. 

2. Giải thích nghĩa. Liệt kê giải thích tông làm 
bốn nghĩa, tức là lây sáu việc trình bày ở đâu Kinh 
mỗi sự đều được thật nghĩa, nghiệm chắng sai cho 
nên có thể chứng tin. Do đức Như Lai hiện năm 
điềm lành v.v... nên được lẫy đó làm phát khởi 
chánh tông. Thông giải thích han, gọi là nghĩa thứ 
nhất. Thông tựa mỗi kinh đều có, biệt thì chỉ ở 
phẩm này là nghĩa thứ hai. Sau sự trình bày ở đầu 
Kinh thuộc ba đời, đêu là lời từ Kim Khẩu của Phật 
nói ra nên gọi là Như Lai tựa: Cũng là chứng tích 
về A-nan truyền lại, nên là A-nan tựa là nghĩa thứ 
ba vậy. Liệt kê ở đầu Kinh nên gọI là Tựa trước 
Kinh. Mà ở Phật tại thê øọI là sáu sự của Thông 
tựa. Phật ở đờ đời hay sắp nhập. Niết- bàn thì cũng 
là lời của Phật, người kết tập sắp xếp lại vào lúc 
sau Phật diệt đột gọi là Tựa sau kinh là nghĩa thứ 
tư vậy. 

Từ "Kim thả y" trở xuống là đôi Kinh kết lại 
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V.V.. 

3, Thuật lại duyên khởi: Chia làm hai phân: 
Đầu tiên chỉ Kinh, tiếp từ "Trí Luận" trở xuống là 
dẫn luận gồm có hai văn: I. Như ngài A-nan trình 
Dày thỉnh bốn việc. Phật tùy theo hỏi mà đáp. Năm 
việc chứng tín là một việc trong đó.; 2. Như ngài 
Ca Diếp đã hỏi lúc chánh kết tập. Khi đó ngài Ca 
diệp hỏi, ngài A-nan như Phật trả lời v.v.. 

4. Giải thích theo văn có hai. Phân 1: Chia }m 
làm sáu phân như thông thường giải thích v.v.. 
Tủy theo giải thích sáu nghĩa. Ban đầu nói "Như 
vậy”, là chỉ pháp đã nghe từ "Như" trở xuống là nói 
một bộ kinh nào cũng đêu thể theo pháp đã nghe, 
một khi thị nói "Như" thì thâu nhiếp trọn hết. Nếu 
không như thị thì chăng phải pháp, cho nên nói 
răng giải thích như thị xong thì cả bộ kinh sẻ rõ 
ràng là ý đó vậy. Tóm lược chia làm hai giải thích. 
Mười Giải thích theo bốn Tất đàn, đều là người 
duyên, Tất đàn, tất cả đều là người duyên. Văn cho 
là đồng với đạo không tranh luận thế gian là Tất 
đàn thứ nhất. Trên thì đồng tri kiên Phật, dưới thì 
thuận tục thế tục, cho nên đều không tranh luận. 
Nêu thời và phương để muôn loài tin, tin là gốc 
thiện cho nên là VỊ người Tât đàn thứ hai. Bốn này 
phân tích đủ cả hai Tât đàn này. Lại để phá ngoại 
đạo Âu A, đà đối trị tất đàn thứ ba. Phàm phu ngoại 
đạo cho răng không ngoài có và không. Nay lây 
"như vậy" mà phá dẹp tức chính là Đối trị Tất đàn. 
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Xưa lấy Tín thuận giải thích "Như vậy" đây phải 
nên là đệ nhứt nghĩa Tất đàn. Đã tin, rôi còn thuận 
lý chăng gì hơn như thê. 2. Giải thích theo Giáo: 
Dựa vào giáo thuyết nói rõ nghĩa "Như vậy" Nghĩa 
là nếu giải thích Chân, Tục, một Có, một Không 
thì ngài A-nan truyền lại lời Phật nói không khác, 
øọI là Như thị. Tức là nghĩa Tam tạng giáo. Hoặc 
sắc không, không hai, không khác gọi là như, gọi 
là thị, đó là nghĩa Thông giáo. Biệt giáo nói sanh 
tử là có, Niết-bàn là không. Có và Không như vậy 
thứ tự ra vào, là nghĩa Biệt giáo. Viên giáo nói sanh 
tử tức Niết-bàn không gì không phải thật tướng là 
Như; như như bất động là Thị tức nghĩa "như vậy” 
của Kinh Viên giáo. Kinh đây đây đủ nói, nghĩa 
như vậy của ba giáo. Ngài A-nan mỗi mỗi truyện 
lại không sai, cũng khiến cho dời sau tùy theo giáo 
mà chọn hiểu. Bộ kinh phần này. Nghĩa Quán thì 
đây đủ. 

“Tôi nghe”: Tôi tức là A-nan là người nghe trì 
kinh này. Luận lẫy tai và các duyên, tức có đôi 
tượng được nghe là Thế giới Tất đàn. Nêu tổng 
nhiếp biệt, nghĩa thê để vậy. Vì kết tập pháp tạng 
xưng là tôi nghe, đó là VỊ người tật đàn. Người vì 
cảm thương khóc lóc rơi lệ đều là sanh thiện cho 
muôn loài thiện. Vì xưng Tôi nghe cho nên có ba 
cái nghi, tức đề khiến trừ là Đối trị tất đàn, nghi mà 
không quyết chắc, thì chúng còn ôm trong lòng 
chưa thỏa mãn, khiến trừ nghi nên phá ác. Ba nghi 
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luận như trong chương khác v.v... Thật để vốn 
không có cái Tôi (Ngã) tùy theo Tục mà xưng Tôi 
(Ngã) mà rõ ràng không có gì là nghe, cho nên 
dùng Võ ngã mà ngã, không nghe mà nghe, đó là 
Đệ nhứt nghĩa Tất đàn. Giải thích ngã theo Giáo là 
ngã gồm có ba: Gọi là kiên mạn danh tự, đôi với 
phàm phu v.v... mà có nhiều ít. Ngài A-nan đã là 
người hữu học, và đoạn kiến phục mạn, tủy theo 
đời mà xưng Tôi, đây là ý của Tam tạng giáo. Lại 
nữa A-nan đảm đương vị vô học, tích (nay) làm thị 
giả theo hầu Phật cho nên lui về địa vị hữu học, 
chẳng phải thật sự chưa đạt đến. Đến khi kết tập 
phải phát khởi tích trước, thị hiện Tứ quả ra mới 
có thê kham nhận kiệt tập, nguyên do là thê. Xưa 
phân nhiều không hiểu chỗ này, người đây mà chỉ 
rõ ra. Bốn câu trong Thập trụ Tỳ Bà-sa gọi là Ngã 
là: Phàm rơi vào bôn câu đêu gọi là tà kiến. Nêu 
như không có ngã thì aI sẽ nghe, đây là ý Thông 
giáo. Như trong Đại kinh xưng gọi A-nan là Đa văn 
sĩ, có thể hiểu Ngã Vô Ngã cho đến phân biệt Ngã, 
Vô ngã là hai, không hai v.v... thứ tự trước sau là 
ý Biệt giáo. Biết Ngã Vô ngã hai mà không hai, 
cùng chiếu cung ngăn cùng dung thông 

3. Phương tiện làm thị giả là ý viên giáo. Từ 
"Hựu Chánh Pháp Niệm" trở xuống nói A-nan có 
bốn. Điển tạng. Giải thích nghĩa bốn Ngã: Đó là 
Hoan hỷ Hiện Hải thứ tự nắm giữ ba pháp tạng. A- 
hàm có điền tạng A-nan, năm giữ Bô-tát tạng. Bao 
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trùm chỉ có một người mà có đủ bốn đức.... Đại 
(Diếp) Tiểu khiến cho trí hết bốn pháp tạng, là giải 
thích theo ý giáo. 

Giải thích theo quán tâm không ngoài dùng ngã 
và vô ngã v.v... phôi hợp ba môn quán, tức thành 
nghĩa diệu cảnh; diệu quán từ đây cũng được an 
lập. Đó là ý quán tâm vậy. 

Tiếp giải thích chữ Văn (nghe) có hai. Ban đầu 
nêu ra nghi ngờ dây khởi. Nghĩa là ngài A-nan đản 
sanh vào đêm Đức Phật thành đạo, theo hầu Phật 
hơn hai mươi năm thì Kinh lúc chưa hầu Phật lẽ ra 
không được nghe? Tiếp dẫn kinh luận giải thích 
theo nghĩa người TU đây đủ nghĩa bốn Tất đàn. 

Từ " Tức Luận vân” trở xuống là căn cứ ở xoay 
vân nghe lại là nghĩa Thế giới Tât đàn. 

Từ "Báo ân Kinh" trở xuống là nguyện xin 
nghe lại. Có nghe tức có sanh thiện là nghĩa VỊ 
người Tất đàn. 

Từ "Thai kinh" trở xuống nói dõi theo tướng 
hiện nhập thai, thì hóa sự của Phật trước đó thảy 
đều thây nøhe. Thai biểu thị cho bắt tịnh, tức là Phá 
ác Tất đàn. 

Từ "Pháp Hoa" trở xuống là nói A-nan vì được 
Phật thọ ký nên nhớ nghĩ như trước mắt, được Phật 
giác ngộ cho Tam muội đêu nghe được tất cả; tức 
là Đệ nhứt nghĩa Tất đàn. Văn thêm một chữ 
"Linh" (Khiến cho) thì tóm lược kết ý giải thích 
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không rườm Tà. 

Tiếp giải thích chữ "Văn” theo Giáo: Như trước 
đã giải thích Ngã, nay chuẩn theo chữ ngã giải 
thích "Văn", cũng phải theo như vậy. Phối hợp tiếp 
theo giải thích, thì Hoan hỷ (A-nan) trì giữ cái 
"Văn văn”( năng, sở) là Văn li, Tam tạng giáo, 
còn ba giáo sau có thể biết v.v.. 

Từ "Nhất nhất giáo" trở xuống là nguyên do 
giải thích tật cả, có đủ trong các sớ, không phiên 
dẫn ra. Chữ nhứt thời đó là: Thời lúc nghe và trì 
hòa hợp, gọi là nghe tức là đối tượng được nghe 
(sở văn) trì tức là năng trì; hai thứ này không nhứt 
thời thì không gọi là hòa hợp. Ứng và cơ làm một 
thì Phật hóa độ đây mới thành. Đây lại chia làm hai 
giải thích: Đầu tiên giải thích theo nghĩa người 
duyên. Ngài Triệu sư giải thích sự viện hiễn bày lý, 
nên giải thích thế giới tật đàn là phù hợp. 

Đại luận giải thích "thời" có giả có thật. Thời 
vốn không khác mà nói nghĩa có khác nên lây hai 
ba chữ khác nhau không phải để làm khó dễ. Cho 
nên, nói Ca la thời tức nghĩa thật là thời mà các đệ 
tử nơi giáo ăn, mặt trời không quá giữa, không thể 
sai. Nói Tam-ma-da là thời tức giả vì để phá ngoại 
đạo chấp thời gian la thường, mà nêu rõ tỏ, niệm 
niệm vô thường. Nay phân phôi làm hai giải thích. 
Văn chỉ rõ ràng không cân giải thích. Đệ nhất giáo 
nghĩa tất đàn lây không thời gian và không phải 
không thời gian là thời gian, nghĩa là cả hai chắng 
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phải giả, thật chánh để hiến bảy Trung đạo thêm 
Đệ nhứt nghĩa cho nên biết nghĩa thời gian là to lớn 
như vậy. Chỉ rộng ra có thể biết. 

Tiếp giải thích "Nhất thời" theo giáo. Nhưng 
lây giáo vốn thuyết lý, hành vốn trải qua ngôi vị ở 
Tạng, Thông, thì trí có phân tích thể, còn ở Biệt, 
Viên thì chứng phân của Địa, Trụ. Tuy có hạ, 
trung, thượng, thượng thượng khác nhau, mà 
chứng nhập diệu dụng không có chấp nhận trước 
sau. Cho nên gọi là nêu xét về kinh này thì đủ cả 
ba giáo, hợp lại mỗi giáo theo chánh, có thể phân 
biệt như phân trên. Tuy nhiên Biệt Viên này trong 
kinh nói theo tiếp, nhập vào thì mà lây Bát-nhã 
chung làm sơ môn, tiếp và chánh chia chẻ. Vì nói 
theo gai đoạn đầu mới phân làm tiếp chánh, lây 
chánh làm chuân để tiếp và nhận mọi thứ về với 
chánh. 

Phật là vị giáo chủ năng thuyết, tuy thông cả 
bốn giáo, nhưng để phân văn sau mới giải thích. 
Nay tạm tổng nói làm bôn nghĩa Tất đàn giải thích: 
Phật gọi là giác. Các phiên não là sở giác. Thân 
tâm hai bệnh là bao gôm nghiệp báo, người quả 
đây đủ v.v... là tam Giác đây đủ. Năng sở đây đủ. 
Vì đủ, cho nên đạo giác ngộ năng phá phiên trược 
trói buộc bèn gọi là Phật. Nhưng có căn cơ cảm 
ứng thời xứ khác nhau, tức là Thê ĐIớI Tât đàn. Gọi 
là kiếp sơ không bệnh v.v... đều chắng phải cảm 
ứng thời có Phật. Nói cõi Đông thiên hạ g1àu có mà 
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thọ lâu v.v... là nơi không cảm ứng Phật. Thời tâm 
vạn tuôi, tuy gọi là thọ mạng đài nhưng không cảm 
ứng tới Phật. Người cõi Nam thiên hạ chưa thấy 
quả mà tu người, là người có thể giác ngộ trước 
vậy. Vì thế tuy Ølảm $SO VỚI kiếp sơ cho đến trăm 
tuôi nhưng nói chung là có thê cảm được Phật. Cho 
nên Phật xuất thê ở nơi này. 

Từ câu "Nhật nhược bất xuất" trở xuống là văn 
có thí dụ và kết hợp. Nghĩa là Phật ví như mặt trời, 
nếu mặt trời không xuất hiện thì hoa trong ao 
không hiện, nêu mặt trời hiện thì có hoa sanh. Mặt 
trời hiện là người của Hoa, là việc tốt để ứng sanh. 
Đây là Vị tật đàn, còn lại có thê biết. 

Từ "Tam thừa căn tánh" trở xuống. Vì có cơ 
duyên xuất thế nên có thể cảm ứng đến Phật. Nói 
người đoạn Hữu Đảnh chủng, tức là địa thứ chín, 
một phẩm tư hoặc đã hết vĩnh viễn ra ngoài ba cõi. 
Cho nên gọi là vĩnh viễn qua dòng sinh tử. Trái lại, 
hiển bày nêu chưa phá ác thì không thê cảm. Đây 
là Đôi trị tật đàn. 

Từ "Phật ư pháp tánh” trở xuông: Vô thể pháp 
tảnh biến khắp tất cả xứ, chưa hê có động, xuất, 
nếu có cơ duyên cảm ứng thì nơi không động xuất 
thây có động xuất. Nhưng thấy có động xuất tức là 
thân ứng hóa; Vốn không động mà xuất tức là thân 
đệ nhất nghĩa của pháp tánh. 
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PHẠT THUYÉT 
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA KINH SỞ THÂN BẢO KÝ 


QUYÊN 2 

Tiếp giải thích theo Giáo: Phật là phật bốn giáo 
Tạng, Thông, Biệt, Viên. Phật vốn không có bôn 
vị, nhưng từ sở thuyết của bốn g1áo cho nên có bốn 
thân Phật tương đương. Thông suốt mà nói thì vốn 
chỉ có một Phật. Lây cảnh làm gốc thì Tam tạng 
giáo Như Lai có bốn kiên khác nhau trên sắc tướng. 
Nói Phật Bản tích thì Phật Viên giáo là bản, thùy 
(thị hiện) là Phật tích của ba giáo (Tạng, Thông, 
BiệU. Nói chơn trung thì bỗn giáo, mỗi giáo có hai 
mà có ba cặp cảm ứng khác nhau. Nói thê dụng 
Phật thì thể vốn có một, mà dụng có bốn v.v... nếu 
hiểu được các ỹ này thì luận bốn Phật có đồng, có 
khác, không có gì trở ngại. Nay tạm theo những 
phân phủ hợp để nói. Phật phiên dịch tiếng Hoa là 
CIác; CIác có tự tha, cũng gọi là Giác mãn. Năng 
giác ngộ pháp người quả của thế gian xuất thê gian, 
như là khố tập, đạo, diệt vậy. Thân thọ tám mươi 
tuổi v.v... là biểu thị đồng với phép tắc của con 
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người. Tuy đã xuất ra ngoài cõi người rồi, mà chưa 
xa lìa cõi người. Giống như ứng hiện làm kém đi 
mà thôi. Ba mươi bỗn tâm tức tám nhẫn, tám trí, 
tám trí, chín vô ngại, chín giải thoát. Tóm lại không 
ra ngoài hai đức, Trí, (đoạn; năng phá kiến tư, dưới 
gốc cây thành Phật. Chỗ gọi là cây Bồ- đề, để phân 
biệt, khác với bảy báu, tức là Phật của Tam tạng 
giáo hiển thị tướng thành đạo. Thân cao trượng 
sáu, giông như hiện thân tôn quý đặc biệt, thông 
suốt diễn môn, hai căn cơ, lợi, độn, nên thây tướng 
hơn kém không đồng, như nói hợp với thân tôn quý 
đặc thù, đó là vậy, đó là vậy. Mà thật ra, chỉ một 
thân tùy cơ mà thây có khác, chắng phải là to lớn 
thu nhỏ, gọi đó là còn VƯỚng đọng. Nói hợp, nói 
cộng cũng là một nghĩa vậy thôi. Xưa giải thích có 
nhiêu sai lầm. Cho nên lược chỉ bảy vậy v.v... Một 
niệm tương ưng đó là không đông với Tạng giáo 
dùng ba mươi bốn tâm tiệm tu, đốn đoạn. Nay lây 
trí thì một niệm tương ưng với Không, vô gián mà 
đoạn. Có ở trước sau, tức là chánh sử trước tiên đã 
đoạn hết, đến quả chỉ là tận trừ những tàn dư tập 
khí mà thôi. Có khác với Phật Tạng giáo đó là lây 
đại tiểu giáo môn vì cơ, mà thiết lập giáo hóa 
không đông cho nên nói v.v... Tướng Phật Biệt 
giáo, chỉ hiện thân nguy nguy đường đường tôn 
quý đặc biệt. Thọ Phật ký cũng gọi là thọ Phật 
chức. Tức săc cứu cánh Thiên thọ Phật chức là vậy. 
Phật Biệt giáo này hoàn toàn giống với kinh Hoa 
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nghiêm nói mà ngôi vị thứ tự, lên xuống có khác, 
ở kia thì là rốt ráo quả vị lên trời thuyết pháp, là vị 
bắt đầu từ một tướng ứng hóa. Đây là phù hợp VỚI 
giáo pháp của Biệt giáo bắt đâu đoạn mười hai 
phẩm vô minh, dùng quyên giáo hành vị giáng 
xuông người gian thì chỉ dừng ở nhận chức vị Phật 
mà thôi. Xưa nay, giải thích hình như giống, mà 
thật khác nhau rất lớn. Tuy khác mà lại đồng, 
không dễ gì phán định, càng nên phải nói rõ v.v... 

Tướng Phật Viên giáo, không giống như ba 
tướng trước, cho nên nói rằng ân trước, chỉ thị hiện 
tướng như hư không, không thê nghĩ bàn, nhưng 

cũng không lia tướng thường vốn hiện, bởi vì Viên 
cơ là một. Có thê xưng là tính đông hư không đẳng 
với pháp gIỚI.. . chỉ dựa vào tâm hiện, không thê 
dùng lời nói mà nói ra được, không thể dùng thức 
mà hiểu biết được. Thể thấu suốt như thế gọi là 
pháp thân cứu cánh. Cho nên nói: Ta có thân này 
tức là pháp thân. Ký lại ngăn chặn nói răng: Chăng 
phải như thái hư gọi là Viên Phật, ấy là sợ học giả 
người nông từ mà hiểu sai vậy. Đã là có ý sâu xa, 
cân phải suy ngh. 

Từ "Tượng pháp quyết nghi" trở xuống là dẫn 
chứng trong bôn Phật. Nói hoặc thấy tòa Liên hoa 
v.V, là ở lời nói.. . chứng minh Phật riêng biệt, ây 
há chắng phải tướng ứng hoàn toàn đồng kinh Hoa 
Nghiêm, mà địa thứ tư cao thấp có khác ư! Chứng 
minh ba Phật kia, tóm lược có thê biệt nghĩa. Về 
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giải thích bản tích lây ba Phật làm tích. Một vị Phật 
làm bản. Đây là nói theo Thê, Dụng, bồn, tích. Nêu 
lây kinh Pháp Hoa chỉ rõ ra ý chỉ bộ Kinh thì bản 
là Phật Viên giáo, thị hiện Phật của ba giáo kia là 
Tích. Lại nói: Nêu hiểu được thật ý thì mới biết thê 
dụng bốn Phật đồng khác ra sao! Nếu nay đối luận, 
chắc chắn không thể một ngày nói hết, nên nói v.v.. 
Giải thích bốn Phật theo quán tâm. Tức không ra 
ngoài bốn câu ba quán thâu nhiếp, nay bốn Phật, 
tức nơi một niệm mà thấy trọn vẹn đủ ba thân. Đã 
thây tự tâm tâm Phật, không hai thì giác cảnh từ 
đâu khế hợp. Cũng dựa vào Phật quán ý chỉ của 
tầm v.v... 

C7iải thích chữ “Trụ”: Phật có đủ ba thân, trụ xứ 
có tám và v.v... Phần lớn theo tây trúc Luận gia 
phân biệt danh nghĩa, có nhiêu loại như đây, nhưng 
cũng không thê nào không thê. Vì nay nói Phật vôn 
không trụ. Trụ của không trụ đó có sự và có lý, lý 
trụ tức là đệ nhứt nghĩa không, sự trụ như phân biệt 
ở trên. Thể thì cùng với trước có gì khác đâu! Nếu 
nói răng: Không trụ, không gì không trụ, thì không 
tôn tại không gì không tôn tại, nhưng nói vôn thật 
sự là thân thông của Phật biến hóa tức có hạn kỳ, 
sô lượng nhất định, thì chưa dám nghe phân biệt 
như đây, nghĩa không thể rốt ráo hết v.v... Theo 
giáo giải thích trụ tức không ngoài dựa vào bốn 
giáo. Môn dựa vào thể, phân tích, khéo, vụng thứ 
tự, không thứ tự v.v... lý của nhập chứng dùng làm 
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sở trụ. Nếu từ môn năng nhập thì có bốn; dựa vào 
lý sở trụ thì chỉ hai, hai thì khác biệt của trong 
chơn, bốn mới là đặc thù của Tức, Ly. Mà nÓI CÓ 
Niết-bàn và, Bí tạng khác nhau nghĩa là Niết-bàn 
thì từ Chơn không được tên gọi; còn Bí tàng thì lây 
ba đức đặc tên. Do đây mà phân biệt. Lý thì phải 
có quy vê. Quyền và Thật mà luận thì nghĩa không 
nhứt thiết như vậy v.v... 

Giải thích chữ Thành: Văn đây hơi dải, nay 
theo từng đoạn mà giải thích. Ban đâu dịch tiếng 
Phạm tiếng. Hoa như văn. Từ "Thiên la" trở xuông 
là chỉ rõ bốn duyên. Từ "Nôi tiếp ngôi vua” trở 
xuông nói rõ nguyên do Ban Túc bị đuổi. Nước đó 
đâu tiên hiệu là Bất Hại, mà rôi mỗi ngày giết một 
người sao được không lưu truyền trong thiên hạ là 
ác độc, mà còn bị người dân trong nước ruông bỏ 
ư! Từ “La sát phụ dực” trở xuông nói rõ vua Phố 
Minh bị Ban Túc bắt. Có hai thuyết: Một là nguyên 
do cởi mở niêm tin, cho nên thành tựu cái đức hạnh 
của Ban Túc. Hai là bắt nguôn khởi giáo, vì vậy 
thiết lập hội pháp thí. Đó đều làm pháp khởi cho 
Bát-nhã này. 

Từ câu "Phố tập thiên vương" trở xuống trình 
Dảy đáp trả nguyện lập và Nguyên thủy xưng tên 
gọi Vương xá. Từ "Hựu thành trung” trở xuông là 
nêu ra tên gọi khác của Vương Xá. Giải thích gôm 
bốn nghĩa, cũng có thê phối hợp nghĩa bốn Tất đàn 
thành giải thích theo Người duyên v.v.... Hai chữ 
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"Lực doanh e rằng là chữ "lực cái"... Hoặc có thể 
là “Danh Doanh chữ bị viết nhâm vậy. Từ câu "hựu 
mĩ già đà” trở xuông là phiên dịch tên gọi khác 
nhau; trước chưa hắn dịch đúng, mỗi tùy nghĩa mà 
dịch vậy. Kiêm đưa ra nước đó có mười hai thành, 
mà Phật trụ ở đời có nhiều ít vì báo ân sanh thân, 
pháp thân, có nhẹ có nặng cho nên vậy. Như văn 
nÓI V.V.. - Cũng giông như kinh Pháp Hoa nói: 
Xem cây và Kinh hành”: tức là bảo ân cây và đất. 
Vì vậy, biết Đức Phật là bậc thánh người phảm một 
khi xuất ra nơi chôn nào ắt phải có nguyên người, 
không hề uống phí vậy. Từ "Hựu xá” trở xuông là 
phân chữ giải thích. Nói Vương tức là Vương 
thành. Xá thì có sáu Tĩnh xá cho nên được đặt tên 
này. Như văn nói v.v... Có ba giải thích núi: Nghĩa 
là núi Kỷ-xà-quật, Trung hoa dịch là Linh Thức 
gôm có ba nghĩa cho nên nói v.v... Từ "Phật hà 
cô". (Phật cớ saO) trở xuông là nêu rõ Phật phân 
Niiiện ở hai nơi nói pháp. Vì núi thành này đều thù 
thăng cho nên vậy. Chuẩn theo luận giải thích 
v.v... nay nói Bát-nhã cũng ở nơi đó vì nơi đó thù 
thắng nhất. Nhưng ở nơi khác Phật nói Kinh, há 
nhất định không thù thắng sao! Cho nên biết, nói 
thiên trọng một phía nào thì luôn nói như thê. 

Liệt kê chúng đồng nghe gọi là các chúng Tỳ 
kheo riêng bậc tam thừa, đồng nghe một âm giáo 
của đức Như Lai. Cho nên gọi là đồng nghe. Mà 
Phật thiết lập giáo hóa có quyên thật, được lợi ích, 
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có cạn có sâu, vì vậy có sự khác biệt của bốn loại 
chúng: phát khởi, ảnh hưởng, đương cơ và kết 
duyên v.v... Hỏi: Các kinh liệt kê chúng nghe hoặc 
là tam thừa, nhơn, thiên, hoặc là bốn chúng: Tỳ 
kheo v.v... nay vì sao đặc biệt riêng nói có chúng 
phát khởi v.v... ư? Đáp: trong Kinh hoặc có nói 
tam thừa từ người. Nói phát khởi v.v... là cách nói 
phân loại. Nêu liệt kê từ người thì Kinh nào cũng 
nó1, nhưng nay trước dùng loại để luận. Vì vậy nói: 
Một là ảnh hưởng, hai là phát khởi. Song, nói 
người mà không nói loại, tức là SỐ đồng (chúng) 
nên nhiều xuất xứ, không thể nói một mà đủ. Nói 
loại mà không nói người, thì loại tật nhiên nhiếp 
chung cả người. Tuy có các bốn chúng mà nghĩa ắt 
phải thông nhau, thu về phải không ngoài quyên, 
thật, cạn, sâu. Nay dựa vào một chúng triển khai 
làm bốn loại, thì mỗi mỗi chúng đều có bỗn. Như 
vậy thì có một chúng nào mà không được thu 
nhiếp, có một căn cơ nảo mà không được nói đến 
ưl Đây là cách nói đặt biệt, sở dĩ vì sao không nói 
người vậy. Lại nói Ty kheo, Tỷ kheo ni môi chúng 
có bốn nghĩa, tức là nói người từ loại vậy. Luận về 
chúng Tam thừa v.v.. liệt kê thứ tự trước sau có thể 
biết. Nói về tâm của Bồ tát thù thăng, hình tướng 
thua kém là sao: Nếu luận về hình tướng y phục thì 
chưa hăn thua kém Thanh Văn, nhưng nay lấy hình 
tướng, y phục của người xuất gia mà tỉ dụ đó thôi. 
Đầu tiên giải thích chúng Thanh văn. Chữ " "Dữ" 
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nghĩa là cộng, là chung. Dựa theo luận làm ra nghĩa 
Hi nhất (bảy thứ giông nhau) Nghĩa là Tỳ kheo 

-- tuy nhiên bất đồng nhưng Dảy thứ như sở y, 
thời xứ v.v... Không gì không giông nhau (như 
văn). Nếu giải thích hết sự đồng dị trong Diệu ký 
có nói đủ v.v... Tuy nhiên, đời sau luận đến điều 
này, khiến cho không có cách nào làm cho đồng 
nhất, và người tình mỗi khác nhau có còn được nói 
là chung ư? Và nói Hòa hợp chúng cũng chỉ là nói 
càn mà thôi! Trong tên hiệu chung nói Đại A-la- 
hán. Chữ Đại còn nói là Đa, 

Thăng. Cho nên bao gồm có ba nghĩa giải thích. 
Cũng lấy Ma-ha-diễn hàm ý nghĩa Đa. Dựa vào 
như vậy riêng giải thích từ phiên dịch, giải thích 
Tỳ kheo có năm nghĩa. Vốn chỉ có ba tên gọi là" 
cng sĩ v.v... ba tên thuộc về Người. Ứng chúng 

. ba nghĩa thuộc về Quả. Lấy người phối hợp 
bệnh quả như giải thích thông thường. Nay thêm 
hai nghĩa, nơi văn không quan trọng, sự giải thích 
phân chữ trái khác Phạm ngữ, chưa rõ dựa vào đâu, 
có thê tạm để qua một bên không nói đến v.v... 
Trình bày sơ lược địa vị Học và Vô học, dựa vào 
Thành Luận giải thích. Nói La hán có hai loại. Gọi 
là Hành cùng với Trụ. Hành là vị trí đã tu hành của 
Hữu học, Trụ tức là đương quả. Vì phân ra nên hai 
thứ khác nhau. Lại nói bậc Hiền giữ năm giới đều 
là hành A-la-hán, tức là ở địa vị đang học, là nói 
về cái hạnh của Vô học vậy. Cũng không hoàn toàn 
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giông như sự riêng biệt của Hướng và Quả. Tin 
như đã nói, không nhất định phải luận. Giải thích 
chữ La hán, mà Trung hoa phiên dịch, có ba nghĩa. 
Gọi là Bất sanh, Sát tặc, Ứng cúng. Tức lấy quả đôi 
VỚI người, nghĩa này càng hiểu rõ, đây là ý ý Thông, 
Tạng, giáo. Nếu từ ý Viên giáo cao nhất giải thích, 
thì bất sanh v.v.. . đều y theo Trung đạo. Cho nên 
nói: Không chỉ là Bất sanh v.v... Nghĩa là vô lậu 
Niết-bàn cũng đêu bất sanh vậy. Cung ứng trái 
nØƯỢC VỚI Ứng Cúng nghĩa là đem đức từ bi cung 
ứng cho sở câu của họ, tức là nghĩa Cung ứng. Từ 
"Hữu vi công" trở xuống gồm có tám khoa pháp 
môn ca ngợi đức của Thanh văn, hoặc làm sáu 
khoa, tức hai khoa sau là tổng kết, chỉ là triển khai 
và hợp lại có khác đó thôi; như sau nói v.v.... Các 
kinh Phân nhiều ca ngợi đức là lây từ ngữ văn cú 
để tán thân, trình bày, nhưng đây đặc biệt khác 
thường nêu các pháp môn để ca ngợi CON người. 
Con người sáng sủa ắt có đức độ, đức độ ắt trong 
người đó, ý tức là dùng đức nêu rõ người vậy. Phần 
dưới cũng như đây. Lại nói: Cũng có thể tán thán 
người ba thừa. Văn vốn ở Thanh văn, nay lây ý M chỉ 
bộ Bát-nhã đó vậy. Nhị thừa cũng thông với các 
giáo sau. Hai cách giải thích khác nhau, phần nhiêu 
ứng với ba giả, danh nghĩa gôm cả Biệt Viên. Từ 
câu “Hữu vi cữ trí đức” trở xuông là giải thích theo 
trí, Đoạn. Nếu luận về hai đức. Thì chứng Đoạn ăt 
đều có cảnh thành tựu để luận. Đạo diệt vôn là một, 


248 BỘ KINH SỚ 2 


nay làm giải thích khác nhau cũng cứ nói như vậy, 
như thông thường luận, nên căn cứ vào hai loại g1ải 
thoát mà nói v.v... Tiếp dựa vào mười trí tán thán: 
Một là Pháp trí v.v... tức đôi với Tư hoặc trong 
chín phẩm giới của cõi Dục, tu bốn hành quán phát 
ra trí vô lậu. Từ "Như thị nhất nhất đê" trở xuông 
nÓI SỰ phát khởi, đó là bốn Pháp trí. Đối với các 
pháp ràng buộc của hai cõi trên (Sắc, vô sắc) mỗi 
cõi tu bốn hành quán, đó là bốn Tỉ trí. Tỉ tức là so 
sánh với cái trí đã phát trước đây. Gộp chung mà 
nói, cộng một Tỉ trí, một pháp trí, Tha tâm trí, Thê 
trí đã phát thành là bốn trí. Lại thêm bốn Đề trí sau 
và Tận trí, Vô sanh trí trở thành mười trí. Nếu chỉ 
hợp trước, và bôn Đề trí sau thì thành tám trí thêm 
Tận, Vô sanh trí thì đủ mười vậy. Nên biết chỉ là 
khai, hợp mà có khác thôi. 

Từ "Ngũ khố trí" trở xuống là giải thích trở lại 
mười sáu hành quản, chỉ là nói rộng thêm văn trên 
thôi. Văn nói phân tập trí hình như lầm lẫn. Phân 
Tận, Vô sinh trí dẫn luận nói, có thê biết. Vì kê tiếp 
lại thêm Như thật trí thành mười một trí. Căn cứ 
theo giáo Đại Thừa mà luận, chăng phải ngăn làm 
sáng tỏ, nhưng chỉ ở Phật, không thê so sánh với 
Nhị thừa; còn đối với Học, Vô học vẫn nói sự tăng 
giảm khác nhau, như văn. Tiếp trong phân tán thán 
ba căn, trước tiên biện luận về trí, rồi theo đó mà 
giải thích. Nghĩa là trước Kiến đao dùng chín căn 
như Tín v.v... thành tựu Trí hành, Pháp hành cho 


SÓ 1706 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ KINH SỚ, Quyền 2 249 


đến vị trí căn trước đây ở trong Kiến đạo. Nay tri 
(biết) vô lậu nên gọi là Dục tri căn. Như thế lần 
lượt trải qua hai đạo Tư duy, Võ học chuyển tên 
gọi Tri căn thành Tri dĩ v.v... VỀ mười sáu tâm 
hành, trước giải thích Đề trí đã rõ, nay đâu cân liệt 
kê lại! Nhưng giải thích trước đây chỉ là nêu loại 
để tán thán đức, không chuyên nói về hành. Nêu 
căn cứ về hành theo thứ lớp phải ở trước trí. Nay 
nói tâm hành nghĩa phải ở quả sau, cũng đầu có gì 
sai? Chỉ nghi ngờ thiêu một chữ "Kim" (nay) 
V.V.... 

Cũng theo như Tiêm giải thích so sánh nói 
mười sáu hành thì lại bao quát nhiều nghĩa, nên sự 
giải thích không phải hâu hết như nhau. Như Sớ 
nÓI V.V.... 

Lại nữa, tâm hành là: Nghĩa có Tức có Ly, nay 
theo Ly lược bớt Tức. Vã lại cũng thường như vậy. 
Vì mười sáu hành cùng có nơi Tiêu thừa. 

Ba thứ Giả, tán thân đức nói Pháp giả v.v... 
Trước chỉ rõ Thể giải thích tên gọi. Thọ là tên gọi 
để ở đâu tiên. Tưởng, Hành tiếp theo. Thức là chủ 
của Thọ, chung được gọi là Thọ. Nhưng nói bản 
thân nó thật ra không có Thê, chỉ dựa vào cái khác 
mà có, đó là nói vì sao nói là Giả vậy. Như sách 
Chỉ Quán nói: "Giả là không có chủ mà được sinh 
ra" là nghĩa đó vậy. Lại nói Hư và Thật cùng so 
sánh nhau đó là giải thích Hư và Thật. Nhưng nói: 
Chỉ Thật mà là Hư là kết hợp nói tóm kết theo cái 
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chung nên nêu ra như vậy. Chỉ vì Thật Hư đó nên 
Thật vì thê là Huyễn, do huyễn nên thành nghĩa 
chung. 

Trong ba thứ Giả, mỗi thứ đều có ba quán, dựa 
theo phân nói riêng ở trên căn cứ theo ba quán mà 
nêu giảng. Câu Pháp giả tức là Hư: nghĩa là Pháp 
vì Hư (giả dối) nên không thật; do không thật nên 
là rỗng không. Đó là không quán. Không tức là 
Giả. Thật là đối với Giả mà gọi tên là Thật. Thật 
mà chăng phải thật nên nơi chỗn của Thật tức là 
Không. Một sắc, một hương vốn đang ở Giả vì Thể 
Không nên không có gì không phải là Bát-nhã. Vì 
tức Lý cho nên Không chỉ là Giả. Tức là Giả quán. 

Câu Chữ Quán là Trung chỉ trung với có cái 
Thể của phi không phi giả và có cái Dụng của năng 
Không, năng Giả. Vì vậy, Không và Cả là phương 
tiện để đi vào nẻo Trung đạo nhờ trung nên các 
biên bị mắt, vì thế hai biên chỉ có tên gọi, mà không 
gọi là quán. Vì trung thật nên mới được nói như 
thê. Đây là đều căn cứ vào Pháp giả để biện minh. 

Hai quán tiếp theo giống như thế, suy ra có thể 
hiểu v.v... 

Nếu dựa theo ba thứ giả, biện minh về Viên 
quán thì Viên là tròn đây, trọn vẹn không có riêng 
biệt, Viên quán chỉ dựa vào thứ tự lần lượt hòa tang 
quy về nơi một tâm tức là Không, GIả, trung. Tự 
nhiên mất đi, tự nhiên soi chiếu, thể là chứng đắc. 
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Từ câu "Trí Luận" tiếp xuống là dẫn Luận giải 
thích xác nhận. 

Đây chia làm ba phân: 1. Xác lập. 2. Dụ. 3. Kết 
hợp. 

Như Thí dụ con chó đến miệng giếng. Về ý có 
thê nhận biết. Chữ "Sất" ( ) nghĩa là la, kêu, nên 
làm chữ Phệ ( ) nghĩa là sủa cắn. Chữ "Tương ảnh" 
e là phải đảo ngược lại thành "Ảnh tướng". 

Từ câu "Chúng sinh cũng vậy" tiếp xuống là 
phân kết hợp. Vẫn bao gôm ba nghĩa Pháp giả v.v.. 
Như văn nói và v.v... 

Lại tất cả pháp chỉ từ danh tự hòa hợp mà đặt 
tên là Thân v.v... lại không có tên khác tức là 
không có tên riêng biệt. Cùng nêu chữ Pháp â ây gọi 
là Không có pháp riêng biệt trong Tam giới, chỉ là 
một tên gọi Giả. Các pháp đều tức là Sự là Danh là 
Phân v.v... có thê biết. 

Từ câu "Ba Không" tiếp xuống là tán thánh về 
đức của Tam muội: Nhờ Giả mà thấu đạt Không, 
nên tiếp đến là tán thán ba Không; cũng là Người 
Quả thứ tự nêu ra. Nghĩa là vì Pháp giả nên Không 
v.v... đối nghĩa có thể nhận biết được v.v... 

Từ câu: "Cho nên, Đại Luận nói" tiếp xuống: 
Là dẫn Luận nói rõ về ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
là cửa ngỏ đi đến Niết-bàn. Tức Đạo phâm là chủ 
thể đi đên; đi đến cái cửa Niết-bàn là đối tượng 
được ởi đến. Lại cửa Niết-bàn có ba thứ tức là ba 
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Không. Đây lại là cửa để đi đến Niết-bàn, nên phải 
lập thành nghĩa của hai lớp cửa (Môn). Nghĩa là 
lớp cửa bên ngoài tức Đạo phẩm: lớp cửa bên trong 
tức ba loại Không. 

Đây tức là ba đức Đại tịch diệt an lạc của Như 
Lai vững chắc, sâu thăm lại càng sâu xa hơn nữa. 

Từ câu: Không môn" tiếp xuống là lặp lại giải 
thích. Nghĩa là quán các pháp Vô ngã, những gì 
thuộc vê Ngã thí quán trừ bỏ. Nó che lâp: Từ người 
duyên hòa hợp mà có, tức là hiểu rõ pháp, duyên, 
chủ với nơi chôn của chúng tức là rông không. 
Không có tạo tác, thọ nhận thì xứng với gôc nơi tự 
nó vôn là rỗng không. Do ba nghĩa đó nên gọi là 
cửa Không (Không môn). 

Vô tướng môn. Nghĩa là tuy quán thân là rỗng 
không - tức lãnh hội được không môn ở trên nhưng 
tướng Có tôn tại, vì để đôi trị vướng chấp vào 
tướng nên dùng môn tu Vô tướng. Như hành động 
co, duỗi, ngâng lên, cúi xuống đều gọi đó là tướng. 
Nhưng. tướng vốn có, thật mà chuyển động là nhờ 
gió, gió đưa vào Thức thì có hành động. Nêu Thức 
mất đi thì niệm niệm Không có vì thế cái gì gọi là 
có nơi tướng ư! Không có tường thì không có ngã, 
mà thấy có tướng nam nữ v.v... tức là có ngã, là 
tâm hiện tại Không có trí tuệ. Vì thể, Vọng còn 
thây có tướng bộ xương liên lạc, duy trì; đó gọi là 
da, xương, che đậy các cơ quan động ác như tượng 
gỗ người máy mà thôi. 
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Vô tác môn; Phàm những gì tạo tác đều cùng 
nương tựa vào tướng Không có (vô tướng), tướng 
Không có cũng không thì tạo tác sao có? Cho nên 
nói: Vô tướng cũng không có, gọi là Vô tác. 

Ba môn Không này là mâu chốc quyết định 
trong các Thiên, nêu không có định này thì không 
øọI là Tam-muội, rất dễ thoái lui. 

Nói: "Chỉ có ba loại khiển người đến được 
Niết-bàn: Đó là người trì giới, quán Không và tỉnh 
tân. Có đủ ba loại này tức đã có Tư tuệ hơn phân 
nữa ba mươi bảy phẩm. Do nhờ môn đầu nên được 
ba Giải thoát, thì môn thứ hai theo đó mà được xác 
lập, và cách tạng Bí mật chắng CÒn xa. 

Từ câu "Bốn để, mười hai người duyên" tiếp 
xuống: Tổng kết tán thánh. Phần này có thể biết. 
Nếu dùng Đề, Duyên tự chia làm hai khoa, e răng 
phiên phức, trùng lắp. Huống chi phân văn tán thán 
Duyên Giác ở sau cũng có. Nay thì giải thích băng 
cách nêu bày, phân thích. Tuy nhiên, Đế, Duyên, 
Độ v.v... vì Tạng giáo thì lợi căn, độn căn đều tuân 
theo tu tập, nên có khác nhau, về chia ra và kết hợp. 
Nay là thừa của Thông giáo nên được hội tụ lại làm 
một, thì có giống có riêng biệt. Như sớ nói v.v... 

Lại nói người độn căn quán nơi bốn để v.v..." 
tiếp xuống là bao gồm cả Người duyên phía sau, 
người lợi căn, độn căn đều quán, nên có chung có 
riêng. Thứ đến nêu ra Đại Kinh đều chung cho bôn 
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giáo. Tức là theo văn sử dụng không thể suy lường 
đồng nhất với nghĩa. 

Hai là: Liệt kê chúng Duyên GIác: Nói Duyên 
Giác đại Tiên là nêu ra quả vị có ba: 

1. Độc giác đăng: Gốc là liệt kê Duyên giác mà 
dùng chữ Đại Tiên nói là sao? Tức đó là dùng 
ngoài so sánh với trong. Chọn lây sự tỏ ngộ của họ 
giông nhau, nên được dùng tên Đại tiên đề ØỌI. 

2. Người Duyên Giác: Tức Kinh nay liệt kệ gọi 
là chúng Đồng Văn (cùng ngôi trong Hội nghe 
Phật thuyết). Tuy ra đời có Phật, nhưng họ một 
mình tỏ ngộ Vô sinh, nên đâu có khác gì Duyên 
giác? Nói "Chăng phải đoạn, chắng phải thường" 
là giải thích bao gồm theo ba nghĩa. Thông hợp mà 
nói: Vì Duyên sinh nên chắng phải đoạn, vì Duyên 
diệt nên chăng phải thường. Chẳng phải đoạn, 
chăng phải thường là chỗ tán thán cái đức tận cùng. 

3. Tiêu Bích chi Phật: Cũng gọi là Độc Giác. 
Giữa hai loại này có đồng có khác. Đồng là cùng 
ra đời mà không có Phật - khác là do căn có lớn 
nhỏ nên khác. Lớn thì không hạn chế quả nên chỉ 
Vô học. Đây vẫn là trụ ở Người vẫn còn Hữu học. 
Bích chi Phật căn tính khó lường, không dễ biện 
minh, nên tóm lược ý chính như đây v.v... 

Phân biệt, chọn lọc làm hai lớp: Đầu tiên là hỏi, 
bao gồm hai ý: 

Hỏi: Ba Thừa nêu một hướng hoàn toàn khác 
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nhau thì không nên hai nơi đều nêu rõ Đề, Duyên. 
Tiếp đến ý thứ hai: Liệt kê chúng Bồ-tát vẫn gọi là 
A-la-hán, nêu một hướng hoàn toàn giống nhau thì 
ba Thừa vì sao riêng biệt? 

Đáp: Vì trên một cảnh giới, chọn lây sự tỏ ngộ 
thì tự nó có sai khác. Nghĩa là chung căn cứ vào 
Đề Duyên giác vốn đông một cảnh nhưng tùy theo 
căn cơ hiệu khác, nên chọn lấy việc tỏ ngộ không 
giông nhau. Vì thê có thí dụ ba thú cùng vượt qua 
sông v.v... 

Câu: "Vì vậy, Đại Kinh” tiếp xuống là nêu dẫn 
quán đồng, chứng ngộ khác biệt. Vì cảnh đồng nên 
chung quán người duyên, vì chứng ngộ riêng khác 
nên đặc quả Bồ- đề có khác. Cũng phải nêu ra thêm 
về bốn loại bôn Đề. Như trên đã nói v.v.. 

Câu "Bởi do" tiếp xuống là tóm kết ý trả lờI, có 
thể nhận biết. 

Lớp thứ hai ý hỏi Đại Tiên-Duyên-giác vốn ra 
đời, không có Phật tại thê g1an, nay tại sao nêu bày 
là có mặt trong chúng Đông Văn? Vì cho rằng 
Kinh Không có tên gọi Độc giác nên chung dùng 
Duyên giác đề hỏi như trên. Đáp: Duyên giác cũng 
có khi ra đời, có Phật tại thế, nhưng thuộc về trong 
sô Thanh văn. Nay nói Duyên giác ra đời, không 
có Phật tại thế, là căn cứ ở Độc giác mà nói như 
thế. 

Phân liệt kê chúng Bồ-tát gôm có năm như 
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phiên dịch danh, nghĩa v.v... Người có tâm đạo lớn 
(đại đạo tâm) là cách nói hiện nay. Tức là Thật trí, 
Phương tiện trí, các công đức đều thành tựu. Đại sĩ 
còn gọi là Khai sĩ. Là người có khả năng đảm nhận, 
duy trì việc lớn, khai mở thông suốt con đường 
chánh pháp. Căn cứ trong Giáo nói là người có tâm 
hơn trội, đạo thấp kém là nơi Bô-tát trước vì mọi 
người sau mới vì mình, gắng siêng làm vì mọi 
người nên trội hơn hàng Thanh văn. Đây tương 
đương Tạng giáo trải qua tu tập ba A-tăng kỳ hàng, 
trăm kiếp, chắng màng đến việc đoạn trừ hoặc, nên 
lại kém hơn hàng A-la- hán. Thông giáo tuy khác 
Tạng giáo nhưng về mặt giáo pháp thì không biến 
đối, tạo lập. Cho nên nói tập khí còn lưu lại. Tập 
khí như thói quen Không thê riêng một mình sinh 
ra, nên nói có Nguyện phù trợ. Vì thế nên nói là 
khác. 

Bỏ-tát Thập địa hành hóa viên mãn nên biết 
như là Phật: Vì Địa thứ mười cũng gọi là Bô-tát 
nên được gọi là như Phật. Nghĩa là ngang bằng với 
Phật của giáo hiện tại. 

Nói "Chăng phải thành, chăng phải chẳng 
thành” Nghĩa là dùng tâm vô tác quán cảnh bất nhị, 
thì các hành vô tác nên gọi là chẳng phải thành. 
Một niệm chứng ngộ trọn vẹn nên nói chắng phải 
chăng thành. 

Câu: "Nay đây" tiếp cuống: Là tóm kết phần 
trước đã nêu bày nghĩa của Bô-tát. Nay đây chính 
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là tương đương môn đầu tiên của giáo pháp Đại 
Thừa. Tức là những người cùng tu hành trong 
mười Địa và đến địa thứ tám được có nghĩa của 
gôm cả Thông, hàm chứa Biệt. Vì chính là gôm cả, 
tiếp theo nên nói là bí mật gôm cả, Không phải là 
nghĩa mật của hiển mật. Nếu căn cứ theo Đại Phẩm 
nói ba loại phát, tâm thì lại tương ưng thông hợp 
với nghĩa của mỗi giáo được nêu bảy trong ba giáo 
(Tạng, Thông, Biệt). Hai thuyết trên đêu được. 

Nói đều là A-la-hán tức biện minh cho quả vị 
Bỏ-tát. Bôồ-tát trải qua ba a-tăng kỳ chưa đoạn 
Hoặc hết, không gọi là A-la-hán. Đạt đên quả mới 
được gọi là A-la-hán. 

Lại Kinh Bản Hạnh nói, văn có hai ý: ]. Căn cứ 
vào Bô-tát đạt đến quả mà gọi tên. 2. Căn cứ Như 
Lai chính vì thiết lập sự hóa độ cho Tiểu thừa, 
thường luôn hạ minh giông nhau mà ân chứng. Cho 
nên nói vậy. cho đến hai vị sau, về tính chất sẽ phế 
bỏ, che trách. Đâu thể đều là có? 

Về Bồ-tát thuộc ba giáo, căn cứ sự so sánh của 
quả vị như văn nêu ra. Lại dẫn văn Đại phẩm chứng 
minh: Nghĩa là Bô-tát ấy lập riêng tên gọi là Nhẫn. 
Đó, ý cũng là chê, khen Bồ-tát dẫn dắt hai Thừa 
tiên lên. Song, trước ở phân Thanh văn nói rõ đều 
là A-la-hán, không có ngăn cách Học và Vô học, 
nay ở Bồ-tát có thu vào, có chọn lọc đây là ý gì? 
Trong phân đáp cho răng hình tướng Bồ-tát không 
có chuẩn nhất định để giải thích. Nay cho răng đó 
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là cách nói vững chắc nhất, nhưng không thể không 
có ý khác. Nghĩa là trước căn cứ vào Thanh văn 
chỉ là Học, Vô học thì tiễn lên từ Hữu học cho đến 
Vô học, nên đều gọi là A-la-hán. Nay biện minh 
Bô-tát đã tiếp cận Biệt, Viên thì có các quả vị sau 
có thê đối chiếu. Căn cứ vào chân thật, tương tợ 
đối nhau mà luận về nghĩa thu vào hay chọn lọc. 

Sớ không nói tức là lược bỏ. 

Từ câu "Hỏi: Nếu" tiếp xuống: Là giải thích lý 
do biện minh lần nữa. Nghĩa là nay nói rõ hình 
tướng, sắc phục của Bỏ-tát đã là chung, hoặc đồng 
là phàm phu, Tiểu thừa nên không tránh khỏi lẫn 
lộn. Vì thê nên biện minh lần nữa tức là biết có sự 
tiên, thoái hiện hữu. Nghĩa là người quý trọng Tiểu 
thừa thì khiến cho biết công đức của Đại, Tiểu thừa 
là bằng nhau, cho nên tiên đến Tiểu thừa. Người 
châp lây danh tướng, làm cho tỏ ngộ đạo phàm, 
Thánh rất cách nhau, cho nên thoái lui phàm phu. 
Vì thế, biện minh lần nữa. 

Tiếp đến nêu ra ý khác. Từ câu "Thật trí công 
đức” tiêp xuống øôm có mười một ý phân biệt. Đầu 
tiên tán thán vê đức của Trí. Có Thật trí, có Phương 
tiện trí. Thật trí soi chiêu Không tức là Thê của Bát- 
nhã-Phương tiện trí soi chiêu là Dụng của Bát-nhã. 
Như Kinh Duy Ma có nói bốn luận chứng (tứ cú) 
về Thật tuệ, Phương tiện, trói buộc, giải thoát, gần 
như ý phân này. 
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Câu "Hướng là biện minh về quả vị" tiếp 
xuống. Là lần nữa nêu ra lý do tán thán công đức 
chung riêng. 

Nay căn cứ Thông giáo cho địa thứ bảy, tám là 
đối với hai trí. Tức là địa thứ bảy vị Vô sanh Nhẫn 
nên tương đương Thật trí; vượt qua đây tức là 
Quyên trí. Không căn cứ vào nghĩa gôm cả, tiếp 
theo thì còn là nghĩa gì ư? 

Nói "Chỉ riêng một mình thực hành Đại Thừa” 
là tán thánh cho răng chỉ có riêng Bồ-tát là được 
nương theo pháp Đại Thừa. Nhị thừa không có 
phân nên nói "Chỉ riêng một mình" 

Tán thán Bốn loại Nhãn (mắt)" Đây đủ phải là 
năm Nhãn, nhưng có khác nhau của sự tiên triển tu 
tập hay không tiên triển. Như Bồ-tát tu hành ở 
Người, quả vị chưa trọn vẹn, thì chỉ có bốn Nhãn. 
Chưa đến quả vị tột cùng nên không có Phật nhãn. 
Tuy nhiên, nêu cho là nghĩa như Phật mà suy luận, 
nói chung cũng nên gôm đủ năm Nhãn. Nếu là sơ 
tâm của Viên Đốn thì tuy là Nhục nhãn nhưng vì 
tỏ ngộ thù thăng nên cũng gọi là Phật nhãn. Nay 
đối với Thập Tín mà nói thì lại dùng sự chứng ngộ, 
tiên triển tương tợ như vậy. 

Tiếp tán thán về Thông (Thân thông) dựa theo 
phân nói Nhãn ở trên mà suy luận. Nhưng có năm 
Thông, chỉ kém ở quả tột cùng không đạt đến sáu 
Thông. Còn lại suy xét như phân nói về Nhãn 
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V.V.. 

Nói "Ba Đạt” tiếp xuông là trong sảu Thông, 
thâu suốt rõ về ba đời, gọi đó là Ba Minh. Văn viết 
lầm một chữ "Lai". 

Nói Thập Lực: Đây đủ như trong Trí Luận. 
Trong đó, có lực "Không chán sinh tử” là lực duy 
nhất bao øôm chín lực còn lại. Lực đó nhân mạnh 
bởi vì vô ngã, ở trong sinh tử mà không chán mỏi, 
thì còn lực gì lớn hơn? Nhị thừa không có lực này 
nêu không tránh khỏi sự sợ hãi, mà cầu lìa ra khỏi 
sinh tử. 

Nói bốn tâm Vô lượng: Là duyên với tâm rộng 
lớn nên gọi là vô lượng. Vốn là Phạm hạnh, nay 
tán thán Bô-tát, thì cũng là đức của Bồ-tát. Ví như 
đủ ba tâm trước mà chưa có thể xả bỏ thì chưa là 
thiện (khéo), chỉ có thể người kia đã không còn 
chấp trước thì việc hành hóa của họ mới đến mức 
tột cùng. Vì thế chú giải v.v.. 

Nói "Các danh nghĩa của Pháp tướng khác” tức 
gọi là Pháp giới... lần lượt có thê biết. 

Nói "Các danh nghĩa của Pháp tướng khác” tức 
gọi là Pháp giới,... lân lượt có thê biết. 

Nói Kim EbBii diệt định: Tán thán Đạo đức. 
Đối với các phân tích trước thì đều thuộc Trí. Tức 
là hai thứ Trí đức, đức. Trí là dùng trí tuệ đoạn trừ 
Hoặc. Đoạn là nhờ việc đoạn Hoặc mà lãnh hội 
chứng ngộ. Nói Vô ngại đạo đoạn là thuộc Trí đức. 
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Nói Giải thoát đạo chứng là thuộc Đoạn đức. Lại 
nói: Trí đức là thật có cái đoạn của việc đoạn trừ. 
Tức cho răng Trí thì phải thật có đôi tượng bị đoạn. 
Còn Đoạn đức là không đoạn mà đoạn. Tức là 
không đoạn, do đã đoạn rôi ắt có chứng, cũng là do 
đoạn nên chứng. Lý này thật khó biện minh. Lại 
chữ Đoạn còn nói là Đoán (quyết đoán) nhưng 
nghĩa không nối tiếp nhau thì là chữ Đoạn, tức 
nghĩa đoạn trừ. 

Nói "Cũng là sự giác ngộ viên mãn không có 
chủ thể, đôi tượng có thể đắc, đó là đầu tiên đã 
đoạn, nên không có chủ thể đoạn, do đó ví dụ Kim 
Cương. Định là khả năng phá tan phiên não là Kiện 
tướng. Nghĩa là tánh của tự nó dõng mãnh, mạnh 
mẽ chuyên có thể hàng phục ma, ngăn cản địch. 

"Lại có ngàn muôn ức" tiếp xuống, là phần thứ 
ba liệt kê chúng đủ loại (Tạp) Gồm có bốn: 1. 
Người. 2. Quan. 3. Trời. 4. Bậc Hiên. Phân ra khoa 
phiên dịch có thể nhận biết. Chúng Hiên thì văn 
lầm làm làm chúng người. 

Chính giải thích năm giới: Là lìa sát, đạo, dẫn 
v.v... Chỉ nói đề phòng thân khâu mà không nói ý 
nghiệp. Nêu ra ngọn có thể biết gốc. Một giới 
"Uống rượu" là phòng chung cho hai nghiệp, tức 
lược bỏ ý không nói. Đôi với trên nói như vậy tức 
cũng như nghĩa giải thích ở trên thì đây tương 
đương Người thừa, chưa luận đến nghĩa lớn nhỏ 
ngăn phòng, không ngăn phòng. Nếu tách rời ra đối 
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với Thập Thiện tức là Thiên thừa. 

Người dẫn văn nói Đề vị, Ba lợi: Tức Phật mới 
thành đạo chưa chuyền pháp luân, người tiện vì hai 
người phù hợp nếp sông cũ, nên vì nói pháp năm 
giới. Vì thê, có văn hỏi đáp hiện nay. Đây đủ biện 
minh về năm giới, không là bốn, không là sáu mà 
rộng lớn bao quát không thiếu. sót. Tức là có năm 
vì sao. Cùng tám việc, mỗi mỗi chữ đôi một việc 
V.V... 

Câu "Cho rằng không sát sinh" tiếp xuống là 
dùng năm giới phối hợp năm phương Tức không 
sát sinh là phương Đông thuộc Mộc. Mộc chủ lòng 
Người, Người lây sự nuôi dưỡng sinh mạng làm 
gôc, nên phối hợp với gIỚI, không sát. Các g1ới còn 
lại phối hợp tương tự với các phương v.v... như 
văn v.v... Nếu căn cứ vào giáo Viên đốn thì ý chỉ 
sâu xa nơi trì phạm không øì không phải là Viên 
thừa. Đầy đủ như số Quang Minh đã giải thích 
ID CC 

Tuy nhiên, khi nói Kinh này vảo lúc đâu tiên 
mà không phải giáo pháp ban đâu, do chưa có đủ 
Tam bảo nên không phải là gốc của ø1áO pháp xuất 
thê. Nói cũng như thiết lập Tiểu thừa gôm cả thu 
về, thu nhiếp bên cạnh thì có thê được. Người xưa 
không hiểu rõ nên lập giáo đâu tiên là Người thừa, 
Thiên thừa, dẫn đến bị đả phá bởi bảy nghĩa của 
các Luận giả đời nay. Đây đủ nói rõ trong Huyền 
văn, cũng như trong chương riêng đã nói v.V... 
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Gân bậc Thánh gọi là Hiên. Lại nói giả gọi là 
người tu hành. Nghĩa là thường thì Hiên Thánh đối 
nhau để giải thích nên nói là gân bậc Thánh. Theo 
Tích mà nói, mới chỉ tương đương tiếp cận sự tu 
tập (cận sự) còn chưa được là người trong sự tu tập 
hành Quán. Vì thê giả tên gọi như thế, cũng như là 
Danh tự. 

Câu: "Đều là bậc A-la-hán hành hóa vì đây 
đứng đầu" tiếp xuống là pháp của hàng Vô học nơi 
Hành; VỊ. Và Thập địa v.v.. . đều tụ tập. Vì thế! 
Biết Tích tuy đồng là phàm phu. mà Bốn đều là A- 
la-hán và Bô- tát. Nếu bình phẩm về lượng có hơn 
kém thì chăng dễ dàng, chủ yêu chỉ là cùng tham 
dự trong hội của Phật mà nghe pháp. Nếu xét về 
bản Tích thì càng chăng thê nghĩ bàn vậy. 

Câu "Thập địa có ba loạt" tiếp xuông: Đều có 
các kinh, Luận nói đến nhưng chăng giông nhau. 
Nhưng nếu tự chăng phải xuât phát từ một ý chỉ 
sâu xa của các nhà chú giải kinh, Luận giới hạn lại 
để phân biệt thì ai có thể biện minh được sự diệu 
dụng và sâu cạn của mười Địa ư! 

Nói ba loại nghĩa là: Loại thứ nhất là ba Thừa 
cùng tu hành mười Địa. Đây thuận hợp với quả vị 
của Thông Cáo, như thông thường nêu bày giải 
thích. Loại thứ hai như Đại Luận nói rõ Càn-tuệ- 
địa có hai thứ: Một là Càn-tuệ-địa của Thanh văn 
như ba Thừa cùng tu hành đã nói ở trên. Đây thì 
công đức quả vị, hành hoa hoàn toàn giống như 
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Tam Tạng giáo, vì thế nói là Thanh văn. Chỉ riêng 
mình nhập Niết-bàn, với sự tu tập hành hóa đều vì 
tự độ bản thân, nên quả vị ở Thông Biệt. Hoặc tu 
tập quán Phật Tam muội làm chánh quán, quản bất 
tịnh v.v... làm trợ quán, nhưng đều là mới phát 
tâm, tu hành còn nông cạn, chưa đạt được nước lý 
của Thiên định. Mặc dù có trí tuệ ít nhưng chưa thể 
tương ưng nên gọi là Càn-tuệ-đỊa. 

Câu Nói về Bồ-tát" tiếp xuống là nói Càn-tuệ- 
địa của Bồ- tát trong mười ĐỊa (thứ hai). Tức văn 
nói về Bô-tát. Từ sơ phát tâm cho đến chưa đạt 
được thuận Nhẫn là nói riêng biệt, tức là đồng VỚI 
Thập Tín vị ngoại phàm. 

Hai loại dưới đêu là nói quả vị Thông Biệt, đôi 
văn có thê thây. Nói "Cho đên Bô-tát địa" là từ bắt 
đâu Hoan Hỷ địa đến Pháp 

Vân địa đều gọi là Bô-tát. Đây là mượn cái 
riêng đặt tên cho cái chung (địa) vì thế mà nói Bỏ- 
tát địa. Lập riêng tên gọi Nhẫn, nên gôC tương 
đương quả vị riêng. Mà mượn cái riêng để gọi 
chung là Địa. Vì các Bỏ- tát đều có đức Nhẫn thù 
thăng hơn Nhị thừa, đó cũng là ý của pháp môn 
Đại Thừa rèn luyện cho Nhị thừa. Nếu khiến cho 
không dùng quả vị gọi tên, thì hòa trộn với nhau 
chắng thể biện luận. Ngoài ra như trong văn Chỉ 
Quán. Huyền nghĩa đã nói. Vì thế, nghĩa "Mượn" 
của nhà chú giải là đều có ý chỉ sâu xa đó vậy! 
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Nói Phật địa v.v... cũng là do các Bồ-tát trước 
đây trong Người tu hành công đức tự tha đã đây 
đủ, khi đạt được quả thành tựu Chủng trí, nên được 
gọi tên là Phật địa. Nếu Thập địa của Biệt giáo, 
Viên giáo thì trước sau vốn chỉ là Bồ-tát, không 
cùng chung với hàng Nhị thừa, quả vị hắn nhiên rõ 
ràng không cân mượn đặt tên. Nhưng nêu căn cứ 
riêng từng quả vị đề luận, thì vẫn còn các giáo đạo 
riêng. Cho nên nói là có bước ngăn cách. Chỉ có sự 
chứng đắc viên mãn, thì đạo mới hoàn toàn viên 
dung. Chú giải v.v... là dùng giải thích riêng v.v... 

Lại nói: Hồi hướng năm phân Pháp thân: Nếu 
luận về Hỏi hướng thì gốc tương đương với hàng 
trước Địa (Địa tiên). Nay liệt kê ngược lại để nó 
phía sau, vì tán thán Hỏi hướng nghĩa là: Sớ căn cứ 
vào sự tiệp theo riêng để trình bày, khiến cho 
Không vướng chấp. vào Không, khiễn trở về trung 
đạo, tức là nghĩa Hôi hướng. 

Câu "Đây đủ" tiếp xuống: Là đôi trị với trước 
nghiên vê Chân (Thiên Chân), nên năm phân pháp 
thân chưa đủ, nay đã làm đây đủ nên nói vậy. Năm 
phân không ngoài ba Thân. Nghĩa là bốn phân 
công đức trước (Giới, Định, Tuệ, Giải thoát) là 
Đức thân; tri kiến là trí thân. Vì là cùng trang 
nghiêm tánh đức nên là Pháp thân. Tức rõ ràng ba 
thân vôn đủ. 

Nói "Hồi hướng là thiện lợi": Nay tóm hai 
nghĩa: Tức là hồi tự hướng tha, hồi người hướng 
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quả. Quả ắt đến tột cùng thì hôi Sự hướng Lý, 
nghĩa tự nhiên bao gồm. 

Về tán thán nam, nữ có tín tâm cũng có đủ công 
đức của mười Địa, phần này bắt đầu chia mười Địa 
nơi ba đời để nói. Tức chăng ngoài trước, giữa và 
sau trải qua mười địa phối chung thành ba mươi 
đời (sinh). Đó gọi là tăng đạo tốn giảm sinh, cùng 
với phàm phu, một địa đây đủ các công đức. Lại 
nói Sơ địa không biết Nhị địa oai nghi hành hóa, 
cho đến chỗ nay nói là khéo ra, vào, trụ v.v... nghĩa 
chẳng là một hướng. Thê mới biết pháp môn Viên 
đốn, không thê nói hết được lý của nó. 

Trong phân ngợi khen đức hạnh của cư sĩ, nói 
Dảy Hiển có hai loại: Đều như văn sớ nói. Song, 
các hàng trước ĐỊa với sở tu hiện có, đều là điều 
phục tâm, thuận theo đạo, nếu tâm không đều phục, 
thì không thể thuận theo đạo, tức không có cơ sở 
được bước vào hàng Thánh. Về danh tướng của 
bảy Hiền thuộc Đại Thừa, hơi có khác biệt. Nhưng 
đây chưa tập hợp đề nêu ra. 

Người nước ngoài (ngoài Ấn độ) nói cất chứa 
của cải đến muôn gọi là Cư sĩ. Kinh Tịnh Danh nói 
người giàu có bảy tịnh tài. Hai nghĩa hoàn toàn 
cách xa. Nay thây người đời lạm dụng tên gọi này 
rất nhiều! 

Người đức hạnh đây đủ: Đức tức là hạnh, cũng 
xác lập là hành của đức. 
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Câu: Nay tạm theo giải thích nghĩa đâu cũng 
được". Câu này là tông. Tiếp xuống dưới câu "Các 
công đức” là biệt. Nghĩa là hai mươi hai phẩm 
chung nói gôm tám khoa Đạo phẩm có bốn v.v.. 
Chỉ đối với một loại vỊ, trừ bảy giác chi, tắm Thánh 
đạo thuộc về Kiến đạo, các phâm còn lại ở trước, 
nên chỉ thành hai mươi hai. Mười Nhất thiết Nhập 

.. Các phân biệt về danh ly đây đủ như 
là Pháp giới thứ đệ nói v.v.. 

Hỏi: Tám giải thoát là có quán có chứng, nay ở 
vị Hiền có quán mà chưa chứng đắc, sao cứ tán 
thán? 

Đáp: Bảy Hiền trước thuận theo quán, mặc dù 
chưa chứng đắc nhưng từ lượng nhiêu mà nói. 

Lại hỏi: Giải thoát là nghĩa gì? 

Đáp: là nghĩa vất bỏ lại sau lưng (Bồi xả). Đâu 
tiên bỏ sắc, vô săc; bỏ tâm, vô tâm, tâm sắc đêu bỏ, 
cuối cùng ở diệt tận chỉ có duyên tâm, cùng phải 
bỏ đi. Tiệc cho giáo È) Tiểu thừa chỉ là vậy thôi! 
Mà phải đến tất cả cái "Không có” có thể bỏ, người 
bỏ là cái gì, tất cả chủ thể, đối tượng đều bặt dứt, 
không có pháp nào phù hợp, chắc chăn không phải 
Tiểu thừa có thể đạt đến được. 

Lại hỏi: Ba xứ Biến v.v... tại sao riêng biệt? 

Đáp: Vì Kiên có đối tượng được bỏ, tức đối 
tượng được bỏ ấy là giải thoát. Nhưng Kiến có tất 
cả cảnh giới thù thắng, tức chủ thể thù thăng là nơi 
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chốn thù thắng. Không chỉ có thê thù thắng mà còn 
có thể rộng lớn, tất cả xứ chỉ do tâm biến hiện, 
không gì không phải là màu xanh v.v... Đó là cảnh 
giới đầu có gì băng, thế thì sao không dùng nghĩa 
Thăng mà làm nghĩa Thánh ư? Chắng qua gọi là 
Thánh thì khéo, tốt hơn. 

- Nói ba Tuệ: Nghĩa là từ Văn, Tư, Tu thứ tự tăng 
tiên, là bước dân tiên vào Đạo, mà thảy đêu có thê 
phát sinh trí tuệ, cho nên được đặt tên chung là Tuệ. 
Vì tiếp theo đối với quả vị có thê biết. 

Cùng với việc Văn, tư, tu nhập Tam ma địa của 
Bỏ-tát Quán Âm là: Tức giải thích nghĩa khác 
V.V... 

Nói bốn để, mười sáu để v.v... là dựa vào đề, 
môn quán mà tán thán, có chung, có riêng. Nghĩa 
là pháp người quả thế gian, xuất thế gian, nói 
chung là bôn tức Khô, Tập, Diệt, Đạo. Nói riêng là 
bốn đề phân làm bốn loại: Sinh diệt, Vô sinh, Vô 
lượng, Vô tác thành mười sáu. Căn cứ trong Chân 
đề thì luận bản đều có rộng hẹp. Là duy nhất, thắm 
tra suy xét về nghĩa thật gọi là Đế. Nếu dựa theo 
đó phân biệt ra, thì không thê nói hết lý. Nay dựa 
theo Sở đã giải thích. Nghĩa là trong quả vị Nhẫn 
có sự sai khác về quản khắp trong các phẩm thượng 
trung hạ v.v.. . gồm có mười sáu hành nơi Đề. Nói 
từ Hành tức gọi là Quán môn Từ cảnh đối tượng 
quán thì gọi là Đề môn. Đều chỉ rõ như trên đã nói 
v.v... Bốn, ba, hai, một phẩm quán, là không ngoài 
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dùng bốn thiện căn, khen ngợi đức hạnh của Cư sĩ. 
Từ Noãn đến Thế đệ nhật mà có khác nhau của 
nghịch số, thuận trừ. Nghịch số là từ phần trước 
trước bôi đắp cho phân sau sau. Thuận trừ là từ 
phân sau sau giảm đi phân trước trước. Như văn có 
thê biết. 

Hoặc dựa theo bốn quả từ sau hướng về trước 
nhưng không Phải ý trong số này. Vì thế, thuận 
theo cách giải thích trước được chín mươi Nhẫn. 
Nghĩa là xưa nói gôm có ba cách giải thích, nay 
đêu không dùng, chỉ chọn lây phân chính nơi Kinh 
mà làm văn kết riêng. 

Câu "Từ hai mươi hai phẩm" tiếp xuông là 
tướng của các pháp chung thành tám mươi mốt số, 
øôm cả chín của Tứ thiên v.v... vừa văn là chín 
mươi Người. Rõ ràng có văn nói rõ về nghĩa số 
lượng đâu cân nơi khác nói. Đã nói là phương pháp 
điều phục tâm, thì có một pháp nào không là Nhẫn 
ưl 

Trong phân liệt kê số các Trời nói cho đến số 
vạn vạn, tức là ức. Ngoài ra ba bản khác nhau, chỉ 
là bất đồng trên phương diện chia ra, hợp lại, 
chung, riêng, đây đủ, tóm lược mà thôi. Đối chứng 
có thê biết. 

Năm là Hỷ lạc Thiên: Văn bao gôm hai thuyết. 
Nghĩa là năm chi tức các chi Công đức nơi Tứ thiên 
phát sinh, chắng liên quan đến sô các trời. Nếu nói 
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Ngũ Tịnh sau thì tức là trời Ngũ NA-hàm. Nhưng 
nói Hỷ lạc cũng là nghĩa nói như vậy, tức đây là 
Thánh quả thứ ba (A-na- hàm) 

Phân tán dấu vết ở các Trời, vốn không có 
phượng sở nhất định. Như trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm nói: Như thế gian hiện tại, các nơi chốn 
Thánh địa, đạo tràng núi sâu, đông trông đều là trú 
xứ của các vị A-la-hán. Cho nên người trí tuệ thấp 
kém ở đời không thê hiểu được. 

Tiếp theo liệt kê thêm về Tứ thiên, đều dựa vào 
Luận Câu Xá nói v.v... 

Nói định của Trời, định của công đức v.v... 
như giải thích chi tiết ở Sớ, tức hai nghĩa Tu và 
Báo. Vị nghĩa là tham đắm Thiền định. Chỉ ở trên 
Căn bản định mới có sự tham đắm này. Nếu ở thiền 
không đăm chấp thì gọi là Tịnh thiền. Như sáu 
hành quán, tắm Thánh chủng v.v... 

Nói có năm dục nhỏ: Nghĩa là như năm tay, 
cười, nhìn nhau v.v... nễu nói Lục đục là nói thuộc 
nơi chỗn (Trời Lục dục). 

Bốn Tín thành tựu: Tín Tam bảo và Giới. Đây 
là bỗn niềm tin không hoại mất, cũng gọi là Tịnh 
tín. 

Câu "Lại có năm đạo” tiếp xuống là liệt kê 
chung. Trong đây hoặc chỉ nêu Trời, người tức là 
đối tượng có khả năng tiếp nhận đạo pháp: Hoặc 
nói chung năm đạo thì hoại trừ A-tu-la vì vừa qui 
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súc sinh không có hình tướng xác định. Nếu nói ba 
thiện ba ác và bỗn nẻo thì số sáu đạo đây đủ v.v... 
lại trong sáu đạo, nói trước sau tức là: Trước có 
trời, người và ba ác kế tiếp. A-tu-la thì hoặc có 
hoặc không có nên trước sau không xác định. Hoặc 
Không có chủng tử người duyên đối với Kinh này, 
nên không có trong sô chúng liệt kê. 

Liệt kê chúng ở phương khác: Nói nơi chốn 
khác, thây khác nhau nghĩa là ở hội chúng tha 
phương mà thấy có khác nhau. Hoặc tuy thấy có đi 
lại mà không có vết tích đi lại. Hoặc thấy chúng 
kia không rời tòa, mà đi đến cõi này, thành tựu sự 
giáo hóa v.v... đây đêu là tùy duyên thấy khác. 
Tóm lại làm rõ sự không khác là biến hóa vậy. 

Lại có biến tịnh độ ở mười phương:”" Tức là 
biến hư sự biến hiện ba lần thành cõi tịnh ở trong 
Kinh Pháp Hoa nói. 

Tiếp đến các tướng thanh tịnh được bày hiện, 
tuy không có phân biệt nhưng luôn căn cứ nới sự. 
Vả lại, từ sự thị hiện cõi Thật báo để nói cho nên 
nêu là: "Chăng phải sự thanh tịnh của cõi Tịnh 
quang. Bởi lẽ, tướng thanh tịnh của cõi Tịch quang, 
chỉ có bậc trí tuệ tột cùng thây được, không phải 
các chúng được giáo hóa, và các địa thấp khác có 
thể nhìn thây. 

Lại nói: Hiện ra trăm ức tòa cao: Đó là tướng 
ứng hiện của Hoa Nghiêm. Nói cho đến trên đài 
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hoa: Là có trăm ngàn ức hóa thân ngôi dưới cây 
Bô-đề. Đó thật ra đều là cảnh giới Hoa Tạng bât 
động, bất ly mà lên cung Trời, du hành giáo hóa 
khắp nơi. Cho nên nói v.v... 

Nói tám bộ đại chúng, mỗi mỗi đều ngôi trên 
hoa báu. Là tổng nêu việc giáo hóa của Chủ. Bạn 
chăng thê nghĩ bàn. 

Phật và Đại chúng đều nói Bát-nhã: Nghĩa là vì 
Bát-nhã có hai loại: Cộng và Bất cộng. Cộng như 
Kinh này, Bất cộng như Kinh Hoa Nghiêm. Mặc 
dù có Cộng và bất cộng khác nhau nhưng đều là 
Bát-nhã. Đã đều là Bát-nhã thì không øì không 
phải là Hoa nghiêm. Vì vậy biết sự giáo hóa của 
Phật là dung thông từ đầu không có đây, kia. Vì 
người tự sinh ra kiến giải khác mà thấy khác đó 
thôi. 

Trong phân này Sớ nêu ra tám bộ, cho rằng bốn 
Thiên vương môi vị thông lãnh hai chúng làm 
thành tảm bộ, nhưng các Kinh lại cho răng trời, 
Rồng v.v... làm tám bộ. Thật sự, họ đều là chúng 
bảo hộ chánh pháp v.v... 

Nói: ngôi trên tòa chín cấp: Căn cứ Sớ chỉ phải 
đối chữ "Kiệp” thánh chữ "Cấp". Cấp là tầng câp. 
Kinh hiện tại gôc đã là đúng rôi, không cân sửa lại, 
huống hồ là lý chăng thể nghĩ bàn? Huông là chúng 
đều vân tập ợ hội đều ngồi tòa này; mà hội đó rộn 
chín trăm năm mười dặm cũng chỉ là dựa vào Thê 
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đề mà nói. Nếu đã chăng thê nghĩ bàn, há chỉ là số 
lượng bấy nhiêu mà thôi! Như Kinh Duy ma, 
phòng phương trượng chứa đủ ba vạn hai ngàn tòa 
sư tử. So sánh đây, e răng không thê chập nhận lây 
sự rộng, hẹp, hơn, kém để bàn luận vậy. Do đó biết, 
sự giáo hóa của Phật chỉ có thê tạo ra chúng hội 
không thể nghĩ bản, nếu dùng phàm tình phân biệt, 
thì bao nhiêu mà không là sai ư? ! tuy nhiên cân 
phải tạm nói ra, thì sao tránh khỏi như người s1 mê 
nói mộng. 

Câu "Hỏi các kinh" tiếp xuống là hỏi về chúng 
được nêu bày ra, có thê biết. Trong phần đáp nói 
quả báo của tam giới có thê luận là do Nghiệp. Đó 
như sự khác nhau của người có duyên, hay không 
có duyên gặp Phật, chứ không hắn hoàn toản dựa 
vào phân thiện, ác. Vì thế nói v.v... Dùng so sánh 
việc nghe pháp và không nghe pháp v.v... cũng 
nên thây. Nay dùng một đoạn trong Đại Kinh đê 
nhận định chính xác. Nghĩa là Giới chậm chưa hăn 
là chướng ngại, Thừa chậm đây mới là chướng 
ngại. Cho rằng hai câu kế tiếp là nói về người có 
duyên và không có duyên. Đó mới là nhận định 
đúng. Lại phải nên phân, Thừa, Giới riêng biệt, 
môi thứ có ba phẩm, rôi cùng xen nhau biện luận 
sự gấp và chậm thành bốn Luận chứng như văn. 
Nghiệm thấy cùng đêu như vậy. 
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PHẬT THUYT 
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA- 
LA-MẬT KINH SỞ THÂN BẢO KÝ 


QUYỂN 3 


Từ câu "Bây giờ, Thập hiệu” tiếp xuống là văn 
phân Phát khởi tự. Gồm năm phân. 

Nói "Bấy giờ" là ngay sau khi chúng tập họp, 
và trước lúc phát khởi điềm lành. Đó là thời gian 
ây. 

Nói Thập hiệu là danh hiệu của bậc Giáo chủ 
có muôn đức hạnh quả vị. Sở đĩ là lúc phát khởi là 
do tâm ý của chúng hội đang khao khát mong chờ. 
Đó là đức là chí thành tột cùng vậy. 

Tóm lược nói có bốn: Nói mười hiệu, ba Minh, 
trí đức, Đoạn đức. Phàm là danh hiệu của "Đức 
hạnh", thì không gì không đây đủ. Nghĩa là cũng 
như lây sự sung mãn nhất về đức hạnh đó mà nói. 
Về danh, tướng của mười hiệu như phân giải thích 
riêng trong sở v.v... Trí đức, Đoạn đức như trên đã 
giải thích v.v... 

Thích Ca Mâu Ni đối với tên là danh hiệu 
chung, còn đây là riêng. Nghĩa là: Thích Ca là họ. 
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Trung Hoa dịch là Năng Người. Mâu NI là tên. 
Trung Hoa dịch là Tịnh mặc. Đã có lòng người từ 
lại u mặc thì là người đức mà tĩnh lặng. Suy ra đến 
tột cùng thì biết đạo của Phật này có thê đến tột 
cùng. Là đệ tử của Ngài, có thể nào Không theo ư? 

Xứ Thiên trúc gồm có bốn chúng tánh (họ). 
Thích Ca là chủng tánh Kim luân, còn gọI là Sát- 
đế-lợi. Còn lại như chủng tánh Bà-la-môn v.v.. 
như trong phân sớ nêu riêng v.v... Như phàm là họ 
của họ tộc, thi hoặc nói Cù đàm, hoặc nói Cam-giá 
tùy theo thế hệ mà có họ chăng đông. 

Nói: "Dân quy về hội tụ như chợ" cũng như 
sách kinh Thư nói Người xưa nói Đại vương Ở 
nước Bân, người rợ xâm đoạn, dời â âp về ở Kỳ sơn. 
Người đi theo như quy tụ về chợ" 

Nói "Sơ niên bát nguyệt” tức là thời gian phát 
khởi điềm lành, đức Như Lai sắp nói Kinh. Số nêu 
dẫn sự nhận định của Tam tạng Chân Đề không 
ngoàải ba điều: 

1. Như Lai ở đời, bỗn mươi lăm năm thuyết 
pháp. 

2/5 Dùng VIỆC chuyền ba lần pháp luân phối hợp 
thành sô bôn mươi lăm năm. 

3. Dùng hai giáo Hiền, Mật để nhận định đồng 
thời, trước và sau. 

Nay dùng ÿ kiến của một nhà chú giải xác nhận 
nói có ba điêu không thế thay đối; để so sánh xem 
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có phù hợp hay không. 

1. Phật sau khi thành đạo, có năm mươi năm 
thuyết pháp. Kinh Luận đều nói vậy. (Chỉ có Kinh 
Thập Nhị Dụ nói Phật thành đạo năm ba mươi lăm 
tuổi. Đó là do cơ thây không đồng) là đêu thứ nhất 
không thể thay đồi. 

2. Vì Tiểu thừa, nêu đầu tiên mười hai năm Phật 
thuyết giáo pháp bốn A-hàm là đều thứ hai không 
thê thay đối. 

3. Sau khi nói Bát-nhã, ở linh sơn tám năm Phật 
thuyết Pháp Hoa là đêu thứ ba không thể thay đối. 

Đây là ba điều không thể thay đối. Dùng đây so 
sánh đối chiếu với số năm trên có sự hơn, thiếu rõ 
ràng có thê biết. 

Nay nói "Sơ niên bát nguyệt nhật" là thời gian 
nói phân sau của các bộ Bát-nhã, tiếp đến Người 
Vương chính là thời gian đó. Mà nói Nguyệt bát 
nhật, cũng như là chánh nguyệt sơ bát. Tức là ngày 
mông tám tháng giêng. Do văn lược bớt. 

Nói "Phương tọa" (mới ngôi) cũng như là bắt 
đâu ngôi, cũng như chính thức ngôi. Như Phật bản 
trụ và tự chứng pháp thì việc trụ đó đã lâu. Mà nói 
"Mới ngôi" tức dùng tu để hiển bày tánh, nên nói 
vậy. 

Nói Thập địa, không phải Thập địa mà bên tên 
đã định nghĩa. Sớ nêu dẫn ra kinh Đông Tánh 
v.v.... mới là địa của Phật đã an trụ. 
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Nói cũng như Thập địa nói trong Kinh Lăng giả 
mà không theo thứ tự, tức chẳng phải thứ tự mười 
Địa. Song sớ dùng cách riêng tiêp nỗi cái chung để 
giải thích, thì tuy không phải không có lý, nhưng 
không phải cách luận thông suốt. Hãy tạm để qua 
mà nTÓI V.V.... 

Lại nói: "Nhập đại tịch thất Tam muội": Là nói 
các địa vốn an trụ trước đây là rôt ráo với lý Tịch, 
nhưng thường để luận về chôn an trụ trước đây là 
thuộc về trí, nay chốn đi vào (sở nhập) lại là Định 
(Tam muội) tức nhân mạnh phàm thuyết pháp ăt 
phải có nguyên do đầu mối. Nhập định rồi sau quản 
xét căn cơ mới phát khởi việc thuyết pháp. Nên đây 
tức là Tựa Phát khởi vậy. 

Nay nhập định ấy gồm chia làm bốn chương 
diễn giải: 

1. Quán xét căn cơ trao cho thuộc hay 

2. Người định phát khởi trí tuệ. 

3. Nguyên tắc của việc thuyết pháp 

4. Lẫy Thánh so sánh với phảm phu. 

Hiểu được bốn ý này, thì ý chỉ sâu xa rõ ràng 
vậy. Cũng có thế đôi bốn Tất đàn mà giải thích. 
Tức người duyên tất đàn v.v.. 

Câu "Lại Đại tịch” tiếp xuống là chia làm hai: 
Đầu tiên dựa theo Lý giải thích. Phàm là lý tức là 
nghĩa tịch diệt đến tột cùng, Niễt-bàn cũng là tên 
gọI của Tịch diệt nên dùng ba đức ở nơi Kinh Đại 
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bát Niễết-bàn mà phôi hợp giải thích. Nghĩa là: Đại 
tức là Pháp thân. Tịch tức là Bát-nhã. Diệt tức là 
Giải thoát. Đây đủ ba đức ấy mới gọi là Thiên 
sâu... Dựa vào đây mà an trụ thì còn gì cao thượng 
hơn. 

Vì thê dùng chữ Thất (nhà) để biểu thị. Nghĩa 
hạng sâu cũng là Thật vậy. Kiêm dẫn chứng Phật 
Đại Thông nhập thật. Lại phẩm Pháp sư trong kinh 
Pháp Hoa nói Từ bị làm nhà cũng là lý đó. 

Tuy nhiên Đại tịch, tức chiêu làm nghĩa. Sự 
vắng lặng đến tột cùng (tịch) tức là soi chiếu, soi 
chiêu mà luôn văng lặng. Phàm chỉ là soi chiếu, mà 
thường văng lặng tức tuy động mà lại càng văng 
lặng thì sự soi chiêu ấy không cùng tận. Vắng lặng 
mà luôn soi chiếu cho nên tức là Tĩnh. Vì nói soi 
chiếu thì sự soi chiếu ấy phải là vô ngại. Cũng như 
khả năng dung chứa của căn nhà trồng khả năng 
soi chiếu của Bát-nhã cũng vậy. 

Tiếp đến căn cứ vào Quán để hiển Dày, tức là 
nghĩa Quán tâm. Văn trước tiên lập cảnh quán. Bốn 
câu đâu nghĩa là hư không trong nhà vôn là một 
cảnh. Sáng, tối tự nhiên sai khác nghĩa là đối với 
tối, thiết lập sáng để quán. Tuy sáng, tối khác nhau 
mà cảnh luôn tự nó như vậy. Bốn câu tiếp theo tóm 
lược pháp và dụ ở đề mục, có thê biết. 

Câu "Mặt trời xuất hiện" tiếp xuống là bốn câu 
chính thức kết hợp. Nghĩa là trí tuệ sinh nên cảnh 
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hiển hiện, cũng như mặt trời xuất hiện thì vạn vật 
đều nhìn thấy rõ. Vì mê hoặc tối tâm nên u tôi, ví 
như mặt trời lặn thì một chút cũng không hề nhìn 
thấy, Cũng như bầu trời vốn chắng phải là sáng tối, 
mà sảng tôi là nó tự trừ bỏ nhau. Đây cũng như mê 
hoặc và trí tuệ tương phân mà lý tánh luôn luôn tức 
là như thê. Cũng là nghĩa viên mãn. Hoặc nói về 
sáng tối tuy khác nhau, mà tánh thường thanh tịnh, 
tức là chỉ căn cứ thăng vào Thể của cảnh không thể 
nghĩ bản để chỉ rõ sự viên mãn tột cùng, đó gọi là 

sáng tối không trừ bỏ nhau, hiển bày ra quả vị Bô- 
đề Phật là nghĩa đó vậy. Vì thê dẫn chứng nói v.v... 
Tức là vô minh tuy là nhiễm mà tánh tức là minh, 
không thiêu một pháp nào. Vì thế, hết thảy chúng 
sanh tức là tướng Bô-đè. 

Nói "Không thê diệt độ lại nữa". Câu này e lâm, 
văn nên làm chữ "Đặc" (đắc lại nữa) cũng có thể 
theo văn lược bớt cùng hiển bày được vậy. 

Câu "Vì đó chỉ là" tiếp xuống là nói Thê hiện 
tại tức là. Lại không có một mảy may thêm hoặc 
giảm bớt. 

Nói "Suy nghĩ duyên, phóng quang": Nếu giải 
thích về Sự thì chỉ là suy nghĩ duyên có thể độ được 
mà Phật phóng hào quang phát khởi. Nghĩa này 
cũng như gân. Nay Sớ căn cứ vào Lý mà giải thích. 
Tức là nói v.v... Nghĩa là Không có tư duy mà là 
tư duy, tư duy nơi vô tướng. Không có duyên mà 
là duyên, duyên ở pháp tánh. Đây chính là sự an 
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lạc lớn của thân Tự thọ dụng. Nếu chính là pháp 
vốn không có tướng (vô tướng) tư duy về nó thì 
tướng sinh; tánh vôn không có duyên, duyên với 
nó thì tánh phát khởi. Phàm rõ ràng như thế thì tư 
duy điều gì, suy nghĩ điều gì ư? Chỉ là vì căn cơ 
chúng hội nên chăng tư duy mà được phóng quang 
hiện điềm lành đến sáu loại chân động đại địa, dây 
khởi nghi ngờ trong chúng, vua Ba Tư Nặc tâm ý 
biết việc ấy rõ ràng chỉ có Phật mới có thê giải đáp. 
Tuy nhiên, đức Như Lai hiện đang nhập định 
không tiện cho việc thỉnh hỏi, bởi thê mới có vô số 
tiếng nói, âm nhạc hay, đẹp vang lên nhắc gọi đại 
chúng, bởi thế đức Như Lai xuất định, bước lên tòa 
pháp mà phần chánh tông sau đó mới được triển 
khai. Như Kinh nói v.v.... 

Từ câu "Hỏi: Cõi Vô sắc tiếp xuống là hỏi VỚI 
tính cách ngược lại nghĩa là: hảo quang chiếu ăt 
phải ở cõi Sắc, tại sao ở cõi Vô sắc mà cho là 
chiếu?" Trong phân trả lời nói: Tuy cõi Vô sắc 
không có sắc thô, mả có sắc VI tê. Đây là thuận theo 
câu hỏi mà đáp. Nếu luận về hào quan của Phật thì 
có sắc, không sắc đều soi chiều cả. Tức nhân mạnh 
ánh hào quang của Phật vốn dùng, SỰ SOI chiếu của 
Vô tướng mà chiếu vào sắc của vô sắc, thì đầu cần 
hỏi chắng phải... vậy. Nhưng nói là sắc vi tê, thì 
chỉ Thiên nhãn mới thấy, Nhục nhãn không thế 
thấy. Nói: Đây kiêm cả Nhị thừa không thê không 
thây là Nhị thừa có Tuệ nhãn chiếu thây về không, 
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nên cũng không thê thấy hào quang của Phật, phải 
đạt được Thiên nhãn mới nhìn thấy vậy. 

Lại Đại Kinh nói: 

Sắc của cõi Vô sắc, hàng Thanh văn, Duyên 
giác không thê nhận biết. Tức là pháp pháp đều là 
vi diệu nói về pháp â ây, không giông như Luận đã 
biện minh về sắc của cõi Vô sắc là có, không chăng 
định rõ, nghĩa là các Tông phái đã chấp ấy đều 
chăng thể nói chung chung vậy. 

Câu Phòng hào quang khiến biết được đó là 
sốc của trí tuệ" tiếp xuống là biểu hiện sự thiết lập 
không là giả dối. Hào quang sốc nơi trí tuệ, chỉ là 
trí tuệ thì sau đó mới có thê phát ra hòa quang. Vì 
vậy, lây trí tuệ làm gốc. Hoa tiêu biểu cho Người, 
chỉ là Người thì sau đó mới đạt được Cả. Cho nên, 
lây Đạo làm Người. Lại hào quang để hóa độ cho 
căn cơ lúc ây, nên Thức là Hoa, đề biểu thị sự kết 
duyên với Phật pháp nên nói thây hào quang. Phối 
hợp giải thích có thê biết. 

"Nay khiến cho không phải "Tướng" thấy 
"Hoa": chữ “Tướng” nên viết thành chữ Tưởng. 
(tưởng tượng thây) thì đúng hơn. Văn dựa vào hai 
lợi ích của hiện tại, vị lai mà phân biệt từng phần. 
Đo là sự khéo sử dụng văn. 

Lại trước nói rõ Giáo chủ hiện bày tướng, vốn 
thuộc về phương diện ứng; mà nói có cảm v.v... 
thì đều là cảm ứng, ý vượt ngoài danh ngôn. 
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Từ câu "Vô lượng biến" tiếp xuống: Nói về 
mưa hoa, có biến, Không phải là biến. Biến là hoa 
tâm, không phải biến là hoa của cảnh vật bên 
ngoài. Chỉ là Trời Sắc. Vô sắc dùng sự thủ thăng 
diệu lực nơi định của họ nên có thê biến. Cõi trời 
Dục không có nên không nói là biến. 

Nói "Đại địa chân động": Chữ chấn ( ) nghĩa là 
nhắc lên, nên viết chữ Chân ( ) nghĩa là rung động, 
như nói địa chân là động đất, thì đúng hơn. Động 
là có duyên, có số, có ý. Sáu loại tức là số. Duyên 
của động như trong Kinh Tăng- -nhất, A-hàm nói 
đều có tám duyên. Về ý động như phân sau dẫn 
giải thích của Luận Thập Địa. 

Nói "Đắt động khiến cho tâm động": Là kết hợp 
với Sự, cũng phù hợp ở Lý. Như trong Thiên gia 
với thoại đầu "Gió lay phướn động", hoặc cũng 
như xưa nói thể của đất là tịnh; động ắt có biến. Tất 
cả đều gần đạt được ý trên. Trong Kinh A-hàm nói 
vệ tám duyên, thì duyên “Tức giáo” nghĩa là lúc trở 
về chân, dứt sự hóa độ (tịch diệt). Dứt sự hóa độ 
chưa hăn trở về Chân, nhưng trở về Chân ắt phải 
dứt sự hóa độ. Các duyên khác có thể biết. 

Trong tám duyên của kinh tăng nhất A-hàm có 
nói trên dưới Phong luân: Nghĩa là chắng qua 
Phong luân cùng với Phong đại của bỗn đại, trên 
dưới ràng buột nhau lần lượt mà động là động ặt 
có tiếng, tiếng tức là sắm. Đó hoặc là một cách nói 
diễn đạt vậy. Trong Văn sớ thiêu chữ "Nhất" (một), 
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phân lớn giông như kinh A-hàm nêu ra ở trước, chỉ 
khác nhau một ít. 

Trong phân giải thích ý động nói là đối trị ba 
loại phiên não đó là Tham, Š1 và Mạn, tức phân 
văn đối giải thích từ sinh lên trời xuống dưới thấp, 
có thê nhận biết. 

Nói đức của con người thành tựu, có bốn thứ 
nghĩa là: Cho răng nói Phật thì tức là bậc Nhất- 
thiết-trí đều vô úy. Mà nói con người thành tựu tức 
là Phật cũng là con người, ấy gọi là chúng sinh vô 
thượng tức là Phật vậy. 

Mười tám pháp bất cộng, thì có tướng trạng của 
pháp khác nhau mà Đại, Tiêu thừa đã diễn đạt. Đây 
một thứ bất cộng (chắng chung). 

Nay Số nói: Nhị thừa không có phân: Tức cũng 
tạm dùng Cộng, Bất cộng Bát-nhã mà nói. Nếu nói 
hết lý, thì cũng chắng cùng với phảm phu, địa dưới. 

Nói Pháp thân có ba thứ: Là kết hợp giáo lý 
Đại, Tiểu thừa mà nói. Đó cũng là một cách so sánh 
biện minh về các Pháp thân. Còn về tướng của 
pháp thì như thông thường giải thích v.v... 

Câu "Trước đã vì chúng ta" tiếp xuống: Là lãnh 
hội những Kinh Phật đã nói trước đây. 

Câu "Từ sau khi đắc đạo": Câu này văn lược 
bớt. Nên nói “Từ Phật nói A-hàm về sau trải qua 
từng ây thời gian tông cộng là bốn mươi mốt năm, 
lại gồm cả một năm sau đó Phật thuyết Người 
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Vương Bát- nhã, đúng vừa là bảy mươi hai tuổi và 
tiếp tám năm sau Phật thuyết Pháp Hoa. Tức rõ 
ràng là năm mươi năm Phật thuyết pháp. Nếu lại 
chỉ khác liền nhận thấy sai lệch vậy. 

Trong phân “Nghi ngờ” trong Kinh có hai phân 
nhơ: Đâu tiên là dây khởi nghi ngờ của đại chúng. 
Phân này lại có hai: 

1. Dựa vào nơi chốn hiển bảy người v.v... 

2. Nêu lên tên gọi, khen ngợi đức. 

Nói "Người Vương" thì họ là nguyệt, tên là 
Quang: Không hăn phải đúng như vậy. Vì tên gọi 
gốc là Ba-Tư-Nặc, do sau khi đã nhập đạo lây pháp 
danh là Nguyệt Quang. Cũng như Thiên Thai Trí 
Giả Đại sư thêm vào tên hiệu của Tân vương là 
Tổng trì vậy. Thập địa v.v... là khen ngợi đức. 

Sớ cho răng "Đa" là Thông giáo, tức cũng một 
cách giải thích thông thường như vậy. Đã nói thực 
hành Ma-ha-diễn, hóa độ dùng Đại Thừa trị quốc, 
thì há chăng bao gồm chung ba giáo ư? 

Kế tiệp trong chúng hỏi đáp: Hoặc chỉ tên hai 
người phân nhiêu là một pháp tự, có sai lệch để tiện 
đó thôi. 

Lại hỏi Tôn giả Tu-bô-đề tức bao gồm hiển bày 
sự nghi ngờ trong đại chúng không thể giải đáp 
được. 

Câu "Giác ngộ Như Lai": Chữ Ngộ nên làm 
chứ Ngụ (tỉnh thức) kinh gốc đã chính xác, đây nên 
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sửa đối. Nhưng, cho rằng Như Lai tịch mà luôn soi 
chiếu, thì há là phải đợi ,giác rÔi sau mới ngụ (tỉnh 
thức) ? Nay đây, giả thiết có sửa đối cũng chỉ là để 
biểu đạt về nghi thức nên nói vậy. 

Cõi này tạo sự an lạc mà cõi Phật ở mười 
phương cũng lại nghe biết: Bởi vì đồng một diệu 
dụng giáo hóa, có duyên với đây nên hiện. Mới đầu 
không có ngăn cách đây kia, nên bèn có Bồ-tát ở 
mười phương đều đến, hòa chung sự an lạc, cũng 
lại như vậy. 

Câu "Phật biết thời" tiếp xuống: Nói rõ do vì 
trước có duyên tư duy nên được cơ hội lúc này, tức 
là thời thuyết kinh Bảát-nhã nay đến rôi. Bởi vì 
Thây thuốc đến lúc cho thuốc, và ba nghiệp, ba 
luân v.v... cùng kết hợp giải thích, có thê biết. 

Kinh nói "Tòa Sư tử": Tức là Sớ nêu dẫn Luận 
giải thích v.v... Cần bố sung nói: Sư tử là loài chúa 
trong các thú. Có thể so ví như uy thế, diệu lực vô 
úy của Như LaIl, cũng như Sư tử trên loài người 
vậy. 

Lại nói: "Như núi chúa Kim Cương”. Nghĩa là 
thể trạng, dung mạo bất động nghiễm nhiên như 
núi chúa, cũng tiêu biểu cho bôn đức của Pháp 
thân; như sự an ồn vững chắc của núi Tu đi mà tám 
thứ gió không thê làm lay động, 

Phàm nói về uy nghi mẫu mực, thì chắng gì 
không phải tướng trạng của cõi Thực báo hiển hiện 
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thân tướng đặc thù, tôn quý. Vì vậy, dùng hình 
tượng núi Chúa để ví dụ. Xét về giáo thì lại là ý chí 
của các Tông Bộ, về nghĩa sẽ tiếp tục phân biệt. 
Văn tuy theo chỉ tiết riêng nhưng nghĩa ắt thâu tóm 
chung v.v... 

Nói Địa và Hư không: Cả hai đều tiêu biểu cái 
tột cùng của cõi Thật, tức là nơi nương tựa vào 
Tịnh quang. Cũng có thể có chung là qua lại hư 
không. Không chung là ở dưới đất. Sự Lý đều được 
vậy. 

Giải thích phẩm Quán Không. 

Kinh này dùng Bát-nhã làm Tông nên phân đầu 
của Chánh Tông nói phẩm Quán Không. Căn cứ 
phân tiếp theo hợp với phân trước phân văn làm 
hai: 

1. Giải thích tên phẩm. 

2. Giải thích văn. 

Nay trước giải thích tên phẩm rôi tiếp đến phân 
văn nghĩa là: Y cho răng tên của phẩm là nối tiếp 
ở trên, đứng đầu ở dưới, nguồn chảy chắng đoạn, 
nên thông thường giải thích tên phâm trước tiên. 
Gồm có bốn: Một tổng ba biệt. tổng là chung dựa 
vào ý chỉ sâu xa của Bát-nhã Vô tướng biệt là dụng 
bao quát cả ba Giáo. Vì thế nói v.v... 

Nói Vô tướng tức là trí tuệ v1 diệu của Bát-nhã 
soi chiếu cảnh chân thực của vô tướng. Đã đều là 
vô tướng thì trong ngoài đều tịch tĩnh. Nghĩa là 
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trong tức sáu căn, ngoải tức sáu trần thảy đều vắng 
lặng y nhiên (tịch nhiên). Chủ thể duyên, đối tượng 
được quán vì đều là Không nên gọi tên là phẩm 
Quán Không. 

Từ câu "Lại phàm phu" tiếp xuống là dùng chủ 
thể (Năng) đối với đôi tượng (Sở) thi phảm phu 
không phân biệt biết, ngoại đạo vọng càn chấp giữ, 
Nhị thừa vướng víu ở không, thảy đêu thuộc nghĩa 
của Tam Tạng giáo, là đối tượng bị phá bỏ. Mà Bỏ- 
tát Si: chánh trí quán không, chẳng phải Không 

. tức nghĩa chủ thê đôi tượng đêu đủ. Vì vậy 
biết căn cứ Thông giáo mà nÓI. 

Câu "Hai là nói về" tiếp xuống: Người là ' phảm 
phu vướng chấp ở Có, Nhị thừa vướng chấp vào 
Không: tức phàm phu, Tiểu thừa lệ thuộc bởi hai 
bên. Tuy ngay tại Biệt giáo không có Nhị thừa, 
nhưng xét quả vị mà định lượng thì tức là Thập trụ 
của Biệt giáo. Rồi tiếp đến Bô-tát xả bỏ cái Có của 
hai bên, tu cái Không ở chính giữa (Trung đạo), tức 
là quán Biệt giáo. 

Từ câu "Lại quán là" tiếp xuống: Luôn dựa vào 
hai chữ "Quán Không" để nói. Quán tức là Chủ thể 
quán. Cảnh là đôi tượng được quán. Chủ thể, đối 
tượng: đều rỗng Không. Không có thì ý chỉ sâu xa 
của vô tướng là chính yêu, bởi thế tương đương là 
Đệ nhất nghĩa không, là Trung đạo. Nếu chắng như 
thê thì sao gọi là tri kiến của Phật thật sự vậy ư? 
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Sớ dẫn văn chứng minh bằng cách ngược lại 
(phản chứng). Chính là dùng Kiến của phi Kiến, 
mà nói đó mới là Kiến chân thật. Như đây phôi hợp 
giải thích, nghĩa chung, HẾTE tự rõ ràng. 

Câu "Sáu phẩm này” tiếp xuống là phân văn, 
có thê biết. Trong phân giải thích nói đầu tiên biết 
ý thỉnh hỏi tức ý nơi Hộ quốc Người Vương. Căn 
cứ trước đây tán thán, thì thỉnh hỏi cũng chỉ chủ 
yếu là vua Ba Tư Nặc. Nay biết ý thỉnh hỏi là 
chung, mười sáu nước cũng là như vậy. Hỏi thì 
không thê nhiêu người hỏi, nên thỉnh hỏi ắt phải có 
một người làm chủ. Tạm cho vua Ba Tư Nặc là đại 
diện đứng đầu, mà Phật biết ý ; thỉnh hỏi chắng giới 
hạn nghi vẫn trong một người, nên pháp cũng sẽ 
phù hợp với sô đồng thôi! 

Câu "Ta nay" tiếp xuống: Người sự thỉnh cầu 
mà triển khai hai sự hộ trì rộng lớn, cũng là phát 
siên hai phẩm sau, mở rộng phân gốc. Như văn nói 

. Đã qua người tu hành Thập địa là gốc, thì 
phải sinh khởi sự giáo hóa. Văn trong phẩm nói 
chữ "Tán hoa" (tung rải hoa) là nhầm. 

Có Quốc vương kia tuy có ý đó, nhưng chỉ là 
sự đòi hỏi được giữ lẫy vừa vặn với căn cơ hướng 
đến Phật, mà Phật mở bày hai sự hộ trì vượt quá 
những gì họ được giữ lây, tức lại là nghĩa sâu sắc 
của sự ứng đáp. Y như sau sẽ thấy. 

Câu: "Hỏi: Vua" tiếp xuống là nói nguyên do 
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lựa chọn triển khai hai việc hộ trì. Trong phần đáp 
øôm dựa theo nhiêu ý diễn đạt. Đầu tiên vì thô, 
diệu, khó, dễ mà nói: Tức là Vua chỉ biết một mà 
không biết hai, Đức Phật biết đủ cả. Đây, kia đêu 
đạt đên mức vượt quá những đòi hỏi của họ muôn 
giữ lấy. Lại cho răng nêu dựa vào Chân, Tục của 
thê gian, xuất thế gian để luận thì khiến cho cõi 
nước dù có an bình mà sinh kêu mạn, chăng bằng 
nay trình bày vẽ Người quả của xuất thế gian, thì 
Chân Tục đều phù hợp. 

Lại dựa trên sự đòi hỏi có nhiều ít: Nghĩa là như 
đòi ít, ban cho nhiều, đạt được Thể của Thây trò. 
Cũng như Kinh Pháp Hoa đòi hỏi xe, xin ba mà 
cho một vượt quá mức kỳ vọng xưa kia, há không 
là vui thích lắm thay! 

Nói "Tiêu biểu cho không tham, không sẻn 
tiếc": Câu này có thể biết. 

Nói: "Chí nguyện của Từ bi dẫn dắt": Từ bi là 
chủ thê dẫn dắt. 

Đây đều có ở Phật. Chữ "Chí" nên làm chữ 
“Tác Ÿ- Nhưng cũng còn là cách nói phân biệt. 
Nếu nói trên phương diện hỗ trợ cho nhau thì hộ trì 
Người, hộ trì quá ăt có lực của Bát-nhã hỗ trợ, mới 
khiến cho Người quả đều được hộ trì. Đã tin, thực 
hành theo Đại Thừa thì làm sao có cõi nước không 
an ư? 

Vua nghe nói về hai việc hộ trì, ba Tuệ khuyến 
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khích phát tâm mà xưng ngợi tán thán là “Thiện” 
đó là M nghĩa tột cùng của sự hay đẹp. Nói "Đại sự 
người duyên, là bày tỏ tán dương về lý có thê đạt 
đên tận cùng. Chắng phải chỉ riêng Bát-nhã mới 
dùng câu nói ấy, mà còn tán dương cả một đời Phật 
thuyết pháp hiển đồn. Vì vậy, Sớ so sánh nêu ra 
các văn, đê nói lên câu nói ây vậy. 

Cân "Tán hoa" tiếp xuống: là căn cứ tiêu biểu 
cho pháp mà giải thích. Nghĩa là phàm các sự cúng 
dường.... Át phải biêu hiện một pháp môn nào đó. 
Đây cũng là cách giải thích Kinh. Nếu chỉ hiểu trên 
phương diện Sự thì làm sao đủ thấy được sự tu 
hành Nhận đạt được Quả. dây khởi lên ý nghĩa giáo 
hóa. Vì vậy, dùng sự biểu hiện Lý thì cả hai đều 
được cả. 

Biện minh rộng về hại Hộ, chia làm hai: Đầu 
tiên là từ câu "Bấy giờ" tiếp xuống là nối tiệp văn 
trên. Tiếp đến văn thỉnh hỏi bao gôm nào việc hộ 
tri. Trong phân đáp kết hợp với phân trả lời hộ trì 
quả ở trước, mà nói "Hóa độ cho bốn loài", thì biết 
răng tuy hộ trì người quả đêu được thâu gồm, 
nhưng thật sự lây việc hóa độ chúng sanh làm gồc. 
Nghĩa là từ quả vị Phật hóa độ chúng sinh, cho đến 
trong tu hành Người thành quả Phật cũng hóa độ 
chúng sinh. Nhưng. tánh của sở chứng (đạo quả) 
nơi Phật, vốn là quên mật, lìa bỏ, thì có cái gì gọi 
là hộ trì, nên phải dựa vào Người đề nêu dẫn Quả. 
Nếu giải thích thăng từ công hạnh của Phật, thì 
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công hạnh không chấp đắm, tức lý tự nhiên sáng 
tỏ. Văn đã tóm kết theo nghĩa công hạnh, mà lại 
nói Bồ-tát tu tập đạt quả vị Phật, tức là biết được 
như thế dựa vào Người nói rõ Quả, thì Lý hắn rõ 
ràng. 

Nói "Cảnh của đôi tượng được hóa độ” như Sớ 
đã giải thích v.v... Mà thứ nhất nói "Đều như 
huyền là nơi của năm đường từ đó đi ra". Nếu luận 
về đôi tượng được hóa độ, thì vốn bao trùm cả chín 
CỐI. Nay vả lại từ chủ thê sinh ở trong ba cõi mà 
nói vậy. Thứ hai nói về trí tuệ là chủ thê hóa độ, 
tức là chăng quán sắc như v.v... Gồm năm khoa. 
Nay gọi sọn lại làm thành bốn. Một là nhận biết về 
năm âm, ta và người, tức chúng sinh là đối tượng 
được hóa độ. Kinh cho răng Thường Lạc ngã Tình 
như. Câu: "Trói buộc ta, người”: Câu nảy e lâm; 
nghĩa thấy ở văn sau. Hai là Bồ-tát như v.v... Tức 
pháp, người là chủ thê hóa độ. Ba là quả vị Phật 
tức là nơi bộ trì bôn đức. Đây có thể bao gồm nghĩa 
hộ trì quả, bốn là hai để tức chỗ nương tựa của hai 
hộ trì. Mà tất đều nói là chăng quán, tức để ngăn 
chặn những sai lầm của chúng. Người là nay Bát- 
nhã là chủ thế quán, quán trí tuệ, dùng tuệ không 
làm gôc. nên chăng quán sắc là để ngăn chặn chấp 
có sắc, chăng quán như là ngăn chặn chấp Không, 
chỉ quán tánh của pháp là cái Không của chân thật. 
Như Sớ giải thích v.v... Đó đều là thiển kiến nên 
chăng quán. 
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Câu "Nếu biết tánh của tất cả Pháp, tiếp xuống 
là ngầm chọn lây ý văn sau mà nói, tức đêu dùng 
trí tuệ viên mãn, thì có cái gì chắng quán, chắng 
thâu nhiếp? Tuy không nói cụ thể đối tượng là gì 
mà lý lại hiện hữu trong đó. Vì thế kết luận như 
không. Đó chính là cái Không của chân không 
chẳng ngăn ngại cái Có của Diệu hữu. Nêu ra đây 
để so sánh thì đồng nhất đều là vô ngã, vô tánh. 

Câu "Ây là vì Bồ-tát" tiếp xuống là tóm kết về 
công hạnh (hành) Xác nhận nghĩa hộ trì Người. 
Vốn ý này Ở phẩm kế tiếp, nay tóm kết trong đây, 
là để dựa vào làm rõ nghĩa hộ trì Quả, chăng phải 
chính thức tóm kết phân nói về Người, nhưng lại 
cũng nhất quán với ý nghĩa của văn nêu tông chỉ ở 
phân trên. 

Nói: "Nếu như tức là sắc, để làm Kiến giải 
riêng khác” thì tức Không ngoài nghĩa từ Không 
sinh ra GIả. 

Câu "Thường lạc ngã tịnh như" nêu đặt thêm 
vào câu "Tất cả hành" tiếp theo chữ như, thì rất dễ 
hiểu. Nhưng vì là Thánh Kinh, nên không dám tự 
tiện sửa, tạm thời øg1ữ nguyên như cũ. 

Sớ căn cứ đôi với năm âm nói trước mà làm 
giải thích các nghĩa điên, không điên đảo v.v.. 
Không phải không có lý đó v.v... Mà nói tủy theo 
dứt hệt phiên não v.v... Nghĩa là đối với năm âm 
là đôi tượng được diệt trừ bao øôm trong chín cõi, 
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nên tùy thuộc vào nơi diệt trừ phiền não. Tuy sự 
diệt trừ có sâu cạn, mà tánh được lộ bày chỉ một 
mà thôi. Cũng như sự dân dân hòa tan của nước và 
băng. Dùng ví dụ này mà giải thích. 

Nói "Tri kiến thọ": Như vốn phải nỗi liên với 
câu "“Cúng sinh ngã người ở trên, cũng như duyên 
VỚI phân gián đoạn của câu trước, cho nên dùng tr1 
kiên để làm đôi với quả vị mà giải thích. Lại nên 
xét kỹ điều đó. 

Câu "Bô-tát như" tiếp xuống: Là Sớ giản lược 
câu "Tất cả đều Như ở trong không Tịnh Danh. 
Nhưng "Như" ây tương tợ Kinh nay hay là khác? 
Trong phần đáp nói: kinh Tịnh Danh vì chê trách 
việc thọ ký nên dùng Chân không lân đoạt. Kinh 
nay hiển bày các Pháp đều là Như nên dùng Diệu 
hữu để nói. Lại dùng động, tịch v.v... đôi với nhau 
giải thích, như Sớ có thê biệt. Song nêu dùng đoạn, 
thường mà hiển Dày Trung đạo, thì cũng là đối 
tượng được lia bỏ có nói trong Kinh A-hàm, nên 
phải dùng "Diệu" sớ giải. Tuy đối tượng được lia 
gần nhưng chủ thể lìa thật sự còn xa chỗ thành tựu. 

Lại dẫn Kinh Tịnh Danh có đoạn viết: "Chắng 
quán sắc, sắc tánh" Phân biệt câu đó v.v... chỉ là 
tình chấp chặt chưa mở, mê hoặc giữ lấy chưa 
quên, đảo quán chưa dung thông, lý tánh chưa hiển 
bày, điều là phải cân trừ bỏ, cũng là phù hợp với 
nghĩa Hộ trì. Văn còn lại, như giải thích bên trên, 
có thê biết. 
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Câu "Bạch Phật răng" tiếp xuống là nói rộng ra 
phân ở trên trên sau khi đã khỏi không quán. Bồ-tát 
tu hộ trì quả Phật, thấy nghĩa ba Bát-nhã. Đâu tiên 
dựa vào bất trú mà nói về thật tướng Bát-nhã. 
Trước tiên lãnh hội nghĩa ở trên mà đặt câu hỏi: 
Nếu các pháp đêu như như thì Bô-tát hộ trì hóa độ 
chúng sinh, là không có chúng sinh được giáo hóa 
hay là vì hóa độ chúng sinh thì có chúng sanh được 
giáo hóa? Tức là câu hỏi có hoặc không. Câu hỏi 
vôn tóm lược câu trả lời cũng khó hiệu. Bởi thê 
trình bày ra hai ý. Nghĩa là nói theo Chân để thì 
không có giáo hóa, theo Tục để thì có giáo hóa. 

Câu "Tánh của pháp tự nó nơi sắc" tiếp xuống 
là nói rõ chân đề thì không có giáo hóa. Nghĩa là 
tánh pháp nơi năm âm tức là cảnh của Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh. Đêu là cảnh ở nơi quán không châp 
tục. Xưa so sánh nhiêu giải thích, Kinh vôn có ba 
luận chứng, nay thêm vào luận chứng thứ tư v.v.. 
Bốn luận chứng (cầu) ba quán đã đều không chấp 
trụ, thì không châp trụ cũng là không chấp trụ, vì 
thảy đều là Như, tức thê của trung đạo Thật tướng. 
Thê là nghĩa rõ ra vậy. Vì thế, nếu nói theo Chân 
đề, thì sao có chúng sinh là giả hay thật mà có thể 
được giáo hóa ư? 

Tiếp đến biện minh theo Tục để tức nói Thê đề, 
ba giả nên nói thây có chúng sinh được giáo hóa. 
Nhưng lại nói tánh thật của tất cả pháp, nghĩa là 
xứng với tánh thật mà thây thì không có chúng sinh 
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có thể thấy. Như thế, cho đến chư Phật Thánh Hiền 

cũng đều gọi là thấy, c cũng đêu là không phải thây. 
Ví như đây mà nói thì thây có chánh, tà. Nghĩa là 
cái thấy của chánh kiến, cái thây của tà kiến. Nay 
vì là các danh của giả danh gọi là thấy tất cả pháp, 
thì biết chư Phật, phàm, Thánh như vậy đều dùng 
lý chẳng phải thấy để thây, xứng hợp với tánh thì 
thấy tật cả pháp vậy. Đó tức là tuy hai Đề khác biệt 
mà vì thiết lập việc giáo hóa, nên nghĩa hộ trì nhãn, 
quả cũng chưa từng thiên lệch phê bỏ. Trong đây 
nói ba giả Không phải như Luận Thật nói ba thứ 
người v.v... vì nay không phải giáo lý Tiểu thừa. 
Tuy nhiên, hoặc dẫn ở sau văn nói vệ hai không, 
lúc ấy mới được dùng Tiểu xác nhận Đại v.v.. 

Tiếp theo, dựa theo nghĩa chủ thể soi chiêu đề 
biện minh về Quản chiếu Bát-nhã mà nói "Pháp 
có", "Pháp chăng phải là chăng phải” là Ma- ha- 
diễn - tức Sớ đưa ra ý hỏi v.v... Nay nói "Pháp có” 
là đưa ra pháp nơi cảnh thuộc đối tượng. được 
chiếu. Pháp "Chăng phải là chăng phải, thì câu này 
là tóm lược. Đúng nên nói: pháp chắng phải là 
pháp, đều chắng phải là chắng phải pháp vậy. Tức 
là: pháp là có, chăng phải pháp là không, Chăng 
phải là chắng phải pháp là chăng phải, cái chắng 
phải pháp đó, tức lại không luôn của cái Không, 
tức là trung đạo đệ nhất, tất cánh Không. 

Câu "Căn cứ" tiếp xuống là Căn đáp. Đích thực 
nên như thế nào soi chiêu, vì chưa hiểu, vì phàảm 
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tình không thể hiểu được nên mới nói Pháp Ma-ha- 
diễn làm thế nào soi chiếu. Vì vậy, chính là lãnh 
hội văn nói ở trên, để phát sinh ý trả lời. 
Ma-ha-diễn, Trung Hoa dịch là Đại Thừa, cùng 
với bộ Bát-nhã nay, đông nêu ra tên gọi khác. Phật 
trả lời ý cho răng ở nơi tự tánh Bát- nhã thấy chăng 
phải là chăng phải pháp. Nếu có thể thấy như thê 
mà quán chiếu thì có thể làm không luôn cả lý 
không, kia. Pháp này vì thế tức chắng phải là chắng 
phải pháp nên gọi là Không của chắng phải là 
chăng phải pháp. Đã nói pháp Không mà lại nói 
táảnh pháp là Không, nghĩa là Không là Bát-nhã, 
tánh là lia, không có tự tảnh. Lý vôn tự nó Không, 
ây gỌI là Thọ, tưởng, hành, thức là Không cho đên 
mười hai duyên là không, cũng đêu là lý nói trên. 
Câu "Cho nên đáp" tiếp xuống là trải qua các 
pháp nói rõ về Không. Sớ nêu dẫn Đại Luận đã dựa 
trên sáu môn nói vê Không: Nghĩa là Quả Báo 
Không v.v.. Tuy Không chỉ là một nhưng nghĩa, 
loại lại chẳng giông nhau. Năm âm là quả báo 
Không. Vì là pháp âm thọ nhận quả bảo. Thập nhị 
nhập thọ dụng Không vì căn cảnh đôi nhau, nên sự 
thọ dụng đều riêng biệt Thập bát giới tánh biệt 
không. Là thêm vào sáu thức, một phân chuyên nói 
rõ là sáu hòa hợp trở thành sự thấy, nghe, biết khác 
biệt: Vì thế chỉ một tâm sâu sắc có ấm, nhập, giới 
phân ra, kết hợp khác biệt, là bởi do bệnh chăng 
đồng. Vì thế nói v.v... Ngoài ra luận bàn về nghi 
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hoặc là mê. Nói mê, nghĩa càng rõ. Tiếp nói sáu 
Đại gọi là Biến đáo Không ( “Không” biến khắp) 
nghĩa là từng Đại đó điều khắp ở tất cả, mà có 
tướng trạng lấn át nhau, tiêu diệt nhau. Đây lại 
riêng biện minh như trong Kinh Lăng Nghiêm đã 
nói v.v... Lại nêu dẫn kinh A-hàm nói sáu vị vua 
tranh cãi v.v... Nghĩa là năm thứ đều riêng có tác 
dụng, mà Thức đại là chủ, nên ở trong đó thì trội 
hơn. Nói Người duyên nghĩa Không tức là nghĩa 
có duyên sinh, duyên diệt của người quả nơi ba đời, 
mà cùng với Đề Cảnh chung, riêng có khác v.v.. 

Câu "Là pháp" tiếp xuông là căn cứ vào ba 
nghĩa đề giải thích xác nhận. Tuy nhiên sinh diệt 
v.v.. vốn không phải là nghĩa của Không, nên nay 
chọn lây nghĩa nhanh chóng, không dừng lại thêm 
vào để làm rõ nghĩa tức là Không, thì phương diện 

ý nghĩa càng sáng rỡ. Vì thế nói v.v.. 

Nói "Tức Có tức Không": là tổng -kết luận, cái 
Có của các pháp quay về nghĩa tức Không , hơi 
khác với Sở gIẢI. Luận nêu dẫn kiến giải của các 
sư Tiêu thừa về sinh diệt, trước sau có đồng có dị. 
Mỗi mỗi đều đề cao, nhưng đều có lỗi v.v... 

Nói như ngọn lửa nhanh đi qua đầu ngọn dao, 
tức nói chính xác phải là: Như ngọn lửa chạnh 
nhanh từ đâu đến thân dao. Ý nói nhanh đến mức 
không thây dấu vết. Là thí dụ về nghĩa Không đã 
nói bên trên mà thôi. 
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Sớ ở trước cho các pháp hiển bảy thì nói pháp 
ây tức sinh tức diệt. Tiêp đến cho tâm niệm nói là 
Sát-na, Sát-na. Tuy nhiên ý nói vẫn còn khó hiểu. 
Vì thê, lại nêu câu hỏi ra để giải thích v.v.. 

Nói: "Chín mươi Sát-na v.v... như KiệN” thì 
chưa kiêm chứng xuất xứ, Phàm cho một Sát-na là 
thời gian thật ngăn, nhưng Kinh lại nói trong thời 
gian ây có chín trăm sinh diệt, dùng tính mà đo 
lường phân biệt cuối cùng chăng thể hiểu được. 
Dùng bất khả tư nghị thì có thê hội được. Hoặc 
dùng ý chỉ của Viên, Đôn giáo để nói về nó ấy gọi 
là một niệm quán khắp vô lượng kiếp thì chín trăm 
sinh diệt củng còn là ít thay phải dùng lý suy tìm, 
khó dùng lời nói hết v.v.. 

Từ câu "Chín mươi Sát- -na" tiếp xuống là giải 
thích thông. Tức Không gồm hai nghĩa. Hoặc từ sô 
một đến sô nhiêu, nghĩa là chín mươi Sát-na được 
thâu nhiếp trong một niệm, chín trăm sinh diệt 
được tha nhiếp trong một Sát-na, tức thành tám vạn 
một nghìn sinh diệt tương đương với chín mươi 
Sát-na được thu nhiếp trong một niệm. Suy tìm cái 
thật nhất định của nó là không thể được. Lại là ít 
của nhiều nơi tự nó, nghĩa là sinh diệt không ngoài 
Sát-na, Sát-na không ngoài một niệm, ở trong niệm 
đó tìm câu cái thật nhất định không thể được. Ở 
trên tức là tâm Không, còn đây tức là nói niệm 
Không. Vì thế nói: Pháp như thê, Không thể đạt 
được. Đây gọi là tâm Không. Nhưng hiểu rõ tâm là 
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Không, thì các pháp tự mất, tâm pháp mất đi, nơi 
chốn tâm pháp rơi rụng thì cái Không là ai 

Từ cầu “Lại dùng bốn đại phân tích các căn” 
tiếp xuống là ví như suy tìm từ bốn đại cho đến cực 
vi, rôi phần tích tiếp thì chăng có gì có thê đạt 
được. Như thê mà suy tìm, chia chẻ nhỏ đến làm 
hư trân. Đó là sự phân tích đúng đắn, không giỗng 
như sự phân tích của ngoại đạo, tà VẠY. Sắc đến 
mức hết không còn, tâm đến mức tột cùng thì hoát 
nhiên không có gì chấp trụ. Có thê nói là đã đạt đến 
mức rốt ráo. Song, đây cũng chỉ là sinh diệt để hộ 
trì quả vị Phật thuộc Tam Tạng giáo mà thôi. Nếu 
so với Đại Thừa vô sinh, vô lượng, vô tác thì cách 
xa. Thể tại sao ngày nay, mọi người toan dùng tâm 
thô vụng, suy lường nông cạn, bàn bạc về chỗ tinh 
vi của Phật pháp. Ta chưa hề thấy họ có chút gì 
phảng phất hình bóng, Phật! 

Câu: "Như thây sắc không" tiếp xuống là suy 
luận nói rõ yêu chỉ giáo lý Đại Thừa. Văn hay ngăn 
gọn nhưng lý thì rât đạt Như nói Thê của Thông 
giáo là không, chắc chăn không có tùy thuận theo 
người khác để nói: Biệt giáo nêu bày về tâm, sắc là 
một, là khác. Vì cho là tâm, chủ thể tạo ra nên 
chăng là khác. Vì cho không phải pháp - đối tượng 
được tạo nên chăng là một. Lại vì giáo hóa phương 
tiện nên chăng là một, vì lý thật nên chắng là khác. 
Đây chính đạt được yếu chỉ của Biệt giáo. 

Lại Viên giáo nói rõ sắc tâm và vốn không tịch, 
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khéo bàn luận tức đây đủ ý chỉ tại đây. Dùng để hộ 
trì quả Phật thì quả vị Phật đều được chánh dùng 
để hộ trì Bát-nhã thì Bát-nhã nhờ đây được rõ, 
dùng đề hóa độ chúng sinh, thì chúng sinh nhờ đây 
được độ. Chăng những hàng Bô-tát hộ trì, mà chư 
Phật cũng đều hộ niệm. Vì cớ sao? Vì lý đó vốn 
đồng. Nêu không như thê, thì có lỗi tôn hại tuệ 
mạng, bỏ mất pháp thân, há không đáng sợ sao?! 

Kinh lại lây tâm so sánh sắc, tức biện minh lật 
ngược trở lại. Nên nói: Sắc cũng như thê. 

Câu "Vì Bát-nhã" tiếp xuống là nói chủ thể 
quán, quán trí, tóm kết thành cả hai soi chiêu, để 
hiển bày y chỉ sâu xa của không nơi trung đạo. 
Nghĩa là vì Bát-nhã là Không, nên vô tướng, vô 
tướng nên soi chiếu và đối tượng soi chiếu đều 
văng lặng. Đó chính là Bát-nhã Ba- la-mật như 
trong Đại Luận nói vậy. Nói Bát-nhã là còn tóm 
lược. Tuy nhiên, hiểu thấu rõ trong Bát-nhã â ấy là 
Không có một chút pháp nảo có thể thủ đắc, vì vậy 
nói: Không thây duyên v.v... Tức là các pháp đêu 
Không, gỌI đó là không thấy, không phai nói 
Không soi chiếu mà gỌI là không thây. 

Câu “Không phai thây và thấy": Văn thiếu một 
chữ sở (đối tượng). Vì đều bỏ mất tướng do đó 
chính là Bát-nhã chân thực, cũng là đôi tượng được 
chứng đắc của hàng Trụ, ĐỊa. 

Như vậy, vô lượng giáo môn chung, riêng trước 


302 BỘ KINH SỚ 2 


đây nghĩa là tiếp nỗi theo phân chinh v.v... tức là 
tương tợ Bát-nhã, cho đến trải qua các pháp nói rõ 
về Không, cũng gọi là phân biệt giới hạn của 
không. Nghĩa là tóm lược thì có mười hai loại như 
Văn Sớ hiện tại, hoặc mười tám loại Không như 
Đại Luận. Sở nêu bày ra, giải thích v.v... 

Như vậy thì Không vốn phá Có, Có đã là 
Không, thì Có lại lây cái gì để thiết lập mà làm Tục 
đế? Cho nên nói: Chỉ vì pháp tích tập cho nên có. 
Tức là pháp có hợp, tan. Hợp là có là Tục để. Tan 
là Không là Chân để. Tích tập cũng là nghĩa hợp. 
Cả hai thứ nếu luận về mỗi thứ Không hoặc Có tức 
là thiên lệch, thiên lệch thì có hai bên, không phải 
Trung đạo. Cả hai đều biện minh, thâu rõ thì viên 
mãn, viên mãn tức Trung đạo; Trung đạo là Diệu 
như Kinh đây mà thôi. 

- Ba giá cùng đối giải thích, như văn có thê biết 
Tiếp nói về được mất thì như trong Kim Cương 
Bát-nhã có nói. Nghĩa là nếu thấy có pháp có thê 
giữ lấy được, tức là chấp trước tướng Ngã, Người, 
Chúng sinh, Thọ giả, thì đêu là thây. Nêu cái thấy 
này chưa bỏ thì là pháp Có. Không phải pháp 
không có, tức không phải chỗ øọI là khai nhãn. 
Nhãn là nghĩa chấp trước. Nếu không chấp trước 
cái thây này, thì có, không đều đúng nghĩa là không 
khác thế gian, thấy giông như phàm phu thây, 
không phải chánh quán, hăn nhiên khác hoàn toàn 
với cái thấy có thể liễu ngộ tướng thế gian của đức 
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Như Lai xuất thế gian. Tuy nhiên, nếu thấy pháp 
thê gian là không hợp, không tan v.v... đó là pháp 
Thánh cảnh phàm chưa bao giờ có khác, chưa bao 
giờ không khác. Chăc chắn đối tượng thủ chứng 
phải như thế nào thôi! 

Câu "Đối với các pháp” tiếp xuống. Lại dùng 
Tông chỉ biện minh về quán. Nghĩa là tức Sắc là 
Không, lý đến tột cùng, sự đến đây khăắp. Vì thế 
nói bât động là pháp bình đăng không có hai, 
Không có riêng biệt. Không có đến là vì gốc chăng 
sinh nên không có thê diệt. Vô tướng không có cái 
Vô tướng nên các pháp đều Như. Còn lại như Số 
giải thích. 

Từ câu "Là tức Sơ địa" tiếp xuống - Nói, một 
niệm tâm vôn có đủ tám vạn bôn ngàn Bát-nhã Ba- 
la-mật vì lý Thật duy nhất thì đồng, trái ngược với 
mê hoặc là trí tuệ nên phá trừ phiên não trần, nêu 
ra Kinh. Trong một tâm thâu rõ tất cả pháp, nên 
mỗi mỗi địa cũng gồm đủ công đức của các địa. 

Câu “Tức tái nói". Tái nghĩa là Chở cũng như 
chữ Thừa (xe). Diễn cũng là nghĩa Thừa “Tức diệt 
là nghĩa chủ thê đoạn, nên như Kinh Kim Cương. 
Tùy theo nghĩa đặt tên gọi tuy khác mà lý giông 
nhau. 

Tiếp nói về loại Bát-nhã thứ ba: Văn tự Bát- 
nhã, thì căn cứ vào Danh, vị Cú v.v... để biểu thị 
công đức sâu lớn không thể nghĩ bàn của Bát-nhã. 
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Văn Sớ trước nêu ra Thê của giáo, tiếp nói về công 
đức sâu lớn. Trước nói về nghĩa là: Giáo pháp của 
chư Phật Không ra ngoài ba thứ Danh, VỊ, Cú, hoặc 
gọi là Danh, Cú, Văn thân. Đó là ba thứ giả lập, 
cùng với Thanh văn, một Thật chung làm Thể của 
giáo. Như văn Sớ dẫn Luận đã giải thích v.v.. . ức 
văn tự nay là chỗ nương tựa của Bát-nhã. Văn vốn 
đủ hai đức Bồ thí: Tài và "Pháp. Bồ thí của cải bảy 
báu là Tài thí; làm cho đắc bốn quả v.v... là Pháp 
thí. Chăng bằng khởi một tâm niệm tin vào Bát- 
nhã này, tức là còn hơn cả Pháp thí. Bởi vì niêm 
tin đối diện với hiểu (giải) thì hiểu sâu nhờ vào 
niềm tin, lớp lớp đối lẫn nhau so sánh quyết định 
có thê biết. 

Từ “Cú chăng phải Cú" tiếp xuống: Chính thức 
nói rõ về Văn tự Bát-nhã. Cũng là tướng trạng tin 
và hiểu. Nghĩa là Cú chăng phải Cú tức là Nghĩa 
đối với Cú như văn tuy chứa đựng bốn Cú mà ý chỉ 
sâu xa của ba Đề thuận hợp theo nghĩa Bát-nhã, vì 
thê đều là Không. Tức là ba cú tức một Cú, một Cú 
tức ba Cú, cũng tức chắng phải ba, chắng phải một 
Cú, vi diệu sâu xa bặt dứt Không thể nghĩ bàn. Lại 
Cú tức là Văn tự, chắng phải Cú tức là tánh lìa của 
Văn tự, là cũng như Văn tự chứa đựng, ý chỉ sâu 
xa của ba Đề đêu quên mất, cho nên tánh là lìa. 
Chính cái tánh lia đó tức là Giải thoát; Giải thoát 
tức là Bát-nhã, cũng tức chính là Văn tự Bát-nhã 
nay v.V... 
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Chỉ Quán cho răng: Thâu đạt Văn chăng phải 
là Văn, chăng phải là văn, chắng phải chắng là văn. 
Diệu chỉ đây thật là khéo phù hợp. 

Câu "Lại Bát-nhã chăng phải Cú" tiếp xuống: 
biện minh về văn, nghĩa đều là Không. Nghĩa là Cú 
chăng phải Cú thì Văn là Không, nghĩa của Bát- 
nhã là Không, thì Cú chắng phải Cú đồng nhau với 
Bát- nhã. Đây là căn cứ Tức, ly găn liền với Thê. 

Hoặc như trong ngoài tự tha cùng lìa, truy cầu 
từng cái một đều chắng thể có được, nơi chăng thể 
năm bắt được đó, tức Bát-nhã chân thật đáng hiện 
hữu ở văn này. Vì thê nói. Bát-nhã chăng phải cú, 
Cú chăng phải Bát-nhã, tức tánh đều là lìa, đều 
không thê năm giữ được. 

Câu: "Lại nói: Bát-nhã cũng chăng phải là Bồ- 
tát" tức nói rõ Người và Pháp đêu là không. Bát- 
nhã là Pháp. Bô-tát là người thực hành Bát-nhã. 
Pháp được thực hành là Không, thì người thực 
hành cũng Không. Vì vậy nói: Trong Bát-nhã câu 
tìm Bô-tát, chăng thể có được. Đây là nói về Người 
Không. Dựa vào lý kết hợp sẽ hiểu rõ về câu nói 
Pháp Không. E răng, sót đi một câu, hoặc vì trên 
đã nói đủ rôi, nên nay lược bỏ vậy. Nhưng Sớ viết: 
"Lược bớt Văn nói về người Không" thì không thê 
không có lầm lẫn. Hoặc nói rằng: Nay chính là nói 
người thực hành Bát-nhã. Như thế thì không hợp 
với nói Bồ-tát cũng Không. Cho nên nói là lược 
bớt. Tuy nhiên, bỏ thì đều bỏ, thật không nên nghĩa 
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còn nghĩa bỏ. Hãy xem kỹ lại thử: 

Câu "Vì cớ gì?" Tiếp xuông là chính thức đưa 
ra giải thích câu "Chẳng phải Bô-tát" ở trên đã nói. 
Vì vậy mỚI CÓ phân ở bên dưới nói về mười Địa ba 
mươi đời đêu chăng thê có được. Há chắng phải là 
văn nói, về người Không ư? Tại sao lại nói ngược 
lại? 

Nói : "Cũng chăng phải Tát-bà-nhã, cũng 
chăng phải Ma-ha- diễn, đêu là Không", tức đây lại 
dùng Người so sánh với Pháp đề nói rõ Người Quả 
đêu Không. Nghĩa là: Tát-bà-nhã là Quả, Ma-ha- 
diễn là Thừa, thừa (vận hành) tức là Người. Người 
Quả đều không, là nghĩa Pháp Không. Há chăng 
phải chính là dùng người Không so sánh biện minh 
vê Pháp Không đó sao? 

Câu "Nếu chấp vào thầy cảnh" tiếp xuống là Sớ 
phân biệt cho răng dựa vào Giáo tu quán, thì quán 
có tà chánh. Tuy Không là không có nghĩa ây, 
nhưng chỉ là nhắc lại văn đã giải thích nhân mạnh 
nói, rút gọn lại là tưởng điện đảo. Nghĩa là nếu thật 
có cảnh v.v... có thể thây thì rơi vào vọng tưởng, 
thật chắng phải là cái thây của Thánh người, cho 
nên rút gọn, lặp lại đề g1ải thích. 

Nói "Thây ba cõi": Nghĩa là v.v... (đăng) mà 
Sớ cho răng "Thầy cảnh v.v... đối với ba Bát-nhã". 
Nghĩa là Trí đối với Cảnh nói là Thọ, tuy đều là 
Bát-nhã nhưng nêu lây Kiến chấp giữ lấy thọ nhận, 
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thì đều là tưởng điên đảo. Vì thê nói gọi là chúng 
sinh quả báo vậy. Như văn Sớ đã nói v.v... 

Câu "Sáu thức" tiếp xuống: Nghĩa là vì chấp 
vào Tưởng mà thây nên dấy khởi nghiệp quả, vô 
minh, phiên não trong ba cõi. Văn trong phân này 
lặp lại nhiều ba chữ "Tam giới Không". Câu "Về 
căn bản vô minh" tiếp xuống là đôi với nghiệp quả 
ở trước đã nêu ra mà nói, trở thành ba nẻo cùng với 
vô minh, các tập khí còn lại. Cũng bao gôm trong 
ba cõi nên nói cũng vậy. 

Mà mỗi mỗi đều nói tạng không, thì tạng tức là 
nghĩa tích tập, tàng chứa v.v... Không là giải thoát. 
Vì chúng sinh nơi ba nẻo mê lạc không thể tích tập. 
Vì ba đức đều là Bát-nhã, nên đều là không. Kinh 
Tịnh Danh có nói: Trừ bệnh không trừ pháp. Đây 
có thê tương đương nghĩa ở Kinh này. 

Nói "Ba địa chín đời diệt": Sớ gôm hai giải 
thích v.v... Giải thích đầu thì ưu việt. Câu "Tức 
Kim Cương Tạng" tiếp xuống là nêu dẫn người 
(Bồ-tát Kim Cương Tạng) chứng nhập Không, 
cũng là giải thích nguyên do Không. Như Kim 
Cương hậu tâm nói trong Kinh Hoa Nghiêm, dùng 
Tam muội đạt lý tận cùng đoạn trừ vô minh rốt 
cuối. Đó gọi là Nhập trùng huyền môn. 

Kinh đảo ngược một chữ “Tạng”, nhưng sai sót 
nhỏ, thứ tự đôi với văn xem có thê nhận biết. 

Câu "Phật đạt được ba Vô vi" tiếp xuống là biện 
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minh về quả tột cùng nơi chúng đặc Không. Ba vô 
vi gộc xuất ra từ giáo lý Tiểu thừa. Cũng nói là 
Trạch diệt, Phi Trạch diệt vô vi... Nay đôi với Phật 
nên suy rộng nói là v.v... (đẳng). 

Trong phần giải thích nghĩa "Hư không vô vi 
nói Không có sắc hiện xứ” là do Luận Khởi Tín 
cho răng hư Không dùng đề đối với sắc. 

Có sắc thì có tướng có thể nhận thấy, tức là chỗ 
Không có sắc hiện chính là Không. 

Câu "Nếu có tu tập” tiếp xuống là căn cứ việc 
nehe thuyết mà không có gì là nghe thuyết, đều quy 
tụ về nơi Bát-nhã. Nên tất cả pháp đều là Như. 

Tiếp đến tóm kết sự tu tập trì quả vị Phật. Nghĩa 
là nêu y như nghĩa gì nói ở trên đây mà tu tập, thì 
tức là hộ trì quả chứng đắc của Phật, cũng hộ trì 
Tát-bà-nhã, Thập lực v.v.. . tất cả công đức, quả vị 
đêu như nhau vậy, Cuôi củng nói đến lợi ích của 
đại chúng hiện có. Như Sớ giải thích v.v... có thể 
biết. 

Giải Thích Phẩm Bồ-tát Giáo Hóa. 

Giáo lấy sự lợi tha làm gốc. Không có lợi ích 
muôn vật, thì sao cho là giáo. Hóa lây sự tu hành 
chính mình làm đâu. Không găn liên với tu hành 
thì sao cho là hóa độ. Cho nên trước nói rõ về quán 
Không, để thành tựu công hạnh của mình hiện tại, 
tiếp nói đến giáo hóa, để sinh khởi việc lợi ích mọi 
người nơi đời sau. 
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Phẩm Giáo Hóa đây, chính là đáp lại nghĩa hộ 
trì bên trong đã nêu trước, tiếp đến là hỏi. 

Nói theo nghĩa tự tha, thì không riêng mà riêng 
tức là hành lợi tha. 

Bởi thế, đâu tiên giải thích tên đề phẩm gôm có 
ba đôi 

Nói Giáo và Hóa: Giáo là chỉ dạy cho chúng 
sinh lìa bỏ tất cả ác. Hóa là chuyên hóa căn cơ 
muôn loài thành tu tật cả thiện. Đây là một đối 
Thiện và Ác. 

Nói Phật dùng giáo pháp này hóa độ chúng sinh 
được thành tựu hạnh Bô-tát. Đây là đôi Phàm 
Thánh. 

Lại dùng pháp này chuyền hóa các Quốc 
vương, khiến nhận biết về Bát-nhã. Đây là đôi 
Chân và Tục. 

Phàm nói về Hóa chuyên có ba nghĩa tức là y 
chỉ đã nói vậy v.v... Nhưng phẩm này tuy chính nói 
về sự hộ trì bên trong nhưng đã hóa độ các Quốc 
vương nên thật sự bao gôm cả hộ trì bên ngoài. 
Mặc dù dựa vào Tục đề, nhưng đã khiến cho nhận 
biết Bát- nhã, hiểu thâu các pháp là Không nên thật 
sự bao gôm. đủ Đề (ba Đồi. Một giải thích này 
thông suốt về lý, nghĩa càng thêm rõ. 

Tiếp. đến . Lùy thuận giải thích”: Câu "Bạch 
Phật" tiếp xuông gôm hai: Trước nêu ra hỏi. Nói 
Hộ trì Bô-tát trong công hạnh của mười Địa: Đây 
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nên làm hai lớp chủ thê, đối tượng. Lớp một: Bát- 
nhã làm chủ thể hộ trì, các pháp làm đối tượng 
được hộ trì. Lớp hai công hạnh của mười ĐỊa là đối 
tượng được hộ trì. Bô-tát là chủ thể hộ trì. 

Nói hộ trì cái đối tượng hộ trì nào, đề hộ trì nó 
mà không rơi vào thiên lệch ư? Đây là ý như thế 
nào hành hóa cái đáng được hành hóa v.v.. . ôm 
lập ra ba câu hỏi. Nghĩa là Bô-tát hành hóa, thì sự 
hành hóa đó rất chung, nay trong đây hỏi sự hành 
hóa nào có thê tu hành. Là câu hỏi thứ nhất. Lại ở 
trong đó có tự, tha thì dựa vào quả vỊ, nào đề hành 
hóa mà hóa độ chúng sinh là cầu hỏi thứ hai. Phàm 
thấy chúng sinh có tướng châp trước, tướng lìa bỏ, 
này dùng tướng øì mà thấy chúng sinh để kham 
nhận việc hóa độ, là câu hỏi thứ ba. 

Câu "Xét theo" tiếp xuống là nhận định trả lời. 
Tức năm Nhẫn là sự hành hóa, mười Địa là quả vị, 
tự và tha đêu là huyễn. Theo thứ tự đó trả lời rõ 
ràng vậy. 

Câu “Lại Kinh này ' ' tiếp xuống là nhận định lần 
nữa về nghĩa tự tha. Tức lại dùng Tông nêu lên 
mục. Chăng riêng biệt, mà riêng biệt là hành lợi 
tha. 

Từ câu "Phật nói" tiếp xuông là Văn trả lời, 
øôm hai phân. Đầu tiên phân khoa nhận định, tiếp 
đến giải thích rộng ra v.v... 

Song dùng năm Nhẫn trả lời cho câu thứ nhất, 
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nghĩa là năm thứ: Phục Nhẫn v.v... là pháp của Bô- 
tát. Căn cứ quả vị thì mỗi vị phân ra ba phẩm, mỗi 
một phẩm có tướng trạng tăng tiên mà vị thì trụ bất 
định, kết hợp với ý chỉ đều Không, an trụ ở Đề lý 
nên chung được gọi là Nhẫn. Đó là chỗ nương tựa 
của Bô-tát hành hóa. Tức là tu hành các pháp có 
thể thực hành vậy. 

Jrong phân giải thích rộng, SỞ kết hợp năm 
Nhân và sáu Chủng tánh đê giải thích và bô sung 
thêm nghĩa phân văn nói tướng Hoặc, là đối tượng 
được đoạn, nên thật không dễ hiểu rõ. Phân trước 
nêu ra các tướng khác rồi sau dùng kết hợp. Cho 
nên, nay nói tướng khác: Căn cứ vào giải thích 
thông thường thì Sơ địa Biệt giáo chứng đạo đồng 
với Viên giáo, đã phá Vô minh có thê phân thân ra 
trăm cõi thành Phật. Mà Kinh này nêu ra mười Địa, 
chính là phân ra làm bốn. Nghĩa là ba thứ trước, 
một thứ sau dùng đối với mười Địa. Tức hai trước 
cũng là hai Nhân Tín, Thuận, thì ba Nhẫn sau mới 
phá vô minh. Nếu vậy thì cùng với Sơ địa chứng 
đạo đồng với phân quả của Viên giáo, thị hiện dâu 
vết v.v... là tướng trạng khác thứ nhất. Lại Hoặc - 
đối tượng được đoạn của hai Nhân: Tín, Thuận thì 
chỉ đoạn phiên não thô, trọng sắc, tâm nơi ba cõi. 
Đây với cách thông thường giải thích có khác, là 
tướng trạng khác thứ hai. Ở đây cần biết có hai nẻo 
đường Giáo, Chứng-Căn cứ vào Chứng đạo để 
biện luận, chắc chắn sẽ như vừa nói bên trên tức 
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đồng với Viên giáo. Nay chọn lấy nẻo đường Giáo 
làm nghĩa, thì chăng trở ngại những phẩm khác 
nhau trong mười địa. Và nghĩa của Hoặc được 
đoạn trừ nhiêu ít, nghĩa tương ưng xác lập ba phân 
thượng trung hạ của quả vị nơi Vô sinh nhẫn, như 
là văn nay nói. Vì căn có lợi độn. Lợi thì ba phẩm 
đâu liền phá vô minh. Độn thì ba phẩm trung mới 
phá, lại kế tiếp ba phẩm sau mới phá. Đã cho là đầu 
tiên phá được thì cũng chăng trở ngại nói chứng 
đồng với Viên giáo. Tiếp đến chưa đoạn thì vẫn 

còn ở Tín, Thuận nhãn cũng là ảnh hưởng cùng 
hiển Dày vậy. Cho đến ba Nhân sau đoạn, thì quả 
vị mới định cùng như hạ căn tiếp nhận quả vị của 
họ là định rõ đó vậy. Mà Hoặc - đôi tượng được 
phá kia, tuy phân biệt sự khác nhau của sắc tâm và 
tê, nhưng đôi với lợi căn thì tức là vô minh, người 
độn căn tức Kiến, Tư Hoặc. Thê thì lại đầu có gì 
cô định hăn Vậy. Huông nữa tất đàm bao trùm 
muôn vật! Đầu tiên không có pháp nhất định, nói 
có đường khác, chớ cho danh tướng la mê người 
có chí học thì nên tận tâm, như chắng như vậy thì 
đặt qua ư! Một bên. 

Câu "Kinh nói phát khởi tướng tín": Tức quả vị 
tương đương Tín của Biệt giáo, là phát khởi tướng 
trạng trước đây của tâm Tín. Sở cũng làm chữ 
Tưởng. Đó gọi là về lý thì vốn đủ tướng này; dựa 
vào lý khởi lên tưởng v.v.. cũng là nghĩa đó vậy. 

Câu "Nhưng cùng với Viên, Biệt giáo nay khác 
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vậy v.v... là nói mười Trụ đầu của Phục Nhẫn. Căn 
cứ vào quả vị mà định lượng, cũng là Nhị thừa. Mà 
nói "Vượt qua" tức là căn cứ sự nhận biết trong đó, 
trí tuệ hiểu biết có thể hàng phục vô minh. Sở lại 
dựa vào Tín của Viên giáo để giải thích. Nghĩa là 
hoặc sợ chọn lấy văn giải thích Tín này giông như 
bằng. với chỗ loại trừ bốn trụ vô minh. Nhưng mà 
kia lấy sự hàng phục vô minh làm vượt qua, đây 
lây việc đoạn trừ làm vượt qua. Nghĩa đó đã thông 
suốt, thì sự tiến thoái không có lỗi, mà cũng là 
thuận tiện tiếp nối nghĩa "Nuôi lớn Thánh thai” ở 
bên dưới. Theo nội dung như đây nếu luận về việc 
xuất thai thì thì phù hợp ở phân Chân đẺ. Hoặc 
riêng có ý v.v... Từ đây trở xuông nghi rằng văn 
SỞ nghĩ ngờ thêm một hai chữ. Phần cuối văn sẽ 
nói việc xuất Thánh thai. 

Câu "Khởi Can Tuệ" tiếp xuống nghĩa là nói 
chưa có nước Lý, vốn là đang ở điểm khởi của Văn 
tuệ, nên nói là Can Tuệ. Nay ở trong VỊ Tư, Tu tuệ 
mà nói e rằng vẫn như cách nói ở trước, nên khởi 
đầu từ Can Tuệ là Văn tuệ. Đó thật ra chính là 
tương đương vị Phục Nhẫn. Sớ nhận định về quả 
vị vôn đương là... nhưng giải thích chữ Văn lâm 
thành chữ Danh (Danh tuệ). nghi răng nhiều hơn 
một câu kết. chữ Thiên (là ngàn) thì không đúng. 
Nhưng Kinh chính xác đã vậy, há lại không dùng! 

Cũng có mười thứ, tâm gọi chung là ý, vì vậy 
bốn thứ là ý tức chỉ Niệm xứ. Ở Thân, Thọ, Tâm, 
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Pháp khiến không dây khởi tà vạy, điên đảo. Ba 
thứ là ý tức chỉ ba Nhẫn khiến không dây khởi suy 
nghĩ vê người quả ở ba đời. Ba thứ là ý, tức chỉ ba 
thiện căn khiến không dấy khởi ba độc. Như Sớ nói 
V.V... 

Câu "Lại có" tiếp xuống: Nói rõ về Thập 
Hướng, tức quả vị Đạo chúng tánh. Cũng nhờ tu 
tập Phục Nhẫn trước đây, nên tiễn đi vào đạo bình 
đăng, cùng với Thánh đạo của Sơ địa làm người tu 
tập. Cũng vẫn như trên nói tức dùng trước so sánh 
đối chiêu với sau, thì lại có mười loại Nhẫn v.v.. 
dùng Quản đối VỚI Nhẫn, thứ tư có thể biết. Quán 
đầu tiên ở sắc âm được GIỚI, Nhẫn, nghĩa là gôc 
của giới, tác, vô tác thuộc về âm, săc thu nhiếp, nên 
quán sắc, ấm thì phát ra CHới Nhẫn. Nhưng văn 
không nói lý do được Sắc âm thu nhiếp. Đây như 
Luận riêng v.v... Câu "Dùng quán này, thì Thức đôi 
với tri kiên nhẫn v.v... như Sớ nói và. v... Cũng 
có thể người nơi tưởng vào Định, Thọ thì lầy Pháp 
tuệ, Hành thì lây Không giải thoát. Thức là tâm 
vương mả có thể phát ra V.V... trước sau không 
nhất định. Quán người quả của ba cõi là, Không, 
đặc ba nhẵn về không v.v... như Sở có thê biệt. 
Quán hai đề thông suốt, hiểu rõ pháp là vô thường 
gọi là Vô thường Nhẫn. Thâu đạt tất cả pháp là 
Không gọi là Vô sanh Nhẫn. Nhưng Thập Hướng 
vân còn là Đạo chúng tính tuy chưa đặc Vô sinh, 
mà được tôn tại chăng lâu. Thê cho nên nói vậy. 
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Lại dựa theo Vô thường v.v... nhận định về hai 
Nhẫn cũng là một cách giải thích thông thường. Từ 
hành, vị riêng biệt của tự nó mà nói, nghĩa là cũng 
có thể quán vô thường, an trụ ở vô thường, quán 
Vô sinh thì an trụ ở Vô sinh, đầu tiên thì Không có 
quyết định hiện hữu (an trụ). 

Câu: "Là mười tâm kiên cô của Bô-tát" nghĩa 
là không ngoài do mười Nhẫn trước đây mà được 
thành tựu đức hạnh nhãn chịu, kiên cô. Cho nên 
nói Vậy. 

Câu "Lại Tín nhẫn" tiếp xuống là nêu ra khởi 
lên quả vị của Nhẫn "Nhưng vì" tiếp xuống là ba 
loại Tín, nghĩa nói rõ đây tương đương Chương tín 
tức là quả vị của Sơ địa chứng đạo. Ấy gọi là khéo 
sáng suốt thâu hiểu mà tu hành trong đó, còn đối 
VỚI quả vị thì như Kinh nói, tức địa thứ nhất, hai, 
ba; các Nhẫn sau đôi với quả vị ví như đây. Nói 
"Tu hành trong đó" cũng như văn tiếp dưới nói tu 
hành trong Nhẫn vậy. 

Nói đoạn các sắc phiên não trói buộc trong ba 
cõi, tức ba vị Hiền trước đoạn các Hoặc, thô, chứ 
không phải nói Sơ địa mới đoạn. Nếu căn cứ chứng 
đạo thì đông với Viên giáo kết hợp việc đoạn căn 
bản vô minh ở ngoài cõi. Đã như trên chỉ rõ, mà 
nay lại nói phiên não tâm tức tương đương phân 
trước nói sắc v.v... nhưng chỉ căn cứ vào tâm sắc 
mà nói. Nay căn cứ sắc tâm đều là tâm, gộp lại mà 
nói. Vì thê, phải kết hợp để luận nghĩa vậy. 
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Như văn tiếp dưới, lại nói phiền não tập, thì tập 
là vô minh chánh sử, cho đến sau tướng Vô minh 
tập tận củng hết, mới phân thành chánh tập. Nói 
riêng mỗi thứ là đều có nghĩa của nó. Cho nên biết, 
cách nói là một nhà tập khí, thì thật là khó hiểu. 
Như luận riêng v.v... 

Trong phân văn trình bày về thâu nhiếp hóa 
thân nói một thân, nhiêu thân, Sớ giải thích nghĩa 
là hóa thần thật có sự khác nhau, nhưng cũng chỉ 
là cách thông thường gọi là phân thân ra trăm cõi 
ngàn cõi v.v... Đã nói phân ra quả thì tự nhiên vô 
lượng thân là một thân; một thân là vô lượng thân 
chỉ căn cứ ở quả vị sâu, cạn. Dùng sốc theo ngọn 
thì một thân là vô lượng thân, dùng ngọn theo gốc 
thì vô lượng thân là một thần. Cũng thuận theo mà 
nói khác, tức nói một thân tức là Không, vô lượng 
thân tức là giả không phải một, không phải vô 
lượng là Trung đạo. 

Câu “Lại dùng mười lăm tâm” ' tiếp xuông là từ 
từng phân cho đến tột cùng. "Là ốc của tât cả hành 
của Bô-tát": Nghĩa là Bô-tát dùng Tứ nhiếp v.v.. 
cùng chung mười lăm tâm mới phát khởi ở đây, đó 
là nghĩa Thủ (đứng đầu); là gôc của chủ thể sinh 
các hành là nghĩa chủng (Chủng tử) như Sớ nói 
V.V... 

NóI: "Đoạn trừ các phiên não tập, tâm v.v... 
trong ba cõi" tức là bao gôm cả trước đôi chiêu sau, 
nghĩa có tiên thối giảm như trên đã nói. Cho nên, 
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Hoặc được đoạn ây có sắc tâm đồng. dị cùng sai 
biệt, như trước đã luận bàn. Nói tâm sắc phiền não 
tập v.v... thì chẳng phải như trên nói cho răng 
Hoặc thô nên sắc tâm đêu đoạn, mà đây là quả vị 
rất cao nên Hoặc sâu, và nhỏ nhiệm, không những 
không phân ra được sắc tâm, mà chánh tập cũng 
không thế phân thành, tức là không có tập có thê 
đoạn. Lại nêu căn cứ vảo tâm sau của quả vị Đắng 
giác thì Tgược lại tu tập bao gồm sự, cũng đoạn trừ 
Hoặc vi tế v.v... tức có tập khí có thể đoạn. Mà văn 
Sau nói cùng đoạn chánh tập; tức là cũng không trở 
ngại bao gồm có nghĩa này, mà nghĩa đâu tiên 
không có vậy. Cho nên biết cảnh giới của chư Phật 
trên phải hạn của Hiền Thánh, quyết không thê lây 
lượng định rõ mà luận bàn. 

Tiếp nói về Tịch Diệt Nhẫn thứ năm, nghĩa là 
so với bốn Nhẫn trước thì có khác nhau của tận 
cùng và chăng tận cùng. Bốn Nhẫn kia thì gọi là 
Người địa tu hành tuy có đoạn phiên não Hoặc mà 
chưa tận cùng đến bờ mé. Như là chánh, là tập thì 
Phật mới rốt ráo đoạn tận. E răng có phù hợp với 
nghĩa Văn ở phân này. Nếu cho răng nghĩa Tịch 
Diệt Nhẫn là đều đoạn trừ tâm sắc, tưởng tập V.V.. 
thì cũng còn năng sở đối đãi Nhẫn ấy đối với danh, 
tướng. chưa có thể quên mất vậy. 

Nếu nói về sự tột cùng của Nhẫn, là tột cùng, Ở 
vô sinh, tột cùng ở vô diệt, thì không có tâm nào 
mà Không tịch, Không có trưởng nào mà không 
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diệt; nơi diệt của vô diệt đó chính là nghĩa của tảnh 
tịch chân thật, là chỗ của chư Phật và Bô-tát cùng 
chứng. Vì thế nói v.v... Đó cũng là đồng vận dụng 
Trí Nhẫn nhập vào định của Lý Kim Cương. Căn 
cứ vào tu chứng để nêu bày về nghĩa nên nói: Vận 
dụng đi vào, không còn Thể riêng nào khác nữa vì 
không là thứ lớp, mà thứ lớp người quả đã phân ra, 
tức là sự khác nhau của tột cùng và phân hạn. 

Câu "Cho nên nói" tiếp xuông là nói sự tu hành 
trong Nhẫn v.v... Căn cứ Nhẫn phân ra vị thì 
Người gọI là Bồ- tát, Quả gọi là Tát-bà-nhã cây, 
cùng quán Đệ- nhât-nghĩa-đê đoạn trừ tập tâm 
phiên não, đó là dùng tận tướng vô tướng. Phân ra 
nói tận tướng tức là đôi với trước mà nói, chính là 
tâm sau Kim Cương. Nói tận tướng vô tướng thì 
bao gồm cả sau để diễn đạt cái quả Tát-bà-nhã tột 
cùng. 

Câu "Cho đến ở địa vị vượt qua Hai đế" tiếp 
xuống là dùng vị Đẳng giác đối với Diệu Giác mà 
nói. Tức địa thứ mười một là Tát vân nhã, phiên 
dịch là Nhất-thiết-trí trong đương quả vị Đăng 
giác. 

Câu "Giác chăng phải có, chăng phải không" 
tiếp xuống là chính nói vị Tát-bà-nhã của quả Diệu 
giác. Dựa theo Sở phiên dịch là Nhất- thiết- chủng- 
trí. (đã thây ở quyền trung) thì chữ "Nhã" của đầu 
tiên và thứ hai (Tát văn nhã, Tát-bà-nhã) càng phù 
hợp với phân trên hơn! Vì thế, biết người xưa phân 
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biệt sự đồng khác và phiên dịch danh nghĩa đảo 
ngược vậy. Do đó, mả bàn luận, thì Tát vân nhã 
cũng như vẫn còn chưa đến quả vị tột cùng. Nêu 
căn cứ vào Thê để nói, thì Tát-bà-nhã mới chính là 
quả vị tột cùng cũng căn cứ vào Dụng mà nói, thì 
Tát-bà- nhã được gọi ấy là thừa hành, vận dụng đi 
đến ba cõi để hóa độ. Như thế, giải thích chi tiết 
tức cả hai có đông có khác, rõ ràng có thể biết. Cho 
nên, g1ữ lại cả hai cách nói. Và Sở theo cách giải 
thích trước; đêu thuận theo sự dung hòa mà nói 
vậy, không nhất định cũng nói như người xưa. 

Câu "Kim Cương dụ định nói" là dẫn giải hai 
cách nói của người xưa v.v... SỞ tuy không xác 
định nhưng nay cho rằng. hai chỗ nói Kim cương 
ây, chính tự nó không đồng với "Dụ" trong Đại 
Kinh, tức có thể ví Kinh này là Kim cương trí định, 
có thê phá phiên não mà tự thể nó Không hư hoại; 
như Kinh nói v.v.. . Nếu như chỗ Đại luận nói cho 
răng sừng dê, mai rùa có thế bị nghiên nát thì đây 
là những loại vật chăc chăn cùng cảm nhận được, 
cũng chỉ như đá quý, Kim cương đó vậy. Đây là 
gôc từ Đại luận nêu bày. Nay nói từ Đại Kinh, e là 
lầm. Chính là nói "Không có tiếng kêu nào phá 
được âm thanh đó" là nghĩa ây vậy. 

Nếu như Kinh Lăng Già đã nêu, thì Vàng, Kim 
cương có đủ tính chất không thể phá hoại, tức một 
văn này có thể chứng minh hai sự khác nhau. Xưa 
nay phần nhiêu không biện giải về điểm này, chỉ 
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nêu bày ra thôi. 

Câu "Lại nữa" tiếp xuống là nói sự hành hóa 
trong Nhẫn cùng phôi hợp với quả vị. Gôm có ba 
nghĩa: Nghĩa là quả vị có thượng hạ. Thâu nhiếp 
có người quả, hội nhập có trước sau. Như Sớ nói 
V.V.. 

Chữ "Tát-bà-nhã" như phần văn Sớ trên đã 
phiên dịch là "Nhất- thiết-chủng-trí" , nay lại phiên 
dịch "Nhât-thiết-trí", e đoạn văn này lâm v.v.. 

Nói "Đăng giác hoặc có hoặc không, thì: nay 
dùng Bát-nhã phụ vào để thông hợp, nên không 
giông như là có riêng biệt. Dẫn hai văn chứng 
minh, càng thấy rõ Không thê nói Đăng giác là như 
thê. 

Nói tập, vô minh, tận tướng: Như Sớ đã phần 
tích, giải thích v.v... đều là luận đến chỗ cực vị, 
sâu nhiên tột cùng, chỗ phù hợp với nghĩa tận 
tướng và tâm. Rõ ràng, nói theo trí tuệ, thì tuy có 
thể tận trừ hết tướng, mà chưa tận trừ được vô 
tướng thì vẫn còn có trí, trí tuệ hiện còn không tự 
quên mất, thì Thể chân thật của Bát-nhã không tự 
nhiên mà sáng. Đây nghĩa là ngoài tận trừ tướng 
ra, cân phải tận trừ cái tận trừ kia thì mới gọi là 
Tát-bà-nhã. Nếu nói Tát vân nhã vẫn còn ở Trí địa, 
nên chưa đủ đạt đến đích tột cùng, thì điểm đến tột 
cùng ấy chính là tướng, vô tướng đều tận trừ hết. 
Vì vậy, vượt qua hai Đề, là vượt ra ngoài cảnh ây, 


SÓ 1706 - PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ... Q.3 321 


Giác chắng phải có, chăng phải không, là ra ngoài 
cái gọi là trí tuệ, tức chỗ gọi là đồng chân đề bình 
đăng pháp tánh thì cũng là giả danh. Nếu vượt ra 
ngoài những thứ đây, thì kia tự nhiên không, có, kia 
không, đây không, thì chủ thể, đôi tượng cùng bặt 
dứt, cầu sự sáng suốt, rõ rảng chắng có øì là đạt 
được, thì vô minh sao được còn hiện hữu ư?! Đây 
là chứng minh lý do Trí tuệ là tướng chủ thể mà lại 
có thê tận trừ vô tướng, khiến cho tận cùng tướng 
vô minh, cũng đã bị tận trừ theo vậy. 

Lại nói: "Vô minh chưa tận trừ hết, tức chỉ là 
vô tướng chưa tận trừ hết". Như vậy, theo đây mà 
giải thích, cũng không cần phân tích, chọn lọc. Lại 
việc tận trừ và không tận trừ tướng đây nêu ø1ỏ1 tận 
trừ một, ắt được tận trừ cả hai. Khiến cho tận trừ 
cả hai mà không giỏi, thì tận trừ một cũng chưa 
XOng. Có thê dùng lý để hiểu, khó dùng lời nói hết 
vậy. 

Nói: "Tát-vân-nhã là của địa thứ mười một”: 
Tức tương đương quả vị Đắng giác, chấp nhận có 
lý "Chưa tận cùng”. Vì vậy Sở nói: "Theo như 
trước giải thích”. "Như trước” lại nói "Có nghĩa tức 
là ngâm nói về quả vỊị Đắng giác", hoặc sợ lâm chữ 
"Như trước" để chỉ văn trên, thì văn giải thích sau 
sẽ lầm cho là hai cách nói ở trên đều có thể là Tát- 
bà-nhã. Tát-bà-nhã đã tương đương quả vị Diệu 
giác, chứng trí đến tột cùng, sao được cùng gọi 
chung với Tát-vân-nhã? Vì thê biết Tát-bà-nhã ra 


322 BỘ KINH SỚ 2 


xa hăn các biểu thị của danh tướng, nghĩ bàn. Đêu 
trở về một Như mà thôi. Dùng Tát-bà-nhã dây khởi 
sự nghiệp giáo hóa thì gọi là vận dụng, nương theo 
mà đến ba cõi để giáo hóa, ấy gọi là như điều khiến 
chiếc xe đi đến đích, cũng gọi là Thừa vậy. 

Câu "Vì sao gọi là ý chỉ sâu nhiệm của Kinh 
nảy thì có giống như đây". Câu này có thể bỏ qua 
Ñ.Vuyàc 

Câu "Vô duyên đại bỉ" tiếp xuống là nói về 
phân loại của sự thâu nhiếp giáo hóa. Nghĩa là quả 
vị cứu cánh thì giác ngộ tự mình, giác ngộ hành 
hóa đã viên mãn, vận chuyên chiếc xe Trí tuệ, dùng 
duyên của vô minh, mà duyên với chúng sinh trong 
cảnh khổ đau nơi ba cõi, để thực hành tâm bi hóa 
độ. Vì thế nói: Tất cả chúng sinh bình đăng". Từ 
có ba thứ, thì Bi cũng theo đó như vậy. Chắng nói 

v... (đăng) 

Từ cầu "Này người thiện nam' ' tiếp xuống, là 
nói dùng Tông tóm kết nghĩa thâu nhiếp. Bởi vì sự 
giáo hóa cơ, cảm, chủ thê, đôi tượng nảy theo gân 
mà tóm gọn không ngoài nhật tâm, tam giới. Đây 
tức có kêt hợp ý chỉ sâu xa vê cái gọi là "Tam giới 
duy tâm”. Cho nên, lại là Tông chỉ. Văn trước tuy 
chính thức nói về công hạnh tự mình, mà cũng bao 
øôm cả nghĩa lợi tha, tuy sập rút việc cứu khổ, mà 
cũng nói chung về sự an lạc, nên phân chính đều 
không ngoài các văn bên trên đã nêu bảy. Và thê 
nói: Tất cả chúng sinh, phiên não không ra ngoài 
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sự tích chứa (tạng) trong ba cõi. 

Như vừa nói nghĩa tích chứa (tạng) trong ba 
cõi, nhưng văn trước có nói nghĩa Tạng không, tức 
là nay nói về cảnh của đối tượng được hóa độ nên 
khác. 

Nói hai mươi hai căn: Sớ giải thích tông các 
căn, xác nhận từng đó số, không thể không có lý 
đúng. Nhưng đã liệt kê ở phần dưới các quả báo lại 
nói: Không ngoài ba cõi"; e răng đó là nói: "Không 
có sự giáo hóa nào mà không xuất hiện". Nếu dựa 
theo ba cõi, sáu căn mà nói, thi có mười có tám, 
øôm với Noãn, thức, tức, mạng tổng biệt đều nêu, 
cũng là hai mươi hai, lý ấy có vẻ gần, nên cùng nêu 
ra đây v.v... 

Câu: "Thân Pháp, Ứng, Hóa của Phật không 
ngoàải ba cõi". Tuy nhiêu, cho răng Phật đã phá trừ 
bôn Ma, đã không còn được kê là trong ba cõi. nay 
là cho Pháp thân của Phật. Không nơi nào không 
có mặt, cho Ứng thân, Hóa thân của Phật thị hiện 
vô cùng, không giới hạn phương sở, Ứng Hóa tức 
là Pháp nên không ở trong ba cõi, Pháp thân tức là 
Ứng thân nên không ngoài ba cõi. Kinh bao gồm 
hai ý, nên nói: Ứng, Hóa, Pháp thân. 

Sở giải thích theo ý sau. Vì vậy nói: "Ngoài ba 
cõi thì không có chúng sinh riêng khác, nêu không 
có chúng sinh riêng khác, thì Phật chỗ nào hóa độ, 
mà nói là ngoài ba cối ư? 
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Từ câu "Vì thế, Ta nói" tiếp xuống: Sớ cho rằng 
chữ "Thích, thuyết" (lắng nghe, Ta nói) thì chữ 
"Thích" tương ưng tiếng gọi bình thường. Nghĩa là 
Kinh của ngoại đạo thuyết giảng cũng nói là 
"Thích", chấp nhận có như văn kinh đây, nhưng 
thuyết giảng thì không phải nghĩa rõ ràng, chính 
xác theo Lý. Vì thê nói: "Không phải sự thuyết 
giảng của bảy Đức Phật". 

Câu "Đại kinh" tiếp xuống là nêu dẫn các Kinh 
chung chứng minh Thể của ba thân tức là bốn cõi 
Không sai biệt cho nên biết, ngoài ba cõi, không có 
ba cõi riêng biệt để nói vậy. Trong ngoài cõi đều là 
một, đây là nói cùng trọn lý. Tiếp đến phân biệt 
nhận định bên ngoài cõi thật có hay không. Trong 
phân giải đáp nói có, không đều chăng nhất định, 
rôi nêu ra Thánh giáo nói rõ điêu này, có thê biết. 
Tuy nhiên, Kinh Pháp Hoa nói ở ngoài ba trăm do 
tuân, phương tiện thiệt lập Hóa thành, thì ngoài ba 
cối còn riêng có cối phương tiện. Dựa vào trong, 
ngoài cõi luận định về có hoặc không tức là sự khác 
biệt của pháp tánh và phân giả. Nếu như Không 
Tịnh Danh nói: Xét theo mười phương cõi nước là 
không có cùng tận, sao lại dùng một phương định 
đoạt nó là có hay không? Lại hỏi: Đều rút ra từ 
Thánh giáo mà có, không như đây nói, há không 
phải là mâu thuẫn với Thánh giáo ư? Trong phân 
giải đáp là hội chung giải thích. Ý là: Chúng sinh 
có hai loại: 
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1. Chúng sinh trong cõi Phật có sinh tử quả báo. 

2. Chúng sinh ngoài cõi, thì có pháp tánh người 
quả biến dịch. 

Mà Kinh đây nói không có, tức không có chúng 
sinh thuộc phân đoạn (sinh tử), còn lại Kinh nói có, 
thì là có chúng sinh thuộc biến dịch. Đây là có và 
không có sở dĩ khác là vậy. Nay nói ngoài cõi 
không có chúng sinh thuộc biến dịch; e sợ lầm, 
hoặc riêng có ý, khác xin xem kỹ lại. 

Cũng nên theo như trên mà nói: Trong cõi nói 
có, là có chúng sinh thuộc phân đoạn; trong cõi nói 
không có là không có chúng sinh thuộc biên dịch. 
Nghĩa này có thê biết. Vì vậy nói hàng Thanh văn 
sinh ra ở ngoài cõi, thì ví như trên đã nêu rõ v.v... 

Nói "Sinh thê giới bạch ngân" tức là nói không 
có phiên não nhiễm ô. Căn cứ ở không có phiên 
não nói không có sinh, là cũng theo giải thích thông 
thường như vậy. Mà thật ra, Thanh văn hoàn toàn 
vẫn còn vô minh, há được gọi là vô sinh ư? 

Nói "Vệ Thế sư ngoại đạo" tức chỗ văn bên 
trên, bác bỏ các sư chấp đại hữu (chấp có). Họ cho 
ngoài ba cõi, còn có thê giới khác, cho răng y báo 
giông như chánh báo nên cũng có chúng sinh riêng 
khác. Nếu không phân tích riêng cái lý do khác ấy, 
thì cũng đồng với ngoại đạo tà thuyết. 

Lại nói: "Luận Khởi Tín có nêu: Nếu nói ngoài 
ba cõi lại còn có chúng sinh bắt đầu sinh khởi, tức 
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là Kinh của ngoại đạo thuyết giảng › chính là chỉ 
Kiến chấp của Vệ Thế sư này vậy. Chỉ vì Luận kia 
bao gồm. nói đến nghĩa Như Lai Tạng là vô thủy vô 
chung nên mới khẳng định: "Không được nói có 
chúng sinh bắt đầu sinh khởi" (hữu thủy), mà cho 
đây là khác với ngoại đạo đó thôi! 

Từ câu "Thật lý” tiếp xuÔng: Căn cứ vào Thật 
mà luận: Nghĩa là Vốn chăng phải là không hay có. 
Nói có và không đều là thuyết giảng tùy thuận tật 
đàn, cũng là phá chấp nên thuyết để đối trị. Vậy 
nên, nói có là phàm phu ngoại đạo, nói không có là 
đồng với Nhị thừa. Nếu là Bô-tát, Phật thì thật 
thây, thật biết chăng có chăng không chăng như 
chăng khác, lý thật trong đó là tâm, không giỗng 
như ba cõi thấy, là phân biệt tình tưởng. Đây chính 
là thuyết giảng của Kinh Pháp Hoa, cứu cánh khai 
bày tỏ rõ vậy. 

Tứ câu “Đại vương ta thường nói ' tiếp xuống 
là dẫn xưa chứng minh nay. Nói răng tất cả hoặc 
nghiệp quả bảo nơi ba cối của chúng sinh đều trừ 
sạch hết, tức gọi đó là Phật, cũng gọi là GIác. 
Không để một chút gián đoạn, há để cho chúng 
sinh xen vào gián đoạn? Trong phân này nghi đã 
thêm một chữ Giác. Cho nên biết nơi ba đạo 
chuyên tức là Phật là Trí tuệ, là hành hóa nơi bản 
nghiệp. Ở trong năm Nhẫn thảy đều đây đủ, lại 
không có đạo khác, há có chúng sinh ở ngoài ư? 
Bản nghiệp của chúng sinh tức sự nghiệp tu hành 
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của Phật và Bô-tát, nghĩa là tất cả chúng sinh từ vô 
thủy đến nay với những sự nghiệp tu hành xưa kia, 

thì Thể tương đương không gì không phải Duyên, 

Liễu của tánh đức, cùng với năm Nhẫn nay thật sự 
bình đắng không khác. 

Đó là như Kinh Tịnh Danh nói: Không la s1 ái 
mà phát khởi các minh, giải thoát vậy. 

"Cũng có thế": Nghĩa là theo điểm chính mà 
tóm kết. Cho nên nói: Trong năm Nhẫn, mười bỗn 
Nhẫn đều có đủ. Tức ba cõi không ngoài một tâm; 
một tâm không ngoài tự tánh. Nên nói: Tự tánh 
thanh tịnh. 

Sớ thì lại nói: Do phiền não nên tu hành, nhờ tu 
hành nên thành tựu đức, đức thành tựu thì quả viên 
mãn. Suy từ gốc mà nói thì chỉ là một lý. 

Từ câu "Bạch Phật răng" tiếp xuống là phần thứ 
hai, tiếp phân trả lời là hỏi trong đây trước lắp lại 
câu hỏi, sau trong phân đáp, trước nêu bày về Thập 
địa và nới hành hóa của Phật quang minh. Đó gọi 
là vượt qua sự thanh tịnh của Bồ-tát vốn có hiện 
hành nghĩa là tri kiến của Phật, là cảnh vi diệu mà 
bậc đạt được quả vị cứu cảnh đã chứng đắc; quay 
trở lại dựa vào pháp này giáo hóa chúng sinh hộ trì 
sự thanh tịnh hiện hữu, bởi thế tức là không có 
"Mất". Như trước đã phân biệt v.v... 

Văn Sớ nêu ra hai Kinh là Pháp Hoa, Tịnh 
Danh để giải thích nghĩa "Mất". Hầu như tương tợ 
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giông, mà có ý khác. Tiếp đến phân định giới hạn 
chung của mười địa, như giải thích bên trên v.v... 

Tiệp đến nói rộng về bản nghiệp, như văn Kinh 
nói có năm. Nghĩa là trăm, ức v.v... cảnh nước, 
rộng hẹp, thứ tự, số tăng. Giải thích về cõi nước có 
ba v.v... căn cứ theo đây thì trí tuệ đứng đâu, thân 
thông kế tiếp, thuyết pháp là sau cùng. Cũng có thể 
lấy đây phôi hợp với ba cõi: Đông cư v.v... Như 
vậy, thuyết pháp thì chung ba, thần thông chỉ hai, 
trí tuệ chỉ một. Tuy phân biệt là vậy, nhưng thân 
thông cũng bao gồm đủ. Sao có cõi dưới mà không 
có thân thông ư? Cõi Tịch quang mà không có 
thuyết pháp ư? Làm Tứ đại Thiên Vương v.v... thì 
có thê hiện bảy thân tướng, tu trăm pháp môn v.v.. 
là pháp môn được thực hành. Hai đề tâm v.v... là 
hành hóa riêng của từng địa. Hóa độ tất cả chúng 
sinh v.v... là sự hành hóa chung. Cho nên trong 
mỗi mỗi, văn nói lần lượt nhiều hơn. Đó chính là 
sự như Kinh Hoa Nghiêm nói tùy phân, Tùy lực. 
Tổ Kinh Khê nói: Đều là thuyết giảng của giáo đạo 
vậy. 

Lại Sớ dẫn Kinh Thập địa, Anh Lạc và Kinh 
nảy, danh tướng nêu ra ở ba Kinh có giống, có khác 
phải là không có nguyên do. Sớ cũng chưa nói 
tường tận, tóm lược mà không thể dung hòa lãnh 
hội v.v... 

Nói “Túc Tán Vương”: Xét theo sự thích ở sau 
nói: là Vua nhỏ số nhiều như hạt thóc vỡ vụn ra 
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(hạt tấm), quả vị tương đương với Thiện ở phẩm 
trung hạ. Cũng như đây là các chư hâu, Thừa tướng 
v.v... Mà văn Sớ cho răng thứ bậc ở trên Người 
VưƠng, € răng văn nói đảo ngược vậy. Kinh Anh 
Lạc giải thích ở vị Thiết Luân vương là Thập tín 
phẩm thương, kinh Thập địa nói tương đương Sơ 
địa. Căn cứ vào Sớ thì nghĩa là ý Biệt, Viên. Phân 
biệt chưa biết Kinh nào đúng v.v... 

Nói: "Trong mười Thiện, mỗi Thiện có mười 
thành một trăm pháp môn! nghĩa là dựa theo Kinh 
Thập địa và Hoa Nghiêm mà nói vậy. Tức lẫy một 
Thiện làm đứng đâu, ăt đủ mười Thiện kia, hỗ 
tương cùng luận là thành một trăm thiện. Lại dùng 
hai Thiện: Chỉ và Hành để SUY, như điều thiện 
không sát sinh v.v... đủ mười hành Thiện dùng 
một hành thiện thì có đủ mười thiện đình chỉ điều 
ác. Cũng là nghĩa đó nên nÓI V.V.. - (đẳng) 

Kinh nói "Cội nguồn của ba cõi" - Nghĩa là cội 
nguồn ‹ của gốc cội nguôn vẫn còn mê Hoặc. Chữ 
bồn (gốc) hoặc VIỆt thành chữ nguyên (cội nguôn) 
nghĩa là cội nguôn của tánh. 

Cú (câu) có loại ba, năm, bảy, chín sai biỆt. 
Như văn khác nói v.v... Có khi dùng ba mươi hai 
chữ làm một kệ thủ-lô. Phần này chưa kiểm chứng 
xuất xứ. Ý e răng chỉ là nghĩa của sự tóm tắt điểm 
chính. Cũng nói là "Đô lộ". Sở nhận định về kệ 
tụng v.v... 
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Tam bảo gôm nhiều phẩm loại, nay chỉ tán thán 
hai loại. Nghĩa là Biệt tướng thì tướng theo nghĩa 
đó có thể biết, nói một thể là lý tánh có thê rõ. Cho 
răng Đại, Tiểu thừa riêng biệt, tùy theo giáo mà 
khác nhau. Cho quy y là nghĩa an trụ giữ gìn thật 
tại. Tuy tóm lược tán thán hai loại, mà ý nghĩa thì 
đây đủ. 

Nói chung là bảo, tức là nghĩa đáng tôn quý. 
Nói Thể Tôn Đại sư là danh hiệu chung của Phật. 
Nói thể Kim cương là tên gọi chỉ pháp thân bất 
hoại; dùng tự chứng tức là tâm hành tịch diệt, mà 
có khả năng xoay chuyên bánh xe pháp lớn để làm 
lợi ích muôn loài. 

Nói: "Âm thanh như nước lớn với tám biện tài" 
là chỉ pháp Phật thuyết ra. Tuy xuất âm thanh từ 
Phật mà khác loài cùng hiểu được, chính căn cơ 
hiện có nên nói vì chúng thuyết. Do chứng đắc đạo 
nên vạn ức tuy là nhiều mà pháp để thành đạo chỉ 
một. 

Lại nói về Tăng bảo. Câu "Sáu cõi Trời và 
người khi ấy" tức là nói sáu cõi Trời Dục và người 
nơi bốn chúng. Ở cõi Trời tuy không có pháp xuất 
1a, nhưng có thế dùng. tâm xuất gia, đó cũng là 
đạo xuất g1a vậy. Cho nên, nói Tỳ kheo, Bồ-tát, ba 
Thừa sở dĩ vì sao thành tựu vậy. Câu "Năm Nhẫn" 
tiệp xuống là riêng tán thán vệ Bỏ-tát. Đã là mười 
bốn Đại sĩ thảy đều có thê thấu rõ như thật, thì 
người quả trước sau thảy đều được thâu nhiếp. Vì 
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thê, ba Hiền mười Thánh, không tách lìa năm loại 
Nhẫn. Đây đôi với mười bốn Đại sĩ tuy có, hợp lại 
khác nhau mà công đức chỉ là một. 

NóI: "Chỉ Đức Phật, một con người có khả 
năng thấu rõ tận cùng cội nguôn" tức rốt ráo hiển 
bày một cách thấu đáo chỉ có một mình Đức Phật, 
cũng được gọi là Tăng bảo cứu cánh nhất. 

Văn tông kết quy về một Thể. Đã nói Tam bảo 
tạng, mả lại nói vô lượng công đức được thâu nhiếp 
vào trong đó, là giải thích chung về nghĩa tạng 
(thâu chứa). Thê mới biết, Tam bảo tuy riêng biệt 
mà chung đều thâu tóm vô lượng. công đức vào 
trong, cũng là Tam bảo, mỗi bảo đều có vô lượng 
công đức. 

Từ câu “Một là vì thâu nhiếp các thập thiện Bỏ- 
tát phát khởi tâm lớn" tiếp xuông là tụng về các quả 
vị của Phục Nhẫn v.v.. . công đức xa lìa các lỗi. Ở 
trong đây trước đưa ra giải thích của người xưa 

. Nay bác bỏ, cho nên dùng Biệt, Viên gia 
giảm mà phán định. Nếu cho răng Thập Tín của 
Biệt giáo, thì chăc chắn không thỏa đáng, nay phân 
định là người Thập tín của Viên giáo. Đó gọi là 
băng với người cùng trừ bốn trụ (vô minh), Nêu 
hàng phục vô minh, thì thuộc Tam Tạng giáo, còn 
yêu. Lại dẫn Kinh Pháp Hoa chứng minh là sinh ở 
cõi Hữu Dư, mà nói "Dân từng bước" nghĩa là 
bước dân ở trong Viên giáo. Vì thê biết nói phát 
tâm lớn v.v... Không gì không phải thật sự là Viên 


332 BỘ KINH SỚ 2 


giáo. "Thập tín khởi đầu được" nghĩa là mới được 
cách xa biển khô. Lại tóm tắt phân định cùng SO 
sánh với ba giáo trước (Tạng, Thông, Biệt) cùng 
lân đoạt mà luận, có thể biết v.v.. 

Nói: Túc Tán Vương của phẩm Thiện trung, hạ, 
nghĩa là Thập thiện là chính để nêu bày ra vị. Sáu 
vị Luân vương như Thiết luân v.v... là sáu chủng 
tánh: Tập đạo v.v... Hai thiên hạ v.v... là cảnh hoa 
vị của Luân vương v.v... Văn ngắt quãng, lẫn lộn, 
đối nhau có thê hiểu v.v... 

"Thất bảo" là chỉ nữ cùng thất bảo. Đây ở tại 
Luân vương, nên không thể giải thích thất bảo 
khác. 

Phân liệt kê trong số, chữ Tín phải làm chữ Trụ. 
Văn nhằm. 

Câu "Chữ Phật ba đời" tiếp xuông là nói công 
đức của Nhẫn những việc khó điều phục. Chữ Phục 
là hàn phục, lấy điêu phục làm nghĩa. Vì người đó 
có thể hàng phục vỌng tâm ấy. "Bắt đầu" (thủy) tức 
là chủ thê sinh ra quả vị Phật ba đời. Suy tư gôc mà 
nói, là chỗ bắt đâu của Hành. Chỗ chính giữa tức 
bởi vì là gốc của Hành nên có thể thành tựu tâm 
khó phát khởi â ây. Nên là phân giữa của Hành. Có 
Hành thì có thể đến. Vì người đó kiên cô, không 
dao động thì chắng gì mà không nhờ vào đó đến 
được vô sinh, tức là chỗ cuối cùng của Hành. Nay 
Sớ cho Tín làm Trụ, người xem cứ cho răng quả vị 
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chính xác, không thê không có lý này chỉ vì văn 
nhân mạnh tín tâm, như vậy, chưa hắn không phải 
là Thập Tín. Nay vì vậy giữ lại cả hai. 

Nói "Vô minh bàn bạc” nghĩa là chỉ sự rộng lớn 
mênh mông của Hoặc, khó thể hết, như sự rộng lớn 
của khối đá. Câu "Có khi không thê tự mình nhắc 
lên” là nói không phải trí lực của Bát-nhã, thì chắng 
có gì thăng nối. Câu "Nêu được" tiệp xuông là nói 
công đức của Tín. Văn bao hàm hai ý chăng ngoại 
cho là Thập tín của Biệt giáo từng bước tiên dân 
vào đến Sơ địa. Nếu là Thập tín Viên giáo tức là đi 
vào Sơ trụ. Đây cũng như đại khái dựa theo nói. 
Nếu nói đây đủ ba vị bất thoái là đôi với quả vị như 
thường nói v.v... 

Câu "Hỏi: Bản nghiệp" tiếp xuống, là phân biệt 
nhận định sáu tâm thoái chuyên trong mười Trụ. 
Trong phân này trước nêu dẫn Kinh, tiệp đối với 
kinh này làm vân đáp. Trong đây lại có hai, trước 
nêu ra dụ bất định, có thê biết; tiếp dựa vào giáo 
phán định để đáp v.v... Tức là chung nơi bốn Cáo 
đều có nghĩa "Thoái chuyển", như văn. Đều không 
nói lý do sáu tâm kia thoái chuyên. Nghĩa là nếu 
căn cứ văn hiện tại thì còn có mười Hỏi hướng 
thoái chuyền, tức sáu tâm của mười Trụ không thê 
làm vân nạn vậy. Cho chỗ phán định nay là thoái 
chuyển của A- tăng-kỳ đầu, thì chắc chắn cũng tự 
là một lỗi giải thích, ba thứ sau căn cứ vào vị sâu 
cạn, e rẵng chỉ là đỗi với quả vị mà so sánh thì nói 
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chung không ngoài nghĩa có thoái chuyên trong 
tương tợ vị. Nhưng mà, các sư Nhật bản vẫn nạn 
chỉ căn cứ vào sáu Trụ. Đã đoạn trừ Kiến Hoặc lìa 
sinh trong bốn thú, sao được còn có thoái ư? Thời 
gian trôi qua, đến khi ngài Tứ Minh trả lời, Kinh 
sách phân nhiêu thất tán, không tìm thây. Nên Sở 
nay căn cứ lỗi giải thích riêng, vốn đủ quyết đoán 
để nói, chớ không lại lạc vào chỗn vô cùng. 

Nói "Phát tâm, tất cánh cả hai không khác", 
nghĩa là Trụ ở sơ phát tâm cùng tức là vị cứu cánh. 
Tuy có khác nhau giữa phân hạn, tột cùng nhưng 
chứng đạo đồng. Vì vậy nói cả hai không khác. 
Tuy lý là đối tượng được chứng đặc chỉ một, nhưng 
mới đầu phát tâm chăng dễ chút nào, nên nói sự 
phát tâm trước là khó. 

Câu "Bô-tát Thiện Giác" tiếp xuống: Là tụng 
về phân nói Sơ địa bên trên. Có thể dùng thân Tứ 
vương thiên tu trăm pháp môn, dùng tâm hai đề, 
bình \ đẳng mà hóa độ chúng sinh. Nên nói: Tục như 
huyền có v.v... Cũng có thể bình đẳng chiếu Tục 
và Không, chiếu Chân cùng Huyễn, Chân, Tục 
không hai. Nên nói cùng chiêu bình đăng. 

Câu "Mới bước lên Nhất thừa" là gốc ở Sơ trụ 
của Viên giáo tức khởi đầu của người chân thật. 
Nay nói bước vào địa, là ý nói bao gồm Biệt, Viên. 
Địa tức là Trụ vậy. Kinh pháp Hoa nói về Thừa 
như câu: "Cưỡi xe báu dạo chơi bốn phương" tức 
là bốn mươi vị. Lại Kinh Bát- nhã nói bắt đầu chữ 
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A, vốn đủ công đức các địa, cho đến quá chữ Đô. 
Chữ Vô có thê nói (chữ A) đó là đạo Vô tướng. Trụ 
lây hội nhập lý làm nghĩa, nói đó là khởi đâu. Địa 
lây chủ thế sinh làm nghĩa, nói đó là điểm cuối. 
Tuy đầu và cuối có khác trên đanh nghĩa, mà thật 
sự hội nhập lý, công đức đều chung, đều được tên 
øọI1 là Địa, nên nói v.v... 

Câu "Vì thế, ở đệ nhất nghĩa mà không động" 
tức là dựa theo Kinh Tịnh Danh đối với thiện riêng 
pháp tướng mà nói. Nay ở đầy tức Lý tột cùng, Sự 
biên khắp, đâu và cuôi nhất như. Đó là một nghĩa 
về bất động. Như Sớ lại dùng Chân đối với Tương 
tợ so sánh nói, đó hoặc như cũng là một cách nói. 
Nay dùng Viên Đốn mà luận, đều có thê được. 

Câu "Ly Đạt Khai Sĩ Đao lợi vương” tức không 
ngoài căn cứ ở Vua nói rõ VỊ, hình hiện tại là nêu 
bày trí tuệ sáng suốt (minh trí) hóa độ vô duyên 
v.V.. SỚ g1ải thích rõ rằng. Cũng có thể nói Vô 
duyên tức chẳng phải có, Vô tướng là chắng phải 
không; chăng phải có chắng phải không chính là 
đề thứ ba - Trung đạo, cũng như trước nói là Tâm 
đề. Bởi vì, đều là tánh của tâm, tức là nghĩa trung. 
Lại câu "Vô vô đắng" Sớ giải thích có thê biết. 
Cũng có thể nghĩa là: Không có tức Không có 
tướng duyên trước; Không không tức không có 
tướng không, là tức vô sinh. Tuy đây phân biệt, mà 
đó thật ra không khác, nên không có hai chiếu. Đó 
là như Kinh Viên Giác nói: Chiêu (năng) và chiếu 
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(sở) cùng lúc đều văng lặng, quý ở chỗ vong tình, 
lãnh hội lý thì chỉ một. 

Nói "Minh tuệ Không chiếu" nghĩa là nói trí tuệ 
là chủ thể sảng suốt, soi chiêu rõ ràng, người và 
pháp không 8Ì không đêu là Không. Cũng tức 
Không mà soi chiếu nên nói "Không chiêu". 

Nói "Tâm nhân không có hai", nghĩa là phàm 
nói về tâm Nhẫn ắt không có hai thứ chấp: chủ thế 
và đối tượng, cũng là đề thứ ba, đều bặt đứt sự đối 
đãi nên gọi là Trung. 

Nói "Xuất có nhập Không": Một là như Sớ giải 
thích thắng mả chưa khéo nay cũng có thê cho răng 
văn Sở còn sơ lược; đây đủ phải nói: Xuất không 
nhập có là Biến. Xuất có nhập không là hóa. Chỉ 
xuât nhập ở giữa có không, nên là biên hóa sinh. 

Từ câu "Thiện giác, Ly minh" tiếp xuống là 
tụng phân nói về Tín nhẫn ở trên. Hạng người này 
có ba. Nghĩa là có thể dùng Không Nhẫn đoạn trừ 
phiên não sắc v.v... Kiến, Tư hoặc của ba cõi, 
nhưng còn có tâm sắc cùng với vô tri của ngoài cõi. 
lại xoay trở lại dùng Giả Quán mà quán. Pháp tánh 
đệ nhất nghĩa Không, dùng hai phương tiện được 
hội nhập, đó là ở đề thư ba soi chiêu không còn sót. 
Thật trí duyên tịch tức là: dùng Thật trí tức Không 
trung đạo duyên với tịch, phương tiện tức Quyên 
trí soi chiêu giả, vì tịch nên thấu rõ đạt được vô 
sinh, vì soi chiếu nên Không và có đêu thấu suốt. 


SÓ 1706 - PHẬT THUYÊẾT NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ... Q.3 337 


Cũng có thê như Sớ đã đối nhau giải thích v.v.. 

Nói "Không Không để quán", là dùng Không 
Quán soi chiếu Chân đề, cũng như nắp và hộp vừa 
khít nhau, nên Không có hai tướng. Mà dùng giả 
cho nên có biến hóa trong sảu nẻo, dùng, Không, 
Trung đạo đi vào thì lý ba Đề đầy đủ mà Không 
gián đoạn. 

Nói "Vô nhị vô chiếu đăng" (Không hai không 
soi chiêu...): Tức đối tượng được soi chiếu, đối 
tượng được thấu suốt không có hai tướng, không 
soi chiêu mà chiếu, chiêu tức đạt được lý Không. 

Nói: Diễm thắng pháp hiện” là tụng phân nói 
ba địa ở trên, tức quy trở về định vô tướng. Nghĩa 
là định này có khả năng rữa sạch tâm mê Hoặc 
trong ba cõi. Tuy Không Tuệ văng lặng y nhiên 
không có đôi tượng duyên quán nhưng tức tịch mà 
soi chiếu, quán trở lại quả báo với vô lượng sai 
biệt. Đó là như kinh Tịnh Danh nói: Vô ngã, vô 
tạo, vô thọ giả". Nghiệp của thiện ác cũng chăng 
mất là ý nghĩa vậy. 

_lrong phân tụng về Vô sinh Nhẫn, nói người 
Viễn đạt (đạt đến chỗ xa) tức nói Địa thứ bảy hội 
nhập sâu vào lý Vô sinh. Đối ở sau so sánh với 
trước lại nói là Viễn đạt. Nói "chưa vượt qua thân 
báo" nghĩa là trong hai mươi mốt đời sau cùng, vị 
Bồ-tát địa thứ bảy còn có một đời, vì chưa hết nên 
còn ở phân đoạn sinh tử, hết một đời này tức đi vào 
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biến dịch sinh tử. Vì vậy nói, Bô-tát vào Pháp lưu 
địa (dòng pháp). 

Hai mươi mốt đời là căn cứ nơi bảy địa mỗi địa 
có ba phẩm, thành hai mươi mốt đời, tức là dùng 
Trung đạo chánh quản bình đăng đi vào dòng pháp, 
không còn ngăn ngại nữa. Nếu vì chứng đạo thì gôc 
ở Sơ địa, nay bắt đầu đi vào địa thứ tám, tức là ý 
chứng đạo của Biệt giáo nôi tiếp Thông giáo. 

Nói "Bắt đầu tiên vào vô duyên đăng", nghĩa là 
người đó đã vào dòng Thánh pháp, mới đạt được 
địa thứ tám, và định Vô duyên nhẫn. Nếu dựa theo 
Biệt giáo mà luận, cũng là tâm sau Km cương: tức 
trong người nói quả, không nhận lây quả báo sinh 
tử trong ba cõi. 

Nói: "Ái tập trong ba cõi v.v..." là bảy địa tuy 
đã đoạn hết Hoặc trong ba cõi, nhưng cũng do trí 
tuệ bản thân chưa đây đủ, tham đăm trí tuệ Phật. 
Đó gọi là ái tập thuận theo đạo định. Mặc dù một 
mình đã suy xét thấu rõ rồi, nhưng chưa có thể xả 
bỏ, đến địa thứ tám đặc vô sinh thì hết tham đắm. 

Câu Quản viên mãn nơi ba đời mà nói phản 
chiếu v.v..." nghĩa là địa thứ tám, Bô-tát soi chiếu 
rõ sự việc của ba đời, như mặt trời chiếu ngược lại 
mọi việc đã qua, như niềm vui chân thật với việc 
hiện tại, như suối nguôn vô tận các việc vị lại. Suy 
nghĩ có thê hiểu. 

Cũng như, Luận Khởi Tín nói, ý giỗng như đây 
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. Do quán như thế, chăng thể không có lý vi 
diệu hiện hữu, chính là được dựa vào Sự, thấu rõ 
Lý, văn nói rõ ràng như thế. 

Câu "Tập theo văn đây” là nghĩa "Há không đạt 
đến sự tư duy ư" 

Câu "Quán đỉnh" tiếp xuống là tụng phân nói 
về Tịch Diệt nhẫn ở tên. Nói: "Ở trên mười hai 
Pháp sư" là Tín Nhẫn ở trước tức ba mươi tâm, là 
ba, và trước mười Địa có chín cộng thành mười 
hai. Đỉnh là Ũ trên cao nhất, nên nói "Ở trên mười 
hai pháp sư". Tịch Diệt nhẫn cũng có ba phẩm. 
Phẩm hạ trung tức Quán đỉnh của mười địa, so với 
Diệu giác, chỉ vừa vặn một khoảng cách. Vì thế 
nói: Một khi chuyền tức đi vào phẩm thượng Diệu 
giác. 

Nói "Thường trạm nhiên” nghĩa là quả vị tột 
cùng nên pháp thân hiễn bảy rốt ráo. Đây chính là 
Kinh Hoa Nghiêm nói: Pháp thân vi diệu thanh 
tịnh, trạm nhiên ứng hiện khắp tất cả. Đối với nay 
có sự khác biệt của phân hạn và tột cùng. 

Câu "Ba phẩm sở còn lại": Sở giải thích tường 
tận rồi. Cũng có thể là lặp lại, tóm kết các vị trước 
để hiển bày sự viên mãn tột cùng, Nghĩa là cải nay 
phải đoạn trừ, tức là tập khí còn lại của chánh sử 
phiên não nói trước, chính là duyên phân ngọn của 
vô minh, nếu không là trí tuệ tột cùng, thì chẳng có 
thể đoạn. Nhưng đều đã ra khỏi phân gốc của vô 
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minh. Vì vậy nói tướng tập khí có khác với mới 
huân tập. 

Lại nói: Nên cảm nhận chỉ là thấu rõ tận cùng 
hai đề, suối nguôn Trung đạo, thì mới được cứu 
cứu cánh tận cùng. 

Câu "Trí viên mãn vô tướng" tiếp xuống là sáu 
câu. Mỗi một câu đều có chữ "Do" (nhờ bởi) để 
hiển bày đức. Chữ "Ba" còn lại là tùy thuận theo 
đức nhận tên gọi. Đều như Sớ giải thích có thê biết. 

Nói "Diệu giác Bô-tát" là giỗng như Phật, vẫn 
còn danh xưng trong mười địa. Đó gọi là Người tận 
cùng biến Quả, Quả thấu đến nguôn Người, là 
nghĩa đó vậy. 

Lại nói: "Năm Nhẫn cùng nêu ra", nghĩa là văn 
trường hàng sơ lược nói năm nhẫn cùng với bốn 
mươi hai vị kết hợp nêu ra mà thôi. Nay tụng thì 
văn năm nhân lại rộng, còn quả vị chỉ biêu đạt bên 
trong nó. 

Nói: "Thập địa Diệu Giác ân, hiển chắng đông" 
nghĩa là Diệu 

giác nay cũng gọi là Bô-tát, nên ấn, hiển chăng 
đồng. Nếu nói là Thập địa, tức Người hiển bày, 
Quả ân mắt, nói Diệu giác thì Quả hiển bày, Người 
ân mất. Vì vậy nói: Đại Thánh tùy căn cơ, chuyền 
văn làm rõ nghĩa, đầu tiên là không có chấp nhất 
định. 

Câu "Ba Hiền mười Thánh": Tiếp xuống là tán 


SÓ 1706 - PHẬT THUYẾT NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ... Q.3 341 


thán pháp thân của Phật. Dùng cõi là đối tượng 
nương ở, đề hiển bày thân là chủ thể nương theo, 
cũng là nêu lên Người so sánh Quả. Tức là tu đến 
tột cùng của pháp thân, thì an trú nơi cõi Tịch 
quang phẩm thượng, đây là cõi thuộc về Lý. Nếu 
nói theo Sự, cũng gọi là cõi của báo thân vô 
thượng, thì thân Phật hiện hữu cứu cánh. Nếu nói 
từ sự thuận theo Lý thì được danh xưng hai cõi, 
cho đến nếu căn cứ vảo Biệt, Viên giáo có chứng 
đạo, có giáo đạo, mà luận về cõi, thì xét theo giáo 
đạo tức mười địa của Biệt giáo sinh ở Báo độ (cõi 
Thật báo), xét theo chứng đạo tức sơ Trụ của Viên 
giáo sinh Ở thế giới Hoa Tạng. Vì thế nói v.v.. 
(đăng) 

Câu "Được không chướng ngại" tiếp xuống: 
Nghi là thiếu một chữ "Thân". Từ đây trở xuông 
văn hơi lẫn lộn, nên phải là văn nói quả vị Diệu 
giác tột cùng chỉ cõi Tịch Quang, tiếp theo là cõi 
báo của tật cả chúng sinh tạm ở, chung làm một 
đoạn; trái lại đem văn ba lần vẫn đáp ở trước dời 
vào phân này, thì văn ít thuận. 

Nói: "Cõi báo của tất cả chúng sinh tạm ở": 
Xưa nói v.v... nghi văn thiếu chữ "Cố" Nay sớ 
không dùng. Chính là nói trong đó Phật dùng sự 
chứng đặc tột cùng bước lên Kim Cương, nguôn 
gôc là vô vI, nhưng cuối cùng vì chúng sinh, nên 
việc hóa độ có dài, ngăn. Trong phân nhận định, 
đáp cho răng là người viên mãn. Nghĩa là cho 
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Thánh Hiền đều được sinh. Hiện tại viên mãn mà 
không nói cõi Tịch Quang, là vì quả kém. Nếu dựa 
vào ba phâm để luận thì quả vị Đăng giác trở luI, 
cũng được trung, hạ, phẩm sinh, mà vẫn còn tên 
ØỌI Hiền Thánh, đó chính là dựa vào Biệt Đ1áO ØỌI 
thành Viên giáo. Tuy nhiên ba cõi dưới cũng có 
Tình độ, như Sớ giải Quán Kinh nói v.v... 

"Mà đây chỉ nhân mạnh Viên mãn tột cùng. 
nghĩa là Kinh kia căn cứ vào tu tâm quán điệu, nên 
chung được nói là Tịnh độ, không giông Kinh nay 
là đôi người quả nói tột cùng là Tịnh Quang. 

Trong phân tán thán hóa tha căn cứ vào đối 
hình và tiếng, Pháp, thí dụ kết hợp để giải thích, có 
thể biết. "Ngoại đạo hoàn toàn vô nghĩa”, tức học 
thuyết của họ đều là giả dối, tà kiến, nên không có 
nghĩa Như thật. Đó gọi là nghĩa hữu danh vô thực 
của Thế đế. Ngoài ra học thuyết thiên lệch, Tiêu 
thừa cũng hiểu như trên. Câu "Tâm trí tức quán" 
tiếp xuống, e văn có lầm sót. Phải nói; Tâm trí tức 
quán, tịch diệt vô duyên. Quán tịch duyên Không 
gọi là vô duyên, chiếu, mới thuận với hai câu dưới. 
Sáu động như giải thích ở trên v.v... Chữ sinh của 
A-hàm sinh vốn chỉ ở mê. Mà được quả vi diệu: Vì 
họ thấy điềm lành, được nghe pháp, nên có lợi ích 
như thê. 
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PHẠT THUYÉT 
NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ. BA LA 
MẠT KINH SỞ THÂN BẢO KÝ 


QUYÊN 4 

Giải thích phẩm Giáo Hóa (Tiểu thừa) 

Từ câu "Khi ấy đại chúng" tiếp xuống là chúng 
đã nghe pháp một cách sâu rộng. Họ được lợi ích 
về phương diện pháp, còn được xứng hợp bản thân. 
Cho nên, Kinh nói và v.v... nghĩa là so sánh với 
sáu nẻo, tám bộ đúng là khác biệt, so với lợi ích thì 
khác với chánh vị vô sinh, nên đắc đạo có lâu mau, 
sinh tử trải qua nhiêu ít, nhập vào quả vị khác nhau. 
Sớ lược bỏ chúng sinh ở nẻo ác đắc Nhẫn, có thê 
biết, Vô sinh pháp Nhãn chính là tương đương quả 
VỊ chứng chân của các giáo, đại khái là không khác 
với chánh vị như phẩm Phố Hiên Quán nói Vô sinh 
nhập chánh vị là vậy. Căn cứ vào Kinh nay nói. Thì 
Dường như chăng đông. 

1. Dùng hai không để nói. 

2. Dựa vào chân tương tự để nói. 

Chánh vị thông cả chân và tựa, tương tợ; Vô 
sinh chỉ thuộc về Chân. Chưa biết căn cứ vào đâu, 
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nhưng cho răng câu "Tánh của người chứng 
“Thánh” là đúng thì cũng là nghĩa tương đương VỚI 
quả vị chứng. Sớ tuy chưa hê phán định, mà chứng 
nhập vị rôi, tiếp chuyên ở vị chứng đắc, há ắt phải 
là luận nhất định? Nói theo hai Không cũng thuận 
theo văn xử dụng cùng với như trên mà nói v.v... 

Nói một đời, hai đời hoặc dựa trên việc phá một 
phẩm hai phẩm vô minh như Đại Kinh nói. Hoặc 
căn cứ việc tôn giảm sinh tử, như văn Sớ nay so 
sánh giải thích v.v... 

Câu "Này người thiện nam" tiếp xuống là Như 
Lai thuật lại xác nhận, kết hợp về giáo lý, bao trùm 
bản, tích sâu xa của Phật. Bởi thế, trước tuyên bảo 
thật phát khởi Tích; căn cứ theo Sở giải thích 
"Thật" là kết hợp ở trên đạo quả đã chứng đặc, nói 
quả vị của bản (xưa) đã an trụ cùng với Phật là gần 
nhau, nghiêm biết Tích nay cách Phật chăng xa. 

Mưa pháp của mười địa, có thê cất lên tiếng 
rông Sư tử, đâu thê giả dối trao cho! Đó là Bát-nhã 
phát khởi niêm tin, chăng thê nói sai. 

Trong phân thuật tán thán, tóm lược không 
ngoài ba nghĩa; liệt kê giải thích như văn sau. "Chỉ 
có Phật cùng với Phật" chữ "Giữ" (cùng VỚI) có thể 
dùng chữ dĩ (lấy). Như Kinh Luật cũng có làm chữ 
giữ thành nghĩa dùng. Nhưng dùng đúng như Kinh 
Pháp Hoa nói, rốt cuộc không gì bằng chữ giữ. 

Nói "Không là Bô-tát" e chữ Vi (là) là chữ duy 
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(chỉ). Câu khởi đầu đề hỏi cũng theo như phân đầu 
nói vậy. Dựa theo nghĩa ở trong phân giải thích 
rộng, hỏi tất cả chư Phật là “Trung sinh v.v..." thì 
chữ trung nên giải thích hai nghĩa: 

1. Là nghĩa ở bên trong. Tức tất cả chư Phật tuy 
có sinh, diệt, hóa cả ba mà đều không lìa ở trong 
đó. 

2. Là nghĩa Trung của Trung đạo: Nghĩa là tuy 
còn sinh diệt mà không gì không phải trung đạo. 
Cũng như Phật thường ưa thích Trung đạo mà nói 
vậy. 

Lại căn cứ phân nêu rõ nghĩa Không phân làm 
ba. 

l1. Căn cứ tướng hóa là Không tức Không sinh, 
không diệt, không hóa. Nghĩa là nói theo hai tính 
chất rũ bỏ và xác lập, thì pháp thân vốn vô tướng, 
vì muôn vật nên có hình, cho nên sinh ở vương 
cung, diệt ở Song lâm, tức là dùng sinh diệt hóa độ 
chúng sinh tức là xác lập. Lại nói Không có sinh, 
diệt, hóa, là theo tính chât rũ bỏ. Tức rũ bỏ mà xác 
lập, tức xác lập mà rũ bỏ, trung đạo hiện hữu vậy. 

Câu "Không có tự tha" tiếp xuống, là sớ thuận 
theo phân khó, giải thích lại. Nghĩa là phảm nói 
hóa ắt có tự tha, có tự tha thì có một và hai, nên là 
che lấp. Sớ nói không có tự, không có tha, không 
có một, không có hai. Không phải hóa, không phải 
không hóa, thì hóa và không hóa đều dứt tuyệt, sao 
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có ở tướng ư? Tức là vô tướng mà thôi. Nhưng nói 
không phải không có vô tướng tức trái ngược trên 
xác lập lại. Đã không có vô tướng, mà vô tướng 
cũng không có, làm øì có ở đến đi, cũng nên nói 
không phải không có đên đi, đó gọi là Không phải 
tướng đến mà đến, không tướng thây mà thây, 
không phải không có đến đi mà quên mất vết tích 
đó thôi. Nên nói như hư không. Từ đây trở xuống 
gôm có ba câu "Như hư không. đêu kết luận trở về 
không, là Tất cánh Không mà thôi. Cho nên nay 
căn cứ vào ba tiết giải thích, lý đó rõ ràng vậy. 

Hai là căn cứ Người, Pháp của chúng sinh nói 
rõ Không. Như văn v.v.. - Nghĩa là, tất cả chúng 
sinh không có sinh diệt, chung nói về người, pháp 
là Không. Sinh diệt hóa cả ba đều chăng thê có 
được, nên đêu Không. Nói không phải không 
người quả là so sánh theo tính chất rũ bỏ, xác lập 
như trên có thể biết. Như Sớ dẫn văn Đại Phẩm 

. đầy đủ giải thích rõ ràng, nay không giải 
thích riêng. 

Câu: "Phiên não' "tiếp xuống: Riêng nói về hai 
Không, ngã, Người này là thuộc vê Kiên sử, thuộc 
phiên não, thâu tóm. Nếu luận về Ngã sở, tức là đối 
tượng được nhờ gửi của giả danh gôc tương đương 
pháp thật. Này dùng, chữ giả () tức căn cứ vào chủ 
Thế chấp là người đề nói nên là hai châp về người, 
pháp. 

Câu "Tất cả pháp tập" tiếp xuống là dùng pháp 
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Thật hiển bày Không. Thật vỗn chắng phải giả, trở 
thành nghĩa không nên dùng danh v.v... ba thứ giả 
để nói. Cảnh giới pháp không là chính nói cái 
Không của Người, Pháp đã hiên lộ, "Không” này 
không có tướng nên chắng thể chuyên, "Không" 
này không điên đảo nên không thuận theo huyễn 
hóa đó là như Kinh Viên Giác nói: Biết huyễn tức 
lìa, lia huyễn tức giác. Không tùy thuận theo các 
huyền, là cũng như nghĩa không thuận vậy. 

"Không có Tam bảo”: Phàm nói có danh tướng, 
vốn là có đôi trị, nếu không có đối tượng để đôi thì 
danh cũng chắng xác lập. Nay hiển Dày nghĩa 
Không, thể nên nói vậy. Lại nói Không có Thánh 
người, sáu nẻo” nghĩa là cảnh giới vôn không, tật 
nhiên chắng có khác nhau của thế, xuất thế, tên 
Thánh, hiệu Phàm lại từ đâu mà lập. Đó gọi là tuyệt 
dứt giả danh của Phàm Thánh. 

Câu "Ba là Bát-nhã vô tri" tiếp xuống, gắn liên 
vào thê phù hợp Bát-nhã nói về Không. Nghĩa là 
Thánh phàm Người Pháp đều không thì chỉ có Bát- 
nhã, mà Bát-nhã cũng không nên nói: Bát-nhã vô 
tri. Nói vê Bát-nhã, thì lây trí làm tên, lây Không 
làm Thẻ, lấy vô tri, Vô kiêm làm Tướng. Đó gọi là 
tr1 dừng lại ở chỗ bất tri của tri. Đó nói là tri đến 
tột cùng vậy. Đại sư Tăng Triệu lây nghĩa này làm 
Bát-nhã vô tri để luận. Cho nên Luận của ngài nói 
V.V... 

Câu "Mà Kinh nói chăng hành" là con đường 
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của tâm hành dứt tuyệt. Nói Không duyên không 
người” là không giông như các pháp được tạo 
thành do người duyên, nói thắng tức là Không mà 
thôi. Cho nên không tiếp nhận tất cả pháp, không 
tiếp nhận cũng không tiếp nhận mới được là nay 
không tiếp nhận. Nói "Không được tật cả tướng soi 
chiếu" nghĩa là chủ thê đã mật, đôi tượng chiếu 
cũng văng lặng, nói thắng như tướng hành đạo. 
Hành cùng như hành mà là hành sâu xa nơi Bát- 
nhã, đây là lý do, tại sao nó là tướng hành đạo, cũng 
như tướng Không nơi Kinh nói mà thôi. Vì vậy nói 
"Pháp tướng như thị". Tóm kết phân trên nói pháp 
tướng như nơi hư không, không gì không phải Bát- 
nhã. Vì vậy nói Như như, không thê dùng tâm có 
thủ đắc, nên không thê thiết lập, vì tất cả pháp thảy 
đêu Như. Không thế dùng tâm không đề thủ đắc, 
nên không thể trừ bỏ. Vì tất cả pháp thảy đêu Chân. 
Thê thì, công đức Bát-nhã, không phải chúng sinh 
tâm hành có thê đạt đến, không thể dùng các hành 
giả trung thật, ngũ âm của chúng sinh cùng với trí 
cảnh giới phàm phu để hiểu, đều là chỗ chẳng thể 
hiểu được. Chỉ thuận theo nơi "Không, khế hợp với 
vô tướng, rõ ràng là có thể vận hành Bát-nhã. Vì 
thê biết, Bát-nhã là chăng thể nghĩ bàn, ngôn ngữ 
tâm hành bặt dứt, là nghĩa đó vậy. Duy nhất là Bát- 
nhã chăng thê nghĩ bản, nên Bồ- tát giữ gìn, thực 
hành, chính là kho tàng của tật cả hành, như trước 
đã nói là ba mươi Nhẫn v.v... Tất cả Như Lai đều 
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an trụ trong Bát-nhã mà hóa độ, tức là kho tàng của 
tt cả Phật, là cảnh Tịch quang phẩm thượng, nơi 
được trí tuệ cùng soi chiều. Đêu là chỗ không thể 
nói băng lời mà biết vậy. 

Câu: "Này người thiện nam" tiếp cuống là khen 
ngợi công đức. Bát-nhã đã không thể nghĩ bàn, thì 
công đức của Bát-nhã cũng không thê đo lường. 
Tức là lời tán thắn pháp ây thù thắng của Quôc 
vương: chỉ kết hợp với câu vua nói là: như một giọt 
nước của biến, thì văn sáng rõ hiểu ngay. Mà Kinh 
nói như nghĩa của lời vua đó thì giông như trái 
ngược lại. Nếu chập nhận theo đây giải thích, đến 
phân vấn đáp hiển Dày lời vua nói là thù thắng thì 
vì đó có gôc, nên nói vậy, Vì thế nói: Vua không 
có bốn địa làm sao mà biết? Tức giải thích ngược 
lại nói vậy. Nhưng vì ý gốc của văn, nên thuận theo 
sự giải thích đâu. Nếu từ sự thuận hợp để nói thì 
mỗi cách giải thích nên vì thuận tiện trên phân hạn 
Hiện Thánh, thích nghi mà linh động. 

Về phần nghĩa công đức, nghĩa là trong vô 
lượng nghĩa nói đó là phân ít. Sớ nhắn mạnh công 
đức của nguyệt Quang là vô lượng, tuy lược mà đủ 
nghĩa, không phải không có lý này. Hoặc e răng 
chỉ Bát-nhã mà nói, nhưng nghĩa đó cũng thuận. 
Nên xem kỹ lại. 

Câu "Cũng là quá khứ vị lai, hiện tại" tiếp 
xuống là phần nhiều tương ưng thuật lại hứa khả 
cho Nguyệt Quang. Thuật lại hứa khả cũng như ân 
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khả. 

Câu "Mười bốn pháp môn" tiếp xuống, là 
khuyên khích tu hành, có thê biết. Không nhờ pháp 
môn nảy mà được Tát-bà-nhã" là nêu lên sự cần 
thiết để tóm kết IƯỊCH: 

Câu "Vì cớ sao" tiếp xuống lại nêu ra lại giải 
thích, nêu Dày không có đạo khác. Kinh Lăng 
Nghiêm như nói: Bạc-già-phạm ở mười phương có 
một con đường đến cửa Niết- bàn. Lại như nói: 
Phương tiện có nhiêu cửa, trở về nguôn nơi tánh 
chỉ là một. Lại dùng nghĩa không VưỚng ngại giải 
thích chữ môn (cửa). Chủ thê không giải thích là 
đường, cũng là một cách thông thường giải thích 
vậy. Như chủ thê không nói là môn thì há chăng 
phải môn này cũng có thê thông suốt ư. Nhờ môn 
này được Tát-bà-nhã thì môn cũng không vướng 
ngại, đầu chỉ là đường. 

Nói "ĐI theo con đường chính” nghĩa là không 
phải mười bốn nhẫn môn, trước sau Viên, thật thì 
do đâu được ởi trên con đường thăng, lớn. Nói 
"Siêu vượt qua trăm ngàn kiếp khó thấy thân được 
quả báo vi diệu" là không làm lỗi lâm. 

Câu "Phật bảo Đại vương" tiếp xuống là dùng 
chương lớn tức trả lời câu hỏi thứ hai. Vì văn gồm 
ba câu hỏi, đây là trả lời câu hỏi thứ ba. Chính là 
nói Bồ-tát dùng tướng gì thấy chúng sinh, khiến 
chúng sinh có thể được hóa độ? Tuy chính hỏi về 
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đối tượng được hóa độ, mà thật ra bao gøôm cả chủ 
thê hóa độ. 

Câu "Nêu lây" tiếp xuông là trả lời gồm hai ý. 
Nghĩa là Bỏ-tát tự nhìn thấy. bản thân như tướng 
huyễn hóa, thây chúng sinh đối tượng được hóa độ 
cũng như huyễn hóa tức có thể dùng tướng ây để 
hóa độ. Nếu không thê thì hoặc châp mình, chấp 
người, thọ giả, chúng sinh, trái với tự tảnh của Bát- 
nhã. Không phải là nay sở dĩ hóa độ, ấy gọi là như 
biết chúng sinh là vô sở hữu, thệ nguyện độ chúng 
sinh vô sở hữu ấy. Lời nói này tận cùng hết lý. 
Cách nói sau là những người chưa hiểu diễn đạt ra 
nói thế. Chính là trong phân đáp rộng. 

Nói "Thức của chúng sinh” nghĩa là một niệm 
đâu tiên, tánh của nó chăng phải gỗ đá, gặp thiện 
thi thiện, gặp ác thì ác. Niệm này do đó là gốc của 
thức thiện ác tức ba cõi, sáu nẻo đều do tâm phát 
sinh. Gốc là một niệm đầu tiên, cuối cùng là ở tâm 
Kim cương. Kim cương là tâm sau của vị Đắng 
giác, trong đó có thủy, vô thủy, có mê, có ngộ, có 
thiện, có ác người quả khác nhau, hữu lậu vô lậu 
khác nhau đêu từ tâm biến sinh, là thức không thể 
nêu bày cũng có thê thành tựu chúng sinh sắc tâm 
không thể nêu bày, đều từ một sắc tâm mà ra. Vì 
tâm thức như huyễn nên sắc cũng như huyễn, chủ 
thể hóa, đối tượng được hóa đều bao hàm như vậy. 
Nói: "Đây cho nên dung thân huyễn hóa thấy đối 
tượng huyễn hóa" tức chân thật hành hóa ở chúng 
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sinh. Vì vậy, Sớ giải thích v.v... 

Câu "Nghĩa là bản Thức", tức là chánh người 
Phật tánh, chỉ rõ ra Thể của Thức. Đó gọi là phàm 
người có tâm đều sẽ làm Phật, là nghĩa đó vậy. 

NóI: "Không phải có, không phải không” là 
không phải sự đo lường của hai bên có được. Như 
nói là: Vừa nói đó là có, nhưng không là diện mạo, 
hình sắc, chất lượng v.v... là nghĩa đó vậy. 

Nói "Không biết không quên" là chính nói thể 
của Thức không phải ký, vô ký, như tánh ướt của 
nước v.v... Nghĩa là các pháp đều tùy theo tánh mà 
riêng khác, không phải nói là tánh duy nhất. Chỉ 
tùy thuận theo thiện ác mà có sai biệt, thì tánh tập 
cũng do đó mà khác. 

Văn Sớ nêu dẫn Đại Kinh chứng minh, là chăng 
phải hoàn toàn chứng minh là đông, cũng để hiển 
bày sự khác biệt. Trên dùng tánh của nước lữa 
v.v... để nói, tức chọn lây tánh của tánh tập mà 
thôi. Đây dùng một vị như nhau, lưu chuyên thành 
khác để nói thì ở chỗ khác hiển bày về lý của nó là 
đồng. 

Sớ nhận định phân biệt về bản tế của chúng 
sinh là có không tức là dựa vào văn gốc kia dùng 
không vấn nạn có. Nếu nói bản tế là không thê đạt 
được tức là không có; cũng nên dùng có vấn nạn 
không, chỉ vì văn lược. Trong phần đáp tóm lại có 
hai. 
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1. Căn cứ lý nói không có ức là không chấp 
nhận có ở trước sau. Nghi là thêm vào một chữ 
"Vô" (không). 

2. Căn cứ vào Sự nói về có, thì một niệm sinh 
Thức, nghĩa ây chắc chắn, là có rÔI, nhưng không 
phải đó gọi là biên vực của chân tế (chân thật). Nếu 
nói về giáo lý Đại Thừa để biện minh, thì biên vực 
chính là không biện vực, không biên vực chính là 
biên vực. Biên vực và không biên vực cả hai đều 
được; cũng chưa hê có thuyết nhất định; như thông 
thường luận đó v.v... 

Câu “Thức của chúng sinh" tiếp xuống là rộng 
giải đáp về chúng sinh là đối tượng được hóa độ 
thì tướng như huyễn. Nói về tướng huyền thì lấy 
giả dối không thật làm nghĩa. Sớ căn cứ vào sáu 
thứ giả mà nhận định giải thích. Đâu tiên trong 
phân pháp giả nói một Thức sinh năm âm sắc tâm; 
lại ở một sắc sinh ra vô lượng săc, tức có nghĩa của 
mười hai nhập trong đây. Lại dùng bỗn đại được 
tạo ra mà sinh năm âm, thức dựa nhờ ở căn, đó là 
năm căn, tức hết thảy là mười tám giới. Nhưng đều 
từ một niệm Thức sinh ra nhiêu. Từ nó không có, 
huyễn là có, tức là tướng huyễn ảo giả dỗi. Đã nó 

căn, thức, bốn đại, thì bôn loại pháp, không, thức 
XY ai cũng, thảy được bao øôm, chỉ vì văn lược 
thôi. Cho nên, tổng kết như Sớ có thê lãnh hội. 

"Không nói về pháp nhập sắc". Nghĩa là đối với 
sắc, tâm pháp nhập là phần nhỏ, lại văn Sớ cũng 
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lược. 

Nói về sự khác nhau về Kiến giải của Phàm 
Thánh, tức cũng là pháp không có tự tướng, nhưng 
hoặc thấy là giả, hoặc thấy chân thật. Cho nên nói 
Phàm phu sáu thức thô v.v... Nghĩa là phàm phu 
nhận thức thô thây giả mà ngộ nhận ở thật. Thánh 
người nhận thức trong sạch, thây thật mà chăng mê 
hoặc nơi giả. Cho nên Thánh phảm thây có khác 
nhau. Thậm chí ở vị Thánh còn có lớn, nhỏ, sâu, 
cạn, nên thây có thường, vô thường, hoặc diệt sắc 
hiển thường, hoặc ở thật thấy lý v.v... Đó gọi là 
các pháp tự nó đâu từng cho là có đồng khác, chắng 
qua hết thảy do tâm phân biệt thôi. 

Chúng sinh là tên gọi của Thế để: Sớ chân 
chính từ đây trở xuống nói về thọ giả, không phải 
không có nghĩa thọ mà là văn không hiển bày, chỉ 
kết hợp phân phân tích tiếp theo đồng làm một 
nghĩa giả danh. Đối với năm ấm pháp thật ở trên, 
thành hai cảnh người và pháp. Tiêp đên phân sau, 
ba giả đều được gọI là huyễn. Văn nhận định mà 
không nhiêu, tuy cùng phân tích có khác nhưng 
cũng có văn đồng mà phân tích khác nhau, tức như 
trong văn của Diệu Sớ v.v... 

Nói "Hoặc có hoặc không. nghĩa là đôi ở trên 
pháp Thế đề tức giả danh là có là không, chỉ vì sinh 
ra tưởng nhớ của chúng sinh nên gọi là Thê đề, 
không phải Thật đề lại là Thế pháp mà không phải 
đề. Cho nên nói Thê đề, là giả dối huyền hóa nên 
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có mà chẳng phải có thật; chẳng phải có mà có, đó 
là huyễn. hóa ra có, cũng ,g9l là Huyễn để. Lại 
Huyễn để là đối với Thật đế mà được tên ĐỌI; Thế 
đề là đôi với chắng phải đề đề nói. Mỗi thứ đều có 
lý riêng mà tùy theo đó nghĩa có sâu cạn. 

Lại nói: Cho đến chúng sinh huyễn hóa trong 
sáu nẻo, nghĩa là có chủ thể và đối tượng. Một là 
cho sáu nẻo huyễn hóa làm chủ thể thấy, thây 
huyễn hóa là đối tượng được thây. Hai là cho hai 
chữ huyễn làm chủ thê thấy, thây bốn tánh huyễn 
hóa là đối tượng được thấy, Chỉ là câu nghĩa ảnh 
hưởng bồ sung; không có cách nói khác. 

Câu "Sớ nói Kiến là" tiếp xuống là giải thích 
kỹ lại nghĩa kiến đã nêu bên trên. Không phải chỉ 
nghĩa chủ thể thấy mà thôi, cũng còn là chủ thê soi 
chiếu nhận biết chủ thê hóa độ, đối tượng được hóa 
độ đồng nhất đều như huyền. Nói Chân huyễn tức 
Bỏ-tát của Biệt giáo là người tức chủ thể hóa độ. 
Còn lại Thông, Viên có thể biết. Văn lược bớt đó 
thôi. 

Nói "Hóa thật huyễn" tức nghĩa phàm phu 
trong sáu nẻo đã nêu trên. Hóa và đôi tượng được 
hóa thảy đều thấy nên nói vậy. Bởi thê lại tiếp nôi 
phân nói Huyễn đề ở trước nghĩa là pháp huyễn từ 
kiếp Không đến nay, cho đến lúc Phật chưa ra đời, 
vốn không có danh tự, cho dù có cũng không có 
nghĩa thật. Nên nói Không có nghĩa, gọi là pháp 
huyễn đó là nghĩa, của Thế đề hữu danh vô thật. Vì 
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vậy biết, huyền hóa gốc là danh tự, đã không có 
nghĩa thật há có Thể, Tướng. Cho nên, đối với tất 
cả danh tự trong sáu nẻo là không có, nhưng nêu 
hoàn toàn không có danh tự thì chúng sinh không 
có chỗ đi vào đạo Thật; chứ Phật không có chỗ 
thiết lập quyên phương tiện, chúng sinh nhờ đầu ra 
khỏi sanh tử? Vì thê nên Phật, Phật ra đời đều vì 
chúng sinh mà thiết lập giả danh, làm cho các 
chúng sinh người nơi danh biết được pháp, nhờ 
pháp ngộ không. Đó là như Kinh Kim Quang Minh 
nói: Kiếp sơ mênh mông vạn vật không có văn tự, 
Thánh người hướng lên tức là pháp chân, cúi 
xuống thiết lập danh hiệu Tục, là nghĩa đó vậy. 

Câu "Như pháp Không" tiếp xuống là kết tóm 
nghĩa các pháp của ba cõi v.v... từ trước đến nay; 
vô lượng danh tự thảy đều như pháp không, tức 
như huyền như hóa không gì không phải Bát-nhã. 
Lây đó ví như các pháp khác, khởi lên ba giả sau 
nôi tiếp, đối đãi, không có pháp thật định, đó tức 
như huyễn cho nên, nói chăng phải một, chăng phải 
khác. Vì thế, ắt phải căn cứ vào sự nối tiếp, đối đãi 
để suy luận, nghĩa là đối với Người, Pháp, cả hai, 
không và có, chưa có thể hội nhập, nên cân phải 
dựa trên sự nối tiếp, đối đãi để hô trợ phát khởi, 
nghĩa là ăt phải khiến hội nhập Không, rôi sau tất 
nhiên đây đủ cả hai. Như Chỉ Quán nói v.v... 

Nói sự nỗi tiếp nhau, là lấy sự tiếp nối trước sau 
không dứt đoạn làm nghĩa, khiến cho nhất định là 


SÓ 1706 - PHẬT THUYÉT NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ... Q.4 359 


một là khác, không gọi là nối tiếp, không phải một, 
không phải khác như vậy mới gọi là nối tiếp. Như 
thể của cành, chôi chăng phải một, chăng phải khác 
mà thứ tự sinh trưởng đó là giả có sự nôi tiếp. Lây 
đó mà suy ra, thì không có pháp thật nhất định, ây 
tức là Không. 

Lại sự giả có đôi đãi, là hết thảy danh tướng đôi 
đãi nhau, như năm sắc có, không có đối đãi đều 
được còn gọi là đối đãi không định rõ. Nên Sớ giải 
thích có hai ý, đối đãi nhau, đối đãi so sánh với 
nhau, phôi hợp nghĩa có thê biết. Còn nói Đôi đãi 
xa cách nhau, cũng như nói hai thứ không thê xác 
lập gần nhau. Như Luận nói v.v... 

Lại nói "Duyên Thành giả” nghĩa là cũng gọi là 
người sinh, không ngoài người duyên của mười hai 
chi, ngũ âm tạo thành chúng sinh nên nói là đồng 
thời người quả Sớ giải thích v.v... Nhưng văn có 
hơi lược, dường như không dễ hiểu. 

Nói duyên với thấy là đông thời. Chữ Kiến 
(thây) nên phát âm nghĩa là Hiện nghĩa là quán, 
cảnh hiện hữu xảy ra trong cùng một thời điểm gọi 
là đồng thời (câu thời) nêu quán chỉ là người, tức 
khác thời. Lại như rường cột làm thành nhà là đồng 
thời, mà sự thành có từng bước gỌI là khác thời. 
Như mười hai thời (giờ Âm lịch) có trước sau là 
khác thời, cùng thành là một ngày tức đông thời. 
Cũng như đèn và ánh sáng v.v... nghĩa đó có thể 
biết. 
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Nhưng tìm lấy trong các người quả như nêu 
trên v.v... có pháp thật, rõ ràng đều chắng thể đạt 
được, đó là Huyễn đế. Chúng sinh sông trong 
huyễn, mà huyễn là không phải để, tức là sông 
trong vọng, huyền. Huyễn mà có khả năng hiểu 
đúng thật (đề) về huyền â ây, gọi là Huyễn đề, Huyễn 
đề tức là Không vậy. Nếu như Bô-tát thấy như trên 
nói, chúng sinh là huyễn hóa, cũng là một cách nói 
thông suốt vậy. 

Câu "Thập trụ Bồ-tát" tiếp xuống là chỗ thấy 
của Bô-tát-chủ thể hóa độ hiện nay. Cho nên nói 
như huyễn để mà thấy Bô-tát hóa độ chúng sinh là 
như đây. 


Phân Tổng Kết Trở Về Nói Ý Phần Hỏi Trên 

Giải thích Phẩm Nhị Đề: 

Tiếp theo giáo hóa mà nói hai đề nghĩa là: Sớ 
căn cứ hai nghĩa luận tiếp. Đâu tiên là trong đối 
ngoàải, tức văn nói hộ trì bên trong có ba phân riêng: 
tức là người quả, tự tha và y chánh, chung được 
làm thứ tư. Hai là dùng hai để của phẩm này đối 
với hai hộ trì nói trên, tức có khác biệt của chủ thế 
nương tựa và đối tượng nương tựa. Đối tượng là 
Huyễn để được thấy, chủ thê là Thức chăng thể 
nghĩ suy, tức là hai đề Chân Tục, nên tiếp theo luận 
bàn về hai đê. 
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Nói chung, hai để là tông chỉ đại cương của 
Phật giáo, tức là nói trên phương diện nên tảng. 
Đức Như Lai thường dựa vào hai đề mà nói pháp, 
một đời thuyết giảng giáo pháp của Phật đều thâu 
øôm trong hai đề. Lại dùng Dảy loại hai để (2) thâu 
tóm hết, thì một sự nghiệp giáo hóa qua năm thời 
đêu trọn vẹn cả. Nói đến cùng thì có pháp nào mà 
không là phải Chân Tục ư? 

Nếu hạ thấp cho rằng có, không, thì ai không 
biết. Chính vì thế nên phải nghiên cứu thâm tra, xét 
nghĩa thật sự của có, không đó, mà dẫn đến trải qua 
các giáo phân định sâu cạn, tùy văn, diễn đạt nghĩa, 

có nôi tiệp, có chính đáng, tình trí mở ra. Kết hợp 
lại, đó cho nên là vân đề khó. Phàm nói là để tức 
chỉ là lý. còn không có một, làm sao có hai, huống 
øì đủ loại sai biệt? 

Lại nói, phảm phu thây cạn gọi là Tục, Thánh 
người thây sâu xa gọi là Châu, bởi thê nói, tức chỉ 
có Chân Tục mà thôi. Do đó, nối tiếp thông với 
phẩm. trước, tiệp đến, kết luận v.v... Hai lớp hỏi 
đáp đều nói rõ về lý Không hai, thì lớp đâu nói hai 
đề, không hai, là kinh hỏi v.v... cũng nên nói: 
Trong Thế đề có Đệ- nhất-nghĩa-đề hay không chỉ 
là tóm lược. Nếu đêu nêu ra thì nói: Nếu nói là 
không có v.v... thì xưa nay gôm có hai thuyết. Một 
là xưa giải thích. Hai là nay, tức Sớ giải thích. Căn 
cứ vào lý thì mỗi thuyết đều có nghĩa phù hợp, tuy 
nhiên cả hai cùng giữ lại cũng được. Nhưng thuyêt 
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đầu là đối trí phàm với trí của Thánh, tức một tí của 
Phàm, một của Thánh nên mất nghĩa Đề. Nay SỞ 
trình bày thì Đé, Trí đều được. Nên nói một có một 
không đều là đề, nói đều là Không tức bằng với 
Trí. Nên gọi là cả hai đều được. Y nơi phân hỏi khó 
nhận biết, rõ thấy rõ nơi phần Kệ dưới, mới hiểu 
được sự vi diệu của không thuyết không nghe, mới 
là chỗ bàn luận không phải một không phải hai, tức 
chăng phải một, chắng phải khác, là Bát-nhã chánh 
tuệ có mặt ở Kinh này. Vì thế, học giả xét kỹ, 
không nên phỏng đoán, luận bàn. 

Phần đáp của Kệ tụng, vì Văn trường hàng đã 
dẫn lời đáp về người xưa kia của Nguyệt Quang, 
nên đây thích nghĩ dùng kệ dẫn lời của bảy Phật để 
nêu bày. Như phân giải thích, phân biệt bên dưới, 
tiết, mục chặt chẽ, không có lẫn lộn. Nghĩa là luận 
không dựa trên suy lường trong phẩm. mà chỉ 
thăng chân, tục là một lý vi diệu vôn không phân 
biệt. Dùng một lý vô để nói là vô tánh, vô tướng, 
vô tự, vô tha, vô hữu, vô vô, vô nhị, bất nhị. Chữ 
vô băng với nghĩa bất tác thì thảy đều là nghĩa Vô 
(không). Dùng lý bản hữu (vốn có) mà nói thì đệ 
nhất nghĩa bản hữu, người duyên bản hữu, chư 
pháp bản hữu, có không bản hữu, hai để bản hữu, 
ba giả bản hữu, không có chợt nhiên, mà chăng 
phải bản hữu. Dùng lý Không để nói thì đệ nhất 
nghĩa Không Đề thật cũng Không, Tịch diệt cũng 
Không, hai, không hai cũng Không, huyễn hóa hoa 
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đốm hư không, như bóng như ba cánh tay cũng đều 
Không. Cho đến, cho là Đệ-nhất- nghĩa- đề thì đều 
là Đệ-nhất- nghĩa- đế, cho Thế đề thì đêu Thế đế, 
cho một thì đều một, cho hai thì đều hai, cho có 
đều có cho không đều không, cho đúng đều đúng, 
cho sai đêu sai, cho tất cả dị danh biệt thuyết thì 
đêu là dị danh, biệt thuyết, cho là nói vụng, lời hay 
thì đều là nói vụng, lời hay. Nếu cho cả những câu 
kệ nêu trên là lâm lạc, e răng không dễ dùng lý luận 
bàn rõ nghĩa. để hiểu, nên chỉ đề làm rõ cái tự tánh 
Bát-nhã là vô tận diệu lý vậy. 

Câu "Có không vốn tự là hai": Chính giải đáp 
vân nạn v.v... Trong một hàng kệ đâu, Sớ hình như 
lầm lẫn vài chữ v.v.. nay lại dùng Kệ kết hợp giải 
thích nói. "Có không vôn tự là hai" là nói đủ theo 
lý thiên nhiên ví như bò có hai sừng, không thể 
thiêu một. Thâu rõ tâm thì không hai, đối với hai 
thây rõ lý không hai, chữ không phải thật có hai. 
Hai để là thường bất tức (chăng là nhau), bất tức 
cũng bắt ly (chăng lia nhau); mà trí tuệ có thể thấu 
suốt thì tìm có hai chẳng thể được. Lại dùng Lý 
ngăn tình (mê) không phải nói hai đề là một, trở lại 
dùng Trí chiêu Lý biết là hai cũng không là hai thì 
không phải hai làm sao có thê được. Ở hiểu thường 
tự là một tức Lý chắng vướng ngại Trí. Ở đề 
thường tự là hai thì Trí chăng vướng ngại Lý. Lý 
trí cùng hiển bảy cho nhau, không một lại không 
hai là thông đạt đạo không hai, là thật sự hội nhập 
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lý Bất nhị. Phải biết không có nghe, nói tức là sự 
nghe nói này. 

Trung phân nói Thê để có, không, nêu ba cánh 
tay: Nghĩa là cánh tay, ngón tay là hai, nếu nói ba 
cánh tay tức không có. Cũng giông như Kinh Tịnh 
Danh nói đại thứ năm, tình thứ bảy v.v... 

Từ câu "Đại vương Bồ- tát" tiếp xuông là giải 
thích xác nhận phân nói Bô-tát ở trên: "Đôi ở trong 
một nghĩa thường chiếu hai đề để giáo. hóa chúng 
sinh". Văn gôm có hai, trước lược sau rộng. Vì văn 
phân đâu không xác định một, hai, nên phân biệt 
vê nghĩa một, hai không có. 

Phần đầu lược là chỉ nói đệ nhất nghĩa là 
Không. Thường soi chiêu hai để nghĩa là không lìa 
Trí Chân mà hóa độ ở Tục; tức biệt Phật và chúng 
sinh thường tự là một. Thế thì Sớ nói Chiếu Tục 
hóa độ phàm phu, chiếu Chân hóa độ Nhị thừa 
nghĩa là sao? Đây là văn căn cứ vào đối tượng 
chiếu để phân định Chân, Tục; chứ không phải 
Chân của chủ thể chiêu tương đương với đôi tượng 
hóa độ. Nêu dùng Chân của chủ thê chiêu so với 
Tục của đối tượng được hóa độ thì Chân Tục đều 
là Chân; nếu dùng Tục của đôi tượng được hóa độ 
so với Chân của chủ thể hóa độ thì Chân Tục đều 
là Tục. Văn có lý riêng, không cứ chuẩn làm một. 

Câu "Vô cớ sao?" tiếp xuống là câu nối thông 
phân trên, nhân mạnh chứng cớ. 
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Tiếp đến phần giải thích riêng: Gồm ba đối 
(cặp). Đầu tiên đối Năng, Sở (chủ thê đối tượng) 
để nói rõ lý Bất nhị. Nên nói Phật và chúng sinh là 
một mà không là hai. Chính vì không là hai, nên 
được an đặt chúng sinh Không vào Bô-đê Không, 
tức đối tượng được hóa độ quy tụ về chủ thể hóa 
độ. Vì an đặt Bồ-đề "Không" vào chúng sinh 
Không, tức chủ thể hóa độ quy tụ về đối tượng 
được hóa độ. Sắp đặt ở đây cũng như sự an đặt các 
con và sự an đặt của kho tàng bí mật. Như nước đô 
vào nước, đều hòa nhập, như hư không kết hợp với 
hư không chăng thê là hai. Lại nói vì tất cả pháp là 
Không nên Không Không. Câu này thuộc vê hai 
nƠI. Nghĩa là nêu tiếp nối văn trên, tức là tóm kết 
phân nói chủ thể, đôi tượng đồng là một là Không, 
được dùng nghĩa " củng vào". Nếu sinh khởi cho 
văn đôi sau tức nói tất cả pháp Không đó là cảnh 
Không. "Không Không" là do cảnh Không nên trí 
Không, cũng do trí Không nên cảnh Không. Vì thế 
nói Bát-nhã là vô tướng v.v... Nói vô tướng là Thể 
nơi tự nó là Vô tướng, cũng không có cái vô tướng. 
Cho nên, hoặc Chân, hoặc Tục như tướng hư 
không thì lại nói: Không cả nơi vô minh là không 
có tướng tha, và Tát-bà-nhã không có tự tướng. 
Nêu không có tự tướng thì chủ thê thây là gì, đôi 
tượng nhận là a1, cái gọI là Người là Quả đêu không 
thê được mà là có vậy. Cho đến nói là Ngũ nhãn 
thành tựu thấy mà không có øì là thây, quả vị Phật 
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cũng Không, ấy gọi là Bô- tát với Ngũ nhãn thành 
tựu đây đủ đó vậy. Văn lại dùng Hành so sánh với 
Thây, nói v.v... 

Hành cũng như hành ở công hạnh của Bát-nhã 
rát sâu kia, Hành, chăng Hành đông đắng, dĩ nhiên 
đều chẳng thọ, chắng thọ cũng chắng là thọ, thể thì 
chắng thọ tức tự tánh của Bát-nhã. 

Đôi Nhiễm Tịnh nói v.v... Nghĩa là Bô-đê, 
phiên não tuy mê ngộ nhiễm tịnh có khác nhau 
nhưng trong Đệ-nhất-nghĩa-đề gốc chỉ là một Thẻ, 
nên Không có hai Như. Vì vậy, khi chưa thành Phật 
toàn tịnh là nhiễm, sau khi đã thành Phật đối ngược 
lại mê thành ngộ. Đó thật ra không có pháp saI biệt. 

Từ lâu "Bạch Phật" tiếp xuống là lặp lại nói tiếp 
văn trước nói nghĩa của ba đối không ngoài tướng 
Không của các pháp, tức không có Văn tự thì làm 
sao Phật và Bôồ-tát được găn liền với văn tự mà vận 
hành tướng Không của các pháp, dùng Bát-nhã để 
hóa độ chúng sinh. Kinh nói: "Hành các pháp 
trong" nghi sót một chữ "Không" Sớ nói "Nếu các 
Không như" nghi thiêu một chữ "Pháp". 

Tiếp đến trong phân đáp nói về Pháp luân. 
Nghĩa là bao gồm mười hai bộ Kinh mà đồng nhất 
đều nói "Như" tức là chẳng tức văn tự, chắng lia 
văn tự. Chính vì chắng lìa đó, các pháp đều Như, 
được vận hành tướng Không của các pháp. 

Sớ dùng tên Kinh giải thích trong mười hai Bộ: 
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Tức là theo lý nên trước nêu ra tiếng Phạm, giải 
thích dùng tiếng Trung Hoa để nói. Nay thì ngược 
lại, tức cho tiện lại. 

Câu "Là Danh Cú" tiếp xuống là so sánh về Thể 
của giáo có g1ả có thật, C1ả là ba thứ Danh, VỊ, Cú- 
Thanh sắc nơi nó là một thật. Ba, một hòa hợp để 
thành Thế của Giáo. Thanh (tiếng) tuy chắng phải 
báo mà dựa nhờ ở báo nên cùng gọi là quả. Chính 
xác luận bàn về văn tự, tuy chúng chăng phải thiện 
ác, nhưng pháp mà văn tự nêu ra không ngoài thiện 
ác, nên tánh cũng thuộc về Ký ? (Hữu ký). Xét cho 
cùng, thì cũng chăng tức chăng lìa; chăng tức là 
không có tảnh cô định, là cũng như Không; Không 
nên đêu Như. Vậy, không đắm trước văn tự, mà 
vận hành được tướng Không, nghĩa đó bao trùm 
như đây. 

Vì thê nói: Nêu chấp giữ văn tự, là người không 
thể vận hành lý Không, trái lại còn bài xích kia là 
sai hiển bày đây đúng. Nhưng Sớ lại nói "Thực 
hành Không, không phải chánh quán" e rắng trái 
ngược nghĩa ở đây, (chưa xem kỹ v.v... ). 

Từ câu: "Này Đại Vương! Như văn tự" tiếp 
xuống: Lại đưa ra lý do chỉ lại người hành tu tướng. 
Nói Như như, ý trước sau có khác, chính là Như ở 
Văn tự của đôi tượng được nhận biết, dùng đó tu 
trí tuệ là mẹ của chư Phật, mà có thể sinh ra quả 
phù hợp. Cho nên nói mẹ trí tuệ. Có khác biệt giữa 
tánh của lý và tánh của hành, cũng là tánh căn bản 
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của tất cả chúng sinh tức tánh của lý tánh. Tức tánh 
thành trí là Thê của Tát-bà-nhã. Nên dùng ba đời 
để nói, thì sẽ được là mẹ trí tuệ, chưa được làm 
tánh của lý. Đã được là Tát-bà-nhã, thì đó thực chỉ 
là một. 

Câu "Bát-nhã của ba Thừa" tiếp xuống là nói 
tánh của Hành tánh. Vì căn cứ vào hành của ba 
thừa khác với tánh duy nhất, nên nói là tánh của 
hành; tức là tự tánh bât sanh, bât diệt thường trụ 
vậy. 

Lại nói tất cả chúng sinh dùng đây làm tánh 
giác là lây chung chứng minh riêng chỉ vì trước nói 
tánh của lý nên nói căn bản, đây từ Hành mà nói 
nên gọi là tánh giác, đại thể không khác. 

Câu "Bô-tát không thọ" tiếp xuống là tông kết 
xác nhận Hành đêu là Bát-nhã vẫn dùng ba nghĩa 
nơi Hộ trì nói trước thuộc phân Tông chỉ làm như 
đây, nhưng ở trong văn có chút lầm lẫn, nay sửa lại 
cho đúng. Nghĩa là trong tâm Bỏ-tát có thể không 
thọ nhận châp trước, thì bên ngoài Không có văn 
tự có thể được, đó chính là không có thọ thì không 
có văn tự. Nay sửa lại thì vô văn tự không phải là 
không có văn tự, tánh văn tự là ha, là la văn tự. 
Sách Chỉ Quán nói: Thâu đạt văn chắng phải văn, 
chắng phải văn, chăng phải chăng là văn, thì còn 
văn tự gì là có. Nên nói lìa văn tự là chăng phải văn 
tự. Trong văn thêm một chữ "Phi" (chắng phải). 
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Nói "Tu vô tu” là nói theo Hành bên trên thì Tu 
mà vô tu. Tu vô tu là văn thuộc câu tiếp theo, lâm 
là phần nói tu văn tự, khiến làm cho khó hiểu. 
Nhưng khiến văn thông hợp lý hiển bày, ít có đồng 
đị cũng lại đâu có sai, thử xem kỹ lại. 

Câu "Lại nữa, bạch Phật" tiếp xuống là lần nữa 
vì căn hành của chúng sinh hỏi pháp môn là một, 
hai, hay vô lượng. Sở gôm hai giải thích. Theo cách 
giải thích sau thì đúng hơn. Căn là căn tánh có lợi, 
độn khác nhau. Hành là những gì tu tập, có sâu, cạn 
khác biệt. Căn, hành đều là đôi tượng được bao 
gôm, pháp môn là chủ thể bao gồm. Kinh dùng đối 
tượng theo chủ thê để hỏi, tức hỏi pháp môn cũng 
có một, hai, vô lượng ư? Đáp: Tất cả pháp quán 
môn v.v... Vân hỏi nói, như vậy, đúng nên trả lời: 
Tất cả pháp vốn chăng phải một, hai; quán môn 
mới có vô lượng. Nhân mạnh lại dùng quán theo 
để, vôn chăng phải một, ha1I; dùng đê theo quán 
mới có vô lượng tức pháp thì theo cảnh, quán thì 
theo trí, cảnh quán cùng hiển bày cho nên khác. Lại 
nói tật cả pháp cũng chăng phải tướng có v.v... Lại 
hiển Dày tất cả pháp chăng phải một chăng phải 
hai, nên nói chăng phải tướng có v.v... Đây đủ nên 
làm bốn câu: 

1. Chăng phải tướng có 

2. Chắng phải tướng không. 

3. Chắng phải tướng chắng phải có. 
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4. Chắng phải tướng chăng phải không. 

Văn lược hai câu giữa, cùng có thê làm riêng, 
hợp mà luận, thì câu trên theo riêng lược câu tướng 
không, câu dưới theo họp lược câu tướng có v.v... 
Xét cho cùng, không phải tật cả tướng đó gọi là 
Thật tướng. Tức là Bô-tát không thấy tướng chúng 
sinh, không thấy có một pháp, hai pháp có thê 
được. Bô-tát nêu thây có thê được tức không thấy 
một, hai của Đệ- nhât-nghĩa- để hiện tại, nên nói 
một, hai là Đệ-nhất-nghĩa-đề. 

Lại nói: Nếu thấy có, không tức là Thế đề. Sớ 
định nghĩa là gốc của các thấy (kiến), nghĩa này 
cục bộ; nay nói là gốc của các pháp. Cho rằng đề 
quán không ra ngoài ba để thâu nhiỆp tật cả pháp, 
đó gọi là Không để tức không, Sắt để tức Giả; Tâm 
để tức Trung. Không gÌ không phải tánh của tâm. 
Ba thứ này là cùng VỚI nay nói Chân, Tục, Trung 
đạo thì đồng mà tên gỌI khác, triển khai, kết hợp 
khác mà thôi. Cũng cùng một nhà phản giáo trong 
về ba quán (Thiên Thai gai), đó chỉ là một. Nhưng 
Sớ nói: Tất cả pháp là Sự Lý đều bao gồm, cách 
nói đó v.v... thì ở Lý không phải không có nghĩa 
đó, nhưng về Chân Tục mỗi thứ có ba phân biệt mà 
thôi, chưa thây được cái vi diệu của ba đề hiện nay. 
Nói theo nay, đó gọi là thấy trọn vẹn sự lý đây đủ 
trong một niệm. Phàm nói chỉ một niệm đây đủ hết 
cả, tức là không một, không khác, không có trước 
sau, pháp vốn tự như vậy chưa hê tăng, giảm, thì 
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tánh vi diệu, Thiện chân hiển nhiên tôn tại mà 
trước sau khắp tóm, ý chỉ càng rõ. Một nhà quán 
môn sao lây thêm vào đây? Cho nên, sau phân ba 
đề, nói về ba giải tức lại là Tông chỉ. Hai đề dùng 
để hiển bày đều không, thì không lìa sắc tâm, 
không gì không phải Bát-nhã, thì một căn một hành 
SaO, chắng được do đầy: Tức sự mà chân chăng 
còn xa vậy. Cho nên nói: Pháp môn chăng phải một 
chăng phải hai. 

Văn còn lại là tán thán giáo pháp khuyến khích 
hành trì như Sớ giải thích có thê biết. 

Giải thích Phẩm Hộ Quốc. 

Kinh dùng chữ "Hộ pháp” đặt tên, giáo dùng sự 
lập pháp làm gốc, là nguyên do thiết lập phẩm này 
vậy. Mà Hộ có trong ngoài. Trong là hộ pháp thì 
có hộ trì người quả, hóa độ chúng sinh, tức dựa vào 
Chân đề. Ngoài là hộ người (ngườ!) tức có bảo hộ 
lãnh thổ, người dân, các hoạn nạn, tức dựa vào Tục 
đề. Nên tiêp theo phẩm Hai Đề là có phẩm này. 

Sớ giải thích gồm hai phân: Trước nương theo 
văn phân trong, ngoài có thể biết. Tiếp giải thích 
tên phẩm lại CÓ hai. Nếu nói cho tiện, nên giải thích 
Hộ trước tiếp giải thích Quốc. Nay theo nghĩa 
thuận tiện giải thích Quốc trước. Vì không có quôc 
gia, hộ trì cái gì, mà có thiết lập hộ trì? Nên đầu 
tiên nói về quôc độ, tiếp trình Dày lý do phải hộ trì. 

Văn phân đầu, nghĩa là thế gian thì có ba cõi 
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phân đoạn, là nơi nương ở của phảm phu, Nhị thừa. 
Phàm phu bao gồm Trời, người mà không nói bốn 
thú kia nghĩa là không phải phân chính được bảo 
hộ. Nêu dùng ý Phật, thì có chỗ nào mà không 
thông. Vệ xuât thế gian thì có ba cõi biến dịch, là 
chỗ nương ở của Thánh vị bốn quả. Nay văn dùng 
Thập tín đến Thập địa để nói, là căn cứ vào vị đã 
đoạn Hoặc, ra ngoài cõi. (Ba cõi). Nhị thừa chưa 
đoạn hết Hoặc, quả còn bị trói buộc trở lại, vẫn còn 
trong ba cõi nên nói. Ngoài ra, Bỏ-tát chưa đoạn 
hết Hoặc cũng giỗng như Nhị thừa nên lược không 
nói đến. Xem rõ trong Luận v.v... 

Tiếp đến nói nguyên do phải hộ trì cũng có trên 
ngoài. Nghĩa là trộm cướp tức giặc ngoài, phiên 
não kiết sử v.v... tức giặc trong. Vì có giặc trong, 
ngoài nên phải có hộ trì cả hai, mà có chủ thể, đối 
tượng được hộ trì. Chủ thể hộ trì như trăm bộ qui 
Kn v.v... hộ trì bên ngoài; như Bát-nhã trí tuệ 

. là hộ trì phần bên trong. Nhân mạnh phân 
ca mả nói tức nương theo thân lực hộ trì, mà công 
Thánh được tỏ rõ, há là người lực có thể làm được 
vậy? Nhưng cũng người nơi con người mà có như 
thê, nên nói: "Hoặc như trong ngoài v.v...", như 
phân sau giải thích. 

Tiếp căn cứ vào giáo quán giải thích: Cõi nước 
là đôi tượng được hóa độ không ngoài bốn loại: 
Tức là bốn cõi. chủ thê hộ trì là pháp môn Quán, 
tức quán sinh diệt v.v... tùy thuộc vào CIáo, mà 
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quán có riêng khác. Về nghĩa ấy có thê hiểu. Nhờ 
vào lực quán nên làm cho ba Hoặc không dây khởi, 
thì tức là bỗn cõi được an ồn. 

Câu "Lại trăm bộ" tiếp xuống là nói về đối 
tượng được hộ trì có khác nhau. Nghĩa là trăm bộ 
chỉ có thê hộ trì cho đất nước v.v... mà không thể 
hộ trì nối chánh báo (con người) nên nói nước, cõi 
là Y báo. Bát-nhã vôn hộ trì ở chánh báo mà cũng 
hộ trì nước nên nói nước cõi là chánh báo. Thường 
tuy nghĩa như vậy, mà hắn phải øôm chung Hộ trì 
mạng sông... cũng như thê, đi vào nội dung văn 
tùy thuận giải thích. 

Nói "Tôi Tay. (Ngô Kim), là chỉ chính vào 
người đang nói, là đốt tượng thỉnh cầu. Tuy nhiên, 
pháp ắt phải từ chỗ sâu nên trước nói việc hộ trì 
quả. Nhần mạnh chăng phải gốc, không lây gì để 
sửa gọn. Khi nước SẤp loạn nghĩa là phàm VIỆC {TỊ 
loạn của quốc gia có hưng thịnh, suy vi nên chắc 
chăn tự nhiên là có kịp thời và có chậm rãi. Kịp 
thời thì có thể nhận thức chuyền biến là thông, có 
chậm rải thì có thể dùng sự nhận biết về răn đe, sợ 
hãi. Loạn mà biết sợ hãi đó là khó làm sao có vậy. 
Vì vậy nói: "Còn mà không quên mất, an mà không 
quên ngay”. Sớ có cho nghĩa thật hại là thiêu, nghĩa 
đơn giản chỉ là thật sự bị hại, đó là nghĩa thiêu, 
không hắn là nghĩa thiêu đốt trong ba tai nạn (tam 
tai). Mà đây nói kiếp thiện là nhân mạnh nghĩa mà 
chọn nói. Như Diệu Sớ nói lửa ba độc đó vậy. Nêu 
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quả như cho răng là CưỚp lửa, chắc chắn không 
được mà có thê trôn, thì còn được quả gì mà hộ trì 
ư? Sẽ đề phòng lúc chưa hình thành là được vậy. 
Nếu phàm khi lửa lớn thiêu đốt mà ta và cõi này an 
ồn, thì tuy có cướp lửa cũng không được mà đốt. 
Nên suy nghĩ. 

Nói: "Nên thỉnh trăm tượng Phật” là nói sự thiết 
lập, sắp xếp đúng nghi thức của việc hộ pháp. 
Nghĩa là: 

1. Thỉnh tượng. 

2. Tập họp chúng (Tăng). 

3. Mời Pháp sư thuyết giảng. 

4. Cúng dường Tam bảo. 

5. Phụng sự Pháp chủ. 

6. Ngày hai thời thỉnh thuyết Bát-nhã. 

7. Thỉnh trăm bộ qui thân vui thích vân tập 
nghe pháp, người đó hộ trì đất nước. 

Trên đây là nghi thức bắt buộc, nhưng quý ở sự 
tôn nghiêm, không nghe người khác nói. 

Tiếp nói các nạn của đối tượng hộ trì gồm hai 
tức là quỉ thần và người. Ba nạn như lửa v.v.. 
trong đó trời đất sinh việc quái gỡ cũng thuộc nạn 
Ở người. Nghĩa là Trời đất tam quang (Trời, trăng, 
sao) không có việc quái dị, mât mùa, là do con 
người nên thuộc về nạn của người. Như nước, lửa, 
Ø1Óó ba tai họa vốn là do nghiệp cảm, tùy loại tương 
ứng, sao cho răng giảng Kinh pháp này mà có thể 
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thoát ư? Là cũng có đạo lý đó, nhưng Sở không 
luận đến. Lại căn cứ vào nghi thức thỉnh thế lực 
khác, căn cứ vào danh giáo mà nói tức nói đến 
Thiên thời chăng băng như địa lợi, địa lợi chăng 
băng như người hòa. Sớ dĩ nước có tai họa do Trời 
không gặp thời, đất không thuận lợi, người tình 
không hòa thuận mà thôi. Nên khiến cho giảng 
Kinh này, thì đạo pháp được thông suốt nên thuận 
với lý trời, tu theo pháp này nên phù hợp việc của 
con người v.v... Cả ba đêu được cả, thì tai nạn 
trong nước làm gì còn có! 

Lại nói: "Người dân trong thành không vì sự 
giới hạn của bờ cõi v.v..." tức là biết việc hộ trì đất 
nước không ở việc này mà có. Đây là sự hộ trì 
khiến cho thân dân thiên hạ không ai không thuận 
phục mả quy về. Nêu như có sự thuận lợi cho binh 
lính, núi non địa hình hiểm trở, bờ cõi mở rộng thì 
lại nói đó là do người chứng đắc đạo nhiều hồ trợ, 
người mất đạo thì ít giúp sức v.v... Song, sự dạy 
dỗ người dân trong thành là hỗ trợ cho cái đức phục 
tòng, đề họ bắt chước như đây, huống chi Bát-nhã 
là công đức lớn, sao có mặt mà chăng giúp gì ư? 
Vậy còn nghi ngờ sao? Do đó mà luận, lý này dễ 
hiểu. Chăng qua con người không dốc hắn niềm tin 
mà thực hành theo đó thôi. Lại đôi khi không hiểu, 
con người có khi cho việc giảng là cứu cánh vậy. 

Kinh nói rõ về diệu dụng của pháp không là 
một, mà rất nhiều. Như hộ quốc, hộ phước hộ nạn 
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v... Vì thê hộ quốc ặt phải hộ nạn, hộ người dân; 
hộ phước cho nên cầu nguyện. Tuy nói đôi tượng 
được hộ trì rất nhiêu, nhưng thực ra không ngoài 
hai thứ. Tuy nhiên việc câu nguyện cũng có câu có 
trí tuệ, giải thoát, há không thế gọi là phước, chỉ vì 
đối với Bát-nhã nay nên trí tuệ thế gian cũng thuộc 
về phước vậy. 

Nói "Hạng cửu phẩm trong người" tức là đã nói 
cầu giàu sang chức vị, phải là hạng quan cửu phẩm 
vậy. 

Lại nói: “Trải bày trăm tòa cao” mà Sớ có giản 
lược giàu nghèo để giải thích. Vì thê nói: Nếu xét 
theo văn đây nên lấy việc giảng pháp làm chính. 
Tuy không chung với ý câu hỏi, nhưng cũng nên 
nói cho trọn vẹn. Nghĩa là nói: Giàu nghèo tùy theo 
sức của mình. Như vậy việc chính là giảng pháp 
cũng không trở ngại. 

Từ câu "Xưa có vua" tiếp xuống là dẫn chứng 
có hai. Đầu tiên dẫn chứng các Trời chứng minh 
Hộ quốc. Văn nói về Đỉnh sinh một duyên có hai 
đoạn. 

1. Tướng lành lúc sinh ra. 

2. Đọa ác có nguyên do. 

Tức là từ câu "Dạ Xoa từ đất hiện ra" tiếp 
xuống Dưới đó lại có Đề Thích nương theo Kinh, 
thỉnh được gia hộ. "Như pháp của bảy Đức Phật đã 
xử dụng.... Cho đến câu: "Đỉnh sinh tức thoái" 
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nghĩa là nói bị thoái đọa. Nhưng vì mới sinh có 
tướng lành, nên Đỉnh sinh tin không phải là người 
tâm thường mà sau thọ báo như đây, nên biết 
phước báo có lúc hết vậy. Nếu không phải tự trong 
Bát-nhã mà đến, thì chắng thê dựa vào cái gì. Rõ 
ràng vậy. 

Câu "Lại, Đại vương" tiếp xuống là dẫn chứng 
vua Người vương hộ trì thân. Lại gồm hai phân. 
Một là trình bày những duyên khó khăn như văn. 
Chữ "Thiên La” là gọi vua cha của Ban Túc. Đầu 
tiên nói rõ xuất thân, Câu Thường cúng dường 
một vị Tiên người" tức nói người tu hành nhẫn 
nhục. Câu "Vua tức lập nguyện" tiếp xuống nói 
người nguyện mà được thoát làm La sát vương. 
Câu “Sau các La sát nói 'tiệp xuông là thiết lập hội. 
Câu "Lúc ấy, Tu đà vương' 'tiếp xuống là tóm kết 
hội thông xưa nay như văn. Từ câu “Vua Phố Minh 
đó” tiếp xuống là chính nói thiết lập hội, hộ trì nạn. 
Văn có trường hàng, kệ tụng, như văn. Căn cứ vào 
Sớ nhận định phân kệ tụng, không ngoài bốn nghĩa 
Vô thường, khô, không, vô ngã. Gôc là sự thuyết 
giảng của giáo pháp Tiêu thừa mà cho là Bát-nhã, 
tức là vì người nghe đắc Không bình đẳng Tam 
muội chứ không phải Bát-nhã, vã lại huống øì một 
nhà phán định về lợi ích lại nói: "Chỉ xem các Kinh 
biết chưa được đạo". Tức nhận thức được pháp 
Phật thuyết là có ý chung, riêng. Đã thông suốt 
chung riêng, nghiệm biết chắng phải chấp vào một 
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lỗi. Dựa theo nội dung Kinh trước nói: Ngày hai 
thời giảng Bát-nhã, và văn nay nói tám ngàn ức 
kiếp. được gặp nên biết không giới hạn vào văn hay 
kệ để nhận định. Lại sách Phụ Hành nói: Diễn môn 
ây hỗ trợ đạo. Tức gôm việc khuyên Pháp Phố 
Minh cũng không chuyên là giáo Tiểu thừa. Vì lợi 
ích nghiệm thấy mà nói, nghĩa đó rõ ràng. 

Xem các câu trong kệ này, thì ngôn từ, lý lẽ đều 
đạt đến mức khác thường. Nay bên ngoài phần Sớ 
giải, thuận theo đó mà giải thích: 

Kệ thứ nhất nói: Thành, trụ, hoại, không mỗi 
đều hai mươi tiểu kiếp" đây là cuối kiếp sơ, đầu 
kiếp sau nên nói là chung ngật (cuỗi cùng hết). Càn 
là kiện. Khôn là thuận. Càn phối là Trời. Khôn phối 
là Đất. Vì thế gọi là Càn Khôn, thật ra là chỉ Trời 
đât. Cho là kiếp thiện nên mênh mông không có gì 
cả. Chữ tông (suôt) cũng như chữ Không. "Tu di, 
cự hải" là nói biển núi trong thành đều lớn. Phàm 
thế giới sở dĩ có thành hoại là do nghiệp báo của 
chúng sinh nên vậy. Khi xảy ra tam tai, phá hoại 
COn người chắc chăn đã hết. Nay lại phước đức của 
Trời Rồng hết nên ở trong thê giới ấy điêu tàn. Hai 
uy nghi còn mất, là nêu lên so sánh có thê biết. 

Kệ thứ hai nói: Sinh lão bệnh tử là bỗn tướng 
trạng của con người. Vì chúng lưu chuyền không 
ngừng, cũng như bánh xe quay vòng, không có 
biên hạn bờ mé. Chí nguyện của người vôn ở 
thường lạc mà bốn tướng chỉ là khổ. Nên nói: Trái 
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lại với ước mong thì sâu thương làm hại. Họa 
chăng gì lớn bằng năm dục, nên dục sâu thì họa 
nặng khổ báo xuât sinh từ trong đây, không phải 
bên ngoài đưa đến. Chỉ vì ba cõi luân hôi trong đó, 
nên rôt ráo đêu là khô, câu "Nước làm sao có thế 
nương nhờ” là có hai ý. 

Kệ thứ ba: “Có vốn tự Không. là muôn điều có 
gốc xuất ra từ không thì cái thật của nó không có. 
Huống øì cái Không xuất ra từ cái không không ư. 
Chỉ là người trong, duyên ngoài hòa hợp mà sinh 
trong sáu nẻo này, nên thành như thế. Có thịnh ắt 
có SUY, thật ăt có hư, là xu thế đối đãi hiển nhiên, 
sao có đủ mà không có hết ư? Nên chúng sinh các 
loài côn trùng trong ba cõi rõ ràng đồng một cảnh 
mộng, chưa từng có lúc nào an. Đó cũng như tiếng 
vang từ hang động nương hư không mà ra, đầu tiên 
là không có thật; cõi nước cũng như thê. 

Kệ thứ tư nói: Người dùng thức thần làm chủ". 
Nghĩa là Thân ngã mà không có hình tướng, dựa 
nhờ vào bốn đại hòa hợp để làm chôn nương, Thức 
ở giữa chúng. Nói về bôn đại thì tánh của chúng là 
không điều hòa, tàn hại lẫn nhau, thêm Thức vào 
tánh lại khuấy động, làm sao được yên. Chỉ vì vô 
minh phiên não được bảo dưỡng nên không thấy 
khố mà cho rắng vui. Hơn nữa, rong chơi ra vào 
trong bốn đại, không cho là mệt mà cho là việc phải 
đi, hình dựa vào trong hoặc ở đây, ka, đó là vô 
thượng làm chủ. Thức dựa nơi hình mà hoặc sinh 
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hoặc tử? Chỉ là một nhà vô thường. Cho đến ở hình 
không cho là hình; Thân không cho là thân, hình, 
thân còn xa lìa, huống còn có được núi sông cõi 
nước, y báo, chánh báo sắc tâm ư? Đó tức là cái 
ngoài của sự vật bên ngoài lả bốn thứ đã nêu ra 
vậy. Câu "Bấy giờ, Pháp sư" tiếp xuống là nói 
chúng nghe pháp lúc ây được lợi ích. Chúng lúc ấy 
có bôn, mỗi chúng được lợi ích chắng giông nhau. 
Nói chung không ngoài sáu thứ lợi ích, đối với quả 
vị như Sớ giải thích có thể biết; không giải thích 
riêng nữa. 

Giải thích Phẩm Tán Hoa, sở dĩ tung rải hoa là 
để báo ân, sở dĩ làm trang nghiêm thanh tịnh là vì 
cúng dường. Trên nói việc hộ trì cõi nước là giáo 
pháp rộng lớn nên ăn sâu nặng vì thê, tiếp theo là 
trình bày sự tung rải hoa để cúng dường. Tức là tri 
ân mà báo đáp. 

Theo phong tục người Thiên Trúc dâng hoa là 
tiêu biểu cho sự tôn kính, chư Phật Bỏ-tát, không 
hề muốn, chỉ vì sự trang nghiêm thanh tịnh là 
chính, nên việc tung rải hoa đê biêu đạt sự tôn kính 
Đức Phật thôi. Mà hoa là có người có quả, việc 
cúng dường thì chủ thể dâng chúng, đôi tượng 
được nhận. Nay tung rải hoa cúng, tiêu biểu do 
người găn liền với quả. Sở giải thích ba phẩm 
thuyết kệ có nhiêu ít chắng qua là triển khai ra, kết 
hợp lại cùng với Phật thuyết ở quá khứ và nay có 
khác. Nhưng các văn đa phân dựa vào nghĩa Tất 
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đàn, dẫn đắt những tâm ý ưa thích của muôn loài. 
Nếu Luận chính xác, thật ra lời Thánh người nói, 
phàm phu chăng thê hiểu được, nên Không thê 
chấp vào một định kiến để luân. 

Lại nói việc tung rải hoa có ba hành v.v... Hai 
trước thuộc người, một sau thuộc quả. Hoa vốn 
không có ba, tùy theo sự hiểu nông cạn biểu đạt ra. 
Mà hoa được tung rải ra đó hoặc biên hóa làm tòa, 
đài, thành, lọng, là cũng nói theo thứ tự tăng dân. 
Ba thứ hoa vốn tiêu biêu sự tu hành trải qua từng 
bước trong riêng biệt, mà nói Bồ-tát Viên giáo 
được nói trong Biệt giáo, thì bàn luận cũng không 
phương hại gì, nhưng Biệt giáo nói là Viên giáo thì 
khó được. Cho rằng Bô-tát Viên giáo nói trong Biệt 
giáo không gì không được, thì lại xem kỹ thử. 

Trong phân đức Như Lai thuật lại xác nhận nói 
"Nơi Thân thông sinh” nghĩa là Bát-nhã chỉ một 
mà chỗ sinh chăng đồng. Tức Bát-nhã là mẹ của 
chư Phật, là nơi Thật tướng sinh ra, thì Bát-nhã 
cũng là mẹ của Bỏ-tát, là nơi quán chiếu Bát-nhã 
sinh ra, nên Bát-nhã văn tự tức là nơi Thân thông 
sinh ra, là giải thoát. 

Trong phân đức Phật thị hiện thân lực, văn có 
đủ hai ý. Trước dùng tên gọi biểu thị đó là Thân 
biến. Tức ấy như gọi là Thân của âm dương chắng 
lường được. Hai là dùng con người biểu thị, đó là 
thân lực của Đức Phật. Trong đây trước nêu bảy 
chỉ rõ hạng mục v.v... Đó là năm. Sở dĩ năm thứ 
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hỗ tương hòa nhập vào nhau, vì mỗi mỗi đều là 
pháp giới. Nghĩa là tánh của ba đề là dung thông, 
do đó không VƯỚNE ngại, không vướng ngại nên 
hòa nhập vào nhau. Đây cho nên gọi là Không thể 
nghĩ bàn. Nói "Chỉ đều là một niệm" là tức tâm là 
pháp. tức pháp là tâm, tâm pháp dung hòa cả hai, 
pháp chính do tâm biến, đây là lý duy nhất mà Phật 
Bỏ-tát đã chứng đắc. Nên nói chân tánh giải thoát 
không thể nghĩ bàn, xứng tánh mà hiện không bị 
phân tán bên ngoài. 

Văn nay cho răng Thân túc lực, nên tin chắc 
răng không phải là loại tác ý thân thông. Vì thê nói 
sự y chỉ của tật cả thân, của thân trong mỗi một vi 
trần nêu phải Không Giả Trung trong tam thiên thế 
giới thì sao có thể thành diệu dụng tự tại này, tức 
là lý đó vậy. Bởi thế nói thì Không Trung là lý của 
sự hòa nhập vào nhau (tương nhập), diệu Giả là 
tướng của sự hòa hợp vào nhau. Không nhờ không, 
Trung thị không lây gì để dung hòa làm một, không 
nhờ diệu Giả thì không cho răng thây được một 
nhập vào tất cả, tất cả nhập vào một như thế! Tuy 
nhiên cân phải khéo léo lãnh hội tốt, nếu không thì 
mê tình tức trái quây. 

Tiếp theo hỏi là đáp giải thích nghi: Nêu hiểu 
được ý trước thì nghi ngờ này không khó, dù không 
giải thích cũng được. 

Đã giữ ý kiến người xưa, không được không 
hiển bày. Dùng ý nay nên chia làm hai: 
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1. Nêu lên ý xưa, gồm có bốn cách nói v.v... 
nay trước tiên nhận định theo hai tính chất chập 
nhận cùng với, và phủ nhận lây đi. Châp nhận thì 
mỗi thuyết đều có mặt thiên trọng của nó. Phủ nhận 
thì từng không nêu ra nguyên do như thê. Nay cho 
răng một Không, tất cả Không đồng đăng thì pháp 
pháp đều là Không Giả Trung, vì tức Không Giả 
Trung, thì thể của nó vốn hư hư nên diệu diệu tức 
dụng thông hòa nhập, mà lớn, nhỏ, một, nhiều 
chăng vướng ngại nhau, cũng chăng có gì khôn 
đều do lý tánh. Tuy nhiên, đây đặc biệt là hiểu biết 
thôi, nêu còn mê tình chưa phá thì do cái gì để một 
niệm tương ưng toàn phát khởi hiện bày ư! Nêu nói 
"Không" phá trừ kiến, Tư v.v.. - Đây là kiên giải 
của một nhà phản định giáo môn nói VỀ người 
muốn tu tánh trí đoạn chứng nhập phải như đây. 
Khác với các Tông khác chỉ ngôn thuyết mà thôi. 
Chớ cho rẵng bịa đặt! 

2. Chúng lúc ây thấy các tướng được lợi ích. 
Có thê biết. Giải thích Phẩm Thọ trì. 

Chư Phật vì pháp vô thường nên hiện vô lượng 
thân lực, Bô-tát dùng Bát-nhã nên là sự y chỉ chỗ 
của mọi người. Nguyệt Quang đã thọ nhận, lại 
thỉnh được xem thân lực, Bồ-tát khai mở sự giác 
ngộ làm chỗ y chỉ cho đời sau, nên có Phẩm Thọ 
trì này. 

Thị trì nghĩa là: Như văn nói v.v... Hai là trong 
phân tùy thuận giải thích, trong đó nói rõ ba Phật. 
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Sớ làm, ba lớp vấn, đáp. Lớp một hỏi: Vì sao biết 
ba đức Phật được nhìn thây là ba thân ư? Đáp dùng 
ba Kinh đề nhận biết v.v... Lớp hai hỏi: Hai Đức 
thật đả gốc chăng đồng ư? Văn không nói chữ 
"sốc" mà chỉ sự viên mãn tôn quý là chủ của Hóa 
Ci Chủ tức là góc. Vì thế hỏi Xá Na là sốc và 
. Lại như Sở giải, Giới kinh nói về hai lớp Bản 
Tích. Nay chỗ đây nói rõ đức Thích Ca là Bản. Lời 
nói này tuy đồng với Sở mà khác ở Kinh. Nên trong 
phân đáp nói Bản Tích theo như Giới Kinh nêu là 
Bản trong Tích, không phải là Bản của nghĩa “Từ 
lâu”. Khác với Kinh nảy, căn cứ Thể, Dụng mà nói 
thì Pháp thân là Bản, Ứng, Hóa là Tích. Vì thế nói: 
Bản Tích tuy khác nhưng đều là một "Chẳng thể 
nghĩ bản". Lại lớp tiếp theo dùng ý ý trong phẩm Bảo 
Tháp đề hỏi. Do trong phẩm này nêu ra Phật Thích 
Ca là Bản, phân thân là Tích (Dấu vết). Nên nói 
VI (đẳng). Nghĩa là đồng nhau tức thường thì 
chỉ Bản không khác, là khác thì bao gồm và một có 
khác v.v... Tuy chỉ ra có sự bất đông, mà đều nói 
Bát-nhã Không Tuệ thì chỉ một. Trong phân thỉnh 
nói "Khai pháp đạo" thì văn tiếp theo cũng nói 
"Khai Không Tuệ đạo” nên không ngoài Không 
Tuệ mà nói đề khai mở 
giác ngộ cho chúng sinh, tức nghĩa đó không 
khác. 
Trong phân đáp nói "Mười ba môn quán", là 
lặp lại chỉ rõ công đức pháp môn của quả vị Nhẫn, 
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để làm pháp môn mở giác ngộ cho chúng sinh. Sớ 
giải thích chữ "Khai Không” nói là: Văn chỉ sáng 
rõ, có thể nói là Khai thông. 

Kết hợp với trước câu "Đại Mâu Ni" thì văn hơi 
SaI. 

Câu "Là Đại Pháp VƯƠng V.V. ... lầ nÓI người 
đã khai sáng sự giác ngộ cho chúng ta tức là Pháp 
sư, là chủ của ta, nên nói Pháp vương. Hóa độ dẫn 
dắt chúng ta nên nói tri thức là chỗ Kiến lập của ta 
nương theo gìn giữ. Vì thế nên cúng đường Pháp 
sư như Phật. Trong đây không nói Tịch Nhẫn, ví 
nghĩa này đối với địa vị Phật mới có, nên khôn 
thể nói cho tự mình. Cũng là nêu Người có thê biết 
Quả không nói Đăng giác, mà kết hợp ở mười Địa, 
nên chỉ là mười ba vị Nhẫn. Vị Tập chủng tánh thứ 
nhất, rõ ràng được giải thích như văn. Câu "Tập 
nhãn lui về trước" tiệp xuống là Sở nêu lên khó so 
sánh hơn, chung giải thích để trừ bỏ các vân nạn. 
Nay sợ chưa hết nghi nạn, nên giải thích thắng ra 
đây mà có gia giảm. Nghĩa là vì vị dơ tâm nên là 
cạn. Ví như, tay nhẹ gió thôi không định. 

Câu “Tuy trải qua mười ngàn kiệp”, có thê hiểu, 
nên đôi chiều. văn tiếp theo đã giải thích có thê biết. 
Tức là các Bô-tát tuy trải qua số kiếp tu hành như 
vậy, mà không cho răng lâu; vẫn chưa đủ A-tăng- 
kỳ kiếp thứ nhất tuy đương vào vị Nhẫn mà không 
phải đã vào cũng luôn học pháp nhẫn mà không 
phải đã tu lâu đạo phục nên về tên gọi không là 
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người quyết định. Lại nói về người quyết định tức 
định rõ vê người và pháp, để hiển bày sự bất định. 
Văn lý tự văn tắt. Nếu như trước, sửa lại một hai 
chữ, thì có thể biết. 

Trong phân thứ hai nói về Tánh chủng tánh, 
nêu ra bôn Niệm xứ v.v... vốn là pháp Quán của 
Tiểu thừa. Nay hội chung căn cứ Biệt, Viên mà tu. 
Sự tu hành tuy có cục bộ, mà lý quán luôn chung 
SUỐT V.V... 

Sớ giải thích về tướng vô định nói giáo pháp 
của Như Lai không có tướng của trụ xứ nào cô 
định. Đây là lời nói thật chí lý. Cớ sao người nay 
lại làm thuyết có định, há phù hợp lý ư? 

Lại nói: "Không có tướng tự tha", tức bao gồm 
tánh, tướng. Nghĩa là tánh của thể là Không, không 
có tự tha v.v... Về Tướng cũng là Không, không 
có tướng. Lại nói "Iu hộ trì quán Không", thì 
người không thâu đạt ý sẽ rơi vào thiên lệch, tà vạy, 
nên cân phải hộ trì. 

Trong phạn Đạo chúng tánh thứ ba nêu ra quán 
tật cả các pháp sanh diệt là quán tống. Năm thọ ấm 
v.v... là quán biệt. 

Câu "Mà thường hội nhập đệ nhất nghĩa tâm" 
là quán thành tựu ngộ nhập : - Tuy tâm tâm tịch diệt 
mà vân còn thọ sinh”, cầu này Kinh tự giải thích 
v.V... SỞ thì giải thích do kiến, ái, vốn luân nhiễm 
nên vẫn còn thọ sinh hiện tại". Đây thì khác với 
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giải thích thông thường. Nay cho đó là vô minh tức 
chủ thể huân nhiễm, kiến ái là đôi tượng được huân 
nhiễm, hoặc cho Kiến ái là chủ thể huân nhiễm còn 
Thức thuộc sự là đôi tượng được huân nhiễm. Mỗi 
cách tùy theo Văn mà có sự chỉ ra khác nhau. 

Trong phân thứ tư nói về Pháp sư hai thứ tướng 
trí, như Sở nhận định giải thích v.v... 

Câu "Vẻ đệ Nhất nghĩa" tiếp xuống là kết luận 
xác nhận về ba Vô vị, giải thích nghĩa đó như có 
Luận riêng. Đây là danh tướng của giáo pháp Tiểu 
thừa, nhưng Kinh này nói đên, tức chịu lây loại 
nghĩa giông, nên không phụ thuộc giới hạn của 
giáo văn nói còn lại như đây. 

Nói "Không có tướng tự tha, Không có tướng 
không không”, nghĩa là Thật trí xa lia tướng, thì trí 
Phương tiện hiện tiền Đó gọi là Thật tướng 
phương tiện tức là phương tiện của Thật tướng, Vì 
vậy nói: Ở Đệ-nhât- nghĩa-đế không có hiện Ta, 
không có chịu khuất. Sáu loại phương tiện bao gồm 
hết các phương tiện, vẫn cùng với Thật trí tướng 
có sự ra, vào. Nghĩa là bất tức, bất ly, không trói, 
không mở, vi diệu mà không cho là thêm vào. Như 
Kinh mỗi thứ đều là giải thích v.v... 

Câu "Trí giác ngộ đâu tiên" tiếp xuống là giải 
thích lần nữa về sự đồng đị của hai trí. Đó ví như 
nước và sóng không là một, không là khác. Lây 
đây mà ví dụ cho trí phương tiện và Thật. Ngoài ra 
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đối với tật cả công hạn của khắp các bậc Học, cùng 
với Thật trí này cũng không là một, không là khác, 
cho nên không có nghiệp tập sinh tử nơi ba cõi, nên 
tự tại vô ngại, thậm chí sự biến hóa sinh nơi cõi 
Phật thanh tịnh cũng lại như thê. Nhưng nói: Nêu 
ra ví dụ hiển bày chỉ sai trái, nghĩa là sợ lầm lẫn. 
Nên lại nói là hiển bày về tánh. Tức tánh đó không 
là một, không là khác. 

Nói "Bốn kho báu lớn". Sớ làm ba giải thích. 
Kinh Tịnh Danh cũng có nói đến bôn kho báu lớn, 
mà không có chấp thủ giữ lây, bỏ đi. Nghĩa này 
đêu chung. 

Văn trong phân thứ năm pháp sư, không có giải 
thích khác, chi nói ra diệt trừ sâu trong ba cõi. lược 
nêu ra các Tông chập ý ý kiến bất đông, bao gôm dẫn 
Kinh Pháp Hoa là giáo lý đúng thực mà thôi. 

Thứ sáu phiên địch nói là Cập biên” (biên hạn 
đến) tức nói sáu độ v.V.. đêu có biên vực, giới hạn, 
cũng như "Đến bờ giác kia" nên nói vậy. 

Thứ bảy nói là "Như Diễm" Sớ giải thích v.v... 
Hoặc dịch là Trí chướng tức là Trí và chướng ngại 
đạo ngược lại thì khác. Mà soi chiếu có chủ thể và 
đối tượng có đôi tượng gọi là chướng, không có 
đối tượng là Trí. Nay chiêu mà không có đối tượng 
để đắc, không là Trí sao! Nay phiên dịch chữ Trí 
là mẹ là gôc (Mẫu, Bản) không là cách dịch đúng, 
chăng qua tiện theo nghĩa nói. 
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Nói "Tu đà hoàn": Sớ cho rằng mượn Tiểu 
thừa đặt tên cho Đại Thừa. Sở dĩ mượn quả Tiểu 
thừa kiến, lưu mà nói là để gọi cho quả vị của Đại 
Thừa đoạn kiến như mười ba pháp quản đều là 
công hạnh Đại Thừa. Nếu không căn cứ dựa nhờ 
vào quả vị, sao lại dùng đặt tên ư. Lại nói cũng là 
ý riêng hòa nhập vào dung. Tức dùng vị đoạn kiến 
của Biệt giáo nôi tiếp hàng Kiên địa của Thông 
giáo, tức là sự tiếp nối của vị tiếp theo. 

Năm tướng là: Không ngoài các Luận hội điển 
(không phải Luận ngoại đạo) nói năm loại tướng. 
Mà nói: "Ta là bậc Nhất-thiết- trí, không phải đoạn 
cội rễ nghi ngờ nơi ba cõi, về tướng ta đã chấm 
dứt" tức là Kiến chấp của ngoại đạo. Lại nói biết 
khắp mọi nơi đều có đạo xuất ly, có chỗ nào không 
là cửa giải thoát. Biết khắp nơi có chỗ nào không 
là đạo xuất ly, thì làm sao thích hợp mà không phải 
chướng ngại ý chỉ gốc của đạo ư? Sự thông suốt, 
bế tắc là do con người trước tiên, không ở nơi pháp. 

Tất cả phiền não là người được tích tập v.v... 
Căn cứ luận theo Nghiệp cũng thuộc về người. Nay 
đối với quả khổ, theo riêng mà nói. Cho nên chỉ rõ 
phiền não là người tập, tập là tập nghiệp. v.v... 

Trong phân giác, nói quán tâm tâm tịch diệt mà 
Không có tướng tướng, là căn cứ theo Sớ kết hợp 
với dụng của tịch diệt là tướng tức. Nghĩa là tướng 
sốc do tâm, tâm do tướng khởi, tâm đã tịch diệt, 
tướng do đâu sinh. Huỗng là tâm tâm tướng tướng 
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là vậy. Vì theo dụng tương tức nên không có tướng 
tướng. Vì thê dụng tâm theo ở mọi phương, không 
chỗ nào mà không hiện hữu, thân nhiên ở nơi vô 
trụ, mà không chỗ nào không vắng lặng. Vì thế nói: 
Hiện tại có mà tu Không, ở nơi Không mà thường 
giáo hóa. Do đó, cùng chiêu nơi Có, Không mà 
dụng của tịch diệt vô ngại. 

Câu: "Diệt tâm tâm tướng đắng": Sớ thêm một 
chữ "Số". Nêu làm giải thích câu "Diệt tâm diệt 
tướng” thì nghĩa không gì không được. 

Câu "Pháp nhãn thây tất cả": Sớ giải thích 
chung riêng về ba loại mắt. (Tam nhã). Kinh viết 
“Tam muội” là lầm. Cũng có thế nói "Pháp nhãn 
thây tất cả pháp, nơi Bộ- tát là giả". Câu "Ba mắt 
thây sắc không là hai mắt: Nhục nhãn, Thiên nhãn 
thây sắc, và một Tuệ nhãn thấy Không. Cho nên 

nói: "Sặc, Không thấy". Đây là văn đặc biệt đảo 
ngược câu thôi. 

Mà không nói Phật nhãn, nghĩa là Người hộ trì 
ở Quả. Kinh vốn không nói thây giả, cũng là được 
nghĩa suy ra. Nếu cảnh là một, thây có ba thì tự 
nhiên là một ý nói v.v... Sớ lại người nơi Nhãn nói 
về Đề làm giải thích về năm để, ba để v.v... Tức 
căn cứ vào nghĩa của giáo vậy; đây đủ như trong 
Pháp Hoa Huyền nghĩa. Lại dùng hỏi đáp nói rõ vê 
Phật nhãn có hay không, thì văn Sớ này cho là kết 
hợp nói chỉ ở Người. Nay từ sự thông hợp, trình 
bày hai ý là phân hạn và tột cùng, thì chăng trở ngại 
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giữ lại cả hai thuyết. 

Từ câu "Lại nữa, quán Phật và Bồ-tát" tiếp 
xuông: Nói về Tịch diệt nhẫn. Nêu nói về Tịch 
nhãn, thì tương đương quả vị tột cùng. Mà nói quán 
Phật, tức Tịch nhẫn có ba thứ. Nói theo riêng môi 
thứ, thì tương đương Thập địa, nếu triển khai rộng 
tức vị Đắng giác, Diệu gIắC: Nói quán Phật đây 
cũng như phẩm hạ so với Viên giáo cũng còn vô 
minh còn sót lại. Theo lý thì cần phải quán Phật để 
tăng trưởng đạo, hội nhập quả vỊ. 

Câu "Từ Tập nhẫn cho đến Đỉnh Tam muội" 
tiếp xuống: Căn cứ Sớ nhận định giải thích, gồm 
có năm thứ sai biệt nông sâu. 

1. Phục, đoạn. 

2. Tín, Kiến. 

3. Đỗn, Tiệm. 

4. Thường, bất thường. 

5. Đăng, vô đăng. 

Nay thuận theo giải thích, không thể không có 
chút khác nhau. Trong Kinh hai chữ "Dĩ năng” (vì 
có thể) e lâm. Nên làm chữ "Dĩ" thành chữ "VỊ" 
(chưa). 

- Nói về Phục đoạn: Là từ Nhẫn đến Đỉnh đầu 
gọi là Phục, tức hàng phục trước rôi sau mới đoạn 
trừ. Đó gọi là hai thứ đứng đầu ở trong các Phục. 

- Tín, Kiến: Nghĩa là tuy tin có thể đoạn hoặc, 
và sinh trí tuệ nhưng không phải chứng đắc trí tuệ, 
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nên không gọi là "Kiến" mới được trí tuệ ấy. Vì 
thế, dùng tri (biết) cái sở tri, so sánh với cái nó bất 
tri. Cho nên nói v.v... 

- Đồn, Tiệm: Nghĩa là chỉ có Phật liễu ngộ 
ngay, thì không gọi là Tín. Nói tin là do tiên chậm. 

- Thường và bất thường: Nghĩa là hàng phục từ 
từ thứ trí tuệ có lúc khởi lên, diệt mất, hiện tượng 
đó gọi là bât thường. Nêu tâm sanh diệt đã diệt, hệ 
lụy không còn, nên không có sinh không có diệt, 
hiện tượng này là Thường. 

- Đăng, vô đăng: Vì là thường nên Chủ thê, đôi 
tượng đồng, đăng: chưa thường tức là không đồng 
đăng- vô đăng. Chữ đắng trong từ "Vô đăng" là 
nghĩa không có bậc bằng nhau. 

Từ câu "Thí như” tiếp xuống là dẫn thí dụ. Lên 
cao nhìn xuông vạn vật, vật ở dưới thập, nên không 
øì không chiếu tỏ. Về nghĩa nói cũng như vậy, 
nghĩa là tuy Phật lên ngôi vị Bà- -glà- -độ, tột cùng ở 
tánh đức cũng phải nhà tu tập mới thành tựu. Cho 
nên nói: Thọ nhận sự tu tập. Sở dĩ trong phân 
khuyến khích thọ trì, không nhắn nhủ trao về bỗn 
chúng mà chỉ ở các Quốc VƯƠnG, vì thế lực vua lớn. 
Lại nói: Phàm cúng dường sâu rộng với trăm sự 
lớn lao, tự mình không phải thê lực của vua, thì ai 
có thể làm xong? Đây đặc biệt nói đến hai nghĩa. 
Nếu lại nói đây đủ phải có nhiêu nghĩa nói về sự 
lớn lao ấy. 
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Lại như trong Kinh Niếễt-bàn, Phật trao giữ giáo 
pháp cho các Quốc vương, đại thần cũng là nghĩa 
đó, mà trong phẩm An lạc Hạnh (Kinh Pháp Hoa) 
lại khuyên răn chớ nên thân cận hạng người ấy. 
Tuy nhiên đều có nghĩa để nói. Tức đây vì việc hộ 
trì pháp. Kinh kia vì sự trở ngại hạnh tu, cho nên 
vậy. 

Bảy việc có thể gây khó khăn: Dựa phân văn 
Kinh phía dưới, thì đã sót đi một chữ "Úy" (sợ). 
Do sợ khó cho nên phải giữ giữa vậy". 

Trong phân nói "khuyên khích thọ trì, tán thán 
danh hiệu": Sớ phối hợp với ba loại Bát-nhã để giải 
thích; như văn v.v.. 

Câu "Tất cả tâm thức của chúng sinh” tiếp 
xuống: Đây nên thứ tự phân biệt năm thứ làm gôc. 
Nghĩa là người lây thức làm gốc. Thức lây tâm làm 
sốc, Tâm lấy thần làm gốc, Thần lấy Bát-nhã làm 
sốc, Bát-nhã lấy Pháp thân làm gốc. 

Lại nói: "Cha mẹ của tất cả Quốc vương". Đây 
cũng thứ tự phân biệt năm loại chủ thể sinh. Nghĩa 
là Lý- chủ thê sinh giải (hiểu). Giải là chủ thể sinh 
Trí. Trí là chủ thể lập đức. Đức là chủ thể thành 
Thánh. Vì vậy là cha mẹ của vua. 

Câu "Cũng gọi là Thân phù" tiếp xuống là gồm 
sáu tên gọi. Tức văn tự Bát-nhã, còn ba đức tức giải 
thoát. Chỉ có văn tự tức là giải thoát nên chỗ gọi là 
thần đức diệu dụng có mặt ở Kinh này. Vì vậy, từ 
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công năng mà nói cũng gọi là thân phủ, tức như 
bùa, ấn của thân cao cả. Được ấn này nên có khả 
năng xua đuôi các ác, đón nhận mọi thiện, không 
thích ứng nào mà không lợi ích. Còn gọi là Tịch 
quỉ châu là hạt ngọc xua đuôi qui tà ác khiến không 
thể làm tai họa, nhiễu loạn. Hoặc gọi là Như ý 
châu, là hạt châu đạt được mọi ý nguyên vôn do 
tinh khí của Kim sí điều vương tạo thành, có thể 
làm mưa xuông tràn đây của báu không bao giờ 
hết. Còn gọi là Hộ quốc châu cũng như hạt ngọc 
của Kinh Thôn, trước sau đều chiêu tỏ mười hai 
thặng; có hạt ngọc này, các nước không thể xâm 
lăng, tốn hại. (Xem trong phân sau ở sách Xuân 
Thu nói). Cũng gọi là Thiên địa kính. Tức tâm 
gương soi của trời đất là nói trí tuệ có thể soi chiếu 
muôn vật, như dùng trời đất làm tâm gương soi vạn 
vật chỗ nào mà không chiêu tỏ. Cũng như nói tâm 
của Thánh người tĩnh lặng ở trời đất, là tắm gương 
của sự soi chiêu vạn vật. 

Long thân bảo vương. Câu này làm hai giải 
thích. 

1. Là chỉ Phật hiểu thần của việc hộ pháp có 
đức hộ trì. 

2. Phải là vua của thân, báu của Rông cho răng 
được lực của thần, báu của Rông thì có khả năng 
hộ trì Phật thừa và cõ1 nước. 

Nay chọn lây hai chữ cùng với việc Luân 
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vương xuất hiện ở đời, báu thân tự nhiên có đủ, để 
kết hợp nói, dùng làm đề mục đề thuật ký, thì nghĩa 
về là đôi tượng được giải thích, không phải tự khoe 
khoang vậy. 

Trong phân chỉ rõ pháp cúng dường nói nên 
làm cờ chín màu v.v.... đó là chọn sô chín, năm 
(cửu ngũ) tức theo sách ngoại điển chọn âm dương 
phối hợp mà thành số, không phải là ý trong đây. 
Nay chính là nói vật để trang nghiêm, mà biểu thị 
cho chín nẻo, chín khô mà nói, cũng là ý tức vọng 
hiển chân. Số khác như Sớ mỗi mỗi tiêu biểu để 
giải thích, có thê biết. 

Ngàn ngọn đèn tiêu biểu mười thiện thập thiên, 
cũng như phân thuật ký trước v.v... Nói "rương 
ngọc, khăn ngọc”: Chữ khăn cũng như nghĩa các 
tráp nhỏ, đêu là vật để an trí pháp bảo Bát-nhã. 
Hoặc vua khi đi: Chính là nói vua khi đi đứng đều 
nên tôn kính pháp Bát-nhã. Như Kinh nói v.v... 
Nay thì gọi là đội lên đầu, nghi lễ này có thể xem 
trong "Tăng Sử lược”, Mà người đời sau không 
biết cách đó, đáng tiếc cho người không hiểu lại 
giải thích như là nguyên do của sự chuyên cần. 
Như Kinh nói v.v... Than ôi! Khiến cho không tin 
lời nói ây thì thôi, giả sử tin được, đáng hâm mộ 
mà không làm, càng đảng sợ. Lại nòi: “la sẽ sai 
năm Bô-tát đại lực" , nghĩa là Kim Cương Hồng 
V.V... Và năm ngàn thần vương đại lực, đến hộ trì 
cho nước kia. Nếu tin đúng như Kinh thuyết, thì 
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thần lực kia ngâm gia hộ, hiển bày cái tướng trạng 
che chở, mà hoạn nạn tự nhiên sẽ tiêu tan. Há là 
bịa đặt ư? 

Câu "Quán bốn đại, bốn sắc" tiếp xuống là nói 
rõ tướng tu đạo. Như Sở nói v.v... Nói "Sở duyên 
giác quảng. là nói chỗ đối tượng duyên, đối tượng 
được giác ngộ thì rộng lớn. "Hoa của đối tượng 
được tung rải tuy không thể không có hơn kém mà 
có nhiêu tên khác" nghĩa là căn cứ vào đôi tượng 
được biểu lộ mà nói vậy. 

"Không định gọi là tâm học” là cái vi diệu của 
tâm học có thể chứng đắc. Nhưng nói biệt truyền 
thì lại thái quá. 

Giải thích phâm chúc lũy. 

Phần Chánh Tông, hai thứ hộ trì, việc lớn nói 
xong. Phật ra đời giáo hóa, đạo pháp cũng như đủ 
khắp, sẽ dùng đạo pháp mà lưu truyền rộng rãi đến 
đời sau. Nhưng Tam bảo củng suy giảm, chánh 
pháp khó hành trì, nếu không g1ao phó trách nhiệm 
hộ pháp cho đệ tử bốn bộ đại thần Quốc vương thì 
pháp Bát-nhã vô thượng do đâu hoăng dương, làm 
lợi ích cho muôn loại. Vì thế theo phẩm trên, là 
chúc lũy vậy. 

Nói Chúc lũy, sớ øôm ba giải thích, như văn 
nói v.v... Tiếp đến chọn lựa không phó chúc cho 
hàng đệ tử Phật, chỉ phó chúc cho Quốc vương là 
sao? Phân đáp cũng có ba nghĩa. Tức là muôn trừ 
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bỏ nạn tai cho đất nước, nên phải vua đích thân 
làm, sắp đặt việc lớn nên phải vua mới hoàn thành, 
công do tin ở pháp nên vua thực hành. Vẫn cần. có 
sự trợ giúp của quan thân kết hợp, nên bao gồm 
phó chúc cho cả đại thân. Văn lược không nói đến 
quan. 

Văn đâu tiên nói việc phó chúc đến thời, nghĩa 
là tám mươi năm mới gọi là đến thời. Dựa theo Sớ 
giải thích v.v.. Chưa rõ ý nói, nhưng cũng khả nghĩ, 
đây không luận đến. Tạm chọn lây thứ thí tự tắt. 
Phân tích những lời như vậy là ý nghĩa gì? Nghĩa 
là khởi đầu của tám trăm năm chánh pháp đâu tiên, 
trên qua thời gian như vậy, thì Như Lai tuyên bố 
diệt độ, nên Không có Phật. Sau tám ngàn năm, đến 
khoảng cuôi của chánh pháp, thì tà pháp tăng 
mạnh, tà lân át chánh nên không có pháp. 

Sau tám mươi năm đến khoảng cuối của thời 
mạt pháp, hình dáng như lỳ kheo cũng không có, 
nên không có Tăng. Lúc ây Phật, Pháp, Tăng bảo 
diệt hết không còn, vì thế đức Như Lai ân cân, ra 
sức nói lời phó chúc cho các Quốc vương, khuyên 
răn bốn bộ chúng hoằng dương, hộ trì Tam bảo 
đừng đề đoạn tuyệt, cũng là khiến cho chúng sinh 
mở mang đạo Không Tuệ, tức là hạnh của Thánh 
Hiên. Nói hành trì mười hạnh thiện v.v... là Người, 
Thiên Thừa tức đều là giáo lý của ba tạng. Vốn là 
Kinh Niết-bàn nói phù trợ luật nghi, bàn luận lý 
Thường khiến cho pháp thân tuệ mạng của Như 
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Lai được trụ ở đời. Tức là ý đó. 

Câu "Đời năm trược sau nảy" tiếp xuống, là 
đức Như Lai đối với vua Nguyệt Quang, rộng nêu 
bảy điêu răn cầm. 

1. Diệt pháp. 

2. Hủy hoại hạnh của bốn chúng. 

3. Cấm không cho nương theo pháp. 

4. Tự mình chê bai. 

5. Sai khiến người hủy hoại. 

6. Tự tạo lỗi. 

7. Tin sai lầm. 

Như văn Sớ nói v.v... Lược nói mối liên hệ thứ 
tự. Nghĩa là do diệt pháp nên hủy hoại hạnh của 
bốn chúng. Đã không có pháp được nương theo thì 
tức là phi pháp pháp. Phi pháp do ở tự mình chê 
bai chánh. Ví như không thể cượng dậy, lại theo 
đó saI người theo mệnh lệnh của mình. Mờ mỊt như 
vậy thì hai chúng trong, ngoài do đó khó tránh khỏi 
cùng nhau làm lỗi, thậm chí các đệ tử bên trong 
(chúng xuất gia) vì cầu danh lợi nên ở nước vua 
quan, lộng ngôn tuyên pháp, áp đặt thị phi không 
chút phân biệt, người nghe lầm, rôi lâm làm theo 
chăng ít. Mượn người làm cho đời vẫn đục, mạt 
pháp trở nên như thê, mà cảnh tượng điêu tàn tệ hại 
ây thật do con người làm ra, cuỗi cùng sẽ đồ lỗi về 
a1? 

Than ôi! Nghe bảy điều răn ấy, mà chăng chạnh 
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lòng thay! Còn lại như Sớ giải thích v.v... 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 116 
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QUYÊN 1 


KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ 
BA LA MẠT 
Phẩm TỰ 

Tập kinh bất đồng, tùy dòng mỗi khác, không 
thê nêu đủ. Thiên Thai trí giả thiên thai, khi chú 
giải các kinh đêu chia làm năm phân. Nay bộ kinh 
nảy cũng chia làm năm phân riêng biệt: 

1. Giải thích tên kinh. 

2. Nêu thể của kinh. 

3. Nêu tông của kinh. 

4. Biện về dụng của kinh. 

5. Luận về tướng của kinh. 

Nêu về tên của kinh để tỏ cái thể ở sau tên. Nói 
về cương tông của kinh để biện về công dụng của 
kinh và luận về giáo tướng của kinh. Như vậy thì 
đại ý của cả một cuốn kinh sẽ được giải thích tóm 
lược rõ ràng đây đủ như kinh Pháp Hoa. Nay lược 
nêu rõ phân thứ nhất: 
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I. GLÁI THÍCH TÊN KINH 

Các kinh có tên khác nhau; có kinh chỉ lây pháp 
để đặt tên, có kinh thì chỉ lây thí dụ để đặt tên, hoặc 
có kinh chỉ lây người để đặt tên, hoặc có kinh lây 
cả pháp và thí dụ để đặt tên, hoặc nói về cả người 
và pháp. Chỉ lấy pháp mà đặt tên như kinh đại Niết- 
bàn theo quả pháp mà đặt tên. Kinh Đại phẩm Bát- 
nhã, lần lần có đủ mười địa, theo nhân mà đặt tên. 
Kinh chỉ lây thí dụ để đặt tên như kinh Dảy thí dụ 
về xe, kinh cây khô là dẫn thăng thí dụ về xe... mà 
được mang tên. Những kinh chỉ lây người mà đặt 
tên là; như kinh Thất nữ, Lão nữ. Những kinh 
thuyết chung cả pháp và dụ như kinh Hoa Nghiêm, 
Pháp Hoa, Kim cang Bát- nhã. Những kinh nói cả 
hai người vả pháp như kinh Duy Ma, Thăng Man, 
Tứ Thiên vương vấn Bát-nhã, Nhân vương Bát- 
nhã. 

"Phật thuyết": Tự giác giác tha gọi là "Phật". 
Lời của bậc Thánh nói ra gọi là "Thuyết". 

"Nhân vương”: Nhân là thi ơn ban đức gọi là 
nhân; thống hóa tự tại gọi là vương. 

"Hộ quốc" là: Nhân vương là năng hộ. Đất 
nước là sở hộ. Do nhân VƯƠng như pháp trị đạo mà 
muôn dân vui thích quôc độ an ôn. Nếu nhân 
vương mong câu Bát-nhã thì Bát- nhã là năng hộ; 
nhờ trì Bát-nhã, nhân vương được an ồn cho nên là 
sở hộ. Nêu xét theo người nắm giữ pháp, thì nhân 
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vương là năng hộ, Bát-nhã là sở hộ. Ở đây, nhân 
vương, và Bát-nhã đều là năng hộ, quốc thô đất 
nước là sở hộ. 

"Bát-nhã": Đại trí luận, quyên bốn mươi ba giải 
thích; Có hai giải thích: 

1. Bát-nhã: đời Tần (Trung Hoa) gọi là trí tuệ. 
Khai thiện Tạng sư 

(Trí Tạng) cũng dùng tử phiên dịch này. Và cho 
răng. Bát-nhã là tiếng của đất nước Phật, ở đây 
(Trung Hoa) gọi là trí tuệ. 

2. Chữ trí tuệ không xứng với chữ Bát-nhã. Vì 
thật tướng của Bát- nhã thì sâu thắm cực nặng, còn 
trí tuệ thì mỏng nhẹ, vì vậy mà không thể tương 
xứng, Trang nghiêm Mân sư dựa vào lời văn trên 
mà cho Bát- nhã bao gôm cả năm nghĩa. Trí tuệ chỉ 
là một trong năm nghĩa đó nên chăng thể phiên 
dịch. Hai sư mỗi vị đều chấp quan điểm riêng mà 
biên luận, đều không thể đạt được ý nghĩa của Bát- 
nhã. 

Hỏi: Luận đã có hai cách giải thích, ở đây làm 
sao giải thích cho thông? 

Đáp: Theo luận mà giải thích thì có hai loại: 

1. Môn phương tiện. 

2. Môn thật tướng. 

Nói phiên dịch được là dựa theo môn phương 
tiện mà phiên dịch là trí tuệ. Nói không phiên dịch 
được vì Bát-nhã phi ngu phi trí, cho nên bảo không 
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thê phiên dịch được. Nhưng Kinh luận giải thích 
về trí tuệ có khác nhau. Kinh Tịnh Danh nói: Giải 
thích riêng từng chữ: biết tất cả tâm niệm của 
chúng sanh như ứng hợp mà thuyết pháp là khởi ở 
trí nghiệp. Không thủ không xả, nhập môn nhất 
tướng là khởi ở tuệ nghiệp. Trước đây, giải Thích 
câu văn trên; trí là giải, hiểu thuộc phạm trù hữu 
(hữu giải), tuệ là hiểu về "Có", tuệ là hiểu về 
Không”. Nay ở đây thì không giải thích như vậy. 
Vì tâm niệm của chúng sanh đâu hắn là "Có", nhập 
môn thật tướng đâu hăn là "Không". Mà cho là 
khéo đạt được ý đó. 

Luận Thành Thật thì giải thích chung hai chữ 
trí tuệ. Nói; "chơn tuệ gọi là trí". Ý đó nói tuệ tức 
chính là trí. Lại cho, "Nghĩa của tuệ là những điều 
thuyết giải ở trong kinh. Trí là nghĩa của tuệ, cho 
nên gọi là trí tuệ hợp lại đề giải thích. 

Hỏi: Ngữ ngôn trong Kinh luận vì sao lúc thì 
biểu lộ rõ ra, lúc thì ân mật, lúc thì phân khai, lúc 
thì kết hợp, mà không là một cách phân minh chỉ 
bày cho người? 

Đáp: Chăng phải Thánh nhân không thể chỉ bày 
một cách rõ ràng, cho mọi người nhưng sở dĩ nói 
như thế là có thâm ý. Vì chúng sanh xưa nay chấp 
trước khó lay động, do nhân duyên đó mà bị trói 
buộc vướng mặc với ma, sinh tử không bao giờ 
dứt, luân chuyển mãi trong đau khổ, không ngộ 
chánh đạo. Nay nêu dùng một cách nào đó nhật 
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định để nói thì càng tăng thêm chấp trước, cho nên 
phải dùng ngữ ngôn tỏ rõ hoặc ấn mật..., làm lay 
động từ cành đến gốc sinh tử sau đó, khiến cho 
quay lại tỏ ngộ chánh pháp. Cho nên việc nói một 
cách bất định, làm cho ích lợi càng sâu dày. Nêu 
người học nhất định chấp chặt một câu văn trong 
kinh luận, lây đó thành ý nghĩa của một môn phái 
thì thành ra lâm lẫn quá lắm. 

Hỏi: Được thâu gôm trong năm bộ, tám bộ là 
thê nào? 

Đáp: Năm bộ như kinh này thuyết. Tám bộ là; 
Đại phẩm, Tiểu phẩm, Quang tán, Phóng quang, 
Văn thù vấn, Kim cang Bát-nhã Đạo Hành Thiên 
vương vấn Bát-nhã. Kinh Nhân Vương vẫn Bát- 
nhã là thuộc về kinh Thiên vương vấn Bát-nhã. Vì 
Nhân Vương cũng là Thiên vương. Cho nên biết là 
thuộc về Thiên vương vẫn Bát-nhã. 

Tiếp theo là giải thích chữ "Ba-la-mật": Ba-la- 
mật là đáo bỉ ngạn Ba la là bỉ ngạn (bờ kia), mật là 
đáo (đến). Xả bỏ tướng mà hội với thật gọi là đáo 
bỉ ngạn (đến bờ kia). Lại nữa, nhân có thê đạt được 
quả, gọI là đáo bỉ ngạn, nói tương ưng là đáo bỉ 
ngạn mà còn giữ lại âm gốc Hồ nên gọi là Ba-la- 
mật. 

"Kinh" gọi là Tu-đa-la, Trung Hoa dịch là pháp 
bồn. Lý không thê tự phát, nhờ giáo để hiến rõ lý, 
thì giáo là gốc của lý. Giáo không thể tự khởi, nhờ 
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lý mà giáo sinh, thì lý là gốc của giáo. Giáo, lý 
cùng nhờ vào nhau đều nói là gốc. Nay chính lây 
văn là gốc của lý. 

Tiểu thừa luận về Kinh có năm nghĩa: 

1. Xuất sinh: vì xuất sinh ra các nghĩa. 

2. Suối phun: vì nghĩa vị không bao giờ hết. 

3. Hiên rõ: vì hiển rõ các nghĩa. 

4. Chuẩn mực: vì trừ bỏ tà; đạt được chính. 

5. Liên kết: vì kết nỗi xuyên suốt các nghĩa nên 
là gốc cho huấn từ của thê tục. Kinh là sợi chỉ 
(diên) nghĩa của văn kinh đan dệt thành tâm của 
hành giả, cho nên gọi là kinh. 

Nói "Phẩm thứ nhất: Phẩm tự". Do dựa vào đâu 
mà phát khởi; gọi đó là tự. Nghĩa loại theo nhau, 
gọi đó là phâm. Trong tám phân, phân này là đâu 
tiên, gọi là thứ nhất. 

Phân biệt sơ lược về ngôi vị nhân vương Bát- 
nhã thì tên gọi khác nhau. Theo kinh Anh Lạc nói; 
có mười bốn vương: 

1. Túc tán vương: là thập thiện hạ phẩm. 

2. Tập chủng Bô-tát là Đồng luân vương. 

3. Tính chủng Bô-tát là Ngân luân vương. 

4. Đạo chủng Bô-tát là Kim luân vương cũng 
gọi là chuyền luân vương. 

5. Sơ địa Bô-tát là Tứ Thiên vương. 

6. Nhị địa Bô-tát là Đao lợi Thiên vương. 
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7. Tam địa Bô-tát là Diệm ma Thiên vương. 

8. Tứ địa Bồ-tát Đâu suât Thiên vương. 

0. Ngũ địa Bồ-tát là Hóa lạc Thiên VƯƠng. 

10. Lục địa Bô-tát là Tha hóa tự tại Thiên 
VƯƠng. 

11. Thất địa Bồ-tát là Sơ thiên vương. 

12. Bát địa Bô-tát là Nhị thiền vương. 

13. Cửu địa Bô-tát là Tam thiền vương. 

14. Thập địa Bô-tát là Tứ thiền vương. 

Nay ở đây nói Nhân vương tức chính là Túc tán 
vương thuộc hạ phẩm thập thiện, là phẩm thập nhất 
trong mười bốn vương. 

H. NÊU THẺ CỦA KINH 

Lây năm nhẫn, mười địa làm thê. Cho nên văn 
phân sau nói: "Năm nhãn là pháp của Bôỏ-tát, đã 
nêu đủ về năm nhãn". Văn kết phân sau nói: "Gọi 
là chư Phật Bô-tát tu Bát-nhã Ba-la-mật". Vì vậy 
mà biết nhân tu Bảt-nhã mà chứng đặc năm nhẫn, 
tật cả Phật Bồ-tát không có ai là không do nhờ năm 
nhẫn đó mà thành thánh. Do đây nên biết năm nhẫn 
mười địa là thể. Nghĩa của năm nhẫn, đoạn văn sau 
sẽ giải thích rõ. 

HI. NÊU TÔNG CỦA KINH 

Muốn giảng, đọc kinh, thì cần phải nhận thức 
rõ ý đại chỉ chính của kinh. Kinh này lây chánh 
quán vô sinh làm tông, lìa hai kiên “Có” và 
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"Không" tạm nói là trung đạo. Do vậy đoạn văn 
sau nói: "Bát-nhã vô tri, vô kiến, bất hành, bất thọ, 
bất sinh, bất diệt, vì Bát-nhã là bất tư nghị". 

Bắt sinh bất diệt là tên gọi khác của trung đạo. 
Bắt khả tư nghị là cách gọi khác của tịch diệt, cũng 
gọi là Phật tính, tức là mẹ của chư Phật mười 
phương. “Một đại sự”; tức là sự đó. 

Hỏi: Tông và thể khác nhau như thế nào? 

Đáp: Các pháp xưa nay vốn tịch diệt thì có tông 
øì, thê gì. Nay muốn làm duyên mà hiền thị, ở trong 
không danh tướng. mượn danh tướng mà nói từng 
phân riêng bIỆt. Nếu theo thông môn thì tông cũng 
là thê, thê cũng là tông. Nay ở đây dựa theo biệt 
môn: Vành bánh xe dụ cho tông, khoảng không 
bên trong, dụ cho thê. Tông như dây lưới, thể như 
ô lưới. Y bảo; xách lưới, kéo giường lưới, nhờ ở 
thê của dây lưới mà các ô lưới tự trương giản, nghĩa 
của tông và thê khác nhau như vậy. 

IV. BIỆN LUẬN VÉ DỤNG CỦA KINH 

Kinh này lây hai hộ nội và ngoại làm dụng. Nội 
hộ là như đoạn văn sau nói: "Vì chư Bồ-tát mà 
thuyết về nhân duyên hộ Phật quả, nhân duyên hộ 
hạnh thập địa". Ngoại hộ là như đoạn văn sau nói: 
"Ta nay vì ông mà thuyết về nhân duyên để hộ 
quốc độ". Khiên cho đât nước được an, bảy nạn 
không khởi, tai nạn không sinh, vạn dân an lạc, gọ1 
là ngoại hộ. 
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V. GIÁO TƯỞNG CỦA KINH 

Muốn hoăng tuyên chánh pháp thì cần phải biết 
sự thiên trọng, và viên mãn của giáo, mới có thể tỏ 
ngộ được giáo mà mình bâm thụ. 

Nói về giáo tướng các kinh thì khác nhau như 
đã giải thích đầy đủ trong Pháp Hoa Huyền Nghĩa; 
ở đây chỉ nói tóm lược. Như các sư ở GIang Đông 
thì chia ra làm ba loại giáo: 

1. Đốn giáo: Nghĩa là, Phật mới bắt đầu xuất 
thế, đôn thuyết về lý thân diệu. 

2. Tiệm giáo: Nghĩa là, từ cạn đến sâu. 

3. Vô phương bất định giáo: Nghĩa là, cạn và 
sâu không nhất định. Riêng ở trong tiệm giáo thì 
có hai thuyết. Thuyết thứ nhất nói: Tiệm có bốn 
thời, kinh này là thời thứ hai, thuyết về Đại thừa. 
Thuyết thứ hai nói: Tiệm có năm thời, kinh này là 
thời thứ hai, thuyết về Tam thừa thông giáo. Cả hai 
sư đêu cho Bát-nhã được thuyết vào thời thứ hai, 
cho nên kinh Đại phẩm nói; "Thây pháp luận thứ 
hai chuyền”. Nay ở đây thì không cho là vậy. Nêu 
lây Đại phẩm đối nơi sơ giáo, gọi là thời thứ hai thì 
phẩm Thí dụ trong kinh Pháp Hoa nói; "Xưa ở Ba- 
la-nại, nay lại chuyển tối điệu", nêu, nội SƠ Đ1áO đề 
nêu rõ thì Pháp Hoa cũng đáng lẽ là thời giáo thứ 
hai! Kinh Niết-bàn cũng nói: "Xưa ở Ba-la-nal, nay 
ở thành Câu thi na, thuyết đại Niết-bàn", cũng đôi 
với sơ giáo lẽ ra Niết-bàn cũng vào thời thứ hai! 
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Người hậu học nên tự mình nghiên cứu tìm tòi, 
không thê vọng theo thuyết cũ. 

Lại nữa, luận sư Thập địa chia giáo lý Phật 
thành bốn tông, năm tông, ở đây không nói thêm 
cho rườm rà. Nay theo Ngài Bê đề Lưu Chi chỉ chia 
giáo ra thành bán và mãn. Như Tiểu thừa giáo gỌI 
là bán tự, là Thanh văn thừa. Đại thừa gọi là mãn 
tự, là Bộ- tát tạng. Nay tìm trong các kinh luận thì 
lời nói ấy thỏa đảng. Sở dĩ nói tiêu thừa bán giáo. 
Vì nêu nói rõ lý đến cùng thì chỉ nói nhân và pháp 
cả hai đều không, còn vê nhân quả thì chỉ thuyết 
hữu tác, Tứ để. Như vậy thì giáo không trọn hết 
được tông chỉ ngôn ngữ chẳng, đạt đến nghĩa tột 
cùng. Nói xứng với tiêu căn, tiêu hạnh, công đức 
còn có chỗ khiêm khuyết, gọi đó là bán. Vì vậy nói 
là tiêu thừa, Thanh văn tạng. Cáo Đại thừa mãn tự 
nếu nói rõ lý đến tận cùng của nó là bình đắng vô 
đặc, chánh quán bất nhị làm tông. Ngôn ngữ nói 
nhân quả thì thuyết vô tác tứ đê. Đây chính là giáo 
tương xứng tông chỉ Đại thừa, ngôn ngữ tột cùng 
đến ý thú viên mãn, thuyết xứng với, tiên thành đại 
hạnh, đầy đủ không thiêu, gọi đó là mãn. Cho nên 
nói Đại thừa là Bồ-tát tạng. Trong hai tạng thì kinh 
này được gôm thâu trong Bô-tát tạng mãn tự Đại 
thừa. Do đó kinh nói: "Chỉ hành Đại thừa. Ba Hiển 
mười Thánh thực hành trong nhẫn, chỉ riêng một 
mình Phật là ở tịnh độ”. Cho nên nói Đại thừa mãn 
giáo là Bô-tát tạng. 
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Tiếp sau đây đi vào văn kinh. Tuy nhiên chư 
Phật thuyết giảng kinh thì không có chương đoạn, 
bắt đầu từ lúc pháp sư Đạo An mới chia kinh làm 
ba đoạn: 

1. Tự thuyết. 

2. Chánh thuyết. 

3. Lưu thông thuyết. 

- Tự thuyết: là từ nghĩa của tự mà thuyết 
nguyên do của kinh. Chánh thuyết: nghĩa là không 
thiện lệch, là tông chỉ của cả giáo. Lưu thông: lưu 
là tuyên bố, thông là không bưng che, muôn cho 
pháp â âm ban bồ lâu dải không bị ngưng trệ. Sở dĩ 
có ba thuyết là để tỏ con người đặc biệt khi dạy dỗ 
đều có nguyên nhân. Trước tiên là nói về tự thuyết 
là để lần lần khai mở rôi mới tỏ rõ, chánh kinh thì 
nên biện biệt, nên tiếp đó lại nói về chánh thuyết. 
Thánh nhân đại bị thì vô hạn, chúng sanh được hóa 
thì vô cùng, chăng chỉ ích lợi cho lúc đó mà còn 
muốn truyền lại lâu dài xa xôi cho hậu thê, nên có 
phân thứ ba, phần lưu thông, Nhưng ba phần đó 
chăng phải là ba ba mà là một là ba. Tự tức là 
chánh, cho đến phân lưu thông cũng là phân tự. Ví 
như Tam bảo; tuy ba mà một, tuy một mà ba. 

Kinh này có tám phẩm, chia làm ba đoạn; đoạn 
thứ nhất là phẩm tự, tức là phân tựa. Đoạn thứ hai; 
từ phẩm Quán Không đến phâm thứ sáu là phần 
chánh thuyết. Đoạn thứ ba; lấy phẩm Chúc Lụy 
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làm phân lưu thông. Nếu theo văn mà xét thì cuội 
phẩm thọ trì, từ câu "Phật bảo Nguyệt Quang... 
tức chính là phân phó chúc, nhưng phâm trước đã 
nói về phó chúc, không khởi bảy nạn. Phẩm sau 
nói về phó chúc nói vệ chỗ phân hạn của kinh. Do 
đó nói phẩm Phó chúc là phân lưu thông. 

Trong phẩm Tự lại chia làm hai phân: 

1. Chứng tín tự. 

2. Phát khởi tự. 

Các sư vì hai tự này mà có nhiều quan điểm 
khác nhau. Nay lây bỗn đôi để gom trọn các nghĩa: 

1. Chứng tín đối phát khởi. 

2. Đối thông tự để tỏ biệt tự. 

3. Đôi Như Lai đề tỏ A-nan tự. 

4. Đôi tự trước kinh để tỏ tự sau kinh. 

Chính tôn giả A-nan nghe âm chỉ của Phật gọi 
là chánh tín tự. Phát khởi chánh kinh, nên bảo là 
phát khởi tự. Các kinh cùng có, gọi là thông tự, 
phát khởi của mỗi kinh thì khác nhau, øọI là biệt 
tự. Miệng Phật tự thuyết, gọi là Như Lai tự. A-nan 
chứng tín, gọi là A-nan tự. Lời Phật thuyết, gọi là 
tự trước kinh. A-nan chứng tín kết tập sau, gọi là 
tự sau kinh. Các sư tuy giải thích nhiêu cách nhưng 
rôi rắm phân nào không thỏa đáng nên nay ở đây 
không luận bàn. 

Nay theo một đôi tự trước kinh và tự sau kinh 
để giải thích. Hai tự thành hai đoạn riêng: từ đầu 
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kinh cho đến câu "Đại chúng đều ngôi." gọi là tự 
sau kinh. Khi Phật còn tại thê thì chưa có tự này. 
Lúc Phật sắp nhập Niễt-bàn mới bảo tôn giả A-nan; 
"Sau khi Ta diệt độ, lúc kết tập pháp tạng, phải kế 
những việc như vậy.", cho nên bảo là tự sau khi 
Phật diệt: Tự thứ hai là từ câu "Bấy giờ, mười 
hiệu..." là tựa về thời gian thuyết kinh. Đang khi 
thuyết kinh, dùng sự việc đề phát mở, nên nói là tự 
thời thuyết kinh. 

Nay trước hết nói về tự sau khi Phật nhập diệt: 
Theo Đại Trí luận thì cứ theo văn mà giải thích, 
không có chia đoạn. Sau đó các sư giải thích thì 
chia đoạn khác nhau, hoặc chia thành năm phân, 
hoặc chia thành sáu phân. Ở đây theo "Kim cang 
Tiên luận” chia làm sáu cú riêng biệt: 

1. "Như vậy": Là đề biểu thị cho tín tướng. 

2. "Fôi nghe”: Là chính A-nan nghe rôi kê lại, 
không phải tự đặt. 

3. "Một thời": Là nói rõ thời tiết nghe kinh. 

4. Tỏ rõ Phật là hóa chủ. 

5. Trú xứ: nghe và nói đều có nơi chỗn. 

6. Nói giỗng với những điều đã nghe đã chứng, 
không giả dối lầm lẫn, tuy nhiên cả sáu sự đó 
không hoàn toàn thuộc về A-nan. 

“Tôi nghe như vậy”: tôi nghe như vậy là hoàn 
toàn thuộc về A- nan. Từ câu "Một thời..." kiêm 
luôn cả hai nghĩa, nêu A-nan kết tập pháp tạng theo 
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di chỉ thì thuộc về tự sau kinh, nêu đứng về mặt khi 
thuyết kinh, không thể không có đồ chúng, nơi 
chốn, thời gian thì nó thuộc tự trước kinh. Đó là 
trong vô danh tướng, một thời nào đó mượn danh 
tướng để phân biệt, không thê lấy đó mà chấp nhất 
định, thành ra tranh luận. 

Giải thích chữ "Như vậy" có hai phân: 

1. Giải thích về nhân duyên đặt chữ "Như vậy". 

2. Giải thích về danh nghĩa của "Như vậy". 

- Xuất xứ về nhân duyên đặt chữ "Như vậy" 
khác nhau, nay theo Giải thích của Ngài Long Thọ. 
Vì sao đầu tất cả kinh đều nói hai chữ "Như vậy"? 
Trong quyền hai của Đại Trí luận nói: Phật sắp diệt 
độ, tâm của A-nan chìm trong biên u buôn, anh của 
A-nan là A nê lô đậu nói; "Em là người truyền pháp 
tạng, không nên như phàm phu, nêu nghĩ gì thì cần 
phải hỏi cho kịp thời." A-nan vẫn còn bị cảm xúc 
không biết hỏi gì, A-nê-lô đậu bày hỏi bốn điều; 
sau khi Phật diệt độ, chúng ta làm sao hành đạo? 
Ai sẽ làm thầy chúng ta? Làm thế nào ở chung với 
Xa-nặc ác khẩu? Đâu kinh Phật nói chữ gì? A-nan 
theo đó hỏi Phật, Phật trả lời câu hỏi thứ nhất; 
nương theo tự pháp tu tứ niệm xứ. Đáp câu hỏi thứ 
hai là; kinh giải thoát giới là đại sư. Đáp câu hỏi 
thứ ba là; Xa-nặc thì phải trị bằng pháp phạm. Đáp 
câu hỏi thứ tư; tập pháp tạng ba-tăng-kỳ kiếp của 
Ta thì đầu kinh phải nói chữ "Như vậy", chư Phật 
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ba đời đêu thuyết "Như vậy". 

- Giải thích danh nghĩa của "Như vậy”: là từ 
ngữ của sự tín thuận, biên lớn Phật pháp lây tín là 
công năng ởđi vào trí tuệ là khả năng siêu độ. Nói 
"Như vậy" là để làm tín. Vì vậy, người có tín thì 
nóI VIỆC ây như vậy, là tướng của tin. Người không 
tin thì nói; việc ây không như vậy, là tướng của 
không tin, cho nên đầu kinh xưng là "Như vậy". Vì 
thế mà sư Tăng Triệu nói: "Như vậy" là từ ngữ của 
sự tín thuận, tín thì thuận theo lý của lời nói, thuận 
thì đạo mà thây đã dạy mới thành. Kinh thì không 
có nhiêu hay Ít, nhưng kẻ chắng tin thì không 
truyền. "Như vậy” chính là tín vậy. Lại nữa, "Như 
vậy" là ý nghĩa không bị sai khác, năng muốn tỏ 
pháp này là vô y, vô đặc, vô hý luận, thanh tịnh rốt 
ráo, chơn thật đáng tin, nên bảo là "Như vậy”. 

"Tôi nghe": Phật bảo A-nan, khi xuất pháp 
tạng, phải nói là tôi nghe được ở bên Phật, e người 
không tin A-nan cho là người phê đạo. Tính của 
ngã và vô ngã, không có hai khác, vì thế tục cho 
nên nói là "Ngã" (tôi). "Văn” (nghe): cũng như 
vậy, nhĩ căn, thanh trân, và nhĩ thức, ba xứ vô gián 
hòa hợp nên nghe; cũng là chăng nghe. Nay nói 
nghe là nghe của tánh "Chắng nghe" 

Hỏi: A-nan sinh ra vào đêm Phật đặc đạo, hai 
mươi lăm tuổi mới bắt đầu đến phụng sự Phật. Từ 
lúc Phật thành đạo, đã thuyết rất nhiêu A-nan đều 
không có mặt, nhưng đều xưng là "Tôi nghe", thì 
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ý nghĩa là sao? 

Đáp: Trong quyền thứ sáu của kinh Báo Ân đã 
nói đầy đủ các nguyện mả A-nan xin. Những kinh 
chưa nghe, xin Phật thuyết lại, cho nên đều là chính 
mình được nghe. Phân thứ hai trong Thích Luận, 
A-nan tự thuyết kệ răng: khi Phật bắt đâu thuyết 
pháp, bây giờ tôi không gặp, như vậy lần lượt nghe, 
Phật ở Ba-la-nai Phật vì năm Tỳ-khưu, bắt đầu khai 
mở môn cam lộ, thuyết bốn pháp chơn đề, đó là 
Phật thuyết lại, gọi là lần lượt nghe. 

Kinh Bô-tát Xử Thai nói; Phật ở tại Song lâm, 
đã nhập vào kim quan, còn khởi tay vàng hỏi A- 
nan; từ trước đến nay, ta vì chư Bô-tát thuyết các 
kinh Đại thừa phương đăng, ông đều đã biết cả 
chứ? Đáp: duy chỉ Phật mới biết. Lại hỏi: Ta xưa 
lên cõi trời Đao Lợi, vì mẹ mà thuyết pháp, ông 
biết chứ? Đáp: Không biết. Lại hỏi; Ta ở Long 
cung vì các rông mà thuyết pháp, ô ông biết không? 
Đáp: không biết. Cứ như vậy hỏi xong, Phật bảo 
A-nan: ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà 
thuyết giảng, khẩu mật của Như Lai đều một lúc 
truyền lại, A-nan chứng đắc được Phật giác Tam 
muội. Theo kinh Xá-lợi- phất vẫn nói: A- nan tu 
ngộ thiền không quên tổng trì huân tập nhiêu đời 
trước đắc Phật giác Tam-muội. Theo "Kim cang 
Tiên Luận” nói có ba loại A-nan: 

1. Đại thừa A-nan. Tức là A-nan hải, trì Đại 
thừa pháp tạng. 
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2. Trung thừa A-nan. Tức là A-nan Đà-bà-la, 
trì trung thừa pháp tạng. 

3. Tiểu thừa A-nan. Tức là A-nan hiên, trì tiểu 
thừa pháp tạng. 

Nay ở kinh này, lý huyện điệu, tướng tịch lặng, 
nhân viên, quả mãn, rộng lớn như pháp giới, cứu 
cánh rốt ráo như hư không cho nên xứng là A-nan 
hải, xưng là "Tôi nghe”. 

Hỏi: Đại Trí luận nói: Các pháp đều "Không", 
sao lại xưng là "Ngã" (tôi)? 

Đáp: Tuy biết là các pháp đều không, nhưng 
tùy thuận thế tục, vì ngôn ngữ lưu hành ở đời, tạm 
gọi là "Tôi", cho nên không có lỗi vậy. 

"Một thời, Phật trú ở thành Vương Xá": Một 
thời; là lúc thuyết kinh, như thuyết kinh Niễt-bàn 
vào ngày răm tháng hai. thời thuyết kinh này là 
ngày mùng tám tháng giêng năm thứ ba mươi. 
Thời có ba loại: 

1. Thời Tam-ma-da: tức thời đài. 

2. Thời-ca-la: là thời ngắn. 

3. Thời khư-lâu: là thời không dài không ngăn. 

Chữ "Thời" nói ở đây là thời Tam ma da, nhưng 
các sư càng phân tích chỉ l¡ lại thành ra không 
đúng. Như giữ đúng phong thái của Ngài Long Thọ 
thì cân phải phá; phá một thời, mà thuyết Tam-ma- 
da. 

"Phật": là tiếng nước Phật, gọi là Phật-Đà. 
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Trung Hoa dịch là Giác giả tức là người giác ngộ. 
Đã tự mình giác ngộ, lại có thể giác ngộ cho người 
khác, nên gọi là Phật. Trí Độ Luận nói: Phật đà là 
tiêng nước ngoài; phương đây (Trung Hoa) gọi là 
giác giả. Biết rõ chúng sanh số và phi chúng sanh 
số ở ba đời. 

"Trú thành Vương Xá" có ba phân: 

1. Trú. 

2. Vương Xã. 

3. Núi Kỳy-xà-quật. 

"Trú" là Thiên Trú, Phạm trú, Thánh trú. Lục 
dục thiên gọi là Thiên Trú. Sơ thiền trở lên øọI là 
phạm trú. Người tam thừa gọi là Thánh Trú. Trong 
ba trú đó, Phật thường trú ở Thánh Trú. Lại còn có 
tám trú: 

. Thiên Trú: trú tứ thiên. 

Phạm trú: trú bỗn tâm vô lượng. 

. Oai nghi trú: trú bốn oai nghi. 

Thánh Trú: trú ba không. 

Thọ giả trú: trú năm phân pháp thân. 

. Y chỉ trú: trú ở Kỳ-xà-quật ở thành Vương 


2 tp 6 Bị m 


7. Giáo hóa trú: là trú ở mười sáu đại quốc. 

$. Phật trú: trú Đệ-nhãt-nghĩa-đề. 

Trú tạm thời, gọi là tại. Ở lâu gọi là trú, ngừng 
lại cũng gọi là trú. 


SÓ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền I1 421 

"Thành Vương Xá": ngoại quốc gọi là Ma-ha- 
duyệt-kỳ-già-la. 

Ma ha; là đại. Duyệt ky: Trung Hoa gọi là 
Vương Xá. Cà la: Trung Hoa gọi là thành. Nước 
Ma-già-đà có mười hai thành. Ma ha đà: nghĩa là 
nơi g1ữ Cam-lộ, có mười hai thành: 

1. Thành lớn khu-kỳ-m1. 

. Thành lớn Phú-lâu-na-bạt-đàn. 
. Thành lớn A-giám-xa-đa-la. 

. Thành lớn Phẩt-ca-la-bà. 
Thành lớn Vương Xá. 

. Thành Xá bà đề. 

. Thành lớn Bà-la-nạI. 

. Thành lớn Ca-t-la bà. 

0, Thành Chiêm-bà. 

10. Thành Bà-xí-đa. 

11. Thành Câu-diêm-dI. 

12. Thành Cưu-lâu. 

Trong mười hai thành này Phật ít trú ở sáu 
thành sau; còn sáu thành đâu, Phật không trú bôn 
thành trước đa phân trú ở hai thành sau. Trong hai 
thành này, Phật trú nhi Cù ở thành Vương Xá vì đê 
báo ơn pháp thân, và thỉnh thoảng trú ở thành Xá- 
bà-đề vì báo ơn sinh thân. 

Vì sao tên là thành Vương-xá? Đó là vì do bốn 
Thiên vương cùng tạo ra. Có nhiều vị vua ở, Phật 
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là pháp luân vương. Từ nhiều vị vương mà được 
gọI là Vương-xá thành. Vua nước Ma-già-đà sinh 
một con trai có một đâu, hai mặt, bỗn tay, nĐƯỜi 
thời đó cho là tướng chăng lành. Vua bèn xé thân 
đứa con vứt bỏ ngoài đồng hoang. Có một nữ qui 
La sát tên là Lê La đem về hợp lại thân xác đứa bé 
đó, dùng sữa nuôi dưỡng, khi đã trưởng thành, có 
thế lực rất lớn, thâu tóm các nước, bắt tám vạn bốn 
ngàn vị vua giam ở trong Ngũ Sơn, lập thành để 
cai trị, vì là nhà của nhiều vua ở nên gọi là Vương- 
xá thành, các nhân duyên rất nhiêu, không thê kế 
ra hết. 

“Trong núi Kỳ-xà-quật” 

Vương Xá thành có sáu tình xá: 

l. Tỉnh xá Trúc Viên, tại vùng đất bằng, do 
trưởng giả Ca-lan-đà tạo, cách Tây Bắc của thành 
ba dặm. 

2. Tinh xá núi Thiểu Lực Độc Thượng. 

3. Tinh xá hang núi Thất Diệp. 

4. Tĩnh xá hang núi Tứ Thiên vương. 

5. Tinh xá hang Xà (hang răn). 

6. Tĩnh xá hang núi Kỳ-xà-quật. Trung Hoa 
dịch là núi đầu chim Thứu. Kỳ Xà là chim Thứu, 
Quật là đầu. Đỉnh núi đó giống chim Thứu, người 
thành Vương xá thấy nó giống với chim Thứu, nên 
gọI là núi đầu Thứu. Lại nữa, phía Nam thành 
Vương xá có nhiều rừng Thi đà, chim thú đến đây 
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tìm thức ăn, đa số là chim Thứu, nên øọI là núi đầu 
Thứu. "Ngũ sơn” (năm núi): hướng Đông là núi 
đâu voi, hướng Nam là 

núi đầu ngựa, hướng Tây là núi đầu dê, hướng 
Bắc là núi đầu sư tử, ở giữa là núi đầu Thứu. 

"Cùng chúng đại Ty-khưu tám trăm vạn ức, 
Học và Vô học đêu là A-la-hán”; 

"Cùng chúng đại Ty-khưu”: là Cú thứ sáu, phân 
biệt theo Kim cang Tiên luận, liệt kê chúng cùng 
nghe. Phần liệt kê chúng ở đầu tất cả các kinh, 
không ngoài bốn loại: 

1. Chúng ảnh hưởng. 

2. Chúng kết duyên. 

3. Chúng phát khởi. 

4. Chúng đương cơ. 

Chúng ảnh hưởng: là như chư Phật phân thân 
đến nghe pháp. Chúng kết duyên; là kiếp này chưa 
ngộ, làm nhân duyên đề kiếp sau được ngộ, gọi là 
chúng kết duyên. Chúng phát khởi: là pháp thân 
Bồ-tát còn cùng nhau biểu hiện phát khởi. Chúng 
đương cơ; chính là chúng sẽ được đặc đạo vào thời 
điểm thuyết kinh. Kinh này đã vậy thì các kinh 
khác đều tương tự. 

Trong phân chúng cùng nghe, có hai phân: 

1. Liệt kê riêng. 

2. Kết chung. 

Trong phân liệt kê riêng, chúng tuy có mười hai 


424 BỘ KINH SỚ 2 


loại, nhưng có thể chia làm ba loại chính: mười loại 
chúng trước là chúng ở cõi này. Chúng thứ mười 
một là chúng ở phương khác. Chúng thứ mười hai 
là hóa chúng. Về mười chúng trước, nếu xếp theo 
lớn đến nhỏ thì trước tiên phải nói Bô-tát, sau mới 
nói Thanh văn. Nêu xếp theo nhỏ rồi đến lớn thì 
trước phải nói Uu-bà-di... Nay ở đây vì sao trước 
nói Thanh văn, sau là Bồ-tát? Trong Phật pháp có 
hai loại đạo: 

1. Đạo hiền hiện. 

2. Đạo bí mật. 

Ở đây dùng đạo hiễn hiện nên liệt kê Thanh văn 
trước. Lại nữa, Bô-tát hiện lậu chưa hết, hình tướng 
không có phương thức nhất định, nếu liệt kê ở 
trước thì e người đời nghi ngờ, nên liệt kê Thanh 
văn trước. Trong phần chúng Thanh văn, đâu tiên 
có năm đoạn: 

1. Nêu tên của chúng đại Tỳ-khưu. 

2. Liệt kê số. 

3. Nêu ra ngôi vỊ. 

4. Tán thán đức. 

5. Tóm kết. "Cùng : là cùng chung. "Đại"; gọi 
là thăng, còn gọi là nhiều. 

”T$-khưu”: có năm nghĩa như Trí Độ Luận nói: 

1. Khất sĩ. 

2. Phá phiên não. 

3. Danh hiệu Tỳ-khưu. 
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4. Thọ giới là Tỳ-khưu. 

5. Ma sợ. 

"Khất sĩ" là nuôi mạng một cách thanh tịnh. 
Như (kinh) Xá-lợi- phất nhân duyên đã thuyết. 
"Phá ác": Tỳ là ác, khưu là năng, có thê. Có thể phá 
ác, nên gọi là Tỳ-khưu. "Danh hiệu Ty-khưu”; như 
các nơi Hô, Hán, Di, mỗi xứ đều có danh hiệu, nên 
gọi là Ty-khưu. Thọ gIỚI gọi là Tỳ-khưu. Tỳ gọi là 
năng, có thể, khưu gọi là bố, sợ, có thể làm sợ hãi 
các quân ma nên gọi là Tỳ-khưu. Tỳ-khưu chăng 
phải chỉ có một, nên gọi là "chúng". 

"Tám trăm vạn ức": là đoạn hai, liệt kê sô. "Học 
và Vô học đều A-la-hán; là đoạn ba, hiền bày về 
quả vị. "A-la-hán” có ba nghĩa: 

1. A-la-hán là Ứng cúng. 

2. A-la-hán là Bất sinh. 

3. A lầu khư gọi là Sát tặc. 

Thông thường thì mỗi một thứ đều có ba nghĩa. 
Người ba quả sau vì sao đều gọi là A-la-hán? Cũng 
có ba nghĩa. Lại nêu phần thăng đề tán thán. 

"Công đức hữu vị, công đức vô v1": là đoạn thứ 
tư, tán thản đức hữu vi là nêu trí đức, vô vi là nói 
về đoạn đức. Nếu xét theo cảnh thì đạo đề là hữu 
vi, diệt để là vô vi. Công thí cho gọi là công, đã 
quay về gọi là đức, nên gọi là công đức. 

"Mười trí Vô học, tám trí Hữu học, sáu trí Hữu 
học, ba căn, mười sáu tâm hành”: "Mười trí Võ 
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học" là bốn đề, pháp. tỷ, đăng trí, tha tâm Tận và 
Vô sinh trí. Mười trí đó, quả thứ tư mới có đủ. 
"Tám trí Hữu học” là người A-hàm, trừ tận trí và 
vô sinh trí, có đủ tám trí kia. "Sáu trí Hữu học" là 
hai loại người Tu-đà-hoàn và Tư-đà-hàm, trừ Tận 
trí, vô sinh trí ở nơi Vô học ; trừ Tha tâm trí, vì 
chưa đắc căn bản thiên, và trừ đẳng trí, vì trước đã 
có chắng phải mới đắc. Cũng có thê nói Tu đà hoàn 
có đủ sáu trí, vì đẳng trí chăng phải là trí đoạn kết 
của người Tu đà, nên trừ nó. "Ba căn" là: 

I1. Căn chưa trí; đang ở kiến đạo chưa trọng 
quyết đoán. 

2. Căn trí đã ở vị tu đạo trọng quyết đoán. 

3. Căn vô trí đang nơi đạo Vô học, không cần 
thêm thăng trí nữa. Sư Tam Tạng nói: 

1. Căn tự tính; vốn là phàm phu. 

2. Căn dẫn thủ là từ thập tín đến thập địa. 

3. Căn đắc quả là Phật địa. 

Nếu theo luận kinh Đại Phẩm thì: 

1. VỊ tri dục tri căn là đang kiến đạo hòa hợp 
với chín căn vô lậu, làm thể của Vị tri dục tri căn. 

2. Tri căn ở trong tu đạo, tăng tiến nơi chín căn 
làm thê của căn biết. 


3. Tri dĩ căn ở đạo Vô học, tăng tiên chín căn 
làm thê cho căn. 
Trị dĩ "Mười sáu tâm hành”; nêu biệt cho đủ thì 
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phải là "Mười sáu tâm, mười sáu hành”, vì người 
viết kinh lược. Mười sáu tâm thâu gôm chung hai 
pháp. "Mười sáu tâm" theo tiêu thừa thì gồm: Khổ 
pháp nhẫn, khổ pháp trí, khô loại nhẫn, khổ loại trí, 
tập pháp nhẫn, tập pháp trí, tập loại nhẫn, tập loại 
trí, diệt pháp nhẫn, diệt pháp trí, diệt loại nhẫn, diệt 
loại trí, đạo pháp nhẫn, đạo pháp trí, đạo loại nhãn, 
đạo loại trí, thành là mười sáu tâm. 

"Mười sáu hạnh" là trong bốn đề mỗi đề có bỗn 
hạnh: khổ, không, vô thường, vô ngã, nhân, tập, 
duyên, sinh, diệt, tận, diệu, ly, đạo, chánh, tích, 
thừa, cũng còn gọi là mười sáu đề. 

Lại nữa, giải thích mười sáu tâm cũng có thể 
tám nhẫn, tám trí đoạn trừ hoặc do kiễn đạo. Nếu 
dựa theo pháp sư Tam Tạng nêu ra mười sáu tâm 
thì ba mươi tâm hợp làm tứ địa thứ nhất có mười 
tâm cộng với tâm Kim cang, Phật địa hợp thành 
mười sáu. Và dựa theo ba pháp giả hư thật quán, 
thọ giả hư thật quán, danh giả hư thật quản. Nói 
pháp giả quán, là quán pháp ngũ ấm gọi là pháp giả 
(tạm bợ). Ngũ âm hình thành duyên sinh nên quán 
chúng sinh là quán thọ giả. Dựa hai sự giả tạo này 
lập tên nên gọi là quán danh giả tạo. Pháp giả là 
thật, hai giả là hư nên nói Pháp giả hư thật quán. 
Danh giả hư thật quán thì danh giả là hư, pháp giả 
thọ giả là thật. Cho nên nói hư thật quán. Pháp sư 
Tam Tạng dựa trên ba tính để giải thích ba quán: 
Không có tự thể, phải dựa vào pháp khác mới tôn 
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tại, nên gọi là g1ả tạo. Quán pháp giả hư thật là hiểu 
rõ về hình tướng. Pháp g1ả là tính chơn thật, thọ giả 
là tính y tha, danh giả là tính phân biệt. Pháp là 
pháp chơn thật, giả lập để đối lại với tục. Thọ là 
vọng tưởng, tâm của y tha (nương theo cái khác), 
thọ nạp cảnh ở trước mắt là danh giả, tức chính là 
tật cả danh tướng tương ưng với Đại phẩm. Mỗi 
một giả đều gọi là hư, thật quán. Hư quán là chấp 
trước thành cảnh hư vọng. Thật quán, nghĩa là 
quán sát, quán đạt. Nếu nương theo chánh quán để 
tỏ rõ giả thì không phải như vậy; pháp do nhân 
duyên sinh tức không, tức giả, tức trung. Nói là giả 
danh, là danh của sự tịch diệt vô đắc. 

"Tam" không quán môn, Tứ Đề, Thập nhỊ nhân 
duyên, vô lượng công đức đều thành tựu". Tam 
"Không" là không, vô tướng, vô tác. "Không" 
không có hai mươi lăm hữu, gọi là không g1ải thoát 
môn. Không có mười tướng, øọI là vô tướng giải 
thoát môn. Đối với hai mươi lăm hữu, không khởi 
các mong câu, gọI là Vô tác giải thoát môn. Còn 
øọI là ba Tam-muội, còn gọi là ba môn giải thoát. 
Hai pháp đó khác nhau như thế nào? Ba Tam muội 
thì chung cả lậu và vô lậu, còn ba môn giải thoát 
chỉ một mực vô lậu. Sư Tam Tạng nói; ba giả 
"Không", gọi là ba không, ba "Không" tức là lý của 
ba vô tính. Lại giải thích; mười tắm không, gọi là 
không môn, phá tướng nam nữ, gọi là vô tướng 
môn, cầu trong không nguyện, gọi là vô tác môn. 
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"Tứ để": là hai loại tứ để, hữu tác và vô tác. 
Người thuộc Tiểu thừa vì trí chiếu chưa cùng, trí 
có hạn lượng, cảnh không cực diệu, nên gọi là hữu 
tác. Người thuộc Đại thừa, dùng chơn trí của vô 
tâm mà chiếu hư tông của vô tướng, cảnh cùng trí 
cực, gọi là vô tác. Ngày nay luận là hữu tác tứ đề, 
bị bức bách do sinh tử phân đoạn, gọi là khố, không 
hư giả gọi là đề. Nghiệp và phiền não gọi là tập, 
không hư giả, gọi là để. Lặng bặt gọi là diệt, không 
hư giả, gọi là đê. Tám đạo phân gọi là đạo, không 
hư giả gọi là đề. 

Hỏi: Sao gọi là để? 

Đáp: Có người nói; lây cảnh làm đề. Nêu vậy 
thì tất cả súc sanh; bò, ngựa cũng có đề. Nay hiểu 
không phải vậy. Trí chiếu như thật, gọi đó là đề. 
Cho nên Kinh Tư Ích nói: Biết khổ không có sinh, 
tập không có hòa hợp, ở trong pháp. diệt rôt ráo, vô 
sinh vô diệt. Đối với tật cả pháp mà bình đẳng, do 
pháp "Không hai" mà đắc đạo, gọi là Thánh đề. 

"Mười hai nhân duyên”: là hai nhân quá khứ, 
năm quả hiện tại, ba nhân hiện tại, hai quả vị laI, 
nên bảo là mười hai. 

"Vô lượng công đức đều thành tựu" là đoạn thứ 
năm, tóm kết. "Lại có tám trăm vạn ức Đại tiên 
Duyên giác, phi đoạn phi thường, tứ đề, thập nhị 
duyên đêu thành tựu." 

Từ câu "Lại có tám trăm..." là chúng thứ hai, 
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liệt kê chúng Duyên giác, có bốn phân: 

1. Nêu con sô. 

2. Nêu danh. 

3. Thán đức. 

4. Tóm kết. 

Câu có tám trăm vạn là nêu sô. Phần nêu danh 
lại có ba phân nhỏ: 

1. "Đại Tiên Duyên giác”: trong nhân xưa, làm 
Quộc Vương, cùng cung nữ vào vườn dạo chơi, 
năm ngủ, khi chưa ngủ thì cây cỏ hoa lá xanh tươi, 
lúc tỉnh dậy thì hoa lá đã bị cung nữ hủy hoại, 
vương liền suy nghĩ; "Ta không lâu cũng sẽ như 
vậy” , lầy bên ngoài mà so với bên trong, liên chứng 
ngộ thành Đại Bích chi Phật, nên gọi là Đại Tiên 
Duyên giác. 

2. Sau khi Phật qua đời. Nhàn cư nơi tịnh thất, 
ngôi kiết già, tự mình ngộ, suy tư, hốt nhiên thành 
đạo, gọi là Độc giác Bích chi Phật. 

3. Tu đà hoàn bảy lần sinh ở hữu, nhờ thiện căn 
giải thoát phân trước, sinh ở cõi người bảy lần, lại 
sinh ở cõi trời bảy lần, không bị sinh lần thứ tám, 
liên thành Tiêu Bích chi Phật. Trong ba loại Bích 
Chi Phật, loại đầu là lớn nhất, từ nhân duyên mà 
đặc đạo, nên là Đại tiên Duyên giác. Câu "Phi đoạn 
phi thường" là phần ba, tán thán đức. Quán mười 
hai nhân duyên, hai nhân duyên quá khứ thành năm 
quả hiện tại là phi đoạn. Ba nhân duyên hiện tại, 
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nhập vào vị lai là phi thường. Lại nữa, từ duyên 
sinh, nên là phi đoạn. Sinh rồi diệt, nên phi thường. 
Lại nữa, nhân duyên tương tục có là phi đoạn. Tức 
pháp vô tự tính là phi thường. "Đêu thành tựu" là 
phân bốn, tóm kết. 

Hỏi: Duyên giác xuất hiện khi đời không có 
Phật, không có thây mà tự mình ngộ, nay vì sao lại 
liệt kê thành là chúng cùng nghe? 

Đáp: Các người Đại tiên ở trong núi Tuyết, ngộ 
nhân duyên mà đắc đạo, nay nghe Như Lai phóng 
quang động địa, tìm ánh sáng mà đến, cho nên tôn 
giả A-nan liên liệt kê thành là chúng cùng nghe. 

Chúng thứ ba là chúng Bô-tát, có năm phân: 

1. Liệt kê số. 

2. Nêu danh. 

3. Nêu vị địa. 

4. Thán đức. 

5. Tóm kết. 

"Lại có chín trăm vạn ức Bô-tát Ma-ha-tát đều 
là A-la-hán công đức thật trí, công đức phương tiện 
trí.” 

"Chín trăm vạn ức" là phân liệt kê số. Chín 
ngàn vạn là chín trăm ức. 

"Bồ-tát Ma-ha-tát" là phần nêu danh. Ma-ha-tát 
dịch là đại đạo tâm chúng sanh, ấy, là dịch theo 
nghĩa đúng theo phải nói : Ma-ha Bồ- đê-tát-đỏa. 
Cũng còn gọi là khai sĩ, vì dùng đạo để khai ngộ 
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vật. Cũng còn gọi là Đạo nhân, vì nhờ đạo mà 
thành. 

"Đều là A-la-hán": là phân nêu vị địa. La hán 
có ba nghĩa, Bô- tát cũng có ba nghĩa, cho nên Bỏ- 
tát là La hán. Kinh Đại Tập nói: Đại pháp Bô-tát 
danh gọi là A-la-hán. Kinh Đại phẩm nói: Thanh 
văn hoặc trí hoặc đoạn đều là Bồ-tát vô sinh pháp 
nhẫn. Cho nên nói đêu là A- la-hán. 

"Công đức thật trí..." là phần tán thán đức. 
Thật trí là thật tướng Bát-nhã. Phương tiện trí là 
phương tiện Bát-nhã. Thật đó là phương tiện thật. 
Phương tiện đó là thật phương tiện. Cũng còn nói 
soi hư chiêu thật, gọi là thật trí. Công dụng thanh 
tịnh không chấp trước gọi là phương tiện trí. "Công 
đức": Thi công gọi là công, hoàn trả về mình gọi là 
đức. Cũng còn gọi là quên công bỏ đức, nên nói là 
công đức. 

"Chỉ thực hành Đại thừa: bốn nhãn, năm thông, 
ba đạt, mười lực, bốn tâm vô lượng, bốn biện, bốn 
nhiếp, định Kim cang diệt, tất cả công đức đều 
thành tựu”: 

"Chỉ hành Đại thừa": không xen tạp nhị thừa, 
gọi là chỉ hành Đại thừa. Lại nữa, Bồ-tát có hai 
loại: 

1. Tam thừa hóa. 

2. Thuần Đại thừa. 

Vì khen ngợi Bồ-tát thuân Đại thừa, nên bảo là 
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chỉ hành Đại thừa. "Bốn nhãn": là nhục nhãn, thiên 
nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn. Vì Bồ-tát đang tu tại 
nhân nên chưa đắc Phật nhãn. "Năm thông”: là thân 
thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
thông, túc mệnh thông. Vì Bôồ-tát các lậu chưa hết 
nên trừ lậu tận thông. "Ba đạt”: là túc mệnh đạt, 
thiên nhãn đạt, lậu tận đạt. Ba thứ đó có thê biết 
được chuyện mỉnh và người là hư hay thật, gọi là 
đạt. Đạo lý ba đạt là Phật đắc còn Bô-tát đắc tùy 
phân, cũng còn gọi là ngưỡng tập quả đức. 

"Mười lực": là mười lực của Bồ-tát, lực phát 
tâm kiên cô, lực đại từ, lực đại bi, lực tinh tiễn, lực 
thiên định, lực trí tuệ, lực không chán ghét sinh tử, 
lực vô sinh pháp nhẫn, lực giải thoát, lực vô ngại. 

"Bốn tâm vô lượng”: là Từ, bị, hỷ, xả. Từ có 
thể cho lạc, bi có thể cứu khô. Hỷ là cùng chúng 
sanh lạc tăng thượng, xả là xả ở phiên não, lại xả 
hai tâm trên. 

- "Bốn biện": 

1. Pháp biện: biết danh và thê của vạn pháp, vì 
các pháp mà đặt tên. 

2. Từ biện: hiểu tất cả âm thanh lời nói của tất 
cả chúng sanh trong sáu nẻo, tất cả những loài 
khác, phương khác. 

3. Nhạo thuyết biện: tự có ưa thích biện luận vô 
cùng tận, vì mọi mười mà thuyết. Lại thây rõ căn 
cơ thích nghe của chúng sanh mà thuyết cũng gọi 


434 BỘ KINH SỚ 2 


là nhạo thuyết biện. 

4. Nghĩa biện; kinh nói: vô lượng kiếp tích tập 
luận Tỳ bà la đắc Pháp biện tập đệ nhất Nghĩa nên 
đặc nghĩa biện. 

- "Bốn nhiếp": 

1. Bồ thí: Để dẫn dắt những chúng sanh không 
tin, khiến cho hội nhập lòng tin. 

2. Ái ngữ: để dẫn dắt những người đã hội nhập 
tin, khiến cho họ tu hành. 

3. Lợi hành: khiến cho những người tu hành 
được lợi ích giải thoát. 

4. Đông sự: Bôồ-tát cùng chung sự nghiệp của 
họ, để dẫn họ hội nhập Thánh vị. 

"Định Kim cang diệt": thây tam tạng nói; thập 
địa thông giáo đều gọi là Kim cang, lại đặc thập 
địa thượng nhãn. "Kim cang": cũng còn gọi là Tam 
muội Thủ Lăng Nghiêm. Do Kim cang có thê làm 
hư hoại vạn vật, không bị vạn vật làm hư hoại. Bô- 
tát dùng trí tuệ này đoạn dứt phiền não, không bị 
phiền não làm hư hoại. Thích Luận nói ba loại K1m 
cang : như Kim cang luân, có thê diệt phiền não là 
lực Km cang đập nát thân, xá lợi là Kim cang Tam 
muội, là định Kim cang dÌiỆt. 

"Tật cả công đức đều thành tựu" là phần tóm 
kết. 

"Lại có ngàn vạn ức hiển giả năm giới đêu hành 
A-la-hán, thập địa hồi hướng. Năm phân pháp 
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thân, đầy đủ vô lượng công đức đều thành tựu.": 

Đây là chúng thứ tư; chúng hiền giả năm giới. 
Có bốn phân: 

1. Liệt kê con số. 

2. Nêu danh. 

3. Thán đức. 

4. Tóm kết. "Ngàn vạn ức": là nêu số. 

"Hiền giả năm giới": Nêu danh; như Đê-bà-ba- 
lợi hỏi: Phật sao không vì con mà thuyết bốn giới 
hoặc sáu giới? Phật đáp: Năm giới là sô lớn của 
trời đất. Tại trời tức là năm sao, tại đất là năm nhạc 
(núi) tại người là năm tạng, tại âm dương là năm 
hành, tại đề là năm đề, tại đời là năm đức. Tại sắc 
là năm sắc, tại pháp là năm giới. Lẫy không sát 
sanh để phối với phương Đông, phương Đông là 
mộc, mộc chủ về Nhân, Nhân lây việc nuôi dưỡng 
sự sông làm nghĩa, vì vậy mà lây không sát sanh 
phối với phương Đông. Phương Bắc là thủy, thủy 
chủ về Trí, kẻ trí thì lây sự không trộm cặp làm 
nghĩa, vì vậy mà lây không trộm cắp phôi với 
phương Bắc. Phương Tây là kim, kim chủ về 
Nghĩa, người hành nghĩa, chăng lẽ lại có thê tà dâm 
sao? Nên lấy không tà dâm phôi với phương Tây. 
Phương Nam là hỏa, hỏa chủ vê Lễ, lễ là để phòng 
ngừa sự lỗi lầm mất mát, người uống rượu đa phân 
bị mắc lỗi lầm mắt mát, nên lấy không uống. rượu 
phối với phương nam. Trung ương là thô, thô chủ 
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về Tín, người vọng ngữ, xoay trở hai đầu, là thất 
tín. Nên lây không vọng ngữ phôi với trung ương. 
"Hiền giả" (người hiền); điều tâm tu đạo gọi là 
hiền. Giả gọi là người thực hành (hành nhân), gọi 
là đó là giả (người). "Đều hành A-la-hán, ..." là 
phân thán đức; A-la-hán ở đây là tên gọi chung, 
không luận theo nghĩa hữu sinh, vô sinh. Lại nữa, 
tu hướng La hán, go! là hành A-la-hán. "Thập địa”; 
là Hoan hỷ, Ly câu, Minh diệm, Thiêu nhiên, Nan 
thăng, Hiện tiên, Viễn hành, Bất động, Thiện tuệ, 
Pháp vân. "Hồi hướng": là thập đạo chủng, bắt đầu 
từ cứu hộ tât cả chúng sanh, lìa tướng chúng sanh 
cho đến pháp giới thứ mười, vô lượng hôi hướng. 
Hồi hướng có hai loại; một là hồi hướng xuông 
dưới, công đức tu được đều cho tất cả chúng sanh. 
Hai là những công đức đã làm đêu hôi hướng cho 
Tát-bà-nhã (Nhất-thiết-trí) là hồi hướng lên trên. 
"Năm phân pháp thân"; là giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát trĩ kiến. Phàm phu bị mê hoặc 
chồng chất châp năm ấm là thân, Thánh nhân thì 
thanh cao, lây năm phân pháp thân làm thê. 

"Vô lượng công đức..." là phần tóm kết. 

"Lại có mười ngàn thanh tín nữ năm giới, đều 
hành A-la-hán, thập địa đêu thành tựu. Bắt đầu sinh 
công đức, trú sinh công đức, cuỗi cùng sinh công 
đức, ba mươi sinh công đức đều thành tựu." 

Đây là chúng thứ năm. Lại nói về chúng thanh 
tín nữ. Có bốn phần: 1. Nêu số. 2. Nêu danh. 3. 
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Thán đức. 4. Tóm kết. 

Nêu số; mười ngàn. Nêu danh; thanh tín nữ. 
Ngoại quốc gọi là Ưu-bà-di, đây gọi là thanh tín 
nữ. Di là nữ. "Đêu hành A-la-hán, Thập địa..." là 
phân tán thán đức như trên đã nói. Bắt đầu sinh là 
tâm nhập địa. Trú sinh là tâm trải nghiệm an trú 
trong địa. Cuối cùng sinh là tâm viên mãn ở địa. 
"Ba mươi sinh" là mười địa, mỗi một địa đều có ba 
sinh; là nhập, trú, mãn. Mười địa hợp lại thành ba 
mươi sinh câu "Đêều thành tựu" phần tóm kết. 

"Lại có mười ức thất hiền cư sĩ, đức hạnh øồm 
đủ hai mươi hai phẩm, mười Nhất thiết nhập, tám 
trừ nhập, tám giải thoát, ba tuệ, mười sáu để, bốn 
đề, bốn, ba, hai, một phẩm quán đặc chín mươi 
nhẫn. Tất cả công đức đêu thành tựu”. 

Đây là chúng thứ sáu. Nói về chúng thất hiền 
cư sĩ, cũng có bôn phân: 

1. Liệt kê số. 2. Nêu danh. 3. Thán đức. 4. Tóm 
kết. 

Liệt kê số: có mười ức. Mười ngàn là một vạn, 
mười vạn là một ức, một trăn vạn là mười ức. Nêu 
danh : Thất hiền cư sĩ. Thất hiển có hai nghĩa : Một 
là theo tiêu thừa : 

1. Ngũ đình tâm quán. 

2. Biệt tướng niệm xứ. 

3. Tổng tướng niệm xứ. 

4. Noãn pháp. 
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5. Đảnh pháp. 

6. Nhẫn pháp. 

7. Thế đệ nhất pháp. 

Những người này đều điều phục tâm thuận đạo, 
cho nên gọi là hiên. Hai là theo Đại thừa: 

1. Người sơ phát tâm. 

2. Người tu hành hữu tướng. 

3. Người tu hành nhân vô tướng. 

4. Người tu hành phương tiện. 

5. Người tập chủng tính. 

6. Người tính chủng tính. 

7. Người Đạo chủng tính. 

Bảy loại người đó tại Địa tiên, (trước khi bước 
vào ngòi Địa) điều tâm thuận đạo, gọi là thất hiện. 
Nói "Cư sĩ”, ở ngoại quốc Ấn Độ, người có tiền 
của trên vạn ức, gọi là cư sĩ. 

"Đức hạnh đây đủ..." là phần tán thán đức, 
trong phân này ba đoạn: 1. Tổng. 2. Biệt. 3. Kết. 

Trong phân biệt có sáu môn tán thán: Một là 
tán thán đạo phẩm là người đó trước kiến đạo chỉ 
hoàn bị bốn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như ý 
túc, năm căn, năm lực, hợp thành hai mươi hai đạo 
phẩm. Hai là tán thắn mười Nhật thiết nhập, nhập 
đó là xứ; xanh, vàng, đỏ, trăng, địa, thủy, hỏa, 
phong, không xứ, thức xứ, thành là mười. Ba là tán 
thán tám Thăng xứ; cũng gọi là tám Trừ nhập: I. 
Nội có sắc tướng, ngoại quán sắc ít, như đẹp như 
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xâu. 2. Nội có sắc tướng, ngoại quán sắc nhiêu, như 
đẹp như xấu. 3. Nội vô sắc tướng, ngoại quán sắc 
ít, như đẹp như xấu. 4. Nội vô sắc tướng, ngoại 
quán sắc nhiêu, như đẹp như xâu. 5. Xanh. 6. Vàng. 

7. Đỏ. 8. Trăng. Bồn là tán thán tám giải thoát: Ì. 

Nội hữu sắc tướng, ngoại quán sắc. 2. Nội vô sắc 
tướng, ngoại quán sắc. 3. Quán tịnh sắc. 4. Không 
xứ. 5. Thức xứ. 6. Vô sở xứ. 7. Phi tướng xứ. S. 

Diệt tận giải thoát. Năm là tán thán ba tuệ; Càn- 
tuệ-địa gọi là Văn Tuệ. Bốn thiện căn gọi là Tư 
Tuệ, khô nhãn trở lên gọi là Tu Tuệ. Sáu là tán thán 
về bôn đề, mười sáu để, như đã nói ở trên. "Bốn, 
ba, hai, một phẩm" là đoạn thứ ba trong phân tán 
thán đức, tóm kết giải thích có ba nghĩa; nghĩa thứ 
nhất; nói bốn, ba, hai, một quán đặc chín mươi 
nhẫn; bốn tức là bốn hiện nhẫn, từ dưới lên trên 
Noãn là thứ bốn, Đảnh là thứ ba, nhẫn là thứ hai, 
Thế đệ nhất pháp là thứ nhất. Bốn tức là bốn hiện 
nhãn, ba tức là trừ Noãn pháp trước. Hai tức trừ 
Đảnh pháp trước. Một tức là trừ Nhẫn pháp trước. 

Bốn, ba, hai, một hợp với mười phẩm quán cõi dục 
đến địa thứ chín phi tưởng thành ra là chín mươi 
nhẫn. Nghĩa thứ hai là; bốn tức là bôn đề, ba tức là 
ba đề, hai tức là hai để, một tức là một thật đề, nói 
"Đặc chín mươi nhẫn" là ba Hiện Địa tiên, tập 
chủng tính, tính chủng tính, đạo chủng tính. Ở 
trong ba mươi tâm đó, làm thượng, trung, hạ, ba 
phẩm quán ba mươi tâm, hợp lại có chín mươi 
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phẩm quán gọi là chín mươi nhãn. Nghĩa thứ ba là 
sư Tam Tạng giải thích; bôn tức là bôn quả, ba tức 
ba quả hai tức hai quả, một tức một quả. Nói chín 
mươi nhẫn là hai mươi hai phẩm từ đăng Địa trở 
lên đến Phật, hợp thành mười một vị, mười một vị 
có hai phẩm định, tuệ, hợp thành hai mươi hai 
phẩm. Tu hành pháp này, từ hai mươi hai phẩm đến 
bốn, ba, hai, một hợp thành tắm mươi mốt phẩm. 
Từ pháp đó mà xuất bốn thiên, bỗn không và diệt 
định, hợp thành chín mươi nhẫn. 

"Tật cả công đức..." là phần tóm kết chúng 
này. 

"Lại có vạn vạn ức cửu phạm, ba tịnh, ba 
quang, ba phạm, năm hỷ lạc thiên, thiên định, công 
đức định, vị, thường lạc thân thông, mười tám sinh 
xứ công đức đều thành tựu." 

Đây là chúng thứ bảy, liệt kê Phạm chúng. Có 
bốn phân: 1. Nêu số tông; 2. Nêu danh số riêng; 3. 
Tán thán đức; 4. Tóm kết. 

1. Nêu số tổng là lấy vạn đề đến vạn, nên nói là 
vạn vạn ức. "Ba tịnh..." là phân nêu danh số riêng. 
"Ba tịnh" là ba cõi trời 

thiền thứ ba, là Tiểu tịnh, Vô lượng tịnh, biến 
tịnh. "Ba quang" là ba cõi trời thiên thứ hai, là 
Thiểu quang, Vô lượng quang, Quang âm. "Ba 
Phạm" là ba cõi trời sơ thiền; phạm chúng, phạm 
phụ, đại phạm. "Năm hỷ lạc thiên": thiên thứ tư có 
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chín cõi trời: 1. Trời Quả thật; 2. Trời Tiểu quả; 3. 
Trời Quảng quả; 4. Trời Vô tướng. Bốn cõi trời đó 
không luận mà chỉ liệt kê năm cõi trời sau. Năm hỷ 
lạc, là năm trời Tịnh cư. Chúng sinh nơi đầy chỉ 
vui thích luận nghĩa, gọi là hỷ lạc. I. Vô phiên; 2. 
Vô nhiệt; 3. Thiện hiện; 4. Thiện khả kiến; 5. Sắc 
cứu cánh. 

"Thiên định công đức ..." là phần tán thán đức. 
"Thiên định" là báo định, tức chính là báo thiên, 
báo năm ấm. "Công đức định" là tịnh định, tức 
chính là tịnh thiền thiện, năm âm hữu lậu. "Vị" tức 
chính là vị định, ái châp nơi thiền định. “Thường 
lạc thần thông" là tu đắc thân thông, báo đắc hai 
loại thân thông. 

"Mười tám sinh xứ công đức đêu thành tựu" là 
tóm kết mười tám cõi trời của bốn thiên trên. 

"Lại có ức ức chư thiên tử nơi lục dục thiên, 
thập thiện quả báo, thần thông công đức đều thành 
tựu." 

Đây là chúng thứ tám, liệt kê chúng ở sáu cõi 
trời Cõi dục. Có bốn phân: 1. Liệt kê số; 2. Nêu 
danh; 3. Tán thán đức; 4. Tóm kết. 

Liệt kế số: "Ức ức" : Ức ức là sô trùng. "Lục 
dục thiên". Là phần nêu danh: 1. Tứ Thiên vương 
: Đông phương Đê-đâu-lại-tra, Trung Hoa gọi là 
Trì quốc chủ. Nam phương Tỳ-lưu-lặc-xoa, Trung 
Hoa gọi là Tăng trưởng chủ. Tây phương Tỳ-lưu- 
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bác-xoa, Trung Hoa gọi là Tạp ngữ chủ. Bắc 
phương Tỳ-sa-môn, Trung Hoa gọi là Đa văn chủ. 
2. Đao lợi thiên Trung Hoa gọi là Hí lạc, còn gọi là 
Tam thập tam thiên. 3. Diệm ma thiên; Trung Hoa 
gọi là là Thiện phân, cũng gọi là Thiện thời. 

4. Đâu-suât-đà thiên; Trung Hoa gọi là Tri túc. 
5. Hóa lạc thiên mình hóa các vật dụng vui thích 
mà hưởng lạc. 6. Tha hóa tự tại thiên; người khác 
hóa các thứ vật dụng vuI thích của năm dục mà tự 
tại thọ nhận nên gọi là Tha hóa tự tại. 

"Thập thiện,..." là phân tán thán đức. Không 
khởi người ác tức là mười thiện, đắc báo ở sáu cõi 
trời, cho nên gọi là thập thiện báo. "Công đức đêu 
thành tựu" là phần tóm kết. 

"Lại có mười sáu đại Quốc vương, mỗi VỊ CÓ 
một vạn, hai vạn cho đến mười vạn quyến thuộc. 
Năm giới, mười thiện, tam quy công đức thanh tín 
hạnh đêu đây đủ. 

Đây là chúng thứ chín, các vua ở cõi người. 
Cũng có bốn phân; 

1. Liệt kê số; 2. Quyền thuộc; 3. Tán thán đức; 
4; Tóm kết. "Mười sáu Quốc VƯƠng, ' là liệt kê SỐ. 
"Mỗi một vị vua..." là nêu rõ về quyên thuộc. 
"Năm giới, mười thiện..." là tán thán đức. Tam 
quy công đức là khi Phật chưa xuất hiện thế gian 
thì quy kính tam bảo tà: Chư thiên, tà sư cho là Phật 
bảo. Tứ vi đà thì cho là Pháp bảo, chư ngoại đạo 
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thì cho là Tăng bảo. Khi Như Lai xuất thê mới quy 
kính chánh tam bảo. "“Thanh tín hạnh”; là thành tựu 
bốn tín, nên nói là thanh tín. Lại nữa, đặc trọn vẹn 
chánh tín Đại thừa, gọi là thanh tín. 

"Đây đủ” tùy thuận từng phân của bốn tín Phật, 
Pháp, Tăng, Giới đều đây đủ. Câu này là phân tóm 
kết. 

"Lại có tất cả chúng sinh thuộc năm nẻo 
đường”. (Năm đạo) 

Đây là chúng thứ mười. Liệt kê chúng năm nẻo, 
nhờ từ lực của thánh mà đến được pháp hội. Đúng 
thì phải kê ra sáu nẻo, vì A-tu-la gôm thâu trong 
quỹ đạo. 

"Lại có chúng tha phương không thể lường 
được”. 

Đây là chúng thứ mười một. Thánh chúng 
phương khác. Văn có thể hiểu. 

"Lại có biến tịnh độ mười phương, trăm ức tòa 
cao, hóa trăm ức hoa báu Tu di. Trước mỗi một tòa, 
trên hoa có vô lượng hóa Phật, có vô lượng Bồ- tát. 
Ty-khưu, đại chúng Bát bộ, mỗi VỊ đêu ngôi trên 
hoa sen báu, đều có vô lượng quốc độ .' 

Đây là chúng thứ mười hai. Liệt kê chúng biến 
hóa. Đó là Bồ-tát bất tư nghị, nên có thê biến tịnh 
độ mười phương và Phật chúng đến đất này. Văn 
có ba phân; 1. Lực bất tư nghị có thể biên quốc độ, 
2. "Có vô lượng..."; lực bất tư nghị có thể hiện 
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Phật và Bồ-tát, 3. "Mỗi một Phật..." là nói về lực 
bất tư nghị có thê thuyết Bát-nhã. Biến quốc độ, 
văn nói mười phương": là sáu phương và bốn 
hướng. "Tịnh độ”; như Tây phương tịnh độ. "“Trăm 
ức”; là trăm ức nhật nguyệt, trăm ức Tu di. "Có vô 
lượng hóa Phật,..." là nói lực bất tư nghị có thể 
hiện Phật và Bỏ- tát. "Bát bộ”; 1. Sát lợi chúng: 2. 
Sa môn chúng; 3. Bà- lš- môn: 4. Tứ Thiên vương 
chúng: 5. Tam thập tam thiên chúng; 6. Lục dục 
thiên chúng; 7. Ma chúng; 8. Phạm chúng. Lại nói 
"Long qui Bát bộ”; 1. Càn-thát-bà; 2. Ty-xá-xà. 
Hai bộ đó thuộc Đè đâu đại tra Thiên vương; 3. 
Cưu-bàn- đê; 4. Tiết-lệ-đa. Hai bộ này thuộc Tỳ 
lưu lặc xoa Thiên vương; 5. Long; 6. Phú-đơn-na. 
Hai bộ này thuộc Ty-lưu-bác-xoa Thiên vương. 7. 
Dạ-xoa; 8. La-sát. Hai bộ này thuộc Tỳ-sa-môn 
Thiên vương. 

"Mỗi một quốc độ Phật là đại chúng như nay 
không khác, trong mỗi một quôc độ, môi một Phật 
và đại chúng, mỗi vị đều thuyết Bát- nhã Ba-la- 
mật, tha phương đại chúng và hóa chúng cùng 
chúng trong ba cối này, tổng cộng mười hai đại 
chúng đều đến tập hội, ngôi tòa hoa sen chín kiếp. 
Hội đó vuông rộng chín trắm năm mươi dặm, đại 
chúng cùng nhau vui vẻ yên ngôi" 

"Mỗi một Phật và đại chúng, mỗi vị đêu thuyết 
Bát-nhã": là phần ba. Lực bất tư nghị có thể thuyết 
pháp. 
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Ở trên đã liệt kê xong mười hai chúng từ câu 
_Tha phương đại chúng... " là phần thứ hai tông kết 
trong phân "Chúng cùng nghe”. Nói tha phương 
đại chúng là tông kết loại chúng thứ hai. Nói là hóa 
chúng là tông kết loại chúng thứ ba. Nói "Chúng 
trong ba cõi" là tổng kết loại chúng thứ nhất. Nói 
"Mười hai đại chúng" là tổng kết chung ba loại 
chúng. "Hoa sen chín kiếp": là hoa sen chín tâng. 
“Rộng chín trăm năm mươi dặm” như pháp hội 
Song-lâm rộng mười hai do tuân, có thể chứa 
chúng lớn lao. Hội này cũng vậy, tuy hẹp nhưng có 
thế dựng chứa rất nhiễu. "Đại chúng an nhiên mà 
ngôi" đều cùng ngôi để nghe pháp. 

Hỏi: Vì sao chư thiên có người không nghe 
pháp, mà chúng sanh nơi ba đường ác lại đến nghe 
thọ đạo? 

Đáp: Thiên Thai Trí giả nói: Đối với việc này 
như kinh Niết-bàn, nói đối với người giới hoãn 
(chậm) thì không gọi là hoãn, với người thừa hoãn 
mới gọi là hoãn. Căn cứ đây làm thành bốn câu 
phân biệt: tự có; thừa cấp mà giới hoãn, giới cấp 
mà thừa hoãn, đều cấp và đều hoãn. Vì chư Thiên 
kia quá khứ trì giới tu định mà sinh thiên. Nhưng 
quá khứ không tu tuệ, cho nên không được nghe 
kinh. Những kẻ trong tam đô (ba đường áC) vân 
đến thọ đạo, là vì tuy họ phả giới bị đọa nơi tam 
đồ, nhưng nhờ kiếp quá khứ họ tu tuệ, cho nên 
được cảm nhận pháp âm và ánh sáng. Đêu cấp đều 
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hoãn thì có thê hiểu. 

"Bấy giờ, mười hiệu, ba minh, đại diệt để, Kim 
cang trí Thích ca Mâu mi Phật, sơ niên, tháng giêng 
ngày tám mới tọa thập địa nhập đại tịch thât Tam 
muội”. 

"Bấy giờ, mười hiệu ..." từ đây về sau là phần 
giải thích thời gian thuyết giảng kinh. Trong đó có 
bảy đoạn; I. Như Lai nhập Tam muội phân; ĐÀ 
Phóng quang: 3. Hiện hoa; 4. Địa động; 5. Nghi 
hỏi; ó. Làm nhạc để tán thán Phật đông thời gọi 
chúng mười phương đến tập. 7. Khởi định. 

Trong đoạn thứ nhất - Nhập định, nhập Tam 
muội phân: "Bầy giờ ; là thời của lúc đó. "Mười 
hiệu": là nêu đức khiến cho vật quy y. "Ba minh” 
là biểu thị cho sự viên mãn chiếu soi ba đời, biết rõ 
căn cơ của vật. "Đại diệt"; là tán thân Đoạn đức 
của Phật, biểu thị tự mình không bị trói buộc và có 
thể cởi trói buộc cho người khác. "Kim cang › là 
tán thán Trí đức của Phật. Lại "Bấy giờ" là nói thời 
gian sắp thuyết pháp. Mười hiệu là tiêu biểu danh 
đức vang xa, vạn vật tin tưởng trở về. Ba minh là 
tiêu biểu Phật thây vô căn tính của chúng sinh Đại 
diệt tức là Niết-bàn Kim cang là không phải còn 
trong nhân tu hành mà là quả độc cứu cánh. Kim 
cang Đạo chủng trí. "Thích ca"; là Năng nhân, chư 
Phật đều lấy một đức để làm rõ hiệu, như Di-lặc, 
danh là Từ Thị, Phật nào mà chăng có từ, đó là lây 
từ để làm tên, danh là Từ Thị. Thích ca là Năng 
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nhân cũng như vậy. "Sơ niên, tháng giêng: ngày 
mùng tám"; đó là nói về thời gian sau khi thành 
đạo ba mươi sáu năm vào tháng giêng ngày mùng 
tám, thuyết kinh này. Nếu nói năm thứ ba mươi 
sáu, thì trở thành Phật thành đạo bảy năm mới 
thuyết pháp. Ngoài ra, Bát-nhã y cứ theo các văn 
ghi lại; hai mươi chín tuôi thành đạo cho đến nay, 
sau ba mươi sáu năm, tức làm Phật sáu mươi sáu 
tuôi mới thuyết kinh này. "Mới tọa thập địa"; vì 
nhân đã viên tròn mới chứng Phật quả, nên nói là 
mới tọa thập địa, đó là nói ngược về nhân xưa, chứ 
chắng phải là mới bắt đầu tọa. Lại nói; đó là thập 
địa của Phật; 1. Rất sâu xa khó biết quảng minh trí 
đức địa; 2. Thanh tịnh thân chắng thê nghĩ bàn địa; 
3. Hải tạng địa; 4. Thân thông trí đức địa; 5. Minh 
đức địa; 6. Vô câu diệm quang khai tướng địa; 7. 
Quảng thăng pháp giới tạng minh giới địa; 8. Vô 
ngại trí tuệ địa; 9. Võ biên ức trang nghiêm hôi 
hướng năng chiêu minh địa; 10. Tỳ-lô-giá-na trí 
tạng địa. Đó là dẫn từ kinh Đồng Tính. "Nhập đại 
tịch thất"; Như Lai thuyết pháp thì trước tiên cần 
phải nhập định, quán cơ xét lý, cho nên nhập định, 
muôn tỏ rõ Như Lai tịch nhưng thường dụng, dụng 
nhưng thường tịch, chăng lẽ lại có nhập và xuât 
khác nhau, địa thứ tám trở lên đã không có nhập, 
xuất định, chắng lẽ Như Lai lại còn nhập khởi định 
sao? Chính là để cho người đời thấy quy tắc, Như 
Lai thuyết Bát-nhã còn phải nhập định tư duy, 


448 BỘ KINH SỚ 2 


huống nữa là các người khác lại không tư duy mà 
thuyết sao? 

“Tư duyên phóng ảnh sáng lớn chiêu trong ba 
cõi. Lại ở trên đảnh xuất ra ngàn hoa sen báu, hoa 
lên đến Phi tưởng phi phi tưởng thiên, ánh sáng 
cũng lại như vậy, cho đến tha phương hằng hà sa 
chư Phật quốc độ ở phương khác." 

Văn nói "Tư duyên": là khởi giáo lớn nhất thì 
phải duyên nhờ đại trí sáng suốt soi xét nên nói là 
"Tư duyên". Lại hiểu tư duyên tức là muốn thuyết 
Bát-nhã, suy tư nghĩa vô tướng. Duyên là duyên 
theo như lý pháp tính. 

"Phóng ánh sáng lớn" là đoạn hai, trong phần 
thời tiết thuyết kinh. "Ảnh sáng lớn”; là hiện sự 
việc hiếm có, khiến những người chưa tin thì sinh 
tin, những người đã tin thì khiên được tăng ¡ch lợi, 
cũng muôn khiến cho chúng sanh phá Đóng tối vô 
minh, được ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng có hai loại; 
Ánh sáng thân thông vả ảnh sảng trí tuệ. Vì sao 
phóng ánh sáng thân thông? Vì có các vị có duyên 
rải rắc ở mười phương, nêu không phóng quang để 
chiêu tập thì họ không biết nhân duyên thuyết Bát- 
nhã, cho nên phóng quang. Phân biệt pháp tướng, 
xứng với căn cơ của vật, nên phóng ảnh sáng trí 
tuệ. "Chiêu trong ba cõi"; là nơi ánh sáng đến. 

"Lại nữa, ở trên trên đánh...” là đoạn thứ ba: 
Thân lực hiện hoa. Hoặc thấy ánh sáng mà phát 
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khởi căn cơ, hoặc thây hoa mà được lợi ích, cho 
nên hiện hoa. "Lên đến phi tưởng là chỗ đến của 
hoa. Kinh nảy nói Vô cõi sắc có sắc, "Quang cũng 
lại như vậy”; cũng đồng với hoa. "Cho đên tha 
phương": chăng phải chỉ chiêu ở phương này, mã 
chiếu khắp mười phương. "Hẳng hà sa Phật quốc": 
là hóa đạo tương thông với nhau. 

"Lúc ây", Vô cõi sắc mưa vô lượng biến thành 
đại hương hoa, hương như xa luân, hoa như Tu di 
sơn vương, như mây mà hạ xuống." 

"Lúc ấy, Vô cõi sắc": có người giải thích; Vô 
cõi sắc tuy không có sắc thô, nhưng có sắc tê. Nay 
ở đây không giải thích như vậy Sắc không có tướng 
của sắc mà không có sắc gì không phải là sắc, nên 
nói là Vô cõi sắc. Chư thiên ở các cõi trời Sắc và 
Dục đã nghe Bát-nhã, hoan hỷ mưa hoa cúng 
dường. Trong đó có ba phân; 1. Vô cõi sắc thiên 
mưa hoa; 

2. Cõi sắc thiên mưa hoa; 3. Sáu cõi trời cõi dục 
mưa hoa. Trong phần Vô cõi sắc mưa hoa có ba 
câu; I. Mưa vô lượng đại hương hoa; 2. Hương như 
xa luân; 3. Hoa như Tu đi sơn vương như mây hạ 
xuống." 

"Mười tám Phạm Thiên vương mưa trăm hoa 
sắc Kỳ lạ đôi khác. Sáu cõi trời Cõi dục mưa hoa 
vô lượng sắc, trước tòa Phật tự nhiên sinh chín 
trăm vạn ức kiếp hoa, lên đến cõi trời Phi tưởng 
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phi phi tưởng." 

"Mười tám ..." là phần hai: Cõi sắc thiên mưa 
trăm biến hoa sắc kỳ lạ... Cõi dục thiên mưa hoa, 
là phần ba. 

Trước tiên phóng quang đề cho chúng sanh phá 
ám được minh, tiếp là hiện hoa muốn khiến cho 
chúng sanh tu nhân đặc quả. 

"Lúc ây, đât thế giới có đủ sáu loại chân động" 
là đoạn bôn - Thân lực động địa. Vì sao lại động 
địa? Vì muốn động cái tâm hữu sở đắc của chúng 
sanh, khiến ngộ Bát-nhã vô sở đặc. Sáu động là; 
Đông vọt Tây chìm, Tây vọt Đông chìm, Nam vọt 
Bắc chìm, Bắc vọt Nam chìm, bên vọt giữa chìm, 
giữa vọt bên chìm. Lại hiểu như Đại kinh nói; 
động, dũng (vọt lên), chấn (rung), khởi, kích 
(đánh), hồng (gâm) thành sáu thứ động. 


NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỞ 
QUYÊN 2 


"Bây gIỜ, các đại chúng đều cùng tự nhiên sinh 
nghĩ, cùng hỏi nhau bốn sở úy, mười tám pháp bất 
cộng." 

Đây là đoạn thứ năm nghi hỏi, trong phân thời 
tiết thuyết kinh văn. Có bốn phân: 

1. Đại chúng cùng ngh1. 

2. Phát ngôn luận biện. 

3. "Irước đã vì chúng ta..." Trình bày sự việc 
ngh1. 

4. "Lúc đó, mười sáu đại Quốc vương..." Sự 
của Như Lai thì bất khả tri. 

Trong văn phân một. “Tự nhiên”; là đều như 
thê. "Bốn vô úy" muôn nêu ra nghi tình đó trước 
tiên phải nêu Phật đức, cho nên hỏi nhau về bốn vô 
úy: 1. Nhất-thiết-trí; 2. Lậu tận; 3. Tận khô đạo; 4. 
Thuyết chướng đạo. Gọi chung là vô úy. Luận 
Thập trụ Tỳ Bà-sa nói: Không sợ ngoại nạn, gọi là 
VÔ Úy. 

Mười tám pháp bất cộng là: I. Thân không lỗi 
lầm; 2. Khâu không lỗi lâm; 3. Niệm không lỗi 
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lầm; 4. không dị tưởng; 5. không bất định tâm; 6. 
Không có gì là không biết, tâm đã xả; 7. Ý muốn 
lớn không giảm; 8. Tinh tiên không giảm; 9. Niệm 
không giảm; 10. Tuệ không giảm; II. Giải thoát 
không giảm; 12. Giải thoát tri kiên không giảm; 13. 
Thân nghiệp hành theo trí tuệ; 14. Khẩu nghiệp 
hành theo trí tuệ; 15. Ý nghiệp hành theo trí tuệ; 
16. Trí tuệ biết đời quá khứ vô ngại; 17. Trí tuệ biết 
đời vị lai vô ngại; 18. Trí tuệ biết đời hiện tại vô 
ngại. 

"Năm nhãn, pháp thân đại giác Thê Tôn, trước 
đây hai mươi chín năm đã vì đại chúng chúng ta 
mà thuyết Ma ha Bát-nhã Ba-la-mật, Kim cang 
Bát-nhã Ba-la-mật, Thiên vương vấn Bát-nhã Ba- 
la-mật, Quang tán Bát-nhã Ba-la-mật. Ngày nay 
Như Lai phóng hào quang lớn là để làm việc gì?" 

"Năm nhãn": một nhãn Như Lai đã rốt ráo hết 
các đạo, cần øì cả năm nhãn? Vì muốn cảnh tức là 
trí nên có năm nhãn: Nhục nhãn là chiếu Kim cang 
đã trả vẻ, tất cả các pháp đêu tận. Thiên nhãn là 
chiếu Như Lai quả Đệ-nhất-nghĩa-để, gọi là 
chướng ngoại. Tuệ nhãn là chiếu tất cả các pháp 
thường, vô thường đêu không. Pháp nhãn là chiếu 
lý sự nhân quả của tất cả pháp. Phật nhãn tức cứu 
cánh các đạo. 

"Pháp thân"; là chơn pháp làm thê, diệu giải 
làm thân, cho nên ảo là pháp thân. "Đại giác”; cùng 
cực trong giác, gọi là đại giác. 
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"Thế Tôn": ngoại quốc gọi là Lộ-già-na-già. 
Trung Hoa gọi là Thế Tôn. Lộ-già là Thế, Na-già 
là Tôn. 

"Trước đây, vì chúng ta..." là phần thứ ba trình 
bày sự nghi sự. Hai mươi chín năm trước đã thuyết 
Bát-nhã. Nay năm ba mươi tháng giêng ngày mùng 
tám, lại phóng hào quang, so với trước đây khác 
nhau ra sao? Ở núi Kỳ-xà-quật, thành Vương Xã, 
thuyết đại phẩm, đến nước Xá-vệ thì thuyết Kim 
cang Bát-nhã, Thiên vương vẫn Bát-nhã. Sau đó, 
trở về núi Kỳ-xà-quật, thành Vương Xá thuyết 
Quang tán Bát-nhã, Đạo hành Bát-nhã, xuất ra đây 
đủ quang tán Bát-nhã. Hôm nay, Như Lai phóng 
hào quang lớn vậy đề làm gì? Là lời tỏ về nghi tình 
không quyết. Theo luận Kim cang Tiên thì có tám 
bộ Bát-nhã, kinh này chỉ nói năm bộ. 

"Lúc ấy, trong mười sáu đại Quốc vương, quốc 
chủ nước Xá vệ, vua Ba-tư-nặc, tên là Nguyệt 
Quang, đức hạnh thập địa, lục độ, ba mươi bảy 
phẩm, bốn bắt hoại tịnh hạnh Ma-ha-diễn hóa. 

"Lúc ây, trong mười sáu đại Quốc vương..." là 
phân bốn Sự của Như Lai không thể biết. Văn có 
hai phân; phần đầu nói tên của vua Ba tư nặc, "Đức 
hạnh,..." là phần hai tán thán đức. 

Phân đầu, tên gọi có hai nhân duyên: Nếu theo 
sự đặt tên của cha mẹ thì gọi tên là Thăng Quân, 
sinh cùng một ngày với Như Lai, lớn lên là người 
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đại hùng lược, có thể phá tan cường địch, hễ đánh 
đâu thăng đó, cha mẹ đặt tên là Thăng Quân. Tên 
øọI1 Nguyệt Quang là người đời đặt tên. Phật như 
ánh sáng mặt trời, (Nhật Quang). Vua Ba Tư Nặc 
giúp Phật, giỗng như ánh sáng mặt trăng cho nên 
tên là Nguyệt Quang. 

"Đức hạnh Thập địa..." là phần tán thán đức. 
"Lục độ": 1. Đàn xả tiền của làm công năng: 2. Thi 
la: phòng ngừa sự sai trái, làm nghĩa; 3. Nhân, dập 
tắt sự sân giận, làm công; 4. Tĩnh tiên lây ân cân 
cô găng làm dụng; 5. Thiên: thâu g1ữ tâm làm đức; 
6. Bát-nhã quán thông đạt được "”Vô”, được giải 
thích đây đủ trong Luận Trí độ. "Ba mươi bảy 
phẩm" là ba nhân bôn bằng mười hai, hai nhân năm 
băng mười cộng thêm bảy và tám. Danh tuy là ba 
mươi Dảy nhưng lây mười pháp làm căn bản, nghĩa 
là tín, giới, niệm, định, tuệ, tinh tiến, tư duy, trừ, 
hỷ, xả. 

Trong mười pháp đó khai sáu hợp bốn thành ra 
là ba mươi bảy. Khai sáu là chia tín làm hai, thành 
là tín căn và tín lực. Giới chia làm ba; chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mệnh. Niệm chia làm bôn; 
niệm căn, niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm. 
Tĩnh tiên có tám; bốn chánh cân, tỉnh tiến căn, tinh 
tiên lực, tinh tiễn giác chi, chánh tinh tiên. Khai 
định làm tám; bốn như ý túc, định căn, định lực, 
định giác chi, chánh định. Khai tuệ làm tám là; bốn 
niệm xứ, tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chị, 
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chánh kiến. "Bốn bất hoại tịnh" là tin Phật, tin 
Pháp, tin Tăng, tin giới bất hoại. "Hành Ma-ha- 
diễn hóa" là Nguyệt Quang hoăng dương Đại thừa. 

"Lần lượt hỏi tám trăm người cư sĩ Bảo Cái, 
Pháp Tịnh Danh,... Lại hỏi năm ngàn người như; 
Tu-bô-đẻ, Xá-lợi-phất,. .. Lại hỏi mười ngàn 
người; Di-lặc, Sư tử hồng.. . không a đáp được." 

"Lân lượt hỏi" là xin quyết về môi nghi, từ cư 
sĩ Bảo Cái cho đến Sư tử hông đều không. thể đáp 
được. Như Lai phóng hào quang không biết muốn 
thuyết pháp gì. Những người thuộc ngôi vị dưới 
không thể biết được. Như Lai xuất định sẽ tự 
thuyết, cho nên không đáp. 

"Lúc ây, vua Ba-tư-nặc liền dùng thần lực làm 
tám vạn loại âm nhạc, mười tám Phạm, chư thiên 
sáu trời Cõi dục làm tám vạn loại âm nhạc, thanh 
động ba ngàn cho đến mười phương hãng hà sa cối 
Phật, người có duyên thì hiện. Trong các Phật quốc 
phương khác kia. Bồ-tát Pháp Qua ở phương Nam 
cùng năm trăm vạn ức đại chúng đêu đến nhập hội 
lớn này. Bồ-tát Hư Không Tính, ở phương Bắc, 
cùng trăm ngàn vạn ức đại chúng đêu đến nhập đại 
hội này. Bồ-tát Bảo trụ ở phương Đông cùng chín 
trăm vạn ức đại chúng đêu đến nhập hội lớn này. 
Bô-tát Thiện Trú ở phương Tây cùng mười hăng 
hà sa đại chúng đều đến nhập đại hội này. Sáu 
phương cũng lại như vậy, làm nhạc cũng vậy, cũng 
lại cùng làm vô lượng âm nhạc để giác ngộ Như 
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Lai.” 

Đây là đoạn thứ sáu trong phân trình bày, thời 
gian thuyết kinh. Nguyệt Quang và chư thiên tạo 
âm nhạc để tán thán Phật, chiêu tập chúng mười 
phương đến nghe kinh. Trong đó có ba phân: 1. 
Nguyệt Quang làm tám vạn loại âm nhạc; 2. "Mười 
tám phạm..." là chư thiên làm nhạc tán thán Phật; 
3. Trong các Phật quốc phương khác kia...": Bồ- 
tát mười phương vân tập làm vô lượng âm nhạc để 
giác ngộ Như Lai. "Bô-tát Pháp Qua” phương Nam 
mỗi vị đều dùng một đức đề tỏ hiệu mình. Khi đã 
nhập thiên thứ hai thì đã không bị âm thanh làm 
động tâm. day ở đây nói "Giác ngộ Như Lai", đó 
chỉ là tỏ về có căn cơ đê cảm Phật mà thôi. 

"Phật liên biết lúc ấy là lúc căn cơ của chúng 
sinh đã được, liên xuất định, mới ngôi trên tòa sư 
tử hoa sen như Kim cang sơn vương đại chúng 
hoan hý, mỗi vị đều hiện vô lượng thân thông địa 
đại chúng nơi hư không và nơi đất đều an trú." 

"Phật liên biết lúc ấy..." là đoạn thứ bảy trong 
phân trình Dày, thời gian thuyết kinh: Nói Như Lai 
khởi Tam muội. "Biết lúc" là biết lúc có thê thuyết 
pháp Đại thừa. "Căn cơ chúng sinh...": là biết căn 
cơ của vật đã chín muôi. "Liền xuất định"; là để tỏ 
rõ Như Lai khéo thông suốt sâu xa duyên khởi, 
khéo biết rõ căn cơ của vật, muốn hiện đại dụng, 
cho nên xuất định. Ba nghiệp của Như Lai làm ích 
cho vật; trên nói phóng quang, mưa hoa là thân 
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nghiệp làm ích cho vật. Từ phẩm không trở đi là 
phát âm bày giáo, là khẩu nghiệp ích vật. Thân và 
khẩu chắng thê độc hành, ắt phải kiêm cả ý nghiệp, 
ý nghiệp. ngâm gia thêm động địa, là ý nghiệp ích 
„" Vì sắp hiện khẩu nghiệp, cho nên xuât định. 

"Mới ngôi tòa sư tử hoa sen”. Hoa sen là biểu 
hiện vẻ mềm mại, muôn hiện cái tướng đặc biệt kỳ 
lạ. “Tòa sư tử”; như Thích Luận nói; chẳng phải là 
sư tử thật cũng chăng phải là sư tử gÔ, đá. Vì Như 
Lai là sư tử trong cối người nên nơi Như lai ngôi, 
hoặc ghế hoặc giường đêu gọi là sư tử. 

"Như Km cang sơn vương”: Ví như núi Tu di, 
ở yên trong biến lớn, không bị lay động do bốn gió, 
là để biểu thị cho trí tuệ của Như Lai ở yên trong 
pháp tính hư không, không bị bốn loại tà sư lay 
động, nên nói là Kim cang sơn vương. 

"Đại chúng hoan hỷ, mỗi vị đều hiện vô lượng 
thần thông”; vì trước đó thây Như Lai nhập định 
hiện thần thông lớn, tình nghĩ không được quyết 
cho nên không hoan hỷ, nay thây Như lai xuất định 
ngôi tòa sư tử sắp thuyết pháp để quyết cái nghi 
của chúng ta làm cho chúng ta, hiểu rõ được lợi lạc 
sâu dảy, cho nên gọi là hỷ. "Từ đất cho đến hư 
không, đại chúng đều an trú" người có thân thông 
thì ở trên không, người không có thân thông thì ở 
dưới đất. 
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Phẩm QUÁN KHÔNG 

Trên là phân Tự, từ đây trở xuống là phân 
Chánh thuyệt. Trình bày nghĩa đã đủ, tiêp thích 
hợp hiên chánh tông, vì vậy nói là chánh thuyết. 

Trong văn phân chánh tông. Tuy có sáu phẩm, 
nhưng chỉ có bốn nghĩa: 1. Gôm ba phẩm đâu. Bát- 
nhã làm chủ thê hộ, còn gọi là nội hộ; 

2. Phẩm Hộ quốc. Đất nước quốc gia làm đối 
tượng hộ, còn gọi là ngoại hộ; 3. Phẩm Tán hoa. 
Chỉ bày vật cúng, nghi lễ để người cúng dường, 4. 
Phẩm Thọ trì tướng mạo đức hạnh người hoắng 
kinh, khuyên vị lai hãy theo kinh mà học. 

Ba phẩm đầu chia làm ba phân riêng, phẩm 
Quán Không là nói về hộ quả. Phẩm Giáo Hóa là 
hộ nhân của Thập địa, dạy vật khởi hạnh, phẩm Nhị 
Đề là biện về Nhị để không hai. Trong hộ quả 
chăng phải là không có nhân, để thành hộ quả. 
Trong hộ nhân chắng phải là không có quả, đê tỏ 
rõ nhân đó. Trong vô phân biệt thì nhân và quả xưa 
nay vốn thanh tịnh, vì nhân duyên mà nói như vậy 
đừng nên lấy tâm hữu sở đắc mà chấp chặt. Gọi là 
"Quán không" tức chư Phật Bô-tát dùng diệu tuệ 
vô tướng để chiếu diệu cảnh vô tướng, trong và 
ngoài đều bặt, duyên và quán đều lặng, nên bảo là 
quán “Không”. Vì vậy mà đoạn văn sau nói: "Thây 
cảnh, thây trí, chăng phải là cái thấy của bậc 
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thánh". Lại nói; "Quán là chánh quán vô đắc". 
"Không" là tên gọi khác của thật tướng, pháp tánh, 
bản tế của các pháp chăng phải là cái "không" 
thuộc Nhị thừa. 

Phẩm này chia làm ba đoạn; 1. Bảo đại chúng; 
2. Từ "bấy giờ, đại vương...": ba câu hỏi đáp. 
Nguyệt Quang hỏi nghĩa của hộ quả; 3. Từ "Khi 
Phật thuyết pháp...". Thời hội đắc ích. 

Trong đoạn thứ nhất, bảo đại chúng. Có bốn 
phân: 1. biết ý của mười sáu Quốc vương; 2. từ ”Fa 
nay,..." là hứa sẽ thuyết nói; 3. từ “hãy lắng 
nghe..." là bảo lắng nghe; 4. Từ "lúc ấy, vua Ba tư 
nặc... " là tán hoa cúng dường. 

"Bấy giờ, Phật nói cho chúng biết về ý của 
mười sáu đại Quôc vương muốn hỏi về nhân duyên 
hộ đất nước. Ta nay trước vì chư Bô- tát, thuyết về 
nhân duyên hộ Phật quả, nhân duyên đề hộ trì hành 
Thập địa." 

"Bấy giờ, Phật bảo đại chúng" là sắp nói về 
nguyên do Thánh mệnh. "Ý của mười sáu đại Quốc 
vương muôn hỏi về nhân duyên để hộ đất nước" 
làm vua thì muốn cho trong đất nước mình, bảy 
nạn không khởi, yêu, tai tiêu diệt. Đât nước thanh 
bình, vạn dân an lạc, đó là bản ý của các vua. 

"Đây thì sinh" trở xuống là văn kinh nói về 
ngoại hộ, tức phẩm Hộ quốc. "Ta nay trước vì... là 
phân thứ hai: hứa sẽ thuyết nói. Muốn hộ vệ trong 
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ngoài thì trước tiên phải lập hạnh bên trong, hạnh 
bên trong đã thành thì hộ bên ngoài mới hoàn bị. 
Vì vậy trước tiên là nói về nội hộ. "Hộ Phật quả" 

thì sinh ra phẩm này, văn kinh hộ quả. "Hộ Hành 
thập địa" thì sinh ra phẩm này, văn kinh hộ quả. 
Hộ trì hành thập địa" thì sinh ra phẩm Giáo hóa ở 
sau. 

"Hãy lăng nghe! Hãy lãng nghe! Khéo suy 
tiec như pháp tu hành." Lúc ây, vua Ba tư nặc 

óI: "Thiện đại sự nhân duyên, cho nên liên rải 
mm ức loại hoa sắc, biến thành trăm ức trướng 
báu, che các đại chúng." 

"Hãy lăng nghe!" là phần ba, bảo nghe hứa nói. 
Sắp thuyết nên trước bảo để ước thời. "Chúng lắng 
nehe” tức là văn tuệ. "Khéo suy niệm nó” tức là tư 
tuệ. "Như pháp tu hành” tức là tu tuệ. 

"Thời, vua Ba tư nặc,..." là phân bốn - rải hoa 
cúng dường. "Vua nói: Thiện " là thành những điều 
Như Lai đã nói. Thuận lý, ích vật, gọi đó là thiện. 
"Đại sự nhân duyên" là thuyết về Bát-nhã thì ngôn 
cùng, lý lặng, tức là kinh Pháp Hoa nói; một đại sự 
nhân duyên. "Rải hoa" là để tỏ sự thành kính với 
pháp rải hoa để cúng dường. "Biến thành trướng 
báu" là để tỏ về việc thực hành nhân ở trong ruộng 
Phật, nhân tuy nhỏ nhưng cảm quả lại lớn, dụ như 
hoa nhỏ mà lại thành trướng lớn. "Che các đại 
chúng" là biểu cho từ bi che khắp. 
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Bấy giờ, đại vương lại đứng lên tác lễ bạch 
Phật; kính bạch Thế Tôn! Tất cả Bô-tát làm thế nào 
để hộ nhân duyên Phật quả, làm thế nào để hộ nhân 
duyên hành thập địa. 

Đây là trong phân thứ hai. Nguyệt Quang hỏi 
về nghĩa hộ quả. Trong đó có ba câu hỏi đáp thành 
ba phân; 1. Hỏi đáp đê tỏ sinh, pháp hai "Không" 
bồn lai tịch diệt và Phật quả là không hai; 2. Hỏi 
chúng sanh không thê có được thì làm sao để hóa 
độ? Đáp: Nhân duyên còn tịch lặng, huồng là 
chúng sanh; 3. Hỏi về trí "Không". Trí nếu là có thì 
có thể nói về sự chiêu dụng. Trí đã là hư tịch, rồng 
lặng thì sao lại nói về chiếu. Đáp: pháp còn thê 
"Không", huồng nữa là trí. Trong phân hỏi đáp thứ 
nhất, trước hỏi sau đáp, ở trong phân hỏi có hai 
câu; Ì. Nguyệt Quang xin; 2. Từ "Tất cả Bôồ-tát.. 
là đề xuất xin hỏi. Trong phần xIn: "Đại vương lại 
đứng lên tác lễ": Nguyệt Quang là chủ của sự gọi 
mở huyền sắp muôn hỏi thì trước hết phải biểu thị 
sự thành kính; 2. Trong việc hỏi câu trước là xin 
hộ Phật quả, câu sau là xin hộ hành Thập địa. 

Phật nói: "Bô-tát hóa bốn sinh: Chẳng quán sắc 
như, thọ tưởng hành thức như; chúng sanh, ngã, 
nhân, thường, lạc, ngă, tịnh, như; tri kiến, thọ giả 
như; Bô-tát như; sáu độ bốn nhiếp như; tất cả hành 
như; hai để như." 

"Phật nói:..." là phần thứ hai: Phật đáp, trong 
đó có hai; 1. Nêu chung hóa bốn sinh; 2. từ "Chắng 
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quán sắc như..." theo riêng từng phân. Giải thích 
sinh và pháp cả hai đều không, chắng thê được, 
đông nghĩa với như, với Phật quả không hai không 
khác. 

Hỏi: Nguyệt Quang đã hỏi nhân duyên, hộ phật 
quả Phật phải trả lời vê việc Phật quả, vì sao lại nói 
về việc hóa độ bốn sinh? 

Đáp: Các sư nói; không thể nêu ra đủ. Ở đây thì 
cho răng muốn tỏ nhân vả quả không hai thì phải 
tỏ chúng sanh rốt ráo "Không" với Phật không 
khác. Cho nên, kinh Tịnh Danh nói; chúng sanh 
như, Di-lặc như, một như không hai. Như kinh 
Niết-bàn nói; ngã tức là nghĩa Như Lai tạng. Kinh 
nảy nói về bến sinh tật cả pháp đêu là như, với Phật 
không khác. Nếu biết bốn sinh với Phật là một 
không hai tức chính là hộ Phật quả. Người đời làm 
sao hiểu nỗi lời hỏi đáp như vậy. Trừ phi người đó 
đã trông thiện căn lâu ngày, gặp được chư Phật, tỏ 
ngộ tất cả pháp "Không", thì mới có thê tương ưng 
với đoạn văn đó. "Bồn sinh" là; từ thai mẹ sinh ra, 
øọI là thai sinh. Mẹ của Tỳ-xá-khư sinh ra ba mươi 
hai trứng, gọi là noãn sinh. Như dâm nữ Am-la-ba- 
lợi, gọi là thập sinh. Thời kiếp sơ, con người đều 
là hóa sinh. 

- "Chăng quán sắc như..." là phân hai trong 
phân Phật đáp. Theo riêng từng phân đê tỏ rõ sinh 
và pháp cả hai đêu "Không", có hai phân: 
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1. Nói rộng về "Không"; 2. "Do đó, tất cả..." 
Tóm kết. Trong phần một, nói về "Không", có bôn 
câu: l. Tỏ pháp “Không”; 2. "Chúng sanh..." là tỏ 
về sinh "Không": 3. "Lục độ” là tỏ về ` hành 
"không”; 4. "Nhị đề.. " là tỏ về cảnh và giáo của 
nhị đê cũng tịch lặng. Văn phân thứ nhất nói 
"Chắng quán sắc như" thì có nhiều cách giải thích, 
không thê đưa ra hết. Nay ở đây theo giải thích theo 
Luận Đại Trí: Thể tính của pháp từ duyên sinh, tự 
nó là không, không cân phải nhờ trí suy mới không. 
Đó là muôn tỏ, duyên và quản đều tịch lặng. Cho 
nên, kinh Đại Phâm nói; sắc còn chăng thể có 
được, huống nữa là phi sắc. Như như theo ý của 
kinh thì phải nói đủ bốn câu (bốn trường hợp). Nay 
vì lược bớt cho nên chỉ nói là "Chăng quán sắc 
như”. Thọ, tưởng, hành, thức cũng vậy. Sư Tam 
Tạng nói: Nếu vứt bỏ sắc, quay về như thì đúng 
phải nói là "Quán sắc như” nhưng văn lại nói: 
"Chắng quán sắc như", vì nếu vứt bỏ sắc còn giữ 
lại như thì tâm quản chưa tịnh. Nay vì viên quán 
chẳng quán sắc, chẳng quán như, chăng thây 
"Không, có' ' chẳng thây trí cảnh. Các câu sau đều 
giải thích như vậy. 

"Chúng sinh..." là phân hai nói rõ về sinh 
không, có bảy câu; sinh trong năm âm, nên gọi là 
"Chúng sinh không”. Ngã; cho năm âm là ngã. 
"Nhân" là tạm gọI người hành tác. "Thường - lạc - 
ngã - tịnh": là nói thê của chúng sanh là "Không". 
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Chúng sanh điên đảo, ở trong khổ, vô thường, vô 
ngã, vô tịnh mà cho là thường lạc ngã tịnh. Cho 
nên bảo là "Sinh tử không”. Nay cho răng chúng 
sanh nøã nhân là pháp điên đảo, bốn đức Thường - 
lạc - ngã - tịnh là pháp thanh tịnh. Nếu thể tri được 
cả hai thứ đó rốt ráo "Không, là "Như". Trong đó 
muốn nói rõ sinh tử và Niết-bàn là không hai. 
"Như" là tên gọi khác của Phật tính, pháp tính, 
chánh đạo bắt nhị. “T1, kiến, thọ giả": ý thức là tri, 
nhãn thức là kiến, sắc tâm không đoạn dút, gọi là 
thọ giả. "Bô-tát"; tâm đại đạo, gọi là Bỏ-tát. Chúng 
sanh nói trên là đối tượng hóa. Bồ-tát là chủ thê 
hóa, chủ thể (năng) và đối tượng (sở) đều tịnh, nên 
bảo là như. 

Phần ba nói về hành không, có ba câu: I. Lục 
độ; 2. Tứ nhiễp; 3. Tổng tật cả các hành pháp, nói 
rõ tất cả hành pháp của Bô-tát đêu như, cho nên có. 
Phân bón là nói về Nhị đề như. Lây "không, có làm 
thế đề, lây hữu không, làm Đệ-nhất- nghĩa- đế, nên 
kinh Niết-bàn nói "Đệ- nhất-nghĩa-đề như, tức thế 
đề như". Phật nói" "Như vậy! Như vậy!" đến phẩm 
Nhị để sau sẽ giải thích riêng. 

"Do đó, tt cả pháp tính chơn thật không, không 
đến, không đi, vô sinh vô diệt, đồng chơn tế bình 
đăng pháp tính , không hai không khác, như hư 
không, Vì vậy, âm giới nhập vô ngã, không có tật 
cả các tướng. Đó là Bồ-tát hành hóa thập địa Bát- 
nhã Ba-la-mật". 
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"Do đó..." là phân hai. Tổng kết, đáp câu hỏi 
hộ quả hộ nhân trên. Văn có hai phân; 1. Kết về 
sinh và pháp cả hai đều không ở trên, đồng. đẳng 
với pháp tính, không hai không khác, tỏ vê bốn 
sinh như và Phật như không khác nhau, tức là tỏ về 
nghĩa của hộ quả. "Đó là Bỏ- tát hành hóa Thập 
địa..." là phân kết, đáp hộ nhân duyên hành thập 
địa để nói rõ về Bô-tát quán giải tức là hộ nhân. 
Trong phân thứ nhất; sinh và pháp cả hai đều 
Không” ở trên. Văn nói "Tất cả pháp tính" là tên 
gọi khác của thật tính. “Chơn thật không”; là chắng 
phải cái hiểu về “Không” của Nhị thửa. Không từ 
đâu đến, gọi là "Không đến", không đi về đâu, gọi 
là "Không đi”. Tuy pháp tính không có đến đi, 
nhưng rõ ràng đến đi. "Bắt sinh bắt diệt”; pháp vốn 
bất sinh thì làm sao có diệt? "Đông chơn tê”; là 
đông với thật tế các pháp. "Đăng pháp tính”: Thích 
Luận nói; pháp gọi là Niết- bản, tính gọi là bồn 
phân chủng. "Đăng": là trong tất cả các pháp đều 
có tính an lạc, tính an lạc tức là tên gọi khác của 
Niết-bàn. "Không hai không khác"; có người nói; 
không có người nào ở ngoài pháp gọi là vô nhị 
(không hai), không có pháp nào ở ngoài người, gọi 
là không khác (vô biệt). Nay ở đây thì cho cho là 
vậy, để tỏ về bôn sinh và bôn đức thường lạc ngã 
tịnh là không hai không khác. "Như hư không”; là 
dụ chung cho không có người và pháp. "Vì vậy, ấm 
giới nhập vô ngã,..." là kết người vô ngã ở trên. 
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"Vô sở hữu tướng. (không có tất cả các tướng) là 
kết về pháp vô ngã. "Đó là Bô-tát,..." là nói Bỏ- 
tát quán giải, tức là kết, đáp câu hỏi về hộ nhân 
trên, vì tỏ ngộ vô sở đắc mà chứng thập địa Bát- 
nhã. Cho nên Kinh Kim cang Bát-nhã nói: Đêu do 
pháp vô vi mà có sai biệt. Thây mình và người đều 
vô vi tức là lây vô vi làm thê của Bô-tát. 

Bạch Phật: "Nếu chư pháp đã vậy thì Bô-tát hộ 
hóa chúng sanh vì hóa chúng sanh sao?" 

Đây là phân hỏi đáp thứ hai, Nguyệt Quang hỏi 
lại ý nghĩa trước, chúng sanh còn chăng thể có 
được thì làm sao để hóa? Văn có hai phân; trước 
hỏi, sau đáp. Trong phân hỏi có ba phân; 1. Lãnh 
hội nghĩa trên. "Nêu chư pháp đã vậy." Nhặc lại ý 
trước; 2. Nêu nghi sự. "Bô-tát hộ hóa chúng sanh”: 
vua tuy nghe trước đã nói bốn sinh đông chơn tế, 
đăng pháp tính, do còn chấp chúng sanh khác với 
Phật, nêu hiểu như trên thì rõ ràng là hộ hóa chúng 
sanh, có liên quan gì với Phật quả; 3. Chánh nạn. 
(thắc mặc chính). Nếu như trên đã nói, chúng sanh 
rốt ráo rỗng lặng. "Bô-tát vì hóa chúng sanh"; vua 
nghe Phật thuyết; tướng của chúng sanh tịch lặng, 
liên cho là giải hiểu về "Không". Vì cho không có 
chủ thê hóa và đối tượng được hóa mà sinh nghi. 

"Đại vương! Pháp tính, sắc thọ ,tưởng hành 
thức, thường lạc ngã tịnh, chăng trú sắc, chăng trú 
phi sắc, chăng trú phi phi sắc, cho đến thọ, tưởng, 
hành, thức cũng chăng trú, phi phi trú. " 
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Đây là phân hai - Đáp. Văn có năm phân: 1. 
Theo ngộ nhập để đáp. Nêu tâm của chư Phật, Bỏ- 
tát vôn không có chủ thể hóa và đối tượng được 
hóa; 2. Theo thế để mà xuất ra dụng, cho nên có 
chúng sanh để hóa; 3. Kết trở lại. Quy về ngộ nhập; 
4. Nói về hai kiến thuộc tà và chánh đều gọi là kiến; 
5. Kết. Nêu tùy theo danh tự của tục thì thật không 
có gì thây gọi là chánh kiến. 

Trong phân một - Ngộ nhập để đáp. Văn nói: 
pháp tính tức sắc thọ tưởng hành thức. Hỏi: vì sao 
lây pháp tính để đáp? Đáp: chúng sanh từ vô thủy 
đên nay, đăm trước thâm sâu vào hữu tình, nên 
Phật nêu tính Không” để đáp. “Pháp tính”; là tên 
gọi khác của Đệ nhất nghĩa không. Ở đoạn văn này 
có hai phân: 1. Lăn cứ pháp nói chăng trú; 2. từ câu 
"VÌ cớ sao..." giải thích nghĩa "Chăng trú" là 
chánh kiến. Ở phân thứ nhất, năm ấm, bốn đức đều 
lia danh ngôn đồng tuyệt tứ cú để hiển bày hành 
"Chăng trú". Nói "Chăng trú sắc" là biết sắc không 
mà chăng trú, không chỉ chăng trú sắc, mà phi sắc 
cũng chăng trú. Vừa sắc vừa không cũng chăng trú, 
không chỉ chắng trú vừa sắc vừa không, mà cũng 
chăng trú phi sắc phi không. Mọi nẻo ngôn ngữ 
dứt, nơi hành tâm diệt. Cho nên bảo là ' 'Chắng trú 
phi phi sắc" đã nói sắc và phi sắc đều không thể trú 
được, huống nữa là phi phí sắc lại sẽ có trú sao? 

"Vì sao? Chăng phải sắc như, chăng, phải phi 
sắc như, vì thế đề, vì ba giả nên gọi là kiến, chúng 
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sanh, tất cả sinh tính thật, cho đến chư Phật, ba 
thừa, bảy Hiên, tám Thánh cũng gọi là kiến, sáu 
mươi hai kiến, cũng gọi là kiến. Đại vương! Nếu 
lây danh gọi là kiến thì tất cả pháp, cho đên chư 
Phật, ba thừa, bốn sinh đều phi phi kiến tất cả 
pháp. ' 

"Vì sao?..." là giải thích nghĩa "Chắng trú" 
trên. "Phi sắc như"; là chẳng phải phân tích chia 
chẻ sắc rôi sau đó mới không. Thê của sắc vốn 
không, nên nói là phi sắc như. "Phi phi sắc như"; 
là chăng phải lìa ra ngoài sắc còn có cái không 
riêng biệt. Sắc tức không. 

Phân hai tùy thế tục cho nên có chúng sanh để 
hóa. Văn có hai phần; 1. Nêu gốc của hoặc; 2. Chủ 
thể hóa. Vì hoặc, cho nên thấy thế đề làm đối tượng 
hóa. Văn nói "Vì thế để ba giả : Vì Như Lai nương 
vào ba giả của thê đề, nên gọi là thấy tật cả chúng 
sanh, tức là có chủ thê hóa. 

Phần ba Trở lại kết thành phân trên, ngộ nhập 
ở trên tức vào nghĩa chúng sanh bắt khả đắc. Văn 
nói "Tất cả chúng, sanh tính thật"; tất cả chúng sanh 
là bỗn sinh đã nói ở trên. "Tính thật": tật cả chúng 
sanh ngay ở thể là tịch lặng, đều là tính thật. Phần 
bốn - Hai kiến chánh và tà đêu là kiến trước. Văn 
nói "Cho đến chư Phật" câu này tức là nói chung 
cả phàm lẫn Thánh, nên nói là "Cho đến". 

Sau đây sẽ phân biệt thêm về tà và chánh: Tiêu 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 2 469 


thừa cho sáu mươi hai kiến là tà. Cho rằng các ấm 
là có tức là thường kiến, chấp các ấm là không , tức 
là đoạn kiến. Vì đoạn và thường đó mà sinh ra sáu 
mươi hai kiến. Nhưng hiểu về sáu mươi hai kiến 
thì có nhiêu cách hiểu khác nhau, nay theo Thích 
Luận nói về sáu mươi hai kiên. Qua từng năm âm 
mà nói; thần và thế gian thường, là sự thật, ngoài 
ra là vọng ngữ, kiến â ây là y theo sắc. Thân và thê 
gian phi thường phi vô thường là sự thật ngoài ra 
là vọng ngữ kiên ấy y theo sắc. Thần và thế gian 
vô thường, là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ, kiên ấ ây 
y theo sắc. Thần và thế gian vừa thường vừa vÕ 
thường, là sự thật, ngoài ra là vọng ngữ, kiến ấy y 
theo sắc. Sắc có bốn câu. Thọ, tưởng, hành, thức, 
mỗi thứ cũng, đều có bốn câu, hợp lại là có hai 
mươi câu. Thế giới vô biên, vô biên cũng trải qua 
năm âm thì có hai mươi câu. Sau khi chết, như đi, 
không như đi, qua từng năm âm cũng lại có hai 
mươi câu, hợp lại thành sáu mươi câu Thân là thân 
và thân khác thân, lại có hai câu, hợp thành sáu 
mươi hai kiến. Phần năm - kết. Nếu có thê tùy theo 
danh tự của thê tục mà thây, 

thật ra không có gì đề thấy gọi là chánh kiến. 
Văn nói: "Đại Vương: Nếu lấy danh mà gọi là thấy 
tất cả pháp là chỉ có danh chứ không có thật, cho 
đến chư Phật ba thừa, bốn sinh cũng chỉ có danh 
tự, có thê thấy được như vậy, thì chăng phải phải 
là cái thây của vọng tưởng, gọi là cái thấy chơn 
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thật”. 

Bạch Phật: "Bát-nhã Ba-la-mật là hữu pháp, 
phi phi pháp thì Ma- ha-diễn làm sao chiều?" 

"Đại vương! Ma-ha-diễn thây (kiến) phi phi 
pháp, pháp nếu phi phi pháp, ấy gọi là phi phi pháp 
không". 

Đây là phân ba. Nói về trí chiếu. Văn chia làm 
hai phân; hỏi và đáp. Hỏi; Bát-nhã là hữu pháp hay 
là vô pháp. Nêu là hữu pháp thì có thể chiếu dụng, 
mà Bát-nhã đã chắng hữu thì làm sao chiêu dụng. 
"Phi phi pháp” đúng thì phải nói là phi hữu phi vô, 
nhưng kinh này lược bớt nên chỉ nói tắt là phi phi 
pháp. 1. Phi-phi-hữu; 2. Phi-phi-vô Ma-ha-diễn đã 
chắng hữu vô thì làm sao chiếu? Đó là nêu thể để 
hỏi vê dụng. Ma- ha-diễn tức là Bát-nhã, cho nên 
đoạn văn sau nói: "Có thể vận tải gọi là Ma-ha- 
diễn". Tức diệt là Kim cang, luận về sự chiêu dụng 
của nó gọi là Bát-nhã. Lấẫy sự vận tải của nó tức là 
nghĩa của thừa. Cho nên, Đại Trí luận hợp cả hai 
danh cùng làm thành một danh. "Đại vương!..." là 
phân hai. Đáp. Văn có sáu phân; 1. Dựa theo ngộ 
nhập để tỏ pháp "Không". 

2. Từ "Pháp tập cho nên hữu,... " là căn cứ nêu 
dụng theo tục mà đáp. 3. Từ "Thiện nam! Thấy 
chúng sinh pháp..." là nêu phi để hiển bày thị. 4 Từ 
"Đại vương! Kinh này danh vị cú..." là so sánh để 
hiển bày thắng: 
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5. Từ "Đại vương! Kiến cảnh kiến trí..." là kết 
phân nêu phi để hiển thị trên; 6. Từ "Thiện naml 
Nếu có người tu tập...” là khuyến tín thọ trì, đáp 
câu hỏi về nghĩa hộ Phật quả trên. 

Trong phân thứ nhất, ngộ nhập thì có hai phân; 
l. Lược đáp; 2. Từ "Pháp tính..." đáp riêng qua 
từng phân. Trong phân một - Lược đáp, văn nói: 
"Ma-ha- diễn thây phi phi pháp, pháp nêu phi phi 
pháp, ấy gọi là phi phi pháp không."”, phi phi pháp 
là phi hữu phi vô. Pháp nêu là hữu, thì có thê như 
hữu mà biết. Pháp nêu là vô thì có thể như vô mà 
chiếu. Vì pháp phi hữu phi vô, cho nên Thánh 
chiếu tất cả như hư không vậy. Nay ở đây nói 
"Thây" là cái thấy của không thấy chăng phải là cái 
thấy của tính cô định. "Pháp nêu phi phi pháp. là 
nêu thê của pháp là rỗng lặng, lìa bỏ hữu vô, gọi là 
trung đạo. Nếu biết lìa tánh hữu vô tức là trung. 
Trung là chỗ nào? "Ây gọi là phi phi pháp không” 
là chính nói rõ chủ thê quán và đối tượng quán 
Không. Cho nên Pháp sư Sinh nói; Tông của phi 
vô hữu, đôi tượng của tông đó là vô tướng, Thánh 
trí chiều phi vô hữu, mà cái được chiếu đó là vô 
tâm. Cho nên lây trí của vô tâm đề chiếu tông của 
vô tướng. Cảnh và trí đều tịch lặng. 

"Pháp tính không, sắc thọ tưởng hành thức 
không, mười hai nhập không, mười tám giới 
không, sáu đạo pháp không, bôn đê không, mười 
hai duyên không." 


472 BỘ KINH SỚ 2 


"Pháp tính..." là phần hai, trải qua từng phần 
để tỏ "Không" hiển bày Bát-nhã hộ Phật quả. Văn 
có hai phân: 

1. Dựa theo pháp để tỏ không, hiển bày thành 
nghĩa thật trí. 

2. Từ "Nội không..." nêu thêm mười hai 
không, đề kết nghĩa của không đã nói trên. 

Trong phân một, dựa theo pháp đề tỏ "Không", 
có hai phân: 

1. lây sắc để giải thích không. 

2. Từ "Sát-na..." là lây tâm đề biện về không. 

"Pháp tính"; là tất cả pháp bốn tính thanh tịnh, 
tức là thể của Bát- nhã Đại thừa. "Sắc thọ tưởng 
hành thức không" là nói về quả báo năm âm không. 
"Mười hai nhập”; là thọ dụng không. "Mười tám 
giới" là tính biệt không. Đại Trí độ luận nói; vì để 
đối trị bệnh khác nhau mà thuyết ba loại ây. Vì 
những chúng sanh nghi về tâm sô mà thuyết năm 
âm. Vì những chúng sanh nghi sắc mà thuyết mười 
hai nhập. Vì những chúng sanh nghi tâm, sắc mà 
thuyết mười tám giới. "Sáu đại": gọi là khắp đến 
không. Cho nên kinh A-hàm nói: Sáu vua, mỗi vị 
đều cho mình là đại. Địa nói: Ta có thê chở tât cả 
vạn vật, cho nên xưng là đại. Thủy nói; ta có thể 
làm thâm ướt tất cả. Hỏa nói; ta có thê đốt soi tât 
cả. Bị 9k: nói; Ta có thế làm động tật cả. Không 

; Ta có thể bao chứa tất cả. Thức nói: Nếu 
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không có ta, sắc liên hư hoại. Tuy mỗi vị đều xưng 
mình là đại, nhưng Thức là chính. Cho nên bảo: 
Bốn đại vây không, Thức cư ở giữa. "Bốn đế"; là 
cảnh không. "Mười hai nhân” là nghĩa không. 
"Sinh, trụ, diệt" là pháp ba đời không. Mười hai 
nhân duyên nghĩa không là trở lại phân tích cảnh 
của khô và tập, cho nên hai nhân quá khứ, ba nhân 
hiện tại, năm nhân đó là tập. Năm quả hiện tại, hai 
quả VỊ lai, bảy quả đó là khô đề. Nên bảo là nghĩa 
của mười hai nhân duyên rất sâu xa thăm thăm. Lại 
nữa, "Mười hai nhân duyên" là để tỏ mười hai nhân 
duyên vốn tịch diệt, nhị thừa chăng biết được. 

"Pháp ây tức sinh, tức trú, tức diệt, tức hữu, tức 
không, Sát-na, Sát-na cũng như vậy, pháp sinh, 
pháp trú, pháp diệt. 

"Pháp ấy tức sinh" là nhắc lại các sắc ở trên, 
các pháp tập khởi, cho nên sinh. "Tức trú” là hữu 
vi tạm thời ngừng lại, gọi là trú. "Tức diệt" không 
khởi là tức diệt. "Tức hữu, tức không" tập khởi cho 
nên tức hữu. tự thể không, nên tức không. Cho nên, 
kinh Tịnh Danh nói: vừa sinh vừa lão vừa diệt. 
"Sát-na cũng như vậy..." là lấy tâm để biện về 
không. "Pháp sinh, pháp trụ, pháp diệt”; là giải 
thích tâm pháp cũng có đủ ba tướng. 

"Vì sao? Chín mươi Sát-na là một niệm, mỗi 
Sát-na trong một niệm trải qua chín trăm lần sinh 
diệt, cho đên sắc, tất cả pháp cũng như vậy." 
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"Vị sao?" là để giải thích sắc, tâm "Không" ở 
trên. Muôn tỏ về không thì trước hết phải lập pháp 
của nó. Pháp tuy vô lượng, nhưng không ra ngoài 
sắc và tâm. Sắc pháp là từ tế vi mà thành thô vi. Từ 
bốn vi mà thành bốn đại, từ bốn đại mà thành các 
căn. Đó là sắc pháp. Chín mươi Sát-na thành ra là 
một niệm, mỗi một Sát-na trong một niệm trải qua 
chín trăm lân sinh, diệt. Một niệm có chín mươi 
Sát-na, hợp lại thành tám mươi mốt ngàn lần sinh 
diệt. Lây sinh diệt để chiết tách Sát- na, lẫy Sát-na 
để tách chiết một niệm, tâm pháp như vậy là không 
thê có được. Đây là chứng tỏ tâm không. Lấy bốn 
đại để phân tích các căn, các căn cũng chăng t thể có 
được. Lây bốn trần để tách bốn đại, thì bốn đại 
chăng thể có được, lây thô VI để tách bốn vi thì bốn 
VI chăng, thể có được, lây tế vi để tách thô vi, thì 
thô vi chăng thê có được, phân nhỏ sắc cho đến cực 
vI, cùng tâm đến tận sinh diệt, sắc tận, tâm cùng, 
rỗng rang không có gì trú châp. Cái trú của vô trú, 
không biết gọi tên là gì, gượng gọi là không, tức là 
hộ Phật quả. "Tật cả pháp cũng như vậy" là kết về 
sắc tâm không ở trên. 

"Vì Bát-nhã Ba-la-mật không, cho nên không 
thây duyên, không thây đế, cho đến tất cả pháp 
không. " 

"Vì Bát-nhã Ba-la-mật không, cho nên không 
thây duyên, không thây đê." trên đã nêu pháp để tỏ 
trí không, nay nêu trí để tỏ pháp không "Không 
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thây duyên" là tâm không. "Không thấy đế" là cảnh 
không. Lại giải: Không thấy duyên là mười hai 
duyên. Không thấy đề là bốn đề. "Cho đến tật cả 
pháp không" là Tóm kết phân giải thích về không. 

Phân lấy pháp đề tỏ không đã xong. 

"Nội không, ngoại không, nội ngoại không, 
hữu vi không, vô vị không, vô thủy không, tính 
không, đệ nhất nghĩa không, Bát-nhã Ba- la-mật 
không. Nhân không, Phật quả không, không 
không, cho nên không. ` 

"Nội không" là sáu nhập bên trong không có 
thân ngã. "Ngoại không" là sáu trần bên ngoài 
không có ngã sở. "Nội ngoại không” là trong, ngoài 
hợp quán đều không có ngã, ngã sở. "Hữu vi 
không” là nhân duyên của sắc và tâm hòa hợp mà 
sinh các âm giới nhập đều không hề có. "Vô vi 
không" là hư không sô diệt phi sô diệt. Đúng thì 
phải có hữu vI và vô vi hợp quán, vì văn lược bớt. 
"Vô thủy không” sắp tỏ vô thủy thì trước tiên phải 
nói có thủy (khởi đầu), kinh Niết-bàn nói từ minh 
sơ sinh ra đại. Nếu theo Thích Luận thì từ thê tính 
sinh giác, đó gọi là thủy (khởi đâu), để phá cái có 
sự khởi đầu đó, nên gọi là "Võ thủy không". "Tính 
không" các pháp vôn không có, chúng sanh kế 
chập khác nhau. Hoặc cho răng tính vị lai có, cho 
đến tính đề, tính Như Lai, chắc chăn là có, vì vậy 
mà nói "Không" để phá. Nhãn không, không có 
ngã, ngã sở. Vì sao? Tính nó tự vậy, cho đến Xinh 
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cũng như vậy. "Đệ nhất nghĩa không": thật tướng 
của các pháp, không bị phá, không bị hư hoại. Đôi 
lại với thế đễ mà được tên gọi như vậy. Thật tướng 
của các pháp cũng chăng thể có được. Vì sao? Vì 
không có ái chấp. "Bát-nhã Ba- la-mật không”; 
kinh Niết-bàn nói: Đại không là Bát-nhã không. 
Thích Luận nói mười phương đều không, gọi là đại 
không. "Nhân không ; tức Kim cang đã hoàn, đều 
đã rông lặng, gọi là nhân không. “Phật quả không › 
mười lực cho đến mười tám pháp bất cộng đều 
không, gọi là Phật quả không. "Không không cho 
nên không; Thích Luận nói; trước lây pháp không 
để phá các pháp nội ngoại. Sau lẫy không đó để 
phá các không, gọi là không không. 

Hỏi: Không và không không khác nhau như thê 
nào? 

Đáp: Không để phá năm âm, không không là 
để phá không. Như uống thuốc là để trừ bệnh, bệnh 
đã lành rôi thì phải bỏ thuốc, nếu không bỏ thuốc 
thì lại là bệnh. Lây không để diệt các bệnh phiền 
não, e không lại thành bệnh, do đó dùng không để 
xả không, nên gọi là không không. 

"Chỉ vì pháp tập. cho nên có, thọ tập cho nên 
có, danh tập mà có, nhân tập mà có, quả tập mà có, 
thập hạnh mà có, Phật quả mà có, cho đến sáu đạo 
tật cả có." 

Đây là phân hai - dựa theo tục nêu ra dụng đề 
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đáp. Phân trên đã nói về không, cùng nhập với thật. 
Nay nói về cái có của nó tức do ba giả tạo thành 
øọI là có. Nghĩa của giả thì đã nói như trên. "Pháp 
tập cho nên có" vì tế sắc thành thô sắc gọi là pháp 
tập mà có. Nói “Thọ tập”; tức là thọ giả, bốn đại; 
địa,... năm cả thành bốn trần gỌI là thọ tập. "Danh 
tập”; tức là danh giả. Danh tự, câu.. . gôm lại thành 
thanh trần, nên gọi là danh tập mà có. "Nhân tập 
cho nên có": các nghiệp phiền não từ duyên tập 
khởi. "Quả tập cho nên có”; các bảo năm âm từ kêt 
nghiệp sinh ra. “Thập hạnh cho nên có”; từ Thập 
tín đên Thập địa, theo duyên mà tập khởi. "Phật 
quả cho nên có"; Bồ-đê Niết-bàn từ nhân hành mà 
đắc, cho nên Đảo là Phật quả nên có. "Cho đến sáu 
đạo tất cả có" trong phân liệt kê chúng ở trước, chỉ 
nói năm đạo, vì A-tu-la nhập chung qui đạo, nay 
liệt kê đủ các hữu, nên bảo "Cho đên sáu đạo, tât 
cả có”. 

"Thiện nam! Nếu Bồ-tát thây pháp, chúng 
sanh, ngã, nhân, tri kiên, thì người ây hành thê 
gian, không khác với thế gian, ở các pháp nhưng 
không động, không đến, không diệt, vô tướng, vô 
vô tướng, tât cả pháp cũng như.” 

Đây là chúng thứ ba trong phân đáp. Nêu thất 
để hiện đắc. Văn có hai phân; 1. Nêu thất (mật); 2. 
Từ "Ở các pháp..." là hiển đắc. Phân một. Thất. 
Người nếu chấp ngã tưởng chưa quên, tâm còn 
trước pháp, người đông với thế tình, cho nên không 
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khác với thê gian. "Ở các pháp mà không động... 

là phần hai, hiển đắc. Nêu phân tích sắc mà đặc 
không, â ây là hoại pháp, gọi là động. Nếu thể giải 
được sắc tức chính là không, là bất động. "Không 
đến": luận Trí Độ nói: Tất cả Thánh nhân không 
đến được pháp bình đăng. Thiện cáo bạch Phật 
răng: các thánh khác thì không thể đến, còn Phật 
thì vì sao không đến? Phật nói; cho đến Phật cũng 
không thể đến, vì sao? Phật tức bình đăng, bình 
đăng tức chính là Phật. Phật và bình đăng không 
hai, nên gọi là không đến. "Bất diệt": pháp vốn 
không thê nay tức không có diệt. "Vô tướng, vô vô 
tướng": tất cả các pháp đêu là một tướng, gọi là vô 
tướng. "Tật cả pháp cũng như" là tỏ tất cả pháp 
đồng một, vô sở đắc. 

"Chư Phật, Pháp, Tăng cũng như. Tức là một 
niệm tâm nơi sơ địa đầy đủ tám vạn bốn ngàn Bát- 
nhã Ba-la-mật." 

"Chư Phật, Pháp, Tăng cũng như”: giải thích 
như trên. "Tức là một niệm tâm sơ địa đây đủ tám 
vạn bôn ngàn Bát-nhã Ba-la-mật" là trong pháp 
hữu vi nhưng có sai biệt một niệm vô sở đặc thì có 
đây đủ tất cả. Nói _lám vạn bốn ngàn” là suốt cả 
pháp môn. "Một niệm": Bô-tát sơ địa lấy chơn như 
làm tâm. Chăng lẽ có một niệm. Nay vì mượn một 
niệm của địa thấp còn vậy huông chỉ là sự tích đức 
của các địa trên, nên bảo là một niệm. “Tám vạn 
bốn ngàn Ba-la-mật": theo kinh Hiền kiếp nói về 
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ba trăm năm mươi độ. Bắt đầu từ tu hành độ, quang 
diệu độ, cuối cùng đến phân xá lợi độ thành ba trăm 
năm mươi độ. Trong một độ lại có mười thiện thì 
hợp thành hai vạn một ngàn độ, lây bốn thiện căn 
phân nó tức là tắm vạn bốn ngàn các Ba-la-mật, 
cũng là đôi lại với tám vạn bốn ngàn môn trần lao. 

"Tức chuyên tải gọi là Ma-ha-diễn, tức diệt là 
Kim cang", cũng gọi là định, cũng gọi là tất cả 
hạnh, như nói trong Quang Tán Bát-nhã Ba-la-mật. 
Đại vương! Danh vị cú, của Kinh này là trăm Phật, 
ngàn Phật, trăm ngàn vạn Phật thuyêt danh vị cú." 

"Tức chuyền tải gọi là Ma-ha-diễn": nếu dựa 
theo sự chiếu dụng của nó thì gọi là Bát-nhã. Xét 
về sự vận tải của nó thì gọI là diễn, có thể chuyền 
chở con người đến Phật, nên bảo chuyên tải gọi là 
Ma-ha- diễn". "Tức diệt là Kim cang" phá được 
phiên não gọi là "Tức diệt là Kim cang". Vì ly tán 
loạn, cho nên gọi là định. Có thể lợi mình lợi 
người, bao gôm tất cả đức, cho nên bảo là "Tất cả 
hạnh". "Như Quang Tán";: là dẫn chứng. "Đại 
vương! Danh của kinh này... vị cú" là phân bốn. 
So sánh hiển bày phân hợp. "Kinh này": là kinh 
Bát-nhã này. "Danh vị cú". Thích Luận nói một 
chữ gọi là tự, hai chữ gọi là danh, như một chữ 
"Bỏ", một chữ "Đề", hai chữ đó không hợp lại thì 
không thành là danh. Nếu hợp lại mà nói thì gọi là 
danh. Bốn chữ thì thành cú (câu), hoặc ba chữ, bốn 
chữ, tám chữ đêu gọi là cú. Nguyên nhân ở sau cú 
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thì gọi là vị. "Trăm Phật ngàn Phật thuyết danh vị 
cú”; chư Phật cùng một đạo, chư Phật tuy khác 
nhau, nhưng thuyết thì không hai, thuyết không hai 
tức chính là một. 

"Đem vô lượng bảy báu chất đầy trong hằng hà 
sa tam thiên đại thiên quốc độ thí cho chúng sanh 
trong tam thiên đại thiên quốc độ đều đạt được bảy 
báu, bốn quả, không bằng ở trong kinh này khởi 
một niệm tín, huông øì là hiểu một cú. Cú phi cú, 
phi phi cú, cho nên Bát-nhã là phi cú, cú phi Bát- 
nhã, Bát-nhã cũng phi Bô-tát. 

Đây là phân nêu sự so sánh. Tài thí thì đắc bảy 
báu, pháp thí thì đắc bôn quả. "Không bằng trong 
kinh này khởi một niệm tín”; Tin Bát- nhã vô sở 
đặc hơn cả tài thí và pháp, thí hữu sở đắc trước. 
"Huông nữa là hiểu một cú"; tâm tín còn như vậy, 
huống chỉ là hiểu nghĩa một câu. "Cú phi cú" vì cú 
không có tướng của cú, cũng không có tướng của 
phi cú cho nên bảo "Phi phi cú”. Lại nữa, cú phi cú 
là lìa tính của văn tự. Phi phi cú là chăng phải hai 
cú trước. "Bát-nhã phi cú, cú phi Bát-nhã”; Bát-nhã 
là trí, cú là văn, văn và trí đều vô sở hữu, nên bảo 
là Bát-nhã phi cú, cú phi Bát-nhã. "Bát-nhã cũng 
phi Bỏ-tát" người và pháp khác nhau. Đó là cái 
riêng khác trong cái không riêng khác. 

"Vì sao? Vì mười địa ba mươi sinh "Không", 
nên khởi đầu sinh, trú sinh, chung sinh, bất khả 
đặc. Vì ba sinh trong mỗi địa đều không, nên cũng 
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phi Nhất-thiết-trí, phi Ma-ha-diễn, vì không." 

Đây là phân giải thích nhân và pháp đều không. 
"Vì mười địa ba mươi sinh "Không" chia Bát-nhã 
thành mười phân, tức mười địa, một địa có ba sinh, 
hợp lại thành ba mươi sinh. Mười địa đã không, 
cho nên Bát-nhã tức không. "Cũng phi Tát-bà-nhã, 
phi Ma-ha-diễn không": "Phi Tát-bà-nhã" là khi 
nhân thì chăng phải là quả. "Phi Ma-ha-diễn là khi 
chiếu thì chăng phải là chuyên tải. "Cũng" là Bát- 
nhã một mực phi, phi Bô-tát, cũng là nghĩa phi quả 
trí, phi Thừa. vì không: như giải thích ở trên. 

- Đại vương! Nêu Bồ-tát thây cảnh, thây trí, 
thầy thuyết, thây thọ, thì chăng phải là cái thây của 
bậc Thánh. Đảo tưởng thây pháp, là người phàm 
phu; thấy ba cõi là tên gọi của quả báo chúng 
sanh." 

Đây là phần năm. Kết nêu phi để hiễn thị trong 
phân đáp ở trên. "Thây cảnh" là trân chấp, "Thấy 
trí" là thức chấp, "Thây thuyết, thây thọ”; là nhân 
chấp. Những thứ đó vì không thây nhân và ì pháp cả 
hai đều không, nên gọi là "Chăng phải cái thây của 
bậc Thánh". Trái lý ngược Thánh gọi là "Phàm 
phu". "Ba cõi" là khí thê gian. "Báo của ba cõi" là 
chúng sanh; thọ dụng trú xứ, gọi là "quả báo”. 

"Sáu thức khởi vô lượng dục vô cùng, gọi là 
Cõi dục tạng không. Những nghiệp quả khởi do 
hoặc nơi sắc, gọi là Cõi sắc tạng không. Những 
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nghiệp quả khởi do hoặc nơi tâm, gọi là Vô cõi sắc 
tạng không, "Sáu thức khởi vô lượng dục” từ năm 
dục mà sinh khởi phiền não, nương theo dục mà 
sinh cho nên gọi là tạng. "Không": tức thể tự nó 
vốn không, "Nghiệp quả khởi do hoặc SẮC. ”: là tỏ 
rõ vê CõI sắc tạng không. Nếu luận về phiền não 
tức là sắc ải trú địa, từ sắc mà sinh. Trong Cối sắc 
có đủ năm âm, sắc là mạnh nhất, nên nói sắc. Nêu 
xét theo nghiệp là bất động hạnh. Nếu xét theo quả 
báo thì còn thuộc phân đoạn. "Nghiệp quả khởi do 
hoặc nơi tâm, gọi là Vô cõi sắc tạng không”; Vô 
cõi sắc chỉ có bốn chúng, thiếu vô sắc chúng, cho 
nên bảo là tâm. Nếu luận về phiên não thì hữu ái 
trú địa. Nếu luận về nghiệp là bất động hạnh. Nêu 
luận về quả báo thì còn thuộc phân đoạn. Nếu luận 
VỆ y báo thì hai cối Dục, Sắc có trú xứ cung điện, 
Vô sắc chỉ là tâm tịch mặc, không có cung điện. 

“am giới không, vô minh tạng căn bản của 
tam giới cũng không. 

Tam địa, chín sinh diệt. Quả báo vô minh tập 
trong ba cõi không." “Tam giới không" là Tóm kêt 
ba cõi trên đêu không. "Vô minh 

tạng căn bản của tam giới cũng không” vô minh 
tạng căn bản là nhân không, vô minh giỗng như 
mãnh. đât lớn sinh ra phiên não, nên gọi là căn bản, 
gốc TẾ. Nếu luận về nghiệp thì sinh ra nghiệp lậu. 
Nếu luận về quả báo thì sinh ra biên dị tam giới. 
"Tam địa, chín sinh diệt là quả không. Có hai cách 
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giải thích: 

1. Địa thứ tám, địa thứ chín, địa thứ mười đều 
có ba tâm, hợp lại thành chín sinh diệt 

2. Biến dị trong tam giới mỗi thứ đều có ba loại 
ý sinh thân, gọi là tam địa chín sinh diệt. 

Từ sơ địa cho đến địa thứ năm øọI là Tam muội 
lạc hành ý sinh thân. Địa thứ sáu, địa thứ bảy gọi 
là Giác pháp tự tính ý sinh thân. Địa thứ tám trở 
lên gọi là Chủng loại câu sinh vô tác hành ý sinh 
thân. Sư Tam Tạng nói: 

1. Kiến địa tại địa thứ nhất (sơ địa). 

2. Tu địa tại địa thứ hai trở lên. 

3. Cứu cánh địa tại địa thứ mười. Ở trong tam 
địa trên mỗi địa đều có: sinh, trú, mãn. Thành chín 
sinh diệt. 

"Km cang Bồ-tát đắc lý tận Tam muội, nên quả 
"Hoặc” sinh diệt không, quả hữu không, nhân 
không cho nên. Tát-bà-nhã cũng không. Diệt quả 
không. 

"Km cang Bồ-tát đắc lý tận Tam muội.”: Bồ- 
tát địa thứ mười chiêu cùng nhân tận, nên bảo là lý 
tận. Quả “Hoặc” sinh diệt không”, tập vi tế, nên 
bảo là hoặc. “Hoặc” là tất cả phiền não. "Quả”; là 
tất cả quả ở tam giới và giới ngoại. "Sinh diệt 
không „ ; là vô ngại đạo không. Nên kinh Anh Lạc 
nói; Đắng giác Bô-tát và Diệu giác Phật, sinh diệt 
khác nhau, đó là nói pháp thân cũng mang tính sinh 
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diệt. "Quả hữu không"; là khổ để vô tướng, gọi là 
quả hữu không. lập. đề vô sinh gọ! là nhân không. 
Phần trên đã nói về pháp nhiễm không. "Nhất- 
thiết-trí không" là nói pháp tịnh không. Nhất-thiết- 
trí không, là trí đức không. Diệt quả không, là đoạn 
đức không. Đức hạnh tuy nhiều nhưng không ra 
ngoài hai thứ đó. Lại nữa, cũng không, là để tỏ Bồ- 
tát không. Diệt quả không, là đề tỏ Niết-bàn không. 

"Vì những hoặc trên đã không, cho nên Phật 
đặc ba quả vô vi. Trí duyên diệt, phi trí duyên diệt. 
Hư không Tát-bà-nhã quả không. 

"Hoặc trên đã không” Như Lai đã ra ngoài các 
hoặc cho nên bảo là hoặc trước đã không. Lại có 
người giải thích: chưa lúc nào đoạn phiên não, vì 
xưa nay vốn tịch diệt. Nên ĐẠO là hoặc trước đã 
không. "Phật đắc ba quả vô vi"; là nói chung về ba 
đức. "Trí duyên diệt" là số duyên diệt vô vị. "Phi 
trí duyên diệt" là phi số duyên diệt vô vi. "Hư 
không” là pháp tính hư không vô vi. "Tát-bà-nhã 
quả không" Phật quả thê không. 

"Thiện nam! Nếu có tu tập nghe, thuyết, không 
nghe không thuyết, như hư không, pháp đồng với 
pháp tính. Nghe giống với nói, tất cả pháp đều 
như." 

"Thiện nam! Nếu có người tu tập nghe, 
thuyết..." là phân sáu, trong phân đáp. Khuyến tin 
thọ trì. Nghĩa của hộ Phật quả. Văn có hai phân: 
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1. Khuyến tin, tỏ về nghe và nói đồng như hư 
không. 

2. Từ "Đại vương!..." là Tóm kết, đáp câu hỏi 
trên. 

Văn phân đầu nói: "Nghe và nói đồng như hư 
không": kinh Đại Phẩm nói: Nghe người ảo nghe, 
nói như người ảo nói. "Không nói, không nghe” là 
đáp câu hỏi trên. Kinh Tịnh Danh nói: Người 
thuyết pháp thì không thuyết, không hiền thị, người 
nghe pháp thi không nghe, không đặc. Trong câu 
"Như hư không, pháp đồng pháp tính, nghe đồng 
thuyết đồng tật cả pháp đều như": như hư không: 
là so với nghe và nói như hư không trên. Tịnh Danh 
nói: Pháp đồng pháp tính, vì nhập các pháp. Luận 
về lý không, thì tuyệt ở nghe và nói nên bảo "Tật 
cả pháp đều như". 

"Đại vương! Bô-tát tu hộ Phật quả là như vậy, 
người hộ Bát-nhã Ba-la-mật là hộ Tát-bà-nhã, 
mười lực, mười tám bất cộng pháp, năm nhãn, năm 
phân pháp thân, bốn tâm vô lượng, tât cả công đức 
quả là như vậy. 

"Đại vương! Bô-tát tu hộ Phật quả là như vậy" 
là phần Tóm kết đáp nghĩa của hộ quả trên. "Người 
hộ Bát-nhã Ba-la-mật là hộ Tát-bà- nhã; là nêu 
nhân đó mà thành quả đó. Là muôn tỏ nhân không 
có nhân nào khác, do quả cho nên nhân. Quả không 
có quả nào khác, do nhân mà nên quả. Do đó hộ 
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nhân tức là hộ quả. "Mười tám pháp bất cộng... 
năm phân pháp thân" là nêu quả đức do nhân mà 
được. 

"Khi Phật thuyết pháp, vô lượng người và 
chúng đắc pháp nhãn tịnh, tính địa, tín địa. Có trắm 
ngàn người đều đắc đại không đại hạnh Bô-tát. 

"Khi Phật thuyết pháp, vô lượng người..." là 
đoạn lớn thứ ba trong phẩm, nói về những người 
ngộ đạo. "Pháp nhãn tịnh”; là kiến đạo thuộc Tiểu 
thừa. Mới bắt đầu chứng tứ đề rõ ràng, cho nên bảo 
là pháp nhãn tịnh. Nay thuyết Đại thừa, sao lại đặc 
tiêu thừa? Thuyết thì một nhưng người ngộ khác 
nhau, quả đắc được cũng khác nhau. Như kinh 
Tịnh Danh nói; Phật chỉ một âm mà diễn thuyết 
pháp, chúng sanh tùy loài hiểu khác nhau. Lại giải 
thích; Như Lai ban bô mây từ bi, mưa nước mưa 
thật tướng. Cây to rễ lớn thì được thâm nhiều, cây 
nhỏ rê nhỏ thì được thâm nhuân ít. Ngộ thì ở căn 
gốc của vật, không phải ở tại pháp. Lại răng; mới 
bắt đầu chứng sơ địa gọi là kiến đạo, còn gọi là 
Pháp nhãn tịnh. "Tính địa”, tức là Thập giải trở lên. 
"Tín địa" tức Thập tín trở xuống. "Đêu đắc đại 
không”; từ sơ địa trở lên, hai không tăng trưởng, 
tâm tịch lặng, gọi là Đại không. "Đại hạnh" là sơ 
địa trở lên, tám vạn bốn ngàn các hạnh độ. 


SỚ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ 
QUYÊN 3 


Phẩm BỘ TÁT GIÁO HÓA 

Phẩm trên là nương vào “Không” mà hộ Phật 
quả, tức thật trí của trí phương tiện. Phẩm này 
nương vào năm nhẫn, mười địa mà hóa độ chúng 
sanh, tức là phương tiện của thật trí. Cho nên nói 
là phẩm giáo hóa. Phẩm trên là chắng phải không 
có nhân mà thành quả. Phẩm này thì chắng phải 
không có quả mà thành nhân. Lại nữa, khởi giáo 
tích như huyễn để hóa chúng sanh như huyễn, nên 
nói là phẩm giáo hóa. 

Phẩm này chia làm hai đoạn; trước hỏi, sau đáp. 
Trong phân hỏi có phân: 1. Hỏi về tướng của hạnh 
tự lợi trong Thập địa; 2. Hỏi về tướng của hạnh lợi 
tha; 3. Hỏi về tướng mạo đức hạnh chúng sanh 
được hóa. 

Bạch Phật: "Thê Tôn! Hộ hành thập địa Bô-tát 
thì thực hành hạnh gì? Lây hạnh gì đề hóa chúng 
sanh? Do chúng sanh tướng gì để hóa?" 

Trong đoạn thứ nhất; "Hộ thập địa" là nhắc lại 
mười địa vị tu. Hỏi răng: "Thực hành hạnh gì?" là 
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hỏi dùng hành pháp gì để nương vào đó tu hành 
thành tựu thập địa, đắc tự lợi. Câu hỏi thứ hai; "Lây 
hạnh gì để hóa chúng sanh?": là hỏi Bồ-tát hành 
hóa thì dùng những pháp gì để hóa chúng sanh? 
Câu hỏi thứ ba; "Dùng chúng sanh tướng gì để 
hóa?" Là hỏi về tướng mạo của chúng sanh được 
hóa độ. 

Phật nói: "Đại vương! Năm nhẫn là pháp Bỏ- 
tát. Phục nhẫn thượng trung hạ, tín nhẫn thượng 
trung hạ, thuận nhẫn thượng trung hạ, vô sinh nhẫn 
thượng trung hạ, tịch diệt nhẫn thượng hạ, gọi là 
Bát-nhã Ba-la-mật của chư Phật, Bô-tát." 

Từ "Phật nói..." là đoạn thứ hai, đáp ba câu hỏi 
trên. Đoạn này chia làm ba đoạn chính; I. Từ "Năm 
nhẫn là pháp của Bô-tát..."; là thuyết về mười bốn 
nhẫn cụ túc, để đáp câu hỏi thứ nhất, tự hạnh; 2. 
Từ "Phật nói: Bốn nghiệp thanh tịnh của Bô-tát là 
gì?... Chư qui thân hiện thân tu hành Báảt-nhã”; là 
đề đáp câu hỏi thứ hai trên, hỏi về hạnh ngoại hóa; 
3. Từ "Phật bảo: Đại vương! Ông trước nói... hết 
phẩm" là đáp câu hỏi thứ ba. 

Trong đoạn thứ nhất, đoạn tự hạnh, có hai 
phân: 1. Lược thuyết về năm nhẫn đề tỏ thê của tự 
hạnh; 2. Từ "Thiện nam!..."; phân biệt chì tiết 
mười bốn nhẫn đề hiển bày tướng của tự hạnh. 

Trong phân một, phần lược thuyết, có hai ý; 1. 
Sinh khởi; 2. Lập ý năm nhẫn. Trong phần một - 
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Sinh khởi; 1. "Phục nhẫn thượng trung hạ": Tức là 
đặc hạnh phương tiện của bậc thánh; 2. "Tín nhẫn 
thượng trung hạ”; tức chính là nhập vào cửa thứ 
nhất của bậc Thánh; 3. "Thuận nhẫn thượng trung 
hạ"; tức chính là duyên gần kê với thuận quả vô 
sinh; 4. Vô sinh nhẫn thượng trung hạ; tức chính là 
công năng của hướng quả; 5. Tịch diệt nhẫn 
thượng hạ; tức chính là thuyết chung nhân và quả. 

Ở phần lập ý của năm nhẫn, có ba đoạn: I. 
"Năm nhẫn là pháp Bô-tát" là để biểu thị năm nhẫn 
là thuộc về loài người; 2. "Phục nhẫn thượng trung 
hạ...": là để xuất ngôi vị năm nhẫn; 3. "Gọi là...": 
kết. 

Văn đoạn một - Đã rõ. Trong đoạn hai - Xuất 
ngôi; "Phục nhẫn thượng trung hạ" thì; Tập nhẫn 
là hạ, Tính nhãn là trung, Đạo chủng nhãn là 
thượng, ở tại ngôi vị Tam Hiền. "Tín nhẫn thượng 
trung hạ” thì; Sơ địa là hạ, địa thứ nhì là trung, địa 
thứ ba là thượng. "Thuận nhẫn địa trung hạ" thì; 
địa thứ tư là hạ, địa thứ năm là trung. Địa thứ sáu 
là thượng. "Vô sinh nhẫn thượng trung hạ" thì; địa 
thứ bảy là hạ, địa thứ tám là trung, địa thứ chín là 
thượng. "Tịch diệt nhẫn thượng hạ" thì; địa thứ 
mười là hạ, Phật địa là thượng. 

"Thiện nam! Sơ phát tướng tín hằng hà sa 
chúng sanh tu hành phục nhẫn, ở trong Tam bảo 
sinh ra mười tâm tập chủng tính; tín tâm, tính tiễn 
tâm, niệm tâm, tuệ tâm, định tâm, thí tâm, giới tâm, 
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hộ tâm, nguyện tâm, hồi hướng tâm, đó là Bô-tát 
có thê ít phần hóa chúng sanh." 

Từ "Thiện nam!..." là phần hai, phân biệt chi 
tiết mười bốn nhẫn, khai mở năm nhẫn thành mười 
bốn nhẫn. Đầu tiên nói về tập chủng tính, gọi là tập 
nhẫn. Có ba đoạn: 1. Nêu người tu nhẫn; 2. Kê 
riêng mười loại tâm; 3. Từ "Đó là Bô-tát...": công 
năng hóa chúng sinh. Văn nói: "Sơ phát tướng tín 
hăng hà sa chúng sanh tu hành phục nhân”: giải 
răng: vô lượng hăng hà sa thế giới trời, người, nhị 
thừa tu hành nhiêu loại công đức tu tập làm một 
phân tâm chánh và tín của Bô-tát. Văn nói: "Ở 
trong Tam Bảo, sinh tập chủng tính"; Tam Bảo đạo 
lý, tức là quả báo, vì lập chí to lớn. Không khiếp 
nhược ở Tam Bảo, siêng năng cô gắng tức là tín 
tập bốn tính thập tín của Nhât-thiết-chủng-trí. 

"Đã vượt qua nhị thừa, tất cả thiện địa, tật cả 
chư Phật Bô-tát đêu nuôi lớn mười tâm để làm 
Thánh thai. Lần lượt khởi ở Căn tuệ, tính chủng 
tính có mười loại tâm gôm; bốn ý chỉ (niệm xứ) 
thân thọ tâm pháp; bất tịnh, khổ, vô thường, vô 
ngã. Ba ý chỉ, ba thiện căn; từ, thí, tuệ. Ba ý chỉ là 
ba đời; quá khứ nhân nhẫn, hiện tại nhân quả nhẫn, 
và vị lai quả nhãn. 

"Vượt qua nhị thừa địa": Đó là vì chỗ giải, hiểu 
của Đại thừa vượt quả nhị thừa. Thành chủng tử 
pháp thân Đại thừa, gọi là “Thánh thai”. Tiếp đến 
là phần hai, nói về tính chủng tính của trung nhẫn. 
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Văn có ba phân: 1. Nêu chung mười tâm thuộc tính 
chúng: 2. Liệt kê riêng mười tâm; 3. Từ "Bô-tát 
đó,...": nói về công năng của trung nhẫn. 

Nói "Lân lượt khởi ở căn tuệ": trong pháp tiêu 
thừa, trước ngoài tập chủng, có riêng một Căn tuệ 
địa, vì chưa đắc lý giải làm nhuận tâm. Còn Căn 
tuệ địa dùng ở đây là sơ địa chơn giải, gọi là chủng 
tính. Trong mười tâm liệt kê ở phân thứ hai: Bốn ý 
chỉ; là bôn niệm xứ. Ba ý chỉ tức là ba thiện căn; 
thiện căn bất tham tức là "Thí". Thiện căn bất sân 
tức là "Từ". Thiện căn bất si tức là "Tuệ". Ba ý chỉ 
là quá khứ vô minh hành gọi là nhân nhẫn. Ba nhân 
năm quả hiện tại gọi là nhân quả nhẫn. Sinh tử vị 
lai, gọi là quả nhãn. 

"Bô-tát đó có thể hóa độ tất cả chúng sanh, đã 
có thể vượt qua các tưởng về ngã, nhân, tri kiến, 
chúng sanh, và tưởng đảo của ngoại đạo không thể 
phá hoại được. Lại có mười đạo chủng tính địa là 
quán sắc, thức, tưởng, thọ, hành, đắc; giới nhẫn, tri 
kiến nhẫn, định nhẫn, tuệ nhẫn, giải thoát nhẫn. 
Quán nhân quả trong ba cõi; không nhẫn, vô 
nguyện nhẫn, vô tưởng nhẫn. Quán nhị đề hư thật, 
tật cả pháp vô thường, øọI1 là vô thường nhẫn, tất 
cả pháp không đắc vô sinh nhẫn." 

"Bồ-tát đó cũng có thê hóa độ tất cả chúng 
sanh... " Đây là chúng thứ ba, nói về công năng của 
trung nhẫn. Quán năm ấm vô ngã, cho nên đã vượt 
qua. Các tưởng ngã, nhân... Quán nhân quả ba đời 
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phi thường phi đoạn nên những ngoại đạo không 
thê phá hoại được. Kinh này thì tính chủng tính ở 
tại mười giải, mười hạnh. Còn theo kinh Hoa 
Nghiêm thì mười trụ là tập chủng, mười hạnh là 
tính chủng. Theo Hoa Nghiêm mười giải là thập 
trú; thứ nhất là phát tâm trụ... thứ mười là quán 
đánh trụ. Thập hạnh là; thứ nhất là hoan hỷ hạnh 
.. thứ mười là chơn thật hạnh. Phần thứ ba: là đạo 
chủng tính, nói về thượng nhẫn, có ba phân: 1. Nói 
chung vê ngũ âm quán; 2. Nói riêng vê mười kiên 
tâm; 3. Từ "Bô-tát đó..." là kết về công năng hóa 
độ chúng sanh trên. Mười kiên là; năm phân pháp 
thân, ba không nhẫn, tất cả vô thường nhân do quán 
nhị để hư thật, và vô sinh nhẫn do tất cả pháp 
không. 

"Mười kiên tâm của Bô-tát đó làm Chuyền luân 
vương, cũng có thể hóa độ bốn thiên hạ, sinh ra 
thiện căn của tật cả chúng sanh. Lại nữa, tín nhẫn 
Bô-tát là người đạt minh trung hạnh, đoạn dứt sự 
trói buộc sắc phiên não trong ba cõi, có thể hóa 
trăm Phật, ngàn Phật, vạn Phật trong Phật quốc, 
hiện thần thông trăm thân ngàn thân, vạn thân, vô 
lượng công đức, thường lấy mười lăm tâm làm đầu. 
Bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm, bốn hoãng 
nguyện, ba môn giải thoát, Bồ-tát đó từ thiện giác 
địa đến Nhất-thiêt-trí, dùng mười lăm tâm đó làm 
hạt giông căn bản cho tất cả hạnh. Lại nữa, thuận 
nhẫn Bỏ-tát gọi là kiến thăng hiện pháp. 
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"Bồ-tát đó..." là kết về đức hóa chúng sanh do 
công năng của thượng nhãn. "Mười kiên tâm" là 
kết vệ đức tự lợi. "Làm Chuyền luân vương..." là 
kết về đức hóa tha. Kinh này thì nói là đạo chủng 
tính, kinh Hoa Nghiêm thì nói là mười hôi hướng: 
hồi hướng thứ nhất là cứu hộ tất cả chúng sanh, lìa 
tướng chúng sanh,... cho đến hồi hướng thứ mười 
tên gọi là pháp giới vô lượng. Kinh nảy làm Kim 
luân vương, cho nên hóa bốn thiên hạ. Theo đoạn 
văn sau thượng phẩm thập thiện Thiết luân vương 
thì hóa một Diêm-phù-đê, tập chủng Đông luân 
vương thì hóa hai thiên hạ, ngoài hai phương Đông 
và Băc ra. Tính chủng tính Ngân luân vương thì 
hóa ba thiên hạ, trừ phương Bắc. Về điểm này văn 
kinh lược bớt. 

Văn phân tín nhẫn có bốn phân: 1. Nêu về danh 
và đức của tín nhẫn; "Tín nhẫn Bô-tát"; là nêu 
danh. "Khéo đạt minh trung hạnh”; là nêu đức; 2. 
Từ "Đoạn dứt ba cõi..."; là đoạn chướng: 3. Từ 
"Có thê hóa trăm Phật.. ", : là quốc độ sở hóa; sơ 
địa thì hiện trăm thân, nhị địa thì hiện ngàn thân, 
tam địa thì hiện vạn thân. 4. Từ “Thường lây mười 
lăm tâm làm đâu...": là khởi thăng tu. 

Trong phân tt: "Thiện đạt minh trung hạnh”; 
là nêu chung ba vị của tín nhãn. "Thiện" là thiện 
giác nhãn, ở tại sơ địa. "Đạt" là quán đạt nhẫn, tại 
nhị địa. "Minh": là minh tuệ nhẫn, tại tam địa. Tam 
muội chiếu minh, gọi là "Minh tuệ". "Đoạn sắc 
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phiền não trói buộc trong ba cõi": Sơ, nhỊ, tam địa 
quán sắc để vô tướng, không chấp trước sắc pháp, 
cho nên lìa sắc buộc. 

Phân thứ ba: Là nói về thần thông hóa ích. Theo 
kinh khác thì ở trong phần báo quả, sơ địa hóa trăm 
Phật thê giới. Hiện thân cũng vậy. Theo nguyện trí 
quả thì đêu là không thê đêm được. 

Phân thứ tư: Khởi thắng tu hành; sơ địa hành 
Bồ thí nhiếp (gồm thâu) khiến cho sinh tín. Ái ngữ 
nhiếp khiến sinh giải. Lợi hành nhiếp khiến cho 
khởi nhân. Đông sự nhiệp khiến đắc quả. Còn gọi 
là đồng sự, vì cùng chung khổ vui. "Bốn tâm vô 
lượng” là tâm lợi tha. Tâm đó phải đủ ba duyên: ]. 
Chúng sanh duyên duyên; giả danh chúng sanh và 
lạc; 

2. Pháp duyên duyên, pháp số của năm âm; 3. 
Danh vô duyên duyên, năm âm của chúng sanh vô 
sở đắc. Từ: Là tâm cho lạc; 2. Bi Là tâm cứu khô; 
3. Hỷ Là tâm mừng vật; 4. Xả Là tâm bình đẳng. 
Duyên cảnh vô hạn, nên gọi là lượng. Bốn hoằng 
thệ nguyện là lợi tha nguyện, người chưa độ được 
khô, khiến cho độ được khổ. Người chưa giải tập, 
khiến cho giải tập. Người chưa an đạo, khiến đặc 
an đạo. Chưa đặc Niết-bàn, khiến đắc Niết-bàn. 
"Ba môn giải thoát” là ba Tam muội vô lậu. Lìa trói 
buộc gọi là giải thoát, thông người đến quả, gọi đó 
là môn. Luận Bà-sa nói: I. Vô nguyện: Có thê chắn 
hét sinh tử; 2. Vô tướng: Có thê vui với Niết-bàn; 
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3. Không định: quán sinh tử Niết-bàn. Cả hai đều 
vô tướng như phâm Bô-tát phần trong kinh Địa Trì 
đã nói. Theo văn bài kệ sau thì sơ địa làm Tứ Thiên 
vương. Nhị địa làm Đao lợi thiên. Tam địa làm Dạ 
ma Thiên vương. Sơ địa gọi là Hoan hỷ, nhị địa gọi 
là Ly cầu. Địa øọI1 là Minh địa. Cả tam địa đó cùng 
ở tại ngôi vị tín nhẫn. 

Phân thứ ba là giải thích về thuận nhẫn. Văn có 
bốn phân: 

1. Nêu chung về danh thuận nhẫn Bô-tát. 

2. Từ "Kiến thăng. ..' là nêu ba vị thuận. 

3. Từ "Có thể đoạn..." tỏ về la chướng. 

4. Từ "Hiện một thân..." là tỏ hiện thổ khởi 
dụng đề hóa sinh. 

Văn phần một thì đã biết. Trong văn phân hai: 
"Kiên" là địa thứ tư Diệm địa. Đoạn văn sau gọi là 
địa Diệm tuệ. "Thăng": là địa thứ ngũ địa-nan 
thăng. Đoạn văn sau nói là thăng tuệ nhẫn. "Hiện 
pháp” là địa thứ lục địa Hiện tiền, đoạn văn sau gọi 
là hiện pháp nhẫn. Tiếp sau là phần ba lìa chướng 
có sa1 biệt. 

"Vì đoạn dứt các tâm phiên não trói buộc trong 
ba cõi, cho nên hiện một thân ở trong mười phương 
Phật quốc, vô lượng thần thông hóa chúng sanh 
không thể diễn thuyết. Lại nữa, vô sinh nhẫn Bồ- 
tát gọi là viễn bất động, quán tuệ vì cũng đoạn dứt 
các sắc tâm tập phiền não, hiện công đức thần 
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thông không thể nói." 

Văn nói; "Đoạn dứt tâm phiên não trói buộc 
trong ba cõi; đó là ba ngôi vị chủ thể quán tam giới 
tâm đề lý vô sinh vô sở đặc, không chấp ø1ữ tướng 
tâm, biệt tâm vô sinh, nên có thê đoạn tâm mê 
phiền não. Luận chung thì cũng đoạn dứt tâm mê 
hoặc. Nay ở đây theo số nhiều mà chỉ nói là đoạn 
dứt mê tâm mà thôi, đó là thuyết trong vô danh 
tướng. Không thể lây chắc chắn một đoạn văn mà 
chấp, những người giảng kinh cần phải biết ý đó. 
Trong phân bốn. Hiện cõi văn nói: Hiện một thân 
Ở HMƯỜI phương quốc để hóa chúng sanh": theo 
kinh khác thì gôm thâu luôn cả báo quả, Diệm địa 
Bồ-tát có thể hiện ra một ức thân, có thế hóa chúng 
sanh ở một ức Phật quốc. Địa-nan thăng gôm thâu 
báo quả có thê hiện ra một ngàn ức thân, hóa chúng 
sanh ở một ngàn ức thế giới. Địa hiện tiền gồm 
thâu báo quả, có thể hiện ra trăm ngàn ức hóa thân. 
Hóa chúng sanh cũng vậy, Đó là theo cấp bậc mà 
nói, còn nêu trong nguyện trí quả thì không thể kể 
xiết. Theo kinh này thì Tứ địa làm đâu suât Thiên 
vương. Ngũ địa làm Tha hóa lạc Thiên vương. Lục 
địa làm Hóa lạc Thiên vương. Nếu theo thứ tự của 
sáu cõi trời thì ngũ địa làm Hóa lạc Thiên vương, 
lục địa làm Tha hóa Thiên vương. Đoạn văn này 
nói nhằm vậy. 

Phân thứ tư: Nói về vô sinh nhẫn; văn có bốn 
phân: 1. Nêu danh nhẫn; 2. Xuất vị; 3. Trị chướng: 
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4. Hiện cõi Văn phân một, đã rõ. Trong văn phân 
hai: Xuất vị: Nói "Viễn"; là địa viễn hành. "Bất 
động › là địa bất động. "Quán tuệ”; là quán tuệ địa 
từ câu "Thất địa..." là đoạn văn nói về viễn đạt 
nhãn. Từ câu "Bát địa... " là đoạn văn nói về đăng 
quán nhẫn. Từ câu "Cửu địa..." là đoạn văn nói về 
tuệ quang nhẫn. Phần thứ ba, nói về trị chướng, 
cũng đoạn dứt các phiên não tâm, sắc trong ba cõi; 
vì ba ngôi vị này đã chứng sâu tâm sắc tâm sắc vô 
sinh, có thể đoạn dứt các tập sắc tâm. Theo địa luận 
thì đã đoạn dứt tế tướng tập chướng. Ngũ địa thì 
đoạn dứt vô tướng hành chướng. Cửu địa thì đoạn 
dứt chướng không thể làm lợi ích cho chúng sanh. 
Phân thứ tư, nói về hiện cõi: Kinh nói: "Hiện thân 
thông”: theo Địa luận trong phân Thất địa ôm 
thâu báo quả; hiện trắm ngàn Na do tha thân đề hóa 
chúng sanh cũng như vậy. Bát địa thì nhiếp báo 
quả, hiện ra số thân như sô vi trần của trăm vạn tam 
thiên đại thiên thê giới đề hóa độ chúng sanh, cũng 
giông trên, cửu địa thì hiện ra sô thân sanh, cũng 
như trên. Theo đoạn văn sau của kinh thì thất địa 
làm sơ thiền vương. Bát địa làm Nhị thiền VƯƠnG, 
cửu địa làm tam thiên vương. Những điều ấy đều 
là tự tại vô sinh của chư Bồ-tát, không thê cố chấp 
nhật định. 
“Lại nữa, tịch diệt nhãn, là dụng chung của Phật 

và Bô-tát, nhẫn này nhập vào Kim cang Tam muội 

hạ nhẫn trung hạnh, gọi là Bô-tát. 
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Phân thứ năm: Nói về tịch diệt nhẫn: "Tịch" là 
định, "Diệt" là tuệ. Tịch mà thường chiếu, chiêu 
mà thường tịch. Nên gọi là tịch diệt nhẫn. Văn có 
năm phân: 1. Nói về vị địa phân đều; 2. Từ "Nhập 
Kim cang Tam muội..." là nói về hạnh sai biệt. 3. 
Từ "Cùng quán... " là n nói về nhân khác quả; 4. Từ 
"Tận tướng, vô tướng ..." là nói về quả khác nhân; 
5. Từ "Thiện naml Tắt cả chúng sanh...” là tán 
thán về quả thù thăng. 

Văn phân một nói: "Phật và Bồ-tát cùng dùng 
nhẫn này"; là Pháp vân địa Bô-tát. Phật dựa vào 
Nhât-thiêt-trí, Nhât-thiêt-chủng-trí, Trí thÊ viên 
mãn, gọi là đạo giải thoát. Bốn nhẫn trước chưa 
đoạn dứt hết sinh tử không thê gọi là tịch diệt. Phân 
hai, hạnh sai biệt: "Nhập Kim cang Tam muội, hạ 
nhẫn trung hạnh, gọi là Bô-tát": định này kiên cố, 
mãi mãi không bị thối chuyển, gọi là Kim cang 
Tam muội, được : gôm thâu trong vô ngại đạo phân 
vị, gọi là hạ nhãn. Theo Địa kinh thi chứng đặc 
Tam muội nhiều như sô vi trần trong cõi Phật mười 
lần không thê nói hết. 

. Thượng nhãn trung trung hạnh, gọi là Nhất- 
thiết-trí, cùng quán Đệ-nhất- nghĩa- để, đoạn dứt 
tâm tập vô minh tam gIỚI. Tận hết tướng là Kim 
cang, tận hết tướng và võ tướng là Nhât-thiết-trí. 
Siêu độ ngoài ngoài Thế đề và Đệ-nhất-nghĩa-đề, 
thành địa thứ mười một, Tát-vân- nhã phi hữu phi 
vô trong lắng thanh tịnh, thường trú không biến 
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đối, đồng với chơn tế pháp tính. Đại bi vô duyên 
mà giáo hóa tất cả chúng sanh." 

"Thượng nhãn trung hạnh, gọi là Nhất-thiết- 
trí"; được nhiếp trong quả vị của đạo giải thoát, gọi 
là thượng nhẫn vị. "Tát-bà-nhã": tiếng Hoa gọi là 
Nhât-thiêt-trí, nhẫn này nhân và quả khác nhau, chỉ 
chia thành hai phẩm thượng và hạ. Bốn nhẫn cùng 
là nhân vị cho nên chia ra làm ba phẩm. Đó là trong 
vô sai biệt mà có tên gọi sai biệt, không nên lây đó 
mà chấp chặt, năm nhẫn ở đây là thông chung cả 
nhân và quả, giải thoát vô ngại, đều gọi là nhãn. 
Khác với Tiểu thừa trong phân thứ ba, nói về nhân 
khác quả; "Củng quán đệ nhất nghĩa › là cùng quản 
thật đê giông với Phật, gọi là cùng quán. "Đoạn dứt 
tâm tập vô minh trong ba cõi": theo ĐỊa luận, đoạn 
dứt trí chướng vi tế, gọi là tâm tập vô minh. Quán 
không đề, trong đạo rốt ráo vô ngại, đoạn dứt hết 
tâm tập vô minh, cũng là đoạn sắc tập. Vì văn lược 
bớt không nói mà thôi. Nói "Tận hết tướng là Kim 
cang" có thể phá rốt ráo nhân quả của sinh tử gọi 
là tận. 

Phân thứ bỗn: Nói về quả khác nhân; văn nói là 
"Tận hết tướng và vô tướng là Nhất-thiết-trí"; 
chăng phải chỉ tận hết tướng, mà còn tận hết cả vô 
tướng. Nghĩa là duyên và quán đều dứt, cảnh và trí 
đều lặng, mới bắt đầu hiên hiện viên mãn, nên gọi 
là tận hết tướng và vô tướng. "Tát-bà-nhã"; là 
Nhất-thiết-trí, chứng nhất thật để trung đạo, cho 
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nên bảo là xuất ra ngoài hai để. Địa thứ mười là 
quả học, địa thứ mười một là Phật, quả. Vô Học. 
Tuyệt cả tướng, chăng phải là hữu, có đầy đủ các 
đức, chắng. phải là vô, vì lia nhiễm, thanh tịnh lìa 
khổ, cho nên thường lạc. Hội ở vô đức, tuyệt các 
vọng tưởng, gọi là pháp thân. Cho nên bảo là đồng 
với chơn tê, đăng pháp tính. "Đại bị vô duyên giáo 
hóa tật cả chúng sanh": là ứng thân. 

"Cưỡi chiếc xe Nhât-thiết-trí đến hóa độ khắp 
Tam giới. Tất cả hai mươi hai căn quả báo chúng 
sanh không ra ngoài tam giới. Ứng thân, Hóa thân, 
Pháp thân của chư Phật cũng không ra ngoài tam 
giới. Ngoài tam giới thì không có chúng sanh. Phật 
làm sao hóa độ. Vì vậy mà Ta nói ngoài tam giới 
còn có riêng một chúng sanh giới tạng là trong kinh 
Đại hữu của ngoại đạo nói chứ chăng phải là lời 
nói của bảy đức Phật. Đại vương! Ta thường nói 
tật cả chúng sanh đoạn dứt hết quả báo phiên não 
trong tam giới, gọi là Phật." 

"Cưỡi chiếc xe Nhât-thiếttrí đến hóa Tam 
ø1ớ!"; là Hóa thân. Lại nữa, trước là hóa tha tâm, 
sau là hóa tha thân. Phần thứ năm: Tán thán về sự 
thù thắng của đức. Văn có sáu phân: 1. Nói về đôi 
tượng ". là tam giới; 2. Từ "Ứng thân của chư 
Phật..." nói về chủ thể hóa là ứng thân; 3. Từ "Từ 
ngoải tam giới..." nói về tam giới thâu gôm hết 
chúng sinh; 4. Từ "Ta nói ngoài tam giới còn có 
riêng một chúng sanh tạng..." là tỏ phi tà để hiển 
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chánh; 5. Từ "Đại vương!..." là tán thản quả khác 
nhân; 6. Từ "Chúng sanh bốn nghiệp..." là nêu 
nhân để hiển quả. 

Phần một: Nói về đối tượng hóa độ là tam giới. 
Văn nói: "Phiền não không ra ngoài tam giới"; là 
tập đề. Tam giới có hai loại: 1. Phân đoạn; 2. Biến 
đị. Văn nói: Quả báo hai mươi hai căn không ra 
ngoài tam giới": đó là tỏ về khô đề. "Hai mươi hai 
căn": là sáu căn nhãn, nhĩ, khổ, lạc, ưu, hỷ, xả, là 
năm hợp lại thành mười một. Nam, nữ, mệnh, là 
ba, hợp thành mười bốn. Tín, tiễn, niệm, định, tuệ, 
là năm, thành mười chín. Ba căn vô lậu; là VỊ tri 
căn, Dĩ tri căn và Vô tri căn, thành hai mươi hai 
căn. Hai mươi mốt căn không xuất ra ngoài phân 
đoạn tam giới. Còn căn vô tri ở tại Vô học thì xuất 
ngoài phân đoạn tam giới. "Không xuất ra" là 
không xuất ra khỏi bôn trú tập khí. 

Phân hai: Nói về chủ thể hóa. Văn nói: "Ứng, 
Hóa, Pháp thân của chư Phật cũng không xuất ra 
ngoài tam giới" là vì chúng sanh, được hóa độ cho 
nên không xuất ra ngoài tam giới. Thật mà nói thì 
tam giới bốn lai vốn thanh tịnh, có cái gì xuất hay 
không xuất. 

Phần ba: Nói về tam giới gồm thâu hết chúng 
sinh. Văn nói: "Ngoài tam ĐIỚI, không có chúng 
sinh” là ngoài hai loại tam giới; phần đoạn và biến 
dị thì không có sinh tử chúng sanh để hóa độ. 
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Phần bốn: Phi tà để hiển chánh. Văn nói: 
"Ngoài tam giới còn có riêng một chúng sanh giới 
là trong kinh Đại Hữu của ngoại đạo nói, chắng 
phải là những lời thuyết nói của bảy Phật."; nếu 
theo cách nói cũ, đến để hóa, tức giống với kinh 
Đại Hữu của ngoại đạo đã thuyết. "Ngoài hai loại 
sinh tử, còn có một sinh tử chúng sanh tạng”; tức 
là những lời thuyết xưa do vô minh, đó là tà thuyết 
của ngoại đạo, chăng phải chánh thuyết của Phật. 

Phần năm: Trong phân quả khác nhân: "Ta 
thường nói tất cả chúng sanh đoạn dứt hết quả báo 
phiền não trong ba cõi, gọi là Phật” là đoạn dứt hết 
hai loại phân đoạn và biến dị. 

"Tự tính thanh tịnh gọi là giác tính Nhất-thiết- 
trí. Là bôn nghiệp của chúng sanh, là chư Phật Bô- 
tát vốn đã tu hành đây đủ mười bôn nhẫn trong năm 
nhẫn.” 

"Tự tính thanh tịnh" là phiền não đã hết tận, thê 
không có vết. Đó là đoạn đức. "Giác-tát-vân-nhã”; 
tiếng Hoa gọi là Nhất-thiết-trí, là trí đức. 

Phần sáu: Nêu nhân đề hiền quả; văn nói; bốn 
nghiệp của chúng sanh là hạnh tu của chư Phật, Bô- 
tát. Mười ba nhẫn là Bô-tát tu gọi là nhân hạnh. 
Nhẫn thứ mười bốn là Phật đức gọi là hiển quả. 
Đến đây là hết phần đáp về tự lợi. 

Thưa Thế tôn! "Bốn nghiệp thanh tịnh của Bồ- 
tát hóa độ chúng sanh là gì?" Phật nói: "Từ địa thứ 
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nhất cho đến địa cuối Cùng, VỚI tất cả tri kiến tự 
hành xứ và Phật hành xứ. Bồn nghiệp là nêu Bỏ- 
tát trú trong trăm Phật quốc, làm Tứ Thiên vương 
Diêm phủ, tu trăm pháp môn nhị đề, tâm bình đăng 
hóa độ tất cả chúng sanh. Nếu Bô-tát trú trong ngàn 
Phật quốc làm Đao Lợi Thiên VƯƠng, tu ngàn pháp 
môn thập thiện đạo, hóa độ tật cả chúng sanh. Nếu 
Bồ-tát trú trong mười vạn Phật quôc, làm Diệm 
Thiên vương, tu mười vạn pháp môn tứ thiên định, 
hóa độ tất cả chúng sanh." 

Từ "Thưa Thê tôn..." là đáp câu hỏi thứ hai. 
Tướng của hạnh lợi tha. Văn có hai phân: 1. Nêu 
lên lại cầu hỏi trước. Nguyệt Quang hỏi trước đây 
đã lâu, nay hỏi lại. "Bồn nghiệp thanh tịnh của Bỏ- 
tát là gì?". Thập địa là bồn nghiệp thanh tịnh của 
Bỏ-tát. Bô-tát dùng từ bi trí tuệ ở hai xứ sanh tử và 
Niết-bàn nhưng không nhiễm, gọi là bồn nghiệp 
thanh tịnh. Từ "Phật nói..." là phần đáp hỏi chính 
để hiển tướng của hạnh lợi tha. Văn có ba phân: 1, 
Lược đáp câu hỏi trước; 2. Từ "Nêu Bô-tát trú.. 
là rộng đáp; 3. Từ "Rải vô lượng... "; may nhờ n 
lợi, cúng dường tán thán. 

Văn phân một nói: "Từ địa thứ nhất đến địa 
cuối cùng." là từ Sơ địa đến Phật địa. Nói "Tự nơi 
hành xứ” là nhân địa. "Phật hành xứ”; là quả địa. 
Chiếu với vô duyên thì nhân và quả đều tặt dứt, 
nên nói là "Nhât-thiết-trí kiến". 

Từ "Nêu Bô-tát trú trăm Phật..." là phân hai. 
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Rộng đáp mười địa thành mười phân khác nhau. Ở 
phân sơ địa văn có năm câu: I. Từ "Trú trăm 
Phật..." là đối tượng hóa: Quốc độ; 2. Từ "Làm 
vua Diêm phù đề" là gồm thâu ngôi vị: Là làm bốn 
loại luân vương và tứ Thiên vương trong cõi người. 
Theo Địa kinh thì Sơ địa làm Thiết luân vương. 
Kinh Anh Lạc nói; ”Fu hành thập tín thiện có ba 
phẩm: Thượng phẩm thiện Thiết Luân Vương giáo 
hóa một thiên hạ. Trung phẩm thiện Túc Tán 
Vương, Hạ phẩm thiện Nhân Trung Vương (Vua 
trong loài người). Thập Trú Đông Luân Vương. 
Thập Hạnh là Ngôn Luân Vương. Thập Hồi Hướng 
Km Luân Vương. Sơ địa trở lên thì lưu-ly báu anh- 
lạc. Sơ địa thì trăm báu anh lạc, Dây báu, tướng 
luân, vạn con tứ Thiên vương làm quyên tộc. Thập 
Trú làm Đông Luân Vương.” Nêu vậy nĐÔI VỊ Thập 
Trú đã quá sơ địa, chắng thể dựa vào một kinh mà 
chấp. Vì vậy mà kinh đó nói: "Các địa đó là vô 
danh, vô tướng. Chỉ vì ứng hóa mà nói là có." 

Phân ba: Từ "Trăm pháp môn..." là pháp môn 
mà mình hiểu được. 

Đó là một niệm mà, hiểu trăm pháp môn. 

Phân bốn: Từ "Nhị đê...": là tự hạnh chứng lý 
chơn và tục vô tướng, gọi là tâm bình đắng. 

Phần năm: "Hóa độ tất cả chúng sanh." là tướng 
của hạnh lợi tha. 

Từ nhị địa đến thập địa, mỗi địa đều có bỗn câu. 
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Bốn câu của nhị địa là: I. "Nếu Bồ-tát trú ngàn 
Phật..." là cõi sở hóa; 2. "Làm Đao Lợi Thiên 
vương." Là sinh tướng tăng thượng. Địa kinh nói; 
nhị địa làm Kim Luân vương. Kinh Anh Lạc và 
kinh này cùng nói là làm Đao Lợi Thiên vương; 3. 
“Tu ngàn pháp môn..." là pháp môn hiểu được; 4. 
"Mười đạo thiện hóa độ tất cả chúng sanh." Là 
tướng hạnh lợi tha. 

Bốn câu của tam địa là: 1. "Nếu Bô-tát trủ mười 
vạn..." là cối sở hóa; 2. "Làm Diệm Ma Thiên 
vương” là sinh tướng tăng thượng địa kinh nói là 
làm Đao Lợi Thiên vương. Kinh Anh Lạc và kinh 
này củng nói là làm Diệm Ma Thiên vương: 3. ”u 
mười vạn pháp môn” là pháp môn được hiểu; 4. 
"Thiền định hóa độ tất cả chúng sanh” là hạnh 
tướng lợi người. Lây thiền định làm lợi ích cho vật. 

"Nêu Bô-tát trú trong trăm ức Phật quốc, làm 
Đao Lợi Thiên vương, tu trắm ức pháp môn, hành 
đạo phẩm hóa độ tất cả chúng sanh. 

Bốn câu của Tứ địa là: 1. "Nếu Bô-tát trú trăm 
ức..." là cõi của đối tượng giáo hóa; 2. "Làm Đâu 
Suất Thiên Vương ' là sinh tướng tăng thượng cho 
nên địa kinh nói; làm Diệm Ma Thiên vương. Kinh 
Anh Lạc nói giống với kinh này; làm âu Suất 
Thiên vương; 3. “Tu trăm ức pháp môn”. Là pháp 
môn hiểu được; 4. "Đạo phẩm giáo hóa tât cả 
chúng sanh" tướng hạnh lợi người, lây đạo phẩm 
để giáo hóa chúng sanh. 
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"Nếu Bỏ-tát trú trong ngàn ức Phật quốc, thì 
làm Hóa Lạc Thiên VƯƠng, tu ngàn ức pháp môn, 
nhị đề, tứ để, bát đê mà giáo hóa tất cả chúng sanh." 

Bồn câu của ngũ địa là: 1. "Nếu Bô-tát trú trong 
ngàn ỨC. ..' là cối sở hóa; 2. "Làm Hóa Lạc Thiên 
vương” là sinh tướng tăng thượng. ĐỊa kinh nói 
làm Đâu Suất Thiên vương. Kinh Anh Lạc và kinh 
này đều nói là làm Hóa Lạc Thiên vương; 3. "Tu 
ngàn pháp môn" là những pháp môn được hiểu; 4. 
Từ "Nhị đề..." là tướng hạnh lợi tha. Hai để chơn 
và tục, lại còn có bốn đề hữu tác và bốn đề vô tác 
thành ra là tám đề. Cũng có thê tu tám pháp thành 
là bát để; vô thường, khô, không, vô ngã là bốn. 
Thường, lạc, ngã, tịnh là bốn, thành ra là tám. Lại 
nữa, tám để là; tướng để, sai biệt đề, thuyết đề, 
thành đề, sự đề, sinh đề, tận vô sinh trí để, khiến 
nhập đạo trí đế, Bô-tát và thành tựu Như Lai trí đề. 
Vì giác pháp hữu vi tương tục cho nên khéo biết 
sinh đề. Vì giác phiên não diệt, cho nên khéo biết 
tận vô sinh đề. Tám tên gọi đó tương tự với tám tên 
gọi trong mười sáu đề của kinh Anh Lạc. 

"Nếu Bô-tát trú trong mười vạn ức Phật quốc, 
làm Tha hóa Thiên vương, tu mười vạn ức pháp 
môn, dùng trí mười hai nhân duyên để giáo hóa tât 
cả chúng sanh." 

Lục địa có bốn câu như trên. 

"Nêu Bôỏ-tát trú trong trăm vạn ức Phật quốc, 


SỐ 1707 - SỚ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 3 507 


thì làm sơ thiền vương, tu trăm vạn ức pháp môn, 
phương tiện trí, nguyện trí, giáo hoá tất cả chúng 
sanh." 

Thất địa có bỗn câu chia như trên. 

"Nêu Bồ-tát trú trong trăm vạn số vi trần Phật 
quốc, thì làm nhị thiền Phạm vương, tu trắm vạn 
SỐ vi trân pháp môn, song chiêu phương tiện thần 
thông trí, giáo hóa tất cả chúng sanh." 

Bát địa có bốn câu như trên. 

"Nêu Bỏ-tát trú trong trăm vạn ức A-tăng-kỳ số 
vi trần Phật quốc, làm tam thiền đại Phạm Vương, 
tu trăm vạn ức À-tăng-kỳ số vi trần pháp môn, bốn 
vô ngại trí giáo hóa tât cả chúng sanh." 

Cửu địa có bốn câu như trên. 

"Nếu Bồ-tát trú trong số Phật quốc không thê 
nói, làm đệ tứ thiền đại Tịnh Thiên vương, chủ của 
ba cõi, tu pháp môn không thể nói, không thể nói. 
Đắc lý tận Tam muội, đồng với hành xứ của Phật, 

tận hêt cội nguôn ba cõi, giáo hóa tt cả chúng sanh 

như cảnh giới Phật, do đó bồn nghiệp hạnh tịnh của 
tật cả Bồ-tát, như chư Như Lai mười phương cũng 
tu nghiệp đó, đăng quả Nhất-thiết-trí làm vua ba 
cõi, giáo hoá tất cả chúng sanh." 

Mười địa có bốn câu như trên. Dùng Tam muội 
đề giáo. hoá chúng sanh, dùng định Kim cang đề 
chiêu cùng Phật tính, gọi là "Lý tận". Thấy như 
Phật nhãn gọi là "Đồng Phật địa". Tï nữa, đồng 
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với tịch diệt nhẫn gọi là "Đông Phật hạnh xứ". 
Khéo đoạn dứt hữu đảnh chủng gọi là "Tận nguồn 
nơi ba cõi." 

Phật địa có ba: I. Từ "Chư Như Lai mười 
phương..." là tự đắc được quả Nhất-thiết-trí; 2. 
“Vua tam giới..." sinh tướng tăng thượng; 3. "Giáo 
hóa tất cả..." là tướng hạnh hóa ích. Hết phần thứ 
hai, đáp câu hỏi về lợi tha. 

"Bây giờ, trăm vạn ức hãng hà sa đại chúng đều 
từ chỗ ngôi đứng lên, rải vô lượng hoa chăng thê 
nghĩ bàn, đốt vô lượng hương chăng thể nghĩ bàn, 
cúng dường Phật Thích ca Mâu mi và vô lượng đại 
Bỏ- tát, chắp tay nghe vua Ba tư nặc thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật, nay ở trước Phật, dùng kệ tán:" 

Từ "Bấy giờ, trăm vạn ức ..." là đoạn văn lớn 
thứ ba. Đại chúng may nhờ pháp lợi, cúng dường. 
Văn có năm phân: 1. Bày thiết cúng dường: 2. Từ 
"Nay ở trước Phật..." là Nguyệt Quang tán thán 
Phật thuyết hành tướng của mười một địa, làm lợi 
cho chúng sanh; 3. Từ "Thời, chư đại chúng nghe 
Nguyệt Quang..." là đại chúng nghe được lời tán 
của Nguyệt Quang, được lợi ích vô lượng; 4. Từ 
"Phật bảo: chư đắc đạo 

" là Phật tán thán Nguyệt Quang đã khởi 
hạnh lâu dài, những điều đã nói không hư dỗi: cũng 
còn gọi là Bồn hạnh của Nguyệt Quang. 5. Từ 
"Mười bốn pháp môn đó ..." là phân kết, nhặc lại 
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tam thê Phàm, Thánh đông tu. 

Phần 1: Cúng dường: Trước là cúng hoa, sau là 
cúng hương, tán mười bôn Bà nhã, ở hạnh môn thì 
đó là hoa tâm Bô-đê, hương giới Đại thừa. Phân 2: 
Tán. Gồm năm mươi chín bài kệ để tán tụng việc 
trên, năm mươi chín bài kệ chia làm ba phân chính: 
l. Có sáu hàng tụng chung vệ nghĩa trên; 2. Từ 
“Thập thiện..." mười lãm hàng tụng riêng vê công 
đức mười bôn nhân; 3. Từ "Tam hiên... " tám hàng, 
kêt. Khen các công đức năm nhân trên. Trong phần 
sáu hàng tụng chung, có bốn phân; phần một: Là 
tán thán ba nghiệp của Đức Phật: Thứ nhật là tán 
thán vê thân nghiệp, thứ ha! là tán thán về ý nghiệp, 
câu thứ ba là tán thán về khẩu nghiệp. 

1. "Thế Tôn! Đạo sư Kim cang thể 
. Tâm hành tịch diệt chuyển pháp luân. 

. Tám biện hông âm vì chúng thuyết, 

. Thời chúng đắc đạo bách vạn ức. 

. Thời sáu thiên nhân xuất gia đạo 

. Thành Tỳ-khưu chúng Bô-tát hạnh. 

. Năm nhẫn công đức diệu pháp môn 

. Mười bốn chánh sĩ thường rõ để 

. Ba Hiên mười Thánh hành trong nhẫn 
10. Chỉ một mình Phật tận được nguôn. 
11. Phật chúng pháp hải tam bảo tạng 
12. Vô lượng công đức gồm trong ấy. 
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"Tám biện” là theo kinh Phạm ma dụ: 1. Hay 
nhất; 2. Dễ hiểu; 3. Điều hòa; 4. Dịu dàng: 5. 
Không sai lầm; 6. Không vọng; 7. Tôn tuệ; §. Sâu 
xa. "Hồng" là âm thanh lớn. 

Phần hai: Từ "Thời chúng..." một hàng rưỡi; 
nói về chúng được lợi ích vô lượng. Cõi Trời thì 
không có pháp xuất gia, nay nói xuất gia là nói theo 
Phật xuất ra khỏi căn nhà sinh tử. Loài người thì 
cạo râu tóc xuất gia thành chúng Tỳ-khưu. Loài 
trời thì xả bỏ tục, nhập đạo thành Bồ-tát tăng. 

Phần ba: Từ "Năm nhẫn..." hai hàng, tán thán 
chung công đức của năm nhẫn, là pháp môn thâm 
diệu của hạnh năm nhẫn. Bốn thánh nhân chứng 
đến cùng cực, không hư giả, gọi là "Rõ đế". Tập 
tính đạo chủng, điều tâm học quán; gọi là "am 
Hiển". "Mười Thánh" là mười địa. Từ Đăng giác 
trở xuống, hội với chơn, gọi là Thánh, mười ba 
người đó đều cùng đang ở vị nhân, vì tạo tu chưa 
dứt, gọi là hạnh trong nhẫn. Phật ở quả vị, chứng 
thật tướng cùng cực, gọi là tận nguôn. 

Phần bốn: Từ "Phật chúng..." một hàng, tán 
thán một thể tam bảo; Phật là Phật bảo, chúng là 
tăng bảo, pháp là pháp bảo. Một thể tam bảo bao 
hàm uấn súc, gọi đó là tạng, không có đức nào là 
không có đủ, cho nên bảo là "Gồm ở trong ấy". 

Lại nữa, chia sáu hàng trước thành hai phân: 
Năm hàng đầu tán thán Tam bảo, một hàng sau là 
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kết thán. Năm hàng đâu chia làm ba phân; ba câu 
đâu là tán thán Phật, ba câu tiếp là tán thán Tăng, 
hai câu tiếp là tán thán pháp. 

Từ "Thập Thiện Bồ-tát..." Đây là chúng thứ 
hai. Có bốn mươi lăm hàng tụng riêng mười bốn 
nhẫn trên. Trong đó chia làm sáu đoạn: 1. Hai hàng 
đâu tụng về tiên phương tiện của phục nhãn trên; 
2. Từ "Tập chủng..." có bảy hàng, tụng về công 
đức của phục nhẫn thượng trung hạ. 3. Từ "Thiện 
giác...", có mười hàng, tụng về công đức của tín 
nhẫn thượng rung hạ; 4. Từ "Diệm tuệ...", tám 
hàng, tụng vê công đức của thuận nhẫn thượng 
trung hạ; 5. Từ "Viễn đạt...", mười hàng tụng về 
công đức của vô sinh nhẫn thượng trung hạ; 6. Từ 
"Quán đảnh...", tám hàng, tụng về công đức của 
tịch diệt nhẫn thượng hạ. 

1. "Bô-tát Thập Thiện phát đại tâm 

2. Trường biệt ba cõi biên khô luân. 

3. Trung hạ phẩm thiện túc tán vương 

4. Thượng phẩm Thập Thiện Thiết Luân 
VƯƠNG. 

5. Tập chủng Đông luân hai thiện hạ 

6. Ngân Luân Tam thiên tính chủng tính. 

7. Đạo chủng kiên đức Chuyên Luân vương, 

§. Thất bảo kim quang bốn thiên hạ. 

"Bô-tát Thập thiện" tức chính là tụng thứ nhất, 
ngoải phàm phu. Phát một niệm tâm Bô-đề mà phá 
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tan hữu luân từ vô thuỷ, cho nên bảo là “Trường 
biệt ba cõi biến khô luân". Thập tín tuy chưa xuất 
ra khỏi tam giới nhưng đã phát đại tâm câu xuất ra 
khỏi tam giới, đã có thể lìa ba đường ác, văn gọi 
chung là _lrường biệt". Kinh Anh Lạc; gọi là Bồ- 
tát Tín căn, còn gọi là Bồ-tát giả danh, còn gọi là 
Bồ-tát danh tự. Nếu một kiếp, hai kiếp, ba kiếp tu 
Thập tín thì thượng phẩm thiện thiết luân vương, 
trung phẩm túc tán vương, hạ phẩm thì làm Nhân 
Vương (vua cõi người), trong đó có đây đủ tất cả 
phiên não. Trong kinh nảy thì hạ phẩm Thiện Túc 
tán vương, đó là ngôi vua trội hơn. Từ "Tập 
chủng..." là phân tụng thứ hai, bảy hàng, ba mươi 
tâm phục nhẫn địa tiền; chia làm hai phân; hai hàng 
trước là tán thán riêng ba phẩm, chia làm ba loại 
Luân vương. 

1. "Phục nhẫn Thánh thai ba mươi người, 

2. Mười tín, mười tâm, mười kiên tâm 

3. Chư Phật ba đời hành trong đó 

4. Đêu do phục nhẫn đó mà sinh. 

5. Nguôn gốc tất cả hạnh Bô-tát. 

6. Vì vậy phát tâm, tín tâm khó. 

7. Nếu đắc tín tâm tất bất thối, 

8. Tiền vào đạo vô sinh sơ địa. 

09. Giáo hóa chúng sanh hàng trong giác, 

10. Ấy là Bô-tát mới phát tâm. 

11. Thiện giác Bô-tát tứ Thiên vương 
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12. Song chiếu nhị đề bình đăng đạo. 

13. Quyền hóa chúng sanh đi trăm nước, 

14. Mới đăng đạo Nhất thừa vô tướng. 

15. Nhập lý Bát-nhã gọi là trụ. 

16. Trụ sinh đức hạnh, gọi là địa 

17. Một tâm sơ trú đủ đức hạnh 

18. Ở đệ nhất nghĩa mà bất động." 

Từ "Phục nhãn..." Đây là chúng thứ hai: Tán 
thán chung ba phẩm øôm năm hàng. Ba mươi tâm 
chia làm hai phân: 1. Một hàng liệt kê ba mươi tâm 
phục nhẫn; 2. Từ "Chư Phật ba đời...", bốn hàng, 
thán công năng của phục nhẫn. ' "Thánh thai" là với 
mười thánh thành ra là mười thai. "Mười tín, mười 
tâm, mười kiên tâm” là tụng ba mươi tâm trên. 
Phân thứ hai trong phân thán công năng của phục 
nhãn, CÓ bốn hàng, chia làm ba phân; ba câu đầu 
nói về phục nhãn có thê sinh ra chư Phật, hiền 
thánh. Ba câu tiếp nói về công năng phát tâm. Tiếp 
theo một hàng là Tóm kết. Ba câu đầu chia làm hai 
phân; câu đầu "Chư Phật ba đời” đó là nêu người 
sở sinh. Hai cầu sau là nói ra ĐỘC, của chủ thể sinh. 
Ba câu tiếp, thì có ba phân; câu đâu là tỏ pháp tâm 
khó. Câu tiếp là tỏ trú thứ bảy thì bất thôi. Câu tiếp 
nữa là đạo chứng được do phương tiện bất thôi. 

Phần thứ ba: Hai câu từ "Giáo hóa chúng 
sanh..." là kết chung về nhân quả hóa hạnh. 

Từ "Thiện giác..." mười hàng là phân tụng thứ 
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ba về tín nhẫn, chia làm hai phân; tám hàng đầu là 
tụng về ba nhẫn của tam địa trên. Hai hàng sau là 
kết thán. Tám hàng đâu chia làm ba phân: 1. Bốn 
hàng đều tụng về sơ địa tín nhãn hạ phẩm trên; 2. 
Hai hàng tiếp theo tụng về nhị địa tín nhẫn trung 
phẩm trên; 3. Hai hàng phân một lại chia làm hai 
phân: 1. Một hàng rưỡi là tán thán công đức của 
Bồ- tát có thể thông hóa; 2. Có hai hàng rưỡi, nói 
về công năng nhập địa. Hai câu trước tán thán về 
trí tuệ thì có ba phân riêng biệt; câu đâu nói về 
nhiếp báo quả sinh tăng thượng, tiếp là nói về quán 
hạnh trong địa, chứng hội với vô sinh, đạt chơn hóa 
tục, thành cùng chiếu bị, trí củng hành, nên bảo là 
bình đăng. Tiếp nữa là nói về sự rộng hẹp của quốc 
độ trong địa. 

Trong phân thứ hai, nói về công năng, có năm 
câu thành năm phân riêng biệt; câu đâu là việt 
phàm đắc Thánh, nhập đạo Nhất thừa vô tướng. 
Câu tiếp nói về nhập địa, tâm được nhập thăng lợi, 
gọi là trú. Câu tiệp nữa là nói vệ sinh thành trí Phật, 
gọI là địa, câu tiếp nữa là nói về tâm tướng vô sinh, 
ngộ lý bất động, nên bảo: "Ở đệ nhất nghĩa mà bất 
động.". Đoạn thứ hai có hai hàng, tụng về nhị địa 
trên, tức thành ra bỗn câu, câu đầu giải thích tên 
của địa. 

1. "Ly đạt khai sĩ Đao lợi vương. 

2. Hiện hình sáu nẻo ngàn quốc độ. 
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3. Vô duyên vô tướng đề thứ ba 

4. Vô vô, vô sinh vô nhị chiếu. 

5. Minh tuệ không chiêu Diệm Thiên vương, 

6. Ứng hình vạn quốc độ quân sinh. 

7. Nhẫn tâm vô nhị tam đề trung 

S. Xuất hữu nhập vô biên hoá sinh. 

0. Thiện giác ly minh tam đạo nhân, 

10. Năng diệt sắc phiền não ba cõi." 

"Khai sĩ"; là Bôồ-tát đại sĩ. “Đao Lợi”; là địa 
trung vương. Câu thứ hai là nói về hoá độ rộng hẹp. 
Câu ba “Vô duyên. là không có duyên bên trong 
tâm. “Vô tướng”; là không có tướng của nhị đề, lìa 
tướng duyên đó, gọI là để thứ ba. Lại nói: vô duyên 
tri tâm, vô duyên vô tướng là sắc vô tướng, cả hai 
đều thế không, gọi là để thứ ba. "Vô vô"; tức là 
không có hai để chơn và tục. "Vô sinh": tức chính 
là vô sinh của sơ địa. "Vô nhị chiếu"; . không có hai 
kiên chơn và tục, nên bảo là vô nhị chiếu. 

Phân thứ ba: Từ "Minh tuệ ...", hai hàng, tụng 
về tam địa tín nhẫn thượng phẩm, có bôn phân; câu 
thứ nhất là giải thích tên của địa, là VƯƠng trong 
địa. Câu thứ hai, nói về cõi của đối tượng giáo hóa. 
Câu thứ ba nói về tín nhẫn thượng phẩm nhập tam 
đế, chiêu cảnh cùng tận, sắc tâm không đề, gọi là 
tam đề trung. Câu thứ tư, "Xuất hữu nhập vô” là 
nói về Bô-tát tam địa duyên với hữu mà hóa sinh 
nhưng không chấp, tức là "Xuất hữu". Ngay ở hữu 
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mà biết là không, gọi là "Nhập vô". Thân thông đổi 
khác, nên bảo là "Biến hóa sinh". 

Từ "Thiện giác ly minh..." là hai bài kệ, tụng 
chung về tín nhẫn trên, câu thứ nhất là tụng ba vị 
trước. "Giác" là sơ địa. "Ly"; là nhị địa. "Minh" là 
tam địa, nên bảo là "Tam đạo nhân”. Câu thứ hai 
là tán thán về đoạn đức. "Hay diệt ba cõi sắc phiên 
não”; là nói về địa đoạn tướng, xứ đó là biến hóa 
sắc phiền não. 

“Lại quản ba cõi thân khẩu sắc Pháp tính đệ 
nhất chiếu không sót. Diệm tuệ diệu quang đại tinh 
tiên, Đâu suất Thiên vương đi ức cõi. 

Thật trí duyên tịch đạo phương tiện, Đạt vô 
sinh chiếu không hữu rõ Thắng tuệ ba để tự đạt 
minh. 

Hoá lạc Thiên vương trăm ức nước. Không 
không để quán vô nhị tướng. Biên hóa sáu nẻo 
nhập vô gián. 

Pháp hiện khai sĩ tự tại vương, Vô nhị, vô chiếu 
đạt lý "không". 

"Thân khẩu sắc" là biên hoá sắc. Quán sắc đông 
với pháp tính, nên "Chiêu không sót" 

Từ "Diệm tuệ..." là đoạn thứ tư: Gồm tám 
hàng, tụng về thuận nhẫn thuộc tứ địa trở lên. 
Trong tám hàng đó, có hai đoạn; sáu hàng đầu tụng 
về thuận nhẫn trên, hai hàng sau là Tóm kết. Sáu 
hàng đầu có ba phân; hai hàng đầu tụng hạ phẩm, 
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hai hàng tiếp là tụng về trung phẩm, hai hàng tiếp 
nữa là tụng về thượng phẩm. Hai hàng đâu thành 
bốn câu; trong câu thứ nhất; "Tinh tiến" là tăng 
thượng tỉnh tiên của tứ địa. Câu thứ hai là nói vê 
cối hóa độ của vương trong địa. Câu thứ ba; "Thật 
HP tứ địa hóa khiến chứng tha, nên gọi là "Thật 

. Thanh tịnh không châp trước, tức chính là 
NảN phương tiện”. Thật trí đó là phương tiện thật 
địa xứng thật, nên bảo là "Duyên thật". Thật trí thì 
quán không, phương tiện trí thì chiếu hữu, nên bảo 
là "Đạt vô sinh, chiêu không hữu rõ". 

Từ "Thắng tuệ...", hai hàng bốn câu, tức thành 
ra bốn phân; câu đầu là tên của địa, tự đạt tam 
minh. Câu thứ hai là nói về giáo hóa cõi của vương 
trong địa. Câu thứ ba: "Không không”; là vi không 
sót không, nên bảo là không không. "Vô nhị 
tướng”; là không có tướng hai đề. Câu thứ tư là nói 
về hoá sinh nơi sáu đường. 

Từ "Pháp hiện..." tụng về lục địa, bốn câu, tức 
thành ra bốn phân. "Pháp hiện": là địa hiện tiên. 
"Khai sĩ”; tức chính là người trong địa, gọi là đại 
sĩ, cũng còn gọi là khai sĩ. "Tự tại vương”; tức là 
gôm thâu báo quả. "Vô nhị, vô chiều" tức lý không. 

"Ba đề hiện tiền đại trí quang, Chiếu ngàn ức 
cõi giáo tất cả. 

Diệm thăng pháp hiện định vô tướng, Tây được 
ba cõi tâm mê hoặc. 
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Không tuệ tịch nhiên quản vô duyên, Hoàn 
quán tâm không vô lượng báo". 

"Ba đề": tức là đề thứ ba. THỊ tiền": tức là đại 
trí hiện tiền. "Chiếu ngàn ức”; tức là cối của đôi 
tượng giáo. Từ "Diệm thắng... " hai hàng, bốn câu 
là tụng chung, cầu kết trên; câu đầu bôn chữ tụng 
về tam địa trên; "Diệm" là tứ địa, "Thắng" là ngũ 
địa, "Hiện” là lục địa. Ba chữ sau là công năng của- 
nan Thăng địa. Câu tiếp theo là đoạn chướng, nên 
bảo là “có thê rửa sạch tâm mê hoặc”. Câu tiệp nữa 
là nói về thật trí làm tắt duyên, duyên và quán đều 
dứt bặt, nên bảo là "tịch nhiên quán vô duyên”. Câu 
tiếp nữa “Hoàn quán tâm không”; chắng phải là 
không quán sắc, vì theo đa phần mà bảo là "Quán 
tâm không” "Vô lượng báo” là phương tiện trí, vô 
lượng công đức báo. 

"Viễn đạt vô sinh sơ thiền vương, Thường vạn 
ức cõi hóa chúng sanh, Chưa độ báo thân còn một 
sinh, Tiến vào Đăng Quán pháp Lưu Địa. Mới 
nhập Kim cang nhẫn vô duyên, Báo hình ba cõi 
mãi không thọ. 

Quán nghĩa thứ ba vô nhị chiêu, Hai mươi mốt 
sinh hạnh không tịch. Ái tập ba cõi thuận đạo định, 

Viễn đạt chánh sĩ riêng rõ đề. 

Từ "Viễn đạt..." là đoạn thứ năm, có mười 
hàng, kệ tụng về vô sinh nhẫn địa thứ bảy trở lên, 
chia làm ba đoạn; năm hàng đâu tụng về vô sinh 
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nhẫn hạ phẩm thuộc địa thứ bảy trên. Ba hàng tiếp 
tụng về vô sinh nhãn trung phẩm thuộc địa thứ tám. 
Hai hàng tiếp nữa, tụng về vô sinh nhẫn thượng 
phẩm thuộc địa thứ chín. Trong năm hàng đâu tức 
là mười câu; trong cầu đâu; "Viễn đạt" là thất địa, 
gọi là địa viễn đạt. Kinh Đại phẩm gọ! là thâm nhập 
vô sinh, tức là hạnh trong địa, "Sơ thiên vương” tức 
là vương trong địa, mượn tướng đề hiểu rõ nghĩa. 
Trong câu thứ hai; "Vạn ức” là nói về cõi thuộc đối 
tượng giáo hóa có sa1 biệt nên bảo là "Vạn ức cõi". 
"còn một sinh": Địa tiền thì có phân đoạn sinh, sơ 
địa trở lên thì chỉ có biến dị sinh. Nay nói là "Thât 
địa còn một sinh" là mượn tướng để giải nghĩa, nên 
bảo là "Báo thân còn một sinh tại". Lại có giải 
thích; thất địa công dụng sinh tức là biến đị sinh, 
nên nói là còn "Một sinh”, bát địa trở lên không có 
công dụng sinh, chỉ có vô công dụng biến dị sinh. 
Song quán, nên nói là "Đăng". Vô công dụng khởi 
đâu, nên nói là "Pháp lưu". "Mới nhập": là bôi công 
dụng tướng sinh cho nên nói là "Thủy nhập”. Dứt 
trừ tướng kiên cô, nên bảo là "Vô duyên Kim cang 
nhẫn". Ly tập của tam giới, nên bảo là "Không 
thọ”, lại nói; không thọ phần đoạn báo vị lai, nên 
bảo là "Báo hình ba cõi mãi không thọ”. Bát địa trở 
lên còn thọ thân nhị thiền, đó là biến dị. 
Đặc trung đạo đệ nhất nghĩa, nên bảo là "Vô 
nhị chiêu". Từ sơ địa đến thất địa, mỗi địa có ba 
sinh, nên bảo là "Hai mươi mốt sinh". Đạt pháp vô 
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sơ hữu, nên bảo là "Không tịch hạnh". "Ái tập ba 
cõi" là vô minh tập trong ba cõi. "Riêng rõ đê": là 
Bỏ-tát thật địa tỏ rõ công dụng vô tướng, nên bảo 
là "Riêng rõ đế". 

"Đăng quán Bô-tát nhị thiền vương, Pháp thân 
biến sinh vô lượng quang Nhập trăm hăng cõi hoá 
tất cả 

Viên chiêu sự hăng kiếp ba đời. Phản chiếu lạc 
hư vô tận nguôn Ở đệ tam đề thường vắng lặng. 

Từ "Đăng quán..." ba hàng, sáu câu, tụng về 
bát địa trên. Thành là sáu phân: câu đâu "Nhị thiền 
Vương, ' là người làm lợi tha. Bô-tát bát địa quên 
công dứt tướng, cùng quán nhị đế, tu khắp vạn 
hạnh, nhập vào dòng nước đại pháp, quán ngang cả 
không và hữu, nên bảo là đắng quán. Câu thứ hai, 
nói vê bát địa trở lên, đặc đại pháp thân, gọi là thân 
lợi tha. Câu thứ ba "Nhập trăm hăng. cối"; đó là 
hạnh lợi tha. Câu thứ tư; "Viên chiếu hằng kiếp" là 
trí lợi tha. Câu thứ năm; bát địa trở lên, đắc trí phản 
chiếu, khổ và lạc đều hư giả, nhưng người thế gian 
đa phân cho khô là thật, lạc là giả. Nay ở đây, Bỏ- 
tát bát địa, quán hư và thật đêu bình đăng, tận ở 
nguôn vô tận. Lại có giải thích; phản chiêu tính của 
lạc thọ là khô, gọi là hư giả. Từ vô thủy đều khổ, 
øọI là nguôn vô tận. Câu thứ sáu; trung đạo Đệ- 
nhất-nghĩa-đề không dời đồi, nên bảo là "Thường 
văng lặng". 
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"Tuệ quang khai sĩ tam thiền vương. Hiện được 
cùng lúc ở ngàn hắng. 

Thường tại vô v1 hạnh không tịch, Hăng sa Phật 
tạng một niệm rõ. 

Từ "Tuệ quang khai sĩ...", bài kệ bỗn câu, hai 
hàng, tụng vê địa thứ chín trên. Trong câu đâu; 
"Tam thiền vương" là nói về người lợi tha. Câu thứ 
hai; "Cùng túc”; là thân lợi tha. Câu thứ ba; tán 
thán hạnh vô công dụng. Câu thứ tư; tán thắn vô 
công dụng về trí giáo, cho nên bảo là "Một niệm 
TỐ. 

"Bồ-tát Quán đảnh Tứ thiên vương, Ở ức hằng 
cõi hóa quân sinh. 

Mới nhập Kim cang rõ tất cả, Hai mươi chín 
sinh đã độ mãi. 

Tịch diệt nhẫn trung hạ nhẫn quán, 

Nhất chuyền diệu giác thường an nhiên Đắng 
tuệ quán đảnh tam phẩm sĩ, 

Trừ dư tập trước vô minh duyên. Tập tướng vô 
minh nên phiên não, Nhị đề lý cùng tất cả tận. 

Từ "Quán Đảnh Bô-tát..." là đoạn thứ sáu, có 
tám hàng, tụng về tịch diệt nhân trên, có hai đoạn; 
đoạn đầu năm hàng, tụng về thập địa tịch diệt nhẫn 
hạ phẩm. Đoạn sau ba hàng tụng về tịch diệt nhẫn 
thượng phẩm. 

Mười câu trong năm hàng đầu; "Quán đảnh" là 
ở trên mười ba pháp sư, tức là đảnh đầu của chư 
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sư, nên gọi là quán đảnh. Nói "Ngũ địa vương” là 
cõi dục và tứ thiên VƯƠng, cũng có thể là năm tịnh 
cư vương, đó là tỏ vệ lợi tha. Trong câu thứ hai "Ở 
ức hăng cõi" là tỏ về hạnh ích người. Câu thứ ba; 
Kñm cang tâm bắt đầu đạt được kiên cô, nên bảo là 
"Thuỷ nhập Kim cang rõ tất cả". Câu thứ tư; "Hai 
mươi chín"; mười địa thì phải là ba mươi sinh, vì 
sao chỉ nói hai mươi chín sinh, vì lưu lại một sinh, 
đến Phật địa mới tận hết. Câu thứ năm nói "Hạ 
nhẫn quán" là kết về Bô-tát mười địa, để nói rõ 
nhân sai biệt. Câu thứ sáu; "Một chuyên Diệu giác" 

là tỏ về đặc quả sai DIỆT. Câu thứ bảy; "Đắng tuệ 
quán đảnh tam phẩm sĩ” là tụng chung đề kêt địa 
thứ tám, chín, mười trên. Cùng đắc một tịnh độ, 
nên gọi là tam phẩm sĩ. "Đắng" tức là bát địa, 
"Tuệ" tức là cửu địa, "Quán đảnh”" là mười địa. Câu 
thứ tám, ba câu sau là tỏ về lìa chướng sai biệt: 
"Trừ tiền dư tập vô minh duyên ; bát địa trở lên chỉ 
đoạn dứt các tập phiên não của vô minh sắc, tâm, 
nên bảo là "Trừ tiên dư tập vô minh duyên". "Võ 
minh tập tướng nên phiền não” là các phiên não cũ, 
tứ trụ địa là khách phiên não. Chủ thê và đôi tượng 
đều đứt bặt, cảnh và trí đêu tịch lặng, nên bảo là 
"Lý cùng tất cả tận". 

"Viên trí vô tướng vương tam giới, Ba mươi 
sinh tận, đăng đại giác. Đại tịch vô v1 Kim cang 
tạng, 

Tất cả báo tận, bi vô cực. 
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Đệ-nhât-nghĩa-đề thường an ốn. Cùng nguồn 
tận tính, diệu trí còn". 

Từ "Viên trí vô tướng..." là phần hai. Ba hàng, 
tụng về Phật địa thượng nhẫn, tức thành sáu phân; 
"Viên trí": là cảnh hết, trí không, gọi là viên trí, tức 
là Nhât-thiết-chủng-trí. "Vương tam giới" là pháp 
vương vô thượng, cũng là mười ba vương, ngoài 
Phật ra là pháp luân vương. "Ba mươi sinh tận" 
mười địa, mỗi địa có ba sinh đã hết. Nhân đã thành, 
quả đã chín, nên bảo là "Đăng đại giác”. bi tịch 
vô vi": tức là nhẫn trên đã nói. "Kim cang" là Kim 
cang không có hoặc. Nói "tất cả báo tận": là phân 
đoạn và biên dị đêu hết, nói "Bi vô cực' 'là nÓI VỆ 
ân đức đó, tức là đại bi vô duyên. "Đệ- nhất- nghĩa- 
để thường an ồn": là thật tính Niết-bàn, tinh nhất 
trong lý, gọi là "Đệ nhất". Có nguyên do sân xa, 
gọi là "Nghĩa". Biết tật cả pháp, tướng không hai 
nên bảo là thường an ôn", “Củng nguôn tận tính”; 
nhân hết gọi là "Cùng nguôn". Kiên đã kết thúc, 
gọi là "Iận tính” chủng trí thường tại, nên bảo là 
"Diệu trí còn”. 

Bốn mươi lăm hàng trên, đã hết phân tụng riêng 
về năm nhẫn. 

"Ba Hiền thánh Trú quả báo, Chỉ một mình 
Phật cư tịnh độ. Tất cả chúng sanh tạm trú báo, Lên 
nguôn Km cang cư tịnh độ. Ba nghiệp Như Lai, 
đức vô cực, 
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Nay con Nguyệt Quang lễ Tam Bảo. Pháp 
vương vô thượng, cây trong người, Che trùm đại 
chúng vô thượng quang. 

Miệng thường thuyết pháp chăng vô nghĩa, 
Tâm trí tịch diệt chiếu vô duyên. 

Sư tử cõi người vì chúng thuyết, Đại chúng 
hoan hỷ rải hoa vàng Trăm ức vạn cõi, sáu đại 
động, Sinh bao gôm sinh thọ diệu báo. Thiên Tôn! 
Đã nói mười bốn vương, Nên con nay lược tán thán 
Phật." 

Từ "Ba Hiên mười Thánh..." là đoạn lớn thứ 
ba. Tám hàng Tóm kết năm nhẫn, trong đó có ba 
phân: 1. Hai hàng đâu nói về tịnh độ sai biệt; 2. 
Một hàng, tán thán công đức nơi ba nghiệp của 
Như Lai; 3. Năm hàng sau tán thán về ba nghiệp 
ích vật. 

Câu đầu nói: "Ba Hiền mười Thánh trú quả 
báo” là trú phân đoạn và cõi của biến đị báo. Lại 
nữa, ba Hiển trú phân đoạn cùng cư ở cõi một báo, 
mười Thánh thì trú thật báo, cõi báo vô chướng 
ngại. Câu thứ hai nói: Duy chỉ Phật" là không có 
một người nào trú nơi cõi thường tịch quang. Câu 
thứ ba nói; "Tạm trú báo" là hai sĩ trước đều là sinh 
diệt vô thường. Câu thứ tư nói; "Nguồn Km cang” 
là duy chỉ một mình Phật cư ở thuân tịnh Tịnh Độ. 

Phần thứ hai một hàng: Câu đầu tán thán về 
khẩu nghiệp. Câu sau tán thán thân nghiệp, văn đã 
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TỐ. 

Phần thứ ba: Năm hàng sau tán thán về ba 
nghiệp lợi ích. Trong đó, hàng đầu nói "Pháp 
vương vô thượng cây nơi cõi người". Là nói về hào 
quang của thân làm ích cho vật. Như Lai vô thượng 
pháp VƯƠNg, đạo ương, che chở tất cả, dụ như cây 
ở thế ølan, che chở cho đại chúng. Hàng thứ hai 
câu đầu thán về miệng nói, Như Lai thuyết thường 
và vô thường, tật cả pháp đều có nguyên do thâm 
sâu, nên bảo là "Chắng vô nghĩa". Câu sau tán thán 
về ý nghiệp tịch, đại tịch Tam muội của Như Lai, 
không duyên mà chiếu, nhân và duyên cùng nhau 
tịch lặng, nên bảo là "Vô duyên chiêu". 

Hàng thứ ba: Nói về Sư tử hồng, thuyết giảng 
để trừ nghi, làm cho chúng sanh hoan hý. Hàng thứ 
tư thân thông cả sáu động, làm cho chúng sanh đặc 
quả. Hàng thứ năm kết thán về Thiên tôn khéo 
giảng thuyết: Phật xuất thế là biểu hiện cho Thiên 
Tôn, nên bảo là "Thiên Tôn khéo giảng thuyết". 
"Mười bốn vương" là Tập chủng Đông Luân, Tính 
chủng Ngân Luân. Đạo chủng Kim Luân vương, 
thập địa là mười, thì thành mười ba, Phật là tam 
giới vương, hợp mười ba vương trước thành là 
mười bốn vương. "Do đó, con nay lược tán thán” 
Nguyệt Quang tự khiêm tôn, Tuệ quang mỏng nhỏ, 
không thê rộng tán thán trí của Như Lai, nên bảo 
"Lược tán thán Phật". 

"Bấy giờ chư đại chúng nghe Nguyệt Quang 
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vương tán thán mười bốn vương với vô lượng công 
đức tạng, đặc đại pháp lợi, liền ở nơi chỗ ngôi có 
mười hăng hà sa Thiên vương, mười hằng hà sa 
Phạm vương. Mười hẳng hà sa Quỷ thân vương, 
cho đến ba cõi, đắc vô sinh pháp nhẫn. Bát bộ A- 
tu-luân-vương, hiện chuyên thân qui, trên trời thọ 
nhận đạo, có người thì ba sinh nhập chánh vị, hoặc 
có người thì bốn sinh, năm sinh, cho đến mười sinh 
thì đặc nhập chánh vị, chứng Thánh nhân tính, đắc 
tật cả vô lượng quả báo." 

Từ "Bây giờ chư đại chúng..." là phần ba. Nói 
về đại chúng nghe pháp được lợi ích. Cả hàng dài 
có ba đoạn: 1. Nói về chư Thiên, nhân đắc lợi ích; 
2. Từ "Cho đến..." ba cõi đắc lợi ích; 3. Từ "Ba 
sinh...": đắc đạo lâu mau khác nhau, được ích 
nhanh chậm. Phân một: Nói về Thiên vương đắc 
vô sinh nhẫn. Đôi với Tiêng thì thất địa trở lên, gọi 
là vô sinh nhẫn, còn đôi với chung thì sơ địa trở lên 
gọi là vô sinh nhẫn. "Ba cõi đắc ích": vô sinh thông 
cả trên dưới. "Ba cõi”; là ba cối người, Trời, Thân. 
Chăng phải là tam đô, vì tam đồ không kham nổi, 
không thọ nhận đạo. "Bát bộ" là ở dưới bốn Thiên 
vương có bốn Tu- -la-vương: 1. La- hâu-A-tu-la- 
vương; 2. Tỳ-ma-chất-đa-la-a-tu-la-vương; 3. 
Bamlợi A-tu-lavương; 4. Tỳ-lâu-đồ-a-tu-la- 
vương. Ở dưới núi Tu di còn có bôn đại A-tu-la: 

1. Khủng-miệu. 

2. Phú-lầu-ma. 
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3. Bà-la-ha. 

4. Đầu mâu lâu, nên bảo là "Bát-bộ-A-tu-la". 

Dẫn từ cuốn Tam Tạng ký. Từ "Ba sinh..." là 
phân ba, nói về nhập đạo lâu mau, có bốn câu; ba 
sinh, bốn sinh, năm sinh, mười sinh, trải qua khác 
nhau, lâu hay mau khác nhau. Sau khi đã được 
nghe pháp còn phải trải qua ba, bốn đời mới đắc 
nhập, gọi là "Chánh vị" thì có hai nghĩa: I. Nhân 
không chánh vị. Mười giải trở lên thì đắc nhân 
không; 2. Pháp không chánh vị. Sơ địa trở lên thì 
đắc vô sinh chánh vị. 


NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỞ 
QUYÊN 4 


Phật bảo với chư thiên chúng đắc đạo quả thật: 
"Thiện nam! Nguyệt Quang vương này đã là khai 
sĩ tứ trụ nơi pháp của Long Quang vương Phật 
trong mười ngàn kiếp thời quá khứ, Ta là Bồ-tát 
Bát trụ. Nay ở trước Ta là đại sư tử gầm vang như 
vậy! Như vậy!" 

Từ "Phật bảo..." là phân bốn, Phật kế lại 
Nguyệt Quang lâu đã cúng nhiều Phật. Văn có năm 
đoạn: 

1. Phát bốn tích của Nguyệt Quang. 

2. Từ "Như vậy! Như vậy!..." là lược thuật. 

3. Từ "Thiện nam!...”" thuật rộng về hữu tâm 
đặc và vô tâm đắc. 

4. Từ "Ấy nhờ công đức của Bát-nhã..." chăng 
thể nghĩ bàn. 

Tán thán Bát-nhã quên lời lìa chấp trước, như 
gió thôi trong bầu trời; 5. Từ "Thiện nam! Công 
đức tạng này.. " phân công đức, so sánh sự hơn 
kém giữa những điều Nguyệt Quang đã thuyết và 
mười ba pháp sư đã thuyết. 
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Trong phân một, phân phát tích. Có hai phân: 
1. Bảo chúng Hiền Thánh đắc đạo ở trên trời; 2. Từ 
"Thiện nam!..." là bỗn tích của Nguyệt Quang. 
"Tứ trụ”; là nghĩa rõ của Thập địa, tức là đệ tứ 
Diệm-địa. "Bát trụ” tức đệ bát Bất- -động-địa. "Sư 
tử gầm vang” là khen lời giáo đó liễu nghĩa, là lời 
nói quyết định. 

Từ "Như vậy!..." là phân hai: Lược thuật. 
Trong đó có hai câu: 

1. Thuật những điều Nguyệt Quang đã thuyết; 
2. Dẫn Phật để chứng thành. "Như vậy! Như vậy!" 
là ý nói được, đúng. 

"Như ông đã hiểu, nói được chơn nghĩa, không 
thể nghĩ bàn, không thể lường xét, chỉ Phật với 
Phật, mới biết việt ây. Thiện nam! Những điều đã 
thuyết đó; mười bốn Bát-nhã Ba-la-mật, ba nhãn, 
môi địa thượng trung hạ thành ba mươi nhẫn, tất 
cả hạnh tạng, tât cả Phật tạng, đều không thê nghĩa 
bàn. 

"Như ông đã hiểu" là xưng về nghĩa đó. 
"Không thể nghĩ bản" là tên gọi khác của chánh 
quán vô đặc. "Không thể lường xét; là chăng phải 
cảnh giới thuộc nhị thừa ngòi vị dưới. "Duy chỉ 
Phật với Phật ..." là phân hai. Dẫn Phật để chứng 
chứng thành những điều Nguyệt Quang đã thuyết. 

Từ "Thiện naml!... " là phân ba, rộng thuật. Văn 
có bốn phân: . Lược thuật mười bốn nhẫn; 2. Từ 
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"Vì sao?..." Là rộng thuật công năng của mười bốn 
nhẫn; 3. Từ "Tất cả chúng sanh..." là nêu không để 
thích thành; 4. Kết: vô tâm đắc. 

Trong phân một, lược thuật mười bôn nhân: 
"Mười bôn Bát-nhã" là nhắc lại mười bôn nhân đã 
nói trên, gọi là mười bốn Bát-nhã, tên gỌI tuy khác 
nhưng thê thì cùng một. Phân sau là nói riêng mười 
bốn nhẫn. "Ba nhẫn" là ba nhẫn trong phục nhẫn, 
tín, chỉ, kiên nhãn. "Mỗi địa, thượng, trung, hạ 
thành ba mươi nhẫn": có hai nghĩa: 1. Mỗi thập địa 
đều có thượng, trung, hạ thành là ba mươi nhẫn; 2. 
Ở trong phục nhẫn thì tập chủng là hạ, tính chủng 
là trung, đạo chúng là thượng, ba vị, mỗi vị đều có 
mười, nên thành là ba mươi nhẫn. "Tất cả hạnh 
tạng”; tức chính là nhân tạng. "Tật cả Phật tạng" đó 
là quả tạng. Tức chính là viên giác nhẫn của chư 
Phật, kế cả mười ba thứ trước thành là mười bốn 
Bát-nhã. Nhân, quả đều chứng vô sở đắc, gọi là Bất 
"Chắng thê nghĩ bàn". 

"Vị sao? Vì tất cả chư Phật ở trong ấy sinh ra, 
ở trong ây diệt, ở trong ấy mà giáo hóa, nhưng vô 
sinh, vô diệt, vô hóa, vô tự, vô tha. Đệ nhất vô nhị, 
phi hóa, phi bất hóa, phi tướng, phi vô tướng, vô 
lai, vô khứ, như hư không." 

Từ "Vì sao?..." là phần hai, rộng thuật công 
năng của mười bốn nhẫn. Văn có hai phân: 1. Xuất 
mà dụng; 2. Ngộ mà nhập. 
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- Xuất mà dụng: Chư pháp vốn tự bất sinh, nay 
cũng bắt diệt, vì nhân duyên nên trong vô phân biệt 
vì chúng sinh mà thuyết có sinh, diệt. Văn nói "Tất 
cả chư Phật từ trong ây sinh ra"; là nương theo 
nhãn mà hóa hiện thành Phật, gọi Tả sinh. “Trong 
ây diệt": là diệt hoặc mà hóa ấn, gỌI là diệt. "Trong 
ây hóa" là nương theo nhẫn mà giáo hóa chúng 
sanh. 

- Ngộ mà nhập: Nói về vô sinh, vô diệt,.. văn 
nói; "Vô sinh, vô diệt, vô hóa": Vì duyên mà xuất 
dụng, thuyết các việc sinh, diệt, hóa,... nêu biết 
sinh tức vô sinh, diệt tức vô diệt thì không cần 
mượn lời mà nói. Vì e chúng sanh theo với danh 
tên mà chấp trước tướng, nên lại nói lại; gọi là sinh 
đó là vô sinh, vô diệt, vô hóa,... lây vô sinh để phá 
cái sinh. Sinh trước kia, lây vô diệt để phá cái diệt 
trước kia, lẫy vô hóa để phá cái hóa sinh trước kia. 

"vô tự vô tha”; tự tâm bất sinh gọi là bắt tự. Tự thấy 
tiền cảnh, gọi là vô tha. Lại răng; không thây mình 
gọI1 là diệt ngã. Không thây người; øọI1 là diệt ngã 
sở. "Đệ nhất vô nhị": cảnh và trí đều tịch lặng, cho 
nên bảo là đệ nhất vô nhị. "phi hóa, phi bất hóa"; 
là vô đắc chánh quán, cư tâm có lúc, có khi nói hóa 
là bật hóa, có khi nói bất hóa là hóa, nên bảo là "phi 
hóa phi bất hóa". Không thê lây tâm định chấp của 
người thường mà hiểu lời văn. "Phi vô tướng": vì 
e chúng sanh nghe nói ngộ nhập, thì cho đều là vô 
sở hữu, cho nên bảo là phi vô tướng. Như kinh Đại 
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phẩm nói: "vô sở đắc nghĩa là đắc như vậy, đặc vô 
SỞ đắc", "Vô lai, vô khứ”; › không từ đâu đên, không 
đi về đâu, cho đến vô V, VÔ đắc, nên bảo là "như hư 
không”. 

"Tật cả chúng sanh không có sinh, diệt. Không 
có buộc, mở. Chăng nhân chăng quả, chăng không 
nhân quả. Phiền não, ngã, nhân, tri kiên, thọ giả, 
ngã sở, vì tất cả khô thọ hành không, tất cả pháp 
tập huyền hóa, năm âm không hợp không tan, pháp 
đồng VỚI pháp tính, tịch nhiên không. Pháp cảnh 
giới không, rông lặng vô tướng, không chuyền, 
không điên đảo, không thuận với huyễn hóa." 

Từ "(ất cả chúng sanh..." là phần ba. Nêu 
không thể thích thành, trong đó có năm đoạn nhỏ: 
1, Chúng sanh không; 2. Từ "tất cả khô thọ..."; nói 
về pháp không; 3. Từ "pháp cảnh giới...": cảnh 
không; 4. Từ "không có tam bảo... "; Phàm, Thánh 
không: 5. "Bát-nhã vô tri..." là tri không. 

Phân một: Nói về sinh không: văn nói; "chúng 
sanh không có sinh, diệt”; chúng sanh vôn vô sở 
đặc vì lìa khổ, nên bảo là vô sinh vô diệt. Vì lìa tập, 
nên bảo là "không bị trói buộc, không được giải 
mở". Vô tập, nên chắng phải nhân. Vô khố, nên 
chăng phải là quả. Vì nhân duyên mà tuỳ theo tục, 
phi bất nhân quả. Chúng sanh giả danh, phi vô thật 
tính nhân, phi vô Niết-bàn quả. (Chăng phải là 
không có nhân Phật tính, chăng phải là không có 
quả Niết-bàn). Chúng sanh sanh tử, gọi là "phiền 
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não". Trong năm âm sinh ra, gọi là Ngã. Hành giả 
giả danh, gọi là nhân. Ý thức, øỌI là tr1 biết, nhãn 
thức gọi là thây. Mệnh căn không dứt, gọi là thọ 
giả. 

Phân hai: Nói về pháp không. Văn nói: "Vì tật 
cả khổ, thọ, hành không”; quản tất cả khô ở trong 
năm âm đêu không. Năm âm hòa hợp, gọi là pháp 
tập. Vì không có thật, gọi là huyễn hóa. Năm âm 
vôn thanh tịnh, cho nên bảo "không hợp, không 
tan". Vì thể biết năm ấm tức là chơn như, nên bảo 
là "pháp đông pháp tính, tịch nhiên không". 

Phần ba: Nói về cảnh không. Văn nói "pháp 
cảnh giới không” tâm chủ thể quán đã tịnh, cảnh 
nơi đôi tượng quán cũng không, nên bảo là cảnh 
giới không. Trong môn thật tướng thì vô tướng bất 
tướng, nên bảo là "không chuyển", vì lìa hoặc nên 
gọi là "không điên đảo”. Vì la giải, hiểu, nên gọi 
là "không thuận" . Biết các pháp đều không, nên gọi 
là huyễn hóa. 

"Không tam bảo, không Thánh nhân, không 
sáu đường, vì như hư không. Cho nên Bát-nhã vô 
tr1, VÔ kiến, bất hành, bất duyên, bất nhân, bất thọ, 
bất đặc tất cả chiếu, tướng. Hành đạo tướng, hành 
đạo tướng ây như hư không, pháp tướng như vậy, 
thì lây øì để hữu tâm đặc, vô tâm đắc." 

Phân bốn: Nói về Phàm Thánh không. "Không 
tam bảo, không Thánh nhân" là Thánh không. 
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Không sáu đường”; là phàm không. 

Phần năm: Nói về trí không, văn nói: "Bát-nhã 
vô tr1" Bát-nhã là trí tuệ. Nay nói "vô tri" là tuyệt 
ở tướng của tri biết, nên nói là "vô tri". Vô tri, vô 
kiến, quên ở kiến tri. Duyên và quản đều tịch lặng, 
nên nói là "bất hành, bất duyên. Không thọ nhận 
danh Bát-nhã, nên nói là "bât nhân, bất thọ". Bên 
trong chứng chơn như, nên bảo là "bất đặc tật cả 
các tướng của chiếu" . Các pháp vô sở hữu, nên bảo 
là "hành đạo tướng ấy như hư không”. Lại cũng 
nói: vì vô phân biệt, cho nên đồng với hư không. 
Phân thứ tư. Kết. Pháp tướng như vậy. Tận hết đều 
không thì lây gì để hữu tâm đắc hay vô tâm đắc. 
Lại nêu; vì ly tướng hữu, nên không thế hữu tâm 
đặc. Vì lìa tướng vô, nên không thể vô tâm đặc. 

"Ây vì công đức Bát-nhã không thể hành trong 
chúng sanh mà hành, không thể hành trong pháp 
năm âm mà hành, không thể hành trong cảnh mà 
hành. Không thê hành trong giải mà hành. Vì vậy, 
Bát- nhã là chăng thể nghĩ bàn, chư Phật Bô-tát 
hành trong đó, cho nên cũng là chăng thể nghĩ bản. 
Chư Như Lai giáo hóa ở trong pháp huyễn hóa vô 
trụ, cũng là chăng thể nghĩ bàn". 

Từ "ây vì công đức Bát-nhã..." là đoạn lớn thứ 
tư, nói về Bát-nhã quên lời lìa chấp trước, trong đó 
có hai phần: 1. Nương theo không mà khởi hạnh; 
2. Thán thuyết. 
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Ở trong phân khởi hạnh, có bốn câu: 1. "không 
thể hành trong chúng sanh mà hành"; vì sinh 
không, vô sở hữu; 2. Không thể hành được trong 
năm âm mà hành; vì pháp không, vô sở hữu; 3. 
"Không thê hành được trong cảnh mà hành"; vì 
cảnh không, vô sở hữu; 4. "không thể hành trong 
giải mà hành”; vì tri không, vô sở hữu. 

Phần thứ hai: Tán thán thuyết, có ba phân: I. 
"Vì vậy, Bát-nhã là chăng thê nghĩ bàn" là tán thán 
mười bốn Bát-nhã; 2. "xuất sinh ba đời chư Phật 
chăng thê nghĩ bàn": 3. Biết tục là hư huyễn nhưng 
hóa ích. 

"Thiện nam! Công đức tạng này, Ø1ả SỬ VÔ 
lượng hãng hà sa khai sĩ quán đánh thứ mười ba 
thuyết công đức ấy trong trăm ngàn ức phân, như 
vương đã nêu, như giọt nước biến. Ta nay lược 
thuật, phân nghĩa công đức, có đại lợi ích cho tật 
cả chúng sanh, cũng vì từ quá khứ đến nay, vô 
lượng chư Như Lai đã nói ra được. Ba Hiền mười 
Thánh, tán thán vô lượng phần nghĩa công đức của 
Nguyệt Quang vương đó. 

Từ "Thiện naml!..." là đoạn lớn thứ năm, thuyết 
về rộng hẹp. Trong đó có hai phân: 1. Chánh hẹp 
rộng; 2. Từ "Ta nay..." là tán thán lợi ích của sư 
thuyết giảng. 

Ở phân một: Tán thán những điều Nguyệt 
Quang đã nói, công đức như nước biên lớn, Bồ-tát 
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Thập Địa thuyết, như nước biên lớn. Vì là đặc biệt, 
cho nên kinh nói: Khai sĩ Quán Đảnh thuyết công 
đức ấy trong trăm ngàn ức phân, những điều vương 
nói như giọt nước biến, không băng Bồ-tát Thập 
Địa thuyết như biến lớn. 

Ở phân hai: Lợi ích, có ba phần: 1. Từ "Ta 
nay..." là dựa theo những điều Phật Thích ca nói 
để làm rõ những điêu Nguyệt Quang đã nói thật có 
thê lợi ích cho chúng sanh; 2. "Từ quá khứ đến nay: 

..' là dựa theo chư Phật ba đời đề ân được; 3. Từ 
"ba Hiên..." là dựa theo bốn mươi Hiển, Thánh đề 
tán thản phân nghĩa công đức của Nguyệt Quang 
đã hết phân so sánh. 

"Thiện nam! Mười bốn pháp môn đó, tất cả 
chúng sanh ba đời, tất cả ba thừa, tất cả chư Phật 
đều tu tập, chư Phật vị lai cũng lại như vậy. Như 
tất cả chư Phật Bô-tát không từ môn đó mà đắc 
Nhất-thiết-trí thì không có việc đó. Vì sao? Vì tật 
cả chư Phật, Bồ-tát không có con đường nào khác, 
do đó, tất cả chư Thiện nam! Như có người nghe 
pháp môn các nhẫn; tín nhẫn, chỉ nhẫn, kiên nhẫn, 
thiện giác nhãn, ly đạt nhẫn, minh tuệ nhẫn, Diệm 
tuệ nhẫn, thắng tuệ nhẫn, pháp hiện nhẫn, viễn đạt 
nhãn, đăng giác nhãn, tuệ quang nhẫn, quán đảnh 
nhãn, viên giác nhẫn." 

Từ "Thiện nam! Mười bỗn pháp môn đó..." là 
đoạn lớn thứ năm. Nhắc lại những điều đã nói, 
khuyến tu học. Trong đó có ba phân: 1. Ba đời 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 4 537 


cùng tu, hiển bày hạnh đặc biệt; 2. Từ "nếu có 
người nghe..." là thán ích khuyến tu; 3. Từ "thời, 
trong các chúng, có mười ức..." là nghe thuyết mà 
thu được ích lợi. 

Trong văn phần một có ba phân: 1. Nói về ba 
đời đông tu, đồng thuyết; 2. "Nếu chư Phật Bô-tát 
không do từ..." nguyên do đông tu đồng thuyết; 3. 
Từ "vì sao?..." øiải thích ý đồng tu trên, vì không 
có con đường nào khác. 

Từ "nếu có người nghe..." là phân hai. Khuyên 
tu: Trong đó có hai phân: 1. Liệt kê lại tên mười 
bốn nhẫn; 2. Từ "Người đó vượt qua..." tán thán 
công năng của kinh. 

Phần thứ nhất: Liệt kê tên mười bốn nhẫn: I. 
Tín nhẫn; là tập chủng tính; 2. Chỉ nhẫn; là tính 
chủng tính; 3. Kiên nhãn; là đạo chủng tính; 4. 
Thiện giác nhẫn; là Sơ địa; 5. Ly đạt nhẫn; là hai 
địa; 6. Minh tuệ nhẫn; là tam địa; 7. Diệm tuệ nhẫn; 
là tứ địa; §. Thắng tuệ nhẫn là ngũ địa; 9. Pháp hiện 
nhẫn; là lục địa; 10. Viễn đạt nhẫn; là thật địa; 11. 
Đắng giác nhãn là bát địa; 12. Tuệ quang nhẫn; là 
cửu địa; 13. Quán đảnh nhẫn; là mười địa; 14. Viên 
giác nhẫn; là Phật địa Như Lai vạn đức. 

"Người đó vượt qua trăm kiếp ngàn kiếp vô 
lượng hắng hà sa sinh sinh khổ nạn, nhập pháp 
môn này, hiện thân đắc báo. 

Thời, trong các chúng, có mười ức đông tên gọi 
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là Bồ- tát hư không tạng hải, hoan hỷ pháp lạc, mỗi 
mỗi rải hoa Ở trong hư không, biến thành vô lượng 
đài hoa, mỗi vị đều ngôi trên đài hư không. Thuyết 
mười bỗn chánh hạnh, thọ trì đọc tụng, hiểu nghĩa 
lý của chúng. Vô lượng chư qui thân hiện thân tu 
hành Bát-nhã Ba-la-mật. " 

Từ "người đó vượt qua..." là phần tán thán 
công năng của kinh. 

Phân thứ hai: thán ích khuyến tu đã giải thích 
XONE. 

Phần thứ ba: Từ "thời, chư đại chúng..." văn 
pháp được lợi ích, rải hoa cúng dường. Văn có ba 
phân: 1. Bồ-tát hoan hỷ cúng dường. Mười bốn 
nhẫn gọi là mười bốn chánh hạnh; 2. Mười tám 
phạm thiên hoan hỷ cúng dường, 3. Từ "vô lượng 
chư qui thân..." là nói về chư qui thân cúng dường. 
Lược bớt không nói về các chúng khác cúng 
dường. Nói "mười tám phạm" là sơ thiền có ba; I1. 
Phạm chúng: 2. Phạm phu; 3. Đại phạm. Nhị thiền 
có ba: 1. Thiểu quang; 2. Vô lượng quang; 3. 
Quang âm. Tam thiền có ba: 1. Thiểu tịnh; 2. Biến 
tịnh; 3. Vô lượng tịnh. Đệ tứ thiền có chín; 1. Phúc 
sinh; 2. phúc ái; 3; quảng quả. Ba cõi trời này, 
phảm và Thánh cùng ở. 4. Vô tưởng thiên. Chỉ có 
ngoại đạo phàm phu trú ở. 5. Vô phiên; 6. Vô nhiệt; 
7. Thiện hiện; 8.thiện khả kiến; 9. Sắc cứu cánh. 
Năm cõi trời này chỉ các Thánh nhân A-na-hàm,,.. 
trú ở. Duy chỉ đệ tứ thiền hữu sắc địa, nên bảo là 
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mười tám phạm mà không nói Vô cõi sắc. Nói "qui 
thân hiện thân tu hành" là vì họ ở quá khứ tu kính, 
nên khiến cho được tu hành Bát-nhã vì họ hủy ĐIỚI, 
cho nên đọa vảo trong cõi qui. Phân đáp về câu hỏi 
thứ hai tướng hạnh lợi tha đã xong. 

Phật bảo: "Đại vương! Ông trước hỏi; lây 
tướng gì để giáo hóa chúng sanh? Nêu dùng thân 
huyễn hóa đề thấy kẻ huyễn hóa, thì Bồ- tát đó 
chơn hành hóa chúng sanh một cách chân thật. 
Thức của chúng sanh một niệm thức đầu tiên khác 
với gỗ đá, sinh được thiện sinh được ác, ác thì 
thành sốc thức của vô lượng ác, thiện thì thành sốc 
thức của vô lượng thiện. 

Phân thứ ba: Từ "Phật bảo: Đại vương! Ông 
trước hỏi..." đáp câu hỏi trước về chúng sanh sở 
hóa. Văn có ba phân: 1. Muốn đáp nên nhắc lại câu 
hỏi, nên bảo "lấy tướng gì để hóa?": 2. Từ "Nếu 
dùng thân huyễn hóa..." là chánh đáp; 3. Từ "Thời, 
chúng..." là nói về đặc lợi ích. 

Trong phân chánh đáp có hai phân: 

1. Lẫy ngộ nhập. để đáp, còn gọi là lược đáp. 
Còn gọi là vì vô sở đặc để đáp. Văn nói: "Nếu dùng 
thân huyễn hóa để thây người huyền hóa, thì Bồ- 
tát đó chơn hành hóa chúng sanh" là biết tướng của 
thân vốn tự bất sinh. Vì để hóa chúng sanh, cho 
nên gọi là thân huyền hóa. Chúng sanh vốn không 
có mà nay lại nói hóa, là vì không có mà có, nên 
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bảo là "thấy huyễn hóa". Biết chủ thê hóa và đối 
tượng hóa vôn thanh tịnh, nên bảo là "chơn hành 
hóa chúng sanh”. 

2. Từ "một niệm đầu tiên của thức chúng 
sanh..." là phân rộng đáp. Cũng còn gọi là theo 
xuất dụng mà đáp, cũng còn gọi là theo tục để 
huyễn có mà đáp. Văn có năm phân: 1. Định chắc 
tâm thiện ác đó khác với ĐỖ đá; 2. Từ "sắc gọi là 
sắc cái..." xuất tên năm âm; 3. Từ "cái là..." giải 
thích lên øọI, rộng giải; 4. Từ "tứ đại vương..." sắc 
thô tế phàm thánh khác nhau; 5. Từ "chúng 
sanh..." nói về tất cả pháp. Kết là thuộc thế đề. 

Phần một nói: "Một niệm thức đâu tiên của 
thức chúng sanh khác với gỗ đá, sinh được thiện, 
sinh được ác, sinh ác thì thành ra sốc thức của vô 
lượng ác, thiện thì thành gốc thức của vô lượng 
thiện. Cho đến Kim cang Bô-tát"; nhiều cách hiểu 
khác nhau, ở đây không thể nêu ra đây đủ. Nay chỉ 
y theo kinh để giải thích; kinh Niết-bàn nói: Như 
cây thuốc núi tuyết, cùng một vị như vậy, nhưng 
tùy theo chỗ mọc của nó mà có nhiêu loại vị, chơn 
vị của thuốc đó, dừng lại ở núi, giống như trăng 
tròn hợp thí dụ nói; một vị là dụ cho Phật tính. Vì 
phiên não, nên xuất ra nhiêu loại vị là địa ngục, súc 
sanh... Nay ở đây, một vị tức là chơn tính vô sở 
đặc bắt nhị. Lại cho "một vị như vậy, tùy theo xứ 
dòng của nó mà có nhiêu loại vị khác nhau" là 
nương theo chơn tính vô sở đắc mà khởi vọng 
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tưởng hữu sở đắc, thì thành vô minh phiên não khởi 
nghiệp, thành nơi bảo sáu nẻo. Lại nữa, kinh đại 
phẩm nói; chư pháp vô sở hữu, như vậy có, như 
vậy có. Như vô sở hữu, việc đó không biệt, gọi là 
vô minh. Thật tướng và vô minh trụ địa vôn không 
có trước sau. Chỉ vi chúng sanh trong vô sở hữu 
bột khởi nhớ tưởng phân biệt mà trôi mãi trong sáu 
nẻo. Luyến mê được giải mở, biết phiên não vôn là 
Niết-bàn thì có gì trước sau, nên kinh nảy nói rắng: 
"Một niệm thức chi đâu tiên, bổn thức giải tính, 
nên khác với gỗ đá". Văn nói: "Sinh đắc thiện, sinh 
đặc ác": là duyên với cảnh giới thiện thì khởi ở thức 
thiện. Thức thiện đó tức từ nơi chánh nhân của tự 
tính chơn thật thiện sinh ra. Lại nữa, duyên với việc 
thiện mà khởi thì thức đó là thiện tức sinh ra từ sinh 
nhân của vô minh huân tập. Nếu duyên với cảnh 
giới ác mà khởi ở thức ác thì thức đó gọi là ác. "Ác 
thì thành gốc thức của vô lượng ác, thiện thì thành 
gốc thức của vô lượng thiện". Một niệm thiện ác 
đâu tiên đó là do công huân tập của thức mà sinh 
ra tập của của vô lượng thiện ác. 

"Một niệm đầu tiên, một niệm Kim cang cuối 
cùng, trong đó sinh ra không thê nói, không thể nói 
thực, thành sắc tâm chúng sanh, đó là căn gốc của 
chúng sanh, sắc øọI là sắc cái, tâm øọI1 là thức cái, 
tưởng cái, thọ cái, hành cái, cái; là che đậy làm, 
dụng thân, gọi là tích tụ." 

"Một niệm đầu tiên, một niệm Kim cang cuối 
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cùng, trong đó sinh ra không thê nói thức"; ý đó là 
ở bên trong sinh tử, đã duyên với vô minh, niệm 
niệm sinh khởi tâm sinh diệt, nên bảo là "bât khả 
thuyết thức" đó là tỏ về nhân thành chúng sinh. 
Thánh chúng sinh sắc tâm là biện về quả. Văn nói: 

"căn gôc của chúng sanh”; là kết một niệm thức 
đâu tiên đó thành gốc của chúng sanh. Lại giải 
thích; "một niệm đâu tiên" đó là lấy vô thủy lảm 
thủy: (khởi đâu). "Một niệm Kim cang CuÔi cùng”; 
như tiêu thừa thì phần đoạn cuối cùng, Đại thừa thì 
biến dị cuỗi cùng. 

Từ "sắc gọi là sắc cái..." là phần hai. Lược xuất 
tên của năm âm. Từ "cái là ..." là phân ba, thích 
danh rộng giải. "cái là che đậy làm dụng, thân, gọi 
là tích tụ"; thân giả danh là do năm ấm mà thành, 
nên bảo là tích tụ. 

"Đại vương! Một sắc pháp này sinh ra vô lượng 
sắc; nhãn đắc được là sắc, nhĩ đắc được là thành, tỉ 
đặc được là hương, thiệt đặc được là vị, thân đắc 
được là xúc. Kiên trì gọi là địa, thủy gọi là thâm 
ướt, hỏa gọi là nhiệt nóng, lay động gọi là phong, 
sinh năm thức xứ gọi là căn, một sắc một tâm như 
vậy mà có sắc tâm chăng thê nghĩ bàn." 

"Một sắc pháp đó sinh ra vô lượng sắc"; theo 
Thành Thật luận thì mười bốn loại sắc thành ra là 
sắc âm, che đậy chúng sanh không thê xuất ly ra 
khỏi sinh tử được. Đầu tiên nói vê sắc năm trần, 
tiếp là săc bốn đại, tiếp nữa là sắc năm căn. Văn 
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tướng quá rõ. Từ "một sắc như vậy..." là Tóm kết 
sắc tâm có săc tâm chăng thể nghĩ bản. 

"Đại vương! Phàm phu sáu thức thô, cho nên 
đắc giả danh; xanh, vàng, vuông, tròn,... vô lượng 
sắc pháp giả. Thánh nhân thì sáu thức tịnh, cho nên 
đắc thật pháp; sắc, hương, vị, xúc, tất cả thật sắc 
pháp. Chúng sanh là tên gọi của thế để, như có như 
không, chỉ vì sinh ra chúng sanh nhớ nghĩ mà gọi 
là thế đề." 

Từ "Đại vương! Phàm phu sáu thức..." Đây là 
chúng thứ tư. phàm thánh sắc thô tê phân biệt. Sáu 
thức của phàm phu là pháp tổng tướng tụ, nên bảo 
là đặc giả danh xanh vàng trên. Thánh nhân thì 
phân biệt bốn vi... nên nói là đắc thật. Lại nói; 
thánh nhân duyên \ với sáu thức pháp giới, đắc pháp 
chơn thật. 

Từ chúng sanh là tên gọi của thế đề..." là 
phân. Nói về tất cả pháp chúng sanh thuộc thế đề. 
Văn có ba phân: 

1. Tổng nêu tất cả thuộc thế đề. 

2. Từ "tương tục giả..." ba giả thuộc thê đề. 

3. Từ "Đại vương!..." chư Phật, Hiền, Thánh 
xứng cảnh mà biêt đêu là như huyền có, kêt thuộc 
thê đê. 

Trong phân tông trước có hai phân: 1. Nói về 
tật cả pháp đêu như không hoa đều thuộc thê đề; 2. 
Từ "trước khi không có Phật xuất thế..." là lập 
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nhân duyên danh tự. 

Trong phân một, có hai phân: 1. "Chúng sanh 
như có như không, đều như huyễn hóa" gọi là 
nhân; 2. "Thế để :. p1ả trả huyền hóa, cho nên có. Cho 
đến sáu nẻo huyền hóa, chúng sinh thấy huyền hóa. 
Huyễn hóa thầy huyền hóa. Các sắc tâm Bà-la- 
môn, Sát lợi, Tỳ xá, Hủ đà, Thân ngã, gọi là huyền 
đê. Pháp huyễn để vô, trước khi Phật xuất thê, 
không có tên gọi, không có nghĩa danh huyễn pháp 
huyễn hóa. Không có tên gọi, không có thể tướng, 
không có tên gọi ba cõi, không có tên gọi quả báo 
thiện ác sáu nẻo." 

1. "Giả trá huyễn hóa cho nên có, cho đến sáu 
nẻo cũng như huyễn hóa": gọi là vô quả. Vì chúng 
sanh hư vọng nhớ tưởng thành ra giả trá, nên có 
trên gọi người trời sáu nẻo. Nêu đạt vọng đó xưa 
nay vốn không có, cho nên bảo là huyễn hóa thây 
huyển hóa. 

2. Từ "Bà-la-môn...": là nói sang và hèn đều 
như huyền hóa, đều nhập thê đề. Lại nói, phân đâu 
là nói vê phàm phu lây giả sắc làm thật. Phân sau. 
Từ "huyền hóa thây huyền hóa..." là nói Thánh 
nhân biết giả sắc là hư giả. Cầu văn này đúng thì 
phải nói là "huyền sư thây huyền" nhưng lại nói là 
chúng sinh, đó là chúng sinh Phật. 

Trong phân hai: Lập nhân duyên danh tự. Có 
hai phân: 1. Không có Phật xuất thế thì không có 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 4 545 


tật cả các tên gọi về nhân duyên. 

"Đại vương! Do đó, chư Phật xuất hiện ở đời vì 
chúng sanh nên thuyết đặt tên ba cõi, sáu đường, 
tên đó có vô lượng tên gọi; như không pháp, tứ đại 
pháp, tâm pháp, sắc pháp, tương tục giả pháp, phi 
nhất phi dị, nhất cũng bât tục, nhị cũng bất tương 
tục, phi nhất phi dị nên gọi là tục đế." 2. Từ "Đại 
vương!... ": Phật xuât thê vì chúng sanh mà lập các 
danh tự tên gọi tật cả thê BIỚI, sảu đường vô lượng 
các loại sắc tâm. Từ đó có thể biết được phân thứ 
hai này là nói về ba củi thuộc thế đề. 

"Tương tục giả"; khác với sư thành thật; nêu 
thây chư pháp là một, đó là thường kiến, nêu thây 
chư pháp niệm niệm khác nhau, đó là đoạn kiến. 
Lìa hai kiến đó, biết pháp trước sinh ra pháp sau, 
những pháp sau cứ thứ đệ mà sinh ra pháp, đó là 
nghĩa của nhân duyên tương tục. Nên văn bảo: 
"Một cũng không tục, khác cũng không tục”, vì 
tuyệt ở trước sau, nên không tương tục. 

"Giả pháp tương đãi, tất cả danh tương đãi, 
cũng gọl là bất định tương đãi, như các pháp về 
năm sắc, tất cả các pháp hữu vô. Tất cả pháp đều 
duyên thành giả thành, chúng sanh câu thời nhân 
quả, dị thời nhân quả, ba đời thiện ác, tất cả huyễn 
hóa, đó là huyền đề chúng sanh." 

Tương đãi giả có hai biệt đãi và thông đãi. Như 
dài ngắn, giả trẻ, đẹp xấu, gọi là biệt đãi. Như dài 
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đối đãi với không dài, tất cả vạn vật đều bất định. 
Vì không dài là đối đãi theo một vật bên ngoài, nên 
bảo là bât định, còn gọi là thông đãi. "Duyên thành 
giả" tức là nhân thành giả, bốn trần thành bốn đại, 
bốn đại thành năm căn, năm căn thành chúng sanh, 
cho nên duyên thành. Văn nói "năm sắc" nói năm 
căn là năm sắc, còn nói tạp sắc xanh vàng đỏ trắng 
là năm sắc. "Câu thời nhân quả" là quá khứ hai 
nhân vọng đến năm quả hiện tại, gọi là dị thời. Lại 
nói: câu thời nhân, là duyên nhân. DỊ thời nhân là 
sinh nhân. Nếu theo pháp bên ngoài thì cột kèo 
thành nhà cửa, gọi là câu thời. Mười hai giờ thành 
một ngày, gọi là dị thời nhân quả. 

“Đại vương! Nếu Bồ-tát thây chúng sanh huyễn 
hóa như trên, đều giả trá như hoa trong không, thập 
trú Bô- tát, chư Phật năm nhãn, như huyền để mà 
thây. Bô-tát hóa chúng sanh như vậy. Lúc đó, vô 
lượng thiên tử nơi các cõi và các đại chúng đắc 
phục nhẫn, đắc vô sinh nhẫn, cho đến một địa, 
mười địa đức hạnh chăng thể nghĩ bản. 

Phần thứ ba: Từ "Đại vương! ..." tỏ về chư 
Phật Bồ- tát năm nhãn cũng gọi là thế để. Văn nói: 
"Nếu Bỏ-tát thây chúng sanh huyễn hóa như trên, 
như hoa trong không”; chúng sanh bốn lai vốn vô 
sở hữu. Vì hư vọng mà có, ví như hoa trong không. 
Chư Phật năm nhãn như huyễn đế mà thấy, như 
cảnh mà biết, như lý mà tri chiếu, duyên và quán 
đều bặt, nên bảo "là như vậy". 
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Từ "thời, vô lượng thiên tử..." là đoạn lớn thứ 
ba trong phân sp câu hỏi. Nghe pháp được lợi ích. 
"Chư thiên tử..."; là tỏ về người đặc đạo. Từ "phục 
nhẫn..." là tỏ về ằ đắc lợi ích sai biệt khác nhau. Địa 
tiền ba hiên, gọi là phục nhãn. "Không nhẫn" là tứ 
địa trở lên, thuận vô tướng không. Từ thât địa trở 
lên, gọi là vô sinh nhẫn. Tam địa đầu tín nhẫn, lược 
bỏ không nói. Sơ địa danh là nhất địa, đến pháp 
vân, gọi là mười địa. Rộng lớn như hư không, gọi 
là đức hạnh chăng thể nghĩ bàn. 


Phẩm NHỊ ĐỀ 

Nguyên do dẫn đến phẩm này là phẩm quán 
không, và giáo hóa ở trên đã nói thật trí và phương 
tiện trí đều không, bắt nhị, cũng có thể hiểu rõ về 
hộ nhân và hộ quả rốt ráo không có sai khác. Khởi 
như huyễn hóa để hóa chúng sanh, hóa không cô 
khởi một mình, tất phải có cảnh giIỚI ĐIảO giáo SỞ 
quán. Cảnh giới giáo là gì? Đó gọi là nhị đề. Hai 
đề là chơn và tục chẳng chung một gọi là nhỊ, tức 
không hư giả, gọi là để, cho nên bảo là "phẩm nhị 
đế", Nghĩa của nhị để là đại tông của Phật pháp. 
Nếu muốn hiểu cho rõ cảnh của nó và giáo, có 
nhiêu cách hiểu khác nhau, không thể trình bày đầy 
đủ. Nay ở đây nói nhị đề là; lây nhân duyên không 
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hữu làm thế đế, nhân duyên hữu không làm chơn 
để. Nếu xét cho cùng thì chư pháp bốn lai vốn 
không hai, vì nhân duyên nên thuyết nói là hai mà 
thôi. trong phẩm này có ba lần hỏi đáp. Luận biện 
về hai để không hai, thành ra ba phân: 1. Hỏi đáp 
chánh biện về hai đề không hai; 2. Hỏi đáp để bày 
tỏ thuyết pháp không hai; 3. Hỏi đáp. để chánh biện 
về pháp môn không hai. Ỏ trong phân hỏi đáp thứ 
nhât trên có hai phân; trước hỏi sau đáp. Trong 
phân hỏi lại có ba phân: 

1. Hỏi; 2. Thắc mắc; 3. Kết về hỏi. Chính biện 
về hai để hữu vô, văn nói; trong Đệ-nhất-nghĩa-đề 
có thê đê không? Đó chính là hỏi. 

Bây giờ, vua Ba tư nặc bạch Phật: "Trong đệ 
nhất đề nghĩa đề có thế đề không? Nếu nói không, 
thì trí không phải hai, nêu nói có, thì trí không phải 
một. Nghĩa của một và haI, sự đó như thế nào?" 

Nếu nói không, thì trí không phải hai; phương 
tiện trí và thật trí. Nêu nói có, thì trí thánh nhân 
không phải một, nếu luận về lý của nó thì không 
một không hai. Nêu định chắc là một thì phàm phu 
thây tục cũng chỉ thấy chơn. Nếu. định chắc có thì 
trí không phải một, đó là thắc mắc chính. "Nghĩa 
của một và hai, sự đó như thê nào?" Đó là chánh 
kết về câu hỏi. Vì đã thắc mắc một và hai, cho nên 
Nguyệt Quang mới hỏi, vì vậy mà nói: "Sự việc 
một và hai như thê nào?" 


SỐ 1707 - SỚ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÀ, Quyền 4 5349 


Phật bảo; “Đại vương! Ông ở bảy Phật thời quá 
khứ, đã hỏi về nghĩa một nghĩa hai. Ông nay không 
nghe, Ta nay không nói, không nghe không nói tức 
là nghĩa một nghĩa hai. Hãy lắng nghe: Hãy lắng 
nghe! Khéo suy tư về nó, như pháp mà tu hành. Kệ 
của bảy Phật như vậy." 

Từ "Phật bảo..." là phần hai. Phật đáp. Trong 
phân đáp có ba phân: 

1. Hàng dài, tán thán câu hỏi; 2. Dẫn bảy Phật 
để làm chứng; 3. Từ "Đại vương!..." là hàng dài, 
trả lời chính về thắc mắc. 

Hàng dài thứ nhất, tán thán câu hỏi có ba phân: 
l. Tán thán việc hỏi; 2. Lược bày tông nghĩa; 3. 
Dạy bảo. 

1. Tán thán việc hỏi nói ra bốn hạnh nguyện 
của vương. Trước đây ở thời quá khứ đã luận về 
nghĩa một và nghĩa hai rôi. Nay vì sao lại còn hỏi 
việc đó. Từ "Ông nay..." là phân hai - Lược bảy 
tông nghĩa: "Ông nay không nghe, ta nay không 
nói" như huyễn không nói gì cả, cân gì ông nghe, 
nên bảo là không nghe”. Người nghe như người 
huyễn không có nghe gì, cân gì ta nói. Như vậy 
không nói không nghe nhưng nghe và nói vẫn hiện 
lên rõ ràng. Nghĩa của một và hai cũng vậy. Nên 
kinh Tịnh Danh nói: "Người thuyết pháp thì không 
thuyết, người nghe pháp thì không nghe. Nếu tâm 
còn tồn nghe, nói tức là nhị kiến thì chăng tương 
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ưng với kinh này. Từ "Hãy lắng nghe! Hãy lắng 
nghel...”" là phân ba. Răn bảo khuyên tu, nương 
theo ba tuệ mà tu hành, mới có thê hiểu rõ nghĩa 
một và hai. "Lắng nghe: Lăng nghe!" tức chính là 
văn tuệ. "Khéo suy niệm nó” tức là tư tuệ. "Như 
pháp tu hành” tức là tu tuệ. 

Phân thứ hai, dẫn kệ của bảy Phật, có tám hàng 
rưởi, chia làm bôn phân: 1. Ba kệ theo nhân duyên 
không hữu để tỏ hai để không hai; 

2. Có ba hàng, dựa theo tỉnh giải thây một và 
hai để tỏ hai đề không hai; 3. Có hai hàng, lây thí 
dụ để tỏ hai đề không hai; 4. Nửa hàng, kết khuyến 
thuộc về người. Ba kệ phần một thì thành ba phân; 
kệ thứ nhất là nêu nhân duyên không hữu, nhị để 
chương môn. Kệ thứ hai là giải thích. Kệ thứ ba là 
kết nữa trên của kệ thứ nhất, dựa theo hữu không 
để tỏ chơn đề, nữa kệ sau là dựa theo không hữu 
để tỏ rõ về thế đề. 

. "Vô tướng đệ nhất nghĩa, 
. Vô tự vô tha tác. 

. Nhân duyên vôn tự có, 

. Vô tự vô tha tác. 

. Pháp tính vốn vô tịnh. 

. Đệ nhất nghĩa không như. 
. Các hữu vốn hữu pháp 

. Ba giả tập giả có. 

. Vô vô đề thật vô 


— 
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10. Tịch diệt đệ nhất không. 

11. Các pháp nhân duyên có 

12. Nghĩa hữu vô như vậy." 

"Vô tướng đệ nhất nghĩa. đó là nói về chơn đê. 
Như Lai thuyết pháp trước và sau khác nhau, trước 
thuyết thế đê, sau là tỏ chơn đề. Đó là đi từ cạn vào 
sâu. Tự hữu thì trước thuyết chơn để, Sau nói tục 
đế, đó là để tỏ tông quay về với gốc hữu. "Vô 
tướng” là lý của thật tướng, tuyệt ở hữu và vô, gọi 
là vô tướng. "Vô tự vô tha tác" là xưa nay vốn vô 
tướng, chăng phải nay mới là vô. Đã nói là vốn vô 
tướng, sao bỗng lại có tạo tác? Nên bảo: "Vô tự vô 
tha tác”. Theo như chín mươi sáu loại ngoại đạo ở 
tây vực lây bôn tác để thu tóm tất cả nghĩa. Nên 
kinh Niễt-bàn nói: "Chăng phải tự mình làm, chắng 
phải do người khác làm ra, cũng chăng phải cùng 
làm, cũng chăng phải không có nhân mả làm." Vì 
Mỹ, mà hơn cả các ngoại đạo. "Nhân duyên vốn tự 

" là tỏ về nhân duyên không hữu, làm thê đề. 
Nhân duyên vốn tự, chắng phải là nay mới có, đã 
nói là "vỗn có". Cho nên bảo "vô tự vô tha tác". 
Nên luận đại trí nói: mười hai nhân duyên do ai 
làm ra? Phật nói: Chăng phải Phật làm ra, chắng 
phải Bô-tát làm, cho đến chắng phải do tất cả thánh 
nhân làm ra, nên bảo là "vô tự vô tha tác”. Từ pháp 
tính..." một kệ, có hai phân; nửa phân kệ trước giải 
thích r nửa trên, nửa phân dưới giải thích phân dưới 
của kệ trên. "Pháp tính vôn vô tính": tức là vô 
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tướng đệ nhất nghĩa trên. Thật tướng của các pháp 
gọi là pháp tính. Pháp tính lây vô tính làm pháp 
tính. Đó là đối tính mà nói là vô tính. Nêu không 
có tính thì cũng không có vô tính. "Đệ nhất nghĩa 
không như"; tức chính là đệ nhất nghĩa không. Vì 
vô y (không dựa), vô đắc nên gọi danh là không 
như. "Các hữu vôn hữu pháp”; là giải thích "nhân 
duyên vốn tự có" trên. "Ba giả tập giả có”; đó là tỏ 
không có thể; nhờ mượn cái khác mà có. Kệ thứ 
ba; "vô vô để thật vô": là trở lại kết về vô tướng đệ 
nhất nghĩa trên. " Tịch diệt đệ nhất không": là kết 
của vô tự, vô tha tác. "Chư pháp nhân duyên có” là 
kết của câu "nhân duyên vốn tự có" trên. "Nghĩa 
hữu vô như vậy" là tổng kết mười một câu trên. 
Hữu là để kết nửa dưới ba kệ trên, tỏ về hữu. Vô là 
kết nửa trước của ba kệ trên, tỏ về vô. Cho nên bảo 
là "hữu vô nghĩa như vậy". Lại nói: "vô vô đề thật 
vô" là hai vô vứt bỏ hai thật. Nên bảo là vô vô để 
thật vô". "Tịch diệt đệ nhât không" là tự thể của 
hữu vốn là vô, cho nên bảo là tịch diệt đệ nhất 
không. Tắt cả pháp hữu vi đều nương theo sáu nhân 
duyên mà sinh ra, cho nên bảo là các pháp nhân 
duyên có. Lại có giải thích vô vô đề thật vô là một 
cái vô là đề bỏ đi cái vô trên, nên bảo là "vô vô để 
thật vô là trí chiêu như thật trí, nên bảo là "đề thật 
vô". "Tịch diệt đệ nhất không” là tinh diệu nhật 
trong pháp tịch diệt, tuyệt bốn câu, lìa trăm phi. 
Khác với cái không mang tính chất đoạn dứt của 
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nhị thừa, nên bảo là "đệ nhất không". “Chư pháp 
nhân duyên có, hữu vô nghĩa như vậy ' là tông kết 
phân trên. Lại có giải thích; vô vô là; một vô là 
không có thế đề. Một vô là không có chơn đê. 

1. "Hữu vô vốn tự hai 
. Phí như hai sừng bò. 

. Chiếu giải kiến vô nhị 

. Hai đề thường bất tức. 

. Giải tâm thây không hai 
. Câu hai bất khả đắc 

. Chăng gọi hai đề một 

. Chăng hai, đắc được gì? 

0. Với giải thường tự một 

10. Với đề thường tự hai 

11. Thông đạt vô nhị đó 

12. Chơn nhập đệ nhất ". 

Từ "Hữu vô vốn tự hai..." Đây là chúng thứ 
hai, có ba kệ. ® chung một và à khác nhau, lấy tình 
giải để biện về hai để không hai: Kệ thứ nhất là 
lược nói một và hai. Kệ thứ hai là giải thích, kệ thứ 
ba là kết tán thán. Kệ thứ nhất chia làm hai phân; 
nửa trên là dựa theo hai tỉnh để tỏ hai đề, nửa dưới 
là dựa theo quán giải đê tỏ bật nhị. Câu đâu phân 
nửa trên là pháp thuyết, câu tiệp là dụ thuyết. "Hữu 
vô vốn tự hai”; hữu tức phi vô, vô tức phi hữu, nên 
bảo là "vốn tự hai”. Lấy cái gì để biết hữu và vô? 
Câu dưới dụ: Tựa như hai sừng bò, hai sừng tách 


® ¬l OẦA CC: + C2) 


554 BỘ KINH SỚ 2 


biệt nhau, tựa như nghĩa không tương tức nhau của 
hữu vô. Cùng ở trên một cái đâu, tựa như hữu và 
vô cùng chung một thể, từ "chiếu giải, kiến không 
hai..." là phần nửa dưới, dựa theo quản giải. Bên 
trong tâm của chư Phật Bô- tát đạt chiếu các pháp, 
rốt ráo thanh tịnh, đã từng là hai hay không hai gì 
đâu? Vì để đôi lại với hai, cho nên bảo là "chiêu 
giải, kiến không hai". Có người nÓI: "kiên không 
hai tức chính là chung một." Đó là kiến về chung 
một và hai khác, chăng phải là chiều gIảI. "Hai đê 
thường bất tức": chắng phải là chiếu giải. "Hai để 
thường bất tức" trở lại lây theo hai tình, nên bảo là 
"bất tức". 

Kệ thứ hai là dựa theo tâm đã đạt giải đề giải 
thích kệ trước về duyên kiến chung một hay hai 
khác. "Giải tâm thấy không hai" là giải Thích câu 
trước của kệ trên. Kệ trên thì ở duyên mà thấy hữu, 
Vô. Nay là liễu ngộ được hai cái hữu và vô đó, đối 
với giải thì không hai. "Câu hai bất khả đắc" là giải 
thích dụ thuyết của câu thứ hai. Vì mê nên nói là 
hai, dụ là hai sừng, biến đối mê thành giải thì hai 
cái đó té ra vôn không hai. Câu hai rốt ráo không 
có gì, cho bảo là "bất khả đắc". "Chẳng gọi hai đê 
một" là giải Thích câu đâu "chiếu giải thấy không 
hai của nửa phân sau kệ trên. Vốn đề đối lại với hai 
mà nói là không hai, cái hai đó đã không có, lại còn 
một được sao? Nên bảo là ' 'chắng gỌI hai đề một". 
Lấy đó mà suy, đã không hai thì chẳng thê trở lại 
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cho là cùng mộ. "Chắng hai, đắc được øì?"; một 
đã bất khả đắc huống nữa là hai sao? Hàng thứ ba 
là kết thán nửa trên, kết phân trước. "Với giải 
thường tự một" là kết về "giải tâm thấy không ha1" 
trên. Cái một này là để đôi lại với cái hai mà nói, 
đừng có cho là một. "Với đề thường tự hai" là kết 
câu "hữu vô vốn tự hai". Lại giải thích "với giải 
thường tự một” là hai đề cùng một thể. "Với đề 
thường tự hai" là kết về nghĩa khác nhau của 
chúng. "Thông đạt vô nhị đó” là nửa kệ dưới. Thán 
ích tỏ về trong và ngoài cùng bặt. Hữu và vô đều 
tịch lặng, vô y vô đắc bình đăng thanh tịnh, nên 
bảo là "thông đạt vô nhị đó, chơn nhập đệ nhất 
nghĩa". 
"Thê đề huyễn hóa khởi 
. VÍ như hoa hư không. 
. Như bóng, ba tay không 
. Nhân duyên mà dối có. 
. Huyễn hóa thấy huyền hóa 
. Chúng sanh là huyền đề. 
. Huyễn sư thấy huyền pháp 
. Đề thật thì đều không. 

0. GiọI là chư Phật quán 

10. Bồ-tát quán cũng vậy." 

Từ "Thế đề huyền hóa khởi" Đây là chúng thứ 
ba, có hai kệ. Lây dụ để tỏ hai để là hai: 1. Một 
hàng rưỡi đều là tỏ về nhân và pháp thuộc thế đề 


— 
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cùng ở huyền hóa; 2. "Huyễn sư..." nửa hàng là 
lây theo dụ để tỏ chơn để. "Thế đề huyễn hóa khởi, 
thí như hoa hư không" là tỏ thê để hư dôi không 
thật, dụ như hoa trong không, chỉ là giả mà mắt thịt 
vọng thây là có. Như mây nỗi điện chớp, như gió 
thối lửa, thí như hoa không, không có gì cả. "Như 
bóng ba tay không, nhần duyên mà dối có"; đó là 
không nhân duyên, chỉ có cái danh hư giả, không 
có cái thật. "Huyền hóa gặp huyền hóa" Thể của 
chúng sanh là cái huyễn đó, lại còn nhiễm phải 
huyễn trần, gọi là huyễn gặp huyễn. "Chúng sanh 
là huyễn đế”; là thế đế, trên đã tỏ về pháp huyễn, 
nay là tỏ về nhẫn huyễn. "Huyễn sư thây huyễn 
pháp” nửa dưới của kệ, tỏ vê chơn để. Chư Phật 
Bỏ-tát là dụ cho huyễn sư, tam giới hư VỌNg là dụ 
cho huyền pháp. "Đề thật thì đều không" vì mê nên 
thây có. Luyên mê được thật chiếu thì biết đều là 
không có. Đôi lại với hữu mà thuyết là vô. Hữu và 
vô đêu dập tắt, duyên và Fht đều lặng bặt. 

Từ " gọi là chư Phật quán” Đây là chúng thứ tư, 
nửa kệ nêu quán để kết thuộc nhân, câu đâu ở quả 
người. Biết ở nhị để nên gọi là chư Phật quán. Câu 
thứ hai nhân người, Biết ở hai đề nên gọi là "Bô- 
tát quán cũng vậy”. 

"Đại vương! Bô-tát Ma-ha-tát ở trong đệ nhất 
nghĩa, thường chiêu hai để giáo hóa chúng sanh, 
Phật và chúng sanh một mà không hai. Vì sao? Vì 
chúng sanh không, nên đạt được ở Bồ-đề không. 
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Vì Bỏ- đề không nên đạt được ở chúng sanh không. 
Vì tất cả pháp không, nên không không, vì sao? 
Bát-nhã vô tướng, nhị đế hư không, Bát-nhã 
không, ở vô minh cho đến Nhất-thiết-trí, vì không 
tự tướng, không tha tướng. 

Từ “Đại vương!..." là chính thích những điều 
thắc mặc vẫn nạn đề tỏ nhị để không hai. Trong đó 
có ba phân: 1. Nêu quả đề đôi lại với nhân, tỏ nhị 
đề không hai; 2. Từ "năm nhãn..." nghiêng về quả 
để giải thích không. hai; 3. Từ "Bề- tát chưa thành 
Phật..." là song kết nhân và quả để giải thích 
không hai. Trong phân một nêu quả để đối lại với 
nhân có hai phân: 1. Lây Bô-tát là chủ thê hóa, thấy 
không hai để chiếu hai đề mà phàm phu nhị thừa 
đã thây; 2. Từ "Phật và Bô-tát..." là rộng tỏ chúng 
sanh là đôi tượng giáo hóa và pháp đều là không, 
bất nhị. 

Ở văn phân một năng hóa: "Bô-tát ở trong đệ 
nhất nghĩa thường chiếu hai để giáo hóa chúng 
sanh" ở bên trong một thật để thuộc trung đạo, 
thường chiếu hai đế không và hữu để giáo hóa 
chúng sanh. Cái gọi là "thường chiếu hai đế" tức là 
đại bi Bát-nhã giáo hóa chúng sanh, nhờ Bát-nhã 
nên ở tại sinh tử nhưng không chấp trước tức là 
khác với phàm phu, nhờ đại bi nên không trụ Niết- 
bàn, khác với Nhị thừa. Không xả bỏ sinh tử, khác 
với Nhị thừa. Không xả bỏ Niếễt-bàn, khác với 
phàm phu, nên bảo là "thường chiếu hai để hóa 
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chúng sanh „ Xưa nói: "Đệ nhất nghĩa không 
thuyêt vệ tục”, lời đó không chính xác. Từ "Phật và 
Bỏ-tát..." tức đối tượng giáo hóa là chúng sanh và 
pháp đều không hai. Trong đó có hai phân: 1. Tỏ 
vê sinh không; 2. biện vê pháp không. Trong phân 
sinh không; "Phật và chúng sanh một mà không 
hai"; Phật và chúng sanh bồn lai vốn tịch diệt, đều 
cùng vô sở đắc, nên bảo một mà không hai; hư 
vọng phân biệt mà thấy chúng sanh mà nhân địa, 
Phật là quả địa. Đạt lên trên quán thì thể biết Phật 
và chúng sanh bốn lai vốn tịch diệt, nên bảo một 
mà không hai. Không hai đó là nhân duyên giả 
danh. Đề đối phá hai kiến mà nói một. Hai một đều 
tiêu tan, thuốc một và bệnh đêu vứt bỏ, cũng là vứt 
vô vứt hữu. Vì sao? Dưới giải thích; vì chúng sanh 
không nên đặt được Bô-đê không, chúng sanh và 
Bồ-tát đều cùng vô sở đặc." Chúng sanh như, Bồ- 
tát như, không khác, nên nói ' đặc”, chăng phải là 
hai vật cùng đất với nhau. Tiếp nữa là tỏ về pháp 
không, văn nói "vì tất cả pháp không, nên không 
không." Tất cả pháp không; là nêu chung các pháp 
không, pháp môn thì vô lượng, không thê nói ra hệt 
ở đây được, nay ở đây chỉ nói chung vì tật cả đã 
gôm thâu vô tận, cho nên bảo tất cả pháp không. 
Vì chúng sanh từ vô thủy đến nay bị trệ ở hữu, tình 
thâm sâu, cho nên mượn trí không để vứt bỏ hữu; 
lại bị ngưng trệ ở không, nay dùng không để trị 
không; nên gọi danh là không không. Vì vậy mà 
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trong mười tám không của trí luận, phá nội không 
và ngoại không, hết nội ngoại không. Tiếp là tỏ về 
không không, dùng không để trị ba loại không 
trước, nên bảo là không không. Lại giải một không 
là không ở trí, một không là không ở pháp nhị đề. 
Vì sao? Đoạn dưới giải thích hai không. Văn nói: 
"Bát-nhã vô tướng” là giải thích trí không. Vì Trí 
không có sinh ra tướng, gọi đó là không. Văn nói; 
"hai đề hư không. là giải thích hai đề pháp không. 
Vì tất cả rốt ráo thanh tịnh nên bảo là hư không. 
Văn nói: "Bát-nhã không ở vô minh”; là vì pháp 
thuộc nhân duyên, bồn tính tự không, không cân 
dùng trí suy sau đó mới không. Chỉ vì chúng sanh 
hư vọng không biết mới lại mượn trí chiếu mà đắc 
không. Nên kinh Niết- bàn nói: "Chư pháp tuy 
không, nhưng phải nhờ Bỏ-tát tu không mới thây 
không". "Cho đến Nhất-thiết-trí, không tự tướng 
không tha tướng"; bên trong tận ở quán gọi là 
không tự, bên ngoài trong sạch các duyên gọi là 
không tha. 

"Khi năm nhãn thành tựu thì thây cái vô sở 
kiến, hành cũng bất thọ, bất hành cũng bắt thọ, phi 
hành phi bất hành cũng bất thọ, cho đến tất cả pháp 
cũng bất thọ. Khi Bô-tát chưa thành Phật, lấy Bồ- 
đề làm phiên não. Khi Bô-tát thành Phật, lấy phiên 
não làm Bô-đê. Vì sao? Ở đệ nhất nghĩa mà không 
hai. Vì chư Phật Như Lai, cho đến tật cả chư pháp 
đêu là như." 
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Từ "năm nhãn..." là phân hai, nghiêng về quả 
địa để tỏ năng kiến và sở kiến không hai. Văn nói 
"thây vô sở kiên" cái thấy này là cái thây của vô 
kiến. Nói "vô sở kiến" là các pháp bốn lai vốn 
thanh tịnh thì thấy ¿ ở đầu? Mà nói thây là vì tuỳ theo 
thê tục, không lỗi. Pháp Hoa nói: Phật nhãn thấy 
chúng sanh nơi sáu nẻo. Kinh Đại phẩm nói năm 
nhãn không thây chúng sanh. Pháp Hoa nói tức là 
cái thấy của không thây, còn Đại phẩm là cái không 
thây của cái thấy. Kinh này nêu cái phi vô của đối 
tượng được kiên để tỏ cái phi hữu của chủ thể kiến. 
"Hành cũng bắt thọ", kinh Đại phẩm nói về không 
thọ Tam muội thì có đủ cả năm câu, trong kinh nà 
chính thì chỉ có bốn câu. Nếu lây câu "cho đến tât 
cả cũng bất thọ" thì chính là câu thứ năm. "Hành 
cũng bât thọ” đại trí luận nói; hành cũng bât thọ là 
để trị cái hữu kiến đó. "Bất hành cũng bắt thọ" là 
trừ vô kiến đó. Nói vô là đề trị hữu, chứ chăng phải 
nói là có cái vô đó. Nói hữu là đề trừ vô, chắng nói 
có cái hữu đó. Nói vô nhưng chưa từng không có, 
nói hữu nhưng chưa từng có, vì nhân duyên đối trị 
mà nói thê. Vì muốn khiên cho những người bị mặc 
vào hai kiến, đến với chánh quán, diệt hữu vô, đều 
sinh diệt, mất đạo tục, vên hai tế, nên bảo "hành, 
bất hành, đều không thọ”. “Hành” là hữu nhân còn 
không đặc, huông là vô nhân. "Tất cả pháp cũng 
bất thọ"; theo luận đại trí tức là bất thọ cũng bất 
thọ. 
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Từ "khi Bồ-tát chưa thành Phật..." là phân ba. 
Song kết nhân và quả không hai. Văn ì nói: "Khi Bồ- 
tát chưa thành Phật, thì lây Bô-đề làm phiên não" 
ví như kết khăn thành con thỏ, mở nó ra thì thây 
khăn, vọng mà thây thỏ. Cũng như người bị bệnh, 
ăn ngọt cho là đăng, đến lúc bệnh lành rôi thì cái 
đăng trước đây là ngọt. Không có thêm một pháp 
nào khác biệt, do vọng nên thấy không sinh tử 
thành ra là sinh tử, phiên não cũng vậy. VÌ mê nên 
Bộ- đề tức là phiên não. Ngộ thì phiên não tức là 
Bỏ-đề. Mê thì bốn phương đôi ngôi ngộ thì bao la 
không sót. Vì sao? Đoạn sau giải thích phiền não 
tức Bô- đê. "Ở đệ nhất nghĩa mà không hai"; phiền 
não và Bô-đề đồng cùng là vô sở hữu, nên nói là 
không hai. Chư Phật cho đến tất cả pháp đều tuyệt 
tâm hành, nên gọi là như. 

Phân hỏi đáp thứ nhất đã xong. 

Bạch Phật: "làm sao chư Như Lai mười 
phương, tất cả Bồ-tát không lìa văn tự mà hành chư 
pháp tướng?” 

"Đại vương! Pháp luân là pháp Bồn Như, 
Trùng tụng Như, Thọ ký Như, Bắt tụng kệ Như, 
không hỏi mà tự thuyết Như, Giới kinh Như, Thí 
dụ Như, Pháp giới Như, Bồn sư Như, Phương 
quảng Như, VỊ tăng hữu Như, Luận nghị Như, là 
danh vị cú, âm thanh, quả, văn tự, ký cú, tất cả 
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Như, nêu chấp giữ văn tự thì chăng hành không". 

Phân thứ hai, từ "bạch Phật nói..." là phần hỏi 
đáp thứ hai, tỏ rõ về thuyết pháp bất nhị. Có hai 
phân; trước hỏi sau đáp. Trong phân hỏi có hai Ý; 
ý đâu là vì sao ở trên đã nói Bôồ-tát ở trong Đệ-nhât- 
nghĩa-đề thường chiếu hai để giáo hóa chúng sanh. 
Trong Đệ- -nhất-nghĩa- đề, có gì để giáo hóa mà nói 
là Phật Bô-tát thường thuyết mười hai bộ kinh để 
giáo hóa chúng sanh. Không lìa văn tự mà đắc giải 
thoát, văn tự tức tịch. Nêu vì để hành chư pháp 
tướng thì làm sao ở trong đệ nhất nghĩa mả giáo 
hóa chúng sanh? Ý thứ hai là lấy phân trên đề hỏi, 
trong phẩm không ở trên nói về hộ Phật quả, hộ 
thập địa. Trong đệ nhất nghĩa, không có chủ thể hộ 
và đôi tượng hộ, thì làm sao hộ Phật quả. Thập địa 
giáo hóa chúng sanh? 

Trong phân đáp, có bốn phân: 1. Mười hai bộ 
kinh đã thuyết như; 

2. Từ "Đại vương! Như như..." là nói về ba loại 
Phật tính; 3. Từ "Nêu Bồ-tát...": nói. về phương 
pháp đê tu; 4. Kêt. Từ "Đại vương! Nêu Bô-tát hộ 
Phật... " 

Ở phần một, có hai phân: 1. Lấy mười hai bộ 
kinh để tỏ về nhị để giáo như; 2. Từ "là vị cú..." 
khuyên nương theo văn tự để chọn lấy như, đừng 
chấp giữ văn tự. Mười hai bộ kinh là pháp luân tức 
pháp Bồn Như. Tây Trúc gọi là Tu-đa-la, ở đây gọi 
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là pháp bồn, nghĩa là bốn gốc đề thuyên giảng lý, 
cũng có thê cùng mười hai bộ kinh làm gôc. Nói 
"pháp Bồn Như" là tỏ chư pháp bốn lai vốn là như. 
"Như" là tên gọi khác của không một không hai, 
chăng phải chỉ Chơn để là Như mà Thế đề cũng 
Như. Nay văn nói Thê là vì tùy theo phương tiện 
của thế tục mà gọi là thế đế. Tức là thê của thế để 
đó bốn lai vốn bất khả đắc, gọi là như. Mười một 
bộ còn lại cũng vậy. Khác với thuyết cũ nói; "pháp 
bồn là Thê đế", Như là Chơn đế". Đó là hai kiến 
chơn vả tục mà thôi, đâu thê lây theo Nhị đề để nói 
về Như? "Trùng Tụng Như" đó là tiếng Hoa, tiếng 
Phạm vốn gọi là Kỳ dạ. Dùng kệ để tụng lại các 
nghĩa trong phân văn xuôi trước. "Thọ ký Như" là 
tiêng Hoa, tên ngoại, quốc là Hòa già la na. Dùng 
ký để nói đời vị lai đắc quả Phật. Luận Thành Thật 
nói là giải nghĩa kinh dùng vấn đáp đó để giải 
thích, nói về nhân đắc quả. "Bất tụng kệ Như" là 
tiếng nước này, tiêng Phạm là Cià đà. Dùng kệ 
thuyết, không tụng hàng dài. “Vô vân mà tự thuyết 
Như" đó là tiếng Hoa, Ấn độ gọi là Ưu-đà-na. Vì 
không đợi hỏi mà thuyết, "Giới Kinh Như”; đó là 
tiếng Hoa, tiếng Phạm vốn tên là Ni-đà-na. Đó là 
Nhân duyên kinh, vì nhân ở sự việc mà chế giới. 
"Thí Dụ Như" ngoại quốc gọi là A-na-bà-na, mượn 
sự mà thuyết pháp. Pháp, giới Như"; tiếng Ấn độ 
gọi là Y-đề- việt: đa-già, tiếng. Hoa đúng phải dùng 
chữ "Bồn sự". Phật thuyết về lãnh vực pháp giới 
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cũng nói là thuyết sự mười tám giới thời quá khứ. 
"Bồn Sự Như” tiếng ngoại quốc là Đô đà già, tiếng 
Hoa là Bốn Sinh kinh; thuyết về các chuyện tự thân 
bồn sinh. Còn bốn sự kinh trên là thuyết về mười 
tám giới của mình và người khác. "Phương quảng 
Như”; tên ngoại quốc là Ty-Phật-lược, thuyêt vê 
pháp không, lý rộng lớn. "Vị tăng hữu Như” tên 
ngoại quôc là A phù đả đạt ma, thuyết về việc thân 
thông biến hóa. "Luận-nghị Như" tên ngoại quốc 
là Ưu bà đề xá, dùng hỏi đáp để biện về lý. 

Từ "là đanh vị cú..." là đoạn lớn thứ hai, nói về 
nương theo văn tự mà chọn lấy Như, không chấp 
giữ danh tự. Trong đó có năm phân: 

1. Danh vị cú: là ứng thuyết; 2. Âm thanh là 
chánh thuyết, âm thanh là: Ngực, cố, họng, căn 
lưỡi, răng, môi miệng, mũi, đảnh đầu. Do những 
thứ đó động mới có âm thanh nói ra; 3. Quả báo: 
là chủ thể thuyết; 4. Tất cả như tức chính là những 
điều được thuyết ra đều nương vào đó mà thuyết, 
thật ra thì không có pháp để thuyết. Nên Kim cang 
Bát-nhã nói không pháp để thuyết, ây gọi là thuyết 
pháp; 5. "Nêu châp giữ văn tự”; là nêu cái mất để 
hiển bày cái đắc. Vì chấp văn tự cho là giải hiểu, 
không đạt văn tự tính lìa cho nên gọi là "bất hành 
không". 

"Đại vương! Như như văn tự tu Phật trí mẫu. 
Tất cả chúng sanh tính căn bản trí mẫu, tức là thê 
của Nhât-thiết-trí. Chư Phật chưa thành Phật, lây 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 4 565 


đương Phật làm trí mẫu, chưa đắc là tính, đã đặc là 
Nhất-thiết- trí, ba thừa Bát-nhã, bất sinh bất diệt, 
tự tính thường trú, tất cả chúng sanh lây đó làm 
giác tính”. 

Từ "Đại vương! Như như văn tự..." phân thứ 
hai trong phân đáp câu hỏi, tỏ về ba loại Phật tính: 
I1. Hiện thường Phật tính; 2. Đương thường Phật 
tính; 3. Liễu nhân Phật tính. Phật tính thì chăng 
đương, hiện, nhưng theo duyên thì đương và hiện 
khác nhau, nên nói là có ba loại. Nếu vô y, VÔ đặc, 
tùy duyên mà thuyết nói thì không lỗi. Nếu chấp 
đương và hiện là định thật thì thành tranh luận. 

Văn phần một hiện thường nói: "Như như văn 
tự tu chư Phật trí mẫu, tất cả chúng, sanh tính căn 
bồn trú mẫu tức chính là thê của Nhất- thiết-trí" vì 
trước nghe mười hai bộ kinh là như cho nên biết 
văn tự tức chính là như, như tức chính là Bát-nhã, 
Bát-nhã là Phật mẫu. Cho nên bảo là trí mẫu. Nói 
là; "tất cả chúng sanh tính căn bốn trí mẫu": là biết 
tính của chúng sanh bất khả đắc tức như. Nên bảo 
"tức là thê của Tát- bà-nhã": Đạt hiểu chúng sanh 
và Nhất-thiết-trí không một không hai thì gì 
đương, gì hiện? Vì phá đương cho nên nói hiện mà 
thôi. 

_ Từ "chư Phật chưa thành..." là phân hai tỏ rõ 
vê đương quả Phật tính. Lây gì đê biệt? Vì văn nói: 
"Chư Phật chưa thành Phật, đương Phật cho là trí 
mẫu, chưa đắc là tính". Vì vậy biết, đương hữu 


566 BỘ KINH SỚ 2 


chẳng phải là hiện hữu. Hiện hữu là hữu ân tính, 
đương vô là vô đương tính. Vì vậy mà biết là; vì 
hiểu rõ nên gọi là đương. Vì ấn kín nên gọi là hiện. 
Luận về thật tính của chúng thì thể tuyệt các phi 
đương phi hiện. Vì nhân duyên nên thuyết đương, 
thuyết hiện mà thôi. 

Từ "đã đắc..." là phần ba. Nói về liễu nhân Phật 
tính, về ba thừa Bát-nhã rõ xuất bất sinh bất diệt, 
nhờ đặc Bát-nhã chánh quán, thể biết sinh là bất 
sinh, diệt là bất diệt, nên bảo "tự tính thường trú". 
Tất cả chúng sanh, hư vọng nhân duyên, luân hôi 
sáu cõi. Thê biết hư vọng không theo, tức chính là 
bất sinh bắt diệt. "Nhờ tự tính thường trú, đó thành 
là giác tính. " 

"Nếu Bô-tát không thọ không văn tự, lìa văn tự 
phi phi văn. Tự tu, vô tu là tu văn tự thì đắc Bát- 
nhã chơn tính, Bát-nhã Ba-la-mật. Đại vương! Như 
Bồ-tát hộ Phật, ss giáo hóa chúng sanh hành thập 
địa là như vậy." 

Từ "Nêu Bỏ-tát..." Đây là chúng thứ ba trong 
phân đáp câu hỏi. Nói vê phương pháp tu, có hai 
phân: 1. “Phương pháp tu, văn nói "không thọ 
không vốn tự lìa văn tự phi phi văn tự tu. Vô tu là 
tu văn tự"; nhờ biết tính văn tự là lìa, tâm vô sở V, 
văn và lý đêu dứt bặt. Tu và không tu đều tịch lặng, 
cho nên bảo “phi phi văn tự tu văn tự”; 2. Từ là tu 
văn tự...": là thể biết phương pháp tu trên. Thể biết 
Bát-nhã tu mà đắc danh tính Bát-nhã. Lây vô đắc 
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làm đắc, thật thì vô sở đắc. 

Từ "Đại vương! Như Bồ-tát hộ Phật quả..." 
Đây là chúng thứ tư. Trong phân đáp câu hỏi hộ 
hóa độ chúng sanh, hộ hạnh thập địa chủ thể hộ, 
đối tượng hộ trên và phương pháp tu. Hộ Phật là 
hộ quả, hộ hạnh thập địa là hộ nhân, hộ hóa độ 
chúng sanh là hạnh lợi tha. 

Bạch Phật: "Vô lượng phẩm, chúng sanh căn 
cũng vô lượng, hạnh cũng vô lượng, thi pháp môn 
là một hay là hai, hay là vô lượng? 

"Đại vương! Tất cả pháp quản môn chăng một 
chăng hai cho đến tất cả pháp cũng chăng hữu 
tướng, chăng chẳng vô tướng (phi hữu tướng, phi 
phi vô tướng). Nêu Bồ-tát thấy chúng sanh, thây 
(chung) một hay thây hai (khác) thì tức là không 
thây một không thấy hai. 

Một không hai là Đệ-nhất-nghĩa-đề. 

Từ "Bạch Phật răng: vô lượng phẩm..." là phần 
hỏi đáp thứ ba, tỏ về pháp môn bất nhị. Trong đó 
có hai phân; trước hỏi, sau đáp. Trong phân hỏi; 
Nguyệt Quang nêu sở hóa chúng sanh "vô lượng 
phẩm" là tỏ vê nhân biệt, "vô lượng căn” là tỏ vệ 
căn biệt, "hạnh cũng vô lượng”; là tỏ về hạnh biệt. 
Ba thứ đó đã khác nhau, chăng biết chủ thể hóa 
pháp môn là một hay là hai. Hay là vô lượng? 

Từ "Đại vương! Tất cả pháp quán môn..." là 
phân Phật đáp, trong đó có ba phân: 1. Chánh đáp 
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pháp môn bất nhị; 2. Từ "Đại vương! Bảy Phật 
thuyết ...". Thán giáo khuyến tu tỏ về công đức của 
kinh; 3. Từ "Đại vương! Kinh này... " định tên kinh 
khuyên thọ trì. 

Trong phần một: Chánh đáp pháp môn bắt nhị, 
có bôn phân: 1. Chánh đáp câu hỏi trước để tỏ pháp 
môn bât nhị; 2. Từ "Nêu Bô-tát...": là nêu cái saI 
để hiển bày cái đúng: giải Thích câu hỏi trên; 3. Từ 
"Đại VƯƠng Hoặc hữu hoặc vô..." là tỏ về chư đề 
giáo môn gôm thâu tất cả pháp đều quy về với 
không; 4. Từ "Chúng sanh phẩm phẩm..." là phần 
kết, trả lời câu hỏi trên. 

Trong, phân mội: Đáp câu hỏi; văn nói; "Đại 
vương! Tất cả pháp quán môn... " là đáp ba câu hỏi 
trên, "chắng chung một"; là đáp câu hỏi thứ nhất. 
"Chắng hai khác" là đáp câu hỏi thứ ba. Đúng thì 
phải nói là "phi vô lượng” nhưng ở đây lại nói là 
"cho đến vô lượng": là vì muốn hiển bày cái vô 
lượng của phi vô lượng. Nghĩa của chung một và 
hai khác đã phi thì vô lượng cũng vậy. Xem văn sẽ 
TỐ ý. 

Từ "Tất cả pháp cũng phi" là nhắc lại tuyệt bốn 
câu (bốn luận chứng) đề giải thích tất cả pháp quán 
môn ở trên. Người viết kinh lược bớt, chỉ nêu hai 
câu phá hữu và vô, các câu khác suy ra thì biết. 
"Cũng phi hữu tướng” là phá tướng hữu. "Phi phi 
vô tướng ; tức chính là cú thứ tư. Để phá, 'phi vô 
tướng” cho nên nói là "phi phi vô tướng”, có người 
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nói; "phi phi" là sai lầm, phải nói là "phi vô tướng”. 
Nói như vậy là không hiệu kinh. 

Phần hai: Nêu cái sai để hiển Dày cái đúng. 
Trước tiên là nêu cái sai. Văn nói; "nếu Bô-tát thây 
chúng sanh” tức là chấp trước dính ngã và nhân. 
"Thấy một thây hai" tức là đồng với Vệ Thế Sư, 
Tăng Khư, kiên chấp về chung một và hai khác. 
Tiếp nữa là tỏ về cái đúng. Văn nói; "một và hai là 
Đệ- nhât-nghĩa- đế" vì biết chính nhân duyên một 
hai, rốt ráo thanh tịnh, vô M vô đắc. Biết tướng của 
một, hai đó là tịch diệt, nên bảo là "Đệ-nhất-nghĩa- 
đề". 

“Đại vương! Nếu có người hoặc hữu hoặc vô 
thì tức là Thế đề. Vì ba đề gồm thâu tất cả pháp, 
Không đế, Sắc đề, Tâm đề. Vì vậy mà ta nói; tất cả 
pháp không ra khỏi ba để. Ngã, nhân tri kiến, năm 
thọ âm không, cho đến tất cả pháp không, nên phi 
nhất phi nhị pháp môn.' 

Phần thứ ba: Từ "Đại vương!..." tỏ về các để 
không. Trong có ba phân: 1. Tỏ về thế đề; 2. Tỏ vê 
ba để gồm thâu pháp; 3. Tỏ về các để cuối cùng 
quy về với không. 

1. Thể để: văn nói; "hoặc hữu hoặc vô"; ý nói 
là phàm phu định chấp hữu, vô nên gọi là thế đề; 
2. Ba để nhiếp pháp; văn nói; "tật cả pháp không 
để", sư Tam Tạng nói; bồn tính của các pháp là 
không đề. Phàm phu sắc thô hiên, chiêm cứ sắc làm 
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đầu môi, øọI1 là sắc đề. Người ba thừa tu đạo tâm 
vô lậu, gọi là tâm đế. Nêu xét về nghĩa thì sinh tử, 
Niết-bàn, mỗi thứ đều có ba đề. Sinh tử có ba để 
là; bốn đại sắc thuộc cõi trời. Người là sắc để, tám 
thức tâm là tâm đề, ở trên sinh tử không có Niết- 
bàn là không đê. Niết- bàn ba để là: chơn thật sắc 
cõi trời, người là sắc đế, hai tâm chơn thật gọi là 
tâm đề, không có bôn điên đảo sinh tử là không đề. 
Giáo tuy là nói ba nhưng lý thì chăng ba. Từ Ngã, 
nhân, tri kiến..." là phân ba. Tỏ thê để trở về với 
không. Từ ' 'chúng sanh phẩm phẩm..." là phân tư 
- Tổng nêu đề đáp câu hỏi trên. "Chúng sanh phẩm 
phẩm" là để đáp vô lượng phẩm chúng sanh trên. 
"Căn" là để đáp "căn cũng vô lượng" trên. "Hạnh" 
là đề đáp "Hạnh cũng vô lượng" trên. "Phi nhất phi 
nhị pháp môn” là đáp "chủ thê giáo hóa pháp môn 
là một là hai là vô lượng” trên. 

"Đại vương! Bảy Phật thuyết Ma ha Bát-nhã 
Ba-la-mật, Ta nay thuyết Ma ha Bát-nhã Ba-la-mật 
không hai không khác, đại chúng các ông thọ trì 
đọc tụng, giải thuyết kinh này, công đức có vô 
lượng không thể nói, không thê nói chư Phật, mỗi 
một Phật giáo hóa vô lượng không thể nói chúng 
sanh, mỗi một chúng sanh đêu đắc thành Phật, Phật 
đó lại giáo hóa vô lượng không thể nói chúng sanh 
đều đắc thành Phật." 

Từ "Đại vương! Bảy Phật..." là đoạn thứ hai 
trong phân đáp, tán thán giáo khuyến tu, tỏ công 
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đức của kinh. Văn có sáu phân: 1. Đạo của chư 
Phật đồng nhau.; 2. Từ "Đại chúng các ông...". 
Khuyến trì; 3. Từ "có vô lượng..." liệt kê ba lớp 
Phật; 4. "Ba Phật trên..." nhắc lại ba Phật trên để 
tỏ thuyết Bát-nhã phân giáo nhiêu ít; 5. Từ "huông 
nữa lại..." so sánh; 6. Từ "Thời, chư..." nghe pháp 
được lợi ích. 

Phần một: Chư Phật đạo đồng, văn nói: "bảy 
Phật đã thuyết, Ta nay thuyết Bát-nhã không hai, 
không khác”; theo giải thích chung thì Phật Thích 
ca là vị Phật thứ bảy. Tỏ mình đã thuyết giống với 
sáu Phật, hiển bày pháp chơn chính. Cùng là vô sở 
đặc, nên là không hai không khác. 

Phần hai: Khuyến trì; văn nói; "Đại chúng các 
ông thọ trì."; đại trí luận giải thích về thọ trì là; 
nghe mà phụng hành là thọ, lâu mãi không mất là 
trí. 

Phần ba: Nêu ba lớp Phật giáo hóa chúng sanh. 
Từ vô lượng chư Phật không thể nói là lớp thứ 
nhất. Mỗi một Phật giáo hóa vô lượng chúng sanh 
không thể nói, mỗi một chúng sanh đều được thành 
Phật là lớp Phật thứ hai. Từ những Phật đó lại giáo 
hóa vô lượng chúng sanh không thê nói là lớp Phật 
thứ ba. 

"Ba đức Phật trên, thuyết Bát-nhã Ba-la-mật 
kinh tám trăm vạn ức kệ, ở trong một kệ lại chia 
làm ngàn phân, ở trong một phân thuyết một phân 
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câu nghĩa không thể cùng tận, huỗng lại ở trong 
kinh này khởi một niệm tín, thì các chúng sanh đó 
siêu vượt cả những công đức thập địa trăm kiếp 
ngàn kiệp. Huông chi là công đức của thọ trì, đọc 
tụng, giải thuyết. Tức ngang với chư Phật mười 
phương, không khác. Nên biết người đó tức chính 
là Như Lai, đắc Phật không lâu. 

Lúc ấy các đại chúng nghe thuyết kinh này, 
mười ức người đắc nhẫn không, trăm vạn ức người 
đặc nhẫn đại không, tính thập địa." 

Phần bốn: Nhắc lại ba loại nhiều Phật trên. 
"Mỗi một Phật đều thuyết tám trăm vạn ức kệ”: 
Những điều thuyết đã rộng, nay chia giáo nhiều ít. 
Có ba câu: 1. Chia kinh làm tám câu trăm vạn ức 
kệ; 2. Ở trong một kệ chia làm ngàn phân; 3.Ở 
trong một phân thuyết một phần câu nghĩa không 
thể cùng tận. 

Phần năm: Từ huống nữa..." so sánh với tín. 
Văn nói: "Một niệm tín vượt cả thập địa”; là một 
niệm tín Bát-nhã vô sở đặc, hơn cả toàn bộ công 
đức tu hành thập địa trong trăm ngàn kiếp. Văn nói: 

"ngang với chư Phật không khác, nên biết người 
đó tức chính là Như Lai, đắc Phật không lầu."; Phật 
thì chăng sẽ (phi đương) chăng nghiện (phi hiện). 
Vì đề phá sẽ (đương) nên bảo là "tức chính là Như 
Lai". Vì để phá hiện, nên bảo là "đắc Phật không 
lâu". Chắng thể chấp sẽ và hiện, thành ra tranh 
luận. 
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Phân sáu: Từ "Lúc ấy các đại chúng...". Nghe 
pháp được lợi ích. Văn nói; "mười ức người đặc 
nhẫn ba không”; là không, vô tướng, vô tác. Nói 
"đại không nhẫn"; ở bên trong thập địa, bốn trí 
chứng như, gọi là đại không nhẫn. Cũng còn gọi là 
vô sở đặc không, nên bảo là đại không nhẫn. Nói 
"tính thập địa" là chủng tính Thánh tại Sơ địa trở 
lên. "Đại vương! Kinh này tên là kinh Nhân vương 
hỏi Bát-nhã Ba-la- 

mật. Các ông thọ trì kinh Bát-nhã Ba-la-mật. 
Kinh này lại có vô lượng công đức, gọi là công đức 
hộ quôc độ. Cũng còn gỌIL là tất cả Quốc VƯƠng 
pháp dược phục hạnh vô bất đại dụng hộ xá trạch 
công đức, cũng hộ thân của tất cả chúng sanh. Tức 
Bát-nhã Ba-la-mật này là hộ quôc độ, như thành 
hào, tướng vách, đạo kiếm, mâu thuẫn ông nên thọ 
trì, Bát-nhã Ba-la-mật cũng lại như vậy." 

Từ "Đại vương!..." là đoạn thứ ba trong phân 
đáp hỏi. Định tên kinh, khuyến trì. Văn có ba phân: 
I. Liệt kê chung về tên kinh khuyên người thọ trì; 
2. Từ "Lại có vô lượng...": hiển bảy công năng của 
kinh; 

3. Từ "ông nên...": kết. Khuyên thọ trì. 

Trong phân một liệt kê tên: "Kinh này tên là 
nhân vương hỏi Bát- nhã”; kinh này có hai tên: Ì. 
Nếu dựa theo người hỏi mà thành tên thì tên là kinh 
nhân vương hỏi; 2. theo công năng mà đặt tên thì 
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tên là kinh hộ quốc, theo đạo lý thì hộ chung tất cả 
các chuyện buôn phiên, suy bại. 

Vì chỉ lây hộ quốc làm tông, nên nghiêng về 
tên hộ quốc. 

Phân hai hiện công năng của kinh để người VUI 
thọ trì: "Lại có vô lượng công đức” là tỏ chung về 
công đức rộng nhiêu. Phân sau tỏ riêng vê công 
năng có bốn thứ: 1. Hộ quốc, vừa hộ thân vua; 2. 
Hộ nhà, cũng là hộ thân người; 3. Từ "tức Bát- 
nhã...": kết. Bát-nhã là hộ quốc; 4. Từ "như thành 
hào..." dụ. Hộ quốc. "Thành hào" là giới. Thành 
cao là dụ cho Đại thừa, hào ở ngoài dưới thành mà 
lại nhỏ là dụ cho tiêu. thừa, đều có ý nghĩa là phòng 
ngừa sự sai trái và cắm chỉ đều ác. "Tường vách"; 
như định, dụng của nó là để an thân. Tường rộng, 
dụ cho Đại thừa. Vách nhỏ, dụ cho tiêu thừa. "Đao 
kiếm": như trí tuệ, "mâu, thuẫn": như giới định: 

Phân ba: Từ "ông nên..." kết. Khuyến thọ trì. 


NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỚ 
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Phẩm HỘ QUỐC 

Trong sáu phẩm thuộc phần chánh thuyết, ba 
phẩm trước đã nói về chủ thể hộ Bát-nhã và lực 
dụng của kinh, sinh ra hai lợi cho Bô-tát; chủ thể 
năng hộ Phật nhân quả và biết bốn sinh tướng tịch 
lặng, bặt dứt ngôn từ, nhân quả vốn không hai; đắc 
lợi ích xuất thê. Phân trên đã nói xong. Nay phẩm 
này là nói về đối tượng hộ là quốc độ và lợi ích thế 
gian. Trong phẩm Không, mười sảu Quốc vương Ý 
muốn hỏi phương pháp để hộ quộc độ đất nước. 
Trước tiên là pháp đáp vì chư Bồ-tát mà thuyết 
nhân duyên hộ Phật quả hành thập địa. Ba phẩm 
trên, nói về các quán môn đề làm rõ nhân của chủ 
thể hộ Bát-nhã mà sinh ra giải, hiểu, đức bên trong 
đã viên tròn, hóa bên ngoài đã hiểu rõ. Uy lực của 
kinh khiến cho đất nước không có tai hoạ, dân và 
chúa được an lành, nên gọi là hộ. Đối tượng hộ vì 
sao gọi tên là quốc. "Quốc " là lãnh thô mà vươn 
giáo hóa gọi là quốc. Phẩm này chỉ đặt biệt nói về 
ý nghĩa đó nên gọi là phẩm Hộ quốc. 
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Hỏi: Vì sao hoăng kinh này có thể bảo hộ được 
quốc độ? 

Đáp: có nhiều ý nghĩa, nay chỉ lược nói ba 
nghĩa mà có thể hộ quốc độ. 1. Bát-nhã là Phật 
mẫu, có thể sinh ra chư Phật. Nay hoăng tuyên Bát- 
nhã thì xứng với tâm Phật, vì nhờ thân lực của Phật 
bảo hộ, có thể làm cho bảy nạn không sinh, vạn 
dân an lạc; 2. Kinh Đại thừa là sở học của Bỏ-tát, 
do giảng kinh này, Bồ-tát mười phương vân tập 
đến đất nước này để nghe, thọ nhận Đại thừa. Nhờ 
thân thông lớn của Bô-tát có thể khiến cho Dảy nạn 
không khởi; 3. Kinh Đại thừa này được các hộ 
pháp Thiên long qui thân mười phương yêu kính. 
Do giảng kinh này mà các Thiên long thân đêu đến 
nghe pháp, ủng hộ đất nước có thể bảo hộ được 
quốc gia. 

Phẩm này chia làm năm phân: 1. Nói về hành 
pháp hộ quốc; 2. Từ "Đại vương! Xưa kia..." dẫn 
chuyện xưa để hiển thời nay, ích lợi Ni hư dối; 
3. Từ "Đại vương! Mười sáu đại quốc..." "Khuyến 
vật tu hành; 4. Từ "Bây. giờ, Thích ca..." nêu đắc 
ích; 5. Từ "Ta nay..." kết. 

Trong đoạn thứ nhất lại có bốn phân: 1. Nói về 
hành pháp hộ quốc; 2. Từ "Đại vương! Khi đất 
nước loạn..." bảy nạn đang phá hoại đất nước, đất 
nước lảm đối tượng hộ; 3. Từ “không chỉ hộ 
quốc..." hộ các thần dân, còn gọi là hộ phước; 4. 
Từ "không chỉ hộ phước, còn hộ chúng nạn..." hộ 
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các người khác về tám nạn. Trong phần một: Hộ 
quốc hành pháp lại chia làm ba phân: I. Bảo nghe 
hứa nói; 2. "Khi đất nước SỐP.. 'S TÚC cần phải hộ; 
3. "Phải thỉnh trăm Phật...' ' chính tỏ về hộ quốc 
hành pháp. 

Bấy giờ, Phật bảo: "Đại vương! Các ông khéo 
nghe! Ta nay chánh thuyết phương pháp sử dụng 
đê bảo hộ quôc độ. . Ông nên thọ trì Bát- nhã Ba-la- 
mật, khi quôc độ sắp loạn, kiếp thiêu phá hoại, giặc 
đến phá quốc độ thì phải thỉnh trăm tượng Phật, 
trăm tượng Bồ-tát, trăm tượng La hán, trăm Tỳ- 
khưu chúng, bốn đại chúng, Dảy chúng, cùng nghe 
kinh này. Thỉnh trăm pháp sư giảng Bát-nhã Ba-la- 
mật, một trăm tòa cao Sư tử hồng, trước thăp trăm 
đèn, đốt trăm hoà hương. Trăm loại sắc, dùng để 
cúng dường tam bảo, ba y mười vật cúng dường 
pháp sư, cơm chảo ăn trưa cũng lại đúng thời." 

Phần một văn nói: "Bảo: Đại vương!" là dạy 
nghe. "Ta nay" là hứa chánh thuyết. "Ông phải thọ 
trì..." là khuyên vua tu hành. 

Phần hai: Lúc cần phải hộ. Văn nói: "Khi nước 
sắp loạn” là bảy nạn sắp khởi, hư nước hại dân, cho 
nên Quốc vương tu đức trừ họa, khiến vạn dân an 
lạc. Nói “giặc”; có hai loại: l. Bên ngoài trộm 
cướp, câm thú; 2. Bên trong, các giặc phiên não tạo 
ra. Đã có hai giặc thì hộ cũng phải có hai: 1. Ngoài 
thì trăm bộ qui thân; 2. trong thì công đức trí tuệ, 
trong hay ngoài cũng đêu là thân lực của chư Phật 
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Bồ-tát. 

Phân ba: Nói về hành pháp, lại chia làm bỗn 
phân: 1. Từ "thỉnh trăm Phật..." liệt kê bảy loại 
phước điên, nói phước điền rộng lớn; 2. Từ "trăm 
tòa cao..." liệt kê sáu loại cúng dường, nói về việc 
cúng dường: 

3. Từ "Đại vương! Một ngày hai thời..." giáo 
thứ ba, nghĩ thức thuyết pháp; 4. Từ "TIrăm bộ qui 
thân..." nói vê chư thiện thân vương, nghe kinh 
hoan hỷ, ủng hộ quốc độ. 

Phần một: Tỏ bảy loại phước điển: 1. Trăm 
Phật; 2. Trăm Bồ-tát; 

3. Trăm La-hán, những vị đó sau khi đã nhập 
Niết-bản nên chỉ thỉnh tượng. Vì thời mạt thế bảy 
nạn quá gập. Nếu như khi Phật còn tại thế cũng 
thỉnh thân Phật Bô-tát La hán; 4. Trăm Tỳ-khưu 
chúng: 5. Bốn đại chúng: Tỳ-khưn, Tỳ-khưu nị, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; 6. Bảy chúng: bốn đại chúng 
trên, thêm Thức xoa ma na, Sa di, Sa đi n1, là bảy; 
7. Thỉnh trăm pháp sư. 

Phân hai: Nói sáu loại đồ dùng cúng dường: ]. 
Trăm tòa sư tử. Phật và pháp sư ngôi trên tòa đó 
thuyết diệu pháp, gọi là tòa sư tử; 2. Thắp trăm đèn; 
3. Trăm hòa hương; 4. Trăm loại sắc hoa; 5. Ba y 
mười vật, mười vật là: ba Y bát, đô ngôi, dao cạo, 
áo, quân, dao, bọc lọc nước, bao đựng bát, ống 
đựng kim; 6. Ăn trưa cơm cháo. Dùng sáu thứ đó 
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để cúng dường Tam Bảo. "Trăm tòa cao": vì có 
trăm pháp sư. Đèn, hương, hoa, mỗi thứ một trăm 
vì để cúng dường trăm Phật. 

Phân thứ ba là nghi thức thuyết pháp. 

"Khi đó, Đại VƯƠng" Một ngày hai thời, giảng 
đọc kinh này, trong quốc độ ông có trăm bộ qui 
thân bảo hộ HP độ ông." 

Văn nói; “giảng một ngày hai thời” là trước ngọ 
và sau ngọ. Phân bốn: Thiện thân hộ quốc độ văn 

ói: "Trăm bộ qui thân": sư Tam Tạng nói; xuất ra 
từ kinh Kim Ngân Tiên Nhân Nghĩa. Kinh đó ở 
ngoại quốc không đến Trung Hoa. VỊ tiên nhân này 
thông Ì lãnh chư qui thân, qui thân căn bản có mười 
bộ, mỗi một bộ đều có mười bộ, nên gọi là trăm bộ. 
Mười bộ căn bản là: 1. Đại thần: có thể hóa làm 
chư thân; 2. Đồng tử thần: Con trai của Ma-hê-thủ- 
la, phạm vào Tiên nhân, pháp của Tiên nhân thì 
không giết trẻ con, vì vậy tiên nhân ký nói đến năm 
mười sáu tuôi sẽ thành đại tiên, và phải chết. Lời 
ký đó không thê tránh được. Lực của Ma-hê trú ở 
đứa con đó mãi đến mười bốn tuôi. Nó dùng trẻ 
con làm bộ đảng để hại trẻ con ở thế gian, nêu qua 
mười lăm tuôi thì trẻ con đó không còn bị hại nữa; 
3. Mẫu thân: là nhũ mẫu của đồng tử thân; 4. Phạm 
thần: là Ma-hê-thủ-la, mặt có ba mắt, có Nhất- 
thiết- trí. Nếu mất vật. Chú ở mặt trẻ con, sinh thêm 
một mắt, đến lúc lây lại được vật thì mắt đó mất; 
5. Thần đầu voi; thích làm chướng ngại tất cả các 
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việc thiện ác của người khác, mong cho họ không 
thành tựu; 

6. Thiên Long Thân: nhiêu tham sân; 7. La La 
Thân: thích phạm đến người, trời. Có hai đứa con 
trai thiện, ác; 8. Sa thân: ăn thịt bạc phước, thân 
hình như đất cát; 9. Dạ xoa Thân: có đại thần 
thông; 10. La sát Thân, phiên dịch là Cực nạn. Văn 
nói "trăm bộ” là qui thân vương. "Mỗi một bộ lại 
có trăm bộ qui thân”, là bà con dòng họ của các 
thần vương trên. Những qui thân đó đều muốn 
được làm người đề thực hành Bát-nhã, nếu không 
hoằng tuyên thì sẽ làm tốn hại. Do ở trong nước 
giảng kinh nảy, các qui thân vì nghe pháp mà đều 
đến hộ nước, khiến không có bảy nạn. Do không 
có bảy nạn mà được giảng được nghe. Nên bảo là 
"vui nghe kinh này". 

Nói về hành pháp đã xong. 

"Đại vương! Khi quốc độ loạn, trước hết là qui 
thần loạn, qui thần loạn, nên vạn dân loạn. Giặc 
đến cướp nước, trăm họ tang tóc, vua tôi, Thái tử, 
vương tử, vương tôn, trăm quan cùng sinh thị phi, 
trời đất quái lạ. Hai mươi tám ngôi sao, tinh đạo, 
nhật nguyệt trái thời mất độ, giặc nôi khắp nơi. Đại 
vương! Nếu gấp. nạn lửa, nạn nước, nạn gIó, tật cả 
các nạn, cũng nên giảng đọc kinh này, dùng cách 
như trên đã nói." 

Phân thứ hai: Nói về bảy nạn chính làm hư hoại 
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đất nước. Bảy nạn là: l. Nạn qui thần; 2. Nạn giặc; 
3. Nạn quân thân, Thái tử, trăm quan; 4. Nạn hai 
mươi tắm sao; 5. Nạn lửa; 6. Nạn nước; 7. Nạn gió. 
Đó là do nước không có Tam bảo, lại không giảng 
đọc Đại thừa. Các qui thân không có nghe chánh 
pháp, cho nên tâm ác càng nhiêu, não loạn vạn dân, 
vạn dân đã bị loạn, suy yếu chết chóc, nên giặc 
ngoài mới đến xâm lăng đất nước. Lại nữa, trăm 
bộ qui thân thích nghe chánh pháp, vì trong nước 
đó không giảng kinh, nên các quỉ thần sân giận mà 
khởi bảy nạn, não loạn nước nhà. "Nh thập bát tú” 
(hai mươi tắm sao) là; giác, cang, để, phòng, tâm, 
vỹ, kỳ, là sao phương Đông. Đâu, ngưu, nữ, hư, 
nguy, thất, bích, là sao phương Bắc. Khuê, lâu, vị, 
ngang, tất, tử, tham, là sao phương Tây. Tỉnh, qui, 
liễu, tinh, trương, dực, chân, là sao phương Nam. 
Một phương có bảy sao, bốn lần bảy là hai mươi 
tám sao. "mất độ": là số độ ở trên bị sai loạn, nên 
gọi là mất độ. "Nhật nguyệt mất độ"; trời có ba 
trăm sáu mươi lăm độ một phân tư. Mặt trời một 
ngày đi một độ, một năm đi một vòng trời. Mặt 
trăng một ngày đi mười ba độ bảy phần mười chín. 
Một tháng đi một vòng trời. Lại nữa, Nhật nguyệt 
đi trong thiên đạo có vô lượng đường ở, đại khái 
thì có ba đường. Nghĩa là; ngày Đông chí thì mặt 
trời hành ở Nam đạo Hạ chí hành ở Bắc đạo, Xuân 
phân và Thu phần hành ở Trung đạo. Dùng cách 
hộ nạn giỗng trên, nên nói "như đã nói trên". 


582 BỘ KINH SỚ 2 


"Đại vương! Không những hộ quốc mà còn hộ 
phước; câu phú quý, quan vị, bảy báu như ý, đi lại, 
cầu con cái, tuệ giải, danh tiếng, cầu quả báo nơi 
Lục Thiên, quả lạc chín phẩm trong cõi người, 
cũng giảng đọc kinh này, dùng cách như trên đã 
nói." 

Từ "Đại vương! Không chỉ hộ quốc..." Đây là 
chúng thứ ba dùng cách để hộ thân dân. Có chín 
loại phước: 1. Giàu; 2. Sang, chức quan; 3. Bảy báu 
như ý; 4. ĐI lại bình an; 5. Con cái; 6. Tuệ giải; 7. 
Danh tiếng: 

8. Quả sáu cõi trời; 9. Quả chín phâm trong CÕI 
người. "Chín phẩm" là chín phầm nơi người 
thượng trung hạ, mỗi thứ có ba phẩm. Hợp lại là 
chín phẩm. "Thượng phẩm thượng trung hạ" là 
thượng phẩm Đạo chủng tính Kim Luân vương. Hạ 
phẩm Tập chủng tính Đông Luân Vương. "Trung 
phẩm thượng trung hạ” là thượng phẩm Thiết Luận 
vương, trung phẩm Túc Tán vương, hạ phẩm Tiêu 
Quốc vương. "Hạ phẩm thượng trung hạ” là; 
thượng phẩm dòng họ quý tộc Sát Lợi. Trung phẩm 
dòng họ Bà-la-môn, hạ phẩm cư sĩ đại gia. 

“Đại vương! Không những hộ phước, còn hộ 
nhiều nạn: Như tật bệnh khô nạn, xiêng, cùm, 
gông, xiêng, buộc trói thân, phá bốn trọng cấm, 
làm năm nhân nghịch, làm tội tắm nạn, hành việc 
nơi sáu nẻo, tất cả vô lượng khổ nạn, cũng giảng 
đọc kinh này, dùng pháp như trên đã nói." 
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Từ "Đại vương! Không những hộ phước, còn 
hộ nhiêu nạn..." Đây là chúng thứ tư, nói về hộ 
nạn. Nạn có Ti I. Tật bệnh khổ nạn; 2. Nạn 
xiêng: 3. Nạn cùm; 4. Nạn gông; 5. Nạn xiêng xích; 
6. Buộc trói; 7. Bốn trọng, năm thiên; §. Năm 
nghịch là giết cha, giết mẹ, giết chơn nhơn La hán, 
làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp Tăng. Đó là 
tám nạn. Lại nữa tám nạn là: I-3 nạn nơi ba cõi ác 
là ba; 4. Nạn sinh ra trước khi Phật tại thế và sau 
khi Phật nhập diệt; 5. Nạn sinh ra ở vùng biên địa; 
6. Nạn điếc đui câm ngọng; 7. Nạn thế trí biện 
thông (trí thông minh của thê gian); 8. Nạn sinh nơi 
Trường Thọ Thiên. Đã xong phân hộ quốc hành 
pháp. 

"Đại vương! Xưa kia, có vị vương, Thích Đề 
Hoàn Nhân, bị Đỉnh Sanh vương lên trên trời muốn 
diệt nước của ông. Lúc đó, Đề Thích Thiên Vương 
liên dùng pháp của bảy Phật, bảy trăm tòa cao mời 
trăm pháp sư giảng thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 
Đỉnh Sanh "VƯƠN liên thôi lui như trong Kinh Diệt 
tội đã nói." 

Từ "Đại Vương! Xưa kia..." là đoạn lớn thứ hai 
là dẫn xưa ví với nay. Trong đó có hai phân: 1. Dẫn 
chuyện Đề Thích vương làm chứng Bát-nhã có thể 
hộ quôc độ, như kinh Niết-bàn đã dẫn ra chuyện 
đó; 2. Từ "Nước Thiên La..." là dẫn chuyện của 
Phố Minh làm chứng cho Bát- nhã có thể hộ thân 
mệnh. Như trong kinh Thập Vương nói năm ngàn 
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Quốc vương tập họp, dẫn những chuyện đó để làm 
chứng. 

Ở phân một: Dẫn chuyện Thiên VƯƠng, có bốn 
phân: 1. Đỉnh sinh Vương đoạt Thiên quôc; 2. Đề 
Thích hành pháp hộ quốc; 3. "Đỉnh Sinh liên thôi 
lui...” nói vê Đỉnh Sinh lui tan; 4. "Như Kinh Diệt 
tội..." dẫn kinh để làm chứng. Kinh đó đúng là 
kinh Niễt-bàn. 

"Đại vương! Xưa có Quốc vương Thiên La, có 
một Thái tử sắp lên ngôi vua, tên là Ban Túc. Thái 
tử vì học với thây ngoại đạo tên là Đa Là, phải lây 
đâu của ngàn vị vua để cúng mộ thân, rôi mới đăng 
ngôi, được chín trăm chín mươi chín vua, thiêu một 
vua, bèn đi về hướng Bắc vạn dặm, bắt được một 
vua, tên là Phô Minh Vương, Phố Minh vương nói 
với Túc Minh vương: xin cho một ngày để cúng 
dường Sa môn đảnh lễ Tam Bảo. Vua Ban Túc 
đồng ý cho về một ngày. Phố Minh vương bèn theo 
pháp của bảy Phật thời quá khứ, thỉnh trăm vị pháp 
sư, bày trăm tòa cao, một ngày hai thời giảng 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, hết tám ngản ức kệ, vị 
pháp sư thứ nhất vì Phố Minh vương mà nói kệ. 

Từ "Đại vương! Xưa có Thiên La Quốc 
vương..." Đây là chúng thứ hai, dẫn chuyện Phô 
Minh vương làm chứng. Văn có ba phân: 1. Nạn 
sự; 2. Từ "Phố Minh vương bạch Ban Túc... " theo 
kinh tu phước, hành pháp hộ quốc; 3. Từ "bấy ĐIỜ, 
pháp sư... " nghe pháp được ngộ, giải: 
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Phần thứ một: Nạn sự; Ban Túc muỗn diệt các 
nƯỚC lây đầu ngàn vua đề tế mộ thân, văn đã rõ. 

Phần thứ hai: Hành pháp: Văn có ba phân: I. 
Phố Môn xin được thả một ngày. Ban Túc cho 
phép; 2. Từ "Thời, Phố Minh..." thỉnh pháp Sư 
thuyết pháp; 3. Từ “Một vị pháp sư ư bậc nhât... " với 
một người kia thuyết kệ bôn phi thường. Hai phần 
trước, văn dễ hiểu. Ở phân thuyết kệ có tám kệ, 
chia làm bốn phân: 1. Hai kệ thuyết về vô thường, 
2. Hai kệ thuyết vệ khô; 3. Hai kệ thuyết về không: 
4. Hai kệ thuyết về vô ngã. 

"Rồi kiếp thiêu hết, 

Đất trời rỗng không. 

Tu Di biển lớn 

Đêu thành tro bay. 

Trời rộng phước hết 

Tiêu tan trong ây 

Âm dương còn mất 
Huông nước thường còn !" 

Kinh Bồn khởi nói: trời đât thọ hai trăm vạn 
kiếp, tuôi thọ tận hết là kiếp hỏa thiêu tận, bảy ngày 
ngưng trú, qua bảy ngày thiên hạ rỗng không. Kiếp 
hỏa lên đến cõi trời thứ sáu cõi dục. Kiếp hỏa vừa 
hết, Đại Long Vương phương khác làm mưa nước 
diệt tắt hết lửa, nước lên tận cả trời Phạm thiên thứ 
mười thuộc cõi Sắc, lại có một kiếp gió lốc xoáy từ 
phương khác đến thối nước mưa ở cõi trời này, 
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sóng lớn lên tới cõi vô sắc, lại còn có kiếp thủy tận 
thối sóng nước làm thành núi sông. Trời đât mới 
bắt đâu thành hình, chưa có mặt trời, mặt trăng, 
sao, chư thiên bay đến, mặt trời, mặt trắng, đất đai 
mới bắt đâu có; trong hai bài kệ thứ nhất, hai câu 
đầu là nói về trời đất, hai câu tiếp là núi biến, hai 
câu tiếp nữa là Thiên, Long một câu, tiếp là âm 
dương. "Hai nghi”; là một âm, một dương. Hai loại 
đó có thể làm sinh Ta, và tạo thành sự vật, gọi là hai 
nghi. Nói "còn mất"; ý nói âm dương đó tuy sinh 
trưởng nhưng niệm niệm tiêu tan, nên là vô 
thường: câu sau cùng là kết về vô thường, vô 
thường có nhiêu loại, nay ở đây lược đưa ra năm 
loại: 1. Diệt vô thường; xả hiện báo; 2. Hoại vô 
thường phá tan hòa hợp; 3. Chuyển biến vô 
thường; các sắc biến đôi thành ra khác, bốn tập 
tướng vô thường, sinh diệt không thật; 5. Tự tính 
vô thường pháp hữu vi là bình đẳng chăng trụ. 

Hai bài kệ tiếp nói về khô, tức là tám khô. 

1. "Sinh lão bệnh tử 

2. Luân chuyên không cùng 

3. Việc, mong trải ngược, 

4. Ưu bi làm hại 

5. Dục sâu họa nặng 

6. Nhọt bướu không ngoài 

7. Ba cõi đêu khổ 

$. Nước có nhờ øì." 
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"Sinh v.v..." tức là: sinh khô, lão khổ, bệnh 
khố, tử khô. "Luân chuyên không cùng”; luân hôi, 
tức chính là hành khố. "Việc, mong trái TƯỢC ; 
tức chính là cầu bất đắc khô, cũng gọi là ái biệt ly 
khổ. "Ưu bi"; tức chính là hoại khổ. "Dục sâu họa 
nặng”; luận nói; như nước biển lớn không bờ 
không đáy, có thể nhận lấy nỗi khổ nặng nề, nên 
nói là "họa nặng”. "Nhọt bướu không ngoài"; tham 
dục do bên trong sinh ra. Nhọt bướu tức thân tự có, 
nên bảo là không ngoài". "Ba cõi đều khố; khô thì 
thật, vui thì giả. "Nước có nhờ gì”; là y báo đều 
khổ. Khổ vị có bốn: 

1. Cõi dục bất tịnh, nên khô; 2. Cõi sắc thối đọa, 
nên khô; 3. Vô cõi sắc bất an, nên khổ; 4. Nhị thừa 
không hoàn toàn tịch tĩnh, nên khổ. 

Hai kệ tiếp, là nói về không. 

. "Có tự vốn không hữu tự vô, 
Nhân duyên mà thành 

Thịnh thì phải suy, 

Thật thì phải hư 

Chúng sanh ngu tôi 

Đêu như huyễn cư 

Thanh, hưởng đều không 
Quốc độ cũng vậy." 

Văn nói: "Có tự vốn không" là tự tính vốn 
không. “Nhân duyên mà thành” là nói nhân duyên 
không, pháp của nhân duyên như hoa đốm trên 
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không, chỉ có danh giả không có thật. Chánh quản 
nói: "pháp do nhân duyên sinh, tức chính là 
không". "Thịnh thi phải suy” đó là thủy chung 
không. Chúng sanh hư vọng, vọng cho là có. Đê 
thật mà quán thì thủy chung đêu bất khả đắc. "Thật 
thì phải hư”; chúng sanh cho ngã là thật. Cây đao 
thật tướng cắt thân vô thường thì thân bị hư hoại, 
tức là "thật thì phải hư”. Chúng sanh ngu tối, đều 
như huyễn cư” là nói về sinh không. "Thanh, 
hưởng đều không" là nói về tướng không. Tiếng 
vọng hưởng chỉ có tướng mạo, không có thật, nên 

bảo là tướng không. Người nghe tiếng vọng hưởng 
là nhĩ căn hoại, nghe điên đảo. Ví như hoa đôm 
trên không: vòng lửa XOAY.. 

Hai kệ tiếp là nói về vô ngã, tâm chắng phải là 
hình tướng, nên nói là vô hình. 
"Thức thân vô hình, 
Giả cỡi bốn răn. 
Vô nhãn bảo dưỡng, 
Cho là xe vui 
Hình chủ vô thường, 
. Thần nhà vô thường 
Hình, Thân còn lìa 
Há có nước sao?” 

"Giả cỡi bốn răn" là dựa theo sắc mà nói về vô 
ngã, bốn răn là dụ cho bốn đại. "Vô nhãn bảo 
dưỡng; cho xe là vui"; hai câu này là dựa theo tình 


— 


Ọ HƠI rớt 0 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 5 589 


để nói về vô ngã, vì phảm phu không có tuệ nhãn, 
bảo dưỡng thân xác này, cho đó là xe vui, tựa như 
COn VOI không có mắt, chỉ cầu mong mùi vị thức 
ăn. Vui thú với chiết xe năm âm, không đạt vô ngã, 
bảo dưỡng bốn đại, cho là có ngã. Không biết thân 
xác này do giả hợp mà có, giông như nhiêu gỗ hợp 
mà thành chiếc xe, xong chấp cho những nôi khô 
nhẹ là vui thú, gọi đó là xe vuI. "Hình" là bốn đại. 
"Thân" là thức thân. "Hình, thần còn lìa" là chính 
nói về vô ngã. "Há có nước sao?" là nêu sự giống 
nhau để làm rõ quốc gia cũng không. 

"Bấy giờ, pháp sư thuyết xong kệ nảy, thời 
quyên thuộc Phổ Minh VƯƠng đắc pháp nhãn 
không, vương, tự chứng đắc các định hư không, 
nghe pháp ngộ giải, trở về lại nước Thiên La, nơi 
chỗ ở của Ban Túc vương." 

Phân thứ ba, nghe pháp ngộ giải, có hai phân: 
1. Tự hành; 2. Hóa tha. 

Phần tự hành có hai phần: 1. Quyên tộc đắc 
giải; 2. Phô Minh tự chứng các định hư không. 
Phân hóa tha, có năm phân nhỏ. 

"Trong chúng, bèn bảo chín trăm chín mươi 
chín vị vua; đúng lời hẹn trở lại, mọi người đều 
phải tụng đọc kệ trong kinh Nhân Vương vẫn Bát- 
nhã Ba-la-mật của bảy Phật thời quá khứ. Lúc ấy, 
Ban Túc vương hỏi các vua: các ông đều tụng pháp 
øì. Lúc ây, Phố Minh vương bèn dùng kệ trên để 
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trả lời vua. Vua nghe pháp đó, đắc Tam muội 
không. Chín trăm chín mươi chín vỊ vua cũng nghe 
pháp, đều chứng định ba môn không. Lúc này, Ban 
Túc Vương rất hoan hỷ, bảo với các vua: Ta vì 
ngoại đạo tà sư mà bị lầm lẫn, chăng phải là lỗi lâm 
của quý VỊ, các ông có thể trở về nước mình, mỗi 
vị đều thỉnh pháp sư giảng thuyết về danh vị cú 
Bát-nhã Ba-la-mật. Ban Túc vương lại đem nước 
giao cho em trai, xuất gia vì đạo, chứng pháp nhẫn 
vô sinh, như trong Thập vương địa nói năm ngàn 
Quốc vương thường tụng kinh này, đời hiện nay 
sinh báo." 

Từ: "Bèn bảo chín trăm chín mươi chín..." là 
phần một, giáo hóa các vua khác, từ "Lúc ấy, Ban 
Túc hỏi các vua..." là phân hai, Ban Túc và các 
vua cùng nghe pháp được lợi ích. Từ "bảo với các 
vua..." là phân ba: Thả các vua về nước hoăng kinh 
này. Từ “đem nước g1ao cho em trai..." là phân 
bốn: Ban Túc xuất gia, tu hành tinh tấn đặc nhẫn 
vô sinh. Từ "năm ngàn..." là phần năm: Năm ngàn 
vua đặc lợi ích, xong phần thứ hai: Dẫn chứng. 

“Đại vương! Mười sáu đại Quốc vương tu pháp 
hộ quốc, pháp nên như vậy, ông phải thọ trì. Trên 
trời, trong cõi người chúng sanh nơi sáu đường đều 
nên thọ trì danh vị cú của bảy Phật. Trong đời vỊ 
lai, nêu có vô lượng tiêu Quốc Vương muôn bảo hộ 
đất nước cũng lại như vậy, nên mời pháp sư thuyết 
danh vị cú Bát-nhã Ba-la-mật." 
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Từ "mười sáu đại quốc. ..' là đoạn lớn thứ ba 
trong phẩm Khuyến trì có ba phần: I. Khuyến 
khích mười sáu Quốc vương thọ trì; 2. Từ "Trên 
trời, trong cõi người..." là khuyến khích chúng 
sanh trong sáu đường thọ trì; 3. Từ "vô lượng tiêu 
Quốc vương..." là khuyên khích các tiểu Quốc 
vương thọ trì. Đã xong phân thứ ba, thọ trì. 

"Bầy giờ, Phật Thích ca Mâu ni thuyết Bát-nhã 
Ba-la-mật này lúc ấy, trong chúng có năm trăm ức 
người được vào sơ địa. Lại có tám mươi vạn người 
con trỜI trong sáu trời thuộc cõi Dục đắc địa tính 
không. Lại có mười tám trời phạm đặc pháp nhẫn 
vô sinh, đặc vô sinh pháp lạc nhẫn. Lại có những 
người trước đã học Bô-tát, chứng nhất địa, nhị địa, 
tam địa cho đến thập địa. Lại có tắm bộ A-tu-luân- 
vương, đắc mười môn Tam muội, đắc hai môn 
Tam muội, được chuyên thân qui, chánh thọ trên 
trời. Người trong hội này đều đắc tín tự tính, cho 
đến tín vô lượng không. Ta nay lược nói công đức 
của các trời, không thê nói hết được." 

Từ "bây giờ, Phật Thích ca..." là đoạn lớn thứ 
tư trong phẩm: nói về đặc lợi ích. Có sáu loại đắc 
lợi ích khác nhau: 1. Năm trăm ức người đắc sơ 
địa; 2. Tám mươi vạn người nơi sáu cõi trời thuộc 
Cõi dục đắc địa tính không, ở tứ địa trở lên; 3. 
Mười tảm phạm thiên đắc nhẫn vô sinh và nhẫn 
pháp lạc, tại thất địa trở lên; 4. Lại có những người 
trước đã học Bô-tát: Sơ địa cho đến thập địa; 5. 
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"Tám bộ thần Vương đắc mười Tam muội; là mười 
Nhất thiết nhập. "Đặc hai Tam muội là tám thắng 
xứ và tám bối xả, hoặc là không và vô tướng, lại 
còn được chuyền thân qui thân, đắc thân chư thiên; 
6. Người trong chúng hiện tại ở hội này, đắc tín tự 
tính; là bốn tín bất hoại. Còn đắc tín không; là nhập 
sơ địa. Thập tín gọi là tự tính tín, chủng tính trở lên 
gọi là tín không. 

Từ "Ta nay..." là đoạn lớn thứ năm. Tóm kết. 
"Lược nói là như vậy, nếu nói cho đủ thì không bao 
Ø1ờ cùng tận. 


Phẩm TÁN HOA 

Sáu phẩm thuộc phần chánh thuyết được chia 
làm bốn phân. Ba phẩm đâu đã nói về chủ thê hộ 
là Bát-nhã. Phẩm Hộ quốc thuộc phân. thứ hai đã 
nói về đôi tượng được hộ là quốc độ. Phẩm này đây 
là chúng thứ ba chỉ bày về vật cúng dường, khiến 
người cúng dường. 

Mười sáu Quốc vương đã nghe thuyết Bát-nhã, 
đặc lợi ích rất nhiều, nội tâm vui mừng, rải hoa 
cúng dường, do đó mà đặt tên nên nói là "phẩm 
Tán Hoa". 

Hỏi: cúng dường thì có nhiêu thứ, vì sao chỉ nói 
rải hoa? 

Đáp: cúng dường tuy nhiêu, nhưng không 
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ngoài ba loại: l. Kính cúng dường, là hương, 
hoa...; 2. Lợi cúng dường là áo quân...; 3. Tu hành 
cúng dường là sáu độ, bốn nhiếp... phẩm này đa 
phân nói về cung kính cúng dường và tu hành cúng 
dường. 

Văn phẩm này chia làm sáu đoạn: 1. Mười sáu 
Quốc vương nghe pháp hoan hỷ, rải hoa cúng 
dường; 2. Từ "Lúc ây, các Quôc vương...". Phát 
nguyện; 3. Từ "Phật bảo đại vương..." là Như Lai 
thuật thành; 4. Từ "thời, Phật..." là hiện thân lực; 
5. Từ "Phật hiện thân túc..." thời chúng đắc ích; 6. 
Từ "lắng nghe! Lăng nghe! ...", Kết. 

"Bây gIỜ, mười sáu đại Quốc vương nghe Phật 
thuyết mười vạn ức kệ Bát-nhã Ba-la-mật, hoan hỷ 
vô lượng, bèn rải trắm vạn ức hạnh hoa ở trong hư 
không, biên thành một tòa, chư Phật mười phương 
cùng ngôi nơi một tòa, thuyết giảng Bát-nhã Ba-la- 
mật, vô lượng đại chúng cùng ngôi một tòa cầm 
hoa Kim-la rải trên Phật Thích-ca Mâu-NI, thành 
hoa Vạn-luân che trên đại chúng." 

Trong phân thứ nhất, rải hoa. Có bốn phân: 1. 
"Rải trăm vạn ức hoa hạnh"; ba mươi hoa Tâm 
thuộc địa tiền; 2. Lại còn rải tám vạn bốn ngàn hòa 
Bátnhã Ba-la-mật; hoa Thập địa, Sơ địa trở 
xuống: 3. Lại rải hoa Diệu giác; là hoa Phật địa; 4. 
Các trời, người rải hoa TTỜI. 

Trong phân hoa hạnh ba mươi tâm. Có bốn 
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phân: 1. Mười sáu Quốc vương đã nghe thuyết Bát- 
nhã, hoan hỷ bèn rải trăm vạn ức hoa hạnh; 2. Hoa 
ở không trung biến thành một tòa. Chư Phật mười 
phương cùng ngôi trên một tòa thuyết Bát- nhã; 3. 
Vô lượng đại chúng cùng ngồi một tòa, cầm hoa 
Kim-la rải trên Phật Thích-ca; 4. Hoa Kim la biễn 
thành hoa Vạn luân che trên đại chúng. 

Hỏi: vì sao trong một thời gian mà các hoa biến 
chuyển tự tại như vậy? 

Đáp: Nhờ Bát-nhã, nên ở bên trong một tâm vô 
sở đắc mà làm thành nhiêu loại tên gọi không thể 
lây tâm tướng mả câu. Nếu dựa theo sự khuyên tu 
để hiểu thì rât nhiêu, không thể nói ra hết. Đoạn 
sau nói về các hoa cũng vậy. 

Lại rải tám vạn bốn ngàn hoa Bát-nhã Ba-la- 
mật ở trong hư không, biên thành đài Bạch vân. 
Trong đài, Phật Quang Minh vương cùng vô lượng 
đại chúng thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. Trong đài, đại 
chúng cầm hoa Lôi hồng rải trên Phật Thích ca và 
các đại chúng. 

Phân thứ hai: Hoa hạnh Địa thượng. Văn có ba 
phân: 1. Rải hoa biến thành đài Bạch vân; 2. Trong 
đài, Phật Quang Minh VƯƠng thuyết Bát-nhã; 3. 
Trong đài, đại chúng cầm hoa Lôi-hống rải trên 
Phật Thích ca và đại chúng. 

"Lại rải hoa Diệu giác ở trong hư không, biến 
ra thành Kim cang. Trong thành, Phật Sư Tử Hỗng 
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vương cùng Phật chúng đại Bôồ-tát mười phương 
luận về Đệ-nhât-nghĩa-đề. Lúc đó, Bô-tát ở trong 
thành cầm hoa Quang-minh rải trên Phật Thích ca 
Mâu mi thành một đài hoa, trong đài, chư Phật 
mười phương thuyết pháp Bắt Nhị. 

Phân thứ ba: Rải hoa Diệu giác Phật địa. Văn 
có năm phân: 1. Rải hoa Diệu giác; 2. Hoa ở trong 
không, biến ra thành Kim cang; 3. Trong thành 
Phật, Sư Tử Hồng Vương cùng với Phật, đại chúng 
Bỏ- tát luận về Đệ- nhất-nghĩa-đề; 4. Lúc đó, trong 
thành Bồ-tát cầm hoa quang minh rải trên Phật 
Thích ca, thành một đài hoa; 5. Trong đài, Phật 
mười phương thuyết pháp Bắt Nhị. 

"Và các trời người cũng rải hoa Trời lên Phật 
Thích ca Mâu m, trong hư không, thành lọng mây 
tía che trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong 
lọng che, trời người rải hăng hà sa hoa, như mây ơi 
xuống." 

Phân thứ tư, chư đại chúng Trời, người rải hoa. 
Có ba phân: 1. Rải hoa trời lên Phật Thích ca; 2. 
Hoa ở trong không, thành lọng mây tía che tam 
thiên đại thiên thê giới; 3. Trong lọng, Trời, người 
rải hăng hà sa hoa. Những điều. đó, nêu xét vê sự, 
là kính cúng dường. Nhưng nếu theo hạnh là tu 
hành cúng dường. 

Hỏi: Trước sau bôn lần rải hoa, biên thành lọng 
hoa, vì sao trong, bốn lần ấy, có lần Phật thuyết 
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pháp, có lần thì không có Phật thuyết pháp? 

Đáp: Đó là phương tiện của chư Phật, tùy 
duyên và khác nhau, không thê nhất định. 

Xong phân thứ nhất. Rải hoa cúng dường. 

"Lúc đó, các Quốc vương rải hoa cúng dường 
rồi, nguyện Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lại 
thường thuyết Bát-nhã Ba-la-mật, nguyện cho tất 
cả những người thọ trì; Tỳ-khưu, Tỳ-khưu mĩ, Tín 
nam, Tín nữ, những điều cầu mong được như ý, 
thường hành Bát-nhã Ba-la- mật". 

Từ "Lúc đó, các Quốc vương..." là đoạn lớn 
thứ hai, phát nguyện, trong phẩm, văn có hai phân: 
I. Chư Thiên, Quốc vương, nguyện chư Phật ba 
đời thường thuyết Bát-nhã; 2. Từ _"guyện tật cả 
người thọ trì...” là nguyện những điêu cầu mong 
của sáu chúng đều được như ý, thường hành Bát- 
nhã vô sở đắc. 

"Phật bảo: "Đại vương! Như vậy! Như vậy! 
Như đại vương đã nói; Bát-nhã Ba-la-mật nên 
thuyết giảng nên thọ, đó là mẹ của chư Phật, mẹ 
của chư Bô-tát, là nơi sinh ra thân thông." 

Từ "Phật bảo..." là đoạn lớn trong phẩm, phân 
thứ ba. Như Lai thuật thành. Văn có hai phân: 1. 
Đồng ý, nên nói: như vậy như vậy! 2. Từ "như đại 
vương đã nói..." khuyên nên thuyết nên thọ trì. 
Khen Bát- nhã là gôc rê của chư Thánh. Có ba câu: 
Mẹ của chư Phật, mẹ của tất cả chư Bô-tát, mẹ của 
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tật cả thần thông. 

"Lúc ây, Phật vì Quốc vương hiện năm thần 
biến chăng thể nghĩ bàn: Một hoa nhập vào vô 
lượng hoa, vô lượng hoa nhập vào một hoa, một 
cõi Phật nhập vào vô lượng cõi Phật, vô lượng cõi 
Phật nhập vào một cõi Phật. Vô lượng cõi Phật 
nhập vào cõi một lỗ chân lông; cõi một lỗ chân 
lông nhập vảo cõi vô lượng lỗ chân lông. Vô lượng 
núi Tu di, vô lượng biên lớn nhập vào trong hạt cải. 
Một thân Phật nhập vào vô lượng thân chúng sanh, 
vô lượng thân chúng sanh nhập vào một thân Phật, 
nhập vào thân sáu nẻo, nhập vào thân địa thủy hỏa 
phong. Thân Phật chẳng thê nghĩ bản. Thân chúng 
sanh chắng thể nghĩ bản. Thê giới chắng thể nghĩ 
bàn. 

Từ "Lúc ây, Phật hiện thân thông..." Đây là 
chúng thứ tư. Thân lực. Hiện năm bất tư nghị, 
thành năm phân; 1. Hoa biên chăng thể nghĩ bàn: 
"Một hoa nhập vào vô lượng” là ít mà nhập vào 
nhiêu được. "Vô lượng nhập vào một”; nhiêu nhập 
vào ít, nên đêu là thân lực chắng thể nghĩ bàn; 2. 
Cõi Phật chăng thể nghĩ bàn: vô lượng cõi Phật 
nhập vào một cõi Phật. Biến được nhiêu độ nhập 
vào một cõi; 3. Lỗ chân lông chắng thể nghĩ bàn: 
ít có thể dung chứa nhiêu; 4. Núi Tu di lớn chắng 
thê nghĩ bàn vì nhiều mà có thê nhập vào một hạt 
cải; 5. Chúng sanh bất tư nghị: vì vô lượng chúng 
sanh nhập vào một thân Phật. Năm loại thần thông 
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gọi là chắng thê nghĩ bàn là tên gọi khác của chánh 
quán vô đắc. 

"Khi Phật hiện thần túc, các trời, người ở mười 
phương đều đắc 

Tam muội Phật hoa. Mười hăng hà sa Bát bộ 
thần vương thành đạo Bồ- tát. Mười ngàn nữ nhân 
hiện thân đặc thần thông Tam muội. Thiện nam tử! 
Bát-nhã Ba-la-mật đó, có lợi ích ba đời, quá khứ 
đã thuyết, hiện tại đang thuyết, vị lai sẽ thuyết." 

Từ "Phật hiện thần túc..." là đoạn lớn trong 
phẩm. Phân thứ năm. Nói về được lợi ích. Có hai 
phân: 1. Nói riêng về bốn loại người đặc lợi ích; 2. 
Từ "thiện naml!... " là nêu chung về ba đời được lợi 
ích. Trong phần r nói riêng về bốn chúng, chia làm 
bốn phân: 1. Thiện nhân mười phương đắc Tam 
muội Phật hoa. Đó là sở đắc ở địa thứ mười, Tam 
muội Hoa Nghiêm; 2. Mười hăng hà sa Bô-tát đặc 
thành thân Phật; 3. Ba hăng hà sa Bát bộ thân 
Vương thành đạo Bô-tát, là sơ địa trở lên; 4. Mười 
ngàn nữ nhân hiện thân đắc thân thông: là năm thân 
thông. Từ "thiện nam! Là nêu chung về Bát-nhã, 
nói rõ về lợi ích ba đời. 

"Lăng nghe! Lắng nghe! Khéo suy niệm về nó, 
như pháp tu hành." 

Từ "lắng nghe! Lắng nghel..." là đoạn lớn 
trong phẩm. Phân thứ sáu, khuyên nương theo ba 
tuệ. Kết về khuyên tu hành. 
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Phẩm THỌ TRÌ 

Phẩm này nói về mười ba pháp sư. Triển khai 
phụng hành là thọ. Lâu mãi không quên là trì. Vì 
vậy mà đặt tên, nên nói là phẩm Thọ Trì. 

Sáu phẩm chánh thuyết chia làm bốn phân thì 
đây Đây là chúng thứ tư. Nói về tướng mạo đức 
hạnh của người hoăng dương kinh. Khuyên lây đó 
làm y cứ đê học kinh. Văn có hai phân: l1. Nguyệt 
Quang nghĩ hỏi; 2. Từ “Đại Mâu n1... ˆ. Đáp. Trong 
phân hỏi, có hai phân: 1. Nguyệt Quang từ phẩm 
trên mả sinh nghĩ; 2. Từ "bạch Phật.. " phân hỏi 
chính, hỏi về người trì pháp đời Mạt pháp. Trong 
phân nghi hỏi trước, đầu tiên thấy điềm lạ sinh 
niệm nghi, sau là phát lời x1n hỏi. 

Bây Ø1ờ, Nguyệt Quang tâm nghĩ, miệng nói, 
Thây Phật Thích ca Mâu ni hiện vô lượng thân lực, 
cũng thây trên ngàn đài hoa báu, đây các đức Phật, 
là tât cả Phật hóa thân chủ. Lại thây Phật trên thê 
giới ngàn cánh hoa, mỗi vị Phật trong đó đều 
thuyết Bát-nhã Ba-la-mật." 

"Nguyệt Quang": họ Nguyệt, tên là Ba-tư-nặc. 
Sau khi đã thọ pháp, đặt thêm một tên chữ là 
Quang, nên gọi là Nguyệt Quang. Tiếp là phát lời; 
thây thân lực của Phật Thích ca, lại thây đài hoa 
báu đầy Phật Thích ca hóa thân Phật chủ, lại thây 
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Phật trên ngàn cánh, mỗi vị đều thuyết Bát-nhã. Ba 
nơi đó Phật là một hay là khác? 

Bạch Phật: "vô lượng Bát-nhã Ba-la-mật không 
thể thuyết, không thể giải, hiểu, không thể dùng 
thức mà biết, như thế thì làm thế nào các thiện nam 
đối với kinh này có thể giải biết rõ ràng, như pháp 
vì tất cả chúng sanh khai mở đạo pháp không." 

Từ "Bạch Phật ..." là phân hỏi chính. Trong ây 
có hai phân: 1. Hỏi chính về Bát-nhã thâm diệu vô 
lượng đã được thuyết; 2. Từ "Làm thế nào..." là 
kết về ý hỏi. Trong phân hỏi chính có ba câu tán 
thán vê Bát- nhã thâm diệu: 1. Vượt quá ngôn 
thuyết: vì không thể nói ra được, dứt bặt mọi ngôn 
ngữ; 2. Vượt quá cảnh gIỚI tướng của tâm; Cho nên 
nói là: Không thể giải, hiểu, sâu xa mà vô tận; 3. 
Vượt quả giác quán: Nên nói không thể dùng thức 
để biết", chẳng phải cảnh giới thuộc suy tư, chắng 
đạt đến bằng duyên xét đoán. 

Phân hai: Pháp tướng như vậy tuyệt duyên dứt 
quán, thì làm thế nào đề giải, hiểu, làm cho chúng 
sanh đắc nhập đạo " không. "Khai pháp đạo" 
không: là thây đạt "có" vốn "không, tức là không 
mà có thê thông, gọi là đạo, nên bảo là "khai pháp 
đạo không". 

"Đại Mâu m1 nói: "có tu hành mười ba môn 
quán. Thiện nam! Đại pháp vương từ tập nhẫn đến 
Kim cang đảnh, đều là pháp sư nương giữ kiến lập, 
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đại chúng các ông nên như Phật cúng dường mà 
cúng dường đây. Nên đem trăm vạn ức thiên hoa, 
thiên hương đề dâng cúng." 

Từ "đại Mâu ni..." là phân hai. Phật đáp. Có ba 
phân: 1. Chánh đáp câu hỏi; 2. Từ "Phật bảo 
Nguyệt Quang, sau khi Ta diệt độ..." là khuyến trì; 
Si TỪ "Lúc â ây, chư đại chúng và w tu-luần-vương 

' nói rõ về thời chúng đặc lợi ích. 

Trong phần một: Chánh đáp có ba phân: 1. 
Lược đáp; 2. Từ "thiện nam! Pháp sư đó... ". Rộng 
đáp; 3. Từ "thiện nam! Như vậy! Như vậy!... ¿ 
Tóm kết công năng của mười ba pháp SƯ. 

Trong phân lược đáp. Có hai phân: 1. Phật đáp 
khuyên (ụ môn quản, lược bỏ phân khen công đức. 
Văn nói; "mười ba môn quán”; là ba Hiện và mười 
Thánh thành là mười ba. Bốn nhẫn trước mỗi nhẫn 
đều có ba phẩm, thành là mười hai, thêm tịch diệt 
hạ nhẫn là mười ba; 2. Từ "Tập nhẫn...": biện về 
ngôi vị. "Tập nhân" tức chính là tập chủng tính. 
Đến "Kim cang đảnh" tức địa thứ mười. Nêu đâu 
và nêu sau, ở giữa mười một nhẫn lược bớt. 
Nương giữ kiên lập”; là nói rõ mười ba loại hợp 
lại có thê làm chỗ dựa; 3. Từ "các ông..." khuyên 
đại chúng như pháp cúng dường. Văn nói: "Nên 
như Phật cúng dường”; là dạy cung kính cúng 
dường. vÌ vậy phẩm nhị đề nói: "Một niệm tín Bát- 
nhã, nên biết người đó tức là Như Lai." Huống nữa 
là mười ba pháp sư, không cúng dường như Phật 


602 BỘ KINH SỞ 2 


được sao? 

Này "Thiện nam! Những pháp sư đó, là Bồ-tát 
tập chủng tính. Như tại gia là Bà-sai, Uu Bà-sai 
như xuất gia Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, tu hành thập 
thiện, tự quán thân mình, cùng địa, thủy, hỏa, 
phong, không, thức. Từng phân bắt tịnh. Lại quán 
mười bốn căn; là năm tình, năm thọ, nam, nữ, %, 
mệnh, có vô lượng tội lỗi, VÌ vậy liền phát tâm Bô- 
đề vô thượng, thường tu tất cả niệm niệm của Tam 
giới đều bất tịnh, nên đắc bất tịnh nhẫn quán môn. 
Trú ở tại nhà Phật, tu sáu hòa kính, gọi là ba nghiệp 
đồng giới, đông kiến, đồng học, hành tám vạn bốn 
ngàn đạo Ba-la-mật." 

Từ "Thiện nam! Những pháp sư đó..." là phần 
hai. Rộng đáp mười ba nhẫn, tức thành mười ba 
đoạn. Trong phần một, Tập nhẫn, có ba phân: 1. 
Nội phàm phục nhẫn; là sơ tập nhẫn ¡thập trụ; 2. Từ 
"thiện nam! Tập nhẫn...". Nêu mất để hiển đặc. 
Còn giải thêm trước ba, mươi tâm là ngoại phàm 
phu thập thiện Bỏ-tát; 3. Từ TBƯỜI định đó ...." là 
hiển đắc, trở lại kết tập nhẫn vị. Ở phân một, Tập 
nhãn, có tám câu văn: I. Nêu danh vị của nhãn. 
Văn nói: "Là Bô-tát tập chủng tính": 2. Nói riêng 
bốn bộ chúng: tại gia hai chúng: Ưu-bà- tặc, Ưu- 
bà-di. Có bản nói: Bà-sai, Ưu Bà-sai. Vì ngữ âm 
ngoại quốc khác nhau mà có sự khác biệt thôi. Ở 
xứ này gọi là thiện túc nam, thiện túc nữ. Còn gọi 
là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hai chúng xuất g1a 
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la: 1. Tỳ-khưu; tiếng Hoa gọi là phá phiên não; 2. 
Tỳ-khưu-ni tiêng Hoa là nữ; 3. Tu tập đức hạnh: 
văn nói: ”Pu hành mười tín"; mười tín là mười loại 
tâm phục nhẫn hạ phẩm trong phẩm Giáo Hóa trên 
đá nói. Mười tín là; thứ nhất tâm tỉnh tiến... cho 
đến thứ mười, tâm hồi hướng: 4. Tác quán sáu đại 
tức; bôn đại, và không, thức; 5. Tác quán mười bôn 
căn: Năm tình căn, năm thọ căn, nam, nữ, MÃ mệnh. 
Mười bốn căn đó là gốc rễ của sinh tử, nên Thành 
Thật luận gọi là căn vãng lai. Là lỗi lâm trong sinh 
tử, nên Bô-tát trước tiên cần phải quán chúng. Ba 
căn vô lậu nhập vào Thánh vị, chăng lỗi nên không 
cần quán. Năm căn như tín v.v... là thiện căn chăng 
đoạn, cũng không quán. VÌ vậy trong hai mươi hai 
căn, trừ tám căn kê trên là không có quán, chỉ quán 
mười bốn căn. Hỷ, lạc, xả, ý, bốn căn đó tuy chung 
cho cả lậu và vô lậu nhưng là gốc rễ của sự nhiễm 
ô, vì vậy không ngoại trừ; 6. "Phát tâm Bỏ- đê" luận 
Trí Độ nói: "Năm thứ Bỏ-đề" đây là tâm Bồ-đề vô 
thượng thứ năm. Bốn loại Bồ-đề theo kinh Niết- 
bàn, đây là phát thượng thượng quán Bô-đê thứ tư. 
Ba loại Bồ-đề của kinh Đại Phâm thì đây là Phật 
Bồ-đề tâm thứ ba; 7. "Thường tu tam giới nhẫn": 
quán niệm niệm trong tam giới đều bắt tịnh là gốc 
của các lậu, không một niệm nào là xứ tịnh, tức đắc 
nhãn bất tịnh, đã tác các quán trên gọi là đệ tử Phật. 
Nên bảo là "trú tại nhà Phật"; §. Tu sáu hoà kính; 
cùng vật đông tu gọi đó là hòa, cùng nhau thọ nhận 
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đức, gọi đó là kính. "Ba nghiệp đồng tu” làm thành 
ba phân; đồng gIỚI, đồng kiến đồng học. Tám vạn 
bốn ngàn độ, gọi là sáu. Các kinh khác cho đồng 
lợi lợi là sáu. 

Này "Thiện nam! Trước tập nhãn, hành thập 
thiện Bô-tát có thối có tiến, thí như lông nhẹ theo 
ø1Ó tây đông, chư Bồ-tát đó cũng lại như vậy, tuy 
mười ngàn kiếp hành mười chánh đạo, phát tâm 
tâm Bô-đê, là sẽ nhập tập nhẫn vị, cũng thường học 
ba pháp phục nhẫn mà không thể đặt tên." 

Từ "thiện nam!... " Đầy là chúng thứ hai trong 
đoạn lớn tập nhẫn. Giải thêm ba mươi tâm trước. 
Ngoại phảm thập thiện. Nêu mất để hiển được. Văn 
có sáu câu: I. Pháp thuyết; nói về Bồ- tát ngoại 
phảm thực hành thập thiện, còn có tiến, thối; 2. Từ 

"ví như..." nêu dụ lông nhẹ, thấy lý chưa rõ. Đa 
phân thối lui Đại thừa mà trú ở tiêu thừa. Giỗng 
như sợi lông nhẹ kia bị lay chuyên theo gió, không 
thể chánh trụ; 3. Từ "các Bồ tát đó..." hợp dụ; 4. 
Từ tuy mười ngàn kiếp... ": mười ngàn kiếp dùng 
tâm “có sở đặc" thực hành mười chánh đạo thì cũng 
không tiên được vào ngôi vị; 5. Lừ ' phát tâm Bồ- 
đề... - phát tâm vô sở đặc, "đắc nhập vào ngôi vị 
tập nhân; 6. Từ "cũng thường học..." kết, là người 
bất định, không thê đặt tên. 

Đó là người bất định. Người định thì đã nhập 
vị sinh "không" tính Thánh nhân, nên sẽ không 
khởi năm nghịch, sáu trọng, hai mươi tắm khinh, 
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kinh sách Phật pháp nói lời tội phản nghịch thì 
chăng phải Phật thuyết là không có việc đó, phải 
một A-tăng-kỳ kiếp tu hạnh phục đạo nhẫn, mới 
bắt đầu nhập được vào ngôi vị Tăng-già-đà (Tập 
chủng tánh). 

Từ ' TIEƯỜI định thì... " là đoạn lớn thứ ba trong 
tập nhẫn vị, hiển bày s sở đắc, trở lại kết về tập 
chủng nhẫn. Văn có ba phân: 

I. Đắc vị sinh "không"; người đó đặc nhân 
"không" vô ngã giải, còn gọi là giả danh “không”. 

2. Từ "sẽ không khởi..." lìa lỗi lầm, không 
phạm năm nghịch; (như đã giải thích ở trên) sáu 
trọng là bốn trọng, thân không mua bán rượu là 
năm, không nói tội lỗi của bốn chúng là sáu. "Hai 
mươi tám khinh” là xuất ra từ kinh Thiện Sinh Ưu- 
bà-tặc: 1. Không cúng dường cha mẹ, Sư trưởng; 
2. Say đắm trong ăn uống rượu chè; 3. Không thây 
được thân bệnh khố; 4. Có người xin ăn không cho 
nhiêu ít để họ ra đi không; 5. Như ở chỗ các Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu ni, Trưởng lão, Tôn túc, các Uu- 
bà- tắc, không lễ bái hỏi han; 6. Như thấy người tứ 
quả phạm giới mà sinh tâm kiêu mạn; 7. Hàng 
tháng không trì giữ sáu trai, thọ tám chi giới; 8. 
Trong khoảng bôn mươi dặm, có nơi giảng pháp 
mà không đến nghe; 9. Thọ nhận đô năm, giường, 
chế ngôi của Tăng Chiêu-để; 10. Nghi nước có 
trùng mà cứ uông; II. Nơi hiểm trở nguy hại, 
không có bạn cùng đi mà đi một mình; 12. Một 
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mình không có bạn cùng đi mà ở lại chùa m; 

13. Vì tiền bạc tài mệnh mà đánh mắng nô tỳ, 
đồng bọc, người ngoài; 

14. Đồ ăn thừa, thí cho bốn bộ chúng; 15. Như 
nuôi mèo, hồ ly; 16. Nuôi dưỡng voi, ngựa, bò, lừa, 
tật cả cầm thú mà không tịnh thí; 17. Hoặc không 
chứa y Tăng già lê, bát, thau, tích trượng; 18. Hoặc 
vì thân mà làm ruộng; 19. Không vì nuôi bản thân 
mà buôn bán ở chợ, cần đong bán đô vật, vừa nói 
giá rồi không làm đúng theo lời đã nói, lại bỏ giá 
rẻ mà bán giá đắt; 20. Như tại chẳng đúng chỗ, 
chắng đúng lúc mà hành dâm; 21. Kinh doanh 
buôn bán không đóng thuê cho quan, trốn thuế mà 
đi; 22. Như phạm luật nước; 23. Được rau quả mới 
không dâng cúng Tam Bảo, mình lại dùng trước; 
24. Tăng nêu không dám nói pháp tán thán, liên tự 
tác; 25. Không được nuôi tăm; 28. Khi đi đường 
gặp người bệnh, không đứng lại xem thử tìm 
phương tiện đặc dò mà bỏ đi. 

"Kinh thư Phật pháp tạo tội phản nghịch nói 
chăng phải Phật thuyết" đối với Phật pháp, do chân 
thật Phật thuyết, lại nói là chăng phải Phật thuyết. 
Thật chắng phải Phật thuyết mà nói là Phật thuyết, 
không có chuyện đó. "Dùng một A-tăng-kỳ "; là từ 
cõi sơ tâm thiện đến tập chủng vị mãn tâm, hợp lại 
suốt đúng một A-tăng-kỳ. "Mới bắt đâu đắc nhập 
Tăng già đà vị" là đoạn ba. Kết về tập chúng nhãn. 
Ngoại quốc gọi là Tăng già đà. Xứ này gọi là tập 
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chủng tính. Phiên dịch theo nghĩa gọi là Ly trước 
địa, vì không chấp trước nhân và ngã. 

Hỏi: Tập chủng tính còn có tên khác, lại còn 
cách gọi khác? 

Đáp: Kinh Anh Lạc nói: Có sáu tên; tại tính gọi 
là tập chủng tính. 

Tại tín gọi là kiên tín, tại nhẫn gọi là tín nhẫn. 
Tại tuệ gọi là văn tuệ. Tại định gọi là tập tướng 
định, tại quán gọi là trú quán. 

Hỏi: Mười trụ là gì? 

Đáp: l1. Phát tâm trụ; 2. Trị địa trụ; 3. Tu hành 
trụ; 4. Sinh quý trụ; 5. Phương tiện cụ túc trụ; 6. 
Chánh tâm trụ; 7. Bắt thôi trụ; 8. Đồng chơn trụ; 9. 
Pháp vương tử trụ; 10. Quán đảnh trụ. Vương trong 
vị gọi là Đông bảo Anh lạc. 

"Lại nữa, tính chủng tính hành mười tuệ quán, 
diệt mười điên đảo và ngã, nhân, tri kiến, phân giả 
ngụy, chỉ có danh, chỉ có thọ, chỉ có pháp bất khả 
đặc, không có định tướng, không có tự tha tướng, 
nên tu hộ “không” quán cũng thường hành trăm 
vạn Ba-la-mật, niệm niệm tâm không lia bỏ dùng 
hai A-tăng-kỳ kiếp hành chánh đạo pháp, trụ vị Ba- 
la-đà. " 

Từ "lại nữa, tính chủng..." là phần hai - Nói về 
trung nhẫn, văn có tám câu: 1. Nêu danh; 2. Xuất 
hạnh đức; 3. Diệt hoặc; 4. Tri tục; 5. Tu quán; 6. 
Biện hạnh nhiều ít; 7. Thời gian tu hành; 8. Kết 
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danh. 

Phần một Nêu danh, văn nói: 1. Tính chủng 
tính; 2. Xuất hạnh đức; văn nói; hành mười tuệ 
quán. Mười tuệ quán tức là mười chỉ tâm trong 
phẩm Giáo hóa trên. Bốn ý chỉ là bỗn , tức bôn 
niệm xứ, ba thiện căn là bảy, tức là từ, thí, tuệ, ba 
ý chỉ là mười. Ba ý chỉ là tam thế nhẫn; quá khứ 
nhân nhẫn, hiện tại nhân quả nhẫn, vị lai quả nhẫn. 

3. Diệt hoặc văn nói; "diệt mười điên đảo”: 
mười điên đảo là thường lạc ngã tịnh, bôn đối, bôn 
y chỉ. Ba phiên não đôi ba y chỉ. Quá khứ nhân 
nhãn đôi lại với nhân đảo. Vị lai quả nhãn đôi lại 
với quả đảo. Hiện tại nhân quả nhãn đôi lại nhân 
quả đảo, hoặc có thể như trong phẩm phát tâm của 
luận địa trì nói; mười loại phiên não là đảo. Ngã, 
ngã sở làm chướng cả mười địa, người tính chủng 
diệt một ít phân. 

4. Biết thê để giả có chăng thật; văn nói: phần 
phân giả ngụy bất khả đặc. 

5. Không quán; văn nói: Không có tướng tự tha. 
Tu hộ “không” quản; quán ngã, nhân không có 
tướng tự, tha, nên "không, tức là môn không” 
quán. Chưa đắc đây đủ gọi là tu. Đã đắc gọi là hộ. 

6. Biện hạnh nhiều ít; văn nói: "Thường hành 
trăm vạn Ba-la- mật, nệm niệm không bỏ tâm”; vì 
tu không gián đoạn, nên tâm không lia bỏ tâm. 

7. Thời gian tu hành; văn nói: "Dùng hai A- 
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tăng-kỳ"”. 

8. Kết danh, vị Ba la đà: Tiếng Hoa gọi là tính 
chủng tính. Sư Tam Tạng nói; dịch theo nghĩa là 
Thủ Hộ Độ. Các hạnh tập được, có thể ø1ữ vững 
một cách chắc chắn không mất. Từ cõi sơ tâm thiện 
đến tính chủng vị, trải qua hai A-tăng-kỳ kiếp ; ở 
kinh Anh Lạc thì có sáu tên gọi: tại tính gọi là tính 
chủng tính. Tại kiên gọi là pháp kiên, tại nhẫn gọi 
là pháp nhãn, tại tuệ gọi là tư duy tuệ, tại định gọi 
là tính định, tại quán gọi là hạnh quán. 

Hỏi: Thập hạnh là gì? 

Đáp: 1. Hoan hỷ hạnh; 2. Nhiêu ích hạnh; 3. Võ 
sân hận hạnh; 4. Vô tận hạnh; 5. Ly s1 loạn hạnh; 
6. Thiện hiện hạnh; 7. Vô trước hạnh; 

Š. Tôn trọng hạnh; 9. Thiện pháp hạnh; 10. 
Chân thật hạnh. Vương trong vị là Ngân Luân 
VƯƠNnG. 

"Lại nữa, đạo chủng tính trú trong kiên nhãn, 
quán tất cả pháp vô sinh, vô trú, vô diệt, gọi là năm 
thọ tam giới nhị để không có tướng tự tha, vì tính 
như thật là bất khả đắc, thường nhập Đệ-nhất- 
nghĩa-đề thứ mười, tâm tâm tịch diệt." 

Từ "lại nữa, đạo chủng tính..." là phân ba, nói 
về thượng nhẫn, có sáu câu: 1. Nêu danh; 2. Hạnh 
đức; 3. Quán giải; 4. Vì vật thọ sinh; 5. Thời gian 
tu hành; 6. Kết vị. 

1. Nêu danh: Đạo chủng tính. 
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2. Hạnh đức: Văn nói: Trú trong kiên nhẫn. Tức 
mười kiên tâm trong phẩm Giáo hóa trước. Mười 
kiên là: 1. Giới nhẫn; 2. Tri kiến nhẫn; 3. Định 
nhãn; 4. Tuệ nhẫn; 5. Giải thoát nhẫn; 6. Tam giới 
nhân quả "không" nhẫn; 7. Vô nguyện nhẫn; 8. Vô 
tướng nhãn; 9. Vô thường nhẫn; 10. Nhất thiết 
pháp "không" vô sinh nhẫn. 

3. Quán giải: Văn nói; "quán tất cả pháp không 
có ba tướng." Gọi là nhờ biết năm thọ, tam ĐIỚI, 
hai để không có tướng tự, tha. "Tính như thật" là 
tính không hai, vô sở đắc. Văn nói: "Thường nhập 
Đệ-nhất- nghĩa- đề thứ mười; nhắc lại năm thọ trên 
là năm, tam giới là tám, thê để là chín. Chơn để 
thành ra là mười. Từ quán trước đến sau cùng, nên 
bảo là "thường nhập Đệ-nhất- nghĩa- để thứ mười" 
“Tâm tâm tịch diệt” là các cảnh quản trước đây là 
vô sinh, nay nói rõ về tâm là chủ thê duyên cũng 
tịch diệt. 

"Mà thọ sinh nơi ba cõi. Vì sao? Vì quả báo của 
nghiệp tập chưa hoại hết, nên thuận đạo mà sinh. 
Lại dùng ba A-tăng-kỳ kiếp tu tám vạn ức Ba-la- 
mật, sẽ đặc địa bình đăng Thánh nhân, trú chánh vị 
A-ty- bạt-trí. " 

Phân bốn: Vì vật thọ sinh; Văn nói: "Mà thọ 
sinh nơi ba cõi." "Vì sao?" : Dưới là giải thích ý 
thọ sinh. Vì nghiệp tập chưa hết, nên Bồ-tát tam 
Hiền, Địa tiền vì vật mà thọ sinh ở ba đường. Vì 
nguyện từ vô thủy, vì đại bi, vì duyên phát nguyện 
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mà nhập vào ba đường dữ đề giáo hóa chúng sinh. 

Phần năm: Nói về thời gian tu hành; văn nói; 
"ba A-tăng-kỳ kiếp." Tu tám vạn ức các độ mới 
nhập vào sơ địa, nên bảo "sẽ đắc địa bình đăng 
Thánh nhân". 

Phân sáu: Kết vị. A-tỳ-bạt-trí, chánh phiên dịch 
là bất thôi. Đạo chủng tính, có sáu danh gọi; tại 
kiên gọi là tu kiên, tại nhẫn gọi là tu nhẫn, tại tuệ 
øọI là tu tuệ, tại định gọi là tuệ định, tại quán gọi là 
hướng quán. Mười hồi hướng là: l. Lìa tướng 
chúng sanh hôi hướng; 2. Bất hoại hôi hướng; 3. 
Đăng Nhất thiết Phật hôi hướng, 4. Chí Nhất thiết 
xứ hồi hướng; 5. Công đức vô tận tạng hôi hướng, 
6. Thiện căn bình đắng hôi hướng; 7. Đăng quán 
chúng sanh hôi hướng; Š. Như tướng hồi hướng; 9. 
Không trói buộc giải thoát hồi hướng; 10. Pháp 
giới vô lượng hồi hướng. Kinh Anh Lạc gọi tên là 
Kñm Luân vương. 

"Lại nữa, Bô-tát Ma-ha-tát thiện giác trú nhẫn 
bình đăng, tu hành bốn nhiếp, niệm niệm tâm 
không lìa bỏ. Nhập vô tướng xả, diệt phiên não 
tham trong ba cõi, ở Đệ-nhất- nghĩa- để mà bắt nhị, 
vì pháp tính vô vi, duyên lý mà diệt tất cả tướng, 
nên là trí duyên diệt vô tướng, vô vI." 

Từ "lại nữa, thiện giác..." là tiếp theo, nói về 
tín nhẫn ở sơ địa, lại có mười đoạn: 1. Nêu danh; 
2. Tán thán về công đức ở địa; 3. Không và có cả 
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hai đều giải; 4. Diệt hoặc; 5. Đắc hai vô vi; 6. Hiểu 
phương tiện của pháp; 7. Hai trí thành tựu; 8. Tiến 
hạnh; 9. Kết vị; 10. Dùng bốn đại tạng đề ích vật. 

1. Nêu danh: Văn nói: Bô-tát thiên giác. 

2. Tán thán về đức hạnh của địa: văn nói: Trú 
nhãn bình đăng, sơ địa chứng tín, không và có cùng 
quán, nên nói là nhẫn bình đăng. 

3. Không và hữu cả hai đều giải: Văn nói: "Tu 
hành bốn nhiếp"; tức là giải có. "Nhập vô 
tướng... "; tức là giải "không". 

4. Diệt hoặc; văn nói: "Diệt phiên não tham 
trong ba cõi". 

5. Đặc hai vô vi; văn nói: "Ở đệ nhất nghĩa mà 
bất nhị". Diệt tất cả tướng: đó là số diệt vô vi. 

"Khi trú sơ nhãn, vô lượng sinh tử vị lai không 
do trí duyên mà diệt, nên chắng phải trí duyên mà 
diệt, vô tướng vô vi, vô tự tha tướng. Vì võ tướng, 
vô vi, nên vô lượng phương tiện đều hiện tiên. 
Người quản phương tiện thật tướng thì ở Đệ- nhất- 
nghĩa-đê, không chìm không xuất, bất chuyền, bất 
điện đảo. Người học khắp phương tiện thì chăng 
phải chứng chăng phải không chứng mà học tất 
cả." 

Trú sơ nhãn thì sinh tử vị lai không khởi; tức là 
phi số duyên diệt vô vi. "Không tướng tự tha”; do 
tự nên có tha. Tự đã không có, nên tha cũng không 
có. Một vô là vứt bỏ tự, một vô là vứt bỏ tha. Hai 
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vô đều vứt bỏ, nên gọi là vô vô tướng. 

Phân sáu: Giải thích phương tiện của pháp. Văn 
có sảu câu: I. Phương tiện thật tướng; 2. Phương 
tiện học khắp; 3. Phương tiện hồi hướng.; 4. 
Phương tiện tự tại với ma; 5. Phương tiện Nhất 
thừa; 6. Phương tiện biến hoá. 

2. Phương tiện học khắp; văn nói: "Phi chứng 
phi bất chứng": Bôồ-tát không và hữu đều cùng 
quán, thực hành một cách ngang nhau, không hai 
khác, nên nói là phi chứng phi b bât chứng. "mà học 
tật cả": tức nói về đại và tiêu đều học khắp gọi là 
"học tất cả" 

"Hỗi hiưônÿ phương tiện là phi trú quả, phì 
chăng trú quả nhưng hướng Nhất-thiết-trí. Nêu đôi 
với ma tự tại phương tiện là ở phi đạo mà hành Phật 
đạo, không bị bỗn ma làm động. Nhất thừa phương 
tiện là ở tướng không hai mà thông đạt tật cả hạnh 
của chúng sanh. Biên hóa phương tiện là nhờ 
nguyện lực, tự tại sinh tất cả quốc độ Phật thanh 
tịnh. Như vậy, Thiện nam! Sơ giác trí đó ở tướng 
có và không nhưng không hai, khác là chiêu thật 
trí." 

3. Phương tiện hồi hướng: Văn nói: "Phi trú 
quả, phi chăng trú quả nhưng hướng Nhất-thiết- 
trí". Có ba loại hồi hướng: 1. Hôồi nhân hướng quả; 
toàn bộ thiện căn đều hướng quả Nhất-thiết-trí; 2. 
Hồi quả hướng nhân: cùng chung với tất cả chúng 
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sanh; 3. Hỏi hướng vô sở đắc; cho nên lìa tướng. 
"Phi trú quả”; là không trú quả nhị thừa, trời và 
người. "Phi chắng trú": là trú bôn loại quả thuộc sơ 
địa trở lên; quả điều nhụ, quả phát thú, quả nguyện 
trí, quả nhiệp báo. Lại nữa, "phi trú” là không trú 
bến quả. Phi chăng trú là trú nơi quả Nhãt-thiết-trí. 

4. phương tiện tự tại đôi với ma văn nói: "Ở phi 
đạo mà hành Phật đạo, bôn ma không làm lay động 
được”: Cùng với ma nhưng hành Phật đạo, ma 
không thể làm hư hoại được. Là để làm rõ hai 
nghĩa: 1. Muốn dẫn tà nhập vào chánh; 2. Tà và 
chánh không hai khác, giải, hiểu rõ ma sự không là 
gì cả, tức chính là Phật sự. Bốn ma là; phiền não 
ma, âm ma, tử ma, thiên ma. Muôn nói Bô-tát sơ 
địa có thể hàng phục bốn ma, nên nói là "không bị 
lay động. Bồ-tát sơ địa đoạn dứt mê hoặc thuộc sơ 
địa, nên lia phiên não ma. Đắc pháp thân, nên la 
âm ma. Đắc pháp lực đạo, nên lia tử ma. Đắc Tam 
muội bất động nên lìa thiên ma. Nếu theo kinh Đại- 
Tập thì bốn đê, ba không, bốn niệm xứ,... trị bốn 
ma. Những điều như vậy là để tỏ bày phi đạo thông 
đạt Phật đạo. 

5. Phương tiện Nhất thừa; văn nói: "Tướng 
không hai, thông đạt tất cả hạnh của chúng sanh”; 
chỉ hành một pháp môn bắt nhị của Đại thừa để 
giáo hóa chúng sanh. 

6. Phương tiện biến hóa: văn nói: "Nguyện lực 
tự tại sinh tật cả quốc độ Phật thanh tịnh" là khởi 
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thân thông ích vật. "Nguyện lực” là khởi thông 
tâm. Nói "tự tại; là nói về thông suốt thể trí tuệ đó. 
Nói "sinh tất cả quốc độ Phật thanh tịnh” là nói về 
thông dụng của nó. Đúng lý thì cũng sinh uê độ, vì 
lược bỏ nên không nói. 

7, Hai trí thành tựu, có ba ý: 1. Pháp thuyết; 2. 
Từ "thí như nước..." là phần thuyết thí dụ; 3. Từ 

"cho đến..." là hợp thí. Trong phân pháp thuyết; 
trước là nói về thật trí, sau là nói về phương tiện. 
Văn nói: "Sơ giác trí ở tướng hữu và vô nhưng 
không hai khác" là thật trí. 

"Khéo dùng không chứng, không chìm, không 
xuất, không đến, là phương tiện quán. Thí như 
nước vả sóng không một không khác, cho đến tất 
cả hạnh Ba-la-mật, Thiên định, Đà-la-ni, không 
một không hai. Mà hai hạnh thành tựu, dùng bốn 
A-tăng-kỳ kiếp thực hành hạnh. Nhập môn công 
đức tạng đó thì không sinh nghiệp tập nơi tam gØIới 
mà hết, không tạo mới. Nhờ nguyện lực nên biến 
hóa sinh tất cả tịnh độ. Vì thường tu quán xả mà 
đăng ngôi vị Cưu-ma-la-g1à. Nhớ dùng bốn đại bảo 
tạng mà thường trao cho người." 

Từ "khéo dùng..." là nói về phương tiện trí. Thí 
dụ nói: "Như nước với sóng, không một không 
khác." là nói về nghĩa của động khác với nghĩa của 
ướt, giỗng như nghĩa của hạnh khác với nghĩa của 
lý. Nói không khác" là nói về thê của sóng tức thể 
của nước, giông như thể của hành tức là thể của lý. 
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Trong phân hợp dụ, văn nói: "Cho đến tất cả hành 
không một” là tỏ tướng của hành khác với lý. Lại 
nói vê thê của các hành đông nhau, nhưng nghĩa 
thì khác nhau. Nói không hai" là nói thê của lý và 
hành đông nhau. Lại còn nói thê của các hạnh là 
đồng nhau, chúng tựa như sóng và nước. Hợp với 
trên thành là "không một không khác”. Nay ở đây 
nói nói về hai trí không giống, người khác nói là 
khác nhau; ngoài thật trí còn có phương tiện riêng 
biệt. Gọi là "thật trí” tức là phương tiện thật. Nói 

"phương tiện" là thật phương tiện, há lại có thê nói 
là một, có thể nói là khác được sao? Trong thí dụ 
nói đã tự rõ. 

8. Tiên hạnh: Có bốn câu: 1. Đã thực hành lâu 
ngày mới nhập vào môn này. Văn nói: "Bốn A- 
tăng-kỳ đắc nhập"; vượt quá ba nhẫn trước, nên 
bảo là bốn A- -tăng- -kỳ: 2. Không có sinh ra nghiệp 
báo trong ba GỡI. Văn nói: "đã xong hết nên không 
tạo ra cái mới"; không còn thọ nhận quả báo trong 
ba cõi, nên bảo là không tạo ra điều mới; 3. Nhờ 
nguyện lực mà thọ sinh; nhờ ba mươi tâm địa tiền, 
vô lậu làm nhân, vô minh làm duyên mà chiêu cảm 
sơ địa biến dị sinh ngoài ba cõi; 4. Thường tu quán 
xả; vì đã đoạn dứt các phiên não. 

9. Kết vị: Cưu-ma-la-già: Tiếng xứ này gọi là 
VỊ đồng tử. Vì sinh ra tại nhà Phật. Còn gọi là địa 
ly dục, còn gọi là địa thăng ác ma. Sơ địa lìa năm 
nỗi sợ, vượt quá ma thuộc nhị thừa. 
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10. Thường dùng bốn đại tạng làm ích cho vật; 
bốn đại tạng là: Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, Tạp 
tạng. Cũng có thể theo kinh Thắng Man: 1. Nhân 
thiên thiện căn tạng; 2. Thanh văn tạng: 3. Duyên 
giác tạng: 4. Đại thừa tạng. Cũng có thể y theo kinh 
Địa Trì: Bốn nhiếp tạo lợi ích vật là bôn tạng. 

"Lại nữa, Bô-tát Đức Tuệ dùng bốn tâm vô 
lượng diệt các phiền não sân thuộc ba hữu, trú 
trong trung nhẫn mà hành tất cả công đức, dùng 
năm A-tăng-kỳ kiếp mà hành quán đại từ, tâm tâm 
thường hiện rõ tại tiền, nhập vị Ám-đà-bà-la vô 
tướng, giáo hóa tất cả chúng sanh." 

Từ "Đức Tuệ ..." là địa thứ hai. Văn có năm 
phân: 1. Nêu danh; 2. 

Trí đoạn; 3. Trú trong nhẫn tự hành; 4. Thời 
gian; 5. Kết. 

1. Nêu danh: Văn nói: Bồ-tát Đức Tuệ. 

2. Trí đoạn: Văn nói: Dùng bỗn tâm vô lượng: 
là nói về trí. Diệt phiên não thuộc ba hữu là nói về 
đoạn. 

3. Trú trong trung nhẫn hành tất cả công đức; 
là tán thán về tướng của hạnh tự lợi. 

4. Thời gian tu hành: Văn nói: Dùng năm A- 
tăng-kỳ kiếp, dựa vào bốn A-tăng-kỳ kiếp trước là 
năm. 

5. Kết: Nhập Ám-đả-ba-la: Trung Hoa dịch là 
vượt qua bóng tôi, không còn tôi tăm nữa, còn gọi 
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là Địa Vô úy. Sư Tam Tạng dịch là Mãn túc. 

"Lại nữa, đạo nhân Minh Tuệ thường dùng vô 
tướng nhẫn trung 

hành, quán tam minh, biết pháp ba đời không 
có vị lai, không có quá khứ, không có nơi dừng, 
tâm tâm tịch diệt, tận hết phiên não si trong ba cõi, 
đặc tam minh tất cả công đức quán, nên thường 
dùng sáu A-tăng- kỳ kiếp mà tập vô lượng minh 
Ba-la-mật. Nhập vị Già-la-đà, hành vô tướng thọ 
trì tất cả pháp." 

Từ "Minh Tuệ, ..." là địa thứ ba. Văn có năm 
phân: 1. Nêu danh; 

2. Nhận danh; 3. Trí đoạn; 4. Thời gian tiễn 
hạnh; 5. Kết vị. 

1. Nêu danh: Văn nói: Đạo nhân Minh Tuệ. 

2. Nêu tên nhẫn: Văn nói: Vô tướng hành nhẫn 
trung: là tín nhẫn thượng phẩm. Nói "Tam minh": 
là chiêu ba đời vô sinh, nên bảo là; "vô lai, vô khứ, 
vô trú xứ” (không có vị lai, không có quá khứ, 
không có hiện tại) ba đời bất khả đắc (không thể 
năm bắt) là quán tận ở duyên. "Tâm tâm tịch diệt"; 
là duyên tận ở quán. 

3. Trí đoạn; văn nói: "Tận hết phiền não s1 trong 
ba cối”. 

4. Thời gian tiên hạnh: Sáu A-tăng-kỳ kiếp, đủ 
trước năm thành sáu. 

5. Kết vị: Văn nói: Nhập vị Già-la-đà: Tiếng 
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Hoa gọi là Độ biên địa. 


NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ KINH SỞ 
QUYÊN 6 


"Lại nữa, Nhĩ Diệm Thánh Giác Đạt Bô-tát, tu 
hành nhẫn thuận pháp, nghịch năm kiến lưu, tập vô 
lượng công đức. Trú vị Tu đà hoàn." Từ "Nhĩ 
diệm..." là địa thứ tư. Văn có bốn phân: 1. Nêu 
danh; 2. Lập tên nhẫn; 3. Lìa chướng: 4. Tiến hạnh. 

1. Nêu danh: Văn nói Nhĩ Diệm Thánh Giác 
Đạt Bô-tát. "Nhĩ Diệm" tiếng Hoa gọi là Trí mẫu. 
Đã tiên lên đoạn đứt tư duy, nên gọi là Giác đạt. 
Cảnh có thể sinh trí, lây cảnh làm trí mẫu (mẹ của 
trí). 

2. Lập tên nhãn: "Tu hành nhẫn thuận pháp." 
Là thuận nhẫn hạ phẩm. 

3. Lìa chướng: Văn có ba câu: I. "Nghịch với 
năm kiến lưu" do Bô-tát địa thứ tư có thể diệt năm 
kiên phiền não tập khí. Địa kinh nói: Ngã kiến làm 
đâu, thảy đều xa lìa. Nhiệp luận nói; địa thứ tư 
đoạn thân kiến, vô minh câu sinh. Sư Tam Tạng 
nói; Đại thừa có năm kiến riêng: 

1. Sinh diệt kiến giông như biên kiến của tiểu 
thừa; 2. Tứ niệm xứ kiến: làm tốn hao chánh niệm, 
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chánh niệm đối trị giống như tà kiến của tiểu thừa; 
3. Thiện ác kiến; làm tôn chánh cân, chánh cần có 
thê hành tất cả pháp thiện của Bồ- tát vô phân biệt. 
Nếu phân biệt pháp thiện Bô-tát thì không thể 
siêng năng. Giỗng với giới thủ kiên của tiêu thừa; 
4. Chúng sanh kiến; là đôi trị của Bô-tát. Bồ-tát 
không thây chúng sanh khác với Bỏ-tát; 5. Chánh 
pháp kiến: Chánh trí là đối trị không thây có pháp. 
Bồ-tát hành chín loại đạo thì có thể nghịch năm 
dòng kiến đó, bắt đầu nhập Bồ-tát Tu đà hoản vỊ. 
Chín loại đạo là: I. Hành sinh tử như bệnh uống 
thuốc đắng: 2. Gần với chúng sanh; như thây thuốc 
giỏi không kế người bệnh não loạn; 3. Ngưng tụ 
thân lực: như đồng bộc tôi tớ không kế đói rét, sức 
chịu nôi; 4. Nhập vào dục trần như kẻ buôn bản sợ 
mất tiên. Vì làm lợi cho chúng sanh, tuy sông sung 
túc vui thủ nhưng không thọ nhận nhiêu quả báo 
tốt; 5. Tịnh ba nghiệp: như người giặt áo quân chưa 
sạch thì không nghỉ; 6. Không não người khác; 7, 
Tập thiện căn; như người đánh lửa, lấy được lửa 
rồi mới ngưng: 8. Tu định: Thí như có người hâu 
hạ; 9. Nương theo trí tuệ; như huyếễn sư ở trong 
huyền chúng không sinh chơn thật. 

2. Trú vị Tu đà hoàn: Có hai nghĩa nghĩa thứ 
nhất là ở trong vị Tu đạo, nhị địa, tam địa tu đạo 
hữu lậu, chán ghét, điều phục phiên não. Tứ địa thì 
tu đạo hữu lậu, đã vĩnh viễn đoạn dứt phiền não, sơ 
đặc tu vô lậu, gọi là Tu đà hoàn. Nghĩa thứ hai là 
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đã đạt tam địa rồi, vẫn tạo nghiệp hữu lậu. Sơ địa 
hành thí, nhị địa trì giới, tam địa tu Bát thiên định 
hữu lậu. Tứ địa trở lên thì tu đạo vô lậu, đoạn dứt 
ba cõi, nghịch dòng sinh tử. Gọi là Tu đà hoàn. 
Cũng có thể người đó đoạn dứt nhân của nhân 
tướng ngã chướng vì giống như sơ quả của tiểu 
thừa, nên tương đó mà lập danh. 

"Thường dùng thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mệnh, 
tha tâm, thân thông đạt, ở trong niệm niệm diệt nơi 
tật cả kiến tam giới. Cũng dùng bảy A-tăng-kỳ kiếp 
hành năm thân thông, hăng hà sa Ba-la-mật tâm, 
thường không la bỏ. 

Năm thông; thiên nhãn ... là Bô-tát địa thứ ba 
ở trong vị hữu lậu tu đạo đắc năm thông. Địa thứ 
tư ở trong vị vô lậu đắc năm thông, đắc một phần 
lậu tận, lược bớt nên không nói. 

3. Kết về lìa chướng: Diệt tất cả kiến trong ba 
CỐI. 

4. Thời gian tiên hạnh: Văn nói: Dùng bảy A- 
tăng-kỳ. Đúng thì phải có kết về danh vị, văn lược 
bớt không nói ra. 

"Lại nữa, Bô-tát Thăng Đạt ở nhẫn thuận đạo 
dùng bốn vô uý quán Na-do-tha-đề, nội đạo luận, 
ngoại đạo luận, dược phương, công xảo, chú thuật. 
Ta là người Nhất-thiết-trí, diệt các phiền não - 
Nghi trong ba cối. Ngã tướng đã tận. Tri địa, địa 
có sở xuất, nên gọi là xuất đạo." 
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Từ "Thắng đạt..." là nói về ngũ địa. Văn có 
năm đoạn: 1. Nêu danh; 2. Nêu nhẫn; 3. Nói về bỗn 
vô úy; 4. Chứng quả; 5. Thời gian tu hành. 

1. Nêu danh: Văn nói: Bô-tát Thăng Đạt. Tức 
là Địa-nan Thắng. 

2. Nêu nhẫn: Văn nói: Ở nhẫn thuận đạo; Bồ- 
tát địa thứ năm tu thuận nhẫn trung phẩm, tùy 
thuận quán như đạo, gọi là nhẫn thuận đạo. 

3. Bốn vô úy có hai phân: Trước là nêu chung, 
sau là giải thích riêng. Nêu chung là bỗn Vô úy. Từ 
"quán na-do-tha..." là giải thích riêng: Nhất-thiết- 
trí vô úy. Nói "Na- do- tha-đê": Trung Hoa gọi là ức 
ngàn vạn đề. "Nội đạo luận" là mười hai bộ kinh 
Phật. "Ngoại đạo luận” là bốn Vi-đà. "Dược 
phương” là sách thuốc cỏ gốc được vua quan tướng 
sĩ chế tạo. "Công xảo" là khéo biết được các sự vệ 
thành trì, thị tứ. "Chú thuật" là khéo hiểu về 
phương thuật. "Ta là người Nhất-thiết-trí" là kết về 
vô úy Nhât-thiết-trí. Vô úy thứ hai là từ "diệt ba 
cõi..." là nói vô úy lậu tận. "Các phiên não nghi 
trong ba cõi" là: 1. Thân kiến; 2. Giới thủ; 3. Nghi. 
Nhân và ngã hết từ lâu, hai phiền não cũng đã trừ, 
nay. bắt đầu trừ nghi. Nghi là công dụng của tâm 
phiên não, lây ba cõi làm gốc. Từ ba cõi mà xuất 
ra, nên bảo là "tam giới nghĩ đăng", "Ngã tướng đã 
tận”; là không còn ngã mạn. Võ úy thứ ba là "biết 
địa, địa có chỗ xuất" là vô úy tận khổ đạo. 
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"Có chỗ không xuất, cho nên gọi là chướng 
đạo. Nghịch tam giới, tu tập vô lượng công đức, 
liên nhập vị Tư-đả-hàm, lại tận hành trong tám A- 
tăng- -kỳ kiếp hành các Đà-la-ni nên thường hành 
vô úy tâm quán không bỏ". 

Vô úy thứ tư là: "Có chỗ bất xuất" là nói vô úy 
về chướng đạo. Bồ-tát riêng có bốn vô úy, tên gọi 
xuất từ luận Đại Trí: l. Văn trì; 2. Thuyết pháp; 3. 
Đáp thắc mặc; 4. Đoạn nghi. Nhưng văn đó giải 
thích bốn vô úy này là căn cứ theo bốn vô úy của 
Phật, tức là Phật Bô-tát. 

4. Chứng quả: Tu tập vô lượng công đức liền 
nhập quả Tư-đả- hàm. Tiếng Phạm là Tức kị già di, 
tiếng Hoa gọi là Nhất Lai. Tức kị là nhất, Già di là 
lai. Đoạn Dục Sắc giới, sáu phẩm tu đạo. Hoặc nói: 
tứ địa thì đoạn tư duy cõi dục, ngũ địa thì đoạn tư 
duy cõi sắc. Lục địa thì đoạn tư duy vô cõi sắc. Trú 
trong chỗ mỏng, gọi là bạc phiên não. Lại giải; 
người nhập vị Tư-đà-hàm thì đoạn thân tịnh, 
chướng ngã mạn tận, còn có tập chướng vi phiên 
não, tựa như Tu-đà-hàm của tiểu thừa. Cũng có thể 
người đó hướng tới lục địa sau, là nghĩa chỉ còn 
một lần vãng lai. Sư Tam Tạng nói; Bồ-tát địa thứ 
năm còn địa thứ sáu thì thấy tam giới, gọi là nhất 
vãng lai. 

5. Tiến hạnh: Tám A-tăng-kỳ, là theo số bảy 
trước nên bảo là tám. "Đà-la-ni": tiếng Hoa gọi là 
Năng trì. 
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"Lại nữa, thường hiện chơn thật trú, trong 
thuận nhãn, tác quán trung đạo, tận tập nhân tập 
nghiệp của tất cả phiên não nơi ba cõi, quán phi 
hữu phi vô. Một tướng, vô tướng nhưng vô nhị, 
chứng vị A-na-hàm. Lại còn với chín A-tăng-kỳ 
kiếp tập chiêu minh trung đạo, lực vui thích sinh 
tt cả quốc độ Phật". 

Từ thường hiện..." là địa thứ sáu, địa Hiện 
tiền. Có sáu đoạn: 1. Xuất địa danh; 2. Trú nhãn tu 
quán; 3. Đoạn hoặc; 4. Chứng quả; 5. Tiên hạnh; 
6. Kết trung đạo. 

1. Xuất danh: Thường hiện chơn thật. 

2. Trú nhẫn tu quán: Nêu: Trú trong thuận 
nhãn, tác quán trung đạo là nói Bồ-tát địa thứ sáu 
tác quán vô sở đắc. 

3. Diệt hoặc: Nêu tận tập nhân tập nghiệp nơi 
ba cõi nghiệp tuy không thể đoạn dứt, nhưng đoạn 
phiên não thì nhân của nghiệp tự diệt. Nói "phi hữu 
phi vô” là trung đạo hiện tiên. "Một tướng vô 
tướng : Đôi với hai mà nói một, đối hữu mà nói 
vô. Nên bảo là "một tướng vô tướng”. Hai bỏ một 
cũng mất, hữu hết thì vô cũng dứt, đó là nói theo 
đối trị, xin đừng cho đấy là kiên giải về pháp. 

4. Chứng quả A-na-hàm: Tây phương gọi là A- 
na-già-di, tiếng Hoa gọi là Bất hoàn. A-na là bất, 
già-di là hoàn. Nghĩa là không trở lại Cõi dục nữa. 
Lược nói thì đoạn năm kiết hạ phân, rộng nói thì 
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đoạn chín mươi hai tức, tám mươi tám sử, kiến để 
và bốn sử tư duy. Sư Tam Tạng nói: Bô-tát địa thứ 
sáu có bốn Bất hoàn: 1. Bất hoàn nhị thừa tâm 
(không trở lại tâm nhị thừa); 2. Bất hoàn ma sự. 
Ma sự tức là sáu trân; 

3. Bất hoàn ái pháp; 4. Bất hoàn vị thiên. 

5. Thời gian tiến hạnh: Chín A-tăng-kỳ. 

6. Kết quán trung đạo: Nêu: Tập chiếu minh 
trung đạo nhờ nguyện lực nên được sinh tất cả cõi 
Phật. 

"Lại nữa, Bô-tát Huyền Đạt. Trong mười A- 
tăng-kỳ kiếp tu nhẫn vô sinh pháp lạc, diệt tập nhân 
nghiệp quả nơi ba cõi trú trong hậu thân. Vô lượng 
công đức hạnh đều thành tựu." 

Từ "Huyền Đạt..." là nói về địa thứ bảy. Văn 
có bảy đoạn: 1. Nêu tên địa. 2. Tiến hạnh; 3. Biện 
nhãn; 4. Lìa chướng; 5. Tập đức; 6. Kết vị; 7. Hành 
hóa trong địa. 

1. Nêu danh tức nói: Bô-tát Huyện Đạt. Tức là 
địa Viễn hành. 

2. Thời tiễn hạnh nói: Mười A-tăng-kỳ: Số 
lượng nhiêu ít trong địa 

3. Biện nhẫn: Nêu: "Vô sinh pháp lạc": là địa 
thứ bảy đắc vô sinh, mới bắt đầu chứng pháp thích 
hợp thân, nên bảo là pháp lạc nhẫn. Ví như sơ địa 
đắc phân khởi đầu của mười địa, nên gọi là hoan 
hỷ. Tức là nhẫn vô sinh quán hạ phẩm. 
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4. Lìa chướng: Nói: Diệt tập nhần nghiệp quả 
nơi tam giới: Đó chỉ là phân đoạn, chắng phải là 
tận hết mãi mãi. Lục địa trên thì diệt nhân, địa thứ 
bảy thì diệt quả. Cũng có thê là lục địa thì đoạn 
chánh sử. ĐỊa thứ bảy thì đoạn tập. 

5. Tập đức nói: "Irú hậu thân" là cuối cùng 
ràng buộc nghiệp phân đoạn nơi ba cõi, gọi là trú 
hậu thân. Theo Trí Độ luận: Nhân duyên đời trước, 
Bỏ-tát địa thứ bảy có nhục thân. Thất địa, Thanh 
văn địa, nhục thân Thanh văn thành đạo, mượn 
tướng để hiểu nghĩa, nên bảo là thất địa có nhục 
thân. Luận Trí-Độ nói: Sơ địa gọi là pháp thân, 
huông nữa là nhục thân thất địa. Nhục thân đó là 
Biến đị pháp thân nhục. (Nhục thân của pháp thân 
Biến dị). Đây cũng là một cách nói, không thể lấy 
đó làm định chấp. Cho nên, kinh Pháp Hoa nói: 
Khi mới phát tâm, liền thành chánh giác. Chăng lẽ 
địa thứ bảy vân còn là nhục thân. "Vô lượng công 
đức đều thành tựu" là trú trong hậu thân. Nói chung 
về công đức không một, nên bảo là vô lượng. 

"Vô sinh trí, Tận trí, năm phân pháp thân đều 
đây đủ, trú địa thứ mười vị A-la-hán Phạm thiên, 
thường hành môn ba không, quán trăm ngàn vạn 
Tam muội hoăng hóa pháp tạng đây đủ." 

"Vô sinh trí, Tận trí"; là nói riêng về các công 
đức của hậu thân. Vả lại, tác một loại, chỉ mong 
nhân phân đoạn tận, được gọi là Tận trí. Khổ quả 
không sinh, gọi là Vô sinh trí. "Năm phần pháp 
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thân": là vô lậu giới, định, tuệ, giải thoát tri kiên. 

6. Kết vị nêu: Trú nơi vị thập địa A-la-hán 
Phạm thiên. Sư Tam Tạng nói: La hán có ba xứ: 1. 
Tam giới rôt ráo, gọi là La-hán. Thây phiên não 
tam giới tận; 2. Kết tận, gọi là La-hán. Thất địa 
thây tam giới hoặc, phi hữu phi vô; 3. Sinh tử rốt 
ráo Phật địa, gọi là La-hán. Thây tất cả hoặc, phi 
hữu phi vô. Lại nói: phân đoạn sinh tử tận, gọi là 
La-hán. "Phạm thiên vị" là sơ thiên Phạm Thiên 
vương. "Thập địa" là ba Hiên trước thêm bảy, gọi 
là đệ thập địa. "Nội hóa hành đệ thất địa"; là hành 
quán ba không. Không, vô tướng, vô nguyện là tuệ 

vô lậu. "Trăm ngàn vạn Tam muội” là định vô lậu. 
"Hoăng hóa" là lợi ích chúng sanh. 

"Lại nữa, đẳng giác nhẫn là trú trong nhẫn vô 
sinh quán tâm tâm tịch diệt, nhưng vô tướng tướng, 
vô thân thân, vô tri tri. Mà dụng tâm, vận hành ở 
phương của các phương, an nhiên trú ở trú của vô 
trú.” 

Từ "đăng giác..." là nói về địa thứ tám, có năm 
đoạn: 1. Nêu tên địa; 2. Biện nhãn; 3. Quán vô 
tướng: 4. Kết đại thân vị; 5. Thời tiễn hạnh. 

1. Nêu tên địa: Là Đăng giác Bồ-tát, tức Bất 
động địa. 

2. Giải thích nhẫn: Trú nhẫn vô sinh; là nhẫn 
vô sinh trung phẩm. 

3. Quán giải: Nêu: Quán tâm tâm tịch diệt; là 
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tâm vô sở đắc. "Vô tướng tướng": là không có 
tướng công dụng của bảy địa nhưng có tướng vô 
công dụng địa thứ tám. "Vô thân thần” là không có 
thân công dụng bảy địa, mà có pháp thần vô công 
dụng của địa thứ tám. "Vô tr tr!" là khác với công 
dụng tr1 của thất địa mà có vô công dụng tr1 của địa 
thứ tám trở lên. Nói địa thứ tám song chiếu vạn 
cảnh bất tri mà tri. "Dụng tâm thừa ở phương của 
các phương": Thừa là có thể vận tải quân sinh. 
Phương: là tình có hướng đến gọi là phương. Cho 
nên thiên Hệ Từ nói: , Lửng loại tụ, vô phương ứng 
hóa, tùy vật tại xứ” nên bảo: Phương của các 
phương”. Tuy giáo hóa khắp mọi phương nhưng 
không trú nơi sinh tử. Đó là vô lậu tùy thích. Nên 
bảo là an nhiên trú ở vô trú. 

"Tại có thường tu “không”, nơi “không” thường 
vạn hóa, vì song chiếu tất cả pháp, biết Thi xứ phi 
thi xứ, cho đến Nhất-thiết-trí quán mười lực mà có 
thể đăng vị Ma-ha- -la-già, giáo hóa tất cả chúng 
sanh ở các quốc độ, ngàn A-tăng-kỳ kiếp hành 
pháp mười lực, tâm tâm tương ứng thường nhập 
Tam muội kiến Phật". 

“Tại có thường tu không. là tại có mà không 
nhiễm có. Có không có chướng ngại không, vì 
biết có chăng phải có, nên có thê không và có vô 
ngại. "Ở nơi "không" thường vạn hoá" tịch mà 
thường dụng, vì không và có là không hai, nên DảO 
là song chiêu tất cả pháp. "Biết thị xứ, phi thị xứ" 
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là có và không cùng chiếu. Không gọi là thị xứ Có 
gọi là phi xứ. Cũng có thể là phân đầu ấy là lực thị 
xứ phi xứ. 

4. Chứng vị: Ma-ha-la-già: Hoa địch là đại 
thân. (quan lớn) đã không và có cùng quán, cùng 
Phật hành hóa, nên bảo là đại thân. Như kinh nói: 
Xá lợi phất là đại tướng nơi pháp Phật. 

5. Tiên hạnh: Nói Ngàn A-tăng-kỳ kiếp hành 
pháp mười lực. Mười lực; đã giải thích ở trên. 
"Tầm tâm tương ứng thường nhập Tam muội kiến 
Phật" vì đặc giải vô sở đặc, cho nên bảo là tương 
ưng. Thường nhập Tam muội kiến Phật" là chứng 
Tam muội niệm Phật. 

“Lại nữa, Tuệ Quang thân biến, trú thượng 
thượng vô sinh nhân. Diệt tâm tâm tướng, pháp 
nhãn thấy tt cả pháp, ba nhãn thấy sắc không; nhờ 
đại nguyện lực, thường sinh nơi tât cả tịnh độ, vạn 
A-tăng- kỷ kiếp, tập Tam muội vô lượng Phật 
quang, có thể hiện trăm vạn ức hăng hà sa thân lực 
của chư Phật, trú vị Bà-già-phạm, cũng thường 
nhập Tam muội Phật hoa." 

Từ "Tuệ Quang..." là nói về địa thứ chín. Có 
bảy đoạn: 1. Nêu tên địa; 2. Nêu nhẫn; 3. Diệt ác; 
4. Nói bôn nhãn chiếu dụng; 5. Nguyện lực thọ 
sinh; 6. Thời tiễn hạnh; 7. Kết vị. 

1. Nêu danh: Tuệ Quang tức địa Thiện tuệ. Tuệ 
là Bát-nhã. Quang là pháp thân. Thân biến là giải 
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thoát. 

2. Nêu nhẫn: Trú thượng thượng nhãn vô sinh. 
Là nhẫn vô sinh trung hạ phẩm. Vì hình dung về 
bát địa trên là trung phẩm thượng với hạ phẩm. 
Nên đặt tên địa thứ chín này là thượng thượng nhẫn 
VÔ sinh. 

3. Diệt hoặc: Diệt tâm tâm tướng: tức chính là 
biên hạn vô tr1 của tâm. 

4. Bốn nhãn chiêu dụng khác th N  u nhãn 
chiếu tất cả pháp” pháp nhãn chiếu "có", tức là đạo 
chủng trí, có thê duyên, với có đề độ ÿ sanh, 
nói là pháp nhãn thầy tât cả pháp. Đó là một cách 
nói không thể lây đó làm định chấp. "Tam nhãn 
thây sắc không": tam nhãn là; nhục, thiên, tuệ. 
Dụng của ba nhãn đó khác nhau; Nhục nhãn và 
thiên nhãn thấy sắc thô tế, tuệ nhãn thì thấy không, 
ba nhãn hợp lại dùng, nên bảo là ba nhãn thây sắc, 
không. Ba nhãn ở trong tam Hiên, Địa tiền. Pháp 
nhãn thì nơi địa thứ nhất. Phật nhãn thì ở sau khi 
đắc đạo. Luận chung thì mỗi một địa đều có năm 
nhãn, nay ở đây là ở trong nhân mà lập bốn nhãn. 

5. Nguyện lực: Nói nguyện lực thường sinh 
tịnh độ: Nhờ nguyện vô sở đặc mà giáo hóa tạo lợi 
ích chúng sanh. 

6. Thời tiên hạnh: có hai phân: "Vạn A-tăng- 
kỳ..." là tiễn trình thiên định. "Có thể hiện..." là 
khởi thân thông ích vật. 
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7. Kết vị: "Trú vị Bà ø1à phạm” tiếng Hoa dịch 
là Thê Tôn. Còn gọi là địa phá tịnh. Bà-già-là phá. 
Phạm là tịnh địa. "Tam muội Phật Hoa”; là định 
Thủ Lăng nghiêm. 

"Lại nữa, Bồ-tát quán Phật, trú nhãn tịch diệt. 
Từ bắt đầu phát tâm đến nay, đã qua trăm vạn A- 
tăng- -kỳ kiếp, tu trăm vạn A- -tăng- -kỳ kiếp công đức, 
cho nên đăng nhất thiết pháp giải thoát, trú đài Kim 
cang." 

Từ "quán Phật..." là nói về địa thứ mười, văn 
có ba đoạn: 1. Nói về è công năng ở trong địa; 2. Từ 
"thiện nam! Từ tập nhẫn đến quản đảnh...” là so 
sánh để hiện bày nghĩa thù thắng. Nói về hạnh Sa1 
biệt, nói về nhân khác quả, còn nói về kiên tính và 
bất kiến tính khác nhau; 3. Từ "Thường tu tất cả.. 
kết khuyên nhập vI. 

Trong phân một: Nói về công năng trong địa. 
Có bôn phân: 1. "Quán Phật": Là địa Pháp vân; 2. 
"Trú nhãn tịch diệt": là nêu tên của nhẫn. Địa thứ 
mười này cùng chung một nhẫn với Phật, hợp 
thành pháp sư thứ mười ba. Nói "trú nhẫn tịch 
diệt”; nêu theo riêng thì chỉ lây nhẫn thứ mười, hạ 
phẩm nhãn tịch diệt. Nếu theo chung thì nói chung 
Phật và Bô-tát đêu gọi là nhân tịch diệt; 3. Nói vê 
thời gian tu hành trong địa: văn nói: “Trải qua trăm 
vạn..." là nói thời gian tu hành dài lâu. Nếu theo 
như cách nói trước đây thì phải nói là mười ba A- 
tăng-kỳ. "Trăm vạn A-tăng-kỳ kiếp công đức" là 
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nói khởi hạnh trong địa rất nhiều; 4. Nói về vị sai 
biệt cực cao: Văn nói "đạt tất cả pháp, trú đài Kim 
cang ; địa thứ mười là đài Kim cang. Cũng có thê 
là nêu quả đề hiển nhân, gọi Phật thành là đài Kim 
cang. Vì nhân của địa thứ mười đã viên mãn, nên 
Phật trú quả đài Kim cang. 

Này "Thiện nam! Từ tập nhẫn đến đảnh Tam 
muội đều gọi là phục tất cả phiên não, nhưng 
không có tướng tín. Diệt tật cả phiên não, sinh trí 
giải thoát, chiêu Đệ- nhất- nghĩa- đế, không gọI là 
kiến. Cái gọi là kiên ấy là Nhât-thiết-trí. Vì vậy mà 
Ta từ xưa cho đến nay thường nói duy chỉ Phật mới 
biết, kiến, giác. Từ Tam muội quán đảnh trở xuống 
đến tập nhẫn đêu không biết, không kiến, không 
giác, duy chỉ Phật mới hiểu, giải, không gọi là tín, 
lần lần mà phục. Tuệ tuy khởi diệt, nhưng do có 
thê không sinh, không diệt. Tâm đó nếu diệt thì 
tăng thêm vô, bắt diệt, không sinh, không diệt nhập 
lý tận tam muội Kim cang, đồng chơn tế, đẳng 
pháp tính, nhưng chưa có thể đăng vô đăng giác." 

Từ "thiện nam! Từ tập nhẫn..." là đoạn thứ hai, 
so sánh hiển bày nghĩa thù thắng, nói về hạnh sai 
biệt. Văn có sáu câu: 1. Nói nhân khác quả; 2. Nói 
quả khác nhân; 3. Giải thích nhân khác quả; 4. Giải 
thích quả khác nhân; 5. Kết về nhân khác quả; 6. 
Kết về quả khác nhân. 

I. Nói nhân khác quả: "Tập nhẫn đến quán 
đảnh đều gọi là phục (chế ngự); từ nhẫn đến Kim 
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cang, chưa trừ một niệm, từ nguyên phẩm đến nay, 
một Sát-na hoặc, theo chung mà nói thì gọt là phục. 

Lại cho dùng nhân đôi lại quả, nội tâm mang hoặc, 

chăng phải là mãi mãi không còn, nên bảo là phục. 

Văn nói: "Mà không có tướng tín, diệt tất cả": sơ 
địa đến tam địa, trong tín nhãn vị cũng chiếu đệ 
nhất nghĩa. "Không gọi là kiến" là thấy tính chưa 
rõ. Lại giải: "Không gọi là kiến" là thập địa nhân 
vị. Không thây tính của quả, gọi là không thấy. 

Kinh Niết-bàn nói: Bô-tát thập địa thây không hệt, 

đến tận cùng Phật địa thì thây từ đầu đến cuối. 

2. Nói về quả khác nhân: "Cái gọi là kiến (thấy) 
là Nhât-thiết-trí. Vì vậy mà Ta nói duy chỉ Phật 
mới biết, thây, giác": là nói quả Phật thấy tính rõ 
ràng phân minh. 

3. Giải thích nhân khác quả: Văn nói: ”Fừ quán 
đảnh Tam muội đến tập nhẫn không thể biết, thấy, 
giác" là mười địa Tam muội Kim cang. "Tập nhẫn" 
là ba mươi tâm. "Không thể biết, thấy giác." Là 
nhân vị cho nên không thấy Phật tính. 

4. Giải thích quả khác nhân văn nói: "Chỉ Phật 
đốn giải, không danh là tín."; "đốn giải" là vạn 
hạnh đã đây, Phật chiếu lý tận cùng, nên gọi là đồn. 

5. Kết về nhân khác quả: nói: "Lân lần phục tuệ 
tuy khởi diệt" là nói về nhân đạo vô thường. "Nhờ 
có thê không sinh không diệt" là nói có thê diệt 
phiên não sinh diệt kia. Lại giải: Nếu biết nhân 
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chăng nhân, khởi chắng khởi nên bảo là nhờ có thể 
không sinh không diệt. 

6. Kết về quả khác nhần: Trong đó, trước là 
pháp thuyết, tiếp là thuyết dụ, sau là hợp. Trước 
nói: "Tâm đó” là tâm của vô minh trú địa. "Nêu 
diệt" là vô minh trú địa diệt. Là nói về nhân đạo lìa 
sinh diệt. Nói: "Thì thêm vô bất diệt" là tỏ thêm 
ngoài, dứt trừ chướng. Nói: "Vô sinh vô diệt" là 
cứu cánh thanh tịnh. Chiếu lý cùng nguôn, nên bảo 
là lý tận Tam muội. Nói "đông chơn tế" là đồng hội 
vô sở đặc. "Đẳng pháp tính” là biết chư pháp không 
hai. "Nhưng chưa thê đẳng, vô đăng đăng" là chưa 
đồng với Phật. 

1l. "Thí như có người lên đài cao lớn, nhìn 
xuống thây rõ tất cả, trú lý Tam muội tận cùng 
cũng lại như vậy. Thường tu tất cả hạnh, đầy công 
đức tạng, nhập vị Bà-già-độ, vừa lại thường trú 
Tam muội Phật tuệ." 

2. Từ "Thí như..." là lấy thí dụ mà thuyết. Nói: 
"Thí như có người lên đài cao lớn." tức địa Như 
Lai. Sư Tam tạng nói: Thí dụ có năm: 

1. Tôi cao: Vì là đỉnh của tất ca; 2. Chơn thật 
bất hoại; như quả Phật thường trú khó lên; 3. Hoàn 
nguyên; vì là vượt phàm và Thánh; 4. Tự tính tịch 
tính; như Phật, vô sinh diệt; 5. An lạc y xứ: Như 
tịch quán chiêu, không có gì là không rỡ. Nói: "Trú 
lý Tam muội tận cùng cũng lại như vậy." Là hợp 
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thí. 

3. Từ "thường tu tất cả hạnh..." là kết khuyên 
VỊ. Nhập vị Bà già độ; tiếng Hoa gọi là Địa-thí- 
đức. Vì có thể tạo ra mây mưa thuyết pháp, nên còn 
gọi là địa phá độ. Định và tuệ đầy đủ, cho nên bảo 
là Tam muội Phật tuệ. 

Này "Thiện nam! Các Bồ- tát như vậy, đều có 
thể giáo hóa chúng sanh trong tất cả quôc độ của 
chư Như Lai nơi mười phương. Chánh thuyết 
chánh nghĩa, thọ trì đọc tụng, giải, đạt thật tướng, 
như Ta ngày nay không có khác. 

Từ "thiện nam tử!..." là phân chánh đáp. Trong 
đó có ba chương: 

1l. Lược đáp; 2. Rộng đáp. Hai đoạn này đã 
xong, nay là đoạn thứ ba. Tóm kết. Có ba phân: 

1. Nói về pháp sư thứ mười ba có thể hoàng hóa 
Đại thừa, nên bảo: "Bồ-tát như vậy đều có thê hóa 
đạo chúng sanh tât cả mười phương." 

2. Từ "chánh thuyết chánh nghĩa..." là pháp sư 
thứ mười ba có thê thuyết chánh nghĩa. "Chánh 
nghĩa” tức là thật tướng của các pháp. 

3. Từ "như Ta..." là những điêu được thuyết 
không khác. Ý nói người mười ba có thể giáo hóa 
ngang với Phật, nên bảo là "đăng không khác". 

Phật bảo vua Ba tư nặc: "Sau khi ta diệt độ, khi 
pháp sắp diệt tận, các Quốc vương đều phải thọ trì 
Bát-nhã Ba-la-mật ây, làm Phật sự lớn. Tất cả quốc 
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độ an lập, vạn dân vui vẻ đều do Bát-nhã Ba-la- 
mật này." 

Từ "Phật bảo vua Ba tư nặc..." là đoạn lớn thứ 
hai trong phân đáp hỏi. Khuyên. giữ. Văn có bảy 
đoạn: 1. Lược nêu thời gian để tỏ ý trao gởi cho 
vua, không trao gởi cho người khác; 2. Từ "Đại 
vương! Ta nay... Đn, ra nơi hoằng dương kinh; 3. 
Từ "trong nước đó..." xuất về bảy nạn; 4. Từ "Đại 
Vương: Bát-nhã này..." là tán thán về đức của Bát- 
nhã có thể tiệt Dảy nạn; 5. Từ “Đại vương! Ta nay 
năm nhãn ..." nêu về công đức lợi ích ba đời; 6. 
Từ "Đại vương! Nếu đời vị lai ..." là nương theo 
giáo mà hành. Khuyên tạo kinh tượng cúng dường; 
7. Từ "Đại vương! Ta nay..." là chánh kết, khuyên 
trì kinh. 

"Do đó, dặn dò (phó chúc) các Quốc vương, 
không dặn dò Tỳ-khưu, Ty-khưu mi, thanh tín nam, 
thanh tín nữ. Vì sao? Vì không có oal lực của vua, 
cho nên không gởi øăm. Ông phải thọ trì, đọc tụng, 
hiểu nghĩa lý của nó." 

1. Phó chúc có hai phần: 1. Dặn dò Quốc vương 
thọ trì Bát-nhã; 2. Không dặn dò Tỳy-khưu... vì 
không có oaI lực của vua nên không trao gởi, chỉ 
khiến thọ trì đọc tụng giải thích nghĩa lý. Trao vua 
có hai nghĩa: 1. Có thê giáo hóa những chúng sanh 
khó hóa độ; 2. Lợi ích đại nhân như gió lướt cỏ. 
Tỳ-khưu không có những lực đó nên không thể 
trao. 
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"Đại vương! Ta nay đã hóa trăm ức Tu di, trăm 
ức nhật nguyệt, mỗi một Tu di có bốn thiên hạ, ở 
Nan Diêm phủ đề có mười sáu nước lớn, năm trăm 
nước vừa, mười ngàn nước nhỏ. " 

2. Nói về nơi chỗn hoằng dương Bát-nhã: nói: 
"Đại vương! Ta nay đã hóa trăm ức núi Tu di” là 
nói chung nơi Diêm- -phù- -đê. "Phía Nam Diêm- 
phù- đê": là nói riêng các quốc độ; trước là mười 
sảu nước lớn, tiếp là năm trăm nước vừa, tiếp nữa 
là mười ngàn nước nhỏ. 

“Trong quốc độ đó có bảy nạn đáng sợ, tất cả 
Quốc vương vì nạn đó mà giảng đọc Bát-nhã Ba- 
la-mật, bảy nạn liên diệt, bảy phước liên sinh, vạn 
họ an lạc. Đề vương hoan hý lây gì làm nạn?" 

3. "Trong quốc độ đó..." là tỏ về bảy nạn. Văn 
có hai phân: 1. Nêu chung: pháp lực có thê diệt bảy 
nạn, có thể sinh bảy phước; 2. Từ "lấy gì làm 
nạn..." là kê riêng bảy nạn, tỏ về lực của kinh có 
thể diệt được. Nói bảy nạn: 1. Nhật nguyệt mất độ: 
2. Tinh tú đổi khác; 3. Hỏa tai. 4. Thủy tai; Š. 
Phong taI; 6. Hạn ta1; 7. GIặc. 

"Nhật nguyệt mắt độ, thời tiết trái nghịch , hoặc 
mặt trời đỏ mọc, mặt trời đen mọc, mọc hai, ba, 
bốn, năm mặt trời. Hoặc nhật thực không có ánh 
sáng, hoặc nhật luân hiện một lớp, hai, ba, bốn, 
năm lớp luân, đương khi biến đối quái lạ, đọc 
thuyết kinh này. Đó là nạn thứ nhất." 
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1. Nạn Nhật nguyệt: Trong đó có mười bốn 
phân: 1. Mất độ không theo đạo thường, gọi là mất 
đo; 2. Thời tiết biên nghịch; 3. Mặt trời đỏ mọc; 4. 
Mặt trời đen mọc; 5Š. Hai mặt trời mọc; 6. Ba mặt 
trời mọc; 7. Bốn mặt trời mọc; §. Năm mặt trời 
mọc; 9. Nhật thực;10. Mặt trời một lớp luân; I1. 
Mặt trời hai lớp luân; 12. Ba lớp luân; 13. Bồn lớp 
luân; 14. Năm lớp luân. Mười bốn thứ đó đều là tai 
nạn là tướng đói khát, chiến tranh, tật dịch. 

"Nhị thập bát tú mất độ, kim tinh, tuệ tinh, luân 
tinh, qui tinh, hỏa tính, thủy tĩnh, phong tinh, đao 
tinh, nam đâu, bắc đầu, bắc đâu, ngũ trân đại tinh, 
các sao như vậy, mỗi sao đều biên hiện, cũng đọc 
thuyết kinh này. Đó là nạn thứ hai." 

2. Nạn tinh tú: "Nhị thập bát tú” bốn phương, 
mỗi phương đều có bảy sao, bốn lần bảy là hai 
mươi tám sao. "Mất độ" là sao đi không đúng theo 
đường thường, nên bảo là mất độ. "Kim tĩnh” là 
Thái Bạch tịnh. Sư Tam tạng nói: Ngoại quốc gọi 
là sao thiên sư. Sao này đi đúng như lý thì đât nước 
được giàu có phong thịnh, mât độ thì nghèo đói. 
"Tuệ tinh" (sao chối): Ngoại quốc gọi là sao Diêm 
la vương. Chỗ nào có sao này hiện ra thì chỗ đó có 
tai nạn. "Luân tính” có ảnh sáng như vòng luân, 
nếu nhật nguyệt, ngũ tinh, phá chính giữa luân tính 
thì đất nước phân tán. Nhật nguyệt, ngũ tinh, đi bên 
phải luân tính thì đất nước an lạc, đi bên trái cũng 
không tốt. "Quý tinh" giữa ngày tháng chín, thiết ở 
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Đông Bắc. Nếu đi nhanh là quá thời tiết, nếu kê 
trên thì qui thần đến phá đất nước làm bệnh người. 

“Hỏa tính”: Là sao Danh Hoặc: sao đó chủ về 
giặc, nếu nó cao thì giặc nổi, nêu thấp thì giặc núp. 
Như tại xứ tý thì thấp, tại cung ngọ là cao. 

"Thủy tinh" tức chính là sao thấp, cũng là sao 
Thái Bạch. Nếu ở tại dân là thập, ở tại thân là sao. 
Một xứ là ba mươi ngày, đi mười hai tháng thì 
được một VÒng. ĐI từ bôn xứ; gà, chó, heo, chuột 
thì không có. Nước, nêu đi từ bốn xứ; thỏ, rắn, đê, 
khỉ thì nhiều nước. Đi từ bốn xứ, trâu, cọp, rông, 
ngựa thì bình thủy, bình thủy thì nước không nhiêu 
không ít. 

"Phong tĩnh”; tức là sao ngang. Tạo xứ cọp 
(ung dân) thì cao, một xứ đi ba mươi ngày, ổi tại 
xứ khỉ (ung thân) thì thấp. Nêu cao thì nhiều gió 
không mưa, nêu thấp thì nhiều mưa ít gió. Tháng 
Dảy cao, tháng giêng thấp. Tháng tám đến tháng 
giêng thì lần lân thấp. Tháng hai đến tháng bảy thì 
từ từ cao, tùy theo mặt trời đi, có ba loại: tháng hai 
tháng ba tháng tắm tháng chín đi cùng với mặt trời. 
Tháng mười thắng mười một tháng mười hai tháng 
giêng, bốn tháng đó thì đi trước mặt trời. Tháng tư 
tháng năm tháng sáu tháng bảy, bốn tháng đó thì đi 
phía sau mặt trời. Đó là đi đúng như pháp. ĐI khác 
với đó thì mất độ, không tốt. "Đao tinh" là sao 
Mãn, đi một xứ (cung) trải qua hai năm rưỡi, như 
tại xứ thỏ (cung mão) là cao nhất, như tại xứ gà 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 6 641 


(cung dậu) là thập nhất. Nếu cao thì nhiều chiến 
tranh đao binh, chúng sanh đói rét tật bệnh, nếu 
thập thì ít chiến tranh. "Nam đâu, Bắc đầu": là 
chăng phải tú, là diệu. "Ngũ trấn đại tinh" là kim, 
mộc, thủy, hỏa, thổ. "Tất cả quốc chủ tinh, tam 
công tỉnh, bách quan tinh" nếu sao thiện đến nhập 
vào xứ của bôn sao đó thì đại an Ô, phong lạc. Sao 
ác đến nhập thì đại khổ não. Tùy theo các sao đều 
cùng đi không theo quỹ đạo thường, cho nên nói là 

"mỗi mỗi biến hiện". Nếu đại vương, đại thân trị 
dân trái đạo, dù có tự tại đi nữa thì khô báo cũng 
sẽ sinh ra, nhật nguyệt khuyết, đây, tinh đạo mất 
độ biểu lộ sự chăng lành, nên các sao có thể biêu 
lộ các nạn. Nếu có thể giảng đọc Đại thừa, quy y 
Tam bảo, theo phước bỏ nạn, nhật, tính lại đúng 
đường. Nên nói là " cũng thuyết kinh này." 

"Đại hỏa thiêu quốc, vạn tính thiêu tận, hoặc 
qui hỏa, long hỏa, thiên hỏa, sơn thần hỏa, nhân 
hỏa, thọ mộc hỏa, tặc hỏa, biến quái như vậy, cũng 
đọc thuyết kinh này. Đó là Tiạn thứ ba." 

3. Từ "đại hỏa thiêu quốc..." là hỏa nạn. Có hai 
phân: 1. Nói về bảy loại lửa; 2. "Cũng đọc kinh 
này..." là nói về lực của kinh có thể diệt lửa. 

Bảy loại hỏa là: "Quỷ hỏa”, quỉ sân giận chúng 
sanh làm ra lửa, ban đêm khởi, cũng khiến người 
nhiệt bệnh. Long hỏa”; là long nôi sân mưa hỏa 
độc khiến người bị sưng thùng, Tức hỏa báo đắc 
thân thông. "Thiên hỏa" là lửa sâm sét. "Thân hỏa": 
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là biên hiện. Thân có hai: 1. Tiên nhân sân, hỏa từ 
sân sinh ra; 2. Tiên nhân tụng chú, sai qui thân đốt 
nhà trăm họ. "Nhân hỏa"; lây người mà đặt tên. 
"Thọ mộc hỏa"; đã hiểu rõ. "Tặc hỏa"; › BIẶC châm 
lửa, gọi là tặc li "Cũng đọc kinh này” là lực của 
kinh có thê diệt hỏa. 

"Đại thủy trôi chìm trăm họ, thời tiết trái 
nghịch, Đông mưa hạ tuyết, Đông thời lôi điện sâm 
sét, tháng sáu mưa băng, sương đá. Mưa nước đỏ, 
nước đen, nước xanh, mưa thổ Sơn thạch sơn, mưa 
sa lịch thạch, sông ngòi chảy ngược. Núi nổi đá 
chảy, biến thời như vậy, cũng đọc thuyết kinh này, 
đó là nạn thứ tư." 

4. Từ "đại thủy..." thủy nạn. Cần nước nhưng 
nơi không dùng lại có nhiều. Sương đả... đều 
thuộc thủy nạn. Mưa nước đỏ thì nhiêu đao bình 
chiến tranh, mưa nước đen là tật bệnh, mưa nước 
xanh là nhiều đói khát. Mưa đất đá là tiên nhân La 
sát sân. Sông ngòi chảy ngược, nước biến dâng tràn 
là có giặc. 

"Gió lớn thôi giết vạn họ, cây cối núi sông quốc 
độ một thời bị diệt, gió lớn trái trời, gió đen, g1ó 
đỏ, gió xanh, gió trời, gió đất, gió hỏa, gió thủy, 
biến thời như vậy, cũng thuyết kinh này. Đó là nạn 
thứ năm." 

5. Phong nạn: Cũng có hai phân: 1. Liệt kê bảy 
ø1ó; 2. Lực của kinh có thể chuyền diệt: 
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"Gió đen": Bờ biến gió thôi cát đen. "Gió đỏ": 
tức cát đỏ. "G1ó xanh” tức cát xanh. "GIó trời, ø1ó 
đất" trời là đương, đât là âm. "Gió hỏa" là gió nóng. 

"Thiên địa quôc độ, kháng dương diễm hỏa, đốt 
cháy trăm cây cỏ, ngũ cốc không mọc, đất đai nóng 
cháy, vạn họ diệt tận, biến thời như vậy, cũng đọc 
kinh này, đó là nạn thứ sáu." 

6. Hạn nạn: Văn đã rõ. 

"Bốn phương giặc đến xăm lăng đất nước, giặc 
khởi trong ngoài, giặc lửa, giặc nước, ø1ặc ø1ó, giặc 
qui, trăm họ hoảng loạn, khởi kiếp chiến tranh, 
quái thời như vậy, cũng đọc kinh này. Đó là nạn 
thứ bảy." 

7. Nạn giặc. 

“Đại vương! Bát-nhã Ba-la-mật này là thân bôn 
của tâm thức nơi tất cả chúng sanh, chư Phật Bỏ- 
tát, là cha mẹ của tất cả Quôc VƯƠng, còn gọi là 
thân phù, còn gọi là hạt châu trị qui, còn gọi là hạt 
châu như ý, còn gọi là hạt châu hộ quốc, còn gọi là 
sương thiên địa, còn gọi là long bảo thần vương." 

Từ "Đại vương! Bát-nhã..." là phần bốn. Tán 
thán về đức của Bát- nhã có thể diệt bảy nạn. Văn 
có hai phân: 1. Tán thán về Bát-nhã chăng thể nghĩ 
bàn; 2. Từ "Phật bảo đại vương..." tỏ vê Bát-nhã 
đã diệt bảy nạn, khuyên người cúng dường. 

Trong phân một tán thán về Bát-nhã; có tám 
câu: Bát-nhã có thể làm ra chư Phật, Bô-tát, Thần 
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bồn của tất cả tâm thức Bát-nhã là vô sở đắc. Vì 
chư Phật nhân ở Bát-nhã mà ngộ vô sở đặc nên 
Bát-nhã là Phật mẫu, nên bảo là Thân bồn. Thân 
bốn vô sở đắc của tâm thức tất cả cúng sanh. Vì 
vọng tưởng nhân duyên mà có nẻo saI biệt, nếu có 
thể biết vọng rốt ráo vô sở hữu. Quay trở về Bát- 
nhã, nên bảo là thân bốn tâm thức nơi tất cả chúng 
sanh. Tâm, ý, thức, thần, thê là một nhưng tên gọi 
thì khác nhau. Lại có giải thích; thân bồn tâm thức 
giông như Như Lai Tạng, là căn gốc Của sinh tử. 
Nói: "Cha mẹ của tất cả Quốc vương" vì Bát-nhã 
có thê hộ quốc độ, nên ví như là cha mẹ. "Còn gọi 
là Thân phù" có thể thông đạt cảnh giống : như thật, 
có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo. Đêu có thể 
giữ gìn thiện căn của thê và xuất thế, nên ví như 
thân phù. "Hạt châu trị qui" có thê trừ nạn qui thân. 
“Hạt châu như ý hư : vì Bát-nhã đắc được vừa ý. “Hạt 
châu hộ quốc" vì lực của Bát-nhã khiến cho quộc 
độ được an ôn. “Gương thiên địa"; Bát- nhà chiếu 
thê giới vô sở hữu. -Long bảo thần vương”; Bát- 
nhã có thê xuất các vị thiện thân, nên bảo là "long 
bảo thân châu." 

Phật bảo: "Đại vương! Nên làm phướn chín 
sắc, dài chín hoa chín sắc, cao hai trượng, đèn ngàn 
cành, cao năm trượng, chín rương ngọc, chín khăn 
ngọc, còn làm bàn bảy báu, đặt kinh quyền ở trên." 

Từ "Phật bảo: Đại vương!..." là phân hai, 
khuyên người cúng dường. Trong đó có hai phân: 
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1. Sự biệt cúng dường: 2. Từ "ngày ngày...". Tổng 
dùng hương hoa cúng dường. Trong phân biệt cúng 
dường; trước là liệt kê sáu loại sự cúng dường. Sau 
là xuất Bát-nhã mà cúng dường. Sáu sự là: I1. 
Phướn; 2. Hoa; 3. Đèn; 4. Rương ngọc; Š5. Khăn 
ngọc; 6. Bàn bảy báu. 

"Nếu khi vương đi, thường ở phía trước, đủ một 
trăm bước, kinh này thường phóng ngàn hào quang 
sáng, khiến trong vòng ngàn dặm, bảy nạn không 
khởi, tội lỗi không sinh. Nếu khi vương đứng, làm 
trướng bảy báu, tòa cao bảy báu ở trong trướng đặt 
kinh quyền trên tòa, ngày ngày cúng dường, rải hoa 
đốt hương, như thờ kính cha mẹ, phụng sự Đề 
Thích. 

Phần dụng pháp cúng dường. Trong đó có năm 
câu: 1. Xuất Bát- nhã đặt ở trên bản; 2. Khi vương 
đi, Bát-nhã đi trước; 3. Vương đi trăm- bước, Bát- 
nhã phóng quang ngàn dặm; 4. Khiến cho trong 
vòng ngàn dặm không có bảy nạn là đắc lợi ích; 5. 
Nếu khi đứng thì làm tòa bảy báu đặt Bát-nhã ở 
trên. 

Phần hai: Từ "ngày ngày..." tỏ chung về pháp 
cúng dường. Phân dụ đã rõ. 

“Đại vương! Ta nay năm nhãn thấy. rõ ba đời 
tất cả Quốc vương đều do đời quá khứ hầu hạ năm 
trăm Phật, được làm đề vương chủ. Do đó, tất cả 
Thánh nhân, La hán đến sinh trong quốc độ kia, 
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làm đại lợi ích. Nếu khi phước vương hết thì tất cả 
Thánh nhân đêu bỏ đi, nêu tât cả Thánh nhân bỏ đi 
thì bảy nạn sẽ khởi." 

Từ "Đại vương! Ta nay..." Đây là chúng thứ 
năm. Nói về ba đời lợi ích, khiến người tín trì. Văn 
có ba phân: 1. Năm nhãn chiếu tất cả Quôc vương 
hâu năm trăm Phật; là nói rõ từ xưa đã cúng dường 
nhiêu Thánh, hiện ở ngôi vua. "Do đó Thánh nhần 


đến ..." ; là Thánh nhân đến sinh ra ở nước này, 
làm lợi ích lớn. "Nêu khi..."; phước hêt thì nạn 
sinh. 


"Đại vương! Nếu đời vị lai, có các Quốc Vương 
thọ trì tam bảo, Ta sẽ sai năm Bô-tát đại lực đến hộ 
trì nước đó: 1. Bô-tát Kim-cang- -hồng, tay câm 
thiên bảo tướng luân, đến hộ trì nước kia; 2. Bô-tát 
Long- vương- -hồng, tay cầm kim luân đăng, đến hộ 
trì nước kia; 3. Bô-tát Vô-úy- -thập- lực-hống, tay 
cảm chày Kim cang, đến hộ trì nước kia. 5. Bồ-tát 
vô-lượng-lực- hồng, tay cầm ngũ thiên kiếm luân 
(bánh xe năm ngàn kiếm) đến hộ trì nước kia. Năm 
đại sĩ đó, năm ngàn đại qui thân vương, ở trong 
nước ông, làm lợi ích lớn. Nên lập hình tượng mà 
cúng dường họ." 

Từ "Đại vương! Nếu đời vị lai..." là phân sáu. 
Tỏ về y theo giáo mả thực hành, sẽ khiến năm đại 
Bỏ-tát làm hộ vệ, khuyên tạo tượng cúng dường. 
Văn có bốn phân: 1. Tỏ về đời vị lai năm đại Bô- 
tát thường hộ trì nước đó; 2. Liệt kê riêng. Tên của 
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năm đại Bồ-tát; 3. Năm ngàn đại thần vương ở 
nước ông làm lợi ích lớn; 4. Bảo lập hình tượng 
cúng dường. 

"Đại vương! 'Ta nay đem Tam bảo trao gởi cho 
các ông, tât cả các vương nơi các nước: Tỳ-xá-ly, 
Kiêu-tát-la, Xá-vệ, Ma-kiệt-đề, Ba-la- nại, Ca-di- 
la-vệ, Cưu-thi-na, Thiểm-di, Cưu-lưu, Kế-tân, Di- 
để, Già-la càn, Càn-đà-vệ, Sa-đà, Tăng- gia-đà, 
Kiện-noa- quật- đô, Ba-đề. Như vậy tất cả các Quốc 
Vương đều nên thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật." 

Từ "Đại vương! Ta nay..." là phân bảy. 
Khuyến thọ trì kinh này. Văn có ba phân: 1. Tỏ vê 
trao ØởI các Quốc vương; 2. Liệt kê tên mười sáu 
nước; 3. Từ "như vậy...." khuyến trì kinh này. Nói 
mười bảy nước, đầu phải mười sáu? Đáp: kinh Đại 
Vân nói có mười sáu đại quốc. 

"Lúc ây, chư đại chúng A-tu-luân- -VƯƠơng nghe 
Phật thuyệt bảy nạn đáng sợ trong đời vị lai, lông 
thân dựng đứng, hô tiếng kêu lớn nói: Nguyện 
không sinh vào nước đó. Bấy ØIỜ mưỜI sáu đại 
Quộc vương bèn đem quôc sự trao cho em trai, 
xuất gia tu đạo, quán sáu đại sáu sắc thăng xuất 
tướng, bốn đại bốn sắc, "không" dùng thức, không 
nhập hạnh tướng." 

Từ "Lúc ây chư đại chúng A-tu-luân-vương... ` 
là đoạn lớn thứ ba trong phân đáp câu hỏi. Tỏ vê 
thời chúng nghe pháp được ích. Văn có sáu phân: 
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1. Nêu chung về đại chúng nghe thuyết, khởi 
nguyện; 2. Mười sáu Quốc vương ngộ đạo; 3. 
Mười ngàn Bôồ-tát niệm đời sau đắc ích; 6. Mười 
ức Bô-tát hiện thành chánh giác. 

1. Thời chúng nghe thuyết bảy nạn đáng sợ, 
lông thân dựng đứng. Nguyện không sinh nước 
kia. 

2. Mười sáu Quốc vương đặc ích: Trong đó có 
hai phân: 1. Mười sáu Quốc VƯƠng trao nước cho 
em trai, phát nguyện xuất gia; 2. Nói về tu đạo. 
Trong đó lại có hai: 1. Hai khỏa, ø1ả tướng quán fu 
đạo; 2. Từ "ba mươi nhãn..." là nói thật hành nhập 
đạo. Ở phân một: "Quản bốn đại bốn sắc tướng 
thăng xuất; là tám thắng xứ. Bên trong quán bốn 
đại tức là bốn thắng xứ. Nội quán, bốn đại, ngoại 
quán sắc ít bất hoại. Nội ngoại sắc quán là một 
thăng xứ. Nội quán bốn đại, ngoại quán sắc nhiêu 
là hai thăng xứ. Nội không bốn đại, ngoại quản sắc 
ít là ba thăng xứ. Nội không bốn đại, ngoại quán 
sắc nhiêu, là bốn thắng xứ. Đó là hoại nội sắc, bất 
hoại ngoại sắc quán. Bốn thăng xứ sau là xanh, 
vàng, đỏ, trắng, hợp thành tám thắng xứ. Tám 
thắng xứ quán thành, nên nói là lướng thăng 
xuất". Tiếp nữa là nói về mười quán Nhất thiết 
nhập: Bồn đại, bốn sắc tức thành là tám. "Không 
dùng”; là vô xứ hữu xứ. "Thức" là thức xứ. 
"Không" là không xứ. Cả ba hợp lại thành mười 
Nhất thiết xứ. Mười quán Nhất thiết nhập thành, 
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nên bảo là "nhập hành tướng." 

"Ba mươi nhẫn tướng sơ địa, Đệ-nhắt-nghĩa-đề 
tướng cửu địa. Do đó, đại vương! Xả thân phàm 
phu, nhập thân lục trú, xả bảy báo thân, nhập tắm 
pháp thân, chứng tât cả hạnh Bát-nhã Ba-la-mật." 

Từ "ba mươi nhẫn..." là phần hai. Thật hành 
nhập đạo. Hai loại giả tướng là quán ở địa tiên, ba 
mươi nhãn là ở tại địa thượng. Mười địa, mỗi địa 
ba tâm, hợp lại có ba mươi nhãn. Nói "tướng sơ 
địa"; tức chính là địa thứ nhất. Nói "Đệ-nhât- 
nghĩa-đế" đó là sơ địa đắc Đệ-nhất-nghĩa-đề thành 
làm tướng phương tiện cho cửu địa. Nói "cửu địa" 
tức là cửu địa từ ly cấu trở lên. 

"Xá thần phàm phu nhập thân lục trú” là xả thần 
phàm phu bên ngoài nhập thân lục trú, chủng tính 
trở lên. "Xả bảy báo thân, nhập tám pháp thân" là 
xả bảy phương tiện địa tiên, đắc pháp thân thứ tám 
của sơ địa. Cũng có thê là xả thân có công dụng 
của thất địa trước, nhập pháp thân không công 
dụng thuộc địa thứ tám trở lên. 

"Mười tám Phạm thiên A-tu-luân-vương đắc 
quán ba thừa, đông cảnh vô sinh, lại rải hoa cúng 
dường; không hoa, pháp tính hoa, Thánh nhân hoa, 
Thuận hoa, Vô sinh hoa, Pháp lạc hoa, Kim cang 
hoa, Duyên quán trung đạo hoa, ba mươi bảy phẩm 
đạo hoa, rải trên Phật và chín trăm ức chúng đại 
Bồ-tát. Còn tất cả các chúng khác chứng đạo tích 
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quả thì rải tâm không hoa, tâm thọ hoa, lục Ba-la- 
mật hoa, Diệu-giác hoa, rải trên thân Phật và tật cả 
đại chúng." 

Từ "mười tám Phạm thiên A-tu-luân-vương... " 
là phân ba. Tỏ về Chư thiên đắc lợi ích. Văn có hai 
phân: 1. Ba thừa quán thành, đặc vô sinh lợi ích; 2. 
Rải hoa cúng dường. Trong phân rải hoa này có hai 
phân: 

1. Rải hoa năm nhẫn 2. Rải hoa nhị thừa. Hoa 
năm nhẫn là: Hoa không, hoa pháp tính, hoa phục 
nhẫn địa tiên. "Thánh nhân hoa" là Hoa tín nhẫn 
thuộc sơ địa, hai địa, tam địa. "Thuận nhẫn hoa" là 
hoa thuận nhẫn thuộc tứ địa, ngũ địa, lục địa. "Vô 
sinh hoa": là hoa vô sinh nhẫn thuộc thất địa, bát 
địa, cửu địa. "Kim cang hoa”; là hoa mười địa. 
"Phật hoa" tức là hoa nhận tịch diệt. Tiếp là nói về 
hoa nhị thừa; "Duyên quán trung đạo hoa”; tức là 
hoa duyên giác trung thừa. "Ba mươi bảy phẩm 
hoa”; là hoa Thanh văn. "Mà rải trên Phật”; là cúng 
dường. 

Từ "và chín trăm ức đại Bồ-tát chúng..." là 
đoạn thứ tư. Đắc lợi ích. Văn có hai phân: I1. Chín 
trăm ức Bô-tát đại chúng ngộ giải đắc lợi ích. 2. Tỏ 
rõ về rải hoa cúng dường đấc lợi ích. 

Văn nói: "Chứng quả đạo tích" là đắc sơ địa 
giải, nên bảo là "chứng". Ngay ở chứng có thể 
thông, gọi là "đạo". Ngay ở đạo có thể tiên, øọI1 là 
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"tích". Ngộ, giải đây đủ, gọi là "quả". Tiếp nữa là 
cúng dường bên trong tức là có bốn loại hoa nhân 
quả cúng dường: "Tâm không hoa” tức chính là 
hoa lý không vô sinh. “Tâm thọ hoả” tức là hoa cây 
ý. "Hoa sáu Ba-la-mật”; là hoa hạnh. "Diệu giác 
hoa" là hoa Phật địa. "Rải trên Phật” là cúng 
dường. 

"Mười ngàn Bồ-tát niệm chúng sanh đời sau, 
tức chứng Tam muội Diệu giác, Tam muội Viên 
minh, Tam muội Kim cang, Tam muội Thê đề, 
Tam muội Chơn đề, Tam muội Đệ-nhất-nghĩa-đề, 
Tam muội Tam đề, đó là tật cả Tam muội Vương 
Tam muội." 

Từ "mười ngàn Bỏ-tát..." Đây là chúng thứ 
năm, nói về mười ngàn Bô-tát niệm chúng sanh đời 
Sau, ngỘ giải, đắc chứng Tam muội. 

”“Fam-muội Diệu giác” còn gọi là Tam muội lý 
tận. "Tam muội viên minh" là chiêu lý tận, nên bảo 
là Tam muội Viên minh. “Tam muội Km cang”: 
là kiên cố không thể hư hoại. "Tam muội Thế đế" 
là lấy theo tướng định mà phàm phu thấy được. 
"Tam muội Chơn đế" là dựa theo chân thật nghiêng 
lệch mà Nhị thừa thấy. Nên bảo là đệ nhất, còn gọi 
là Tam muội thật tướng. Tam muội đó là tất cả vua 
Tam muội, bao gồm tất cả pháp, như vua thống 
lãnh, nên bảo là vua tất cả. 

"Còn đắc vô lượng các Tam muội khác: Tam 
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muội bảy tài, Tam muội hai mươi lăm hữu, Tam 
muội Nhất thiết hạnh, còn có mười ức Bồ- tát đạt 
đến đảnh Kim cang, hiện thành chánh giác." 

“Tam muội bảy tài" là I. Tín; 2. Giới; 3. Tàm 
(hồ); 4. Quý (thẹn); 5. Đa văn; 6. Trí tuệ; 7. Xả ly 
(Ha bỏ). “Tam muội hai mươi lăm hữu” là hủy hoại 
hai mươi lăm hữu. Đắc Tam muội vô câu, có thể 
phá địa ngục hữu. Đắc Tam muội bất thối, có thể 
phá súc sinh hữu. Đắc Tam muội tâm lạc có thê 
phá ngạ qui hữu. Đắc Tam muội hoan hỷ có thể 
phá A-tu-la hữu. Đắc Tam muội nhật quang có thể 
phá Phât-bà-đề hữu. Đắc Tam muội nguyệt quang 
đoạn dứt Cù-g1a-ni-hữu. Đắc Tam muội nhiệt diệm 
đoạn dứt uất đơn việt hữu. Đắc Tam muội như 
huyễn đoạn dứt Diêm phù đề hữu. Đắc Tam muội 
nhất thiết pháp bất động đoạn dứt Tứ thiên vương 
xứ hữu. Đặc Tam muội nan phục đoạn tam thập 
tam thiên xứ hữu. Đắc Tam muội duyệt ý đoạn 
Diệm-ma Thiên hữu. Đắc Tam muội thanh sắc 
đoạn dứt Hóa-lạc-thiên hữu. Đắc Tam muội xích 
sắc đoạn dứt Tha-hóa-tự-tại-thiên hữu. Đắc Tam 
muội bạch sắc đoạn Sơ thiên hữu. Đặc Tam muội 
chủng chủng đoạn Đại Phạm Thiên hữu. Đắc Tam 
muội song đoạn nhị thiền hữu. Đắc Tam muội lôi 
âm đoạn tam thiền hữu. Đắc Tam muội trú vũ đoạn 
Tứ thiên hữu. Đắc Tam muội như hư không đoạn 
Vô tưởng Thiên hữu. Đắc Tam muội chiếu cảnh 
đoạn Tịnh cư A-na-hàm hữu. Đắc Tam muội vô 
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ngại đoạn Không xứ hữu. Đắc Tam muội thường 
đoạn Thức xứ hữu. Đắc Tam muội lạc đoạn bất 
dụng xứ hữu. Đắc tam muội ngã, đoạn Phi tưởng 
xứ hữu. Đó gọi là Bô-tát đắc Tam muội hai mươi 
lãm hữu hủy hoại hai mươi lăm hữu; bỗn hữu thuộc 
bốn cõi ác, sáu lục dục thiên thuộc phạm thiên. Bốn 
thiền, bỗn không vô tưởng, năm tịnh cư. 

"Còn mười ức Bô-tát ..." là phần sáu: Mười ức 
Bồ-tát thành Phật. 


Phẩm CHÚC LỤY 


Kinh có ba đoạn. Đây là đoạn thứ ba, phân lưu 
thông. 

Gọi chúc lụy, là Như Lai ân cần trao gởi cho 
Quộc vương, giao cho chúng Bỏ-tát, nên nói là 
phẩm Chúc lụy. 

Phẩm này chia làm bốn đoạn: 1. Răn bảo 
Nguyệt Quang, tổng khuyến lưu thông để nói sự 
gởi trao; 2. Từ “Đời ngũ trược sau này... " bảy môn 
dạy bảo riêng chư Quôc vương và bôn bộ đệ tử; 3. 
Từ "bấy giờ, mười sáu đại Quốc vương nghe bảy 
điều răn của Phật..." nói về chư Quốc VƯƠng 
không chế ngự bốn bộ chúng đệ tử; 4. Từ "bấy giờ, 
vô lượng đại chúng... là nói về thời chúng hoan hỷ 
thọ trì. 

Trong phần một Tổng khuyên lưu thông. Lại 
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chia làm ba phân: 

1. Răn bảo Nguyệt Quang về thời gian pháp 
diệt; 2. Từ "Tam bảo kinh này..." tỏ về người được 
trao; 3. Từ "vì chúng sanh nơi tam giới..." nói về 
lợi ích lưu thông. 

Phật bảo vua Ba tư nặc: "Fa khuyên bảo các 
ông, sau khi Ta diệt độ, trong tắm mươi năm, tắm 
trăm năm, tắm ngàn năm lúc không có Phật, không 
có Pháp, không có Tăng, không có tín nam tín nữ, 
kinh này Tam bảo trao gởi cho các Quốc vương, 
bốn bộ đệ tử thọ trì đọc tụng, giải thuyết nghĩa lý 
của nó, vì chúng sanh nơi tam giới mà khai đạo 
không tuệ, tu hạnh bảy hiền, thực hành hạnh thập 
thiện, giáo hóa tất cả chúng sanh." 

Nói: "Tám mươi năm" là sau khi Phật diệt độ. 
Sau khi Phật diệt độ, trong một trăm năm, năm sư 
trì pháp, mỗi sư hai mươi năm. Ca diếp, A-nan, 
Mạt-điên-địa, ba người đó chính mắt thấy Phật 
giáo hóa, trải qua sáu mươi năm. Sư thứ tư là 
Thương-na-hòa-tu. Sư thứ năm là Uu-ba- cúc-đa, 
hai sư này mỗi vị trì pháp hai mươi năm. Thời 
Thương-na-hòa- tu là đúng tắm mươi năm, vì 
không chính mắt thây Phật giáo hóa, cho nên oai 
nghi pháp diệt. Nói "tám trăm năm” là chánh chứng 
pháp diệt, trong năm trăm năm, hai mươi lăm sư 
đêu là Thánh nhân tương truyền cho nhau, nên 
chứng pháp không diệt. Trong khoảng sáu trăm 
năm và bảy trăm năm, hai vị; Mã Minh và Long 
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Thọ truyên pháp, vì người hoăng pháp dũng mãnh, 
nên pháp không diệt. Trong khoảng tám trăm năm, 
các người khác hoăng pháp, vì người yếu kém mà 
khiến pháp bị diệt. Nói "tám ngàn năm" là Tượng, 
Mạt pháp diệt. Do thời Mạt pháp, chúng sanh thích 
thực hành pháp tà, chán ghét xem thường pháp 
chánh, chánh pháp không hành, nên hai thời Tượng 
pháp và Mạt pháp, pháp bị diệt. Theo kinh Niết- 
bàn; đời Tượng và Mạt có mười hai vạn đại Bồ-tát 
khéo thọ trì pháp, của Ta nên pháp của Ta không 
diệt. Trên là nói theo phàm phu, nên bảo là diệt. 
NóI: "Không có Phật, Pháp, Tăng”; là chính nói 
pháp diệt, cho nên cân phải trao gởi. "Không có tín 
nam, tín nữ" là nói không có Tam bảo trên để quy 
y, nên không có nơi để sinh ra niềm tin. Vì không 
có niềm tin hủy báng Tam bảo nên làm cho không 
hiện. 

Phân hai là nói về người được trao, trong đó có 
hai phân: I. Trao cho Quốc vương có oal lực hộ 
pháp, có công lớn nên trao trước tiên; 2. Trao cho 
đệ tử bốn bộ, đó là trao chung cho tất cả chúng 
sanh, vì bốn bộ thì øôm thâu hết tật cả chúng sanh. 

Trong phân thứ ba: Lợi ích lưu thông: Văn nói: 
"Chúng sanh nơi tam giới khai đạo không tuệ”; 
chứng giải vô sở đắc, nên bảo là khai đạo không 
tuệ. 

Nói: "Tu hạnh bảy hiển" tức là bảy phương 
tiện: 1. Ngũ đình tâm quán; 2. Biệt tưởng niệm xứ; 
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3. Tổng tướng niệm xứ; 4. Noãn pháp; 5. Đảnh 
pháp; 6. Nhẫn pháp; 7. Thế đệ nhất pháp. Nói 
"hành mười thiện hóa độ tất cả chúng sanh": 1. 
Không sát; 2. Không trộm; 3. Không tà dâm; 4. 
Không vọng ngữ; 5. Không ác khâu; 6. Không 
lưỡng thiệt; 7. Không ý ngữ; 8. Không tham; 9. 
Không sân; 10. Không tà kiên. Dùng mười hạnh đó 
giáo hóa chúng sanh, nên bảo là "Hạnh mười thiện 
hóa độ tất cả chúng sanh". 

Hết phân tông khuyên lưu thông. 

"Đời năm ô trược sau này, Ty-khưu, Ty-khưu 
ni, đệ tử bốn bộ, Thiên, Long bát bộ, tất cả Thân 
VƯƠnG, Quốc vương, đại thần. Thái tử, vương tử, 
tự ỷ cao sang, diệt phá pháp Ta, ngăn pháp, ngăn 
cản đệ tử Ta, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, không cho xuất 
gia hành đạo, cũng lại không cho tạo tác tượng 
hình Phật, hình tháp Phật, lập thông quan đê chê 
ngự chúng, làm sô sách để ghi Tăng. Tỳ-khưu 
đứng dưới đất bạch y ngồi tòa cao binh nô làm, Tỳ- 
khưu. Tỳ-khưu nhận pháp thỉnh riêng và Tỳ-khưu 
tri thức chung làm một: tâm thân thiện với T}- 
khưu để, làm trai hội cầu phước, như pháp của 
ngoại đạo, chăng phải pháp Ta, nên biết không lâu 
chánh pháp sẽ diệt." 

Từ "đời năm ô trược..." là phân haI, răn riêng 
về bảy môn, tức thành bảy phân: 1. Không được 
ngăn cản người xuất gia; 2. Không được dùng quan 
lại thể tục để trị tăng; 3. Không được trói buộc Tỳ- 
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khưu; 4. Không được trái pháp thuyết kinh, giông 
như sâu bọ trong thân sư tử; 5. Không được sai 
khiến Ty-khưu, tựa như phép lính hâu; 6. Nói trái 
pháp đắc tội thì chế phạt, đừng vì tự tạo tội lỗi phá 
hoại quốc độ; 7. Không được nương nhờ pháp Phật 
mà cầu danh lợi của thê gian. Nếu làm bảy sự đó 
thì phản lại với giáo, mất lý, nghĩa của hạnh không 
lập được. Vì nghĩa đó mà pháp Phật mau chóng bị 
diệt. 

Trong phần một: Không được ngăn cản người 
xuất ø1a: chia làm hai: 1. Nói chung về năm trược; 
2. Từ "Tỳ-khưu..." là nói riêng về bảy sự. Gọi là 
"năm trược”: 

1. Chúng sanh trược; 2. Mệnh trược; 3. Kiến 
trược; 4. Phiền não trược; 5. Kiếp trược. 

Từ Ni Về khưu..." nói riêng bảy sư: 1. Không 
cho xuất gia; 2. Không cho tạo tượng...; 3. Lập ra 
quan đề thông lãnh; 4. Làm số sách ph chép Tăng; 
5. Không được Tỳ-khưu đứng dưới đất bạch y ngôi 
tòa cao; 6. Không được biên Tỳ-khưu thành lính 
hâu; 7. Không được nhận mời riêng mà hành pháp. 
Bảy tà pháp hưng thì bảy chánh pháp diệt. 

"Đại vương! Hoại loạn đạo Ta chính do các ông 
tự làm, tự ý oai lực, chế ngự bốn bộ đệ tử của Ta 
thì trăm họ tật bệnh, không aI là không bị khô nạn, 
đó là nhân duyên phá nước. Nói vê tội lỗi của năm 
ô trược thì đến cùng kiếp cũng không hết." 
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Phân hai: Không được để tục quan xử trị Tăng, 
từ “Đại vương! Hoại loạn đạo Ta...": nói "tự ý oai 
lực, chế ngự bốn bộ đệ tử" là ngoài năm thiên bảy 
tụ, còn làm thêm tục pháp, để trị Tỳ-khưu, thiện 
thân hộ pháp nôi sân, khiến cho tật bệnh phá hoại 
quốc độ, năm ô trược tăng trưởng. 

“Đại vương! Khi đời mạt pháp, có các Tỳ- 
khưu, đệ tử bôn bộ, Quôc vương, đại thân, làm 
hạnh trái pháp, ngang nhiên cùng Phật pháp chúng 
Tăng làm đại phi pháp, làm các tội lỗi, trái pháp 
trái luật, trói buộc Ty-khưu, như pháp ngục tù, 
đúng thời như thế, không lâu pháp diệt." 

Phần ba: Không được trói buộc Tỳ-khưu như 
pháp ngục tù. Đúng trong pháp giới luật, chỉ có xua 
đuối chúng xuất gia, nay lại thi hành tục pháp thì 
biết pháp không bao lâu sẽ bị diệt. 

"Đại vương! Sau khi Ta diệt độ, trong đời vị 
lai, đệ tử bốn chúng, các tiểu Quốc vương, Thái tử, 
vương tử, là những người nhận g1ữ việc hộ trì Tam 
bảo, lại chuyển thành diệt phá Tam bảo, như sâu 
bọ trong thân sư tử, tự ăn sư tử, chắng phải do 
ngoại đạo. Đa phân người hoại pháp Phật ta, bị tội 
lỗi lớn. Chánh giáo suy bại, dân không có chánh 
hạnh. Dân dân trở thành xâu ác, tuổi thọ ngày càng 
giảm, đến còn trăm tuổi, người hoại Phật giáo, 
không còn con hiếu, bà con thân thích bất hòa, 
thiên thần không phù hộ, tật bệnh qui ác ngày càng 
xâm hạt, ta1 quái đầu đuôi liên họa, tung hoành chêt 


SỐ 1707 - SỞ KINH NHÂN VƯƠNG BÁT NHÃ, Quyền 6 659 


vào địa ngục, nøạ qui, súc sinh. 

Nếu xuất ra làm người thì bị làm lính nô dịch 
quả báo, như tiếng vang, như hình bóng, như người 
viết sách ban đêm, đèn tắt chữ còn, quả báo ba cõi, 
cũng lại như vậy." 

Từ "Đại vương! Sau khi Ta diệt độ..." là phân 
bốn. Răn bảo bốn bộ chúng, Quốc vương.. . Đêu là 
những người nhận giữ hộ trì pháp Phật, trở lại tự 
mình phá diệt, khiến cho quốc độ. Các tai họa đua 
nhau khởi lên, đêu do phá pháp, khiến ra như vậy. 

Trong văn có hai phân: 1. Tỏ về thuyết kinh trái 
pháp. Có ba phân: a. Thuyết pháp; b. Từ "như sâu 
bọ..." là dục. Từ "đa phân người..." là hợp thí. 2. 
Trong sự tốn thất; chánh pháp suy bại, bị nhiêu loại 
khô. 

"Đại vương! Trong đời vị lai, tất cả Quốc 
vương, Thái tử, Vương tử, bốn bộ đệ tử, ngang 
nhiên cùng đệ tử Phật, ghi VIỆT chế giới, như pháp 
bạch y, như pháp lính hâu. Nêu đệ tử ta, Ty-khưu, 
Tỳ-khưu ni lập số sách, bị quan sai khiến, thì chẳng 
phải là đệ tử Ta, là pháp bình nỗ dịch, lập thống 
quan đề gôm thâu tăng điển, chủ tăng tịch, chúng 
tăng lớn nhỏ, cùng nhau thâu tóm, như pháp ngục 
tù, pháp của lính hầu, đương thời ấy, Phật pháp 
không còn lâu nữa." 

Từ "Đại vương! Đời vị lai..." là phần năm. Răn 
bảo Quốc vương, Thái tử, bỗn chúng đệ tử. Lập 
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tịch chế là theo pháp của binh lính nô địch, lập 
thông quan trị người như phép tục. Nên biết Phật 
pháp diệt cũng chắng lâu. 

"Đại vương! Trong đời vị lai, các tiểu Quốc 
vương, bỗn bộ đệ tử. Tự làm tội đó là nhân duyên 
phá nước, thân tự chịu lấy, trái Phật pháp tăng." 

Từ "Đại vương! Trong đời vị lai, lưu thông 
kinh này..." Đây là chúng thứ sáu. Răn bảo tiêu 
quốc bốn chúng, là tỏ tráảo pháp bị tội, chế ngăn 
đừng làm. Tự làm tội lỗi › phả hoại quốc độ, tự mình 
chịu lấy, không dính dáng øì đến tam bảo. 

"Đại vương! Trong đời vị lai, lưu thông kinh 
này, là pháp khí bảy Phật, chư Phật mười phương, 
thường hành đạo, các Tỳ-khưu ác, đa phân là vì 
cầu danh lợi, ở trước mặt Quốc vương, Thái tử, 
vương tử, tự thuyết nhân duyên phá pháp Phật, 
nhân duyên phá quốc độ, vương ấy không phân 
biệt rõ ràng, tin nghe lời đó, ngang nhiên làm pháp 
chế, không theo giới của Phật, thành nhân duyên 
phá Phật, phá nước. Đương khi như thê, chánh 
pháp không lầu sẽ diệt." 

Từ "Đại vương! Trong đời vị lai, lưu thông 
kinh này..." Đây là chúng thứ bảy. Răn bảo các 
Ty-khưu không nương theo lời dạy của bảy Phật. 
Mà lại nương nhờ pháp Phật để câu danh lợi ở đời, 
đến bên Quốc VƯƠng, tự thuyết nhân duyên phá 
Phật pháp. Văn có ba phân: 1. Tỏ về các Tỳ-khưu 
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tà thuyết đối với pháp Phật; 2. Từ "vương ấy không 
phân biệt rõ ràng..." là tỏ Quốc vương không biết 
Tam bảo; 3. Từ "đương khi như như thế..." chánh 
pháp diệt. 

"Bấy giờ, mười sáu đại Quốc vương nghe Phật 
thuyết về bảy điều răn, chuyện đời vị lai, rơi lệ 
buôn khóc, tiếng động cả ba ngàn nhật nguyệt, ngũ 
tinh, nhị thập bát tú, mắt ảnh sáng không hiện. Thời 
các Quốc VƯƠng, mỗi vị đều chí tâm thọ trì lời 
Phật, không chê ngự bốn bộ đệ tử, xuất ø1a hành 
đạo, đúng như Phật dạy. Lúc này, đại chúng mười 
tám Phạm Thiên vương, các thiên tử của sáu cõi 
trời dục, đều cất lời than: Đương khi như thê, thế 
gian trông rỗng, đời không có Phật." 

Từ "bây Đ1Ờ, mười sáu Quốc vương..." là đoạn 
lớn trong phẩm, phân thứ ba. Chư Quốc vương 
nghe bảy điều răn của Phật, không chế ngự bốn 
chúng. Văn chia làm hai phân: 1. Mười sáu Quốc 
vương buôn than kinh sợ, thương xót cho mình 
trước đây đã làm những tội lỗi, theo lời dạy không 
chế ngự bốn chúng; 2. Mười tám phạm thiên, ... 
đau xót than; sẽ đúng thời ây thì thế gian trông 
rỗng, không có Phật ở đời. Than chánh pháp bị diệt 
tận, nên nói "không có Phật ở thế". 

"Bấy giờ, trong vô lượng đại chúng, trăm ức 
Bỏ-tát; Di- lặc, Sư tử nguyệt,... trăm ức Xá-lợi- 
phất, Tu-Bỏ- để: . năm trăm ức mười tám Phạm, 
chư thiên Lục Hi: ba cối sáu đạo A-tu-luân- 
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vương,... Nghe Phật thuyết về nhân duyên hộ Phật 
quả, nhân duyên hộ quốc độ, hoan hỷ vô lượng, vì 
Phật tác lễ, thọ trì Bát-nhã Ba-la-mật." 

Từ "bấy giờ, trong vô lượng đại chúng..." là 
đoạn lớn trong phẩm, Đây là chúng thứ tư. Thời 
chúng nghe pháp, hoan hỷ phụng hành. Văn có ba 
phân: 1. Liệt kê trăm ức Bỏ-tát chúng; 2. Liệt kê 
trăm ức Xá lợi phất,... 3. Năm trăm ức cõi trời Sắc, 
Dục, các chúng nơi sáu đường A-tu- luân-vương, 
đêu phụng hảnh. 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 116 
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PHẬT THUYÊẾT NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH 


Phẩm THỨ NHẤT: TỰ 

Muốn giải thích kinh nên chia làm bốn phân: 

- Thuyết ý của kinh, giải thích tên kinh. 

- Biện minh tông chỉ sở thuyên và thê của giáo 
năng thuyên. 

- Hiễn bày chỗ nương của giáo, chỗ vì các hữu 
tình. 

- Thời đại phiên dịch, chánh thích theo văn. 

1. Thuyết ý của kinh. Giải thích tên kinh: 

Thật tướng thâm diệu, chăng có bốn trí thì 
không thể chứng nguồn. Quán sát chỗ sâu xa VI tế, 
nhờ ba tạng mới có thê khai mở dấu vết. Do đó 
pháp VƯƠng đại Thánh, thuyết ba Bát-nhã để nêu 
tông, các bậc khai sĩ, thuyết bốn Tất-đàn mà quãng 
diễn nơi uyên áo. Tông chỉ Vô tướng, thật ở đây 
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sao? Thế nhưng lắm chốn nhiêu nơi, nhập lý chăng 
một, vì nêu ở hai hộ, nên thuyết kinh này. Ba phân 
như Tự..., là lược thuyết phép tắc của các kinh, 

hoặc nghĩa của tám phẩm là hiễn rộng tông chỉ của 
kinh này. 

Đề nêu: "Phật thuyết Nhân vương hộ quốc Bát- 
nhã Ba-la-mật kinh” là tên chung của bộ kinh. "Tự 
phẩm đệ nhất" là tên gọi phẩm riêng bên trong. Tên 
thì chỉ một, nhưng nghĩa có bốn lý đều quy chơn, 
ý là hộ quốc: 1. "Phật thuyết"; là Pháp vương đối 
tượng được thỉnh, tự giác và giác tha đều đây đủ, 
khai thị diệu pháp, nên nói là Phật thuyết; 2. "Nhân 
vương": Là Quốc vương chủ thê thỉnh. "Nhân" là 
nhẫn. Thiện và ác đều nhãn chịu. "Vương” là vãng, 
là chỗ QUY tụ qua lại của quân chúng: 3. "Hộ quốc": 
Là điều cầu xin thuyết giảng, 4. "Bát-nhã Ba-la- 
mật kinh"; biện vê pháp có khả năng bảo hộ. Bát- 
nhã là trí, Ba-la-mật là đáo bỉ ngạn. Nghĩa là do 
nhờ trí lực mà đến bờ Niết-bàn. "Kinh"; là Tố-đát- 
lãm; tiếng Hoa gọi là khế kinh. Khê nghĩa là khế 
hợp, khê đúng đạo lý, hợp với căn cơ của hữu tình. 
Kinh cũng có hai nghĩa: l. Quán xuyên; 2. Nhiếp 
trì. Xuyên suốt pháp tướng, thâu giữ hữu tỉnh, cho 
nên gọi là kinh. Căn cứ theo chủ thể thỉnh và đôi 
tượng thỉnh, chủ thể hộ và đôi tượng hộ, đề nói lên 
nhân của kinh. "Tự" là nguyên do, nguyên do dẫn 
khởi chánh thuyết. "Phẩm" là phẩm loại, hay là 
nghĩa loại. Các nghĩa loại cùng theo nhau mà tôi 
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nghe (ngã văn), gôm nhiều nghĩa khác nhau, gọi 
đó là phẩm. Trong tám phẩm, phẩm này là phâm 
đâu tiên, gọi là đệ nhất, Nên nói là "Phật thuyết 
Nhân vương hộ quốc Bát-nhã Ba-la- mật kinh Tự 
phẩm đệ nhất". 

2. Biện minh tông chỉ của sở thuyên và thể của 
giáo năng thuyên. 

Gồm có hai phần: Trước là biện minh thê của 
giáo, sau là hiễn bày tông chỉ. Về thê của giáo, thì 
các tông giải thích khác nhau, tông phải Tát-bà-đa 
(thuyết Nhất thiết hữu bộ) Tỳ đàm Câu-xá, và cựu 
ly 

-bà-sa, đều có hai thuyết: 1. Thuyết âm thanh; 
2. Danh cú văn. Tuy có hai thuyết, nhưng không 
có nhận định khác nhau, bản Câu-xá tận dịch phân 
thứ nhất đều có đưa ra cả hai giải thích, nhưng 
không có sự sai biệt. Luận Chánh lý phân thứ ba 
trình bày thuyết của hai sư, cũng giông như Câu- 
xá, nhưng có thêm phân hỏi đáp. Vì vậy, mà quyền 
thứ ba của Chánh lý có tụng: 

Mâu ni thuyết pháp uân Số có tám mươi ngàn 
Thể ngữ hoặc danh kia Sắc, hành uẫn gồm thâu. 

Luận: Có thuyết nói: Ngữ của Phật giáo (giáo 
pháp của Phật) là tự tính, Phật thuyết pháp uân đều 
gôm thâu trong sắc uân; ngữ dùng âm thanh làm tự 
tính. Có thuyết nói: Danh của Phật giáo là tự tính. 
Phật thuyết pháp uấn đều gồm thâu trong hành uân, 
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danh lây bất tương ưng hành làm tính. 

Hỏi: Ngữ giáo khác với danh, giáo bao gồm cả 
ngữ đó, danh và giáo, thể khác nhau, giáo sao lại 
là danh được? Luận kia giải thích: Phải có danh, 
mới thuyết thành giáo, do đó thê của giáo tức là 
danh. Nguyên do là sao? Ý nghĩa được nêu giảng 
như thật, nên gọI là Phật giáo. Danh có thể giảng 
giải ý nghĩa, nên giáo là danh, do vậy Phật giáo 
định danh làm thể, nêu danh làm đầu, để gôm thâu 
cú văn. Phân thứ ba của luận Hiển Tông cũng đồng 
với luận Chánh lý. 

Giải thích: Các sư phương Tây, truyền giải 
thích đó, Câu-xá và Chánh lý, môi luận đều có một 
mục đích. Nguyên do là sao? Khiến vạn vật sinh 
vui mừng, thì âm thanh là tốt nhất. Nếu để giảng 
giải pháp thì danh là mạnh nhất. Cho nên biết sự 
đối trị đều phải có chuẩn định. Do vậy, cả hai 
thuyết đều là chánh nghĩa. Luận Đại Bà-sa quyền 
thứ một trăm hai mươi sáu, đều trình bày cả hai 
thuyết, chánh nghĩa thì lây âm thanh làm thể, nên 
luận kia nói như thế. 

Hỏi: Như vậy, Phật giáo lấy gì làm thể? Là ngữ 
nghiệp hay là danh v.v... ? 

Đáp: Nên nói như vậy: Ngữ nghiệp làm thể. 

Hỏi: Nếu vậy, những điều được thuyết sau này 
làm thế nào thông được? Như nói danh của Phật 
giáo là pháp gì? 
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Đáp: Là danh thân, cú thân, văn thân. Theo thứ 
lớp mà sắp xếp, thứ lớp mà an bày biện, thứ lớp mà 
kiên lập trả lời. Văn sau là nói vê dụng của Phật 
giáo, không muôn khai thị tự thê của Phật giáo, 
nghĩa là theo thứ tự mà sắp xếp an bày, kiến lập 
danh, cú, văn là dụng của Phật giáo. 

Có người nói: Danh v.v... của Phật giáo là thể. 

Hỏi: Nếu vậy, những điều được nói trong văn 
đó làm thế nào để thông? Như nói Phật giáo là gì? 

Đáp: Là lời nói, xướng từ, bình luận, ngữ âm, 
ngữ lộ, ngữ nghiệp, ngữ biểu của Phật. Đó là Phật 
giáo. Câu trả lời đó là dựa theo nhân được trai triển, 
nên nói như vậy. Như trong thế gian, con và cháu 
lần lượt nối tiếp sinh ra. Nghĩa là lời khởi danh, 
danh hiển bày nghĩa. 

Các nhà phê bình giải thích: Nói như vậy là lây 
ngữ nghiệp làm thê. Vì ý Phật thuyết, người khác 
nghe. Nói cho đủ thì phải nói như thê. 

Hỏi: Chưa chắc chánh lý đúng như nghĩa của 
các bình gia (nhà phê bình). 

Đáp: Ý của sư Chánh lý, chủ yếu lấy lý làm 
chánh, cho nên sinh ra lý, danh v.v... là chánh. Lại 
giải: Các Hiên sĩ đều nêu ra hỏi đáp của cả hai nhà, 
chăng phải tự mình phán định, vì vậy không trái 
với chánh nghĩa của các nhà phê bình. Nếu theo 
Kinh bộ thì lây âm thanh làm thê. 

Ở trong tông đó thì có thuyết của ba sư: Một sư 
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nói: trong mười hai xứ, thanh xứ là tính. Vì lia âm 
thanh thì không có riêng danh, cú, tự. Một sư cho 
Pháp xứ tương tục nhờ vào âm thanh cho là tự tính, 
nhưng chỉ là tính sở duyên của Ý thức. Một sư nói: 

Cả hai thanh giả và thật dùng chung, vì theo cả hai 
nghĩa trên. Nêu theo đại thừa thì các giáo bất đông. 

Có nơi chỉ là thanh; như kinh Duy-ma nói: Phật 
dùng một âm diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại 
đêu hiểu được". Lại kinh Đại Giới nói: Trong một 
lời thuyết pháp của Như Lai diễn thuyết Ta VÔ 
lượng biến khế kinh. Những giáo như vậy, thật sư 
dẫn chứng chăng phải một. Có nơi chỉ dùng 
danh... làm thể; như luận Thành Duy Thức nói: 

"Nếu danh cú văn không khác với thanh, thì cảnh 
của Pháp Từ vô ngại, lẽ ra không khác". Có nơi 
hợp nói thanh vả danh đều là tự tính. Như kinh Vô 
Cấu Xứng nÓI: HOẶC lây âm thanh, ngữ ngôn, văn 
tự mà làm Phật sự”. Có nơi hợp năng thuyên Và SỞ 
thuyền làm thể, như luận Du-Già quyên tám mươi 
mốt nói; "thể của khế kinh tóm lược có hai loại; 1. 

Văn; 2. Nghĩa. Văn là sở y (đối tượng được dựa 
VàO). Nghĩa là năng Y (chủ thê dựa vào). Hai loại 
này, gọi chung là cảnh của tất cả sở tri Luận Hiển 
Dương nói cũng đồng như đây. Sở dĩ các giáo khác 
nhau như vậy. Sư Tam Tạng thích: Thật ra danh, 

cú văn thân, thanh và văn nghĩa đều hợp nói làm 
thể. Nhưng các Thánh giáo mỗi giáo đều dựa trên 
một nghĩa, nên tuy khác mà không trái ngược nhau. 
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Lý đo là sao? Vì giả theo thật, dùng thanh làm thẻ, 
vì lia âm thanh không có danh, cú văn nào riêng 
khác. Vì thế theo dụng, danh... làm thê năng 
thuyên tự tánh các pháp sai biệt, cả hai đều là chỗ 
nương cho nhau. Giả và thật nhờ nhau hợp nói là 
thể, thiếu một thứ thì thuyết không thành mà sinh 
ra sự hiểu cuối cùng ăt phải do văn nghĩa. Thê cho 
nên các thuyết vậy chư pháp không trái ngược 
nhau. 

Theo văn kinh này chỉ có hai môn: 1. Môn pháp 
số lầy bôn pháp như danh cú... làm thể, nên đoạn 
văn sau nói: "Danh vị cú nơi kinh này, cho đến 
ngàn Phật vạn Phật, thuyết danh vị cú." Lại phân 
sau kinh nói: "Danh, vị, cú quả của âm thanh, tất 
cả văn tự, ký, cú thảy đều là như." 

2. Môn quy chân: Là lây chân như làm thê, nên 
phân sau kinh nói: "Pháp bốn Như, Trùng tụng 
Như, cho đến Luận nghị Như." Nêu muốn phân 
biệt rộng thì như một kinh Giải Thâm Mật quyên 
một đã ghi. 

Về tông của sở thuyên cũng có các thuyết khác 
nhau tóm lược có ba cách giải thích: 1. Ba loại Bát- 
nhã của kinh này, được dùng làm tông chỉ, nghĩa 
là: Lý "không" của sở quán, tức là thật tướng. Trí 
của chủ thê chứng đắc tức là quán chiếu. Thánh 
giáo của năng thuyên, là văn tự. Do đó, trong phẩm 
Quán Không, nói ba Bát-nhã; 2. Tông chỉ của kinh 
này nói rõ về nhị để. Lý do là sao? Trong phẩm 
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Quản Không, nói về hạnh tự lợi. Trong phẩm Giáo 
Hóa, nói về hạnh lợi tha. Môn quán của Bồ-tát, 
không ngoài hai hạnh đó, hai hạnh như vậy không 
ra ngoài hai đế. Nhờ Chơn đề nên không có chủ thê 
hộ và đối tượng hộ, nhờ Thế đề nên có chủ thể hộ 
và đối tượng hộ, hạnh tự lợi và lợi tha được thành. 
Nói Nhị đề tức một là Chơn đề, là lý không" một 
là Thế đề, tức là môn Có. Trong phẩm Nhị đề sẽ 
phân biệt chỉ tiết; 3. Kinh này đức Thế Tôn tự phán 
định. Trong ba pháp luận, lây Vô tướng làm tông. 
Cho nên kinh Giải Thâm Mật nói như vậy: "Ban 
đâu vì những người phát tâm hướng đến Thanh- 
văn thừa mà thuyết Tứ để luân (như bốn kinh A- 
hàm). Tiếp theo là vì những người phát khởi Bỏ- 
tát thừa mà thuyết Vô tướng luân (các Bát-nhã), 
sau cùng là vì những người phát khởi Nhất thiết 
thừa mà thuyết giáo liễu nghĩa." (đầy đủ như Kinh 
kia nói). 

Hỏi: Vô tướng luân này, trong ba tính thì bỏ 
tính nào? Ở trong ba vô tính đó thì nương vào vô 
tính nào? 

Giải fbíc: Các sự phương Tây, chia làm hai 
giải thích: I. Ngài Thanh Biện thì bỏ cả ba tính, để 
lập thành không, tức thuyết về lý "không", là Vô 
tướng, nói đây đủ như trong luận Chưởng Trân; 2. 
Ngài Hộ Pháp thì chỉ bỏ sở chấp, là Vô tướng, như 
trong kinh Thâm Mật. Trong ba vô tính, Ngài 
Thanh Biện và Ngài Hộ Pháp đều nương vào ba 
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thứ vô tự tính, cũng thành là Vô tướng. Do vậy, 
Ngài Chơn đề, Ngài Từ Ấn, Ngài Tam Tạng, môi 
vị đều nương vào một tông. Chơn đế và Tam Tạng, 
như thứ lớp của chúng đêu bỏ ba tính, lập ba vô 
tính: 1. Bỏ phân biệt tính đề lập phân biệt Vô tướng 
tính; 2. Bỏ y tha để lập y tha vô sinh tính; 3. Bỏ 
chơn thật tính, để lập chơn thật vô tính tính. Do ở 
một Chơn như mà bỏ ba tính, lập ba vô tính, (nói 
đầy đủ trong luận Tam Vô Tính). Do đó, trên điểm 
chung thì Ngài Chân để giống với Ngài Thanh 
Biện, nhưng điểm sai khác lả; Bồ-tát Thanh Biện 
lập mà không kết hợp, còn ý của sư Chơn đề là giữ 
lại cả ba vô tính, phi an lập để. Còn hai vị Từ Ân 
và Tam Tạng thì chỉ bỏ sở chấp, không bỏ hai tính, 
tình có lý không, lý có tình không, cả hai nghĩa 
riêng khác. Lại nữa, ba vô tính, như nói theo thứ tự 
của chúng thì ba tính thành là ba vô tính, nên Duy 
Thức Tam Thập tụng, nói: “Tức nương vào ba tính 
nảy mà lập nên ba vô tính kia." (Nói đầy đủ như 
trong luận Thành Duy Thức vả kinh Giải Thâm 
Mật). Do đó, hai vị Bỏ-tát: Thanh Biện và Hộ 
Pháp, mỗi vị đều dựa vào tông của mình mà giải 
thích kinh này. 

Hỏi: Sao biết được kinh này nói đủ ba loại vô 
tính? 

G127 fích: Như kính Giải Thâm Mật nói: 
Hoặc như kinh nói tất cả các pháp đều không có tự 
tính, vô sinh, vô diệt, bốn lai tịch tĩnh tự tính Niết- 
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bàn. Nương vào mật ý gì đức Thế Tôn tự thuyết, 
tật cả các thuyệt đều không có tự tính? Đó là đều 
nương vào mật ý ba loại vô tự tính. Nói tật cả các 
pháp đều không có tự tính, vô sinh, vô diệt,... là 
chỉ nương theo tướng tính vô tự tính mà thuyết, 
hoặc có thể nương theo tướng và vô tự tính thăng 
nghĩa mà thuyết. 

Hỏi: Nếu vậy vì sao, Vô tướng thứ hai, gọi là 
bắt liễu? 

Gi4¡ (ích: Thật ra nói đủ ba thứ tính vô tự 
tính, về lý không có sâu cạn, do tướng ấn mất nên 
nói tất cả pháp không có tự tính, nhưng không kết 
hợp phân biệt, riêng với ba vô tính, các kinh như 
Giải Thâm Mật... đã nói rất rõ về ba loại tính vô 
tự tính. Vì vậy trong môn của pháp luân thứ ba, 
thêm bốn chữ tính vô tự tính. Y là riêng có cải lý 
của ba vô tính. Do vậy, gọi là liễu, bất liễu nghĩa, 
chứ chăng phải lý sâu cạn mả gọi là liễu, bất liễu. 
Nếu phân biệt rộng thì như Quảng Bách luận quyền 
mười nói có ba sư giải thích: 1. Học phái Du già, 
lập Y tha hữu; 

2. Bô-tát Thanh Biện thuyết Y tha không; 3. 
Bỏ-tát Hộ Pháp phá cả hai châp kia. 

1. Vì vậy trong luận kia nói: Học phái Du già, 
dùng lý nêu tông; thể của pháp phân biệt sở chấp 
là "không" thể của pháp do nhân duyên sinh khởi 
là "Có", Do vậy mà cảm quả, luân hồi trong ba hữu. 
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Hoặc tu gia hạnh chứng tam Bô-đề,... cho đến nói 
rộng. Vì chứng nghĩa đó nên dẫn Kinh tụng: 

- Biến kế sở chấp không, 

- Y tha khởi tính có. 

- Vọng phân biệt mất hoại, 

- Tùy tăng giảm nhị biên. 

2. Thanh Biện giải thích kinh này: Danh: Là 
biến kế sở chấp. Nghĩa. Là Y tha khởi tính. Danh 
đối với nghĩa của nó thì phi hữu cho nên vô. Nghĩa; 
là tùy theo thế gian mà phi vô cho nên hữu không 
thể dẫn đây chứng minh Y tha có. 

Tiếp đến học pháp Du-già phả giải thích trên. 
Văn có ba tiết: l. Tổng. phá là phi lý; 2. Nêu riêng 
bốn điều sai lầm; 3. Kết luận trái với kinh. Trong 
phân tống phá nói giải thích trên không đúng, vì 
nghĩa trái ngược nhau. Trong phân nêu bốn điêu 
sai lầm: 1. Nếu danh đôi chắng phải có với nghĩa 
phi hữu cho nên không thì nghĩa cũng đôi với danh 
là không làm sao có; 2. Lại nữa, danh ngôn được 
lập do nghĩa đó, đã do nhân duyên sinh thì nghĩa 
phải có; 3. Nêu tánh của năng thuyên do vọng chập 
không có thì tánh của sở thuyên do vọng chấp lẽ 
nào có; 4. Danh là tùy theo thế tục mà có công năng 
thuyên bày biểu hiện. Ông không chấp nhận làm 
tánh y tha khởi thì nghĩa cũng tùy theo tục mà giả 
thuyêt là có công năng, sao không chấp nhận là 
biến kế sở chấp. Trong phân kết nói: Vì thế tục giả 
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lập năng thuyên, sở thuyên nếu không thì đều 
không, có thì đều có. Như nay kinh thuyết là một 
hữu, một vô. Cho nên những điều ông nói không 
phù hợp với nghĩa của kinh. 

Ngài Thanh Biện vì muốn chứng minh nghĩa 
của mình lại dẫn kinh nói: Do lập danh đây, đây đề 
thuyên bày pháp kia. Pháp kia tánh đều chắng phải 
có, do pháp tánh đều như vậy. 

Pháp Du-già phá lời Kinh này nói: Ý kinh 
không nói danh đôi với nghĩa là không có, chỉ nói 
tánh của pháp sở thuyên là chăng phải có, làm rõ 
tánh các pháp đều chắng thể thuyên bày, danh ngôn 
sở thuyên đều là công tướng tự tánh của các pháp 
đêu bắt dứt danh ngôn, tự tướng chắng phải không, 
công tướng chăng phải có. Trong đây, nói tám lược 
vì tánh sở thuyên không có, không phải có tảnh của 
năng thuyên là thật có. Cho nên Tượng chỉ nói "kia 
chẳng phải có”. Nếu không vậy thì lẽ ra nói tánh 
này chăng phải có. 

Ngài Thanh Biện vì để chứng minh y tha tính 
là không có, lại dẫn tụng tóm lược ở trong kinh: 

- Không có ít pháp sinh, 

- Cũng không ít pháp diệt. 

- Tịnh kiến, quán các pháp, 

- Phi hữu cũng phi vô. 

Học Phái Du-già lại đả phá: Ý của tụng đây là 
nói về biến kế sở chấp, tự tính sai biệt. Thể của 
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năng thuyên sở thuyên đều rỗng không, không 
sinh, không diệt, lìa chấp mà tịnh kiến, quán các 
thế gian đêu sinh ra do nhân duyên, chắng bao giờ 
chăng phải không. Cho nên, đó chắng chứng tỏ y 
tha là không có. 

Bồ-tát Thanh Biện lại dẫn kinh để chứng thành 
y tha tính là rỗng không: Cho nên kinh nói: Các 
pháp từ duyên khởi, duyên, pháp, hai đêu không, 
chánh trí được như vậy, là thông đạt duyên khởi. 
Nêu pháp từ duyên sinh, các pháp đều vô tính. Nếu 
pháp đều vô tính, pháp đó phi duyên sinh. 

Phái Du-già lãnh hội kinh kia nói; như vậy cả 
hai kinh đều thuyết pháp duyên sinh, tuy không có 
tự tính, nhưng không trái ngược nhau. Theo duyên 
sinh pháp có hai loại: Một là biến kế sở chập, hai 
là y tha khởi tính, trong đây ý nÓI rõ biên kế sở 
châp, tự tính chăng phải có, không nói về y tha. 
Nếu nói y tha thì đều không có tự tính, bèn bác bỏ 
hai pháp nhiễm và tịnh đều không có, gọi là "ác thủ 
không”, tự tha đều tốn hại. 

Bồ-tát Thanh Biện lại nói: Vọng phân biệt đó, 
ai có thê chặn đứng được? Đến khi đắc chánh kiến, 
tự nhiên sẽ trừ bỏ. 

3. Bồ-tát Hộ Pháp, cùng phá cả hai chấp không 
và có, kiến lập trung đạo, y tha khởi tính, chắng 
phải không chăng phải có. Cho nên lại nói: Các loại 
như vậy, tùy sở kiễn khác nhau, chia cách Thánh 
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ngôn, hợp thành nhiêu phân, cùng nhau tranh luận, 
môi chấp một bên, đều không thê trừ ác kiến trần 
cầu, thì làm sao khế hợp với diệu chỉ thanh tịnh đại 
thừa mà chư Phật Thê Tôn đã thuyết. Chưa hội 
được chơn lý, theo mình mà chấp tình, mình đúng 
người sa1, thật đáng sợ thay! Phải xả bỏ chấp trước, 
hai bên không và có, lãnh ngộ trung đạo bất nhị 
của đại thừa,... (Nói rộng như luận k1a). 

Hỏi: Tông của Ngài Hộ Pháp như Thành Duy 
thức luận, không vứt bỏ y tha, như thế nào trong 
đây nói Y tha chắng phải không, chăng phải có? 

Giải fbiích: Ngài Hộ pháp chính là nói như 
Luận Thành Duy Thức, không trái với y tha, nhưng 
nay muốn thành tựa ý luận Thánh Thiên nên lập 
trong đạo, mà không trái ngược nhau. Chánh tông 
của Ngài Hộ Pháp là lập trung đạo nghĩa mà Thành 
Duy thức, thuật về Du-già tông, cũng không trái 
nghịch. 

3. Hiển Dày đối tượng được nương tựa của giáo, 
đối tượng vì hữu tình. 

Cũng có hai phân: 1. Hiền Dày đối tượng nương 
tựa của giáo; 2. Đối tượng vì hữu tình. Nói đôi 
tượng nương tựa là chỉ mười hai bộ kinh, ba tạng, 
hai tạng. Ba tạng là: l. Tố-đát-lãm, tiếng Hoa gọi 
là Khế kinh, nghĩa như đã nói ở trên; 2. Tỳ-nạI-da; 
tiếng Hoa gọi là Điều phục, điều phục bảy loại sai 
trái của thân và ngữ, hoặc điều phục ba nghiệp 
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khiến không tạo nghiệp ác. Cũng gọi là điều phục; 
3. A- tỷ-đạt- -ma; tiếng Hoa gọi là Đôi pháp. Thánh 
đạo vô lậu đôi lại với với quả của cảnh, gọi là đối 
pháp. Hoặc gọi là Ma-đát-thi-ca: Tiếng Hoa gọi là 
Bốn Mẫu, do phân biệt pháp tướng, có thể sinh trí, 
gọi là Bốn Mẫu. 

Hai tạng là: Như Nhiếp Đại thừa, ba tạng như 
vậy có hạ thừa và thượng thừa sai biệt nên thành 
hai tạng: 1. Thanh văn tạng: 2. Bô-tát tạng. Nói 

"mười hai bộ” là: Như kinh Giải Thâm Mật nói: 
Khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phiên tụng, tự thuyết, 
nhân duyên, thí dụ, bốn sinh, bốn sự, phương 
quảng, hy pháp, luận nghị. Đến phẩm Nhị đề sẽ nói 
rõ về chỉ tiết. Bộ kinh này là tạng khê kinh trong 
ba tạng. Trong hai tạng là thuộc. về Bồ-tát tạng. 
Trong mười hai bộ thì thuộc bộ đâu tiên. Nói "đôi 
tượng vì” có hai nghĩa: I. Vì ba thừa, như trong ba 
pháp luân của kinh Giải Thâm Mật: Vị những 
người phát khởi Thanh văn thừa mà thuyết Tứ đê 
luân. Vì những người muôn phát khởi Bô-tát thừa 
mà thuyết giáo Vô tướng. Vĩ những người phát 
khởi Nhất thiết thừa mà thuyết luân thứ ba, nên biết 
kính này là vì Bồ- tát mà thuyết. Nếu theo năm tính 
tức vì tính Bô-tát và những người bất định mà 
thuyết kinh này. Nghĩa của năm tính, sẽ nói rõ ở 
chương khác. 

4. Thời đại phiên dịch, chánh giải thích theo 
văn. 
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Tức có hai phân: 1. Thời đại phiên dịch; 2. 
Chánh giải thích theo văn. Về thời đại phiên dịch: 
Bộ kinh này dựa theo văn của kinh nói thì có hai 
bản: ]T. Quảng bản. (Bản lớn). Cho nên phâm Tán 
Hoa ở sau nói: "Bây giờ, mười sáu đại Quốc vương 
nghe Phật đã thuyết giảng kinh mười vạn ức kệ 
Bát-nhã Ba-la-mật, mà rải hoa cúng dường." Vì 
vậy biết kinh này cũng có quảng bản; 2. Lược bản 
(bản tóm lược): Bản tiếng Phạm tuy chỉ có một 
cuôn, tùy theo dịch giả mà khác nhau, thành có ba 
bản dịch: 1. Thời nhà Tân, năm thứ nhất niên hiệu 
Tân Thủy, Ngài Đàm ma la mật, Tam lạng pháp 
sư của nước Nguyệt Chị, tiếng Tân gọi Ngài là 
Pháp Hộ, dịch ra một cuốn, tên là Nhân vương Bát- 
nhã; 2. Thời Tân, năm thứ ba, niên hiệu Hoằng 
Thủy, Tam Tạng pháp sư Cưu-ma- la-thập, tiếng 
Tân gọi là Đồng Thọ, ở Biệt Quán, vườn Tiêu Dao, 
Tây Minh Các, thành Tây An, dịch ra một B0. 
tên là Nhân vương hộ quốc Bát-nhã Ba-la-mật; 3. 
Thời Lương, năm thứ ba, niên hiệu Thừa Thánh, 
Tam Tạng pháp sư Ba la mạt đà (Lương gọi là 
Chân để) người nước Uu Thiên Sai, Tây Thiên 
Trúc. Ỏ chùa Bảo Điền, Phủ Dự Chương, dịch ra 
một cuốn, tên là Nhân vương Bát-nhã kinh. 

Phần sớ giải có sáu quyền. Tuy có ba bản, 
nhưng bản thời Tần là dịch đầu tiên, e rằng không 
được chu tất. Bản của Ngài Chân để thì ân kín, 
không lưu hành, cho nên nay ở đây theo một bản 
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thời Tân. (theo Phí Trường-Phòng ở Bộ Tam bảo 
lục thì ba bản dịch đêu là một quyền. Nhưng Phí 
Học Thất nhập vào mục lục tạng thì nói là hai 
quyền) 

#€z/;: Tôi nghe như vậy: 

Giải thích: Từ đây trở về sau là phần hai: 
Chánh thức giải thích theo văn. Trong một kinh 
này, gồm có tám phẩm. Có hai cách chia phân: l1. 
Theo Bồn ký thì chia làm bốn phân chính: I1. Phân 
phát khởi: Tức phâm Tự thứ nhất; 2. Phần chánh 
thuyết là năm phâm tiếp theo; 3. Phần Vua được 
hộ quôc tức phẩm Thọ trì; 4. Phần lưu thông tức 
phẩm chúc lụy. Nay chia kinh này, theo Phật Địa 
Luận, chia làm ba phân chính: Một phẩm đầu tiên, 
gọi là phân nhân duyên giáo khởi. Năm phẩm tiếp 
theo, gọi là phần Thánh giáo thuyết giảng. Hai 
phẩm sau cùng, gỌI là phần theo giáo phụng hành. 

Hiển bày các điều đã nghe; tức là những nhân, 
những duyên mà giáo khởi, nên gọi là phân nhân 
duyên giáo khởi. Chánh thức hiển bày những pháp 
môn mà Thánh giáo đã thuyết; vì phẩm loại khác 
nhau, nên gọi là phân Thánh giáo thuyết. Hiển bảy 
khi ây, chúng đã nghe Thánh giáo của Đức Phật, 
hoan hỷ phụng hành, nên gọi là phân theo giáo 
phụng hành. Tức tương đương với cựu thuyết "tự, 
chánh, lưu thông”. Tự là do tự; nguyên do dẫn khởi 
chánh thuyết. Chánh tức là chánh tông; biện về 
tông và nghĩa được nêu giảng. Thông: tức là lưu 
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thông: bao gồm lợi ích lớn của đời mạt pháp. 

Trong văn phân Tự, có hai phân riêng biệt: 
phần đầu là Tự chứng tín, Từ "bấy giờ, mười 
hiệu..." là tự phát khởi. Nhưng hai tự này, có ba sự 
khác nhau: 1. Danh khác: Một danh là chứng tín: 
Còn gọi là thông tự. Danh thứ hai là phát khởi; còn 
gọi là biệt tự. Nói "tôi nghe”, là khiên vật sinh tín, 
gọi là chứng tín, các kinh đều giông nhau, gọi là 
thông tự. Dùng "phóng quang..." để phát khởi 
chánh tông, gọi là phát khởi, mỗi ' kinh mỗi khác, 
gọi là biệt tự; 2. Thời khác; danh thứ nhất là tự 
trước kinh, khi chưa thuyết kinh thì trước tiên đã 
phát khởi. Danh thứ hai là tự sau kinh; sau khi 
thuyết kinh rồi mới bắt đầu nói các duyên cớ; 3. 
Nhân khác: Danh thứ nhất là Như Lai tự, ở trong 
các kinh, do Phật phát khởi. Danh thứ hai là A-nan 
tự; do A-nan thỉnh xin mới bắt đâu thuyết. 

Trong phân chứng tín, gôm có bốn phân: 1. 
Thuyết sự duyên khởi; 2. Thuyết về ý của sự; 3. 
Biện về sự nhiêu ít; 4. Giải thích riêng theo sự. 

- Nói "Duyên khởi" là như luận Trí Độ quyên 
thứ hai nói: Khi Phật Niết- bàn, ở nước Câu-thi-na- 
kiệt, giữa hai cây Tát-la, năm đâu hướng Bắc, sắp 
nhập Niết-bàn. Bấy giờ Tôn giả A-nan, lòng thân 
ái chưa dứt, tâm chưa lìa dục, chỉm trong biến 
buôn, không thể tự xuất, lúc ấy trưởng lão A-nậu- 
lâu-đậu, nói với Tôn giả A-nan: "Ông là người giữ 
gìn pháp tạng Phật, không nên như người phàm 
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chìm trong biển u buôn, các pháp hữu vi đều là vô 
thường, ông sao lại sâu buôn, mất đi những sự đã 
nghe. Ông nên hỏi Phật; sau khi Phật Niết-bàn, làm 
thế nào để tu hành? Ai sẽ làm thây? Ác khẩu Xa- 
nặc, làm sao cùng ở? (Quyền thứ tư Trường A-hàm 
thì nói là "Xiến-nô Ty-khưu, làm sao cùng trú?), 
đâu các kinh Phật, viết những lời g1?”". Tôn giả A- 
nan liên hỏi Phật những việc đó, Phật bảo Tôn giả 
A-nan: "Hành Tứ niệm xứ, giới kinh làm thầy, Xa 
nặc Ty-khưu, trị như pháp Phạm (Chánh thanh 
tịnh). (quyền thứ tư Trường A-hàm, quyên 36 Tăng 
nhất A-hàm đêu nói: "Trị băng pháp Phạm, tức là 
không cùng nói chuyện... chi tiết như trong kinh 
kia nói.). Đầu các kinh Phật, đều xưng là "tôi nghe 
như vậy". Theo kinh Tập pháp và phân. sau kinh 
Niết-bàn, đêu giỗng với Trí Luận, e nhiều không 
nói ra đây. Kinh Đại Bi thì nói Tôn giả Uu-ba-ly 
chỉ bày Tôn giả A-nan thưa hỏi, cho nên kinh luận 
nói khác. Mặc dù cả hai người cùng bày cho A-nan 
hỏi nhưng nghĩa cũng không trái ngược. 

: Thuyết về ý Của SỰ gøôm hai loại: lI. Đoạn 
nghĩ; 2. Sinh tín. 

Đoạn nghi: Sư Chân đề giải thích: Theo luật vi 
tế mà nói thì Tỳ-khưu A-nan, khi đang thăng tòa 
cao, xuất pháp tạng thân tức như Phật, đây đủ 
tướng đẹp. Hoặc bước xuống tòa trở lại bản hình, 
chúng thây điểm đó, bèn có ba nghĩ: 1. Nghi đại sư 
Thích ca Như Lai vì từ bi, từ Niết-bàn khởi tuyên 
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lại pháp sâu xa; 2. Nghi chư Phật phương khác đến; 

3. Nghi Tôn giả A-nan chuyền thân thành Phật. 
Nay vì muốn trừ bỏ ba loại nghi đó, nên nói "Tôi 
nghe như vậy" là để nói rõ chính Tôn giả A- nan 
nghe từ Phật, chăng liên quang gì đến Phật từ bi từ 
Niết-bàn khởi, cũng chẳng phải các Phật khác từ 
phương khác đến, cũng chăng phải Tôn giả A-nan 
chuyền thân thành Phật, tự thuyết kinh. 

Sinh tín; theo luận Trí Độ nói: Vì người khi 
thuyết giảng muốn khiến tâm chúng sanh sinh tín. 

- Về sự nhiêu ít, có ba thuyết: Thuyết thứ nhất 
là sư Chân đề trong phân. chú thích về bảy sự. Chia 
làm Dảy sự: 1. "Như vậy”; là nêu pháp được nghe, 
văn và lý của cả bộ kinh, chắc chắn đáng tin; 2. Nói 
"tôi"; là xuất ra người chủ thê văn (người nghe) tức 
là Tôn ø1ã A-nan. 

3. Nói "nghe"; chính mình phụng chỉ âm thanh; 
4. "Một thời": là hiển bày pháp được nghe, khéo 
hợp với thời cơ; 5. "Phật Thế Tôn": xuất ra sư chủ 
thê thuyết; 6. “Trú xứ"; hiện bảy việc thuyết nói có 
nơi chôn; 7. "Đại Ty-khưu”; là nói vê chăng phải 
nghe riêng một mình. Nhưng bảy sự đó, nói chung 
thì chỉ có bốn ý: 1. "Như vậy" là nói về nơi đôi 
tượng nghe pháp (pháp được nghe); 2. "Tôi nghe”; 
là biện về người là chủ thể nghe (người nghe); 3. 
Hai sự tiếp theo là chứng pháp được nghe; 4. Hai 
sự sau cùng là chứng cho người nghe. Thuyết thứ 
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hai, theo luận Đại Trí Độ, Ngài Long Mãnh chia 
thành sáu sự: l. Tín; 2. Văn (nghe); 3; Thời; 

4. Chủ; 5. Xứ; 6. Chúng. Bỏ-tát Thế Thân trong 
Đăng Luận, cũng chia sáu sự, nên tụng ở đó nói: 
Ba sự trước nói vệ đệ tử, ba sự sau chứng sư thuyết. 
Tất cả pháp môn Tu-Ða-la đều như vậy. 

Thuyết thứ ba, theo Ngài Thân Quang trong 
luận Phật địa, gồm năm sự: 1. Hiến ,chung sự đã 
nghe; 2. Thời gian giáo khởi; 3. Hiển riêng giáo 
chu; 4. Hiển bày nơi giáo khởi; 5. Căn cơ mà giáo 
mang đến. 

Về giải thích riêng theo sự; tuy có bảy sự, sáu 
sự, năm sự khác nhau, nhưng ở đây lây theo năm 
sự để giải thích kinh này. Trong đó có sự đông và 
dị, đến văn sẽ đôi chiếu giải thích. 

"Tôi nghe như vậy": là sự thứ nhất, hiển chung 
sự đã nghe có ba nghĩa giải thích: I. Giải thích 
chung vê tôi nghe như vậy; 2. Giải thích riêng về 
tôi nghe như vậy; 3. Nói vê ý hợp thuyết. Giải thích 
chung truyền lời Phật dạy Mạn Thù Thất Lợi và A- 
nan đêu nói lời đó. Nhưng lời như vậy, cú nghĩa 
thâm diệu, tôi xưa từng nghe. Nói giải thích riêng: 
trước giải thích chữ "như vậy”, sau giải thích chữ 
"tôi nghe". Các sư ở Trung Hoa, tuy có nhiêu cách 
giải thích. Nhưng ở đây xm nói về Tam Tạng Tây 
phương và luận thuyệt của họ. Tam Tạng Tây 
phương, gồm có ba thuyết: 
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1. Ngài Tam Tạng Chân đề nói: Nói "Như vậy" 
là nghĩa quyết định hai thứ văn và lý. Văn là năng 
thuyên, lý là sở thuyên. A-nan đã truyền, văn và lý 
quyết định. Như lời Phật thuyết, nên nói là "như 
vậy. 

2. Ngài Tam Tạng Trường Nhĩ giải thích có có 
ba nghĩa: l. Theo Phật giải thích; chư Phật ba đời, 
đã thuyết giảng không khác, cho nên "như". Vì 
thuyết giỗng nhau, nên xưng là "thì"; 2. Theo Pháp 
giải thích: thật tướng của các pháp, cho nên là 
"như", như như mà thuyết, nên xưng là "thị"; 3. 
Theo Tăng mà biện: Những điều Tôn giả A na 
truyên, không khác Phật thuyết, nên gọi là ' như”, 
luôn lia sai trái, xưng đó là "thị; 3. Ngài Bồ- đề 
lưu-chi, gôm có bôn nghĩa: 1. Phát tâm như vậy: 
Nghĩa là tự nghĩ, ta sẽ phát tâm Bồ-đề như vậy tu 
các hạnh thiện; 2. Dạy người khác như vậy: Dạy 
người trước; nói ông phải phát tâm Bô-đề như vậy, 
tu các hạnh thiện; 3. Thí dụ như vậy: Oa1 đức người 
ây rực rỡ, như ánh mặt trời, trí tuệ sâu rộng, giông 
như biến lớn; diện mạo đoan nghiềm, giông như 
trăng tròn; 4. Quyết định như vậy: Tôi thây, nghe 
như vậy, nay nói lại như vậy. Chỉ lây nghĩa thứ tư, 
quyết định như vậy. Người truyền pháp nói: Những 
giáo lý tôi nghe từ Phật, nay tôi nói lại. Không 
nhiêu không ít, không sai không lâm, quyết định 
chắc chăn như vậy. Truyền lại không sai sót, cho 
nên nói là "như vậy". 
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Theo các luận thuyết, cũng có ba giải thích: 

I1. Theo công đức thí, luận Bát-nhã nói: "Tôi 
nghe như vậy" là hiển thị kinh này là của đức Thê 
Tôn hiện giác mà diễn, chắng phải tự mình làm ra. 

2. Theo Ngài Long Mãnh, luận Trí Độ nói: 
"Như vậy" tức là tín, trong biến lớn Phật pháp, tín 
là khả năng hội nhập, trí tuệ là khả năng vượt qua. 
Người tin thuận thì nói việc đó như vậy. Người 
không tin thì nói việc đó không như vậy, (nói rõ 
trong luận k1a). 

3. Theo Ngài Thân Quang trong luận Phật Địa: 
Có bốn nghĩa: "Như thị" nói chung có bốn nghĩa 
chuyền: l1. Theo thí dụ: Nghĩa là sẽ nói văn, cú như 
vậy, như tôi xưa đã nghe. (Đây tức lấy nay dụ xưa); 
2. Theo giáo dạy: Nghĩa là bảo với thời chúng. Như 
vậy sẽ nghe những điều tôi đã nghe xưa kia; 3. 
Theo vân đáp: Nghĩa là, có người hỏi. Ông sẽ nói 
lại những điều xưa đã nghe sao? Cho nên đáp: Như 
vậy tôi nghe; 

4. Theo sự chấp nhận: Là khi kết tập, các chúng 
Bồ-tát, đều cùng thỉnh: Như ông đã nghe, nói đúng 
như vậy. Bồ-tát truyền pháp bèn chấp nhận lời kia. 
Sẽ nói đúng như vậy, những điều tôi nghe như vậy. 
Lại nữa, ngôn tín như vậy đáng thấm định, nghĩa 
là pháp như vậy, tôi xưa từng nghe, việc đó như 
vậy, sẽ nói ra hết ở đây, chắc chắn không khác. 

Lại nữa, trong luận Phật Địa có ba sư giải thích: 
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Một sư nói chỉ lấy nghĩa thứ tư. Một sư nói: Trong 
bốn nghĩa chỉ theo hai nghĩa sau. Một sư nói: 
Nương theo cả bốn nghĩa mà thuyết. (nói rõ chỉ tiết 
trong luận k1a). 

Giải thích riêng về "tôi nghe": trước là giải 
thích về tướng của tôi (ngã tướng), sau là giải thích 
chữ “nghe”. 

Gọi là "ngã" (tôi). Văn Thù và A-nan, truyền 
pháp trên thân năm uấn, giả lập làm ngã (tôi). Nhĩ 
căn phát thức có thê nghe những ØìÌ nói ra, gọi là 
nghe. Cho nên Luận Phật địa nói: Ngã (tôi) là cái 
giả lập gọi năm uân thế tục. Nghe là nhĩ căn phát 
thức nghe nhận, bỏ riêng lấy chung, nên bảo là "tôi 
nghe”. 

Hỏi: Trong pháp Phật thì vô nhân, vô ngã, sao 
các kinh đều nói là "tôi nghe"? 

Giải thích: Nghĩa này có các thuyết giải thích 
khác nhau. Theo tông của Ngài Long Mãnh như 
trong phân thứ nhất của luận Trí Độ. Nơi phần nói 
về bôn Tắt-đàn: Thế giới Tât- đàn nên thuyết là có 
ngã. Với đệ nhất nghĩa Tất-đàn nên thuyết là vô 
ngã. 

Hỏi: Trong môn thật tướng của Trung luận nói 
là phi ngã phi vô ngã, sao trong luận Trí Độ lại nói 
là vô ngã. 

Đáp: Không trái nhau, với thê giới Tât-đàn thì 
thuyết là ngã, trong Đệ nhất nghĩa thì thuyết là vô 


â" 
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ngã. Mỗi một cách thuyết đều là vì người, hoặc ngã 
và vô ngã, bỏ cả hai chấp, cũng có thể thuyết là phi 
ngã phi vô ngã. Vì vậy mà Trung luận nói: Chư 
Phật hoặc thuyết là ngã, hoặc thuyết vô ngã, trong 
thật tướng của các pháp thì phi ngã phi vô ngã. Nếu 
nghiêng vê đối trị ngã thì thuyết là vô ngã làm thật 
tướng. Nêu bỏ cả hai châp thì lây phi ngã - phi vô 
ngã làm thật tướng. Mỗi thứ đêu có một nghĩa, cho 
nên chăng trái nhau. 

Theo Luận Du già, quyền thứ sáu thuộc tông 
Di-lặc nói do bốn nguyên nhân, mà dựa vào trong 
các uẫn, giả nói là ngã. I. Vì ngôn thuyết dễ dàng 
của thế gian; 2. Vì muôn tùy thuận các. thế gian; 3. 
Vì để đoạn trừ chắc chắn các sợ hãi về vô ngã; 4. 
Vì tuyên thuyết sự được mất của mình và người, 
khiến tâm quyết định tín giải. Giải thích chi tiết bôn 
nguyên nhân như đã nói trong quyên thứ mười ba 
của Luận Tạp tập. 

"Nghe" có hai nghĩa: I. Theo pháp tướng; 2. 
Theo Duy thức. Theo pháp tướng có các thuyết 
khác nhau: Tông Tát-bà-đa nói: 

tai nghe chắng phải thức. Luận sư pháp giáo nói 
thức nghe chắng phải tai. Luận Thành Thật cũng 
giông vậy. Luận Thí Dụ nói hòa hợp mới có thê 
nghe như quyền mười ba của luận Đại-bà-sa đã 
nÓI. Nay Ở đây dựa theo Long Thọ Bồ-tát của đại 
thừa, có hai giải thích: 1. Tai nghe chăng phải thức; 
2. Hòa hợp mới nghe. Như luận Trí Độ tuy có hai 
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giải thích nhưng lấy sự hòa hợp làm giải thích 
chính. 

Theo tông Di-lặc, tự có ba thuyết: l. Tai nghe 
chăng phải thức. Tạp Tập luận nói: Nhĩ giới có 
tướng gì? Là có thê nghe được âm thanh. Luận Du 
già nói: Tính ở âm thanh đó đên chủ thể nghe; 2. 
Thức nghe chăng phải tai. Luận Phật Địa nói: Nghe 
là nhĩ căn phát nhĩ thức, nghe nhận. Lại Luận Du 
già giải thích: Nghe là lắng nghe tức là nhĩ căn phát 
ra nhĩ thức để nghe ngôn giáo. Lại giải thích cả hai 
luận là tai nghe biết, chăng phải thức. Vì nhĩ căn là 
thể của nghe. Cho nên luận Tạp Tập nói: 

Hỏi: Là mắt thấy sắc hay là thức? Đáp: Chăng 
phải mắt thây sắc, cũng chắng phải thức thấy sắc, 
vì tất cả pháp không có tác dụng. Do có hòa hợp. 
giả lập là thây tai nghe.. . cũng vậy. Nguyên do các 
luận khác nhau như thế, là vì để hiển bảy việc nghe 
âm thanh là là chỗ nương dựa tôi thăng. Luận Du 
già nói tai là nghe vì để hiển bày nghĩa phân biệt. 
Còn luận Phật Địa nói thức là nghe vì đê hiên bày 
các pháp vô tác dụng. Luận Trí Độ và luận Tạp Tập 
nói hòa hợp làm nghe, mỗi luận đêu Y cứ một 
nghĩa, không trái ngược nhau. Theo lý duy thức, để 
giải thích về cái nghe tự có hai giải thích: Có nghĩa 
bốn nguyện từ bi của Như Lai, duyên lực tăng 
thượng, cùng sinh ra văn nghĩa trên thức của người 
nghe, tướng của văn nghĩa đó tuy là nương vào 
thiện căn của chính mình mà khởi, nhưng nhờ ở 
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duyên mạnh là Phật nói. Do lực của nhĩ căn mà tự 
tâm biến hiện, nên gọi là "tôi nghe". Có nghĩa nữa 
là duyên lực tăng thượng nơi bôn nguyện thiện căn 
của người nghe. Văn và nghĩa cùng sinh ra trên 
thức của Như Lai, tướng của văn nghĩa đó là do 
thiện căn lợi tha của Phật mà khởi, gọi là Phật 
thuyết. Tâm thức của người nghe tuy không thủ 
đặc, nhưng giống với tướng kia nên gọi là "tôi 
nghe”. 

G727 đc: Những nghĩa của hai sư trong luận 
Phật Địa nói. Nghĩa thứ nhất là của Na- -glà- -tê-na. 
Na giả tiếng Hoa gọi là Long, Tê na là quân, tức là 
luận sư Long Quân. Không chấp nhận Phật quả là 
có sắc thanh. Nghĩa của sư thứ hai, chấp nhận trong 
Phật quả có đủ cả sắc thanh, các Tông thuộc Ngài 
Hộ Pháp... đều theo nghĩa giải thích sau. 

Hỏi: Tôn giả A-nan sinh ra nhằm ngày Như Lai 
thành đạo, qua hai mươi năm sau mới làm thị giả 
cho Như Lai, thì những kinh được thuyết trước đó 
đều chăng nghe được. Sao ở các kinh A-nan đều 
nói là "tôi nghe”? 

Đáp: Theo kinh Báo Ân, có ba nghĩa giải thích: 
Một là A-nan nghe kê lại từ chư thiên khác và bên 
các Ty-khưu. Hai là Phật nhập vào tâm thế tục, 
khiến Tôn giả A-nan biết những kinh đã thuyết 
trước. Ba là những kinh đã thuyết giảng trước, Phật 
thuyết lại, nhờ lực thiện xảo của Phật. Ở '†rong một 
câu pháp, diễn vô lượng pháp, có thể dùng vô 
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lượng pháp làm thành nghĩa một câu. Phật nên bày 
điều đó, Tôn giả A-nan đã biết được hết, nhờ lực 
trì giữ mạnh mẽ nhạy bén. 

Hỏi: Tôn giả A-nan có ba: l. A-nan-đà: Trì giữ 
pháp Thanh văn; 

2. A-nan hiền: Trì giữ pháp Duyên giác; 3. A- 
nan hải: Trì giữ Ma-ha- diễn. A-nan thứ ba trì kinh 
đại thừa, nên không trái nhau. Như Kim cang Tiên 
luận và Ngài Chơn đề dẫn kinh Xà Vương Sám Hồi 
đã nói. 

Thứ ba là ý hợp nói: Luận Phật Địa nói: Nên 
biết nói là "tôi nghe như vậy” là ý muốn tránh sự 
sai lầm nơi phần khác tăng giảm. Nghĩa là, pháp 
như vậy, tôi nghe từ Phật. Chẳng phải nghe người 
khác nói lại. Đề hiển thị người nghe có năng lực 
ghi nhận nối những điều đã được nghe, đều lìa 
những sai lầm thêm bớt khác lạ. Chắng như phảm 
phu không có khả năng ghỉ nhận những điêu đã 
nghe, hoặc không thể lìa việc thêm bớt nói khác. 
Khi kết tập pháp, người truyền lại lời Phật dạy, 
theo đúng điều Như Lai đã dạy, đầu tiên nói lời 
nảy, để chúng sanh cung kính tin nhận nói; pháp 
như vậy, tôi nghe từ Phật. Văn nghĩa quyết định 
chắc chắn không có thêm bớt. Vì vậy người nghe 
phải lăng nghe, như lý mà suy tư, nên cô gắng tu 
học. 

#//;: Một thời. 
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Giải thích: Phần thứ hai. Thời gian khởi giáo. 
Các sư phương Tây, lược có ba giải thích: 1. Ngài 
Bỏ-đê-lưu- chi nói: Thời có nhiêu loại: Ngày đêm, 
thọ trăm tuổi và tất cả thỜI. Nay chữ "một thời" là 
lúc mà Như Lai thuyết kinh này; 2. Ngài Trường 
Nhĩ nói: Thời có ba loại: 1. Ca- la thời: Tiếng Hoa 
gọi là Thời biệt tướng, là giới luật Như Lai, đại giới 
thời, xuất gia thời, chỉ Quốc vương nghe, các 
người khác không nghe chung; 2. Tam-ma-da thời: 
Tiếng Hoa gọi là phả tả kiến thời: Nghĩa là năm bộ 
A-hàm, chín phân Đạt-ma, bất kê thiện hay ác 
(trắng hay đen), tất cả đều được nghe. (Năm bộ A- 
hàm là: Trường, Tăng Nhất, Trung, Tạp, Hữu bộ. 
Chín phần Đạt-ma là; phân biệt thuyết giới, thê 
gian, nhân duyên, giới, đồng tùy đặc, danh cú văn, 
tập định, tập nghiệp, chư uân. Một phân có sáu 
ngàn kệ, sáu lần chín là năm mươi bốn, hợp lại có 
năm vạn bốn ngàn kệ, như nói trong phân thứ nhất 
của Chơn Luận Bộ Tập Ký.) 3. Lưu hành khắp ở 
đời: Như nói; một thời, Phật ở bờ sông Hằng. Một 
thời, ở rừng Thân Thứ. Nay nói "một thời", là chỉ 
theo hai loại sau, hoặc chỉ là loại thứ ba. Ngài Tam 
Tạng Chân đề nói có mười thời, e nhiều không ghi 
lại đây. Nay theo các luận cũng có ba thuyêt: 

I1. Công đức thí: Luận Bát-nhã nói: Nói một 
thời là lúc thuyết kinh này, những lúc khác thì 
thuyết vô số kinh; 2. Theo Ngài Long Mãnh trong 
luận Trí Độ nói: Thời có hai loại: Một là: Ca la 
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thời, chung cả giả và thật, dùng chung cả trong và 
ngoài. Hai là: Tam-ma-da thời, chỉ có giả, không 
thật. Kinh nói" một thời" là theo Tam-ma-da mà 
nói, để phá thật thời, nên nói giả thời; 3. Theo Ngài 
Thân Quang trong luận Phật Địa: Thời có ba loại: 
I. Nghe và nói cứu cánh, gọi chung là một thời, 
nên luận kia nói: Nói "một thời" là lúc thuyết và 
nghe, đó là căn cứ Sát-na tương tục không dứt. Nói 
và nghe cho đến cuỗi cùng, gọi chung là một thời. 
(Đó tức là một hội thuyết pháp, nói và nghe đến 
cuối cùng của hội, gọi chung là một thời). Nêu 
không vậy, thì danh tự văn cú của thời thuyết và 
thời nghe khác nhau, thì sao gọi là "một" được. 
(Dây là lỗi giải thích phản chứng. Nếu không, nói 
và nghe một mạch đên hệt, như trước thì nói tự, 
tiếp thì nói danh, sau thì nói cú, cho đến tụng, 
phâm, bộ, thời thuyết nói và nghe, khác nhau, sao 
gọi là "một" được.) 2. Trong khoảnh khắc một Sát- 
na, vừa có thể trì, vừa có thê thuyết, lãnh, thọ nhận, 
nên gọi là một thời. Vì vậy luận kia nói: Hoặc 
người chủ thê thuyết, đặc Đà-la-ni. Ở trong một 
chữ, trong khoảnh khắc một Sát-na, có thê trì, có 
thể thuyết tất cả pháp môn. Hoặc người chủ thể 
nghe, đắc nhĩ căn tịnh, trong một khoảng Sáảt-na, 
khi nghe một chữ, với tất cả pháp khác, đêu không 
chướng ngại, đêu lãnh thọ được, nên gọi là một 
thời. (Đâu tiên. Ở trên Đà-la-ni đắc công đức nhĩ 
căn, một khoảng Sát-na có thể trì, thuyết, lãnh, thọ 
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được, nên gọi là một thời) 3. Cùng nhau hội ngộ, 
øọI là một thời. Vì vậy luận kia nói: Hoặc cùng hội 
ngộ, cùng lúc không khác, gọi là một thời. Nghĩa 
là nghe và nói cùng hội tụ, cùng trong một lúc (cảm 
Thánh đến căn cơ, lại gặp gỡ nhau, gọi là một thời. 
Hoặc có thê là bốn: Khai, nói, nghe khác thành là 
hai thời) 

Hỏi: Một và thời, thể của chúng là gì? 

Dáp: Một là con số, thời là thời gian. Tông Tát- 
bà-đa và tông Kinh Bộ, không có pháp nảo riêng 
khác tức dùng năm uấn làm tánh. Trong xứ, giới, 
môn thì lây hữu vị làm tánh. Nay theo đại thừa, tự 
có hai giải thích: l. Tông của Ngài Long Mãnh số 
và thời đều không có thê, chăng bao gôm trong ba 
khóa: Uấn, xứ, gIỚI. Nên luận Trí Độ nói: Các phá: 
sô và thời... cái thật không hê có, vì không gồm 
thâu trong ấm nhập, trì. (Trì tức là giới, duy trì tự 
tánh). Lại nữa, luận kia nói: Các danh tự, ly và hợp, 
chung một và riêng khác, dài và ngăn của thời gian 
và không gian là tâm chấp trước của người phàm, 
cho là thật có, (nói rõ chi tiết như trong luận Kia); 
2. Di Lặc tông: Số và Thời là giả lập phân chia ngôi 
vị trên pháp hữu vi. Trong hai mươi bốn pháp bất 
tương ưng là số và thời. Trong môn ngũ uân thì 
gôm thâu trong hành uân. Nơi môn giới xứ, pháp 
xứ, pháp giới là cảnh của ý thức. Luận Phật Địa 
nói: Thời tức là giả lập phân vị trên pháp hữu vi 
(giải thích theo pháp tướng), hoặc là hình ảnh phân 
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vị trên tâm (giải thích theo duy thức), nương theo 
sắc tâm, đêu là giả lập, thuộc về hành uẫn bất tương 
ưng. 

Hỏi: Sao không hiển Dảy riêng như sau, mà chỉ 
nói một thời? Đáp: Thời gian đêm ngảy, các nơi 
bất định, không thể nói riêng, lại nữa, nghĩa bất 
định, hoặc một Sát-na, hoặc lại tương tục, không 
thể nói nhất định, vì tướng chung, chỉ nói một thời. 

Kính: Phật. 

Giải (thích: Phần thứ ba. Hiển bày riêng về 
giáo chủ. Luận Trí Độ nói; người thuyết Phật pháp, 
có năm loại: l. Phật tự thuyết; 2. Đệ tử thuyết; 3. 
Thân tiên thuyết; 4. Chư Thiên thuyết; 5. Hóa nhân 
thuyết. Vì để lược bớt bốn loại kia nên nêu là Phật. 
Tự giác giác tha, giác hạnh cùng mãn, gọi là Phật. 
Nói rõ chi tiết như các chỗ khác. Thế nhưng đâu 
các kinh thì nêu danh khác nhau. Có bốn loại: Có 
kinh thì nói "Phật". Như kinh Niết-bàn... có kinh 
thì chỉ dùng từ "Bà-già-bà". Như kinh Đại 'Phẩm... 
có kinh thì nêu cả hai hiệu, như kinh Vô Thượng 
Y... Hoặc có kinh văn, cả hai hiệu đều không có. 
Như kinh Đa Tâm... Nguyên do như vậy là vì các 
bản khác nhau. Kinh Đa Tâm... là trong một bộ, 
ghi chép riêng để lưu hành, nên không nêu danh. 
Ở phương Tây có ba thuyết: 

I. Theo luận Chơn Thật: Tất cả đầu kinh, chỉ 
nói là Phật, cho nên luận kia nói. Hỏi: Đại sư mười 
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hiệu, vì sao trong kinh không kế chín hiệu khác mà 
chỉ xưng là Phật? Đáp: Vì có mười nghĩa: 1. Các 
thăng vô địch; 2. Không nhờ người khác mà ngộ; 

3. Lìa hai vô tr1. (Giải thoát chướng vô tri và Nhất- 
thiết-trí chướng vô tri.) 4. Đã vượt qua thùy miên; 
5. Ví như hoa sen; 6. Tự tính vô nhiễm; 7. Đây đủ 
ba nghĩa. (Ba nghĩa là: 

1. Giả danh Phật, tức sáu thần thông; 2. Tịch 
tính Phật. Vì hoặc không sinh; 3. Chơn thật Phật: 
Tức chơn như) 8. Đủ ở ba đức. (Pháp thân, Bát- 
nhã, Giải thoát) 9. Đủ tính Tam bảo; 10. Tự biết 
khiến cho người khác biết. "Phật" đủ cả mười 
nghĩa, các danh hiệu khác thì không được như vậy, 
cho nên đâu các kinh đều xưng là "Phật". 

2. Theo luận Phật Địa: Tất cả đầu kinh đặt Bạc- 
già-phạm. Nghĩa là đủ sáu đức, phá bốn ma, nên 
luận kia nói: Tiếng Bạc-già-phạm dựa theo sáu 
nghĩa chuyển: ]. Nghĩa tự tại. Vi vĩnh viễn không 
bị trói buộc các phiên não; 2. Nghĩa xí thịnh: Vì 
được nung luyện do ngọn lửa trí hừng hực; 3. 
Nghĩa đoan nghiêm: Vì được trang sức với ba 
mươi hai diệu tướng đại sĩ; 4. Nghĩa danh xưng: 
Tất cả công đức thù thắng đều viên mãn, vì không 
có gì là không biết; 5. Nghĩa cát tường: Vì tt cả 
thế gian đều thân cận cúng dường, đều xưng tán; 
6. Nghĩa tôn quý: Vì đủ tất cả đức, thường khởi 
phương tiện, tạo lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, 
không hê bỏ phế. Như có tụng nói: 
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Tự tại, xi thịnh và đoan nghiêm. 
Danh xưng, cát trởng và tôn quỷ. 
Sáu loại nghĩa sai biệt như vậy. 
Nên biết gọi chung là Bạc giả. 

Bốn ma oán là: Phiền não ma, uẫn ma, tử ma, 
tự tại thiên ma. 

Hỏi: Phật đủ mười loại danh hiệu công đức, vì 
sao Như Lai dạy người truyền pháp, tất cả đầu kinh 
chỉ viết danh Bạc-già-phạm như vậy. 

Đáp: Một tên gọi đó, người đời đều tôn trọng, 
nên các ngoại đạo đều xưng bổn sư là Bạc-già- 
phạm. Lại nữa, một danh đó thâu tóm cả các đức, 
các tên gọi khác thì không vậy, do đó đâu kinh đều 
viết tên gọi này. Luận Kim cang Tiên cũng đồng 
với luận Phật ĐỊa. Nói chi tiết về Bà-già-bà, như 
đâu kinh Niết-bàn và luận Trí Độ. 

3. Theo Ngài Chơn đề: Tất cả đầu kinh đều 
khiến nêu cả hai Phật, Bà- già-bà. Cho nên thất Sư 
ký nói: Phật, Bà-già-bà có bốn trường hợp: 

1. Phật chăng phải Bả-già-bà: Tức là Thanh văn 
nhị thừa. Quán thế đế, chứng Niết-bàn vô dư, ở 
trong tự vị, đắc danh là Phật, không tu công đức 
hạnh, cho nên chăng phải là Bả- -già-bà; 2. Là Bà- 
già-bà chăng phải Phật: Tức là Bô-tát, vì tu công 
đức, nên gọi là Bà già ba. Đã tại nhân vị, trí tuệ 
chưa viên mãn, không được danh Phật; 3. Chăng 
phải Phật, chăng phải Bà-già-bà: Tức là phàm phu, 
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không tu công đức, cho nên chắng phải là Bà-già- 
bà, không tu trí tuệ, cho nên không gọi là Phật; 4. 
Là Phật cũng là Bà- già-bà: Tức là Phật Thế Tôn, 
vì trí tuệ đã viên mãn, gọi là Phật. Vì công đức đây 
đủ, là Bà-già-bà. Nếu chỉ là Phật thì e lẫn lộn với 
Nhị thừa. Nếu chỉ riêng Bả-già- -bà thì lẫn lộn với 
Bồ-tát và chuyền luân VƯƠng, nếu nói hợp lại tức 
là Như lai. Cho nên đâu các kinh đều nêu hai hiệu. 
Tuy có ba giải thích, nhưng ở đây đồng với Chơn 
Thật luận, chỉ gọi là Phật. 

Kni:: Ở thành Vương-xá, trong núi Kỳ-Xà- 
Quật. 

Giải thích: Phân thứ tư. Nơi thuyết kinh. Tên 
nước là Ma-kiệt- đề, hoặc gọi là Ma-kiệt-đà, còn 
gọi là Hắc-kệ-đà, còn gọi là Ma- -glà- -đà, đêu là âm 
Phạm chuyền lệch lạc, Chính nói là Ma-kiệt-đà, 
tiếng Hoa gọi là Thiện Thắng quốc. Hoặc gọi là Võ 
não hại quôc. Ma-già là tên sao, tiếng Hoa gọi là 
Bất-ác. Đà là xứ. Gọi là Xứ- -quốc-bãt-ác, còn gọi 
là Xứ-quốc-tinh-tú. Theo pháp Hoa luận, thành 
Vương-xá hơn các thành khác. Núi Ky-xà-quật 
hơn các núi khác. Do Phật ở thắng xứ, là hiển Dảy 
pháp môn này cũng thù thăng. Nay trước là giải 
thích về thành, sau là giải thích về núi. 

Ngài Chơn để nói: Luật Ty-bà-sa có ba giải 
thích: !. Vương tử Bà- tâu khi bắt đầu cùng dân 
chúng làm nhà, liên bị qui thần phá hoại hết, chỉ để 
lại nhà Vương-xá cứ như vậy đên lân thứ bảy. Thái 


700 BỘ KINH SỞ 2 


tử dạy: Làm nhà đều đề tên là Vương-xá (nhà của 
vua), nhờ vậy mà không bị hủy. Nhân đây mà đặt 
tên là thành Vương-xá; 2. Luân vương xuất thê, 
đêu cùng nhau trú ở đó, cho nên gọi là Vương-xá; 
3. Tứ thiên vương cùng Tu la đục nhũ hải, đắc cam 
lộ, ở trong núi đó dựng nhà, bảy ngày thì lây, sau 
đó mới chia ra, nhân đấy mà đặt tên là thành 
'Vương-xá. 

Theo luận Trí Độ, cũng có ba giải thích: 1. Vua 
nước Ma-già-đà, sinh một con trai, một đầu hai mặt 
bốn tay, sau lớn thành người, có thế lực lớn, trị cả 
thiên hạ Diêm-phù- -đề, bắt một vạn tám ngàn vua 
các nước, nhôt trong năm núi này, nhân đây đặt tên 
là thành Vương-xá; 2. Vua Ma-glà trước đã trú ở 
trong thành, bị hỏa hoạn, bị thiêu thì làm lại, cứ 
như vậy đến lần thứ bảy. Người cả nước mệt mỏi 
sức lực. Vua liền tìm trú xứ khác, thấy năm núi này 
bao quanh như thành, liền làm cung điện, trú ở 
trong ây. Cho nên gọi là thành Vương-xá; 3. Thời 
xa xưa, nước đó có vua, tên là Quảng Xa, ra ngoài 
săn bắn, gặp thấy năm núi, bao quanh hùng vĩ, 
nhiêu loại trang nghiêm đẹp đếẽ, liên bỏ thành cũ, 
trú ở trong đó. Vì vua là người đầu tiên ở đó, nên 
øọI1 là thành Vương- xá. 

Luận Thiện Kiến nói: Thành đó lớn nhất, dài 
rộng ba trăm do tuần, có tám ức vạn hộ, tắm vạn 
thôn xóm. (Phân biệt chỉ tiết rõ ràng, như trong Tây 
vực truyện). 
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Về núi Kỳ-xà-quật: Âm bị lược bỏ bớt, nói 
đúng là núi Cật-túc- đà-la-củ-tra, tiếng nhà Đường 
gọi là Thứu Phong, còn gọi là Thứu Đài. Núi đó 
chim Thứu thường đến ở. Hình nó lại giống đài 
cao, nên lây tên chim, xưa gọi là Thứu đầu, hoặc 
gọi là Thứu-lãnh, hoặc gọi là Linh Thứu, đều cùng 
một nghĩa. The luận Trí Độ giải thích có hai nghĩa: 
Một là: Đỉnh núi giống chim Thứu, nên gọi là Thứu 
đâu. Một là: Chim thứu ở đỉnh núi, nên gọi là Thứu 
đâu. Nghĩa là, phía nam thành Vương-xá, trong 
rừng Thi-đà, nhiều xác người chết, chim Thứu 
thường đến ăn xác, lại ở đỉnh núi, người thời đó 
bèn gọi là Thứu Đầu sơn. 

Lại nữa, Biệt ký ghi: Linh là Tiên lĩnh, chím đó 
có linh tính, biết người sông chết, khi người nào 
sắp chết, Day đến đậu ở trên nhà người ấy, đợi đến 
khi đưa xác vào rừng thì Day xuống ăn, vì nó có thể 
biết trước như vậy, nên gọi là Linh thứu. Lại nữa, 
Chân Đề Thất Sự ký nói: Luật Ty-bà- sa viết: Khi 
đức Thích ca còn hành đạo Bô-tát, vì hóa đô muôn 
vật nên thọ thần chim Thứu, cha mẹ của chim già, 
hai mắt đã mù, vì để báo ơn, tìm môi cúng dường. 
Thành Vương-xá có một trưởng giả, vào núi thây 
vậy, mới hỏi cúng dường có công đức gì ? Chim 
thứu như pháp mà thuyết, trưởng giả VUI mừng nÓI: 
Ngươi là thiện thần trong núi, từ này về sau, đến 
khi ta chết, ta sẽ cúng dường ngươi. Tất cả các 
chim nhờ vậy đêu được cúng dường. Thứu nói với 
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các chìm: Các ngươi nên báo ơn thí chủ, các chim 
không hiểu ý đó, hàng ngày trộm tài vật của người 
khác bỏ trước nhà trưởng giả, các người mất của 
kiện cáo lên vua. Vua hồi trưởng giả. Trưởng giả y 
theo chuyện phụng đáp, vua nghe kinh ngạc, bèn 
vào núi. Chim Thứu â ây thuyết pháp, vua rất hoan 
hỷ, sau đây cho đồ cúng dường. Núi đó nhân vì là 
nơi ở của linh thứu, nên có tên là linh thứu sơn. 

#€¡zz/;: Cùng chúng đại Ty-khưu tắm trăm vạn 
Ức. 

Giải thích: TÙ đây là phần thứ năm: Nói về 
căn cơ được nhận giáo pháp đó có hai phân: Phân 
đâu là kể riêng, tán thán đức. Phần sau từ ' phương 
khác..." tổng kết tập hội. Phân kể riêng, CÓ mưỜI 
hai chúng: 1 Thanh văn; 2. Duyên giác; 3. Bồ-tát: 
4. Ưu-bà-tắc; 5. Ưu-bà-di; 6. Cư sĩ; 7. Sắc thiên; 8. 
Dục thiên; 9. Nhân vương; 10. Tạp loại; II. Tha 
phương; 12. Biến hóa. Tuy có mười hai, nhưng 
gôm chung làm ba: Mười loại đâu là phương này. 
Một loại tiếp theo là phương khác. Một loại sau 
cùng là biến hóa. 

Ở chúng Thanh văn, văn chia làm bón phần: I. 
Nêu loại, biện về SỐ; 2. Lược nói hạnh vị; 3. Tản 
thán riêng về đức; 4. Tông kết về đức. Đây là phần 
một: Nêu loại, biện VỆ SÔ. 

"Cùng chúng đại Tỳ-khưu chúng” là nêu phân 
biệt với loại khác. Loại có mười hai. Đây là loại 
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thứ nhất, nói về chúng Thanh văn, lược bớt các 
thừa khác nên gọi là Thanh văn. Luận Thành thật 
nói: Nghe pháp đắc ngộ cho nên gọi là Thanh văn. 
Luận Phật Địa nói: Nghe ngôn âm của Phật mà 
nhập thánh đạo, nên gọi là Thanh văn. Lại nữa, 
luận Du già quyền tám mươi hai nói: Từ người 
khác nghe được ngôn âm chánh pháp, lại còn có 
thể khiến nghe được âm thanh chánh pháp của 
người khác, nên gọi là Thanh văn. Nay nói chúng 
Tỳ-khưu là biệt danh trong bảy loại, giản lược sáu 
loại như T-khưu mI, v.v... nên nói là Tỳ-khưu. 

Nêu danh Tỳ-khưu để hiển chúng Thanh văn. 
Văn có bốn chỉ tiết: 

I. Cùng; 2. Đại; 3. Ty-khưu; 4. Giải thích 
chúng. Thân Phật góp chung với chúng kia, gọi đó 
là cùng. Lại nữa, cùng là chung. Vì các chúng Tỳ- 
khưu có bảy nghĩa chung nên gọi là cùng. Luận Trí 
Độ nói: Một xứ, một thời, một tâm, một giới, một 
kiến, một đạo, một g1ải thoát, là bảy nghĩa chung. 
Chữ “cùng” ở kinh này, tức là cùng chung kia. 

Chữ "đại": Theo luận Trí Độ: Có ba nghĩa: 1. 
Lớn; 2. Nhiêu; 3. Thù thắng (Hơn). Vì đứng trên 
trong chúng. Vì đoạn dứt các chướng. Vì các vua 
kính trọng, gọi là lớn. Vì sô rất nhiêu, gọi là nhiêu. 
Có thể phá trừ chín mươi sáu loại dỊ luận của ngoại 
đạo, nên gọi là thăng. Theo luận Phật Địa, đại có 
bốn giải thích: I. Vì lợi căn nên đại; 2. Vì Vô học 
mà đại; 3. Vì hôi hướng lớn, mà đại: 4. Số nhiều 
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nên đại. 

"Tỳ-khưu": tiếng Hoa gọi là Khất sĩ. Luận Kim 
cang tiên nói: Tỳ-khưu là tiếng Phạm. Tiếng Hoa 
dịch theo nghĩa là Phá ác hoặc gọi là Bố ma. Lại 
nữa, Bồn ký nói: Tại nhân thì gọi là Bồ ma, Khất 
sĩ, Phá ác, đến quả thì chuyển Bồ ma thành Sát tặc. 
Đôi Khất sĩ thành Ứng cúng, đôi Phá ác thành Bắt 
sinh. Lại nữa, luận Du giả quyền hai mươi chín nói 
: Bí sô (Tỳ-khưu) có năm: 1. Khất cái Bí sô 
(thường đi khất thực); 

2. Tự xưng Bí sô (phạm trọng mất giới mà tự 
xưng Ta là Tỳ-khưu); 3. Danh tưởng Bí sô (tuy cạo 
tóc nhuộm áo nhưng chưa có giới, chỉ có danh 
tưởng); 4. Phá trừ phiên não Bí sô. (Đắc quả Thánh 
nhân); 5. Tỳ-khưu bạch bỗn yết ma. (Người phàm 
phu trì giới). Nay Ty-khưu ở đây, là loại thứ tư và 
thứ năm. 

"Chúng": Tiếng Phạm gọi là Tăng-già. Tiếng 
Hoa gọi là Chúng hòa hợp. Nghĩa là lý và sự cả hai 
đều hòa, cho nên øọI1 là Chúng. Luận Phật Địa nói: 
Cùng là Tăng xuất gia, nên gọi là chúng. Luận Trí 
Độ nói: Nhiêu Ty-khưu, hòa hợp một nơi, gọi là 
chúng. 

"Tám trăm vạn ức": Biện về con sô. Hỏi: Vì sao 
không nói chúng T-khưu ni? 

Đáp: Có hai nghĩa: 1. Vì lược bớt; 2. Vì lấy 
phân hơn. 
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„J›: Học, Vô học, đều A-la-hán. 

Giái fích:: Phần hai. Lược biện về hạnh vị, 

"Học, Vô học” như luận Câu-xá quyền hai 
mươi bốn nói: Nghĩa là trong tám người, bốn 
hướng ba quả đều gọi là Hữu học, vì đắc lậu tận 
thường lạc học. Người thứ tám, A-la-hán, gọi là Võ 
học vì đã hoàn tất những điều phải tu học nên 
không còn học. Thế của học và Vô học đều là giới, 
định và tuệ vô lậu. Thế nào Niết-bàn chăng phải 
Hữu học, Vô học ? Do với thân dị sinh (phàm phu) 
cũng thành tựu. Theo tông Kinh Bộ, giông với đại 
thừa. Theo các luận của đại thừa thì nói khác nhau. 
Nếu theo Tập luận thì thông cả ở dị sinh, gọi là 
Hữu học, nên ở cuốn thứ hai luận ấy nói: Người 
cầu giải thoát, toàn bộ pháp thiện là nghĩa Hữu học. 
Một phân của các uấn mười giới bỗn xứ, là nghĩa 
Hữu học. Đối với các học xứ, người đã đắc cứu 
cánh, toàn bộ pháp thiện là nghĩa Vô học. Nghĩa là 
toàn bộ các pháp thiện, bất thiện, vô ký thuộc các 
đị sinh và các pháp vô ký nhiễm ô của người Hữu 
học, các pháp vô ký của người Vô học, đều cùng 
là pháp vô vi, đó là nghĩa của phi học và phi Vô 
học. Đủ tám giới, tám xứ và sót lại một phân uấn 
xứ giới, là phi học phi Vô học. (Nói chì tiết như 
trong luận tạp tập.) Nếu theo luận Du-già, chỉ lấy 
tât cả pháp thiện của Thánh nhân, gọi là Học, Vô 
học. Nên quyên sáu mươi sáu nói: Nghĩa là, pháp 
hữu vi xuất thế của hàng Dự lưu... hoặc pháp thiện 
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thê gian, đó gọi là học. Pháp Vô học là gì? Pháp 
hữu vi xuất thế của A-la-hán, hoặc pháp thiện thế 
gian, đó gọi là Vô học. Nghĩa là ngoài các pháp 
thuộc học và Vô học đã nói trên, còn lại Dự lưu 
cho đến A-la-hán, nêu rơi vào sự tương tục dự sinh, 
toàn bộ các pháp tăng thượng kia đêu gọi là phi 
học, phi Vô học. Thế nhưng hai đoạn văn kia như 
chưa nói hết lý. Vì học và Vô học, toàn bộ diệt định 
gôm thâu trong phi học phi Vô học đó. (Luận Du 
giả quyền sáu mươi hai nói: Những đắng chí này 
ây đêu gọi là phi học phi Vô học, do phi sở hạnh 
tựa như Niết-bàn. 

"A-la-hán": Là tên gọi chung cho hạnh vị. 
Tiếng Phạm là A-la-hán, được phiên dịch bao hàm 
nhiều nghĩa: Tát-bà-đa tông, giải thích có bốn 
nghĩa: I.Ứng cúng: Ứng thọ nhận cúng dường thù 
thắng của thế gian; 2. Sát tặc: Diệt giặc phiên não 
khiến không còn sót; 3. Bất sinh: Không còn sinh 
trở lại trong pháp sinh tử; 4. Viễn á ác: Lìa xa các ác, 
các pháp bât thiện, (nói chỉ tiết như trong quyền 94 
của luận Bà-sa). Theo tông Kinh Bộ: Đoạn dứt hết 
hoặc nên gọi là A-ha-hán, cũng như luận Thành 
Thật đã nói. Nay y theo đại thừa giải thích, có ba 
nghĩa. Như Luận Thành Duy Thức quyên ba nói: 
Trong đây nói về A-la-hán là gồm thâu chung cả 
quả vị Vô học thuộc ba thừa, đều đã vĩnh viễn diệt 
giặc phiên não, ứng thọ nhận sự cúng dường vi 
diệu của thê gian, và vĩnh viễn không còn thọ nhận 
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phân đoạn sinh (tử). Luận Trí Độ nói: Cũng giỗng 
với mười lăm nghĩa đã giải thích trong luận Pháp 
Hoa. E nhiều quá không thuật đây. 

Hỏi: Quả thứ tư đủ cả ba nghĩa, có thê gọi là A- 
la-hán. Các quả khác không đủ ba nghĩa, sao lại nói 
đều là A-la-hán? 

Theo Bốn ký nói: Thanh văn hướng tịch 
(hướng đến Niết-bàn) thì không thọ giáo, gọi là Vô 
học. Còn Thanh văn hồi hướng (hôi đâu) hướng 
đến Bồ-đề, gọi là Hữu học. Lại giải thích: A-la- 
hán; có đủ bốn nghĩa: 1. Lìa phàm; 2. Sát tặc; 3. 
Ứng cúng; 4. Phá nhân duyên. Luận chung về bốn 
quả đều có bốn nghĩa, vì vậy bảo đều là A-la-hán. 

Có người nói: Vì chuyền căn..., nên gọi là Hữu 
học. Không mong cầu quả nữa, gọi là Vô học. Nay 
giải thích về A-la-hán, tự có hai loại: 

1. Hành A-la-hán, tức là Học nhân. Trú A-la- 
hán: Là quả thứ tư. Luận Thành Thật nói: Hai loại 
A-la-hán là trú và hành. Lại văn kinh sau nói ngũ 
ĐIỚI Hiền giả tức là hạng hành A-la-hán. Hoặc có 
thê phân ra nghĩa ứng cúng.... nên gọi là A-la-hán, 
vì vậy trong kinh này gọi chung là A-la-hán. 

#£¡z/;: Công đức hữu vị, công đức vô vị. 

Giải tức: Từ đây là phần ba. Tán thán riêng 
về công đức, (trong phần chúng Thanh văn tức chia 
làm tám phân: 1. Đức hữu vi; 2. Đức mười trí sai 
biệt; 3. Đức ba căn sai biệt; 4. Đức mười sáu quản 
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môn; 5. Đức tam giả quán môn; 6. Đức tam không 
quán môn; 7. Đức tứ để quán môn; 8. Đức duyên 
sinh quán môn. 

Đây là đức thứ nhất đức hữu vi vô vị. Tông Tát- 
bà-ba, tức dưới đây nói về đức của mười trí, đều là 
hữu vị, vì bị đời đồi trong bốn tướng. Tự tính xuất 
thể, tức dùng tuệ đại địa làm tự tính. Cùng hữu xuất 
thê tùy theo tương ứng với chúng mà bốn uân năm 
uấn lây làm tự tính. Công đức vô vi tức là diệt để 
vô vi, hoặc là phi trạch diệt, còn gỌI là đoạn đức. 

Nghĩa là đoạn dứt vô tri trong tật cả sự. Luận 
Câu-xá nói: Các nhất thiết chủng, các minh diệt,.. 
là tán công đức của Phật. Nay theo đại thừa, về mặt 
phân biệt thô tướng của công đức hữu vi phần lớn 
giông với tông Tát-bà-đa, với lý thì không trái. 
Công đức vô vi, tức chơn như trạch diệt vô vị và 
phi trạch diệt. Nguyên do là sao? Niết- bản bồn lai 
thanh tịnh, tức trong sáu vô vi là thuộc về phi trạch 
diệt. Lại nữa, đại thừa tông, trạch diệt vô vi, tức là 
được hiển bày trên chơn như khi lìa chướng, mà 
không có một thể riêng biệt nào khác. Vô vi như 
vậy, chăng. bị tướng dời đôi, nên gọi là vô vi. Thức 
tâm biến đối, theo sinh diệt thật tựa như vô vi, nên 
cũng là vô vI. 

⁄&irz/:: Vô học, Hữu học sáu trí. 

Giải thích: Phần hai. Đức của mười trí sai biệt. 
Nhưng trong mười trí này, các giáo bất đồng. Tông 
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Tát-bà-đa, lấy mười chủng trí gồm thâu tất cả trí, 
nên luận Câu-xá quyên hai mươi sáu nói: TrÍ có 
mười loại, gôm thâu tất cả trí: 1. Thế tục trí; 2. Pháp 
trí; 3. Loại trí; 4. Khô trí; 5. Tập trí; 6. Diệt trí; 7. 
Đạo trí; 6. Tha tâm trí; 9. Tận trí; 10. Vô sinh trí. 
Mười loại trí như vậy, tóm gọn thì có hai loại: Hữu 
lậu và vô lậu. Vì tính sai biệt. Hai loại trí như thể, 
về tướng thì chia ra làm ba phân: Nghĩa là thế tục 
trí, pháp trí và loại trí. Hữu lậu trí trước, gọi chung 
là thế tục, vì đa phân là cảnh thê tục. Vô lậu trí sau, 
chia ra là pháp và loại riêng biệt. Trong ba thế tục 
trí, lầy khắp tt cả hữu vi vô vi làm cảnh của đôi 
tượng duyên. Pháp trí và loại trí, như thứ tự của 
chúng, lấy bốn để thuộc cõi dục và cõi trên làm 
cảnh. Pháp trí, loại trí, do vì cảnh sai biệt, chia làm 
bốn trí: Khô, tập, diệt, đạo. Vì có thê duyên nơi tha 
tâm làm cảnh giới, gọi là tha tâm trí. Nêu chánh 
thật tự biết Ta đã tri khô, Ta đã đoạn tập, Ta đã 
chứng diệt, Ta đã tu đạo. Do tất cả những điều đó 
mà trí kiến minh giác, giải quản tuệ quang, đó gọi 
là tận trí. Ta đã biết khổ, không ứng với còn biết 
nữa, nói rộng ra cho đên Ta đã tu đạo, không ứng 
với còn tu nữa. Do toàn bộ những thứ đó, rộng 
thuyết cho đến đó gọi là vô sinh trí. Vô lậu trí là 
gì? Có thể biết như vậy. Các luận sư nước Ca thập 
di la nói: xuất ra từ hai trí. Trong hậu đắc trí, biết 
như vậy, cho nên không sai. Do hai trí hậu đắc 
riêng biệt nên tỏ rõ sự sa1 biệt của hai trí trong quán 
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trước. Có người nói: Trí vô lậu cũng biết như vậy. 
Theo phẩm Thập Trí của luận Thành Thật, tông 
Kinh Bộ, nói: Biệt pháp hiện thế, ấy gọi là pháp trí. 
Biết pháp quá khứ, vị lai, gọi là tỷ trí. Các trí khác 
cũng vậy. Nay theo đại thừa, kinh này dựa theo vị 
sai biệt mà nói ba loại: l. Tại học vị thì đây đủ 
mười trĩ; 2. Tại tu vị: Chỉ có tám trí, trừ tận trí và 
vô sinh trí. Nếu tại kiên đạo thì chỉ có sáu trí. Là trí 
bốn để và pháp, loại trí. Đó là dựa theo hiện khởi, 
nếu thành tựu chung thì cũng đặc thế tục, ba loại 
trí biên, là thế tục trí. Có nơi thì nói là mười, như 
luận Hiền Dương ý giông với Câu-Xá. Hoặc nói 
mười một, thêm luận Trí Độ, như như thật trí. 
Nghĩa là có thể như thật biết các pháp. Hoặc nói 
mười ba, như Tập Luận. Nhưng nay ở đây nói về 
nghĩa của mười trí nên dựa theo luận Hiển Dương 
nói vê tướng mười trí: Trí là mười loại trí: 1. Pháp 
trí nghĩa là trí vô lậu đối với cảnh giới các nghĩa SỞ 
tri cùng hiện thây; 2. Chủng loại trí: trí vô lậu đối 
với các nghĩa sở tri không cùng liễu, không hiện 
tiền; 3. Tha tâm trí: Nghĩa là quả tu do tu sinh ra, 
có thê biết tâm của người khác và trí tâm pháp. Và 
chư Như Lai biết các chúng sanh, tùy ý giải đó, tùy 
miên đó mà giáo thọ, giáo giới chuyên khởi diệu 
trí; 4. Thế tục trí: Nghĩa là, tuệ thế gian nương vào 
đó. Như Lai vì các chúng sanh, tùy theo ý giải của 
họ, tùy theo tùy miên đó mà diễn thuyết diệu pháp; 
5. Khổ trí: Nghĩa là ở trong các hạnh hữu lậu, vô 
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thường, khố, không, lia ngã tư duy, hoặc trí hoặc 
kiến. Giác ngộ minh liễu, tính tuệ quán sát; 6. Tập 
trí: Nghĩa là; ở trong nhân của các hạnh hữu lậu, 
nhân tập sinh duyên tư duy hoặc trí hoặc kiến. 
Ngoài ra như đã nói trên; 7. Diệt trí: Nghĩa là, ở 
trong diệt, các hạnh hữu lậu, diệt tĩnh diệu ly, tư 
duy hoặc trí hoặc kiến. Ngoài ra như đã nói trên; 8. 
Đạo trí: Nghĩa là ở trong đạo vô lậu có thể đoạn 
dứt các hạnh hữu lậu, đạo như hành xuât, tư duy 
hoặc trí hoặc kiến. Ngoài ra như đã nói trên; 9. Tận 
trí: Nghĩa là khô đã biết, tập đã đoạn, diệt đã tu, 
hoặc duyên tận cảnh, hoặc lại là tận, hoặc trí hoặc 
kiến, ngoài ra như đã nói trên; 10. Vô sinh trí: 
Nghĩa là khổ đã biết, không còn gì đáng biết. Tập 
đã đoạn, không còn gì đáng đoạn, diệt đã chứng, 
không còn gì đáng chứng, đạo đã tu, không còn gì 
đáng tu, hoặc duyên cảnh vô sinh, hoặc là vô sinh, 
hoặc trí hoặc kiến. Ngoài ra như đã nói trên. 

Km: Ba căn. 

Giải thích: Phần thứ ba. Đức của ba căn sai 
biệt. 

Nói "ba căn": theo Bồn ký nói: l1. Tự tính căn: 
Là phàm phu; 2. Dẫn thủ căn: Là mười tín đến 
mười địa; 3. Đắc quả căn: Là Như Lai. Nay ở đây 
hiểu không phải vậy: 1. Vị tri đương tri căn; 2. Dĩ 
tr1 căn tr1; 

3. Cụ tri căn. Nhưng ba căn này đối với ba ngôi 
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vị; kiễn đạo, tu đạo và Vô học đạo là riêng biỆt. 
Các tông bất đồng: tông Tát-bà-đa thì ba căn vô 
lậu; kiến đạo, tu đạo và Vô học đạo. Ba "ĐÔI VỊ Sa1 
biệt, nghĩa là, mười lăm tâm, gọi là kiến VỊ, CÒN ØỌI 
là vị tri đương tri căn. Tâm thứ mười sáu cho đến 
Tam muội Kim cang, gọi là tu đạo, cũng gọi là dĩ 
tri căn. Sau khi đặc được tận trí, gọi là Vô học, và 
cụ fr1 căn. Sư ngoại quốc nói: Mười sáu tâm đều là 
kiến đạo, cũng gọi là vị tri đương tri căn, còn lại, 
như nói ở trên. Nếu phân biệt chỉ tiết thì như luận 
Chánh lý quyên chín đã nói. Nay theo thuyết của 
luận Đại trí Độ: Hoặc mười lăm tâm gọi là kiến 
đạo, hoặc mười sáu tâm gọi là kiến đạo. Nếu theo 
luận Thành Duy Thức thì kiến đạo có nhiêu loại: 
l. Vô tướng kiên đạo; 2. Ba tâm kiến đạo; 3. Hai 
loại mười sáu tâm; 4. Chín tâm kiến đạo. VỊ có ba 
loại: 1. Vị căn bản: Nghĩa là tại kiến đạo, ngoại trừ 
Sát-na sau cùng, không có chỗ nảo là chưa biết, 
đáng được biết; 2. Vị gia hạnh: Nghĩa là Noãn, 
Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất pháp, có thê dẫn phát căn 
bản vị; 3. VỊ tư lương: Nghĩa là từ đắc đề hiện quán 
phát khởi quyết định căn dục thăng thiện, cho đến 
chưa đặc toàn bộ thiện căn thuộc thuận phân quyết 
trạch, gọi là vị tư lương. Vì có thể dùng để sinh vị 
căn bản. 

/#ázi:: Mười sáu tâm hành. 

Giải tlhícä: Phần bỗn. Đức của mười sáu môn 
quán. 
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Theo Bồn ký nói: Mười sáu tâm là ba mươi tâm 
địa tiền, hợp thành bốn tâm. Đăng địa là mười, Kim 
cang và Phật, hợp thành mười sáu tâm. Nay hiểu 
không vậy. Nghĩa là, duyên với bốn đế mà khởi 
mười sáu hành tướng, hành tướng thì dùng tuệ làm 
tự tính. Nói: "Tâm hành” là cái hành của tâm, 
chăng phải tâm tức hành. Mười sáu hành đó như 
trong luận Câu-xá quyên mười sáu đã nói. Luận 
viết: 

Có sư khác nói : 

Mười sáu hành tướng, tuy gọi mười sáu tên n 
thật chỉ có bảy. Nghĩa là duyên khô để gọi là thật, 
đều có bốn. Duyên ba đề còn lại øọI là bốn, thật sự 
có một. Nói như thế thì thật cũng có mười sáu. 

Nghĩa là: Khổ Thánh đề có bốn hành tướng: l. 
Phi thường: 2. Khổ; 

3. Không; 4. Phi ngã. Vì đợi duyên nên Phi 
thường. Vì tính bức bách cho nên Khổ. Trái với 
ngã sở kiến, cho nên là không. Trái với ngã kiến, 
cho nên là Phi ngã. 

Tập Thánh đề có bốn tướng: 1. Nhân; 2. Tập; 
3. Sinh; 4. Duyên. Như lý chủng (gieo giống), cho 
nên là nhân. Cùng hiện chủng, cho nên là Tập. Lý 
tương tục nên Sinh. Lý thành tựu nên Duyên. Thí 
như: Đất sét, bánh quay, dây thừng, nước... các 
duyên hòa hợp làm thành bình sứ... 

Diệt Thánh đề có bốn tướng: ]. Diệt; 2. Tĩnh; 
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3. Diệu; 4. Ly. Vì các uân hết nên là Diệt. Vì ba 
hỏa đã tắt, nên Tĩnh. Vì không có các hoạn nạn, 
nên Diệu. Vì thoát các tai họa, nên là Ly. 

Đạo Thánh đề có bốn tướng: 1. Đạo; 2. Như; 3. 
Hạnh; 4. Xuất. Vì nghĩa thông hành, nên là Đạo 
(con đường). Khế với chánh lý, nên là Như. Chánh 
hướng đến nên là Hành. Vì có thể vĩnh viễn siêu 
vượt nên là Xuất. Nếu phân biệt chi tiết thì như 
trong luận Đại Bà-sa quyên bảy mươi chín. 

Kinh: "Pháp giả đến danh giả quán hư thật". 

Giải thức: Phần năm: Đức của môn quán ba 
giả. Theo Bốn ký: Ba loại ba giả là nhân thành tựu 
của biệt giáo. Tông Thành thật luận: Nhân sinh 
duyên thành ba giả tương tục Thông giáo gọi là 
thọ... Đại Phẩm nói : Pháp giả thọ giả, Danh giả. 
Nay giải thích không như vậy. Theo Đại Bát-nhã 
ba giả là: I. Pháp giả: Nghĩa là, năng thành năm 
uấn, vì từ duyên sinh; 2. Thọ giả: Nghĩa là cái giả 
tương tục giả được thành do uẫn, thọ nhận năm 
uân; 3. Danh giả: Nghĩa là cả hai danh kia, không 
có thật thê. Ba thứ đêu giả dối, quán lý thật tướng, 
øọI1 là quán hư giả. 

#£ázi:: Môn quán ba không. 

Giải thích: Phần sáu: Đức của môn quán ba 
"không". 

Ba không là: I. Môn Không: 2. Môn Vô tướng: 
3. Môn Vô nguyện. 
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Theo tông Tát-bà-đa, không vô ngã hành gọi là 
môn không: diệt bốn hành dưới gọI là Vô tướng, 
mười hành còn lại gọi là Vô nguyện ba loại này 
cũng gọi là ba Tam muội. Nay dựa theo Đại thừa 
Phật Địa luận nói : Biến kế sở chấp, sinh pháp vô 
ngã, gọi là không. Duyên với Tam- ma-địa, gọi là 
môn giải thoát không. 

Tướng: Nghĩa là mười tướng; tức sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, nam, nữ, sinh, lão, tử. (còn gọi là 
sinh, trụ, diệt) với Niết-bàn, không có các tướng 
này, nên gọi là Vô tướng. Duyên với Tam-ma-đỊa, 
øọI1 là môn giải thoát Vô tướng. 

Nguyên: Là nguyện câu, quán khổ trong tam 
giới, không có gì để nguyện câu, nên gọi là vô 
nguyện. Duyên với Tam-ma-địa đó, gọi là môn 
giải thoát vô nguyện Luận Trí Độ quyên sáu nÓI: 
Biết thật tướng của tất cả pháp, vốn gọi là Tât cánh 
Không, chính là Tam muội Không. Đã biết Không 
đó rôi, không quán các pháp không hay là bất 
không, hữu hay vô, đó gọI là Tam muội Vô tác. 
Tướng hữu vô của tất cả pháp đều không thọ, 
không VƯỚNG. Đó gọi là Tam muội Vô tướng. Lại 
nữa, mười tám không, đó gọi là Tam muội không. 
Tâm không cầu '†rong nhiêu loại hữu, đó gọi là Tam 
muội vô tác. Tất cả các tướng tan hoại, không nhớ 
nghĩ, đó gọi là Tam muội Võ tướng. (Nói đây đủ 
như trong luận k1a). 

Kmi:: Bốn để, mười hai duyên. 
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Giải tích: Phần bảy - Đức của môn quán Tứ 
để. Phần tám - Đức của môn quán duyên sinh. 

Về bốn đế, chia làm hai phần: 1. Giải thích 
danh; 2. Nêu ra thê. 

Giải thích danh có hai: Thông, và biệt. 

Nói "bốn đề": Tức là danh thông (chung). Bốn 
là nêu con số. Đề là nghĩa thật, nghĩa như, nghĩa 
không điên đảo, nghĩa không hư dôi. Đó là theo 
luận Đại Bà-sa. Nêu theo đại thừa thì có ý nghĩa là 
không la bỏ các tướng như đã nói. Do quán những 
thứ đó mà đạt đến cứu cánh. Nghĩa thanh tịnh là 
nghĩa của đề. Như luận Du già đã nói. 

Về biệt danh (tên riêng) thì: 1. Khố; 2. Tập; 3. 
Diệt; 4. Đạo. Bức bách gọi là khô. Sinh trưởng gọi 
là tập. Tịch tịnh, gọi là diệt. Xuât ly, gọi là đạo. 
Nói chì tiết như trong Tỳ-bà-sa, Câu-xá. Chánh lý 
phân hai: Xuất thê: Theo tông Tát-bà-đa thi năm 
thủ uân là khô đế. Nhân hữu lậu là tập để. Trạch 
diệt kia là diệt đề. Pháp học và pháp Vô học là đạo 
để. Theo tông Kinh Bộ thì các danh sắc là khổ đề. 
Nghiệp phiên não là tập đề. Nghiệp phiền não tận 
là diệt đề. Chỉ quán là đạo đề. Theo tông đại thừa 
thì cũng giống với tông Kinh Bộ, nên không thuật 
ra đây. 

"Mười hai duyên” là: Vô minh, hành... cho 
đến... lão, tử. Ngu trong ba đời, với cảnh không 
hiểu, cho nên gọi là vô minh, ba nghiệp các phước 
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nà trôi tạo tác, gọi đó là hành. Tám thức nhãn 

.. hiểu biết phân biệt cảnh gIỚI, gọi là thức. Các 
sắc các tướng, tức biêu chất ngại, gọi là danh sắc. 
Sáu căn: Nhãn,... sinh trưởng các tâm, gọi là sáu 
xứ. Ba xúc như khô v.v... xúc đối tiên cảnh, nên 
gọi là xúc. Ba thọ, như khế... thuận, chống trải, ØỌI 
đó là thọ. Các tham của tự thê, tham nhiễm tự cảnh, 
nên gọi là ái. Bỗn thủ như dục..., chấp g1ữ các cảnh, 
gọi đó là thủ. Các loại hành, thức... có thể nhận lấy 
sự sinh, gọi đó là hữu. Năm pháp như thức..., vôn 
không nay có, gọi đó là sinh. Tức năm pháp kla, 
suy, biên, diệt, hoại, nên gọi là lão tử. 

mi: Vô lượng công đức đêu thành tựu. G¿¿/ 
f›íc: Phần bốn: Tổng kết về đức. 

mi: Lại có tám trăm vạn ức đại Thiên Duyên 
giác. Giải tích: Phần hai: Biện về chúng Duyên 
giác. 

Trong đây có ba phân: 1. Nêu số biện loại; 2. 
Tán thán công đức; 

3. Tổng kết về công đức. Đây là phân một "Tám 
vạn ức”; là nêu con sô chung. 

"Đại tiên Duyên giác" là hiển bày sai biệt. 

Theo Bồn ký nói: Tự nhiên tỏ ngộ, gọi là đại 
tiên. Nay giải thích: Tiên là thường vuI với sự tịch 
tĩnh, như người ở núi, là đại tiên. Vì vậy luận Du 
già giải thích: Thường thích tịch tĩnh, không muốn 
tạp cư. 
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Không thầy mà tự mình tỏ ngộ, gọi là Độc giác. 
Nhưng tiên nhân kia có ba loại: l. Phật; 2. Độc 
giác; 3. Năm thông. Như đã nói trong cuôn luận 
Đại bà-sa quyên một trăm tám mươi ba. Nay đôi 
năm thông mà gọi là Đại tiên. 

Hỏi: Trong chúng hội Phật, có Duyên giác 
không? Nếu nói là có thì sao có thể giải thích trong 
phâm thứ nhất của kinh Đại Nghiêm nói: Nhật sinh 
bồ xứ Bô-tát sắp hạ sinh. Có thiên tử xuống Diêm 
phù đề bảo Phật Bích Chi: Nhân giả: Nên xả bỏ đât 
đó. Vì sao? Mười hai năm sau, sẽ có Bồ-tát, giáng 
thân nhập thai. Lúc ấy, năm trăm Phật Bích Chị, 
nghe vị thiên tử nói xong, từ tòa mà khởi, nhảy lên 
không trung, cao bảy cây Đa la, hóa lửa thiêu thân, 
nhập Niết-bàn. Nêu nói là không thì kinh này nói 
tám trăm vạn ức Đại tiên Duyên giác, sao có thể 
thông được? 

Đáp: Các thuyết khác nhau, một thuyết nói: Bí 
mật tức có, hiễn hiện tức không có. Cho nên luận 
Trí Độ nói: Phật pháp có hai loại: Bí mật và hiển 
hiện. Mới bắt đâu chuyển pháp luân, có những 
người của ba thừa, mỗi thừa đêu đắc quả. Đó là 
chúng bí mật. Nay trong kinh này, dựa theo bí mật 
mà thuyết, cho nên bảo là có. Còn kinh Đại 
Nghiêm đã nói, là dựa theo chúng hiển hiện, nên 
không trái nhau. Một thuyết nói: Độc giác có hai 
loại: 1. Bồn tính độc xuất; 2. Trước là Thanh văn, 
sau thành Độc giác. Như năm trăm tiên nhân cùng 
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Giải thích: Cả hai kinh mỗi kinh đều căn cứ 
vào một người, cũng không trái nhau. Có thuyết 
nói: Độc giác tự có hai loại: l. Dụ như sừng kỳ lân, 
độc nhất không hai, nên biết là như Đức Phật; 2. 
Bộ hành, nhiều người cùng xuất, ở đó có hai loại: 
Một là Duyên Giác tính, như năm trăm tiên nhân. 
Hai là, Thanh văn chủng tính, cũng là năm trăm 
tiên nhân, cho nên Tân Bà-sa quyên hai mươi nói: 
Năm trăm tiên nhân đa phân là chủng tính. G72 
(híc: Đã có nhiều thuyết, tám trăm vạn ức tiên 
nhân ở kinh này, hoặc là Thanh văn chủng tính, 
hoặc là Duyên giác chủng tính. Mà nói là xuât sanh 
khi đời không có Phật là nói theo đa phân. Lại nữa, 
luận Tạp Tập cuốn mười ba nói: Bồ đặc giả la 
thuộc Độc giác thừa; nghĩa là trú pháp Độc giác, 
tính hoặc định hoặc bất định, trong đó căn tự cậu 
giải thoát, cho đến hoặc chưa khởi thuận phần 
quyết trạch, hoặc trước đã khởi, hoặc trước chưa 
đặc quả, hoặc trước đã đắc quả, xuất hiện khi đời 
không có Phật, duy chỉ nội tư duy Thánh quán hiện 
tiên, hoặc như sừng lân, hoặc lại Độc Thắng bộ 
hành. Nếu trước chưa khởi, cũng chưa đắc quả, 
mới thành sừng lân, ngoài ra thì gọi là bộ hành. 
(Nói rõ như trong luận k1a). 

Kinj›: Phi đoạn, phi thường, bốn đề, mười hai 
nhân duyên đều thành tựu. 
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Giái thích: Phần hai: Tắn thán riêng công đức. 
"Phi đoạn phi thường”; trong bốn để thì tập để là 
nhân, khô đề là quả, mười hai nhân duyên sinh lần 
lượt cùng sinh. Nhân quả như vậy đều lìa đoạn 
thường. Lại có giải thích: Nhân và quả tương tục 
nhau không dứt, như trong luận thành Duy Thức. 
Nhân diệt, nên chăng phải thường. Quả sinh, nên 
chăng phải đoạn. Phi đoạn phi thường tức nhân quả 
trung đạo. Còn tứ để duyên sinh thì nghĩa như đã 
nói trên. 

#mii: Vô lượng công đức đều thành tựu. G¿¿ 
f›íc: Phần ba Tổng kết về đức. 

#ir/;: Lại còn có... Ma-ha-tát. 

Giải thích: Phần ba: Hiền bày chúng Bồ-tát. 
Văn có bốn phân: 1. Nêu số biện loại; 2. Lược biện 
về vị địa; 3. Tán thán riêng về công đức; 

4. Tổng kết về công đức. Đây là phần một. Thế 
nhưng chư Bồ-tát có hai loại: Một là: Thông danh: 
Có mười sáu loại: 1. Gọi là Bồ-tát; 2. Gọi là Ma- 
ha-tát... 16. Gọi là Pháp sư. Hai là: Biệt danh: Là 
Mạn Thủ Thất Lợi và Di Lặc,... Nay nói "Bồ-tát 
Ma-ha-tát" là hai danh đầu trong mười sáu danh 
gọi. Hai danh gọi đó, theo âm Phạm thì phải nói là 
Bỏ- đề Tát-đỏa Ma-ha-tát-đỏa, vì lược bớt, chỉ nói 
là Bồ-tát Ma-ha-tát. Bồ-đề là giác, Tát-đỏa; là hữu 
tình hoặc có nghĩa là tinh tiễn. Cho nên luận Nhiếp 
Đại thừa, Vô tánh giải thích, nói: Bô-tát; là Bô-đề 
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Tát-đỏa làm cảnh của đối tượng duyên, nên gọi là 
Bồ-tát, theo cảnh mà đặt tên như quán bắt tịnh,.. 
hoặc vì tâm kia cầu Bồ-đề, có chí có năng lực nên 
gọi là Bôồ-tát. Luận Phật Địa nói: Gọi là Bồ-tát, 
nghĩa là các Tát-đỏa câu Bồ-đẻ. Đây là chung cho 
cả ba thừa, vì giản lược bớt lấy cái lớn nên lại cần 
nói thêm chữ Ma-ha-tát. Đầy đủ đại nguyện tự lợi 
lợi tha, cầu Bỏ- đề đề tạo lợi ích cho hữu tình. Lại 
nữa, Tát-đỏa, nghĩa là dũng mãnh. Tĩnh tiên dũng 
mãnh câu đại Bô-đê, nên gọi là Bồ-tát. Đó là chung 
cho cả các ngôi VỊ, Ở đây là lấy theo các vị đại Bồ- 
tát trên địa, vì vậy mà nói là Ma-ha-tát. 

Ki„J›: Đều hành A-la-hán. 

Giái thích: Phần hai: Lược biện về hành vị. 

Giải thích về nghĩa của A-la-hán như trên đã 
nói. Nhưng chư Bỏ- tát gọi là A-la-hán thì có ba 
nghĩa: I. A-la-hán hôi tâm hướng. đại, vẫn gọi là 
A-la-hán; 2. Chư Bô-tát mười địa đều thọ nhận ứng 
cúng: 3. Phật quả gọi là A-la-hán. Bồ-tát đại địa 
hành A-la-hán, cũng gọi là A-la- hán. Ý nghĩa này 
như nói trong luận Thành Duy Thức. 

#zi:: Thật trí công đức... Kim cang diệt định. 

Giải thích: Phần ba: Tán thán riêng về công 
đức. Chia làm mười: 

I1. Công đức của hai trí phương tiện, và chơn 
thật; 2. Công đức chỉ hành đại thừa; 3. Công đức 
bốn nhãn; 4. Công đức năm thông: 5. Công đức ba 
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đạt; 6. Công đức mười lực; 7. Công đức bốn vô 
lượng; 8. Công đức bốn biện; 9. Công đức bốn 
nhiỆp; 10. Công đức Kim cang diệt định. Hoặc có 
thể chia thành mười một công đức, vì hai trí: 
Phương tiện trí và thật trí riêng biệt. Hoặc chia 
thành mười hai công đức, vì Kim cang và diệt định, 
hai loại riêng biệt. Tuy có ba thuyêt, nhưng tạm 
dựa theo thuyết đầu. 

Đây là phần một: Môn công đức của hai trí. Về 
hai trí này thì các thuyết bất đồng. Một thuyết nÓI: 
Chánh thê trí gọi là thật trí, vì duyên với thật cảnh, 
hận sở đắc trí là phương tiện, do phương tiện thiện 
xảo Quốc độ chúng sanh. Một thuyết nói: Chánh 
thê hậu đắc gọi là thật trí. Vì có thê duyên với hai 
cảnh thật chơn và tục. Lấy gia hạnh trí gọi là 
phương tiện, vì có thê dẫn sinh chánh thể trí. Nói: 
"Hành chỉ riêng đại thừa" là tán thản đức thứ hai. 
Bốn ký nói: Xuất khỏi nhị thừa. Đại thừa có hai: 1. 
Từ thập tín đến Thập giải là bất định, còn thôi 
chuyền thành nhị thừa; 2. Từ Thập hạnh đến Thập 
địa là định, nên nói là hành riêng đại thừa. Nay giải 
không vậy: Bốn đề duyên khởi, đại tiêu cùng hành, 
sáu Ba-la-mật chỉ có Bồ-tát hành, nên bảo là hành 
riêng đại thừa. Hoặc có thê Bát-nhã có hai: 1. Đại 
và tiêu cùng hành; 2. Chỉ có Bồ-tát hành, nên bảo 
là hành riêng đại thừa. 

Nói: "Bốn nhãn": Là tán thán đức thứ ba. Trong 
năm nhãn, nhục, thiên, pháp, tuệ, chỉ trừ Phật nhãn, 


SỐ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền thượng I 123 


vì chưa thành Phật. Hình hài da dẻ gọi là nhục, 
chiêu soi øọI là nhãn, nhục tức là nhãn nên gọi là 
nhục nhãn. Thiên nhãn có ba loại: 1. Báo đắc: 
Nghĩa là như các Tứ Thiên vương, và Sắc giới 
nhãn, nhãn của cõi trời. Nên gọi là thiên nhãn; 2. 
Phật, Bồ-tát báo đắc nhãn căn, vì nhãn của người 
tịnh, cũng gọi là thiên nhãn; 3. Nhãn căn sinh ra do 
bốn loại tĩnh lự, cũng gọi là thiên nhãn, đó là tu 
đặc. 

Quán các pháp môn gọi là pháp nhãn. Thông 
đạt tướng không, gọi là tuệ nhãn. Bốn nhãn đó ở 
tại Phật thân, chuyên gọi là Phật nhãn. Trong năm 
nhãn: Nhục nhãn lây sắc làm thể. Thiên nhãn thì 
thông cả sắc và tâm, thấy sắc hiện tại, tức là nhãn 
căn. Vì biết vị lai thì chỉ có tâm. Hai nhãn pháp và 
tuệ, dùng tuệ làm thể. Phật nhãn thì dùng bốn nhãn 
làm thể, hoặc có thể là tuệ, quán Như Lai tạng. Đó 
là dụng của tuệ nhãn. Nghĩa chỉ tiết của năm nhãn 
đó như ở chương khác. 

Nói "năm thông”: Là tán thán đức thứ tư, trong 
sáu thông chỉ trừ lậu tận, vì Bồ-tát chưa đoạn dứt 
hết phiên não. Ở trong đôi tượng duyên không bị 
ngừng trệ, gọi đó là thông. Luận đại bà-sa nói: Ở 
tự đối tượng duyên, không bị đảo mà thông đạt, 
diệu dụng vô ngại, nên gọi là thông. 

1. Thân cảnh trí chứng thông. Nghĩa là đăng trì, 
do vậy có thể làm các việc thân biến. Các việc thần 
biến, gọi là cảnh. 
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2. Thiên nhãn trí chứng thông: Thù thắng gọi là 
thiên, nhãn này thù thắng, nên gọi là thiên, Sắc gIỚI 
đại tạo, thuộc căn tịnh sắc, thấy xa không ngại, gọi 
là thiên nhãn. 

3. Thiên nhĩ trí chứng thông: Thiên, đồng nghĩa 
với trên. Sắc giới đại tạo, thuộc về nhĩ tịnh sắc, 
nghe xa không ngại, gọi là thiên nhĩ. 

4. Tha tâm trí chứng thông: Biết tâm người 
khác, gọi là tha tâm trí. Các sư Du già, ý vuI g1a 
hạnh, muốn biết tâm của người khác, nhưng chăng 
biết tâm sở của người khác, vì vậy mà chỉ gọi là 
"tha tâm trí" ba chữ. Phải dùng tâm làm tiên quyết, 
cũng nhận biết cả tâm sở. 

5. Túc trụ tùy niệm trí chứng thông: Các năm 
uấn hữu lậu đời quá khứ, gọi là túc trụ. Tùy uy lực 
của niệm mà biết những thân năm uẫn trước kia, 
nên gọi là tùy niệm. Nghĩa là trong những tụ đó, 
tuy có nhiều pháp, nhưng niệm lực tăng thượng 
cho nên nói là tùy niệm. 

6. Lậu tận trí chứng thông: Lậu nghĩa là phiên 
não, tận; tức là diệt tận, nên gỌI là lậu tận. Hoặc có 
thê lậu tận trong thân khởi, gọi là lậu tận. Hoặc có 
thể duyên lậu tận, gọi là lậu tận thông về thể thì 
theo tông Tát-bà-đa: Sáu thông đều dùng trí tuệ 
làm thể. Luận Bà-sa cũng nói vậy. Nay theo đại 
thừa, sáu thông đều lây định tuệ và pháp tương 
ưng, làm thể. 
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Nói "ba đạt” là tán thán đức thứ năm. Tức là ba 
minh, đạt và hiểu vô ngại, nên bảo là minh. Luận 
Bà-sa quyên một trăm lẻ hai nói: Thông đạt hiểu 
rõ, gọi là minh. 

l. Túc trụ tùy niệm trí chứng minh: Vì thông 
đạt hiểu rõ pháp đời trước; 2. Tử sinh trí chứng 
minh: Vì thông đạt hiểu rõ pháp đời sau; 3. Lậu tận 
trí chứng minh: Thông. đạt hiệu rõ tính Niết-bàn, 
đều gọi là minh. Nếu nêu ra thể thì tông Tát-bà-đa 
lây tuệ làm thể, ở trong sáu thông, túc trú, thiên 
nhãn lậu tận làm tính. Như tiếp đối trị ba loại ngu 
trong đời trước sau và giữa. 

Luận Câu-xá nói: Ba minh không tăng không 
giảm, chơn và giả phân biệt rõ ràng, lậu tận minh, 
thông cả giả và chơn, còn hai minh khác là giả, vì 
chỉ hữu lậu. Trí hữu lậu và trí vô lậu đều gọi là lậu 
tận. Vì đều sinh ra từ trong thân lậu tận. Chơn gọi 
là vô lậu. Giả; gọi là hữu lậu. Vì hình tướng hơn 
kém, nên nói là chơn, giả; 4. Phân biệt Học và Vô 
học, chỉ có ở tại Vô học vì Hữu học còn ám tối. 
Theo luận Bà-sa lập ba ý có hơi khác luận Câu-xá. 
Như Bà-sa quyên một trăm lẻ hai nói. Nay ở đầy 
theo đại thừa luận Phật Địa giông với Câu-xá. Luận 
Phật Địa nói: Vô học lợi căn đắc được ba thông, 
trừ nhiễm và bất nhiễm ngu trong ba đời, gọi là tam 
minh. Có người nói: Minh, lây tâm tuệ làm tính, 
tuệ có thê trừ ám nên gọi là minh. Có người nói: 
Thiện căn vô ngại làm tính. Vì lật ngược vô minh. 
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Hỏi: Thông và minh khác nhau như thế nào? 

Đáp: Trí Độ luận quyền hai nói : Chơn thật biết 
sự việc bốn mạng mệnh kiếp trước gọi là thông. 
Biết nhân duyên hành nghiệp của quá khứ gọi là 
minh. Biết một cách chơn thật chết ở đây sinh ở 
kia, đó là thiên nhãn thông. Biết nhân duyên của 
các hành, chứng hiểu không sai lầm, đó là minh. 
Biết đúng thật đã tận hết kiết sử, không biết còn 
sinh nữa hay không sinh nữa, đó là lậu tận thông. 
Nếu biết lậu tận không còn sinh lại nữa, đó gọi là 
minh. Ba minh này là chỗ chứng đắc của Đại A- 
la-hán, đại Phật Bích Chi, cho nên biết sự sai biệt 
giữa thông và minh, hơn và kém. 

NóI "mười lực”: Là tán thán đức thứ sáu. Có 
hai giải thích: Có thuyết nói: Chỉ có Phật mới có 
mười lực, ngoài ra chắng aI có, nghĩa là; xứ, phi 
xứ, cho đến lậu tận. Có thuyết nói: Bô-tát cũng có 
mười lực. Như luận Trí Độ quyên hai mươi tám 
nói: Phật có mười lực, bốn vô sở úy. Bồ-tát có hay 
không? 

Đáp: Có. Là những gì? 1. Lực phát khởi Nhất- 
thiết-trí, tâm bên vững sâu xa; 2. Lực đại từ; 3. Lực 
đại bi; 4. Lực đây đủ tinh tiên; 5. Lực thiên định 
viên mãn; 6. Lực trí tuệ đây đủ; 7. Lực không chán 
sinh tử; 8. Lực vô sinh nhẫn; 9. Lực giải thoát đây 
đủ; 10. Lực đây đủ trí vô ngại. Nói "Bốn vô lượng" 
đó là tên gọi chung. Theo tông Tát-bà-đa. 
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Như luận đại Bà-sa quyền tám mươi mốt nói: 
Hỏi: Vì sao gọi là vô lượng? Vô lượng là nghĩa gì? 

Đáp: Bồn loại như vậy là xứ hiển Dày rộng diệu 
dụng của chư hiên thánh, nên gọi là vô lượng. Lại 
nữa, bốn loại như vậy, có thể duyên với vô lượng 
hữu tình làm cảnh, sinh ra vô lượng phước, dẫn đến 
vô lượng quả, cho nên gọi là vô lượng. Theo tông 
đại thừa thì lẫy ba nghĩa để giải thích danh từ vô 
lượng. I. Rộng; 2. Lớn; 3. Vô lượng, Rộng: Là tác 
ý do kiến hiện hành. Lớn là tác ý ở văn. Vô lượng; 
là chốn hành tác ý ở giác tri. Ba nghĩa như vậy, 
duyên khắp. một phương, cho đến mười phương VÔ 
biên khí thế gian và hữu tình thế gian, nên gọi là 
vô lượng. Về biệt danh là: |. Từ; 2. BI; 3, Hỷ; 4. 
Xá. Như luận Câu-xá quyên hai mươi chín nói: Từ 
là cho niềm vui. Bi là nhố dứt nỗi khổ. Hỷ là vui 
vẻ, an lạc. Xả là bình đẳng. Theo tông Kinh Bộ, 
như luận Thành Thật, phẩm Tứ vô lượng. Từ là tâm 
thiện trái ngược với sân. BI là tâm thiện trải ngược 
với não, hỷ là tâm thiện trái ngược với ganh tỊ. Cả 
ba tâm đó đều là sự sai biệt của tâm từ, có thê khiến 
cho cả ba tâm ấy bình đẳng gọi là xả. Nay theo đại 
thừa, như luận Hiển Dương đã nói: Từ vô lượng: 
Đối với chúng sanh không khổ, không lạc, muôn 
thí các thứ an lạc. Bi: Với chúng sanh có khổ, 
muốn nhô dứt các thứ khô. Hý: Với chúng sanh có 
lạc, thì tùy hý với lạc kia. Xả: Xả bỏ các tâm, 
không nhiễm ý lạc. 
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Nêu ra thể: Theo tông Tát-bà-đa, từ bi vô lượng 
tự có hai thuyết: Một thuyết nói đều lấy thiện căn 
vô sân làm thể tính, nhưng sai biệt nhau là; từ thì 
để trị với sân đoạn dứt mạng sông, bi là đối trị với 
sân đánh đập. Một thuyết nói: Từ lây thiện căn vô 
sân làm thê tính.bi lấy thiện căn bất hại là tính, vì 
đề đôi trị với hại. Hỷ thì vô lượng tính. Xả thì thiện 
căn vô tham làm tính. Theo tông Kinh Bộ, như luận 
Thành Thật nói: Cả bốn đều là tuệ. Bốn vô lượng 
đó đều là tuệ tính. Nay ở đây theo đại thừa Tập 
Luận Tạp Tập: Bốn loại đều lây hoặc định hoặc tuệ 
và các tâm, tâm pháp tương ưng với cả hai làm tự 
tính. Luận Hiển Dương quyên bốn: Từ lấy thiện 
căn vô sân làm thê. Bi lây thiện căn bất hại làm thê. 
Hý lấy thiện căn không đồ ky làm thể. Xả lây thiện 
căn không tham, không sân làm thê. Vì đều là pháp 
thương xót chúng sanh. Trong bốn tâm đó, từ duy 
chỉ là không sân. Hai vô lượng tiếp theo là một 
phân vô sân. Xả là vô tham vô sân một phân. Lại 
còn tương ưng với đăng trì nơi các tâm tâm pháp. 
Đêu cùng là quyến thuộc của chúng, đều là thể của 
bốn vô lượng. 

Nói "bón biện" là tán thán đức thứ tám. Còn gọi 
là bỗn vô ngại giải: Là pháp, nghĩa, từ, biện. Với 
pháp đã nêu giảng, với nghĩa đã nêu giảng, với từ 
ngữ của các vùng, với lý của chánh đạo, trong mỗi 
một pháp, đều thông đạt không ngừng trệ. Như thứ 
tự, gọi là pháp, nghĩa, từ, biện, bốn loại vô ngại. 
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Nói chi tiết như trong luận Bả-sa, luận Câu-xá. Nếu 
theo đại thừa, luận Du già quyên bốn mươi lăm; Ở 
trong chư pháp, tất cả dị môn, tật cả dị tướng, tật 
cả phẩm biệt, trong mỗi một pháp, tận tất cả tính. 
Như tất cả tính, nương theo tu mà thành, không bị 
trở ngại, không thôi chuyền trí. Luận Nhiếp Đại 
thừa, Vô tánh giải thích: Do pháp vô ngại, tự tại 
liễu tri tất cả pháp cú. Do nghĩa VÔ ngại, tự tại 
thông đạt tất cả nghĩa lý. Do từ vô ngại, tự tại phân 
biệt tất cả ngôn từ. 

Do biện vô ngại, khắp ở mười phương, tùy theo 
chỗ ứng hợp, tự tại biện thuyết. Nói chi tiết như 
trong luận Tạp Tập quyên mười bốn. Nêu ra thể 
tính; theo tông Tát-bà-đa thì bỗn biện đều dùng tuệ 
làm tự tính. Nay theo đại thừa, dụng chung định 
tuệ và các pháp tâm, tâm sở tương ưng với cả hai 
làm tự tính, như luận Tạp Tập đã nói. 

"Bốn nhiếp" là giải thích đức thứ chín, chia làm 
hai "phân: 1. Giải thích danh; 2. Biện minh nghiệp. 
Phần giải thích danh có hai: Trước tổng, sau biệt. 
Nói bôn nhiếp là tên chung, lây bốn loại pháp để 
thâu giữ lây chúng sanh. Nên gọi là bốn nhiếp. Tên 
gọi riêng thì có bốn: 1. Bồ thí; 2. Ái ngữ; 3. Lợi 
hành; 4. Đông lợi. Theo luận Thành Thật. Phẩm tứ 
pháp, nói: Bồ thí là dùng các đồ vật ăn, mặc,... để 
thâu nhiếp chúng sanh. Ái ngữ: Là theo ý mà nói, 
vì để lây lòng họ. Lợi hành: Cầu lợi vì họ, giúp họ 
thành sự. Đông lợi: Như cùng một thuyên, vui 
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buôn giống nhau. Kinh Đại Phẩm nói: Hai loại tài, 
pháp, thâu lấy chúng sinh, gọi là bồ thí. Dùng sáu 
Ba-la-mật, vì chúng sanh mà thuyết giảng gọi là áI 
ngữ. Giáo hóa chúng sanh, khiến hành sáu độ, gọi 
là lợi hành. Dùng lực thân thông, nhiều loại biến 
hóa, nhập vào trong năm đạo, đông sự với chúng 
sanh, gỌI là đồng sự. Nói đủ như kinh kia. 

Nếu phân biệt chi tiết, như đại Bát-nhã vả luận 
đại Trí Độ quyên bảy mươi mốt. Phần hai: Cải 
thích về nghiệp. Như luận Trang Nghiêm quyền 
thứ tám nói: Hỏi: bốn nhiếp nghiệp là gì? Kệ: 

Khiến khí và khiến tin, Khiến hành và khiến 
hiểu, Như vậy làm bốn việc, Thứ tự bốn nghiệp 
nhiếp. 

Giải tích: Bỗ thí là có thê khiến với pháp mà 
thành khí. Do tùy thuận với tiên tài thì chịu thọ 
nhận pháp. Ái ngữ là: Có thê khiến khởi tín với 
pháp. Do dạy ý nghĩa của pháp mà môi nghĩ của 
họ được đoạn dứt. Lợi hành là có thê khiến cho 
khởi hành với pháp, do như pháp theo hành. Đông 
lợi là có thể khiến họ đắc giải thoát, do hạnh tịnh 
lâu ngày mà được lợi ích. Chì tiết như trong luận 
kia (hoặc có bản nói thuyết bốn hoằng nguyện, các 
chúng sanh biết khổ, đoạn tập. chứng diệt, tu đạo. 
Vì nhiêu bản không có nói như vậy, cho nên không 
nương theo). 

Nói "Km cang diệt định” là giải thích đức thứ 
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mười, là một niệm sau cùng của địa thứ mười. Có 
thể điệt hai chướng, nên bảo là diệt định. Nói là 
Km cang diệt định, có hai nghĩa: 

1. Định là chủ thê đoạn trừ: Không có vật gì mà 
không phá tan được, giống như Kim cang. 

2. Đối tượng diệt là phiền não kiên cỗ khó đoạn 
dứt. Giống như Km cang, định này có thể diệt, nên 
bảo là Kim cang diệt định. Do đó bản kinh đời 
Đường đặt tên là Năng đoạn Kim cang. Lại nữa, 
kinh Thập Luận, tụng thứ hai viết: 

Phá tương tục là gì, Như Kim cang phiên não. 

Trường hàng viết: Phá diệt tất cả phiền não 
tương tục của các loại chúng sanh, cứng như Kim 
cang. Có người nói: Diệt định tức là định diệt tận. 
Tám địa trở lên và chư Như Lai đều đặc diệt định. 
Bảy địa trở xuống, hoặc đắc, hoặc chưa đắc, chế 
phục hoặc phi tưởng, vì chưa quyết định. 

ii: Tất cả công đức đều thành tựu. 

Giải thích: Phần thứ tư. Tổng kết công đức. 
Đã rõ. 

#ini:: Còn có ngàn vạn ức hiển giả năm ĐIỚI. 

Giải thích: Từ đây là phân bốn. Nói về chúng 
Uu-bà- tắc. Văn có bốn phần: 1. Nêu số biện loại; 
2. Biện về hạnh vị; 3. Tản thán riêng về đức; 4. 
Tổng kết về đức. Đây là phân một. 

Nói hiển giả năm giới là cử pháp nêu người. Do 
trì năm giới nên bảo là hiền giả năm giới. Luận Bả- 
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sa nói: Ô-ba-sách-ca có năm học xứ; lìa sát sanh, 
lìa không cho mà lấy, lìa dục tà hạnh, lìa lời hư dỗi 
va lia uông các rượu. Kinh cũ phân nhiêu ghi là 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Nếu theo kinh Chư pháp tối 
thượng vương thì gọi là gọi Ưu-bà-tăc-ca, Ưu-bà- 
tư-ca. Tam Tạng Từ Ấn dịch các kinh, đều gọi là 
Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca. Tiếng Hoa gọi là Cận sự 
nam, Cận sự nữ. Luận Chánh lý quyên ba mươi bảy 
nói: Theo nghĩa gì mà nói là Ô-bà-tăc-ca? họ trước 
tiên phải quy Phật pháp tăng bảo. Thân cận phụng 
sự các bậc sư được tôn trọng, bên được Thị la. Nên 
gọi là cận sự, hoặc có thế tập gân VỚI những VIỆC 
làm như lý, hoại các nghiệp ác, nên gọi là cận sự. 
Hoặc được thần cận phụng sự Phật làm thây, nên 
gọi là cận sự, phần đồng chư Phật, vì đắc Thi la 
tịnh ý lạc thiện. Lại nữa, luận đại Bà-sa quyền một 
trăm hai mươi ba nói: 

Hỏi: Vì sao gọi là Ô-ba-sách-ca? 

Đáp: Vì thân cận tu sự chư pháp thiện, có người 
nói: Thân cận thừa sự các thiện sĩ. Có người nÓI: 
Thân cận tu sự hạnh tính tiến. Có người nói: Cận 
thừa sự chư pháp Phật. Năm giới này, ba giới đầu 
là hộ thân nghiệp, một giới tiếp theo là hộ ngữ 
nghiệp. Một giới sau cùng là hộ chung cả hai 
nghiệp thân và ngữ. Lý thật thì không bao gôm 
thân nghiệp, như Câu-xá đã nói, nay biện về cái 
dụng của hộ, vì vậy mà hộ chung cả hai nghiệp. 
Đôi với lý thì không sai trái. Nghiệp thân và ngữ 
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đó, mỗi một thứ đều dùng biểu và vô biểu làm tự 
tính. Theo tông Tát- bà-đa, biểu thì được thu trong 
hai xứ sắc và thanh. Vô biêu đều gồm thâu do pháp 
xứ. Không thây thì không có đối sắc vì thuộc cảnh 
giới của ý thức. Kinh bộ thì biểu nghiệp lây tư làm 
thể, vô biểu tức là phi sắc phi tâm bất tương ưng 
Tn như luận Thành Thật. Nay theo đại thừa: 
Biểu tức thâu tóm hai xứ sắc và thanh, còn vô biểu 
là giả lập ở trên nghiệp năng phát, chủng tử tư. Vô 
biểu được gôm thâu do sắc xứ và pháp xứ. Tông 
Tát-bà-đa thì phải đủ năm giới. Còn kinh bộ, đại 
thừa thì một phân, hai phân, cho đến đủ cả năm. 
Tông Tát-bà-đa duy chỉ bao gồm cõi người. Đại 
thừa, kinh bộ thì thông cả với qui... 


NHÂN VYVƯƠNG KINH SỚ 


QUYÊN THƯỢNG 2 


Kinh›: Đều hành A-la-hán mười địa. Giải thích: 
Phần 2 - Biện về hạnh vị. Hành A-la-hán: đã nói 
chỉ tiết như trên. 

Mười địa: Các thuyết bất đồng. Một thuyết nói: 
Thập giải ở đây, gọi là thập trụ, tức nói thập trụ là 
thập địa. Một thuyết nói: Câu văn này là theo cộng 
thập địa mà thuyết. Như luận Trí Độ. Địa có hai 
loại: 1. Bất cộng: Như các địa Cực hỷ... 2. Cộng 
thập địa: Là địa Càn tuệ,... nói chung cho địa của 
ba thừa thành là mười địa, nên gọi là cộng. Kinh 
Đại Phẩm nói: Nếu Bồ- tát đủ cả mười địa: Càn 
tuệ,... thì mau chứng Bỏ-đề. Mười địa là: Càn tuệ 
địa, Tính địa, Bát nhân địa, Kiến địa, Bạc địa, Ly 
dục địa, Dĩ tác địa, Bích chi Phật địa, Bồ-tát địa, 
Phật địa. Luận Trí Độ quyền bảy mươi tám nói: 
Càn tuệ địa có hai loại: l. Thanh văn; 2. Bồ- tát. 
Người Thanh văn chỉ vì Niết- bàn, siêng năng tĩnh 
tiên trì giới, tâm thanh tịnh, găn sức học đạo, hoặc 
tập quán Phật Tam muội, quán bất tịnh, hoặc hành 
các quán từ bị, vô thường, phân biệt tập các pháp 
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thiện. Tuy có trí tuệ nhưng không đạt được nước 
thiền định thì không thể đắc đạo, nên gọi Càn-tuệ- 
địa (căn là khô). Bô-tát thì sơ phát tâm, cho đến 
chưa đắc thuận nhẫn. 

Tính địa: Người Thanh văn thì từ Noãn pháp 
cho đến Thế gian đệ nhất pháp. Bô-tát thì từ đắc 
thuận nhẫn, ái châp thật tướng của các pháp, cũng 
không sinh tà kiến, đạt được nước thiên định. 

Bát nhân địa: Từ khổ pháp nhẫn, cho đến đạo 
tỷ nhẫn. Với Bô-tát thì pháp vô sinh nhẫn, nhập 
vào ngôi vị Bô-tát. 

Kiến địa: Đắc Thánh quả đầu tiên, còn gọi là 
quả Tu-đà-hoàn. 

Với Bô-tát thì là địa A-tỳ-bạt-trí. 

Bạc địa: Hoặc là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm. Vì 
đoạn dứt một phân nơi chín loại phiên não thuộc 
Dục giới. Với Bôồ-tát thì vượt qua địa A- tỳ-bạt-trí, 
cho đến chưa đoạn dứt các phiền não để thành 
Phật, các tập khí còn lại cũng mỏng. 

Ly dục địa: Lìa các phiên não tham dục thuộc 
Dục giới. Đó gọi là A-na-hàm. Với Bô-tát thì la 
các nhân duyên dục. Cho nên đắc năm thân thông. 

Dĩ tác địa: Người Thanh văn thì đắc Tận trí, Vô 
sinh trí, A-la-hán vô trước. Với Bô-tát thì thành tựu 
Phật địa. 

Bích chi Phật địa: Kiếp trước trông nhân của 
Bích chi Phật đạo, kiếp này đắc một ít nhân duyên, 
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mới xuất gia, cũng quán pháp nhân duyên sâu xa 
mà thành đạo, gọi là Bích chi Phật. 

Bỏ-tát địa Từ Càn tuệ địa cho đến Ly dục địa. 
Như đã nói trên. Lại nữa, Bồ-tát địa: Từ Hoan hỷ 
địa cho đến Pháp vân địa, đều gọi là Bô-tát địa. Có 
người nói: Từ mới phát tâm, cho đến Tam muội 
Kim cang, gọi là Bô-tát địa. 

Phật địa: Nhất-thiết-chủng-trí, chư Bồ-tát Phật 
pháp, đầy đủ hạnh ở tự địa, đầy đủ trung quản Ở 
địa khác, cả hai sự đều đây đủ, cho nên gọi là Cụ 
túc. 

Theo văn của kinh này thì có ba điêu nghi vẫn: 

1. Ở Dĩ Biện địa, cũng đắc thành Phật, sao kinh 
này nói thập địa, mau chứng Bô-đề? 

2. Bô-tát không thực hành hạnh Bích chi Phật, 
sao kinh lại nói đây đủ Bích chi Phật địa. 

3. Đã đắc Phật địa, không còn đắc thêm, sao 
kinh lại nói đây đủ Phật địa, cho đên đắc Bô-đê? 

Ciải đáp: Thật ra Dĩ Biện địa, sắp đắc thành 
Phật, ý kinh muốn nói rõ về thập địa, nên thuyết 
chung, mà không giải thích riêng. Về nghi vẫn thứ 
hai, Bồ-tát Long Thọ, tự làm hai giải thích: Một là: 
Bỏ-tát hành đầy đủ ở trong tự địa, quán đây đủ ở 
trong địa khác, cả hai sự đêu đây đủ, nên gọi là đây 
đủ. Nghĩa là với địa nhị thừa, quán biết pháp của 
địa nhị thừa nhưng không thực hành địa nhị thừa. 
Đầy đủ hạnh ở Bô-tát địa, thực hành Bô-tát địa, nên 
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bảo là thập địa. Một giải thích nữa là: Bô-tát có thể 
phân biệt biết chúng sanh, có thể dùng những nhân 
duyên của Bích chi Phật đề độ. Do đó, Bô-tát dùng 
trí tuệ, thực hành những sự việc của Phật Bích Chị. 
Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Văn Thù Sư 
Lợi, bảy mươi hai ức lân trở lại làm Bích chi Phật, 
Bô-tát cũng như vậy. Về nghi vẫn thứ ba; đây đủ 
chín địa, tu tập pháp Phật, mười lực, bỗn vô sở úy, 
tuy chưa đây đủ, nhưng vì tu tập Phật địa, nên gọI 
là đầy đủ, do vậy mà bảo là thập địa đắc đạo vô 
thượng. 

Nay giải thích về môn cộng và bất cộng trong 
thập địa: Về cộng thập địa, hoặc có thê nói chung 
cả cộng và bất cộng hai loại thập địa, không trái 
với lý vì đều là địa mà A-la-hán thực hành. 

Kinh chứng khế nói, có bốn loại thập địa: 

1. Thanh văn thập địa: Là trụ nơi địa tam quy 
hành, địa tùy tín hạnh, địa tùy pháp hành, địa thiện 
phàm phu, địa học giới, địa đệ bát nhân, địa Tu-đà- 
hoàn. địa Tư-đà-hàm, địa A-na-hàm, địa A-la-hán. 

2. Độc giác thập địa: Là chúng thiện tư lương 
địa, tự giác thâm duyên khởi địa, tứ thánh đề địa, 
thăng thân lợi trí địa, bát Thánh chi đạo địa, trí 
pháp giới hư không giới chúng sanh giới địa, 
chứng diệt địa, lục thông tính địa, nhập vi diệu địa, 
tập khí chuyên địa. 

3. Bô-tát thập địa: Là hoan hỷ địa, vô câu địa, 
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minh địa, diệm địa, cực nan thăng địa, hiện tiền 
địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp 
vân địa. 

4. Như Lai thập địa: Sẽ nói chi tiết ở đoạn sau. 

Nay ý của kinh này là chung cả ba loại thập địa 
trên. Nguyên do là sao? Hai chữ "hiên giả' _ở đầy, 
theo bản tính mà nói, tức là Thanh văn, hồi tâm 
hướng đại thửa, đó là Bỏ-tát. Tu tập cho đến mục 
đích cuối cùng, tật sẽ viên mãn, hoặc như nói trên, 
độ Duyên giác, cả bốn đều không Sa1. 

Kni:: Hồi hướng năm phần pháp thân đầy đủ. 

Giái tlíc: Phần ba: Tán thán riêng công đức. 
Xả hạnh tiểu thừa, hồi hướng đại thừa năm phân 
pháp thân. Còn gọi là năm thứ: 1. GIới; 2. Định; 3. 
Tuệ; 4. Giải thoát; 5. Giải thoát trì kiến. Cho nên 
luận đại Bà- sa quyền ba mươi ba nói: Vô học thân, 
ngữ, luật nghi và chánh mệnh, gọi là giới uẫn. Vô 
học không, Vô tướng, vô nguyện, ba Tam-ma-địa, 
gọi là định uẫn. Vô học chánh kiến trí, gọi là tuệ 
uân. Võ học Tận, Vô sinh, chánh kiến tương ưng 
với Thánh giải, gọi là giải thoát uân. Giải thoát 
thuộc hữu vi, vì tự tại với cảnh mà đặt tên, chắng 
phải là trạch diệt vô v1 giải thoát. Vô học Tận trí, 
Vô sinh trí, gọi là giải thoát tri kiến uân. 

Hỏi: Vì sao cả hai trí đó gọi là giải thoát tri kiến 
uấn? 

Đáp: VÌ trong thân giải thoát, độc chỉ có cái đó. 
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Nó có thể thâm định quyết đoán về sự giải thoát. 

Hỏi: Vô học tuệ uân và giải thoát tr kiến uân, 
khác nhau như thế nào? 

Đáp: Vô học khô tập trí, là tuệ uấn. Vô học diệt 
đạo trí là giải thoát tri kiến uấn. Lại nữa, Vô học 
khổ tập đạo trí, gọi là tuệ uân. Vô học diệt trí, là 
giải thoát tri kiến uấn. 

Trên là giải thích theo luận kia. Nay theo đại 
thừa, luận Phật địa quyền bốn có ba giải thích về 
tự tại. Luận đó nói: Tịnh giới vô lậu, gọi là giới 
uấn. Định tuệ vô lậu, gọi là định tuệ uân. Thắng 
giải Vô học, gọi là giải thoát uẫn. Chánh kiên Vô 
học, gọi là giải thoát tri kiên uấn. Ba pháp trước là 
nhân, hai pháp sau là quả. Ba pháp trước là pháp 
thuộc ngôi vị Hữu học, hai pháp sau là pháp thuộc 
ngôi vị Vô học. Có thuyết nói: Tất cả đều là pháp 
thuộc ngôi vị Vô học. Duyên VỚI gI1ải thoát tuệ, øọI 
là giải thoát tri kiên, các tuệ còn lại thì gọI là tuệ. 
(Năm loại đều là pháp Vô học vị, duyên với diệt đề 
trí, gọi là giải thoát tri kiến, các trí duyên với ba đề 
khác thì gọi là tuệ uân.) Có thuyết nói: Tất cả đêu 
chung cả học và Vô học, Hữu học vị thì đặc một 
phân, còn Vô học thì viên mãn. Chư Phật Bồ-tát 
đêu có đủ năm loại. Tông Tát-bà-đa thì cho: Hai 
pháp: sắc và tâm sở làm thê. Nêu nói riêng thì định, 
tuệ, giải thoát, săc vô biểu, bốn pháp đó làm thẻ. 
Trong học và Vô học chỉ ở tại Vô học. Nay theo 
đại thừa, giống với tông Tát-bà-đa nhưng có điều 
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khác là: Trong vị Hữu học cũng có đủ cả năm loại. 
ữni:: Vô lượng công đức đều thành tựu. 

Giải fhíc¡: Phần bốn: Tổng kết công đức. Đã 
TỐ. 

#izi;: Còn có mười ngàn tịnh tín nữ năm gIới. 

Giải thích: Phần năm: Nói về chúng Ưu-bà-di. 
Văn có bốn phân: 1. Nêu số biện loại; 2. Lược biện 
hạnh vị; 3. Tán thán riêng công đức; 4. Tổng kết 
công đức. Đây là phần một. 

Tịnh tín nữ là Uu-bà-di, đúng âm Phạm là Ô- 
ba-tư-ca, tiếng Hoa gọi là Cận sự nữ. Giải thích chỉ 
tiết như trên. 

Kzi:: Đều hành A-la-hán mười địa. 

Giải thích: Phần hai: Lược biện hạnh vị. 

Kn:: Đều thành tựu cho đến: Cuối cùng sinh 
công đức. 

Giái thích: Đây là phần ba: Tán thán riêng 
công đức. 

Theo Bốn ký nói: Trong ngôi vị mười trụ, mỗi 
một trụ đều có: Đầu tiên là phân nhập, tiếp đến là 
phân trụ, sau cùng là phân. xuất, cho nên nói là "đầu 
là trụ, cuối cùng là sinh công đức". 

/árzi:: Ba mươi sinh công đức đều thành tựu. 

Giải thích: Phần bốn Tổng kết. Mười địa, mỗi 
địa đều có đầu tiên là trụ, cuối cùng thì sinh ra ba 
loại công đức, cho nên bảo là ba mươi sinh công 
đức. Có thuyết nói: Trong hai chúng trên mười địa 
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tức là vỊ mười giải. 

ữni:: Còn có mười ức cư sĩ bảy hiển. 

Giải thích: Phần sáu Chúng cư sĩ Dảy hiên. Có 
bốn phân: 1. Nêu số biện loại; 2. Tổng. nêu đủ đức; 
3. Tản thản riêng công đức; 4. Tổng kết công đức. 
Đây là phần một. 

Bốn ký nói: Có bảy hiển tải, không được pháp 
nhãn, thường thích tại gia, cho nên bảo là cư sĩ bảy 
hiên. (Kinh bồn nghiệp nói: Tín, thí, giới, văn, tuệ, 
tàm (hổ), quý (thẹn) gọi là bảy hiên tài.) 

Nay giải thích: Bảy hiển ở tại bảy phương tiện, 
hiền nhưng chăng phải Thánh, vì không có Thánh 
đạo. Cho nên gọi là cư sĩ bảy hiền. Bảy phương 
tiện là: 1. Ngũ đình tâm quán; 2. Biệt tướng niệm 
xứ; 3. Tổng tướng niệm xứ. 4. Noãn; 5. Đảnh; 6. 
Nhẫn; 7. Thế đệ nhất pháp. Ý nghĩa của chúng sẽ 
nói Ở chương khác. 

Kini:: Đức hạnh đầy đủ. 

Giải thíci: Phần hai: Tổng nêu đầy đủ. Phần 
Sau SẼ TÓI. 

Kim: Hai mươi hai phẩm... đặc chín mươi 
nhãn. 

Giái thích: Phần ba: Tán thán riêng công đức. 
Gồm có chín môn: 1. Môn đạo phẩm; 2. Mười biến 
xứ; 3. Tám thăng xứ; 4. Tám giải thoát; 5. Ba tuệ; 
6. Mười sáu đe; 7. Quán bôn đê; 8. Bôn quán hạnh; 
9. Mười nhẫn. 
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"Hai mươi hai phẩm": Bốn ký nói: Thánh đăng 
địa trở lên đến Phật quả, có mười một địa, mỗi địa 
đêu có định và tuệ, hợp thành hai mươi hai phẩm, 
chỉ đắc bốn niệm xứ, bỗn chánh cân, bốn như ý túc, 
năm căn, năm lực: Hai mươi hai phẩm. Nhưng 
chưa thể đắc bảy loại giác phần, tám chi Thánh 
đạo, nên bảo là hai mươi hai phẩm. 

Hỏi: Đã chưa đắc Thánh, sao nói là có đặc tám 
giải thoát? 

Đáp: Đắc bảy trong tám, nên nói chung là đắc 
tám giải thoát. 

Theo thật thì chưa đắc giải thoát diệt tận. 

Hỏi: Nếu vậy thì trong đức của Bô-tát, phải đắc 
năm nhãn? 

Đáp: Kia thì theo nghĩa thật, đây thì theo số 
nhiêu, mỗi thứ đêu mang một ý nghĩa riêng, nên 
không trái nhau. 

Ý nghĩa của đạo phẩm, sẽ nói rõ ở chương 
khác. 

"Mười nhất thiết nhập”: Là đức biến xứ thứ hai, 
là: Xanh, vàng, đỏ, trăng, địa, thủy, hỏa, phong, 
không vô biên xứ, thức vô biên xứ. Theo tông Tát- 
bà-đa, cũng như luận đại Bà-sa; thì tắm biên xứ, 
lây vô tham làm tính, vì để đối trị với tham. Kiêm 
luôn với tương ưng tủy chuyền. Hữu Dục giới thì 
bốn uân làm tính. Nêu Sắc giới thì năm uân làm 
tính. Hai biến xứ sau, đều lây bốn uẫn làm tính. 
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Theo tông kinh bộ thì định và tuệ làm thể, như luận 
Thành Thật. Nay theo đại thừa: Như luận Tạp Tập, 
định tuệ làm tính. 

Giải: Tương ưng tùy chuyền, giống với luận đại 
Bà-sa, lý cũng không trải. 

Hỏi: Vì sao gọi là biên xứ? 

Luận Ty-bà-sa nói: Do hai duyên: 1. Do vô 
gián; nghĩa là thuân xanh,... Thăng giải tác ý, vì 
không gián đoạn xen tạp nhau; 2. Do quảng đại; 
Đại đức nói: Đôi tượng duyên rộng lớn, không có 
khe hở nên gọi là biên xứ. Luận nói: Lượng của nó 
rộng lớn, hiện khắp vô biên, gọi là biên xứ. 

"Tám trừ nhập": là đức thứ ba tức tám thắng 
xứ. Tám là: 

1. Nội có sắc tưởng, quán ngoại sắc Í{. 

2. Nội có sắc tưởng, quán ngoại sắc nhiêu. 

3. Nội không sắc tưởng, quán ngoại sắc Í{. 

4. Nội không sắc tưởng, quán ngoại sắc nhiêu. 

5,6,7,8: Nội vô sắc tưởng, quán ngoại các sắc: 
Xanh, vàng, đỏ, trắng. Lại thành bốn loại. (Cộng 
lại là tám). 

Về nêu thê thì các tông giống với phân biến xứ 
nói trên. Hỏi: Vì sao gọi là thắng xứ. 

Đáp: Như luận Bả-sa; vì cảnh của đối tượng 
duyên là thù thăng, nên gọi là thăng. xứ. Lại nữa, vì 
thăng các phiên não, nên gọi là thắng xứ. Tuy là 
hành quán, chắng phải tất cả đều có cảnh nơi đôi 
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tượng duyên, là thù thắng nhưng không khởi phiên 
não với cảnh nơi đối tượng, duyên, cũng gỌI là 
thăng. Như khê kinh nói: Thăng ở xứ đó, nên gọi 
là thăng xứ. Luận Tạp Tập cũng nói vậy, vì thăng 
nơi đối tượng duyên, gọi là thăng xứ, đêu là Sắc 
giới. Bốn thắng xứ trước, hai thắng xứ đều là tĩnh 
lự vị chí, trung gian. Bốn thăng xứ sau ở tại định 
thứ tư, cho đên những thứ đối tượng duyên, đều 
duyên nơi tất cả sắc xứ thuộc Dục giới. 

Hỏi: Nếu vậy, kinh thuyết phải thông hiểu ra 
sao? Kinh nói: Tôn giả Vô Diệt, tại Thất la phiệt, 
ở một tính xá, bây giờ có bốn thiên nữ Ý vui mừng, 
đến chỗ Tôn giả, đứng ở trước tòa, bạch: Chúng tôi 
ở bốn sắc xứ, chuyên biến tự tại, tùy sắc mình 
thích, đều hóa tác được, cho đến: Tôn giả Vô Diệt, 
nhập sơ tĩnh lự, rồi đến đệ tứ, cũng không thê khởi 
tưởng bất tịnh. 

Đáp: Tôn giả Vô Diệt, tuy không thể thăng. 
Nhưng Tôn giả Xá lợi tử... đều có thê thắng. 

Hỏi: Duyên Phật thân, có khởi quán bất tịnh 
không?... Nói rõ như luận đại Bà-sa quyền tám 
mươi lăm. 

Nói "tám giải thoát”: Là đức của giải thoát thứ 
tư. 

1. Nội có sắc quán các sắc; 2. Nội không sắc 
quán ngoại sắc; 3. Tịnh giải thoát trú đây đủ; 4. 
Nhập không vô biên xứ; 5. Nhập vô biên thức xứ; 
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6. Nhập vô sở hữu xứ; 7. Nhập phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; 8. Nhập tưởng thọ diệt giải thoát. 

Nhưng tám loại đó, các thuyết bất đồng: Theo 
tông Tát-bà-đa, luận Bà-sa nói: Ba loại đầu vô 
tham, vì đôi trị với tham, kiêm tùy chuyền theo với 
những thứ tương ưng. Nêu Dục giới thì bốn uấn 
làm tính. Nếu Sắc giới tức đủ năm uấn. Bồn giải 
thoát vô. sắc xứ, bốn uân làm tính, giải thoát thứ 
tám là gồm thâu do hành uẫn bất tương ưng. Theo 
tông Kinh Bộ thì có hai thuyết; một thuyết là đều 
dùng trí tuệ làm thê. Một thuyết là; bảy loại giải 
thoát trước là tuệ, loại giải thoát thứ 8 dùng hai loại 
Niết-bàn hữu dư và vô dư làm tự tính. Nay ở đầy 
thì theo đại thừa; ba loại trước thì bốn uân, năm 
uấn làm tự tính, bốn loại tiếp theo là bốn uẫn làm 
tự tính, loại giải thoát thứ tảm là hành bất tương 
ưng phi sắc phi tâm làm tự tính. 

Hỏi: Vì sao gọi là giải thoát? 

Đáp: Như luận Bà-sa, từ bỏ là nghĩa của giải 
thoát. Hai giải thoát đâu là từ bỏ tâm săc tham. Giải 
thoát thứ ba là từ bỏ tâm bất tịnh quán, bốn giải 
thoát vô sắc là bỏ tâm hạ địa, giải thoát tưởng thọ 
diệt, là từ bỏ tất cả tâm có sở duyên. 

Hỏi: Giải thoát, thăng xứ, biến xứ, có sai biệt 
øì? 

Đáp: Có thê có sự từ bỏ, gọi là giải thoát. Có 
thể có cảnh thăng phục, gọi là thắng xứ, có thể mở 
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rộng đối tượng duyên, gọi là biến xứ. Chi tiết như 
nói trong luận Bà-sa quyền tám mươi bốn, tám 
mươi lăm. 

Nói "ba tuệ" là phân năm: Đức của ba tuệ. Chia 
làm ba phân: 1. Giải thích danh; 2. Nêu ra thể; 3. 
Dựa theo gIỚI. Trong phân giải thích danh trước 
chung, sau riêng. Nói "ba tuệ” là tên chung. Ba là 
nêu con số. Tuệ; tức là giản trạch. Tên riêng thì có 
ba: 1. Tuệ do Văn tuệ thành; 

2. Tuệ do tư tạo thành; 3. Tuệ do tu tuệ thành. 
Thăng tuệ sinh ra do nương vào nghe giáo, gọi là 
văn tuệ thành. Nương vào suy tư chánh lý sinh ra 
thăng tuệ, gọi là tư tạo thành. Nương vào tu đăng 
trì sinh ra thăng tuệ gọi là tu tuệ thành, như trong 
luận Câu-xá. Lại còn giải thích: Văn là nghe nhận, 
tức là nhĩ thức, từ văn nghe mà sinh ra tuệ hiểu 
được nghĩa của câu văn, gọi là văn tuệ thành. Tư; 
nghĩa là tư duy, tức là xét tính, từ tư sinh ra tuệ hiểu 
pháp tướng, gọi là tư tuệ thành. Tu: nghĩa là tập, 
tức là thăng định, từ tu sinh ra tuệ, hiểu lý sự, gọi 
là tu tạo thành. Như Du già đã giải thích. 

Nêu thể theo tông Tát-bà-đa thì tự tính chỉ là 
tuệ, nên luận đại Bà-sa quyền bốn mươi hai nói: 
Hai tuệ; Văn và Tư, chỉ là trí của thế tục, còn tu tuệ 
thành thì thông cả mười trí tính, như cùng quyến 
thuộc, thông cả tâm sở. Kinh bộ cũng nói tương tự. 
Như theo đại thừa, Du già thích luận: Tuệ và các 
tâm, tâm sở tương ưng làm tự tính, cũng giống tông 
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Tát-bà-đa. 

Về dựa theo giới: Tư tuệ duy chỉ Dục giới, Văn 
tuệ thông cả Dục và Sắc giới. Tu tuệ thì thông cả 
sắc và Vô Sắc giới. Như luận Bà-sa đã nói. Theo 
tông kinh bộ thì Dục giới và Sắc giới có đủ cả ba 
tuệ. Vô sắc chỉ có tu tuệ, như luận Thành Thật. Nay 
theo đại thừa, các luận Du già, giỗng với Tát-bà- 
đa. Theo luận Trí Độ thì Dục giới cũng có định 
điện quang, giống với kinh bộ, nghĩa cũng không 
trái. 

Hỏi: Ba tuệ đó, Như Lai, Độc giác và Thanh 
văn, mỗi thứ có mây loại? 

Đáp: Phật đủ cả ba loại. Nhưng Tu Tuệ là hơn 
cả, vì tự nhiên giác, và đủ cả các lực, vô úy, nhờ tu 
công đức. Độc giác cũng có đủ cả ba tuệ, nhưng 
Tư Tuệ là hơn cả, vì tự tư duy mà giác, nhưng 
không có các lực vô úy, do tu công đức. Thanh văn 
cũng có đủ ba tuệ, nhưng Văn tuệ là hơn cả, nhờ từ 
nghe âm thanh của người khác mà nhập Thánh đạo. 

Nói "mười sáu đế": Là phần sáu - Đức của môn 
quán mười sáu đề. Như đã giải thích trên. 

Nói "bốn đế": Là phần bảy - Đức của môn quán 
tứ đề. Cũng như trên đã nói. 

Nói "bốn, ba, hai, một phẩm quán”: Là phân 
tám - Đức của quán bốn hạnh môn. Nghĩa là trung 
nhãn vị, quán sát trong lý, thượng hạ tám đề. Tự có 
hai môn: 1. Bảy vòng giảm duyên môn; 2. Ba vòng 
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giảm hạnh môn. Bảy vòng giảm duyên môn là khi 
mới bắt đâu thì đủ cả duyên thượng hạ tám đề, tức 
thuộc hạ nhẫn. Tiếp đó là quán hạnh, đầu tiên là 
quán sát bốn để; khổ, tập... thuộc Dục giới, cho 
đến quán ba đề; khê, tập, diệt thuộc hai giới trên, 
nhưng không quán đạo, như vậy là vòng thứ nhất 
giảm một đôi tượng duyên, cứ như vậy từ ba để 
Dục gIỚI, cho đến giới trên giảm đề, trừ đạo thuộc 
Dục giới đó là vÒng thứ hai, giảm hai đối tượng 
duyên. Cứ như vậy cho đến trừ khổ để giới trên, 
thành là giảm duyên lần thứ bảy. Bảy vòng như 
vậy, giảm các để nơi đối tượng duyên. Với khổ đề, 
có bôn hạnh: Khổ, không, vô thường, vô ngã. Mới 
bắt đâu thì quán đủ, tiếp đó trong bốn hạnh, lân 
lượt trừ hạnh, duy chỉ lưu lại một hạnh, cứ như vậy 
gọi là ba vòng giảm hạnh. Ở trong một hạnh; nhẫn 
tăng thượng, thế đệ nhất pháp, khổ nhẫn, khô trí, 
đêu cùng một Sát-na, cùng nương một địa, cùng 
nương một hạnh, mỗi cùng một Sát-na. Nay theo 
nhẫn vị, ba vòng giảm hạnh. Nương một hạnh 
quán. Nên bảo là "bốn, ba, hai, một phẩm quán”. 

Vì vậy mà luận Thuận Chánh lý quyên sáu mươi 
nói: Làm thế nào phân biệt hạ, trung, thượng của 
nhẫn. Hạ phẩm nhân đủ cả tám loại tâm. Nghĩa là, 
sư Du giả dùng bốn hành tướng để quán Dục giới 
khổ, gọI là một loại tâm, cứ theo thứ tự như thê mà 
quán sắc, vô sắc khô tập diệt đạo đề, cũng quản 
như vậy, thành tám loại tâm, gọi là hạ phẩm nhẫn. 
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Trong phẩm thì giảm bớt hành tướng nơi đối tượng 
duyên. Nghĩa là sư Du già, dùng bôn hành tướng, 
quán khô Dục giới, cho đến đây đủ, dùng bốn hành 
tướng quán đạo Dục BIỚI. Ở đạo Dục giới, giảm 
một hành tướng, từ đó gọi là trung phẩm nhãn sơ. 
Cứ theo thứ tự như vậy, lần lần giảm bớt hành 
tướng nơi đối tượng duyên, cho đến cực ít, chỉ 
dùng hai tâm, quán khô Dục giới, như khổ pháp 
nhẫn, khổ pháp trí vị, đủ những thứ đó, gọi là trung 
phẩm nhẫn mãn. Thượng nhãn thì chỉ quán khổ đề 
Dục giới, tu một hành tướng, chỉ một Sát-na, đó là 
thiện căn khởi không tương tục. Thượng nhẫn vô 
giản, sinh ra Thế đệ nhất pháp. Như thượng phẩm 
nhân, duyên với khổ để Dục giới, fu một hành 
tướng, duy chỉ một Sát-na. 

Nói "đắc chín mươi nhẫn": Là đức thứ chín. Ở 
trên là giải thích về quán môn tiểu thừa, nay là 
hướng đại thừa, bèn thành chín mươi. Nghĩa là mới 
bắt đâu nhập mười tín, đều có chín phẩm, nên bảo 
là "chín mươi nhẫn". Lại giải thích: Học ba mươi 
tâm thuộc mười giải trở lên, mỗi tâm đều có ba vị; 
thủy, trụ, chung. Trong ba vị đó, mỗi một vị đều có 
ba phẩm, nên bảo là chín mươi. Một thuyết nói: 
Bồn, ba, hai, một, gøôm chung làm hai phân, phân 
đầu bốn, ba, hai, cộng lại là chín, gia thêm một SỐ, 
tức thành mười số, nên bảo là chín mươi, (Tình 
công nói). Một thuyết nói: Bốn, ba, hai, một, cộng 
lại là mười, đều có chín phẩm, nên bảo là chín 
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mươi. Một thuyết nói: Đề quán hai mươi; nghĩa là 
mười sáu đề và bốn đề, phẩm quán có mười; nghĩa 
là bốn, ba, hai, một, cộng lại thành ba mươi, đều 
có ba phẩm, cho nên bảo là chín mươi. 

Ki: Tất cả công đức đều thành tựu. 

Giải thích: Phần bốn: Tổng kết công đức, đã 
TỐ. 

Kni:: Còn có vạn vạn ức mười tám Phạm đến 
Hỷ lạc thiên. 

Giải thích: Phân bảy: Nêu thiên chúng Sắc 
giới. Văn có ba phân: I. 

Nêu số biện đức; 2. Tán thán riêng đức; 3. Tổng 
kết đức. Đây là phần một. 

Nhưng văn của kinh này có ba bản khác nhau. 
Một bản thì như trên. Một bản thì bỏ bốn chữ 

"mười tám Phạm thiên”. Một bản thì bỏ “mười tắm 

Phạm thiên”, còn gia thêm một chữ "Phạm". Nghĩa 
là "ba Phạm, năm Hỷ lạc thiên". Tuy có ba bản, 
nhưng theo bản đầu. Đo đó, Bồn ký trước tiên là 
nêu tông số, nên nói là "lại còn có vạn vạn ức mười 
tám phạm thiên. Ba tĩnh lự, mỗi tĩnh lự có ba thiên, 
tĩnh lự thứ tư có chín thiên, hợp thành mười tám. 
Luận Du già quyền bốn nói: Sắc ĐIỚI CÓ mười tám 
xứ; là Phạm chúng, Phạm phụ, Đại phạm, Tiểu 
quang, Vô lượng quang, Cực quang tịnh, Tiểu tịnh, 
Vô lượng tịnh, biên tịnh, vô vân, phúc sinh, quảng 
quả, Vô tưởng thiên, tức Quảng quả gồm thâu, 
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không có xứ riêng. Lại có cung chư Thánh năm 
Tịnh cư, là Vô phôn, Vô nhiệt, Thiện hiện, Thiện 
kiến và Sắc cứu cánh. Lại có vượt qua đi cung năm 
Tịnh cư, là đại Tự tại trú xứ, Bô-tát thập địa được 
sinh ở trong đó. Các chư thiên kia, như luận Thuận 
Chánh lý quyền hai mươi mốt chú thích nói; quảng 
thiện sinh ra, nên gọi là phạm. Phạm đó tức là đại, 
nên gọi là Đại phạm, do đắc được định trung g1an. 
Sinh ra đầu tiên, chết đi cuỗi cùng, các oa1 đức thù 
thăng, nên gọi là đại... 

Nói "chín phạm”: Là chín loại cõi Trời thuộc 
tĩnh lự thứ tư. Đây tức là kế theo thứ tự từ trên 
xuống dưới. 

"Ba tịnh”: Là ba loại cõi trời tĩnh lự thứ ba. "Ba 
quang”: Là ba loại cõi trời tĩnh lự thứ hai. 

"Ba Phạm, năm hỷ lạc thiên” ba phạm là ba cõi 
trời sơ định, năm Hỷ lạc là năm ch đây đủ, nên gọi 
là năm. Nói hỷ lạc là nói tóm lược. Tĩnh lự thứ hai, 
có hỷ không có lạc, tĩnh lự thứ ba có lạc không có 
hỷ. Trong cõi trời sơ định, có đủ cả năm chi, có cả 
hỷ và lạc, nên bảo là năm hỷ lạc thiên. Hỷ lạc này 
có hai nghĩa: l. Tương ưng với nhãn, nhĩ, thần thức 
gọi đó là lạc. Tương ưng với ý thức, gọi đó là hý; 
2. Ý thức tương ưng với hỷ thọ, có hai dụng: I. 
Khiến cho thân vui, gọi đó là lạc; 

2. Khiến cho tâm vui, gọi đó là hỷ. Như trong 
luận Hiên Dương đã nói. 
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#£áizi:: Thiên định, công đức định vị, thường lạc 
thân thông. 

Giái thích: Phần hai: Tân thán riêng công đức. 

"Thiên định": Là công đức do báo đắc. "Công 
đức định": Là công đức do tu sinh ra. 

“VỊ”: Là tham định vị, theo nhau mà nói, chăng 
phải là chính công đức, một thuyết nói; thuộc phân 
trên, nghĩa là "công đức định vỊ”, là thọ nhận công 
đức định vỊ. 

"Thường lạc thần thông”: Là bốn loại tĩnh lự, 
đêu có năm thông, hoặc có thể có sáu thông. 

#£z/;; Mười tám sinh xứ công đức đều thành 
tựu. G7 £z/c¡: Phần ba. Tổng kết công đức, đã 
TỐ. 

⁄Kir/:: Lại có ức ức chư thiên tử Lục dục. 

Giái thích: Phần tám - Nêu thiên chúng Lục 
dục. Văn có hai phân: 

1. Nêu số biện minh loại; 2. Tán thán riêng 
công đức. Đây là phần một. 

Lục-dục-thiên: như luận thuận Chánh lý quyên 
ba mươi mốt nói: 

1. Tứ đại vương chúng thiên. nghĩa là ở đó có 
bốn đại vương và chúng dưới quyên, hoặc thiên 
chúng đó phụng sự bốn đại vương. Bốn đại vương 
đó lãnh đạo. 

2. Tam-thập-tam-thiên: Cõi trời đó, là chỗ trú 
ở của ba mươi ba bộ chư Thiên. 
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3. Da-ma-thiên: Cõi trời đó, luôn luôn đa phần 
đều xưng là vui thú thay: Luận Du già gọi đó là 
thời phân thiên, tức giông với đây. 

4. Đồ-sử-thiên: Cõi trời đó, phần nhiều với sự 
thọ nhận được của mình mà sinh tâm vui đủ. 

5. Lạc-hóa-thiên: Là cõi trời đó lạc, thường hóa 
cảnh dục, ở trong ấy thọ lạc. 

6. Tha-hóa-tự-tạI-thiên: Cối trời đó, tự tại thọ 
lạc cảnh dục được hóa ra người khác. 

Luận Trí Độ nói: Tự hóa năm trần mà tự vui 
chơi thỏa thích, nên gọi là Hóa tự tại thiên. Đoạt 
những thứ hóa ra của kẻ khác mà vui chơi thỏa 
thích, gọi là Tha-hóa-tự-tai-thiên (bốn cõi trời 
trước, chỉ kê tên không giải thích). 

ữni:: Quả báo mười thiện... đều thành tựu. 

Giải thích: Phân hai: Tán thán riêng công đức. 
Là thắng xứ, do mười thiện mà thành, chung thì có 
hai loại; bảo đắc và tu đặc. Thân thông ở đây là báo 
đắc, vì chư thiên Dục giới không tu định, hoặc có 
thê chung cả hai, nghĩa cũng không SaI. 

Kín:: Lại có mười sáu đến mười vạn quyến 
thuộc. 

Giải thích: Phần chín: Nói về mưỜI Sáu vương 
chúng. Trong đó có hai phân: 1. Nêu số biện minh 
loại; 2. Tán thán riêng công đức. Đây tức là nêu số 
biện loại. 

Kirj:: Năm giới, mười thiện... tín hạnh đầy đủ. 
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Giải thích: Phần hai: Tán thắn riêng công đức. 
Đức có ba loại: l. Đức của năm giới; 2. Đức mười 
thiện; 3. Đức ba đế. Phần sau "Tín hạnh đầy đủ" là 
tổng kết có đủ đức. 

Kini:: Lại có tất cả chúng sanh nơi năm đường. 

Giải thích: Phần mười. Biện minh về chúng 
năm đường, còn gọi là chúng tạp loại. 

Hỏi: Địa ngục có đến không? Nếu đến thì theo 
Du già nói làm sao đúng? Luận kia nói: ĐỊa ngục 
một mực thuần là khổ, bàng sinh, qui giới, một 
phân cũng vậy. Nếu không đến, sao kinh này nói 
có chúng nơi năm đường. 

Đáp: Có hai giải thích: Một nói: Không đến, vì 
là nơi thuân là khô như thuyết của luận Du già, 
nhưng kinh này nói chúng năm đường là nói theo 
đa phân. Một nói: Cũng đên. Vì kinh này thuyết có 
chúng năm đường, vì (rong, kinh Đả-la-ni, có chúng 
địa ngục. Du già nói: Khô suốt một mực, là nói 
theo đa phân. Căn cứ theo thuyết tự lực, kinh Đại 
Phẩm nói: Phật quang chiếu chỉnh, khổ được dứt 
tắt. 

/mii; Lại có chúng tha phương không thể 
lường. G/2/ /íc: Phân mười một. Chúng tha 
phương. 

Hỏi: Irong chúng phương khác, chỉ có những 
Bồ-tát đắc thân túc hay là kế luôn cả các chúng 
khác chưa đắc thân thông? 
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Đáp: Đúng theo kinh Đại Phẩm và luận Trí Độ 
thì chung cả bảy bộ chúng, cùng đồng nam đồng 
nữ chưa đắc thân thông. 

Hỏi: Nếu vậy, làm sao đến được? 

Đáp: Đúng theo luận Trí Độ, những vị có thần 
túc, tự lực đến được, những vị lực thân túc mỏng 
kém, và những vị không có thân thông thì nhờ Phật 
lực của nước đó, cũng vừa nhờ lực của các đại Bỗ- 
tát mà theo, cũng vừa nhờ lực hào quang của Phật 
Thích ca. Một lực còn đến được, huống chỉ là cả 
ba lực. Như khi Chuyên luân Thánh vương bay lên 
trời, bốn binh cung quán, cho để súc vật, thú vật, 
tất cả đều bay, vì nhờ công lực lớn của Chuyên 
luân Thánh vương có thể làm cho tất cả bay theo. 
Đây cũng vậy, tuy không có tự lực, nhờ tha lực mà 
đến được, nên không có sai, nói chỉ tiết như trong 
luận Trí Độ quyên mười ba. 

in: Lại có hiện bày khắp mười phương... Tu 
dị Bảo Hoa. 

Giái thíc:: Đây là phần mười hai: Chúng biến 
hóa. Văn có hai phân: 1. Đơn hóa; 2.Từ “Trên hoa 
đều có..." là trùng hóa. Phân đơn hóa có hai phân: 
1. Chỗ nương tựa; 2. Chúng là chủ thê nương tựa. 
Đây là phân chỗ nương tựa. Có ba loại: I. Quốc 
độ; 2. Hóa hư; 3. Hóa hoa. Tiếng Phạm gọi là Tu 
đi Bảo Hoa, tiếng, Hoa gọi là Diệu Cao hoa. 

Kinl:: Mỗi mỗi trước tòa trên hoa... ngôi Bảo 
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Liên Hoa. 

Giải thích: Phân hai: Nêu chúng là chủ thế 
nương tựa. Có bốn loại: 1. Vô lượng Phật; 2. Vô 
lượng Bồ-tát; 3. Vô lượng Tỳ-khưu; 4. Vô lượng 
tám bộ chúng. Tám bộ chúng, lược có ba loại: 1. 
Các trời, rông tám bộ, như các kinh thuyết; . 
Tương truyền nói: Bốn thiên vương, mỗi vị lãnh 
đạo hai bộ. Lại nữa, tảm bộ là như kinh Trường A- 
hảm quyền ba nói: Thế có tám bộ chúng: 1. Chúng 
Sát-lợi; 2. Chúng Bà-la-môn; 3. Chúng cư sĩ; 4. 
Chúng Sa môn; 5. Chúng Tứ thiên vương; 6. 
Chúng Đao lợi thiên; 7. Chúng ma; 8. Chúng 
Phạm. Luận Du già giải thích; tám chúng hội đến, 
øọI là tám chúng. Ciông với A-hàm và luận Trí Độ. 

Hỏi: Người và trời, mỗi loại có bốn chúng, có 
nguyên nhân gì? 

Đáp: Như luận Du già quyền mười lăm nói: Có 
bảy nhân duyên kiến lập tám chúng; do bốn nhân 
duyên mà ở trong cõi người, kiến lập bốn chúng. 
Ba nhân duyên mà ở trong cõi người, kiến lập bốn 
chúng. Vì tối tăng thượng, vì thế gian cùng chấp 
nhận là phước điền, vì thọ dùng tư tài tiên của 
không do từ người khác, vì từ bỏ tật cả tiền tài của 
cải ở thê gian. Do bốn duyên đó, ở trong cõi người, 
kiến lập bốn chúng. Do biên vực y tha, biên vực 
Dục gIỚI, biên vực các hạnh, do ba duyên đó, ở 
trong CỐI trời, kiến lập bốn chúng. Nếu theo luận 
Trí Độ quyền mười, giải thích về nguyên nhân, e 
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nhiêu nên không nói ra đây. 

#ii;: Trên hoa đều có... Như nay không khác. 

Giải thích: Từ đây là phần hai - Trùng hóa. 
Văn có hai tiết: l Nói về chúng tập; 2. Nói về 
chúng thuyết. kinh. Đây là phân. một. 

Kinh: Mỗi một quôc độ đến Ba-la-mật. G¿ 
(le: Nói về chúng thuyết kinh. 

Kni:: Đại chúng phương khác... đều đến tập 
hội. 

Giải thích: Phần văn nêu giáo pháp gồm đủ cơ 
duyên. Văn có hai phân: I. Tán thản đức; 2. Từ 

"phương khác..." tông kết tập hội. Ở trên kế về 
chúng đã xong, đây là phần tông kết tập hội. Văn 
có ba phần: 1. Mười hai đại chúng tập hội; 2. Tọa 
xứ saI biệt; 3. Tọa nghị. Đây là phân một. 

Kính: Ngồi hoa sen chín kiếp,... an nhiên mả 
ngồi. 

Giải thích: Phần nói tọa xứ sai biệt. Phần tọa 
nghi. Như kinh đã rõ. 

Kin:: Bây giờ mười phương... Phật Thích ca 
Mâu II. 

Giải thích: Từ đây là phân hai nêu rõ Tự khởi 
phát. Văn có năm phần: 1. Như Lai hiện điềm lành; 
2. Đại chúng sinh nghĩ; 3. Giác ngộ Như Lai; 4. 
Phật thăng tòa hoa; 5. Đại chúng hoan hỷ. Trong 
phân hiện điềm, văn có năm phân: l. Tán thán đức 
Như Lai; 2. Thời gian hiện điềm lành; 3. Chánh trụ 
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mười địa; 4. Nhập đại tịch thất; 5. Suy tư duyên 
hiện điềm lành. Mời tức phân ]. 

Nói "bây giờ": Là lúc Như Lai Thích ca tọa 
mười đỊa. 

Nói "mười hiệu,...": Là người đã thành đức. 
Đức có bốn loại: 1. Đức mười hiệu; 2. Đức ba 
minh; 3. Đoạn đức; 4. Trí đức. Nhưng đó là hiệu 
chung, các giáo bất đồng. Nếu theo kinh Bồn 
Nghiệp Anh Lạc quyên hai thì Thế Tôn không 
nhập vảo số của mười hiệu, kinh kia nói: Chư Phật 
đạo đồng, quả và pháp không khác. 

Gọi là mười hiệu: I. Như Lai; 2. Ứng cúng: 3. 
Chánh biến tri; 4. Minh hạnh túc; 5. Thiện thệ; 6. 
Thế gian giải; 7. Vô thượng sĩ; 8. Điều ngự trượng 
phụ; 9. Thiên nhân sư; 10. Phật đà. Nếu theo kinh 
Niết-bàn, phẩm Phạm Hạnh, thi ngoải hiệu thứ 
mười, có riêng một hiệu là Bà- già-bà. Tức giống 
VỚI thuyết của Anh Lạc. Nếu theo luận Du già 
quyên ba mươi tám, luận Thành Thật, phẩm Thập 
hiệu thì Thế Tôn tức là danh hiệu thứ mười. Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu hợp thành một 
hiệu là hiệu thứ bảy. Thiên nhân sư là hiệu thứ tám, 
Phật là hiệu thứ chín. Thế Tôn là hiệu thứ mười. 
Còn sáu hiệu trước là giỗng trên. Cho nên nay theo 
tạm dựa thuyết của Du già. Luận đó nói: Lại chư 
Như Lai, lược có mười công đức danh hiệu, tùy 
niệm công đức. Những gì là mười? Là Bạc- -glà- 
phạm. Hiệu là Như Lai, Ứng chánh đăng giác, 
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Minh hạnh viên mãn, Thiện thệ, Thế gian giải. Vô 
thượng trượng phu, Điều ngự sư, Thiên nhân sư, 
Phật, Bạc-già-phạm. 

Lời không hư vọng, cho nên gọi là Như Lai. Đã 
đặc tật cả những nghĩa đáng phải đắc; đáng nương 
theo, là thế gian vô thượng phước điền, đáng được 
tật cả cung kính cúng dường, vì vậy mà gỌI là Ứng. 
Với thắng nghĩa đó mà giác các pháp gọi là Chánh 
đăng giác. 

Minh là ba minh. Hành như kinh thuyết, hai 
phẩm chỉ và quán cực thiện viên mãn, vì vậy gọi là 
Minh hành viên mãn. 

Thăng lên tối cực, mãi không lùi lại, nên gọi là 
Thiện thệ. 

Khéo biết thê giới và hữu tình giới, tất cả phâm 
loại, tướng của nhiễm tịnh, gọi là Thế gian giải. 

_ Trượng phu duy nhất, khéo biết phương tiện 
điêu tâm tôi thăng, do đó, gọi là Vô-thượng- 
trượng-phu, Điều-ngư-sư. 

Vì là thật nhãn, vì là thật trí, vì là thật nghĩa, vì 
là thật pháp, cho nghĩa hiển rõ, vì khai đạo mà cho 
Nhất-thiết-nghĩa. Vì chỗ dựa mà cho bất liễu 
nghĩa. Vì chủ thể liễu biệt mà cho chỗ sinh nghi. 
Vì chủ thể đoạn trừ mà cho xứ thâm diệu. Vì chủ 
thể hiển, khiến cho minh tịnh mà cho Nhât-thiết- 
pháp. Vì căn bản, vì khai đạo, vì chỗ dựa mà có thê 
chánh dạy bảo, truyền thụ cho trời, người, khiến họ 
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xuất lìa tất cả chúng khô, vì vậy nói Phật là Thiên 
nhân sư. 

Với khả năng dẫn thâu pháp tụ nghĩa lợi, với 
khả năng dẫn thâu phi pháp tụ nghĩa lợi, pháp tụ 
phi phi nghĩa lợi, với khả năng dẫn pháp tụ; phi 
nghĩa lợi, phi bất nghĩa lợi, hiện Dày khắp Nhất- 
thiết- chúng, hiện tiền đắng giác, nên gọi là Phật. 

Có thê phá trừ các ma quân chúng đại lực, có 
đủ nhiều công đức, gọi là Bạc-già-phạm. 

Nếu phân biệt chi tiết, như trong luận Du giả 
quyền tám mươi ba, kinh Niễt-bàn quyền mười tám 
phẩm Phạm Hạnh, luận Thành Thật phẩm thập 
hiệu. Luận đại Trí Độ quyên thứ hai. 

Nói "ba minh”: Là túc mệnh, sinh tử, lậu tận, 
nghĩa như đã nói trên. 

Nói "đại diệt trí Kim cang”: Là hai môn đức trí 
đức và đoạn đức. 

Đoạn: là Niết-bàn, chơn như làm tính. Trí: tức 
là Bồ-đề. Bốn trí làm tính. 

Nói "Phật Thích ca Mâu mi": Là người, đức đã 
thành. Thích ca là họ, Mâu ni là tên. Về dòng họ 
Như Lai thì các thuyết bất đông. Dòng là như dòng 
Sát-đề-lợi, dòng Bà-la-môn. Họ là như họ Kiêu- 
đáp-ma, Ca- diệp- ba,... Như luận Thuận Chánh lý 
quyền bảy mươi lăm: Nay gọi là Thích ca, tiếng 
Hoa là Năng nhân. Như kinh Trường A-hàm nói: 
Xưa, con trai thứ tư của Phạm ma Cổ VƯƠng, có 
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lỗi, bị đưa vào núi tuyết trong rừng cây, tự mình 
sinh sông, người con thứ tư đến đó. Có thê tự giữ 
được cuộc sông. Vua khen con trai thứ tư, đúng 
chính là Thích tử, có thê tự mình sống còn. Nhân 
vậy mà họ là Thích. Từ đó Tổ thứ tư của Phật đến 
nay là họ Thích. Lại giải: Thích là tên của loài cây, 
người con trai sống dưới cây Thích, từ cây mà đặt 
tên, nên gọi là Thích. Vì vậy vốn họ là Cù-đàm, 
nay đôi là Thích ca. Nói "Củ Đàm” là sai, chính âm 
là Kiêu-đáp-ma, tiếng Hoa phiên dịch là Cam Giá 
Chủng. Hoặc gọi là Nhật Thiên Chúng, hoặc gọi là 
Ngưu Phần Chúng. Đó là kiếp sơ, có vua Chiên- 
đà-la, giết các dòng họ Thích, đến lúc sắp bị giết 
hết, thì có một tiên nhân ở trong núi sâu, tu đặc 
thiên nhãn, thây dòng họ Thích, bị tru diệt sắp hết, 
ý muốn lưu giữ lại dòng họ Thích, bèn cất giầu một 
đứa con trai dòng họ ây để nỗi ngôi vua. Bấy giờ 
vị vua Chiên-đà-la kia, sai người xem thiên văn, 
xem sao biết được, có một người dòng họ Thích 
chưa bị diệt hết, vào núi tìm kiếm, gặp lúc Tiên 
nhân không có ở nhà, bắt đứa bé đem đi, phơi dưới 
ảnh năng mặt trời, khi đứa bẻ mệnh chung, tiên 
nhân thấy không thể cứu vãn, bên ở trong không vì 
nó mà thuyết pháp, hóa làm mỹ nữ, khiên sinh thế 
tâm, rôi có phân thân, vứt ở trên đất, Tiên nhân lây 
đặt ở trong đồng phân bò, để ở trong vườn mía, đây 
đủ mây tháng, từ trong đồng phân bò, có đôi đồng 
tử hóa sinh, nhờ vậy mà nối dõi dòng giỗng Thích, 
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dòng họ Thích hiện nay, đều từ đó sinh ra. Nếu 
người hảo tâm khen thì nói là dòng giống mặt trời 
ban ngày (Nhật Thiên Chủng), hoặc nói là dòng 
giống mía (Cam giá chủng). Nếu người tâm xấu 
hủy báng thì nói là dòng giông. đất bùn, hoặc nói là 
dòng giông phân bò (Ngưu phần chủng). 

Nói "Mâu ni" tức là tên, tiếng Hoa gọi là Tịch 
Mặc. Cho nên luận Bà-sa quyền một trắm mười 
Dảy nói: Tam tịch mặc, nghĩa là thân, ngữ, ý. Và 
nói: Vô học trong thân. Ý phiên não rốt ráo diệt, 
tịch mặc viên mãn, cho nên gọi là tịch mặc, chỉ tiết 
như luận Câu-xá đã nói. 

#ázi:: Sơ niên nguyệt bát nhật. 

Thích: Phần hai: Thời gian hiện điềm. Sau khi 
Như Lai thành đạo, năm thứ ba mươi, tháng giêng, 
ngày mùng tám, tức là thời thuyết kinh. Có người 
nói: Ý Tam Tạng Chơn đế, Như Lai tại thế bốn 
mươi lăm năm, thuyết tam thừa pháp luân, vừa 
chuyền chuyên pháp luân, thuyết về tiểu thừa, 
nhưng chuyên thì có hiển và mật. Mật thì bắt đầu 
từ đêm đắc đạo, đến đêm Niết-bàn, chuyển đủ cả 
ba pháp luân. Hiền thì từ sơ thành đạo năm thứ Dảy, 
chỉ chuyên chuyên pháp luân, Dảy năm tiệp theo và 
trong ba mươi môt năm sau cùng, gôm chuyên 
chiếu pháp luân, từ sau năm thứ ba mươi tám, trong 
bảy năm, chuyên chủng pháp luân, từ sơ chiếu đến 
chuyên trị, hợp lại có ba mươi mốt năm, hai mươi 
chín năm trước, đã thuyết các Bát-nhã khác, nay 
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đến năm thứ ba mươi tháng giêng ngày mùng tám, 
mới thuyết Nhân vương Bát-nhã. Cho nên bảo là 
"Sơ niên nguyệt bát nhật". Nên nay Bồn ký nói: 
Nêu rõ là sơ niên nguyệt bát nhật là mùng tám 
tháng giêng. Như Lai thành đạo năm thứ bảy, 
thuyêt Bát-nhã. Dựa theo văn của kinh này thì đã 
là năm thứ hai mươi chín, đến thời đó, đúng là sau 
khi thành đạo, ba mươi sáu năm đó là ý của Bồn 
ký, nghĩa như ghi trên. 

#ázi:: Phương tọa mười địa. 

Giải (híci: Phần ba: Nêu chánh trụ thập địa. 
"Phương; là chánh, chính. Nghĩa là chư Như Lai 
muôn hiện đoan tướng, phải chánh trụ mười địa. 
Nhưng mười địa đó, tự có hai giải thích: Một là nói 
các Bô-tát mười địa như Cực hỷ,... Một giải thích 
nói là; kinh đại thừa đồng tính đã thuyết, là Như 
Lai mười địa trong bốn loại mười địa, như đã dẫn 
ở trên. Kinh Chứng Khế và kinh Đồng Tính là cùng 
một bản, nhưng hai người dịch khác nhau. Ba loại 
thập địa trước thì văn ý giông nhau, cho nên không 
phi lại đây, còn loại Như Lai thập địa thì kinh Đồng 
Tính nói: Tên gọi thứ nhất là: Thậm thâm nan tri 
Quảng Minh Trí đức địa (mình chứng khế gọi là ty 
phú La Quang Minh Trí tác địa). Trừ tất cả tập khí 
vi tế, với tất cả pháp đêu đắc tự tại. 

Tên gọi thứ hai là: Thanh tịnh thân phân oai 
nghiêm bât tư nghị minh đức địa. Chuyên chánh 
pháp luân, hiên nghĩa thâm diệu. 
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Tên gọi thứ ba là: Thiện minh nhân tràng bảo 
tướng địa. (Kinh chứng khế gọi là Bảo Xí Hải Tạng 
địa). Thuyêt Thanh văn giới, hiên ba thừa. 

Tên gọi thứ bốn là: Tinh diệu kim quang công 
đức thần thông trí đức địa: Thuyết tám vạn bốn 
ngàn pháp môn, hàng phục bốn ma. 

Tên gọi thứ năm là: Đại luân oa1 tạng minh đức 
địa: Bẻ gầy các dị luận và pháp tà của chúng, điều 
phục tật cả những người hành cõi ác. (Kinh chứng 
khế dịch là: Quang Minh Muội Trường). 

Tên gọi thứ sáu là: Hư không nội thanh tịnh vô 
cầu diệm quang khai tướng địa. (inh Chứng Khê 
dịch là: Không trung thắng tịnh câm đuốc khai Dày 
tướng địa.) Thị hiện sảu thân thông, hiện Dày sáu 
đại thần thông, là hiện vô biên thanh tịnh cõi Phật 
công đức trang nghiêm, hiển hiện vô biên Bồ-tát 
đại chúng vây quanh. Hiền hiện vô biên quảng đại 
cõi Phật. Hiên hiện vô biên cõi Phật tự thể. Hiến 
hiện vô biên cõi Phật tự thê. Hiến hiện vô biên 
trong các cõi Phật. Từ cõi trời Đâu Suất xuông đầu 
thai, cho đến pháp diệt, thị hiện vô biên nhiều loại 
thân thông. 

Tên gọi thứ bảy là: Quảng thắng pháp giới tạng 
minh giới địa. (Kinh chứng khế nói: Quang Minh 
khởi tác). Vì chư Bồ-tát, khai hiển như thật về bảy 
Bô-đề pháp. Tự tính vô hữu, không chấp trước. 

Tên gọi thứ tám là: Tôi thăng phô giác trí hải 
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tạng, năng tịnh vô cấu, biến vô ngại trí thông địa. 
(Kinh Chứng Khế nói là: Tối thắng điệu hải Phật 
trí tạng quang minh biến chiếu thanh tịnh chư 
chướng trí biện địa), truyền thụ cho tật cả Bô-tát 
đạo quả Bồ-đề vô thượng, bốn loại ký. (Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm nói: Ì. VỊ phát tâm ký; 2. Biến phát 
tâm ký; 3. Mật thọ ký; 4. Đã đặc vô sinh nhẫn ký. 
Kinh Bảo Vân cũng nói giống vậy.) 

Tên gọi thứ chín là: Vô biên ức trang nghiêm 
hồi hướng năng chiếu minh địa. (Kinh chứng khế 
thì: Vô biên trang nghiêm câu na nguyện Tỷ- -lô- 
giána quang tác địa.) vì chư Bồ-tát mà hiện 
phương tiện thiện. 

Tên gọi thứ mười là: Ty-lô-giá-na-trí hải tạng 
địa. (Kinh chứng khế nói là: Trí hải tín Lô giá na.) 
vì chư Bô-tát mà thuyết tất cả pháp vô sở hữu bốn 
lai tịch diệt, đại bát Niết-bàn. 

Tuy có hai thuyết, nhưng ý của Bồn ký là Bằ- 
tắt mười địa, ký kla nói: Nay nói mười địa, là 
chung cả pháp môn của mười địa, nêu chỉ nhập địa 
thứ mười thì chín địa kia sẽ không hiểu, do hóa 
thân nên có xuất nhập, ứng thân thì thường tại định, 
pháp thân thì phi định, phì bất định. 

#i:: Nhập Tam muội đại tịch thất. 

Giải thích: Phần bốn - Nhập đại tịch thất. 

Nói "Tam muội”: Là sal, lược bớt, theo đụng 
Phạm âm là Tam-ma-địa. Tiếng Hoa gọi là Đắng 
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trì. Lìa ở trầm, trạo gọi là đăng, trì giữ tâm khiến 
trụ một cảnh tính. Gọi là trì, đó thông cả định và 
tán, tức trong biệt cảnh định luôn làm thể, mà có 
Tam muội đại tịch thất, tự có hai giải thích: Một 
giải thích là; Chơn như “không” tính là chỗ nương 
của chỉ và quán, gọi là đại tịch thất, từ cảnh mà đắc 
danh, nên gọi là Tam muội đại tịch thất., là giải 
thích theo Y chủ. Một giải thích là: Định cực tịch 
tĩnh, là chỗ nương của trí tuệ, gọi là Tam muội đại 
tịch thất. Tức giải thích theo Trì nghiệp. Hai loại 
trên là thắng duyên để hiện bày sự việc. Nhưng giải 
thích định này, có ba sai biệt: Danh thứ nhất là: 
Tam- ma-địa, như đã nói trên. Danh thứ hai là: 
Tam-ma-bát-để: Tiếng Hoa gọi là đẳng chí, nghĩa 
của đăng như trên. Chí; nghĩa là chí cực nghĩa là 
chỗ tịch tĩnh chí cực kia. Danh thứ ba là: Tam-ma- 
sât-đa địa: Tiếng Hoa gọi là đăng dẫn. Đăng: nghĩa 
như đã nói trên. Dẫn có ba nghĩa: I. Bình đăng 
năng dẫn; 2. Hoặc là dẫn bình đăng: 3. Hoặc là do 
bình bình đăng mà dẫn phát. Ba định này mỗi định 
đêu có rộng hẹp, danh Tam-ma-địa là tự trong tâm 
SỐ, đăng trì một pháp, gôm thâu chung tất cả hữu 
tâm, vô tâm trong các ngôi vị định, toàn bộ định 
thể, gọi là địa đăng dẫn, tên chung cho tất cả hữu 
tâm vô tâm định vị công đức. 

Kinh: Tư duy duyên phóng đại quang minh 
chiếu chúng sanh nơi tam giới. (hoặc có bản nói là: 
Chiếu trong tam giới.) 
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Giải thích: Phần năm - Tư duy duyên hiện 
tướng. Văn có năm phân: I1. Tư duyên phóng đại 
quang minh; 2. Trên đảnh xuất hoa; 3. Chư thiên 
mưa hoa; 4. Hoa Phật tự sinh; 5. Đại địa sáu động. 
Đây là phân một. Nghĩa là: Nay Thế Tôn, tư duy 
duyên phóng quang. Chiếu trong ba cõi. Tư duy 
duyên thuộc đoạn trên. 

Hỏi: Hai cối có sắc, đúng là chỗ chiếu, trong 
Vô Sắc giới đều không có sắc, sao nói là chiếu ba 
CỐI? 

Đáp: Các tông bất đông; Tông Tát-bà-đa và 
Kính Bộ nói chỉ có bốn uân, nên không có pháp 
chủ thể chiếu và đối tượng chiếu còn bộ Ma- ha- 
tăng- -kỳ thi có đủ cả mười tám giới, nên có chiều 
và chủ thê chiều. Nay theo đại thừa, kinh Trung Án 
nói: Như Lai đến Vô Sắc giới, chúng sanh vô sắc 
lễ bái Thế Tôn. Lại nữa, kinh Bốn Nghiệp nói: Như 
Lai thuyết pháp trong hội, chư thiên vô sắc đến 
trong hội. Cho nên biết; Vô sắc giới có đủ cả chủ 
thể chiếu và đối tượng chiếu. Lại nữa, phân sau 
kinh này nói: Trên hoa báu ở cõi trời phi tưởng phi 
phi tưởng, thời, Vô Sắc giới mưa vô lượng hoa 
hương, như mây hạ xuống. Nếu theo luận Du giả 
thì trong Vô Sắc giới, duy chỉ có định pháp xứ sinh 
ra sắc. Œ72/ f/;íc/: Theo luận Du già, theo những 
thuyết như vậy, như ở trên đã dẫn các kinh, đều 
dựa theo pháp xứ mà nói, còn hiểu được. 

in:: Lại ở trên đánh... quốc độ chư Phật. 
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Giải thích: Phân hai: Trên đảnh xuất hoa. Văn 
có ba phân: cha Xuất hiện trên đảnh; 2. Hoa đến phi 
tưởng: 3. Đến các quốc độ Phật. 

Hỏi: Trên kia thì phóng quang, sau là xuất hoa, 
là có ý gì? Theo Bồn ký nói: Phóng quang là nói 
về đoạn dứt cái ngu của chúng sinh, xuất hoa ý là 
tu nhân đắc quả, như hoa hiển quả. 

Kính: Lúc ây, Vô Sắc giới... như mây hạ 
xuống. 

G127 fíc¡; Chư thiên mưa hoa. Văn có ba 
phân: 1.. Vô sắc mưa hoa; 2. Hoa Sắc giới; 3. Hoa 
Dục giới. Đây là phần một. 

/#ázi:: Mười tám phạm thiên... Hoa sắc lạ. Giải 
fíc:: Hoa Dục giới. 

/i/;: Phật... Phi phì tưởng thiên. 

Giải thích: Phân bốn: Tự nhiên sinh hoa. Nhờ 
Oal lực của Phật (kiếp; là tăng kiếp). 

Kinj:: Lúc ấy... sáu loại chân động. 

Giải thích: Phần nói về sáu loại chấn động. 
Lược có bốn nghĩa: 1. 

Tướng động; 2. Nhân động; 3. Cảnh động: 4. \4 
động. 

Nói "tướng động" là: Theo cựu Hoa Nghiêm 
quyền hai. Biên động, cùng biến động, khởi, giác, 
chân, hống (gầm), dũng, vọt lên đều có đủ cả ba 
tướng. Tướng truyện giải thích: Lay động không 
yên là động. Từ dưới thăng lên cao là khởi. Khiến 
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sinh giác ngộ là giác. ĐI ngâm ngâm có tiếng là 
chấn. Phát tiếng âm âm là hỗng (gầm). Lung linh 
lôi lõm là dũng (vọt lên). 

Nói "nhân động" là: Trường A-hàm nói: Động 
có tám nhân duyên: 

1. Động khi đại thủy động: 2. Khi tôn thần thử 
sức; 3. Khi Như Lai nhập thai; 4. Khi Như Lai xuất 
thai; 5. Khi thành đạo; 6. Khi chuyển pháp luân; 7. 
Khi tắt giáo; 8. Khi nhập Niết-bàn. 

Tăng Nhất A-hàm thuyết có tám nhân: 1. Diêm 
phù đề phong luân, từ trên xuông dưới. Có địa, hỏa, 
thủy, phong, từ dưới lên trên. Theo thứ tự mà động; 
2. Bồ-tát nhập thai; 3. Xuất thai; 4. Xuất gia học 
đạo thành chánh giác; 5. Nhập Niết-bàn; 6. Tỳ- 
khưu thân thông, tâm đắc tự tại; 7. Chư thiên mệnh 
chung. Sinh trở lại thắng xứ; 6. Chúng sanh mệnh 
chung, phước tận tướng xấu. Mà không có chuyên 
pháp luân. 

Nói "cảnh động" là: Theo kinh Pháp Hoa, có 
hai nghĩa: 1. Động nhỏ: Sáu loại chấn động ở thế 
giới này; 2. Động lớn: Văn Thù nói kệ: Tất cả chư 
Phật độ, tức thời đại chân động. Theo luận đại Trí 
Độ quyền mười nói: Nhân duyên địa động có lớn 
có nhỏ. ]. Diêm-phù-đề có động, tứ thiên hạ có 
động, tiểu thiên quốc độ, tam thiên đại thiên quốc 
độ, ít động vì ít nhân duyên. Nêu người phước đức, 
hoặc sinh hoặc tử, một quốc độ địa động, đó là 
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động nhỏ. Động lớn là vì nhân duyên lớn, như khi 
Phật mới sinh, khi thành Phật, khi sắp diệt độ, tam 
thiên đại thiên thế giới đều chân động, lúc đó là đại 
động. 

Nói "ý động" là tự có hai thuyết: Một thuyết là: 
Theo luận Thập Địa: Động địa trị bốn loại phiền 
não: 1. Chúng sanh tín sinh thiên. Tín hiện thiên 
báo, chấn động thiên cung. Liên sinh chán bỏ, khởi 
cầu tâm pháp; 2. Chúng sanh tạo ác, không biết vô 
thường, buông tâm thả thức, khiến nhân động địa, 
bỏ ác theo thiện; 3. Chúng sanh ngã mạn, hoặc 
nhân chủ lực, hàm động địa nhỏ; 4. Khởi tâm cao 
ngạo, khiến nương đại động, biết mình còn kém. 

Thuyết thứ hai là: Theo Luận - Kinh Thắng Tư 
Duy Phạm Thiên: b4 động có bảy: l. Khiến các ma 
ác kinh sợ; 2. Khiên khi thuyệt pháp, đại chúng 
không khởi tâm loạn; 3. Khiên người phóng dật 
sinh ra giác trI; 4. Khiến chúng sanh niệm nhớ 
tướng pháp; 5. Khiến chúng sanh quản về chỗ 
thuyết; 6. Khiến người thành tựu đắc giải thoát; 7. 
Khiến tùy thuận hỏi về chánh nghĩa. 

Kini:: Bẫy giờ, chư đại chúng... sinh nghi. 

Giải thức: Phần hai - Chúng nghỉ. Văn có ba 
phân: . Chúng nghĩ; 

2. Tướng nghi; 3. Hỏi chúng không quyết. Đây 
là phần một. Nghĩa là khi phóng quang, chúng 
cùng sinh nghi. 
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/áz/:: Nói với nhau... đây là sự gì? 

Giải thích: Phần hai Tướng chúng nehi. Văn 
có ba tiết: l. Tán thán Phật đức; 2. Lãnh vệ sự việc 
trước; 3. Nói về nghi. Trong phần tán thán Phật 
đức, đầu tiên là nói vê đức của người thành. Còn 
biện về bốn loại: 

1. Bốn vô sở úy: Là Nhất thiết tri vô úy, lậu tận 
vô úy, tận khô đạo vô úy, thuyết chướng đạo vô ủy. 
Bốn vô úy này trong phẩm Thọ trì sau, đến đó sẽ 
nói. 

2. Mười tám pháp bất cộng: Tự có hai loại: Một 
là: Mười tám pháp bất cộng trong tạng Thanh văn: 
Là mười lực, bốn vô úy, ba niệm xứ và đại bị, như 
luận Câu-xá. Nay đại thừa, mười tám pháp bất 
cộng là: 1. Thân không lỗi; 2. Khẩu không lỗi; 3. 
Ý không lỗi; 4. Không dị tướng: 

5. Không bất định; 6ó. Đều biết đã bỏ; 7. Dục 
không giảm; 8. Tinh tiến không giảm; 9. Niệm 
không giảm; 10. Tuệ không giảm; II. Giải thoát 
không giảm; l2. Giải thoát trĩ kiến không giảm; 13. 
Tất cả thân nghiệp hành theo trí tuệ; 14. Khẩu 
nghiệp hành theo trí tuệ; 15. Ý nghiệp hành theo trí 
tuệ; 16. Trí tuệ biết quá khứ vô ngại; 17. Biết vị lai 
vô ngại; 1§. Biết hiện tại vô ngại. Không cùng 
chung với nhị thừa, gọi là pháp bất cộng. 

3. Đức năm nhãn: Bốn nhãn như trên, thêm 
Phật nhãn. Phật nhãn dùng bốn nhãn làm thê, ở 
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cùng một thân Phật, gọi chung là Phật nhãn. "Pháp 
thân": Có ba loại: 1. Gọi chung pháp thân: Gôm 
thâu chung 

Phật đức; 2. Năm phân pháp thân: Như đã nói 
ở phân trên; 3. Chơn như pháp thân: Dùng "như" 
làm thể. 

Nói "Đại giác Thế Tôn”: Người thành tựu do 
đức. Cái giả của năm uân. Nói "trước đã vì chúng 
ta: Nghĩa là, trước đây đã vì đại chúng chúng ta, 
sau khi mới thảnh đạo, đã hai mươi chín năm 
thuyết bốn Bát- nhã: I. Ma ha Bát-nhã; 2. Kim 
cang; 3. Thiên vương vẫn; 4. Quang tán. Giới 
(íc: Bôn ký nói: Nay theo kinh này thì phải là 
năm bộ. Cựu tướng truyện nói: Có hai loại tám bộ: 
Một loại là: Lưu hành ở Trung Hoa; tám bộ øôm: 
1. Đại phẩm Bát-nhã; 2. Tiểu phẩm Bát-nhã; 3. 
Văn Thù Bát- nhã; 4. Kim cang Bát-nhã; 5. Quang 
tán Bát-nha; 6. Đạo hành Bát-nhã; 

7. Thắng thiên vương Bát- nha; 6. Nhân vương 
Bát-nhã. Loại thứ hai là: Theo Bỏ-đê-lưu-chi, Kim 
cang Tiên luận đã nói về tám bộ: 1. Bộ mười vạn 
kệ; 2. Bộ hai vạn năm ngàn kệ. Hai bộ này Trung 
Hoa chưa có. 3. Bộ một vạn tám ngàn kệ tức kinh 
Đại Phẩm; 4. Bộ tám ngàn kệ, tức Tiểu phẩm Bát- 
nhã; 5. Bộ bốn ngàn kệ. Trung Hoa chưa có; 6; Bộ 
hai ngàn năm trăm kệ, tức Thiên vương vẫn Bát- 
nhã; 7. Bộ sáu trăm kệ. Tức Văn Thù vẫn; 8. Bộ ba 
trăm kệ. Tức Kim cang Bát-nhã. Nếu theo Ngài 
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Chơn đề trong cuỗn Kim cang Bát-nhã ký, nói về 
tám bộ Bát-nhã, cũng giống với Ngài Lưu-chi, 
nhưng khác là bộ thứ sáu không nói là ở Trung Hoa 
chưa có. 

Nay hỏi: Ngài Tam Tạng Nhật Chiếu và Ngài 
Vụ Điện Tam Tạng đêu nói: Xứ kia chưa nghe đên 
tên của tám bộ. Nay theo đại Bát-nhã thì có bốn xứ 
mười sáu hội, nhưng không bao gôm Nhân vương 
Bát-nhã. Lại nữa, Ngài Tam Tạng Từ Ấn nói: Tây 
phương không giới hạn ở tám bộ. 

Hỏi: Theo đại Bát-nhã, trong mười sáu hội, Ma 
ha Bát-nhã là hội thứ nhất, Kim cang Bát-nhã là 
hội thứ chín. Thiên vương vân là hội thứ sáu. 
Quang tán cũng là hội thứ hai, sao kinh này lại 
không theo thứ tự mười sáu hội kia? 

Đáp: Kinh này đúng lý thì phải nương theo thứ 
tự kia, cũng phải nói chung với các bộ khác, nhưng 
vì người phiên dịch theo với những điều họ đã 
được nghe tạm chỉ nói về bốn bộ. 

Nói "bốn xứ" là: I. Tại núi Linh Thứu thuộc 
Vương-xá thành; 2. Vườn Câp-cô-độc, rừng thành 
Thệ-đa-thất-la-phiệt; 3. Tại cung điện Ma nI bảo 
tạng ở cung trời Tha hóa tự tại; 4. Tại vườn Trúc 
Lâm bên hô Bạch Lộ ở thành Vương-xá, thuyết tuệ 
độ. 

Nói "Mười sáu hội" là: Như biệt ký đã nói. 
Nhưng nay chia mười sáu hội, có ba tiết: Năm hội 
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đâu, từ rộng đến lược, đều thuyết về sáu độ, văn 
tuy có rộng và lược nhưng nghĩa không có rộng 
hẹp. Vì vậy mà Bô-tát Long Mãnh theo phân thứ 
hai tạo ra luận Trí Độ. Tiếp theo là có năm hội, rất 
khó phân biệt rõ. Sáu hội sau cùng, như thứ tự của 
chúng thuyết rộng sáu độ. Nhưng mười sáu hội đó 
không bao gồm bộ kinh này, vì Như Lai thuyết 
giáo, tùy theo cơ mà khác. 

#£mz/; Ngày nay Như Lai... Đây là sự gì? G/đ/ 
(le: Phần ba - Tỏ bày nghi tình. 

Nghĩa là: Trước đây phóng quang thuyết Bát- 
nhã. Nay phóng quang là làm việc gì? 

in: Lúc ấy, mười sáu... Tên là Nguyệt 
Quang. 

Giải thích: Phần ba: Hỏi chúng chăng quyết. 
Văn có hai phân: l. Vương hỏi chúng, đê nói rõ 
chúng không thê quyết nghi. Trong phân này có ba 
phân: 1. Biện về trú xứ; 2. Nêu tên riêng: 3. Tán 
thán đức. 

Nói "Quốc chủ Xá-vệ" là: Nêu nước để hiển 
bày người. Theo luận Trí Độ; tên nước là Kiều-tát- 
la. Chủ tên là vua Ba-tư-nặc, nay gọi là nước Xá- 
vệ, hoặc gọi là thành Xá-bà- đẻ, hoặc gọi là thành 
Xá-la- bà- tất- đề- đạ, đều sai cả, chính gọi là thành 
Thất la bà tất đề, tiếng Hoa dịch là thành Văn Giả. 
Kinh Pháp Kính nói: Nước Văn Vật. Kinh Thập 
Nhị Du nói là: Nước Vô Vật Bật Hữu. Luật Thiện- 
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Kiến nói: Xá-vệ là tên người, , người xưa ở thành 
đó. Xưa kia, có vị vua thây đất ây tốt đẹp mà lập 
tành nước, lây tên người đó đặt tên nước là Xá-vệ. 
Còn có một tên nữa là nước Đa Hữu, các châu báu 
quý lạ nơi các nước, đều quy tụ về nước đó. Lại 
nữa, các điển ngữ phương Tây, gọi là Thất la phiệt, 
tiếng Hoa gọi là "trẻ nhỏ không thê hại". Do kiếp 
sơ có hai tiên nhân anh em, tu đạo ở đó, em tên là 
Thất la, tiếng Hoa gọi là âu thiếu (trẻ nhỏ). Anh tên 
là A la phiệt. Tu đạo ở đó, nhân đây đặt tên đất, 
dùng đât đặt tên nước, lấy tên nước để gọi tên 
thành. Gọi là nước Thất-la- phiệt, và thành Thất la 
phiệt. Trước đây dịch sa1 lược, nên gọi là thành Xá- 
vệ. Tên nước là Kiểu-tát-la, tên thành là Xá-vệ. 
Trước đây người phiên dịch lấy tên của thành, gọi 
thành tên nước. 

Nói "Vua Ba tư nặc”: Tên là Nguyệt Quang. Là 
nêu tên riêng. Âm tiếng Phạm là Ba tư nặc, tiếng 
Hoa là Thắng Quân, tên tục là Nguyệt Quang. Bốn 
ký nói: Quốc vương họ Nguyệt, sau khi nghe pháp, 
lại đặt tên là Quang. 

Ki:: Đức hạnh mười địa... Ma-ha-diễn hóa. 

Giải thích: Phần ba. Tán thán đức. Nghĩa là 
ngôi vị đăng lên mười địa như Cực Hỷ,... hành sáu 
độ như thí,... và ba mươi bảy pháp như niệm trú,... 
như đã nói trên. 

"Bốn tịnh bất hoại": Theo tông Tát-bà-đa; tín 
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Tam bảo và tín giới bất hoại, thành bốn. Theo luận 
Thành Thật: tín Tam bảo và tín giới, bốn tín làm 
thể. Nay tông đại thừa, giống luận Thành Thật, 
nghĩa cũng không trải. 

“Hành Ma-ha- diễn hóa": Âm tiếng Phạm là 
Ma-ha-diễn, tiếng Hoa là Đại thừa, hành tự lợi, lợi 
tha, hai hạnh bình đắng nên gọi là Ma- ha-diễn hóa. 

Kini:: Theo thứ tự mà hỏi... Không thê đáp 
được. 

Giải thích: Phân nói rõ chúng chăng quyết 
nghi. Văn có hai phân: 

1. Hỏi cư sĩ; 2. Hỏi nhị thừa; 3. Hỏi Bồ-tát. 

Bảo: Là Bảo Tích. Cái: Là Nguyệt Cái. Pháp: 
Là Pháp Tài. Tịnh Danh: Tức là Duy-ma-cật. Các 
vị đó đều tại gia, nên gọi là cư sĩ. Có người nói: 
Bảo Cái là trưởng giả Bảo Cái. Pháp là trưởng giả 
Hộ Pháp. Tịnh danh là Duy ma cật. Có người nói: 
Bảo là trưởng giả Bảo Tích, lấy lọng hiến dâng 
Phật, nên gọi là Bảo Cái. Pháp, Tịnh danh là Duy 
ma cật. Pháp; là quỹ tắc, tức những pháp đã giải, 
hiểu. Tịnh; là vô cấu, danh; là tên gọi, danh xưng. 
Nghĩa là cư sĩ rộng, hiểu các pháp, không có phiền 
não cấu uê, danh tiếng mười phương. 

"Tu-Bồ-đề": Tiếng Hoa gọi là Không Sinh. 
Hoặc Thiện Cát, Thiện Hiện.,... 

"Xá-lợi-phất": Tiếng Phạm là Xá-lợi-cục-đa-la, 
hoặc là Xá-lợi- phất đa la. Xá-lợi là tên mẹ, con 
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ngươi mắt xanh gọi là Xả lợi. Lại nữa, mắt mẹ tựa 
như mắt Bồ câu. Trong kinh hoặc gọi là Thu Lộ, tử 
tức một cách phiên dịch khác. 

Đây nói rõ Như Lai phóng quang, điệu ý khó 
biết, nên luận Trí Độ quyền mười một nói: Lực trí 
tuệ Phật, phương tiện thân thông. Những đại A-la- 
hán như Xá-lợi- phất, đại Bỏ-tát như Di-lặc còn 
không biết huông là phàm phu. 

Kinh: Bẫy giờ... có duyên ây hiện. 

Giải thích: Phần Giác ngộ Như Lai. Văn có ba 
phân: 1. Phương này bày nhạc để giác ngộ Như 
LaI; 2. Phương khác bày nhạc; 3. Cùng bày nhạc 
để giác ngộ Như Lai. Đây là phần một. Văn có hai 
phân: 1. Ba loại nhạc được trình bày, nghĩa là; đầu 
tiên là vua Nguyệt Quang, tiếp đó là mười tám 
Phạm thiên, sau nữa là chư thiên nơi lục dục; 2. 
Âm thanh động cả tam thiên; hiển bày uy lực của 
âm thanh. Như kinh đã rõ. 

/#/¡zz/;: Những thần phương khác kia nhập đại 
hội này. 

Giải thích: Phần hai: phương khác bày nhạc. 
Văn có hai phân: I. Đến tập hội; 2. Bày nhạc. 
Trong phân đến tập hội, văn có hai phân: 1 Giải 
thích riêng bốn phương; 2. Giải thích tương tự sáu 
phương. Đây là bỗn phương, như kinh đã rõ. 

#áz/:: Sáu phương cũng lại như vậy. 

Giải thích: Phần giải thích tương tự sáu 
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phương. 

#iz/:: Tạo nhạc cũng vậy. 

Giái thích: Phần Giải thích tạo nhạc tương tự. 

/#áizi:: Cũng lại cùng tạo... giác ngộ Như Lai. 

Giải thức: Phần ba - cùng bày âm nhạc để giác 
ngộ Như Lai. 

Kini:: Phật liền biết thời... như Kim cang sơn 
VƯƠng. 

Giải thích: Phần Phật thăng tòa hoa. Nghĩa là 
biết căn đã thuần thục, ngôi tòa sư tử. 

Kinh: Đại chúng hoan hỷ... Đại chúng mà trụ. 

Giải thích: Phần Đại chúng hoan hý, hiện thân 
thông mà trú. Đề hiển bày chúng, nhiều và lực thần 
thông, nương nơi hư không và đất, mong đợi Phật 
thuyết. 

Hỏi: Chúng sinh hạng nào, nương hư không 
nương đất mà trú? 

Đáp: Phương khác nương vào không trung, 
phương nảy nương vào đất. Hoặc có thể là chúng 
thật thì nương ở đất, chúng hóa thì nương vào hư 
không. Hoặc Thánh thì nương hư không, phảm thì 
nương đất. Hoặc có thê là tha lực tiếp đón phàm 
cũng tại hư không, tùy nhạc tủy thông, nên chia 
thành hai nơi. 
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Phẩm THỨ HAI: QUÁN KHÔNG 

Chú thích phẩm này, có hai nghĩa: 

1. Giải thích tên phẩm. 

2. Chánh giải thích văn. 

Nói "quán không": Xưa nay các thuyết bất 
đông, vô phân biệt trí, trong chứng chúng sinh, 
pháp cả hai đều không. Trừ được hai chướng, nên 
gọi là phẩm Quán Không. Ngài Từ Ân Tam Tạng 
luận rộng vê "không, lược chia bốn loại: I. Nói vô 
là không: Vì vậy, luận Du già, địa Bô-tát nói; hữu 
VI VÔ VI, øỌI là hữu. Không có ngã, ngã sở, gọi là 
VÔ; 

2. Biệt không vô ngã: Nghĩa là, trên năm âm 
hữu lậu, không có ngã, ngã sở. Tức nói năm uấn là 
không, cho nên luận Thành Thật nói: Biệt không 
phi ngã, vì thuộc khô đế; : Thông "không" làm 
ngã: Như Thế Tôn thuyết; tật cả pháp đêu "không". 
"Không" không có thể ngã, thông cả tất cả pháp. 
Sinh và pháp cả hai đêu không, chơn như hiển bày. 
Nói đó là “không”, đó là tính của không. 

Gọi tên là "Không", nếu theo âm Phạm, 
"không" có hai nghĩa: 1. Thuân nhã, tiếng Hoa dịch 
là "không", nghĩa thứ nhất trong, bốn nghĩa hiển 
bày nghĩa vô; (Không có) 2. Thuần nhã đa: Tiếng 
Hoa gọi không tính. Tức là chỗ hiển chơn tính thứ 
tư. Nay luận Thuân nhã đa tuy nói là Thuần nhã 
nhưng không phải như trước đây đã nói. Không tức 
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là lý. Quán; là quán sát, tức quán trí. Không là tính 
"không". Là cảnh của đối tượng quán. Vô phân 
biệt, trí quán chơn như, không cảnh và trí hợp lại 
mà nói, gọi là quán "không". 

Kini:: Bẫấy giờ, Phật bảo... Quốc vương nhân 
duyên. 

Giải thích: Phần hai - Chánh giải thích theo 
văn. Từ phẩm này và năm phâm sau là phân chánh 
thuyết. Tổng chia làm ba phân: Ba phẩm đâu là nội 
hộ, tiếp đến phẩm Hộ Quốc, là ngoại hộ. Phẩm Tán 
Hoa, mang ơn cúng dường. Hoặc phẩm Thọ Trì 
cũng là chánh tông; mang ơn mà rải hoa và thọ trì. 
Tuy có hai thuyết, nhưng nay tạm theo thuyết trước 
mà giải thích. Trong phân nội hộ, lại chia làm hai 
phân: 1. Lược triển khai hai hộ; 2. Từ "bấy Ø1Ờờ, đại 
vương..." hỏi đáp. Trong phần lược triển khai hai 
hộ lại có 'bến phân: 1. Biết ý vua hỏi; 2. Lược triển 
khai hai hộ; 3. Khuyên phát ba tuệ; 4. Hoan hỷ 
cúng dường. Đây là phần một: Biết ý của vương. 

Knzi:: Ta nay trước tiên vì... thập địa hạnh 
nhân duyên. 

Giải thích:: Phần hai: Lược triển khai hai hộ. 
1. Nhân duyên hộ Phật quả; 2. Nhân duyên hộ Phật 
địa hạnh. Trong đó, Phật quả làm đối tượng hộ, lẫy 
thập địa Bát-nhã làm chủ thể hộ nhân duyên, do 
sinh ra Phật quả. Lại nữa, thập địa Bô-tát làm sở 
hộ. Lây địa tiên Bát-nhã làm hộ nhân duyên, vì có 


SỐ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền thượng 2 781 


thể sinh ra hạnh Bồ-tát thập địa. Hoặc có thể hộ 
hạnh, cũng thông cả mười địa. Do bắt đầu từ sơ địa 
sinh ra địa thứ hai nên. Vì các địa lần lượt, địa 
trước sinh ra địa sau. 

Hỏi: Vua hỏi cách hộ quốc, Phật lại thuyết hai 
hộ, thế không trái nhau SaO? 

Đáp: Lực hộ trì quốc độ, phải nương theo hai 
hộ. Vì vậy mà Như Lai, trước tiên thuyết về hai hộ. 

Kii:: Lắng nghe! Lăng nghel... Như pháp tu 
hành. 

Giái thức: Phần ba Khuyên phát ba tuệ. 

Nói "lăng nghe!": Là phát sinh Văn Tuệ, vì nhờ 
nghe mà sinh. "Khéo tư niệm nó”: Là phát sinh tư 
tuệ, nhờ suy tư mà sinh. "Như pháp tu hành”: Là 
hiển bày Tu Tuệ, nhờ tu thiền định mà sinh ra tuệ. 

Kni:: Bây giờ Ba tư nặc... che các đại chúng. 

Kia fl/c: Phần tư Hoan hỷ cúng dường. 

1 “đại sự nhân duyên” là: như luận Trí Độ 
Nn trấn nói: Phật thuyết Bát-nhã, vô số chúng 
sanh sẽ nối tiếp dòng giông Phật, ấy là đại sự nhân 
duyên. Lại nữa, quyền bảy mươi ba nói: Tu-Bồ-đề 
bạch Phật: Thế Tôn! Bát-nhã vì đại sự mà khởi. 
Ngài Long Thọ chú thích là: Có thể phá trừ các đại 
phiên não của chúng sanh, có thê cho đại pháp vô 
lượng của chư Phật, gọi là đại sự. 

Nói "liền rải trăm ức hoa nhiều sắc" là thành 
hạnh hộ, dẫn đến sinh ra thăng quả. 
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"Biến thành trăm ức trướng báu che các đại 
chúng" là: Quả của đối tượng hộ trì đã viên mãn, 
trở lại nuôi nâng quân sinh. 

Kni:: Bây giờ, đại vương... nhân duyên hành 
mười địa. 

Giải thích: Phần hai - Hỏi đáp. Trong đó có 
hai phần: Trước hỏi, sau đáp. Đây tức là Nguyệt 
Quang theo trước khởi hỏi. Hỏi có hai ý: I. Hỏi 
nhân duyên hộ Phật quả; 2. Hỏi về nhân duyên hộ 
thập địa. 

Ki: Phật nói: Bồ-tát hóa bốn sinh. 

Giải thích: Từ đầy là phần hai - Như Lai chánh 
thuyết. Văn có ba phân: 1. Phẩm Quán Không, nói 
vê hạnh tự lợi, đáp cầu hỏi trước; 2. Phẩm Giáo 
Hóa, nói về hạnh lợi tha. Đáp câu hỏi thứ hai. 3. 
Phẩm Nhị Đề. Nói về lý mà hai hộ nương vào. Ở 
phân đáp câu hỏi đầu, văn có hai phân: l. Chánh 
giải thích về quán “không”; 2. Từ "Đại vương! Bỏ- 
tát..." giải thích xong, tông kết. Phần một lại có 
hai: 1, Nêu tông, chánh giải thích; 2. Từ "bạch 
Phật..." hỏi đáp giải thích lại. Đây là phần nêu 
tông, chánh giải thích. 

Nhưng giải thích đoạn văn này, tự có hai 
thuyết: Theo Bồn ký thì văn chia làm ba phân: 1. 
Cảnh của đối tượng giáo hóa; 2. Trí của chủ thê 
giáo hóa; 3. Từ "ấy là..." kết thành thê của hóa. 

Nói: "Bồ-tát hóa bốn sinh" là: Cảnh của đối 
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tượng giáo hóa. Bốn sinh có ba nghĩa: Một là Hình 
sắc bốn sinh: Là thai, noãn thấp, hóa. Hai là Tiểu 
thừa tâm thần bốn sinh: 1. Nhất xiên đề; 2. Ngã 
kiến; 3. Thanh văn sợ hãi sinh tử; 4. Duyên giác 
hạnh tự lợi. Ba là: Đại thừa tâm thân bốn sinh: Có 
hai loại người vui thú với ba hữu: ÏT. Nhất xiên đề 
vui thích đại thừa; 2. Chấp trước ngã kiến, đại thừa 
ngoại đạo. Có hai loại người không vui thích ba 
hữu: Một loại người tức là nhị thừa, không vui nơi 
sinh tử, không thích Niết-bàn. Một loại người tức 
là Bồ-tát. Ba, bốn sinh đó tức là cảnh của đối tượng 
giáo hóa. Nên bảo là Bồ- tát hóa bốn sinh. 

Nói: "Chăng quán sắc như.. . nhị đê ê": Từ đây là 
phân hai - Nêu trí của chủ thể Quốc độ. Thây các 
pháp như như, đồng một Vô tướng. Văn có ba 
phân: 1. Theo pháp; 2. Giải thích; 3. Kết thành. 

I1. Theo pháp: Nêu năm điều: 1. Năm âm; 2. 
Chúng sinh; 3. Quả Phật; 4. Bỏ-tát; 5. Chơn và 
VỌng. Năm ấm là chỗ nương tựa của sinh tử người 
giả tạo trong sinh tử chúng sinh ngã nhân là chủ 
thể nương dựa. Bồn đức Phật quả là chỗ nương tựa 
của hàng xuất thê. G¿¿/ thích: Bốn đức quả Phật 
là chỗ nương tựa của Bồ-tát chủ thể giáo hóa. Vì 
vậy kinh nói: Bồ- tát hóa sinh, bất luận là với Phật 
tri kiến, thọ giả, Bô-tát là chủ thể nương tựa. Bồ- 
tát có ba: I. VỊ; 2. Nhân; 3. Pháp. Ngôi vị có ba 
loại: 

1. Chưa biết muốn biết; là mười tín, gọi là tri; 
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2. Mười giải, mười hạnh gọi là kiên; 3. Hộ tri tức 
là thọ giả. Từ mười hôi hướng đến Kim cang, gỌI 
là thọ giả. Có thê hộ vệ thọ mệnh của trí tuệ, khiến 
không bị đứt đoạn, mất mát. Nhân; văn nói là Bỏ- 
tát. Pháp: Văn gọi là sáu độ. Người muốn pháp. 
Chơn và vọng: là nhị đế. Như sinh tử là tục, xuất 
thê là chơn. Có hai giải thích: I. Tổng: 2. Biệt. 
Tổng là: Văn nói "vì vậy, tật cả pháp tính chơn thật 
"không": Chia làm năm nghĩa: 1. Là lập danh chơn 
thật “không”, (tên gọi thứ 12 của đại Bát-nhã), 
ca như thật tế,... 2. Là tướng, bất định: Hữu và 

.3. Là nghĩa chủ thê nhận biết, có thê nhận biết 
khiôn có thê riêng biệt nào khác. 

Giải thích: Bốn giác phản chiêu bốn thể nơi 
thức thứ chín. Tức đệ nhất nghĩa Tât- đàn trong 
luận Trí Độ; 4. Là lược phân tích; đạo tiền bất tịnh, 
đạo hậu tịnh. Hữu cấu và vô cấu; 5. Là rộng phân 
tích: Nghĩa là mười sáu “không”, mười tâm 
"không"... Riêng biệt thì có năm: l. Văn nói: "Bất 
lai bất khứ" (không đến không đi) là sinh tử 
"không": 2. Là văn nói: "Vô sinh vô diệt": là Niết- 
bàn "không". Sinh tử là đến, Niết-bàn là diệt. Vô 
khứ tức vô lai, nên là sinh tử "không". Vô sinh thì 
vô diệt, cho nên Niết-bàn “không”; 3. Là văn nói: 
"Đồng chơn tế" là Đạo tiền như; 4. Là văn nói: 
"Đăng pháp tính": Là Đạo hậu như. Thật tế không 
cùng, pháp tính không đoạn, không cùng thì không 
có trước, không đoạn thì không có sau; 5. Là kết, 


SÓ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền thượng 2 785 


có ba: Một là: Nêu không có ngã nhân và ngã pháp, 
nhân và pháp đều vô ngã, văn nói: "Vô nhị, vô 
biệt”. Vô nhị là nhân vô nhã, vô biệt là pháp vô 
ngã. Ngã đối lại với ngã sở, cho nên thành là hai 
(nhị), vạn pháp bất đồng, cho nên thành biệt. Hai 
là: Tổng kêt. Văn nói: "Như hư không" là tông kết 
hai vô nhã. Ba là: biệt kết. Văn nói: "Không có ngã, 
ngã sở" là biệt kết về pháp không. 

Phần thứ ba là kết thành. Quán giải như trên, 
tức là Bát-nhã mười địa, nên kinh Kim cang nói: 
"Pháp vô v1 mà có sai biệt”, tức là dùng vô vi, làm 
thể của Bô-tát. Nay giải thích không vậy. Bồ-tát 
hóa sinh, văn có bốn phân: 1. Tống nêu về chủ thể 
giáo hóa và và đối tượng giáo hóa; 2. Từ không 
quán sắc..." là giải thích riêng về chủ thế giáo hóa 
đối tượng giáo hóa “không”; 3. Từ "do đó tật cả.. 
kết thành về nghĩa "không"; 4. Từ " ây là Bô-tát.. 
kết thành thê của hộ. Đây là phân một. 

Nói: "Bốn sinh" là: Như luận Du già quyên hai 
nói: Noãn (trứng) sinh là gì? Nghĩa là chư hữu tình, 
phá bê vỏ mà sinh ra. Như vịt, nhạn... Thai sinh là 
øì? Là chư hữu tình, bị thai bao bọc, cắt thai mà 
sinh, như voi, ngựa... Thấp sinh là gì? Là chư hữu 
tình, tùy nhân một loại khí âm thập mà sinh, như 
loài mọt v.v... Hóa sinh là gì? Là chư hữu tỉnh do 
tăng thượng nghiệp, có đầy đủ sáu xứ mà sinh, 
hoặc lại không có đủ, như thiên, Na-lạc-ca có hoàn 
toàn, và người qui, bàng sinh có một phân. 
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ni: Chắng quán sắc như, thọ tưởng hành 
thức như. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Giải thích riêng 
về chủ thể, đối tượng giáo hóa "không. Văn có hai 
phân: 1. Đối tượng hóa sinh và pháp cả hai đều 
"không": 2. Từ "Bô-tát như..." chủ thê hóa sinh và 
pháp cả hai đều “không”, Trong phần một, có hai 
phân: 1. Pháp của đối tượng hóa là "không": 2. 
Sinh của đối tượng hóa là "không". Đây là phần 
một. 

Nói: "Chăng quán sắc như": Chữ "Chăng quán” 
là thông luôn với các câu sau. Riêng vê "chắng 
quán sắc như” thì các thuyết bất đông: Theo Bồn 
ký; nêu hóa thì chẳng quán như, quán như thì bất 
hóa. Nay nói hóa sinh, nên bảo là chăng quán như. 
Những lời văn chăng quán tiếp theo, đêu chuẩn như 
vậy. Một thuyết nÓI: Chẳng quán sắc như, vì chấp 
như thì không có đối tượng quán. (đó là giải thích 
theo Y chủ). Một thuyết nói: Chắng quán sắc và 
như đều là chỗ chấp, không có đối tượng quán. (Đó 
là giải thích theo Tương v1), còn lại đều vậy. Một 
thuyết nói: Thây cái như của sắc, như tức là 
không ; "không. thì không có gì cả, nên nói là 

"chăng quán sắc như". (Theo các tông: Như Thanh 
Biện...). Một thuyết nÓI: Lý thật thì khi Bô-tát giáo 
hóa hữu tình. Thấy năm âm kia và chơn như, mà 
không phân biệt là sắc, là như. Nên nói là ' 'chăng 
quán". Vì vậy, luận Du già, địa Bô-tát nói: Bồ-tát 
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quán hạnh, tùy chỗ sự, tùy chỗ như, chăng tạo sự 
đó, như đó. Do vậy, Bồ- tát, dụng mà thường tịch, 
tịch mà thường dụng, bốn uân; thọ... cũng luận 
như sắc vậy. 

#¡z/;: Chúng sinh, ngã, nhân... Thọ giả như. 

Giải fhíci: Phần hai: Sinh của đối tượng hóa 
là "không". Nghĩa là, trong năm uân, cho là ngã, 
cho là chúng sanh, ngã và nhân.... Vì tỉnh có lý 
không, nên nói là "không". Hoặc ở : trong uấn, cho 
là ngã là thường, lạc, ngã, tịnh. Hoặc ở trong uấn, 
như những thứ ứng với chúng tưởng cho thức uẫn 
là cái trí; một phân sắc uấn, mắt làm thành cái thây. 
Một phần hành uân, mệnh v.v... làm ra cái thọ giả, 
cũng là tình thì có mà lý thì không, vì chấp ở cái 
tình. Nói là sinh không. Các tông đồng dị, như 
trong tông đã nói. 

in: Bồ-tát như... Nhị để như. 

Giải thích: Từ đây là phần hai: Chủ thể giáo 
hóa; sinh và pháp cả hai đều "không". Nói "Bô-tát 
như” lả; sinh của chủ thể hóa không. Vì cái chấp 
về Bồ-tát, theo lý thì chắng phải có. 

"Sáu độ, bốn nhiếp, tất cả hạnh như" là: pháp 
của chủ thể giáo hóa là “không”. Các pháp sáu độ 
thành Bô-tát, theo lý thì chắng phải có. 

"Nhị đề như" là: Nêu chắng những chủ thể 
quán, mà đối tượng quán cũng "không", nên nói là 
nhị để như. 
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ni: "Do đó, tất cả... không có tướng gì cả. 

Giải thích: Phần ba: Kết thành nghĩa "không". 
Văn có hai: l, Kết tất cả pháp "không": 2. Từ "do 
đó, âm nhập..." kết thành hai khóa nghĩa không.. 
Nghĩa tướng, không trên đây như Bốn ký, cho nên 
không thuật nữa. 

Kinj›: Đó là Bồ-tát... Bát-nhã Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần bôn: Kết thành thê của hộ. 

#zi:: Bạch Phật nói... là hóa chúng sanh 
chăng? 

Giải thích: Phần hai: Hỏi đáp, giải thích lại. 
Trước hỏi, sau đáp. 

Đây là hỏi. 

Hỏi có ba ý: 1. Lãnh hội được ý đã thuyết trên 
nghĩa là: "Nêu các pháp đều "không": 2. Nêu hóa 
sự: Là hộ hóa chúng sanh; 3. Chánh thức trình Dày 
thắc mặc: Nghĩa là, nêu đều không, thì làm sao có 
Bồ-tát để giáo hoá chúng sanh? Như theo Bồn ký, 
thì ý giải đáp hỏi là: Nếu quán "không, thì không 
thê hóa. Nếu hóa thì chắng quán "không". Hai 
nghĩa trải nhau hóa sao thành được? 

Kni:: Đại vương! Pháp tính sắc v.v... thường 
lạc ngã tịnh. 

Giải thích: Từ đây là phần hai. Như Lai chánh 
thức đáp. Văn chia làm hai phân: 1. Nương theo 
chơn đê quán “không”, thì không hóa; 2. Nương 
theo tục thì có thể giáo hóa chúng sanh. Trong 
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phân: Một có bốn phân: 1. Nêu cảnh; 2. Biện minh 
quán; 3. Hỏi; 4. Giải thích "không". Đây là phần 
nêu cảnh. 

Nếu theo Bồn ký thì cảnh có hai loại: 1. Là năm 
uấn, là cảnh trước địa; 2. Là thường lạc ngã tịnh: 
Là cảnh trong địa. 

Nay giải thích không vậy: Năm uân là cảnh của 
đối tượng nương tựa. Thường, lạc là cảnh của chủ 
thê nương tựa. Hai loại cảnh như vậy, thông chung 
cả trước địa và trong địa. 

Kini:: Chăng trụ sắc... Chăng trụ phi phi sắc. 

Giải thích: Phân hai: Biện minh quán. Văn có 
hai phân: 1. Quán sắc âm; 2. Giải thích riêng về 
bốn ấm. Đây là phân một: Nhưng giải thích văn 
này, các thuyết bât đông. 

Một thuyết nói: Theo Bồn ký; "chắng trụ sắc" 
là câu thứ nhất, ngăn chặn SắC; sắc là sắc uấn. Tức 
là vật chất ngăn ngại. "Phi săc" là câu thứ hai. Ngăn 
chặn bốn uân; tức tâm liễu biệt. “Phi phi sắc" là câu 
thứ ba, lại ngăn chặn thêm về sắc tâm. Nếu nói cho 
đủ thì phải nói là: "Bắt trú phi sắc phì phi sắc", vì 
lược bỏ bớt chỉ nói là phi phi sắc. Đây giải thích ý ý 
này nói: Trí của chủ thể duyên, quán chơn như Kia; 
lìa sắc, lìa phì sắc, lìa cả hai sắc và phi sắc. 

Một thuyết nói: Nói "chắng trụ" là vì bên trong 
chứng trí không chấp trước, gọi là chăng trụ. Như 
luận Nhiếp Đại thừa, sắc có ba loại: 1. Sắc phân 
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biệt; tức là biễn kế sở chấp; 2. Sắc chủng loại: Là 
y tha khởi; 

3. Sắc pháp tính; là viên thành thật. Do ba vô 
tính mà bỏ ba sắc tính. Nên nói là chẳng trụ sắc. 
Cho đến chăng trụ phi phi sắc. 

Một thuyết nói: Pháp tính chơn như, lìa bốn 
câu, tuyệt trăm phi. Nói ' 'chẳng trụ sắc..." lả; nêu 
nói đây. đủ phải nói là: Chắng trụ SắC; chẳng trụ phi 
sắc; chăng trụ vừa sắc vừa phi SẮC; chắng trụ phí 
sắc phi phi sắc. Vì lược bớt nên bỏ câu thứ ba và 
hai chữ phi sắc trong câu thứ tư. 

Kini:: Cho đến phi phi trụ. 

Giải thích: Phần hai: Giải thích tương tự bốn 
uấn. Nhưng nói: "Chăng trụ phi phi trú” là nói lược 
bớt. Nêu sau để gồm thâu trước. 

Kính: Vì sao? 

Giải fhíci: Phần ba: Nêu hỏi ngược lại. Đây 
có hai giải thích: Một giải thích nói: Chăng lẽ chơn 
như đều chắng cùng là một thể, sao lại còn giải 
thích riêng các uân là như? 

Một giải thích nói: Đã có Chơn để, tại sao 
chăng trụ? 

Kirni:: Phi sắc, phi phi sắc như. 

Giải thích: Phần bốn: Giải thích chung. Cũng 
có hai giải thích: 

1. Giải thích Ý hỏi trên. Nói: phi sắc như tức là 
phi phi sắc như. Lẽ ra nói ba câu, vì lược bớt nên 
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nói hai câu. 

2. Giải thích Y hỏi sau: Nói: Như nghĩa là 
"không", tức là chân tính, rỗng không vô sở trụ, 
nên nói là "chắng trụ". 

/irz/:: Vì thế đễ... cho nên tất cả sinh tính thật. 

Giải thích: Đây là phân theo tục có thê giáo 
hóa chúng sanh. Trong đó có hai phân: 1. Do hai 
duyên nên thấy chúng sanh là đôi tượng giáo hóa; 
2. Từ "cho đến.. - nÓI CÓ thể giáo hóa chúng sanh. 
Phân một có ba phân: Nói: "Thế đế cho nên ba 
giả.": Là xuất hai nhân, nói "vì thê đế": thế để có 
ba loại: 1. Là sắc đề: Bốn đại làm tính; 2. Là tâm 
đề: Thức giới làm tính; 3. Là không đề: NóI: "Ba 
giả": là pháp giả, thọ giả, danh giả. Tiếp đó là nói: 
"GọI là thấy chúng sanh”; là nêu tông. Nương theo 
Mở nhân mà có người là đối tượng giáo hóa. Sau là 

ói: "Tất cả sinh tính thật" lại xuất nhân. Bồn ký 
nói: Là trong phi thắng nghĩa, thật tính có thê đắc. 
Mà trong tục đề, tất cả bốn sinh cũng có nghĩa của 
Đn tính. Đó là nương theo thọ giả. Hoặc có bản 
: "Do tất cả pháp tính thật". Dựa chung cả ba 

giả. 

ii: Cho đến... cũng gọi là kiến. 

Giải thích: Tù đây là phân hai Có khả năng 
giáo hóa. Trong đó có hai phân: l. Dựa theo thọ 
giả để nói về hữu nơi chủ thê hóa; 2. Từ "Đại 
vương!..." lây danh giả để nói khả năng giáo hóa. 
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Trong phân một. Có hai phần: 1. Lây theo chánh 
kiến, chứng minh là có khả năng giáo hóa; 2. Ngoại 
đạo tà kiến để chứng minh nghĩa kiến đó. 

"Thất hiền": Là bảy phương tiện, hoặc là; tín 
hạnh, pháp hạnh, tín giải thoát, kiến chí, thân 
chứng, tuệ giải thoát, câu giải thoát. 

"Tám Thánh”: bến hướng, bốn quả, gọi là tám 
Thánh. "Sáu mươi hai kiến": nghĩa như ở chương 
khác. 

ni: Đại vương! Đến phi phi kiến tất cả pháp. 

Giải fiích:: Đây là theo danh giả chứng mình 
có khả năng giáo hóa. Như kinh đã rõ. 

Kirn:: Bạch Phật nói: Đến làm sao chiếu? 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Hỏi đáp để 
phân biệt quán chiếu Bát-nhã: Trước hỏi, sau đáp. 

"Hữu pháp": Là cảnh thế tục. 

“Phi phi pháp”: Là cảnh của Chơn đề. Chấp các 
pháp có: là hủy báng về tăng thêm. Các pháp chắng 
có (phi hữu) là là hủy báng về tốn giảm. Chặn đứng 
cả hai hủy báng, vì vậy mà lặp lại nói: "Phi phi 
pháp”. 

Ý nghi vận: Vì như tục để có pháp mà chiếu, vì 
như Chơn để phi phi pháp chiêu. Hoặc có thê là; 
chư pháp đồng chơn tê, đẳng pháp tính, ly bốn câu, 
tuyệt trăm phi, tức là cảnh không, làm sao Bát-nhã 
lại có chiêu dụng phi? 

ni: Đại vương!... Kiến phi phi pháp. 
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Giái tức: Từ đây là phần hai: Như Lai chánh 
đáp. Trong đó có hai phân: 1. Nêu tông lược đáp; 
2. Từ "Nếu pháp...": Theo tông rộng thích. Đây là 
phân lược đáp. Nghĩa là: Ma-ha-diễn thây phi phi 
pháp vì chứng "không". 

ii: Pháp nếu phi phi pháp. Đó gọi là phi phi 
pháp "không". G727 /z/c/: Từ đầy là phần nêu tông 
rộng thích. Trong đó có hai: l. 

Giải thích rộng về phi phi pháp; 2. Từ "vì Bát- 
nhã Ba-la-mật không..." là giải thích về trí của chủ 
thế quán, chiếu "không" và "Có". Trong phân 1. Có 
hai phân: 1. Phi phi pháp thuộc cảnh đương không; 
2. Nêu môn biện minh "không". Đây là phần một. 

Nghĩa là: Pháp nơi đối tượng duyên nếu phi phi 
pháp thì ở trong các "không”, gọi là phi phi pháp 
không. 

ii: Pháp tính "không"... mười hai duyên 
"không". 

Giải tíc¡: Từ đây là phần hai: Nêu môn biện 
minh “không”. Trong đó có hai: l. Trải qua môn 
biện minh “không”; 2. Từ "pháp đó..." lây các 
tướng sinh.. . để thích thành nghĩa của . "không". 
Đây là phân một. 

Nghĩa là: phi phi pháp không, qua các pháp sai 
biệt, liền thành bảy không. 

"Bảy không" là: Thật tính của chư pháp, bốn 
tính tự không, chắng do trí lực, gọi là pháp tính 
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không, chung luôn cả sảu môn. Hai là: Năm uấn, 
ba là mười hai xứ, bốn là mười tám giới, ba khóa 
môn này nghĩa như nói trên. Năm là: sáu đại. Là 
bốn đại và không, thức. Sáu là bốn đề. Bảy la: 
Mười hai duyên sinh. Bảy môn trên đều là phi phi 
pháp. nên gọi là không. 

#£iz/;: Pháp đó tức sinh... tức không. 

Giải thích: Đây là phần hai: Do tướng sinh, 

. để giải thích thành nghĩa không. Văn có 
n phần: 1. Lấy thức „m3 để giải thích nghĩa 
"không, 2. Từ "cho đến.. ” giải thích tương tự bốn 
uấn và tật cả pháp. Trong phân một. Có bốn: 1. Nêu 
tông; 2. Giải thích tương tự; 3. Trưng hỏi; 4. Giải 
thích "không". Đây là phần nêu tông. 

Nghĩa là: Vì trong năm uân có năm tướng, gọi 
là "không”. Nói "tức sinh..."; tự có hai nghĩa: l1. 
Dựa theo thê mà nói: Tức là tông Đại thừa thì khi 
thức sinh ra, theo từ nơi nhân mà khởi, giả nói là 
sinh, được gồm thâu do hành uẫn bắt tương ưng, vì 
đó là giả. Khác với tông Tát- bà-đa: Thật mà phi 
giả, VÌ không tương ưng. Khác với tông Kinh Bộ 
thì nói các sắc v.v.. . BỌI là sinh v.v... 2. Dựa theo 
thời danh mà nói thì các thuyết bất đồng; tông Tát- 
bà-đa thì; sinh ở vị lai, hai tướng trụ và diệt đều ở 
hiện tại. Ở trong hiện tại; tự có hai thuyết: Một 
thuyết nói là hai tướng có trước có sau. Một thuyết 
nói là hai tướng không có trước sau. Luận đại Tỳ 
Bà-sa nêu có đủ cả hai thuyết. Sư của luận Thuận 
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Chánh lý thì nói là không có trước sau. Nay theo 
đại thừa; hai tướng sinh và trụ, đều có hiện tại. Tự 
có hai thuyết: 1. Sư Thăng Quân nói: Hai tướng 
trước sau, trước sinh sau trụ. 2. Ngài Hộ Pháp nói: 
Không có trước sau, cho nên luận Thành Duy Thức 
phá Thượng tọa bộ, làm sao một niệm lại có hai 
thời, vì vậy dựa theo thời, cũng gọi là tức. Vì các 
pháp như vậy không thành thật, nên tức có tức 
không. 

/ázi:: Sát-na, Sát-na... pháp diệt. 

Giải thích: Phần hai giải thích tương tự. 

Nghĩa là: Như Sát-na đâu tiên, các Sát-na khác 
cũng vậy. Pháp sinh, pháp trụ, pháp diệt. Âm Phạm 
là Sát-na. Tiếng Hoa gọi là thời gian cực ngăn. Nói 
đây đủ thì phải nói là "tức không". Theo đó, có thê 
biệt, lược bớt không nói. 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Phần ba: Ngoại nhân hỏi văn. Sinh 
và diệt trái nhau, như đã nói trên, không cùng một 
lúc. Vì sao lại nói là tức sinh tức diệt? Hoặc lại nữa, 
hữu và vô ngược nhau, sao lại nói là tức hữu tức 
không? 

#⁄&iz/:: Chín mươi Sát-na... chín trăm sinh diệt. 

Giải thích: Phần bỗn: Đức Thế Tôn giải thích 
chung. 

Lẫy chín mươi Sát-na nhỏ, thành một niệm lớn, 
một Sát-na nhỏ trong một niệm lớn, lại có chín 


796 BỘ KINH SỞ 2 


trăm sinh diệt. Vì vậy trước đó nói, lúc sinh ra thì 
đã có diệt. Hoặc lại nữa, nhiều Sát-na thành một 
niệm. Do đó, lúc niệm là giá, có, chăng thật. Vì 
chăng thật, cho nên tức "có" tức không, cũng 
không trái nhau. Lại nữa, lúc niệm lớn, chia làm ba 
phân. Một phần có ba mươi, ba phần thì thành chín 
mươi, trong một đại niệm có chín mươi Sát-na, 
trong một Sát-na trải qua chín trăm lần sinh diệt, 
nêu xét chung cả sinh diệt thì có chín trăm sinh 
diệt, xét riêng thì có một ngàn tám trăm lân. (Một 
thuyết nói: Chín mươi Sát-na trải qua tắm mươi 
mốt ngàn sinh diệt mới thành một niệm, xem luận 
Trang Nghiêm và luận đại Bà-sa.) 

Kirni:: Cho đến sắc, tất cả pháp cũng như vậy. 

Giái tích: Đây là phần hai: Giải thích bốn uấn 
và tất cả pháp. Nghĩa là; như thức uẫn trước, tức 
trụ tức diệt, tức "có”, tức "không". 

Cho đến thọ tưởng hành, sắc, ngoài năm uân, 
từ sau hữu của mười hai nhân duyên, các môn đêu 
như vậy. 

/z; Do Bátnhã Ba-la-mật không... nhất 
thiết pháp không. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Biện về trí của 
chủ thể quán chiếu không và có. Văn có hai phân: 
Ệ Chiệu không và hữu; 2. Từ "Này thiện nam!... " 
biện về được, mất, thất. Phần một có hai phân: L 
Nói về chiếu không; 2. Từ "do pháp tập..." nói về 
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chứng có. Vì vậy mà Bốn ký chia làm hai tiết: 
Trước là Vô tướng, sau là hữu tướng. Nói Vô 
tướng là; chắng những không có đôi tượng được 
chiếu, cùng không có chủ thê chiếu. Chiếu mà 
không có đối tượng được chiếu, đó là thuyết liễu 
nghĩa, nên kinh Đại Chỉ gọi là chơn thật Bát-nhã. 

Nói hữu tướng là: Thâu dẫn cả phảm và Thánh, 
vô lượng giáo môn, có mười địa đề tu, có Phật quả 
để đắc, vô chiều mà nói chiêu, đó là nghĩa bắt liễu. 
Nên kinh đại nhân gọi đó là Bát-nhã tương tự. 

Trong phân chứng "không", văn chia làm hai 
phân: 1. Nói về Bát- nhã chứng cảnh không tướng; 
2. Từ "nhân không... " biện về sự sai biệt của Nhât 
thiết pháp không. đây là phần một. 

"Bát-nhã Ba-la-mật" là trí của chủ thể quán. Do 
có các sinh, còn gọi là không, vì trí không. Có thể 
chứng được ba không: 1. Không thấy duyên; là 
không thây mười hai duyên; 2. Không thây đế; là 
không thấy bốn đề; 3. Cho đến tật cả là không thấy 
pháp sáu đại, cho đến năm âm hữu pháp không. Đó 
tức là giải thích theo từ sau hướng đến trước. Nói 
là không thây chứ chắng phải là không chứng mà 
gọi là không thấy. 

#zi:: Nội không... không không cho nên 
không. 

Giái thích: Phần hai: Biện về sự sai biệt của 
Nhất thiết pháp không. Có mười hai loại: Nội 
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không... - Nhưng tướng không đó, như luận Trí Độ 
nói: Nội là nội pháp, tứ c nội lục xứ. Trong ấy, nhãn 
do nhãn không. vì sao? Vì phi thường phi hại, vì 
bồn tính nó là vậy. Nhĩ... cũng như thế. 

Ngoại: Là ngoại pháp, tức là ngoại lục xứ. 

Nội ngoại: Là nội ngoại pháp, tức mười hai xứ. 
Hữu vi không: Là ba cõi như Dục giới. 

Vô vi không: Là vô sinh vô trụ, vô đị vô diệt. 

Vô thủy không: Là không có đâu tiên, ở giữa, 
cuối cùng để đắc và không có biên vực đến, đi để 
đặc. 

Tính không: Là bồn tính không. Nghĩa là bốn 
tính của tật cả pháp, hoặc pháp tính hữu vi, hoặc 
pháp tính vô vi đều chắng do ba thừa tạo tác. 

Đệ nhất nghĩa không: Là thắng nghĩa không, 
nghĩa là thắng nghĩa Niết-bàn là do thăng nghĩa 
không đó. 

Bát nhã Ba-la-mật đa; như tên gọi đã biết. 
Nhân không: Là sáu độ không. 

Phật quả không: Là Bồ-đề, Niết-bàn không. 

"Không không” cho nên không: Luận Trí Độ 
nói: Tất cả pháp không, không đó là do "không 
không". 

Lại nữa, luận kia viết: Hỏi: Sau các không, đều 
nói là phi thường phi diệt, nghĩa đó là gì? 

Đáp: Nêu người không biết cái không đó, thì sẽ 
bị rơi vào nhị biên, hoặc là thường, hoặc là diệt. 
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có nghĩa của diệt, bị rơi vào trong thường. Như 
người nói; một nhà nhập một nhà, mắt tuy không 
thấy, nhưng không gọi là không có. Chư pháp cũng 
vậy. Từ đời xưa nay nhập đời hiện tại, từ đời hiện 
tại nhập đời quá khứ. Cứ như vậy thi không diệt, 
hành giả vì có mà bị hoạn dùng không để phá có 
thì tâm trở lại quý không, chấp trước ở cái không 
thì rơi vào đoạn diệt. Vì lý do đó, thực hành cái 
không ấy để phá hữu cũng không chấp trước trước 
không, lìa hai biên ấy, dùng hành trung đạo, thực 
hành mười tắm không, lây tâm đại bi để độ chúng 
sanh. Do đây, sau mười tám không đều bảo là phi 
thường, phi phi diệt, ấy gọi là Ma-ha- diễn, nêu 
khác với đó, tức là hý luận dỗi người. Ở trong pháp 
Phật, rỗng không, vô sở đắc, như người trong đống 
châu báu mà lại lấy hạt thủy tinh, mắt thấy tuy đẹp 
nhưng không có giá trị gì cả. Nói chỉ tiết như ở luận 
kia. 

#ázi:: Chỉ vì pháp tập... danh tập cho nên hữu. 

Giải thích: Phần hai: Biện minh quán chiếu. 
Có tám hữu khác nhau. 

Nếu theo Bồn ký: văn có ba tiết: 

Tiết 1: Lây theo ba giả: 

Nói: "Pháp tập cho nên hữu”: Là tính chơn thật. 
"Thọ tập cho nên hữu”: Là tính y tha. 

"Danh tập cho nên hữu”: Là tính phân biệt. 
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Tiết 2: Biện minh nhân quả: 

"Nhân tập cho nên hữu”: Hai loại cảnh giới; 
cảnh giới phân biệt và cảnh giới chơn thật, vì có 
thể sinh ra tâm, gọi đó là nhân. 

"Quả tập cho nên hữu”: Là tính y tha, do từ 
cảnh mà sinh ra. 

Tiết 3: Nói về ngôi bậc: 

Nói: "Mười hạnh cho nên hữu': đây tức là 
trong đạo bắt đầu từ mười tín đến mười địa. Là y 
tha khởi. 

Nói "Phật cho nên hữu”: đầy tức là đạo hậu, là 
tín chơn thật. 

Nói: "Cho đến sáu đường tất cả hữu": đây tức 
là đạo tiền, hai loại tính; tính phân biệt và tính y 
tha. 

Nay giải tám hữu, chỉ làm ba phân: 1. Môn tam 
giả; 2. Môn tứ đề; 

3. Giới, cõi, sinh môn. Nói tam giả là như trong 
bài tự phẩm trên đã dẫn kinh đại phẩm để chú thích. 

/£zz/;: Nhân tập cho nên hữu... Phật quả cho 
nên hữu. G2 ///ci: Phần hai: Tức là môn tứ đề. 

"Nhân tập cho nên hữu": tức tập đề này là nhân 
của sinh tử. "Quả tập cho nên hữu": tức khô đề là 
quả của sinh tử. 

“Mười hạnh cho nên hữu”: tức là đạo để là nhân 
của Niết-bàn. 

Nghĩa là từ mười tín cho đến mười địa: Năm 
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loại mười hạnh, đều gọi là đạo đế. Khác với tông 
Tát-bà-đa: khô nhẫn trở lên mới gọi là đạo đề, vì 
gia hạnh, tư lương, là gôm trong đạo đề. 

“Phật quả cho nên hữu': Bồ- đề Niết-bàn, Bỏ- 
đề là một phân của đạo đề, Niết-bàn chính là thuộc 
về diệt đề. 

Kirni:: Cho đến tất cả sáu đường. 

Giải thích: Phần ba: Hữu sai biệt, các sự thuộc 
ØIỚI, CỐI, sinh. 

Cho đến nói bao gôm các hữu trong tam giới, 
tứ sinh. Vì vậy mà kết nói là tất cả hữu. 

Kinj;: Này thiện naml... không khác với thế 
Ø1an. 

Giái fhíci: Từ đây là phần hai: Biện về quán 
được mắt. 

Nếu theo Bồn ký thì chia làm hai phân: 1. Biện 
đặc, thất; 2. Thuyết xứ. Trong đặc thất, từ phàm 
đến Phật. Phàm thì có bảy kiên: Kiến đầu tiên là 
thất, sáu kiến sau là đắc. 

1. Hư vọng kiến: Là phảm phu, nhị thừa ở trước 
khi thập trụ thì chấp có Niết-bàn, tức là pháp ngã 
kiên. Chấp có chúng sinh... là nhân ngã kiến. Do 
đó không khác với thế gian. 2. Chơn thật kiến: 
Nghĩa là: Mười tín, tin chơn. Mười giải, hiểu chơn. 
Mười hạnh cùng thành tựu, không động. Vì vậy 
không động mà không đến, vì không đến thì không 
diệt, vì bát diệt nên Vô tướng, vì Vô tướng mà cũng 
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vô Vô tướng. Do đó, tất cả pháp như. 

3. Tối thắng kiến: Là mười hôi hướng, tức thê 
Vô tướng, Tam bảo một thẻ. Kinh Niết-bàn nói: 
Tam bảo cùng một thể. Lại nữa, Bô-tát đó dẫn dắt 
nhị thừa nhập vào ngôi vị hôi hướng. 

4. Nhập vị kiến: Từ sơ địa đến địa thứ bảy, đều 
thây Đệ-nhất- nghĩa-đề, là chánh vị của Bô-tát, một 
niệm có đủ cả tám vạn bốn ngàn pháp môn. 

5. Thành tựu tha kiến: Địa thứ tám chứng thây 
đệ nhất nghĩa. Cái thấy bắt đâu tròn đủ, nhưng chưa 
đủ để Quốc độ người khác, muốn thành tựu tha 
kiến; gọi là có thể chuyên chở, gọl là Ma-ha-diễn. 
Sau dùng như lý làm chủ thể vận tải. Vận là di 
động. Tải là thành trì. Hành do như lý, thành trì vận 
động, cho nên từ sinh tử xuất đến Nhất-thiết-trí, 
đêu dùng vô đáo, vô xuất. Nói đủ như trong luận 
kia. 

6. Thứ đệ kiến: Là đạo vô gián. Vì đạo giải 
thoát mà làm duyên thứ đệ, nên bảo là tức diệt, 
thành ra là Kim cang, liên có cái dụng của sự cứng 
bén, nên gọi là Kim cang, cũng còn gọi là định. 
Nhờ đạo vô giản phát khởi đạo giải thoát, như định 
phát tuệ. 

7. Giải thoát kiến: Phật dùng Nhất-thiêt-trí thấy 
tật cả pháp. Ở trong một hạnh, hành tất cả hạnh, 
cho nên gọi là Nhât thiết hạnh. 

Dưới là nói về thuyết xứ, tông kết bảy kiến, như 
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đã thuyết trong Quang tán Bát-nhã. Nay hiểu 
không như vậy: Về phân biện quản đặc thất, văn 
có hai phân: 1. Nói về vọng kiến, gọi đó là thất; Đệ 
Nói về chánh quán, tức gọi là đắc. Ciải thích về 
nghĩa của vọng kiến thì nghĩa giống với Bồn ký. 

Km: Nơi các pháp mà bất động... cũng như. 

Giải thích: Từ đầy là phần hai: Nói vê chánh 
quán. Văn có hai phân: 1. Nói về phương tiện 
chánh quản; 2. Nhập vị chánh quán. Đây là phân 
một. Nghĩa là, mười tín trở lên cho đến mười hồi 
hướng, đều hành quán này. Không lý được quán, ở 
trong các pháp, bình đăng nhất vị, không có tướng 
của động chuyên. Vì không có động chuyển nên 
không đên, đên nghĩa là sinh. Vì không động nên 
không có sinh, vì không sinh nên không có tướng 
diệt. Vô sinh vô diệt, cũng không có tướng. Vì 
tướng đã không có thì đối với gì để nói là Vô 
tướng, nên nói là vô Vô tướng. Do những nghĩa đó, 
nên tật cả pháp đều như. Nêu theo giải thích trên 
về những bất động thì thuộc tâm của chủ thể quán 
thì ý nghĩa không thuận với câu văn này: "Chư 
pháp đều như". 

#£z/;: Đó tức Bát-nhã Ba-la-mật của sơ địa. 

Giải thích: Phân hai: Nhập vị chánh quán. Văn 
chia làm hai phân: 

1. Chánh quán; 2. Thuyết xứ. Trong phần một. 
Có ba phân: I. Theo vị tán đức; 2. Nêu danh tán 
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đức; 3. Theo dụng tán đức. 

Đây là phần một. Giải thích về ngôi vị thì như 
trên, ý đồng với Bồn ký. 

Nói "tám vạn bốn ngàn" là: Theo luận Câu-xá: 
vì thuyết của ba sư, nên có tụng viết: 

Có nói các pháp uấn 

Lượng như luận thuyết kia 

Hoặc nói các tùy uản 

Như thật hành đổi trị. 
Luận viết: 

Có các sự nói 

Mỗi một lượng đăng 

Tám vạn pháp uẩn 

Pháp Uẩn Túc luận. 

Nghĩa là: Mỗi một phân có sáu ngàn tụng, như 
luận Pháp Uâấn Túc thuyết tế đối pháp, hoặc nói 
các câu pháp uấn, tùy uân,, . mỗi một sai biệt, sỐ 
có tảm vạn, nghĩa là các uân, XỨ, gIỚI,. . mỗi một 
giáo môn, gọi là một pháp uân. Như thật mà nói, 
có tám vạn hạnh riêng biệt khác nhau để giáo hóa 
các tham, sân.... của hữu tình. Vì để đối trị tám vạn 
hạnh, Thế Tôn tuyên thuyết tám vạn pháp uấn. Nếu 
theo luận chánh lý thì có ba sư thuyết; hai sư trước 
thì giống với Câu-xá, sư thứ ba thì phá chánh nghĩa 
thứ ba của Câu-xá, nên luận nói; đó tức là thuyết 
theo thuận thành tùy uẫn, chứ không có các uân. 
Không vì để đối trị các hành bệnh của hữu tình. 
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Theo luận đại Tỳ Bà-sa thì có sáu sư thuyết, chi tiết 
như trong sách thâm mật ký. Nếu theo kinh hiền 
kiếp; bắt đầu từ quang diệu độ cho đến cuối cùng 
phân chia ban bồ xá lợi độ. Tổng cộng có ba trăm 
năm mươi môn công đức, môi một môn công đức 
đều tu sáu độ, tức thành là hai ngản một trăm, đem 
hai ngàn một trăm đó đôi mười pháp bốn đại sáu 
suy, mỗi một trong mười đó đều thuyết hai ngàn 
một trăm, tức thành là hai vạn một ngàn, lại đem 
hai vạn một ngàn đối bốn chúng sinh: I. Đa tham; 
2. Đa sân; 3. Đa sĩ; 4. Một phân các tam độc. Bốn 
thứ đó, mỗi thứ có hai vạn một ngản, bón thứ hai 
vạn một ngàn tức có tảm vạn bốn ngản. 

Ki: Tức tải gọi là Ma-ha-diễn (hoặc có bản 
viết: tức có thể vận chuyên gọi là Ma-ha-diễn) 

Giải thíci:: phần hai: Lẫy danh để tán thán đức. 
Âm Phạm là Ma- ha-diễn. Tiếng Hoa gọi là hạnh 
đại thừa, đó tức là thông cả nghĩa mười địa trước 
cũng không saI. 

#/€z/:: Tức điệt là Kim cang, cũng còn gọi là 
định. 

Giái thích: Phần ba: Dựa theo dụng đề tán thán 
đức. Văn có hai phân: 1. Tán về đăng giác; 2. Tán 
về diệu giác. Đây là phân một. Nghĩa là một niệm 
cuối cùng của địa thứ mười, có thể phá trừ hai 
chướng như Km cang phá trừ hai chướng như Km 
cang phá trừ vật. 
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Kn: Còn gọi là hết thảy hạnh, như thuyết 
trong Quang Tán Bát- nhã Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần hai: Tán thán riêng về diệu 
giác. Ở trong tất cả hạnh có đủ tất cả hạnh, nên gọi 
là tất cả hạnh. Tức là đạo giải thoát. Đạo giải thoát 
này như đã nói trong kinh Quang Tán Bát-nhã Ba- 
la- mật. Là nói về thuyết xứ. Đó tức là quyền thứ 
tám. (Xem đại Bát-nhã) 

Knh:: Đại vương!... thuyết danh vị cú. 

Giải thícl:: Phần ba: Tán thán về văn tự Bát- 
nhã. Văn có hai phần: 

I. Tán thản giáo thù thắng; 2. Từ “Đại vương! 
Nêu Bồ- tát... nương giáo phát quán. Trong phân 
một. Nếu theo Bốn ký thì có bôn vô thượng: l. 
Người thuyết vô thượng; 2. Tín vô thượng; 3. Điều 
được thuyết giảng vô thượng: 4. Trí tuệ vô thượng. 
Những điều được nói ra đây là từ bậc đại giác, cho 
nên phải tin nhận, lại nữa, những điều đã nói phù 
hợp với chánh lý, nên đắc được thăng giải. 

Nay hiểu không vậy; tức chia làm ba phần: Ba 
vô thượng trước thì giông trên, còn vô thượng thứ 
tư thuộc phần vô thượng thứ ba. Đoạn văn này 
thuộc vô thượng thứ nhất: Người thuyết vô thượng 
tất cả chư Phật đều thuyết giỗng nhau, đó là tướng 
danh vị cú sai biệt. Theo tông đại thừa, trên âm 
thanh giả lập danh vị cú thân. Đó là do bất tương 
ưng hành uân gôm thâu. Danh là nói lên tự tính. 
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Câu cú là để nói lên sự sai biệt. Cả hai nương vào 
nhau tạo thành câu văn. 

Ki: Ở trong hằng hà sa... huông øì là hiểu 
một câu. 

Giải thích: Phần hai: Tín thọ vô thượng. Đây 
tức là so sánh để ca ngợi sự đặc biệt. 

,NÓI: "Ở trong hăng hà sa tam thiên đại thiên 
quốc' là: Chỗ cât chứa của báu, cả một núi Diệu 
cao, đếm đầy cả ngàn, gọi là tiêu thiên, tức tiểu 
thiên đó, đếm đầy đủ cả ngàn, gọi là trung thiên, 
một ngàn trung thiên, gọi là đại thiên. Luận Trí Độ 
nói: qua hai thì trở lại ba, nên bảo là tam thiên (ba 
ngàn), ba ngàn là con số trùng, nên gọi là đại thiên 
(đại ngàn), nếu phân biệt chi tiết như trong thâm 
mật ký đã nói. Nghĩa là các thí bảy báu trước, khiến 
đắc các hạnh, tín của thất hiền. Bốn quả: Dự lưu... 
vì chăng thuyết không, cho nên phước ít. Kinh này 
thuyết không, khiến chư chúng sinh đắc đại Bô-đề 
nên biết là thắng. 

#áz/:: Vì cú phi cú, phi phi cú. 

Giải thích: Phần bai: Những điều thuyết ra là 
vô thượng. Văn có ba phân: 1. Văn không; 2. Văn 
và nghĩa đều không; 3. Nhân và pháp đều không. 
Đây là phân văn không. Có hai phân: 1. Cú phi cú: 
Cú ây tính không, thể của tất cả danh cú, bốn lai 
vốn không có tự tính; 2. Phi phi cú; là phi hữu phi 
vô. Tu đắc thì bỏ hữu, vô. Không phi cú là tính đắc, 
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/Kmi:: Bát-nhã phì cú, cú phi Bát-nhã. 

Giải fhíc: Phần hai: Văn và nghĩa đều không. 
Bát-nhã phi cú, là nghĩa không. Cú phi Bát-nhã, là 
văn không. Trong văn, cầu Bát-nhã bất khả đặc. 
Trong Bát-nhã, la văn thì không có nghĩa, la 
nghĩa thì không có văn, mới thành bình đăng. Ỹ 
nghĩa của sự không có đó là để tỏ rõ về bình đăng, 
lược nói là sự hỗ tương không có. 

ni: Bát-nhã cũng không Bồ-tát. 

Giải thícl›: Phần ba: Nhân và pháp đêu không. 
Đây tức là pháp không, đúng thi phải nói là nhân 
không. Xem thì biết, do lược bớt không nói. Trong 
phân pháp không, văn có hai phân: 1. Dựa theo 
ngôi vị thuộc nhân để biện về pháp không: 2. Theo 
quả vị để giải thích pháp không. Trong phân một: 
Có ba phần: 1. Nêu; 2. Trưng hỏi; 3. Giải thích. 
Đây tức là phần một - Nêu. 

Nghĩa là Bát-nhã là pháp, Bỏ-tát là nhân 
(người) trong nhân (người) câu pháp bất khả đắc, 
tức là pháp không. 

Kính: Vì sao? 

Giải tích: Phần hai, Trưng hỏi. 

#£iz/;: Mười địa... ba mươi sinh không. 

Giải tlhíc: Phần ba: Giải thích về pháp không. 
Nghĩa là: ở mười địa đều có mới sinh, trụ sinh, 
chung sinh đều bất khả đắc. Mỗi địa đều có ba sinh, 
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thành ba mươi sinh. 

Ki: Cũng phi Nhất-thiết-trí... vì không. 

Giải thích: Phần hai: Dựa theo quả để giải 
thích về không. 

"Tát-bà-nhã": là tiếng Phạm. Dịch là Nhất- 
thiết- trí. Nghĩa là: thể của Bát-nhã chắng những chỉ 
phi Bồ-tát mà còn phi Nhắt-thiết-trí, chăng phải chỉ 
là thê "không" mà hạnh dụng của đại thừa cũng 
không. 

Kinh: Đại vương!.. . Người phàm phu. 

Giải thích: Phân hai: Nương giáo phát khởi 
quán. Văn có hai phân: 

1. „Nói về quán đảo tưởng; 2. Từ "Thây ba 
cõi..." nói về chánh quán. Đây tức phân mội. 

~n là: Nếu Bồ-tát thấy cảnh, thấy thật 
tướng, thây cái trí, thây quán chiếu, thấy thuyết 
nói, thấy văn tự Bát-nhã, thây cái thọ nhận, ở trong 
các cảnh do có chấp trước thì chẳng phải là cái thây 
của bậc thánh, đó tức là cái thấy tưởng đảo nơi 
người phàm phu. 

ii: Thấy ba cõi... cái danh của quả báo. 

Giải thích: Phần hai: Nói về chánh kiến. Văn 
có hai phân: 1. Nhân và quả nhiễm tịnh, nói về 
tướng không; 2. Từ Này thiện naml...” dựa theo 
không có nghe và nói đê biện minh tướng không. 
Trong phân đâu có hai Lm, 1. Sinh tử không; SÃ 
Từ "Kim cang Bỏ-tát..." giải thích về nguyên do 
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không. Trong một phân lại có hai phần: 1. Hai sinh 
tử phân đoạn và biến đị không; 2. Từ "Kim cang 
Bồ-tát..." giải thích về nguyên do không. Trong 
phân một lại có hai phân: 1. Sinh tử phân đoạn; 2 
Sinh tử biến dị. Phần một lại có ba phân: 1. Danh 
øọ1 của quả, nhưng không có thật thê. 

ii: Sảu thức... Vô Sắc giới tạng không. G⁄¿/ 
(›ícl›: Phần hai nói về nghiệp không. 

Nghĩa là: Trong Dục giới, khởi đủ cả sáu thức, 
khởi vô lượng dục. phát nghiệp thọ sinh. Ý văn 
trong đó, tức thuyết nghiệp, gọi đó là tạng, vì nó 
gồm chứa quả, hoặc lây nghiệp kia làm nghiệp quả 
vì phát khởi do các phiền não. 

/#mzi:; Ba cối không... tạng vô mình cũng 
không. 

Giải thức: Phần ba phiền não không. Có hai 
giải thích: 

1. Theo Bồn ký thì văn có ba tiết: 

a. "Tam giới "không": là phiên não da trong ba 
cõi, nghĩa là sự mê, các tham,... 

b. “Tam giới căn bản “không”: là phiên não thịt 
trong ba cõi nghĩa là mê lý, các kiên các không. 
Đối với da làm gốc. 

c. "Tam giới gốc tạng vô minh cũng "không": 
là phiền não tim trong ba cõi. Nghĩa là sở tri chứng, 
toàn bộ các không, theo thắng thuyết chỉ nói là vô 
minh, vì nó làm căn bản cho cả da và thịt. Sáu chữ 
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"tam giới căn bản cũng không” là nói chung cho cả 
hai loại phiền não da và thịt. 

2. Một giải thích khác là: "Tam giới không”: là 
kết hai đoạn văn nói về nghiệp quả ở trên. "Tam 
giới căn bản vô minh tạng cũng không”, nghĩa là 
phiên 

não kiến, tu đoạn trong ba cõi, theo căn bản mà 
nói, nên chỉ nêu là vô minh. 

mi: Ba địa, chín sinh diệt... quả báo không. 
Giải thích: Phần hai sinh tử biên dị không. 

Giải thích về đoạn văn này, tự có hai giải thích: 
Nếu theo Bồn ký thì thì bốn loại sinh tử biến dị lấy 
vô minh tập làm duyên, đắc quả này. 

Văn nói: "Ba địa" là: l. Kiến địa; từ hôi hướng 
thứ mười đến địa thứ ba. Trừ bạn là xuất quán chấp 
chặt do kiến hữu, nên gọi là bạn. Pháp trợ đạo cũng 
gọi là bạn; 2. Tu địa: từ địa thứ tư đên địa thứ Dảy, 
trừ yêu kém xuất quán kiên hữu chấp không là yêu 
kém; 3. Cứu cánh địa; địa thứ tám đến địa thứ 
mười, trừ vi tế. Chỉ chấp do kiến hữu, không hiện 
tiền, gọi là vi tế. 

"Chín sinh” là: hợp cả mười địa thành ba địa, 
một địa có ba sinh; thủy, trụ chung. Ba địa đó thành 
chín sinh. Đó là kết chung cả mười địa trên dưới. 

“Quả báo của diệt tiền tam giới vô minh tập đều 
không”: là nói về đối tượng diệt của địa thứ mười, 
diệt không đối tượng diệt. Vô minh hoặc gọi là tam 
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giới tập, nên bảo là vô minh tam giới tập. Quả báo 
của tập, tức là biến dị sinh của thập địa trí thăng 
sắc diệu, nên bảo là biên dị sinh. 

Nay ở đây dựa theo Ngài Tam Tạng Từ Ấn, giải 
thích ý văn này. 

Tự có hai thuyết: 

1. "Ba địa, chín sinh diệt”: là thâu øôm địa saI 
biệt nghĩa là trong ba địa; tắm, chín, mười đều có 
ba sinh diệt; thủy; trụ, chung. Gọi là chín sinh diệt. 
Nguyên do là sao? Trong bảy địa trước, tự có hai 
nghĩa: 1. Thọ phân đoạn sinh: Luận Trí Độ nói: Bô- 
tát bảy địa thọ thân sâu bọ, thân xác thịt; 2. Một 
loại Bô-tát, từ sơ địa trở lên thọ biên dị sinh. Do 
đó, luận Trí Độ nói: Chưa xả nhục thân, nhập ở sơ 
địa, vì tám địa trở lên, tật cả phiên não đêu không 
hiện tiên, duy chỉ thọ biến dị. Cho nên bảo là ba 
địa, chín sinh diệt. 

2. "Trong ba cõi, vô minh dập quả còn sót lại 
“không”: là đối duyên mà nói về quả. Nghĩa là, như 
kinh Thắng Man nói: Vô minh trụ địa làm duyên, 
đặc ba loại ý sinh thân, nên bảo là vô minh tập quả 
báo còn sót lại "không". Phân biệt chi tiết đầy đủ, 
sẽ nói ở chương khác. 

Nên biết, ba địa chín sinh diệt mà Bốn ký đã 
nói, không gôm cả mười địa, chỉ là chín sinh diệt 
nƠI ba địa. Lại nữa, sinh kia nói; từ mười hôi hướng 
đến ba địa, trừ bạn phiên não, thì trái với kinh giải 
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thâm mật. Kinh kia nói: Tùy miên có ba loại: 1. 
Tùy miên hại bạn; nghĩa là, ở năm địa trước, đều 
không sinh phiên não hiện hành, đều sinh phiên 
não trợ bạn hiện hành. Bấy giỜ các thứ â ấy mãi mãi 
không có hậu hữu. Do đó gọi là tùy miên hại bạn; 
2. Tùy miên yếu kém, nghĩa là ở trong địa thứ sáu 
và địa thứ bảy. Hiện hành vi tế, như tu mà điều 
phục thì không hiện hành; 3. Tùy miên v1 tế: Nghĩa 
là, ở địa thứ tám trở lên, từ đó trở đi, tất cả phiên 
não không còn hiện hành duy chỉ có chỗ dựa của 
sở tr1 chướng làm nơi y chỉ. 

Ki: Kim cang Bồ-tát... nhân không cho nên 
không. 

Giái thích: Phân hai giải thích nguyên do 
không. Đây là nói vê Kim cang Bô-tát đắc Tam 
muội lý tận. Hai loại sinh tử hoặc nghiệp đều 
không. Cái gọi là hoặc, nghĩa là làm phát khởi quả 
nghiệp phiên não, tức là phát nguyện do hoặc, hoặc 
nghiệp như vậy đều có sinh diệt. Tổng thuyết là 
không. 

"Hữu quả không": hoặc nghiệp sinh ba biến dị 
quả không. "Nhân không cho nên không”: là giải 
thích lại về nguyên do quả không. Do nhân của 
hoặc nghiệp đã không, nên quả cũng không. 

Kn:: Nhât-thiết-trí đến hoặc trước đã không. 

Giải thíci: Phần hai nói về Phật quả không. 
Văn có hai phần: 1. 
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Trí đoạn không; 2. Ba vô vi không. Đây là phần 
một. "Nhất-thiết-trí cũng không": tức là trí đức 
không. 

Nói "diệt quả không”: là đoạn đức không. Đoạn 
đức có hai: 1. Niết-bàn phương tiện tịnh; 2. Niết- 
bản tính tịnh. Đây là phương tiện. Nói “hoặc trước 
đã không cho nên là Niết-bàn tịnh tính"; nghĩa là 
vốn từ xưa nay tự tính thanh tịnh. Nên kinh Duy 
Ma nói: Bất đoạn phiên não, thọ Niết-bản là sự việc 
đó. 

Kir:: Phật đặc ba quả vô vi... Niết-bàn không. 

Giải thích: Phần hai ba vô vi không. Văn có 
ba phân: 1. Nêu; 2. giải thích; 3. Thuộc vê. 

Nói "đắc ba vô vi": là nêu chung. 

Nói "trí duyên diệt": hoặc gọi là trạch diệt. 

Nói "trí duyên diệt”: còn gọi là phi trạch diệt. 
Vì không do trí lực diệt, gọi là phi trí duyên diệt. 
Như Niết-bàn tính tịnh đã nói trên. 

Nói "hư không”: tức hư không vô vi. Nghĩa là 
ở trên chơn như, hiện đo vô sắc, nghĩa nói là hư 
không. 

"Quả Nhất-thiết- trí không”: là thuộc về thứ ba. 
Nghĩa là quả Nhất-thiết-trí trên thê của vô vi, nghĩa 
nói về ba loại. 

ir:: Này thiện nam!... đều như. 

Giái thích: Phần hai đựa theo sự không có 
nehe và nói để nói về tướng "không". Văn có ba 


SỐ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền thượng 2 815 


tiết: 1. Pháp; 2. Dụ; 3. Hợp. 

Nói "không có người nghe người nói”: như 
phân sau kinh nói; như thân huyễn hóa thấy huyễn 
hóa: Là Bô-tát chơn hóa. Phần dụ và hợp đã rõ. 

Kímh: Đại vương! Bồ-tát... là như vậy. 

Giải thích: Ở trong phân đáp đầu tiên. Chánh 
giải thích về quán "không". Văn có hai phân: 1. 
Cải thích; 2. Kết. Trên đã giải thích xong, đây là 
phân kết. Văn có hai In 1. Kết về thể của chủ 
thể hộ; 2. Từ "Bát-nhã..." là kết về dụng của chủ 
thế như kinh đã rõ. 

Kini:: Phật thuyết pháp... Bồ-tát đại hạnh. 

Giải thích: Phần hai thời chúng đắc ích. Nếu 
theo Bồn ký thì có hai loại ích: I. Tiểu thừa ích: 
Nghĩa là đều đắc pháp nhãn tịnh, là đã kiến đế; 2. 
Đại thừa ích: Có bốn: 

a. Tính địa: Trước mười tín, địa thuộc hữu tính. 

b. Đắc tín địa: Tức mười tín. 

c. Mười giải trở lên: Gọi là đại không, vì mới 
bắt đầu đắc giải không. 

d. Mười hồi hướng trở lên: Gọi là đại hạnh, do 
hành Đệ- nhất- _nghTa- -đề. Nay nói "pháp nhãn tịnh": 
là giống với Bốn ký. 

"Tính địa": là tam hiền địa tiền, nhờ ba chủng 
tính; tập, tính, đạo. 

"Tín địa": Là sơ địa trở lên, do đã đặc tín bất 
hoại vô lậu. 
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"Đại không”: Bồ-tát tám địa do quán, trí hai 
không, thường bắt thôi chuyền. 

"Đại hạnh”: Chín địa trở lên, do lợi tha. Các 
thuyết đồng dị, không thể nói hết. 


NHÂN VYVƯƠNG KINH SỚ 
QUYÊN TRUNG 1 


Phẩm GIÁO HÓA 

Chú thích phẩm này, lược có hai nghĩa, trước 
giải tên phẩm, sau chính giải thích văn. 

Bồ-tát hóa sinh, dùng thiện dạy chúng, gọi là 
giáo. Khiễn họ cải ác, gọi là hóa. Nghĩa phẩm như 
trên. Hoặc dạy chúng lìa ác, hóa khiến trụ thiện, 
gọI là giáo hóa. 

Theo Bốn ký nói: Tông chỉ của phẩm này là 
phân chia ngôi bậc của Bô-tát đắc "không". đúng 
thì phải đặt tên là phẩm Năm nhẫn. Nhưng gọi là 
phẩm Giáo Hóa là có hai nghĩa: 1. Bỗ-tát năm nhẫn 
thâu phục giáo hóa chúng sanh; 2. Như Lai dùng 
giáo pháp năm nhãn đề giáo hóa các ma. Nên gọi 
là phâm giáo hóa. 

Kini:: Bạch Phật... chúng sanh có thể giáo hóa. 

Giải thích: Phân hai theo văn chính thức giải 
thích. Phần giải thích rộng hai hộ ở trên văn có ba 
phân: 1. Phẩm Quán Không: Nói về hộ Phật quả; 
là hạnh tự lợi; 2. Phẩm Giáo hóa: Giải thích về Bỏ- 
tát thập địa, haiih lợi tha; 3. Phẩm Nhị đề: Biện 
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minh lý nương vào của hai hộ. Trên đã giải thích 
xong hạnh thập địa, ở trong phẩm này, chia làm hai 
phân chính: 1. Vua phát khởi ba câu hỏi; 2. Phật 
chánh thức đáp. Đây là phân một. Văn có hai tiết: 
I. "Bạch Phật; hộ Bô-tát thập địa hạnh”: là nhắc lại 
phân hộ hạnh thập địa trong phẩm trước, Bô-tát tức 
là người của chủ thể hộ; 2. "Làm thế nào để thực 
hành?" Là lời phát hỏi. Hỏi có ba ý: l. Hạnh để 
thực hành: Là hỏi về Bồ-tát hành pháp tự lợi; 2. 
Làm thế nào đề hành hóa chúng sanh? Hỏi về hạnh 
lợi tha. Nghĩa là nương theo hạnh địa gì để có thể 
giáo hóa chúng sanh; 3. Lấy tướng gì nơi chúng 
sanh để hóa. Hỏi chúng sinh được Quôc độ thật hay 
không thật tướng? 

Lại giải đáp câu hỏi thứ nhất, hạnh tự lợi nươn 
vào hạnh tướng gì? Cho nên lây hạnh năm nhẫn đê 
đáp. Câu hỏi tiệp là lợi tha nương vào hạnh của 
ngôi vị nào? Cho nên lây hạnh thập địa đề đáp. Câu 
hỏi sau là tướng chúng sanh gì để giáo hóa? Cho 
nên lấy thân huyễn hóa thây chúng sanh huyễn hóa 
mà giáo. Đến văn sẽ giải thích. 

Hỏi: Chăng phải là phẩm này thuyết về hạnh 
lợi tha, sao câu hỏi đâu tiên lại hỏi về hạnh tự lợi? 

Đáp: Hộ hạnh Bồ-tát, lợi chung cả tự và tha, do 
chỗ thuyết mà chỉ gọi là giáo hóa. 

Kini:: Phật bảo: "Đại vương! Năm nhẫn là pháp 
của Bồ-tát". G¡đ¡ £ícñ: Phân hai Như Lai chánh 
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đáp. Trong đó có hai phân: I1. 

Đáp hai câu hỏi trước; 2. Từ "Phật bảo: Đại 
vương! Ông trước đã nói...": Đáp câu hỏi thứ ba. 
Trong phân một có ba phân: 

1. Chánh đáp hai câu hỏi. 

2. Từ "bây giờ, trăm vạn..." vua dùng kệ để tán. 

3. Từ "Phật bảo: Các vị đắc đạo..." Như Lai 
thuật nói. 

Trong phần đáp hai câu hỏi. Có hai phần: 1. 
Chánh đáp câu hỏi trước, kiêm đáp về lợi tha; 2. 
Từ “bạch Phật..." chánh đáp cầu hỏi sau, gồm đáp 
về tự lợi. Trong phân một lại có ba phân: 1. Nêu 
tông lược đáp; 2. Từ "Này thiện naml!..." thứ 'ÓP 
giải thích; 3. Từ "bổn nghiệp của “chúng sanh.. 
giải thích xong, tổng kết. Trong phân lược đáp, văn 
lại có ba phân: 1. Nêu con số lược đáp; 2. Theo số 
nêu tên; 3. kết chỉ bảy tự tính. Đây là phân một. 

Theo đoạn văn kết sau, là gôc nơi chỗ tu hành 
của chư Phật Bỏ- tát, nay tùy hỏi đáp, chỉ nói là 
Bồ-tát. 

Ki: Phục nhẫn thượng trung hạ.. . Nhẫn tịch 
diệt thượng hạ. G72 fíc/: Phân hai theo số nêu 
tên. Nghĩa là: Tam hiền địa tiền, 

chưa đắc vô lậu, không thể nội chứng, chỉ có 
thê phục trừ, nhưng không vĩnh viễn đoạn dứt, gọi 
đó là phục. Nhẫn là nhẫn giải, thể là tuệ, dùng phục 
nêu nhãn, gọi là phục nhẫn. Sơ địa, Nhị địa, Tam 
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địa, đắc tín vô lậu, nên gọi là tín nhãn. Tứ địa, Ngũ 
địa, Lục địa, hướng đến vô sinh nhẫn, gỌI đó là 
thuận. Thất địa, Bát địa, cửu địa, an trú nơi tâm tuệ, 
trong lý vô sinh, gọi là vô sinh nhẫn. Bồ-tát quán 
đảnh và Như Lai địa, quán đệ nhất nghĩa, chơn như 
tịch diệt, gọi là nhãn tịch diệt. Nhưng năm nhẫn đó, 
các giáo bất đồng: 

Nếu theo kinh Bốn nghiệp Anh Lạc thì lược 
chia thành sáu tính: I. Tập chủng tính; 2. Tính 
chủng tính; 3. Đạo chủng tính; 4. Thánh chủng 
tính; 5. Đăng giác tính; 6. Diệu giác tính. Giải: Y 
kinh kia là: Như thứ tự của mười trụ, mười hạnh, 
mười hồi hướng, mười địa, tâm Kim cang và địa 
Như Lai, nếu chia chi tiết thì có bốn mươi hai Hiên, 
Thánh, đó gọi là mười giải, mười hạnh, mười hồi 
hướng, mười địa, Đắng giác, Diệu giác. 

Theo kinh Thiện Giới, luận Du già quyền bốn 
mươi bảy, phần địa Bồ-tát: Chia ra mười ba trụ: 
Một là chủng tính, hai là giải hạnh, mười địa nữa 
là mười hai, thêm Phật địa là mười ba, gọi là mười 
ba trụ. 

Những văn như trên không thể nói hết ra đây. 
Về ba vị phục nhẫn có ba giải thích: 

Một giải thích là: Bốn ký nói; mười tín là tập 
chủng tính. mười giải là tính chủng tính. mười 
hạnh là đạo chủng tính. Mười hôi hướng trở lên, 
tức thuộc kiến đạo. Kinh thuyết về các tín là tính 
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của chúng. Lại nữa, phân sau kinh nói: Mười tín, 
mười chỉ, mười kiên tâm, cho nên biết mười tín là 
tập chủng tính. 

Một giải thích nói: Mười tín của kinh này là tập. 
Mười giải mười hạnh là tính, mười hôi hướng là 
đạo chủng tính. Vì sao biết được mười tín là tập? 
Đáp: Như Lương Nhiếp luận: Luận viết: Ở trong 
mây thời tu hành. Mười địa chánh hạnh đặc viên 
mãn. Luận viết: Có năm người, với ba A-tăng-kỳ 
kiếp tu hành viên mãn, hoặc bảy A- -tăng- -kỳ, hoặc 
ba mươi ba A-tăng-kỳ. Nói năm người là: Một 
người là nguyên lạc hành; đầy đủ tăng kỳ thứ nhất. 
Tiếp nữa có ba người; là thanh tịnh ý Ÿ lạc hành, hữu 
tướng hành và Vô tướng hành . Ở sáu địa trước và 
địa thứ bảy, đây đủ A-tăng-kỳ thứ hai. Từ đó về 
sau là người thứ năm, vô công dụng hành, đây đủ 
tăng-kỳ thứ ba. Luận kia nói: Người nguyện lạc 
hành, tự có bốn loại; là mười tín, mười g1ả1, mười 
hạnh, mười hồi hướng. Như trước Tu-đà-hoàn có 
bốn phương tiện. Nói chi tiết như trong luận kia. 
G127 fiícñ: Mười tín sơ tâm. Nhập tăng kỳ SỐ, 
đúng lý thì thuộc về ngôi vị tập chủng tính. Do vì 
nghĩa ây, mười giải, mười hạnh là thuộc tính chủng 
tính, mười hôi hướng tâm, thuộc về đạo chúng tính. 
Như lý thì biết. 

Một giải thích nói: Ba phẩm phục nhẫn của 
kinh này như ba loại phục nhẫn trong kinh Anh 
Lạc. 
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Tuy có ba thuyết, nhưng thuyết sau là chánh. 
Nguyên do là sao? Nêu như thuyết thứ nhât thì sao 
kinh lại nói là phục nhẫn Thánh thai ba mươi 
người. Phải là bôn mươi người chứ? Lại trái với 
kinh Bồn Nghiệp nói Hiện, Thánh có bốn mươi hai 
loại, đúng thì phải thuyết năm mươi hai loại. Nếu 
như thuyết thứ hai cũng bị hai điều sai như trên. 
Lại nữa, thuyết kia dẫn về bốn loại người trong vị 
nguyện lạc là sư Chân Đề tự viết, chẳng phải là 
chánh văn của luận, do vì bản luận của Ngài Thế 
Thân đời Đại Đường và bản Đại Nghiệp, đều 
không có đoạn văn đó, cho nên trong ba giải thích 
trên, thuyết sau là chánh, thuận với các thánh giáo, 
không trái với đạo lý. 

ii: Gọi là chư Phật Bô-tát tu Bát-nhã Ba-la- 
mật. 

Giải thích: Phần ba - Tổng kết. Năm nhẫn là 
pháp có thê hành trì, dùng tuệ làm tính. Như kinh 
đã rõ. 

Ki!;: Này thiện nam!... Tu hành phục nhẫn. 

Giải flöíci:: Từ đây là phần hai - Giải thích rộng 
năm nhẫn. Tức chia làm năm phân. Ở trong phục 
nhãn, tam Hiên bất đồng, lại chia làm ba. Đây là 
phân thứ nhất, giải thích về tập chủng tính. Trong 
đó có năm phân: 1. Nói về phương tiện; 2. Bô-tát 
nhập vị; 3. Hiền hóa lực; 4. Siêu quá; 5. Thắng 
nhân. Đây là phân một - Nói về phương tiện. 
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NóI: "Sơ phát tướng tín": Là người chưa nhập 
mười trụ, mười tín. Nghĩa là mới phát tâm, nhưng 
chưa thây lý, gọi là tưởng tín. Ngài Tam Tạng 
Trường Nhĩ nói: Trước tập chủng tính, có ba tưởng 
phát tâm: Là giả tưởng phát, khinh tưởng phát, tín 
tưởng phát. Giả tưởng phát là nhờ mượn ba loại 
lực: I. Thiện hữu lực: là hai lực, là thiện tr1 thức; 
2. Hành lực là thọ luật nghi; 3. Pháp lực thông và 
biệt. Thông là Như Lai tạng. Biệt: là năm căn như 
tín,... Duyên với ba lực đó, đối với Phật Bô-đê, giả 
khởi tưởng Bồ-đề, cầu để tự an và an tha. Như 
Thanh văn giả quán, chắng phải xanh mà tưởng 
xanh, có thê trị hoặc. Trong đó cũng vậy, gọi là giả 
tưởng phát. Từ đó vê sau tưởng tưởng không 
ngừng, nghĩa còn khó biết. Ví như sợi lòng nhẹ 
không bám víu chỗ nào, gọi là khinh tưởng phát. 
Từ đây về sau đường tâm chuyển sáng, hạt ngọc 
tín hiên hiện, gọi là tín tưởng phát, liên nhập vị 
mười tín, cho nên gọi là sơ phát tưởng tín. 

"Hăng hà sa chúng sanh", người hiển phát tâm 
đa phân thường nhập ngôi vị nhỏ, vì vậy kinh nói: 
Thí như cá nhỏ, hoa của cây Am-la, kết trái rất nhỏ. 

"Tu hành phục nhẫn": Tức tu mười tín, vì 
phương tiện phục nhẫn, nên kinh Anh Lạc nói: 
Nhất hiện. danh môn. Nghĩa là: sơ phát tâm, chưa 
lên trụ tiền. Có mười hằng sa Bồ- tát danh tự, 
thường tu mười tâm, nghĩa là tín, tiến, niệm, định 
và tâm chí nguyện. Lại nói: "Mười tín trở về trước, 
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thực hành trong tưởng tâm, là thối phân thiện căn. 
Nêu một kiếp đến mười kiếp, tu hành mười tín, đắc 
nhập mười trú. 

ni: Ở trong Tam bảo... Tâm hồi hướng. 

Giải tích: Phần chánh biện mính nhập vị. 

Ở ruộng Tam bảo, sinh mười loại tâm. Trong 
mười tâm đó: năm tâm đầu là tự lợi, năm tâm sau 
là lợi tha. Năm tâm trước là năm căn: tín, tính 
tiễn... năm tâm sau là: l. Thí; 2. Giới; 3. Hộ Tam 
bảo; 4. Câu thắng quả, gọi là nguyện tâm; 5. Hồi 
cầu Bồ-đẻ, gọi là tâm hồi hướng. 

Hỏi: kinh Anh Lạc và kinh Hoa Nghiêm thuyết 
về mười trụ khác với kinh này, là có ý gì sao? 

Mười trú kia là: 1. Phát tâm trụ; 2. Trì địa trụ; 
3. Tu hành trụ; 4. Sinh quý trụ; 5. Phương tiện cụ 
túc trụ; 6. Chánh tâm trụ; 7. Bất thối trụ; 8. Đồng 
chơn trụ; 9. Pháp vương tử tru; 10. Quán đảnh trụ. 

Giải thích: Xưa nay tương truyện có hai loại 
thập trụ: 1. Biệt tướng thập trụ như các phát tâm 
trụ... trong kinh Anh Lạc; 2. Thông tướng thập trụ: 
Là tín tâm.. - lây làm thê của thập trụ, vì các ngôi 
vị đều hành mười tín tâm. Do đó trong kinh Bốn 
nghiệp, Bồ-tát SƠ địa, nói trăm pháp minh môn, tức 
là mười tín; mỗi tín có mười tâm, tức là trăm pháp. 
Nay trong kinh này, dựa theo thông tướng mà 
thuyết, cho nên không trái nhau. 

Kữni:: Đó là Bồ-tát... hóa chúng sanh. 


SỐ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền trung 1 825 


Giái thích: Phần hiển bày hóa lực. Nghĩa là: 
Bỏ-tát mười trụ làm Đồng Luân VƯƠNg, Vua hai 
thiên hạ, hai phương Nam và Tây, nên nói là hóa 
sinh một phân nhỏ. 

#ázi:: Đã vượt qua tất cả địa thiện thuộc nhị 
thừa. 

Giải thích: Phần bỗn - Siêu vượt qua địa nhị 
thừa. 

Kirnl›: Tất cả chư Phật... làm Thánh thai. 

Giải thích: Phần Thành thắng nhân. Nghĩa là 
chư Bồ-tát nuôi lớn các hạnh, mười tâm khiến 
thành Thánh thai. 

/mzi:; Lại nữa, Này thiện naml... Có mười 
tâm. (Hoặc có bản viết: "Thứ lớp khởi ở tuệ địa. 
Tính chủng tính có mười tâm.) 

Giải thích: Từ đầy là phân - Nói về tính chủng 
tính, văn có bốn phần: 1. Nhập vị; 2. VỊ thể; 3. 
Nhiệp hóa; 4. Lìa qua. Đây là nói về nhập vị. Ở 
ngôi vị thứ hai trong ba nhẫn, cho nên bảo là "lại 
nữa”. Thứ hai trong ba vị, gọi là trung phục nhãn. 
Kế tiếp với văn tuệ trước mà sinh ra, tức là tư số, 
không nương vào nước Định nên gọi là Càn tuệ 
(tuệ khô), tức là tư tuệ. Hiện nay VIẾt là can tuệ, 
chữ đó sai. Kinh Anh Lạc thuyết về sáu tính, còn 
gọi là sáu tuệ. Sáu tính là; như trên đã dẫn tập 
chủng tính, tính chủng tính, đạo chúng tính, Thánh 
chủng tính, đắng giác tính, diệu giác tính. Sáu tuệ 
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là: Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, chiếu tịch gọi là tính tuệ, 
tịch, chiếu tuệ. Cho nên biết can tuệ tức là tư tuệ. 
Tập đã thành tính, gọi là tính chủng tính. 

"Có mười tâm": Là tổng nêu số của chúng. 

Hỏi: Kinh Thiện giới... nói tính trước, tập sau, 
vì sao kinh này lại tập trước, tính sau. 

Đáp: Luận Du già v.v... thuyết: Lập thứ thức 
tám, phân biệt sự khác nhau giữa các chủng tử, 
hiện hành. Cho nên kinh luận kia nói trước tính, 
sau tập. Nay ở kinh Nhân vương bốn nghiệp, 
không nói thức thứ tám, chỉ là hiện phi chủng, mới 
bắt đầu khởi gọi là tập, tập để thành tính, nên 
những thuyết kia không trái nhau. 

in: Là bỗn ý chỉ... vô ngã. 

Giải thícl:: Phần hai - Hiển vị thể tính. Văn có 
ba phân: 1. Bốn ý chỉ, tức bốn niệm xứ; 2. Nói về 
ba ý chỉ, tức ba thiện căn; 3. Ba ý chỉ, tức là nhân 
quả nhẫn của ba đời. 

Nói "bốn ý chỉ" là: Dùng tuệ làm thẻ. Nhưng 
nói ý chỉ thì ý là tâm vương, do tuệ lực, khiến tâm 
chỉ trú trong bốn loại cảnh, cho nên bảo là ý chỉ. 

"Thân thọ tâm pháp”: là biện mình cảnh sở 
quán. 

Nói "bắt tịnh, khô, vô thường, vô ngã”: nói về 
bốn quán trừ bốn điên đảo: Quán thân bất tịnh, có 
thể trừ đảo tịnh. Quán thọ là khổ, trừ đảo lạc. Quán 
tâm vô thường, trừ đảo thường. Quán pháp vô ngã, 
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có thê trừ đảo ngã. 

/Kmi:: Ba ý chỉ, ba thiện căn, từ, tín, thí, tuệ. 

Giái thích: Phần nói ba thiện căn đoạn dứt 
tham, sân, si. Đây là nói về ba thiện căn khiến tâm 
chỉ trú ở ba loại cảnh, cho nên gọi là ba ý chỉ. Từ 
là vô, thí là vô tham, tuệ là vô si. Như thứ tự của 
chúng, trừ tham sân s1. Tông Tát-bà-đa nêu nghĩa 
như trên. 

Nay theo đại thừa, tự có hai giải thích: Một giải 
thích giống với tông Tát-bà-đa; thiện căn vô sĩ, 
dùng tuệ làm thể. Một giải thích là: lìa ngoài tuệ 
còn có riêng vô si. Như luận Thành Duy Thức.. 
Nay đoạn văn này của kinh, giống với tông Tát- bà- 
đa, dùng tuệ làm thể. 

Kinii: Ba ý chỉ... vị lai quả nhẫn. 

Giải thích: Phân nói duyên nhân quả nhẫn của 
ba đời. Nghĩa là duyên với quá khứ, chỉ có nhân 
chắng quả. Nếu duyên hiện tại thì vừa nhân vừa 
quả, do đối chiếu trước sau. Duyên đời vị lai, chỉ 
quả chắng nhân, vì ở thời sau, đây cũng là tuệ, nhẫn 
chịu cảnh trước mắt, gọi là nhẫn. 

ni: Bồ-tát ấy cũng có thể hóa tất cả chúng 
sanh. 

Giải thích: Phần ba nói về nhiếp độ giáo hóa. 
Đã rõ. 

Kirn:: Đã có thể vượt quá... không bị hoại. 

Giải thức: Phần bốn nói lìa qua. Nghĩa là vượt 
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quá ngã, nhân... xa lìa ngã kiên. Nhưng ngã kiến 
kia có rất nhiều tên gọi: Là ngã, nhân, tri giả, kiến 
giả, chúng sanh. Như luận Du già thì có tắm loại 
tên gọi. Theo đại Bát-nhã thì có mười ba tên gỌI. 

Nói "ngoại đạo đảo tưởng”: Là sáu mươi hai 
kiến. 

⁄£/mji: Lại nữa, người thiện nam! Tu hành phục 
nhẫn tiến vào, đạo bình đẳng, gọi là địa đạo chủng 
tính. (Hoặc có bản nói: lại có mười đạo, mười 
chủng tính địa.) 

Giải thích: Phần nói địa đạo chủng tính. Văn 
có bỗn phân: 1. Nêu vị tổng danh; 2. Nêu ra vỊ thể 
tính; 3. Nhiếp hóa sai biệt; 4. Thắng dụng. Đây là 
phân một. Nghĩa là nhập sơ địa, ly chủ thê và đối 
tượng giữ lây Thánh đạo bình đăng, vì đây làm tính 
nhân cho Thánh đạo, nên gọi là đạo chủng tính. 

ữini:: Là quán sắc... giải thoát nhẫn. 

Giải thích: Phần hai - Nêu riêng về thể tính. 
Văn có ba phân: I1. Năm nhẫn; 2. Ba nhẫn; 3. Biện 
minh hai nhẫn. Hợp thành mười nhẫn. 

Ý giải thích chung: Hữu tỉnh lưu chuyền, năm 
uấn làm thể, trôi nồi trong ba cõi, tìm căn gôc của 
nó thì không lia hai đế. Cho nên thành mười nhẫn. 
Nhẫn là nhẫn giải, thê tức là tuệ. Năm nhãn trước 
là từ quả mà đặt tên, do quán năm uấn mà đắc năm 
phân pháp thân. Năm nhãn sau, từ cảnh mà đặt tên 
tìm có thể biết. Đó tức là phần một nói về quán 
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năm uẫn nhẫn. Đắc năm nhẫn trước. Biểu là quán 
sắc uấn liên đặc giới nhẫn, do biểu và vô biểu giới 
đêu là sắc uấn. Đúng với văn kinh này, biểu và vô 
biểu đêu là sắc uân. 

Quán thức uân, đặc tri kiến nhẫn, dùng thức 
liễu biệt và tuệ tri kiến, nghĩa thuận nhau. 

Quán tưởng, uấn, đắc định nhãn, do dùng giả 
tưởng kia có thể nhập định. Như bốn vô sắc là do 
tưởng mà đắc. 

Quán thọ uấn, đắc tuệ nhẫn, vì y theo thọ mà 
lập bón thiền, do nương vào thiền, có thể phát khởi 
trí tuệ. Do đó quán thọ mà đắc tuệ nhẫn. 

"Giải thoát nhẫn": Là thân giải thoát. Giải thoát 
có hai loại: l. Giải thoát hữu vị, tức là thăng giải; 
2. Giải thoát vô vị. Đó là nói về do đoạn dứt phiên 
não thuộc về hành uấn mà riêng đạt được thăng giải 
thuộc về hành uấn, gọi là giải thoát nhẫn. Do tự tại 
với cảnh, nên gọi là giải thoát. Vì thế luận Bà-sa và 
luận Phật địa đều nói thăng giải là giải thoát thân, 
cho nên bảo là do quán hành uân mà đắc giải thoát 
nhẫn. 

#£zi:: Quán nhân quả ba giới... Vô tướng 
nhãn. 

Giải thích: Phần hai - Giải thích ba nhẫn. 

Nghĩa là: Quán tam giới khổ, đặc nhãn 
không”, do ở trên quả khô lập nghĩa "không. Đối 
với nhân của tam giới, đắc nhẫn vô nguyện, do lấy 
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nghiệp phiền não làm nhân cho đề. Quán chung cả 
nhân và quả, đắc nhẫn Vô tướng. Do nhân và quả 
đêu "không", chứng Vô tướng. 

Lại giải thích: Quán nhân quả của Dục giới, đắc 
vô nguyện, vì rất đáng chán. Quán nhân quả Sắc 
giới, đấc "không". VÌ lia thô pháp. Nương theo 
dục, sắc đắc Vô tướng, do mười tướng các pháp đa 
phân đã hết. Những giải thích như vậy, không thể 
kê ra đây đủ. 

ữni›: Quán nhị đề hư thật... đắc vô sinh nhẫn. 

Giải thích: Nói về Nhị đề nhẫn. Nghĩa là quán 
Tục đề, đắc vô thường nhẫn. Quán chân đề, đắc vô 
sinh nhãn. Đó là dựa theo hữu vi và vô vi để giải 
thích về nhị đề. 

ni: Bồ-tát ây... bôn thiên hạ. 

Giải tích: Nói về nhiệp hóa sai biệt. 

Nghĩa là: Đạo chủng tính, làm Kim Luân 
Vương giáo hóa. bốn thiên hạ. Lại giải thích: "Mười 
kiên tâm của Bỏ-tát ấy": là kết về mười nhẫn trên. 

ii: Sinh tất cả thiện căn chúng sanh. 

Giải (híc: Biện mình dụng thù thăng. Nghĩa 
đã rõ. 

Kjnl: Lại nữa, Bồ-tát tín nhẫn ØỌI1 là nØười 
thiện - đạt minh hạnh. 

Giải thích: Nói về tín nhẫn. Văn có bốn phân: 
1. Nêu danh phối hợp vị; 2. Trừ chướng: 3. Nhiếp 
hóa sai biệt; 4. Phát hạnh chủng tử. Đây là phần 
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một. Nêu danh phối hợp vị. 

Nói "tín nhẫn": là nêu danh. Vì tín vô lậu, tin 
Tam bảo, nên gọi là tín nhãn. 

Nói "là người thiện đạt minh hạnh” là phối hợp 
VỚI VỊ, như phân sau kinh nói. Thiện; là thiện giác. 
Bồ-tát sơ địa, hiện chứng hai không, cho nên danh 
là thiện giác. Đạt: tức là lia đạt, là nhị địa, lìa bỏ 
câu uê phạm giới, đạt cảnh chơn và tục, cho nên 
gọi là lìa đạt. Minh tức là minh tuệ, nghĩa là đệ tam 
địa, dùng ba tuệ quang, minh giải các pháp gọi là 
minh tuệ. Ba địa kế trên, năm uẫn dựa vào người, 
øọI1 là người thực hành. 

#€i/;: Đoạn phiên não sắc trói buộc nơi ba cÕiI. 
Giải thích: Phần hai - Nói về trừ chướng. 

Nhưng, phân trừ chướng này, các giáo nói bất 
đồng. Theo thật Chánh lý, như luận Thành Duy 
Thức quyền mười nói: Tất cả chướng, thuộc về hai 
chướng thì trong phiền não chướng là loại do kiến 
đạo đoạn. Nơi địa cực hỷý, kiến đạo bắt đầu đoạn. 
Chướng kia hiện khởi, địa tiền đã điều phục, loại 
do tu đạo đoạn. Định Kim cang dụ, lúc đang hiện 
tiền thì tất cả đêu đoạn ngay. Chướng kia hiện 
khởi, địa tiền lân lần chế phục, sơ địa trở lên có thể 
hết ngay, khiến cho mãi không còn hiện hành. Như 
A-la-hán, do lực cố ý, nơi bảy địa trước, tuy tạm 
hiện khởi, nhưng không bị mất. Địa thứ tám trở lên 
thì rốt ráo không hiện hành nữa. Trong sở tri 
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chướng, loại do kiến đạo đoạn, nơi địa cực hý, kiên 
đạo bắt đầu đoạn. Chướng kia hiện khởi, địa tiền 
đã chế ngự. Loại do tu đạo đoạn, ở trong địa thứ 
MƯỜI lần lượt đoạn dứt. Khi định Kim cang dụ hiện 
tiền, mới vĩnh viễn đoạn hết hãn. Chướng kia hiện 
khởi, địa tiền chế ngự dần, cho đến mười địa mới 
vĩnh viễn đoạn dứt. Địa thứ tám trở lên, sáu thức 
cùng kết hợp, không hiện hành nữa. Tâm quán vô 
lậu cùng quả tương tục, có thê trái với chứng kia... 

Kni:: Có thể hóa... vô lượng công đức. 

Giải thích: Phần ba - Nhiệp hóa sai biệt. Nghĩa 
là: sơ địa thì trăm Phật quôc, địa thứ hai (Nhị địa) 
ngàn Phật quốc, địa thứ ba (Ta địa) vạn Phật quốc, 
hóa thân hiện bày ba địa khác nhau, theo văn thì 
rõ, lại hiện thần thông, vô lượng công đức sai biệt: 
Nghĩa là, sơ địa thì thần thông động cả trăm Phật 
quốc, địa thứ hai thì động cả ngàn Phật quốc, địa 
thứ ba thì vạn quốc độ Phật. 

Kni:: Thường dùng mười lăm tâm làm đâu. 

Giải thích: Phân bốn - Phát hành chủng tử. 
Văn có ba phân: I. Tổng nêu. Dùng mười lăm tâm 
đầu; 2. Liệt kê mười lăm tâm; 3. Tổng kết. - Đây là 
phần tổng nêu. Mười lăm tâm làm hột giống gốc 
để phát khởi hành. 

ii: Bốn nhiếp pháp... Ba môn giải thoát. 

Giải fbíc: Liệt kê mười lăm tâm. Nghĩa là: 
bốn môn công đức như bốn nhiếp... thành mười 
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lăm tâm công đức. 

Nói "hoăng nguyện": như kinh Anh Lạc thuyết: 
Nguyện tất cả chúng sanh, độ khô, đoạn tập. chứng 
diệt, tu đạo, gọi là bốn hoăng thệ nguyện. Thuyết 
đây đủ như trong kinh kia. 

Kni:: Bồ-tát ấy từ địa thiện (hoặc có bản viết: 
Từ thiện giác địa)... Căn bản chủng tử. 

Giái tích: Phần ba. Tông kết. Đã rõ. 

Kini:: Lại nữa, Bô-tát thuận nhẫn... hiện pháp. 

Giải thích: Phần Thuận nhẫn. Văn có ba phân: 
1. Nêu danh phối vị; 2. Trừ chướng; 3. Nhiếp hóa 
saI biệt. Đây tức là phản một. Thuận quán vô sinh, 
nhãn gọi là thuận nhẫn. 

Nói "kiến thăng hiện pháp": là phối vị. Kiến: 
nghĩa là Diệm Tuệ, tức là địa thứ tư, đặc Kiến đạo 
phẩm, nên gọi là Kiến. Thắng: tức là Nan thăng, là 
địa thứ năm. Chữ Nan có hai nghĩa: l. Khuyến hóa 
chúng sinh khó Quốc độ, tâm không có sợ khó; 2. 
Đối tượng được Quốc độ không thuận theo, tâm 
không cấu uê vì khó khăn. Đẩy lùi được hai điều 
khó đó, đặc thăng đối với sự khó khăn, gọi là Nan 
thăng địa. 

Nói Pháp hiện”: Tức chính là địa thứ sáu, Hiện 
tiền địa, quán mười hai nhân duyên, thường hiện 
ngay trước, nên gọi là Hiện tiền địa. 

#£áz/:: Năng đoạn... phiên não trói buộc. 

Giải fhíci: Phần hai - Nói về sự trừ chướng. 
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Nghĩa là: Trong ngôi vị này, đoạn dút sự trói buộc 
duyên với tâm phiên não, gọi là tâm phiên não 
buộc, hoặc so với tiền vị phiên não sắc thô hiển. 
Của vị trước thì quả vị này, tâm phiên não vi tế, 
nên dụ với tâm. Gọi là "đăng (v.v...) là các tâm sở. 

/#£ázi:: Nên hiện một thân... hóa chúng sanh. 

Giải thíci:: Phần ba - Nhiếp hóa sai biệt. Nghĩa 
là: hiện một thân thật ở trong Phật quốc mưƯỜI 
phương. Hiện vô lượng Thân thông Quốc độ chúng 
sinh. Hoặc có thể ở mười phương quôc độ môi 
phương hiện một hóa thân đê Quôc độ chúng sanh, 
cho nên nói là một thân. 

Hỏi: Vì sao Tín nhẫn hiện trăm thân... trong 
Thuận nhẫn này. chỉ nói là một thân? 

Đáp: Tín nhẫn nói về hóa thân, cho nên nói là 
nhiều thân. Đây nói thân thật, cho nên nói là một 
thân. 

Hỏi: Thân của Bồ-tát, cùng một lúc đến mười 
phương không? 

Đáp: Có hai thuyết: Một thuyết nói: đến được, 
vì chăng thể nghĩ bản, một thuyệt nói: Không đến, 
vì thân thật không thể ở tại nhiều xứ. Tuy có hai 
giải thích, nhưng chỉ theo giải thích sau. 

Kinl:: Lại nữa, vô sinh nhẫn... quán tuệ. 

Giái thích: Nói về vô sinh nhẫn. Văn có ba 
phân: 1. Nêu danh phối vị; 2. Trừ chướng: 3. Nhiếp 
hóa saI biệt. 
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Nói "vô sinh nhẫn”: Các thuyết bất đồng, có 
thuyết cho biến kế sở chập, øọI là vô sinh, vì không 
có tự thể, hoặc nói Biến kế sở chấp và Viên thành 
thật, đều gọi là vô sinh. Như kinh Giải Thâm Mật 
và luận Du già. Hoặc nói là ba tính đều øọI là võ 
sinh: là bồn tính vô sinh, tự nhiên vô sinh, hoặc khổ 
vô sinh. Như nói trong luận Thành Duy Thức. 

"Viễn bắt động quán tuệ”; là phối vị. Địa thứ 
bảy gọi là viễn hành, là đến biên vực cuối cùng của 
tâm công dụng. Địa thứ tám gọi là bất động, do 
tướng dụng phiên não không thê lay động. Địa thứ 
chín gọi là quán tuệ, do bốn vô ngại giải, Quốc độ 
hữu tình. 

Kir:: Cũng đoạn dứt tập phiền não của sắc tâm 
trong ba cõi. 

Giải thích: Phần hai - Nói về trừ chướng. 
Nghĩa là ở vị trước, đã đoạn dứt phiên não sắc tâm. 
Nay trong vị này đoạn các vi tê, gọi là tập phiền 
não của các sắc tâm. 

Knj:: Hiện bất khả thuyết... thần thông. 

Giải fhíci: Phần ba - Nhiếp hóa sai biệt, như 
kinh đã rõ. 

Ki: Lại nữa, nhẫn tịch diệt. 

G¡2¡ fiđc: Biện mình tịch diệt nhẫn. Văn có 
bốn phân: 1. Nêu danh phối vị; 2. Biện minh trừ 
chướng: 3. Dựa theo đề biện giải sự khác nhau; 4. 
Từ "vô duyên...": Sai biệt về đôi tượng giáo hóa. 
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Trong phân một, có ba: Một là phân nêu danh. Hai 
là tán thán dụng. Ba là phối hợp vị. 

Nếu theo Bồn ký thì tịch là định, diệt là tuệ. Do 
diệt các lậu, nên gọi là tịch diệt nhằn. Một thuyết 
nói: Lìa các pháp tướng, cứu cảnh chơn như, gọi là 
tịch diệt, duyên với cảnh, trí kia, gọi là tịch diệt 
nhẫn. 

Kinh: Phật và Bồ-tát... Nhập Tam muội Kim 
cang. G/¿i £›íc: Phần tán thán về dụng. 

“Km cang" có hai nghĩa: l. Chủ thể đoạn trừ 
gọi là Kim cang, vì có thê đoạn trừ tật cả các phiên 
não. Nay ở kinh này, theo nghĩa đó mà nói; 2. Đôi 
tượng được đoạn trừ là hoặc, gọi là Kim cang tánh 
chứng chắc khó đoạn. Cho nên kinh Bát-nhã mới 
phiên dịch, tên là năng đoạn Kim cang. Hoặc khả 
Km cang, cũng thuộc về chủ thể đoạn. Do nghĩa 
đó cho nên Phật và Bô-tát, đồng dùng nhẫn ấy. 

Ki/: Hạ nhẫn hành trung hành... Nhất-thiết- 
trí. 

Giải thích: Phần ba - Phối vị Tát-bà-nhã: 
Tiếng Hoa gọi là Nhất- thiết-trí. 

Kính: Cùng quán Đệ-nhất-nghĩa-đề. 

Giải thích: Phân Biện minh trừ chướng. Văn 
có ba phần: 1. Nói về quán cảnh; 2. Biện minh trừ 
chướng; 3. Hiển bày hai tướng sai biệt của hai đạo. 
Đây là phần một - Nghĩa là Phật và Bồ-tát cùng 
quán chân như, Đệ-nhất-nghĩa-đề. 
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Hỏi: Đồng quản ở ngôi vị này, có sự hơn kém 
không? Nếu có sự hơn kém, sao trong kinh Bốn 
Nghiệp lại nói là Đắng giác: Nếu không có hơn 
kém, sao trong luận Du già, phân chú thích lần thứ 
tám lại nói có sai biệt hơn kém? 

Đáp: Các thuyết bất đồng: một thuyết nói 
duyên với chơn thì không có hơn kém, nêu duyên 
với tục thì có hơn kém khác nhau, cho nên kinh và 
luận, không trái. Một thuyết nói căn cứ theo sự thật 
thì hơn kém khác nhau, nên kinh Niết-bàn nói: Bô- 
tát thập địa thì văn kiến Phật tính, ở địa Như Lai 
thì nhãn kiến Phật tính, nói đủ như kinh kia. Lại 
nữa, luận Du già quyền mười bốn, mười lăm, viết: 
Thấy Nguyệt Quang dùng dụ cho hai ngôi vị, nên 
biết hai ngôi vị chắc có hơn kém. Nhưng nóI ngang 
băng là cùng ngang băng nơi việc đoạn dứt một 
chướng, nên nói là đăng (ngang băng). Ngài Tam 
Tạng Từ Ấn, ý cũng theo giải thích sau. 

#áizi:: Đoạn tập tâm tam gIới. 

Giải thích: Phần hai - Chánh biện minh trừ 
chướng. Ở ngôi vị trước, đã đoạn dứt của hai loại 
tập thô của sắc, tâm. Nay trong ngôi VỊ này, cũng 
đoạn dứt hai loại tập vi tê sắc và tâm. VÌ để tỏ rõ 
đối tượng bị đoạn dứt rất vi tế, nên chỉ gọi là tâm 
tập. 

Ki:: Tướng vô minh tận... là Nhât-thiết-trí.. 

Giải floíc: Phần ba chánh biện minh tướng sai 
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biệt của hai đạo. 

Nhưng giải thích đoạn văn này thì các thuyết 
bất đồng. 

Một thuyết nói: Tướng vô minh tận làm tướng 
Km cang tận là hiển bảy tướng của đạo vô giản. 
Căn cứ theo thật thì tất cả các phiên não đều tận 
hết, là nói theo căn bản. Vì vậy chỉ nói là tướng vô 
minh tận. Tức dùng tướng đó làm tướng Km cang 
tận. Trong đạo giải thoát, đã vượt qua tướng vô 
minh tận, nên nói Vô tướng làm Nhất-thiết-trí. 

Nếu theo Bồn ký tướng vô minh tận là Kim 
cang, thì hiển Dày tướng của đạo vô gián. Nghĩa là 
ở ngôi vị này, có dẫn đến tướng tận, nói theo căn 
bản, nên bảo là tướng vô minh tận là tướng Kim 
cang tận. 

"Vô tướng làm Nhất-thiết-trí". Đề hiển rõ đạo 
giải thoát mà nói là tận tướng, lúc đạo vô gián, 
tướng hoặc tuy đã hết, nhưng còn dị tướng của 
cảnh và trí, nên không nói là Võ tướng. Nơi ngôi 
vị nảy, hết tướng, của vô minh, cũng không có dị 
tướng của cảnh và trí, nên tận hết tướng, Vô tướng 
là Nhất-thiết-trí. Tuy có hai giải thích, nhưng lại 
theo giải thích sau. 

Kni:: Vượt qua thế đề... Đăng pháp tính. 

Giải thích: Phần ba - Dựa theo để biện minh 
sự khác nhau. 

Ba Hiền phần nhiều trụ thế đế, mười địa phần 
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nhiều trụ Chơn đề. Vì độ ba Hiền, nên vượt thế để. 
Vì độ mười địa, cho nên vượt Đệ- nhất- nghĩa-đề. 
Do siêu thế để cho nên phi hữu. Do siêu vượt cả 
Đệ-nhất- nghĩa-đế, cho nên phi vô. Vì vậy mà 
thành ra là địa thứ mười một. 

"Tát vân nhã giác": tự có hai thuyết; 

Một thuyết là: Tát- bà-nhã gọi là Nhất- thiết- trí. 
Tát vân nhã, gọi là Nhất-thiết- chủng-trí. Nếu theo 
Bồn ký thì đều phiên dịch là Nhất- thiết-trí. 

Nói "an nhiên thanh tịnh, thường trụ bất biến, 
đồng chơn tế, đăng pháp tính" là giải thích thêm về 
Nhât- thiết- trí. Tướng của thường trụ. Các thuyết 
bất đồng: Một nói: Tức theo văn này, Như Lai 
thường trụ vô sinh, vô diệt. Một thuyết nói: Vì 
tương tục thường, cho nên nói là thường trụ. Đây 
đủ như trong chương nói về ba thân. 

Ki: Vô duyên đại bi đến hóa tam giới. 

Giải (híc: Phần bốn - Nhiếp hóa sai biệt. Văn 
có hai phân: 1. Nêu tông lược giải thích; 2. Theo 
tông rộng giải thích. Đây là phần một. 

Nghĩa là: Tất cả hữu tình, chủ thê giáo hóa và 
đối tượng tượng giáo hóa đều không lia tam gIớI. 
Đại bi là công cụ của chủ thể giáo hóa. Chúng sanh 
là cảnh của đối tượng được giáo hóa. Nhất-thiết-trí 
là thể của chủ thê giáo hóa. 

Đại bl có ba: 1. Chúng sanh duyên; 2. Pháp 
duyên; 3. Vô duyên. Loại đại bi chúng sanh duyên 
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chung cả ngoại đạo, pháp duyên chung cả nhị thừa, 
đại bi vô duyên, duy chỉ Phật và Bồ- tát. Nêu phân 
biệt chi tiết thì như luận Trí Độ quyên hai mươi ba 
và luận Phật địa quyền năm. 

Nay Phật Thế Tôn, dùng lực đại bị để Quốc độ 
tật cả chúng sanh, vận hành Nhắt-thiết-trí đến giáo 
hóa tam gIới. 

ni: Này thiện nam!... cũng không xuất ra ba 
CỐI. 

Từ đây là phân hai - Theo tông rộng giải thích. 
Văn có ba phân: 1. Nói về chánh lý; 2. Từ "ngoài 
ba cõi.. Vận thuyết của dị sư; 3. Từ "Đại vương! 
Ta nói..." dẫn xưa làm chứng cho nay. Đây là phân 
một. 

Nếu theo Bồn ký: thì ở đây có bốn nghĩa: I. 
Nhân phiên não, do hoặc phát nghiệp, sinh ra báo 
của tam giới; 2. Sinh tử quả... nghĩa quả bị chiêu 
cảm, thể thuộc ba cõi. Trong hai mươi hai căn; ba 
căn vô lậu tuy chăng phải là tam giới, nhưng nương 
vào thân của ba cõi nên bảo là không xuất; 3. Trí 
tuệ thê. Là tất cả trí tuệ của ba thân Phật, gọi là trí 
tuệ thể. Quốc độ tam giới xứ, nên bảo là không 
xuất; 4. Trí tuệ dụng: Trái lại hiển ,Dày bên trong 
cõi có chúng sinh được Quốc độ. Ý nói tác dụng 
của Phật trí Quốc độ tam giới, ý tỏ Phật trí hóa tam 
giới dụng. Tuy trong danh tướng có bón nghĩa đó, 
nhưng đều là hư vọng. Nếu xuất ra khỏi sự trói 
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buộc của tam giới, tức là thây đệ nhất nghĩa. Như 
lý thì không còn thấy có chủ thê hóa và đôi tượng 
được hóa. 

Nay giải thích đoạn văn này, có ba nghĩa: . 
Phiền não và quả, thể thuộc ba cõi, ở tại tam gIỚI 
xứ, nên bảo là không xuất; 2. Biện minh hai mươi 
hai căn là ba căn vô lậu ở tam giới, năm căn như 
nhãn v.v... và năm thọ căn, nam, nữ, ý, mệnh. Thể 
thuộc tam giới. Còn năm căn như tín... có thuộc, 
hữu lậu; 3. Ba thân của Phật, tuy chẳng thuộc ba 
CỐI, nhưng cũng ở ba cõi, nên bảo là "bất xuất". 
Hoặc có thê ba căn vô lậu cũng từ trong chín căn 
của tam giới mà khởi, nên thuyết là "tại giới". 

mi: Ngoài tam giới... chăng phải là bảy Phật 
thuyết. 

Giải thích: Phần hai - Phá các thuyết của dị sư. 
Văn có hai tiết: 1. 

Nhắc lại các kế chấp của ngoại đạo; 2. Chỉ ra 
giống với ngoại đạo. 

Nghĩa là: Ngoại đạo nghĩ há chăng phải bậc 
Thánh nhị thừa xuất ra ngoài tam giới? Nếu nói 
ngoải tam giới không có chúng sanh thì của nhị 
thừa của Phật, Quốc độ gì? Do vậy mà cho, có 
chúng sanh ngoài tam giới để hóa. Vì thế đức Thế 
Tôn phá trừ: Ngoài tam giới có một giới chúng 
sanh, đó là điều được nói trong kinh Đại Hữu của 
ngoại đạo Phệ thế sử ca, chắng phải là lời nói của 
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bảy Phật. 

Nói: "Đại Hữu" là: Kinh kia thuyết sáu câu 
nghĩa: ]. Thật; 2. Đức; 

3. Nghiệp; 4. Đại hữu; 5. Đông dị; 6. Hòa hợp 
cú nghĩa. Nói "Đại hữu” là kinh Đại Hữu. 

Hỏi: Há chăng phải ngoài tam giới có sinh tử 
biến dị hay sao? Sao kinh này lại nói ngoài tam giới 
không có chúng sanh? 

Đáp: Ngài Tam tạng Chơn Đề tự có hai giải 
thích: 

1. Thường hiển là: Theo thật thì ngoài giới có 
biến dị sinh. Nhưng trong kinh này chưa nêu rõ về 
nghĩa đó, cũng không có sai lầm. Theo trong Phật 
giáo, như bốn A-câp-ma trong Thanh văn tạng. Chỉ 
nói Phật thân là pháp vô thường, chưa nói về nghĩa 
thân thường trụ của Phật tính. Nói Phật là vô 
thường, cũng không sai lầm. Đây cũng như vậy, vì 
cũng theo Phật dạy. 

2. Theo lý giải thích: Tủy tâm phân biệt, cho là 
có ba cõi và ngoài ba cõi có chúng sanh biến dịch. 
Đêu không đúng với lý. Do đề đoạn dứt [ vọng chấp 
đó, sinh tử ở ngoài cõi, căn cứ thật thì vần là không 
xuất ra tam giới. Cho nên kinh Đại Phẩm nói: Xuất 
từ trong ba cõi, đến Nhất- thiết-trí, do bất động. 
Theo các kinh ấy, ngoài tam giới không có riêng 
một hữu tình nào khác. Giải thích đoạn văn kinh 
này cũng theo ý đó. Ngài Tam tạng Từ Ấn giải 
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thích như thế này: Sinh tử biến dị, không có nghiệp 
quả nào riêng khác, tức là dựa theo toàn bộ nghiệp 
quả trong ba cõi, do biên tế quyết định chuyển 
thành thắng, chuyền thành diệu, nên gọi là biến dị. 

Trong môn tam giới, theo quả của bốn nghiệp, tức 
là bao gồm trong cối kia, cho nên kinh này nói: 

Ngoài tam giới, không có hữu tình nào khác, mà 
các Thánh giáo, không trái nhau. 

/£mzj; Đại vương! Ta thường nói... giác tính 
Nhắt-thiết-trí. G¿¿/ //c: Phần ba - Dẫn chuyện 
xưa để làm chứng cho nay. 

Nếu theo Bốn ký: "Đoạn tam giới, là trừ thức 
thứ sáu, gọi là nghiệp tịnh. "Đoạn phiên não" là A- 
đà-na, tức thức thứ bảy, gọi là phiên não tịnh. "Quả 
báo tận": Là Trừ A-lại-da, gọi là quả tịnh. Ba tịnh 
như vậy, gọi đó là Phật. Tự tính thanh tịnh, gọi là 
tính Nhất-thiết-trí. 

Ý đó là: Tất cả chúng sanh, người có ba loại 
tịnh, tức gọi là Phật. 

Do vậy mà biết, dù đắc Phật quả, cũng không 
ra ngoài tam gIớI. 

izj:: Bốn nghiệp của chúng sanh là chỗ gốc 
tu hành của chư Phật Bô-tát. 

Giải thích: Phần ba - Giải thích xong, tổng kết. 
Văn có hai phân: 

1. Tổng kết năm nhãn; 2. Biện minh ngôi vị dài 
ngăn. Đây là phân tông kết, như kinh đã rõ. 
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irj:: Trong năm nhẫn, mười bốn nhẫn đầy đủ. 

Giải thích: Phân hai - Đối mười bốn nhẫn, biện 
minh ngôi vị dài ngắn. Nghĩa là; năm nhẫn đối với 
mười bôn nhẫn, lần lượt gồm thâu nhau, suy xét thì 
Sẽ rõ. 

/ázi:: Bạch Phật... Hóa chúng sinh. 

Giái tức: Từ đây là phần hai - Chánh đáp về 
lợi tha. Kiêm giải thích tự lợi. Trong đó có hai 
phân: Trước hỏi sau đáp. Đây tức là phân hỏi. 

Kini:: Phật nói: "Từ một địa... Tất cả tri kiến". 

Giải thích: Đây là phần hai - Như Lai chánh 
thức đáp lại. Có hai phân: Trước lược, sau rộng. 
Đây tức là phân đáp lược. Văn có ba tiết: 

1. Địa mà nghiệp nương vào. Nghĩa là từ địa 
Cực-hý cho đến địa Pháp vân. 

Hỏi: Văn này VÌ saO chỉ nói mười địa? 

Đáp: Ba Hiền ở địa tiền, hiền nhưng chăng phải 
Thánh. Một địa Diệu giác, đã siêu vượt Bô-tát, cho 
nên trong vị nhân tùy, theo chỗ hơn mà đáp. 

2. Giản biệt hai hạnh: 1. Tự sở hành xứ; nghĩa 
là cảnh hành của chính mười địa; 2. Phật sở hành 
cảnh xứ: Nghĩa là: cảnh giới hành của địa Diệu 
giác. Mười địa trước, chỉ hành tự sở hành xứ. Một 
niệm Kim cang sau cùng, hành thông cả hai xứ. 
Cho nên phân sau kinh nói: "Đắc Tam muội lý tận, 
đồng Phật hành xứ, như cảnh giới của Phật." Nói 
rộng chỉ tiết thì như kinh Anh Lạc nói: "Phật tử, 
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Bồ-tát bây giờ, trụ môn đại tịch. Cho đến vượt quá 
chỗ hiểu của mười địa, cùng ngôi với Phật." Sau 
đó, kinh nói là: "Do tất cả tri kiến" giải thích kết 
thành nghĩa thanh tịnh. Nghĩa là: hạnh của mười 
địa, bốn nghiệp thanh tịnh, đều do lực tri kiến sinh 
ra. 

ữni:: Bốn nghiệp. 

Giái tliícñ:: Phân bai - Rộng đáp về bồn nghiệp. 

Văn có ba phân: 1. Nhắc lại; 2. Giải Thích; 3. 
Từ "do đó...": Kết. Đây là phân một. 

#i;: Nếu Bô-tát... Hóa tất cả chúng sanh. 

Giải thích: Từ đây là phân hai - Rộng giải 
thích về mười địa. Tức chia làm mười phân. Đây 
là phần một - Giải thích địa thiện giác. Văn chia 
làm năm phân: 1. Nêu quốc độ rộng hẹp; 2. Phối 
hợp thuộc vương vị.; 3. Hiên bày pháp môn tu tập; 
4. Thích hành riêng của địa; 5. Biện minh nghiệp 
chung của địa. 

“Trú trăm Phật quốc": là nêu quốc độ rộng hẹp. 
Bốn ký nói: Quốc độ có ba: 1. Thuyết pháp độ: 
Trăm ức nhật nguyệt, Quốc độ tiêu thừa; 2. Thân 
thông độ: Ức ức nhật nguyệt, Quốc độ trung thừa; 
3. Trí tuệ độ: Vô lượng thế gIỚI, Quốc độ Bô-tát. 

Nay nói "trăm Phật quốc độ": là thuyết pháp 
độ. 

Nói "làm bốn Thiên vương Diêm phù đề": là 
phối hợp thuộc vương vị. 


846 BỘ KINH SỚ 2 


Hỏi: Y của kinh này, chỉ lây Thiên vương, 
chăng phải là Diêm phù đê. Sao đây lại nói là làm 
bốn thiên vương - Diêm phù đê? 

Đáp: Có hai giải thích: Một thuyết nói: trong 
bốn Thiên vương, chỉ làm Tăng Trưởng thiên 
vương thống lãnh Diêm phù đề. Do cõi Nam thù 
thăng, không làm các vương khác. Một thuyết nói: 
Làm cả bốn loại thiên vương, do phương tiện thù 
thắng, nên chỉ nói là Diễm phù đê vương. Nhưng 
VỀ mười vương này các giáo bất đồng. Theo kinh 
Thập Địa Bỏ-tát sơ địa làm Diêm phù đề vương. 
Bô-tát nhị địa, làm Chuyên luân Thánh VƯƠng. 
Trong lục dục thiên, trừ Tứ thiên VƯƠng. Trong bốn 
tĩnh lự, trừ đệ tam thiền. Tám xứ còn lại, như thứ 
tự của chúng, làm tâm ngôi vương. Nay theo kinh 
này, trong sáu cõi trời thuộc Dục giới và bốn tĩnh 
lự, theo thứ tự thọ nhận mười ngôi vua. Trừ Diễm 
phù vương và Chuyên luân vương. 

Nói "trăm pháp môn": là phân ba - Hiền bày 
pháp môn tu tập. Tức hành tự lợi, như đã nói trên. 
Ở trong mười tín, mỗi một tín hành đủ cả mười tín, 
nên nói là "trăm pháp môn”. 

Nói "nhị để tâm bình đăng": là phần bốn - Giải 
thích hành riêng của địa. Nghĩa là ở sơ địa, mới 
chứng chân như, như thật biết rõ chân và tục một 
vị. Phi tức, phi ly. Phi tức thì nghĩa giáo hóa được 
thành. Phì ly, nên chứng pháp đều "không". 
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Nói "Quốc độ tất cả chúng sanh": là phần năm 
- Hiển bày hành chung của địa. Mỗi một địa đều 
dùng Quốc độ chúng sinh làm nghiệp. Chín địa 
sau, đa phân chia làm năm đoạn như vậy, cứ theo 
đây mà giải thích. 

Kj;: Nếu Bồ-tát... giáo hóa tất cả chúng sanh. 

Giải thích: Phần giải thích địa Ly đạt. Văn lại 
có năm: I. "Trong ngàn quốc độ Phật" là nơi trụ 
rộng hẹp; 2. "Làm Đao-lợi Thiên vương” phôi 
thuộc vương vị. Đao-lợi thiên là tiếng Phạm, tiếng 
Hoa là Tam thập tam thiên; 3. "Tu ngàn pháp 
môn” : hiển bày pháp môn tu tập. Nghĩa là mười tín 
tâm, mỗi một tâm tăng tu một trăm tâm, nên gọi là 
ngàn pháp môn. Sau cứ lần lần tăng tu, theo đây thì 
biết; 4. "Thập thiện đạo": là giải thích hành riêng 
của địa. Tu mười nghiệp thiện, hành giới địa; Š. 
Quốc độ tất cả chúng sanh hiển địa thông hành. 

K/:: Nếu Bồ-tát... Quốc độ tất cả chúng sanh. 

G127 fíc: địa Phát Quang. Văn lại có năm: 
Nói "Diệm thiên": tiếng Hoa gọi là thời phân. 
Những câu văn khác như trên. 

j:: Nêu Bồ-tát... tất cả chúng sanh. 

Giái fiícñ: Diệm tuệ địa. Văn lại có năm phân. 

"Đâu suất thiên": tiếng Hoa gọi là Hýỷ Túc. 
"Đạo phẩm": tức là ba mươi bảy đạo phẩm. 

K/: Nêu Bồ-tát... Hóa tất cả chúng sanh. 
Giái thức: Nan thắng địa. Văn có năm câu: 
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Nói: "Nhị để: tức là Thế tục để và Đệ-nhất- 
nghĩa-để. Nói: "Tứ đế": tức là khổ, tập, diệt, đạo 
đê. 

NóI: "Bát đế”: các thuyết bất đồng: Có thuyết 
nói hai loại tứ đề hữu tác và vô tác, hợp lại là tắm 
đế. Nếu theo Bốn ký thì khô, khổ, hoại khổ, hành 
khô, phân đoạn, biến dị, thiện, bất thiện, chánh 
hạnh gọI là bát đề. Luận Hiển Dương quyền tám 
nói hành khổ đế, hoại khổ, khổ khổ, lưu chuyên, 
lưu tức, (luận Du già gọi là hoàn diệt), tạp nhiễm, 
thanh tịnh, chánh phương tiện đề (luận Du già gọi 
là gia hạnh). Gọi là bát đề. 

Giải thích: Như ba khổ tiếp theo lưu chuyên 
sinh tử, lưu đứt, Niết-bàn, ba loại tạp nhiễm, đoạn 
sở đắc, thanh tịnh vô vi, tức chủ thể đoạn, phương 
tiện Thánh đạo, gọi là bát đế. Nếu theo luận Du già 
quyền 46 thì cũng giống VỚI luận Hiền Dương. 
Nhưng hai luận kia, là môn tăng sô, tăng một đên 
mười. Nay theo kinh Thập Địa, trong phân mười 
bốn đê, lây tám đề sau để chủ thích đoạn văn ây. 
Sáu để trước là nhị đế, tứ đề trong kinh này. 

Nói "bát đế": theo kinh Thập Địa nÊu: Biết rõ 
tự tướng pháp đồng tướng, là khéo biết tướng đề. 
Biết pháp sai biệt, là khéo biết để sai biệt. Biết phân 
biệt âm giới nhập, là khéo biết thuyết thành để. Biết 
rõ thân tâm khô não, là khéo biệt sự đê. Biết các 
đạo sinh tương tục, là khéo biết sinh đề. Rốt ráo 
diệt tất cả phiền não, là khéo biết tận vô sinh trí đề. 
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Khởi hành bất nhị, là khéo biết khiến nhập đạo trí 
đề. Chánh giác tật cả pháp tướng, là khéo biết tất 
cả Bồ- tát thứ đệ thành tựu đề, và khéo biết tập Như 
Lai trí đế. Nhờ lực tín giải mà biết, chăng phải là 
đắc tất cả trí cứu cánh. 

Hỏi: Kinh nói chín đế, sao lại nói là tám? 

Đáp: Ý kinh muốn hiển bày Diệu giác là thủ 
thắng, nên khai thành hai để. Còn Vã của luận thì 
muôn nói đồng chung là đại thừa, nên hợp thành 
một số. Bảy đề trước là thông cả đại, tiêu thừa, cho 
nên kinh nảy theo bát để mà nói. 

#j:: Nêu Bồ-tát... hóa tất cả chúng sanh. 

Giái thích: Hiện tiền địa cũng có năm câu theo 
như trên. 

izj;: Nếu Bồ-tát... Hóa tất cả chúng sanh. 

Giải thíc: Viễn hành địa, cũng có năm câu. 

Nói: "Phương tiện trí, nguyện trí": không xả bỏ 
chúng sanh, khởi pháp vô ngã, gọi là phương tiện 
trí. Do lực phương tiện, tạo Dảy môn gôm thâu 
chúng sanh sự, nguyện lực giữ lây chúng sinh, 
thường làm đứng đâu trong các nguyện, gọi là 
nguyện trí. Tức nguyện trí này, gôm. thâu trong 
môn thứ nhất của phương tiện trí, chăng phải là 
phương tiện và HEUY SH trong mười độ. 

Nói: "Bảy môn”: là I. Nguyện lực giữ lấy 
chúng sinh: Đề gIáO. hóa các chúng sinh còn lại; 2. 
Thuyết đối trị: Vì để diệt phiền não nhiễm và tùy 
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phiên não, khiến cho tịch diệt; 3. Vì để diệt các 
chướng; 4. Hội tập ở chúng đại pháp; 5. Thấy nghe 
thân cận, cúng dường tu hành, sinh phước đức; 6. 
Vì chuyên pháp luân; 7. Khéo giải thích những 
điều được hỏi. Đây đủ chi tiết như trong luận Thập 
Địa quyên chín đã nói. 

#i:: Nếu Bô-tát... Hóa tất cả chúng sanh. 

Giái tức: Đắng quán địa. Cũng có năm câu. 

Nói: "Song chiếu trí phương tiện, thần thông": 
Là song chiêu cả chân và tục không trái ngược VỚI 
nhau. Vì phương tiện: ở trong nhập quản, có thể 
phát khởi thần thông, nên gọi là thần thông trí. 

Kj:: Nêu Bồ-tát... Hóa tất cả chúng sanh. 

Giải thích Thiện tuệ. Cũng có năm câu, như văn 
đã rõ. 

K/:: Nêu Bồ-tát... Như cảnh giới Phật. 

Giải thích: Pháp vân địa. Cũng có năm câu. 

Vô minh là nguôn gốc của tam giỚI, địa này có 
thê dứt tận hết vô minh gọi là đứt nguôn. Nếu theo 
Bồn ký thì thức A-lại-da là bốn nguyên (nguồn 
gốc). 

#e/:: Do đó... Hạnh tịnh. 

Giải thích: Phần ba tổng kết. Văn có hai phân: 
1. Tổng kết nghiệp của Bồ- tát; 2. Tổng kết nghiệp 
của Như Lai. Đây là phần một. 

#z/: Nêu mười phương... vô lượng chúng 
sanh. 
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Giải thíc: Phần hai kết về hành nghiệp của 
Như Lai. 

Kinh: Bẫy giờ... Ba-la-mật. 

Giải thích: Đây là phần hai - Nguyệt Quang 
dùng kệ tán thán. Trong đó có ba phần: 1. Đại 
chúng cúng dường; 2. Nguyệt Quang chánh tán 
thán; 3. Từ "thời, chư..." biện minh chúng được 
lợi ích. Đây tức phân 

1. Văn có hai tiết: 1. Hương hoa cúng dường: 
2. Chắp tay lắng nghe. 

Theo luận Thập ĐỊa: Cúng dường có ba loại: l. 
Lợi dưỡng cúng dường: Là áo quân, đồ năm... 2. 
Cung kính cúng dường: Là hương hoa phướn 
lọng... 3. Hành cúng dường: Là tu hành tín, giới, 
hạnh... Đây là cung kính cúng dường. 

ái: Nay ở trước Phật, dùng kệ tán thản: 

Giải fiíc¡‡: Nguyệt Quang chánh thức tán thán. 
Có hai phân: 1. 

Phát khởi tụng văn; 2. Dùng kệ chánh tán. Đây 
là phần một. 

Được gọi là kệ, tự có hai thuyết: Một thuyết nói 
kệ là kiệt, sồm hết tận nghĩa, gọi là kệ. Một thuyết 
nói theo chánh âm Phạm, gọi là GIà tha; tiếng Hoa 
øọI là tụng, mà nói là kệ thì hơi sai. Còn nói kệ thì 
phải có đủ bốn câu âm Phạm là Bát đà: tiếng Hoa 
dịch là Tích. Thí như bốn chân voi thành thân, kệ 
cũng như vậy. 
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Ki: Thế Tôn! Đạo sư thể Kim cang. Tâm 
hành tịch diệt, chuyển pháp luân. 

Giải thích: Tù đây là phân dùng kệ chánh thức 
tán thản. Trong đó gôm có hai mươi chín kệ rưỡi. 
Chia làm ba phân chính: 1. Một kệ rưỡi: Lược tán 
thán Phật đức; 2. Từ "năm nhãn..." hai mươi lăm 
kệ. Rộng tán thán đức của năm nhẫn; 3. Từ "Như 
Lai..." có ba kệ, tán thán nghiệp Quốc độ của Phật. 
Ở phần tán thán Phật đức. Văn có ba phân: 1. Nữa 
kệ tán: Thán tự thê Phật, tức tán thán Phật bảo; 2. 
Có nữa kệ: Thán Phật thuyết pháp, tức là tán thán 
pháp bảo. 3. Có nữa kệ: Thán Phật gồm thâu 
chúng, tức là tán thán tăng bảo. Đây là phần một. 
Nhưng tụng văn này, các thuyết. bất đồng: 

Nếu theo Bồn ký, hai câu đầu của tụng là nói 
về ba nghiệp của Phật: 1. "Thế Tôn": là oai đức; 2. 
"Đạo sư": Là trí tuệ đây đủ; 3. "Thể Kim cang": là 
pháp thân đây đủ; 4. "Tâm hành tịch diệt": là giải 
thoát đầy đủ; 5. "Chuyên pháp luân": là hóa tha đây 
đủ. 

Giải thích: Trong năm câu, thể Kim cang là 
tán thán đức của pháp thân, ba câu còn lại, là tắn 
thán thân thọ dụng. "Chuyến pháp luân": là tán 
thán hóa thân. Tướng riêng về ba thân, nêu đây đủ 
ở chương khác. 

Một thuyết nói: Hai câu đầu là tán thán ba mật 
của Phật. Câu đầu là tán thán thân mật của Phật, đủ 
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tật cả đức, chúng đều tôn trọng, gọi là Thế Tôn. 
Tướng tốt viên mãn, dẫn dắt chúng sinh, gọi là đạo 
sư. Thân â ây không hoại, giỗng như Kim cang, nên 
gọi là thể Kim cang. Ở trong câu sau, tán thán hai 
loại mật, bỗn chữ đầu, tán thán ý mật. Nội chứng 
chân như, lìa tướng chủ thê, đối tượng gọi là tâm 
hành tịch diệt. Ba chữ sau, tán thán ngữ mật xa gần 
cùng nghe, không bị ngăn bít, gọi là chuyển pháp 
luân. Nếu phận biệt rõ ràng, như kinh Tam Mật. 

Kinji: Bát biện hồng âm vì chúng thuyết. 

Thời chúng đặc đạo trăm vạn ức. 

G14 fiíci:: Tán thân Phật thuyết pháp. Văn có 
hai tiết: 

1. Tán diệu biện. 

2. Tán thán được ích. 

Ngôn từ xảo diệu là biện. Xa gân đều biết khắp 
là hồng. 

Nói "bát âm”: như kinh Phạm ma dụ nói: Âm 
thanh Phật thuyết có tám loại: ]. Tiếng rất hay; SÀ 
Tiếng dễ hiểu; 3. Thanh dịu dàng mềm mại; 4. 
Thanh điều hòa; 5. Thanh tuệ; 6. Thanh không đổi: 
7. Thanh thâm diệu; S. Không phải âm thanh nữ. 
Lại nữa: Kinh Anh Lạc nói nội, ngoại, nhân, quả 
và bốn thanh vô ngại, là tám. Lại nữa, kinh Hiển 
Ngu, kinh Thập Trụ Đoạn Kiết.. . Cũng thuyết tám 
loại, khác với trên, e nhiều không kế ra đây. 

Nói "thời chúng đắc đạo trăm vạn ức": là phân 
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hai tán thản chúng được lợi ích, như kinh đã rõ. 

Kính: Lúc ây, Lục Thiên, nhân đều nhập đạo 
xuất gia đạo, thành chúng Tỳ-khưu hành Bô-tát. 

Giải thích: Phần ba - Tán thán Phật thâu giữ 
chúng. Nghĩa là: khi thuyết pháp, chư Thiên lục 
dục và chúng dân, thành đạo xuất gia và hạnh Bồ- 
tát. 

Hỏi: Sao Lục thiên lại có chúng xuất gia? 

Đáp: Theo Bốn ký có hai loại chúng xuất gia: 
1. Tâm xuất gia; 2. Hình xuất gia. Nay chư Thiên 
Lục dục, nương ở pháp Phật đêu xuất sinh tử gia, 
nên không trái nhau. 

Ki: Công đức của năm nhãn... có thể tận 
nguôn. 

Thích: Phần lược tán thán Phật đức ở trên đã 
xong. Từ đây là hai mươi lăm kệ. Rộng tán thán về 
năm nhãn. Trong đó có hai: I. Có một tán tán thán 
chung về năm nhẫn; 2. Từ "Phật chúng...": Hai 
mươi bón kệ, tán thán riêng về năm nhân. Đây là 
phân một. Văn có ba tiết: Một câu đầu là tán thán 
pháp đã hiểu rõ tiếp đến một câu là nói về người 
hiểu rõ. Hai câu sau là hiển bảy sự hơn kém. Đây 
là nói về: Ngoài Phật ra, vì chướng chưa trừ nên 
không thể cùng tận, vì thế không gọi là trí, chỉ là 
nhân. Chỉ một mình Phật, tận nguồn nhẫn, vì 
chướng đã hết. 

#£¡z/;: Phật chúng pháp hải Tam bảo tạng. 
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Vô lượng công đức thâu ở trong. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai. Có hai mươi 
bốn kệ, tán thán riêng về năm nhẫn. Văn có bốn 
phân: 1. Có năm kệ. Tán thán phục nhẫn; 2. Năm 
kệ từ "Thiện giác... tán thán tín nhẫn; 3. Từ "Diệm 
Tuệ..." có bốn kệ tán thán về thuận nhẫn; 4. Từ 
"Viễn đạt..." có mười kệ. Hợp giải thích hai vô 
sinh nhẫn và tịch diệt. 

Trong phần phục nhẫn. Văn có ba phân: 1. Có 
một kệ rưỡi, tụng về phương tiện; 2. Có một kệ, 
hiển bày chánh vị; 3. Hai kệ rưỡi, hiển bày uy lực. 

Trong phần một lại có ba: Hai câu đầu. Cảnh 
của tán nương vào. Tiếp theo hai là phát tín tâm. 
Hai câu sau là phối thuộc vương vị. Đây tức là 
phân một. 

Kiini:: Bô-tát mười thiện... Biên khổ luân. 

Giải thích: Phần hai: Nói về phát tâm. Theo 
Bốn ký Bồ-tát mười tín, do phát đại tâm, câu xuất 
tam giới, tuy chưa liên được vĩnh vĩnh ra khỏi tam 
giới, nhưng có thê nhờ đó xa lìa khô của ba đường 
ác vì vậy nói chung là "trường biệt tam g1ới". 

Kini:: Trung hạ phẩm... Thiết Luân vương" 

Giải thích: Phần phối thuộc vương vị nói 
người trung hạ phẩm hành mười nghiệp đạo thiện 
đặc vương vị Túc tản vương. Người thượng phẩm 
đặc thiết luân luân vương, các vua nhỏ rất nhiều 
cũng như Túc Tán. Từ dụ lập hiệu gọi là Túc Tán. 
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Dựa theo kinh Bồn Nghiệp, thì Thập thiện có ba 
loại Thượng phẩm là Thiết Luân, trung phẩm là 
Túc Tán và Hạ phẩm là Nhân vương. 

Kímh: Tập chủng.. . Hạ phẩm nhân vương 

Giải thích: Phần hai: Một kệ tụng về chánh vỊ. 
Nghĩa là, Bồ-tát thập trụ tập chủng tính, làm Đồng 
Luân vương, vua hai thiên hạ. Bô- tát thập hạnh 
Tính chủng tính, làm Ngân Luân vương, vua ba 
thiên hạ. Bồ-tát thập hôi hướng, Đạo chủng tính, 
làm Kim Luân vương, vua bốn thiên hạ. 

Nói "thật bảo": là luân bảo, chủ binh thân bảo, 
chủ tạng thần bảo, tượng bảo, mã bảo, nữ bảo, như 
ý châu bảo. 

Hỏi: Bảy báu như vậy, bốn loại Luân vương 
đều có đủ cả hay không? 

Đáp: Đêều có đủ cả, nhưng hơn kém khác nhau. 
Vì theo luận đại Bà-sa quyên ba mươi nói: Các 
Chuyên Luân vương, lực cũng bất định, vua bốn 
châu là có lực Na-la-diên (Na-la-diên, tiếng Hoa 
gọi là loài người, giông người. Người và thiên nữ 
hòa hợp sinh ra, căn bản là loài người, nên gọi là 
nhân chủng.) vua ba châu là có lực Đại căn già. 
Vua hai châu là có lực Bát la tắc kiện đề (là đại lực. 
Quý thân là thuộc về qui thú.) vua một châu là có 
lực Ma ha lộ kiện na, (tiếng Hoa gọi là lộ hình, là 
thần trong TIEƯỜI). Bốn luân bảo đó cũng có sai 
biệt, vua bốn châu thì có kim luân Bảo, lượng của 
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nó ngang băng bốn câu lô xá. Vua ba châu thì có 
Ngân Luân Bảo, lượng của nó ngang bằng với ba 
câu lô xá. Vua hai châu thì có Đông Luân Bảo, 
lượng của nó ngang bằng với hai câu lô xá. Vua 
một châu thì có Thiết Luân Bảo, lượng của nó 
ngang bằng với một câu lô xá. Như bốn Luân Bảo 
có sai biệt như vậy, tức biết các bảo khác cũng có 
sự hơn kém. Nghĩa là vua bốn châu thì các báu 
khác tối thăng, còn một châu thì các báu khác kém 
nhất. 

i/:: Phục nhẫn Thánh thai... Tâm thập hiện. 

Giải thích: Phân ba: Hiển bày uy lực. Văn có 
hai phần: Một kệ đâu là đối Phật biện minh lực. 
Một kệ rưỡi sau là theo Bồ-tát mà biện minh lực. 
Phần trước có hai phân: Hai câu đầu nêu ba phục 
nhãn, hai câu sau là chánh tán thán uy lực. Đây là 
hai câu đầu. 

Nếu theo Bồn ký thì đầu tổng nêu về ba mươi 
nhẫn. Câu sau là phối hợp riêng ba vị. 

Nói "mười tín là”: tức vị mười hạnh. 

Mười chỉ; tức là vị mười giảI. 

Tâm mười kiên: tức là vị mười hạnh. 

Nay giải thích không vậy: Mười tín là mười 
giải cũng gọi là mười trụ. Mười hạnh gọi là mười 
chỉ. Mười hồi hướng gọi là mười tâm kiên như đã 
nói. 

Kin!:: Ba đời chư Phật... phục nhẫn sinh. 
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Giải thích: Chánh tán thán về uy lực, như văn 
thê rõ. 

Kinj›: Tât cả Bô-tát... Tín tâm khó. 

Giải thích: Đối với chư Bồ-tát mà biện. Có hai 
phân: 1. Sơ Phát tâm; 2. Giải thích hai lợi. Đây là 
phân một. 

Nói "phát tâm” theo luận Hiện Dương quyền 
hai: Có hai phát tâm: Một là thế tục phát tâm: Như 
có một người tủy thuận theo trí, trước đó cung kính 
mà trụ khởi ý tăng thuận phát thệ nguyện răng: 
Trưởng lão nhớ nghĩ... Hoặc nói: Thánh giả nhớ 
nghĩ... Hoặc nói: Ô-ba- -hoa-g1a, tôi tên như thê.. 
từ ngày nay bắt đầu phát tâm vô thượng Bỏ-đè, vì 
muôn làm lợi ích hữu tình. Từ nay về sau phảm có 
Sở tu gì về sáu Ba- la-mật. Nguyện đều vì chứng 
đắc quả vô thượng Bô-đê. Cho nên nay cùng với 
các đại Bôồ-tát hòa hợp xuất gia, nguyện tôn giả 
chứng trí cho Tôi là Bô-tát. Nói như vậy, lần hai, 
lần ba cũng vậy. Hai là chứng pháp tánh phát tâm 
như có người đã trải qua À-tăng- -kỳ-kiếp thứ nhất, 
đã chứng địa Cực hỷ đầu tiên của Bỏ-tát, đã vào vị 
quyết định vô sanh của Bồ-tát, đã biết như thật 
phương tiện vô thượng Bỏ- đẻ, đã ngộ tự thần ở gần 
hoặc xa quả vị vô thượng Bồ-đề, hiệu rõ tự tha bình 
đăng, đắc ý Đại thừa đã đạt bả-la-môn Bồ-tát đạo, 
tịch diệt không trụ lưu chuyền. Do đạt được ý rộng 
lớn như thế nên nguyện đại Bồ-đề không thoái 
chuyền, đó gọi là chứng phát tâm. 
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Luận trang nghiêm quyên bảy: Phát tâm có bốn 
loại: Tín hành phát tâm là tín địa. Tịnh y phát tâm 
là bảy địa trước. Bái đắc phát tâm là ba địa sau. Vô 
chướng phát tâm là Như lai địa. Nếu dựa theo Du 
già quyên bảy mươi hai nói mười loại phát tâm, e 
nhiêu nên không thuận nữa. Nay kinh văn này tức 
tương đương thê tục phát tâm trong hai loại và tín 
hành phát tâm trong bốn loại. Nếu y theo Bồn 
nguyện thì ở vị mười tín gọi là Thập tín tâm. Tín 
tâm có mười, tu trăm pháp môn nên nói hành bốn. 
Hoặc trong mười trụ là sơ phát tâm trụ. 

Giải thích: Phần hai: Cải thích hạnh tự lợi. 
Văn có ba phân: 1. Hai cầu đâu: Nói về hạnh tự lợi; 
2. Có một câu. Hiển bày hạnh lợi tha; 3. Một câu 
sau kết cả hai lợi. Đây là phần một. 

Nói "tín tâm” Theo luận Trang Nghiêm, đây 
đúng là thượng phẩm. Cho nên quyên bảy của luận 
ây nói: Hành hết A-tăng-kỳ, tín lớn khiến tăng 
trưởng. Chúng thiện theo tín tập, cũng đủ đây như 
biển. G/đi £hích: Nêu chư Bồ-tát hành hạnh, hết 
một A-tăng-kỳ kiếp. Bây giờ trưởng dưỡng ở tín, 
mới đến thượng phẩm. Nếu đúng theo văn kia thì 
phải là mười hôi hướng. Nay văn kinh này, nêu rõ 
lại trụ thứ Dảy là trụ bất thôi trong mười trụ. 

Hỏi: Bồ-tát chủng tính ấ ấy, như theo kinh này, ặt 
bắt thối chăng? Hoặc có thối chăng? Nếu nói là 
thôi thì những điều kinh này nói làm sao giải thích? 
Nếu nói bắt thối thì các kinh như bồn nghiệp nói 
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làm sao giải thích? 

Đáp: Nghĩa này có hai giải thích khác nhau: 

1. Tông của Bô-tát Long Mãnh, chủng tính Bồ- 
tát, quyết định là bắt thối. Cho nên trong luận Kim 
Cương Tiên quyền một, nói như sau: người tập 
chủng tính ấy cũng có hai loại: l. Tính quyết định; 
2. Tính bất định. Bất định là chưa thể quyết định 
nhập ở tính địa, cho đến sơ địa, vẫn có tiên thối. 
Nên nói là bất định. Nếu gặp thiện tri thức thì bất 
thôi. Nếu không gặp thì bị thối rơi vài ngoại đạo, 
phảm phu, và địa nhị thừa. Hoặc tính chủng tính, 
còn bị thối đọa nơi địa ngục. Luận Khởi Tín của 
Bồ-tát Mã Minh, cũng nói như vậy. Lại nữa, kinh 
lạc Trang Nghiêm nói: Bô-tát tính địa, quyết định 
bắt thối. Vì vậy trong luận Bảo Nang có người hỏi 
Bồ-tát Long Thọ: Nơi kinh Địa Trì, Bô-tát đạo tính 
địa bị thôi đọa địa ngục A-ty. Nghĩa đó là sao? Bồ- 
tát Long Thọ đáp: Nơi kinh Địa Trì, tuy nói Bồ-tát 
tính địa đọa vào địa ngục, nhưng ta không dám nói 
như vậy, .Vì sao? Như trong kinh bất tăng bất giảm, 
nói về Bô-tát tính địa, rốt ráo không bị đọa nơi địa 
ngục. Lại nữa, như nơi kinh Trang Nghiêm nói: 
Bô-tát tính địa, nếu một thời giết chúng sinh cõi 
Diêm phù đê, tuy có tội đó, nhưng không bị đọa 
địa ngục. Nếu giệt bốn thiên hạ, cho đến nơi chúng 
sanh đại thiên thế giới, cũng không bị đọa địa ngục. 
Vì sao? Người đó nhiêu kiếp tu hành, cúng dường 
nhiều chư Phật, công đức trí tuệ, thiện căn thuần 
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thục, tuy tạo tội nặng, nhưng nhờ diệu lực của 
phước đức, tội liền tiêu diệt, không bị đọa địa ngục. 

Như sắt nóng đỏ, lây một giọt nước nhỏ ở trên sắt, 

liền tư tiêu diệt. Do đó nghiệm biết, Bô-tát tính địa, 

không bị đọa địa ngục. 

Hỏi: Nếu vậy thì hai kinh trái nhau, làm sao 
hiểu thông? 

Giải: Trong kinh Địa Trì nói nhập là để dọa 
hàng địa tiên khiến cho sinh sợ, mau chóng chứng 
đặc sơ địa, chẳng phải nói thật nhập địa ngục A tỳ. 
Như bảy điều khuyên trong kinh Thập Địa, khuyên 
Bộ- tát tảm địa, đừng vui trụ nơi tịch diệt, nhưng 
Bồ-tát tám địa đã ở ngôi vị thì tự xuất ra công. dụng, 
vĩnh viễn dứt tuyệt các thức vụ, nệm niệm vô sinh, 
vận hành tự tiến, chẳng lẽ có vui trụ nơi tịch diệt 
nhờ khuyên mới tiễn được sao? Muôn mau nhập 
vào chín địa, mười địa, cho đến Phật địa, do đó 
thêm lời khuyên, chắng phải nói thật vui trụ nơi 
tịch diệt. Đây cũng như vậy. Không thật bị đọa địa 
ngục, nói đọa là muốn khiến mau chứng sơ địa, 
chăng nghĩa là thật đọa. Cho nên biết, tính chủng 
trở lên, một mực là bất thối. 

SI Tông của Bôồ-tát Từ Thị: Bô-tát chủng tính 
cũng có thôi chuyên nhập cõi ác, đọa vào ngoại, 
phàm, như đã dẫn trên. Kinh bốn Nghiệp quyên 
một nói: Hành giả trong tâm tín, tưởng, là phân 
thiện căn. Này các thiện nam! Nếu một kiếp, hai 
kiếp, cho đến mười kiếp, tu hành mười tín, đắc 
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nhập mười trụ, người ấy bấy giờ, từ sơ trụ cho đến 
trong sáu trụ, nêu tu Bát-nhã Ba-la-mật thứ sáu, 
thượng quản hiện tại tiền, sau nảy gặp chư Phật, 
Bỏ-tát, tri thức hộ trì, nên xuất đến trụ thứ Dây, 
thường trụ bất thối, từ trụ thứ Dây trở về trước, gọi 
là thối phân Phật tử. Nêu người bất thôi, nhập Bát- 
nhã độ, tu hành với không, vô ngã, là chính thì rốt 
ráo vô sinh, ăt nhập vị quyết định. Phật tử, nếu 
không gặp bậc thiện tri thức, hoặc một kiếp, hai 
kiếp cho đến mười kiếp, thối tâm Bô-tát, như trong 
chúng hội đâu tiên của ta, có tám vạn người thối, 
như thiên tử Tịnh Mục, Pháp Tài VƯƠnG, Xá-lợi- 
phất... Muôn nhập vào trụ thứ bảy, mà ở đó gặp 
nhân duyên xâu, thối nhập vào hàng phàm phu bât 
thiện, thì không còn gọi là người tập chủng tính, 
thối nhập ngoại đạo. Nếu một kiếp, nếu mười kiếp, 
cho đến ngàn kiếp, tạo đại tà kiên và ngũ nghịch, 
không có việc xâu nào không làm, đó là tướng thối 
chuyên. Theo những lời văn đó là cũng có thối 
chuyên mà kinh Lạc Trang Nghiêm v.v... thuyết là 
bất thôi. Như kinh bốn nghiệp, nói tu độ thứ sáu 
(Bát-nhã), gặp thiện tri thức v.v... cho nên biết Bỏ- 
tát chủng tính, có thối và không thối, 

Hỏi: Vị thập tín, có bất thôi hay không? 

Đáp: Có hai giải thích, một là: cũng có bắt thối. 
Cho nên kinh bốn nghiệp quyền một nói: Tâm thứ 
sáu trong thập tín gọi là tâm bất thôi. Nhưng với 
thập trụ thì có sai biệt là - Trụ thứ bảy của thập trụ 


SỐ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền trung 1 863 


là vị bất thối, còn tín thứ sáu của thập tín là tín bắt 
thối. Một giải thích nói: Không có nghĩa bất thối. 

Do đó kinh này, thứ sáu gọi là thí. Kinh bốn nghiệp 
thì thứ hai gọi là giới tâm. Do vậy, trụ thứ sáu trở 
về trước trong thập trụ, một mực là thối, sau trụ thứ 
bảy mới gọi là bất thối, mà nói tín thứ sáu của thập 
tín là bất thôi, đó là sai lầm của người dịch. 

/ázi:: Giáo hóa chúng sanh hành trong giác. 

Giái thích: Phần hai: Hiển bày hạnh lợi tha. 
Như văn đã rõ. 

Kini:: Đó gọi là Bô-tát sơ phát tâm. 

Giải thích: Phân ba: Tống kết về hai lợi. Ở trên 
đã nói về tín bất thôi là phục nhãn vị. Lại gIẢI: Một 
kệ rưởi từ câu tất cả Bô-tát..." là nói về phương 
tiện của tín nhãn. Luận Trang Nghiêm nói thượng 
phẩm tín cuối cùng của-tăng-kỳ kiếp thì không trái 
VỚI lý. 

ni: Bồ-tát thiện giác bốn thiên vương. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai. Có năm kệ, giải 
thích riêng tín nhân. Văn có bốn phân: 1. Có hai 
kệ, giải thích về địa Thiện Giác; 2, Có một kệ, nói 
về địa Ly đạt; 3. Có một kệ, nói về địa Minh Tuệ; 
4. Có một kệ nêu đoạn chướng sai biệt. Đây là phần 
một. Văn có bảy tiết: 

1. Nêu danh phôi vị; 2. Hiễn hành riêng của địa; 
3. Quốc giáo Quốc độ rộng hẹp; 4. Biện đăng nhất 
thừa; 5. Giải thích tên khác của địa; 6. Hiển bày 
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đức đây đủ; 7. Nhập lý bất động. Đây là tiết một: 
Nêu danh phối vị. 

Nghĩa là: Mới bắt đầu giác ngộ, biết sinh và 
pháp cả hai đầu không. Kiến đạo Vô tướng và ba 
tâm, nên gọi là thiện giác, phôi vị như trên. 

Kir/:: Song chiếu hai để đạo bình đăng. 

Giái tích: Phần hai: Hiến bày hành riêng của 
địa. Theo Ngài Chơn để giải thích về song quán, 
có hai nghĩa: 1. Nhập quán kiến chơn; 

2. Xuất quán kiến tục. Xuất và nhập hợp thuyết, 
nên gọi là song quán. Theo Ngài Tam Tạng Từ Ấn 
thì một lúc gồm cả hai duyên, nên gọi là song quán. 
Lược có bôn loại: 1. Phương tiện song quán: Nghĩa 
là bốn vị thiện căn trong mười hồi hướng, với một 
Sát-na, duyên các danh, nghĩa..." giả có, thật 
không. Giả có là tục, thật không là chơn. Trong 
đó mới bắt đầu tập, thì có trước sau, nếu vị thuần 
thục, tức đặc song quán. 2. Chứng vị song quán: 
Tức như kinh này; 3. Công dụng song quán: Nghĩa 
là Nan Thắng: 4. Nhậm vận song quán: Là địa thứ 
tám trở lên, nay ở trong kinh này là chứng vị song 
quán. 

Kính: Quyên hóa chúng sanh đi đến trăm nước. 
Giải thích: Phần ba: Quốc độ rộng hẹp. 

Kính: Mới đăng. nhất thừa đạo Vô tướng. 

Giải thích: Phân bốn: Biện đăng nhất thừa. 
Nhưng giải thích về đoạn văn này, các thuyết bất 
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đồng: một thuyết nói: theo lý mà thuyết là nhất 
thừa. Một thuyết nói: theo hành mà thuyết là nhất 
thừa. Sẽ nói đây đủ ở chương khác. 

#£zi:: Nhập lý Bát-nhã gọi là trụ. Trụ sinh đức 
hạnh gọi là địa. 

Giái thích: Phần năm: Thích địa biệt danh. Là 
địa cực hỷ, còn gọi là trụ, do trí trụ ở lý, tức Bát- 
nhã. Còn gọi là địa, do sinh các đức. 

#£iz/;: Một tầm nơi sơ trụ đủ đức hạnh. 

Giải thích: Phần sáu: Hiển đức đây đủ. Nghĩa 
là: một niệm nơi sơ địa, đầy đủ tám vạn bốn ngàn 
Ba-la-mật. 

ữữni:: Nơi đệ nhất nghĩa mà bất động. 

Giải thức: Phần bảy: Nhập lý bất động. Nghĩa 
là: Lúc nhập lý chắng bị động do phân biệt, gọi là 
bất động. Hoặc vì bất thối, nên gọi là bất động. 

Kinh: Khai sĩ Ly đạt Đao-lợi vương. (Đến). 

. Vô vô vô sinh, vô nhị chiếu. 

Giải fl›íc¡: Phần hai : Tụng văn này, giải thích 
về địa Ly-đạt. Văn có ba tiết: 1. Nêu danh phối VỊ; 
2. Quốc độ rộng hẹp: Như kinh đã rõ; 3. Hiển địa 
biệt hạnh. 

Nói: "Khai sĩ Ly đạt Đao Lợi vương”: là nêu 
danh phối vị. Ly phạm giới cầu uê, đạt chiêu nhất 
vị chơn như. Nên gọi là Ly đạt, tức làm thiên 
vương ba mươi ba trời. 

Nói: "vô duyên..." là phần ba: Hiển độ biệt 
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hành. Giải thích văn kinh này các thuyết bất đồng: 

1. Bồn ký nói: Câu trên là nói về cảnh tịnh. Câu 
dưới là nói về trí tịnh. Nói "vô duyên" là nương 
vào giả duyên khác, rỗng lặng Vô tướng, phân biệt 
giả tướng không. "Đề thứ ba": là chơn thật tính 
không, giải nói; trừ bỏ ba tính, còn lại ba vô tính. 
Nói Bo vô": là tính không phân biệt, vì thê là vô, 
nói "vô sinh”: là y tha tính không. Nói "vô nhị 
chiếu": là Viên thành thật tính không. Nhưng chiếu 
nảy thông cả hai điều trên. 

2. Tam Tạng Từ Ân nói: Trên là cảnh tịnh, dưới 
là trí tịnh, như giải thích trên. Nói "vô duyên": Là 
sinh không có tự tính. Tính thể tức là y tha, do 
không có tự tại thiên v.v... làm duyên sinh. Nói 
"Vô tướng”; là tướng không có tự tính. Tính tức là 
tướng bị chấp. Vì không có tự thể làm tính của nó. 
Nói "để thứ ba": là thăng nghĩa không có tính tự 
tính. Chơn như làm thẻ, nhưng không có chỗ chấp, 
vì tướng của chơn không, giải thích về trí năng 
tịnh, theo trên thì sẽ rõ. 

Ki: Minh tuệ "không" chiếu... Biến hóa 
sinh. 

Giải thích: Phần ba: Có một kệ. Giải thích 
Minh tuệ địa. Văn có ba tiết: 1. Nêu danh hiển vị; 
Đà Quốc độ giáo hóa rộng hẹp. Như kinh đã rõ; 3. 
Hiển bày tên khác của địa. 

Nói "tâm nhẫn": là trí của chủ thể quán. Nói 
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"võ nhị”: là la hai tướng hữu và vô. Tức dụng vô 
nhị, làm đề thứ ba. Nói "xuất nhị": là xuất hữu nơi 
tam giới. Nói: "Nhập vô": là ly hữu phân đoạn, 
nhập biến hóa sinh. "Biến hóa sinh”: tức là sinh tử 
biến dịch. Làm sao biết được? Trong đệ tam địa, 
xuất hữu nhập vô. Biến hóa sinh tức là sinh tử biến 
dịch. Giải: Như luận Hiên Dương: sinh tử biến dịch 
còn gọi là biến hóa. Lại nữa, địa thứ ba tức là địa 
tu định trong tu thí, giới. Do lực của biên tế định, 
thọ biến dị sinh, nên biết địa thứ ba, thọ biến dị 
sinh. 

Kii:: Thiện giác... không sót chiếu. 

Giái thích: Phần bỗn: Có một kệ. Nói về đoạn 
"hoặc" sai biệt. Nghĩa là: Bồ-tát nơi ba n8ÔI VỊ 
Thiện Giác, Ly Đạt, Minh Tuệ. 

Có thể đoạn dứt sự trói buộc của phiên não sắc 
trong ba cõi. Nguyên đo là sao? Vì chập sắc nơi bạ 
cõi là thật có. Sau đó có nữa kệ giải thích về 
nguyên do đoạn dứt; do nhờ Bỏ-tát trở lại quán 
pháp tính trên thân, khẩu, sắc thuộc ba cõi, đệ nhất 
chơn như, không có chiếu sót, mới có thê đoạn dứt. 
(Hoặc có bản viết la: không có duy chiếu, là sai.) 

Kn: Diệm Tuệ Diệu Quang... liễu "không 
hữu". 

Giới thích: TỪ đầy là phân hai: Có bốn kệ giải 
thích về thuận nhẫn. Trong đó có hai phân: l. Có 
ba kệ, chánh nói hành vị; 2. Có một kệ. Nói về đoạn 
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“hoặc” sai biệt. Trong phân một: Có ba phần: 1. Có 
một kệ, nói về địa Diệm Tuệ; 2. Có một kệ, nói về 
địa thắng tuệ; 3. Có một kệ, nói về địa Pháp Hiện. 
Đây là nói vê địa Diệm Tuệ. Tức là địa thứ tư trong 
mười địa. Đây văn có ba chi tiết: 1. Nêu danh phối 
hợp vị; 2. Cõi Quốc độ rộng hẹp; 3. Hiển bảy hành 
riêng của địa. Diêm tuệ. Diệu quang là chi tiết nêu 
danh. Đạo phẩm tuệ quang đoạn sở tr1 chướng như 
đốt cháy củi. Đây là pháp dụ cùng nêu gọi là Diệm 
tuệ Diệu quang. Hành tính tiến độ gọi là đại tính 
tiễn; phối hợp với quốc độ của vua, như kịp có thê 
rõ. Nói vê hành riêng tức thật trí duyên đạo phương 
tiện tịch tĩnh, tóm lược chia hai bị: l. Thật căn bản 
trí chỉ duyên chân như tịch tĩnh; 2. Hậu sở đắc 
phương tiện trí, duyên chung chân, Tục. Nên ở đây 
chỉ nói về đạo phương tiện, không bàn về đôi tượng 
duyên. Câu sau lập lại về hai trí. "Đạt vô sinh” là: 
giải thích thật trí trên. "Chiếu liễu không, hữu”: là 
hậu đắc trí, chiều chung cả chơn và tục. 

#iz/:: Thắng tuệ... Nhập vô gián. 

Giải fhíc: Phần hai: Một kệ, nói về địa Thắng 
Tuệ. Văn có ba phân: 1. Nêu danh phôi vị; 2. Quốc 
độ rộng hẹp; 3. Hiển bảy hành riêng của địa. Nói 
"thắng tuệ": tức Nan thắng địa. Hai trí chơn và tục, 
tuy khó hợp nhưng hợp lại được, nên danh là nan 
thắng. Nay ý của kinh này, biết rõ về chơn và tục, 
và đệ nhất nghĩa, vì có thê biết rõ được, gọi là thắng 
tuệ. Về phân phối vị sai biệt, như kinh đã biết. 
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Nói “không không đề quán.. . Nhập vô gián”: 
là phần ba: Hiền bảy hành riêng của địa. Bồn ký 
chú thích: Với môn Chơn đề, hai nghĩa không và 
hữu: 1. Nhân không; 2. Pháp không. Nên bảo là 
không không đế quán. Hoặc có thể là hữu và vô 
đều không, gọi là không không. Lìa tướng của hữu 
và vô, gọi là không có hai tướng”. Trong môn tục 
đề, biến hóa nơi sáu nẻo, không có phần vi tế nảo 
mà không nhập được, nên bảo là "nhập vô gián”. 

mi: Khai sĩ pháp hiện tự tại vương. 

Giải thích: Phần ba: Có một kệ, giải thích về 
địa thứ sáu, văn có ba phân: 1. Nêu danh phôi VỊ; 
2. Hiến bày hành riêng của địa; 3. Quốc độ sai biệt. 

Nói "pháp hiện”: là địa thứ sáu. Do duyên quán 
sinh không, pháp hiện tại tiền, gọi là pháp hiện, tức 
trong sáu cõi trời dục thiên là vương của trời tha 
hóa tự tại. 

Nói "vô nhị vô chiếu đại trí quang": là hiển 
hành riêng của địa chơn tức là tục, tục tức là chơn, 
nên bảo là vô nhị. Hoặc có thể là lìa tướng của hữu 
và vô, nên bảo là vô nhị. Không có chủ thê chứng 
và đôi tượng được chứng, nên bảo là vô chiếu. Sinh 
và pháp cả hai đều không, nên bảo là đạt lý không. 
Chứng đủ cả hai đề tục và chơn, và đệ nhật nghĩa, 
nên bảo là "ba đề hiện tiền đại trí quang" về phần 
Quốc độ rộng hẹp, như văn đã rõ. 

#i:: Diệm thăng... tâm mê hoặc. 
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Giải thích: Từ đầy là phân hai: Có một kệ, nói 
về đoạn hoặc sai biệt. Văn có hai phân: 1. Nữa kệ 
trên, nói về đoạn hoặc; 2. Nữa kệ dưới, nguyên do 
đoạn hoặc. Đây là phần một. 

Diệm; là diệm tuệ. Thăng: là thắng tuệ. Pháp 
hiện; tức là pháp hiện. Ba người như vậy, khởi định 
vô lậu, đều lìa hai tướng hữu, vô và không có tướng 
của chủ thê thủ và đối tượng được thủ. Gọi là định 
Vô tướng. Ba trí trên có thê tây rửa "hoặc" thô của 
mÊ nơi tam BIỚI. Theo lý thì đoạn dứt cả hoặc của 
tâm mê sắc nơi tam gIỚI. Vì muốn hiển bảy sự hơn 
kém nên chỉ nói tâm mê. 

#iz/:: Định tuệ tịch nhiên ... vô lượng báo. 

Giải thích: Phần hai: Giải thích nguyên do. 

Duyên "không" làm cảnh, nên bảo là "không 

uệ”. Hành tướng tịch tĩnh, không có tướng của chủ 
hệ duyên và đôi tượng duyên, nên gọi là "vô duyên 
quán”. Trước nói vê định Vô tướng là hiển Dày 
định đối tượng nương tựa. Cầu này tức nói vệ trí 
quán là chủ thê dựa. Hoặc tâm mê trên là duyên với 
tâm làm cảnh. Cho nên trí chủ thể quán, trở lại 
quán tâm không. "Vô lượng báo": là hiện cảnh đôi 
tượng quán, vô lượng tâm báo nơi tam gIới. 

Kini:: Viễn đạt vô sinh sơ thiền vương. 

Giải thích: Từ đây là phân bốn: Có mười kệ. 
Giải thích về hai nhẫn sau. - Trong đó có ba phân: 1. 
Hai kệ rưỡi, giải thích riêng về vô sinh nhẫn hạ 
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phẩm; 2. Năm kệ, từ "đắng quán..." hợp giải thích 
hai nhẫn; 3. Hai kệ rưỡi từ "viện trí..." thích tịch 
diệt nhẫn thượng phẩm. 

Trong phân một có hai phần: 1. Hành tướng; 2. 
Đoạn hoặc sai bit. 

Trong phân hành tướng. Văn có ba phân: lb 
Nêu danh phối vị; 2. Quốc độ rộng hẹp; 3. Hiển 
bày biệt tướng của địa. Đây là phân một. 

Nói "viên đạt vô sinh sơ thiên VƯƠNg : là nêu 
danh phối vị. Địa thứ bảy này đến vị công dụng, là 
biên vực sau cùng, thuần là tác chơn như quản vô 
sinh. Nên bảo là địa viễn đạt. Như kinh Giải Thâm 
Mật nói, nghĩa là trong địa này, không khuyết, 
không giản, chứng nhập Vô tướng. Khác với địa 
thứ sáu, chỉ hiện tiền tạm thời. Lại còn cận kề với 
địa thanh tịnh thứ tám, có đủ hai nghĩa đó, gọi là 
địa viễn hành. 

#áizi:: thường vạn ức độ giáo hóa chúng sanh. 

Giái thích: Phần hai: Quốc độ rộng hẹp. Theo 
như trên, nói trăm vạn ức là nêu số lớn, nên bảo là 
vạn ức. 

#¡z/;: chưa độ báo thân... hạnh "không tịch”. 

Giải thích: Phân hai: Hiền Dảy biệt tướng của 
địa. Văn có năm tiết: 1. Thời gian trụ báo: Nghĩa 
là trong địa này, thọ phần đoạn sinh, duy chỉ tại 
một thân. Nên luận Trí Độ nói: Bồ-tát địa thứ bảy, 
chưa xả thân sâu bọ, thân xác thịt. Hoặc có thể 
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trong hai mươi mốt sinh, là một sinh cuối cùng, 
nên bảo là nhất sinh; 2. Tiến nhập thăng vị: Nghĩa 
là nhập vào địa. Song quán cả hai đế, nên bảo là 
"đẳng quán". Thánh đạo hằng hành, nên bảo là 
pháp lưu”; 3. Thủy nhập hành tướng: Đây có hai 
giải thích: Một giải thích là bắt đầu nhập địa thứ 
tám. Tùy ý mà khởi, cho nên nói là "vô duyên". 
Công dụng bất động, giông như Kim cang. Một 
giải thích là; địa thứ Dây, bắt đầu sơ chứng vô sinh. 
Lìa tướng phân biệt, gọi là "vô duyên”. Trí của nó 
cứng bén, gọi là "Kim cang nhẫn”; 

4. Không thọ phân đoạn: Cũng có hai giải 
thích; một giải thích là: Tám địa trở lên, mãi mãi 
không thọ. Một giải thích là: Bảy địa thì đã mãi 
không thọ; 5. Theo cảnh biện quán: Câu đâu là 
quán chơn, câu sau là duyên tục. Cũng có hai giải 
thích: Một giải thích là; địa thứ tám quán đề thứ ba, 
lia tướng hữu, vô. Gọi là vô nhị chiêu. Trí quán có 
hai mươi mốt sinh phân đoạn, tác hành "không 
tịch". Một giải thích là địa thứ bảy tác quán hai đê, 
tương tự như giải thích trên. 

Ki: Tam giới ái tập... chỉ một hiểu rõ. 

Giải thích: Phần hai: Đoạn "hoặc" sai biệt. 
Nhưng giải thích đoạn văn này, các thuyết bất 
đồng: 

1. Theo Bốn ký nói: Một câu "tam giới ái tập": 
nghĩa là tam giới ái đều thuận với như lý, không 
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thây riêng nữa, nên bảo là thuận đạo định. Một câu 

"viễn đạt..." khác trước chưa chứng thây như như, 
nên bảo là "độc liễu" (hiểu riêng một mình). Chỉ 
một loại các sư dựa theo kinh Thập Địa, cùng giải 
thích là: hữu ái Phật tập, không trái với đạo định, 
nên gọi là thuận đạo định. ÁI tập như vậy, chỉ một 
mình chánh sĩ viễn đạt MỚI CÓ thể hiểu rõ. Nhưng 
đoạn văn này không nói về đoạn "hoặc". 

Nay hiểu không như vậy. Đoạn văn này là nói 
về đoạn hoặc sai biệt. Nguyên do biết được là như 
trong các ngôi vị, lý đúng thì phải hợp thích cả 
đoạn hoặc sai biệt, cho nên biết đoạn văn này 
chánh nói về đoạn hoặc. Nay dựa theo hai kinh đề 
giải thích ý của đoạn văn này: 

1. Theo kinh Thập Địa nói: Địa Viễn hành này, 
không gọi là có phiền não, vì tật cả phiền não 
không hành. Tham câu trí tuệ Như Lai chưa đây 
đủ, nên không gọi là không phiên não. Kinh này 
cũng vậy. Ái Phật trí tuệ Phật, vì tập chưa đoạn. 
Nên thuận đạo định, chánh sĩ viễn đạt, một mình 
hiểu rõ đúng thật mà thôi. Đề: là đề thật, sáu địa 
trước, chỉ đoạn phiên não, chưa đoạn tập khí. Cho 
nên nay địa thứ bảy, gọi là độc để liễu (riêng hiểu 
rõ đúng). 

2. Theo kinh Giải Thâm Mật hơi khác với trên. 
Nghĩa là từ sơ địa cho đến thập địa, do ý lực cũ mà 
khởi phiên não, không có tướng nhiễm ô, vì không 
sinh khổ ở trong tự thân. Không có lỗi lầm, ở hữu 
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tình giới, có thể đoạn đứt nhân của khổ, có vô 
lượng công đức, vì ba nghĩa đó, kinh này nói là 
định thuận đạo. Còn nói là "tam giới ái tập” là: 
Kinh kia thì gọi là thô nặng, đây thì gọi là ái tập. 
Nghĩa của nó là một. 

Kinh: Đăng quán Bỏ-tát nhị thiền vương. 

Giải (híci: Phần hai: Năm kệ. Hợp thích hai 
nhẫn. Văn có hai phần: 1. Có bốn kệ. Giải thích 
riêng ba phẩm; 2. Có một kệ. Đoạn “hoặc” sai biệt. 
Trong phân một có ba phân: 

1. Một kệ rưỡi. Giải Thích đẳng quán địa. 

2. Một kệ giải thích địa tuệ quang. 

3. Một kệ rưỡi giải thích vị Quán đảnh. Trong 
phân đăng quán. Văn có bốn phần: 

1. Nêu danh phối vị. 

2. Hiển bày thắng dụng của nó. 

3. Quốc độ rộng hẹp. 

4. Hiến bày hành riêng của địa. Đây là phần 
một. Nêu danh phối vị. 

Ki: Biến sinh pháp thân vô lượng quang. 

Giải tích¡: Phần: Hiến bày thắng dụng. Nghĩa 
là ở địa này, thọ biến dịch sinh. Gọi là pháp thân. 
Thân được sinh ra do chứng pháp tính như, gọi là 
pháp thân, hoặc là chỗ y chỉ của các công đức, gọi 
là pháp thân. Phóng vô lượng quang chiều các quốc 
độ. 

ini:: Nhập trăm hăng độ hóa chúng sinh. G27 
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(bíc: Phần ba: Quốc độ rộng hẹp. 

Kini:: Viên chiễu tam thế hăng kiếp sự. 

Giải thích: Phần bốn: Có ba câu. Hiển bảy 
hành riêng của địa. Có ba nghĩa: Câu đầu là chiếu 
tục, câu tiếp. giải thích lại. Câu sau là chiếu chân. 
Đây tức là đầu. Theo Bồn ký nói; trước đạo là quá 
khứ, trong đạo là hiện tại, sau đủG là vị laI. 

Kiirni:: Phản chiếu lạc hư không tận nguồn. 

Giải thícl›: Câu thứ hai. Giải thích lại về viên 
chiếu ba đời. 

Theo Bốn ký: "Phản chiếu": là phản chiếu 
chuyện quá khứ nơi địa tiên. "Lạc hư": là duyên 
với lạc hiện tại, hư nên không thật lạc. "Không tận 
nguôn": là chiêu biết đạo vị lai về sau, nhưng 
không thê tận hết nguồn của nó. 

Kirni:: Nơi để thứ ba thường tịch nhiên. 

Giải thích: Câu thứ ba. Nói về chiếu chơn. 
Nghĩa là: địa thứ tám, quán trí tịch nhiên, chiếu biết 
chơn như, là đề thứ ba. 

/#£z/:: Tuệ Quang khai sĩ.... Một niệm rõ ràng. 

Giải thích: Phần hai: Một kệ. Giải thích địa 
Tuệ Quang. Văn có ba phân: 1. Nêu danh phôi VỊ; 
ĐÃ Quốc độ rộng hẹp. Như văn đã rõ; 3. Hiến bày 
hành riêng của địa. Nghĩa là: trong địa này, đắc 
được bốn biện, tuy tại chơn như vô vi không hành, 
nhưng ba tạng Thánh giáo của hằng sa Phật, chỉ 
trong một niệm có thể hiểu được hết. 


876 BỘ KINH SỞ 2 


Kmi:: Bồ-tát Quán đảnh tứ thiền vương. 

Giải thích: Phần ba: Một kệ rưỡi, giải thích vị 
Quán đảnh. Văn có ba phân: I. Nêu danh phối VỊ; 
2. Quốc độ rộng hẹp; 3. Hiến bày hành riêng của 
địa. Đây là phân một. 

Nói: "Quán đảnh": kinh Hoa Nghiêm quyên hai 
mươi bảy nói: Thí như Thái tử Luân vương, thành 
tựu vương tướng, lây nước của bốn biển lớn, rưới 
lên đảnh đầu của Thái tử, liền gọi là Đại vương 
quán đảnh. Bô-tát cũng như vậy, khi thọ đức, chư 
Phật lẫy nước tri, rưới lên đảnh đầu Bồ- tát đó gọi 
là Pháp vương quán đảnh. Đó gọi là Bồ-tát nhập 
quả vị đại trí tuệ. 

Kni:: Ở ức hằng quốc độ hóa quân sinh. 

Giải thức: Phần hai: Quốc độ rộng hẹp, như 
văn đã rõ. 

/#zi:: Mới nhập Kim cang ... thường trong 
lặng. 

Giải thích: Phân ba: Hiển bày hành riêng của 
địa. Văn có bồn tiết: 

1. Nói về thắng dụng nghĩa là một niệm Kim 
cang, đoạn chướng đã hêt. Hoặc có thể chiếu cảnh 
đã rõ hết; 2. Biện về độ sinh: Nghĩa là trong ba 
mươi sinh, còn một sinh chưa tận; 3. Hiện Dảy 
phẩm số: Ngôi vị tại hạ nhãn; 4. Biện về nhập vị: 
nghĩa là đạo giải thoát, liên hành Diệu giác. 

Kính: Đắng tuệ... tất cả tận. 
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Giái (ích: Phần hai: Một kệ. Đoạn hoặc sai 
biệt. Ở ba phẩm Đắng quán, tuệ quang, Quán đảnh 
trên, trừ tâm duyên trước và vô minh tập hết. Nghĩa 
là khi đạo vô gián hiện ở ngay trước thì vô minh 
tập tướng, phiền não... tất cả đều dứt hết. 

#zi:: Viên trí Vô tướng... BI Vô cực. 

Giải thích: Phần ba: Có hai kệ rưỡi, nói về vị 
Diệu giác. Văn có hai phân: 1. Chính tán thán đức; 
2. Từ "Đệ nhất nghĩa..." tán thán lại đức đó. 

Trong phân một có bốn phần: 1. Nêu danh phối 
vị. Nghĩa là trí viên mãn. Vì duyên với Vô tướng, 
gọi là Vô tướng. Hoặc có thể do trí dụng lìa chủ 
thê duyên, đối tượng duyên, nên gọi là Vô tướng; 
2. Tận sinh biệt vị: Nghĩa là đã hết ba mươi sinh, 
đối với tất cả cảnh, đều bình đẳng giác ngộ, gọi là 
đăng Đại giác. Hai câu trên là tán thán trí đức; 3. 
Chứng đại vô vi: Nghĩa là hai loại viên tịch; hữu 
dư và vô dư. Không thể hủy hoại, như Kim cang 
tạng. Một câu này là tán thán Đoạn đức; 4. Đủ đại 
từ bi: Nghĩa là hết sinh tử, đủ Bi Vô cực. Đây là 
hiển bày Ân đức. Cùng tận đời vị lai, nên bảo là vô 
cực. 

K:: Đệ-nhất-nghĩa-đề... Diệu trí còn. 

Giải thích:: Phần hai: Có một kệ rưỡi, tán thán 
lại đức đó. Văn có ba tiết: 1. Hai câu đầu ở cảnh 
mà tán thán về trí; 2. Có hai câu. Ở vị mà tán thán 
trí; 3. Có hai câu: Dựa theo thời tán thán đức. Đây 
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là phần một. Nghĩa là: nội chứng Chơn đề, chắng 
bị động do phân biệt, nên nói là thường an ôn. 
Cùng nguồn tục sinh tử. Tận chơn tính Niết-bàn, 
thành trí Diệu giác, nên nói là điệu trí còn. 

Kinj›: Ba Hiền mười Thánh... ở tịnh độ. 

Giải thích: Phân tán thán đức. Nghĩa là bắt đâu 
từ ba Hiền đến vị Quán đảnh, hữu lậu chưa hết, nói 
là trú quả báo, duy chỉ có một mình Phật, báo sinh 
tử đã hết, không có pháp hữu lậu, nên ở tịnh độ. 

Kini;: Tất cả chúng sanh... ở tịnh độ. 

Giải thích: Phần dựa theo thời tán thán đức. 
Nghĩa là; tất cả chúng sanh tuy không có sự khởi 
thủy, nhưng có thời tận, gọi là báo tạm trú. Duy chỉ 
có một người như Phật, có thủy nhưng không có 
chung, gọi là ở tịnh độ. 

Kim: Ba nghiệp Như Lai... lễ Tam bảo. 

Giải thích: Từ đây là phần ba: Tản thán về ba 
nghiệp của Phật. Văn có năm phần: 1. Hai câu đầu, 
tán thán chung ba nghiệp; 2. Có một kệ. Tán riêng 
ba nghiệp; 3. Có nữa kệ. Tán thuyết vô úy; 4. Có 
nữa kệ. Tán năng động địa; 5. Có nữa kệ. Tán thắn 
Phật khéo thuyết giảng. 

Trong phần tán thán chung, một cầu đầu, tổng 
tán ba nghiệp. Câu sau hiên bày mình quy lễ. 

Nói: "Ba nghiệp đức vô cực” là như trên đã nói; 
thân nghiệp kiên cố, ý nghiệp tịch tĩnh, khẩu 
nghiệp năng thuyết, đều vô cùng tận. Nên bảo là 
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vô cực. Do vậy, nay con kính lễ Tam bảo. 

#zi:: Pháp vương vô thượng... vô duyên 
chiếu. 

Giải tiích:: Từ đây là phần hai: Có một kệ. Tản 
thán riêng ba nghiệp. Trong đó có ba phân: 1. Có 
hai câu. Tán thán riêng thân nghiệp. Thí như cây to 
che mắt nhiêu người. Thân lực của Như lai che chở 
cũng thế; 2. Có một câu. Tán thán riêng khẩu 
nghiệp. Xứng lý mà thuyết pháp, đêu đúng nghĩa 
lợi; 3. Có một câu. Tán thản riêng ý nghiệp. Tâm 
đó tịch tĩnh, đại bi vô duyên, soI khắp hữu tình. 

#¡z/;: Sư tử cõi người... rải hoa vàng. 

Giải thích: Phân ba: tán thuyết vô úy. Văn có 
hai tiết: câu đầu là tán thuyết vô úy. Câu sau là 
hoan hỷ cúng dường. 

ir/:: Trăm ức vạn cõi... thọ diệu báo. 

Giải thích: Phần bốn: Có nữa kệ. Tán thán về 
khả năng động địa. 

Văn có hai tiết: I. Tán thán Phật động địa; 2. 
Chúng thọ diệu báo. 

iz/:: Thiên tôn khéo thuyết... lược thán Phật. 

Giải thích: Phần năm: Có nữa kệ. Tán thản 
Phật khéo thuyết. Văn có hai tiết: Câu đầu tán thán 
Phật khéo thuyết các vương. Câu sau nêu rõ ý đã 
tán thuyết. 

Kinh: Bây giờ các đại chúng... lược tán thán 
Phật. 


880 BỘ KINH SỚ 2 


Giải thích: Từ đầy là phân ba: Biện minh 
chúng được ích. Nếu theo Bôn ký thì có bảy loại 
ích, tức chia làm bảy phân, đây là phân ích thứ 
nhất: Được lợi ích khai tuệ. 

ni: Đắc đại pháp lợi. 

Giái thích: Phần hai: Được lợi ích tư tuệ. Nhờ 
tư tuệ đã có, thắng hơn văn tuệ, gỌI là đại pháp lợi. 

Kini:: Liên ở trong chỗ ngôi... vô sinh nhẫn. 
Giái thích: Phần ba: Đắc tu tuệ. 

Nói "tam thú”: Là ba cõi ác. 

Hỏi: "Sao cối ác lại được ích lợi tu tuệ? 

Theo tông Tát-bà-đa thì không chập nhận cõi 
ác có thể đắc được tu tuệ. Nay tông Đại thừa thì 
cho là cũng đắc tu tuệ. 

Vì như kinh Đại Vân nói: các loài súc sinh, đặc 
định, luật ngh1. 

mi: Bát độ... trên cối trời thọ đạo. 

Giải thích: Phần bốn: Hiện tại an lạc trú. 

Nói "tám bộ A-tu-la": là dưới chỗ ở của bốn 
Thiên vương, có bốn A-tu-la vương: l. A-tu-la La 
hâu; 2. Tỳ-ma- -chất-đa- la; 3. Ba-lợi; 4. Ty- lâu- đồ. 
Dưới núi Tu-di-lại có bốn đại A-tu-la: 1. Đà-nậu; 
2. Phú-lâu- ma; 3. Ba-la-ha; 4. Đầu-mâu-lâu. 

Kinh: Ba sinh... Đắc nhập chánh vỊ. 

Giải thích: Phần năm: Nêu chánh vị. Kinh: 
Chứng tính Thánh nhân. 

Giải thích: Phần sáu: Tịnh nhãn vị. Bốn chữ 
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"chứng tính Thánh nhân" là sở đắc của nhị thừa. 

Kni:: Đắc tất cả vô lượng báo. 

Giải thích: Phân bảy: Nêu lạc trụ vị lai. Đã 
nghe được Thánh giáo, đắc vô lượng quả sinh báo 
và hậu báo. 

Lại nói: Trong phân đắc ích. Văn có hai phân: 
1. Nói về lợi ích chung nghĩa là chúng nghe pháp; 
2. Tức là phân sau, hiển bày lợi ích riêng. Nghĩa là: 
chư thiên, qui thần, cho đến người, súc vật, địa 
ngục, đắc vô sinh pháp nhẫn sơ địa, các văn khác 
cũng giống thuyết trên. Tuy có hai thuyết, nhưng 
theo thuyết trước, vì địa ngục mà đắc được vô sinh 
sơ địa thì không ứng với lý. 

Iirli: Phật bảo: "Chư hành đắc đạo... Đại sư 
tử gầm". 

Giải thích: Từ đây là phân ba: Như Lai thuật 
thành. Văn có hai phân: 1. Tán thán vương là chủ 
thê thuyết; 2. Từ "Này thiện nam! ..." là tán pháp 
được thuyết. 

Trong phân một có hai phân: 

I. Tán vương là chủ thể thuyết; 2. Thế Tôn 
thuật tán. Trong phân một: Văn lại có hai tiết: 1. 
Nêu về chúng được bảo. 

2. Đối chúng chánh tán thán. Đây là phần I nêu 
chúng. 

Nghĩa là: trong thính chúng thì thiên chúng là 
tối thăng. Hoặc đắc Thánh quả, là thật chẳng hóa, 


882 BỘ KINH SỞ 2 


nên bảo là đắc đạo quả. 

"Thật thiên chúng nói: Thiện nam tử..." là phần 
hai: Chánh tán thán đối với chúng. Thời nay hơn 
xưa, thành sư tử hỗng. Nghĩa là: ở thời quá khứ, 
bên Phật Long Quang là khai sĩ địa thứ tư Diệm 
Tuệ, Ta là khai sĩ địa Đắng quán thứ tám. Ta nay 
thành Phật. Ông đến địa thứ chín, tạo tiếng sư tử 
gầm. 

K:: Như vậy! Như vậy!... biết việc ấy. 

Giải thích: Phân hai: Như Lai thuật thành. Văn 
có hai tiết: 1. Tán thán giáo xứng lý; 2. Hiền bày lý 
được nêu giảng. Đây là phần một. Giáo mà VƯƠng 
đã thuyết, xứng VỚI lý đã được nêu giảng, giáo 
tương ứng với lý, vì vậy mà nói lặp lại như vậy! 
Như vậy! 

Nói "bất tư nghị": là chăng phải cảnh giới của 
ba Hiên, gọi là bất tư nghị. Ngài Long Thọ chú 
thích: Nẻo ngôn ngữ dứt, xứ tâm hành diệt. Ngài 
Thế Thân nói: Tuyệt nẻo tâm ngôn. Nghĩa giông 
nhau. Chắng phải là cảnh thuộc mười địa, gọi là 
"không thể lượng xét". Đây tức là so sánh công đức 
nan thăng, do đó chỉ có Phật với Phật mới biệt việc 
ây. 

Kin:: Này thiện nam!... Bất khả tư nghị. 

Giái thíc: Phần hai: Tán thắn pháp đã thuyết. 
Văn có ba phân: 1. Chánh tán thán pháp đã PC 
2. Từ "Này thiện nam! Mười bốn pháp môn đó.. 
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tán thán dụng khuyến tu; 3. Từ "thời trong chư 
chúng..." là đại chúng cúng dường. Ở trong phần 
chánh tán, văn có ba phân: 1. Giải thích về bất khả 
tư nghị; 2. Từ "Này thiện nam!..." giải thích về 
"bất khả độ lượng, 3. Từ "Ta nay.. " là giải thích 
chỉ có Phật mới biết. 

Trong phân bất khả tư nghị. Văn có ba phân: I1. 
Nêu tông lược thuyết; 2. Ngoại đạo nêu câu hỏi; 3. 
Thê Tôn rộng giải thích. 

Trong phân một: Lại có bốn phân: 1; Tông nêu 
con số: Là mười bốn Bát-nhã; 2. Kế riêng vê hiện 
thuộc: Nghĩa là ba nhẫn địa tiền, mỗi địa có ba 
phẩm, thành là ba mươi nhãn; 3. Phân biệt hai tạng: 
Nghĩa là; tạng tất cả hành": là mười ba nhẫn trước. 
"Tạng tất cả Phật”: là nhãn thượng tịch diệt. Do hai 
loại đó, øồm thâu các công đức. Gọi đó là tạng. 

4. Kết về bất tư nghị. Hai tạng như vậy, gọi là 
bất khả tư nghị. 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Phần hai: Ngoại nhân thắc mắc. 
Dựa theo nghĩa gì mà hành tạng, Phật tạng đều bất 
khả tư nghị? 

Kinj:: Tất cả chư Phật.. . trong đó hóa. 

Giải thích: Từ đây là phân ba: Theo tông rộng 
thích. Văn có hai phân: 1. Chỉ với Phật tạng, nói vê 
bất tư nghị; 2. Từ "tất cả chúng sanh..." hợp giải 
thích về hai tạng. Đây là phân một: Nói về bất tư 
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nghị. 

Nhưng đoạn văn này, tự có hai thuyết: 

Một thuyết nói: "Sinh trong ấy, diệt trong ấy, 
hóa trong ây": là pháp thân không có hình tượng, 
vì vật mà có hình dáng. Lấy vương cung mà hiện 
sinh, song lâm mà gởi diệt, theo cảm ứng mà hóa, 

"vô sinh, vô diệt, vô hóa”: là dụng đó tịch lặng, nên 
"thê" không có sinh, diệt, hóa. "Vô tự tha” kia, 
mình cả hai đều bặt. "Đệ nhất vô nhị": là cảnh và 
trí đều tuyệt dứt. "Phi hóa phi bất hóa" nói theo đại 
tịch thì phi hóa, căn cứ vào đại dụng thì phi bất 
hóa. "Phi vô Vô tướng › hữu và vô đối đãi nhau; 
nếu có hữu thì có vô, nếu có vô thì phải có hữu. 
Nay tỏ hữu và vô đều không có, cho nên bảo là phi 
vô Vô tướng. "Vô lai khứ": là nói về tướng đến và 
đi tuyệt dứt. Cho nên Trung luận nói: 

Đã đến cũng không đến, 
Chưa đến cũng không đến. 
Lìa đã đến chưa đến, 
Tướng đến không thể đắc 
Đã đi cũng không đi, 
Chưa đi cũng không đi 
La đã đi chưa đi, 

Tướng đi không thể đắc. 

Nay giải thích đoạn văn này, trong đó có hai 
phân: 1. Với hóa thân, tức tướng Vô tướng (ngay ở 
tướng mả không có tướng) để nói về bất tư nghị; 2. 
Theo sự thắc mặc mà giải thích lại. Trong phân 


SÓ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền trung I 885 


một: Lại có hai phân: l. Lập ba tướng: 2. Bỏ ba 
tướng. Đây là phân một. 

"Sinh trong ấy" là nói về trí đức. "Diệt trong 
ây": là biện minh đoạn đức. "Hóa trong ấy": là hiển 
bày Ấn đức. Đó là dựa theo hóa thân mà giải thích 
như vậy. Hoặc có thể dựa chung cả thân thọ dụng, 
pháp thân mà giải thích các sinh, diệt, hóa trên, suy 
ngâm như lý. 

#&¡z/:: Như vô sinh, vô diệt, vô hóa. 

Giải thích: Phần hai: Vứt bỏ ba tướng sinh, 
diệt, hóa. Dựa theo tướng thì không có tự tính, nên 
thuyết là không có ba tướng sinh, diệt, hóa. 

⁄€r/:: Vô tự tha... vô khứ lai. 

Giải fhíc: Phần hai: Theo thắc mắc mà giải 
thích lại. 

Tuy nói là không có hóa, nhưng tướng đó khó 
biết, nên giải thích lại. Trong đó có hai phân: Trước 
là pháp, sau là dụ, pháp có năm nghĩa: Lần lượt mà 
giải thích cho nhau. 1. Vô tự tha; giải thích vô hóa 
trên; đã không có hóa thì làm sao có mình và 
người; 2. ĐỆ nhất vô nhị: là giải thích về vô tự tha. 
Trong đệ nhất nghĩa, không có mình và người; 3. 
Phi hóa phi bất hóa, giải thích về vô nhị trên. Nghĩa 
là: hóa; tức chủ thể hóa, bất hóa; tức đối tượng hóa. 
Chủ thể và đối tượng đều phi, nên là đệ nhất nghĩa, 
không có cái ha; 4. Phi vô; bỏ vô, trước đã bỏ hữu, 
bèn bác cho là vô, đông với chấp thủ không, vì vậy 


886 BỘ KINH SỞ 2 


mà bảo là phi vô; 5. Vô tướng vô lai khứ; bỏ cả hai 
hữu và vô, cái gọi là tướng của hữu và vô. Đến: là 
tướng hữu. ĐI: là tướng vô. Nay Bát-nhã này, bỏ 
cả hai hữu và vô, nên bảo là Vô tướng, vô khứ lai. 

#€z/;: VÌ như hư không. 

Giải tích: Phần hai: Nêu pháp cùng dụ. 

Kir/:: Tất cả chúng sanh... hành không. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Hợp giải thích 
hai tạng, để nói về bât tư nghị. Văn có hai phân: 
Trước là giải thích, sau là kết. Trong phần giải 
thích có hai phân: 1. Nhân và pháp tương đôi nhau, 
biện về bất tư nghị; 2. Cảnh và trí tương đối nhau, 
biện minh bất tư nghị. Trong phân một lại có hai: 
Trước là nói về nhân không, sau nói về pháp 
không. Đây là phân trước. Văn có hai tiết: 1. Lậy 
ba nghĩa đê biện về tướng ngã không; 2. Từ "phiên 
não..." căn cứ theo nhiều tên gọi của ngã, để biện 
minh nhân là không. Đây tức ba nghĩa biện minh 
tướng không. Nói ba nghĩa là: 1l. Không sinh không 
diệt; 2. Không buộc không mở; 3. Phi nhân phi 
quả, phi bất nhân quả. 

Nói "không sinh không diệt”: các thuyết bất 
đông: Một thuyết nói; không sinh không diệt là cầu 
nêu chung. Nghĩa là, tất cả chúng sanh đều có sinh 
và tử, gỌI là sinh và diệt. Dúứt bỏ cả hai tử và sinh, 
cho nên bảo là không sinh không diệt. Một thuyết 
nói: Không sinh là đứt bỏ thường kiến. Vì chấp ây 
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cho ngã sông mãi bắt diệt. Không diệt là để dứt bỏ 
đoạn kiến. Vì chấp ấy cho ngã đã diệt thì không 
còn kế tục nữa. 

Nói "không buộc không mở" từ đây là giải 
thích riêng: Đã không có chúng sanh thì ai bị trói 
buộc, ai được cởi trói. Cho nên luận Đại trí độ 
quyên năm mươi mốt, phẩm Thoát buộc nói: Năm 
chúng không trói không thoát. Như rốt ráo rỗng 
không, không có kẻ tạo ra thì aI trói ai mở. Pháp 
người phàm phu, là hư dối, chắng thê có được, cho 
nên chăng mở thoát, cho đến nói là Bô-tát trụ trong 
đạo ây, các phiên não không thể lôi kéo rơi vào 
trong phảm phụ, nên bảo là không bị trói, không 
nhờ các pháp vô lậu để phá trừ phiên não, nên bảo 
là ›không giải mở. Nói đủ như luận kia. Ngài Chân 
đề giải thích: Người rỗng không chơn như, chăng 
bị phiên não trói buộc, cũng chắng do trí tuệ giải 
hiểu, do rỗng không có đặc gì cả. 

Nói "phi nhân phi quả”: là vứt bỏ cả hai. Phái 
ngoại đạo Vệ Thể sư cho ngã là kẻ tạo tác, gọi đó 
là nhân. Ngoại đạo Tăng-khư, cho ngã là kẻ thọ 
nhận, gọi đó là quả. Cho nên bảo là chẳng nhân 
chẳng quả. 

Nói "phiên não..." là dựa theo nhiêu tên về ngã 
mà biện minh nhân không. Trong đó có hai phân: 
1. "Phiên não": là xuất ra pháp chủ thế chập. Đó là 
phiên não do ngã kiến. Ta, người, tri kiến... làm 
não loạn hành giả, cho nên gọi là phiền não; 2. 
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"Ngã, nhân, tri kiến..." biện về ngã của đôi tượng 
châp, có nhiều tên gọi. Trong đó có hai phần: Phần 
một - Biện năm tên gọi về ngã: 1. Ngã; 2. Nhân; 3. 
Tri giả; 4. Kiến giả; 5. Thọ giả. Phần hai: Các ngã 
sở: Biện minh ngã sở là không. Nghĩa là, năm loại 
ngã trên, mỗi ngã đều có ngã sở. Nêu chung cả năm 
loại, nên bảo là "ngã sở không”. Những pháp còn 
lại, thể gôm thâu chung cả ba thọ; khô thọ gọi là 
khổ khô, lạc thọ gọi là hoại khổ, xả thọ gọi là hành 
khô, do đó ba thọ, gọi chung là khổ thọ, tức ba thọ 
này đều là hành hữu vi, cùng là ¡ những pháp còn lại 
của ngã sở, nên nói hành của tất cả khổ thọ là khổ. 

ii: Tất cả pháp tập... Tịch nhiên không. 

Giái thích: Phần hai: Nói về pháp không. Có 
năm câu: 

1. "Tất cả pháp tập": nêu danh biện minh giả. 
Nghĩa là, vì tất cả pháp tập, nên gọi là giả. 

2. "Năm ấm huyễn hóa": nêu dụ xuất thể. Do 
năm âm như huyễn, chăng phải là người (nhân). 
Gọi là pháp giả. 

3. "Không hợp không tán: hiển bày biệt tướng 
của pháp. Các thuyết bất động. Một thuyết nói: 
Năm âm thành thân xác, gọi đó là hợp. Sau đó khi 
lia tan, gọi là tán. Vì dứt bỏ cả hai tướng nên bảo 
là "không hợp không tán". Do vô phân biệt trí, 
không trú ở sinh và tử, cho nên gọi là không hợp. 
Thường khởi đại bi mà không nhập Niết-bàn, nên 


SÓ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền trung I 889 


bảo là không tán. 

5. "Pháp đồng pháp tính": môn thâu vọng quy 
chơn, tất cả các pháp đều dùng "như" làm tính. 

#iri;: Cảnh giới của pháp là không... vì như 
hư không. 

Giải thích: Phần hai Cảnh và trí tương đối, 
biện minh về bất tư nghị. Trong đó có hai: 1. Biện 
minh cảnh không: 2. Trí không. Phần một có hai 
phân: Trước là pháp, sau là dụ. Trong phần pháp 
có hai: 

1. "Cảnh giới của pháp là không”: nêu chung 
về tướng không. Nghĩa là, tất cả cảnh, không có 
cảnh nảo là chăng không. 

2. "Không Vô tướng, bất chuyên. .. : lải thích 
tướng “không” riêng. Văn có ba tIỆt: 

Tiết 1: Nói về pháp không. 

Tiết 2: "Không Tam bảo” thông cả người và 
pháp cả hai đều không. 

Tiết 3: "Không Thánh nhân sáu đạo": là nói về 
người không. Đầu nói "không" là cảnh Tam muội 
rỗng không. Nói "Vô tướng" 

là không có tướng, cảnh Tam muội. Vì không 
có mười tướng. Nói: "Bất chuyển" là cảnh Vô 
nguyện Tam muội. Vì khố tập nhiễm, không thể 
chuyền thành tịnh vô lậu. Ba cảnh như trên đều phi 
điện đảo, phi như, huyễn hóa, vì đó là hư VỌNE, 
Tiếp đó nói là "không Tam bảo" là cùng hiển người 
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và pháp, cả hai đều không. Sau nói là "không thánh 
nhân": là nói về chủ thê giáo hóa không. Nói "sáu 
đạo - là biện minh đối tượng giáo hóa không. Nói 

"vì như hư không": là phân hai: Nêu dụ. Dụ pháp 
không tướng. 

Kinj:: Bát-nhã vô tri... chiếu tướng nên hành 
đạo. 

Giải thích: Phân hai: Trí không. Trong đó có 
ba phần: 1. Pháp; 2. Dụ; 3. Hợp. Trong phần pháp 
có hai phần: 

1. Dứt bỏ sảu tướng về tri... SO lường gọi là trí. 
Suy cầu gọi là kiến, trải qua cảnh gọi là hành. Trủù 
tính gọi là duyên, chiêu vời quả gọi là nhân, lãnh 
nhận gọi là thọ. Sáu tướng như vậy, tất cả đều là 
không. 

2. Nguyên do vứt bỏ: Nên bảo là "tất cả tướng 
chiếu chăng đặc", vì thực hành tướng của đạo. 

Kính: Do tướng hành đạo ây như hư không. 
Giải thích: Phần hai: Nêu pháp cùng dụ. 

Kini:: Pháp tướng như vậy... vô tâm đắc. 

Giải KhHếh Phần ba: Tổng hợp. "Pháp tướng 
như vậy”: Là hợp sáu loại tướng không trên, nói 
sao thể có tâm đặc. "Vô tâm đặc" là: Hữu tâm là 
phân biệt. Võ tâm là không có tâm phân. biệt, sao 
lại hữu tâm đắc, vô tâm đắc. Hoặc có thể "sao có 
thể hữu tâm đặc" là: ngăn chặn hữu tâm đặc, cảnh 
chúng đều không, làm sao có tâm đắc cảnh không. 
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không có tâm phân biệt, có thê đắc không. 

/#ázi:: Đó là nhờ Bát-nhã... mà hành. 

Giải thích: Phần hai: kết bốn nghĩa trên. Văn 
có bốn tiết: 1. Hành trong nhân (người) bất khả 
đặc, vì sinh không; 2. Hành trong pháp bất khả đặc, 
vì pháp không: 3. Hành trong cảnh bất khả đắc, vì 
đối tượng duyên không; 4. Hành trong giải bất khả 
đặc, vì chủ thê duyên không. 

Kini:: Do đó, Bát-nhã... bất khả tư nghị. 

Giái thích: Phần ba: Cùng kết hai tạng bất khả 
tư nghị. Văn có hai phân: 1. Dựa theo trí mà tổng 
kết; 2. Dựa theo nhân (người) mà biệt kết. Đây là 
phân mội. 

Kính: Mà tất cả Bồ-tát (hoặc có bản viết: Chư 
Phật, Bô-tát).. . Cũng bât khả tư nghị. 

Giải thích: Phân hai: Dựa theo nhân (người) 
để nói về bất khả tư nghị. Văn có hai phân: 1. Nói 
về Bỏ- tát không cảnh mà hành. Cũng bất tư nghị; 
2. Nói về chư Phật hành hóa chúng sanh trong cảnh 
như huyễn cũng bắt tư nghị. Hoặc trước là kết đoạn 
văn sau, Phật, Bôồ-tát tạng. Sau là kết đoạn văn 
trước, Phật, tạng bắt tư nghị. 

/#zi:: Này người Thiện naml... như một giọt 
nước biển. 

Giải thích: Từ đây là phân hai: So sánh khen 
hơn. Giải thích về ỳ không thể đo lường nói trên. 
Nghĩa là: những công đức Bát-nhã mà vương đã 
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thuyết, như nước biển lớn, còn Bô-tát Quán Đảnh 
thuyết về công đức chỉ như một giọt nước biến. 
Cho nên biết công đức Bát-nhã là bất khả tư nghị. 
Không thể nghĩ bản. 

Hỏi: Bồ-tát Quán Đảnh, ngôi vị hơn vương, sao 
thuyết đức lại không băng vua Nguyệt Quang? 

Giải: Về ngôi vị mà xét thì vương không bằng 
Bồ-tát, nay nhờ Phật gia hộ nên vương hơn Bồ-tát. 

ii: Ta nay lược kê... tất cả chúng sanh. 

Giải thích: Từ đầy là phân ba: Giải thích về ý 
chỉ có Phật mới biết ở trên. Văn có ba tiết: 1. Nói 
VỆ: Nay Phật thuyết pháp Bát-nhã chỉ một phần 
nghĩa công đức; 2. Từ "cũng vi..." là tỏ: chư Phật 
thuyết øiông nhau; 3. Từ "ba hiền.. " là nói vê 
mười ba khai sĩ cùng thuyết về công đức. Nói 

"phân nghĩa là nêu: Công đức vương nói không 
bao giờ nói cho hết, gọi là "phần nghĩa". Hoặc có 
thê là ba hiền, mười thánh. Nghĩa là, chấp nhận 
Nguyệt Quang vương, tán thán về vô lượng công 
đức của ba hiên, mười thánh. 

#z/:: Này người Thiện naml... cũng lại như 
vậy. 

Giải thích: Phần hai: Tán thản dụng khuyến 
tu. Trong đó có ba phân: I1. Chánh tán thán khuyến 
tu; 2. "Vì sAO Là phản vấn của đại vương: 3. Từ 
"tất cả Phật..." rộng giải thích. 

Trong phần một: Có hai phân: 1. Chánh tán 
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thán khuyến tu; 2. Từ "nếu tất cả..." là hiển bày 
không có con đường nào khác. Đây là phần một. 
Nghĩa là: Này thiện nam! Mười bốn pháp môn là 
chỗ tu tập của tất cả chúng sanh, chư Phật nơi ba 
thừa, cho đến chư Phật thời vị lai. 

Kiz/: Nêu tất cả chư Phật... không có chuyện 
đó. 

Giải thích: Phần hai nói về: Không có con 
đường tu nào khác, như văn đã rõ. 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Phần hai: Đại vương nêu hỏi lại. 

Kini:: Tất cả Phật... không có con đường nào 
khác. 

Giải thích: Phần ba: Rộng giải thích. Văn có 
ba phần: 1. Nêu lên con đường chánh; 2. Từ "do 
đó..." chỉ bày con đường chánh; 3. Từ "người đó 
vượt quá..." nêu quả tán thán thắng. Đây là phân 
một. Duy chỉ có môn này không có con đường nào 
khác nữa. 

ữni:: Do đó, tất cả... Nhẫn viên giác. 

Giải thích: Phần: Bày con đường chánh. Nghĩa 
là: vì không còn con đường nào khác, phải nương 
theo môn mười bốn nhẫn trên, nên phải tu học. 

ni: Người đó vượt quá... Thiện thân đắc 
báo. 

Giải thích: Phần ba: Nêu quả tán thán thủ 
thăng. Có hai lợi ích: 
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1. Siêu vượt các khổ nạn. 

2. Hiện thân đắc báo. Nghĩa là đắc Thánh 
quả... 

Kini:: Lúc ấy, trong các chúng... mười bốn 
chánh hạnh. 

Giải thích: Từ đầy là phân ba: Đại chúng cúng 
dường. Văn chia ba phân: 1. Bồ-tát được đại chúng 
dùng hương hoa cúng dường thuyết mười bốn 
chánh hạnh; 2. Từ “mười tám Phạm thiên..." chư 
thiên cúng dường thọ trì đọc tụng; 3. Từ "vô lượng 
qui thân..." là nêu qui thần tu hành Bát-nhã. Văn 
đã rõ. 

zi:: Phật bảo: "Đại vương!... Chúng sinh 
tướng để hoá. 

Giái tức: Từ đây là phần hai: Đáp câu hỏi 
thứ ba. Hóa sinh không điên đảo. Văn chia làm ba 
phân: 1. Nhắc lại câu hỏi trước; 2. Phật chánh đáp; 
3. Từ "thời các cô lượng..." thời chúng đặc ích. 
Đây tức là phần một. Nghĩa là: Phật nhắc lại câu 
hỏi thứ ba: Trong môn giả, thật, dùng tướng chúng 
sanh gì để hóa? 

iz/:: Nếu dùng... chân thành hóa chúng sanh. 

Giải tích: Phần hai: Như Lai chánh đáp. Văn 
có hai phân: 1. Lược đáp; 2. Rộng đáp. Đây là phân 
một. Nghĩa là: "Dùng thân như huyễn”: là Bồ-tát 
chủ thể hóa. "Thấy người huyền hóa": là đối tượng 
hóa như huyễn. Sự như huyễn này, tự có hai giải 
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thích: Một giải thích là: Chủ thê hóa và đối tượng 
được hóa, đêu là y tha, nhưng vì chắng thật, gọi đó 
là như huyền. Như kinh A- tỷ-đạt- -ma, có tám dụ để 
hiển bày về y tha. Một giải thích là: Vì là vô cho 
nên như huyền vì pháp do nhân duyên sinh đều là 
không, gọi đó là như huyễn. Trong phân văn đáp 
sau về các Bát-nhã, đều lây theo giải thích này. 

Ki: Chúng sanh... khác gỗ đá. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai có hai phân: . 
Đối tượng được hóa như huyễn; 2. Từ "Đại vương! 
Nếu Bỏ-tát...". Chủ thê hóa như huyền. 

Ở phần đối tượng được hóa. Văn có hai phân: 
1. Giải thích; 2. Từ "tất cả huyền hoá..." tổng kết 
như huyễn. Trong phân chánh giải thích. Thích về 
bảy loại giả: tức chia làm bảy phân. Bảy giả là: 1. 
Pháp giả; 

2. Thọ giả, 3. Danh giả; 4. Tương tục giả; 5. 
Tương đãi gia; 6. Duyên thành giả; 7. Nhân sinh 
giả. Đây là phân một. Nói về : pháp giả. Văn có hai 
phân: Trước là chánh nói về pháp giả. Sau là từ 
"Đại vương! Phàm phu... " phàm và Thánh giữ lây 
cảnh, hơn và kém sai biệt. Trong phân trước có hai 
phân: 1. Bốn thức có thê sinh ra sắc tâm; 2. Từ "căn 
bồn của chúng sanh.. ' sắc tâm thành âm, giới.. 
Trong phân. một có ba phân: 

1. Nói về thức thọ sinh. 

2. Từ "sinh đắc thiện..." nói về chủng tử thức 
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thiện ác. 

3. Từ "một niệm đâu..." dựa theo thời, nói về 
thành sắc tâm chúng sanh. Đây là phần một. 

Nói "thức chúng sanh": là tổng nêu các thức, tự 
có hai giải thích: Một giải thích là của Ngài Tam 
Tạng Chân đề; lập ra bôn thức. Một thức A-ma-la. 
Chơn như bổn giác làm tính, tại triền gọi là Như 
Lại tạng. Xuất triền gọi là pháp thân. A-ma-la thức, 
tiêng Hoa gọi là Vô câu thức. Như nói trong 
chương chín thức. Tám thức còn lại thì giống với 
các sư khác. 

Một giải thích của Ngài Tam Tạng Từ Ấn: Chỉ 
lập tám thức không có thứ thứ chín. Nhưng nói AÁ- 
ma-la là phân tịnh thứ tắm trong thức thứ tám. 
Nhưng các giáo lập thức không nhất định; có nơi 
chỉ thuyết thức thứ sáu, không nói thức thứ bảy và 
thức thứ tám. Như chư Bát-nhã. Hoặc thuyết tám 
thức như kinh Kim Quang Minh... mà ở các kinh 
Bát-nhã, thuyết về thức thứ sáu. Tự có ba phẩm. Là 
thượng, trung, hạ. Thượng phẩm thì vi tế, gọi là A- 
lại-da. Trung phẩm gọi là Mạt na. Hạ phẩm gọi là 
thức thứ sáu. Ba phẩm như vậy, từ ý căn sinh, nên 
øọI1 là ý thức. 

Nói "một niệm đầu của thức, khác với gỗ đá": 
là tùy theo sinh ở xứ nào, Sát-na thọ sinh, một niệm 
đâu nơi thức, gọi là chánh thọ sinh thức, chỉ là dị 
thục, tự tính phân biệt, khác với gỗ đá, không có 
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phân biệt mạnh. 

#ữni;: Nếu thiện sinh đặc gộc thức. 

Giải thích: Phân hai: Nói vê chúng tử thiện ác 
nơi thức. Nếu phân biệt đây đủ thì có cả ba huân 
tập: l. Huân tập danh ngôn; 2. Huân tập hữu chị; 
3. Huân tập ngã kiến. Huân tập danh ngôn thì 
chung cả ba tính, lấy đó làm nhân duyên, sinh ra 
quả pháp. Huân tập hữu chi là chỉ sinh ra tính thiện 
ác, sau khi đã hướng đến thiện ác, huân tập ngã 
kiến chỉ là sự nhiễm ô. Hai loại sau chỉ làm duyên 
tăng thượng cho quả được sinh ra. Về thức thứ tám, 
tự có ba tướng: 1. Nhân tướng: Là thức chủng tử; 

2. Quả tướng. Thức thọ sinh; 3. Tự tướng: Hợp 
cả hai loại làm tự tướng. Căn cứ theo sự thật thì 
chủng tử có đủ cả ba tính. Vì dựa theo thù thắng 
mà nói nên không nói vô ký. Thiện ác như vậy, đêu 
có hai loại: l. Sinh đặc; 2. Phương tiện. Khi mới 
bắt đầu thọ sinh, chỉ là sinh đắc, nhưng chắng là 
phương tiện. Hoặc có thể trong đó chỉ nói vệ sinh 
đặc, không nói đến phương tiện. Nếu theo Bồn ký 
thì: "thiện ác sinh đắc”: là vì có Như Lai tạng, có 
cái tâm tránh khổ câu lạc, tâm này từ bốn tính mà 
có, không do duyên ở bên ngoài, nên bảo là sinh 
đặc. Trái lý thành vọng, vì vọng mà khởi ác, ác 
cũng là sinh đắc, không do hóa. 

Ki: Một niệm đầu... sắc tâm chúng sanh. 

Giải (liíc:: Phần ba: Dựa theo thời biện minh 


898 BỘ KINH SỚ 2 


thành sắc tâm của chúng sanh. 

Nghĩa là do chủng tử, từ một niệm sơ khởi, cho 
đến niệm Kim cang, trong khoảng đó sinh ra không 
thể nói hết thức dị thục làm sốc, thành sắc tâm của 
chúng sanh. 

Hỏi: Thành chủng sanh phải có đủ cả ba tụ, 
nghĩa là sắc, tâm và bất tương ưng. Sao lại không 
nói đến pháp bất tương ưng? 

Giải: Dựa trên sắc và tâm mà giả lập các bất 
tương ưng. Là giả chắng thật. Do theo thật mà nói, 
nên chỉ nói tâm. 

Lại giải: Các giáo đại thừa bất đồng: Như luận 
Nhiệp Đại thừa dịch vào đời Lương việt: Các pháp 
hữu vi, không ra ngoài sắc và tâm. (Xem kinh Mật 
Nghiêm, luận Bách Pháp, dẫn kinh nói về bất 
tương ưng). 

Hỏi: Chư chúng sanh có bốn tế hay không? Nêu 
nói là có, sao kinh nói bốn tê của chúng sanh không 
thê viết. Thì làm sao không? (Xin xem kinh bất 
tăng bất giảm...) 

Giải: Theo nghĩa đó, dựa theo các tông, các 
thuyết khác nhau; có bỗn trường hợp: 

I1. Hữu thủy vô chung: Nghĩa là: trong bộ DI- 
sa-tặc, lập có chúng sanh thời đầu, tùy duyên mà 
có. Như trong cuôn bộ chấp ký do sư Chơn đề dịch 
đã nói. Nhưng trong tông kia, tuy không có thành 
văn, nhưng nghĩa thuyết là không có tính bát Niết- 
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bàn, và quả Phật bắt diệt, đắc thành câu đầu tiên. 

2. Vô thủy hữu chung: Nghĩa là như tông Tát- 
bà-đa và Kinh bộ và nhị thừa định tính trong đại 
thừa. 

3. Hữu thủy hữu chung: Như trong tông bộ Di- 
sa-tắc, nhị thừa Thánh là nhập vị vô dư. 

4. Vô thủy vô chung: Không có tính Niết-bàn, 
chủng tính bât định và Bồ-tát chủng tính, như luận 
Du già... còn thuyết của các sư khác, không thể kê 
ra đây đủ được. 

Nếu theo Bồn ký thì có hai nghĩa: 1. Dựa theo 
lý mà xét: Thì không thể nói là phiên não ở tại 
trước hay ở tại sau; 2. Dựa theo môn giáo hóa: Thì 
chỉ lầy lúc thọ sinh mà nói đó là bắt đầu. 

Kix:: Căn bốn của chúng sinh... Thân gọi là 
tích tụ. 

Giải thích: Phân hai: Sắc tâm thành â âm, ĐIỚI.. 
văn chia làm hai phần: 1. Nói về thành âm; 2. Từ 
"Đại VƯƠN... " thành mười hai xử.. - Đây là phân 
một. Văn có hai phân: 1. Giải thích riêng năm âm; 
2. Giải thích về danh và nghĩa của Cái. Nghĩa là: 
sắc căn bản của chúng sanh, gọi là sắc cái, còn gọi 
là sắc ấm. Như sau nảy sẽ giải thích. Tâm .B0I là 
thức cái. Đó tức là triển khai tâm thành bốn ấm: 
Thọ, tưởng... "gọi là cái”: là thích danh nghĩa của 
âm. Xưa dịch là âm. Âm nghĩa là che. Ngài Tam 
Tạng Từ Ân dịch ra là uẫn, uân nghĩa là tích tụ. Ở 
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mỗi một uấn, do nhiêu pháp tập thành, nên gọi là 
uấn. Nói "thân gọi là tích tụ"; là giải thích về danh 
và nghĩa của thân. Nghĩa là pháp năm uần đều gọi 
là thân, nghĩa là uân. 

#eiz/;: Đại vương!... Sinh vô lượng sắc. 

Giải thích: Từ đây là phân hai: Sắc tâm thành 
mười hai xứ... Văn có ba phân: 1. Nói chung về 
một sắc sinh ra võ lượng sắc; 2. Từ "nhãn sở đặc 

" tỏ riêng về các sắc sinh ra; 3. Vừ "một sắc như 
vậy... " tổng kết về chủ thê sinh sắc tâm. Đây là 
phân một. Nghĩa là: một sắc pháp có thê sinh ra 
năm sắc trần. Nếu đủ thì phải nói là một tâm pháp 
này sinh ra một tâm pháp, hoặc vô lượng tâm. Nay 
vì tổng lược nên chỉ nói là sinh thức. 

Kir:: Nhãn sở đặc là sắc... Thân đắc là xúc. 

Giải thích: Phân hai: Sinh ra nhiều sắc. Văn 
chia làm hai phân: I. Sinh năm cảnh; 2. Sinh năm 
căn. Trong cảnh có hai phần: 1. Năm cảnh của đối 
tượng tạo; 2. Bốn đại là chủ thể tạo. Đây là giải 
thích về năm cảnh. Nếu đủ thì phải nói là pháp xứ 
thuộc về sắc. Hoặc có thể là kinh này không nói về 
pháp xứ thuộc về sắc, cho nên không nói. 

/#zi:;: Kiên trì gọi là địa... nhẹ động gọi là 
phong. 

Giải thích: Phần hai Bốn đạo là chủ thể tạo. 
Như văn đã rõ. 

#¡z/:: Sinh năm thức xứ gọi là căn. 
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Giái tức: Phần hai: Sinh năm căn. Nghĩa là: 
bốn đại tạo ra năm căn; nhãn, nhĩ... Sinh ra năm 
thức, nên gọi là năm căn. 

K:: Như vậy một sắc một tâm... Sắc tâm. 

Giải thích: Phần ba: Tổng kết. Một sắc sinh 
mười loại sắc, là năm căn năm cảnh. Lược bớt 
không nói về sắc pháp xứ. Một tâm với mười hai 
xứ, sinh ra ý căn. Với mười tắm giới, sinh ra sâu 
thức và ý giới. Trong văn kinh không nói là vì lược 
bớt. 

#z/:: Đại vương! Phàm phu... vô lượng giả 
sắc pháp. 

Giải fhíc: Từ đây là phần hai: Phàm Thánh 
giữ lấy cảnh, hơn kém sai biệt. Văn có hai phân: I. 
Phàm cảnh. Đắc giả chắng thật; 2. Thánh cảnh: 
Đắc thật chăng giả. Đây là phần một. 

Ki: Sâu thức của thánh nhân... Tất cả thật 
pháp. 

Giải thích: Phần hai: Thánh cảnh đặc thật 
chắng giả. Nhưng ý nghĩa của văn này khó hiểu, 
các thuyết bất đồng: Nếu theo Bốn ký thì sáu thức 
của phàm phu, lẫy tướng chung mà giữ pháp, cho 
nên đặc giả. Thánh nhân phân minh rõ ràng mà giữ 
bốn vi, nên bảo là đắc thật. Lại giải phàm phu tục, 
sáu thức hư vọng mà đặc pháp thế để giả danh. Nay 
giải: Năm cảnh; sắc... đều có hai tướng: Một là tự 
tướng: tức là thật có. 'Hai là cộng tướng, tức là giả 
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có. Năm thức dị sinh, đồng: thời với J thức, đều đắc 
tự tướng, vì là hiện lượng. Ý thức niệm sau, chỉ đắc 
cộng tướng, vì là tý lượng. Thánh nhân giữ lây 
cảnh, cũng lại như vậy. Nay ý kinh này là dựa theo 
môn thô tê thì chỗ đặc của phàm phu, vì thô là hiện 
lượng cho nên chỉ đắc giả cảnh. Hiện lượng của 
Thánh nhân, vì cực tế, nhưng nói là đắc thật, đó chỉ 
là giả nói. 

#ázi:: Chúng sanh là tên gọi (danh) của thế đề. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Thọ giả. Chia 
làm bốn môn: 1. Môn nhị đề phân biệt; 2. Môn hữu 
vô; 3. Môn sáu đường; 4. Môn tứ tính môn. Đây là 
phần một: Môn nhị đề. 

Như trên đã nói chủ thể thành năm uân, gọi là 
pháp giả. Người là đói tượng thành, gọi là thọ giả. 
Thọ giả như vậy, trong môn nhị đề, là pháp giả, tên 
gọi của thế đề. 

Kinl:: Hoặc hữu hoặc vô... vì huyễn hóa cho 
nên hữu. 

Giải thích: Phần hai: Môn hữu, vô phân biệt. 
Nghĩa là: ở trong tục đề vì cái hữu giả gọi đó là 
hữu, vì tính chăng thật, còn gọi là vô. Thọ giả như 
vậy là thế đế giả. Huyễn dôi cho nên có, nhưng 
chăng thật có. 

Kir:: Cho đến chúng sanh huyễn hóa trong sáu 
đạo thây huyễn hóa. 

Giái thích: Phần ba: Môn sáu đạo. Nghĩa là: 
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thọ giả bốn sinh ba cõi, cho đến sáu đạo, thọ giả 
thành, đêu là chúng sinh huyền hóa, thấy huyền 
hóa là chúng sinh chẳng thật. 

Kính: Huyễn hóa thấy huyễn hóa... gọi là 
huyễn đề. 

Giải thích: Phần bốn: Môn tứ tính phân biệt. 
Văn này có hai giải thích: Một là: "Huyễn hóa thây 
huyễn hóa" là: nêu chung chủ thể hóa và đối tượng 
được hóa đêu là huyễn. hóa. "Bà-la-môn.. - BỌI là 
huyễn đế" là: Song hiển cả chủ thể hóa và đôi 
tượng được hóa, đêu đủ cả bốn họ. Thân ngã hữu 
tình, đủ cả sắc, tâm đều gọi là huyễn đề. Một là: 
Nói "huyễn hóa" là nêu người chủ thể hóa. "Thây 
huyễn hóa... gọi là huyễn đế": đều là đối tượng 
được hóa. 

Kímh: Pháp huyễn đề... không có nghĩa danh. 

Giải (thích: Phần ba: Danh giả. Văn có hai 
phân: 1. Thời trước Phật, không có tên gọI; 2. lỪ 
“Đại vương!..." Như Lai đặt tên. Trong phân một 
có ba phân: 

1. Thế đế không có tên gọi và nghĩa của tên gọi. 

2. Huyễn pháp không có danh tên, không có 
thể. 

3. Ba cõi, sáu đạo đều không có tên gọi. Đây là 
phân một. "Pháp huyền đế": tức là thế đề. 

Nói "trước kia không có Phật xuất thế...": khi 
Phật chưa xuất, không có ai nói về tên gọi, cũng 
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không có ai nói về nghĩa của các tên gọi đó. 

#i:: Huyễn pháp huyền hóa... không có thể 
tướng. 

Giải thích: Phần hai: Huyễn pháp vô danh vô 
thể. Nghĩa là: pháp huyền CÓ Cái dụng của huyền 
hóa, thể, dụng, như vậy đều không có tên gọi, cũng 
không có thể tướng, như không hóa. 

ii: Không có tên gọi tam giới, không có tên 
gọi quả báo thiện ác nơi sáu đường. 

Giải (híci: Phần ba: Ba cõi sáu đường đều 
không có tên gọi. Như văn đã rõ. 

#izi:: Đại vương! Do đó... Tên gọi ba cõi, sáu 
đường. 

Giải thích: Phần ba: Như Lai đặt tên. Văn có 
ba phân: 

1. Thế Tôn đặt tên; 2. Kết. Tên chắng cùng một; 
3. Chỉ sự giải thích lại. Đây là phần một. 

Nghĩa là: Phật chưa xuất thì không có các tên 
gọi, do đó, Thế Tôn vì các chúng sanh mà thuyết 
các danh tự, tên gọiI. 

/ázi:: Đó gọi là vô lượng tên gọi. 

Thích: Phần hai Kết. Tên chăng phải là một. 
Như văn đã rõ. 

#ii:: Như không pháp... Sắc pháp. 

Giải (híc: Phần ba: Chỉ sự giải thích thêm. 

Nghĩa là: vô lượng tên gọi, như nói về thành 
thân chúng sanh, có bảy tên gọi: 1. Không pháp; là 
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không giới sắc; 2. Bốn đại thì chia làm bốn; 3. Tâm 
pháp: là sáu thức tâm vả toàn bộ tâm sở; 4. Sắc 
pháp: là năm căn, năm cảnh. Pháp xứ thuộc về sắc. 
Tên gọi như vậy, nhiều loại khác nhau. 

Kính: Giả pháp tương tục phi nhất phi dị. 
(Chăng một chắng khác) 

Giải thích: Từ đầy là phân bốn: Giả pháp 
tương tục. Văn có ba phân: 

I. Nêu tông; 2. Phản thích; 3. Thuận kết. Đây 
là phần một. 

Như Bồn ký nói: "Một": là thường kiến: Trước 
kia và sau này là một, do nghĩa không có diệt (vô 
diệU. "Khác": là đoạn kiến; trước kia và sau này 
mỗi một đều khác nhau. Do nghĩa không có tương 
tục (vô tục). Cho nên nói là: Tướng của nó chắng 
một chăng khác. 

Kni:: Một cũng bất tục (kế tục), khác cũng bất 
tục. 

Giải thích: Phần hai: Phản thích. Cái sai lầm 
của cùng một và khác nhau. "Một cũng bất tục": là 
vì không có nghĩa kế tục. "Khác cũng bất tục" rõ 
ràng là khác thể, do không có nghĩa tương tục. 

Kinh: Chăng một chắng khác, nên gọi là đề kế 
tục. G/đ¿ £›/c¡: Phân ba. Thuận kết, đã rõ. 

Kinh: Tương đãi giả. Gọi là tất cả danh tương 
đãi, còn gọi là tương đãi bất định. 

Giải thích: Phần năm Tương đãi giả. Văn có 
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hai phân: 1. Nêu hai loại: một là đối đãi tránh nhau: 
Hoặc gọi là tương đãi quyết định, như tất cả pháp, 
lần lượt đối đãi với nhau. Hai là; đối đãi đoạt nhau. 
Còn gọi là tương đãi bất định. Như một đồ vật dài 
một thước, hoặc dài hoặc ngắn, vì nhin thây khác 
nhau. Nói là dài thì đoạt ngăn. Nói là ngăn thì đoạt 
dài. Cho nên Bồn ký nói: Tất cả đều đối đãi với 
nhau, tức là đối đãi tránh nhau, bởi một pháp đối 
đãi với tất cả pháp. "Tương đãi bất định": tức là đối 
đãi đoạt nhau. Như trượng, thước, v.v... có người 
nói: "Chánh tương đãi" là: như nói hữu và vô. 
hoặc sắc đối nhãn, thanh đối nhĩ, ... "Tương đãi 
bắt định” là: tương đãi dựa nhau. Như năm cảnh 
lần lượt đối đãi nhau. 

Ki:: Pháp như năm sắc v.v... như tất cả các 
pháp hữu, vô. 

Giải thích: Phần hai Chỉ sự biện về chánh 
tương đãi. 

Kínj:: Tất cả pháp đều duyên thành, chúng sanh 
giả thành. 

Giái tức: Phần sáu. Duyên thành giả. 

Nghĩa là: năm ấm làm duyên, thành giả chúng 
sanh, nên gọi là duyên thành giả. 

Hỏi: Nếu vậy, có khác gì thọ giả đâu? 

Cải rằng: Duyên thành nhiếp cả thọ giả, thọ 
giả không thê nhiêp duyên thành. 

#z/:: Nhần quả câu thành... Ba đời thiện ác. 
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Giải thích: Phần bảy Nhân sinh giả. 

Nghĩa là; nhân quả cùng một lúc. Như nói; hiện 
hành huân chủng tử, chủng tử sinh hiện hành... tức 
là nhân quả câu thời. Chủng tử tự loại tương sinh 
cho nhau... tức là môn tiền hậu nhân quả. 

_ Kinh: Tất cả huyền hóa, là chúng sanh huyền 
đê. 

Giải fhíc: Ở trong đối tượng được hóa. Văn 
có hai phân: Trước là thích, sau là kết. Trên đã 
thích vê đôi tượng được hóa như huyễn tôi. Đây là 
phân sau kết thành đối tượng được hóa như huyền. 

Kni:: Đại vương!... là như vậy. Đêu là huyễn 
hóa. 

Giới thích: Tây là phân hai: Kết thành chủ thể 
hóa đều là huyễn hóa. 

Kni:: Bẫy giờ, có vô lượng... bất khả thuyết 
đức hạnh. 

Giải thích: Phần ba: Thời chúng đắc ích. Văn 
có ba: 1. Đắc phục nhãn: Tức là ba hiền; 2. Đắc 
không, vô sinh nhẫn: Đặc hai loại nhẫn; không và 
vô sinh nhẫn. Mỗi nhẫn đều thông cả ở mười địa; 
3. Từ "cho đến..." là môn đắc địa. Nghĩa là nhờ 
lực nghe giáo mà đắc được toàn bộ đức hạnh từ sơ 
địa cho đên mười địa. 
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Phẩm NHỊ ĐỀ 

Giải thích phâm này, lược có hai nghĩa: 

1. Giải thích tên phẩm. 

2. Giải thích chánh văn. 

Giải thích tên phẩm; đề có hai loại: 

1. Thê đề: là pháp hữu vi, từ duyên mà sinh, giả 
mà chẳng thật, gọi là thế đề. 

2. Chơn đề: Thật tướng chơn như, bốn sinh 
thanh tịnh, thật mà chẳng giả, gọi là Chơn đê. 

Hoặc gọi là để thế tục và thắng nghĩa. Thê; 
nghĩa là lâp kín. Tục; là nghĩa hiến thô. Nghĩa là; 
các sắc tâm là hiện pháp thô hiển che lấp thắng 
nghĩa. Thế tức là tục, nên gọi là thế tục. Đó là giải 
thích theo trì nghiệp. Thăng nghĩa là thăng trí. 
lì Anh tức là nghĩa của cảnh. Nghĩa là lý chơn như, 

đó là nghĩa cảnh của thăng trí, đó là giải thích theo 

chủ. Đêu gọi là đề như luận Du già nói: Đề có hai 
nghĩa: 1. Như tướng đã thuyết: Nghĩa là không lìa 
bỏ; 2. Do nhờ quán nơi đó mà đên được nơi cứu 
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cánh, nên gọi là đề. Gọi chung là phẩm nhị đế, đó 
là giải thích theo SỐ; Ở trong phẩm này biện minh 
nghĩa của hai đề, nên gọi tên là phẩm nhị đề. 

Kíni:: Bẫy giờ... có thế để hay không? 

Giải thích: Phần hai: Chánh giải thích theo 
văn. Trong phân nội hộ, văn chia làm ba phân: 1. 
Phẩm Quán không; nói về hạnh tự lợi; 2. Phẩm 
Giáo hóa; nói về hạnh lợi tha; 3. Phẩm Nhị đề; nói 
về chỗ nương dựa của hai hộ. Ö trên đã giải thích 
xong hai hạnh trước. Đây là phần ba - Chỗ nương 
tựa của hai hộ. 

Nếu theo Bốn ký thì phẩm này chia làm ba 
phân: 1. Hỏi đáp phân biệt hai đế, bất nhị; 2. Từ 
"bạch Phật..." hỏi đáp bi biệt, thuyết pháp bắt 
nhị; 3. Từ "bạch Phật nói..." hỏi đáp pháp môn bất 
nhị. 

- Nay giải thích thi chia làm năm phân: Ba phần 
đầu giông trên. 4. Từ "Đại vương! Bảy Phật... " tán 
công đức của kinh; 5. Từ “Đại vương! Kinh này.. 
tán thản danh, khuyến trì. Ở trong phân một: Trước 
hỏi, sau đáp. Nơi phân hỏi có ba phân: 1. Hai nêu 
hỏi; 2. Hai thắc mắc; 3. Tổng kết. Đây tức là phần 
một, là hai nêu hỏi của vương. Nghĩa là: trong Đệ- 
nhất- nghĩa-đề, là có Thế đế? Hay là không có Thế 

đề? (Chữ bất nghĩa là không có), vì thắc mắc, cho 
nên nêu hỏi hai điều. 

in: Nêu nói là không có thì... Trí không nên 
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là một. 

Giải thích: Phần hai: Cùng vẫn nạn về có và 
không. Trước là không, sau là có. Nhưng hai vấn 
nạn nảy, các thuyết bất đồng. 

Theo Bồn ký nói: Nếu nói là không có thì trí 
của phảm phu không nên là hai, nghĩa là chơn và 
tục. Nếu nói là có thì trí của thánh nhân không nên 
là một, nghĩa là trí Đệ-nhât-nghĩa-đé. Căn cứ theo 
lý mà xét thì không một, không hai. Nêu định chắc 
là một thì phàm phu thây tục, cũng vừa thây chơn, 
tức đúng phải thành Thánh. Nêu theo kinh bố 
nghiỆp, phâm Phật mẫu; có hai câu hỏi: Một câu 
hỏi là hỏi vê một và hai, một câu là hỏi về có và 
không. Có bốn lớp kinh ấ ấy nói; pháp tính của hai 
để là một hay là hai? Là có hay là không? Sau đó 
Phật đáp; Phật tử! Hai đề là: Thế để có (hữu) cho 
nên chăng không. Vô để thì không, cho nên chắng 
có. Cả hai thường vậy, cho nên là bất nhất. (không 
một). Thánh chiêu không, cho nên bất nhị (không 
hai). Dù có Phật hay không có Phật thì pháp giới 
cũng không thay đôi, vì pháp thường thanh tịnh, 
cho nên không hai. Chư Phật trở lại AM) phàm phụ, 
cho nên chăng không. Không có , cho nên 
chăng có. Thật không cho nên bất nh Bến tế bất 
sinh, cho nên bất nhị, chắng hoại tướng các pháp 
giả danh, cho nên chăng không. Chư pháp tức phi 
chư pháp, cho nên bất nhất. Nói đủ như ở kinh kia. 

#ir/;: Nghĩa của một và hai, sự chúng là gì? 
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Giái tlíc: Phần ba Tổng kết. Đã rõ. 

ri: Phật bảo: "Đại vương!... Nghĩa một, 
nghĩa hai. 

Giải thích: Phần hai: Thế Tôn chánh đáp. Văn 
có hai phân: I. Thế Tôn lược đáp; 2. Từ "bảy 
Phật.. _Tộng giải thích câu hỏi trước. Trong phân 
lược đáp có ba phân: l. Tán thán câu hỏi có nguyên 
nhân; 2. Lược bày đầu mối của nghĩa; 3. Khuyên 
phát ba tuệ. Đây là phần một. 

Nghĩa là: vương đã từng hỏi bảy Phật thời quá 
khứ, nên nay mới hỏi nghĩa về một, hai. 

Nói "bảy Phật quá khứ" là: 1. Trước thời Phật 
Tỳ-bà-thi còn có một Phật, theo thứ tự; 2. Phật Ty- 
bà-thi; 3. Thức-Phật; 4. Thi-khí; 5. Ty-xá; 6. Câu- 
na-hàm; 7. Ca- diếp. Lại có giải thích: Tỷ-bà- -th 
Phật là thứ nhất. Thích ca văn Phật là vị Phật thứ 
bảy. Theo thật thì Phật Thích ca tức chính là Phật 
hiện tại. 

#ini:: Ông nay không có nghĩa một nghĩa hai. 

Giải thích: Phần hai: Lược bày đầu mối của 
nghĩa. 

Nghĩa là: ông nay không có nghe, ta nay không 
có thuyết. Bốn ký nói: Có nghe có thuyết, tức là 
không một. Không có nghe, không có thuyết, tức 
là không hai. Chính là hai đề. Một: là chơn. Hai: là 
tục. Không hai: tức chính là Đệ- nhất- nghĩa- đề. Phi 
chơn phi tục, nên gọi là Đệ-nhất-nghĩa-đề. 
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Một thuyết nói; không một: tức chính là nghĩa 
sai biệt của nhị để. Không hai: tức chính là nghĩa 
không có sai biệt của nhị đề, chăng phải là ngoài 
hai đê còn lập thêm một đề thứ ba. 

Tuy có hai thuyết, nhưng lây thuyết sau làm 
chánh. Nếu không vậy thì phải gọi là phẩm Tam 
đề. 

Có người chất vẫn: Có nói, có nghe tức thành 
ra là hai, thì trái với thuyết trên, hai để là hai, do 
nghe và nói đêu là nghĩa tục đề. Nay giải thích 
không vậy; muốn chặn đứng sự chấp chặt chơn và 
tục là cùng một hay là hai khác, nên nay mới phân 
biệt rõ; theo với phàm tỉnh mà lây hai để định chắc 
khác nhan. Theo với Thánh trí mà nói là chăng có 
sai biệt, chăng nói là nghe và nói, phối riêng với 
hai đề. 

Kini:: Vương nay lăng nghe... Như pháp tu 
hành. 

Giải thích: Phần ba: Khuyến phát ba tuệ, theo 
trên đã rõ. 

/#ázi:: Kệ bảy Phật như vậy. 

Giải thích: Từ đây là phần hai: Rộng giải thích 
về câu hỏi trước. Văn có hai phân: 1. Dẫn kệ của 
bảy Phật để giải thích một và khác; 2. Trong trường 
hàng (văn xuôi) là lời Phật nay thuyết, đã thông 
câu hỏi trước. Trong phân một có hai phân: 1. Nêu 
văn xuôi phát khởi; 2. Chánh dẫn văn tụng. Đây là 
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phân mội. 

i:: Đệ nhất nghĩa Vô tướng... vô tự, vô tha 
tác. 

Giái íliích: Chánh dẫn văn kệ. Có tám kệ rưỡi, 
chia làm ba phân chính: 1. Có ba kệ nói về hai đê; 
2. Có ba kệ: Nghĩa của một và hai. Ciải thích câu 
hỏi của vua; 3. Hai kệ rưỡi, biện về thê để hư giả. 
Kết thành nghĩa trên. 

Trong phân một có ba phân: Theo Bồn ký: l¿ 
Có một kệ, nói về thể của hai đề đều là vốn có; 2. 
Một kệ. Dùng nghĩa của ba giả để biện về hữu và 
vô của nhị đê; 3. Văn một kệ: Dứt bỏ tướng của 
hữu và vô để biện về nhị đề. 

Trong bài kệ đầu: Nửa trên là nói về chơn thì 
vốn có. Nghĩa là Vô tướng chơn như, bốn lai tự có. 

"Vô tự": Là hiển bày nhân không. "Vô tha": là 
hiển bày pháp không. 

Lại giải thích: "Vô tự”: là vô ngã. "Vô tha”: là 
không có ngã sở. Lại có một thuyết là: "vô tự”: là 
không từ tự sinh. "Vô tha”: là không từ tha sinh. 

Nếu nói một cách đầy đủ thì phải nói thêm là: 
"Bật cộng bất vô sinh" vì lược bớt, cho nên chỉ nói 
hai cầu đầu. 

Tuy là có ba giải thích, nhưng lấy ý của giải 
thích đầu. 

Nửa kệ dưới là nói về tục hữu. Nghĩa là pháp 
nhân duyên, dù có Phật hay không có Phật, bôn lai 
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vốn vẫn có nó. "Vô tự": là lý không nhân trên pháp 
hữu vi. "Vô tha”: là lý pháp không trên pháp hữu 
VI, lại có hai giải thích, theo trên thì rõ. 

Kini:: Pháp tính vốn Vô tướng... tam gia tập 
mà g1ả có. 

Giải thích: Phần hai: Có một hàng kệ, dùng 
nghĩa của ba giả, để lập hai đề hữu vô. Do ba giả, 
trong chỗ không có danh, tướng mà nói thành 
danh, tướng. Ở đây có ba phân: 1. Hai câu đầu, nói 
về nghĩa của chơn vô; 2. Có một câu, nói về nghĩa 
của hữu; 3. Có một câu, cùng kết hai đế, đều là giả 
có. 

Nói "pháp tính vốn Vô tướng”: là thật tính của 
các pháp, bốn lai vốn Vô tướng, đó là nghĩa của 
chơn vô. 

"Đệ nhất nghĩa không như”: là tên gọi khác đề 
giải thích thêm một lần nữa. Còn gọi là đệ nhất 
nghĩa không. Còn gọi là chơn như. 

"Các hữu vốn pháp hữu": đó là nói về nghĩa 
hữu của tục đề. 

Nghĩa là: các pháp uấn... Hữu vi, là do nhân 
duyên mà có. "Tam giả tập giả hữu”: là song kết 
hai đề đều là giả ÁG: 

Nói "tam giả" là: Bốn ký nói: Do hai loại giả, 
danh tướng, y tha mà lập tục đế hữu. Do một loại 
giả, Vô tướng vô sinh mà lập nghĩa chơn vô. 

Có thuyết nói: Nửa trên của tụng là nói về chơn. 
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Nửa dưới là nói về tục. Nói "tam ø1ả" là pháp, thọ, 
danh giả. Nghĩa như đã nói trên. 

ni: Vô vô đễ thật vô... Nghĩa hữu và vô như 
vậy. 

Giải thích: Phân ba: Có một kệ, nói về mất thì 
bất nhị, còn thì bất nhất. Văn có ba phân: l. Hai 
câu đầu, tỏ nghĩa chơn vô; 2. Có một câu, hiển 
nghĩa tục hữu; 3. Có một câu, cùng kết hữu và vô. 

Nói "vô vô đế": là đứt bỏ danh tướng của hữu, 
tức là nghĩa vô. Đắc cái hữu mà không có danh 
tướng, cũng là nghĩa của vô. Cùng lập lại cả hai vô, 
cho nên ĐỌI. là vô vô đề. Tức cả hai vô đó, đúng 
thật là vô, nên bảo là thật vô. 

"Tịch diệt đệ nhất không": là dứt bỏ hai vô ở 
trước, nghĩa là hai vô ở trên: Vô đối lại với hữu tức 
an lập đê chẳng phải là lý cứu cánh. Cầu thứ hai là 
nói về chăng phải để an lập. Đoạn hoặc mà chứng 
diệt, nên bảo là tịch diệt. Thể tức một vì chơn như, 
cho nên nói là đệ nhất nghĩa không. 

"Chư pháp nhân duyên hữu”: giải thích về 
nghĩa của tục hữu. Thứ tư là song kết. Đã rõ. 

Nhưng ba bài kệ này, các thuyết bất đồng: Có 
thuyết nói; ba hàng trên; hàng đầu là nhân không, 
hàng thứ hai là pháp "không, hàng thứ ba là nhắc lại 
cả hai đều vô, cho nên bảo là vô vô. Có thuyết nói: 
Kệ đầu là xuất thể của nhị đế, kệ thứ hai là ,gIảI 
thích về nghĩa của nhị đề, kệ thứ ba là song kết về 
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nghĩa hữu và vô của hai đế. Một thuyết nói: Hiển 
bày hai để thì có ba môn: Kệ một là môn nhân 
duyên nhị để Vô tướng. Kệ hai là môn nhị đề thật 
giả. Kệ ba là môn nhị để hữu vô. 

Kinl:: Hữu vô vốn là hai... Hai đế thường bất 
tức. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai. Có ba kệ. Nói 
về nghĩa một, hai. Phần chính thông câu hỏi của 
vua. Văn có ba phân: 1. Một kệ: Lý và trí đối nhau, 
hiển bảy phi nhất phi nhị; 2. Có một kệ. Trí và lý 
đối nhau, dứt bỏ chấp cùng một và hai khác; 3. Có 
một kệ: Trí và lý tương đôi nhau. Tán thán nghĩa 
nhập chơn. Đây là phân một. Trong đó nửa kệ trên 
là nêu dụ để hiển Dày pháp. Nghĩa là: cảnh chơn và 
tục, vốn tự hằng có, như hai sừng của con bò. Nửa 
kệ sau nói vê phi nhất phi nhị; do bậc Thánh đạt 
các pháp không lia chơn. Theo tướng mà lập lý, 
hữu và vô cùng như nhau. 

Kinh: Tâm hiểu thấy bất nhị... phi nhị sao có 
thê đắc? 

Giải thích: Phân hai: Trí và lý tương đối nhau. 
Dứt bỏ chấp hai, một. Nghĩa là: trí vô phân biệt, vì 
duy chỉ chứng chơn, nên không thể chấp là hai. 
Đạo lý được lập, do có hữu và vô riêng biệt, nên 
không thể chấp là một. 

Kni:: Đôi với hiểu thường tự một... chơn thật 
nhập đệ nhất nghĩa. 
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Giải thích: Phần ba: Trí và lý tương đối nhau: 
Tán thán nhập chơn nghĩa. 

"Vô nhị đó": là lặp lại "nghĩa hiểu thường một" 
ở trên. Nghĩa là vô phân biệt trí, chứng một Như 
Lai, ngoài ra không có tục đề nảo khác, nên bảo là 
thông đạt vô nhị đó, chơn nhập đệ nhất nghĩa. 

i/:: Thê đễ huyễn hóa khởi... nhân duyên mà 
dối có. 

Giải thích: Đây là phân ba. Có hai kệ rưỡi. 
Biện minh thế đề hư dỗi, kết thành nghĩa trên. 
Trong đó có ba phân: 1. Một kệ. Tổng hiên bày thê 
đề hư 14; 2. Có một kệ, chủ thể hóa và đối tượng 
hóa đều hư giả; 3. Nửa kệ. Kết quán, quy về người 
(nhân). Trong kệ đầu: câu thứ nhất là hiển bảy pháp 
thế đề là hư giả, như huyền khởi. Ba câu sau là nêu 
dụ để hiển pháp. Dụ có ba loại: 1. Hoa đốm trong 
hư không; 2. Bóng cây; 3. Cánh tay thứ ba. (Có bản 
viết là: Cái đầu thứ ba là sai) 

Nhưng giải thích thí dụ này, các thuyết khác 
nhau: Có thuyết nói; hoa đốm hư không hoa thì có 
tướng nhưng không thể, dụ cho tính phân biệt. 
Bóng cây thì nương nhờ ở vật mà khởi, là dụ cho 
tính y tha. Cánh tay thứ ba; tướng và tính đêu 
không có, dụ cho tính chơn thật, là an lập. Rồi thế 
đề đó, do nhân duyên, vọng chấp là có. 

Một thuyết nói; cả ba dụ là dụ cho tất cả pháp 
không. Cho nên, các kinh Đại Phẩm v.v... hiển bày 
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mười dụ đề thuyết về các pháp không có pháp nào 
là chăng không. 

Một thuyết nói: Cả ba dụ là hiển bày chỗ chấp 
không, Cho nên kinh Giải Thâm Mật nói: Do tính 
của đối tượng chấp mà lập ba vô tính. 

Hội Bát-nhã nói: Tất cả các pháp không có tự 
tính. Dựa theo tính tướng vô tự tính mà nói, cho 
nên biết không đứt bỏ y tha, cũng là không. Nói 
đầy đủ như ở chương khác. 

ini:: Huyễn hóa thấy huyễn hóa... Đề thật thì 
đều vô. 

Giải thích: Phần hai: Hiển bày chủ thể năng 
hóa và đối tượng được hóa đêu hư giả. Nghĩa là: 
"huyễn hóa thấy huyền hóa": đều chăng thật có. 
Cho nên kinh Duy-Ma-cật nói: Người thuyết pháp: 
là không thuyết không chỉ bảy. Người nghe pháp: 
là không nghe, không đắc. Các thuyết bất đông, 
theo trên thì rõ. 

Kir:: Gọi là chư Phật quán. Bô-tát quán cũng 
vậy. 

Giải tích: Phần ba: Kết quán, quy về người. 
Như trên đã nói; nghĩa một và hai là đôi tượng quán 
của Phật, B-tát. 

/#ánzi:: "Đại vương]... Hóa chúng sanh”. 

Giải thích: Từ đây là phân hai: Nay Phật 
thuyết về nghĩa của một, hai. Văn có hai phân: 1. 
Nói về nghĩa hai; 2. Từ "Phật và..." giải thích về 
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nghĩa một. Đây là phần nghĩa hai. 

Nghĩa là: Phật bảo đại VƯƠng, Bồ- tát Ma-ha- 
tát, ở trong Đệ- nhất- nghĩa- đề, vì Quốc độ chúng 
sanh mà thường chiếu hai đề. Do Bát-nhã, thường 
chiếu Chơn đề, không vướng mắc sinh tử, khác với 
phảàm phu, do đại bị, thường chiếu tục đế. Không 
vướng mắc Niết-bàn, khác với nhị thừa. Đó tức là 
nghĩa hai. 

#zi:: Phật và chúng sanh... Một mà không 
haI. 

Giải thích: Tù đầy phân hai: Giải thích về 
nghĩa một. Văn có ba phân: I. Chủ thế hóa, đối 
tượng hóa để nói về nghĩa một; 2. Từ "tất cả 
pháp..." cảnh và trí tương đối nhau để nói về nghĩa 
một; 3. Từ "Bồ- tát..." nhiễm và tịnh tương đối 
nhau để nói về nghĩa một. Trong phần một: Chủ 
thê hóa lại chia làm ba phân: l. Nêu; 2. Trưng hỏi; 
3. Giải thích. Đây là phân nêu tông. Nghĩa là: trong 
phân lược đáp. Không nghe, không nói, là nghĩa 
một. 

Kính: Vì sao? 

Giải flhíc:: Phần hai Trưng hỏi. Chủ thể và đối 
tượng đã khác biệt, sao lại nói là một? 

#/z/:: Vì chúng sanh không, nên đạt được 
chúng sanh không. 

Giải thích: Phần ba: Thích thành nghĩa một. 
Tùy theo chủ thể hóa và đối tượng hóa. Tướng của 
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tục tuy khác nhau nhưng lý không, cùng là một. Do 
đối tượng hóa ấy mà chủ thể hóa cũng không, chủ 
thể và đôi tượng đều không, là nghĩa một của nó. 

Km: Vì tất cả pháp không, cho nên không 
không. 

Giải thích: Phần hai: Cảnh và trí tương đối 
nhau, để nói về nghĩa một. Văn có ba phân: 1. Nêu; 
2. Trưng; 3. Thích. Đây tức là nêu tông. Chỉ nương 
theo một môn mà biện minh tất cả pháp, không 
ngoàải cảnh trí đều không, nên bảo là không không. 

Kính: Vì sao? 

Giải (bích: Trưng hỏi. Cảnh và trí đã khác 
nhau, thì rỗng không, nên chăng phải là một. 

Ki: Bát-nhã Vô tướng, nhị để hư không. 

Giải thích: Phần ba: Thành nghĩa một. Văn có 
hai phần: 1. Chánh giải thích nghĩa một; 2. Từ 
"Bát-nhã..." theo thắc mắc mà giải thích lại. Đây 
tức là phản một. Nghĩa là: Bát-nhã đối cảnh, vì 
không có tướng chủ thê thủ và đối tượng được thủ, 
cho nên không. Hai để đôi với đệ nhất nghĩa thì 
không có sự sai biệt, cho nên không. Do đó Bát- 
nhã, nhị đế, một mà không hai. 

/árzi:: Bát-nhã không... không có tha tướng. 

Giải thích: Phần hai: Theo với thắc mắc mà 
giải thích lại. Nguyên do là sao? Tất cả pháp không 
tướng, đã rõ. Còn Bát-nhã không tướng thì không 
có sai biệt gì? Vì vậy mà chỉ nghiêng về nói Bát- 
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nhã không tướng. Văn có hai phân: 1. Dựa theo các 
ngôi vị đề hiển bày tướng không của thể; 2. Dựa 
theo Phật quả để hiển bày tướng không của dụng. 

Đây tức là phần một. 

Nghĩa là: Bát-nhã không, từ ở ngôi vị sinh tử 
mười hai duyên sinh, cho đến ngôi vị Niết-bàn 
Nhắt-thiết-trí. Vì không có tướng nhân (người), 
nên không có tự tướng. Vì không có pháp tướng, 
cho nên không có tha tướng, tức lấy nhân và pháp 
cả hai đêu không mà làm thê tướng. 

#£z/;; Khi năm nhãn thành tựu thì thây mà 
không có gì để thây (vô sở kiến). 

Giải thích: Phần hai: Là dựa theo quả Phật đề 
hiển bảy tướng không của dụng. Văn có hai phân: 
1. Không có kiến dụng; 2. Không có thọ dụng. Đây 
là phần một. 

"Khi năm nhãn thành tựu": là tống nêu năm 
nhãn, ý lấy ba nhãn sau. Vì nhục nhãn và thiên 
nhãn chăng phải là Bát-nhã. Khi ba nhãn thây, thì 
không có tướng của chủ thê thấy (kiến), tức chính 
là nghĩa không. 

Ki/:: Hành cũng chăng thọ... tất cả pháp cũng 
chăng thọ. 

Giải (hích: Phần hai: Nói về không có thọ 
dụng. 

Nói "chắng thọ": nghĩa là không chấp trước. 
Chắng thọ có bốn: 
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I. Hành: Nghĩa là chấp hành. 2. Bất hành: 
nghĩa là không chấp trước hành; 3. Phi hành phi 
bât hành: tức là hành vô ký; 4. Chăng thọ tất cả 
pháp: Đây là nói về ba nhãn ở trong bôn cảnh đều 
không chập trước, không có chập trước dụng, cho 
nên thuyết là không. Vì đó đều không, cũng là 
nghĩa của một. 

ni: Khi Bô-tát chưa thành Phật... Lẫy phiền 
não làm Bô-đê. 

Giải thích: Phần ba: Nhiễm và tịnh tương đối 
nhau để giải thích nghĩa một. Văn có ba phân: 1, 
Nêu; 2. Trưng; 3. Giải thích. Đây là phân một. 
Nhiễm: là phiên não, là căn gốc của sinh tử. Tịnh; 
nghĩa là Bô- đẻ, là gốc của Niết-bàn. Hai loại như 
vậy, dùng không làm tính. Vì khi chưa ngộ, mê tính 
Bỏ-đề mà thành phiên. não. Đến khi đã ngộ, giác 
tính phiền não tức là Bồ-đề. 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Phần hai: Trưng hỏi. Nghĩa là: 
nhiễm và tịnh trái ngược nhau. Sao lại thành một? 

Kirj›: Ở đệ nhất nghĩa... do tất cả pháp như. 

Giải thích: Phần ba: Giải thích thành nghĩa 
một. Có hai nhân: 1. Ngăn chặn; 2. Biểu hiện. 
Nghĩa là: trong đệ nhất nghĩa, vì không có tướng 
nhiễm, tịnh nên nói là vô nhị. Vì tất cả các pháp 
đều là "như", đó là nghĩa một, không. Theo Bôn ký 
thì có chín loại nghĩa để giải thích bất nhị (không 
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hai) e nhiều nên không kế ra đây. 

ni: Bạch Phật răng... mà hành các pháp 
tướng. 

Giải thích: Từ đây là phân hai: Hỏi đáp phân 
biệt thuyết và pháp bất nhị. Trong đó có hai phân: 
Trước hỏi, sau đáp. Đây là phần hỏi. Ý hỏi: Nếu tất 
cả pháp là "như”, trong "như” không có văn tự, thì 
sao chư Phật lại nương ở văn tự mà hành các pháp 
tướng? 

Kính: Đại VƯƠNB!.. . Luận nghị "như”. 

Giải thích: Phần hai: Như Lai chánh đáp. Văn 
có hai phân: 1. Thuyết không: Tức là lợi tha; 2. Tu 
không, là tự lợi không. Phần một có ba phân: 

1. Tỏ riêng mười hai bộ không. 

2. Từ "là danh vị..." tổng biện minh giáo 
không. 

3. Từ "nêu người thủ..." là hiển bày bất hành 
không. 

Nói "pháp luân”: pháp luân có hai: Ì. Giáo; 2. 
Hạnh. Trong đó, thuyết giáo làm pháp luân. 

Nói: "Pháp bốn như": là liệt kê mười hai bộ 
kinh. Nhưng mười hai tên gọi, các giáo bất đồng: 
có kinh thì chỉ dùng tên tiếng Phạm chứ chăng 
phiên dịch, như kinh Thâm Mật Giải Thoát, quyền 
ba, gọi là; Tu-đa-la, Kỳ-dạ, Hòa-già-la-na, Già-đà, 
Ưu- đả-na, Ni-đà-na, A-bà-đả- na, Y-đế-ưu-đa-già, 
Đô-đa-già, Tỳ-Phật-lược, A-phù-đà-đàn-ma, Ưu- 
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ba-đê-xá. Có kinh văn chỉ dịch chăng có tiếng 
Phạm. Như kinh Giải Thâm Mật, quyền ba: Gọi là 
Khế kinh, Ứng tụng, Ký biệt, Phúng tụng, Tự 
thuyết, Nhân duyên, Thí dụ, Bồn sự, Bồn sinh, 
phương quảng, hy pháp. Luận nghị. Có kinh văn 
thì vừa Phạm vừa dịch dùng lẫn lộn. Như kinh 
Pháp Hoa quyền một: Gọi là; Tu-đa-la, Già đà, Bốn 
sự, bồn sinh, Vị tăng hữu, Nhân duyên, Thí dụ, Kỳ- 
dạ, Ưu-bà-đê-xá... Các bản khác nhau như vậy là 
do các thời đại phiên dịch, theo ý thích riêng. Kinh 
Thâm Mật Giải Thoát và kinh Giải Thâm Mật là 
cùng một bản gốc mà dịch khác. Các nghĩa như 
vậy, có đủ ở chương khác. Nay nói "pháp bốn 
như..." là: 

1. Âm tiếng Phạm là Tu-đa-la tiếng Hoa gọi là 
Pháp bốn. Có hai nghĩa: 

- Lây giáo làm gốc của lý. 

- Lây chung làm gốc riêng. 

2. Kỳ-dạ: Tiếng Hoa gọi là Trùng tụng là tụng 
lại phân văn xuôi ở trước. 

3. Hòa-già-la-na: Tiêng Hoa gọi là Thọ ký. Thọ 
nhận Phật ký riêng. 

4. Già-đà: tiếng Hoa gọi là Kệ chăng tụng, còn 
gọi là phúng tụng, không tụng phần trường hàng 
(văn xuôi). 

5. Ưu-đà-na: Tiếng Hoa gọi là Vô vấn tự thuyết 
(không ai hỏi mà đức Phật tự thuyết). 
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6. Ni-đà-na; tiếng Hoa gọi là Nhân duyên. Còn 
gọi là điều phục. Do phân â ây nói chi tiết về duyên 
khởi chế giới, nên còn gọi là giới kinh. 

7. A-bà-đà-na: Tiếng Hoa gọi là Thí dụ. 

8. Y-đế-ưu-đa-già: Tiếng Hoa gọi là Pháp giới. 
Còn gọi là Bồn sinh. Giới; nghĩa là sinh. 

9. Vì-đa-già: Tiếng Hoa gọi là Bồn sự. 

10. Tỳ-Phật-lược: tiếng Hoa gọi là Phương 
quảng. 

I1. A-phù-đà-đàn-ma: tiếng Hoa gọi là Vị- 
tăng-hữu (chưa từng có). 

12. Ưu-bà-đề-xá: Tiếng Hoa gọi là Luận nghị. 

Mười hai bộ kinh như vậy, đều nói là như. Như 
là nghĩa không. 

Ki: Là danh vị cú... Tất cả như. 

Giải thích: Phần hai: Tông biện về giáo không. 

_ theo Bồn ký thì có bốn nghĩa: 1. "Danh vị 

;là ứng thuyết; 

s2 "Âm thanh": là chánh thuyết; 3. Quả báo: là 
chủ thể thuyết; 4. Tất cả như: tức là y thuyết, nương 
theo lý chơn như đó mà thuyết pháp. 

Nay giải thích không, như vậy mà đầy tức là 
phân tông biện về giáo thể không, nhưng nêu giáo 
thể thì các thuyệt bất đồng: có nơi nói danh, vị cú 
làm thể, có nơi nói là âm thanh làm thể, có nơi nói 
là cả hai làm thể. Có đủ như nói ở chương khác. 
Nay theo kinh này: danh cú văn thân và âm thanh 
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làm thể, cho nên phẩm Quán Không trước đã nói: 
"Phật thuyết cú Thanh văn". Ở đây là "danh vị cú 
quả âm thanh": là các danh là giả, thê của thanh là 
thật, nương theo trên thanh thật mà giả lập các 
danh, nên nói là quả thanh. Các văn chữ câu ghi 
như vậy đều là như. 

Ki: Nêu người chấp thủ văn tự thì chắng 
hành “không”. 

Giải thích: Phân ba: Chăng hảnh không. Nghĩa 
là: nếu chỉ dựa theo văn tự thì chăng ngộ "như", 
nghĩa là như các v.v... chăng hành "không". 

Knl:: Đại vương! Như như văn tự, tu trí mẫu 
của chư Phật. 

Giải thích: Phân hai: Tu không, Nếu theo Bốn 
ký: Phân hai: Tu học không, có năm: . Chủ thế tu; 
2. Đôi tượng tu; 3. Bồn tính; 4. Như lý tu; 5. Kết 
thành. 

1. Trí của chủ thê tu: là tu Phật mẫu như như. 
Vì có thể sinh ra Phật, cho nên gọi trí là mẹ (trí 
mẫu). 

2. Đối tượng tu chính là Phật mẫu: tức là Tát- 
bà-nhã, tức là Nhất- thiết-trí, có ba nghĩa: I. Tính 
chúng sanh: thí như hạt châu như ý, cân gì được 
nây; 2. Căn chúng sanh; thí như nước trong, bóng 
hòa với sự trong xanh, như tâm từ bị; 3. Trí chúng 
sanh: Thí như hư không, đối với như như, tính 
không chuyển không khác, nghĩa là không thay 
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đối. Cầu thì sẽ đắc, là không thay đôi. Căn: là nghĩa 
của chủ thể sinh, có thể sinh ra từ bi. Làm lợi ích 
cho tất cả chúng sanh. 

7: Lấy bồn tính làm mẹ: Khi chưa đắc Phật, thì 
lây hiện Phật làm trí mẫu. Như khi đắc Phật, tức 
Tát-bà-nhã, là Nhất-thiết-trí. Khi chư Phật chưa 
thành Phật, gọi là tự tính, tức là ân làm Như Lai 
tạng. Sau khi tu đắc Phật, giải thoát đạo tính hiển 
rõ thành là pháp thân, tức Tát-bà- nhã. Giác hiển 
bồn tính gọi là tu để hóa độ; vì hóa độ, hóa có thể 
hiển bồn Phật, nên gọi là mẹ trí (trí mẫu) ' 'chưa đắc 
là tính": là vì khi chưa đắc thì chỉ có bốn tính cho 
nên gọi là tính Phật tính. Nếu trong đạo dẫn xuất 
ra Phật tính, quả tức Niết-bàn. Tức là: đến quả Phật 
tính. VỊ lai đắc thông cả hai tính, đã đặc chỉ là tính 
Niết-bàn. Tam thừa có ba loại tam thừa: 1. Nhất 
thừa tam thừa: Thọ vương Phật là đại thừa trong 
tiểu, Duyên giác là trung. Thanh văn là tiêu trong 
tiêu, do cùng quán tứ đề. 2 Đại thừa tam thừa: Một 
là Thanh văn Duyên giác, chuyên hướng quán như, 
đặc nhân vô ngã không là hai Bồ-tát địa tiền đồng 
quán như đặc nhập kiến vô ngã không, cho nên đại. 
Nếu cùng đối chiêu nhau thì; hôi Thanh văn Duyên 
giác chuyển hướng đại ni nội, đại thừa nỘi. 
Thanh văn Duyên giác, tịch tĩnh trong tiêu là ngoại, 
là ngoài đại thừa. 3. Sau sơ địa là ba. Sơ địa gọi là 
kiến. Hai địa đến địa thứ bảy là tu. Địa thứ tám đến 
Phật địa là địa cứu cánh. Nếu lấy đại, mà so với 
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tiêu thừa thì đồng quán tứ đề, đều gọi là tiểu. Nếu 
tiêu mà đối chiếu với đại thì cùng duyên với như 
như, đều øọI là đại. Căn cứ vào tu tập thì tuy có ba 
thừa, nhưng xét về bốn tính, đều là bất sinh diệt. 
"Tất cả chúng sanh, đều lây đó làm tính giác" là kết 
chung cả nghĩa của bốn tính. 

4. Như lý tu: Văn nói: "Nếu Bô-tát vô thọ...": 
có năm Ba-la-mật: 

l. Vô thọ vô phân biệt nên Ba-la-mật. Vô thọ 
có hai Phàm phu không thể thông đạt, cũng gọi là 
vô thọ, vì không thọ nhận, vướng mắc. Còn Bồ-tát 
thì thông đạt mà không thọ nhận vướng mắc, do 
chủ thê chẳng thọ; 2. Ba-la-mật vô văn tự, vô ngôn 
ngữ: Giả nói văn tự, lý xét thì không có; 3. Ba-la- 
mật ly văn tự, vô nhị; 4. Ba-la-mật phi phi văn tự, 
vô quả: Bồ-tát tu giải, có thê lìa văn tự, đặc giải 
thoát. Giải đó là quả, là hiểu rõ phi văn tự. Hiểu đó 
cũng rỗng không, nên bảo là phi phi văn tự; 5. Ba- 
la-mật vì tu văn tự mà sáng tỏ nhât vị: Chứng chơn 
tính là tối thắng. Nên dịch Ba-la-mật là tôi thăng 
cứu cánh. 

5. Kết Hộ Phật quả: Hộ thập địa, hộ nhân. Lợi 
tha hộ hóa chúng 

sanh. 

Nay giải thích không như vậy: Phân hỏi đáp 
phân biệt thuyết và 

pháp bất nhị. Văn có hai phân: 1. Hỏi đáp phân 
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biệt thuyết và pháp bất nhị; 2. Từ "Đại VƯƠN... 
theo phân thuyết pháp trên, tu các trí mẫu. Ở trên 
đã giải thích xong về không. 

Từ đây là phân hai. Tu các trí mẫu. Văn có ba 
phân: 1. Rộng biện minh tu tập; 2. Từ "tam thừa.. 
dựa theo thắc mặc mà giải thích lại. 3. Từ "đại 
vương!..." kết, tu thành. 

Trong phân tu tập. Văn có hai phân: 1. Nói về 
trí mâu ở ngôi vị nhân; 2. "Tức thành là thê của 
Tát-bà-nhã (Nhắt-thiết- trí); quả của trí mẫu. Ở 
trong phân nhân VỊ. Văn có hai phân: Nói VỀ. tu tính 
trí mẫu. 2. Từ "tất cả..." nói về lý tính trí mẫu. Hai 
tính như vậy, có thế sinh ra Phật trí, nên bảo là trí 
mẫu. Đây là phần 1. Nói về tu tính trí mẫu. Nghĩa 
là; từ địa tiền đến ngôi vị Kim cang, nương theo 
giáo không mà tu tập, sinh ra quả Nhât- thiết-trí, thọ 
dụng thân, tức là sinh nhân. Nếu so với pháp thân, 
tức là liễu nhân. Hoặc cũng có thế theo chỉ thị của 
như, cũng có thể hiển bày mười hai văn tự phi nhất. 
Vì vậy lặp lại là văn tự như như. “Tu các Phật trí 
mẫu": là trong các ngôi vị, các hạnh đã tu có thế 
sinh ra các trí Phật, cho nên bảo là trí mẫu của chư 
Phật. 

Kir/:: Tính căn của tất cả chúng sanh vốn có trí 
mẫu. 

Giải thích: Từ đây là phần 2 - Nói về lý của 
tính trí mẫu. Nghĩa là; ở vị trí các nhân là chơn như 
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Phật tính, có thê hiển bày pháp thân trí quả bốn 
giác nên nói là "tính căn vốn có trí mẫu". Tức là 
chánh nhân, nếu đối chiếu với thọ dụng, tức là y 
nhân. 

ir/›: Tức là thê của Tát-bà-nhã. 

Giải thích: Hiển bày quả trí mẫu. Nghĩa là; 
Tát-bà-nhã (Nhật- thiết- trí) là căn bản của trí chư 
Phật, còn gọi là trí mẫu. 

Kin: Chư Phật chưa thành Phật... Đã đắc 
thành là Tát ba nhã. 

Giải thích: Đây là phần hai Theo thời thuộc 
về. Nghĩa là; chư Phật chưa thành Phật, lây đương 
Phật làm trí mẫu. Dùng pháp thân, báo thân làm trí 
mẫu. 

"Chưa đắc, là tính": là tại trong địa vị nhân tu, 
thực hành tính lý tính, lẫy đó làm Phật tính. 

"Đã đặc, là Tát-bà-nhã": là trong địa vị đạt 
được quả. Pháp thân bốn giác, báo thân diệu giác, 
là Nhất-thiết-trí. 

Kinii: Ba thừa ... lây đó làm tính giác. 

Giái fhíc: Từ đây là phần hai Dựa theo thắc 
mặc mà giải thích lại. 

Nghĩa là văn trước nói: Tu trí mẫu chư Phật, 
hoặc nói; tính căn bốn trí mẫu, tướng của chúng 
khó hiểu quá, vì vậy mà nay giải thích lại một lần 
nữa. Văn Mỹ hai phân: I1. Giải thích về lý tính; 2. Từ 
"Bồ-tát..." giải thích lại về hành tính. Đây là phân 
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một. 

Nghĩa là; trước đã nói "tính căn bốn trí mẫu" là 
trong thân tam thừa, lý tính Bát-nhã, bất sinh bất 
diệt, tự tính thường trú. Do đó, tất cả chúng sanh 
lây đó làm Phật tính. Tức là dùng đoạn văn này: 
Tât cả chúng sanh đều có chơn như, Phật tính. 
Hoặc có thê Bô-tát tam thừa, đều gọi là giác, dùng 
thật tướng Bát-nhã đó làm giác tính tam thừa. 

Kz:: Nêu Bồ-tát... Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần hai: Giải thích lại hành tính. 
Nghĩa là: trước đã nói; như như văn tự, tu các trí 
mẫu, nhưng chưa thê hiển bày tu tướng sai biệt, 
Cho nên nay giải thích lại. Văn có hai tIẾt: 1, Giải 
thích như như văn tự”; 2. Từ “Tu vô tu..." giải 
thích về tu các trí mẫu. Nghĩa là: nêu Bỏ- tát + vô thọ, 
cho đến phi phi văn tự. Gọi là như như văn tự. 
Nhưng bốn câu này, các thuyết bất đông. 

Một thuyết nói: "Vô thọ" là câu tổng. Bô-tát 
HE TU chấp văn tự, nên nói là chăng thọ. “Vô văn 

ự" là sau có ba câu, giải thích riêng về chẳng thọ: 
Tin thọ vô văn tự": là do không chấp trước vô 
văn tự. "Ly văn tự” là nghĩa phi văn tự. nêu văn tự 
ứng với phi văn tự, nên nói lời này "chăng thọ ly 
văn tự". Nếu phi phi văn tự thì ứng với phi phi văn 
tự, vì vậy mà nói lời này "chắng thọ phi phi văn 
tự". 

Một thuyết nói: "Chẳng thọ vô văn tự" là không 
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thọ nhận những văn tự đã được chấp. "Chắng thọ 
ly văn tự" là không thọ nhận y tha. "Chắng thọ phi 
phi văn tự” là không thọ tính viên thành thật nơi 
văn tự. 

“Tu vô tu văn tự...”: là giải thích về tu các trí 
mẫu Phật trên. Nghĩa là; Bỏ-tát tu hành, không tác 
niệm này: Ta là chủ thê tu, văn tự là đối tượng. Mới 
đặc chơn tính Bát-nhã Ba-la-mật. 

Kinh: Đại vương!.. . Là như vậy. 

Giải thích: Phần ba: Kết - Những điều tu hành. 
Nghĩa là: nêu Bỏ- tát tu tập như trên. Có thê thành 
ba ích; là hộ Phật, hộ hóa, hộ hạnh mười địa. 

Kính: Bạch Phật T .. Là vô lượng sao? 

Giái thích: Phần ba: Hỏi đáp phân biệt pháp 
môn bất nhị. 

Nếu theo Bồn ký thì văn có ba phần: 1. Chánh 
nói pháp môn bất nhị; 2. Tán thán đức của kinh; 3. 
Đặt tên kinh. Trong phần một: Trước là hỏi, sau là 
đáp. Đây là vương hỏi. Hỏi về ba điều: 

1. Hỏi căn: Căn có hai: 

a. Phật tính làm căn. 

b. Trung đạo làm căn. 

2. Hỏi hạnh: Tức là tám vạn bốn ngàn các môn 
âm nhập. 

3. Hỏi pháp môn: Có hai: 

a. Pháp môn phương tiện: Vô lượng tùy chúng 
sanh phẩm tu học. 
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b. Pháp môn chánh: Thường tu bất nhất, bất 
nhị. Điều hỏi thứ nhất là hỏi lý. Thứ hai là hỏi 
hành. Thứ ba là hỏi giáo. 

Nay giải thích không như vậy: Đây là đoạn thứ 
ba trong năm đoạn bên trong phẩm này. Hỏi đáp 
phân biệt về số lượng pháp môn. Văn có hai phân: 
Trước hỏi, sau đáp. Đây là phần hỏi. 

Nghĩa là: vua hỏi; định có tà, chánh v.v..., vô 
lượng phẩm căn, chúng sanh thì có lợi, độn, tức có 
vô lượng. Hoặc các tham, nạn. Hoặc mê các âm, 
có vô lượng tâm hành. Kinh đã thuyết các pháp 
quán môn, là một hay là hai, hay là vô lượng? 

Kính: Đại vương!.. . là có vô lượng. 

Giái tức: Phần hai: Như Lai chánh đáp. Văn 
có ba phân: l. Tùy hỏi lược đáp; 2. Từ "nêu Bồ- 
tát..." rộng giải thích; 3. Từ “chúng sinh phẩm 
phẩm... " kết, Văn có hai phân: 1. Nói về môn 
quán; 2. Nói về pháp của đôi tượng quán. Đây tức 
là phần một: Nghĩa la: môn quán đã thuyết, chăng 
chỉ là một, ha1, mà có vô lượng. 

íri:: Tất cả pháp, cũng phi hữu tướng, phi phi 
Vô tướng. 

Giải thích: Phần hai: Nói về pháp SỞ quán, 
chăng chỉ có một hay hai. Cho nên nói là " cũng”. 
Nhưng giải thích đoạn văn này, các thuyết bất 
đồng. 

Có thuyết nói: "Cũng phi hữu tướng": là chỉ 
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riêng phá hữu tướng. "Phi phi Vô tướng”: là lại phá 
hữu tướng một lần nữa. 

Theo Bốn ký nói: Tướng bất khả đắc, cho nên 
nói là phi hữu tướng. "Phi phi”: là phi Vô tướng. 
"Tướng kia”: Là tướng với pháp là một mà cho 
tướng khác nhau. Tướng Bát-nhã và pháp là một. 
Khi pháp chưa thành tựu thì ai cho tướng là một. 
Nếu đã thành tựu thì không có tướng đôi tượng. 

Có thuyết nói: Phải làm bốn trường hợp. Nghĩa 
là: phi hữu tướng. Phi Vô tướng. Phi phi hữu 
tướng. Phi phi Vô tướng. Vì lược bớt mà chỉ nói 
trường hợp đâu và trường hợp sau. 

Nay giải: Theo trên thì có ba câu: I1. Phi hữu 
tướng. Nêu vậy, phải là Vô tướng? Nên bảo là phi 
Vô tướng. Nếu chăng vậy thì phải là phi Vô tướng? 
Nên bảo là phi phi Vô tướng. Ở đây chỉ nêu hai 
trước và sau, vì theo đó thì hiên hai câu ở giữa, cho 
nên chỉ là hai. 

Kj:: Nêu Bồ-tát... Đệ-nhất-nghĩa-đề. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Rộng giải 
thích. Văn có ba phân: 

1. Nương theo hai đế, hiển các pháp tướng; 2. 
Nương theo ba đề, hiển các pháp tướng; 3. Lẫy ba 
giả để biện minh các pháp là không. Đây là phân 
một. 

Nghĩa là: nếu Bô-tát quán chúng sanh một hay 
hai, là tục đê. Không thây một hay hai là Chơn đê. 


SỐ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền trung 2 935 


Nay ở đây là nói về tục tức là chơn. Nói "một, hai": 
đó là Đệ-nhất-nghĩa-đề. 

- K¿zz: Đại vương! Hoặc hữu hoặc vô, tức là thế 
đê. 

G727 f/ci:: Theo thật thì hữu, vô tức là tục đề. 
Phi hữu phi vô tức là Chơn đề. Nay là chánh hiển 
quán tục, cho nên nói hữu vô tức là thế đề. Hoặc 
có thê hữu: là sắc đề, tâm đề. Vô là không đề. 

in: Lây ba đễ gồm thâu tất cả pháp. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Dựa theo ba đề 
để nói về tất cả pháp. Văn có ba phần: 1. Tỏ ba đề 
øôm thâu tất cả pháp; 2. Kê tên ba đế; 3. Dẫn thuyết 
chứng thành. Đây là phân một. 

/ázi:: Không đế, sắc đề, tâm đề. 

Giải thích: Phần hai: Kê tên ba đề. 

Ba để là: 1. Không đế: Là Đệ- nhât-nghĩa- đề; 2. 
Sắc để: Là năm căn.. . 5. Tâm đề: Là sáu thức; 
nhãn, nhĩ... Trong nhị đề môn: để đầu là chơn. Hai 
để sau là tục. Phân biệt như trong Bồn ký. 

mi; Cho nên Ta nói tất cả pháp không ra 
ngoài ba đề. 

Giải thích: Phần ba: Dẫn thuyết chứng thành. 

ini:: Ngã nhân... tật cả pháp không. 

Giải thích: Phần ba: Theo ba giả để nói về 
tướng không. Ngã, nhân, tri kiến, danh giả nên 
không. Năm thọ âm, vì thọ giả, nên không. Tất cả 
pháp, pháp giả nên không. 


936 BỘ KINH SÓ 2 


Kir:: Chúng sinh phẩm phẩm... phi nhị pháp 
môn. 

Giải thíci: Phần ba: Kết đáp. Bồn ký nói: "LÝ 
xét thì chắng một chăng hai, tục lại vô lượng”: là 
không đúng. Vốn hỏi có ba: Là một, hay là ha1, hay 
là vô lượng? Đều theo nghĩa tục. 

ii: Đại vương... . không hai không khác. 

Giải thích: Từ đây là phân bốn: Tán thán về 
đức của kinh. Văn có ba phân: 1. Nói về bảy Phật 
cùng thuyết giống nhau. "Khuyến chúng thọ trì; 2. 
Từ "kinh này..." tỏ nhiều Phật đồng thuyết. Tán 
thán kinh khuyến trì; 3. Từ "huống nữa lại..." theo 
nay Phật thuyết, khuyên chúng thọ trì. Đây tức là 
phân một. Văn có hai tiết: 1. Đông thuyết; 2. Từ 

"các ông..." khuyên chúng thọ trì. 

Kinh: Công đức của kinh này... không thê 
cùng tận. 

Giải thích: Phần hai: Nhiều Phật đồng thuyết. 
Khuyên chúng thọ trì. Văn đã rõ ràng, nên không 
nói thêm. 

Kij:: Huông nữa... Đắc Phật không lâu. 

Giải thích: Phần ba: Theo nay Phật thuyết. 
Khuyên chúng thọ trì. Văn có hai phân: I. Khuyên 
chúng thọ trì; 2. Thời chúng đắc ích. Đây là phần 
một. 

Kính: Lúc ây, đại chúng... Tính thập địa. 

Giải thích: Phần hai: Chúng bấy giờ được lợi 
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ích. Nếu theo Bốn ký: Ba không: là ba giả không, 
quán thuộc địa tiên. Đại không: là đăng địa. Hoặc 
có thê ba không là không, Vô tướng, vô nguyện. 

/#ázi:: Đại vương!... Bát-nhã Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần năm: Tán danh khuyên thọ 
trì. Văn có ba phân: 

1. Nêu danh khuyên thọ trì; 2. Trùng tán thán 
danh khác; 3. Nêu dụ khuyên thọ trì. Đây là phần 
một. 

ni: Kinh này lại còn có... Tất cả thân chúng 
sanh. 

Giải thích: Phân hai: Tán thán các tên gọi 
khác. Tên gọi có bôn loại: 

1. Hộ quốc; 2. Pháp dược; 3. Hộ xá; 4. Hộ thân. 

#£z/:: Tức Bát-nhã này... cũng lại như vậy. 

Giải tích: Phần ba: Nêu dụ khuyên thọ trì. 
Văn có ba phần: 1. 

Pháp thuyết; 2. Nêu du; 3. Từ "các ông..." nêu 
pháp đông dụ. 


NHÂN VƯƠNG KINH SỚ 
QUYÊN HẠ 1 


Phẩm HỘ QUỐC 

Giải thích phâm này, lược có hai nghĩa: 

1. Giải thích tên phẩm. 

2. Chánh thích văn. 

Về phân giải thích tên phẩm, nếu theo Bồn ký 
thì quốc độ có hai loại: l. Thế gian: Nhị thừa phảm 
phu; 2. Xuất thể: Mười tín đến mười địa. Giặc thì 
có hai loại: I. Ngoài: CưỚp trộm, cầm thú,... 2. 
Trong: là phiền não. Hộ: có hai loại: 1. Ngoài: tức 
là trăm bộ qui thân; 2. Trong là trí tuệ. Hoặc trong 
hoặc ngoài đêu là thần lực của chư Phật, Bỏ- tát. 

Nay giải thích: Bát-nhã có thể bảo hộ quốc độ 
của người, trời cho nên gọi là hộ quốc. 

ni: Bẫy giờ... Bát-nhã Ba-la-mật. 

Giải tích: Từ đây là phần hai: Giải thích theo 
văn. 

Có thể hộ quả Phật và hành thập địa, đều là nội 
hộ. Hộ các xứ của trời, người là ngoại hộ. Ở trên 
đã giải thích xong hai loại nội hộ. Đây là phân hai: 
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Nói về phẩm Hộ quốc. 

Nếu theo Bốn ký thì chia làm bốn phân: l. 
Hành pháp; 2. Chủ thê hộ; 3. Dẫn chứng; 4. Đặc 
ích. 

Phần hành pháp có ba phân: 

1. Bảo lắng nghe. 

2. Khuyên thọ trì. 

3. Thuyết hộ. 

Đây đúng là hai phần trước. Như kinh đã rõ. 

Nay giải thích không như vậy: Trong cả phẩm 
này, văn có ba phân: 1, Bảo nghe, khuyên thọ trì; 
2. Từ "khi quốc độ..." rộng giải thích về phương 
pháp hộ; 3. Từ "bây giờ, Phật Thích ca..." chúng 
đặc ích. Đây là phần một. Bảo hãy nghe, hứa sẽ 
nói. Khuyên thọ trì, như kinh đã rõ. 

Kímmh: Khi NÊN . giặc đến phá nước nhà. 

Giải thích: Từ đây là phân hai: Rộng giải thích 
về phương pháp hộ đất nước. Trong đó có ba phân: 
l. Rộng giải thích hộ pháp; 2. Từ "Đại vương! 
Ngày xưa..." Dẫn chuyện xưa để làm chứng cho 
nay; 3. Từ "Đại vương! Mười sáu..." kết, nêu bảy 
khuyên thọ trì. 

Trong phân một lại chia làm ba phân: 

1. Hộ quốc. 

2. Từ "Đại vương! Không chỉ... " hộ Hệ 

3. Từ "Đại vương! Không những chỉ..." hộ 
nhiều nạn. Ở trong phân hộ quốc, văn lại có › bến 
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phân: 

- Hộ thời. 

- Hộ pháp. 

- Từ "nước ông..." nói về có thể hộ thể. 

- Từ "Đại vương!..." hộ nạn. Đây là phần một 
- Hộ thời. 


Căn cứ theo thật thì hộ quốc là chung cả mọi 
thời mọi lúc, vì đề hiển bày lúc cầm kíp mà nói là 
kiếp thiêu.. . để đối tr lại mà thuyết phương pháp 
hộ quốc. Nói "kiếp thiêu": do làm tốn hại quốc gia, 
gọi là kiếp thiêu. Chăng phải là đại hỏa tai trong 
tam taiI. 

ii: Phải thỉnh trăm tượng Phật... trăm tượng 
La hán. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai: Hộ pháp. Có 
ba phân: 1. Thỉnh phước điền; 2. Cúng dường; 3. 
Thuyết thời. 

Trong phân phước điền, văn có ba phân: 

1. Phước điền chư Thánh. 

2. Giảng hội thính chúng. 

3. Thỉnh sư giảng thuyết. Đây là phần một. 

Nghĩa là thân thật tam tôn trên thì khó chiêu 
tập. Vì để chung cho các đời sau, phước điền đây 
đủ, nên nói là đặt trăm tượng. 

#£¡z/;: Trăm chúng Ty-khưu... Bảy chúng cùng 
nghe. 

Giải thíci›: Phần ba: Thính chúng ở giảng hội. 
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Có ba: 1l. Trăm Tỳ-khưu; 2. Trăm bôn đại chúng: 
3. Trăm bảy chúng. 

Nói: "Trăm Tỳ-khưu": có thuyết nói: trước mỗi 
một tòa đều có trăm vị Tỳ-khưu, như vậy thành là 
một vạn người, nếu số người không đủ thì giảng 
pháp bất thành. Nay nói: Trăm là trước mỗi một 
tòa là một vị Ty-khưu kiểm hiệu đồ chúng, cho nên 
nói là trăm. 

Nói "bốn đại chúng": là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, 
Cận sự nam, Cận sự nữ. Có thuyết nói: Giảm lược 
bớt Sa di, Sa di mị, Thức-xoa-ma-mI. Nay nói là 
gôm thâu trong chúng 1y-khưu, Ty-khưu m1. 

Nói "bảy chúng": là nói bốn chúng trên và ba 
chúng như Sa di,... Bảy chúng là chúng vãng lai. 

Hỏi: Trước mỗi một tòa đều có sáu loại, đều có 
số trăm. Đó là có ý øì? 

Đáp: Là vì để trang nghiêm hội thuyết pháp. 

Hỏi: Bốn chúng thì gồm cả Tỳ-khưu, sao còn 
cần phải nói riêng trăm Tỳ-khưu nữa? 

Đáp: Đề hiển trong mỗi một hội, cần định một 
người lên tòa, cho nên nói là trăm. 

Hỏi: Bốn đại chúng và bảy chúng khác nhau 
như thê nào? 

Đáp: Có người nói vì phân riêng biệt cho nên 
nêu ra, nhưng chưa chắc là có sự riêng biệt. Hoặc 
có thê là bốn đại chúng đều là chúng đại thừa. Nói 
là "bảy chúng” là chúng Thanh văn. 
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/#£zz/;: Thỉnh trăm pháp sư... giảng Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Giái tức: Thỉnh sư giảng thuyết. 

/#ázi:: Trăm sư tử... cúng dường Tam bảo. 

Giải tích: Phần ba: Tỏ về pháp cúng dường. 
Chia làm ba phân: 1. Ba sự cúng dường Tam bảo: 
Là đèn, hương vả hoa. Nói “Trăm đèn”: là trước 
mỗi một tòa đèn đều có một đèn , một hương, một 
hoa. Nếu không vậy thì liền thành vạn hoa, việc đó 
khó thành. 

ri: Ba y, mười vật cúng dường pháp sư. 

Giải thích: Phần hai: Riêng cúng pháp chủ. 

Nói "mười vật" là: Đây có hai giải thích. 1. 
Tướng truyện nói: Y áo tức là ba, bát là bôn, tọa cụ 
là năm, dao cạo là sáu, dao là bảy, bọc lọc nước là 
tám, bọc đựng bát là chín, ống kim là mười. 2. Ngài 
Tam Tạng Tịnh nói: "Ba y mười vật” là: do sự sai 
lâm của TưỜI dịch kinh, tách ra làm hai phần, tách 
số ba và số mười ra thành hai phân. Đó là nghĩa 
của "mười ba tư cụ (đồ dùng)". Nói "mười ba tư 

: Là I. Tăng già lê; 2. Ôn-đản-la-tăng-già; 3. 
lớt đản- bà-sa; 4. Ni-sát-thiên-na; 5. 

Ni-đại-san-na; 6. Phó-nê-đại-san-na (quân 
phụ); 7. Tăng-kiếp-bì-ca; 8. Phó-tăng-cước-bì- -C8; 
9, Bột-lý-sa-kì-ca (áo mưa); 10. Ca-da-bảo- chiết- 
na (khăn-lau-thân); II. Mục-khước-bảo, chiết-na 
(khăn lau mặt); 12 Kê-xá-bát-lạc để-yết-lạt-kha 
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(khi cạo tóc, che chùi tóc); 13. Kiệm đậu bát-đề- 
xa-thiên-na. 

Tuy có hai giải thích: Nhưng ở đây vì chưa rõ 
bản tiêng Phạm kinh Nhân vương là sô mười, trắm 
hay là chữ thập. 

ii: Tiêu Phạm, cơm trưa, cũng lại đúng thời. 

Giải thích: Phần ba: Đồ ăn, thức uống cúng 
dường pháp chủ. Hoặc có thể cúng chung cả đại 
chúng. 

#€z/:: Đại vương! Một ngày hai thời giảng 
kinh. (Có bản nói: Giảng tán kinh này). 

Giải thức: Phần ba: Chia thời gian giảng kinh. 
Giảng thì phải nhờ tịnh lực, cho nên theo hai buôi 
ăn, giảng cũng phải hai thời. 

Kni:: Trong quốc độ của ông... hộ quốc độ 
ông. 

Giải thích: Phần ba: Nói về chủ thê hộ. 

Nếu theo Bồn ký: "Trăm bộ thần" là: Xuất từ 
nghĩa của Kim nhãn tiên nhân. Tiên nhân này 
thống lãnh qui thần, căn bản có mười xứ, triển khai 
thành một trăm. Mười là: 

1. Đại thần: Có thể hóa ra các thần. 

2. Đồng tử thần: Là con trai của Ma-hê-thủ-]a. 
Ban đêm lén vào phòng của tiên, phép tắc của tiên 
là không giết trẻ con. Tiên nhân mới ghi nhận là 
năm mười sáu tuôi, thành đại tiên thì chết. Lời nói 
đó đã chăng không, điều đó không thê tránh được. 
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Ma-hê-thủ-la bèn trụ giữ đứa con trai này mãi mãi 
mười bốn tuôi. Đứa bé dùng trẻ con làm bẻ nhóm 
mình, hại trẻ con ở thế gian. Nếu qua mười lăm 
tuổi thì đứa bé không còn bị hại nữa. 

3. Mẫu thân: Tức là nhũ mẫu của đồng tử; 

4. Phạm thần: Trên mặt có ba mắt, có Nhất- 
thiết-trí. Nếu mắt đồ mà không lấy lại được thì chú 
tiểu nhi, chú trên mặt tiểu nhi sinh thêm một mắt. 
Đến lúc lây được vật, trở lại mất mắt. 

5. Thân đầu voi: Làm chướng ngại tất mọi 
mong nguyện, việc thiện ác không thành tựu. 

6. Long thần: Nhiều tham sân. 

7. Tu la thân: Có thể trói người, trời. Lại còn có 
hai đứa con kiện nh1. 

ồ. Sa thần: Ăn thịt kẻ phước đức mỏng. Thân 
như đất cát. 

9, Dạ xoa thân: Có đại thần thông. 

10. La sát thần: Dịch là cực nạn. 

/#ázi:: Đại vương! Quốc độ... có nhiêu giặc 
ni. 

Giải thích: Phần bốn: Nói về các nạn được hộ. 
Văn có ba phân: 1. Nạn các qui; 2. Nạn ba tai; 3. 
Từ "tất cả các nạn..." đối nạn nói về hộ. Đây tức 
phân 1l. Lược gồm tám nạn: I. Quỷ loạn; 2. Vạn 
người loạn; 3. GiIặc đến cướp nước; 4. Trăm họ 
chết chóc; 5. Vua tôi thị phi phải trái; 

6. Trời đất hiện quái lạ; 7. Tĩnh tú thất độ; 8. 
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Nhật nguyệt thât độ, có nhiều giặc nỗi. Các nạn 
như vậy, không thê kế hết. 

Nói: "Nhị thật bát tú”: là như kinh Đại Tập 
phần Nguyệt Tạng, quyền mười, phẩm Tinh Tú 
Nhiếp Thọ nói: Một phương có bảy tú (sao) bốn 
phương hợp có hai mươi tám tú. Bảy tú ở Đông 
phương là: Giác, cang, để, phòng, tâm, vỹ, kỳ. 
Nam phương bảy tú là: tỉnh, qui, liễu, tinh, trương, 
dực, chân. Tây phương bảy tú là; khuê, lâu, vị, 
ngang, tất, tử, tham. Bắc phương bảy tú la: đầu, 
ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích. Lại nữa, phân 
Nguyệt Tạng, quyến mười, hơi khác với trên, e 
rườm không kê. 

ni: Đại vương!... Tất cả các nạn. 

Giải thích: Phần hai: Nạn về hỏa, thủy, 
phong... 

#áizi:: Cũng nên giảng kinh này. Dùng pháp đã 
nói như trên. (Hoặc có bản nói: Giảng đọc kinh 
này.) 

Giải thích: Đầy là phân hai: Nói về pháp hộ. 
Văn có ba phân: I. 

Nêu; 2. Giải thích; 3. Theo pháp hộ như trên. 
Như văn đã rõ. 

Hỏi: Nhà giàu sang còn sắp đặt giảng. Nhà 
nghèo hèn làm sao có thể làm thành được? 

Theo các thắc mặc sau, đúng là có các trở ngại 
đó, nêu dựa theo thắc mắc ấy thì giảng đọc kinh 
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#áizi:: Đại vương! Không những chỉ hộ phước, 
cũng còn hộ cho nhiều nạn. 

Giải thích: Phân ba: Nói về hộ các nạn. Văn 
có ba phân: 1. Nêu; 2. Thích; 3. Chuẩn theo. Đây 
là phần nêu. 

Kix/:: Như tật bệnh khổ nạn... Tất cả vô lượng 
khổ nạn. 

Giải thích: Phần hai: Giải thích các nạn. Nghĩa 
là: các tật bệnh... các gông củm. Quả bảo nạn. 
Hoặc bốn trọng nghiệp, năm nghịch nhân, tám nạn, 
sáu đạo nghiệp nạn, tất cả vô lượng quả khô nạn. 

Nói "bốn trọng” là bốn tội dâm, đạo, sát sinh, 
vọng ngữ. 

Hỏi: Giảng đọc kinh này có thể hộ bốn trọng 
nghiệp không? Nếu có thể hộ thì đúng là chăng mật 
giới. Nếu đã mất gIỚI thì làm sao hộ được? 

Giải: Các tông bất đồng: Nếu theo tiêu thừa, tự 
có hai thuyết. Như luận Câu-xá quyên mười lăm, 
nói về giải thích của ba sư: 

I1. Tông Tát-bà-đa, giới biệt giải thoát, do xả 
năm duyên. Nên tụng nói: 

Xả biệt giải điều phục 
Do vì xả mệnh chung 
Và hai hình điều sinh. 
Đêm tán hiện căn đoạn. 
Khi phạm tội căn bồn 
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Không xả giới xuất gia. 

VỊ sao? Chẳng phạm một biên, tất cả luật nghi 
phải xả khắp. 

Nhưng có hai tên gọi; là trì, giới phạm. Như 
người giảu có lúc nợ người khác, vẫn gọi là người 
giàu và người mắc nợ. Nếu với những điều đã 
phạm thì phát lộ sám hỗi trừ bỏ, gọi là đây đủ Thị 
la, không gọi là phạm giới. Nếu trả nợ xong, chỉ 
øỌI1 là người giàu. 

2. Các sư Kinh Bộ nói: Sáu duyên xả và giới 
Tỳ-khưu biệt giải thoát. Nghĩa là với năm điều 
trên, øg1a thêm phạm trọng. 

3. Bộ pháp mật nói: Bảy duyên xả biệt giải 
thoát giới. Nghĩa là với sáu duyên trên thêm chánh 
pháp diệt. 

Kinh Bộ chất vân Tát-bà-đa: Nếu vậy thì với 
duyên gì mà Bạc- già- -phạm (đức Phật nói): Người 
phạm bốn trọng, không gọi là Ty-khưu, không gọi 
là Sa môn, chăng phải là con của Thích ca. Phá thể 
của Ty-khưu, hại tính của Sa môn. Hoại diệt, đọa 
lạc mà đặt ra những tên gọi khác? 

Tông Tát-bà-đa đáp: Theo thăng nghĩa Tỳ- 
khưu mật ý nói: Khi chánh pháp diệt, không đắc 
mới, chăng xả giới cũ. 

Nay theo đại thừa: các giáo bắt đồng: Nếu theo 
luận Du giả: phạm trọng thì mất ĐIỚI, không nói 
đến hộ pháp. Quyên bốn mươi nói: Do hai duyên 
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mà xả tịnh giới luật nghi của chư Bô-tát: Một là: 
dứt bỏ đại nguyện vô thượng chánh đăng Bô-đề. 
Hai là: hiện hành thượng phẩm triên, phạm tha 
thăng xứ, pháp tạng. Các Bô-tát, tuy lại chuyển 
thân khắp mười phương ĐIỚI, ở mọi sinh xứ, nhưng 
không xả Bồ-tát tịnh giới luật nghi, do Bồ-tát đó 
không xả đại nguyện vô thượng Bô- đề, cũng không 
hiện hành thượng phẩm triên, phạm tha thắng xứ 
pháp. Lại nữa, quyên năm mươi ba nói: 

Hỏi: Có mấy nhân duyên, luật nghi Tỳ-khưu, 
thọ rôi lại xả. 

Đáp: Hoặc do xả những học xứ, hoặc do phạm 
tội căn bồn, hoặc do hình mất, hai hình sinh, hoặc 
do thiện căn bị đoạn dứt, hoặc do dứt bỏ chúng 
đồng phân thì luật nghĩ Tỳ-khưu đã thọ rÔi lại xả. 
Nếu chánh pháp hủy hoại, chánh pháp ấn mất, tuy 
không có thọ mới luật nghi Tỳ-khưu nhưng trước 
đã thọ đặc, phải biết là không xả. 

Nếu theo kinh Phố Hiên Quán nói: Nếu Thanh 
văn hủy phá tam quy ngũ ØIỚI, tắm ĐIỚI, Tỷ-khưu 
giới, Ty-khưu mi gIỚI, Sa di BIỚI. Sa di ni gIỚI, 
Thức-xoa-ma-nI- giới, Và các Oal1 nghĩ, do ngu sĩ bất 
thiện, tâm ác tà, mà thường phạm các giới và các 
oai nghi. Nếu muốn trừ diệt, khiến không có lỗi 
lầm, trở lại làm Tỳ-khưu có đủ pháp Sa môn thì 
phải siêng năng tu tập, đọc kinh điển phương đăng, 
suy tư đệ nhất nghĩa thâm diệu pháp không, khiên 
tuệ "không" tương ứng với tâm. Phải biết người đó, 
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ở khoảnh khắc giữa mỗi niệm, tất cả tội câu mãi 
mãi hết sạch không còn dư sót. Đó gọi là có đủ giới 
pháp của chư Sa môn. Có đủ các oai nghị. Theo 
kinh phương đăng và kinh này, cũng được sinh trở 
lạ. Cho nên, kinh Đại phương đăng Đả-la-m, 
quyền một nói: Nếu hai mươi bốn giới Bôồ-tát, 
mười giỚI Sa-di, giới Thức-xoa, Sa-dI-n1, giới Ty- 
khưu, giới Ty-khưu m1, các giới như vậy, nêu phạm 
mỗi một các giới, phải nhất tâm sám hối, nếu 
không sinh trở lại, thì không bao giờ có việc đó, 
ngoại trừ không chí tâm, hoặc phạm năm tội 
nghịch, như thân bị ghẻ trăng, nêu không chữa lành 
bệnh, thì không có việc đó. Lại nữa, quyên bốn nói: 
Nếu có Tỳ-khưu, hủy bốn trọng cắm, chí tâm nhớ 
niệm kinh Đà-la-m này, tụng một ngàn bốn trăm 
biến, tụng một ngàn bốn trăm biến rồi sám hối, 
thỉnh một Tỳ-khưu làm người tác chứng. Tự trình 
bày tội mình trước hình tượng. cứ như vậy thứ tự, 
trải qua tâm mươi bảy ngày, ân cần sám hồi TÔI, 
các giới căn đó nếu không sinh trở lại, thì không 
có việc đó. Người kia trong tảm mươi Dảy ngày đã 
ân cân sám hồi rồi, nếu không kiên cô nơi đạo quả 
Bỏ-đề vô thượng thì cũng không có việc đó. 

Nếu theo kinh Niết-bàn thì vừa xả vừa không 
xả. Nêu mất thọ lực thì øọI là xả, không mất thọ 
thể thì gọi là không xả. Giỗng như hạt giống bị 
cháy có thê mà không có lực. Cho nên kinh Niết- 
bàn quyền ba mươi mốt nói: Này Thiện nam! Ta 
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thường nói trong kinh như vậy: nếu có Tỳ-khưu, 
phạm bốn trọng rồi, không là Tỷ-khưu, là phá lỳ- 
khưu, là mật Tỳ-khưu, không còn sinh ra giông 
mâm thiện, thí như hột giông bị nướng, không còn 
sinh ra quả trái, như đọt cây Đa-la bị chặt thì không 
sinh quả trái. Tỳ-khưu phạm trọng; cũng lại như 
vậy. Các đệ tử ta nghe nói vậy rôi, không hiểu ý ta, 
xướng, Như Lai nói chư Tỳ-khưu đã phạm trọng 
cắm, mất giới TP -khưu. Này thiện nam! Ta thường 
nói trong kinh, vì Thuân-đà mà thuyết bốn loại Tỳ- 
khưu. 

1. Cuỗi cùng đạt đạo. 

2. Lạc đạo. 

3. Thọ đạo. 

4. Làm nhơ nhớp đạo. 

Người phạm bốn trọng đức là làm nhơ nhớp 
đạo. Các đệ tử Ta, nghe nói vậy rÔI, xướng, Như 
Lai nói, Ty-khưu phạm bốn trọng rôi, không mất 
giới cắm. 

Các tông như vậy, phải làm thành bốn trường 
hợp: 

1. Hoàn toàn là không xả: Như Tát-bà-đa. 

2. Hoàn toàn là xả giới: Như Kinh Bộ, và Du 
già... 

3. Vừa xả vừa không xả: như kinh Niết-bàn... 

4. Chăng xả chăng không xả: Như kinh Phương 
Đắng và kinh Phổ Hiên quán. 
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Nếu sám hối thì không xả, không sám hối thì 
xả. Thành trường hợp thứ ba và trường hợp thứ tư. 
Nguyên do là sao? Luận rộng vê bốn trường hợp 
thì có hai loại: Một là biệt thể, như luận Bà-sa: Thứ 
ba thứ tư là pháp riêng biệt mà thành trường hợp. 
Hai là: Gián thể: Thứ ba và thứ tư là một pháp già, 
biểu. Nêu môn biêu thuyên (khẳng định) thì thành 
trường hợp thứ ba. Nếu là môn già thuyền (phủ 
định) thi thành trường hợp thứ tư. Do vậy: Niết- 
bàn và Phương đăng, pháp thì đồng nhưng trường 
hợp thì riêng biệt. Nay theo kinh Phương Đắng và 
kinh này: bôn trọng năm nghịch, các nghĩa được 
thành. 

Nói "năm nghịch”, còn gọi là nghiệp vô gián: 
giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán. 
Và làm chảy máu thân Phật. 

Hỏi: Nghiệp năm nghịch nảy, có được hộ 
không? Nếu hộ được thì chắng phải định nghiệp. 
Nếu không hộ được, thì văn này trái nhau. 

Ciải: Chư Tông bất đồng: theo tông Tát-bà-đa 
thì quyêt định chắc chăn thọ nghiệp, không có 
phương pháp hộ. Theo tông kinh bộ thì... Nay theo 
đại thừa, các giáo bất đông: nêu chắng gặp thăng 
duyên thì sinh địa ngục. Nếu dựa theo thăng duyên, 
tự có hai thuyết: 1. Dựa vào tạo tượng, kinh, tuy bị 
nhưng nhẹ, nên kinh kia nói: Do duyên tạo tượng, 
dù chịu quả nơi ba cõi ác, dù bị nhưng mau ra, mà 
không chịu khổ, như mũi tên bắn xuyên rừng, 
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không trụ mà qua. Kinh Quán Vô Lượng nói; 
người có năm nghịch cũng sinh Tây phương. Kinh 
Vô Lượng Thọ nói: Không chấp thuận sinh sang 
kia. Theo kinh Niết-bàn, quyên hai mươi, phẩm 
Phạm hạnh: Vua A-xà-thế phát tâm Bồ- đê, nên 
không vào địa ngục. Cho nên kinh đó nói: Bấy giờ, 
Thế Tôn khen vua A-xà- thê. Lành thay! Lành thay: 
Nếu có người phát tâm Bô-đề, phải biết người ây 
đã trang nghiêm đại chúng Phật. Đại vương! Ông 
xưa đã ở nơi Phật Tỳ-bà-thi, sơ phát tâm Bỏ-đề câu 
đạo giác ngộ, từ đó đến nay, đến Ta xuất thế, ở 
trong khoảng â ây, chưa từng đọa vào địa ngục chịu 
khố. Đại vương! Nên biết, tâm Bô-đê, có quả báo 
vô lượng như vậy, Đại vương! Từ nay vệ sau, 
thường thường siêng tu tâm Bôồ-đê. Lại nữa, đoạn 
văn trước nói: Do vua A-xà-thế phát đại tâm, toàn 
bộ tội nặng đêu được mỏng nhẹ. Lại nói: vua A- 
xà-thế nói với Kỳ bà: Ta nay chưa chết mà đã được 
thần trời, xả ở đoản mệnh mà đặc trường mệnh. 
Nói đây đủ như ở kinh ấy. 

Nói "Tám nạn" là: theo kinh đại Bát-nhã quyền 
năm trăm sảu mươi tám nói: Thiên vương nên biết, 
Bồ-tát cuối cùng cũng không sinh ra ở những chôn 
không tự tại. Vì chư Bô-tát ây không có nghiệp á ác 
để bị đọa cõi địa ngục, không có phá gIỚI để đọa 
bàng sinh, không có đồ kị để đọa cõi quỉ đói. 
Không sinh tà kiến, thường gặp bạn lành, không 
khuyết các căn, thành pháp khí Phật. Không sinh 
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nơi biên địa, căn độn ngu s1, không sinh cõi trời 
trường thọ không thể lợi người, không gặp Phật. 
Không sinh ra ở thê giới không có Phật, nơi Bô-tát 
sinh, tất đủ cả Tam bảo. Kinh Thắng Thiên vương 
Bát-nhã (cựu bản) cũng nói như vậy. Lại nữa, kinh 
Tăng nhật A-hàm, phẩm Bát nạn nói: 1y-khưu nên 
biết, có tám điều không nghe, tám điều gì: 1. Địa 
ngục; 2. Súc sinh; 3. Ngạ qui; 4. Trường thọ thiên; 
5. Sinh ở vùng biên địa, phi báng Hiền, Thánh, tạo 
các nghiệp ác; 6. Tuy sinh ở nơi trung tâm của cả 
nước nhưng sáu tình (căn) lại không đủ, không 
phân biệt được tốt xấu lành dữ; 7. Tuy sinh ở trung 
tâm của cả nước, sáu tình đầy đủ, nhưng tâm thức 
lại bị tà kiến; §. Tuy sinh ra ở trung tâm cả nước, 
có đủ sáu tình, nhưng Phật không xuất thê, cũng 
không thuyết pháp. Nói đầy đủ như trong kinh kia. 

Hỏi: Trường thọ thiên là gì? 

Đáp: Theo luận Trí Độ quyển ba mươi ba: 
Trường thọ thiên là cõi trời Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ thọ tám vạn đại kiệp. Hoặc có người nói: 
Tất cả định Vô sắc giới, gọi chung là Trường thọ 
thiên, vì vô hình không thế hóa độ, không kham 
nổi đặc đạo, vì thường là xứ phàm phu. Hoặc từ sơ 
thiên đến tứ thiên, trừ Tịnh cư thiên, đều gọi là 
Trường thọ thiên vì đăm trước vị vướng mắc tà 
kiên, không thê thọ nhận đạo. Cho đến... Hỏi về 
chấp trước vướng mặc? Do tâm thiện khó sinh, Lại 
nữa, đoạn văn sau của luận kia nói: Trong Võ Sắc 
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giới, không có hình, nên không thuyết pháp được, 
không sinh ra tại trong ây. Nơi Sắc giới tuy CÓ sắc 
thân, có thể thuyết pháp, nhưng vướng mặc sâu vào 
thiền vị, không thê làm lợi ích lớn cho chúng sanh, 
vì vậy không sinh ở trong đó. 

"Tất cả vô lượng khổ nạn": là tổng kết về các 
nạn. 

Ki:: Nếu giảng kinh này, dùng pháp như nói 
trên. (Có bản nói là: đọc kinh này) 

Giải thích: Phần ba: Dựa theo giải thích trên. 

ni: Đại vương! Xưa... muôn diệt nước đó. 

Giải thích: Tù đây là phân. hai: Dẫn chuyện 
xưa để ví cho nay. Văn có hai phân: 1. Dẫn chuyện 
Đề Thích. Chứng chư quốc trên; 2. Từ "Đại vương! 
Xưa có...". Dẫn chuyện vua Phổ Minh, làm chứng 
cho hộ thân trên. Trong phân một có ba phân: L. 
Nói về nạn sự; 2. Nói về pháp hộ; 3. Thuyết xứ. 
Đây là phần một. 

Theo kinh Hiền Ngu, phẩm Đảnh-Sanh vương: 
Bấy giờ, Thế Tôn thây các Ty-khưu tham trung sức 
đẹp, vướng mặc danh lợi, tích góp thêm nhiêu tiền 
của không chán, mới kế chuyện thời quá khứ, có 
một đại Quốc Vương, tên là Cù-tát-ly-vi-tư (kinh 
Niết-bàn thì gọi là Thiện Trụ vương). Trên đảnh 
đầu vua mọc ra một bọc nhỏ, sạch sẽ tĩnh khiết, 
cũng không cảm thây đau đớn, sau đó cái bọc lần 
lần chuyển lớn như một trái bầu, liền cắt ra xem, 
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thây một đồng tử, rất là đoan nghiêm, tóc xanh, 
thân màu vàng tử kim, bèn mời thây xem tướng. 
Xem đoán là người có đức, sau này sẽ là một 
Thánh vương, thông lãnh bốn cõi, nhân đây đặt tên 
là Đà-kiệt, tiếng Hoa gọi là Đảnh Sanh. Đến lúc 
trưởng thành, người rất đức độ anh minh. Khi vua 
cha băng hà, các phụ dung vương đêu cùng bạch 
với Đảnh Sanh: Đại vương đã băng hà, mong Ngài 
nối ngôi vị. Đảnh Sanh đáp: Nêu phước ta ứng với 
làm vua thì Tứ Thiên vương và Đê Thích tôn kính 
đến nghĩnh trao mới đăng ngôi. Vừa lập lời thê 
xong, Tứ Thiên Vương liên xuông, mỗi vị đều cầm 
bình báu chứa đây nước thơm rưới đảnh đâu, rôi 
trời Đề Thích lại cầm mũ báu đội lên đầu Đảnh 
Sanh. Ở Diêm Phù Đè, thỏa thích năm dục, trải qua 
tám vạn bốn ngàn tuôi, Dạ xoa hiện ra, thỉnh dạo 
chơi Đông-Phât- bà- để, trải qua tám ức tuôi, lại 
thỉnh đến Tây Củ-da-mI, trải qua mười bốn ức năm 
tuổi. Đến Bắc Uất- đơn- vIệt, mười tâm ức năm. 
Đến xứ Tứ Thiên Vương, trải qua mười bốn ức 
năm. Ý lại muốn lên cõi trời Đao Lợi, năm trăm 
tiên nhần giúp, xe ngự một voI, cùng lên trên trời, 
khi sắp đến, xa xa đã thây thành cõi trời, tên gọi là 
Khoái Kiến thành, có một ngàn hai trăm cửa, chư 
thiên sơ hãi, đều đóng kín các cửa, khóa ba lớp 
khóa sắt. Binh chúng của Đảnh Sanh, tiến thắng 
không trở ngại gì cả, vương vừa thôi tù và, giương 
cung bắn, một ngàn hai trăm cửa cùng một lúc mở 
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ra. Đề Thích đi ra, cùng gặp mặt, nhân vậy mới 
cùng chia tòa cùng ngôi, VƯƠNg ở trên trỜI, thọ năm 
dục lạc, hết ba mươi sáu đời vua Đề Thích. Đề 
Thích cuối cùng là Ca-diếp Bồ- tát. Khi â ây, A-tu- la 
vương, đem quân lên trời, đâu với Đề Thích, Đề 
Thích thua, rút quân vào thành, Đảnh Sanh lại ra, 
thối ốc và, bắn cung, Tu la bèn bỏ đi. Đảnh Sanh 
tự nghĩ; lực ta như vậy, không có ai bằng, sao nay 
lại phải cùng chia ngôi với Đê Thích, chi bằng hại 
Đề Thích, một mình độc bá thì vui thích biết mấy. 
Tâm ác đã phát, vì vậy mà liên bị đọa lạc. Vua 
Đảnh Sanh, thông lãnh bốn vực, trải qua bốn mươi 
ức năm nhưng chưa đủ chán, do bởi tham mà chết. 
Vì thế, này các Tỳ-khưu! Lợi dưỡng thật là đại 
hoạn. Rộng nói như kinh kia. 

Theo kinh Niết-bàn quyên mười hai nói: Bấy 
giờ, Đề Thích thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa. 
Vì người khác mà diễn thuyết. Nhờ lực nhân duyên 
mà có oai đức lớn. Bởi Đảnh Sanh sanh ra tâm ác 
với Đề Thích ấy, liền bị đọa, trở lại Diêm-phù-đề. 
Do tâm thương nhớ người trời ly biệt, sinh ra đại 
khổ não, lại gặp bệnh nặng, liên mệnh chung. Đề 
Thích bây ø1ờ chính là Phật Ca- diếp, Chuyên luân 
vương chính là thân ta. Rộng nói như kia, có hơi 
khác với kinh Hiền Ngu, nhưng e nhiều nên không 
kế. 

Kinh: Lúc ây, Đề Thích thiên vương... Đảnh 
Sanh liền thối. 
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Giái thích: Phần hai: Nương theo kinh nói về 
hộ pháp. Như văn đã rõ. 

#⁄&¡z/:: Như đã thuyết trong kinh Diệt Tội. 

Giải thí(ci:: Phần ba: Nêu bày nơi thuyết. (Kinh 
nảy tức là kinh Niết-bàn. Hoặc có thể là chưa dịch). 

Kinh: Đại vương! Xưa có... Thái tử Ban túc. 

Giải thích: Phần hai: Dẫn chuyện vua Phố 
Minh, làm chứng cho phân hộ thân ở trên. Văn có 
hai phần: 1. Nói về nạn sư; 2. Từ "Vị Phổ Minh 
đó..." biện minh khả năng hộ được nạn. Đây là 
phần một. 

Trong đó có ba phần: 1. Nói về nhân duyên của 
Ban Túc; 2. Thọ nhận sự dạy bảo của tà sư; 3. Phần 
chính tạo ra nạn sự. Đây là phân một. 

Nói "Ban Túc"”: Chú thích có ba nghĩa: 

1. Như kinh Hiền Ngụ nói: Tiếng Hồ gọi là Ca- 
ma-sa-ba-đà- vương. Tiếng Hán gọi là Bác Túc, 
còn gọi là Ban Túc. Vua Ba-la-đạt đem bốn loại 
binh vào núi săn băn, gặp sư tử cái, tâm dâm quá 
mạnh, ép vua hành dục, vua sợ nghe theo, sư tử có 
thai, ngày tháng đây đủ, sinh một bé trai, thân hình 
giống người, chỉ chân ban đốm giống sư tử, sư tử 
mẹ gặm đến trao vua, vua nhận làm con, đặt tên là 
Ban Túc. 

2. Ban Túc phi hành ăn thịt người. Nhân duyên 
cũng như kinh Hiền Ngu. Nhưng có thêm chuyện; 
vua Ban Túc hàng ngày thường cúng cho một tiên 
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nhân những món tịnh thực, không có thịt cá. Một 
ngày nọ, tiên nhân không đến. Có một thiên thần 
hóa làm hình tiên, giả nhập cung vua, đòi ăn cá thịt. 
VỊ cũ ngày hôm sau, đúng giờ lại đến, vua dâng 
thịt cá, tiên nhân nỗi giận trách, sao lại thử mình, 
bèn nói với vua; vua sẽ thường ăn thịt người trong 
mười hai năm. Tiên nhân nói xong, bay về núi. Sau 
đó, nhà bếp quên không lo chuẩn bị trước. Ra ngoài 
tìm mua thịt, lại không có thịt, nửa đường thây xác 
chết một đứa bé, trắng mập ở bên đường, nghĩ là 
chỉ cần gẬp, liên bỏ đầu chân, làm món ăn cho vua, 
ăn xong thây ngon, liên hỏi nguyên do, nhà bếp 
thật đáp, vua nói từ nay thường dùng thịt này. Nhà 
bếp sợ vua, chuyên bắt trẻ nhỏ, giết làm món ăn, 
hàng ngày cho vua. Người trong nước mất con, đi 
tìm khắp nơi, bèn gặp nhà bếp bắt trói con họ. Dần 
tố cáo với vua. Vua nói: Chính ta giết. Dân chúng 
nghe vậy, đều bảo; chính vua là kẻ đại thù của ta, 
đợi vua đi tắm ở hồ, phục binh bắt vua. Vua đã bị 
trói, bèn nói với dân; xin tha Ta lần này lần sau 
không còn giết nữa. Dân cả nước không chịu. Vua 
bèn khởi nguyện: Nguyện các thiện mà Ta tu từ 
xưa đến nay, xoay chuyển ngày hôm nay biến 
thành La sát, phi hành ăn thịt người. Nói xong liên 
bay lên trên không, xướng: Từ nay về sau sẽ 
thường ăn thịt vợ con yêu của các ngươi. Mọi 
người. nghe đều chạy trôn. Có nhiêu La sát theo 
làm vây cánh tùy tùng. Đồ chúng lần hôi rất nhiêu, 
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người bị hại cũng rất nhiêu. Sau đó, các La sát bạch 
với Ban Túc; chúng ta vì vua, vua nay phải vì bọn 
ta bắt một ngản vỊ vua, để đãi một bữa tiệc lớn. Ban 
Túc nói: Tốt, liên lần lượt bắt được chín trăm chín 
mươi chín vị vua, còn thiếu một vị, không thê làm 
việc. Các vua bị bắt bảo nhau: Đám ta ngày nay, 
chẳng còn cách gì thoát thân. Nếu bắt được vua Tu 
đà tô, vị vua này có đại phương tiện, có thê cứu 
được chúng ta. Nghĩ kế vậy rôi, bèn bạch với vua 
Ban Túc: Vua muôn làm tiệc, Tu đà tố vương là 
người có danh đức cao. Nếu bắt được ông ta đến, 
thì tiệc hội của vua mới được viên mãn. Thời vua 
La sát, liên bay đi bắt Tu đà tô vương. Gặp lúc Tu 
đà tô vương ra ngoải thành, đi đến vườn, định vào 
hô để tắm, nửa đường gặp người hành khất theo 
vua để xin. Vua nói: Đợi ta tắm xong, rôi về sẽ thí 
cho đạo sĩ. Vương, mới vào hồ tắm, vua La sát từ 
trên không bay xuông bắt Tu đà tô vương về nhốt 
trong núi. Tu-đà-tô vương do buôn thương khóc. 
Vua Ban túc nói: Nghe ngươi danh đức bậc nhất, 
bậc trượng phu sao lại buôn khóc như trẻ con ở đời. 
Tu đả tố vương nói: Ta không thương thân, tham 
tiếc thọ mạng. Sảng ra gặp kẻ xIn hứa cho, vào lúc 
nhà vua đến bắt , e trái với sự thành tín, vì vậy mà 
khóc. Mong vua trả ta bảy ngày, bô thí cho đạo sĩ. 
Ban Túc chấp thuận. Vua trở lại nước Bồ thí xong. 
Sau đó, các Bà-la-môn thây vua muốn trở lại chịu 
chết, e vì nhớ nước nhà, mới vì vua mà thuyết kệ, 
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kệ giống với kinh này. Tám hàng tương tự, duy chỉ 
có một câu "thiên long nhân qui điêu tán ở trong” 
là khác kinh này. Tu đà nghe kệ, suy tư nghĩa lý 
mà hoan hỷ, bèn lập Thái tử thay làm vua, từ biệt 
đến chịu chết. Ban Túc biết đã đến ngày hẹn, trông 
ngóng đợi chờ, thây Tu đà đến, hình có sắc vui, 
Ban Túc lấy làm lạ hỏi: Ông nay sắp chết, sao lại 
hoan hỷ? Tu đà đáp: Đại vương ân rộng, cho Ta 
bảy ngày, bố thí đạo sĩ, lại nghe pháp diệu, tâm tự 
khai mở. Nguyện ta đã thỏa, tuy đến chỗ chết, tâm 
VUI không buôn. Ban Túc hỏi: Ông nghe pháp gì? 
Thử nói Ta nghe. Tu đà bèn vì Ban Túc mà tuyên 
thuyết tám kệ pháp diệu đã được nghe. Còn vì Ban 
Túc mà thuyết thêm về tội báo sát sanh. Ba Túc 
nghe xong, bẻn thả Tu đà và các vị vua trở về nước 
mình. Tu đà tố vương, bèn bảo binh chúng, trở lại 
ngôi vua trước. Tu đà tố vương chính là Phật Thích 
ca. Ban Túc vương chính là ương quật ma. 

3. Các kinh nói về Ban Túc thì khác nhau, như 
trong Trí Luận nói: Ban Túc vương gọi là Lộc Túc 
vương, lôm đôm như chân nai nên gọi là Lộc Túc. 
Còn gọi là Lưỡng Sí vương. Chỉ nói là Lộc Túc 
muốn ăn thịt trăm vua. Như kinh Phố Minh VƯƠng 
nói: Ban Túc vương gọi là Hà Quân VƯƠnG, vào núi 
gặp thần Đại Thọ, hứa công trăm vua. Phố Minh 
vương vì Hà Quân vương mà tuyên thuyết bốn bài 
kệ, Hà Quân vương nghe kệ, thả Phố Minh và chín 
trăm chín mươi chín vua. Kinh Nhân Vương này 
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và kinh Hiện Ngu tuyên thuyết là một ngàn VUA, 
các kinh khác vôn là một nhưng với đối với người 
kiên văn khác nhau mà dẫn đến sự sai biệt. 

Kinh: Ban Túc chấp nhận cho một ngày. 

Giải thích: Phần hai: Cho thả một ngày. Nếu 
theo kinh Hiền Ngu thì cho bảy ngày. 

Kinj:: Bây giờ, Phố Minh VƯƠN... . kệ xong. 

Giải thích: Từ đây là phân ba: Dựa theo thời 
để nói về chủ thể hộ. Văn có hai phân: 1. Theo chủ 
thê hộ mà bảy Phật đã thuyết; 2. Từ "Đệ nhất pháp 
sư...” Theo thuận biệt lý, để nói về nhân của chủ 
thế hộ. Đây là phần một. 

Hỏi: Làm sao trong một ngày mà có thê thuyết 
tám ngàn ức kệ. Đáp: Nhờ đức Như Lai ngâm gia 
hộ, cho nên có thể thuyết được. 

Số kệ nhiều ít, sẽ giải thích sau. 

Ki: Đệ nhất pháp sư vì vương mà thuyết kệ. 

Giải thích: Phần hai: Theo thuận biệt lý để nói 
về chủ thể hộ. Văn có hai phân: 1. Chánh thuyết về 
pháp hộ; 2. Từ "bây giờ..." nghe pháp được ích. 
Trong phần một có hai phần: 1. Phần văn xuôi phát 
khởi; 2. Nêu tụng chánh thích. Đây tức là ở trong 
trăm tòa. Đệ nhât pháp sư thuyết tám tụng. Theo 
kinh Hiền Ngu thì đạo sĩ thuyết. Do người dịch 
khác nhau. 

Kni:: Kiếp thiêu chung xong... Nước có gì 
thường? 
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Giải thích: Phần hai: Chánh giải thích hộ 
pháp. Có tám hàng kệ, thuyết về bốn đạo lý, tức 
chia bốn phân: 

1. Hai kệ thuyết về lý vô thường. 

2. Hai kệ thuyết về lý của đạo khô. 

3. Hai kệ thuyết về lý của đạo không. 

4. Hai kệ thuyết về lý của vô ngã. 

Đây là phần một. Trong đó có ba phân: l. Có 
một kệ, biện minh khí thê gian kiếp hoại vô 
thường; 2. Có nửa kệ, nói về một thời kỳ vô thường 
ở bên trong nội thân; 3. Có nửa kệ, nêu hơn so kém. 

Nói "kiếp thiêu chung xong": là kiếp thiêu 
chung thì băt đâu khởi kiếp thủy. Từ phong luân 
cho đến sơ thiền. Cho nên nói là chung xong. "Càn 
khôn động nhiên”: càn là thiên. Càn là kiện. Thiên 
hành không dứt, nên nói là càn, khôn là địa. Khôn 
là thuận. Địa thuận bốn mùa, sinh trưởng vạn vạn, 
gọi là khôn. Thiên địa bị thiêu cả, cho nên bảo là 
động nhiên. 

"Tu di cự hải": núi và nước tương đối với nhau, 
đêu thành tro tàn. 

Phần hai có nửa kệ: Thiên long điêu biểu, đều 
do bởi nghiệp nếu theo kinh Hiền Ngu thì "Thiên 
long nhân qui, ở trong điêu táng”. 

Nói "hai nghĩ còn mất, nước có cậy gi. : Nêu 
hơn để so với kém. Như trên đã thuyết, khí và thế 
gian. Hai nghi thiên địa phải có ngày mất, huông 
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chỉ là quốc lại không bị diệt sao? 

#zz/;: Sinh lão bệnh tử... Nước nhờ vào đâu. 

Giái thích: Phần hai: Hai kệ. Giải Thích tướng 
của khổ. Văn có hai phần: 1. Một kệ rưỡi, chính 
nói các khổ; 2. Có nửa kệ, nêu hơn để so với kém. 

Trong phân một có hai phân: 1. Có hai câu, nói 
về bốn khô tương tục với nhau không dứt; 2. Có 
hai câu, hiển chung về ba khổ: Là oán ghét gặp 
nhau khổ, yêu thương xa nhau khô, mong mà 
không được khô, đêu là trái với những điều mong 
nguyện, hoặc vì u buôn làm hại; 3. Có hai câu, nói 
vê năm uân xí thịnh khổ, chư dục là tập để. Họa 
trùng là khô. Khô tập như vậy, giống như ghẻ lở. 
Khô tập như vậy, không lia tự thân, không ngoài 
tam gIỚI, cho nên nói là "không ngoài”. Ba giới đều 
khố, nước có gì vui. Nêu hơn để so với kém. Nghĩa 
là ba cõi hơn kém, đều là khổ, huỗng nữa là quốc 
độ, nhờ đâu mà chắng khổ. 

Kirji: Gốc hữu là vô... Quốc độ cũng như. 

Giải thích: Phân ba: Hai kệ nói vê không. 
Văn có hai phân. Phần một: Có một kệ, nói vê pháp 
không. Câu đầu nói về tính sở chấp. Ba câu sau 
nói vệ y tha "không". Nghĩa là trên y tha, không có 
tính sở chấp. 

_'Chúng sanh xuân xuân, đều như huyễn cư": 
Phần hai: Nói về sinh không. Nói "thanh, hương 
đều không, quốc độ cũng như": Là lấy hơn để so 
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với kém. Nghĩa là: thanh và âm hưởng đêu ở chỗ 
nói, chăng thật có tính, giống như thanh hưởng, 
chăng thật cho nên là không. Quốc độ cũng vậy. 
Nhân duyên các pháp mà thành pháp, cũng thuyết 
là không. 

iø/›: Thức thần vô tình... Há lại có nước? 

Giái thích: Phần bôn Hai kệ. Hiển bày lý vô 
ngã. Trong đó, hai câu đâu nói về tâm thức vọng 
chấp bốn đại, cho nó là ngã sở. Một câu tiếp theo 
là nói về sắc thân vô ngã. Tiếp một câu nữa là nói 
về sắc thân chăng phải là chỗ trụ của ngã. Hai câu 
sau là nêu vô ngã trước, so cùng quôc VÔ ngã. 

Lại giải thích: Một kệ rưỡi đầu là thân VÔ ngã. 
Hai câu sau nhắc lại vô ngã để nói quốc cũng 
không có. Bài kệ đâu trong phân trước, tỏ tâm là 
khổ để hiển bày vô ngã, trong đó nữa phân trên là 
nói về tâm thần vô hình. Đó là nói vê tâm thần 
không có hình, giả ngã như bốn rắn, y chỉ bất an, 
nên là khổ, bốn đại là chỗ dựa, cùng tượng phản 
nhau. Từ thí dụ gọi là răn. Phần dưới nói vê kẻ sĩ 
ôm cho là xe vui. Từ nữa kệ sau là nói về hình là 
vô thường. Thần không có nhà thường, đề hiển bày 
vô ngã. "Hình vô thường chủ": là nói về hình vô 
thường. "Thân vô thường gia”: là nói về thần vô 
thường. Sau nhắc lại huống nữa là quốc hình, thân 
sẽ lìa, là nhắc lại đoạn trước. Nữa hệ sau, há có 
nước sao? So sánh nước cũng không có. 
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Kinh: Bấy giờ, pháp sư... đắc pháp nhãn 
"không". 

Giải thích: Từ đây là phần hai: Nghe pháp 
được ích. Trong đó có ba phân: l. Nghe pháp được 
ích; 2. Từ "trong chúng .. " chuyển dạy chư vương; 
3. Từ "thời Ban Túc.. " chự vương ngộ đạo. Trong 
phân một có hai phần: L. Quyên thuộc đặc ích; 2. 
Vương tự đắc ích. Đây là phân một. Nghĩa là: 
quyên thuộc của vương đắc pháp nhãn không, đó 
tức là trí nhần không. 

in: Vương tự chứng đắc... Chỗ Ban Túc 
VƯƠng. 

Giải thích: Phần hai: Vương tự đắc ích. Nghĩa 
là: Vương tự chứng các định vê hư không. Nghe 
pháp tỏ ngộ, hiểu, đó tức là quán. Do định lực đó 
mà đến chỗ của Ban Túc. 

#i:: Trong chúng liền bảo... các kệ cú trong 
kinh. 

Giải thức: Phần hai: Chuyên dạy lại các vua. 
Văn có bảy phần: 

1. Dạy lại các vua. 

2. Vua Ban Túc hỏi. 

3. Phố Minh phụng đáp. 

4. Các vương đắc ích. 

5. Thả các vua, đúng ngày hẹn mà đến nên tụng 
câu kệ trong kinh của bảy Phật thời quá khứ. 

Kữni:: Bây giờ Ban Túc... đều tụng pháp gì? 
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Giải thích: Phần hai: Vương hỏi về việc đọc 
tụng. 

Kinj:: Bây giờ Phô Minh... trả lời vương. 

Giải thíc: Phần ba: Phố Minh phụng đáp. Đã 
TỐ. 

#áz/:: Vương nghe pháp đó... ba môn định tam 
không. 

Giải thích: Phần bốn: Chư vương đắc ích. 
Nghĩa là: Ban Túc vương đặc Tam muội "không". 
Các vua khác đều chứng ba định là Không, Vô 
nguyện, Vô tướng. 

Kinj:: Bây giờ Ban Túc vương... Danh vị cú. 

Giải thích: Phần năm: Lệnh thả các vua. Trong 
đó có ba phân: 

1. Sinh đại hoan hỷ, chỉ bày lỗi lầm, tự quy; 2. 
Thả về bản quôc; 3. Khuyên chúng trì kinh. 

Ki: Bây giờ Ban Túc... Chứng vô sinh nhẫn. 

Giái thích: Phần sáu: Đem nước trao em, 
chứng vô sinh nhẫn. 

K/:: Như thập vương địa... Hiện thế sinh báo. 

Giải tức: Phần bảy: Dẫn thuyết chứng thành. 
Nghĩa là: Thập vương địa nói; năm ngàn Quốc 
vương, nên tụng kinh này, ở trong hiện báo, đắc 
hiện pháp lạc, và trong sinh báo đắc sinh vào cõi 
trời, người, lìa các nạn. 

Kn:: Mười sáu đại Quốc vương... ông nên thọ 
trì. 
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Giải thích: Từ đây là phân ba: Kết khuyên thọ 
trì. Văn có ba phân: 

1. Khuyên vua Nguyệt Quang; 2. Khuyên nơi 
sáu dục; 3. Khuyên tiêu vương. Đây là phân một. 
Văn có hai tiết: 1. Tóm kết chỉ bày pháp để hộ 
quốc; 2. Khuyên Nguyệt Quang vương, ông nên 
thọ trì. 

#£iz/;: Trên trời trong cối người... Danh vị cú. 

Giải tuc: Phần hai: Khuyên chúng trong sáu 
đạo (cõï), đều nên thọ trì. 

⁄/r/:: Đời vị lai... La mật. 

Giải thức: Phần ba: Khuyên các tiểu vương, 
như pháp thọ trì. 

Kinj:: Bây giờ, Phật Thích ca... Đặc nhập sơ 
địa. 

Giải (öíc: Từ đầy là đoạn lớn thứ ba. Chúng 
bấy giỜ được lợi ích. 

Nếu theo Bổn ký, văn có hai phân: l. Được lợi 
ích; 2. Từ "Ta nay..." tông kết về được ích. 

Trong phần một có sáu lợi ích: 1. "Bấy gIỜ 
trung vương đặc nhập sơ địa" là năm trăm ức người 
đặc nhập sơ địa. Sơ địa tức là mười tín; 2. "Lại có 
Lục dục thiên đắc địa tính không": chư thiên lục 
dục, tắm vạn ức người, đặc địa tính không, tức là 
thập giải; 3. "Lại có mười tắm vương đặc pháp lạc 
nhân": mười tám Phạm VƯƠng đặc pháp vô sinh 
nhẫn, tức là mười hạnh. Đắc vô sinh nhẫn pháp lạc, 
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tức là mười hôi hướng: 4. Lại có đạt cho đến mười 
địa": Nghĩa là học vị Bô-tát có người chứng từ sơ 
địa cho đến thập địa; 5. "Lại có tắm bộ vương lên 
trời chánh thọ” là Tu la được lợi ích. Tu la được lợi 
ích có hai loại; một là đắc mười Tam muội, và hai 
Tam muội. Mười Tam muội là mười Nhất thiết xứ. 
Hai Tam muội là nhị để Tam muội. Hoặc có thể là 
nhập Thánh đạo, ặt có đủ Tam muội. Mười Tam 
muội là Vô tưởng Tam muội, vì diệt chướng của 
mười địa, cho nên gọi là mười Tam muội. Hai Tam 
muội là Không Tam muội và Vô nguyện Tam 
muội. Hai là: chuyên qui thần lên trời chánh thọ; 
chánh thọ là đắc Thánh đạo vô lậu; 6. "Người ở hội 
này đến vô lượng không tín": đó là tỏ phảm phu 
đặc tín Phật tính. Gọi là tín tự tính. "Vô lượng tín 
không" là tin pháp “không”. 

Kinh: "Ta nay lược thuyết, ...": là tổng kế đã 
TỐ. 


Phẩm TÁN HOA 
Giải thích phâm này, lược có hai nghĩa: 
1. Giải thích tên phẩm. 
2. Chánh thích về văn. 
Giải thích tên phẩm: Chư vương nghe pháp, 
nhớ ơn Phật rải hoa cúng dường, gọi là phâm Tán 
Hoa. 
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Kinh: Bẫy giờ... Hoan hỷ vô lượng. 

Giải thích: Phân hai: Theo văn chánh giải 
thích. Bốn phẩm trên biện minh về nội ngoại hộ. 
Đây tức thuộc phần ba: Mang ơn cúng dường. 
Trong đó có ba phân: 1. Chư vương rải hoa, cúng 
dường Thế Tôn; 2. Phật hiện thân biến, khiến 
chúng được lợi ích; 3. Nhất-thiết-trí khuyên chúng 
thọ trì. 

Trong phân một có ba phân: 

1. Nghe kinh hoan hỷ. 

2. Rải hoa cúng dường. 

3. Phát nguyện thọ trì. Đây tức phần một. 

Văn có ba tiết: 1. Người là chủ thê nghe văn; 2. 
Pháp của đôi tượng được văn; 3. Tâm hoan hỷ. 

Nghĩa là: Chư vương nghe mười vạn ức kệ, 
hoan hỷ vô lượng. Hỏi: Bát-nhã được thuyết trong 
kinh này, gôm ba chỗ khác nhau: 

1. Trong phẩm Nhị đề thuyết tảm vạn ức kệ; 2. 
Cuối phẩm Hộ Quốc thì tám ngàn ức kệ; 3. Phẩm 
tán hoa này mười vạn ức kệ. Ba chỗ đã thuyết, có 
sai biệt gì? 

GI1ải: Trong phẩm nhị đề, hợp thuyết ba thời, 
chư Phật đã thuyết, gồm có bốn vạn ức kệ. Trong 
phẩm Nhân Vương Hộ quốc là dẫn riêng bảy Phật 
thời quá khứ đã thuyết Nhân vương Bát-nhã. Còn 
trong phẩm này là Phật nay thuyêt Nhân vương 
Bát-nhã. Do vậy mà ba chỗ thuyết khác nhau. 
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Hỏi: Phẩm Hộ Quốc nói là một ngày thuyết 
xong tám ngàn ức kệ, làm sao một ngày mà có thể 
thuyết tám ngàn ức kệ như vậy? 

Giải: Nhờ thần lực của Như Lai ngầm gia bị. 
Như kinh Báo Ấn; nói A-nan chỉ trong một lúc mà 
lãnh hội được tất cả các kinh Như Lai đã thuyết 
trong hai mươi năm. Đây cũng như vậy. Chư 
VƯƠng nøhe Phật thuyết mười vạn ức kệ, sinh hoan 
hỷ, rải hoa cúng dường. Rải hoa cúng dường tức là 
phẩm Tán Hoa. Theo văn kinh ấy thì bộ kinh này, 
tự có phân rộng và lược, cả hai bản như trên đã rõ. 

ii: Liền rải... che chư đại chúng. 

Giải thích: Phần hai: Rải hoa cúng dường. 
Trong có ba phân: 1. Rải hoa hạnh; 2. Hoa Bát- 
nhã; 3. Hoa diệu giác. Ba loại hoa này đều từ sự 
biểu hiện để đặt tên hoa. 

Đâu tiên là rải hoa hạnh để biểu thị cho ba hiện, 
là hạnh hữu lậu. Thành; biểu thị Niết- bàn, bởi tối 
đại thắng. Ở phân hoa hạnh, văn có bốn tiết: 1. Chư 
vương rải hoa; 2. Ở hư không, hoa biến làm tòa; 3. 
Từ “mười phương... " hóa Phật thuyết pháp; 4. Từ 
"bốn vô lượng ..." hóa chúng rải hoa. Hóa Phật 
thuyết pháp. Biểu cho pháp là chơn. Vì đồng 
thuyết. Hóa chúng rải hoa để biểu thị cho nhân là 
thăng. Vì kham chịu cúng dường. Phân dưới cũng 
theo cách giải thích này. 

ii: Lại rải... và chư đại chúng. 
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Giải thích: Phần hai: Rải hoa Bát-nhã. Văn có 
bốn tiết: I. Chư vương rải hoa; 2. Từ "ở hư 
không... " hoa biên thành đài; 3. Từ ng đài.. 
hóa Phật thuyết pháp; 4. Từ "Trong đài..." hóa 
Phật thuyết pháp, chúng rải hoa. 

Kinli: Lại rải... Đệ-nhẫt-nghña-đề. 

Giải thích: Phần ba: Rải hoa diệu giác. Văn có 
bốn cho tiết: 1. Chư vương rải hoa; 2. Từ "ở hư 
không..." hoa biến làm thành; 3. Từ "trong 
thành..." hóa Phật thuyết pháp; 4. Từ "Thời 
thành..." hóa chúng rải hoa. Đây là phân đầu. Kim 
cang dụ cho trí. Thành dụ cho Niết-bàn. Trí đoạn 
là nói rõ về cả hai, gọi là thành Kim cang. 

Kíni:: Lúc ấy trong thành... mà xuống. 

Giái tlícíi: Phần bôn: Hóa chúng rải hoa. Do 
hoa diệu giác, lực công đức thắng, do đó ba lớp rải 
hoa ở đây, hai lớp biên hiện; đầu tiên là Bồ-tát rải 
hoa biến thành đài, tiếp đó là trong đài các Phật rải 
lọng. che thành, sau là trong lọng che, thiên nhần 
rải hằng hà sa hoa. 

Knh:: Bẫy giờ các Quốc vương... Ba-la-mật. 

Giải (híc: Phần hai: Chư vương phát nguyện. 
Trong đó có hai: 

I. Chư vương phát nguyện; 2. Thế Tôn ấn 
chứng và thuật. Đây tức là phần phát nguyện. 
Nguyện có hai: 1. Nguyện chư Phật thường thuyết; 

2. Nguyện bốn chúng thường hành. 
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#íizi:: Phật bảo: Đại vương!... Thần thông sinh 
xứ. 

Giải thích: Phần hai: Thể Tôn ấn chứng và 
thuật. Án chứng hai nguyện. Lặp lại hai lần như 
vậy! 

"Chư Phật mẫu": là hiển bày Bái-nhã thật 
tướng. "Bồ-tát mẫu": là Bát-nhã quán chiếu. 

"Thần thông sinh xứ": là Bát-nhã văn tự. 

Lại giải: Bát-nhã có thể sinh Ta chư Phật Bồ-tát 
và thân thông, cho nên nói là mẫu (mẹ). Như kinh 
Kim cang Bát-nhã nói: Tất cả Bồ- đề vô thượng của 
chư Phật đều từ kinh này xuất. Tât cả chư Phật Như 
Lai đều từ kinh này mà sinh ra. 

Kini:: Lúc ấy Phật vì vương... Thần biến. 

Giải thích: Phần hai: Phật hiện thần biến, 
khiến chúng được lợi ích. Trong có hai: I. Phật 
hiện thân biến; 2. Thời chúng đắc ích. - Trong phần 
một có hai phần: 1. Nêu chương nói số; 2. Thứ lớp 
kế riêng. Đây là phần một. 

Thần: Nghĩa là đăng trì. Biến tức là chuyển 
biến. Do lực đăng trì mà tự tại chuyền biến. Cho 
nên gọi là thần biến. 

Bắt tư nghị: là tâm không thể suy tư, lời không 
thê bàn nói, gọi là bất tư nghị. Nên kinh Pháp Hoa 
nói: Miệng chăng thể tuyên thuyết được, tâm 
chăng thể lường tính được. Luận Trí Độ nói: Xứ 
tâm hành diệt. Đường ngôn ngữ dứt bặt. Đại Bát- 
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nhã nói: Tuyệt đường tâm, ngôn. Gọi là bất tư nghị. 

/#ázi:: Một hoa nhập.. . Thân hỏa phong. 

Giải thích: Phân hai: Thứ lớp kế riêng. Trong 
đó có hai phần: 1. Kế riêng; 2. Tán lại. Đây là phần 
kế riêng. Nhưng năm biến này, các thuyết bất 
đồng: Một thuyết nói: 

1. "Một hoa...": là lây theo hoa và cõi. Một và 
nhiều tương nhập vào với nhau. 

2. "Vô lượng Phật độ nhập vào lỗ lông": là rộng 
và hẹp tương nhập với nhau. 

3. "Vô lượng Tu di...": là thô và tế tương nhập 
với nhau. 

4. "Một Phật nhập vô lượng chúng sinh...": là 
nhân và quả tương nhập với nhau. Trong đó trước 
là lây một cõi để tương nhập, sau là lây sáu cõi 
tương nhập. 

5. "Phật thân nhập thân bốn đại": là tình và phi 
tình tương nhập với nhau. 

Một thuyết nói: 

1. Dựa theo hoa: một và nhiều tương nhập với 
nhau. 

2. Dựa theo Phật độ: Một và nhiêu tương nhập 
với nhau. 

3. Phật độ và lỗ chân lông; một và nhiễu tương 
nhập với nhau. 

4. Tu di... thô và tế tương nhập với nhau. 

5. Lây phàm và Thánh, nội và ngoại tương 
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nhập. 

Nếu theo Bồn ký thì năm biến thì có ba ý: Năm 
biến là: 1. Hoa; 2. Phật độ; 3. Tu di; 4. Phật thân; 
5. Nhập địa, thủy, hỏa, phong. Ba ý là: 

1. Hiện bày khắp "không": Một hoa nhập vô 
lượng hoa là trừ chướng bât nguyện vui ưa đại 
thừa, cho nên có hun khắp không. 

ĐỀ Chuyên biến: Một Phật độ nhập vô lượng 
Phật độ, là để trừ chướng chấp ngã sở. Cho nên có 
chuyển biến. 

3. Hiện bày rõ: Một thân Phật nhập vô lượng 
chúng: là để trừ sợ hãi sinh tử. Cho nên hiểu rõ 
nhập nơi sáu đạo. 

Hỏi: Tu di biển lớn nhập vào trong hạt cải, thô 
và tê trái nhau, làm sao nhập vào được? 

Giải răng: Các sư phương Tây, lược có ba giải 
thích: 

Một thuyết nói: Tất cả chư pháp, dùng ˆ như” 
làm tính. Lấy chỗ dựa là như, mà lìa các tướng 
phân. Các pháp chủ thể dựa không có lớn hay nhỏ 
một cách định chắc, do đạo lý này mà tế nhỏ băng 
với Tu đi. 

Một thuyết nói: Theo lý Duy Thức thì tật cả các 
pháp đều không lìa thức thì tật cả các pháp đều 
không lìa thức, tùy theo sự biên chuyển của tâm, 
cũng không có tướng định mắc. Do nghĩa ấy, tế 
nhỏ ngang với Tu di. 
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Một thuyết nói: Tất cả chư pháp, theo đạo lý 
nhân duyên đều không có tướng định chắc. Do 
nhân duyên đó, sự tế nhỏ ngang với núi Tu đi. 

Hỏi: Sắc có thô, tế có thê đặc tương nhập. Thời 
gian có đài, ngắn cũng đắc tương thân? 

Đáp: Cũng không sai, vì Phật tự tại. Một niệm 
làm nhiều KIỆP. Nhiêu kiếp làm một niệm, những 
giáo như vậy, thành và chứng khác nhau. 

Hỏi: Chư Phật đắc tự tại, một niệm gôm thâu 
nhiều niệm chư Phật đặc tự tại, một kiếp thành 
nhiều kiếp. Nếu vậy, cả ba kiếp đúng phải không 
khác nhau, thì trải với Thánh giáo; Bô-tát phải trải 
qua ba vô sô kiêp siêng năng tu tập mới chứng Bồ- 
đê. 

Đáp: Thắc mắc đó không đúng. Các cảnh giới 
phi phàm. Luận Hiển Dương và Du già đều nói thế. 
Ở bất tư nghị, mà kẻ gượng suy lường thì đặc báo 
thô dối. 

Kir:: Phật thân... Thế giới bất khả tư nghị. 

Giải tức: Phần hai: Trùng tán. Hợp năm biến 
trên thành ba bất tư nghị. Phật thân tức là Phật thân 
phân một trên. Chúng sinh tức là thân vô lượng 
chúng sanh ở sáu đường. Thế giới tức là bốn đại và 
bốn loại biên trước. Có một thuyết nói; thê giới là 
trừ bốn biến trước. Các nghĩa khác thì giống trên. 

Kiwi:: Phật hiện... Thần thông Tam muội. 

Giải thích: Phần hai: Chúng bấy giờ được lợi 
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ích. Có bốn loại: 1. Thiên nhân mười phương đắc 
Phật hoa định; 2. Mười hăng sa Bô-tát hiện thân 
thành Phật; 3. Ba hăng sa Bát bộ thành đạo Bô-đề:; 
4. Mười ngàn nữ nhân đắc định thần thông. 

Hỏi: Trong một thể giới, có nhiều đức Phật 
đồng thời xuất không? 

Đáp: Chuyên luân vương còn chắng có hai vị 
đồng thời xuất, huỗng nữa là Phật mà cùng xuất 
sao? 

Hỏi: Nếu vậy, sao kinh này lại nói mười hằng 
sa Bô-tát hiện thân thành Phật? 

Đáp: Chỉ nói hiện thân, không nói là tức thành, 
hiện thân thành Phật ở sáu cõi khác thì có sao đâu. 
Như kinh Pháp Hoa nói long nữ hiện thần thành 
Phật ở phương khác. Ở đây cũng như vậy. 

Hỏi: Như mười ức Bồ-tát hiện thành chánh giác 
ở cuỗi phâm thọ trì, giải thích ra sao? 

Đáp: Danh từ "Phật" là chung cho cả mười địa. 
Kinh đại Bát-nhã, thì nói mười địa gọi là mười loại 
Phật. Lại như kinh Pháp Hoa, phẩm phân biệt công 
đức; bốn thiên hạ vị trần Bồ-tát. Một đời đắc đạo 
quả Bỏ-đề vô thượng. Pháp Hoa luận: Tức là sơ địa 
Bỏ-đề vô thượng. Kinh này cũng dựa theo kia, 
nghĩa cũng không sai sót. 

#£zi:: Thiện nam Tử!... Như pháp tu hành. 

Giái thích: Phần ba: Tân thán về ích lợi của 
Bát-nhã. Khuyên chúng ta hành. Văn có hai tiết: 1. 
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- 2. Khuyên lắng nghe, suy tư nhớ niệm tu hành. 
Lăng nghe là văn tuệ. Tư niệm là tư tuệ, tu hành là 
tu tuệ. 
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Phẩm THỌ TRÌ 

Giải thích phâm này, lược có hai nghĩa: 

1. Giải thích tên phẩm. 

2. Giải thích văn kinh. 

Về phần giải thích tên phẩm. Theo luận Trí Độ: 
Do tín lực nghe mà phụng hành là thọ. Do niệm 
lực, lâu ngày không mất, gọi là trì. Phẩm này chính 
là nói về mười ba pháp sư thọ trì Bát-nhã. Lại bảo 
người khác thọ gọi là phẩm Thọ trì. 

ni: Bấy giờ, Nguyệt Quang... Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Giải thích: Phần hai: Chú thích theo văn. 
Trong năm phẩm trước, đã biện minh phân chánh 
tông. Cho nên hai phẩm sau này là nương theo giáo 
mà phụng trì. Trong đó có hai phân: 1. Thọ trì; 2. 
Trao gởi. Đây là phân một. Cả trong một phẩm, 
văn có ba phân: 1. Hỏi đáp chánh thuyêt mười ba 
pháp sư; 2. Từ "Phật bảo Ba tư nặc... " trao vua thọ 
trì; 3. Từ "lúc ấy chư đại chúng..." Lúc ấy, chúng 
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được lợi ích. Trong phân một có hai phân: 1. 
Nguyệt Quang vương hỏi; 2. Đại mâu ni Như Lai 
chánh thuyết. Trong phân thỉnh có hai phần: I1. 
Thây điềm mà nghỉ; 2. Phát lời xin hỏi. Đây là 
phân một. Văn có ba tiết: 1. Thấy năm loại thân 
biến của Phật Thích ca; 2. Thấy Phật Bảo Mãn trên 
đài: "Là tất cả Phật hóa thân chủ" nếu theo kinh 
Phạm Võng thì đó là Phật Lô-xá-na, còn gọi là Lô- 
chiết-la. Tiếng Hoa gọi là chiếu. Vì sắc tịnh của 
báo Phật hiện rõ khắp pháp giới. Lại nữa, ánh sáng 
đèn Nhật Nguyệt tỏa khắp một xứ, cũng là Lô-xá- 
na. Hoặc có thể phiên dịch theo ý nghĩa, gọi là Bảo 
Mãn. Phật này hóa ngàn lá Thích ca Phật và hóa 
Phật trên trắm ức cánh hoa, cho nên bảo là hóa thân 
chủ; 3. "Lại hiện ngàn Phật trên thế ø1ới cánh hoa”: 
tức là ngàn Phật trên ngàn cánh hoa: và trăm ức 
Phật trên mỗi một cánh. Trong đó chư Phật như 
trên, mỗi một Phật đều thuyết Bát-nhã Ba-la-mật. 
Đó là đúng với kinh Phạm Võng nói: 

Ta nay Lô-xá-na 

Vừa ngồi đài hoa sen 

Châu vòng trên ngàn hoa 

Lại hiện ngàn Thích ca 

Một hoa trăm ức nước 

Một nước một Thích ca 

Đêu ngôi cội Bồ-để 

Một lúc thành Phát đạo. 

Hỏi: Phật Bảo Mãn trên, trong ba thân thì được 
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øôm thâu trong thân nào? 

Có thuyết nói: Là thân tự thọ dụng. Thuyết đó 
không đúng, vì cõi tự thọ dụng thì không có pháp 
chúng. Có thuyết nói: Thân tha thọ dụng. Đây cũng 
không đúng. Vì các chúng vi trần đều nghe Phật 
thuyết pháp. Nay giải; ở trong hóa thân, gôc ngọn 
sai biệt, chăng phải là thân thọ dụng. (xem thêm 
kinh Vô thượng y, kinh Đại thừa Đồng tính, phần 
Ty- lô-giá-na và Thích ca, có gì sa1 biệt.) 

Kini:: Bạch Phật... không thể dùng thức mà 
biết. 

Giải thích: Từ đây là phần hai: Phát lời xin 
hỏi: Trước là tán thán sau là thỉnh. Đây là phần tán 
thán. 

Nếu theo Bốn ký: vÌ vượt qua cả ngôn thuyết, 
nên không thể thuyết nói được. Vì vượt qua cả tâm 
tưởng, nên không thể giải, hiểu. Vì vượt qua cả sự 
thấy biết, nên không thê dùng thức mà biết được. 
Đó là đúng với luận Trí Độ nói: Dứt đường ngôn 
ngữ, diệt xứ tâm hành. Theo kinh giải Thâm Mật 
thì tuyệt đường lời ý. 

Kn:: Làm thế nào... Khai mở con đường pháp 
"không". 

Giải tlhíci:: Phần hai: Thỉnh, Khai: là khái phát. 
Đạo là con đường thánh đạo. Ở cảnh nhân, pháp, 
khai phát tuệ “không”, gọi là đạo pháp "không". 

Ý hỏi là: Bát-nhã thâm diệu mà chư Phật đã 
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thuyết, Là khó nói ra, khó biết được, thì làm thế 
nảo để các thiện nam ở trong kinh này hiểu biết rõ 
ràng, phải nương theo quán môn gì để khai mở con 
đường pháp "không". 

/#árzi:: Đại Mâu mi nói: Là đại pháp vương. 

Giải thích: Phần hai: Như Lai chánh thuyết. 
Trong có ba phân: 1, Tổng nêu; 2. Từ "Này thiện 
nam! Pháp sư đó..." giải thích riêng; 3. Từ "Này 
thiện nam! Chư Bồ- tát như vậy..." Tông kết. 
Trong phân một. Có ba phần: I. Tổng nêu; 2. Kế 
riêng; 3. Khuyên cúng. Đây là phân một. 

¡z/:: Từ tập nhẫn... y trì kiến lập. 

Giái thích: Phần hai: Kế riêng. Y: là chỗ dựa. 
Trì: là thâu giữ. Vì chỗ dựa của chúng mà có thê 
thâu giữ chúng, kiến lập chánh pháp. 

#áiz/:: Đại chúng các ông... mà cúng dường. 

Giải thích: Phần hai: Khuyên cúng. 

Đã rõ. /(z/;: Này thiện nam! Pháp sư đó. 

Giải thích: Phần hai: Giải thích về mười ba 
pháp sư. Văn có hai phân: 1. Nêu tên chung: 2. Thứ 
lớp giải thích. Đây tức là phần một. 

Kini:: Bồ-tát tập chủng tính. 

Giải (hí(ci: Từ đây là phần hai: Thứ lớp giải 
thích riêng mười ba pháp sư. Chia làm mười ba 
phân: Đây là phân một. Tập chủng tính. Văn có 
năm phần: 1. Nêu ngôi vị, kế tên; 2. Biện minh loại 
sai biệt; 3. Hạnh nghiệp bất đồng: 4. Nêu kém để 
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hiển hơn; 5. Thời gian nhập vị. Đây là phần một: 
Nêu vị kề tên. 

Nghĩa là: trong mười ba pháp sư, pháp sư thứ 
nhất tên là Bô-tát tập chủng tính. 

Ki: Nếu tại gIa... Ty-khưu-n1. 

Giải thích: Phân hai: Biện minh loại saI biệt. 
Biện minh về bốn chúng: 1. Bà-sai; 2. Ưu-Bà-sai; 
3. Ty-khưu; 4. Tỳ-khưu-nmI. 

Bà-sai: còn gọi là Uu- bà- tắc. Đều là lược sai, 
đúng thì: Ô-ba- sách- ca. Tiếng Hoa gọi là Cận sự 
nam. Ô-ba-tư-ca: tiếng Hoa gọi là Cận sự nữ. Sách 
là nam thanh. Tư là nữ thanh. Nghĩa là: họ thân 
thừa thiện sĩ lâu ngày, nên gọi là cận sự. Đã giải 
thích rộng như trên, Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-nm1; cũng 
đã giải thích như trên. 

/#z/;: Tu hành thập thiện. 

Giải thích: Phần ba: Hành nghiệp bất đồng. 
Văn có ba phân: 1. Tu thập thiện; 2. Tu nhẫn bât 
tịnh; 3. Trú ở Phật gia. Đây là phân tu thập thiện. 
Nghĩa là: mười nghiệp đạo thiện. Không sát 
sanh... hoặc có thể là mười tín. Mười loại tín tâm 
tuy có hai thuyết, nhưng theo Bồn ký, ý lẫy mười 
tín. 

£iz/:: Tự quán thân mình... phần phần bắt tịnh. 

Giái thích: Phần hai: Tu nhẫn bất tịnh, tự có 
ba loại: |. Quản sáu đại bât tịnh; 2. Quản các căn 
bât tịnh; 3. Quán tam giới bât tịnh. Đây là quán sáu 
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đại. 

Nghĩa là: Sáu giới thành thân của các hữu tỉnh. 
Là bốn đại, và không ĐIỚI, Sắc giới hữu lậu thức, 
đêu là hữu lậu, vì có thê bị hư hoại. Gọi là bất tịnh. 
Quán riêng từng sáu giới, cho nên bảo là phần 
phân. 

ir/:: Lại quán mười bốn căn... tâm Bồ-đề. 

Giải thích: Phần hai: Các căn bất tịnh. 

Nghĩa là: ở trong hai mươi hai căn, lại quán 
mười bốn căn, là bất tịnh. Là năm căn, có năm thức 
tình, hoặc có thê là gồm thâu hữu tình số, gọi là 
năm tình căn. Năm thọ căn là; khô, lạc, ưu, hỷ, xả, 
và nam, nữ, ý, mệnh, đều là hữu lậu, có lỗi lâm vô 
lượng, nên thuyết là cả mười bốn thứ đều là bất 
tịnh. Năm căn; tín... và ba vô lậu đêu chỉ là thiện 
tính. Không có thuyết về các lỗi lầm, nên người 
quán hạnh là quán mười bốn căn, thì phát tâm Bỏ- 
đề vô thượng. 

Ki/:: Thường tu tam giới... Môn nhẫn quán. 

Giái thức: Phần ba: Quán tam giới bất tịnh. 

Nghĩa là: pháp trói buộc trong tam giới đều là 
hữu lậu, cho nên cũng là bất tịnh. 

Hỏi: Bốn tĩnh lự và Vô Sắc giới, cũng có pháp 
tịnh, sao lại nói là bất tịnh? 

Đáp: Bắt tịnh có nhiều loại. Như luận Du già 
quyền hai mươi sáu nói: Có sáu loại bất tịnh. 

1. Ô uễ bất tịnh tự có hai loại: 
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- Nương theo bất tịnh ở bên trong; là lông, 
tóc... 
- Nương theo bât tịnh ở bên ngoài; bầm xanh, 


2. Khô não bắt tịnh: Nghĩa là thọ sinh ra do tiếp 
xúc khô. 

3. Hạ liệt bất tịnh: là Dục giới. 

4. Quán đãi bất tịnh: Như so với sự thanh tịnh 
của vô sắc thì các pháp thuộc Sắc giới tựa như là 
bất tịnh. So với Bô-ca-da, Niết-bàn tịch diệt, thì 
cho đến hữu đảnh, đều tựa như là bất tịnh. 

5. Phiên não bất tịnh: Nghĩa là: tất cả mọi kết 
phược, thùy miên, tùy phiên não triển có trong tam 
GIỚI. 

6. Ví hoại bất tịnh: Nghĩa là: năm thủ uấn, vô 
thường vô hăng. Không thể bảo tín, biễn hoại pháp 
tính. Nói đủ như nơi Luận kia. Do vậy tĩnh lự, vô 
sắc đều gọi là bất tịnh. 

ri: Trủ ở Phật gia. 

Giải thíc: Phần ba: Trú ở Phật gia. Văn có 
hai phân: l. Trú tại Phật gia; 2. Tu sáu hòa kính. 
Đây là phần một. 

Nghĩa là: không, vô ngã là trụ xứ của Phật, gọi 
là Phật gia. Tập chủng tính đó, mới bắt đầu chứng 
lý "không”, nên gọi là trú. 

#£¡z/:: Tu sáu hòa kính.... Ba-la-mật đạo. 

Giải thích: Phần hai: Tu sáu hòa kính. Nghĩa 
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là: Do trú ở Phật g1a, cho nên tu sáu hòa kính; là ba 
nghiệp; đồng giới, đông kiến, đông học tám vạn 
bôn ngàn Ba-la-mật là sáu hòa kính. 

ir/:: Thiện nam tử!.... có thôi có tiến. 

Giải thích: Phần bỗn: Nêu cái kén để hiển cái 
hơn. Văn có hai phần: 1. Nêu kém. 2. Từ "Làng 
định... ." hiển bày hơn. 

Trong phân một có hai phần: 1. Giải thích về 
ngôi vị kém trên; 2. Từ "tuy dùng..." thích về phục 
khó. Trong phân một có ba phân: Pháp, Dụ, Hợp. 
Đây là phân pháp thuyết. 

Nghĩa là: Bồ- tát thập tín, trước khi đạt tập nhẫn, 
thì có thối có tiễn, cho nên gọi là ngôi vị kém. 

#/€z/;: Thí như lông nhẹ theo gió mà khi đông 
khi tây. 

Giải thích: Phần hai: Nêu dụ. Đã rõ. 

ni: Bồ-tát ây cũng lại như vậy. 

Giải thích: Phần ba: Hợp Dụ. Đã rõ. 

#iz/:: Tuy dùng mười ngàn kiếp... gọi là người 
bất định. 

Giải thích: Phần hai: Điều phục khó. Văn có 
hai tiết: 1. Nhắc lại ba điều phục khó: 2. Từ 
"Nhưng không thê... ” là nêu tông. 

Lược đáp về Bô-tát thập thiện, có ba nghĩa: I. 
Dùng mười ngàn kiếp thực hành mười chánh đạo; 
2. Phát tâm Bồ-đê, sẽ nhập nhãn vị tập; 3. Cũng 
thường học ba phục nhẫn, đã đủ ba nghĩa, đúng là 


SÓ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền hạ 2 987 


phải bất thôi, sao nay lại nói là có thôi có tiến? Vì 
vậy mà nói lời đó. Tuy là có ba sự, nhưng không 
thê đặt tên. Là Tập chủng tính, đó danh là Người 
bất định. 

#eiz/:: Người định đó.... tính Thánh nhân. 

Giải thích: Phân hai: Hiển bày Thắng vị thù 
thăng. Văn có hai phân: 

1. Chứng lý; 2. Lìa lỗi. Đây là phần một. 

Nghĩa là: Ngôi vị là Thập trú, mới bắt đầu 
chứng lý sinh "không". Do bởi chứng đắc tính 
Thánh nhân. Danh là Người định, cũng là Bắt thối. 

Hỏi: Bồ-tát chủng tính đó, như kinh này là chắc 
chăn không thối sao? Hoặc có thì sao? 

Giải răng: GIả sử vậy có sao đâu, phân biệt chi 
tiết đã nói ở trên. 

Kinh: Ắt sẽ không khởi... . không có chuyện đó. 

Thích viết: Phần hai: Lìa lỗi (la lỗi lầm). Có 
bốn trọng: 

1. Không khởi năm nghịch: giết cha, mẹ, A-La- 
Hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp Tăng. 

2. Không khởi sáu trọng: Như kinh Uu-bà- tắc 
giới, quyền bốn, phẩm Thọ giới nói: không sát 
sanh, không trộm cướp, không dâm đảng, không 
vọng ngữ, không nghiện rượu, không hủy báng lỗi 
lầm của bốn chúng xuất gia và tại gia. Nói chỉ tiết 
như kinh kia. (Các kinh khác hoặc nói là bốn trọng, 
tám trọng. Bồn trọng là: 1. Tham lam đồ kị; 2. Keo 
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kiết; 3. Sân giận; 4. Báng bô. Tam bảo Tạng nói 
tâm trọng là: tức tắm trọng của Bỏ-tát. Bốn trọng 
trước gia thêm bôn trọng, thì gọi là tắm trọng. Nói 
mười trọng là: Sáu trọng trên gia thêm bốn, (các 
tham.... cực nặng trong các lỗi lâm, gọi là trọng.) 

3. Không khởi hai mươi bốn khinh: cũng như 
kinh Ưu-bà-tắc, phẩm Thọ giới nói: 1. Không cung 
cấp nuôi nắng cha mẹ, Sư trưởng; 

2. Đam mê vui thú uông rượu; 3. Ghét bỏ 
không thăm nom người bệnh khố; 4. Thây có 
người ăn xin, không thê nhiêu ít tùy nghi mà cho, 
đê họ tay không trở vẻ; 5. Như gặp Ty-khưu, Tỳ- 
khưu ni, trưởng lão, tiên túc, chư Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di... không đứng dậy nghĩnh đón, lễ bái hỏi han; 
6. Nếu thây Tỳ-khưu, Tỳ-khưu nị, Ưu-bà- tặc, Ưu- 
bà-di, hủy giới đã thọ, tâm sinh kiêu mạn, nói là ta 
hơn họ, họ không băng ta; 7. Trong hàng tháng, 
không thể sáu ngày thọ trì tám giới, cúng dường 
Tam bảo; 

Š. Trong vòng bốn mươi dặm có nơi giảng 
pháp, không, đến nghe; 9. Thọ đồ dùng giường 
năm, chỗ ngôi của Tăng Chiêu để; 10. Nghi nước 
có sâu trùng mà vẫn cứ uống: I1. Những nơi nguy 
hiểm, đi một mình không có bạn cùng đi; l2. Ở lại 
chùa ni một mình; 13. Vì tiền mà đánh mắng các 
nô tỳ, đồng bộc, người ngoài; 14. Lây đồ ăn dư thí 
cho Tỳ- khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; 
15. Nuôi mèo chôn; 16. Nuôi dưỡng voi, ngựa, bò, 
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dê, lạc đà, tất cả súc thú. Không tịnh thí cho những 
người chưa thọ giới; 17. Không tích chứa Tăng già 
lê y, bát, thau, tích trượng; l8. Nếu vì thân mạng, 
cần phải làm ruộng, không câu nước sạch, và xứ 
lục chủng; 19. Nếu làm buôn bán, cân đong bán 
hàng, vừa trả giá xong, không được cướp trước, bỏ 
rẻ bán mặc, đong cân lường hàng, không đúng cân 
lượng: 20. Như ở chỗ phi xứ, phi thời hành dục; 

21. Làm ăn buôn bán, không nộp thuế quan, 
trồn thuế bỏ đi; 22. Nếu phạm quốc che; 23. Nếu 
thu được lúa gạo rau quả mới, không trước tiên 
phụng sự hiến sư, cúng dường Tam bảo, mà tự thọ 
dụng trước; 24. Tăng nếu không nghe thuyết pháp 
tán thản, liền tự ý tự tác; 25. Trên đường đi, đi 
trước chư Tỳ-khưu, Sa- di; 26. Múc đồ ăn trong 
Tăng, nếu thiên lệch về một sư, chọn lựa các thức 
ăn ngon, đưa cho quá phân; 27. Như nuôi tăm; 28. 
ĐI đường gặp người bệnh, không dừng lại xem xét, 
để giúp phương tiện, gởi găm chỗ ở, mà bỏ đi. 

4. Không khởi hủy báng pháp: Nghĩa là người 
định vị, không báng pháp Phật, kinh sách, nói là 
chăng phải Phật thuyết. 

Kinh: Có thê dùng một A-tăng-kỳ.... vị Tăng- 
già-đà. 

Giải thích: Phần bốn - Thời gian nhập VỊ. 

Tiếng Phạm là A- -tăng-kỳ kiếp, tiếng Hoa gọi 
là vô số kiếp. Nghĩa là sô năm tháng ngày, không 
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thê đếm được, gọi là A-tăng-kỳ. Hoặc kiếp tam tai, 
cũng không thê đếm được. Còn tông Đại Tiểu thừa 
gọi [am A- tăng-kỳ là A-tăng-kỳ. Nay ở đây thì 
theo số ngày tháng năm chăng phải là tam Tai... VỊ 
Tăng-già-đà: Tướng truyền chú thích: là Tính 
chủng tính, hoặc gọi là Ly chấp trước. Nghĩa là 
chứng nhân (người) "không", nhưng không chấp 
trước các ngã, hữu tình... 

Ý đó nói: Một tăng kỳ tu hành tập nhẫn, mới 
bắt đầu nhập tính chủng tính. 

/i/;: Lại nữa, tính chủng tính. 

Giải fhíc: Phần hai - Tính chủng tính. Văn có 
ba phân: 1. Nêu vị kê tên. 2. Biện minh quán sai 
biệt. 3. Thời gian nhập vị. Đây tức phân một. 

Sơ học gọi là Tập. Do tập lầu thành tính, mười 
hạnh mới gọi là tính chủng tính. 

#£z/:: Thực hành mười tuệ quán. 

Giải thích: Phần hai - Biện minh quán sai biệt. 
Trong đó có năm phân: 1. Hành quán hạnh; 2. Diệt 
chướng: 3. Biết tục; 4. Luyện quán; 5. Tu hạnh. 
Đây tức phần một. 

Nói “Thực hành mười tuệ quán”: là bốn niệm 
xứ, ba thiện căn và quán ba đời. Như trong phẩm 
Giáo Hóa trước đã nói. 

/#£z/;: Diệt mười điên đảo. 

Giải thích: Phần hai - Diệt chướng. Nói: "Diệt 
mười điên đảo": là quán bốn niệm xứ trừ bốn điên 
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đảo, quán ba thiện căn trừ ba độc, Quán ba đời trừ 
chấp vào ba đời; định chắc là có nhân quá khứ, có 
quả vỊ lai, và nhân quả hiện tại mà châp, đều không 
thuận lý, đều gọi là điên đảo. 

#£m/; Và Ngã, Nhân, Tri kiến.... bất khả đắc. 
Giải thích. Phần ba: Biết tục. 

Nghĩa là Ngã, Nhân, Tri kiến là dựa theo thế 
tục mà nói. Từng phần giả ngụy mà chăng thật có, 
chỉ có danh, tức chính là giả danh. Chỉ có thọ, tức 
là thọ giả. Chỉ có pháp, tức là pháp giả, do đạo lý 
đó, thật bất khả đắc, nên biết ngã, nhân... đều là thế 
tục hữu. 

#£z/:: Tướng vô định.... tu đạo "không” quán. 

Giải thích: Phần bôn - Luyện quán. "Vô định 
tương” là nêu chung về ngã pháp. Không có tướng 
định, do không có tướng tự tha”: là giải thích riêng 
về ngã pháp không có tướng. tự tha. Đây thì có hai 
giải thích: một thuyết nói: vô tự tướng là hiển bày 
tướng vô ngã. Tướng vô tha là tướng vô pháp. Một 
thuyêệt nói là vô tự tướng là không có tướng nhân 
ngã, pháp ngã. Vô tha tướng: là không có tướng 
của hai loại ngã sở nơi nhân ngã và pháp ngã. "Tu 
Hộ Quán môn”: như quán môn trên. Chưa đắc thì 
gọi là tu. Đã đắc thì gọi là hộ. Ý nghĩa đoạn văn 
trên khó hiểu, có các thuyết khác, e nhiều nên 
không kê. 


#izi:: Cũng thường hành trăm vạn... nệm niệm 
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không bỏ tâm. 

Giải thích: Phần năm - Tụ hành, Nghĩa là 
trong ngôi vị này, quán lần lần thắng, cho nên hành 
các Ba-la-mật thường không la tâm. 

#£áz/:: Dùng hai A-tăng-kỳ.... vị Ba-la-đà 

Giải thích: Phần ba - Thời gian nhập vị. 

"Ba-la-đà" nếu theo Bổn ký thì dịch là Thủ Hộ, 
nghĩa là ngôi vị đạo chủng tính, hạnh đó kiên cô 
chắc chăn, không mất tự tính, gọi là vị thủ hộ, đây 
là nói về mười hạnh dùng hai A-tăng-kỳ, thực hành 
pháp chánh đạo, đắc trụ mười hồi hướng. Nếu theo 
Bồn Ký thì phối thuộc mười hạnh, gọi là đạo chủng 
tính, tức trái với kinh thuyết là Phục Nhẫn Thánh 
Thai ba mươi người. 

ii: Lại nữa, Đạo chủng tính. 

Giải tích: Phần ba - Đạo chủng tính. Văn có 
ba phân: 1. Nêu vị kê tên; 2. Biện quán sai biệt; 3. 
Thời gian nhập vị. Đây là phần một. 

Chủng tính của Thánh đạo trên địa, cho nên gọi 
là Đạo chủng tính. Vì vậy kinh trên nói: Tu hành 
thượng phục nhãn, tiễn nhập đạo bình đăng, øọI là 
đạo chủng tính. 

Kini:: Trú trong kiên nhân.... vô sinh vô diệt. 

Giải thích: Phần hai - Biện minh quán sai biệt. 
đó có hai phân: 1. Biện minh quán saI DIỆt; 

2. Thọ báo hơn kém. Trong. phân. Có ba phân: L. 
Tổng nêu quán tướng: 2. Kế riêng về mười quán; 
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3. Nêu thắng lược kém. Đây là phần một. 

Trú mười kiên tâm, gọi là trú nhẫn. Nghĩa là ở 
trong ngôi vị này quán tất cả pháp đều là vô sinh, 
sinh đã bất thành, liên không có trụ, diệt. Là nghĩa 
của quán "không". 

Iirz/:: Gọi là năm thọ... do bất khả đắc. 

Giải thích: Phần hai - Kê riêng về mười quán. 

Gọi là năm thọ, ba cõi nhị để: năm thọ; năm 
uấn hữu lậu, tham những sở thủ, gọi là năm thọ 
uấn. Do quán những thứ ây mà đắc năm phần pháp 
thân. Quán tam giới đặc ba không nhãn. Quán nhị 
đề đắc hai nhẫn vô thường, vô sinh. Chi tiết như đã 
nói trên. Mười pháp như vậy, không có tướng tự, 
tha và tính như thật, do bất khả đắc, đều thuyết là 
không. 

/#eázi:: Mà thường nhập... tâm tâm tịch diệt. 

Giải thích: Phần ba - Nêu thăng lược kém. 

_Nghĩa là: ở trong ngôi vị này, tuy hành mười 
nhân, nhưng trong phân mãn, lược bớt chín nhẫn, 
thực hành nhẫn quán Chơn để thứ mười. Tức 
thuyết là quán vô sinh nhẫn, gọi là Đệ-nhất-nghĩa- 
để quán. "Tâm tâm tịch diệt"; tịch; nghĩa là tịch 
tĩnh. Diệt: là trừ diệt. Tức tâm hành kia niệm niệm 
tịch tĩnh, diệt trừ tán động, nên gọi là tâm tâm tịch 
diệt. 

Kính : Mà thọ sinh ba cối. 

Giải (liíc: Phân hai - Thọ báo hơn kém. Văn 
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có ba phân: 1. Nêu. 

2. Trưng dẫn; 3. Quả báo. 

Giải fiíc: Đây tức là nêu chung. Tuy tâm tịch 
tĩnh nhưng thọ sinh ba cõi quả báo. 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Phân hai - Trưng dẫn. Nghĩa là: 
ngoại đạo thắc mặc; đã đắc tịch diệt, sao lại có thể 
thọ báo phần đoạn? 

#¡zi:: Nghiệp tập nghiệp báo.... thuận đạo sinh. 

Giải thích: Phần ba - Chánh thích. Nghĩa là: 
do lực tập nghiệp huân tập mà thọ nhận sinh tử 
phân đoạn trong ba cõi. Có thể vì y chỉ ở Thánh 
đạo, gọi là Thuận đạo sinh. Hoặc có thê vì để giáo 
hóa hữu tình mà thọ thân nơi sáu đạo (cốt). Do 
thuận theo với thánh đạo, nên gọi là thuận đạo sinh. 
Tuy có hai giải thích, nhưng giải thích trước thì 
đúng hơn. Vì như trên đã nói, Bồ-tát chủng tính, 
không sinh ở cõi ác. 

Kinh. Lại dùng ba A-tăng-kỳ kiếp.... chánh vị. 

Giải thíc: Phần ba - Thời gian nhập vị. 

Nói "Bình đắng Thánh Nhân địa danh": nghĩa 
là nhập sơ địa Thánh đạo, Lìa tướng của chủ thể 
thủ và đối tượng thủ tướng. Hoặc có thể sơ địa song 
chứng cả hai để. Nên bảo là bình đăng. A-tỳ-bạt- 
trí: tiêng Hoa gọi là Bất Thi. Nghĩa là: sơ địa trở 
lên, chứng lý bất thối gọi là bất thối. Nghĩa là: ba 
A-tăng-kỳ tu các độ, sẽ nhập Thánh vị, sẽ trụ bất 
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thôi. 

Kirnl›: Lại nữa, Bô-tát Ma-ha-tát Thiện Giác. 

Giải thích: Phần bốn - Thiện Giác. Văn có 
năm phần: 1. Nêu vị kê tên; 2. Biện minh tu sal 
biệt; 3. Từ Dùng bôn... " Thời gian nhập Tạng; 4. 
Từ "Không có ba cõi..." nói về thọ sinh sai biệt; 5. 
từ "Thường tu..." la vị khác nhau. Đây tức là 
phần một. Nêu vị kê tên theo trên đã rõ. 

#izi;: Trụ nhẫn bình đăng... tâm không xả. 

Giải (ích: Phần hai - Biện minh tu sai biệt. 
Văn có hai phân: 1. Hiển bảy tướng riêng của hai 
trí; 2. Từ “Như vậy! Này thiện nam!..." Nói lại về 
sự đồng dị của hai trí. Trong phần một có hai phân: 

1. Lập hai chương. 

2. Từ "Nhập xả Vô tướng..." là giải thích riêng 
hai chương. Đây tức là phân một. 

Nói "Nhẫn bình đắng": là chương thứ nhất nói 
về thật tướng lìa hai tướng hữu và vô, gọi là nhẫn 
bình đắng. 

Nói "Tu hành bốn nhiếp, niệm niệm không bỏ 
tâm': là lập chương thứ hai trí phương tiện. Nghĩa 
là: dùng bốn nhiếp, hóa độ chúng sanh, gọi là trí 
phương tiện. 

#zi:: Nhập xả Vô tướng... phiên não tham. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai. Giải thích riêng 
về hai chương. Trong đó có hai phân: 1. Thật trí. 
Giải thích bình đắng trên; 2. Từ "Vô lượng..." Hiển 
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bày trí phương tiện. Giải thích bốn nhiếp trên. 
Trong phân một có ba phân: 

1. Tổng nêu thật trí, diệt tham của tam gIới. 

2. Giải thích riêng về thật trí, chứng ba vô vi. 

3. Hiền bày vô vi, lìa tướng hữu và vô. 

Đây tức phân một. Lìa xả tam luân. Vì không 
có tính tham nên có thê diệt phiền não tham dục 
trong ba cõi. 

Ki: Ö đệ nhất nghĩa.... là pháp tính vô VI, 

Giải thích: Phần hai - Giải thích riêng về thật 
trí. Chứng hai vô vi. Văn có ba phân: 1. Pháp tính 
vô vi; 2. Trạch diệt vô vi; 3. Phi trạch diệt vô v1. 
Đây là phần một. 

Ở đây có hai tên gọi: 1. Pháp tính; 2. Hư không. 

#£áz/:: Duyên với lý mà diệt... vô vi Vô tướng. 

Giải thích: Phần hai - Trạch diệt vô vị. Nghĩa 
là duyên với chơn như, diệt tất cả các tướng phiên 
não. Chơn như được hiển là trạch diệt vô vi. Có ba 
tên gỌI: 1. Trạch diệt. Thể tức là trí. Trạch: nghĩa 
là giản trạch. Chọn lựa diệt đạt được, gọI là trạch 
diệt; 2. Số duyên diệt. Số nghĩa là tuệ số. Tuệ số 
đặc được, gọi là số duyên diệt; 3. Trí duyên diệt. 
Trạch và trí, nghĩa của chúng là một. 

Kinl:: Khi trụ sơ nhẫn.... vô vi Vô tướng. 

Giải thích: Phần ba: Phi trạch diệt vô vi. Nghĩa 
là: trụ trong tín nhãn, đệ nhất hạ nhẫn, thì mãi mãi 
đoạn dứt tât cả phiên não phân biệt. Cho nên có thể 
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ở trong vô lượng pháp vị lai, đắc phi trạch diệt. Vô 
vi Vô tướng. Đây có ba tên gọi: 1. Phi trạch diệt; 
2. Phi số duyên diệt; 3. Phi trí duyên diệt, theo trên 
đã rõ. Nhưng hai diệt này, có sự sai biệt là; theo 
tông Tát-bà-đa, do trí đoạn chướng, gọi là trạch 
diệt. Diệt không do trí, gọi là phi trạch diệt. Theo 
tông Kinh bồ trí hữu lậu đoạn dứt, gọi là phi trạch 
diệt, trí vô lậu đoạn dứt gọi là trạch diệt. Nay theo 
đại thừa, giống với tông Kinh Bộ, đã nói đầy đủ 
như ở chương khác. 

Hỏi: Chắng phải hư không và cảnh trí phi trạch 
điệt phi vô lậu, thì làm sao trí vô lậu chứng được 
ba vô vI. 

Giải: Các tông bất đồng: tông Tát-bà-đa không 
chấp nhận trí vô lậu duyên với hai vô vi. Theo tông 
Đại thừa thì ở trên chơn như do giả an lập, nên chấp 
nhận là duyên hợp. 

#£ázi:: Vô vì Vô tướng... vô Vô tướng. 

Giải thích: Phân ba - Hiến bày ba vô vi, lìa 
tướng Hữu và Vô. Ý hiến bày tính của ba loại đó 
đều không. Nhưng giải thích đoạn văn này thì các 
thuyết bất đồng: Một thuyết nói: Giải thích Vô 
tướng có ba câu: I- Vô tự tha, là dứt bỏ tướng hữu. 
Vô vô là dứt bỏ tướng vô. Nói là do Vô tướng; là 
dứt bỏ cả hai tướng hữu và vô. Hoặc có thuyết nói: 
dứt bỏ cả bốn câu: Vô tướng tự tha; là dứt tướng 
hữu. Vô vô là dứt bỏ tướng vô. Nói Vô tướng: là 
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dứt bỏ câu thứ ba: vừa hữu vừa Vô tướng và câu 
thứ tư: phi hữu phi Vô tướng. Nay giải thích: vô tự 
tha: là dứt bỏ ngã tướng tức hiển bày lý sinh không 
là vô. Vô Vô tướng là hiển Dày lý pháp không là 
phi Vô tướng, nên bảo là vô vô. Phi hữu tướng nên 
bảo là Vô tướng. 

ni: Vô lượng phương tiện đều Quán Hiện 
Tiên. 

Giải thích: Phân hai - Hiến bày trí phương 
tiện. Văn có hai phân: 

1. Tổng nêu sáu loại; 2. Giải thích riêng về sáu 
loại. Đây tức phần một. Cũng chắng phải một, nên 
gọi là vô lượng. Chăng phải nội chứng trí, nên gọi 
là phương tiện. 

#/zi:: Thật tướng phương tiện.... không điên 
đảo. 

Giải thích: Từ đây là phân hai - Giải thích 
riêng về sáu loại phương tiện. Tức chia làm sáu 
phân. Đều có hai đoạn: trước là nhắc lại, sau là giải 
thích. Đây là phần thích thứ nhật về thật tướng 
phương tiện. Duyên với đệ nhất nghĩa, nên gọi là 
thật tướng, khởi công năng khéo léo, gọi là phương 
tiện. 

Hỏi: Có sai biệt gì với trí căn bản 2 

Giải răng: Như luận Thành Duy Thức nói: trí 
căn bản thì chứng tự thể ở bên trong, không biến 
hình ảnh. Trí hậu đắc nảy thì duyên với cảnh chơn 
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như, biến hình ảnh mà duyên, không thể tự nó 
chứng ở Đệ- nhất- nghĩa- đề. Nói không chìm, thì 
các thuyết bất đồng. Nếu theo Bốn ký thì phàm phu 
gọi là trầm chìm, vỉ chìm trong sinh tử. Nhị thừa 
thì gọi là xuất ra, vì xuất ra khỏi sinh tử. Ba mươi 
tâm đến địa thứ mười, đã hoàn trả gọi là bất 
chuyển. Phật địa thì gọi là bất điên đảo. Trong 
mười hồi hướng thì học pháp này. Thuyết đó 
không đúng, nguyên do là sao? Vì kia giải thích về 
"Như vậy! Này thiện nam!..." Là mới thuộc về SƠ 
địa, mà các đoạn văn kinh ở trên là thuộc mười hồi 
hướng, không đúng với ý kinh, nên nay không 
theo. Nay giải thích không như vậy: Sơ và nhị địa 
như trên, mười trụ hạnh có thê chuyên, mười hồi 
hướng còn có điện đảo. Sơ địa thì lìa bốn ngôi vị 
trước, cho nên nói là “Tứ bất". Trầm: nghĩa là hôn 
trầm tức làm chướng định. Xuất: tức là trạo cử, tức 
là chướng tuệ. Chuyển: là nghĩ và các hoặc điên 
đảo sót lại, tức là các đảo vệ ngã kiến. Khi nhập sơ 
địa, thì lia bốn lỗi trên, gọi là "Tứ bất". 

Ki:: Học khắp phương tiện.... học tất cả. 

Giải thích: Phần hai - Học khắp phương tiện. 
Theo Bốn ký nói: trong tục có chơn chăng phải 
chứng. Trong chơn có tục chăng phải không 
chứng. Có thuyết nói: Trong năm thừa, không chọn 
người, trời và nh] thừa, cho nên chăng phải chứng. 
Do có đại thừa, cho nên là chắng phải không 
chứng. Như Luận Thành Thật nói: Rộng học các dị 
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luận, biết khắp ý bậc Thánh. Lại nữa, kinh Thiện 
Giới nói: Học khắp năm minh luận, nhưng không 
phân biệt chứng hay không chứng, tuy chăng phải 
chứng, hông chứng, nhưng có thê học tất cả pháp. 
Có bản nói: "Học tất cả" là sai. 

Kinh: Hỏi hướng phương tiện mà hướng đến 
Nhắt-thiết-trí. 

Giải thích: Phân ba - Hồi hướng phương tiện. 
Nghĩa là: câu đại Bồ-đê, khác với nhị thừa, câu trụ 
tiêu quả, gọi là phi trụ quả. Khác với phàm phu 
không có câu trụ quả, gọi là phi chăng trụ. Câu 
hướng đến Bồ-đề, gọi là Hướng Tát-bà-nhã (Nhất- 
thiết-trí). 

#iz/:: Tự tại với ma... không bị lay động do bốn 
ma. 

Giải thích: Phần bốn - Phương tiện tự tại đối 
với ma là phương tiện tiếp dẫn. "Phi đạo mà hành 
Phật đạo”: tức như kinh Duy-ma nói: hoặc hiện làm 
dâm nữ, tiếp dẫn những người hiếu sắc; trước là 
lây dục để dẫn dắt, sau là làm cho nhập vào Phật 
đạo. 

"Ma bất động": tức trong kinh Duy ma; lại tại 
dục mà hành thiên khiên tâm ma loạn, không đắc 
những tiện øI đó. 

"Bốn ma" là: 1. Phiền não; 2. Âm ma; 3. Tử 
ma; 4. Thiên ma. Bốn ma đó gia thêm vô thường, 
vô ngã, bắt tịnh, khô gọi là tám ma. Lại giải thích: 
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tuy hành ma sự, xảo tiện tự tại, cho nên gọi là 
phương tiện tự tại đối với ma. Vì vậy mà kinh Duy- 
ma-cật nói: Bô-tát giải thoát trú bất khả tư nghị, 
dùng lực phương tiện giáo hóa chúng sanh, hiện 
tác ma sự. Lại nữa, phẩm Phật đạo nói: Nếu Bồ-tát 
hành ở phi đạo. Ấy là thông đạt Phật đạo. 

Hỏi: Sao Bô-tát lại thực hành ở phi đạo ? 

Đáp: Bồ-tát hành năm vô gián mà không có não 
loạn, cho đến thị hiện có thê thiếp nô tỉ, nhưng 
thường xa lìa bùn lầy năm dục. Đó là Bồ- tát thông 
đạt Phật đạo. Nói đủ như kinh kia. 

iz/:: Nhất thừa phương tiện... tất cả hạnh. 

Giải tích: Phần năm - Phương tiện nhất thừa. 

Nghĩa là: lý và thể không hai, cho nên thuyết là 
nhất thừa. Ở pháp nhất thừa, khéo biết tướng sai 
biệt của chúng sanh, gọI là phương tiện. "Tướng 
bất nhị": là giải thích về nhât thừa trên. "Ở tron 
thông đạt tât cả Hành tướng”: là giải thích vê 
phương tiện đó. Lại nữa, kinh Quang Minh nói: 
pháp giới không có phân biệt. Vì độ chúng sanh 
mà phân biệt thuyết ba thừa. Lại nữa, kinh Pháp 
Hoa nói: chư Phật dùng lực phương tiện, ở một 
Phật thừa, phân biệt thuyết thành ba. Nói đủ về 
nhật thừa, nghĩa như chương khác. 

/ázi:: Phương tiện biến hóa... Tịnh Quốc Độ 
Phật. 

Giải fhíci: Phần sáu - Phương tiện biến hóa. 
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Nói: "Biến hóa”: là tên gọi khác của biến dịch, cho 
nên luận Hiển Dương và Duy Thức, theo đó nói là 
Biến sinh tử, gọi là biến hóa sinh. 

Ở đây là nói về Bồ-tát địa thượng. Do nguyện 
lực ở trong tịnh độ, thọ biến sinh, không thọ cái 
thân phần đoạn trong tam giới, nên gọi là phương 
tiện biến hóa. 

#/£z:: Như vậy! Này thiện nam... Thật trí 
chiếu. 

Giái thích: Phần hai - Hiển bày lại sự giỗng và 
khác nhau giữa hai trí. Trong đó có ba phân: 1. Kết 
tướng khác nhau trên; 2. Nêu dụ để hiển phi nhất 
phi dị; 3. "Dùng tất cả hạnh thành tựu"; là hiển 
hạnh thành tựu. Đây tức là phân một. Văn có hai 
phân: 1. Hiển bày tướng của thật trí; 2. Hiển bày 
trí của phương tiện. Đây tức là phần một. 

Nghĩa là: ở sơ địa, trí căn bản sinh ra, bắt đầu 
giác biết sinh và pháp cả hai đều không, nên bảo là 
sơ giác trí. Tức là giác trí này, ở tướng hữu và vô, 
nhưng không hai khác, đó là vì thật trí chiếu. Như 
đoạn văn trước đã nói: do Vô tướng tự tha, vô Vô 
tướng. 

ii: Xảo dụng không chứng... phương tiện 
quán. G/Z¿ /¿/c¡: Phân hai - Hiến bày trí phương 
tiện. 

Nói "xảo dụng": là nêu chung cả bốn dụng, 
nghĩa là hậu đặc trí ở địa đó, bốn dụng xảo diệu, 
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gọi là xảo dụng. 

"Không chứng..." là nói riêng bốn dụng. 
Không chứng khác với ngoại đạo chứng bốn tĩnh 
lự, cho là Niễt-bàn. Không trâm; là khác với phảm 
phu, chìm trong sinh tử. Không XUẤT; là khác với 
nhị thừa xuất ly sinh tử. Không đến; là khác với 
Bồ-tát địa tiền, không đến sơ địa. Hoặc có thê nói 
"không đến" là sai lâm, phải nói là "không" đảo: 
nghĩa là Bồ-tát địa tiền còn khởi điên đảo, vì lược 
bỏ, nên nói là không đảo. “Đó là Quản phương 
tiện": là kết bốn dụng trên, đều là trí hậu đặc. 

#€z/;: Thí như nước và sóng không một không 
khác. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai - Nêu dụ. Hiển 
bày phi nhất, dị. Văn có hai phân: 1. Nói về hai trí 
không một không khác; 2. Hiên bày các hạnh. 

"Cũng thể phi nhất, dị" nghĩa là: hai trí trên 
cùng một Sát-na, hai dụng khác nhau, cho nên là 
không một. Do cùng một tuệ cho nên là không 
khác. Thí như sóng và nước, thể và tướng khác 
nhau, nên không một. Sóng tức là nước, nên không 
khác. 

ii: Cho đến tất cả hành... không một không 
hai. 

Giải thích: Phân hai - Giải thích loại. Các hành 
cũng phi nhất phi di. Nghĩa là: Như hai trí không 
một không khác, như vậy cho đến tất cả tám vạn 


lli 
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bốn ngàn hành Ba-la-mật, các môn thiền định và 
môn Đà-la- ni, lần lượt so vọng với nhau, đều phi 
nhật, dị. 

Kímh: Mà từng mỗi một hành thành tựu. 

Giải tức: Phần ba - Hiển bày hành thành tựu. 
Nghĩa là: ở trong vị này, do hai trí thành, mà tật cả 
các hành khác, đều thành tựu. 

Ki: Dùng bốn A-tăng-kỳ... môn công đức 
tạng. 

Giải thích: Phần ba - Thời gian nhập tạng, 
nghĩa là: ở địa này, quán vô lậu thành, thâu chứa 
tật cả các môn công đức. Do vậy mà biệt lập môn 
công đức tạng. Lý phải ứng với các ngôi vỊị, phải 
có môn này, vÌ chăng phải là khởi đầu, nên không 
biệt lập, trong đây ÿ nói bốn A- -tăng- kỳ thực hành 
các hạnh mà nhập môn ây. Có giải thích nói: Đoạn 
văn này đúng thì phải năm sau đoạn văn trên, phải 
đặt sau đoạn văn tất cả tịnh độ, mới nói đoạn văn 
này, nguyên do là sau? Vì bốn kiếp đã mãn mới 
nhập ngôi vỊ sau. 

Kni:: Không có nghiệp của tam giới... do rốt 
ráo mà không tạo 

mỚI. 

Giái thích: Phần bốn - Thọ sinh sai biệt. Văn 
có hai phân: 1. Bất 

sinh tam giới; 2. Sinh ở tịnh độ. Đây là phần 
một. 
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Nghĩa là: Nhập sơ địa, đoạn dứt phân biệt ngã 
kiến, không tạo nghiệp trong tam giới, cho nên 
xong hết các nghiệp cũ, mà không tạo mới. 

Hỏi: Bồ-tát Địa thượng, không thọ thân phân 
đoạn. Các đoạn văn nói về thọ báo làm mười vua 
thì lây gì để thọ dụng? 

Đáp: Các sư ở Tây phương. Tự có hai giải 
thích: Một giải thích là Bô-tát Địa thượng đều thọ 
biên dị sinh, cho nên thọ mười vua đều là hóa thân, 
nếu không vậy thì mười xứ phải không thây vua, 
do diệu thân biến dị chắng phải là cảnh kia. 

Một giải thích nói: có một Luận sư, tên là Điều 
Phục Quang. Theo kinh Giải Thâm Mật nói như 
thế này: tảm địa trở lên, thân Vương được hiện ra 
đều chỉ là biến hóa. Bảy địa trở về trước, vì khởi 
phiên não làm nghiệp trong tam giới, thọ thân phân 
đoạn, đó tức thật thân, thọ báo mười vua, nên 
không có saI. 

Kini:: Nhờ nguyện lực... tật cả tịnh độ. 

Giải thích: Phân hai - Nhờ nguyện lực, sinh ở 
tịnh độ. Có thuyết nói: Theo đa phân mà nói, nếu 
phiền não trợ lực thì hoặc sinh ở tam giới, như Điền 
Phục Quang đã nói. 

#£zi:: Thường tu quán xả... thường trao cho 
nØƯỜI. 

Giải thích: Phần Tắm - Đăng vị sai biệt. Văn 
có hai phân: 1. Nói về đăng vị; 2. Nói về Thí báu. 
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Đây là phần Đăng vị Cưu ma gia. Nếu theo Bồn ký 
thì dịch là Thắng ma ác. Sơ địa thì lia năm bỗ úy 
vượt, qua ma nhị thừa. 

Kii:: Dùng bốn đại bảo tạng thường trao cho 
nØƯỜiI. 

Giải thích: Phần hai: Bảo thí. Các thuyết bất 
đồng: Một thuyết nói: Tam Tạng và Tạp Tạng, Thí 
cho chúng sanh. Một thuyết nói: Theo kinh Thắng 
Man, có bốn loại Bảo Tạng: 1. Vô giá: là Bô-tát 
thừa; 2. Thượng giá: Là Duyên giác thừa; 3. Trung 
giá: Là Thanh văn thừa; 4. Hạ giá: là Nhân thiên 
thừa. Nếu theo kinh Địa Trì thì bốn nhiếp làm ích 
cho vật, gọi là bốn Bảo tạng. 

Kinl›: Lại nữa, Bỗ-tát Đức Tuệ. 

Giải tích: Phân năm - Bồ-tát Đức Tuệ. Văn 
có ba phân: 1. Nêu vị kê tên; 2. Biện minh quán sal 
biệt; 3. Thời gian nhập vị. Đây tức phần một. 
Nghĩa là: có đủ luật, nghi, ba loại giới đức, cùng 
đều sinh ra với tuệ, øọ1 là Đức Tuệ. 

#iz/:: Dùng bốn vô lượng tâm. 

Giải thích: Phần hai - Biện minh quán sai bIỆt. 
Văn có ba phần: 1. Hiển bày hành riêng của địa; 2. 
Trừ chướng; 3. VỊ sai biỆt. Đây là phân một. Vì 
muốn đối trị phiền não sân mà tu bốn vô lượng. 
Nghĩa như trên đã nói. 

Kinj:: Diệt các phiền não sân nơi ba Hữu. 

Giải thích: Phần hai - trừ chướng. Do tu tuệ 
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mà có thể diệt các phiền não sân trong tam giới. 
Nhưng về phiên não sân thì các tông bất đồng: Nếu 
theo Tát-bà-đa thì chỉ tại Dục BIỚI. Nếu theo Tông 
Kính Bộ thì sân thông cả ba cõi. Theo tông Đại 
thừa, các thuyết của Du-già thì giống với Tát-bà- 
đa. Nay theo kinh này thì giống với thuyết. của 
Tông Kinh Bộ. Hoặc có thê kinh này tùy chuyển lý 
môn. Hoặc có thể là đoạn văn này là nói chung mà 
có ý riêng, nghĩa là: trong ba hữu. Dục giới thì có 
sân, nên bảo là các sân trong ba hữu. Căn cứ theo 
thật thì không thông các cõi trên. 

Kn:: Trụ trong Trung Nhẫn, hành các công 
đức. 

Giải thích: Phần ba - VỊ sai biệt. Nghĩa là Tín 
Nhẫn trụ, thông cả ba địa. Đây đúng là bậc thứ hai, 
nên gọi là Trung nhẫn. Nghĩa là: ở trong ngôi vị 
này, lây vô lượng làm chính, tu chung thông cả các 
hạnh. 

#izi:: Dùng năm A-tăng-kỳ... hóa tất cả chúng 
sanh. 

Giải thích: Phân ba - Thời gian nhập vị. Xà- 
đà-ba-la, nếu theo Bồn ký thì dịch là Lực Mãn Túc. 
Nghĩa là: năm đại kiếp hành quán đại từ, do thường 
hiện tiên mà trí lực được đầy đủ, hóa độ các chúng 
sanh cũng nhập vị Xà-đà-ba-la. Còn gọi là Ly ám, 
còn gọi là Vô úy. 

⁄r/:: Lại nữa, Minh Tuệ Đạo nhân. 
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Giải thíc:: Phần sáu - Bồ-tát Minh Tuệ. Văn 
có ba phân: 1. Nêu vị kê tên; 2. Biện quán sai biệt; 
3. Thời gian nhập vị. Đây là phần một. Nghĩa là: ở 
trong ngôi vị này, hành quán ba Minh, nên gọi là 
Minh Tuệ. 

#£zi: Thường dùng Vô tướng.... Quán ba 
Minh 

Giái thích: Phần hai - Biện quán saI biệt. Văn 
có ba phân: 1- Hành riêng của địa; 2- Trừ chướng: 
3- Mãn túc. 

Trong phần một có hai phần: 

1. Quán ba Minh. 

2. Tướng hành. Đây là phần một. 

"Quán ba Minh" là: 1. Túc mệnh trí minh; 2. 
Sinh tử trí minh; 3. 

Lậu tận trí minh. Giải thích như trong phẩm 
Tựa. /z/: Biết pháp ba đời... tâm tâm tịch diệt. 
Phần hai - Tướng của hành. 

"Biết pháp ba đời, vô lai, vô khứ, vô trụ xứ": là 
cảnh thực hành của ba Minh. Nghĩa là: vị lai chưa 
có, quá khứ thì đã diệt, hiện tại thì không dừng lại. 
Khác với Tông Tát-bà-đa, ba đời đều có thật thê. 

"Tâm tâm tịch diệt": do đôi tượng duyên là vô, 
cho nên cái tâm của chủ thê duyên niệm niệm tịch 
diệt. 

ii: Hết phiền não sĩ nơi tam giới. 

Giái thích: Phần hai - Biện minh ngôi vị. Do 
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trừ chướng biết ba đời, cho nên có thê trừ cái ngu 
mê ba đời nơi tam gIới. 

ni: Đắc tam minh quán tất cả công đức. 

Giải tích: Phần ba - nói về đức đầy đủ. Nghĩa 
là: trừ cái ngu của ba đời, mà đắc tùy thuận tam 
minh quán các công đức. 

ii: Thường dùng sáu A-tăng-kỳ.... tất cả 
pháp. 

Giải thích: Phần ba - Thời gian nhập vị. Gia- 
la-đà: tiếng Hoa gọI là Độ Biên. Nghĩa là ở trong 
ngôi vị này, lìa các kiên hạ tiện biên lậu, nên bảo 
là Gia-la-đà. Tuy có giải thích đó; nhưng cũng 
chưa đủ. Nghĩa là: sáu đại Tăng Kỳ, tập vô lượng 
minh mới nhập vị Cia-la-đà dùng hạnh Vô tướng 
mà thọ trì các pháp. 

Kin:: Lại nữa... Bồ-tát Thánh Giác. 

G727 fci:: Từ đầy là Pháp sư thứ bảy. Văn có 
ba phân: 1. Nêu danh kê tên; 2. Hiển bày hành 
riêng của địa; 3. Thời gian nhập vị. Đây là phần 
một. 

Nói "Nhĩ diệm"”: tiếng Hoa gọi là Trí-mẫn. 
Nghĩa là ở trong ngôi vị nảy, sinh và pháp cả hai 
đêu không, có thể sinh Thánh đạo, nên gọi là Trí- 
mẫn. Nói "Đạt Thánh giác": tức là Thánh trí được 
sinh ra, do ba địa trước, hành về Thí, gIỚI, tu tương 
đồng với phàm phu. Ổ trong ngôi này, khởi quán 
Đạo phẩm, sơ chứng Thánh giác, đạt lý hai không, 
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øọI là đạt Thánh giác. 

#¡/:: Tu hành thuận Pháp Nhẫn 

Giải thích: Phần hai - Hành riêng của địa. Văn 
có ba phần: 1. Tu nhẫn pháp vị; 2. Khởi năm thần 
thông; 3. Diệt chướng. 

Trong phân một. Văn có hai phần: 

1. Thuộc thuận nhẫn. 2. Trú vị. Đây là phần 
một. Nghĩa là: Trong thuận nhẫn, có ba ngôi vị: là 
thượng, trung, hạ. Địa thứ tư này, ở trong ba nhẫn, 
ngôi vị tại sơ nhẫn, do thuận Thánh đạo, cho nên 
gọi là tu hành thuận pháp nhẫn. 

Kir:: Nghịch năm dòng kiến... trụ Tu-đà-hoàn. 
Giải thícñ:: Phân hai - biện minh trú vị. 

Nói ”“Tu-đà-hoàn”: có hai nghĩa: I. Nghịch lưu; 
2. Tu tập. Ở trong địa này, khởi quán Đạo phẩm. 
Nghịch năm dòng kiến tập vô lượng đức, cho nên 
gọi là trụ vị Tu-đả-hoàn. Theo luận Du già thì dịch 
là Dự Lưu. Dự là nhập. Lưu tức loại dòng. Bắt đầu 
nhập vào dòng Thánh, nên là Dự Lưu. 

Hỏi: Đó không phải là người đã khởi riêng năm 
kiến phân, khi nhập sơ địa, đều đã mãi mãi đoạn 
dứt. Sao ở đây lại nói theo địa thứ tư, nghịch năm 
dòng kiến. 

Giải: Thật sự mà nói thì năm kiến, ngôi vị sơ 
địa đã đoạn dứt, nay đoạn tập khí, gọi là đoạn năm 
kiến. Nếu không vậy thì Nghĩ chỉ thuộc về phiền 
não phân biệt, duy chỉ bị kiến đoạn. Sao ở đây lại 
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nói là địa thứ năm đoạn. Cho nên biết đó là dựa 
theo Tập khí mà nói. 

#/zi:: Thường dùng thiên nhãn... Thân thông 
đạt. 

Giải thích: Đây là phần hai. Khởi năm thần 
thông. Ở trong vị này, chưa đến cứu cánh, nên 
ngoài Lậu tận thông trong sáu thần thông. Nhưng 
trong luận Trí Độ và đoạn văn sau nói là Bồ-tát lậu 
tận: là dựa theo ngôi vị chưa tận mà giả nói lậu tận, 
nên không trái nhau. 

#zi:: Trong niệm niệm diệt tất cả kiến nơi tam 
GIỚI. 

Giải thích: Đây là phân ba. Diệt chướng sai 
biệt. Nghĩa là: ở trong ngôi VỊ này, phối hợp với 
Tu-đà-hoàn, nên nói là có thể diệt các kiến trong 
ba gIớiI. 

Kinh. Cũng dùng... không lìa tâm. 

Giải thích: Phân ba - Thời gian hành vị. Dùng 
Dảy đại kiếp, hành năm thần thông và Ba-la-mật, 
mà ở trong mãn phân, công đức như trên, thường 
không lìa sắc. 

Kirj:: Lại nữa, Bỗ-tát Thắng Đạt. 

G¡2¡ fíci: Biện mình Pháp sư thứ tám. Văn 
có ba phần: I. Nêu vị kê tên; 2. Hiển bảy hành 
riêng của địa; 3. Thời gian tu hành, Đây là phân 
một. Nghĩa là có thê liễu đạt Nhị đế, Tam đề, gọi 
là Thắng đạt còn gọi là Thăng tuệ. Hoặc có thể địa 
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này chơn và tục đều song hành. Việc khó như vậy 
mà địa này thắng được. Cho nên gọi là Thăng Đạt. 

#i:: Ở Thuận đạo nhẫn dùng bốn vô úy. 

Giải thích: Phân hai - Hiển bày hành riêng của 
địa. Văn có ba phân: 1. Hành bốn vô úy; 2. Trừ 
chướng; 3. Nhập VỊ. 

Trong phân địa số. Văn có hai phân: 

1. Tổng nêu bốn số. 

2. Thứ tự giải thích riêng. Đây là phần một. 

Nghĩa là; Địa thứ năm nương theo Thuận đạo 
mà nhẫn, khởi bốn vô Ủy, với bốn nạn ở bên ngoài. 
Tâm không có sợ hãi, nên gọi là vô úy. 

Kin›: Quán-na-do-tha-đề... Bậc Nhất-thiết-trí. 

Giải thích: Phân hai - Thứ lớp Giải thích riêng. 
Về bốn vô úy thì chia làm bốn phần: Đây là phần 
một. Nhât-thiết-trí vô úy. 

Nghĩa là: đối với hai cảnh, không có chỗ nào là 
không biết. 1. Quán-na-do-tha- Đề: nghĩa là Nhị, 
Tam đề và Bát đề,... con số rất nhiêu, gọi là Na-do- 
tha; 2. Quán nội đạo luận: tức Nội minh luận trong 
năm Minh. Ngoại đạo Luận: là Nhân minh và 
Thanh minh. Dược phương tức là y phương. Công 
xảo cứu thuật; đều là Công xảo minh luận. Cả bốn 
Minh luận này tuy chung cả nội ngOại. Nhưng nay 
theo Nhất tướng, chỉ nói là ngoại. “Ta là bậc Nhất- 
thiết-trí"; là tự xướng lên đức hiệu. Đối với bốn vô 
úy đều có hai nghĩa: 1: Chấp tích sinh nghi: Nghĩa 
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là ngoại đạo nghĩ thăc mắc: Phật hỏi: A-nan từ đâu 
đến? Hoặc hỏi: âm thanh bên ngoài là âm thanh gì 
vậy?... Nếu đã là người Nhắt-thiết-trí, sao lại còn 
hỏi làm gì; 2. Tự xướng lên đức hiệu: ta là Nhất- 
thiết-trí là do tùy thuận với thế gian mà Phật hỏi 
như vậy. 

Kinh: Diệt tam gIới... tướng ngã đã tận. G7¿/ 
f›ícl›: Phần hai - Lậu tận vô Ủy. 

Nghĩa là: 1. Ngoại đạo thắc mắc: Thế Tôn hoặc 
có lúc dùng lời ngọt ngào với La-hầu, có lúc lại 
măng Đề-bà, sao lại gọi là Lậu tận. 2. Tự xướn 
lên đức hiệu "Lậu ta đã tận (hết)". Thuận với thê 
gian mà thị hiện thương, ghét (hoặc có bản nói: 
"Tướng ta đã tận” là sa1). 

Kinh: Biết mỗi địa đêu có chỗ xuất, nên gọi là 
xuất đạo. G/¿ £öícñ:: Phần ba. Vô úy xuất khô đạo. 

Cũng có hai sự: Ì. Chấp tích sinh nghĩ: nghĩa 
là: ngoại đạo thắc mắc; các Thánh- đạo không thế 
hết khổ, thấy A-la- hán bị các khổ răn, trăn... tựa 
như là không hết khổ; 2. Tự xướng đức hiệu; nghĩa 
là: A-La- Hán đoạn dứt nỗi khổ vị lai, nên nói là 
đoạn khô, chứ không nói khổ hiện tại không có mà 
nói là đoạn. 

Kni:: Có gì bất xuất, gọi là chướng đạo. 

Giải thích: Phần bỗn: Nêu Hoặc có thê làm 
Chướng đạo vô úy. Cũng có hai sự: 1. Châp tích 
sinh nghi: nghĩa là, các bậc Tu-đà-hoàn, tuy là có 
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các ái, nhưng nhờ có Thánh đạo. Dục không thể 
làm chướng đạo; 2. Tự xướng đức hiệu: tuy không 
thể chướng các quả Dự lưu, nhưng có thể làm 
chướng ngại các Đạo A- -Tâ- -hàm. 

Ở trên đã giải thích về bốn vô úy của Phật, nay 
ở trong văn này; nói về vô úy của Địa Bồ-tát thứ 
năm, tướng của vô úy, có thể suy ra thì rõ. 

#£¡z/;: Nghịch ngh1 nơi tam gIới. 

Giải thích: Phần hai - Trừ chướng. Đây là theo 
tập khí, mà thuyết thì trừ nghi, theo Phật thì đã 
đoạn, chỉ phân biệt mà thôi. 

/#£z/:: Tu tập vô lượng... nhập vị Tư-đà-hàm. 

Giái (bích: Phần ba - Nhập vị. Nghĩa là: trong 
địa này, đã diệt các hoặc nghi nơi tam giới, tu tập 
vô lượng thắng phần công đức, do vậy liền nhập VỊ 
Tư-đà-hàm. Tư-đà-hàm: tiếng Hoa gọi là Nhất 
vãng lai, nghĩa là đoạn hết sáu phẩm Hoặc nơi Dục 
ĐIỚI, VÌ còn ba phẩm, ở trong cÕI người, trời, một 
lần váng lai, gọi là Nhất váng lai. 

/¡z/;: Lại tập hành... tâm không bỏ. 

Giải thích: Phần ba - Thời gian tu hành. Nghĩa 
là: ở địa này, tám kiếp tu hành chư Đà-la-ni và bốn 
vô úy, thường không bỏ tâm. 

ii: Lại nữa, Thường hiện chơn thật. 

Giải thích: Pháp sư thứ chín. Văn có ba phân: 
I1. Nêu vị kê tên; 2. 

Biện quán sai biệt; 3. Thời gian tu hành. Đây là 
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phân mội. 

Kímh: Trú trong Thuận Nhẫn. 

Giải thích: Phần hai - Biện quán sai biệt. Văn 
có năm: 1. Phối nhẫn khác nhau; 2. Tạo quán riêng 
của địa; 3. Biện thủ trừ chướng; 

4. Biện minh Hành tướng quán; 5. Lập quả sai 
biệt. Đây là phân một. Nghĩa là: Trong Thuận 
Nhẫn, thuộc vê Thượng phẩm nên bảo là trú Trong 
Thuận Nhẫn. 

#€z/:: Tác quán Trung đạo. 

Giải thích: Phần hai - tạo quán riêng của địa. 
Nghĩa là: nhập quán Vô tướng, la ở hữu, vô và 
thường, đoạn... Hoặc nương quán mười hai duyên 
sinh. Do lia Đoạn, Thường, nên gọi là quán Trung 
đạo. 

Kinj:: Tiết tập nhân tập quả, tất cả phiền não 
nơi ba cÕI. 

Giải thích: Phần ba - Trừ chướng. Nói "Tập 
nhân": là nêu chung về ba phiên não, và nghiệp, 
gọi là Tập đề. Nói “Lập Nghiệp”: là giải thích riêng 
các nghiệp tội. "Tất cả phiền não": là Giải thích 
riêng các phiên não căn bản, tùy Hoặc... Hoặc có 
thể - Tập Nhân" là phát nghiệp phiên não. "Tất cả 
phiên não": là Nhuận Nghiệp phiên não. 

Kính: Quán phì hữu phi vô... mà vô nhị. 

Giải thích: Phân bốn - Biện minh hành tướng 
quán. Nói "Tất cả": là chơn như nhất vị tướng. Tức 
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là nhất tướng, gọi là Vô tướng. Kinh Võ Lượng 
Nghĩa nói: Nhất tướng tức là Vô tướng. "Mà vô 
nhị": là kết một tướng và Vô tướng trên, đều không 
có các tướng hữu và vô. 

#€iz/;: Chứng vị A-na-hàm. 

Giải thích: Phần năm - Lập quả. Nghĩa là nơi 
địa này, tuy đã đoạn tất cả phiền não trong tam 
giới, nhưng vĩ tế thì còn hiện ở ngay trước. Đó là 
lây theo kinh Giải Thâm Mật nói: chư Bô-tát chứng 
đến địa thứ bảy, còn khởi các phiên não tham ở tam 
giới. Do đó, trong này lập A- na-hàm. A-na-hàm; 
dịch là Bất Hoàn căn cứ theo thật thì Bồ-tát địa thứ 
sáu, cũng còn sinh nơi Dục gIỚI, như luận Trí Độ. 
Nay phối với nhất tướng mà nói là Bất Hoàn. 

Kirni:: Lại tác chín A-tăng-kỳ kiếp... tất cả Phật 
độ. 

Giải thích: Phần ba - Thời gian tu hành. Lạc: 
nghĩa là nguyện lạc. 

Nghĩa là: ở địa này, chín A-tăng-kỳ tập quản 
Trung đạo, tùy theo lực nguyện lạc mà sinh nơi các 
cõi Phật. 

Kínii:: Lại nữa, Bồ-tát Huyền Đạt. 

Giải thích: Biện mình về Pháp sư thứ mười. 
Văn có ba phân: 1. Nêu vị kê tên; 2. Thời gian nhập 
vị; 3. Từ "Thường hành ba không... " là Biện minh 
quán sai biệt. Đây tức là phần nêu tên. 

Huyền: nghĩa là huyền đạt. Đạt: tức là thông 
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đạt xa đến công dụng hậu biên, gọi là Huyễn bắt 
đầu nhập Vô sinh nhẫn, gọi là Đạt. 

#£zz/i; Trong mười A-tăng-kỳ kiếp tu Vô sinh 
nhãn pháp lạc. Giải thích: Phần hai - Thời gian 
nhập vị... Văn có năm phân: l. Nhập vị sai biệt; 2. 
Biện minh Diệt; 3. Trú thân phần hạn; 4. Đủ các 
đức; 5. Lập quả. Đây tức phần một. Phần hạn nhận 
VỊ. 

Trong năm nhẫn, nhẫn thứ tư, vô sinh nhãn có 
ba phẩm. Đây là Hạ phẩm. Bỏ-tát địa này mười 
tăng kỳ, tu học vô sinh nhẫn. 

#£z/;: Diệt tập nhân nghiệp quả trong tam gIới. 

Giải (hích: Phần hai - đối tượng được diệt 
trong ngôi vị này, diệt Tập nghiệp quả tế trong tam 
ĐIỚI. 

#iz/:: Trụ trong hậu thân. 

G127 fiící:: 3. Trú thân sai biệt. Trú trong sinh 
tử phần đoạn, là thân sau cùng, đến Địa thứ tám thì 
thành Biên dịch báo. 

Kính: Vô lượng công đức... đều đầy đủ. 

Giải fhíci: Phần bốn - có đủ các đức. Nghĩa 
là: sáu thân thông, tận vô sinh trí, cho đến năm 
phân pháp thân đều đây đủ. Các đức như vậy, đều 
đã nói như trên. 

⁄€iz/;: Trụ Địa thứ mười... vị Phạm Thiên. 

Giải tloíci: Phần năm - lập quả. Nghĩa là: trong 
mười ba Pháp sư, trụ ngôi vị Pháp sư thứ mười. 
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Trong bốn quả thì quả thứ tư "vị Phạm Thiên": 
Phạm là tịnh. Do đã trú Hạnh vị Thanh Tịnh. 

ini:: Thường tu ba không... Hoăng hóa pháp 
tạng. 

Giái thích: Phần ba - Biện minh quán sai biệt. 
Nghĩa là: trong địa này, các Tam muội "không", đã 
đắc viên mãn, đây đủ trăm vạn Tam muội. Lại 
dùng các Tạng Tu-đa-la, nơi ba tạng Thánh giáo 
của Như Lai mà hoăng hóa chúng sanh. 

Kini:: Lại nữa, bậc Đắng-giác. 

Giải thích: Biện mình về Pháp sư thứ mười 
một. Văn có ba phân: 

1. Nêu vị kê tên; 2. Biện minh Quán sai biệt; 3. 
Từ "Ngàn A-tăng-kỳ..." Thời gian tu hành. Đây là 
phân một. 

G"ả: nghĩa là kẻ. Nghĩa là: địa thứ tám, với mọi 
lúc, chơn và tục cùng quán, gọi là bậc Đăng giác. 

Ki/:: Trụ trong vô sinh nhẫn. 

Giải thích: Từ đây là phần hai - Biện minh 
quán sai biệt. Văn có ba phân: 1. Trở về Quán hữu 
và vô; 2. Biện minh quán mười lực; 3. Đăng vị sai 
biệt. 

Trong phân một có hai phân: 

1. Phối thuộc nhẫn vị. 

2. Chánh nói về hữu vô quán. Đây là phần một. 
Nghĩa là: ở trong ba phân vô sinh nhẫn thì trú trong 
phẩm nhãn. 
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#ez;: Quán tâm tâm tịch diệt... Mộ tr1 tr1. 

Giải thích: Phần hai - Biện về hữu vô quán. 
Văn có ba phân: l. Riêng giải thích hữu, vô; 2. Kết 
hợp giải thích hữu vô; 3. Song kết hữu vô. Trong 
phân một có hai phần: 1. Tịch mà thường dụng: 2 
Dụng mà thường tịch. Đây là phân một. 

Trong Địa này, "Quán tâm tâm tịch diệt”: là 
niệm niệm đều không mà tâm tâm tịch diệt. Đó là 
hiểu về nghĩa thường tịch tĩnh. Nói "Vô tướng 
tướng, vô thân thân, vô tri tri”: là hiểu về nghĩa 
thường dụng. Nghĩa là thường tịch, nên lìa tât cả 
tướng. Nhưng nương theo tục mà thị hiện Vô 
tướng. Tựa như sắc thân thường không tịch, nhưng 
nương theo tục mà sắc thân thường dụng, vì 
thường tịch, nên vô tri, nhưng nương theo nên hăng 
năng chiêu. 

/#ázi:: Mà dụng Tâm... trú ở vô trú. 

Giải fhíci: Phần hai - Dụng mà thường tịch. 
Hai câu đâu là hiển bày hữu dụng. Từ "an nhiên" 
là chỉ rõ nghĩa thường tịch. 

#z/:: Tại hữu... thường vạn hóa. 

Giải fhích: Phần hai - kết hợp giải thích hữu 
và VÔ. 

Nói "Tại hữu thường tu không": là giải thích về 
dụng mà thường tịch trên. "Hư không thường vạn 
hóa": là giải thích về tịch mà thường dụng trên. 

Kin:: Song chiêu tất cả pháp. 
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Giải thức: Phần ba - Song kết. Nghĩa là: Tục 
không lìa chơn nên tịch mà thường dụng. Chơn 
không lia Tục nên dụng mà thường tịch. 

Ki: Biết xứ ấy phi xứ, cho đến Nhất-thiết-trí, 
do Quán Thập lực. 

Giải thích: Phần hai - Nói về quán mười Lực. 
Nghĩa là: ở trong 

ngôi VỊ này, học quán mười Lực. Nêu hai Lực 
đầu và cuối, hiển chung tám Lực ở giữa, có quán 
mười Lực, mười nghĩa khác nhau, nghĩa như ở 
chương khác. 

Kinh: Có thể phát vị Ma-ha-la- già, giáo hóa tất 
cả quốc độ. G¿¿ zuíci›: Phần ba - Đăng vị sai biệt. 

"Ma-ha-la-già": Nếu theo Bồn ký thì dịch là 
Đại Thánh. Tức là đại tướng của Pháp Phật. Hoặc 
địch là VỊ trí Vô công dụng, hoặc dịch là Đại Lực, 
hoặc dịch là Long Tượng. 

Kn:: Ngàn a-tăng-kỳ-kiếp... Tam muội thấy 
Phật. 

Giải thích: Phân ba - Thời gian tu hành. Đây 
là kết về vị trí trụ tự, trải qua bây nhiêu kiếp, từ đây 
về sau, do công càng khó thành cho nên thời gian 
càng lúc càng nhiêu. 

/#ázi:: Lại nữa, Bậc Tuệ quang Thần biến. 

G72¡ fích: Biện mình vê Pháp sư thứ mười 
hai. Văn có ba phần: 

l. Nêu vị kê tên; 2. Biện quán sai biệt; 3. Từ 
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"Vạn A-tăng-kỳ..." là nói về thời gian nhập vị. Đây 
là phần một. 

Nghĩa là: Địa thứ chín, bốn trí vô ngại, Quốc 
độ các hữu tình, hoặc khởi sáu thần thông, gọi là 
bậc Tuệ quang và Thần biến. 

Kiz!:: Trúũ Vô sinh nhẫn Thượng thượng 

Giải thích: Phần hai - Biện minh quán sai biệt. 
Văn có bốn tiết: 

1. Phối với ba phẩm Nhẫn; 2. nói về diệt tâm 
tâm tướng: 3. Bốn nhãn thây Pháp quán; 4. Sinh 
tịnh độ. Đây tức phần một. Phối với ba ngôi vị 
nhãn. 

Nghĩa là: vô sinh nhẫn có ba phẩm, đây tức là 
thượng phẩm mà nói "thượng thượng phẩm": chữ 
thượng ở trước là thăng nghĩa, chữ thượng ở sau là 
phẩm só. Nghĩa là Địa thứ chín này, đặc bôn Biện... 
Nên bảo là Thăng. 

/#ázi:: Diệt tầm tâm tướng. 

Giải thích: Phần hai - nói về diệt tâm tướng. 
Ở trong ngôi vị này, trừ diệt tâm tâm có chấp bhờệ: 
mà nói là Thắng. Về "Diệt tâm tâm dướng, 
thuyết nói là diệt hai tướng của kiến phân và tướng 
phân, nên nói là Diệt tâm tâm tướng. Nay giải 
thích: Diệt tự tính Tâm, gọi là diệt Tâm. Nêu diệt 
sự sa! biệt trên tâm thì gọi là Diệt tâm Tướng. 

Kin:: Pháp nhãn thấy tất cả pháp, ba nhãn thấy 
sắc, không. 
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Giải thích: Phần ba - Môn Bốn nhãn quán. 

Nghĩa là: pháp nhãn thây tất cả pháp là bệnh 
thuốc có nhiêu loại tướng khác nhau. "Ba nhãn 
thây sắc, không" nghĩa là: nhục nhãn thì thây sắc 
thô. Thiên nhãn thì thây thô, tế, Tuệ nhãn thì thấy 
sắc không. Căn cứ theo thật thì tuệ nhãn quán chư 
pháp không. Nay đề đối với hai nhãn nhục, thiên 
mà chỉ nói là thây sắc không. Nếu theo Bồn ký thì 
pháp nhãn thấy tât cả chơn như, ngoài ra thì như đã 
nói trên. 

#z/:: Dùng đại Nguyện Lực, thường sinh nơi 
tất cả tịnh độ. 

Giải thích: Phần bốn - Thường sinh tịnh độ. 

#z/:: Vạn A-tăng-ky... Tam muội Phật Hoa. 

Giái fhích: Phân ba - Thời gian nhập vị. Vị 
Bạc-già-phạm. Tiếng Hoa gọi là Thế Tôn; vì đủ 
các đức. Còn gọi là địa thứ chín, gọI là Thế Tôn. 
Tam muội Phật Hoa, cũng lại như vậy, vì tựa như 
Phật định, gọi là Phật Hoa. 

Kinl:: Lại nữa, Bồ-tát quán Phật. 

Giái tích: Biện mình về Pháp sư thứ mười ba. 
Văn có bốn phân: 

I. Nêu vị kê tên; 2. Thời gian đăng Trú; 3. Từ 
"thiện nam!... " các ngôi vị đối Tận để biện về 
tướng sai biệt; 4. Từ "Thường tu..." nói về Nhập vị 
trụ định. Đây là phân một. Nêu vị kê tên. 

Nghĩa là: trong ngôi vị này, hai loại quán Phật: 
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1. Nhãn kiến: chỉ là thân Tha thọ dụng; 2. Định tâm 
kiến: Quán thông cả ba thân. 

Ki: Trú Nhẫn tịch diệt... Trụ đài Kim cang. 

Giải thích: Phân hai - Thời gian đăng vị. Văn 
có bồn tiết: 1. Phối với năm Nhẫn; 2. Trải qua thời 
gian sai biệt; 3. Biện minh về tu đức: 4. Hiền bày 
đăng trụ vỊ. 

Nói "Trú Nhẫn tịch diệt": là phối với năm nhẫn 
vị. Nghĩa là nhẫn tịch diệt tự có hai loại: Hạ phẩm 
và Thượng phẩm. Nay địa thứ mười là trong nhẫn 
tịch diệt thứ năm. Ngôi vị nhẫn hạ phẩm. 

Nói "từ khởi thủy đến trải qua trăm vạn A-tăng- 
kỳ kiếp": là tính chung từ tập chủng tính đến nhân 
quán đảnh. 

Nói "tu trăm vạn A-tăng-kỳ kiếp công đức”: là 
biện minh vô lượng đức đã tu. Nói "Đăng tất cả 
pháp giải thoát": là ở ngôi vị đang đến, tức là Diệu 
giác. "Irú đài Kim cang”: là Tam muội Kim cang 
chánh nói về Đăng Giác Như Lai. Hoặc có thê giải 
thoát, tự có hai loại; Đắng Giác và Diệu giác. Nay 
Kñm cang này tuy chăng phải gồm thâu trong quả 
giải thoát Diệu giác, mà thành Đắng giác giải thoát, 
nên gọi là đăng tất cả pháp giải thoát. 

ii:: Thiện nam tử!... tất cả phiền não. 

Giải thích: Từ đầy là phân ba - các ngôi vị 
cùng đối nhau để biện về tướng sai biệt. Văn có 
năm phân: 1. Phục, Đoạn sai biệt; 2. Tín, Kiến sai 


1024 BỘ KINH SỞ 2 


biệt; 3. Đốn, Tiệm sai biệt; 4. Khác nhau giữa 
Thường và Vô thường; 

5. Khác nhau giữa Đẳng và Vô đăng. Đây là 
phân một. Sự khác nhau giữa Phục và Đoạn. Văn 
có hai phần: trước lả phục, sau là đoạn. Đây là phần 
phục. 

Nghĩa là: từ tập nhân đến đảnh Tam muội, đều 
gọI là phục điều phục tất cả phiền não; do nghĩa 
của phục là rộng, nên gọi chung là phục. Theo Bồn 
ký nói: Đều gọi là phục, là từ mười tín đến cuối 
Kim cang. Đoạn dứt thức A-lại-da tại một Sát-na, 
nên nói là phục tất cả phiền não. 

- iu: Mà tin Vô tướng... chiếu Đệ-nhất-nghĩa- 
đê. 

Giái thích: Đây là phần hai. Đoạn: Sơ địa trở 
lên, tín vị vô lậu, mới đoạn dục. Nói "Vô tướng”: 
tức là vô lậu. Không có tướng của hữu lậu nên gọi 
là Vô tướng, nghĩa là tín Vô tướng, là đạo vô gián, 
đoạn diệt tât cả phiền não, sinh ra đạo giải thoát, 
chiếu kiến Đệ-nhất-nghĩa- đề. 

#£/i; Không gọi là kiến, gọi là kiến, là Tát-bà- 
nhã (Nhất-thiết- 

trí). 

Giải thích: Phần hai - Tín, Kiến sai biệt. Văn 
có hai phân: I. Chánh 

thích vê Tín, Kiến; 2. Dẫn thuyết chứng thành. 
Đây là phần một. 
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Trước khi thành Phật, chỉ nói là Tín, không gọi 
là Kiến, gọi là Kiến, là Nhất-thiết-trí. 

Kinl:: Do đó... bất kiến, bất giác. (Có bản nói: 
duy Phật sở tri là sal). 

Giái (liích:: Phần hai - Dẫn thuyết chứng thành. 

Tri, kiến, giác, khác tên nhưng đồng một thê, 
tuy chung cả nhân và quả, mà đều được tên đó. Nay 
nói theo phân hơn, cho nên chỉ nói tại quả. 

Kini:: Chỉ Phật mới giải, hiểu tức thì, không 
gọi là tín, lần lần phục. 

Giải thích: Phần ba - Tiệm, Đốn sai biệt. "chỉ 
Phật mới giải tức thì, không gọi là tín, dần dân 
phục": Nguyên do là sao? Do đốn đoạn dứt ngay 
tật cả, hai chướng. Chỉ gọi là kiến, không gọi là 
Tín, cũng không gọi là từ từ chế phục. 

#£zi/;:: Tuệ tuy khởi diệt... vô sinh vô diệt. 

Giải (híc: Phần bốn - Khác nhau giữa thường 
và vô thường. Hoặc có thê vô ngại khác với giải 
thoát. Theo đoạn văn này, có hai giải thích: 

[. Ngài Tam Tạng Chơn đề lập nghĩa như vậy: 
Phật quả công đức, Bỏ-đề Niết-bàn đều không có 
sinh và diệt, cho nên chung cả phục nạn, dùng 
nghĩa của tam tông. Nghĩa là: ngoại đạo thắc mắc; 
khi đạo vô gián, Tuệ có sinh, diệt thì làm sao lại có 
thê sinh ra trí vô sinh diệt? Vì vậy mà nói câu này; 
khi đạt định Kim cang, tuệ tuy có sinh diệt, nhưng 
có thể chứng biết lý vô sinh diệt, do thắng tuệ ấy 


1026 BỘ KINH SỞ 2 


mà chứng lý sâu xa. Tâm này nếu diệt thì có thể 
chứng đặc Niết-bàn lụy tận, còn có thể chứng đắc 
vô sinh vô diệt, thường trú Bỏ-đề, vì vậy đoạn 
trước kinh nói: "Nhất-thiết-trí giác phi hữu phi vô, 
an nhiên thanh tịnh, thường trụ bất biến, đồng chơn 
tế, đăng pháp tính". 

2. Ngài Tam Tạng Từ Ân thuyết như vậy: Thời 
Kñm cang, tuệ tuy có sinh diệt, nhưng có thê chứng 
giải lý vô sinh diệt, nên có thê chứng đặc Niết-bàn 
quả tận, cũng có thể chứng đắc pháp đại Bồ-đề 
thường trụ. Đoạn trước kinh thuyết: Thường trú 
Bất Biến" là nói theo phân thăng, chỉ thuyết về thật 
tướng nhưng chăng quán chiếu. 

/#£¿z/;: Nhập lý tận Tam muội Kim cang... đăng 
vô đắng đăng. 

Giải thích: Phần năm - Sự khác nhau giữa 
đăng và vô đẳng. Hoặc có thể là sự khác nhau giữa 
VÔ gián và giải thoát. Văn có ba phân: pháp, dụ và 
hợp. Đây là nói về pháp. 

Nghĩa là: nhập lý tận Tam muội Kim cang. 
Thanh tịnh vô nhiễm, ngang đông với Chơn như 
tế, Đạo hậu, ở đạo tiền là pháp tính chơn như. Nói 

"nhưng chưa thể đẳng (ngang) vô đẳng đăng" 
nghĩa là: dưới Phật Thế Tôn, ví không băng, gọi là 
vô đăng. Ngang với chư Phật, thì gọi là đắng. Kim 
cang trở về trước thì không có thể đăng nên gọi là 
Vô đăng đăng. 
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#ni;: Thí như có người... thấy rõ cả. 

Giải thích: Phần hai - Nêu dụ. Đã rõ. 

#£áz/:: Trú lý tận Tam muội, cũng lại như vậy. 

Giái tlíc: Phần ba - Hợp dụ. Đã rõ. 

#£áz/:: Thường tu tất cả Tam muội Phật Tuệ. 

Giái tiuích:: Phần bôn - Nhập vị trụ định. 

Nghĩa là: trong ngôi vị này, tất cả sáu độ và bốn 
nhiếp, thực hành đã viên mãn, đủ công đức tạng, 
nhập Bà-già-độ. trụ Tam muội Phật Tuệ. Âm Phạm 
là Bà-già-độ, tiếng Hoa gọi là Thế Tôn, tức là một 
hiệu trong mười hiệu. Trú trong ngôi vị này, Quán 
Tam muội ba thân, mới đắc viên mãn. 

/ázi:: Thiện nam]... Ngang băng không khác. 

Giải föiíc: Đây là dựa theo phần chánh thuyết 
mười ba Pháp sư. Văn có ba phân: 1. Nêu; 2. Từ 
“Thiện nam!..." Giải thích; 3. Từ “Thiện naml..." 
Tóm kết tán thán. Ở trên đã giải thích xong hai 
phân trước. Đây là phần ba - kết. Tán thán thắng 
đức không khác với Phật. 

rr/:: Phật bảo vua Ba-Tư-Nặc... Bát-nhã Ba- 
la-mật. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai - Trao vương 
thọ trì. Văn có bốn phân: 1- Tán dụng khuyến trì. 
2- từ "Đại vương! Bát-nhã ấy..." tán danh khuyến 
trì. 3- từ "Đại vương! Ta nay..." giải thích nguyên 
do khuyên. 4- từ "Đại vương! Nay..." xưng tên trao 
ĐỞI. 
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Trong phần một có hai phần : I. Lược tán 
khuyến trì; 2. Từ "Đại vương!..." rộng tán khuyến 
trì. 

Trong phân lược tán có năm phân : 1. Ứng thời 
khuyên thọ trì; 2. Nguyên do khuyên thọ trì; 3. Kết 
thuộc các vương; 4. Ngoại nhân thắc mặc; 5. Như 
Lai giải thích. Đây là phần một. 

Nghĩa là: khi chánh pháp ta diệt, thọ trì cả bộ 
nhân vương Bát-nhã. 

⁄r/:: Đại tắc Phật sự...... Bát-nhã Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần hai - Nguyên do khuyên thọ 
trì. Có ba loại : 1. Đại tác Phật sự. Nghĩa là: diệt ác 
sinh thiện; 2. Quốc độ an lập; 3. Trăm họ vui vẻ an 
lạc. Hoặc có thê là phần một là nội hộ, hai phân sau 
là ngoại hộ. Lợi ích như vậy, đều do nhờ Bát-nhã. 

/áz:: Do đó, gởi trao.... Thanh tín nữ. 

Giải thích: Phần ba - Kết, thuộc các vua. 

Kímh: Vì sao ? 

Giải thích: Phần bốn - Ngoại nhân thắc mắc. 

Kini:: Không có lực của bậc vua.... hiểu như lý. 

Giải tích: Phần năm - Như Lai giải thích. 

ii: Đại vương! Ta nay... đế vương hoan hý. 

Giải thích: Tù đây là phân hai. Rộng tán thán 
khuyên thọ trì. Văn có hai phần: 1. Tổng nêu. Trừ 
nạn phước sinh; 2. Hỏi đáp phân biệt: giải thích 
riêng về bảy nạn. Đây là phân một. 

Nói "bảy phước": như Bồn ký nói; ngược lại 
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với bảy nạn trước, là bảy phước. Bảy phước là: l. 
Muôn họ yêu trọng Quôc vương; 2. Bôn biên châu 
phục; 3. Oán địch lùi tan; 4 Quốc vượng tự thọ thân 
mình; 5. Bốn phương ca ngợi; 6. Trăm họ giàu VUI; 
7. VỊ lai nhập vào thiện đạo. 
Ki: Nạn là gì? 
Giải thích: Phân hai - Hỏi đáp phân biệt giải 
thích về bảy nạn. 
. Văn có hai phân: Trước hỏi, sau đáp. Đây là 
phân hỏi. 
Kímh: Nhật nguyệt thật độ.... là nan thứ nhật. 
Giải thích: Phần hai - Đáp. Ở phần đáp về bảy 
nạn, chia làm tám phần: Đây là phần một - Nạn 
Nhật nguyệt thất độ. Nghĩa là: thời tiết chuyển 
khác, hay khiến đói kém. Số lượng chuyên khác, 
khởi nhiều chiến tranh. Săc tướng chuyền khác, 
nhiều tật bệnh. 
#z/:: Nhị thập bát tú... là nạn thứ hai. 
Giải thích: Phần hai - Nạn tỉnh tú biến đôi quái 
lạ. 
ni: Đại hỏa thiêu quốc... là nạn thứ ba. 
Giải thích: Phần ba - Nạn đại hỏa thiêu đốt. 
#eiz/;: Đại thủy trôi chìm... là nạn thứ tư. 
Giải thích: Bốn - Nạn đại thủy chìm trôi. 
Kini:: Đại phong thôi hại... là nạn thứ năm. 
Giải thích: Năm - Nạn Đại phong thôi hại. 
Kij:: Thiên địa quốc độ... .. là nạn thứ sáu. 


1030 BỘ KINH SỞ 2 


Giải fiích: Sáu - Nạn hạn hán nóng bức. 

Kiwj›: Bốn phương giặc đến... . là nạn thứ bảy. 

Giái thức: Phần bảy - Nạn giặc ác xâm bức. 

Knh: Đại vương! Bát-nhã... Long Bảo Thần 
VƯƠNnG. 

Giải thức: Phần hai - Tán danh khuyên thọ trì. 
Văn có hai phần: 

1. Tán danh thù thăng: 2. Khuyên thọ trì, vương 
cúng dường. Đây là phần một. 

Nhưng tám tên gọi này, các thuyết bất đồng: 
Một thuyết nói: Danh đầu tiên trong tám danh là 
hiển bày Thật Tướng Bát-nhã, vì đó là thể tâm thân 
của chư phàm thánh. Danh gọi thứ hai là nói về 
quán chiêu Báảt-nhã, vì sinh ra tâm tuệ giải của chư 
Quốc vương. Sáu danh gọi sau là biện VỀ văn tự 
Bát-nhã, do có sáu thăng nhân để hộ quốc độ. Một 
thuyết nói: đó có thê làm chỗ nương dựa cho phảm, 
thánh, nên gọi là. thần bồn. Có thể sinh ra ngôi vua, 
nên dụ là phụ mẫu, có thê hộ thân mệnh, nên dụ là 
thần phù. Có thể trị tà ma, nên øọI là TỊ qui châu 
(hạt châu tránh qui) có thê thỏa mãn các nguyện 
nên gọi là Như ý là châu, làm cho nước nhà yên ôn, 
gọI là châu hộ quôc, tỏ hiển nhân quả, øỌ1 là gương 
thiên địa. Tối thắng trong pháp, oaI lực khó lường, 
gọI là Long Bảo Thân vương. Bồn ký nói: Thức 
thứ sáu, gọi là Tâm. Thứ bảy gọi là Thức, thứ tám 
gọi là Thần. Kinh này có thể làm chỗ nương cho 
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tám thức phàm thánh, nên gọi là gốc. Có thể sinh 
ra Quốc vương Thế gian và xuất thế, nên dụ là phụ 
mâu. Ngoại đạo Ma vương không thế hàng phục, 
nên dụ là thần phù. Có thể trừ năm loại bố úy: bất 
hoạt,... danh là châu trừ qui. Có thể gồm lợi cho 
chúng sanh, danh là châu Như ý. Có thể hàng Dây 
nạn, danh là châu hộ quốc. Có thê hiển bảy mọi đối 
tượng nhận biết, danh là gương Thiên Địa. Đạo 
Tiên, Đạo Hậu, thanh tịnh không khác, danh là 
Long Bảo Thần Vương. Nói rộng như sách Á ây. 
⁄rr/:: Phật bảo... Đặt kinh ở trên. 

Giải thích: Phần hai - Khuyên vua cúng 
dường. Văn có hai phân: 

1. Chỉ bày pháp cúng dường; 2. Chỉ bày riêng 
đi, đứng cúng dường. Đây là phân một. 

Pháp có sáu sự: 1. Phướn chín màu, dài chín 
trượng; 2. Hoa chín màu, cao hai trượng; 3. Đèn 
ngàn cành, cao năm trượng; 4. Rương chín ngọc; 
5. Khăn chín ngọc; 6. Bàn bảy báu. 

Nói "chín màu". Theo Bốn ký nói: trăng, đen, 
vàng, đỏ, xanh, đó là sắc năm trần, cùng VỚI sắc 
bốn đại là chín. Sắc bốn đại là: Địa thì sắc tro, Thủy 
thì theo sắc Phả-lê thủy tinh. Hỏa thì sắc quang hỏa 
châu. Phong thì sắc khói. 

Kixj;: Nếu vương khi đi... tội lỗi không sinh. 

Giải thích: Phần hai - Đi, đứng cúng dường. 
Văn có hai phân: 1. Pháp cúng dường khi đi; 2. 
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Pháp cúng dường khi đứng. Đây là phân một. Khi 
đi. 

Ki/:: Nếu khi vương đứng... như phụng sự Đề 
Thích. 

Giái thích: Phần hai - cũng dường khi đứng. 
Như kinh đã rõ. 

#eiz/;: Đại vương! Ta nay năm nhãn.... bảy nạn 
tật khởi. 

Giải thích: Phần ba - Thích vê nguyên do 
khuyến. Văn có hai phần: 1. Nói về phước ba đời 
của chư vương có hưng có suy; 2- Nói về vị lai hộ 
trì, làm lợi ích lớn. Đây là phần một. 

irn/:: Nêu đời vị lai... đến hộ nước đó. 

G1d/ (ích: VỊ lai hộ trì. Văn có ba phân: 1. 
Nêu chương nêu số; 2. Thứ đệ giải thích; 3. Kết. 
Khuyến cúng dường. Đây là phân một. 

Kni:: Một, Kim cang hồng... đến hộ nước đó. 

Giải thích: Từ đây là phần hai - Thứ lớp giải 
thích. Văn đã rõ. 

#£iz/;: Năm đại lực sĩ đó,... mà cúng dường. 

Giải thích: Phân ba - kết. Khuyên cúng. "Năm 
đại lực sĩ đó”. là kết về năm Bồ-tát. "Năm ngàn 
thần vương...." giải thích về lợi ích. 

Từ "phải lập hình tượng..." khuyên cúng 
dường. Khuyên pháp cúng dường như nói trong 
kinh ngũ Thân Vương Nhân Duyên, trong phần 
nhân duyên Bồ-tát Điện Lôi Hồng, dạy người pháp 
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đọc kinh, viết chép kinh. Dụng pháp là: phải làm 
một căn phòng tám góc tám bức vách, hiên ngoài 
tùy sức mà trang hoàng, nay chỉ nói phần chính. 
Trong tám góc, mở một góc cửa để người ra vào. 
Ở bên trong phòng, đặt một 81ường tám mặt chừa 
lại một khoảng trông nhỏ để người làm việc hành 
xử, trong ngoài tám vách, trét đất thơm, trên mỗi 
bức vách, đêu lường thân ngôi, ngay đúng khoảng 
hai mắt mở hai lỗ để thấy được kinh, ngay đúng 
hai tay, lại mở thêm hai lỗ vừa với bàn tay thò ra 
để nắm kinh. Khi muốn đọc kinh, đặt kinh ở ngoài 
vách, trên bàn giá, trong vách ngoài vách đều đốt 
hương thơm, dùng nước nóng hương thơm đậu 
miễn để tăm rửa thân tay và súc miệng. Cân phải 
khéo giỏi xem gió, nêu là gió đông thì đặt kinh 
quyền ngoài vách Đông. Ở bên trong vách đọc kinh 
vê hướng Đông, khiến gió thôi hơi miệng theo g1ó 
Day vê hướng Tây, không ậ ập vào kinh quyên. Vì 
miệng luôn có hơi khí, nên phải làm phòng nảy, về 
chép kinh pháp dùng cũng như trên. 

Kini:: Đại vương! Ta nay, Tam bảo... tất cả các 
vua. 

Giải thích: Phần bốn - Gọi tên trao BỞI. Văn 
có ba phân: l. tỏ chung trao BỞI; 2. Kê tên các nước 
lớn; 3. Từ "Như vậy, tật cả...." kết. Khuyên phải 
thọ trì. Đây là phần một. 

/ázi:: Nước Kiêu- Tát-La... nước Ba đê. (Hoặc 
có bản kinh; chỉ kê ra mười lăm nước, thiếu nước 
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Sa Đà Vệ) 

Giải thích: Phần hai - Kế tên các nước chính. 
Về danh hiệu mười sáu nước lớn, thì kinh Đại Tập 
phân Nguyệt lạng chia làm mười sáu. Luận Đại 
Tỳ-bà-sa quyền một trăm hai mươi bốn, thì âm 
Phạm khác nhau. 

#£z/:: Như vậy, tất cả... Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần ba - kết. Khuyên trì. 

Kínl:: Lúc ấy các đại chúng... Nguyện không 
sinh ra ở nước kIa. 

Giải thích: Phân ba - Thời chúng đắc ích. 
Trong đó có năm phân: 

1. Nói về Tu-La được ích; 2. Hiển bày về vua 
người được ích; 3. Biện minh về các Phạm thiên 
được ích; 4. Các chúng khác được ích; 5. Bồ-tát 
được ích. Đây là phần một. 

"Lúc ây chư đại chúng”: là cầu nêu chung từ 
"A-tu-luân..." là hiển bày lợi ích. Nghĩa là: Tu-la 
kia nghe thuyết về bảy nạn, thân sợ thất thanh, phát 
nguyện không sinh ra ở các quốc độ xấu ác kia, tức 
là sự ích lợi ghét ác thích thiện. 

Kir:: Lúc ây mười sáu Quốc vương.... xuất gia 
tu đạo. 

Giải thích: Từ đây là phần hai. Vua người 
được ích. Trong đó có hai phần: 1. Chư Vương xả 
tục nhập đạo; 2. Tu đạo khởi quán sai biệt khác 
nhau. Đây là phần một. 
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"Đem nước trao em": tức là xả tục. "Xuất gia 
tu đạo”: tức là nhập đạo. Giải thích rõ về tại gia thì 
mắc lỗi, xuất gia thì lợi lạc. Như kinh Văn Thù Vẫn 
quyên hai. 

Ki: Quán bốn đại... Thắng xuất tướng. 

Giái tích: Từ đây là phần hai. Tu đạo khởi 
quán khác nhau. Văn có hai phân: 1. nói về các 
Quán; 2. Từ "Đó là..." kết thành chứng đắc. Trong 
phân một có bốn phân: 1. nói vỆ tắm thăng xứ; 2. 
nói về mười biến xứ; 3. Hiển bày về tướng sơ địa; 
4. Tướng của chín địa. Đây là phần một. 

Quán Địa, Thủy, Hỏa, Phong tạo ra bốn Đại. 
Xanh, vàng, đỏ, trắng, tạo ra bốn sắc, gọi là tám 
thắng xứ. Cảnh của đối tượng duyên thăng phiền 
não, cho nên gọi là thắng xứ. Xuất lìa tham dục cho 
nên gọi là thắng xuất. "Tướng": nghĩa là thể tướng, 
hoặc là tướng trạng, hoặc là hành tướng. Đó là 
tướng hành giải của tám thăng xứ. Theo kinh Đại 
Bát-nhã thi hơi khác. Kinh ây nói: l. Nội hữu sắc 
tưởng quán ngoại sắc 1; 2. Nội hữu sắc tưởng quán 
ngoạt sắc nhiều; 3. Nội vô sắc tưởng quán ngoại 
sắc có bốn; 4. Nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc 
nhiêu. Nội vô sắc tưởng quán ngoại các sắc xanh, 
vàng, đỏ, trăng, lại thành là bốn loại. Gọi là tám 
thăng xứ. Theo kinh “Anh Lạc thì tám gọi lại khác 
nhau, bốn đại thì giống với kinh này, bốn sắc thì 
giống với kinh Bát-nhã. Còn bốn hữu sắc thì không 
nói là xanh, vàng.... là bốn sắc. Hoặc có thê kinh 
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nảy giống với kinh Anh Lạc, nghĩa cũng không 
trái. 

Ki: Bốn đại bốn sắc... nhập hành tướng. 

Giải thích: Phần hai - nói về mười biến xứ: 
Địa, thủy, hỏa, phong, xanh, . vàng, đỏ, trắng, không 
xứ, thức xứ, gọi là mười biến xứ. Còn gỌI là mười 
Nhất thiết nhập, tức là xứ duyên với rộng lớn, 
không có khe hở, nên gọi là hành tướng biên xứ. 
Tức là mười tướng hành giả của Nhất thiết nhập. 
Nói "không dùng": là ngữ thừa tiếp. Vì vậy mà 
không nói về tám giải thoát. Ba khóa pháp này là 
quán của những người thuộc ba căn thượng, trung, 
hạ. Trong đó chỉ có hai căn thượng và trung, vì 
không có hạ căn nên không xét đến. 

Kinl:: Ba mươi nhẫn là tướng sơ địa. 

Giái thíc: phần ba - nói về tướng của sơ địa. 

Ba mươi tâm địa tiền, gọi là ba mươi nhẫn. Tức 
là tướng phương tiện của sơ địa. Sơ địa thì dùng 
Đệ-nhât-nghĩa-đề làm Thẻ. 

Kính: Đệ-nhất-nghĩa-đề, tướng của chín địa. 

Giải (híci: Phần bốn - nói về tướng của chín 
địa. 

Sơ địa chứng Như. Cảnh và trí bình đăng ngang 
nhau, gọi là Đệ Nhất nghĩa. Làm tướng nhân cho 
chín địa sau, gọl là Tướng chín địa. Vì vậy mà 
Nhiếp Luận nói: Nếu ở sơ địa, khi đạt pháp giới, 
mau chóng thông đạt, tất cả sau đều nói là Như Địa. 
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Tụng nói: 
Như phá vỡ đốt đầu. 
Các đốt khác mau phá. 
Đắc chơn trí sơ địa 
Các địa khác mau thành. 

/#ázi:: Do đó, Đại vương!.. . Bát-nhã Ba-la-mật. 

Giải thích: Đây là phân hai - kết thành chứng 
đắc. Văn có hai tiết: 

1. Xả phàm nhập Thánh; 2. Xả phân đoạn nhập 
dị biến. 

Nói "Do đó, Đại vương” kết về người được 
bảo. Nói "xả thân phảm phu - nghĩa là, xả thân 
phảm phu Địa tiền. Nói: nhập thân lục trụ”: là 
nhập sơ địa đến thân trụ địa nơi sáu địa. Đó tức là 
xả phàm nhập thánh ở trên. Nói: "xả thất báo thân": 
nghĩa là xả báo thần phân đoạn nơi bảy địa, cho 
nên luận Trí Độ nói: Bảy địa chưa xả thần sâu bọ 
thân xác thịt. Nói là: "Nhập Bát pháp Thân”: nghĩa 
là nhập pháp thân biến không tám địa trở lên. Cho 
nên kệ trên nói: 

Chưa độ Báo thân một sinh còn Tiễn vào đăng 
quán pháp lưu địa. 

Nói "Nhất Địa hành Bát-nhã Ba-la-mật": đó là 
vạn hạnh, pháp thân đều có đủ, hoặc có thể nói 
chung cả mười địa vạn hạnh đều có đủ. 

K;: Mười tám Phạm Thiên vương đồng với 
cảnh vô sinh. 
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Giải thích: Từ đây là phân ba. Phạm Thiên đắc 
ích thủ ngang bằng với các a tu luân. Trong đó có 
hai phân: 1. Đắc ích; 2. Hiến bày cúng dường. Đây 
là phần một. 

Nghĩa là: các Phạm Thiên, tùy theo căn tính của 
họ, chứng đắc quán môn chơn thật của ba Thừa. 

ii: Lại rải hoa cúng dường. 

Giải thích: từ đây là phần hai - Giải thích cúng 
dường. Văn có ba phân: 1. Tổng nêu về cúng 
dường; 2. Kê riêng về tên hoa; 3. Hiến bày cúng 
dường. Đây là phần một. 

Cúng dường có hai loại: Pháp và Tài. Nay trong 
văn này là hiển bày pháp cúng dường. 

ni: Hoa không.... Hoa ba mươi bảy phẩm. 

Giải thích: Phân hai - Liệt kê riêng về tên Hoa: 
Hoa không: đà Hiến bày nhân không, hoa pháp 
tính, là nói về pháp không. Hai loại hoa này là biểu 
thị cho phục nhẫn, vì địa tiền nhờ học quán nhị 
không. Hoa thánh nhân là biểu cho tín nhẫn, vì mới 
bắt đầu nhập vào thánh pháp tín vô lậu. Hoa thuận: 
là biểu cho thuận nhẫn, vì địa thứ tư, thứ năm, thứ 
sáu thuận vô sinh. Hoa vô sinh, là biểu cho hạ, 
trung, phẩm nơi vô sinh nhẫn, vì mới bắt đầu 
chứng giải vô sinh. Hoa Pháp lạc: là biểu cho 
thượng phẩm vô sinh nhẫn, do bốn biện tự tại 
thuyết pháp lạc. Hoa Kim cang: là biểu cho hạ 
phẩm tịch diệt nhẫn, vì Tam muội Kim cang phá 
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các kết. Bảy hoa trên là biểu cho pháp đại thừa. 
Hoa duyên quán Trung Đạo: là biểu cho pháp 
Duyên giác, do chứng giải duyên sinh Quán Trung 
đạo Hoa ba mươi bảy phẩm: là biểu thị cho pháp 
Thanh văn, vì đắc tự tại trong quán đạo phẩm. 

/ázi:: Mà rải trên Phật... chúng đại Bồ-tát. 

Giải thức: Phần ba - Chánh hiển cúng dường 
do các vị Phạm Thiên trên đắc Tam thừa quán, 
dùng hoa Tam thừa, rải trên Phật. 

ii: Tât cả chúng còn lại chứng quả đạo tích. 

Giải fhíc: Phần bôn - Chúng khác được ích. 
Văn có ba đoạn: 1. nói về được ích; 2. Liệt kê tên 
hoa; 3. Chính cúng dường. Đây là phần một. 

Đạo tích: là Hướng, Quả; tức là Quả đó. Lại 
giải; Đạo tích: là Hữu học, Quả tức là Vô học, 
thông cả ba Thừa. Trước là đăc quán Tam Thừa, 
đây là chứng quả Tam thừa, mà có sự khác nhau. 

ái: Rải hoa tâm Không... Hoa Diệu giác 

Giải thích: Phần hai - Liệt kê riêng tên Hoa. 
Hoa ba Không là bốn Không. Trong ba học thì gọi 
là Tâm học. Hoa Tâm Thọ: là Quán duyên sinh. 
Mười hai Duyên Sinh gọi là Hoa Thọ (thọ là cây). 
Hoa sáu Ba- la-mật; là hạnh Thập Địa. Ba hoa trên 
theo thứ tự hiển bảy pháp Tam Thừa. Hoa Diệu 
giác: là Phật quả hạnh, trong Nhân mà nói Quả, gọi 
là Hoa Diệu giác. 

Ki: Mười ngàn Bồ-tát nghĩ về chúng sanh 
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đời sau. 

Giải thích: Phần năm - Nói về Bồ-tát đạt lợi 
ích, trong đó có hai phân: 1. nóI về mười ngàn. Bỏ- 
tát đắc Tam muội ích; 2. Hiển bày mười ức Bồ-tát 
hiện thành Phật ích. Trong phần một có hai phân: 
1. Người năng chứng: 2. Định được chứng đặc. 
Đây là phần một. 

Nghĩa là: đây đều là những Bồ-tát Địa Thượng 
đặc đông Thể Đại Bi, thương xót nghĩ đến chúng 
sanh cối ác đời vị lai. 

Kinh: Liền chứng... Km cang Tam muội. 

Giải thích: Phân hai - Định được chứng đắc, 
trong có ba phân: I.Duyên quả định; 2. Duyên 
nghĩa định; 3. Đắc định khác. Đây là phần một. 

Nghĩa là: Đức diệu Phật quả gồm cả chơn và 
tục, nên bảo là Diệu giác. Chiếu lý viên tận, nên 
bảo là viên minh. Không hư hoại nên gọi là Kim 
cang. Nay những Bồ- tát đó chứng đặc cái Định 
duyên vào ba, từ nơi đối tượng duyên mà đặt tên. 

Kini:: Tam muội Thế đề... Tam muội Đệ-nhất- 
nghĩa-đề. 

Giải thích: Phần hai - Duyên Nghĩa Định. 
Trong đó có hai: l. nói về ba định; 2. Hiển bày ba 
thù thăng. Đây là phần một. 

Biết Định Hữu Lậu, gọi là Tam muội Thế Đế. 
Biết Định vô lậu, gọi là Tam muội Chơn đế. Biết 
phi chơn như an lập gọi là Tam muội Đệ-nhất- 
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nghĩa-đề. 

#ini:: Tam muội ba để này... Tam muội vương 

Giải thích: Phần hai - Hiển bày ba thù thăng. 
Ba Tam muội đó thâu tóm hết tất cả Tam muội, có 
đại Thăng dụng, nên gọi là Vương. Luận Trí Độ 
nói: Tam muội vua của Tam muội. 

Kinh: Cũng. đc... Tam muội Nhất thiết hành 
Giải thích: Phần ba - Đắc các định khác. "Tam 
muội vô lượng”: là định bốn vô lượng. 

“Tam muội bảy Tài”: là Định duyên bảy tài: 1. 
Tín; 2. Giới; 3. Tàm (hổ); 4. Quý (thẹn); 5. Thí; 6. 
Văn; 7. Tuệ. Như kinh Anh Lạc đã nói. Chú thích 
chỉ tiết như Luận Tập Dị Môn quyền mười sáu. 

Tam muội hai mươi lăm hữu: là chứng giải 
Định hai mươi lăm hữu. Bốn người, bốn cõi ác, 
bốn không, bốn thiền, phạm VƯƠNg, Sáu CỐI trỜI 
Dục, vô tưởng, và NA -hàm, đó gọi là hai mươi lăm 
hữu. Như kinh Niết-bàn quyền ba mươi bốn và 
luận Trí Độ đã nói. Lại giải: đối trị hai mươi lăm 
định Hữu, gọi là Tam muội hai mươi lăm Hữu, vì 
vậy mà kinh Niết-bản nói: Tam muội Võ cầu có 
thê đối trị Địa ngục hữu, cho đến Tam muội đắc 
Ngã có thê đối trị phi tưởng phi phi tưởng Hữu. 

"Tam muội tất cả hạnh": là gồm thâu chung các 
hạnh định. 

ái: Lại có hiện thành Chánh giác. 

Giải thích: Phần hai - Lợi ích của mười ức Bồ- 
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tát hiện thành Phật. 

Nghĩa là: những vị đó đều là Bô-tát địa thứ 
mười, do từ diệu lực nghe kinh mà lên tòa Kim 
cang, tọa định Km cang, hiện thành Phật. 


Phẩm CHÚC LỤY 

Chú thích phẩm này, lược có hai nghĩa: 

1. Giải thích tên phẩm. 

2. Chánh giải thích văn. 

Về giải thích tên phẩm: chú; nghĩa là trao gởi, 
dặn dò. Lụy nghĩa là trùng lớp. Như Lai trao gởi 
kinh này, lưu hành nhiêu đời nhiều lớp, nên gọi là 
phẩm Chúc Lụy. 

/íizi:: Phật bảo... Fa khuyên bảo các ông. (Có 
bản không có chữ "các" là sót) 

Giải thích: Từ đây là phân hai. Chánh thích 
kinh văn. Phẩm trước đã nói về lưu thông khuyên 
học. Phẩm này nói về lưu thông dặn dò. Trong đó 
có hai phân: 1. Dặn dò khuyên răn; 2. Từ "Bấy giờ, 
vô lượng..." nương theo lời dạy mà phụng trì. 
Trong phân một có hai phần: 

1. Nhiều lần đặn dò răn bảo; 2. Rộng thích về 
trao gởi răn khuyên. Đây là phần một. Răn: Nghĩa 
là răn khuyên, tức nêu bảy điều răn. Bảo: Nghĩa là 
dạy bảo, nói về sự dặn dò. 


SÓ 1708 - NHÂN VƯƠNG KINH SỚ, Quyền hạ 2 1043 


/#£áz/:: Sau khi ta diệt độ.... không có tín nữ. 

Giải thích: Phân hai - Rộng thích về trao gởi 
đặn dò răn khuyên. Có hai phân: 1. Trao gởi dặn 
dò; 2. Từ "Năm trược... - rộng tỏ răn bảo. 

Trong phân một có hai phân: 1. Thời dặn dò; 2. 
Chánh nói về dặn dò. Đây là phần một. 

Nói "Tám mươi năm...": chú thích đoạn văn 
này, các thuyết bất đồng: Một thuyết nói: Sau khi 
Phật diệt độ, trong khoảng một trăm năm, có năm 
người trụ trì: 1. Ca diếp hai mươi năm; 2. A-nan 
hai mươi năm; 3. Mạt điền địa hai mươi năm. Ba 
người trụ trì giữ pháp trải qua sáu mươi năm, gặp 
Phật tại thê đê hành pháp, giữ pháp không bị diệt. 

4. Thương-na-hòa-tu, trì giữ hai mươi năm; 5Š. 
Uu-bà-cúc-đa, cũng hai mươi năm. Thương Na- 
hòa-tu vì không gặp Phật mà hóa, cho nên pháp oal 
nghi bị diệt. 

Nói "Tám trăm năm" : là trong khoản năm trăm 
năm chánh pháp, có hai mươi lăm sư trú trì Pháp 
Phật, đều cùng là thánh nhân tương truyền cho 
nhau Phật Pháp không bị diệt. Năm thứ sáu trăm 
thì Bồ-tát Mã Minh. Năm thứ bảy trăm thì Bồ-tát 
Long Thọ, nhờ hai người trì giữ mà Pháp Phật bất 
diệt. Trong khoảng năm tám trăm, người trì pháp 
nhỏ ít, cho nên nói là pháp diệt. 

Nói "Tám ngàn năm”: là Tượng pháp, Mạt 
pháp, chúng sanh hành pháp tà, nên hai thời tượng 
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và mạt, pháp diệt. Kinh Niết-bàn nói: "Mạt thế có 
mười hai vạn đại Bô-tát khéo trì pháp ta không 
diệt", theo cái thấy của phàm tục, mà bảo là diệt 
mà thôi. 

Một thuyết nói: "Tám mươi năm" nói ở đây là 
tắm mươi năm sau cùng trong thời chánh pháp năm 
trăm năm. “Tám trăm năm” là tắm trăm năm sau 
cùng trong thời tượng pháp một ngàn năm, cho nên 
nói là tám trăm năm. "Tám ngàn năm" là lây theo 
tảm ngàn năm sau cùng trong thời mạt pháp mười 
ngàn năm. Tuy có thuyết đó, nhưng chưa thành 
văn, nên không thể theo. Nhưng vê thời chánh 
pháp, Tượng pháp, Mạt pháp, ÿ nghĩa đó rất khó 
hiểu, vì vậy mà nay lây năm phân để phân biệt: 1. 
Ciải thích tên gọi; 2. Xuất thê tính; 3. Thời gian 
chia dài ngắn; 4. Tướng của Diệt pháp; 5. Hội thích 
VỚI Các văn trái ngược. Chi tiết như đã nói ở Biệt 
ký. Nói "khi không có Phật... không có tín nữ”: là 
hiển bày phân trên. Chỉ nêu lên ý tám mươi năm, 
tám trăm năm, tắm ngàn năm, vì trong những thời 
đó Tam bảo bị chìm, ít người hoăng pháp, vì vậy 
chỉ nêu tắm mươi năm,... là khi không có Phật 
Pháp. Chữ "vô" (không có) nói ở đây là Ít có gọi là 
vô, cũng vừa có nhưng làm cho không có, gọi là 
VÔ. 

Kirni:: Tam bảo kinh này... đọc tụng hiểu nghĩa. 

Giải thích: Từ đầy là phân hai. Chánh nói về 
gởi găm dặn dò. Văn có hai phân: I. Trao pháp 
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khiến thọ trì; 2. trao chúng khiến giáo hóa. Đây là 
phân mội. 

Nghĩa là: thời ác này, giao cho vương bốn 
chúng, đêu khiến thọ trì đọc tụng hiểu nghĩa. 

Kij›: Vì chúng sanh nơi tam giới... Hóa tất cả 
chúng sanh. 

Giải thích: Phần hai - trao chúng khiến hóa. 
Nghĩa là: khai mở ba hạnh hoá cho chúng sanh nơi 
Tam giới. Ba Hạnh là: I- Hạnh "Không"; 

2. Hạnh bảy Hiền; 3. Hạnh Thập Thiện. 

Có thuyết nói: Phần giao dặn có hai: 1. Giao 
dặn khiến hiểu; 2. từ "Vì chúng sanh..." là giao 
chúng khiến hóa. 

"Khai đạo Không Tuệ”: là Tuệ vô lậu. "Hạnh 
bảy Hiền" là bảy phương tiện quán. "Thập thiện 
hạnh” là mười nghiệp thiện đạo, đó là nói từ cao 
xuống TẠP hoặc có thê hạnh bảy Hiền là các 
Hạnh, Tín... 

Hỏi: VÌ sao phẩm trước chỉ giao cho các vương, 
trong phẩm này là giao chung cho cả bốn chúng? 

Giải: Phẩm trước giao gỞiI là để hộ trì, cho nên 
chỉ giao cho chư vương, phẩm này ø1ao dặn khiến 
hiểu để hóa chúng sanh, cho nên chung cả bốn bộ 
chúng. 

/#ázi:: Đời năm ô trọc (ô trược) sau này... diệt 
phá pháp ta. 

Giái tl›íc: Từ đây là phần hai - Rộng biện về 
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bảy điều răn. Văn có hai phân: l. Rộng biện về Dây 
điêu răn; 2. Từ "Bấy giờ, mười sáu Quốc VƯƠNE... 

nương theo giáo phụng trì. Đây là phân một. Rộng 
biện về Dảy điều răn. Tức chia làm bảy. phân: bạ 
Điêu răn về các lỗi lâm diệt pháp; 2. Điều rắn về 
làm hư hoại hạnh của bốn Bộ; 3. Điều răn về lây 
theo Nhân cấm, không nương theo pháp; 4. Điều 
răn về tự mình hủy hoại; 5. Điêu răn về sự sai khiến 
nô dịch; 6. Điều răn về lỗi lầm của tự mình; 7. Điều 
răn về tin lâm. Đây tức là phân một. Các lỗi lầm 
diệt pháp. Văn có ba phận: 1. Người Diệt Pháp; 2. 
K "Minh tác...." biện vê lỗi lâm làm pháp diệt; 3. 

ừ "phải biết..." kết về lỗi lầm thành. Đây là phần 
Ế Văn có ba tiết: 

1. Đời năm ô trọc: là thời gian diệt pháp, tức là 
thời năm trọc. Nghĩa của năm trọc này, lược dùn 
ba môn để phân biệt; 1- Giải thích Danh; 2. Xuât 
Thẻ; 3. Lập năm nguyên do. Về phân thứ nhất, giải 
thích tên gọi thì có hai loại: I. Tên chung; 2. Tên 
riêng. Nói "năm trọc” tức là tên chung. Năm: là nêu 
con sô. Trọc: là làm nhơ nhớp cái đẹp. Luận Câu- 
xá quyền mười hai nói: Thời kiếp giảm sắp Mạt, 
các Thọ thâp kém, như chất nhơ uế, gọi đó là trọc. 
Lại nữa, luận Thuận Chánh Lý quyền ba mươi hai 
nói: Nghĩa của trọc là gì? Vì cực kỳ thấp kém, phải 
tìm cách xả bỏ, như chất cặn bã. Năm trọc là tên 
gọi chung. Tên gọi riêng là: l. Thọ mạng trọc; 2. 
Kiếp trọc; 3. Phiên não trọc; 4. kiến trọc; 5. hữu 
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tình trọc. Luận Du già quyên ba mươi bốn nói: Như 
ở thời nay, tuổi thọ con người rút ngắn. Người cực 
trường thọ, không quá trăm năm. Thời xưa không 
vậy, đó gọi là Thọ trọc. (Như kinh văn Thủ Vấn 
nÓI: mưỜi tuôi mà sống, hai mươi tuôi, ba mươi 
tuổi, cho đến ngàn tuôi, vì có dải, ngăn, đó là Mệnh 
trọc). Như ở thời nay, lần lần nhập đến trong kiếp 
tam tai, hiện có nhiêu loại đói khát dịch bệnh, chiến 
tranh. Thời xưa không có vậy, ây là kiếp trọc. Như 
Thời nay, hữu tình đa phân. tập sự tham lam trái 
pháp, tham bất bình đắng. Cầm dao kiếm, gậy gộc 
đâu tụng tranh giành, hay hành dỗi trá dua nịnh 
vọng ngữ, thâu giữ pháp tà, có vô lượng loại ác, 
pháp bắt thiện, thời xưa không vậy. Ấy gọi là phiên 
não trọc. (Kinh nói; nhiều tham, sân, sỉ gọi là phiên 
não trọc). Như ở thời nay, hữu tình đa phân làm hại 
chánh pháp, làm diệt chánh pháp, tạo lập nhiêu loại 
hình tựa như chánh pháp, suy câu tả pháp, tà nghĩa, 
lây đó làm đầu. Thời xưa không vậy. Ây gọi là kiến 
trọc. (Kinh nói: Tà kiến, giới kiến thủ, kiến thủ, 
thường kiến, đoạn kiên, hữu kiến, vô kiến, ngã 
kiên, chúng sanh kiến, ấy gọi là kiến trọc). Như ở 
thời nay, hữu tình đa phân không biết cha mẹ, sa 
môn, Bà-la-môn. Không biết gia trưởng, bậc đáng 
tôn kính, mà làm những điêu nghĩa lợi, làm những 
điều phải làm. Nay đôi với tội đời sau, không biết 
sợ hãi, không tu tuệ thí, không làm nghiệp phước. 
Không thọ trai pháp, không thọ tịnh giới. Thời xưa 
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không vậy, đó gọi là hữu tỉnh trọc. Năm trọc nói 
trong luận địa trì, cũng giống với luận Du già. 
(Kinh nói: chúng sanh thiện ác, hạ trung thượng 
chúng sanh, chúng sanh thăng, liệt, đệ nhât, bất đệ 
nhất chúng sanh, đó gọi là chúng sanh trọc). 2. về 
phân xuật thể; thọ mạng trọc, thì lây mệnh căn làm 
tính. Kiếp trọc, chúng sanh trọc, thì lây năm uấn 
làm tính. Phiên não trọc thì trừ năm kiến, lấy tất cả 
phiên não làm tính. Kiến trọc thì dùng năm kiến 
làm tính; 3. Lập năm nguyên do: Luận Thuận 
Chánh Lý nói: Ba loại trọc; thọ, kiếp, hữu tình 
không lìa xa nhau. Kiến trọc thì dùng phiên não 
làm tính. Khi cực tăng thịnh thì theo thứ tự mà hiển 
rõ năm loại suy tốn. Năm loại suy tốn là gì? I. Thọ 
mệnh suy tốn, vì thời gian sông cực ngắn ngủi; 2: 
Đồ dùng sinh sông bị suy tốn: Vì thiếu sự sáng Sủa; 
3. Phẩm thiện suy tôn: Vì vui thích với các hạnh 
ác; 

4. Tịch tịnh suy tôn: Lần lượt trái ngược nhau, 
vì tranh cạnh nhau; 5. Tự thê suy tốn: Do chăng 
phải là công đức khí của xuất thê gian. Vì muôn 
hiển bày thứ tự năm loại suy tôn khác nhau, mà 
chia thành năm trọc. Luận hiển tông cũng nói 
giông vậy. Lại nữa, luận Câu-xá quyền mười hai 
nói: Do hai trọc trước, như thứ tự của chúng; thọ 
mệnh và đô dùng sinh sống cực kỳ suy tốn. Do hai 
trọc tiếp theo, phẩm thiện suy tôn, vì chìm đăm 
trong dục lạc, mà tốn hạnh tự tại, hoặc tôn tại gia, 
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xuất gia thiện. Do một trọc sau cùng, làm suy tôn 
tự thân. 

Tiếp đó là các Iỳ-khưu... biện minh về người 
diệt pháp. Có bốn loại người diệt pháp: Ù, Bốn bộ 
chúng nói "T-khưu, T-khưu mi, đệ tử bốn bộ": là 
nêu riêng để hiện chung: 2. "Thiên Long Bát Bộ": 
tức tám bộ chúng. Đây cũng là nêu riêng để hiển 
chung; 3. Quỷ thần chúng; 4. Quý chúng các 
vương ... "tự ÿ cao sang, điệt phá pháp Ta”: là diệt 
thắng duyên của pháp, do vì cao quý tạo thành các 
sai lâm. 

Ki: Minh tác chế pháp... Phật tháp hình. 

Giải thích: Phần 2 - Biện về lỗi lầm diệt pháp. 
Văn có hai phân: 

1. Chế bốn phúc; 2. Lập bốn tà. Đây là phân 
chế bốn phúc: 

1. Chê xuất gia. 

2. Chế hành đạo. 

3. Chế tạo tượng. 

4. Chê tạo tháp. Như kinh đã rõ. 

Ki: Lập thông quan... đều chăng phải là 
pháp của Ta. 

Giải thích: Phần 2 - Lập bốn t giáo: 1. Sai lầm 
về lập thống quan chế chúng, an tịch ghi tăng, 
không nương theo pháp tăng; 2. "T-khưu địa, lập 
bạch NI ngôi cao": Đó là làm mất đi tướng cao, thấp. 
Câu này có hai chú thích: Một là: ở trong tăng địa, 
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bạch y ngồi cao. Hai là: cùng bắt Tỳ-khưu ngôi 
dưới thấp, bạch y thì ngôi cao; 3. Binh nô làm Tỳ- 
khưu; bên trái với tướng tôn quý của phước điển; 
4. Thọ nhận biệt thỉnh mời riêng, làm mất đi tướng 
của phước điên, đó là pháp của ngoại đạo, chăng 
phải là pháp Ta. Do đó, kinh Tỳ-khưu ứng cúng 
pháp hạnh nói; nếu đệ tử Ta có người thọ nhận sự 
thỉnh mời riêng, thì người đó chắc chăn đã làm mất 
nhất quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Không gọi là 
Ty-khưu. Đó là không, được đi trên đất của Quốc 
vương. Không được uống nước của Quốc vương. 
Có năm trăm đại quỉ thường chặn ở trước mặt. Tỳ- 
khưu ây bảy kiếp không gặp Phật. Phật không trao 
truyền tay. Không được thọ nhận đồ vật của đàn 
việt. Năm ngàn đại qui thường theo phía sau, gọi 
là giặc lớn trong pháp Phật. Chư Tỳ-khưu phải tác 
thứ lớp thỉnh tăng. Pháp của bảy Phật là như vậy, 
có tăng Phật hóa, tăng tứ quả, tăng Bô-tát, tăng thất 
hiên, tăng phàm phu. Vì muốn khiến cho đàn việt 
thí chủ bôn phương đều được Tăng như vậy, cho 
nên đừng nhận lời những cuộc mời riêng nói đây 
đủ như trong kinh kia. 

Lại nữa, kinh Phạm Võng nói: Tất cả không 
được nhận lời mời riêng. Lợi dưỡng nhập vào 
mình, nhưng lợi dưỡng đó là thuộc Tăng mười 
phương, nhận lời mời riêng tức là lấy đô vật của 
Tăng mười phương mà nhập vào mình. Lại nói: 
"thứ lớp thỉnh": Tức là đặc thập phương hiên 
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Thánh Tăng. Người đời biệt thỉnh năm trắm La 
hán, không băng một Tăng thứ lớp phàm phu. Nếu 
người biệt thỉnh là pháp ngoại đạo. Bảy Phật không 
có pháp đó, nói đủ như kinh kia. Kinh cư sĩ thỉnh 
Tăng phước điền, đại ý cũng như vậy. 

K:: Nên biết bây giờ... không lâu. 

Giải thích: Phần 3 - Kết về lỗi lầm. Đã rõ. 

/#ázi:: Đại vương!... Đó là các ông làm. 

Giải thích: Phần 3 - Bốn bộ hành diệt hoại. 
Văn có bốn phân: 1. Nêu tên gọi về lỗi lầm; 2. Biện 
về tướng của lỗi lầm; 3. Hiền bày lụy của chúng; 
4. Kết. Lỗi nặng. Đây là phần một. Làm hư loạn 
chánh đạo mà bôn bộ đã thực hành. 

/íáz/:: Tự ÿ oal lực... ĐỆ tử. 

Giải thích: Phân 2 - Biện về tướng của lỗi lầm. 
Nghĩa là: chế ngự chánh lý mà bốn bộ đã thực 
hành. 

#zi:: Trăm họ tật bệnh... Nhân duyên phá 
nước. 

Giải thích: Phần 3 - Hiển bày quả. Do bốn bộ 
chế, hiện cảm báo ác. 

ni: Nói về tội... không hết. 

Giải floíc: Phần 4 - Kết lỗi nặng. Như kinh đã 
TỐ. 

#€iz/;: Đại vương!... Các hành phi pháp. 

Giải (luích: Phần 3 - Răn về dựa theo tù cắm, 
không nương theo luật của pháp. Văn có bốn phân: 
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: Nêu chung về lỗi lâm; 2. Biệt hiển tướng của lỗi; 
3. phi pháp... là nói về tù câm phi pháp; 4. "Nên 
biết..." là kết về lỗi nặng. Đây là phân một. 

iu Cùng với Phật pháp... Làm các tội lỗi. 

Giải thích: Phần 2 - Biệt hiển tướng lỗi lầm. 
Như kinh đã rõ. 

Kni:: Phi pháp, phi luật... Như pháp tù cắm. 

Giải thích: Phần 3 - Phi pháp tù cắm. 

Kni:: Đương thời bây gIỜ, pháp diệt không lâu. 

Giải thích: Phần 4 - Kết. Lỗi nặng. 

#áizi:: Đại vương!... Diệt phá Tam bảo. 

Giái thích: Từ đây là phần 4 - Điều răn bảo về 
tự hủy. Văn có ba phân: I. Tự hủy; 2. Khởi ác; 3. 
Chiêu cảm quả báo. Trong phân tự hủy: Trước là 
pháp. sau là dụ. Đây là phân pháp. Như kinh đã rõ. 

#zi:: Như trùng trong thân sư tử... chăng phải 
là ngoại đạo. 

Giái (líc:: Phần 2 - Nêu dụ giải thích lại, giải 
thích dụ này. Như kinh Liên Hoa; Phật bảo tôn giả 
A-nan: thí như sư tử, mệnh chung thân chết, tất cả 
chúng sanh hoặc ở trong không hoặc ở trong đất, 
hoặc ở trong nước hoặc ở trên đất liên, đều không 
đám ăn thịt thân sư tử kia, duy chỉ thân sư tử tự 
sinh ra các sâu trùng lại tự ăn thịt của sư tử. A-nan! 
Pháp Phật của Ta, chắng có loại người nào khác có 
thể phá hoại, mà chính là các Tỳ-khưu xâu ác trong 
pháp Ta, phá tan pháp Phật mà Ta đã siêng năng 
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cần khô thực hành tích tập trong ba đại A-tăng-kỳ 
kiêp. Giải kinh đó chỉ dụ cho những Tỳ-khưu xuât 
ø1a, không như kinh này dụ chung cả đạo và tục. 

/#€ri;: Làm hư hoại Phật pháp Ta... chỉ còn 
trăm tuổi. 

Giải (liích: Phần 2 - Nói về khởi ác. Ác có ba 
loại: I- Hoại pháp đặc tội; 2. Chánh giáo không 
hành; 3. Ác Tăng thọ giảm. 

Kni:: Người hoại Phật giáo... họa liền ngang 
đọc. 

Giái thức: Phần 3 - Chiêu cảm quả báo, trong 
có ba phân: l. 

Pháp; 2. Dụ; 3. Hợp. Đây tức phần pháp thuyết. 

Trong đó có ba phân: 1. Nói về hiện báo; 2. 
Hiền bày sinh báo; 3. Biện về hậu báo. 

Đây là nói về hiện báo. Có năm loại: 

1. Hủy hoại Phật giáo. 

2. Không có con hiểu thảo. 

3. Bà con thân thích bất hòa. (Cha mẹ, anh em, 
vợ chồng). 

4. Thiên thần không phù hộ. 

5. Tai nạn lạ lùng không dứt. 

Kir:: Chết nhập địa ngục, nøạ quỉ, súc sanh. 

Giải thích: Phần 2 - Hiến bày sinh báo. 

j:: Nêu xuất ra được làm người thì bị quả 
báo làm binh nô. 
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Giải thích: Phần 3 - Biện về hậu báo. Về chỉ 
tiết của ba báu, xin xem ở chương khác. 

Kiz/:: Như tiễng vang như ảnh... Lửa tắt chữ 
cÒn. 

Giải thích: Phần 2 - Nêu dụ. Dụ có ba loại: Hai 
dụ đầu là dụ về hiện báo: Như có âm thanh và hình 
thì chắc chăn phải có tiếng vang và bóng. Có nơi 
hiện nghiệp, báo định cùng một lúc. Một dụ sau là 
dụ cho sinh báo. Như người viết chữ vào ban đêm, 
đèn tắt chữ vẫn còn. Hiện nghiệp tuy đã diệt, nhưng 
hai báo vẫn còn. Hoặc có thể hai dụ trước là dụ 
chung cho cả ba thời. Nếu có ba nghiệp thì chắc 
chăn phải có quả theo. Như nơi có âm thanh, hình, 
thì tất phải có tiếng vang và bóng. 

ái: Quả báo nơi tam giới, cũng lại như vậy. 

Giái tlíc: Phần 3 - Hợp pháp binh nô. 

Kinh: Đại vương!.. . Như pháp binh nô. 

Giải thích: Phần 5 - Điều răn bảo về sai dịch. 
Văn có bốn phân: L. 

Hoành chế; 2. Sử dịch; 3. Ghi số; 4. Nêu bảy 
lỗi lầm. 

Phần ngang nhiên chế có ba: 1. Chế người; 2. 
Ngang nhiên chế điều răn; 3. Thuộc bạch y. Đó là 
pháp binh nô. 

ữni:: Nếu đệ tử ta... Đó là pháp binh nô. 

Giải thícl›: Phần 2 - Sai khiến, nô dịch. Văn 
có ba tiết: l. Lập tịch; 
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2. Cưỡng ép sai khiến; 3. Hiển bảy chắng phải 
là đệ tử Phật. Đó là pháp binh nô. 

Kímh: Lập thông quan để thâu tóm Tăng... 
pháp của binh nô. 

Giải thích: Phần 3 - Ghi chép cai quản. Văn 
có bốn tiết: 1. Quan nhiếp. (Bị quan lại quản chế); 
2. Điền nhiếp (số sách ghi chép); 3. Tăng nhiếp (bị 
tăng quản chế). 4. Đều thuộc về tủ ngục, pháp binh 
nô. 

#€z/:: Đương thời như vậy, Phật pháp không 
lầu. 

Giải thích: Phần 4 - Nêu bày lỗi lầm. 

#zi:: Đại vương]... là con đường thực hành 
thường của chư Phật. 

Giải thích: Bảy điều răn về tin lầm. Văn có 
bốn phân: 1. Chỉ rõ thiện; 2. Chỉ rõ ác; 3. Tin lầm; 
4. Thị lỗi. Đây là phân thị hiện. Kinh này là pháp 
khí của bảy Phật, là con đường thường thực hành 
của chư Phật mười phương, cho nên phải lưu 
thông. 

Kini:: Các Tỳ-khưu xâu ác... Nhân duyên phá 
nước, giải thích: Các Ty-kheo câu lợi, ở trước mặt 
các vua, tự thuyết về các nhân duyên phá pháp phá 
nước. Tỳ-khưu tự thuyết, gỌI là phá pháp. Chỉ bày 
cho vua khiến vua làm, gọi là phá nước. 

/#z/:: Vua đó không rõ... không nương theo 
pháp Phật. 


1056 BỘ KINH SỚ 2 


Giải thích: Phần 3 - Tin lầm. Các vị vua không 
biết là họ vì cầu danh cầu lợi, tin nhận lời dối gạt 
dua nịnh của họ, tạo pháp chế bậy không nương 
theo giới Phật. 

/z: Đó là phá Phật pháp... chánh pháp 
không lâu. 

Giải thích: Phần 4 - Chỉ rõ lỗi lầm. Tin theo 
lời dua nịnh của họ, không tin theo lời Phật, chắc 
chăn đó là nhân duyên phá nước, pháp diệt không 
lầu. 

ni: Bây giờ, mười sáu... mất ánh sáng 
không hiện. 

Giải thích: Từ đây là phần 2 - Đại chúng 
phụng trì. Trong có hai phân: 1. Vua người thương 
cảm; 2. Vua trời thở than. Trong phần đầu có hai 
phân: 1. Nói về thương cảm; 2. Hiến bày thọ trì. 
Đây là phần một. 

Mười sáu đại vương nghe Phật nói về bảy điều 
răn sự ác thời vị lai, buôn khóc ra tiếng. Chấn động 
ba ngàn, các ánh sáng không còn hiện. 

Kinl:: Lúc ấy các vương... đúng như Phật dạy. 

Giải thích: Phần 2 - Thọ trì lời Phật dạy, theo 
như Phật răn, không dám trái nghịch. 

Kiuj;: Bấy giờ, đại chúng... là không có Phật 
tại thế. 

Giải tích: Phần 2 - Vua trời than thở. Nghĩa 
là: các vua trời, than thở thời ác, không có Phật tại 
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thê, là hư không. 

Kinh: Bây giờ... Vua A-tu-luân. 

Giải thích: TỪ đây là phân 2 - Đại chúng 
phụng hành. Trong đó có hai phân: 1. Nói về người 
là chủ thê thọ trì; 2. Hiển bày pháp là đối tượng 
được thọ. Đây tức phân một. Văn có ba tiết: 1. Là 
Bồ-tát; 2. Là Thanh văn; 3. Là tạp phẩm. 

Kini:: Nghe Phật đã thuyết... Ba-la-mật. 

Giải thích: Phần 2 - Kết về pháp được lãnh 
thọ. 

Nghe Phật đã thuyết về nhân duyên hai hộ, 
cung kính thọ trì, phụng hành pháp đó. 


L] 
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QUYÊN THƯỢNG 


PHẢN 1 
Củi lạy vô thượng giác 
Thể khắp tướng tròn sảng 
Ứng hiện trần sa thân 
Đại bị không gì sánh 
Pháp cam lộ đã thuyết 
Tu-äa-la thanh tịnh 
Khéo độ các quần sanh 
Sâu rộng không thể lường 
Trụ đạo quả thủ thắng 
Lân dụ, Bộ hành tôn 
Năm nhân, các Thánh phàm 
Con nay đêu kính lê 
Tam bảo lực bĩ trí 
Gia hộ thấy chăng sót 
Nay muôn tán chơn văn 
Nguyện lợi đến muôn loài 
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Giải thích tên kinh, gồm nghĩa chung và nghĩa 
riêng: 

"Nhân vương Hộ quốc" nghĩa là nêu những 
việc làm của bậc chủ thưa hỏi. "Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa" là làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa huyền diệu của 
cảnh trí. "Phẩm Tự thứ nhất" tức là tên riêng của 
một phẩm trong tám phẩm của bộ kinh, cũng có thế 
giải thích như sau: Nhân, là đức đứng đầu trong 
ngũ thường. Vương, là thông lãnh cả Tam tài Thiên 
Địa Nhân. Hộ, là sử dụng diệu lực từ bi để cứu độ 
chúng sanh. Quốc, là vùng thành cư trú. Bát-nhã, 
là tịnh tuệ, có thể phá tan mạng lưới phiên não của 
ngọn sóng tâm thức. Ba-la, là bờ kia, tức là ngôi 
nhà thanh tịnh. Mật-đa, là lia bỏ, là đạt đến. Kinh, 
là liên tục thâu giữ. Tự, là nguyên do đâu môi khởi 
phát. Phẩm, là chia riêng từng phân. Đệ, là thứ đệ, 
thứ tự. Nhất, là con số đầu tiên. 

Nhân và Pháp đều cùng được làm sáng rõ, cho 
nên gọi lả: Kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát-Nhã 
Ba-La-Mật-Đa 


Phẩm THỨ NHÁT: TỰ 
Giải thích kinh này, lược chia làm bôn phân: 
1. Nêu khởi ý của kinh. 
2. Làm rõ tông thể của kinh. 
3. Nêu đối tượng thâu nhiếp, đón nhận. 
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4. Giải thích kinh văn. 

Phân 1: Nêu Khởi Ý Của kinh : chia làm hai 
phân: 

- Khởi ý của kinh. 

- Niên đại phiên dịch. 

Trong phần một lại có hai phân: Trước nêu 
chung, sau bàn riêng. Chư Phật xuất hiện ở đời, 
giáo hoá theo nhân duyên cảm ứng, 

nay thuyết giảng kinh này, nói riêng về hai hộ, 
trong mười bốn VỊ Quốc vương thì phàm Thánh 
đều có đủ, đều ấ ập ủ nguồn căn giải thoát và nuôi 
lớn sự nghiệp Bỏ-tát. Vì vậy kinh nói có mười sáu 
vị Quốc vương như Ba-tư-nặc v.v.. . thây tướng hảo 
của Phật là hiểm có, đều tự nghĩ: đức Thê Tôn đại 
từ ban bồ lợi lạc cho khắp cả quân sanh, đám tiểu 
vương chúng con làm sao hộ quốc? Như Lai đại bi 
bình đắng làm lợi ích và cứu vớt chúng sanh. Phật 
nói: Này Thiện nam! Ta nay trước tiên vì các Bô- 
tát thuyết giảng pháp mâu đề hộ trì quả Phật, hộ trì 
thập Địa thập Hạnh, đó gọi là nội hộ. Lại nữa, 
phâm Hộ quôc nói: Tất cả quốc độ nếu khi sắp loạn 
lạc, xuất hiện các tai nạn, giặc giã cướp bóc phá 
hoại... mà hóa giải hoặc chông ngăn được, thì gọi 
là ngoại hộ. Thuyết giảng kinh này là để trình bày 
hai hộ khiến mang lại lợi ích lâu dài. 

Tiếp đến là tỏ riêng, lược có sáu môn: 1. Phật 
mẫu; 2. Thắng đức; 
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3. Tu hành; 4. Thứ lớp; 5. Đông thuyết; 6. Phật 
quả. 

Chư Phật sanh ra ăt phải do trí tuệ làm mẹ (mẹ 
trí). Trí tuệ ấy xuất sanh Phật làm cho đức thuần 
khiết và tỏ sáng. Tu hành là bẩm thụ. Tu hành dân 
dân và thứ tự từ thập đến cao từ cạn đến sâu, điều 
ây chăng riêng một vị Phật đề xướng mà là tất cả 
chư Phật cùng tuyên dương. Từ nhân được quả mà 
thuyết quả Phật viên thành, gôm trong sáu môn ấy 
như là ý nghĩa sâu xa của kinh này. Như con người 
trong thê gian đều do người mẹ hiền sanh ra, từ lúc 
vào thai đên khi nuôi lớn, trồng đức lập hạnh, từ âu 
thơ cho đến khi trưởng thành được thây bạn dạy 
bảo, lập thân nêu danh. Ý nghĩa phát khởi của kinh 
đại loại như vậy. 

1. Phật Mẫu: 

Tất cả chư Phật từ Bát-nhã sanh ra, do đó Bát- 
nhã tức là mẹ của chư Phật. Phẩm Bắt-tư-nghì nói: 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa này là mẹ của chư Phật, mẹ 
của chư Bô-tát, là nơi sanh ra các công đức bất 
cộng, sanh ra thân thông. Lại nữa phẩm Phụng trì 
nói: Đại vương! Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thê sanh 
ra tất cả pháp của chư Phật, sanh ra pháp giải thoát 
của tất cả chư Bô-tát, sanh ra pháp vô thượng của 
tật cả các Quốc vương, sanh ra pháp xuất ly của tất 
cả hữu tình. Phật từ mẹ sanh, trở lại tỏ bày đức của 
mẹ. Diệu lực của Bát-nhã có thể hộ trì được đất 
nước, cho nên mới thuyết giảng kinh này. 
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2. Thắng đức: 

Bát-nhã được nêu giảng có thể sanh ra chư 
Phật, giáo được giảng giải há so sánh được chăng? 
Phẩm Quán Như Lai nói: Nếu có người lấy bảy báu 
chất đầy cả hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế 
giới dùng để Bồ thí cho tất cả hữu tình trong đại 
thiên thế giới đều đặc quả A-la-hán, không bằng có 
người phát khởi tịnh tín đối với kinh này cho dù 
một niệm, huống hồ là có người thọ trì đọc tụng 
hiểu một bài kệ bốn câu. Lại nữa, Phẩm Nhị đê nói: 
Nếu có người phát khởi một niệm tịnh tín, đôi với 
kinh này người ây tức đã vượt khỏi trăm ngàn vạn 
kiếp sanh tử khô nạn, huống hồ là công đức vốn 
được do viết chép, thọ trì đọc tụng, vì người khác 
mà giải thích thuyết minh, thì sẽ ngang băng với 
tật cả chư Phật mười phương không khác. Nói rõ 
công đức thù thăng của kinh nhằm làm rõ pháp khó 
được nghe, xem nửa bài kệ còn đáng trân trọng hơn 
là bản thân mình. Các đức Phật cùng thuyết về 
nhân tố chân chánh đề xuất ly phiên não nơi ba cõi, 
nếu không nương vào kinh điển thì chăng có cách 
nào giải thoát cả. Vậy, có thể nói, vì mục đích làm 
cho tất cả chúng sanh giải thoát mà thuyết kinh 
này. 

3. Tu hành: 

Quả báo đau khô của ba cõi thế gian khiến cho 
chúng sanh luân hôi nhiêu kiếp không dứt, dù phát 
khởi tâm thật nhàm chán sanh tử vẫn không thể nào 
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ra khỏi vòng sông chết. Những bọn ngoại đạo tu 
hành khô hạnh như là đi vào núi sâu mả nhịn đói, 
hao tốn nhiều sức, uông phí công lực mà vẫn chăng 
mang lại kết quả nảo. Như Lai thương xót thế gian 
bèn thị hiện nơi vương cung, nương theo năng lực 
đại trí đại b1, thuận theo tâm niệm chúng sanh mà 
tuyên thuyết, lược khai năm nhẫn thành mười bốn 
nhẫn. Phẩm Bỏ-tát hạnh nói: Này thiện nam! Mười 
bốn nhẫn này là chỗ tu hành của tất cả Bồ-tát quá 
khứ, hiện tại, trong mười phương thế giới, là Sự 
hiển thị của tất cả chư Phật. Chư Phật Bỏ-tát Ma- 
ha-tát vị lai cũng lại như vậy. Nếu Phật, Bô-tát 
không do môn tu này mà đặc Nhắt-thiết-trí thì thật 
không có điêu ấy. Vì sao? Vì chư Phật Bồ- tát 
không có con đường nào khác. Này thiện nam! Nêu 
có người nghe nhân Trú, nhẫn Hạnh, nhẵn Hồi 
hướng, nhẫn Hoan hỷ, nhẫn Ly câu, nhẫn Phát 
quang, nhãn Diệm tuệ, nhẫn Nan thăng, nhẫn Hiện 
tiền, nhẫn Viễn hành, nhẫn chăng động, nhãn 
Thiện tuệ, nhẫn Pháp vân, nhẫn Chánh giác này, có 
thể khởi một niệm tín thanh tịnh, thi người ây đã 
vượt quá tật cả những khô nạn trong trăm ngàn 
kiếp, vô lượng vô biên hăng hà sa số kiếp, không 
bao giờ bị sanh ra trong cõi xấu ác, không lâu sẽ 
chứng đắc Bồ-đề vô thượng, ở trong các nhãn, nói 
đủ hạnh thù thắng, khiến thoát trói buộc khổ não 
nên thuyết giảng kinh này. 
4. Thứ lớp: 
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Bỏ-đề, Niết-bản là những cảnh giới cân được 
cầu chứng, phải tu vạn hạnh, trải qua A-tăng-kỳ 
kiếp, từ cạn đến sâu, tuần tự ngộ nhập. Phẩm 
Phụng trì nói: Làm thế nào để các Thiện nam ở 
trong kinh này nhận hiểu rõ ràng, vì người mà diễn 
thuyết? Phật nói: Đại vương! Ông nay lắng nghe, 
từ tập nhãn đến định Kim-cương, như pháp tu hành 
mười ba môn quán, đêu là pháp sư nương giữ kiến 
lập, nên mười ba môn là nói rộng về tu đoạn. một 
đức không đủ, thì không do đâu được trở về nguôn. 
Đừng bảo một môn chỉ hạ thủ công phu một chút 
lực mà có thể chứng ngộ Bôồ-đề vô thượng một 
cách viên mãn. Cho nên, vì trình Dày đây đủ sự tu 
tập đoạn trừ mà thuyết giảng kinh này. 

5. Đông thuyết: 

Chư Phật vì muốn lợi lạc chúng sanh cho nên 
tùy theo căn tánh mà thuyết pháp, nhưng cùng tột 
vê ly và tông thì không khác. Phẩm Nhị để nói: 
"Đại vương! Tât cả chư Phật thuyết Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa, ta nay thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, không 
hai không khác, đại chúng các ông thọ trì đọc tụng 
như thuyết tu hành, tức là thọ trì pháp của chư 
Phật". Nhưng Phật hóa tích im lặng hay nói đều đạt 
đến Bát-nhã, đều thuyết tương tự như nhau. 

6. Phật quả: 

Bồ-tát nhiều kiếp, chúng hạnh trang nghiêm, 
nhân tròn đầy quả vẹn toàn, là ngôi vị cứu cánh, 
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không phải tướng mà cũng không phải vô tướng, 
vĩnh viễn vượt khỏi sanh diệt. Phâm Phụng trì nói: 

"Này thiện nam! Khi tam-muội Kim-cương hiện ở 
trước mặt, cũng chưa thể nhập vào quả vị Đăng 
giác, vô đẳng đăng" là nhân của Đắng giác. Nếu 
ngôi vị giải thoát, nhất tướng vô tướng, vô sanh vô 
diệt, đông chân tế, ngang pháp tánh, mãn công đức 
tạng, trụ nơi vị Như Lai”, là nói rõ về quả Phật. Há 
không phải là quả vị Bô- đề, Niết- bàn, từ sanh, liễu 
nhân, vân cứ tương tục. Điều đó không phải như 
vậy. Như đoạn văn nói về mười ba pháp sư, do 
đoạn dứt phiền não chướng, mà đắc chơn giải 
thoát, do đoạn dứt sở tri chướng mà đặc đại Bồ-đê. 

Kinh nói: Từ sơ tập nhẫn đến định Kim-cương đều 
gọi là điều phục tât cả phiền não. Phải phân biệt rõ 
do vậy mà bậc Đại giác, hiện hóa lợi sanh, sự hưng 
khởi của kinh này là ở đó. 

Niên Đại Phiên Dịch 

Từ đầu đời Tân, đến nay là đời Đường, trước 
sau có bốn bản dịch: 

1. Tân triều, niên hiệu Thái thủy năm thứ ba, có 
Tam tạng pháp sư Đàm-ma-la-mật (Tấn gọi là 
Pháp Hộ), người nước Nguyệt Chị, dịch thành một 
quyên, tên là Nhân vương Bát-nhã. 

2. Đời Hậu Tân, niên hiệu Hoăng Thủy năm thứ 
ba, Tam tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập, Tân gọi là 
Đồng Thọ, ở Trường An, gác Tây minh, vườn Tiêu 
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dao dịch làm hai quyền tên là Nhân Vương Hộ 
quốc Bát-nhã Ba-la-mật. 

3. Triều Lương, niên hiệu Thừa Thánh năm thứ 
ba, có Tam tạng pháp sư Ba-la-mạt-đà (Lương gỌI 
là Chân để), người nước UƯu-thiền- ni phía Tây 
Thiên Trúc, ở Hông Phủ, chùa Bảo Nhân, dịch 
thành một quyên, tên là Nhân Vương Bát-nhã, 
đông thời sớ giải thành sáu quyên. 

Bản dịch đầu tiên vào đời Tần thì sử dụng ngôn 
ngữ Trung Hoa còn kém, bản dịch đời Lương thì 
vì lý do nảo không rõ, bị thât lạc không lưu hành. 
Bản dịch đời Tần thì lưu hành trong nước, từ xưa 
đến nay nhiêu vị cao đức đã chú giải bản kinh này. 
đến đời Đường, Hoàng để Túc Tông cung thỉnh 
Tam tạng Quán Đảnh tên A-mục-khư người nước 
Chấp Sư tử thuộc Nam Thiên trúc, Đường gọi là 
Bất Không, dịch truyền các kinh câu cho quốc thái 
dân an, nguyện ấy chưa mãn thì đã thị tịch. Tôi nay, 
hoàng để Bảo Ứng lại sửa đối bộ máy càn khôn, 
cải cách lễ nhạc, theo lời dạy của tiên để niên hiệu 
Vĩnh Thái năm thứ nhật, tức năm Ất Ty tháng tư 
ngày mông hai, truyền chiếu. 

Chiếu viết: Diệu chỉ của Như Lai, ơn thâm sanh 
linh, kinh báu Nhân vương, nghĩa trọng Hộ quốc. 
Bản dịch đời trước thì lý chưa dung thông, mong 
được phiên dịch lại, dựa theo bản Phạm ngữ, 
những lời ghi nơi lá bối, mãi không bị sót, những 
điều do kim khẩu của đức Phật thuyết giảng sẽ 
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càng thêm rõ ràng. 

Bắt đầu dịch từ ngày mông một đến ngày rắm, 
tại điện Thừa Minh đạo tràng Quán đảnh. Vua cầm 
đọc bản mới, so với bản dịch cũ, bảo: Kinh cũ kinh 
mới, lý rât thuận hợp. Bản kinh mới dịch thì văn 
nghĩa rõ ràng hơn, ây là do lời vàng ngâm khế hợp 
với tâm Thánh. Mặt trời Phật giáo lại mọc ở 
Phượng chiêu. Dịch truyền trước sau là ở đó. Trên 
là phần một, khởi ý của kinh. 

Phân 2: Tông Thể Của Kinh Gôm có hai phân: 
1. Tông của kinh. 2. Thể của kinh. Phân Tông của 
kinh lại có hai phân: 

- Nói về các giáo. 

- Nói về kinh này. 

a. Nói về các giáo: Tông chỉ của các kinh thì 
tùy theo kinh mà lập nên, mỗi kinh mỗi khác. Như 
kinh Duy-ma thì lây tính chất Bất tư nghì làm 
Tông. Kinh Pháp Hoa thì lây Nhất thừa làm Tông. 
Kính Lăng-già thì lây Như Lai tạng làm Tông. 
Kinh Niếễt-bàn thì lấy Phật tánh làm Tông. Tông 
của các kinh đó, được thành lập theo sự đối đãi, vì 
nếu xét đến lý tột cùng thì pháp giới vốn thanh tịnh, 
tuyệt dứt ngôn ngữ, thi Tông ở chỗ nào? Trong 
kinh Lăng-già, đê đôi trị với tâm lượng, bị kẹt 
trong sự lập tông, vì vậy mà kệ của kinh nói: "Tùy 
theo chỗ lập tông, tức có quán nhiêu nghĩa tạp v.V.. 
tâm lượng, ngôn thuyết thì không thể đạt đến". Cho 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.thượng 1071 


nên, biết, lập tông đều là tâm lượng. Nếu tông bất 
sanh thì tông vẫn sanh. Do đó pháp giới thanh tịnh 
thì không tông nào là không phải là tông, theo đó 
mà nói thì chăng có gì đề nói. Nay nương theo 
ngôn giáo không mong cầu điên đảo, vì muốn hiểu 
rõ ý chỉ của các tông. nên đưa ra đây đề nói mà thôi 
Ngoại đạo tuy có nhiêu tông nhưng chỉ là ngã pháp, 
không phải chỗ cân thiết ở đây (nói rộng ở các văn 
khác). Nay theo văn mả xét giáo thì có ba loại: Phật 
xuất thê đầu tiên chuyên pháp luân thuyết giảng 
kinh A-hàm... đa phân là nói tông về Hữu. Tiệp đó 
là thuyết các kinh Đại thừa Bát-nhã, giáo lý vô 
tướng, đa phân nói tông về Không. Sau cùng là 
thuyêt về đại thừa Giải Thâm Mật v.v... nói tông 
về chăng Không chăng Hữu, phi Không chăng phải 
hữu, do đức Phật Thê Tôn tự tại nơi pháp, thuận 
theo căn tánh mà thuyết. giảng nên có những giáo 
thuyết khác nhau như vậy. Từ lúc song lâm, Phật 
tịch diệt bắt đầu là các tông phái Tiểu thừa như 
Yêm Diệu cho đến kệ lan đau nhau khởi lên tranh 
biện trong bốn trăm năm chia thành hai mươi bộ 
phái, đâu đuôi ngọn ngành đều như các sách đã nói. 
Ở trong thời đó, các bậc Thánh truyền pháp, đa 
phân hoăng dương Hữu giáo. Tiếp đó, các Bồ-tát 
Mã Minh, Long Mãnh... tạo ra Luận Đại Trí Độ 
v.v... đa phân là hoăng dương giáo Không vô tướng 
của đại thừa. Sau đây, chư Bô-tát Từ thị, vô Trước, 
tạo Luận Du-già... đa phần là hoằng dương giáo 
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chắng Không chăng Hữu của Đại thừa. Sau khi 
Phật diệt độ và thời Phật tại thê đêu giỗng nhau, là 
trước thì Hữu, tiếp đến là Không, sau là chăng phải 
hữu phi Không. Tuy nói vê Hữu và Không nhưng 
chăng trái với Thánh ý, cho nên pháp Đại thừa 
trong khoảng một ngàn năm trở lại, kê thừa chánh 
pháp cho nhau, chưa từng thuyết khác nhau. Kịp 
đến sau một ngàn năm, hai tông Không và Hữu 
xuất hiện hai đại Bô-tát Thanh Biện và Hộ Pháp, 
mỗi vị đêu nương theo giáo liễu nghĩa của đại thừa 
để nói về Không và Hữu, kiến giải của mỗi vị đều 
khác nhau. Theo Tây Vực Ký, hai vị Bôồ-tát đó 
cũng không đối địch để tranh luận hơn kém. Nói 
"Không và Hữu" là Tánh Biến kế sở chấp, Tánh Đã 
tha khởi, Tánh Viên thành thật. Ở trong ba tánh â ây 
thì thể của tánh của Biến kế sở chấp là Không thế 
của Tánh Viên thành thật thì lia danh ngôn, mà cả 
hai vị đều chấp nhận (trong phần Nhị để sau sẽ nói 
đây đủ). Chỉ dựa vào tánh Y tha khởi bàn về Không 
và Hữu, ý nghĩa này gồm được trình bày có hai 
phân: 1. Dựa theo Thánh giáo. 2. Dựa theo các bậc 
cô đức. 

Trong phân một: Dựa theo Thánh giáo thì có 
hai phân: trước là nói về Không và Hữu, sau là nói 
về Nhị để. 

Về Không và Hữu thì Du-già và Duy Thức đều 
có những văn bản cụ thể, đã san định trong Sở 
Kim-cương của Đông viện chùa Như Đương. Nay 
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theo Luận Quảng Bách quyền mười thì vấn. đề ấ ây 
được chia làm ba phân: Sư Tông, Đặt vấn đê, 
Chánh nghĩa. 

Phần một: Sư Tông lại có ba phân: 1. Học Đồ 
Du-già lập Y tha Hữu; 2. Bồ-tát Thanh Biện lập Y 
tha Không: 3. Bôồ-tát Hộ Pháp cùng phá cả hai 
chấp, kiến lập Trung đạo, làm thành Luận Quảng 
Bách. Thánh Thiên tạo ra bản luận, Hộ Pháp chú 
giải mà thành phần ba - Chánh nghĩa. 

b. Đặt vẫn đề: Văn lại có hai phân: 

- Lập tông. 

- Trưng hỏi. 

Về phân Lập tông: Luận Du-già sư địa làm 
sáng tỏ Hữu tông cho: Thể của pháp, phân biệt 
chấp là vô, (không) Thể của pháp do nhân duyên 
sanh là Hữu (có). Do đây phát khởi tuỳ miên phiên 
não, trói buộc thế gian, luân hôi nơi ba cõi. Hoặc 
tu gia hạnh, chứng vô ngã, không, đắc tam Bồ-đè, 
thoát sanh tử khổ. Đề chứng minh cho nghĩa đó nên 
dẫn bài tụng của kinh: 

Biến kế sở chấp không 
Y tha khởi tảnh có 

Vọng phán biệt mắt hoại 
Nơi nhị biên tăng giảm. 

Bồ-tát Thanh Biện giải thích: Danh là kế chấp. 
Nghĩa là Y tha. Danh đối với nghĩa của nó thì 
chăng phải có, cho nên là không. nghĩa tùy theo thê 
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gian, chăng phải không cho nên là có. Không thể 
dẫn điều đó để chứng minh có Y tha. 

Về phân trưng hỏi: lược dẫn bốn văn: 1. Du- -glà 
thắc mặc với giải thích của Bồ-tát Thanh Biện, có 
ba phân: Đầu tiên là bác bỏ, cho giải thích ấy 
không đúng, vì nghĩa trái nhau. Tiếp đó là đặt ra 
bốn nạn vẫn: 

1. Nghĩa đảo danh không: Nêu danh đôi với 
nghĩa là chắng phải có cho nên không thì nghĩa đối 
với danh cũng là không, sao lại có được? 2. Danh 
đảo nghĩa có. Lại đối với nghĩa của nó mà danh 
ngôn được lập, đã là nhân duyên sanh thì nghĩa 
phải là có. 3. Danh nghĩa kê chấp, nếu vô tánh năng 
thuyên của cái đã vọng chấp là không thì tánh sở 
thuyên của cái vọng chấy ây chắng lẽ lại có? 4. 
Danh, nghĩa đều y tha: Danh thì tùy theo thê tục 
mà có công năng, thuyên biểu (khăng định để biểu 
thỊ sự việc), nêu ông không chấp nhận là tánh Y tha 
khởi, thì nghĩa cũng tùy theo tục để mà giả nói là 
có công năng, sao ông lại không nhận là Biến kế 
sở chấp? Sau cùng là tông kết: Thế tục giả lập, 
năng thuyên (chủ thể nêu giảng) và sở thuyên (đôi 
tượng được nêu giảng) thì đều cùng không, có thì 
đều cùng có, sao kinh lại nói một có một không, 
cho nên lời của ông nói không phủ hợp với nghĩa 
của kinh. Phải tin Biến kế sở chấp, tảnh là không, 
đó là vọng tình của các thê gian lập nên. Tánh Y 
tha khởi theo nhân duyên mà sanh, chắng phải là 
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vọng tình làm ra, phải tin là có. 
Về vẫn nạn thứ hai: Bô-tát Thanh Biện, vì để 
chứng minh nghĩa của mình, dẫn kệ của kinh: 
Do lập những danh đó, 
Để giảng những pháp kia, 
Tánh kia đêu chăng phải hữu 
Do pháp tánh đêu thể. 

Những người Du-già chất vẫn: ý kinh không 
nói danh đối với nghĩa là không, chỉ nói tánh của 
pháp sở thuyên là chăng phải hữu, là nói tánh của 
các pháp đêu không thể nêu bày (bất khả thuyên; 
cái tánh mà danh ngôn nêu bày (sở thuyên), đều là 
cộng tướng. Tự tướng của các pháp đêu tuyệt dứt 
danh ngôn. Tự tướng thì phi không, công tướng thì 
chăng phải hữu, nên Tụng chỉ nói là "kia chắng 
phải hữu", nêu không vậy thì phải nói là "tánh này 
chăng phải hữu". 

Về vân nạn thứ ba: Bồ-tát Thanh Biện chứng 
minh Y tha là vô, lại dẫn Tụng được thuyết ở trong 
kinh: 

Không có một pháp sinh 
Không có một pháp diệt 
Tịnh kiến quán các pháp 
Chăng phải hữu cũng phi vô. 

Những người Du-già hỏi: Đó cũng không thể 
chứng minh tánh của Y tha khởi là chắng phải hữu. 
Nguyên do vì sao? Vì ý của Tụng đó là nói về Biến 
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kế sở chấp, tự tánh sai biệt. Thể của năng thuyên 
và sở thuyên đêu là không, không sanh, không diệt. 
Lìa chấp, tịnh kiến quán các thê gian sanh ra do 
nhân duyên là chăng phải hữu phi vô, vì vậy đó 
chăng chứng minh cho Y tha khởi là không. 

Về vân nạn thứ tư: Bô-tát Thanh Biện dẫn kinh 
để chứng minh cho tánh Y tha là không. Kệ của 
khế kinh viết: 

Các pháp theo duyên khởi 
Duyên và pháp đêu không 
Chánh trì được như vậy 
Là thông đạt duyên khởi 
Nếu pháp theo duyên sinh 
Pháp đó đêu vô tính 

Nếu pháp đêu vô tính 
Pháp đó chẳng duyên sinh 

Môn đồ của phái Du-già lãnh hội với kinh nảy 
và nói: Như vậy, hai kinh thuyết về pháp duyên 
sinh tuy không có tự tính nhưng không trái nhau. 
Vì pháp theo duyên sinh, có hai loại: Ì. Biến kế. 3 
- Y tha. Ý của tụng đó là nói về tự tính của Biên kế 
SỞ chấp là chắng phải hữu. Không nói về Y tha. Vì 
nếu nói về Y tha đều là không tự tính thì đã bác hai 
pháp nhiễm và tịnh đều không, như vậy gọi là Ác 
thủ không, tự và tha đều tốn. 

Bỏ-tát Thanh Biện thây các sư Du-già đưa ra 
nhiêu điều chất vẫn phản bác, bèn trách: Đó là 
vọng phân biệt, ai mà có thể ngăn chặn được, đến 
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lúc đạt được chánh kiến, tự sẽ trừ bỏ. 

Chánh nghĩa: 

Ngài Hộ Pháp nhận xét: Những giải thích như 
vậy là vì tùy theo kiến giải khác nhau, chia tách lời 
Thánh, khiến thành nhiều phân, nỗi lên tranh luận, 
đều chập. một bên, chăng những không thể trừ được 
những trần câu của ác kiến, thì làm sao có thê đúng 
với diệu chỉ thanh tịnh của Đại thừa mà chư Phật 
Thế Tôn đã thuyết giảng? Chưa lãnh hội chân lý, 
chỉ theo tình chấp của riêng mình, tự cho mình 
đúng, người khác sai, thật đáng sợ thay! Phải bỏ 
chấp trước không, hữu hai bên để lãnh ngộ Trung 
đạo Bất nhị của Đại thừa. 

Về Nhị đề - Luận nói: 

Phật đã thuyết về pháp môn Nhị để vô tướng 
thâm diệu, rất là khó lường. Nay chỉ nên khích lệ 
tự mình dựa nơi kinh liễu nghĩa, lược biện thủ quy 
về, dứt các tranh luận. Thê tục đề: là từ duyên sinh, 
các pháp sắc tâm, thế xuất thế gian, tự chứng lìa 
ngôn thuyết, lần lượt có thể nêu bày được, tự chứng 
là trước, sau mới khởi nói. Thế tục để này, vừa có 
vừa không, thành do giả hợp, như các việc ảo, từ 
phân biệt khởi, như trong giâc mộng, có tướng để 
nói, là Thê tục đề. Thắng nghĩa đê: những điều 
Thánh nhận biết, mọi danh ngôn phân biệt đều 
chẳng thể hiểu được, do tự nội chứng, không do 
duyên khác, không có tướng trạng (vô tướng) tuyệt 
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dứt ngôn từ, là Thăng nghĩa để. Lược thuyết như 
vậy vê pháp môn Nhị đê, người học chánh pháp, 
không còn tranh luận. Người có đại tâm, phát thệ 
nguyện rộng, muốn làm lợi lạc cho hữu tình đến vô 
biên thời gian vị lai thì phải chánh đoạn trừ trân 
cầu của vọng kiến, phải khéo ngộ nhập thú chơn 
không của bậc Thiện Thệ, để viên mãn những 
mong câu, phải siêng tu học. 

Hỏi: Theo như trên nói thì mất tông chỉ của 
ngài Hộ Pháp. Trong Luận Duy thức, Bồ-tát Hộ 
pháp, nói nương vào viên hữu. Vì sao ở đây giải 
thích Thăng nghĩa để vô tướng tuyệt ngôn, mà nói 
là không? 

Đáp: Ngài Hộ Pháp căn cứ vào kinh Thâm Mật, 
xét cùng tột tính, tướng, nói cả hai tánh đều có. Còn 
đây là căn cứ vào Bát-nhã, lìa lời tuyệt tướng, cho 
nên ở đây nói là không. Lý và giáo rõ ràng, nên 
không có sai lạc. 

Phần hai: Dựa theo các bậc cỗ đức đối nơi ba 
tính lập ba vô tính. 

Xin lược dẫn hai văn: 

Tam tạng Chân đề theo Luận tam vô tính, đứt 
bỏ cả ba tính, lập ba vô tính: 1. Dứt phân biệt, lập 
phân biệt vô tướng tính; 2. Dút Y tha, lập Y tha vô 
sinh tính; 3. Dứt chơn thật, lập chơn thật vô tính 
tính. Sự dứt bỏ đó là ở cùng một chân lý, dứt bỏ ba 
tính lập ba vô tính. 
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Tam tạng Từ Ân thì theo Luận Duy thức tức 
dựa theo ba tính lập ba vô tính: Như Tụng của Luận 
nóI: 

Tức dựa ba tính này Lập ba vô tính kia: 

1. Dựa vào kế chấp, lập tướng vô tính; 2. Dựa 
vào Y tha, lập vô tự nhiên tính; 3. Dựa vào viên 
thành, lập pháp tính vô ngã. 

Kế sở chấp thì tình có mà lý không. Y tha, viên 
thành thì lý có mà tình không. Quảng Diễn giải 
rộng như trong luận kia. 

Hỏi: Cả hai loại ba tính được lập đó khác nhau 
như thê nào? 

Đáp: Loại trước là dứt bỏ cả ba mà lập ba vô 
tính. Loại sau là nương theo cả ba mà lập ba vô 
tính. Loại trước là không, loại sau là có. 

Nếu xét chí lý, thật ra chúng không trái nhau. 
Như ở sắc uân, lập ba vô tính là: theo trên sắc uẫn, 
cho là ngã pháp, là kế sở chấp. Sắc uấn hữu vi, tức 
là y tha. Sắc tính chơn như, tức là viên thành thật. 
Nêu nói răng ba tính đêu có hay đêu là không, thì 
cũng chăng lỗi. Chỉ lãnh hội ý đừng vướng ở lời. 
Nói đều có là: Biên kế là vọng có, y tha là duyên 
có, viên thành là chơn thật có. Nói đều không là: 
Biến kê thì thể không. Y tha thì tự tính không. Viên 
thành thì thăng nghĩa không. Với nghĩa như vậy; 
Thánh Hiên đêu đủ, đừng cho đoạn văn trên của 
hai vị Bô-tát và đoạn văn dưới của hai vị Tam Tạng 
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là trải ngược nhau. Nói không, có là vì ở trong 
những thời đó người vui thích nghe không và có có 
thể phát khởi tu chứng. Do các hàng phàm ngu, 
huân tập từ vô thủy, khởi châp có, không. Những 
bệnh nặng kia, Phật vì nhắm đoạn trừ mà thuyết 
giảng như vậy. Các vị Bồ-tát, theo lời Phật dạy, đôi 
với những chấp kiến sai lâm của thời đó, nương 
theo chơn giáo, hoăng dương rộng rãi. Xin hãy xét 
kỹ, đừng lại mặc bệnh. Như trên đã nói, ba tính vô 
tính, nhị để có, không, đêu là Tông của kinh này, 
đến văn sẽ nói đây đủ về các giáo. 

Nói về kinh này, tựa đề tên là Bát-nhã, tức lấy 
đó làm tông. Xem phẩm Như Lai, chia làm ba loại: 
Thật tướng Bát-nhã, Quán chiếu Bát- nhã, Văn tự 
Bát-nhã. Tam tạng Từ Ân còn thêm hai loại: Cảnh 
giới Bát-nhã, Quyến thuộc Bát-nhã. Với ba loại 
trên, thành ra năm pháp: Tính Bát-nhã, tướng Bát- 
nhã, nhân Bát-nhã, cảnh Bát-nhã, bạn Bát- nhã. Có 
nØƯỜI nÓI, Tông của kinh này, Quán chiêu làm 
tông. Kinh nêu năm nhẫn, tức là tuệ. Sinh không, 
pháp không, trí căn bản, trí, hậu đặc trí, xa gần gia 
hạnh, đều là tông của kinh. Trong mười bốn nhẫn, 
thâu nhiếp hết tât cả. 

Có người: Của kinh này lây thật tướng làm 
tông, vì trong kinh nói: tính do các pháp, là chơn 
thật, không lai không khứ, không sinh không diệt. 
Có người nói là: cả hai nghĩa đó, hợp thành tông 
của kinh. Tính và tướng, tuy tên gọi khác nhau, 
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nhưng thê và dụng, thì không sai khác. Nhân hoặc 
đủ khuyết, quả thì đều có. Lại nữa, cả hai là điều 
câu chính, hoặc nhân hay quả, đều có tu chứng. Lại 
nữa, cả hai là thân chơn thật, hợp lập làm tông, vì 
nghĩa thuận hợp. 

Hỏi: Cảnh, bạn, văn tự, sao không làm Tông? 

Đáp: Vì hai Bát-nhã kia là gốc. Ba Bát-nhã này 
là ngọn. Lại nữa, cảnh và bạn, với chủ thể nêu 
giảng kia, có thể là đủ, chắng cân lập thêm. 

Hỏi: Kinh nói Nhị để, sao không làm tông? 

Đáp: Cô đức đã nói, làm tông cũng được. Đó là 
trí chứng, sự lý đều đủ, hơn nữa những điều đó đã 
thâu nhiếp trong ây, không có gì khác. Phân nói vê 
Tông của kinh đã xong. 

Phân hai - Nói về Thể của kinh. Gôm có hai 
phân: trước thể sau tính. Nói về thê của Giáo, có 
chung có Tiêng. Nêu chung là: Luận Du- già quyền 
tám mươi mốt nói: 1. Thể của kinh có hai: văn và 
nghĩa. Văn là đối tượng dựa, nghĩa là chủ thể dựa. 
Do có thể nêu giảng, làm rõ văn nghĩa. Nêu riêng 
là: hai phân trên, lại chia làm năm; ba văn hai 
nghĩa. Văn có ba là: 1. Án giả bàn thật, lây thanh 
làm thể. Luận Câu xá viết: Có thuyết nói, Phật giáo 
dùng ngữ làm tự tính, nói pháp uân, đều do sắc uấn 
thâu nhiếp, vì ngữ dùng â âm thanh làm tự tính. Ỹ 
Phật giảng nói, người khác được nghe. Đôi pháp 
luận thì dẫn chứng vê âm thanh chứ không dẫn 
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chứng các danh từ. Luận Duy thức nói: Nêu danh, 
cú, văn, lìa thanh mà thật có thì các sắc chăng phải 
thật đều có thể nêu giảng, cho nên nói là Phật giáo 
lây âm thanh làm thê. 2. Ấn thật bàn giả: các danh 
làm thể. Luận Câu xá nói: Có thuyết nói Phật giáo 
lây danh làm tự tính, nói pháp uân đều do hành uấn 
thâu nhiếp. Gọi là hành bất tương tưng làm tính, 

phải do có danh, mới nói thành giáo. Vì vậy thể 
của Phật giáo tức là danh. nghĩa là danh, cú, văn 
thứ tự theo nhau, thứ tự mà sắp xẾp, thứ tự liên 
hợp, cho nên nói Phật giáo lây các danh làm thê. 3. 

G1ả thật hợp luận: tính dụng làm thể. Luận Thập 
Địa nói: Người nói và người nghe đêu dùng hai sự 
mà được cứu cánh. một là tiếng (thanh), hai là chữ. 

Chữ là chỗ dựa vì thâu nhiếp cả danh, cú. hai sự 
trên thành bốn pháp: Thanh, danh, cú, văn, vì mỗi 
thứ đều có tác dụng riêng. Danh thi nêu giảng về 
tự tính, cú thì giảng giải vệ sai biệt. Văn tức là chữ, 
làm chỗ dựa cho hai thứ trên. Cả ba thứ đó, tuy lìa 
thanh không có "thê" riêng khác, nhưng giả và thật 
thì khác nhau, cũng không phải chính là thanh. Do 
cảnh vô ngại giải của pháp và từ, có khác nhau. 
Pháp duyên với danh, từ duyên với thanh, nên nói 
Phật giáo lấy tính dụng làm thê. nghĩa có hai: 

1. Thâu tóm cảnh theo tâm, duy thức làm thể. 
Kinh Hoa Nghiêm nói: Ba cõi duy tâm. Phân sau 
kinh này nói: Từ Sát-na đâu tiên, có bât khả thuyết 
thức, sinh hai pháp sắc và tâm của các hữu tình. 
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Luận Khởi Tín nói: Nếu lìa tâm niệm thì không 
có tướng của tất cả cảnh giới. Luận nói: tâm, tâm 
sở, sắc, bất tương ưng hành, các tính vô vi, đều 
không lìa thức. Thức có sai biệt, thuyết là giáo chân 
thật, người nghe là pháp, tương tợ nương pháp giới 
tịnh, bình đăng lưu chảy. Nếu theo căn bản, chủ thê 
thuyết là tâm, nếu lây ở ngọn, chủ thể nghe là thức. 
Sao biết được vậy? Duy thức Nhị thập Tụng Bỏ- 
tát Thể Thân tụng nói: 

Lực lân lượt tăng thượng 
Hai thức thành quyết định. 

Nghĩa là: Vì các thức tướng tục sa1 biệt còn sót 
lại, mà các thức tương tục sai biệt khác sinh ra, lần 
lượt cùng nhau làm thành duyên tăng thượng, cho 
nên nói là Phật giáo lây duy thức làm thế. 

2. Thâu nhiệp tương quy về tính: Chơn như làm 
thể. Cho nên kinh nói: Tất cả pháp cũng như, cho 
đến Di Lặc cũng như. 

Phần sau kinh này nói: Tất cả tuyên thuyết, âm 
thanh, ngữ ngôn, văn tự, chương cú, ở các khế kinh 
tháy đêu như, đều là thật tướng. Cho nên nói Phật 
giáo lầy chơn như làm thê. 

Năm loại nêu trên, chung riêng cạn sâu, theo lý 
mà nói, tùy nêu một môn tức cùng thâu nhiếp lây 
nhau không trái nhau. 

Sau, nêu rõ về Tánh thâu tóm tướng quy về 
tính, tức là viên thành. Bốn môn trước chung cả y 
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tha, viên thành. Nếu từ nơi những điều được nghe, 
làm biến đôi tâm hữu lậu. hoặc từ những văn nghĩa 
năng thuyết hữu lậu chỉ thuộc y tha, mà tâm vô lậu 
biến, hoặc thuyết vô lậu thuộc về chánh trí, chung 
cả viên thành thật, vì hữu vi vô lậu, thông cả hai 
tính. 

Hỏi: Mười lắm hữu lậu trong mười tám giới, 
sao âm thanh cũng gồm trong vô lậu. Tự tánh của 
danh, cú, văn, đều là vô ký, sao có thể nói là chung 
cả vô lậu thiện? 

Đáp: Theo tông Hữu bộ, nói mười lăm giới, chỉ 
là hữu lậu, các danh v.v... là vô ký. Nay ở đây là 
tông Đại thừa; Như Lai thuyết pháp thì thanh, 
danh, cú, văn đêu là chân thiện vô lậu. Bô-tát Thập 
địa, tùy thức mà phân định tánh. Nếu tâm vô lậu, 
người thuyết, người nghe, từ thức năng biến, là 
thiện vô lậu. Nếu tâm hữu lậu, người thuyết, người 
nehe, từ thức năng biến, là vô ký hữu lậu. Còn nhị 
thừa thuyết, nghe, chỉ là hữu lậu. Vì Tiểu thừa 
không có trí vô lậu thuyết, nghe. Chất ảnh các tâm 
hữu lậu, vô lậu tập hiện, như thường phân biệt. 

Phần 3: Nêu đối tượng thâu nhiếp đón nhận: 
Phân hai: đôi tượng được thâu nhiếp và đối tượng 
được gôm đủ. 

Phần đối tượng được thâu nhiếp có năm phân: 
1. Tạng; 2. Phân; 3. Thừa; 4. Thời; 5. Hội. 

- Về tạng được thâu nhiếp: theo luận Du-gìà, 
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nói có hai tạng: 

1. Bồ-tát tạng; 2. Thanh-văn tạng. một ít giáo 
lý Độc giác nhập trong Thanh văn, gọi chung là 
Thanh văn tạng. Hoặc nói là ba tạng: l. Ty-nại -da; 
2. Tô- đát-lãm; 3. A-tỷ-đạt-ma. Theo thứ tự là nêu 
giảng về giới, định, tuệ học. Hoặc nói là sáu tạng 
do Bô-tát tạng và Thanh văn tạng, mỗi tạng được 
chia làm ba tạng. Kinh này là thuộc về Bô-tát tạng, 
thuộc tạng Tố đát lãm trong Tam tạng. 

- Về Phân được thâu nhiếp: Tức là Mười hai bộ 
kinh. 

- Về Thừa được thâu nhiẾp: Hoặc nói là nhất 
thừa, như kinh Pháp Hoa thuyêt: Chỉ có pháp một 
thừa, không có hai, cũng không có ba. Hoặc nói là 
hai thừa như Nhiếp luận: I. Đại thừa, tức là 
Thượng thừa; 2. Tiêu thừa, tức là Hạ thừa. Hoặc 
nói là ba thừa: 1. Bô-tát thừa; 2. Độc giác thừa; 3. 
Thanh văn thừa. Trong các kinh đêu thuyết giống 
nhau và thuyết về năm thừa, như phân biệt thông 
thường. Nay kinh này tức thuộc nhất thừa. Kinh 
Thăng man nói: Nhất thừa tức là Đại thừa. Trong 
hai thừa và ba thừa thì thuộc Bô-tát thừa. 

- Về Thời được thâu nhiếp: Lập thời giáo theo 
xưa, từ một đến năm. Pháp sư Từ Ấn và Pháp uyên 
đêu không chấp nhận, nay chỉ dẫn phân nghĩa 
chính. Ngài Tam tạng Từ Ấn dựa theo kinh Giải 
Thâm mật quyền hai, lập ba thời giáo: kinh đó đã 
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vì Bô-tát Thăng nghĩa Sinh mà thuyết về ba tính và 
ba vô tính. Bô-tát Thắng. nghĩa Sinh đã lãnh hội 
một cách sâu xa, đức Thế Tôn khen ngợi là khéo 
hiểu được những điều vừa thuyết giảng. Bỏ-tát 
Thăng nghĩa Sinh bạch Phật: Thê Tôn! Đâu tiên là 
ở thời thứ nhất, trong rừng Thí Lộc, trụ xứ của tiên 
nhân Ba-la- ni-tư, chỉ vì những người phát khởi 
hướng về Thanh văn thừa, mà dùng Tứ đề chuyển 
pháp luân lần đâu, tuy là rât mới lạ, rất hiểm có, tất 
cả thế gian, các hàng trời, người, trước đây không 
ai có thê như pháp mà chuyền. Nhưng ở thời đó 
pháp luân được chuyên, dù là hơn hắn, dù là bao 
quát nhưng vẫn là chưa hiểu nghĩa, là chỗ đứng cho 
các sự tranh luận. Thế Tôn! Trong thời thứ hai, chỉ 
vì những người phát khởi tu Đại thừa, nương theo 
tt cả pháp đêu không có tự tính, không sinh không 
diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tính Niết-bản, dùng tướng 
ân mật, chuyền chánh pháp luân, tuy là càng kỳ lạ, 
càng hiểm có hơn, nhưng ở thời đó, pháp luân được 
chuyền, tuy cũng là hơn hết, cũng là bao quát 
nhưng vẫn chưa hiểu nghĩa, làm chỗ đứng cho các 
sự tranh luận. Thế Tôn! Nay ở thời thứ ba, khắp vì 
những người phát khởi hướng đến tất cả thừa, 
nương theo tất cả pháp đều vô tự tính, không sinh 
không diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tính Niễt-bàn tánh 
không có tự tính, vì hiển TÕ tướng, chuyên chánh 
pháp luân, rất kỳ lạ, rất hiễm có bậc nhất. Pháp luân 
đức Thê Tôn đang chuyền hiện nay là vô thượng, 
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là toàn vẹn, là chơn liễu nghĩa, chăng còn có chỗ 
đứng cho các tranh luận. Các kinh như: kinh A- 
hàm, Bát- nhã, Thâm Mật, phôi kết VỚI ba thời. Lại 
nữa, kinh Kim Quang Minh nói về ba pháp luân là: 
Chuyển, Chiếu, Trì. Chuyển pháp tứ để, dùng 
không để chiêu hữu là chăng phải hữu phi không 
có thể nhân giữ. Nếu theo Đón giáo thì thời chỉ duy 
nhất để đối với tánh bất định. Đại là do tiểu mà 
khởi, lần lượt đầy đủ, mà có ba thời. Kinh Giải 
Thâm Mật căn cứ theo đây để phân định. Nay ở 
kinh này, theo thứ tự lần lượt mà nói thì thuộc vào 
thời thứ hai. Nhưng theo tính của Đôn giáo thì đều 
không lập thời. Giả sử có lập thời thì kinh này 
thuộc về thời thứ ba. Vì sao biết thê? Kinh này đã 
nói rộng về mười bôn môn nhẫn của Đại thừa, từ 
cạn đến sâu, đối phàm thành Thánh, nói rõ về 
không và hữu, trình bày đây đủ các hành vị, há chỉ 
thuyết về không mà thành thời thứ hai sao? 

Hỏi: Kinh Giải Thâm Mật, căn cứ thuyết về 
"không" giáo mà quy định các kinh Bát-nhã thuộc 
về thời thứ hai. Lại nữa, ở trong kinh Đại Bát-nhã, 
có mây đoạn văn kinh, chư thiên tán thán Phật nói 
là thời thứ hai. Sao nay lại nói trái với kinh? 

Đáp: Như trong kinh kia nói "phi không hữu” 
là thời thứ ba, cũng như Kinh Hoa Nghiêm, theo lý 
thật mà nói: Thập Địa Hoa Nghiêm, Kim Quang 
Minh v.v... đều nêu rõ đây đủ: Đại thừa là phi 
không chắng phải hữu, trị đoạn hành vị nơi ba Hiên 
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địa thứ mười, nên là thời thứ ba. Kinh này cũng 
vậy, sao lại thời thứ hai. Lại nữa, kinh kia căn cứ 
vào thứ lớp lần lượt để nói là thời thứ hai. Ở đây 
căn cứ vào đôn ngộ mà nói là thời thứ ba, tiễn thôi 
rõ ràng, sao lại trái với giáo pháp. 

- Về Hội được thâu nhiếp: 

Kinh Đại Bát-nhã đều nương chung nơi bốn xứ, 
mười sáu hội mà thuyết. Nói bốn xứ là: 1. Núi 
Thứu phong ở thành Vương xá; 2. Vườn Cấp cô 
độc thành Thất-la- phiệt; 3. Điện Ma NI bảo tạng ở 
cung trời Tha hóa; 4. Bên ao Bạch lộ nơi vườn Trúc 
lâm, thành Vương xá. 

Về mười sáu hội, năm phân đầu không có ghi 
tên, chỉ dùng số thứ tự ghi về các mục, tiếp đến ba 
hội là lấy tên người thỉnh ĐiáO: Ó. Tối thắng thiên 
vương phân; 7. Mạn-thù-thất-lợi phân: Š. Na- già- 
thât-lợi phân. hai hội sau lây những điều được nêu 
giảng làm tên: 9. Năng đoạn Kim cang phân - 10. 
Bát-nhã lý thú phân. Sáu phân còn lại, theo thứ tự 
của sáu độ để đề tên phân. 

Kinh này trong bốn xứ là xứ thứ nhất. Nếu 
trong mười sáu hội thì kinh này không có hội. Nó 
như một ngọn núi chót vót đứng sừng sững giữa 
trời trong cả dãy núi dài nối nhau không dứt. Người 
vén mở nó thì như ngôi ngăm cả ba kỳ. Người dùng 
nó thì như xem cả địa thứ mười. Người mê ngắm 
xem nó thì hết mê hoặc. Người ngộ nhờ nó mà 
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thăng cao. Hạnh môn Bồ-tát rõ như bản tay, quả 
Phật lâu gần như năm gương soi tâm. Tịnh tín thì 
phước vượt hà sa, trì đọc thì cuốn tan tai ương. 
Khiến cho người dân được yên ôn và đất nước 
được giữ gìn, thì không gì lớn hơn ở đây, nhiêu 
kiếp khen TIEỢI, nguyện gì được nây. 

Về phân đôi tượng được đón nhận: Trước nói 
về căn tính, sau nói về giáo đón nhận. Về căn tính 
thì lập năm tính: Có rất nhiều thuyết, nêu chung thì 
øôm ba thuyết: 

Có thuyết nói: Tất cả chúng sanh có năm loại 
tính: I. Thanh văn tính; 2. Duyên giác tính; 3. Như 
Lai tính; 4. Bất định tính; 5. Vô chủng tính. 

Vì sao biết được tính định, bất định và loại sau 
cùng vô chủng tính? Theo Kinh Đại Bát-nhã quyền 
năm trăm chín mươi ba. Thiện Dũng Mãnh nói: 
Những người tính quyết định ở ba thừa và những 
người tính không quyết định ở ba thừa, khi nghe 
pháp này đã mau chóng phát tâm vô thượng chánh 
đăng giác". Tức là nói rõ về định hay bất định ở ba 
thừa. Kinh Phu Nhân nói: "Lìa thiện trị thức, 
những chúng sanh không nghe những pháp sai trái, 
nhờ thiện căn của trời người mà tự thành tựu". 
Kinh Thiện CIới nói: Người không có chủng tính, 
do vì không có chủng tính, dù có phát tâm siên 
năng, tinh tân thực hành, cuối cùng cũng không thê 
chứng đắc vô thượng Bỏ-đề". Do vậy mà xét thì 
chủng tính gồm có năm loại. 
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Có thuyết nói: Tất cả chúng sanh đều có Phật 
tính, không có người định tính hay người vô tính. 
Vì sao nhận biết? Kinh Niễt-bàn quyên hai mươi 
bảy nói: Tật cả chúng sanh thảy đêu có Phật tính. 
Lại nói: Tất cả chúng sanh đều có tâm, hễ có tâm 
thì đều sẽ chứng đặc Bô-đề vô thượng. Căn cứ theo 
những lời văn ây mà xét thì chúng sanh không ai 
là không có tính. 

Có thuyết nói: Có tính hay không có tính, duy 
chỉ Phật mới biết được. Nhưng Phật Thế Tôn, tự 
tại Ở n mở rộng các giáo, tùy căn cơ mà thuyết 
giảng "có" hay thuyết giảng "không", đêu vì để lợi 
lạc, HN: khư khư cho lây hoặc bỏ làm đúng. 

Hỏi: Có và không thì trái nhau, sao lại lợi lạc? 

Đáp: Hữu tình xưa nay chủng tính sai biệt. Nêu 
nghe nói là vô tính thì e bị rơi vào dòng kia, Phật 
vì họ mà thuyết không, khiên mau xuất ly. Nếu 
nghe là hữu tính, thì mau khởi tiến cầu, Phật vì họ 
mà thuyết có, khiến không bị rơi lùi. Cho nên 
Tp: điều Phật giảng nói đêu là pháp luân. Nói 

ó” hay "không. đều vì làm lợi lạc. Luận Khởi 
Tín: do bản giác mê mà bất giác sinh, chiêu gốc về 
nguồn, a1 cũng đêu thành Phật. 

Về phần Cáo đón nhận: văn kinh không chọn 
lọc, để hiển bày tâm bị sâu xa của Phật cho nên tứ 
sinh ba cõi đều được hoá độ. Phân ba đã nói XONE. 

Phần bốn: Theo văn chánh giải. 
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Chia làm hai: 1. Giải thích tên kinh. 2. Giải 
thích bản văn. 

a. Giải thích tên kinh: 

Bản dịch đời Tấn và đời Lương đều là: Nhân 
vương Bát-nhã. Không có hai chữ Hộ quốc. Bản 
đời Tân tuy có hai chữ Hộ quôc lại không có chữ 
Đa. Bản dịch mới vào đời Đường này, văn nghĩa 
đêu đủ. Trong phân giải thích tên kinh này, trước 
là giải thích tên chung, 

sau là giải thích phẩm hiệu. Trong phân giải 
thích chung, trước giải thích tánh rộng sau giải 
thích kết hợp. 

So về tiếng Phạm và tiếng Đường: tiếng Phạm 
là Ma-nô, tiêng Hoa gọi là Nhân. Tiêng phạm Sản 
nại la, Trung Hoa dịch là Vương. Tiếng phạm Bạt- 
la hoa trung Hoa dịch là Hộ tiếng Phạm. La-sắt- 
trá-la, trung Hoa dịch là Quốc tiếng phạm. Bát la 
chỉ nhượng: Hoa dịch là Trí tuệ, Cực trí. Ba-la-di- 
đa, Hoa dịch là Đáo Bỉ Ngạn, tiếng Phạm Tố- đát- 
lãm; Trung Hoa dịch là Kinh. Nay tên kinh này là 
Nhân Vương Hộ Quốc Bát-Nhã Ba-la-mật Đa kinh 
gôm mười một chữ, bốn chữ trên và một chữ sau 
cùng đều là tiếng Hoa, sáu chữ ở giữa là Phạm ngữ. 

Chữ "Nhân" theo giải thích cô như Đại truyện 
nói: Vua Thuần không đăng mà cao, không đi mà 
xa, cung kính đối với thiên hạ mà thiên hạ xưng là 
nhân. Sách Lễ ký viết: Trên dưới cùng thân, đó gọi 
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là nhân. Lại nói: ôn hoà, hiên hậu là gốc của nhân, 
kính cần thận trọng là đất của nhân. Khoan dung là 
việc làm của nhân... 

Vương: là chúa, vua. 

Hộ: là gia hộ, bảo vệ, che chở. Quốc: là nước, 
khu vực, thành. 

Bát-nhã: là tiếng Phạm, tiếng Hoa gọi là Trí 
tuệ. Ba-la là tiếng Phạm, tiếng Hoa là Bỉ Ngạn. 

Mật đa là tiếng Phạm, có hai nghĩa: Đáo và Ly. 
Kinh là tiếng Hoa, âm phạm là Tu-đa-la. 

- Giải thích tên phẩm: Phẩm Tự-Đệ-nhất 

Tự là nguyên do. nghĩa là nguyên do dẫn đến 
thuyết giảng Bát- nhã. Phẩm là loại, văn và nghĩa 
tụ tập, chia ra từng đoạn. Đệ là thứ bậc. Nhất là con 
sô đâu tiên. 

Cả bộ kinh này gôm có tám phẩm, phẩm này ở 
đâu nên gọi là đệ nhất. 

b. Giải thích bản văn: gồm hai phân: 1. Chia 
chung các mục; 2. Ciải thích văn kinh Ngài Chân 
đề giải thích kinh này thì chia làm bốn phân: 1. 
Phần Phát khởi, tức là phẩm Tự đâu tiên; 2. Phân 
Chánh thuyết là năm phâm tiếp theo; 3. Phần Vua 
được hộ quốc tức là phẩm thứ bảy; 4. Phần Lưu 
thông tức là phẩm Chúc lụy. 

Xưa có pháp sư Đạo An đời Tần, chia các kinh 
làm ba phân: phân Tự, phần Chánh tông, và phân 
Lưu thông. Cho nên đến nay, thời Đại đường, ngài 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.thượng 1093 


Tam Tạng Từ Ân dịch luận Phật Địa, Bô-tát Thân 
Quang chú thích kinh Phật Địa, đều chia kinh làm 
ba phân. Tuy Đông độ và Tây thiên, cách nhau xa 
xôi, nhưng tâm Thánh ngâm khế hội, diệu chỉ thầm 
phù hợp. Nay chia kinh này cũng theo như trên, 
làm ba phân: 

1. Phần Giáo khởi nhân duyên khởi giáo tức là 
phẩm Tự. 

2. Phần lời Thánh giáo thuyết là sáu phẩm tiếp 
theo. 

3. Phần y giáo phụng hành là phẩm Chúc luy. 

Giải thích phần Tự thứ nhất, văn phân làm hai: 
Trước là nêu rõ Tự chung tức "Như vậy N0 
Sau là nêu rõ về Tự riêng, là "Bấy giờ, đức Thế 
Tôn. 

Nhưng hai từ này chung làm năm đôi (cặp) 
nghĩa: I. Đôi chung, riêng: Các kinh là chung, có 
bộ là duyên riêng; 2. Đối chứng, phát: Vị đâu tiên 
truyền pháp dẫn chứng khiến tin. Người sau nói 
pháp là duyên riêng phát khởi; 3. Đôi trước sau: 
Văn kinh bắt đầu "Như vậy” sau đó là giáo thuyết 
tức là trước. Văn kinh "Bây. giờ..." là sau duyên 
VỚI phân đâu trước; 4. Đối thây, trò: Như lai thuyết 
là thây. A-nan thỉnh là trò; 5. Đôi hiện, vị: A-nan 
sau đó thỉnh là lai. Đức Phật thuyết pháp là duyên 
khởi đương thời hiện tại. 

Ba đôi sau đều không theo thứ tự, chỉ chọn ngữ 
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thuận theo nghĩa tức dựa vào kinh. Hai đối trong 
danh nghĩa đã đủ. Vì muốn hiểu rõ lý lẽ nên lập 
thành năm đối. 

Giải thích Tự chung, có ba môn phân biệt: 1. 
Nguyên nhân kinh phát khởi chữ "Như thị"; 2. Lý 
do kiến lập; 3. Sự khai hợp khác nhau. 

Nguyên nhân phát khởi chữ "Như thị" ở đầu 
các /z/;: Theo kinh Đại Bi, thì ngài Uu-ba-di dạy 
A-nan và hỏi. Theo kinh Đại Diễn thì Ngài A-nậu- 
lâu, đầu dạy A-nan và hỏi. Theo trí Độ luận, quyền 
thứ hai nói: Khi Phật Niết- bản ơ rừng cây Sa la, 
đâu quay về hướng Bắc mà năm, bấy ĐIỜ, A-nan 
trong lòng rất buồn phiên, râu rĩ, A-nậu-lâu-đậu 
mới bào A- nan: Ông nay buồn rầu, quên mất 
những việc nhận làm. Kinh đại Diễn nói: A-nan 
thỉnh Phật bón việc: 1. Sau khi Phật diệt độ chúng 
Tỳ kheo dựa vào ai làm Thây? 2. Trụ vào pháp 
nào? 3. Điều phục các Tỷ kheo có tính ác như thê 
nào? 4. Đầu mọi kinh nên để chữ (câu) gì? 

Đức Phật bảo A-nan: Sau khi Ta diệt độ, lấy 
Ba-la-đề-mộc-xoa làm Thầy của các ông. Trụ vảo 
pháp Tứ niệm xứ. Dùng pháp Phạm 1m lặng xử trị 
các Tỳ kheo có tính ác, chỉ Im lặng đuổi đi, không 
nên đánh, mắng. Đâu tất cả kinh nên để câu "Như 
thị ngã văn.. 

Vì sao A4 chỉ hỏi bốn việc? Đại khái ý 
muốn hỏi làm sao cho Tam bảo trường tôn chắng 
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đứt đoạn. Lấy giới Luật làm Thây thì Phật bảo 
không đứt đoạn. Đầu kinh để chữ "Như thị" và trụ 
vào Tứ Niệm Xứ thì pháp bảo không đứt đoạn. Tỳ 
kheo hòa hợp thì tăng bảo không đứt đoạn. Tam 
bảo không đứt đoạn, thì tôn tại lâu dải ở đời, lợi lạc 
vô biên. Cho nên Phật sắp Niết-bàn A-na chỉ hỏi 
bốn việc. 

Lúc Ngài A-nan kết tập kinh tạng cần trọng 
tuân theo lời Phật dạy, đê đâu các kinh là chữ Như 
th1. 

Lý do kiến lập: Có bốn ý kiến lập chữ "Như 
thị": 1. Loại trừ nghi ngờ; 2. Sanh tâm tin; 3. Phân 
biệt tà thuyết; 4. Hiển bày chánh thuyết. 

Về loại trừ nghĩ ngờ, theo Sở ký của ngài Chân 
Đề nói: Như chi tiết trong Luật 8h: Tỳ kheo A-na 
khi đang trên tòa cao tuyên nói pháp tạng (kinh), 
đại chúng có ba điều nghỉ: 1. Nghi A-nan là Phật. 
Do tâm đại bi nên xuất Niết-bàn mà thuyết pháp 
chăng? 2. Nghị Phật từ phương khác thị hiện đến 
thuyệt chăng? 3. Nghi A-nan đã chuyền thân thành 
Phật thuyết pháp chăng? 

Vì ba nghi ngờ ấy, nên nói "Như thị" để loại trừ 
không còn nghi nữa. 

Sanh tâm tin: Trí Độ Luận ghi: Nói thời gian, 
phương sở, con người (người nghe) khiến sinh tâm 
tin. Lại nói "Tôi nghe như vậy" đề sinh tâm tin. Tin 
thọ phụng hành đê sinh trí tuệ. Đức tin là khả năng 
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hội nhật trí tuệ, khả năng vượt qua. Văn không có 
ước lệ rườm rà, không tin thì không thê truyền. Do 
khởi tâm tin những lời nói thuận lý lẽ, do thuận lý 
lẽ tức đạo Thây trò thành tựu, đều thuận tòng theo 
lời pháp. Thế nào gọi là tin? Tin đứng đầu trong 
mười một tâm sở thiện. Tánh của nó là làm lắng 
sạch những tâm sở khác. Như hạt châu Thanh thủy 
có thê làm trong sạch nước đục. Nó đối trị tâm bât 
tín vẫn đục, lấy vui thiện làm nghiệp, là gốc của 
các hạnh lành. 

Nhân duyên gì ở đầu kinh sinh tâm tin là trước 
hết? Vì tín căn đứng đâu trong năm căn nên liệt kê 
trước, có tín căn mới có thể sinh vạn điều thiện, vì 
tín lực đứng đầu trong năm lực, có tín lực, thi mà 
không thể phá động. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm 
nói: Tín là nguôn mạch của Đạo là mẹ của công 
đức. Lại tiên đến dục (mong muốn) pháp thiện của 
ba Thừa. Do có tin nên khởi mong câu tôt đẹp. Tin 
là chỗ dựa đầu tiên sinh ra dục, lại phục nhẫn trong 
kinh này, đâu tiên nêu ra tâm Thập tín, là căn bản 
Thánh thai. Luận Hiến Dương nói về Thất Thánh 
tài thì Thánh tài đầu tiên là Tín, tiễn đến Giới, Văn, 
Xá, Tuệ, Tàm và Quý. Luận chánh lý nói có bốn 
loại làm cho tâm lắng sạch: Phật, Pháp, tăng và 
Giới. Do tin Tam bảo, nên có thê vượt khỏi đọa cõi 
ác, tin Giới là nhân có thê lìa bân tiện, cứng phủ 
kim cương, bốn thứ chăng hoại. Luận Câu xá nói: 
Cứu vớt chúng sanh thoát khỏi bùn lây sinh tử. 
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Phần Tự khiến sinh tín như tin vào một cánh tay 
cứu chúng sanh, phần chánh tông sau là một cảnh 
tay của giáo pháp Phật. Cả hai tay tiếp sức cho 
nhau cứu chúng sanh thoát khỏi bùn lây sinh tử. 

Trí Độ Luận nói: Có tâm tin, như người có tay 
đến núi báu tùy ý lấy g1iữ, không có tay thì không 
lây được gì. người có tâm tin, đến núi Phật bảo, đắc 
đạo quả, người không tâm tin chỉ hiểu văn nghĩa, 
mà rồng không chắng chứng đắc øì. vì thê cho nên 
phân đâu kinh nói "Như thị" là đề sinh tâm tin. 

Phân biệt tà thuyết: Các bọn ngoại đạo đều đem 
giáo pháp của mình thây vào sắp xêp hai chữ A, 
Âu khởi đầu, nói Phạm vương huân trị thế gian có 
bảy mươi hai chữ (mẫu tự) chúng sanh chuyên yếu, 
phạm vương giận dữ nuốt lấy các chữ, chỉ hai chữ 
này còn ở hai bên mép miệng. Chữ A tiêu biểu 
không, chữ Âu tiêu biểu có. Cho nên, đặt đầu cho 
giáo pháp của họ. Nay Đức Phật Thê tôn dạy để 
chữ "Như thị" ở đầu các kinh là để phân biệt với tà 
thuyết hóa. 

Hiến bày chánh thuyết: Tam bảo là cát tường 
nhật. Đầu kinh của ta nói chữ Phật tức là Phật bảo. 
Câu "như vậy". Một thời, ở xứ... tức là pháp bảo. 
Hai chữ "Tôi nghe” và chúng Tỳ kheo tức là Tăng 
bảo. Nêu đây đủ Tam bảo, là hiển bày chánh đạo. 

Sự khai hợp khác nhau: Theo sớ ký của Ngài 
Chân để thì chia (khai) làm bản sự: 
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Tôi nghe là hai sự. Năm sự còn lại như văn 
kinh. 

Nay theo Trí Độ Luận, nói chung có sáu nghĩa: 
I1. "Như vậy" (như thị) là tín thành tựu; 2. Tôi nghe 
là nghe thành tựu; 3. "Một thời" là Thời thành tựu; 
4. "Phật" là Chủ thành tựu; 5. "Vương xứ v.v..." là 
Xứ thành tựu; 6. Tỳ kheo v.v..." là Chúng thành 
tựu. 

Bồ-tát Thế Thân, Bát-nhã Đăng luận cũng nói 
có sáu nghĩa. Như Tụng nói: Ba nghĩa trước chứng 
minh đệ tử, ba nghĩa sau dẫn chứng Thây. nói, tật 
cả Tu-đa-Ìa, sự việc đều như thế. Giảm xuống còn 
năm cho đến một, đều có nghĩa. (Rộng như văn kia, 
e nhiều nên nay không thuật). 

Nay giải thích Tự chung tuy có sáu nghĩa thành 
tựu nhưng tạm thời giải thích năm nghĩa đầu. 
Nghĩa đó như thê nào? 

#iz/:: tôi nghe như vậy. một thời, phật ở tại núi 
thứu phong thuộc thành vương xá. 

G7đ¡ fi(c: “Như vậy”: là pháp đã nghe không 
có sai sót. Lược nêu ba giải thích: 

1. Giải thích riêng về "Như thị" (như vậy). Pháp 
sư An nói: Có không đêu không hai, gọi đó là Như. 
Như chăng phải là hữu, vô, gọi đó là Thị. Như mà 
không có gì là Như, Thị mà không có gì là Thị, nên 
gọi là Như thị. Chú giải kinh vô lượng nghĩa nói: 
Người chí nhân thuyết pháp là để hiển rõ Như, duy 
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chỉ như mới là thị, nên nói là Như thị. 

Lương Võ để nói: Như là chỉ về pháp, Thị là 
định rõ về từ ngữ. Lời nói như thế là lời của Phật 
đã thuyết. 

2. Kết hợp giải thích "Như thị". Ngài Chân đề 
giải thích hai chữ "Như thị" là nghĩa quyết định. 
Quyết định có hai: Văn và lý. Văn là năng thuyên 
(chủ thể nêu giảng), Lý là SỞ thuyên (đôi tượng 
được nêu giảng). A-nan truyền văn và lý quyết nhật 
định chăn như lời Phật đã nói. 

Ngài Pháp Trí giải thích: "Như thị" là từ ngữ 
của Tôn giả A-nan tự tỏ bày. Lời Đức Phật nói, ý 
chỉ sâu xa, chăng thể lường xét, đầu đuôi chương 
cú, chính là như vậy. 

Luận Phật Địa nói: "Như thị" nói chung, 
chuyền dựa theo bốn nghĩa: 1. Theo thí dụ: Như có 
người nói phú quý như vậy, Sa-môn như vậy; 2. 
Theo dạy bảo: Như có người nói, ông phải đọc tụng 
kinh luận như vậy; 3. Theo hỏi đáp: Như có người 
hỏi: ông kể lại những điều ô ông đã nghe trước đây 
chăng? Đáp: Tôi nghe như vậy. 4. Theo sự chấp 
nhận: Duy chỉ theo nghĩa này. nghĩa là: khi kết tập, 
chư chúng Bỏ-tát đều cùng thỉnh nói: như ông đã 
nghe nên nói lại như vậy. Bô-tát truyền pháp liên 
nhận lời: sẽ nói như vậy, như tôi đã nghe. 

Lại nói Như thị" để khắng định tâm tin. Nghĩa 
là đúng như pháp tôi từng nghe xưa kia, sự này 
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đúng như thế, nay tôi nói quyết định không sai 
khác. Phân tóm lược dẫn sáu văn, như Luận kia 
diễn rộng. Nói "Tôi nghe" là biện minh khả năng 
nghe và người, không có lỗi phi căn. Lại phân làm 
ba: 

[. Ngã (tôi) có ba loại: Một là loại Ngã của 
ngoại đạo vọng cô chấp. Hai là tạm thời sắp đặt 
như Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của Đại bát Niết- bàn, 
loại trừ điên đảo của Nhị thừa mà. gượng sắp đặt 
chữ Ngã... ba là thế gian lưu truyền rộng rãi chữ 
Ngã, chỉ danh xưng tự mình (tô). 

Thể của biến kế vốn không có, viên thành vốn 
vô tướng, Bô-tát truyền pháp trong y tha thuần thế 
gian giả nói xưng là ngã. 

Hỏi: căn bản các Phật thuyết pháp để trừ bỏ 
ngã, sao không nói về ngã mà nói ngã văn (Tôi 
nghe) 

Đáp: Luận Du giả quyền thứ sáu nói có bỗn 
nghĩa: l. Dễ cho việc nói năng. Nếu nói vô ngã thì 
để hiểu thông Uẫn, Xứ, giới, là biết nói đến cái gì? 
2. Thuận theo thê gian; 3. Trừ bỏ sợ vô ngã. Nói 
vô thì vì ai mà tu đạo? 4. Vì tuyên thuyết sự nghiệp 
nhân quả, nhiễm tịnh của tự, tha, khiến sinh tâm tin, 
hiểu quyết định. Do đó, nên xưng là ngã. 

Trí Độ Luận quyền một nói: Vì Thế ĐIỚI Tất 
đàn trong bốn loại Tất đàn nên nói có ngã, tức 
nghĩa tương đương thuận theo thế gian của Luận 
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Du già. 

2. Nói "Văn" (nghe) Theo luận Bà-sa quyên 
mười hai nói: Theo tông Tát-bà-đa, đây là tai nghe, 
không phải thức. Tôn giả pháp cứu nói thức nghe 
không phải tai nghe. Luận Thành Thật nói: Các sư 
Thí dụ cho tâm, tâm sở pháp hòa hợp có thể nghe. 
Nay theo tại Tập luận của tông đại thừa quyên hai 
nÓI: Chăng phải tai có thê nghe, cũng chăng phải 
thức. Vì tât cả pháp không có tác dụng. Do có hòa 
hợp nên giả lập là nghe. Nếu xét trội vê căn thì nói 
tai nghe vì tai là căn sở y. nếu xét theo khả năng 
phân biệt thì nói thức nghe. Đây đủ cả hai nghĩa thì 
nói Căn, Thức nghe. 

Luận Du-già quyền năm mươi sáu nói: Tự tánh 
các pháp là mọi duyên sinh, diệt trong Sát-na, nên 
không có tác dụng. Trí Độ Luận quyền sáu nói: 
Chắng phải tai và thức Y v.v... có thể nghe; các 
duyên hòa hợp nên được nghe tiếng. Lại nhĩ căn 
chỉ nghe được tiêng không nghe được giáo. Nếu 
xét theo danh, cú thì chỉ ý thức nghe. Vì thế Du- 
già nói: Nghe nghĩa là Tỉ lượng. Nhưng bởi nhĩ 
thức trực tiếp nghe tiếng là cánh cửa cho ý bước 
vào mới được nghe. Bỏ những tai v.v... ra gọi 
chung là "Tôi nghe". Vì thê Luận Phật Địa nói: 
Ngã là ái giả mượn của các uẫn thể tục. Nghe là 
nhĩ căn phát ra thức nghe luận. Phê bỏ riêng, xét 
theo chung nên nói “Tôi nghe” 

Hỏi: Có cần bỏ riêng để nói chung là "Tôi 
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nghe” chăng? 

Đáp: Không nói tôi nghe, chỉ nói tai nghe, thì 
tai ấy chung, là tai của ai nghe? Lại khi nghe thì 
căn, cảnh, không gian tác ý, phân biệt, chủng tử 
nhiễm tịnh vả căn bản y, nhất nhất bày hiện đủ trở 
thành rộng nhiêu, nếu dùng một nghĩa trong số ấy 
thì không trọn vẹn, nên phê bỏ riêng, lập chung nói 
Tôi nghe là vậy. 

3. Hỏi đáp: 

Hỏi: Vì Phật thuyết pháp nên nói Tôi nghe hay 
vì Phật không thuyết mà nói Tôi nghe? 

Đáp: Luận Phật Địa vốn có hai giải thích: 1. 
Theo như các ngài Long Quân Võ Tánh nói: Chư 
Phật Như lai chỉ có ba pháp: Đại định, trí và b1, từ 
lâu đã xa lìa hý luận, từng không hề thuyết pháp. 
Do bản nguyện từ bị duyên lúc cùng văn nghĩa trên 
nhận thức của chúng sanh tương sinh, nên mặc dù 
trực tiếp dựa vào lực tự thiện căn phát khởi, nhưng 
xét theo duyên mạnh, gọi là Phật thuyết. Ví như 
lực tăng thượng của chư Thiên..., khiên cho trong 
mộng thấy, được luận bàn chú. Như Ngài Thân 
Quan nói: Thân Phật vốn có đủ Uẫn, Xứ, Giới, do 
ha phân biệt nên gọi là không hý luận đâu phải 
không thuyết pháp mà gọi là không hý luận! Nghĩa 
là thích nghi với lực thiện căn của người nghe, và 
do duyên lực bản nguyện của Như lai nên văn 
nghĩa trên ý thức tương sinh, do lực thiện căn của 
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Phật phát khởi hạnh lợi tha gọi đó là Phật thuyết. 
Tâm thức của người nghe mặc dù không trực tiếp 
nhận được lời Phật thuyết, nhưng vì tướng pháp 
thuyết ấy phân minh hiến hiện. Do đó gọi là "Tôi 
nghe”. 

Hỏi: A-nan sinh ra đúng ngày Đức Phật thành 
đạo, sau hai mươi năm làm thị giả của Phật, các 
giáo pháp trước đây, đâu được trực tiếp nghe? 

Đáp: Có bốn ý nghĩa: 1. Do bốn nguyện lực. Vì 
kiếp quá khứ làm vị trưởng giả cúng dường một Sa 
di tụng kinh, nên nay được lực Tổng trì. Trong kệ 
của Ngài Long Thọ viết có đoạn. Diện mạo sáng 
trong như trăng răm, mắt đẹp như đóa hoa sen 
xanh, bao nhiều Phật pháp như biến cả, đều chảy 
vào tâm của A-nan; 2. Nhờ Phật gia trì. Trong kinh 
Báo Ấn nói: Phật hóa nhập vào tâm thê tục, khiến 
cho A-nan biết. Lại nói: Phật thuyết: tóm lược, nêu 
lên ý chính, mà A-nan có thê hiểu hết; 

3. Nhờ lực Tam-muội: Kinh Kim Cương Hoa 
nói: A-nan chứng đắc Tam muội vương Phật tánh, 
giác tánh tự tại thảy đều nhớ hết; 4. Lực nghe pháp. 
Kinh Quán Phật Tam muội Hải, quyên thứ năm 
nói: A-nan nghe Phật thuyết Bô-tát hạnh, liền nhớ 
lại các kinh tạng mà Phật đã thuyết trong chín mươi 
ức quá khứ. Kinh Pháp Hoa quyên bốn nói: Tự 
mình nghe, được thọ ký... tức thời pháp tạng của 
chư Phật trong vô lượng ngàn ức kiếp quá khứ, 
thông suốt vô ngại, giỗng như nay nghe, bèn nói 
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kệ: Thê tôn rất hiêm có, khiến con nhớ quá khứ, vô 
lượng chư Phật pháp, như nay con được nghe. 

Hỏi: Tôn giả A-nan đã là Thanh văn sao có thể 
trì pháp tạng Đại thừa? 

Đáp: Tập pháp truyện ghi: Có ba loại A-nan: 1. 
A-nan, Trung Hoa địch là Khai Hỷ, trì Thanh văn 
tạng; 2. A-nan Bạt đà, Trung Hoa dịch là Hỷ Hiên, 
trì Độc giác tạng; 3. A-nan Cà la, trung Hoa dịch 
là Hy Hải, trì Bỏ-tát tạng. Nhưng thật ra, A-nan 
tổng trì cả ba tự tại, tuy có ba tên gọi nhưng chỉ là 
một A-nan. Lại Luận Kim cương Tiên và kinh A- 
xà- Vương sám hối do ngài Chân Đề dẫn chứng 
cũng nói như đây. 

Hỏi: Các Bô-tát rất nhiều đều có thể trì Phật 
pháp tạng, sao chi giao A-nan, không giao cho các 
Bồ-tát? 

Đáp: A-nan đương thời theo hầu Như lai, trời, 
người đêu biết, sự thuật tả chân thật hơn, nên được 
giáo trách nhiệm truyện đăng. Các Bồ- tát do hình 
tướng đối khác, xứ sở lưu động vì lợi lạc chúng 
sanh, trang nghiêm quốc độ, mỗi mỗi tự duyên 
không thể đông một tiêu biểu, chỉ có A-nan mới 
nói. Tôi nghe là phù hợp. Trí Độ Luận nói: A-nan 
đảnh lễ Tăng rôi, ngôi tòa Sư tử, nhất tâm chắp tay 
hướng đến phương Phật nhập Niết-bàn, nói như thế 
này: Khi Phật thuyết pháp đâu tiên, lúc ây Tôi 
không thấy biết, như vậy lân lượt được nghe pháp 
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Phật thuyết ở Ba- la-nại. Bây giờ, có ngàn vị A-la- 
hán nghe nói thế, bay lên hư không cao đến bảy 
cây Đa-la đều nói: Vô thường lực lớn, như tận mắt 
chúng tôi thấy Phật thuyết pháp. Nên ngày nay, 
mới nói là “Tôi nghe như vậy”. Luận Phật ĐỊa nói: 

Nên biết Ý nói "Tôi nghe như vậy" đề tránh lỗi lầm 
sơ xuất thêm bớt lời Phật dạy. Nghĩa là pháp như 
vậy, tôi đã nghe từ Phật, không nghe lần lượt từ 
người khác chỉ bày. Người nghe có khả năng nhận 
lãnh pháp được nghe chính xác không thêm bớt, 
không phải hạng ngu tối không có khả năng nghe, 

điều. được nghe hoặc có thêm bớt thay đối. Người 
truyền giáo của Phật khi kết tập pháp, Y theo giáo 
của Phật, đầu tiên nói lời này, vì để cho chúng sanh 
cung kính tin thọ, nói pháp tôi nghe từ Phật là như 
vậy, tức văn nghĩa quyết định không có thêm bớt. 

Nhờ đó, người nghe nghe đúng, tư duy như lý mà 
siêng năng tu học. 

Nói "một thời", tức Thời thành tựu Như Lai 
thuyết pháp, khéo ứng hợp với căn cơ, hội ngộ 
không saI, gọi là một thời. 

Theo Phật Địa Luận, có ba nghĩa: I. Nghe và 
nói cùng một lúc. Đó là dựa theo Sát-na tương tục 
không dứt, nghe và nói cho đến cuối cùng, gỌI 
chung là một thời; 2. Là sát-na lãnh ngộ cùng một 
lúc, một thời. Hoặc người thuyết đắc Đà-la-ni, ở 
nơi một chữ, trong khoảng một Sát-na, trì và thuyết 
tất cả pháp môn. Hoặc người nghe đắc nhĩ căn 
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thanh tịnh, trong một Sát-na, khi nghe một chữ, với 
tật cả những điêu khác đêu không bị chướng ngại, 
đều có thể lãnh thọ, øọI1 là một thời. 

Đó là những người thượng căn, ở một Sát-na 
nghe và nói mà lãnh ngộ; 

3. Nói và nghe cùng trong một lúc, hoặc cùng 
gặp nhau một lúc, không có phân biệt, gọi là một 
thời. 

Hỏi: Theo Đại thừa, quá khứ và vỊ lai, đã chắng 
thật có ở trong ba đời, vậy cái gì gọi một thời? 

Đáp: Có hai nghĩa: 

1. Đạo lý thời: Người thuyết, người nghe tuy 
chỉ các hành của năm uấn hiện tại từng Sát-na sinh 
diệt, chỉ có một niệm về ề pháp hiện tại, nhưng có sự 
tiếp trước dẫn sau, tức lấy sự tiếp trước đó, giả gọi 
là quá khứ, lây những thứ dẫn sau đó, giả gọi là vị 
lai. Đối với hai loại ây mà nói là hiện tại, thời quá 
khứ và vị lai kia đêu dựa trên pháp hiện tại mà giả 
lập. Do vậy nói là người nghe sự việc nỗi tiếp đến 
cứu cánh, giả lập ba thời, gọi chung là một thời, 
chăng phải là một thời của một sinh diệt. 

2. Duy thức thời: Trên thức tâm, biến làm 
tướng trạng ba thời mà khởi. Nhưng người thuyết, 
người nghe, thật thì hiện tại, tùy theo phân hạn của 
tâm mà biến đối thành dài hay ngắn, các sự đâu, 
cuối, gọi chung là một thời. Như mộng thấy, nhiều 
cảnh sinh ra, nhiêu đời, tỉnh dậy chỉ là tâm, đều 
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không có cảnh thật. 

Hỏi: một niệm thuyết, nghe, sinh rôi liền diệt, 
làm sao trên thức tu tập để phát sinh hiểu biết? 

Đáp: Tuy chỉ một niệm, do trước đã nghe, lần 
lượt huân tập, nên trên thức tâm sau, kết nối sinh, 
hiệu những điều nghe trước, tu tập hiển hiện. Như 
nói "các hành vô thường, khi đên chữ “thường” 
thì ba chữ trước, cùng một lúc tu tập, cho đến sau 
đó, một kệ một phẩm, kết nối nhau cũng vậy, cho 
nên tuy là sinh diệt, nhưng nghĩa thuyết giảng, thọ 
nhận đêu thành. nghĩa của năm tâm như phân biệt 
thông thường. 

Hỏi: Một và thời, lẫy gì làm thê? 

Đáp: Luận Thành Thật, Câu xá, Kinh bộ, nhiều 
tông, hai giả thật này, đều là tính của năm uân vì là 
pháp hữu vi trong môn xứ, gIới. Nay theo Đại thừa, 
tự có ba giải thích: 1. Trí luận nói: Các pháp về số 
và thời, thật ra không có gì cả, vì chúng không 
thuộc về Âm, Nhập, Trì. Âm Nhập, Trì là Uân, Xứ, 
CG"1ớI; 2. Luận Phật ĐỊa nói: Thời là trên pháp hữu 
v1, ø1ả lập phân vị hoặc là phân vị trên tâm, vì hình 
ảnh nương vào sắc tâm mà giả lập; 3. Luận Bách 
pháp: một và thời, tức là nương vào sắc tâm giả lập 
phân vị. Đó là số và thời bất tương ứng. Trong môn 
năm uấn thì thuộc hành uẫn thâu nhiệp. Trong môn 
Xứ, CHới, thì thuộc pháp xứ, pháp giới, vì là cảnh 
của ý thức, cũng tức là số thế thức của luận Du-già. 


1108 BỘ KINH SỚ 2 


Hỏi: Phàm và Thánh cùng nghe thì nói chung 
là một thời. Tịnh và uề cùng lúc, đúng thì phải nói 
là một xứ? 

Đáp: Tịnh và uê vốn đã khác nhau, nên được 
nói xác định, còn thời gian thì có hàng vạn thời 
khác nhau, nên nói chung là một. một thì hợp với 
căn cơ phàm Thánh hơn kém, lợi, độn, ngăn, đài, 
có nhiều sai biệt, không thể nếu ra xác định, nên 
nói chung là một thời. 

Nói " Phật" là hóa chủ tức Chủ thành tựu. Trí 
Luận quyền thứ hai, nói có năm loại người có thể 
thuyết giảng: 1. Phật; 2. Thánh đệ tử; 3. Chư Thiên; 
4. Thân tiên; 5. Biến hóa. Lược bớt bốn loại, chỉ 
nêu Phật. 

Tiếng Phạm gọi là Phật đà, Trung Hoa dịch là 
Ciác Giả (người giác ngộ). Theo luận Khởi Tín, 
Giác là tâm thể lìa niệm, vĩnh viễn lìa tâm vọng 
niệm bất giác, có đại trí tuệ, sáng tỏ chiêu khắp, 
ngang hư không giới, không đâu là không hiện bày, 
gọi đó là giác. Giác, ây đủ ba nghĩa: Một là: Tự 
giác. GIác biết tự tâm vốn không sinh diệt, khác 
với phàm phu. Hai là: Giác tha. Giác tất cả pháp 
đều là như thị, khác với Nhị thừa. Ba là: Giác mãn. 
Lý cứu cánh viên, gọi đó là mãn, khác với Bồ-tát. 
Luận Phật Địa nói: "Đủ Nhât-thiết-trí, Nhất-thiết- 
chủng-trí, tự mình khai giác, cũng mở giác cho tât 
cả hữu tình. Như tỉnh giâc mộng, như hoa sen nở, 
nên gọi là Phật". Nhất-thiết-trí là: trí tự khai mở, 
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như trí tỉnh mộng, trí quán ở không, lý trí, chân trí, 
vô phân biệt, trí như vôn có. Nói theo tướng chung, 
là trí chứng chơn. Nhất-thiết-chủng-trí là; trí giác 
hữu tình, như trí hoa sen, trí quán ở hữu, trí sự, trí 
tục, trí hậu sở đắc trí, hết thảy sở hữu. Nói theo 
tướng chung là trí đạt tục. 

Hỏi: Căn bản trí và Hậu đặc trí, thê của chúng 
là đồng hay khác? 

Đáp: Dựa theo phần sau kinh này, do đế mà 
chia hai. Thể của trí chỉ là một, thâu đạt một hai 
chơn đệ nhất nghĩa. Cảnh thì hai, trí thì một, đến 
phân sau kinh sẽ rõ. 

Nói "Ở tại núi Thứu Phong thuộc thành Vương 
xá": là Xứ thành tựu chỉ về nơi chỗn. Chỗ ở du hóa. 
gọi đó là trụ. Luận Phật Địa nói: Nêu không nói về 
nơi chôn và người là chủ thê thuyết, thì chăng biêt 
pháp đó được thuyết giảng ở đâu? Ai thuyết? Tất 
cả sẽ sinh nghi ngờ, nên cân phải nói đủ. 

Văn phân làm hai: Trước giải thích thành, sau 
giải thích núi. Tiếng Phạm là Na thố đà, Trung Hoa 
dịch là Thiện Thăng, hoặc Vô não hại. Lại tiếng 
Phạm là Ma-già-tinh, Trung Hoa dịch là bất giác. 
Chữ Đà nghĩa là xứ. Gọi là xứ Bất ác cúng dường 
gọi là Tinh xứ quốc. Xưa nói Ma-già-đà, Ma kiệt- 
đà. Mặc kệ đà đêu không đúng, mà là quôc hiệu. 

Hạt-la-xà-cật-tứ là tiếng phạm Trung Hoa dịch 
là Vương-xá, tức tên của thành. theo luận Tỳ-bà-sa 
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có ba giải thích: 1. Vương tử Bà-tầu cùng nhân dân 
dựng xá (nhà) để ở bị qui thần phá hoại, chỉ còn lại 
nhà của vua là không bị phá, Bảy lần đều phá như 
vậy, Thái tử bèn bảo khi xây lại nên đề tên trước 
nhà là nhà của vua (vương xá), do đề tên ấy nên 
không bị phá hoại. Nhân đó mà có tên vương xá; 
2. Chỗ ở của chuyền luân vương nỗi tiếp nhau ra 
đời, gọi là Vương xá; 3. Tứ thiên vương cùng A- 
tu-la khoan biển sữa tìm cam lộ, ở trong núi này 
dựng nhà để ở. Bảy ngày giữa cam lộ rồi sau mới 
phân ra, do đó đặt tên là Vương xá thành. 

Trí Độ luận quyền thứ ba cũng có ba giải thích: 
1. Vua nước Ma- già-đà đầu tiên sinh một người 
con có một đầu, hai mặt, bôn tay. Sau lớn lên, dùng 
uy lực thâu gồm các nước bắt một vạn tám ngàn 
vua các nước nhốt trong năm núi. Vì uy thế lớn 
mạnh thống trị là Diêm-phù-đề, nhân đó đặt tên núi 
này là Vương xá thành; 2. Vua nước Ma-già-đà 
trước ở trong thành bị hỏa hoạn, rÔi xây dựng lại. 
Cứ một lần xây lại một lần bị cháy, như thê đến 
bảy lần xây rôi lại cháy. Vua tìm thấy năm ngọn 
núi nảy bao chùm lại như thành lũy, tức liền xây 
cung điện giữa năm núi để ở. Vì thê nên có gọi 
Vương xá thành; 3. Thời xa xưa nước này có vị vua 
tên là Bà-tâu, chán đời xuất gia, thân làm một tiên 
nhân. Người con tên là Quảng- Xa, kế thừa Vương 
VỊ. VỚI Suy nghĩ tìm một nơi riêng biệt để ấn tu, 
nhân một ngày đi săn đến năm ngọn núi này thây 
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cảnh hùng vĩ, địa thê bao quanh lại rât uy nghiêm, 
tốt đẹp bèn bỏ thành ở trong đây. Do đó gọi là 
Vương xá thành. (Diễn rộng như Luận kia). 

Tây vực ký ghi: Cư-xá-yết-la-bô-la thành, đời 
Đường dịch là Thượng Nha thành, ở chính giữa 
của nước Ma-kiệt-đà là chỗ ở của các đời quân 
vương cô đại. Nơi này xuất hiện nhiêu loại cỏ cây 
cát tường thượng hạng, nhân đó lập tên là Thượng 
Nha. Núi cao bốn phía giáp vòng bao phủ như 
quách bên ngoài. Từ Đông qua Tây dài, từ Nam 
qua Bắc ngắn, chu vi một trăm năm mươi dặm. Tử 
thành trong cung chu vi hơn ba mươi dặm, cây Yết- 
ni-ca trông khắp các đường đi, hoa thơm ngào ngạt, 
sắc rực rỡ hoàng kim, đêm xuân trăng tỏ, rừng đây 
áp sắc vàng. Vua Tân-tì-sa-la thường đến ở thành 
này. Nhận thây các hộ sinh sống phân nhiều hay 
gặp hỏa tai, bôn phía nhà đề phòng hỏa tai không 
lúc nào ngơi, từ sản phá nghiệp, dân tình ta oán 
chốn ở chăng an, Vua bèn nói: Ta không không có 
đức đôi với đám kê dưới, trung thành, phải tu đức 
hạnh gì khả dĩ thoát khỏi tai này? Quân thân thưa: 
Đại vương dùng đức sửa trị, dạy bảo muôn dân đều 
sáng tỏ, do dân ngu không cân thận mới bị hỏa tai. 
Nay vua nên chế phạt nghiêm minh kẻ gây tội để 
làm gương cho kẻ sau. Nếu có họa tai, nên truy tìm 
nguôn gôc, phạt tội kẻ thủ phạm bỏ trong rừng lạnh 
mất mạng mà chết, ắt những người khác sẽ tự cần 
thận. Vua khen là kế chước hay, lệnh thông cáo 
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khắp nơi. Bồng một hôm trong cung vua bị chảy, 
vua bèn nói các thân, ta sẽ tự vào rừng lạnh, và lệnh 
Thái tử nhiếp lấy chính sự, nhằm đề sáng tỏ quốc 
hiến nghiêm minh nên dời cư. Lúc â ấy Vua Phệ-xá- 
tu nghe vậy bèn xây một sắc thành, vì là nhà trước 
đó của Vua nên gọi là Vương-xá- thành. Lại nói: 
Đến thời Vua Vi-Sanh. Oán kế vị trở về sau mới 
xây lại thành này cao, dày hơn. Cho đến thời Vua 
Vô Ưu dời đô thành Ba-tra-li lây Vương-xá-thành 
cho Bà-la-môn. Những cách ngoài thành Vương xá 
đã sụp đồ, không còn tường chắn trong thành tuy 
đã hủy hoại nhưng nên đất còn cao, chi vi hơn hai 
mươi dặm có một cách công thành. ngày nay, trong 
thành cũ, chăng còn dân ở chỉ dưới một ngàn nhà 
của Bà-la- môn. 

C7iải thích núI: Tiếng Phạm gọi là Cật-lật-đà-la- 
củ-tra, đời Đường Trung Hoa dịch là Thứu Phong, 
hay Thứu Đài. 

Trí Độ Luận giải thích có hai nghĩa: Đâu ngọn 
núi giống hình chim Thứu, nên gọi là Thứu Đâu 
Thứu. 

Lại nói trong rừng Thị Lâm phía Nam của 
thành vương xá chứa nhiêu tử thi, nhiêu chim Thứu 
đến đây ä ăn xong quay về ở trên đầu ngọn núi này, 
người thời ây bèn đặt tên núi này là Thứu đâu sơn. 

Lại có truyện ký khác nói: Loài chìm Linh thứu 
có linh cảm biết trước người chết hay sông. Người 
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sắp chết, chim bay đậu trước nhà, đợi đưa xác lên 
rừng, bèn bay xuống ăn. Bởi linh giác biết trước 
nên gọi là Linh Thứu. 

Lại sớ ký của Ngài Chân đề, dẫn thuyết của 
Luận Tỳ-bà-sa nói: Bô-tát Thích ca có một kiếp 
hóa thọ thân chim Thứu. (Như sớ ký kia nói, e 
nhiêu là thuật ở đây). 

Tây Vực ký ghi: Nói Thứu đài tiếp giáp phía 
Bắc; phía Nam ngọn núi có một nhành cây độc 
nhất mọc lên, chim Thứu làm tô trên ây. Lại như 
đài cao vút giữa khoảng không, xinh đẹp, ánh sáng 
tân sắc đậm, nhạt rực rỡ. Đức Như lai năm mươi 
năm hóa độ thế gian, phần nhiều ngự ở núi này 
rộng bày diệu pháp. Vua Tân tỳ-bà-sa vì nghe pháp 
nên huy động mọi người cùng theo. Từ núi Ma Chí 
phải qua nhiêu hang động, gò cao, những phiền đá 
trở ngại, rộng khoảng mười bước dài năm sáu dặm. 
Đường giữa có hai tháp nhỏ: Một để xuống xe (hạ 
thừa) tức vua đến đây, xuống xe cùng đi bộ tiệp. 
Một là thoái phàm dành cho người phàm, không 
khiến cho cùng đi với vua. Trên đầu ngọn núi, từ 
Đông sang Tây dài, từ Nam sang Bắc ngăn. Bờ núi 
Tây có Tinh xá làm bằng gạch đât cao rộng, xây 
dựng đặc thù, phía Đông có cửa. Đức Như lai xưa 
phân nhiều ở đây thuyết pháp. Ngày nay có tạc 
tượng Phật thuyết pháp, lớn bằng thân Như lai. 

Hỏi: Cùng nêu núi, thành có ý gì? 
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Đáp: Theo như pháp Hoa luận nói: Vì thành núi 
này là tối thăng trong tất cả thành, núi khác, tiêu 
biêu Phật ngự ở đây thuyết pháp tối thăng. 

Trí Độ Luận nói: Đất nơi Phật sinh thân vì báo 
ân đất, trụ ô thành vương xá nói pháp Bát-nhã. 

Sớ Ký của Ngài Chân Đề ghi: Trụ xứ có hai: 
Cảnh gIỚI. xứ và y chỉ xứ. Vì hóa độ người tại gia 
xuất gia nên hiễn bảy Bi, Trí của Phật là đạo vô trụ, 
thế đạo đều hoàn thành, tự lợi, lợi tha cứu cánh đây 
đủ những đức này nên đêu nêu lên hai xứ. 

Tiếp đến phần thứ sáu: Chúng thành tựu. Văn 
phân làm hai: I. Liệt kê đại chúng; 2. Thoái lui về 
chỗ ngôi. Trong phần một lại phân làm hai: Một là 
chúng đương cơ, hai là chúng biến hóa. 

Chúng đương cơ có mười loại: 

1. Chúng đại đức Vô học; 2. Các Ni chúng dứt 
sạch kết; 3. Chúa ân hiển khó nghĩ bàn; 4. Các 
thánh chúng tại gia; 5. Chúng Thất Hiên tại gia; 6. 
Chúng Nhân Vương tại gia; 7. Chúng Chư Thiên 
Lục dục; §. Chúng Chư Thiên Sắc giới; 9. Chúng 
các loài biến hiện; 10. Chúng Tu- la-bát-bộ. 

Phần văn nói chúng đại đức Vô học lại phân 
làm ba: 

- Nêu danh và sô. 

- Tán thán đức chúng, riêng. 

- Tóm kết tán thán thành tựu. Nêu danh và số: 

#¡zi:: Cùng chúng đại Tỳ kheo một ngàn tám 
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trăm người đều hội đủ. 

Giải thíc: Nói về chúng cùng nghe. Có năm 
ý: I. Vì chúng tín: Trợ thành cho Tôn giả A-nan, 
cùng nghe đáng tin; 2. Vì hiển đức: Như nói về chư 
Thiên, Thích Phạm vây quanh là để hiển về Phật là 
bậc Pháp vương, chư Thánh vây quanh; 3. Vì thỉnh 
cầu: Vua Ba-tư-nặc, ở trong đại chúng, hiển phát 
việc thưa hỏi; 4. Vì hợp căn: khiến chúng lúc ây, ở 
trong đại thừa, thứ lớp tu hành mười bốn môn nhãn 
đạt đến vô thượng giác; 5. Vì nhằm thâu dẫn: nếu 
không phải là bạn thù thắng thì tịnh tín bất sinh, 
dẫn thâu HENHG kẻ hiện có khiến cùng tin học. 

Nói "cùng" là gồm, đồng thời cùng chung nghĩa 
là cùng với Phật. Luận Trí độ quyên ba, chú thích 
có bảy nghĩa: là cùng một chỗ, một thời, một tâm, 
một giới, một kiến, một đạo, cùng một giải thoát 
với đức Thế Tôn, nên gọi là "cùng". 

"Đại" có ba thuyết: 

1. Ngài Chân đề chú thích chữ Đại có ba nghĩa: 

- Số lớn như nói đại quân. 

- Lượng lớn: như nói đại sơn. 

- Thắng lớn: như nói là đại VƯƠng. 

Ty-khưu cũng vậy. Chúng chắng một người, 
đức thì khó lường, tu đạo Bô-đê cao tột, vô thượng. 

2. Luận Phật Địa giải thích bốn nghĩa: 

- Chủng tánh Thanh văn lợi căn Ba-la-mật đa. 

- Quả vô học. 


1116 BỘ KINH SỚ 2 


- Chủng tánh bất định, hồi tâm hướng về đại. 

- Vì số chúng nhiều. 

3. Luận Trí độ giải thích năm nghĩa: Vì là tối 
thượng trong tất cả chúng. Vì đã đoạn đứt các 
chướng. Vì được các vị vua kính trọng. Vì con số 
rất nhiêu. Vì có thê phá trừ chín mươi sáu loại luận 
ngoại đạo. 

Ba đoạn văn trên, gồm có tám nghĩa: 1. Số lớn: 
một ngàn tám trăm người; 2. Danh lớn: danh tiễng 
truyền xa; 3. Quả vị lớn: vì A-la- hán; 4. Lia bỏ 
lớn: vì đoạn trừ mọi chướng ngại; 5. Đức lớn: Là 
chủng tính của công đức trí tuệ Ba-la-mật đa; 6. 
Thức lớn: Thức của bậc đại nhân; 7. Hướng đến 
lớn: Hướng đến quả lớn; 8. Đôi địch lớn: Có thê 
phá trừ tất cả luận của ngoại đạo. Đủ các nghĩa ây, 
thì gọi là đại. 

Nói "Tỳ-khưu”: Tiếng Phạm là Bí-sô, phát âm 
sai thành Ty-khưu, do có đủ năm nghĩa, cho nên 
không dịch. 1. Bỗ ma: vì khi bắt đầu xuât gia, cung 
ma bị lay động; 2. Khất sĩ: Đã xuất gia rôi, thì khất 
thực mà sông: 3. TỊnh g1ới: Lần lần nhập tăng SỐ, 
thọ trì tịnh giới; 4. Tịnh mệnh: Đã thọ giới rôi, ba 
nghiệp khởi lên luôn tương ưng với vô tham, 
không nương vào tham tà để nuôi sông mạng mình; 
5. Phá ác: lân lượt điều phục đoạn trừ các phiền 
não. 

Ngài Chân đề chú thích: ở trong nhân thì gọi là 
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Bồ ma, Khất sĩ, Phá ác, đến quả vị rôi thì chuyền 
nhân Bồ ma thành Sát tặc, chuyển nhân Khất sĩ 
thành Ứng cúng, chuyển nhân Phá ác thành Bất 
sinh. 

“Chúng”: tiếng Phạm gọi là Tăng giả. Tiếng 
Hoa gọi là Hòa hợp. Lý và sự hòa hợp, nên gọi là 
chúng. Bốn người trở lên gỌI là chúng Tăng. 

"Ngàn tám trăm người đều đủ" là nói về con số 
của chúng. "Đều đủ" là cùng một thời, cùng một 
chỗ. 

ini;: Đều là A-la-hán, các lậu đã hết, không 
còn phiên não. 

Giái thíc: Đây là phần chung nêu vị tán thán 
đức. 

Nghĩa là: một ngàn tám trăm đều là quả vị vô 
học. Chữ A-la-hản là tiếng Phạm, có nhiêu nghĩa: 
Theo Luận Bà-sa quyên chín mươi bốn có bốn 
nghĩa: A: chính là vô, không có, dịch theo nghĩa là 
sát, giết. La hán là giặc. Giết giặc phiên não, gọi là 
A-la-hán. Lại nói: ứng thọ thế gian diệu cúng 
dường. Lại nói: Bất sinh: không còn sinh ra trong 
pháp sinh tử. Lại nói: viễn ác, là xa lỉa các pháp ác 
bắt thiện. Trí luận, Duy thức đều dịch là ứng. Ứng 
có ba nghĩa: ứng là vĩnh viễn phá diệt ĐIẶC phiên 
não, ứng thọ diệu cúng dường của thế gian, ứng 
không còn thọ sinh tử phân đoạn. 

Nói "các lậu": thể của lậu chắng phải là một, 
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nên gọi là "các”. 

Lậu có ba: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

#ázi:: Tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, 
chín trí, mười trí, việc làm đã xong. 

Giải thích: Nói về các bậc vô học, chủng loại 
sai biệt. nghĩa là A-la-hán có hai loại: 

I. Lợi căn: Gọi là chăng động, không bị phiên 
não thôi động, cũng còn gọi là Bất thời giải thoát, 
không cân các tư duyên thắng thượng. Đó là vị vô 
học tính kiến chí, đoạn phiền não chướng, øọI là 
Tuệ giải thoát, đắc định diệt tận, gọi là Câu giải 
thoát. Vì đều đã đoạn dứt hai loại chướng của định, 
tuệ, gọi là tâm giải thoát. Vì nguyện trí vô tránh, 
các pháp công đức ắt thành tựu đầy đủ. 

2. Độn căn: Gọi là hạng thối pháp, nghĩa là Đặp 
một Ít duyên thì thối mất những thứ chứng đắc 
được, còn gọi là Thời giải thoát, vì phải đợi thời 
mới giải thoát. 

Thời có sáu loại: 

1. Được y phục tốt; 2. Được ăn ngon; 3. Được 
đỗ năm tốt; 4. Được chỗ ở tốt; 5. Được TƯỜI 
thuyết pháp giỏi; ó. Được người đồng học tốt. Nếu 
không có những thứ đó thì không chứng đắc giải 
thoát. Đó là chủng tính tín giải của vị vô học, đó 
cũng có đủ tuệ giải thoát. 

Tuệ giải thoát ở trong lợi và độn: đối với phân 
vô tránh đều không đủ, cho nên nói "khéo" là nói 
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chung cho cả hai. Như điều phục ngựa xấu, lìa các 
bất thiện, đứt bỏ gánh nặng, đều øọI là khéo. 

"Chín trí, mười trí”: theo Luận Câu xá, tông 
Tát-bà-đa: 1. Thế tục trí: đa phần duyên với cảnh 
của thê tục; 2. Pháp trí: là duyên với bốn Thánh đề 
nơi Dục ĐIỚI, 3. Loại trí: Duyên với bốn Thánh đề 
thuộc hai cõi trên; 4. Khổ trí: là trí khô đề; 5. Tập 
trí: trí Tập đề; 6. diệt trí: là trí diệt để; 7. Đạo trí: là 
trí đạo đê; S. Tha tâm trí: do duyên với tha tâm; 

9. Tận trí: tận hết các hữu; 10. vô sinh trí: vì 
duyên với vô sinh. Trong mười trí đó, trí một và 
hai là hữu lậu. tám trí còn lại là vô lậu. Tha tâm trí 
thì chung cả hữu lậu và vô lậu. 

Duyên biệt cảnh, nghĩa là Trí thế tục duyên với 
khắp tât cả hữu vi và vô vi làm cảnh của đối tượng 
duyên. Pháp trí thì duyên ' với Bốn để làm cảnh. 
Loại trí thì duyên với bôn để cõi trên làm cảnh. Tha 
tâm trí thì duyên với tâm người khác làm cảnh. Tận 
trí và vô sanh trí thì khi mới khởi, quán uấẫn của cõi 
Hữu đảnh chỉ là khô, tập làm cảnh giới, cho nên 
sau đó mới có thê duyên khắp cả bốn đề. hai trí nay 
khác nhau: Tận trí là khi bậc Thánh mới bắt đầu 
chứng quả vị vô học, nêu chánh tự nhận biết từ 
Tam muội khởi, mà nói lời này: "Ta đã biết khô, ta 
đã đoạn tập. ta đã chứng diệt, ta đã tu đạo”, đó là 
Tận trí. Còn vô sanh trí là bậc Thánh đã tự nhận 
biết rồi mà nói lời này: "Ta đã biết khổ, không cân 
phải nhận biết nữa. Ta đã đoạn tập. không cần phải 
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đoạn trừ nữa. Ta đã chứng diệt, không cần phải 
chứng nữa. Ta đã tu đạo, không cân phải tu nữa”. 
Đó là vô sanh trí. 

Theo luận Thành thật, Tông Kinh Bộ nói: Biết 
pháp hiện tại, gọi là Pháp trí. Biết pháp quá khứ, 
gọi là Tỷ trí. Các trí khác thì như trên”. Bậc vô học 
độn căn có chín trí trước, khách trần khởi phiên 
não, 

thối hiện pháp lạc. Còn vô học lợi căn thì có đủ 
cả mười trí, sau khi đã đạt vô sanh trí, không khởi 
phiền não, cũng không thối thất lạc trụ hiện pháp 
lạc. 

Luận Hiên Dương quyền hai cũng nói về mười 
trí. 

“Việc làm đã xong”. Nghĩa là các bậc vô học, 
đắc đối trị thù thắng, có thê đoạn dứt phiên não, 
sinh tử oán địch, quả dị thục của nghiệp; tức là Khô 
đế. Nhân phiền não của nghiệp, tức là Tập đề. Đã 
biết khố, đoạn dứt tập, vượt khỏi dòng sinh tử, sự 
chứng đắc đó gọi là "làm những việc phải làm”. 
Chỗ chứng đắc giải thoát tức là diệt đề. Diệu trí của 
chủ thể chứng là đạo đế. Các phần Bỏ-đẻ, các pháp 
công đức đều đã tu xong, đó tức là "xong những 
việc phải xong". Đã xả bỏ chướng nặng, đã đủ 
thăng đức, vì vậy nói là "việc làm đã xong”. 

/#ázi:: Quản ba giả thật, quán ba Không môn. 

Giái thích: Nói về môn quán, hành đối trị. 
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"Quán ba giả thật”: là Quán pháp giả thật. Quán 
thọ giả thật, 

Quán danh giả thật như nói trong kinh Đại Bát- 
nhã và phân sau kinh này. 

Pháp: nghĩa là pháp của năm uấẫn sắc tâm. 
Nhậm trì tự tính, quỹ sinh vật giải, (Nhận giữ tự 
tánh, làm khuôn phép khiến sinh hiểu biết về vật) 
gọi đó là pháp. Theo các duyên sinh, như các nhà 
ảo thuật, y tha không thật, nên gọi là giả. Tướng 
không có tự tính, thể chỉ là chơn như, chơn như thì 
không thay đối, nên bảo là thật. 

Quán: tức là chánh tuệ, tâm của chủ thể soi 
chiếu. 

Do vậy mà nói, một chữ pháp là nêu lên cảnh 
của đối tượng được quán, hai chữ giả, thật là chánh 
giải hành tướng. Giả tức là thế tục. Thật tức là 
thăng nghĩa. một chữ quán, là tâm của chủ thê soi 
chiếu. Cảnh có riêng chung, chơn và tục là ở trong 
riêng. Trí có gia hạnh cho đến căn bản. Chủ thể và 
đối tượng cả hai đều nêu lên gọi là Quán pháp giả 
thật. 

"Quán Thọ giả thật": Thọ trong Biến hành, tự 
tính của thọ là các tâm, tâm sở, tương ưng với thọ. 
Các sự khổ lạc là cảnh lãnh nhận của thọ, phước và 
phi phước là nghiệp nhận lãnh của thọ. DỊ thục 
(quả báo) của các cõi là quả lãnh nhận của thọ. Mê 
đăm nơi sinh tử vì lực của thọ quá mạnh, nên ở 
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trong tâm sở lập riêng làm uân. Do lỗi đã nặng vì 
thê phải đối trị riêng. Giả, thật và quán thì nghĩa 
như trên đã nêu. 

“Quán danh giả thật ": Danh là tên gọi, biểu tỏ 
các pháp. Đắc cộng tướng của pháp, chăng. phải tự 
tính, vì tự thê tính của các pháp, lìa danh ngôn. Hữu 
tình vọng chập điên đảo, sinh ra chấp trước. Dựa 
nơi danh châp nghĩa, dựa nơi nghĩa chấp danh, từ 
vô thủy đến nay do lực huân tập VỌNE. Vì để dứt 
trừ nên chánh quán sát. Còn hai chữ giả và thật thì 
đều giải thích như trên. 

"Quán ba Không môn ”: là quán không, quán 
vô tướng, và quản vô nguyện. Theo Luận Câu xá 
nói: ở trong bốn hành tướng của khô Thánh đề, học 
lây không, vô ngã mà thành Không môn. diệt bốn 
hành dưới là môn vô tướng. Bốn hành của Tập, bốn 
hành của Đạo, hai hành khổ và vô thường, mười 
hành đó là môn vô nguyện. 

Hỏi: Sáu hành khố, tập là hữu lậu thì không 
mong nguyện đã đành, còn đạo là vô lậu, sao 
Thánh lại không mong nguyện? 

Đáp: Thánh đạo chưa mãn, thường khởi 
nguyện câu. Quả vô học đã tròn thì không nguyện 
những thứ ấy, đến bờ thì xả bỏ bè, lý đó tất nhiên. 
nghĩa là đã vượt qua hiện tiên đôi. 

Theo Luận Phật Địa, quyền một nói: Biến kế 
sở chấp, ngã và pháp đều rỗng không, duyên với 
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pháp Đăng trì ây, gọi là môn giải thoát Không. 
Niêt-bàn vô tướng, lia mười tướng, duyên với pháp 
Đăng trì ấy thì gọi là môn giải thoát vô tướng. Nói 
mười tướng là: Tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
tướng nam, tướng nữ, tướng sinh, lão, tử là mười 
tướng. Quán ba cõi khó, không có gì mong cầu, 
duyên với pháp Đẳng trì ây gọi là môn giải thoát 
vô nguyện. 

Theo Luận Trí Độ: biết thật tướng của pháp là 
Tât cánh Không, gọi là Tam muội Không. Biết thật 
tướng của tất cả pháp là vô tướng, bắt thọ bất chấp, 
đó là Tam muội vô tướng. Đã biệt pháp Không Tôi, 
không quán các pháp là không hay chăng không là 
hữu hay vô, đó là Tam muội vô tác. (Tam muội vô 
nguyện). 

Ba đoạn luận văn trên, đoạn trước là tiểu thừa, 
hai đoạn sau là đại thừa. 

Kin:: Công đức hữu vi, công đức vô vi, đều đã 
thành tựu. 

Giải thích: Phần tán thán các công đức đều 
thành tựu 

"Cộng đức hữu vĩ": Là các pháp công đức của 
các phần pháp Bồ-đẻ, nguyện trí vô tránh, các đạo 
vô lậu, định hữu lậu tỉnh, Tam ma địa Từ, mười trí 
và định, trong thân bậc vô học. Các định tức là 
thông cả định đại địa. Các trí, tức là thông cả tuệ 
đại địa. Đó là công đức hữu vI. 
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"Công đức vô v1”: là công đức trạch diệt vô vi 
trong thân bậc vô học vôn có. Theo tông hữu bộ, 
trong vị kiến đạo của vô học có tắm nhãn, trong vị 
Tu đạo địa thứ chín mỗi địa có chín phẩm làm 
thành tám mươi mốt. Cộng với tám phẩm của kiến 
đạo, hợp cả hai nói thành tám mươi chín phẩm là 
công đức hữu vi của các đạo vô gián giải thoát... 
Công đức trạch diệt vô vi do các đạo giải thoát tám 
mươi chín phẩm gọi là công đức vô vi của bậc vô 
học. hai đức của Hữu học chuẩn theo đây nên biết. 
Nhưng tông đại thừa dựa với Chân như tạm kiến 
lập trạch diệt và phi trạch diệt mà không có "thê" 
thực riêng, cũng không có phẩm sô nhiều ít. Chỉ do 
tuệ lia chướng, hiển bảy như lý viên mãn tức là 
công. đức hữu vi vô vi. Do đức của bậc vô học đầy 
đủ nên nói là thành tựu. 

/#€z/:;: Lại có chúng Tỳ-khưu ni, tám trăm 
người đêu hội đủ, đều là bậc A-la-hán. 

Giái (lích:: Nói về các Tỳ-kheo ni vô học, (A- 
la-hán) chữ Ty kheo như đã giải thích ở trước. Ni 
là tiếng gọi Nữ. Tiếng Phạm có tiếng gọi Nữ này 
xưng hô như vậy (NI) tắm trăm người đêu hội đủ 
là nói số chúng. Đều là A-la-hán tức tán thán vô 
học từ đây, tiếng xuống là nêu chúng â ân hiển khó 
lường. Văn phân làm ba: I. Nêu sô nói rõ loại; 2. 
tán thán đức chung và riêng; 3. Tóm kết việc tán 
thán thành tựu. Nay nói phân một. 

ái: Lại có vô lượng vô số Bồ-tát Ma-ha-tát. 
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Giái £íc:: Nêu chúng Bô-tát 

"Vô lượng vô số": theo kinh Hoa Nghiêm 
quyền bốn mươi lăm: đạt đến một trăm lẻ bôn gọi 
là vô sô, đạt đến một trăm lẻ sáu gọi là vô lượng. 
Nay trong kinh này là nói về chúng rất nhiều, vì 
vậy nói là vô lượng vô số. Lại bản dịch cũ đã nói 

“chín trăm vạn ức”, bản dịch này chỉ nói vô lượng 
vô số, tiêu biểu số nhiều, cân øì phải nêu con sô. 

"Bồ-tát Ma- ha-tát”: tiếng Phạm là Bỏ-đề Tát- 
đỏa, lược nói là Bô-tát, Bồ-đề là tiếng phạm, tiếng 
Hoa dịch là Ciác. Tát-đỏa dịch là Hữu tình. Hạnh 
của Bồ- tát, gồm có hai môn: 1. Tự lợi: lấy. đại trí 
làm đâu. 2. Lợi tha: lấy đại bi làm đầu. Bồ-đề là 
giác, cầu quả do trí. Tát- đỏa là hữu tình, độ sinh 
do bị. 

Kr:: Thật trí bình đăng, vĩnh viễn đoạn trừ 
mọi chướng hoặc, phương tiện thiện xảo, khởi đại 
hạnh nguyện. 

Giải flöíci: Tần thán chung về hai trí: hai câu 
trước là nói về trí tự lợi, hai câu sau là nói về trí lợi 
tha. 

"Thật trí" là Căn bản trí. Thật: nghĩa là thể chơn 
như không thay đôi, trí chứng đắc thật, øọI là thật 
trí. 

"Bình đăng" là không có cao thấp. 

"Vĩnh viễn đoạn trừ chướng hoặc": Hoặc nghĩa 
là phiên não, chướng nghĩa là hai chướng, do phân 
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biệt mà khởi. Sơ địa đạt kiên đạo chủng, vĩnh viễn 
đoạn dứt hai chướng, câu sinh đến địa thứ mười 
mới trừ được một phân, tới định Kim cang mới 
đoạn dứt mãi mãi. Cho nên do từ hai chướng ban 
đầu mà nói vĩnh viễn đoạn trừ, nếu sau nảy đến 
quả, hai chướng mới hết. 

"Phương tiện” là Hậu đắc trí, tuy thấu suốt tánh 
y tha, như huyễn như dợn nắng, nhưng vì tâm đại 
bi cứu vớt, không bỏ hữu tình, tạo nhiều loại lợi 
tha, gọi là phương tiện. 

"Thiện xảo" là đối với cảnh của đôi tượng được 
hóa độ, khéo ứng hợp căn cơ, đôi với tâm của năng 
hóa (chủ thể), khéo léo không chấp trụ. 

"Khởi đại hạnh nguyện" là phát khởi hạnh 
nguyện thù thăng quảng đại. nghĩa là các Bồ-tát 
trong địa thứ bảy đầu trí đạt Tục chứng Chân 
không thể cùng khởi, mọi hạnh nguyện hoặc nhất 
định hoặc phân tán là đều do công dụng tu hành 
của Hậu đắc trí sau này. Cho nên, địa thứ tám trở 
đi, cùng khởi duyên Chân tục, tự tại tu hành, mà 
không dựa vào công dụng. Theo nghĩa phân loại là 
sau mới được, nhưng đây nói chung là khởi hạnh 
nguyện. Lại giải thích: Chính thức thê nhập Hậu 
đặc trí, đêu gọi là Thật trí, có thê duyên hai cảnh 
thật chân tục. Trí gia hạnh gọi là phương tiện vì có 
thê dẫn sinh trí tuệ chánh giác. Về nghĩa tuy không 
sai trái, nhưng nay chọn giải thích trước. 
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#iz/:: Dùng Tứ nhiếp pháp, làm lợi ích hữu 
tình. Giải thích: 

Từ đây là tán thán về đức của địa thứ mười, văn 
có mười phân: đây là phân nói về tướng của sơ địa. 

Tán thán về hạnh vô tham. Bồ-tát cứu vật, đắc 
đông thê Bi, khi làm lợi người, tức làm lợi mình, 
không thấy lìa mình, riêng có lợi tha. 

"Tứ Nhiếp pháp" là để thâu nhiếp, giáo hoá hữu 
tình. Luận Thành Thật nói: 1. Bồ thí: dùng các thứ 
thức ăn, Y phục... để thâu giữ chúng sanh; 2. Ái 
ngữ: Lời nói tùy theo ý, mà được lòng họ; 3. Lợi 
hành: vì họ câu lợi, giúp họ thành việc; 4. Đồng sự: 
Như cùng một thuyền, lo, vui giông nhau. Lại nữa, 
Kinh Đại Phẩm nói: dùng hai thứ của cải và giáo 
pháp để thâu giữ chúng sanh, gọi là Bồ thí. Dùng 
sáu Ba-la-mật vì chúng sanh mà thuyết g1ảng, gỌI 
là Ái ngữ. Giáo hóa chúng sanh, khiến thực hành 
sáu độ, gọi là Lợi hành. Dùng lực thần thông, biến 
hóa nhiêu loại, vào năm cõi, củng các chúng sanh, 
cùng tạo sự nghiệp, gọi là Đồng sự. Nghiệp dụng 
của Tứ nhiếp pháp thế nào? Luận trang nghiêm 
quyền tám, có kệ tụng: Làm thành khí khiên cho 
tin, tạo thành hành, cũng giải thoát. Bồ thí có thể 
làm pháp thành khí, do tùy thuận sự thọ nhận pháp 
của chúng sinh. Ái ngữ khiến cho tin do chúng sinh 
dứt trừ nghi ngờ nghĩa pháp. Lợi hành khiến cho 
thực hành pháp do nương pháp, chữ pháp mà hành. 
Đông sự làm cho giải thoát do được hành lâu dài, 
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đem đến lợi ích chúng sinh. 

Theo lý thì ở sơ địa, vạn hạnh đều tu, đây là 
thuận theo Thí độ nêu tán thán thiên về. Tiếp đến 
là hai địa, nghĩa â ây thế nào? 

ni:: Bỗn tâm vô lượng, che chở khắp cả. 

Giải thích: Tán thán về hạnh vô sân. Bồ-tát lợi 
sinh, oán thù và thân hữu đều bình đăng, che chở 
tật cả. 

"Bốn vô lượng" là: từ, bi, hỷ, xả. Theo Luận 
Câu xá: Từ là cho vui, bị là cứu khô, hỷ là vui 
mừng vỗ vẻ, xả là bình đẳng. Lại nữa, luận Thành 
Thật nói: Từ là tâm thiện trái với sân. BI là tâm 
thiện trái với não. Hỷ là tâm thiện trái với ganh 
ghét. Cả ba tâm đó đều là sự sai biệt của tâm từ. 
Khiến cho cả ba đều bình đăng, gọi đó là xả. Theo 
luận Hiển Dương: Từ vô lượng là đối với chúng 
sinh không khô, không lạc, muôn cho điều vul. BI 
vô lượng là đối với chúng sinh khổ, muốn cứu trừ 
điều khô. Hỷ vô lượng là đối với chúng sinh VUI, 
tùy hỷ theo vui của họ. Xả vô lượng là tâm xả hết 
vui khổ. Không nhiễm Y vui thích. Thể của bốn vô 
lượng theo luận Bà-sa nói có hai thuyết về hai loại 
Từ BI: 

1. Đều lấy vô sân làm thê. Từ có thê đối trị sân 
đoạt vật mạng. Bi có thể đối trị sân hận đánh đập; 
2. Từ lây vô sân làm thê. Bi lấy thiện căn bất hại 
làm thê đối trị hại. Hỷ cũng có hai: 1. Thiện căn 
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làm thể; 2. Hý lây vui làm tự tính. Xả lấy thiện căn 
vô tham làm thể tương ưng, trợ bạn đều là tánh năm 
uấn. Luận thành thật nói bốn vô lượng này do đều 
là tánh tuệ. Luận tạp tập Đại thừa nói bốn vô lượng 
đêu lấy hai pháp định tuệ và các tâm pháp tương 
ưng làm tự tính. Lại luận Hiên Dương nói: Từ lây 
thiện căn vô sân làm thê. Bi lây thiện căn bất hại 
làm thê. Hỷ lây thiện căn không ganh ghét làm th. 
Xả lây vô tham vô sân làm thể, đêu là pháp thương 
xót chúng sinh. Từ chỉ lây vô sân, hai loại bị, hỷ 
lây một phân vô sân. Xả lây một phân tham, vô sân 
tương ưng, quyên thuộc đều làm thể. 

Theo luận Hiển Dương: Từ vô lượng là đối với 
chúng sinh không khô, không lạc, muốn cho điều 
vui. Bi vô lượng là đối với chúng sanh khổ, muôn 
cứu trừ điều khổ. Hỷ vô lượng là đôi với chúng 
sanh vui, tùy hỷ theo vui của họ. Xả vô lượng là 
tâm xả hết vui, khổ. Không nhiễm ý ý vui thích. Thế 
của bốn vô lượng, theo luận Bà-sa nói có hai thuyết 
về hai loại Từ Bi: 1. Đều lấy vô sân làm thê. Từ, 
có thể đối trị sân đoạt vật mạng. Bi có thể đối trị 
sân hận đánh đập; 2. Từ lây vô sân làm thê. Bi lấy 
thiện căn bất hại làm thê đôi trị hại. Hỷ cũng có 
hai: 1. Thiện căn làm thể; 2. Hý lấy vui làm tự tính. 
Xá lây thiện căn vô tham làm thê tương ưng trợ bạn 
đêu là tánh năm uấn. Luận thành thật nói bốn vô 
lượng này đêu là hạnh tuệ. Luận Tạp Tập Đại thừa 
nói bôn vô lượng đều lây hai pháp định, tuệ và các 
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tâm pháp tương ưng làm tư tỉnh. Lại luận Hiển 
Dương nói: Từ lây thiện căn vô sân làm thể; Bi lây 
thiện căn bất hại làm thê. Hỷ lây thiện căn không 
ganh ghét làm thê. Xả lây vô tham, vô sân làm thể 
đều làm pháp thương xót chúng sanh. Từ chỉ lây 
vô sân, hai loại BI, hỷ lấy một phần vô sân. Xả lây 
một phần vô tham, vô sân tương ưng, quyền thuộc 
đều làm thê. Đối với tiêu thừa, cả bôn thứ này đều 
là môn quán, còn Bồ-tát vì lợi tha, nên cả bốn đều 
là thật hạnh. 

Tiếp đến là Ba địa, nghĩa đó là gì? 

Knj:: Ba Minh soi đạt, đắc năm thần thông. 

Giải thích: Tần thắn đây đủ đức hạnh, Bồ-tát 
nơi địa này, chánh đoạn vô minh, định thù thắng 
tương ưng, đủ cả minh và thông. 

"Tam Minh soI đạt”, xưa nói là: 1. Túc mệnh 
minh; 2. Thiên nhãn minh; 3. Lậu tận minh. Theo 
Luận Bà-sa quyên một trăm lẻ một nói: 

1. Túc trụ tùy niệm trí chứng minh: do thông 
đạt hiểu rõ pháp nơi đời trước; 2. Sinh tử trí chứng 
minh: thông đạt hiểu rõ pháp nơi đời sau; 3. Lậu 
tận trí chứng minh: do thông đạt hiểu rõ tính Niết- 
bàn. 

"Soi": Đó là mắt tuệ, chủ thê soi chiếu nơi tâm. 
"Đạt" là thấu đạt, tức cảnh của đối tượng được 
quán. 

Đối trị cái ngu tối của ba đời nên øọI là so1 đạt. 
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Theo luận Câu xá thể của hai Minh đâu là hữu lậu, 
tánh tục trí, thể của minh sau chung cả vô lậu nghĩa 
là tánh sáu trí hoặc mười trí. 

"Đắc năm thân thông", theo Luận Bà-sa, đôi 
với cảnh sở, duyên thấu đạt không điên đảo, diệu 
dụng không ngại, không bị ngừng trệ, gọi là thân 
thông. 1. Thân cảnh trí chứng thông: Thân là đắng 
trì (định); cảnh là hành hóa. Trí chứng thân cảnh 
không ngưng trệ gọi là thông; 2. Thiên nhãn trí 
chứng thông: Thù thăng gọi là thiên. Đại nơi Sắc 
giới tạo nhãn căn tịnh sắc. Trí: là tuệ tương ưng với 
nhãn thức. Thấy xa không ngại, gọi là Thiên nhãn 
thông; 3. Thiên nhĩ trí chứng thông: đại nơi Sắc 
giới tạo nhĩ căn tịnh sắc. Trí là tuệ tương ưng với 
nhĩ thức, nghe xa vô ngại, gọi là Thiên nhĩ thông; 
4. Tha tâm trí chứng thông: Biết tâm của người 
khác gọi là tha tâm trí. Nếu dựa theo căn bản trí thì 
biết tâm chắng đôi tượng sở tri nào chăng phải là 
tâm. Tùy ý nhớ nghĩ đây là dựa theo gia hạnh mà 
gọi là Tha tâm thông; 5. Túc trụ tùy niệm trí chứng 
thông. Ở những việc xưa, tùy theo sự. Nghĩa là: 
nhớ đến những niệm trước, lân lượt quản nghịch, 
cho đến có thê nhớ sơ tâm trung hữu gọi là G1a 
hạnh mãn. Khi căn bản đã thành, có thê nhớ được 
ở chỗ nào đó, đã mang họ tên gì, loại thân gì, sự 
nghiệp gì, gọi là túc trú. Nghĩa là: những tâm tụ kia 
tuy có nhiêu pháp, nhưng niệm lực thù thắng, trí 
tùy niệm lực có thê biết những điều đó, nên gọi là 
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tùy niệm. Trí chứng túc trụ, không có ngưng trệ, 
øọI là thông. 

Nói về năm thê, theo Luận Câu xá thì năm 
thông đó thuộc về đạo giải thoát, tuệ làm thể của 
chúng. Thân cảnh, Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Túc trụ, 
cả bốn đều là tục trí, chỉ là hữu lậu, còn tha tâm trí 
thông thì năm trí làm thể. nghĩa là: Pháp, Loại, diệt, 
Đạo, Thê tục. Tha tâm thông chung cả lậu và vô 
lậu, vì lây đó làm thê. 

Về địa nương tựa thì ở vô Sắc giới, quán giảm 
chỉ tăng, cả năm thông phải nương vào chỉ và quán, 
chỉ bốn thiền căn bản và cận phân địa là không có. 
Theo Luận Hiển Dương, năm thông đều lấy hai 
pháp định, tuệ và pháp tương ưng làm thể, tức Hậu 
đắc trí chỉ là vô lậu. 

Hỏi: Trước nói Tam minh tức nó! lậu tận, trong 
năm thông sao không nói? Đáp: Theo mỗi địa riêng 
mà nói; địa sau luận về thần thông không có Luận 
tận. 

Tiếp đến là Địa thứ tư, nghĩa nó thế nào? 

#/:: Tu tập vô biên, pháp Bồ-đề phân. 

Giải tích: Tân thán về hạnh tu tập. 

Nói "vô biên”: Là tu hành thường tập, rộng lớn 
vô biên 

Pháp Bỏ- đề phân": Bỏ-đề là giác, là điều được 
mong cầu. Phần là nhân, còn gọi là chi phân. Ba 
mươi bảy pháp thuận hướng đên Bồ-đề, phần của 
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Bôỏ-đê, gọi là Bô-đê phân. 

Nói về thể, như luận Câu xá quyển hai mươi 
lãm có kệ tụng: Đây thật sự chỉ mười. Nghĩa là Tuệ 
Cân, Định, Tín, Niệm, Hỷ, Xá, Khinh an và GIới, 
tâm làm thế? Tuệ bao gồm tám chữ như là Tứ niệm 
trụ (Tứ niệm xứ), Tuệ căn, Tuệ lực, trạch pháp giác 
chi, Chánh kiến đều lấy Tuệ làm thẻ. Cần cũng 
øôm thâu tám thứ: Tứ Chánh đoạn, Tĩnh tân căn, 
Tỉnh tân lực, Tĩnh tân giác chi và Chánh tinh tân, 
đều lây Cân làm thể. Định cũng gôm thâu tám thứ: 
Tứ thân túc, Định căn, tịnh lực, Định giác chi và 
Chánh định đêu lây định làm thể. Tín chỉ gồm thâu 
hai: Tín căn, Tín lực đêu lấy Tín làm thê. Niệm chỉ 
gôm thâu bốn: Niệm căn, Niệm lực, Niệm giác chỉ 
và Chánh niệm đêu lây Niệm làm thể. Hỷ chỉ gôm 
thâu một: Hỷ giác chỉ lây Hỷ làm thê, xả chỉ gồm 
thâu một: Xả giác chị, hành xả làm thể, không phải 
Xả thọ. Khinh an gồm thâu một khinh an giác chị, 
lây khinh an làm thể. Giới gồm thâu ba: Chánh 
ngữ, chánh nghiệp và Chánh mạng, lây Ciới làm 
thể. Tâm gôm thâu một: Chánh tư duy lây Tâm làm 
thể. Vì thê cho nên thê của ba mươi bảy pháp Bô- 
để phân chỉ có mười. 

Người tu tập những pháp này, quán hai lợi tu 
hành, như kinh Hoa nghiêm nói: Đều vì không bỏ 
chúng sanh, cho đến an trụ Nhât-thiết-trí trí. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỞ 


QUYÉÊN THƯỢNG 


PHẢN 2 
irni:: Công xảo kỹ nghệ vượt mọi thế gian 
Giải thích: Tán thắn hành phương tiện. Bồ-tát 
địa này tu các để quán (quan sát rõ ràng) làm những 
công việc thiện xảo nhăm lợi ích hữu tình. Luận 
Câu xá nói: Tâm khởi làm công việc khéo léo chỉ 
là nói M thức. Có hai nơi đề thực hiện: Thân hành 
động công xảo. lây bốn trần. Ngữ thực hiện công 
xảo lẫy năm trần làm thể. Nói "Kỹ nghệ” là nghê 
nghiệp. "Vượt mọi thế gian" là đều vì dẫn dắt nhiệp 
phục chúng sanh. Như kinh Hoa nghiêm nói: Bỏ- 
tát địa này vì muốn lợi ích các chúng sanh, nên các 
nghệ nghiệp thế gian đều học tập và thực hành. Đó 
là các nghề như thông hiểu giỏi về văn tự, toán sỐ 
(tính toán), vẽ, in ân, các thứ đàm luận về đất, 
nước, gió, lửa v.v... thông hiểu và thành thạo 
nhưng không bị thiện căn của thê gian làm xao 
động 
Thâm nhập duyên sinh, Không vô tướng 
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nguyện 

Giải fiích: Câu trên nói duyên sinh, câu dưới 
nói về quán. "Thâm nhập" là trí chứng. 

"Duyên sinh”: Duyên là chúng duyên, sinh là 
sinh khởi, các pháp hữu vi đều theo duyên sinh. 

"Không vô tướng vô nguyện”: là theo duyên 
mà biện minh quán. Như Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 
Duyên sinh nói: Bồ-tát địa này, quán các duyên 
khởi. Biết con người là vô ngã, hiểu rõ là không có 
tự tính, rỗng không, không có người tạo tác, kẻ thọ 
nhận, đắc môn giải thoát Không. Quán các hữu chi, 
đều tự tính diệt, tất cánh giải thoát, không có một 
tí tướng sinh nào, đắc môn giải thoát vô tướng. Cứ 
như vậy mà nhập Không, vô tướng rồi, không có 
nguyện cầu, đại bi làm đầu, ĐIÁO hóa chúng sanh, 
đặc môn giải thoát vô nguyện, cho đến Bô-tát trụ 
địa Hiện tiền, đắc nhập trăm ngàn môn Tam muội 
không, vô tướng, vô nguyện, tức ba môn Tam muội 
đều hiện tiền. 

Tiếp nói địa thứ bảy. 

Kirj:: Xuất nhập diệt định, thị hiện khó lường. 

Giải thícñ:: Tân thán về hạnh tự tại. 

Nói "xuất nhập": là tâm xuất nhập của diệt 
định. 

"Diệt định": là Bồ-tát này không còn lậu diệt, 
tâm tịch nhiên không khởi tựa như Niết-bàn. Như 
luận Du-già nói: người trụ diệt định, thân, ngữ, tâm 
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hành đều diệt. 

“Thị hiện khó lường”: là nói về Bô-tát ấy thị 
hiện tùy loài, ân hiện khó lường. Như Kinh Hoa 
Nghiêm viết: Bồ-tát địa này, do trí lực Tam muội, 
dùng đại phương tiện, tuy thị hiện sinh tử mà 
thường trú Niết-bàn. Tuy bà con thân thích vây 
quanh mà thường vui với hạnh xa lìa, tuy dùng 
nguyện lực thọ sinh ở Ba cõi, nhưng không bị 
nhiễm ô theo thế pháp. 

Tiếp nói địa thứ tám. 

ni: Bẻ gãy ma oán, song chiếu nhị đề. 

Giải thích: Tiếng phạm gọi là Ma-la, tiếng 
Hoa gọi là hại giả (Kẻ phá hoại). 

Làm hại phẩm thiện của người, gọi là Ma oán. 
Ma có bốn loại. Như Luận Phật Địa quyên một nói: 
Phiền não, Uẫn, Tử, Thiên ma. Phiền não ma là 
một trăm hai mươi tắm phiên não và tùy phiền não. 
Uấn ma là năm thủ uẫn, Tử ma là pháp bên trong 
của hữu lậu, các tướng vô thường. Thiên ma: là các 
thiên tử nơi cõi trời Tự Tại thứ sáu thuộc Dục giới. 
Bốn loại ma đó đều có thê làm tôn hại các pháp 
thiện. Loại Ma đầu là nhân sinh tử. Thiên ma là 
duyên sinh tử là quả sinh tử. Do DỊ thục, sĩ dụng 
tự nó tương hại. 

Nói "Bẻ gãy (tôi phục)" như Luận Trí độ quyên 
hai mươi lăm nói: Các Bồ-tát đó, đặc đạo Bô-tát, 
phá trừ phiên não ma, tức là chơn kiến đạo, phân 
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biệt hai chướng, phá diệt Ma oán. Đặc pháp thân 
nên có thể phá trừ uẫn ma. Đặc đạo pháp thân, nên 
phá trừ được Tử ma. Khi ở sơ địa, pháp thân và đạo 
cũng có thể phá một phân Uân ma Tử ma. Lúc tâm 
ban đâu thành Phật, mới có thê phá trừ vĩnh viễn. 
Cho nên Luận Phật Địa nói: Do bốn ma ây mà sinh 
ra các thứ sợ hãi. Như Lai vĩnh viễn lìa bốn loại 
ma, nên Tam muội chăng động có thê phá trừ 
Thiên ma. Nay địa thứ tám gọi là chăng động, vừa 
nhập địa này thì phá diệt Thiên ma, nên nói địa này 
là chế phục, trừ diệt vĩnh viễn. 

'SONE chiếu nhị đế": là nơi cảnh và trí, chơn và 
tục đều cùng quán chiếu. Phân sau sẽ nói rõ. Tiếp 
nói địa thứ chín. 

Kính: Pháp nhãn thây khắp, biết căn của chúng 
sanh, bốn vô ngại giải, diễn nói về vô úy. 

Giá¡ fhích: “Pháp nhăn thây khăp": Pháp là giữ 
lây theo phép tác, thông cả cảnh chơn và tục. Nhãn: 
là tuệ tịnh chiêu các hữu tình, tùy theo chủng tính, 
đều biết được. 

"Bốn vô ngại giải": Luận Nhiếp Đại thừa, Bồ- 
tát vô Tánh giải thích nói: Do pháp VÔ ngại, tự tại 
biết TỐ tật cả pháp cú. Do nghĩa vô ngại, tự tại thông 
đạt tất cả nghĩa lý. Do từ vô ngại, tự tại phân biệt 
tật cả ngôn từ. Do biện biệt vô ngại, hiện bày khắp 
mười phương, tuỳ chỗ ứng hợp sâu xa mà tự tại 
biện thuyết. Chung lấy định, tuệ và pháp tâm tâm 
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Sở tương ưng VỚI vu làm tự tính. 

"Diễn thuyết vô uý”: nghĩa là pháp nhãn của 
Bồ-tát đó có thể thấy căn thượng, trung, hạ. Bốn 
vô ngại giải theo đúng căn cơ mà diễn thuyết. 

Nói "vô úy”: Theo Luận Trí Độ quyên hai mươi 
bốn nói: Hỏi: bốn vô sở úy, Bồ-tát có không? 

Đáp: Có. 

[. Văn trì vô úy: Các Đà-la-m, nhớ nghĩ không 
quên, thuyết pháp trước hội chúng đều không hề sợ 
hãi; 2. Giải thoát vô úy: Tất cả pháp dược, đều có 
thế phân biệt, biết căn tánh của chúng sanh, tùy chỗ 
ứng hợp thuyết không hề sợ hãi; 3. Xử chúng vô 
úy: Có người khắp mười phương, đến vân nạn nơi 
ta, ở trong đại chúng, thuyết pháp vô úy; 4. Đáp 
nạn không sợ hãi: Tât cả mọi người, đến vẫn nạn 
ta, ta đều trả lời đầy đủ có thê đoạn dứt nghi hoặc 
của họ, ở nơi đại chúng, thuyết pháp không sợ hãi. 
Do đủ bốn thứ đó mà đạt được tự tại. Như Kinh 
Hoa Nghiêm quyên ba mươi tám nói: Bô-tát địa 
này, đắc trí vô ngại, đắc pháp tạng v1 diệu của Như 
Lai, tác đại pháp sư, do đắc bốn môn Đà-la-ni vô 
ngại, dùng trăm vạn A-tăng-kỳ âm thanh thiện xảo, 
mà diễn thuyết các pháp. 

Tiếp nói địa thứ mười: 

/#ázi:: Mười lực diệu trí, pháp âm vang động, 
gân ngôi vị vô đăng đăng, Tam muội Kim cang. 

Giái tlíci:: Tán thán hạnh mãn túc (đây đủ). 
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"Mười lực diệu trí, pháp âm vang động": là 
mười lực nơi quả Phật, như xứ và phi xứ v.v.... 
Bỏ-tát nơi địa này, đắc được một phân các pháp 
kia. Luận Trí độ quyên hai mươi bốn nói: 

Hỏi: Phật có mười lực, Bô-tát có không? 

Đáp: Có. 1. Lực của tất cả trí tâm sâu bền vững 
chắc; 2. Lực đây đủ đại từ, do không xả bỏ chúng 
sanh; 3. Lực đây đủ đại bi, do không cần tất cả cung 
kính cúng dường: 4. Lực tinh tân: siêng câu tất cả 
pháp Phật, tâm không nhàm chán; 5. Lực thiên 
định: Tuệ hành nhất tâm, oai nghĩ không hoại; 6. 
Lực đây đủ trí tuệ: Đoạn dứt tât cả phân biệt suy 
tưởng, hý luận; 7. Lực không chán ghét sinh tử vì 
thành tựu hết thảy chúng sanh; 8. Lực của pháp 
nhãn vô sanh: Do quán thật tướng của tất cả pháp; 
9, Lực Giải thoát: nhập nơi giải thoát không, vô 
tướng vô tác; 

10. Lực đây đủ trí vô ngại: pháp sâu xa tự tại, 
biết rõ những tâm hành dây khởi của các chúng 
sanh. Mười lực â ây Ở trong, địa thứ mười, môi lực 
tùy theo mỗi địa mà tăng nên có ba đức khác nhau: 
Lực thiền định, Lực trí tuệ, Lực vô sinh, Lực giải 
thoát, bốn lực đó đều là tự lợi. Thâu tóm, tán loạn, 
đoạn trừ vọng là nhân của Đoạn đức. Chánh quán 
giải thoát nhân của trí đức. Lực Đại từ, Lực đại b1, 
Lực không chán sinh tử, Lực trí vô ngại, bốn lực 
đó là của lợi tha Ấn đức: hai lực từ và bi làm tâm 
của chủ thể hoá độ, hai lực không chán sinh tử và 
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trí vô ngại là cảnh của đối tượng được hoá độ. Còn 
lực tinh tiến thì chung cả hai lợi. Nên mười lực nây 
định tuệ làm tính, những quyền thuộc tương ưng 
đều làm thể. Đủ mười trí lực, diệu ứng hợp căn cơ, 
diễn thuyết chánh pháp, giống như sâm rên vang. 
Như kinh Hoa Nghiêm quyên ba mươi chín nói: 
Bồ-tát nơi địa này, dùng lực tự nguyện, khởi mây 
đại b1, động sâm đại pháp, minh thông vô úy dùng 
làm ảnh chớp, phước đức trí tuệ làm đảm mây dày, 
hiện nhiêu loại thân, biến khắp mười phương, diễn 
thuyết chánh pháp. 

Là bậc đạt Tam muội Kim cang, gần VỚI ngôi 
vị vô đăng đăng. Phật so với Bô-tát, gọi là vô đăng, 
ngang đạo chư Phật, gọI đó là đắng. Địa thứ mười 
này, gọi là cận kê với quả. Tam muội Kim cang là 
định tôi thăng sau cùng. Thăng dụng kiên cô là 
định Km cang, nên một chữ "cận” chung cả dụng 
và định. 

Mười đoạn trên đây là tán thán riêng về địa thứ 
mười. Lại nữa, địa sau, tất có đủ đức của địa trước 
nên trên đây là tán thán chung, cũng không trái 
nhau. Sau đây là phần ba, kết tán thành tựu, nghĩa 
đó thế nào? 

ini:: Công đức như vậy, thảy đều đã đầy đủ. 

Giái thích: Bồ-tắt có đủ các công đức kế trên. 

Dưới đây là phần bốn - Các Thánh chúng tại 
gia, nghĩa ấy là thê nào? 
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iirziz: Lại có vô lượng chúng Uu-bà- tắc, chúng 
Ưu-bà-di, đều kiến Thánh đề. 

Giải fiíc: Kính cũ thì căn cứ theo người, chia 
làm hai chúng. Đây đều là cận sự, nên kinh hợp 
chung làm một. 

Nói "vô lượng” là con số rất nhiều. 

"Chúng Ưu-bà-tắc, chúng Ưu-bà-di" là nói về 
từng loại. Đầy thuận theo cô dịch, có phân và lược. 
Ngài Tam Tạng Từ Ấn dịch các kinh đều viết: Ô- 
ba-tư-ca, Ô-ba-sách-ca. Ô-ba tiêng Phạm nghĩa là 
Cận, ca nghĩa là sự. Sách nghĩa là nam, Tư nghĩa 
là nữ. Luận Thuận Chánh Lý quyền ba mươi bảy 
nói. Dựa vào nghĩa gì gọi là Ô-ba-sách- ca, Ô-ba- 
tư-ca? nghĩa là người nam, người nữ kia, trước tiên 
quy y Tam bảo, thân cận phụng sự bậc Thây mà 
mình tôn kính và hộ trì Thi-la. Hoặc thường thực 
tập gân gũi. Như lý, hoại bỏ ác nghiệp. Hoặc 
thường gân gũi phụng sự Phật làm thây, một phần 
đồng với Phật là được tịnh gIỚI, Ý thiện lạc trụ. 
Tịnh giới là năm gIỚI của tại gia: Ba giới bảo hộ 
thân nghiệp, một giới bảo hộ ngữ nghiệp, và một 
gIỚI thông chung ba nghiệp. Bốn giới trước là tánh 
giới, một giới sau là Giá giới. Đêu lấy biêu, vô biểu 
làm thể. Tông hữu bộ cho Biểu nghiệp là thân 
nghiệp, nơi sắc pháp xứ vô kiên, vô đôi. Luận 
Thành Thật cho biểu nghiệp là thân ngữ còn vô 
biểu tức hạnh không tương ưng, phi sắc tâm. Đại 
thừa cho biểu nghiệp chính là Tư, còn vô biểu là 
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giả lập dựa theo tư thủ thắng không phải thật sự 
thuộc về pháp xứ. Do đủ giIỚI đức có thê thân cận, 
thừa sự Ty-khưu, Tỳ-khưu n1, vì vậy mà dịch nghĩa 
là cận sự nam, cận sự nữ. 

"Đêu kiến Thánh đế": là tán thán về Thánh đức, 
nói rõ tại gia đều chứng đề. Thể của kiến tức là tịnh 
Tuệ vô lậu. Thánh để tức là bốn để như khổ v.v... 
Từ thiện căn thế đệ nhất, không gián đoạn, tức 
duyên với, cảnh của khô Thánh đề, nơi Dục giới 
sinh pháp vô lậu, gọi là khổ pháp trí nhẵn. Như vậy 
cho đến niệm thứ mười lăm là đạo loại trí nhẫn đều 
gọi là Kiên đề. 

VỊ này đoạn trừ thế nào? Luận Phật địa quyền 
một nói: Đã đoạn được một trăm mười hai loại 
phiền não của kiến đạo gọI là Sở quả. Thật ra Vô 
học cũng đêu là kiên để. Nay dựa vào kiến ban đầu 
gọi chung là kiến để. Hỏi: Kinh nói kiến đề chỉ là 
nói chung, lý thật tại gia đắc được quả øì? 

Đáp: tại gia đắc được ba quả đầu, còn quả A- 
la-hán chỉ hàng xuất gia. Giả như chứng quả thứ 
hai, sinh nơi biên địa không có Phật pháp, thì khi 
chứng quả A-la-hán, râu tóc tự rụng, thành tướng 
Sa môn. (Như luận Ba-sa nói) Kinh này trước đã 
nêu rõ chúng vô học, sau nói chúng cận sự chỉ nói 
kiên để tức không có ly ngăn chận, không chứa ba 
quả đâu. Sao biết như vậy? Như phân tiếp theo của 
kinh nảy nói: Liên hỏi các Ưu-bà-tắc Bảo cái, Vô 
cầu xứng... những cư sĩ này còn là chúng Đại Bồ- 
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tát ứng hiện, huống là ba quả đầu mà không chứng 
được ư. 

ii: Lại có vô lượng tu hạnh bảy hiền 

Giải thích: "Vô lượng" là rất nhiều 

"Tu hạnh bảy hiển": tu, nghĩa là tiến tu. Hiền 
nghĩa là hiên thiện, hiển hòa. Có bảy ngôi vị Hiền 
nên gọi là bảy Hiên. 

Kz:: Niệm xứ, chánh cần, thân túc, căn, lực, 
tám thăng xứ, mười biến xứ. 

G7äi fö(cj:: Như luận Chánh lý đã nêu là thuộc 
về bảy Hiền. "Niệm xứ" là bốn niệm xứ, thân thọ 
tâm pháp, dùng tuệ làm tính 

thâu tóm cả phân chung riêng là nghiệp vị thứ 
nhất. 

"Chánh cần" siêng năng đoạn hai ác, siêng tu 
hai thiện, lấy tinh tiến làm tính, là Noãn vị tăng. 

"Thần túc" là Dục, cân, tâm, quán, lẫy định làm 
tính, là Đảnh vị tăng. 

"Căn" là năm căn, nhẫn ắt không thối chuyên 
là nhẫn vị tăng. "Lực" là năm lực tức Thế đệ nhất 
pháp. Hoặc không thể khuất phục, là lực tăng 
thăng. 

Những niệm trụ đó, có đủ tính năm uân, không 
có giác đạo chị, vì là vô lậu. 

Tám Thăng xứ: Như nơi luận Chánh lý đã nêu 
rõ. 

Mười Biến xứ: Là quán đủ khắp về bốn đại địa 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ BA LA MẬT,Q.thượng2 1145 


thuỷ hoả phong, bốn sắc xanh vàng đỏ trắng cùng 
hai vô biên xứ là Không, Thức. 

Ki: Mười sáu tâm hành, hướng đến hiện 
quán đề. 

G147 fícñ: "Mười sắu tâm hành” theo luận 
Chánh lý, là từ Noãn pháp tu bốn Thánh để, với 
mỗi một đề có bồn hành tướng, bốn để có mười sáu 
hành tướng khổ đề có bốn hành tướng: vô thường, 
khô, không, vô ngã, lập, đế có bốn: Nhân, tập, 
sanh, duyên. Diệt để có bốn: Diệt Tĩnh, Diệu, Ly. 
Đạo để có bốn: Đạo, Như, hành, Xuất. Kiến duyên 
VỚI tướng, gọi là tâm hành, đều lây tuệ làm thẻ, đầy 
đủ năm uân. 

“Hướng đến hiện quán đế". Hướng đến nghĩa 
là chủ thê hướng tới, tức là mười sáu hành. Hiện- 
quán- -đề là đối tượng được hướng tới, cho nên sau 
Thế đệ nhất, gọi là Hiện-quán-đề. Như luận Câu- 
xá nói: Hiện-quán-để có ba loại: l. Kiến- hiện- 
quán: Duy chỉ tuệ vô lậu kiến để phân, gọi là Kiến- 
hiện-quán; 2. Duyên- -hiện-quản: Tuệ vô lậu đó và 
tuệ tương ưng với tâm, tâm sở pháp, cùng một đối 
tượng duyên, gọi là Duyên-hiện-quán; 3. Sư-hiện- 
quán: nghĩa là chỗ tương ưng trước và đạo cùng 
ngang nhau, cùng một sự nghiệp, gọi là Sự-hiện- 
quán. 

Kim: Lại có mười sáu đại Quốc vương, như 
vua Ba-tư-nặc... cùng với ngàn vạn quyến thuộc 
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đều hội đủ. 

“Grđ fci: Tên mười sáu nước, sẽ liệt kê ở 
phân sau, các Quốc vương đó cùng đến dự hội. 
Dưới đây là phần thứ bảy, nêu chúng chư Thiên 
nơi sáu cõi trời thuộc Dục gIới: 

⁄mii: Lại có các Thiên vương nơi sáu cối trời 
thuộc Dục giới như Thích Đê Hoàn nhân.... cùng 
với quyền thuộc, vô lượng thiên tử đều hội đủ. 

Giải thích: "Thiên .vương nơi Sâu CỐI trỜI 
thuộc Dục giới là nêu vê loại. Dục: nghĩa là Dục 
gIỚI, dâm và sự ăn uống dẫn đến tham. Ở trong Dục 
HIỚI CÓ sáu cõi trời như luận Thuận Chánh lý, 
quyên ba mươi mốt nói: l. Trời Tứ đại vương 
chúng ở núi Diệu cao tại tâng cấp. thứ tư. Nghĩa là 
những thiên chúng â ây phụng sự bốn đại vương, do 
bốn đại vương đó lãnh đạo; 2. Trời Tam thập tam 
(Đao lợi): trú ở đỉnh núi Diệu cao. nghĩa là cõi trời 
đó là chỗ ở của chư Thiên ba mươi ba bộ; 3. Trời 
Dạ-ma-thiên: nghĩa là cõi trời đó thường thường 
hay nói "vui sướng thay!": 4. Trời Đồ-sủ-đa (Đâu 
suất): nghĩa là cõi trời đó, với những thứ mình nhận 
được đêu sinh tâm vui đủ. 5. Trời Lạc-biến-hóa: 
CốiI trời ây, vui thích hóa cảnh dục, ở đó thọ lạc. 6. 
Trời Tha-hóa-tự-tại: Cốõi trời này, tự tại thọ nhận 
sự vui thú trong cảnh diệu dục do kẻ khác hóa ra. 

Các thiên vương đó đều đến dự hội. 

"Thích Đề Hoàn Nhân..." là Thiên chủ của cõi 
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trời Tam thập tam. Tiếng Phạm gọi là Thích-ca- -đề- 
bà-nhân-đạt-la. Thích ca là họ, tiếng Hoa dịch là 
Năng. Đề bà là Thiên. Nhân Đạt La, dịch là đề. Ở 
đầy chính dịch là Năng thiên để. Nay kinh này nói 
là "Thích Đề Hoàn Nhân" là tiếng Phạm phát âm 
bị lệch. Như các kinh khác gọi là "Thiên đê Thích” 
là nói đảo lại mà thôi. Thời quá khứ xưa kia có tên 
là Kiêu thi ca, tiếng Hoa gọi là U Nhi, còn có tên 
là A- -ma-yết- -đà, tiếng Hoa dịch là vô độc hại, tức 
là nước Ma-yÊt- đà. Thời quá khứ Đề Thích tu nhân 
ở nước đó nên dùng làm tên nước. Nước đó tên gọi 
cũ là nơi đặt Cam lô. Như Trí luận nói: kiếp sơ, Đề 
Thích và A-tu-la dùng núi làm mũi đục, đục biến 
sữa đạt được Cam lô, đặt ở vùng đất đó, nhân vậy 
dùng làm tên gọi. Đề Thích xưa kia có ba mươi hai 
người làm đồng bạn có pháp thiện. Thiên nhân viên 
sinh, Thiên nhân hoan hỷ, Thiên nhân thuyết chi 
phu nhân, cùng tu thăng nghiệp, cho nên sinh trong 
cõi trời có Thiện pháp đường, cây Viên sanh, vườn 
Hoan hỷ và nữ A-tu-la là phu nhân thiết chỉ. Những 
nhân duyên Tây như nhiều nơi khác đã nói, nên nêu 
Đề Thích và năm Thiên chủ khác. 

"Củng VỚI quyền thuộc”: Là nói về các thiên 
chúng cùng theo với Thiên chủ đến, nên nói là vô 
lượng. 

Dưới đây là phần tám - Các thiên chúng nơi Sắc 
ĐIỚI: 

Kiwi›: Bốn tĩnh lự nơi cõi Sắc, các Đại Phạm 
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vương, cũng cùng với quyên thuộc, vô lượng Thiên 
tử, đều hội đủ. 

Giải thích: "Bốn tĩnh lự nơi cõi Sắc": là nêu 
về loại. Sắc: là Sắc giới. Trong địa định của cõi 
Sắc. Tĩnh lự có bốn: Tĩnh là tịch tĩnh. Lự là duyên 
lự, suy tư chuyên một cảnh, gọi là Tĩnh lự. Luận 
Thuận chánh lý, quyền hai mươi mốt nói: Thiên xứ 
của Tĩnh lự thứ nhất có ba: 1. Trời Phạm chúng: do 
Đại phạm hiện có, hóa hiện và thống lãnh, gọi là 
Phạm chúng: 2. Trời Phạm phụ: Những thị vệ xếp 
hàng trước sau Đại phạm, gọi là Phạm phụ; 3. Trời 
Đại phạm: Được sinh ra do nhiêu sự thiện, nên gọI 
là Phạm. Phạm này lớn, nên gọi là đại, do đã đắc 
định trung gian, mà được sinh ra đầu tiên và chết 
cuối cùng, oai đức đều thù thăng nên gọi là đại. 

Thiên xứ của Tĩnh lự thứ hai có ba: I. Trời 
Thiêu quang: Vì trong cõi trời đó, ánh sáng ít nhất; 
2. Trời vô lượng quang: Ánh sáng chuyền tăng, rất 
khó lường; 3. Trời Cực quang tịnh: Tịnh quang 
chiếu khắp tự địa xứ. 

Thiên xứ của Tĩnh lự thứ ba có ba: I. Trời 
Thiều tịnh: ý địa thọ lạc, gọi là tịnh, vì tịnh này 
kém nhất ở trong tự địa; 2. Trời Vô lượng tịnh: 
Tịnh này chuyển tăng, lượng rất khó lường. 3. Trời 
Biến tịnh: Tịnh này hiện bày đủ khắp, nên gọi là 
Biến tịnh. Ý hiển rõ, không có lạc nào vui hơn. 

Thiên xứ của Tĩnh lự thứ tư có chín: I. Trời Vô 
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vân: ở dưới bầu trời, nơi trụ của cõi trời, như mây 
dày đặc, nên gọi là vân. Các cõi trời ở trên ấy 
không có vùng mây trụ ở tại chỗ không có mây, 
nên gọi là vô vân; 2. Trời Phúc sinh: phải là hàng 
đị sanh (phàm phu) có thăng phước mới có thể 
vãng sinh đến cõi đó; 3. Trời Quảng quả: ở trong 
chỗ quả của hàng dị sinh, đầy là nơi tối thắng; 4. 
Trời Vô tưởng: khi tu gia hạnh, rất ghét nơi tưởng, 
lây tưởng diệt làm chính, nên gọi là Trời vô tưởng. 
Từ đây trở lên năm cối trời, gọi là Ngũ tịnh cư. Các 
Thánh lìa dục, dùng nước Thánh đạo, rửa sạch mọi 
cầu uế của phiên não, nên gọi là tịnh. Chỗ ở của 
thần tịnh, gọi là tịnh cư. Gôm: ]. Trời Vô phôn: 
Phôn là phồn tạp, còn gọi là phôn quảng (nhiêu, 
rộng). Trong chỗ không có phôn tạp, đây là tôi sơ. 
Trong cõi trời phôn quảng, đây là kém nhất; 

2. Trời Vô nhiệt: Đã khéo điều phục, dút trừ, 
tạp tu tĩnh lự các phẩm, thượng, trung, ý thích nhu 
hoà, lia các nhiệt não; 3. Trời Thiện hiện: Tạp tu 
tĩnh lự đã đắc thượng phẩm, quả đức dễ tỏ; 4. Trời 
Thiện kiến: Tạp tu định, trừ chướng, phẩm CỰC VI 
tế, kiến cực trong sáng; 5. Trời Sắc cứu cánh: 
không còn có xứ, ở trong hữu sắc, có thê vượt qua, 
gọi là sắc cứu cánh. 

"Các Đại Phạm thiên vương": tiếng Phạm gọi 
là Phạm ma, tiếng Hoa gọi là Tịch tĩnh, cũng gọi là 
nghĩa thanh tịnh, thanh khiết, tức bốn tĩnh lự đều 
được gọi là phạm. Chủ của Đệ tứ thiên, øọI là Đại 
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phạm, nên kinh Đại Bát-nhã quyền năm trăm bảy 
mươi nói: Chủ thế giới Kham nhẫn là Đại Phạm 
thiên VƯƠng, tức giống với kinh Pháp Hoa nói: Chủ 
thế gIỚI Ta bà là Phạm thiên vương. Nhưng các đại 
thiên giới thuộc đệ tứ Thiên, ba tĩnh lự sau đều có 
Phạm vương. Là tôn quý trong tự địa, cũng được 
gọi là "đại". Vì Phạm Vương vô lượng, nên nói là 
các, nhiều. Kinh chỉ nói chung các Đại Phạm 
vương thuộc bốn tĩnh lự nơi Sắc giới. Các Đại 
Phạm vương đều đến hết. 

“Cũng cùng với quyền thuộc, vô lượng thiên tử 
đều hội đủ": là giỗng như Dục giới đã đến, nên lại 
nói là "cũng". Vua đã đến thì thân dân quyền thuộc 
đều theo đủ. Số đã nhiều nên nói là "vô lượng". 
Hóa thân biến độ, nghĩa như thường nói. 

Dưới đây là phân chín - Các chúng biến hóa nơi 
các cõi nghĩa đó như thế nào? 

Kin:: Các thú biến hóa có vô lượng hữu tình 

Giải thích: "Các thú biến hóa": Là sáu CcÕI 
chắng phải là một, nên gọi là các. Thú là nơi chốn 
hướng đến, vô-phú vô-ký. Biến là chuyền đổi, hóa 
là hóa hiện. 

Hỏi: Chúng biến hóa này, định tên cõi nào? 

Đáp: Trong kinh không có nói riêng, chỉ gọi 
chung là sáu thú. Nhưng thần thông biến hóa như 
Luận Câu xá quyền hai mươi bảy nói: Có năm loại: 
1. Tu đắc; 2. Sinh đắc; 3. Chú đặc; 4. Dược đặc; 5. 
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Nghiệp đắc. Cõi trời thì có đủ cả năm loại, cõi 
người chỉ có bốn thứ, vì không có loại sinh đắc. 
Cối qui cũng có bốn, không có loại tu đặc. Bàng 
sinh và địa ngục thì có sinh đắc và nghiệp đặc. 
Những người có thể dây khởi thân thông đêu đến 
được. 

Hỏi: Nếu vậy, hai thú cõi người và trời như trên 
đã nói đủ. Tu-]a và quỉ, súc như tiếp theo sẽ biện 
biệt riêng. Biến hóa thì những chúng đó là gì? 
Trong cõi địa ngục, làm sao biến hóa? Nếu có biến 
hóa thì có được nghe kinh không? 

Đáp: Đây là quyên, đó là thật, cũng không trái 
nhau. Kinh Chánh Pháp Niệm nói: Địa ngục căn 
bản và xứ quyền thuộc, vì lực của nghiệp á ác nên có 
vô. số loại biến hóa. Luận Chánh lý, quyền ba mươi 
mốt nói: Địa ngục Cô độc, cũng có biến hóa, tuy 
thuân là cõi khô, nhưng cũng được nghe kinh. Làm 
sao biết được? Vì như kinh Đại Bát-nhã quyên một 

ÓT: ¡: "Bây giờ, đức Thê Tôn không rời khỏi chỗ 
Thủ mà nhập đăng trì, sư tử du hí hiện lực thần 
thông, khiến tam thiên đại thiên thế giới này, có đủ 
sáu loại chấn động. Lúc đó, toàn bộ các cõi địa 
ngục, bảng sinh quỉ giới và các cối khác đây. dây 
hâm hồ nguy hiểm hiện có nơi thê giới này, tật cả 
hữu tình đều lìa khô nạn, từ bỏ thân mạng ây, được 
sinh trong cõi người và các cõi trời lục dục, đều 
nhớ được kiếp cũ, hoan hý tột cùng, cùng đến chỗ 
Phật, dùng tâm ân tịnh cung kính đảnh lễ nơi chân 
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Phật". Dựa theo đó, thì sáu cõi thú đêu đến dự hội. 
Nếu theo sự giải thích ấy, thì kinh nói "biến hóa" 
là chung, cho hai điều: 1. Là do Như Lai trước khi 
thuyết giảng kinh, thần lực động địa, đại bi biến 
hóa thành thục hữu tình; 2. Là nghiệp ác của hữu 
tình nơi cõi khổ, nhờ oai thân của Phật mà nghiệp 
lực biến hóa, thoát khổ đắc lạc, đến dự hội nghe 
kinh. 

Dưới đây là phần mười, nói về tám bộ chúng 
hộ pháp như A-tu-la v.v... nghĩa đó thế nào? 

- Kzz/;: A-tu-la v.v... cùng từng ây quyến thuộc 
đêu hội đủ. 

Giải fhích: “A-tu-la, v.v...": là một trong tắm 
bộ chúng hộ pháp Thiên, Long, Dược-xoa, Kiện- 
đạt-phược, Yết-lộ-đồ, Khẩẳn-nại-lạc, Mạc-hô-lạc- 
già. Vì tám bộ chúng này thường theo Phật. Gọi 
“A-tu-la" là sai, cách gọi mới là: A- tố-lạc: A: là 
phi; Tổ lạc là thiên. Vì hay dối trá không có hạnh 
của chư thiên, cho nên gọi là phi thiên. Các luận 
Phật Địa, Du-già thì cho A-tu-la thuộc về cõi trời. 
Luận Tạp tâm thì cho thuộc cõi qui. Kinh Chánh 
Pháp Niệm Xứ thi nói A-tu-la thuộc về cõi quỉ, súc 
sinh. Kinh Gia đà thì cho là thuộc về cả ba cõi: qui, 
súc sanh và trời. A-tu-la La-hâu là con của sư tử, 
nên thuộc về cõi súc sinh. Kinh Thập ĐỊa nói có 
năm loại: 1. Loại cực yêu: lÙ trong nhân gian nơi 
các hang hốc lớn thuộc chốn rừng sâu, chăng phải 
là cung trời. Bên dưới hai vạn một ngàn do tuần 
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của đại hải phía bắc núi Diệu cao, có cung La hâu, 
tiếng Hoa gọi là Chấp nhật. Tiếp dưới nữa có cung 
Dũng kiện, rôi lại có cung Hoa man, mỗi một cung 
cách nhau hai vạn một ngàn do tuân. Thấp nhất thì 
có cung Tỳ-ma- chất-đa-la cách, gọi mới là Phệ- 
ma- chât-đát-lợi, Hoa dịch là Ý-la-tận. Cha vợ của 
trời đề thích øọI là Chi phụ, ở dưới biên lớn, có lúc 
lại xướng to: "Ta là A-tu-la vương Tỳ-ma- chất- 
đa". 

"Thiên thân": Là thân có hào quang, trú ở 
không cung. 

"Long thần": kinh Chánh pháp niệm xứ nói: có 
hai loại: I. Pháp hạnh: rông là Nan đà v.v...; 2. Phi 
pháp hạnh: là sắc đen, như thường phân biệt. 

"Thân Dược xoa": Tiếng Hoa gọi là Dũng kiện, 
còn gọi là Khinh tiệp. Bay trong không trung là 
thuộc Hư không bộ, đi trên đất là các La sát. Như 
kinh Khởi Thê nói có ba loại: 1. Ở trên đât; 2. Ở 
trong không; 3. Ở cõi trời thuộc Dục giới bảo vỆ 
cửa thành. Nói "Dạ xoa" là sai. "Kiện-đạt-phược”: 
tiếng Hoa gọi là Tâm hương, là Thần nhạc của 

chư thiên. Ở trên đất, trong các động núi, khi 
chư thiên cần nhạc, thân liên có tướng hiện, bèn 
lên cõi trời. Nói "Càn-thát-bà”" là sa1. 

"Vệt-lộ-đồ": tiếng Hoa gọi là Diệu-sí. Diệu-sí 
là thân chim. Nói "Ca-lâu-la-kim-sí-điêu" là sai vì 
màu sắc của lông xen lẫn nhiều màu báu, chứ 
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chăng phải chỉ có màu vàng ròng. 

Dưới đây là phân hai. Nói vê chúng biến hóa, 
trong đó có ba phần: 1. Nói rõ về hiện pháp tòa; 2. 
Hiện hoa báu; 3. Hiện khắp các nước. Nơi phân 
một lại có hai phần: 

- Tòa được hiện bày, nghĩa đó thế nào? 

Ki: Lại có biến hiện mười phương tịnh độ, 
hiện ra trăm ức tòa sư tử. 

Giải thích: “Lại có biến hiện mười phương 
tịnh độ”. Biến: là chuyên đôi, chuyền nhơ uê ân 
giầu, thị hiện ra sạch trong. Thể của độ (cõï) vốn 
có mà được biễn chuyên gọi là Hiện. nghĩa hóa 
hiện, không mà bỗng dưng thành có. Tòa hoa vốn 
không có, nên gọi là hóa hiện. Người năng biên 
(chủ thể) chỉ là Phật, Bồ-tát. Cõi sở biến (đối 
tượng) là bốn trần tịnh diệu, rộng rãi trang nghiêm 
khắp mười phương. Tức là Luận Du-già quyên ba 
mươi bảy nói bốn loại biến: Thị hiện, chuyên biến 
việc làm tự tại và năng thí an. lạc. 

"Tòa Sư tử": Chỗ Phật ngôi thuyết giảng, gọi là 
tòa Sư tử. Dưới đây là phân hai: 

- Hiện chủ thê thuyết pháp, nghĩa đó thế nào? 

Kir:: Phật ngồi trên đó, rộng tuyên giảng pháp 
yếu. 

G147 fiúci: Đã hiện tòa pháp "Phật ngôi trên 
ây, rộng tuyên giảng pháp yếu", tức nội dung pháp 
thuyết, chính là Bát-nhã. 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ BA LA MẬT, Q.thượng2 _ 1155 


Ki: Trước mỗi một tòa, đều hiện một hoa. 
Trăm ức hoa ấy, trang nghiêm băng nhiều báu. 

Giải thích: "Trước mỗi một tòa": là tòa pháp 
được hiện do tịnh độ biến ra. Trên tòa có Phật, 
trước tòa hiện hoa. Số hoa đồng với số tòa pháp 
cũng là trăm ức. 

“Chúng báu trang nghiêm”: Nhiều báu trang 
nghiêm, thê tức là bón đại. Trước là hiện ra tòa, sau 
là hiện ra hoa. 

Kmi:: Ö trên mỗi mỗi hoa, lại có vô lượng hóa 
Phật, vô lượng Bồ- tát, bốn chúng tám bộ thảy đều 
vô lượng. 

Giải thích: "Ö trên mỗi mỗi hoa": trên mỗi mỗi 
cánh hoa đều có hóa Phật. Phật và các chúng đều 
vô lượng. 

Kinh: Mỗi mỗi vị Phật trong đó đều tuyên 
thuyết Bát-nhã Ba-la- mật đa. 

Giải thích: Hỏi: Những biên hiện đó là Phật 
Thích Ca hóa ra hay là các Phật khác hóa ra? 

Đáp: Cả hai đều không saI. Điểm lành ứng hiện 
biểu thị về pháp thù thăng có thể cát tường. Lại 
biểu hiện cho thể của độ (cõi nước), tịnh và uế 
không hai. Lại biểu thì cho pháp được thuyết 
giảng, chơn và hóa không hai. Hoặc Đại Bỏ-tát 
trang nghiêm đạo tràng, dẫn thâu khiến vui vẻ 
hướng nhập, cho nên hiện hóa. 

Kini:: Lần lượt hiện bày khắp hằng hà sa các 
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Phật quốc độ trong mười phương. 

Giái (bích: Tịnh độ và chư Phật hiện ra lần 
lượt chuyên khắp mười phương cõi Phật. 

/áiri:: Các đại chúng vân tập tới như vậy, đều 
đến lễ nơi chân Phật, lùi ra ngôi qua một bên. 

Giải (ích: Trước khi sắp thuyết giảng kinh thì 
phóng quang triệu tập. như trăng sáng mùa thu, làm 
mờ các ngôi sao, như mặt trời mùa hè, đoạt hết các 
màu sắc khác. Từ đây trở xuống là Tự phát khởi 
øôm hai: 

1. Tướng lành trước khi nói kinh; 2. Hiện hoa 
triệu tập chúng. 

Phân một gồm ba văn: l. Hiện các tướng lành; 
2. Đại chúng kinh nghĩ; 3. Trôi nhạc cúng dường. 
Trong phân hiện tướng lành lại có bốn tiết: 1. Như 
lai nhập định là: 

Kini: Bây giờ, đức Thế Tôn, đâu năm tháng 
Giêng, ngày mông tám, nhập Đại Tam-ma-địa v1 
điệu tịch tĩnh. 

Giải thích: "Đầu năm tháng Giêng ngày mông 
tám là thời điểm Phật diễn thuyết. Trung Hoa chia 
làm bốn thời (mùa), mỗi thời có ba tháng. Lịch đời 
Đường lập tháng Giêng (Chánh nguyệt) là tháng 
Dân. Các nước ở phương Tây (An độ) có ba mùa, 
mỗi mùa có bốn tháng, Đầu mùa Đông bắt đầu 
tháng mười một, giông như xưa lập tháng Tý làm 
chánh. Nửa tháng tôi trăng là chỉ bắt đầu, nên ngày 
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hai mươi ba tức ngày thứ tám. Lại Kim Quang 
Minh quyền. thứ chín lập làm bốn thời. Như Tây 
Vực ký quyên hai nói: Từ mười sáu tháng giêng 
đến rắm tháng tư là ba tháng mùa Xuân. Do đó 
ngày hai mươi ba tháng Giêng tức là ngày mông 
(thứ) tám của tháng đầu năm. 

Nhập Đại tịch tĩnh: nhập là chứng nhập. Đại 
tịch tĩnh tức là thắng định. Nếu theo Luận Phật Địa 
Ngài Long Quân giải thích thì đại định là một trong 
ba pháp của Phật. 

Hỏi: Phật không có tán tâm, không lúc nào 
không định, có ghi trong kinh này nói nhập? Đáp: 
Phật không có tán tâm, nhưng để làm phép tắc của 
vị thây nên hiển bày tuệ phải dựa vào định, thị hiện 
trước nhập vì định tuệ song tu không khuynh động, 
nên nhập định phóng quang theo đên thuyết pháp, 
tam nghiệp thị hiện dẫn dắt tức tam mật. Pháp 
thường của Như lai là tôn kính Bát-nhã, nên sắp 
diễn thuyết phải thị hiện cung nghi tôn kính. 

Diệu tam-ma-địa: Chỉ một mình Phật chứng 
được, nên xưng là diệu Tam-am-địa, trung Hoa 
dịch là Đăng trì. Thê lìa hôn trầm, trạo cử nên gọi 
là Đăng. Chuyên chú một cảnh tức gọi là trì. Cũng 
gọi là Tam-ma-đề. Ở vị nhân thì Đắng trì thông địa 
định tán, ở vị quả chỉ có địa định, chỉ là hữu tâm 
cùng chỉ vô lậu. Nếu nói Đăng chí thì thông cả hữu, 
vô tâm. Nếu nói đăng dẫn tức chỉ hữu tâm. Cả hai 
đều thông chỉ là định, lậu v.v... Nói Tam-ma-địa 
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là giản lược hai loại sau. 

Giải thích: “Các lỗ chân lông nơi thân”: vì 
muốn thuyết giảng kinh, trước hết phải nhập định, 
nhăm làm kinh sợ các hàng phàm Thánh mà hiện 
điềm phóng quang, từ chân Phật cho đến đảnh đầu, 
lỗ chân lông khắp thân đều toả chiếu sáng. 

"Chiếu khắp hăng sa Phật độ trong mười 
phương": có duyên thì hiện rõ, tức là đối tượng 
được soi chiếu. 

⁄£m/:: Lúc đó, vô lượng chư thiên nơi Dục giới, 
mưa vô số hoa diệu. 

Giải föíc: Sáu cối trời thuộc Dục giới, vô 
lượng thiên chúng, đều mưa điệu hoa để cúng 
dường. 

Ki/:: Chư thiên nơi Sắc giới, cũng mưa Thiên 
hoa. 

Giải thích: Thiên chúng nơi Sắc giới cũng 
mưa hoa diệu như chư Thiên Dục giới. 

#ni:: Nhiều màu xen lẫn, rất đáng yêu thích. 

Giải thích: Cả hai cõi đều mưa hoa, hoa có 
nhiều hình lạ kỳ, nhiều màu nhiều sắc xen kẽ, nên 
nói là xen lẫn, thích xem không chán nên nói là yêu 
thích. 

Kữni:: Khi ấy, vô Sắc giới mưa các thứ hương 
hoa, hương như Tu di, hoa như xa luân, như mây 
hạ xuống, che khắp đại chúng. 

Giái thích: "Khi ây, vô Sắc giới mưa các thứ 
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hương hoa”. Đó là nêu chung. 

Nói về nghĩa Vô sắc giới, các tông phái có 
nhiêu ý kiến bất đồng. 

- Tông Nhất-thiết-hữu-bộ, Luận Câu-xá tụng 
nói: Vô sắc là không sắc, sắc khởi sau theo tâm 

- Tông Kinh Bộ nói: Hai thứ sắc, tâm nương 
giữ lẫn nhau. 

Cả hai Tông đêu chỉ cho là bốn uẫn, không có 
khô sở y riêng ở dục Sắc giới. 

- Đại chúng Bộ nói: Đủ cả mười tám gIỚI, 
nhưng có sắc thô mà sắc tế không phải không có 
sắc thô mà săc tế không phải không có. 

- Luận Chánh lý vừa xác nhận và phủ nhận đầy 
đủ. 

- Kinh Trung, Ấn nói: Như lai đến vô sắc giới, 
chúng sanh Vô sắc lễ lạy Thê tôn. Kinh bản nghiệp 
nói: Như lai thuyết pháp, chư Thiên Vô sắc đến vào 
trong hội: Kinh Hoa Nghiêm nói: Bồ- tắt người 
thây mùi hương của cung điện Vô sắc giới. Luận 
Du-già quyên năm mươi bốn nói: Chư thiên sắc 
giới, Vô sắc giới biến thân vạn ức, củng dựng đứng 
cả chân công. Do có những văn này.. . biết cõi Vô 
sắc kia không phải không có sắc. 

Nếu vậy, thê nào gọi là Vô sắc giới? Đáp: Căn 
cứ bốn loài săc khác nhau: Hai loại sắc của quả 
nghiệp quả thống nhất định là không có. Hai loại 
sắc của quả định, cảnh định thì chấp nhận là có. 
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Cho nên nói Vô sắc giới có sắc không sắc đều 
không mâu thuẫn. 

Câu Hương như hoa Tu-dH..." là nói hình 
trạng "Như vậy..." là trạng thái rơi xuống. 

Kính: Khắp thế giới Phật hiện đủ sáu loại chân 
động. 

Bấy giờ, đại chúng tự hỏi: "Đức Thế Tôn Đại 
giác, trước đây đã vì chúng ta thuyết giảng vô số 
vô lượng Bát-nhã Ba-la-mật đa như Ma ha Bát-nhã 
Ba-la-mật đa, Kim cang Bát-nhã Ba-la-mật đa, 
Thiên vương vấn Bát-nhã Ba-la-mật đa, Đại phẩm 
v.v... Hôm nay, Như Lai phóng đại hảo quang, 
như thế là đề làm gì? 

"Khắp thê giới Phật? Là như kinh Hoa nghiêm 
nói: Thế giới kham nhẫn có Phật hiệu Tỳ-lô-giá-na 
Như lai, tức đại thiên thế giới. Không chỉ từng ây 
ảnh sảng tức là "Chiếu khắp" động cũng ắt có đủ 
cả. Vì thê, Kinh đại Bát-nhã nói: Từ đại thiên thế 
giới này sáu loại chân động lần lượt chuyển đến 
khắp hăng hà sa số thế giới chư Phật ở mười 
phương. Vì thân lực của Phật đạo thành sáu loại 
biến động. Vì kia làm chuẩn cho kinh này nên đây 
nói: Khắp thế giới Phật". 

Sáu loại chân động tóm lược có ba nghĩa: 

Một là Nhân động: Kinh Tăng Nhất A-hàm nói 
có tám nhân: I. Do phong luân chuyển từ trên 
xuống dưới nên động: 2. Bô-tát nhập thai, xuất gia: 
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3. Xuất gia thành Chánh giác (Phật); 4. Phật 
chuyền pháp luân; 5. Đức Phật nhận Niết-bàn; 6. 
Tỳ-kheo chứng đắc thần thông tâm tự tại; 7. Chư 
Thiên mạng chung, sinh lại nơi tốt đẹp; 8. Chúng 
sanh phước hết chuyên đổi lẫn nhau. 

Lại Động có lớn nhỏ: động nhỏ như kinh Pháp 
Hoa nói: Mà thê giới này, sảu loại chân động. Động 
lớn như văn thù nói kệ: tất cả cõi Chư Phật, tức thời 
chân động lớn. Luận Trí độ quyền mười nói: Là 
Bỏ- tát thì động cõi Diêm- -phù- đề, bốn thiên hạ, 
trung thiên, đại thiên thê giới. Là Phật Thê tôn thì 
động vô lượng. 

Hai là Tướng động: Như kinh Hoa Nghiêm nói: 
Đó là các tướng Chấn, Động, Dũng, Vận, Hồng và 
kích. Bắt đầu nhỏ là chân (rung) dần dần lớn là 
Động; chuyên trên xuống dưới và ngược lại là 
Dũng; chuyền qua lại tới lui là vận; tiêng kêu lớn 
là Hồng: như trông rên vang là kích. 

Kinh Đại Bát-nhã nói: Động là dao động, Dũng 
là chìm nối, Chân là thanh rung rung, kích như 
đánh thành tiếng, Hồng tức phát âm vang, Bạo tức 
tiếng thất kinh. 

Sáu loại chân động trên, mỗi thứ có ba hạng, 
hợp thành mười tắm. Nghĩa là ví như động nhỏ, 
biên động các xứ, và khuynh động lớn khắp. Năm 
loại còn lại theo đây mà biết. 

Lại kinh Đại Bát-nhã quyên đầu, kinh Hoa 
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Nghiêm quyền ba mươi đều nói: Động vọt lên, Tây 
chìm xuông, tây vọt lên, Động chìm xuÔng, nam, 
bắc, chính giữa, bên cạnh cũng như vậy. Cho nên, 
sáu loại chân động cũng có thê hiểu như đây. 

Ba là Ý động: Như Luận Thập Địa quyền mười 
hai nói: Dựa theo bốn loại chúng sanh: I. chúng 
sanh bắt thiện, không nhận thức vô thường, buông 
tâm phóng đãng. Nhân đó đất động, nhằm cảnh 
tỉnh họ tu thiện; 2. Chúng sanh sinh thiên tin hiện 
báo cõi Trời, nên đất chuyền động ngã nghiêng 
khiến sinh tâm chán, bỏ mà câu pháp; 3. Chúng 
sanh ngã mạn, thường khởi các loại ngã mạn cao 
như núi, nên đất động khiến cho biết lẽ vô thường 
đừng kiêu mạn nữa; 4. Chúng sanh hành chú thuật 
thiêu năng lực, đât động liên sinh cao ngạo, do đó 
đât chân động mạnh khiến cho biết mình còn yếu 
kém. 

Lại như Kinh Luận Thắng Tư Duy Phạm Thiên 
nói có bảy nguyên do làm đât chân động: Ì. Muốn 
cho các Ma sinh tâm hoảng sợ; 2. Muôn cho chúng 
sanh đương thời, tâm không phân tân; 3. Muốn cho 
người phóng dật sinh tâm giác ngộ; 4. Muốn cho 
chúng sanh nhớ nghĩ pháp tướng; 5. Muôn cho 
chúng sanh quán sát xứ, thuyết; 6. Muốn cho đảo 
điên sinh tâm hiểu rõ. Vì thê cho nên chân động. 

"Ma Ha" là Đại, nghĩa là Đại Bát-nhã. Kim 
cang Bát-nhã, tức là hội thứ chín. Thiên vương vẫn 
Bát-nhã là hội thứ sáu. Đại phẩm là hội thứ hai, có 
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một vạn tắm ngàn tụng Ba-la-mật-đa. 

Nghĩa là: trước đây thuyết về Bát-nhã đều có 
điềm lành tướng, nay thì sinh nghĩ; lại có tướng 
như thê là nhằm hiện bày sự gì? 

ri: Lúc này, Vua Ba-tư-nặc chủ nước Thất- 
la- phiệt, suy nghĩ như vây: Nay Phật hiện tướng 
hiểm có ấy, ăt sẽ mưa pháp xuống, khắp chôn đều 
lợi lạc”. 

Giải thích: "Thất la phiệt” là lược bớt, nêu đây 
đủ phải là "Thât- la-phiệt-tât-đề". Tiếng Hoa gọi là 
Phong đức. 

1. Đủ tải sản châu báu. 

2. Cảnh diệu dục. 

3. Nhiều bậc đa văn. 

4. Nhiều bậc giải thoát. 

"Thât-la- phiệt" này là kinh đô của nước Kiêu- 
tát-la ở Trung Án Độ. Theo sách Tây vực ký thì có 
hai Kiểu-tát-la, lược bớt nước ở phía nam mà nêu 
cả hai. 

"Vua Ba-tư-nặc": Như kinh Ương-quật-ma-la 
nói: Ba-tư-nặc, Tiếng Hoa gọi là Hòa duyệt. Vua 
thây điềm lành, mới nghĩ: Nay Phật hiện tướng hy 
hữu đó, tất sẽ thuyết giảng đại pháp, mưa đại pháp 
vũ. Các vua chúng ta làm thế nào đề hộ quốc? Như 
Lai đại bi luôn làm lợi lạc khắp. Hưng khởi của cả 
bộ kinh là do đây vậy. Từ đây là phân ba. Hỏi các 
chúng hội. 
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Kirnl›: Liên hỏi các Ưu-bà-tắc Bảo Cái, vô Câu 
Xứng... các đại Thanh văn: Xá-lợi- phất, Tu bô- 
đề... Các Bô-tát Ma-ha-tát: Di-lặc, Sư Tử Hồng...: 
Như Lai đang hiện bày là tướng của điềm lành gì? 

Giải thích: "Bảo Cái” là Trưởng giả Bảo Tích, 
cầm lọng tự che hoặc do phụng cúng cho Phật, nên 
øọI là Bảo cái. 

"Vô Câu Xứng" tức là Trưởng giả Tịnh Danh 
(Duy-ma Cật). "Xá-lợi-phât": Nói đủ thì phải là 
"Xá-lợi-phất đa-la". "Xá lợi" là tên của một loài 
chim. "Phất" là con trai. Mắt của mẹ Tôn giả như 
mắt của chim Thu lộ, hình tướng viên tịnh, âm 
thanh dễ nghe, nhân ở mẹ mà được gọi là Xá-lợi- 
phất. Tu-bô-đề, Hoa dịch là không sanh. Hoặc gọi 
là Thiện Cát, Thiện Hiện. 

"Di-lặc": Tiếng Hoa dịch là Từ, hay tu hạnh từ, 
lại cũng là họ. "Sư tử hồng": tiếng Phạm là Tăng- 
già-na-na, Tiếng Hoa gọi là Sư-tử-hông. 

Hỏi khắp những vị như trên. 

#ini;: Thời các đại chúng, không ai có thể đáp 
được. 

Giải thích: Không a1 CÓ thê đáp được” vì pháp 
quá sâu xa, không ai có thể biết được. 

Kni:: Vua Ba-tư-nặc... nhờ thần lực Phật, trôi 
âm nhạc khắp. 

G727 fíci: Như Lai trụ nơi định, không hợp 
với sự ồn ào. Vua Ba-tư-nặc và các hội chúng nhờ 
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thân lực Phật mà trồi âm nhạc. 

Dưới đây là phân hai - Chư thiên trôi nhạc. 

#ázi:: Chư thiên nơi Dục giới, đều tâu vô lượng 
âm nhạc cõi trời. 

Giải thích: Âm nhạc của chư thiên, không cần 
gỐ tâu cũng tự kêu vang. Nay nói về cõi dục, sắc 
trôi thiên nhạc. 

i7: Âm thanh vang khắp Tam thiên đại thiên 
thể giới. Œ¿¿/ /u/c/:: "Tam thiên đại thiên": như 
thường đã rõ. 

Đoạn văn lớn thứ hai: Hiện hoa chiêu tập đại 
chúng, văn chia làm ba phân: 

1. Phóng vô lượng quang. 

2. Hiện vô số hoa. 

3. Chiêu tập chúng phương khác. 

Dưới đây là phần một - Phóng vô lượng quang. 

Kinh: Bẫy giờ, đức Thế Tôn lại phóng ra vô 
lượng A-tăng-kỳ hào quang, ánh sáng đủ màu sắc. 

Giải fhích: Phóng quang ở đoạn văn trước 
không nói về con số. Nay ở đây nói: “Lại phóng ra 
vô lượng A-tăng-kỳ", là nói rõ nhiêu màu sắc. 
Trước là lý, sau là sự, biêu thị cho hai trí. 

Tiếp đến là phân hai - Hiện vô số hoa, văn chia 
làm hai: đây là phân một - Hiện vô số hoa. 

Kính: Trong mỗi mỗi hào quang, hiện ra hoa 
sen báu. Hoa có ngàn cánh đều màu vàng HH 

Giải thích: "Trong mỗi mỗi hào quang": Hào 
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quang phóng ra, số đã là vô lượng, nên hoa hiện ra 
trong hào quang cũng là vô lượng. 

Dưới đây là phần hai - hóa Phật tuyên thuyết 
pháp yếu. 

Kin:: Trên có hóa Phật, tuyên thuyết pháp yếu. 

Giải thích: Văn đã rõ. 

#£z/; Hào quang của Phật ây trùm khắp hằng 
hà sa quốc độ chư Phật trong mười phương, có 
duyên thì thấy. 

Giải thích: ”Có duyên thì thấy": Là hiện lực 
đại bi, chiếu khắp mười phương. ` Người nghiệp 
chướng nặng, không có duyên, tuy gần cũng không 
thây. Người không có chướng ngại, duyên chín 
muôi, đù xa cũng đến, nên nói: Hằng hà sa, có 
duyên thì hiện. 

Tiếp đến là phân hai - Kê danh hiệu các Bồ-tát 
- văn có năm đôi: 

1. Đối chiếu khắp không nhiễm. 

/£mz/i; Trong cối Phật địa phương đó, phương 
Đông là Bỏ- tát Ma- ha-tát Phố Quang, phương 
Đông nam Bỏ-tát Ma-ha-tát Liên Hoa Thủ. 

Giải thích: Mười vị Đại Bồ-tát này, vạn hạnh 
đều tu, dựa theo tên gọi mà làm rõ về hạnh thù 
thăng. 

"Bồ-tát Đại Phố Quang": là như hào quang 
chiếu khắp, không kê cao hay thập, Bồ-tát cứu giúp 
làm lợi cho hữu tình, không kế oán hay là thân. 
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"Bôồ-tát Liên Hoa Thủ": là nhiêu hạnh như hoa 
sen không nhiễm trần cấu. 

Dưới đây là phần hai - đối Hoan hỷ phá chọn. 

Kini:: Phương Nam là Bồ-tát Ma-ha-tát Ly Ưu. 
Phương Tây nam là Bô-tát Ma-ha-tát Quang Minh. 

Giái thích:  "Bồ-tát Ly Ưu": là thuyết giảng 
không phân biệt, tự và tha đêu vô ưu, hoặc tùy văn, 
kiên đêu vô ưu. 

"Bồ-tát Quang minh”: là trí, bi khởi lên đều có 
thê phá trừ tối tăm. 

Dưới đây là phần ba - đối Chăng trụ tôi thắng. 

#£mi:; Phương Tây là Bồ- tát Ma-ha-tát hành 
Tuệ, phương Tây bắc là Bôồ-tát Ma-ha-tát Bảo 
Thăng. 

Giái thích:  "Bồ-tát hành Tuệ": là trong hai lợi 
hạnh khởi khả năng hành bị tuệ, không châp trụ. 

"Bồ-tát Bảo Thắng": là hai thứ báu tài và pháp 
ban cho không bao giỜ cạn. 

Dưới dây là phần bốn: đối Thắng Thọ - Ly 
Trần. 

Kni:: Phương Bắc là Bồ- tát Ma-ha-tát Thăng 
Thọ, phương Đông bắc là Bồ-tát Ma-ha-tát Ly 
Trần. 

Giải thích: "Bồ-tát Thăng Thọ": là có thể đem 
đến sự an lạc cho chúng sanh thọ hành, niệm xả 
bình đăng. 

"Bô-tát Ly Trân": là trí thường chiếu như, hành 
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lia trần nhiễm. 

Dưới đây là phần năm - đối Thường hý - thanh 
tịnh 

ii: Phương trên là Bồ-tát Ma-ha-tát Hỷ Thọ. 
Phương dưới là Bồ-tát Ma-ha-tát Liên Hoa Thăng. 

Giải thích: Hai Bồ-tát thường đắc hý thọ và 
thanh tịnh như hoa sen. 

Kế tiếp là phần ba - Nói rõ quyến thuộc của họ 

Kinh: Đều cùng VỚI VÔ lượng trăm ngàn câu 
chi Bô-tát Ma-ha-tát, đều đến nơi này. 

Giải thích: Mười phương Bồ-tát, mỗi phương 
đều có vô lượng trăm ngàn câu chi Bồ-tát đều vân 
tập đến đây. 

Tiếp theo là phần bốn - Đều hiến hương hoa. 

Ki:: Mang nhiều loại hương, rải nhiều loại 
hoa, tác vô lượng âm nhạc đề cúng dường Như Lai. 

G727 fíciö: Như văn đã rõ, dưới đây là phân 
kết làm rõ việc lui ra ngồi qua một bên. 

/ez/;: Đảnh lễ nơi chân Phật, im lặng lui ra 
ngôi về vị trí mình, chắp tay cung kính, nhất tâm 
quán Phật. 

Giải thíc¡: Đảnh lễ chắp tay, là thân nghiệp 
cung kính. Nhất tâm quán Phật, là ý nghiệp cung 
kính, im lặng lùi ngôi, chỉ mong đợi mưa pháp. 
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Phẩm THỨ HAI QUÁN NHƯ LAI 


Phần văn lớn thứ hai, từ phẩm thứ hai: Quản 
Như Lai trở đi có sáu phẩm, biện minh về Phân 
Chánh Tông của kinh. Ý nêu rõ hộ quốc là nội 
dung chính của kinh. Quốc có tịnh uế nên phân làm 
hai hộ: ba phẩm trước là nêu về nội hộ. Ba phẩm 
sau là nêu vệ ngoại hộ. Phẩm Quán Như Lai làm 
rõ về quả đức của chư Phật Bô-tát. 

Phẩm Bồ-tát hạnh nói nhân tu. Phẩm Nhị Đề là 
chỗ dựa của hai phẩm trước (Như lai, Bồ-tát hạnh) 
Ba phẩm sau là hộ trì quôc độ của Vua: Phẩm Hộ 
Quốc nêu rõ báo được. Phẩm Bắt Tư Nghị nêu khả 
năng thù thắng của pháp. Phẩm Phụng trì sau cùng 
nêu rõ hai phâm trước nó. 

Lại Phẩm làm ba: Ba phẩm đâu là Nội hộ, một 
phẩm kế tiếp là Ngoại hộ, hai phẩm cuối là tổng 
kết; tổng nêu công đức của kinh, và nội dung phân 
trước. 

Lại phân làm bốn: Hai phân đâu như trên (Nội, 
Ngoại), riêng phân tổng kết chia làm hai: 1. Hiển 
bày công đức của Kinh, chỉ rõ ý nghĩa không thể 
nghĩ bàn; 2. Tóm kết nêu đây đủ hai phân Hộ trước. 

Lại phân làm năm: 1. Hai phẩm đầu nói rõ sự 
hơn, kém của Nội, Ngoại hộ; 2. Phẩm kế nêu tổng 
kết dựa vào thông trước lẫn sau; 3. Phẩm kế là nói 
Ngoại hộ thỏa mãn mọi mong câu vốn có; 4. Phẩm 
kế nêu nhân tung rải hoa, tiêu biểu nét đặc thù của 
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kinh; 5. Phần kế tóm kết bốn phân trước. Nội, 
Ngoại nương, trì theo hạnh mười ba pháp sư, từ 
nhân đến quả, là báu vô thượng của mười sáu 
Vua... 

Lại phân làm sáu. Đâu tiên triển khai quả nhân 
riêng biệt, tức vì nói hợp làm một. Dựa vào hai để 
pháp định trong đó: Nội không phải không có 
Ngoại, Quả không phải không có Nhân. Mỗi thứ 
đâu căn cứ vảo nghĩa trội để hiển bày, làm rõ Nội 
Ngoại bình đẳng. Thứ tự ba phân đâu là trước nêu 
rõ công đức của quả, khiến sinh vui thích mong 
câu. Vui thích mong, câu ất phải dựa vào nhân đê 
tu thăng hạnh. Tu thăng hạnh bất luận nhận quả ặt 
phải có Pháp dựa vào. Lại trong vị quả, như, Trí 
bình đắng, tu nhân tiến đến quả, hai lợi đêu rõ; trụ 
Quả tu nhân đều dựa vảo cảnh. Lại ngay ở Cảnh có 
một phân, có toàn vẹn là nơi cư trú vẹn toàn thủ 
thăng. Phân đầu cư trú chỗ kim, vị kế tiếp phân biệt 
hơn kém thì cảnh sau đó mới rõ. Lại căn cứ ở Quả 
để luận bản Nhân, tu Nhân tiên về Quả, tuy là hai 
nhưng cảnh chỉ là một. Vẫn Nhân Quả này, đều 
được tên "Hộ" thì quả chẳng. đối Nhân, còn hộ cái 
gì: Cho nên, nói thứ tự ba phẩm Nội Hộ là như thé, 
nên biết. 

Tiếp giải thích tên phẩm: Quán Như lai. Quán 
là năng quán, lây Tuệ làm thê. Nghĩa là văn, tư tu 
đều không, gia hạnh, căn bản, hậu đặc... đều gọi là 
Quán. Lấy bốn uân tương ưng câu hữu, năm uân 
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tùy ứng làm tánh. Như lai là sở quán, tức bản giác, 
chân thường tánh không sinh diệt, chăng giác mê 
bồn, vọng thức luân hôi. Trái với bốn là VỌN, trừ 
bỏ huyền mộng, đều tịch lặng, như trở vê bản lai, 
nên gọi là Như lai. Tuy đi mà không đi, đến mà 
không chỗ nào đến, đối với bất giác đi nên gọi là 
Lai. Lại nữa, thân ứng hóa, tâm đại bi cảm hóa mà 
đến, tùy căn cơ mà ứng hiện, chở Như mà đến 
(thừa Như nhi lai) cũng gọi là Như lai. Nếu nói 
quán "không", thì chỉ bàn về Pháp tánh, đây gồm 
cả người và pháp nên nói Quán Như lai. 

Lại lập tên gọi Phẩm, có ba loại: 1. Theo lược. 
Trước nói rộng Bát-nhã sau nói quán Như lai, dùng 
lược để làm rõ rộng, nên gọi là Phẩm Quán Như 
lai; 2. Theo rộng, phâm Bỏ-tát hạnh, từ đầu đến 
cuối đêu nói về hạnh Bô-tát, nên gọi là phẩm Bỏ- 
tát; 3. Theo tương đương cơ: Bốn phẩm sau. Dựa 
vào tên gọi trình bày nghĩa, để nêu lên tên gọi 
phẩm tức hai phẩm đầu và sau. Dựa theo rộng lập 
danh, loại nghĩa tùy thuộc theo, nội dung cũng chỉ 
nêu như vậy. 

Giải thích "phẩm" và thứ số, như trước đã giải 
thích, nên biết. 

Tiếp đến phân chia bố cục: Ba phẩm Nội hộ nói 
chung theo văn kinh phân làm ba đoạn: 1. Tổng 
nêu; 2. Trả lời; 3. Tóm kết. 

Riêng phẩm Quán Như lai, để hiểu cũng chia 
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làm ba phân: 1. Nêu ra hai Hộ; 2. vấn đáp; 3. Sự 
lợi ích. Phần một theo văn được phân làm năm: 
Phần một là 

Kinh: Bây SIỜ đức Thế tôn Xuất Tam muội 
(xuất định), ngồi ở tòa Sư tử. 

Giái thích: Hiển bày chánh niệm chánh trị, 
chẳng an trụ đạo: Phật Thế tôn sắp muốn diễn 
thuyết nên xuất Tam muội, chân động mọi thức 
tình. Nói Tam muội là tiêng Phạm, đồng với Tam 
ma địa, đều được dịch là Đăng trì. Xưa dịch là 
Thiên na. Hoặc nói Tư duy tu và công đức lâm đều 
là phiên dịch nghĩa. Tâm nhất cảnh tảnh tức là 
Đăng trì, là định trong biệt cảnh. Muốn diễn thuyết 
nên nói là xuất (khởi). 

"Ngôi tòa Sư tử", Luận Trí Độ nói: Không phải 
con sư tử thật, hay sư tử băng gỗ đá... Vì ví Phật 
như chúa Sư tử trong loài người, nên chỗ ngôi, nghỉ 
của Phật đều được gọi là tòa sư tử. 

Lúc ây, đại chúng thảy đều chí thành, Phật từ 
định xuất ra, bước lên tòa mà ngôi. Lại hiểu ngồi 
tức nghĩa tại vị, không phải đi chuyển chỗ khác, 
cũng nói lên nghĩa chánh trụ, oai nghi không hề 
khuynh động nên nói là ngôi. 

Như kinh Đại Bát-nhã nói: "Lúc ấy, Đức Thế 
tôn trên tòa sư tử tựa trải NI-sư-đàn, ngôi kiết già 
phu, thân đoan nghiêm, chánh nguyện, niệm hiện 
tiền... như núi Diệu cao bốn báu quý, tỏa chiếu 
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sáng các núi, đến tận chỗ xa..." Theo đây mà hiểu 
nghĩa ngôi sẽ rõ đây đủ. 

Phân hai là: 

mi: Bảo đại chúng: Ta biết mười sáu các 
Quốc vương đều nghĩ như vây: Đức Thế Tôn đại 
từ, đều làm lợi lạc, các vua chúng mình, hộ quốc 
thê nào? 

Giái thích: Bậc Chánh biến trị, khéo biết được 
tâm của người khác, biết các Quốc vương, thấy 
tướng mà khởi nguyện, ngưỡng . mong mưa pháp, 
cho nên Phật nói: Ta biết các ông đêu nghĩ như 
vây: Đức Thế Tôn đại từ, đều làm lợi lạc khắp các 
vua chúng mình, làm thế nào để hộ quốc? Là hỏi 
về ngoại hộ. 

Dưới đây là phần ba - đáp về nội hộ. 

#£z/;: Này thiện nam! Ta nay trước vì chư Bỏ- 
tát Ma-ha-tát, thuyết giảng về việc hộ trì Phật quả, 
hộ trì hành thập địa. 

G147 flíc: Phật đại bị, bình đăng cứu ĐIÚP, 
bảo hộ, nếu chỉ ngoại hộ thì lợi lạc không đều. 
Định hỏi ngoại hộ, lại đáp về nội hộ, vì lòng từ bị 
sâu xa, không hỏi mà thuyết. Lại nữa, nêu chỉ ngoại 
hộ, thì sự tướng tuy nghiêm nhưng bên trong 
không lắng trong. Lại nữa, ngoại nghiêm, nội tinh 
khiết thì tương ưng nhau. Lại ngoại nhân ở nội mới 
được không tai họa. Tam độc trong tâm không trừ 
thì tâm tại bên ngoài dây khởi. Nhờ nội hộ, bên 
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ngoài được hộ, cho nên nói trước lại nói nội ngoại 
là dựa trên hai tướng đề nói, do ngộ, chưa ngộ, tu, 
không tu có sâu cạn, nên lý lẽ thứ tự phải có. 

"Này thiện nam!” Là chỉ cho vua Ba-tư-nặc 
V.V... 

"Ta nay..." là nói về người của đối tượng được 
hộ trì. "Hộ Phật quả": tức là phẩm này. "Hộ hành 
thập địa" tức là phẩm Sau. 

Chủ thê hộ và đối tượng được hộ: Chủ thể hộ 
là pháp Bát-nhã. Đối tượng được hộ thì theo kinh 
chia làm hai: phàm và Thánh, uế độ và tịnh độ. 
Tiếp theo là phần thứ tư: lệnh bảo lắng nghe. 

Kini:: Các ông đều phải lắng nghe! Lắng nghe 
và khéo suy nghĩ. 

Giải (hí(c: Lắng là xét. Thâu giữ tai lắng nghe 
âm thanh phát sinh là văn tuệ, khéo suy xét là tư 
tuệ, nhớ nghĩ là tu tuệ. Suy xét câu kệ, tư duy nghĩa 
lý, như thuyết tu hành khiến lắng nghe. Lại nữa, 
lắng là khiến tâm tịch tĩnh, đối trị với tâm tán loạn, 
trạo động. Khéo tư duy là khiến tâm điều nhu, đối 
trị tư duy | bất chánh, tà vọng kia. Niệm là khiến tâm 
nhớ rõ, đối trị tâm quên mất, điện đảo. Những điều 
được đối trị là chướng ngại để sinh ra thăng tuệ. 
nghĩa là, nêu có những tính đó thì không thể găng 
nhận chịu được, như đồ đựng bị che đậy, bị rò ri, 
bị nhơ uê, dù được vị cam lô, cũng mất, cũng chảy, 
không dùng được. Vì vậy đức Thê Tôn mới khuyên 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.thượng2 1175 


là hãy lắng nghe. Kệ trong Luận Trí Độ nói: Người 
nghe đoan nghiêm, mắt nhìn thắng như khát được 
nước, nhất tâm thâu nhập từng lời từng nghĩa, vui 
mừng háo hức nghe pháp, tâm từ bị, hoan hỷ, 
người như thế, đáng được thuyết pháp. Tiếp là 
phân thứ năm: Đại chúng tán thán, kính ngưỡng. 
Văn phân làm ba. Dưới đây là phân một: Đại chúng 
tán thán: Lành thay! 

Kứmmh: Khi ây, đại chúng vua Ba-tư-nặc v.v... 
Nghe Phật nói như vậy, đều cùng tán thán; Lành 
thay! Lành thay! 

Giải thích: Đầu tiên nghe được Phật nói vui 
mừng không xiết, nên đồng thời cùng nhất tâm chí 
thành kính ngưỡng ngợi khen. Bởi lòng ngợi khen, 
kính ngưỡng đến tột cùng nên nói hai lân “Lành 
thay: Lành thay". Lại nữa, nói lành thay đầu là ca 
ngợi đức tâm hóa độ. Lành thay sau là ca ngợi Phật 
khởi tâm Bi sâu sắc. Tam bảo không dứt đoạn thì 
không có bảy nạn. Thế nên nói hai lần "Lành thay" 

Kinj:: Liền rải vô lượng các hoa diệu báu, ở 
trong hư không biến thành lọng báu, che các đại 
chúng, thảy đều phủ khắp. 

Giải thích: Đây là phần hai và ba. Ban đầu, 
mỗi người trung hoa, mọi tâm khát ngưỡng, sau 
biên thành lọng báu, tức một pháp mà đêu thâm 
nhuân. Lại tự tuy nhiều nhưng chân lý chỉ một, 
hạnh tu đủ loại nhưng quả không khác. Lại nữa, 
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lọng cùng với hoa chắng phải nhiều cũng chắng 
phải một, mà tánh và tướng chăng phải khác cũng 
chăng phải đồng. Đây nêu rõ tung hoa rải rác mà 
trụ thành lọng không rơi. Nói "thảy đều phủ khắp 
là không dư không sót hiển bày pháp thuyết không 
giảm không tăng tùy theo căn cơ. Phần nêu tổng 
quát hai hộ XOng, tiếp là phần vẫn đáp. 

ni: Bấy giờ, Vua Ba-tu-nặc, liên từ tòa ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, chấp tay quỳ 
xuông, bạch Phật: Thế Tôn! Bồ- tát Ma-ha- tát làm 
thế nào đề hộ trì quả Phật? Làm thế nào hộ trì hành 
thập địa? 

Giái thích: "Liền từ tòa ngồi đứng dậy": là 
khác với các chúng. "Đánh lễ chân Phật": là lây 
mình tôn quý đảnh lễ nơi chân Phật là khiêm hạ. 

"Chắp tay quỳ xuống" là nghi lễ khi thỉnh hỏi. 
"Bạch Phật" là nói điều mình hỏi. 

"Bồ-tát" là nêu người của chủ thể hành. 

"Làm thế nào..." là hỏi về hạnh của đối tượng 
hành. 

Hỏi: Bồ-tát ở ngôi vị nhân, còn có thể nói là hộ, 
quả Phật thì đã viên tròn, sao còn cân phải hộ? 

Đáp: Quả từ nhân mà hiển bày, quả đức đã viên 
mãn, nhưng tính không lìa nhân, cho nên nói là hộ 
quả. 

Hỏi: Như vậy, hộ quả tức là nhân thì sau còn 
có gì; bởi nhân quả là một sao cần phần hai? Đáp: 
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Nội trong phẩm này là dựa quả bàn nhận, trong 
phẩm sau... là theo nhân tiễn về quả sự tướng nhân 
quả riêng biệt nên phân hai, lý không khác nên đêu 
nói "hộ” 

#£zz/¡: Phật bảo vua Ba-tư-nặc: Hộ quả Phật là 
chư Bồ-tát Ma-ha- tát nên trụ như vậy. 

Giải fhiíc¡: “Nên như vậy mà trụ” là trụ nơi 
tâm bi trí. 

Theo ngài vô Trước, luận giải thích kinh Kim 
cang; "làm sao trụ” là dục nguyện. Dục (muốn) là 
chánh cầu. Nguyện là vì điêu mong cầu cô khởi 
tâm tư niệm. Mới bắt đầu phát tâm đê nhập vào các 
pháp thiện thì dục (muốn) làm căn bản. Luận gọi 
đó là chánh cầu, hoặc mong cầu chân chánh, dùng 
dục (muốn) làm đầu mới dây khởi nguyện. Nguyện 
theo bách pháp Luận, thì không có "thê tính" riêng 
khác. Theo luận của ngài vô Trước thì tư, nệm làm 
thể. Theo Luận Trang Nghiêm thì tư dục làm Thẻ. 
Theo luận Duy thức thì ba pháp: tín, dục, thăng giải 
làm thể. Tổng cả ba luận văn thì có năm pháp làm 
thê. nghĩa là: tư, niệm, dục, tín, thắng giải. Dùng 
dục nguyện kia để giải thích trụ này. 

Kinh: Giáo hóa tất cả: Noãn sinh, thai sinh, 
thập sinh, hóa sinh. 

Giải thích:: Chánh nói về tu hành, theo tâm trụ 
trên, tư nguyện rộng lớn về hạnh lợi tha. 

"Giáo hóa" là tùy bệnh cho thuốc. Bô-tát lợi vật 
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là cơ hội để mình tu hành thương chúng sinh cân 
hóa độ. Tuy rộng nhiêu trong ba cõi, nhưng hàm 
thức, chỉ là bốn loài. Luận Du- -già nói: năm uẫn sơ 
khởi, gọi đó là sinh. Như chìm sẻ v.v... từ trứng mà 
ra, øỌ1 là noãn sinh. Như bò, ngựa v.v... từ thai tạng 
mà ra, gọI là thai sinh. Như con ngài (bướm) bay 
từ khí âm ướt sinh ra, gọi là thấp sinh. Như chư 
thiên, các căn bỗng đủ, không mà hóa có, gọi là 
hóa sinh. 

Luận Câu-xá nói: tâm đảo hướng đến cảnh dục. 
Thấp hóa sinh thì bị nhiễm chỗ hương thơm. Noãn 
thai sinh ở vị trung hữu, do nghiệp lực đã tạo, khởi 

tâm điên đảo, đuôi theo cảnh dục. Tuy ở xứ xa có 

thê thây được cha mẹ, ở vị kết sinh, là nam hay nữ, 
khởi tâm yêu giận, tùy một thứ hiện tiên, trái phải 
hướng hông tùy yêu thích mà kết hợp, liên sinh ra 
hữu thân, dần dân thêm lớn. Thấp sinh thì nhiễm 
hương, nghĩa là ở xa ngửi biết hơi hương thơm ở 
xứ sinh, liên sinh ái nhiễm, nghiệp có hơn kém, 
hương có hôi, thơm. 

Hóa sinh nhiễm xứ, ở xa quán thây chỗ sẽ sinh 
ra theo nghiệp tội phước, mà xứ có khô hay vui, 
cho nên nói: Ba cõi, nhân ở ái, thọ mà sinh. Hình 
dáng sinh ra, phâm loại trung hữu như thường phân 
biệt. 

Lại nữa, luận Du-già nói: Nội tâm tư nghiệp, 
làm thành nhân, vỏ trứng, thai tạng, âm ướt bên 
ngoải làm duyên. Noãn sinh thì có đủ bốn. Thai 
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sinh thì ba. Thập sinh thì hai. hóa sinh chỉ một, đó 
là tư nghiệp. Nhờ duyên nhiêu ít, xét về hơn kém, 
ít duyên là trên. Người và Dảng sinh, đều có đủ bốn. 
Quy thì chung cả thai sinh và hóa sinh. Cối trời và 
địa ngục thì chỉ là hóa sinh. Trong Dục, Sắc ĐIỚI 
thì thân đủ cả năm uấn. Nếu vô Sắc giới thì bốn 
uấn thành thân. Ở hữu Sắc giới thì thân có lớn có 
nhỏ, bỗng nhiên hoặc dân dân sinh diệt, nghĩa như 
thường nói. Bô-tát tuy nguyện hóa độ Tứ sanh, 
nhưng lý thật ra tùy thuận cơ duyên được hóa độ là 
xứ nạn hay không nạn, mà đợi thời thành thục 
v.v... như Luận của ngài vô Trước nói. 

Hỏi: VÌ cớ gì trong kinh không nói Giới, Thú 
mà nói tứ sanh? vô giới chung cả phi tình có thú 
không có trung hữu. Lại như ngoại đạo Ni-kiên-tử, 
chấp cỏ cây sinh.... Do đó, kinh này nói Tứ sinh. 

Kini:: Không quán sắc tướng, không quán sắc 
như, thọ, tưởng, hành, thức, ngã, nhân, tri, kiến, 
thường, lạc, tịnh đảo. 

Giải thích: Nói rõ về chỗ đôi trị. Không quán 
sắc tướng, không quán sắc như”. Đó là nêu chung. 
Ở trong năm uân nêu sắc làm đâu. Sắc: nghĩa là 
chất ngại, biến ngại làm tính. Như là chơn như, vô 
ngại làm tính. Khởi tâm phân biệt thì thây có sắc 
và như. Khiên tâm phân biệt đó trừ dứt. Nêu không 
phân biệt thì tương ưng với thăng nghĩa. một chút 
thiện nhỏ làm phát tích đến Phật. nghĩa không phân 
biệt này bao trùm cả lời văn sau. 
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"Thọ, tưởng, hành, thức”: Thọ là lãnh nhận 
khổ, lạc, xả thọ. Tưởng là khả năng giữ lây các 
hình ảnh oán thân. Hành là tạo tác thiện nhiễm, vì 
các hành cũng trôi chảy, dời đôi. Thức là liễu biệt, 
tức là các thức như nhãn v.v... Tức là: đối với bôn 
uấn đều lìa phân biệt. Tính và tướng bình đăng, 
cảnh và trí đêu như, để đối trị Y tha. 

Ngã nhân, tri kiến, thường, lạc, tịnh đảo”: là 
dựa vào uẫn mà vọng chấp. Trước là ngã, sau là 
pháp, đều có bốn đảo. Ngã là chủ tẾ. Chỉ có định 
Tuệ không phân biệt mới có thể đối trị được hai 
đảo ngã và pháp. 

Ki: Bốn nhiếp sáu độ, hai để bốn đề, Lực, vô 
úy v.v... tất cả các hành. 

Giái thích: Trên là cảnh của đối tượng được 
đối trị, khởi tâm thành điên đảo. Đây là hành của 
chủ thê đôi trị, động niệm thành bệnh. 

Kni:: Cho đến Bồ-tát, Như Lai cũng lại như 
vậy, là không quán tướng, là không quán như. 

Giải thích: Không chỉ ở hành, khiến tâm chắng 
chấp trụ, mà dù quản Phật, Bồ-tát cũng khiến tâm 
chẳng chấp trụ. Nếu là tâm phân biệt, thấy tướng 
thây như, đó tức là đối tượng được đối trị, khiến 
cho không phân biệt, cho dù Phật, Bồ-tát thù thăng 
không có gì bằng. Ở phân vị không phân biệt khởi 
tâm phân biệt, tức khiến cho đối trị trụ nơi vô 
tướng. Nếu vậy thì phải lìa tướng cầu sao? Đó cũng 
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không phải. Ngay ở tướng mà quán vô tướng, tức 
vô tướng chắng phải cho là ngoài. tướng còn cầu 
thêm một cái vô tướng nào khác. Nêu còn câu thêm 
một thứ nào khác, tức đó là bệnh. Nhưng Phật, Bỏ- 
tát là tụ công đức thù thăng, nếu xưng niệm thì 
được diệt trừ vô số tội chướng. Đối với tâm thăng 
nghĩa mà bảo là đừng trụ, chăng phải là sự tướng 
của Thế đề, bài bác là không có, nêu khởi tâm đó 
thành ra là đại tà kiến, chăng hợp ý kinh, nói về 
quán vô tướng. 

Hỏi: Trước nói là Bồ- tát Ma-ha-tát phải trụ như 
vậy. Ở đây lại nói là đến Bồ-tát cũng không quán 
tướng như, thành ra chủ thê trụ tức lại là đối tượng 
được quán hay sao? 

Đáp: Giả sử như vậy thì cũng không sai. nghĩa 
là: khiến Bô-tát vô tướng hiện tiền, vì sở tu hạnh 
thù thắng đều là vô tướng. Giả như người đối với 
hạnh thù thắng cũng không khởi tâm, chính là lìa 
tự và tha mà trú nơi vô tướng. Lại hiểu "nên trú 
như vậy” là nói trụ tâm. "Giáo hóa bốn sinh" là nói 
về tu hành. Từ "Không quán..." ." đến hết đoạn văn 
đó, là nói về hàng phục. 

Kímh: Vì sao? 

Gzái fiíc¡: Vì nguyên do gì mà không quán 
tướng như? Dưới đây là phân giải thích. Văn chia 
làm hai phân: 

1. Giải thích các pháp là không 
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mi: Vì các pháp tính, tức là chơn thật, không 
đến không đi, vô sinh vô diệt, đồng chơn tế, đăng 
pháp tính, không hai, vô biệt, giông như hư không. 

Giải thích: 

"Các pháp" tức là năm uẫn trên, pháp tính vắng 
lặng tức là chơn thật. 

Không đến không đi, vô sinh vô diệt” là giải 
thích về bôn đảo của pháp. Theo uấn mà vọng chấp 
cho là thường, lạc v.v... tâm bị các thứ kia huân tập 
làm sóng thức trôi động mà có đến có đi, có sinh 
có diệt. Nếu hiểu rõ thê của những đảo vọng kia 
tức là không, vốn ' không đến đi, không sinh diệt. 

"Đồng chơn tế, đẳng pháp tính": là giải thích về 
các chánh hạnh, bốn nhiếp sáu độ, vạn hạnh mình 
tu, đều là pháp giới tịnh, phương tiện diệu dụng, 
dụng không lia thể, tương ưng với lý thì môi một 
hạnh đều đông chơn tế, ngang VỚI pháp tính. 

"Không hai không khác, giỗng như hư không": 
là giải thích về các Bồ-tát tuy tánh các pháp xưa 
nay là thường trụ nhưng không. nói rõ ra thì không 
có gì dùng để chứng tu. Vì vậy mà Phật, Bỏ-tát 
xuất hiện ở đời là để khai thị rộng rãi. Người tu 
hành cần phải hiểu rõ, chủ thê thuyết và đôi tượng 
được thuyết, pháp giới một tướng, phàm Thánh 
không hai, tự tha không khác, giác tính thường trụ, 
giông như hư không. Đối với Phật, Bỏ- tát, nên 
quán như vậy. Lại giải: các pháp là năm uân, tính 
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chúng chơn thật, bị vọng huân tập mà có đến có đi, 
có sinh có diệt, nhưng bản tính văng lặng, không 
đến không đi, không sinh không diệt. 

"Đông chơn tính, đắng pháp tính": là uẫn và 
chơn tính, là sự và lý nương dựa giữ nhau, như 
sóng nương vào nước, nên đồng chơn tế. Lý không 
lia sự, đều như pháp tính. Các pháp với tính là 
không hai không khác, hiểu pháp tức tính, giỗng 
như hư không. 

Lại giải: Pháp tính thường trụ, nên không có 
đến đi. Pháp tính không biến đổi, nên không: có 
sinh diệt. Do người tu hành nhận rõ tính pháp rông 
không thi tâm. Tu tập hạnh thù thắng là tâm đồng 
chơn tế. Hành cùng pháp tính, sự nhân và quả khác 
nhau nhưng lý của đối tượng quán thì giông nhau, 
nên bảo là không hai. Chủ thê quán không khác, 
nên bảo là không khác. Lâu ngày không gián đoạn, 
chướng hết, quả tròn, giống như hư không, động 
mà thường tịch là nói rõ về quả vị. 

Dưới đây là giải thích về ngã không. 

ii:: Uẫn xứ giới tướng, không có ngã và ngã 
SỞ. 

Gid¡ ffci: Trước khi nói về ngã không, nêu 
pháp của đối tượng được nương dựa nói rõ bày chủ 
thể nương dựa là không. 

Nghĩa của các uấn là gì? Câu xá Tụng nói: 
chủng tộc tụ sinh môn. Là nghĩa uẫn xứ giới. Tụ là 
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nghĩa của uân, tức là năm uấn. Sắc tụ, tâm tụ, nên 
gọi là uấn. Uân là hữu vi chăng phải vô vi. Sinh 
môn nghĩa của xứ tức là mười hai xứ. Sáu căn, sáu 
cảnh là tâm và tâm sở, môn là xứ của sinh trưởng. 
Do sáu thức thân, nương theo căn mà g1ữ lây cảnh, 
gọ! là sinh môn. nghĩa của chủng tộc, giới tức là 
mười tám giới. Vì nhân đồng loại, mỗi thứ đêu sinh 
ra quả đắng lưu của tự loại. 

Vì sao mà đức Thế Tôn thuyết uân xứ ĐIỚI? 
Như tụng kla nÓi: Neu căn ưa thích ba, nên thuyết 
uấẫn xứ giới". Ngu có ba: 1. Hữu tình chấp ngã một, 
thường, ngu tâm sở là ngã nên vì họ thuyết năm 
uân. Ba trong năm uấn là tâm sở; 2. Hữu tình ngu 
chấp sắc là ngã, nên vi họ. thuyết mười hai xứ. 
Mười trong mười hai xứ là sắc; 3. Hữu tình ngu sắc 
tâm là ngã, nên vì thuyết mười tám giới, trong 
mười tám giới lìa sắc tâm căn thượng trung hạ theo 
thứ tự thích nói lược vừa, rộng. Cho nên Phật 
thuyết Uần, Xứ, giới. 

Không có ngã và ngã sở": Ngã tức là ngã nhân 
tr1 kiến nêu trên. Ngã sở: tức là những vật dụng 
nuôi sống ngã. Uẫn, xứ, giới đó, từ nhân duyên 
khởi, thể của chúng không có, huông nữa là Ngã 
và Ngã sở, từ kế chấp sinh mà thể lại là có sao? 
Cho nên đều không. Dưới đây là phần bón. Kết về 
tu Bát-nhã. 

Kinl›: Đó là Bồ-tát Ma-ha-tát tu hành Bát-nhã 
Ba-la-mật đa. 
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Giải thích: Nếu có thể trụ ở tâm bi trí như trên, 
địa thượng, địa tiền, tu các hạnh thù thăng mà tâm 
không châp trước nơi tính tướng, tật sẽ đặc quả 
viên mãn. Đó là chơn tu hành đến bờ kia. 

Cả đoạn văn của kinh ở trên là lược nêu về 
Tông chỉ, đức Thế Tôn nói chung về ý của cả bộ 
kinh, đoạn văn sau là nói về chi tiết, lý và sự tuy 
có hơi khác, nhưng xét cho cùng lý thì cũng chăng 
có gì khác nhau. 

Lại nữa, không chỉ là một bộ kinh, mà cả giáo 
pháp Đại thừa cũng đều là mở rộng. Cùng một lý 
mà quán chung cả trụ tu, đoạn chướng. 

Các đoạn văn sau, trước là nói lược, sau là mở 
rộng. 

Tiếp theo là đoạn văn lớn thứ hai, nói về hỏi 
đáp riêng. Văn chia làm ba phân: 1. Hỏi đáp riêng; 
2. Hỏi đáp chung; 3. Kết về hộ trì quả. 

Phần một: Hỏi đáp riêng, văn chia làm ba: l, 
Thật tướng; 2. Quản chiều; 3. Văn tự. 

Phần một: Nêu rõ về Thật tướng, văn chia làm 
2: 1. Vua Ba-tư- nặc hỏi - nghĩa đó là gì? 

Kjni:: Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: Thế Tôn! Nếu 
tính của Bồ-tát và chúng sinh là không hai không 
khác, thì Bô-tát dùng tướng gì để giáo hóa chúng 
sinh? 

Giái thích: Ý hỏi là: Do các hữu tình mê mờ 
không có mắt tuệ, mong Bồ-tát từ bi lợi sinh. Hoặc 


1186 BỘ KINH SỐ 2 


Bồ-tát và chúng sanh cùng một pháp tính, pháp 
tính bình đẳng, tức không hai khác. Nêu không hai 
khác thì Bô-tát dùng pháp gì để giáo hóa chúng 
sanh? 

Sau đây là phần hai - Như Lai chánh đáp. Văn 
chia làm hai phân: 

1. Thăng nghĩa không; 2. Thế tục có. 

Phần một có ba: 1. Pháp tính; 2. Nguyên do; 3. 
Giải thích các pháp không. Trong phân pháp tính, 
văn lại chia làm hai. Dưới đây là phần một, nêu 
chung về pháp đảo. 

ni: Phật nói: Đại vương! Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, thường, lạc, ngã, tịnh. 

Giát thích: Đầu tiên là nêu năm uấn, nêu 
chung về hữu vi, sau là liệt kê bốn đảo, nêu chung 
về ngã pháp. Trước nêu hai thứ đó là để nói rõ pháp 
không. 

Tiếp đến là phân hai - Chánh đáp về chắng trụ. 

Kir:: Pháp tính chăng trụ sắc, chăng trụ phi 
sắc. Thọ, tưởng, hành thức, thường lạc ngã tịnh, 
cũng chăng trụ tịnh, chăng trụ phi tịnh. 

Giải fiíc/: "Pháp tính chẳng trụ sắc, chăng trụ 
phi sặc" : Sắc là sắc uân, những thứ ngoài sắc uấn 
ra đều gọi là phi sắc. 

Trụ và chăng trụ là dựa theo sự đối đãi mà lập 
nên, như vì thây trụ mà nói là chăng trụ. Pháp tính 
trong đó, lìa lời nói, tuyệt suy nghĩ, tịch nhiên nhất 
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tướng chỉ dùng trí chứng, chắng lẽ giống với sự đối 
đãi trụ và chăng trụ hay sao? 

"Thọ tưởng hành thức, thường lạc ngã tịnh 
cũng chăng trụ tịnh, chăng trụ phi tịnh”: nghĩa 
giông như trên, nên nói là "cũng”. Như kinh Niết- 
bàn nêu: Vì tất cả pháp, bản tính tự không làm 
nhân, nên Bồ-tát tu không mà thấy “không”. Nếu 
tật cả pháp, bản tính tự không thì đầu cần Bồ-tát tu 
"không" thây "không". Nếu tất cả pháp bản tính tự 
"không", thì Bồ-tát tu không sao có thể thấy 
“không”. Phật nói: Tuy. tất cả pháp bản tính là 
không, cũng nhân ở Bỏồ-tát tu không mới thây 
"không". Nói bản tính không là cảnh của đối tượng 
chứng là không. Tu “không” thấy "không" là chủ 
thê chứng trí không. Vì chủ thể và đối tượng chứng 
đều đã là không, cho nên chủ thể hóa và đôi tượng 
hóa đều chăng trụ. 

Tiếp đến là phần hai - Trình ra nguyên do của 
nó. 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Pháp tính phi chắng phải trụ chăng 
phải chăng trụ. Vì sao? 

Dưới đây là Phần ba - Giải thích các pháp 
không 

ni: Vì tính của các pháp thảy đều đã là 
không 

Giái föiícñ: Vì pháp tính không, mà không có 
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trụ hay là chăng trụ, để nói tính pháp Bồ-tát tương 
ưng hóa độ mà không trụ, giỗng với pháp tính. 

Tiếp theo là phần hai - Nói về Thế đề "có". Văn 
gôm ba phân: 

1. Nêu chung về Thế đề; 2. Nói riêng về các 
hữu; 3. Tổng kết chắng phải thật. 

Tiếp theo là phần một - Nêu chung về Thế để 

#ni;: Vì do Thế đề. Vì do ba giả. 

Giải fl›íc: Thắng nghĩa để nêu trên là nói về 
các pháp là không. Đây là dựa theo Thế tục đế mà 
nói về chư pháp là có. Do các tính và tướng, thể 
không lia nhau, như đoạn, chứng, tu. Do thuộc thê 
gian là có thể hủy hoại, gọi chung là tất cả pháp 
hữu lậu, hữu vi. Do ba giả là Pháp, thọ và danh giả 
như đã giải thích ở trên đều gọi là Thê đệ. 

Sau đây là phân hai - Nói riêng về các hữu. Văn 
chia làm ba. Đây là phần một - Nói về Hữu của ba 
CỐI. 

ii: Tắt cả pháp uân xứ giới của hữu tình, tạo 
phúc phi phúc, các hành chắng động, nhân quả đều 
có. 

Giái tích: Đây là nói về nhân quả của các hữu 
tình trong ba cõi. "Tất cả hữu tình": Là lược bỏ phi 
tình. 

"Pháp uấn xứ giới": là đôi tượng nương dựa của 
nghiệp. 

"Tạo phúc phi phúc, các hành chăng động": 
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Như kinh Đại Bát- nhã nói: I. Nghiệp phúc; 2. 
Nghiệp phi phúc; 3. Nghiệp chắng động. Nghiệp 
thiện nơi Dục giới, gọi là nghiệp phúc, có thể chiêu 
cảm các quả đáng yêu thích ở cõi trời, người. 
Nghiệp bất thiện nơi cõi dục gọi là nghiệp phi 
phúc, tốn não hữu tình, chiêu cảm ba cõi ác, chăng 
phải, là quả đáng yêu thích. Nghiệp nƠơI CÕỐI sắc và 
vô sắc gọi là nghiệp chắng động, có thê chiêu cảm 
quả chăng động ở hai cõi ây. 

Tiếp sau là phân hai - Nói về hữu của ba thừa. 

Hỏi: Nếu vậy vì sao Luận câu xá nói: Như Thế 
Tôn nói sơ tĩnh lự có tâm có động, tĩnh lự thứ hai 
có hỷ thọ động, tĩnh lự thứ ba có lạc thọ động, như 
vậy gọi là chăng động? Đáp như tụng Luận Câu- 
xá nói: Căn cứ ở nghiệp quả xứ sở của tự địa mà 
nói. Tuy ba tĩnh lự dưới có tai họa động, nhưng căn 
cứ ở nghiệp quả xứ ngôn mà nói chắng động. Như 
nghiệp Sơ thiền không chấp nhân chuyên đến xứ 
Nhị thiền lãnh thọ. Xứ của nghiệp quả cô định quả 
có định nên lập tên gọi chăng động: không giông 
nghiệp của chưa thiên và cõi Dục là căn cứ riêng 
khiến ở lực chuyển khiến ở nơi khác trong cõi 
người... thọ nhân. Do đó gọi là nghiệp động. 

Tiếp sau là phân hai: Nói về hữu của ba thừa. 

Kirl›: Hiền Thánh ba thừa, các hành đã tu, cho 
đến quả Phật, đều øọI là có. 

Giải thích: "Các hành Thánh Hiện của ba thừa 
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đã tu" là do nhờ Bát-nhã dẫn khởi thâu tóm theo 
căn, tùy tự chứng tu, của mỗi loại mà có ba hạng 
khác nhau. 

"Ba" là thượng, trung, hạ căn. "Thừa" là giáo lý 
hành quả, tức là đôi tượng được vận hành. "Hiền" 
nghĩa là hòa thiện tức vị gia hạnh, tư lương. 
"Thánh" là các tập thông đạt, tu tập cứu cánh. “Các 
hành đã tu” là tu hành theo ba thừa trên. 

1. Thanh văn thừa: như Kinh Hoa Nghiêm nói: 
Thượng phẩm thập thiện, tu hạnh tự lợi, trí tuệ hạn 
hẹp, sợ ba cõi, thiêu đại b1, nghe âm thanh từ người 
khác mà được hiểu rõ gọi là Thanh văn thừa. Theo 
tông Hữu bộ thì có đủ bảy tiền phương tiện, như đã 
giải thích ở trên. 

2. Duyên giác thừa: Như Kinh Hoa Nghiêm 
nói: Thượng phẩm thập thiện, tự lợi thanh tịnh, 
không nhờ người khác dạy, tự mình giác ngộ, 
phương tiện đại bì không đây đủ, tỏ ngộ sâu xa 
pháp duyên. sinh, gọi là Duyên giác thừa. Như luận 
Du-già quyền ba mươi bốn, phân địa Độc giác nói 
có năm loại: 1. chủng tính. 2. Đạo. 3. Tập. 4. Trụ. 
5. Hạnh. 

- "Chúng tính” có ba loại: l. Trân câu mỏng: lìa 
xa chỗ ôn động, thâm tâm thích ở chỗ tịch tĩnh; 2. 
Thiêu tâm bi: tâm không thích thuyết pháp lợi 
người, ít thích vướng bận, tịch tĩnh mà trụ; 3. Căn 
tính bậc trung: là loại thực hành từ từ, thâm tâm 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÀ BA LA MẬT,Q.thượng2 — 1191 


mong cầu, không thầy, không kẻ đối địch mà 
chứng Bỏ-đề. 

- "Đạo" cũng có ba loại: 1. Đã trăm kiếp gặp 
Phật, chính mình thừa sự, thành tựu tương tục, 
chuyên tâm cầu chứng Bô-đề Độc giác. Với uân, 
XỨ, ĐIỚI, duyên khởi, xứ phi xứ và đê, sáu thứ nảy, 
khéo léo siêng tu tập, ở đời vị lai mau chứng đặc 
Bô-đề Độc giác, gọi là Lân giác dụ; 2. Có một loại, 
gặp Phật xuất thế, thân cận thiện tri thức, nghe hiểu 
chánh pháp, tác ý như lý, chưa từng tu tập thuận 
phân quyết trạch, các thiện căn noãn... tu các loại 
như vậy thiện xảo, ở đời vị lai, chứng đạt Bồ- đê, 
đặc quả Sa môn; 3. Có một loại: gặp Phật xuất thê, 
thân cận thiện tr1 thức, được nghe chánh pháp, tác 
ý như lý, chứng pháp hiện quán, đặc quả Sa môn, 
nhưng không có lực có thê đạt đến cứu cánh là quả 
A-la-hán.... thiếu Hiền Thánh đại thừa đến phân 
sau sẽ biện biệt. 

Kini:: 62 kiến cũng gọi là hữu. 

Gi2¡ fiác:: Không chỉ là ba cối, và trong ba 
thừa nơi thế tục đế, do y tha nên có mà ngoại đạo 
kiến nhiễm, vọng, chấp là hữu. Sảu mươi kiến, theo 
kính Hiền kiếp nói: Chấp năm uấn là Ngã, Ngã sở. 
Như nói sắc là ngã ngã có sắc, sắc thuộc ngã, ngã 
trụ trong SẶC. Câu đầu chấp ngã, ba câu sau châp 
ngã sở, bốn uân còn lại cũng chấp như vậy, thành 
hai mươi kiến. Phối với ba đời quá khứ, hiện tại, vị 
lai thành sáu mươi, cộng với đoạn kiến, thường 
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kiến thành sáu mươi hai kiến. 

Kinh: Đại vương! Nếu chấp trước nơi danh 
tướng, phân biệt các pháp, sáu thứ, bốn sanh, hành 
quả tam thừa, tức là không thấy thật tính của các 
pháp. 

Giải tích: "Nêu chấp trước danh tướng, phân 
biệt các pháp": Đây là nói rõ hư vọng điên đảo chấp 
tướng mê chơn, là ba pháp trước trong năm pháp: 
tướng, danh, phân biệt, chánh trí, chơn như. 

"Sáu thú, bốn sanh của hành quả ba thừa" như 
giải thích ở trên. "Tức là không thấy thật tính của 
các pháp". Nếu chấp trước danh, 

tướng, phân biệt các pháp, cho đến hành quả, 
chấp là thật có, thì không thê thây thật tính các 
pháp, để làm rõ người không còn chấp mới thấy 
thật tính. Phẩm Nhị đề sau, nhân ở đây mà hưng 
khởi. 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỞ 


QUYÊN TRUNG 


PHẢN 1 
Phẩm thứ hai: QUÁN NHƯ LAI 


Biện minh về quán chiêu Bát-nhã. 

Từ đây là phần nói về: Quán chiếu Bát-nhã. 
Văn chia làm hai phân. 

Đây là phân thứ nhất: Vua Ba-tư-nặc hỏi: 

#ei/:: Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: "Thật tính của 
các pháp, thanh tịnh bình đăng, chắng phải hữu phi 
vô, trí làm sao chiều? Giải thích: Nêu pháp tính ở 
phần trước đề hỏi về trí. "Thật tính của các pháp" 
tức là tính của các pháp. “Thanh tịnh” là chăng bị 
nhiễm trần. 

"Bình đẳng" là không có cao, thấp. 

"Chắng phải hữu phi vô" là nêu "như" để hỏi 
về trí. 

Pháp nếu là hữu thì lường xét về hữu mà biết. 
Pháp nếu là vô thì lường xét về vô mà hiểu. Đã nói 
là chăng phải hữu phi vô thì làm sao trí chiếu 
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(lường xét)? 

Tiếp đến là phần hai: Như Lai chánh đáp, trong 
đó chia làm ba: 

1. Các pháp là không; 2. Các pháp là giả có; 3. 
Thứ lớp của Thánh trí. Nơi phần một, văn phân làm 
hai: 1. cảnh chẳng phải hữu, phi vô; 2. Trí chiếu rõ 
là không. Phân cảnh nảy văn có hai phân: 1y. TỰ 
tính pháp là không: 2. Dùng sinh diệt nêu rõ về 
không. Trong phần một, Tự tính pháp không, văn 
lại có ba phân. 

Đây là phần một - Đáp trí hữu không. 

Kirnj›: Phật nói: Đại vương! Trí chiếu thật tính, 
chăng phải hữu phi vô. 

Giải (hícj: Trí là năng chiếu (chủ thể) lường 
xét (xứng) cảnh mà quân; cảnh chăng phải hữu phi 
vô vị thì trí cũng chăng phải hữu "phi vô. Pháp sư 
Duệ nói: Vạn vật phi vô, tông là vô tướng. Hư tông 
chắng phải hữu, chiêu là vô tâm. Cho nên Thánh 
nhân dùng chơn trí vô tâm chiếu hư tông vô tướng, 
trong và ngoài cả hai đêu sâu thăm, cảnh và trí đều 
tịch lặng, tức là chiếu. 

Sau đây là phần hai - Nêu hỏi nguyên do. 

/áz/:: Nguyên do là sao? 

Giái thích: Nguyên do vì sao trí chiêu thật tính 
chăng phải hữu phi vô. 

Tiếp theo là phân ba - giải thích các pháp là 
không, văn chia làm hai phân: 
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1. Nêu chung pháp là không. 

/#€z/;: Vì pháp tính "không". 

G147 fiíci:: Pháp là các pháp. Tính là thật tính. 
Pháp và pháp tính thảy đều là không. Nhưng đối 
với các pháp thì chập kiến khác nhau. Phàm phu 
đối với pháp thì chấp có đúng, sai. Ngoại đạo đối 
với pháp thì chấp ngã, chấp pháp. Tiểu thừa với 
pháp thì chấp là sắc tâm thật. Đại thừa với pháp thì 
đạt vô tự tính. Hiểu pháp tức không, gọi là pháp 
tính "không". 

Dưới đây là phần hai - Ngay ở pháp làm rõ 
"không". 

Km: Đó tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
mười hai xứ, mười tám giới, bảy đại sáu giới, mười 
hai nhân duyên, hai đế, bôn đế, tất cả đêu không. 

Giải thích: Nghĩa là: uân, xứ, giới, sĩ phu bảy 
đại, sáu giới, ngoại đạo phảm phu, chấp thật dây 
khởi điên đảo, nêu ra để nói về không. 

Mười hai nhân duyên là nói vê Độc giác quán. 
Bốn đề là nói về Thanh văn quán. 

Hai đề là nói về Bồ-tát quán. 

Đêu vô tự tính nên tất cả đều không. 

Tiếp đến là phần hai - dùng sinh diệt nói rõ 
không. Văn chia làm bốn. 

Phần một: Nêu sinh diệt không. 

/íiri:: Các pháp ây, tức sinh tức diệt, tức có tức 
không, từng Sát-na, Sát-na, cũng lại như vậy. 
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Giải thích: Trước đã nói về các pháp không có 
tự tính, nên là không. Đây là nói về các pháp sinh 
diệt, nên là không, tùy thuận căn cơ của hữu tỉnh, 
mà phá châp. 

"Các pháp ấy, tức sinh tức diệt, tức có tức 
không" Nghĩa là: các uấn trước là các pháp hữu vị, 
thế không bền g1ữ, niệm niệm dời đối, tùy sinh tức 
diệt, nệm niệm đều không. Dựa theo tướng hữu VI, 
hoặc có bốn tướng, như Luận Bà-sa nói: Có thể 
khởi, gọi là sinh. Có thể an gọi là trụ, có thể suy 
tốn gọi là dị, có thể bị hoại gọi là diệt. Sinh là ở 
thời vị lai, còn ba tướng kia là ở thời hiện tại. Lại 
nữa, Luận Duy thức viết: Vốn không nay có, Ở 
phân VỊ có gọi là sinh. Tạm ngừng ở phân vị sinh 
øọI là trụ. Trụ thì có trước, sau gọi là dị, tạm thời 
có lại trở về không, lúc không gọi là diệt. Ba tướng 
trước là ở thời hiện tại. diệt thì ở thời quá khứ, đó 
là chính. 

Hoặc có thuyết nói là ba tướng: Như luận Câu 
xá, dẫn chứng theo kinh, nói là ba tướng: 1. Khởi; 
2. Trụ, dị; 3. Tận. Trong luận có hai giải thích, như 
thường phân biệt. 

Hoặc nói là hai tướng, như kinh này nói là: tức 
sinh tức diệt. Luận Du-già cũng nói giông với kinh 
này. Luận nói: sinh và trụ dị, đêu gọi là phẩm sinh, 
diệt gọi là phẩm diệt. Các chúng đệ tử, phải quán 
các pháp sinh diệt mà trụ. 
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Hoặc nói là một tướng, như kệ kinh nói: Các 
hành vô thường. "Các" là nhiêu, hành là dời đối, 
trôi K7 gọi chung là Hữu vi, đều gọi là các hành. 

Nói "vô tụi tụi luận Du-giảà quyền tám 
mươi mốt nói: cái "có" khởi rôi tận hết, nên gọi là 
vô thường. Hợp cả hai sinh và diệt gọi chung là vô 
thường. Quyển năm mươi hai lại nói: Nếu do 
những tướng đó mà khởi tư duy chán ghét, lia dục 
giải thoát, hợp nói sự sinh diệt thành ra là vô 
thường. Sao gọi là vô thường? Vì có chẳng CÓ mãi, 
không chắng không mãi, cả hai đều không có 
tướng thường, nên gọi là vô thường. Kinh nói 
"Sinh, diệt” là nói tóm lược. 

_Sát-na, Sát-na cũng lại như vậy: Sát-na, là thời 
ø1an cực ngăn. Như nói cực vi sắc là cực Ít, cực 
nhỏ. Sinh diệt có hai: l. Sát-na; 2. một thời kỳ. Đây 
chăng phải là một thời kỳ mà là Sát-na. 

Sát-na là gì? Duyên pháp hòa hợp, được tự thể 
hiển. Lại nữa, pháp vận hành chuyền động một cực 
nhỏ như vậy gọi là một lượng Sát- na, lặp lại một 
từ "Sát-na" là để phá tình chấp. Hữu tình vọng đảo, 
chấp pháp thường có. nghĩa là: nghe nói các pháp 
sinh diệt, nên là không, bèn chấp: chỉ có pháp hiện 
tại là Sát-na sinh diệt, còn quá khứ, vị lai thì thể 
phải thường trụ. Vì để phá chấp đó mà nói rõ các 
pháp từ vô thủy đến nay, quá khứ đã diệt, hiện tại 
nay diệt, vị lai sẽ diệt, niệm niệm dời chảy, đều là 
Sát-na diệt. Do đây kinh nói: "Sát-na Sát-na cũng 
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lại như vậy”. 

Hỏi: Tức diệt là đồng một Sát-na, hay là khác 
thời? 

Đáp: Vì một niệm có nhiều Sát-na, ở một Sát- 
na có nhiêu sinh diệt, lấy nhiều sinh diệt đó hình 
thành một Sảt-na. Tức "thê" làm rõ không, nên là 
đồng một niệm. Điều đó giống với kệ của Kinh 
Hoa Nghiêm: VÍ như gió mạnh thối, Mặt trống sinh 
lay động. Cả hai không biết nhau, các pháp cũng 
như vậy. Sinh diệt tức là không, không cùng biết 
nhau. 

Sau đây là phần hai - Nêu hỏi nguyên do 

Kính: Vì sao? 

Giới (ích: Các pháp hữu vị, Sát-na sinh diệt 
là vì nguyên do gì? Tiếp đến là Phần ba, giải thích 
về nhiêu sinh diệt. 

#/€¿z/;: Trong một niệm có chín mươi Sát-na, 
một Sát-na trải qua chín trăm sinh diệt. 

Giải thích: Từ thô đến tế, chuyển tiếp phân 
tích để rõ là không. Các hữu vi pháp, trôi đuôi 
không dừng, quá khứ đã không, vị lai sẽ không, 
một niệm hiện tại, đừng cho thật có. Tách một 
niệm này, có chín mươi Sát-na, đừng cho Sát-na là 
có "thế" thật. Tách một Sát-na có chín trăm sinh 
diệt. Vì nhiều sinh diệt mà thành một Sát-na, nên 
Sát-na không có "thể". Vì nhiêu Sát-na hợp thành 
một niệm, nên niệm cũng không có thể thật, vì vậy 
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mà nói các pháp niệm niệm đêu không. 

Hỏi: Niệm nhớ cảnh riêng, lây sự ghi nhớ làm 
tính. Sao ở đây lại nói niệm sinh diệt là không? 

Đáp: Danh từ "niệm" thì giống nhau, nhưng 
nhân của chúng thì có khác nhau. Niệm (nhớ) cảnh 
riêng thì lấy sự ghi nhớ làm tính, còn niệm ở đây 
là trong thời không tương ưng mà giả lập một 
khoảnh khắc thời gian sinh diệt, giả lập danh gọi là 
niệm. Niệm không có "thê" thật, đêu là không. 

Dưới đây là phần bón - Kết, về các pháp không. 

Kini:: Các pháp hữu vi đều là không 

Giải thích: Kết về pháp hữu vị sinh diệt, nên 
là không và hiểu về vô vi tuy là tịch mà thường. 

Tiếp theo là phần hai - Nói rõ về trí chiếu 
không, văn chia làm hai. 1. Nêu về trí chiếu không 

Kinh: Dùng Bát-nhã Ba-la-mật đa thâm diệu, 
chiếu kiến các pháp, tất cả đều không. 

Giải thích: Như đã giải thích trong phân tông, 
tóm lược lại là: "Bát-nhã thâm diệu” tức là tuệ tịnh. 

"Ba-la-mật đa" là đến bờ kia. 

"Chiếu kiến": tức chiếu là thể của trí. Kiến là 
dụng của trí. Thể của chiếu tức là kiến, gọi là tâm 
vô tướng. Do tuệ tịnh này mà đạt đến bờ giác. 

Nói "các pháp” là cảnh đối tượng được chiếu. 
Cảnh và trí đều tịch nên bảo là "Tất cả đều không". 

Hỏi: Câu ở trên "Bốn đế... tất cả đều không". 
Câu ở đây "các pháp... tất cả đều không". Hai đoạn 
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văn này khác nhau như thế nào? 

Đáp: Đoạn trước là chỉ cảnh không, còn đoạn 
này thì nêu trí cũng không. Tuy cảnh và trí, đều tự 
tính "không, nhưng để hiên về trí chiếu như, trí tức 
là vô tướng nên kết hợp nói. 

Dưới đây là phân hai - Nêu dẫn pháp đề nói rõ 
về không. Văn có sáu phân. 

1. Nói về nội và ngoại không. 

/z: Nội không, ngoại không, nội ngoại 
không. 

Giải thích: Văn kinh dưới đây là nói về chánh 
trí. 

Tức có (ngay ở có) quán không thì có mười tám 
không. 

Mười tám "không" đó thì văn nói bốn "không" 
sau cùng khác với kinh đại Bát-nhã. Như Đại Bát- 
nhã quyên năm mươi mốt: Tôn giả Thiện hiện phát 
hỏi, đức Thế Tôn đáp. Lược dẫn kinh ấy để giải 
thích đoạn văn này: 

"Nội không". Nội là nội pháp, tức nhãn nhĩ, 
thiệt tỷ, thân ý. Ở đây, Nhãn do nhãn không, tỷ, 
nhĩ, thiệt... cũng như thế. Phi thường phi hoại, bản 
tính là vậy. Trên nói nhãn tức là nhãn xứ do nhãn 
không thì nhãn không có tự tánh. Nhãn xứ tức 
không thì các xứ khác cũng vậy. Như luận Trí độ 
quyền bốn mươi sáu nói; Nêu chăng tu tập "không" 
thì sẽ rơi vào nhị biên. Dùng không phá hữu, cũng 
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không bị vướng mắc ở không. Không có ngã và 
ngã sở vì bản tính là vậy, đoạn văn sau lý cũng 
giông như thế, vì e rườm nên lược bớt. 

"Ngoại không": Ngoại là ngoại pháp, tức là sắc, 
thanh, hương, vỊ, xúc, pháp, trong đó, sắc do sắc 
không nên thanh v.v... cũng vậy. 

“Nội ngoại không”: là pháp nội ngoại. Pháp 
Nội là sáu căn xứ, ngoại là 6 trần xứ. Ở đây, sảu xứ 
nội do sáu xứ ngoại không, sáu xứ ngoại do sáu xứ 
nội không. Trước riêng sau chung nên đều là 
không. 

Tiếp đến là phân hai - Nói về các không. 

Kir:: Không không, Đại không, Thắng nghĩa 
không. 

Giải thích: "Không không": nghĩa là tất cả 
pháp không. Không do không nên không. 

“Đại không”: nghĩa là mười phương: Đông, 
Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới, trong đó, 
phương Đông do phương Đông không, các phương 
Nam v.v... cũng vậy. 

"Thắng nghĩa không": Thắng nghĩa là Niết- 
bàn. Thắng nghĩa đó, do thắng nghĩa không. 

Tiếp theo là phần ba: Hữu, vô vi không 

#eiz/;: Hữu vị không, vô vị không 

Giái thích: "Hữu vì không": là Dục giới, Sắc 
giới, vô Sắc giới đều không. 

"Vô vi không”: là không sinh, không trụ, không 
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đị, không diệt. Vô v1 này do vô v1 không, vì tướng 
và vô tướng đều không. 

Sau đây là phần bốn - Nói về ba đời không. 

ữni:: Vô thủy không, tật cánh không 

Giải föiíc¡:: “Võ thủy không”: là thuận theo 
cách dịch cô. Tân dịch là vô tÊ không. nghĩa là: 
không có đời sơ, trung, hậu tê có thể đạt được và 
không có đời quá khứ vị lai có thể đạt được. vô tế 
đó là do không có đời nào có thể đạt được. Cho nên 
vô tế không. 

"Tật cánh không": nghĩa là các pháp rôt cùng là 
chăng thê đạt được. Tât cánh đó là do tất cánh 
không, vì đời, chăng phải đời đều không. 

Tiếp đến là phần năm - Nói về tính tướng 
không 

/mi; Tán không, bản tính không, Tự tướng 
không, Nhất thiết pháp không. 

Giải fhích: “Tán không”: nghĩa là có thả, có 
dứt, có bỏ, khả đắc. Tán đó là do Tán không. Kinh 
kia tiếp đó lại nói "vô biến dị không". nghĩa là 
không thả, không dứt, không bỏ khả đắc. Vô biến 
đị này là do vô biên dị không. Trước là hữu, sau là 
không. Vì tướng cùng đối với nhau. Kinh này tuy 
thiếu về vô, nhưng nghĩa đã có ý đối. 

"Bản tính không": nghĩa là, bản tính của tất cả 
pháp, hoặc tính pháp hữu vị, hoặc tính pháp vô vị, 
đêu chắng phải là do Thanh văn, Độc giác, Bô-tát, 
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Như Lai làm ra, cũng chắng phải là do kẻ khác làm 
ra. Bản tính này do bản tính không. 

"Tự tướng không": nghĩa là tự tướng của tất cả 
pháp, như chất ngại là tự tướng của săc, lãnh nạp 
là tự tướng của thọ, giữ lây hình ảnh là tự tướng 
của tưởng, tạo tác là tự tướng của hành, hiệu biệt 
phân biệt là tự tướng của thức, những thứ như vậy, 
hoặc tự tướng của pháp hữu vi, hoặc tự tướng của 
pháp vô vi, những tự tướng đó đều là không. 

"Nhất thiết pháp không: nghĩa là năm uấn, 
mười hai xứ, mười tám giới, hoặc là pháp hữu sắc 
hay không sắc, hữu kiến hay không kiến, hữu đối 
hay vô đôi, hữu lậu hay vô lậu, hữu vi hay vô vị, 
tất cả pháp đó do tất cả pháp không. 

Sau đây là phần sáu: Nói về nhân quả không. 

ni: Bátnhã Ba-lamật đa không, nhân 
không, quả Phật không, không không cho nên 
không. 

Giải thích: “Bát-nhã Ba-la-mật-đa không”: là 
trí quán chiếu không. 

“Nhân không": là các Bỏ-tát, từ bậc đắng giác 
trở về trước, tất cả đều không. 

"Quả Phật không : Những lực mà chư Phật có, 
như vô úy... các pháp bất cộng, thể tịch cho nên 
không. 

"Không không cho nên không": Luận Trí độ 
nói: không không, là trước tiên dùng các không để 
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phá các pháp nội, ngoại.... đều không. Lại lấy cái 
không đó đề phá các không trước, đó gọi là không 
không. 

Hỏi: Không không trước và không không này 
khác nhau ra sao? 

Đáp: Trước là phá các không nên nói là không 
không. Ở đây là phá các không trước mà gọi là 
không không. 

Hỏi: Nếu vậy, do các pháp có phá, nên bảo là 
không, không đã không phải là pháp, rỗng không 
bị phá chỗ nào? 

Đáp: Phá các pháp rôi, chỉ có ở không. Không 
cũng phải xả bỏ, cho nên cân phải không không. 
Như thuốc để chữa bệnh, bệnh lành thi phải bỏ 
thuốc. Thuốc nếu không xả bỏ, thì thuốc đó lại 
thành là bệnh. Vì e "không. sẽ thành bệnh, tức lấy 
không đề bỏ không, nên bảo là không không. 

Dưới đây là phần hai - Các pháp là có giả, trong 
đó chia làm hai phân: 1. Nói về các pháp có; 2. Nói 
về ngã pháp không. Trong phần một các pháp có 
giả phân ba: phần một: nêu các pháp có. 

Kính: Pháp hữu vi, pháp tập mà có, thọ tập mà 
có, danh tập mà có. 

Gratfliúci: Trước là nói về chánh trí, đôi tượng 
chiếu đều không. 

Đây là trí phương tiện, không hoại bỏ các pháp, 
tức ngay ở nơi không mà quán có. 
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"Pháp hữu vi": Câu này là nêu chung về pháp 
hữu vi của thế gian và xuất thế gian. Sau đó là nói 
riêng về có. 

"Pháp tập mà có": năm uân tích tập, gọi là pháp 
tập có. “Thọ tập mà có”: lãnh nạp tác nghiệp, gọi 
là thọ tập có 

"Danh tập mà có": danh là biêu thuyên (nêu lên 
khăng định), tập cho nên có. 

Tuy cả ba tập này, nghĩa thông cả vô lậu, nhưng 
đoạn văn trên và dưới đây chỉ dựa theo hữu lậu. 

Tiếp theo là phần hai - Thế gian có 

#iz/:: Nhân tập nên có, quả tập nên có, sáu thú 
nên có. 

Giải föiíc¡: “Nhân tập nên có”: là các nghiệp 
mà thiện nhiễm hữu lậu gây tạo là nhân của ba hữu. 

"Tập để nên có, quả tập nên có" là ở trong ba 
cõi, nghiệp chung, riêng, cảm quả tịnh, vô ký. 

"Khô để nên có, sáu thú nên có". Thú là đị thục 
nơi sáu thú: địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, Tu-la, 
nhân, thiên. Khả năng hướng đến (năn thú) ấy tức 
là nhân, chỗ hướng tới tức là quả. Trước là riêng, 
sau là chung, nói vê ba cõi. 

Kế đến là phần ba - Nói về xuất thế gian có. 

Kir:: Thập địa nên có , quả Phật nên có , tất cả 
đều có 

Giái fhíc¡: "Địa thứ mười nên có": Văn nói 
địa thứ mười là gồm cả ba Hiền là nhân có của Bô- 


1206 BỘ KINH SỞ 2 


tát. 

“Quả Phật nên có” là ba thân, cho nên có. Cũng 
có thê nói là: VỊ Nhân hướng tiến, đạo đế chưa 
tròn; vị quả phẩm trí, thì đạo đê viên mãn. Cho nên 
giải thoát, pháp thân, diệt đề đã tròn đủ. Với khô 
và tập nêu trước thành là bốn đề. 

"Tất cả đều có”: Câu này là tổng kết, thế và xuất 
thế gian tất cả đều có. 

Tiếp theo là phần hai - Ngã pháp không, trong 
đó chia làm hai: 1. Ngã pháp không; 2. Không khởi 
kiến. Phần một ngã pháp không lại có ba phần. Đây 
là phần một: Nêu tướng của ngã pháp. 

Kính: Này thiện nam! Hoặc Bồ-tát chấp trụ ở 
pháp tướng có tướng ngã, tướng nhân, hữu tỉnh, tri 
kiến là trụ nơi thế gian tức chăng phải là Bôồ-tát. 

Giái thích: Nghĩa là: Bồ-tát tuy quán ở "có" 
nhưng không nên trụ. 

“Trụ ở pháp tướng”: tức hữu vi nêu trước, gọi 
chung là pháp. Vì mỗi một pháp đều có tướng được 
giữ lây theo phép tắc. nghĩa là: Hoặc Bô-tát tuy 
quán các thứ là có, nhưng không hoại pháp, thông 
đạt thật tính, không nên trụ nơi tướng. Nếu trụ 
tướng thì sẽ sinh ra chấp có. 

"Có tướng ngã" là ngã, nhân, tri, kiến bốn thứ 
như trước đã giải thích. 

Ngoại đạo chấp ngã, cũng gọi là hữu tình. Tác 
nghiệp và thọ quả đều cho là ngã. 
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"Là trụ nơi thế gian, tức chắng phải là Bô-tát". 
Trụ nơi tướng ngã pháp tức là phàm ngu, là trụ nơi 
thê gian, chăng phải là Bô-tát. 

Kế đến là phần hai: Nêu hỏi nguyên do 

/áz/:: Nguyên do là sao? 

G12 fhích: VÌ sao trụ nơi tướng ngã pháp thì 
chăng phải là Bồ-tát? 

Sau đây là phần ba - Kết về các pháp không 

Kinh: Vì tất cả các pháp đều là không. 

Giải thích: Không hiểu về các không, tức 
chăng phải Bồ- tát. Ngộ tất cả pháp đều không tịch 
(rỗng lặng) đối với có nhưng không trụ, tức là Bồ- 
tát. 

Dưới đây là phân hai - không khởi kiến, trong 
đó có ba phân: 

1. Nói về không khởi kiến. 

Kinh; Nêu đôi với các pháp mà đạt được sự 
chẳng động, bất sinh bất diệt, vô tướng, võ vô 
tướng tức không nên khởi kiến. 

Giải thích: Đây là nói về Bồ-tát ngay nơi pháp 
mà quán không. "Nếu đối với các pháp mà đạt 
được sự chăng động": Nếu các Bằ- 

tắt tuy quán các pháp, nhưng thâu đạt được có 
tức không. Không cho chăng động, không, chắng 
động nên bắt sinh bất diệt. 

"Vô tướng”: Tướng là các pháp, vô tướng tức 
không. Vì ngộ tướng tức không, nên bảo là vô 
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tướng. 

"Vô vô tướng”: Chăng phải cho răng dứt bỏ 
tướng mà cho đến, trụ ở vô tướng, vô tướng cũng 
dứt trừ, cho nên bảo là vô vô tướng. 

"Không nên khởi kiến": "Trụ ở tướng thì kiên 
sinh ra, không trụ nơi có, không có thì không có 
kiến chấp". Cho nên pháp sư Tăng Triệu nói: Môn 
của Bát-nhã là quán không, môn của phương tiện 
là đi vào có. Đi vào có nhưng chưa từng mê chấp 
không. Cho nên ở nơi có mà không bị nhiễm. 
Không chán bỏ có nhờ quán không, nên quán 
không nhưng không chứng. Là nghĩa đó. 

Dưới đây là phần hai - Nêu hỏi nguyên do 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Vì sao lại không nên khởi kiến? 
Tiếp theo là phân ba - Giải thích pháp đều như. 

Kini:: Tất cả pháp đều như - Chư Phật, Pháp, 
Tăng cũng như. 

Giải fbíc: Trước là nêu pháp sau là nêu Tam 
bảo. Không luận hơn hay kém, tất cả đều như. 
Luận Bảo tính nói: Như ba thứ đồ chứa khác nhau, 
nhưng khoảng không thì không khác. Tất cả chúng 
sanh, Bỏ-tát, chư Phật đều không có sai biệt, đều 
đồng một như. 

Sau đây là phân. ba - thứ tự của Thánh trí. Trong 
đó chia làm bôn phần. Đây là phần một - Thánh trí 
thứ Ï: 
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#zz/:: Thánh trí hiện tiền, một niệm tôi sơ, đầy 
đủ tám vạn bốn ngàn Ba-la-mật đa, gọi là địa Hoan 
hỷ. 

Giải fhíc: Trên đã nói về trí chiếu không và 
hữu, không biện minh vị địa, chỉ là luận chung. Từ 
đoạn văn này mới nói về địa thứ nhất... và hiệu TỐ 
văn trên hầu hết là dựa theo trí thuộc địa tiền, lìa 
có, không mà tu, chăng chấp trụ. 

“Thánh trí hiện tiền, một niệm tối sơ, gôm đủ 
tắm vạn bốn ngàn Ba-la-mật đa": Nghĩa là đầu tiên 
của bậc kiến đạo thật sự, hiện đoạn trừ, hai chấp 
phân biệt, chủng tử từ vô thi đến nay vĩnh viễn dứt 
hết và đây, đủ các đức. Do vậy mà nói so với ngôi 
vị ba Hiễn, toàn bộ công đức vốn có do tu hành 
trong cả một kiếp cũng không thể sánh băng một 
niệm tối SƠ này. 

Sao gọi là "Gồm đủ tám vạn bốn ngàn", do đối 
trị với Hoặc, mà có số ây. 

"Địa Hoan hỷ" sinh ở nhà Như Lai, trụ ở địa 
cực hý. Phần sau sẽ nêu rõ. 

Kế đến là phân hai - Tỏ chung về địa thứ mười. 

Kni:: Chướng hết thì giải thoát, vận tải gọi là 
thừa. 

G7ái föích¡: Nêu chung cả địa thứ mười. 

"Chướng hết": Là địa thứ mười phần đoạn dứt 
hai chướng câu sanh, định Kim cang thì dứt sạch. 

"GIải thoát”: Giải là lia trói buộc thoát là tự tạ. 
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Tùy theo địa thứ mười, chướng đoạn dứt, hiển bày 
như. Sau tâm Km cang, thì giải thoát viên mãn. 

"Vận tải" tức nghĩa là thừa: Vận có đủ bỗn 
nghĩa: Vận chuyển chướng khiến cho tận hết. Vận 
lý khiến cho hiên rõ. Vận chuyên hành khiến cho 
đây đủ. Vận chuyển quả khiến cho viên mãn đến 
ngôi vị cứu cánh. Đó là giải thích sự vận dụng của 
thừa. Thể của thừa là giáo lý hành và quả như trên 
đã giải thích. 

Dưới đây là phần ba - Nói về địa Đẳng giác. 

ii: Khi tướng động diệt, gọi là định Kim 
cang. 

Giải thích: "Khi tướng động diệt": là định cuối 
cùng của địa thứ mười. 

“Tướng động”: Là như Luận Khởi Tín nói: Như 
gió nương nhờ nước mà có tướng của động. vô 
minh nương theo chơn mà khởi tướng của nghiệp. 
Nay ở ngôi vị Đăng giác, như gió đã diệt thì tưrớng 
của động cũng diệt theo, nhưng nước thì không 
diệt. vô minh kia diệt, tướng của nghiệp cũng diệt 
theo, nhưng chơn thì không diệt. Cho nên, nói ở 
ngôi vị này tướng động diệt. Gọi là Kim cang định, 
nghĩa là chư Bồ-tát đến ngôi vị này, những định 
thù thắng nương vào, giỗng như Km cang, đều có 
thể đoạn trừ được các chướng Sỹ tế. 

Tiếp sau là phần bốn - Nói về Địa Như Lai. 

Kii:: Thể tướng bình đăng, gọi là Nhất-thiết- 
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trí. Trí. 

Giải thích: "Thê tướng bình đắng": Đây có hai 
loại: 1. Thể bình đắng: Sở chứng của tất cả chư 
Phật đều bằng nhau; 2. Tướng bình đăng: Hằng sa 
công đức của tất cả chư Phật đều băng nhau. 

“Gọi là trí Nhất-thiết-trí": Đây có hai trí; I. 
Nhắt-thiết- trí, tức là trí chứng đắc như; 2. Chữ trí 
ở sau là Nhất-thiết- chủng-trí: là Hậu đặc trí. Hai trí 
chân và tục, chư Phật đều "bằng băng. Đây chính là 
vị nhân quả của quán chiếu Bát-nhã. 

Dưới đây là phân ba: Văn tự Bát-nhã. Như Bản 
ký nói: có bốn thứ vô thượng. I. Năng thuyết là vô 
thượng; 2. Tín thọ vô thượng: 3. Sở thuyết là vô 
thượng: 4. Trí tuệ vô thượng. 

Dưới đây là phần một - Người thuyết giảng vô 
thượng. 

#ázi:: Đại vương! Văn tự, chương cú của Bát- 
nhã Ba-la-mật đa này, trăm Phật, ngàn Phật, trăm 
ngàn vạn ức tất cả chư Phật cùng thuyết giỗng 
nhau. 

Gidi flci: Cái thật tướng sở chứng (thật 
tướng Bát-nhã) và quán chiếu năng chứng (Quản 
chiếu Bát-nhã), ất phải có thể nêu giảng. Thế 
nhưng năng thuyết (chủ thê) thì các cõi Phật khác 
nhau. Như kinh Duy- ma-cật nói: Hoặc dùng cơm 
thơm, hoặc dùng hào quang, hoặc dùng vườn rừng, 
hoặc vô ngôn thuyết. Ở thế giới Kham nhẫn (Sa bà) 
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tức dùng âm thanh văn tự Bát-nhã mà làm Phật sự. 
Cho nên có văn nói ở đây. 

"Văn tự” tiếng phạm gọi là Tiện thiện na, tiếng 
Hoa dịch là văn. Văn tức là tự. Như nói: ô! al 
nương theo âm thanh mà hiển bày, là trong bất 
tương ưng hành uân. Tự chắng phải là chữ viết 
bằng mực. 

"Chương cú": Tiêng phạm gọi là Bát-đà, chánh 
dịch là "tích", dịch theo nghĩa là "cú". Cú là 
chương, nêu giảng nghĩa cứu cánh. Tức như kinh 
nói: các hành vô thường v.v... là chương cú. Chính 
dịch là "tích", nghĩa là như vết chân voi. Voi có 
bốn dấu chân, tìm theo dấu chân thì được voi. một 
bài kệ có bốn cú, tìm theo cú thì được nghĩa. Văn 
tự Bát-nhã, thể tức là bốn pháp, nghĩa là danh, cú, 
văn và với âm thanh. Danh thuyên bày về tự tính, 
như gọi các sắc,... vì các pháp, sắc, thọ v.v... tự tính 
khác nhau. Cú thì nêu giảng về sự sai biệt, như nói 
vô thường, khô, không, vô ngã, là những pháp sai 
biệt khác nhau. Văn tức là tự, vì nó hiển bày danh 
cú. Thanh tức là âm thanh, là những thứ do tai 
nghe. Theo âm thanh dài, ngăn, øọI là danh, cú, 
văn. Cả ba thứ đó lìa âm thanh tuy không có thể 
riêng nhưng giả và thật thì khác nhau. Cũng không 
phải chính ngay ở âm thanh hợp thành Bát-nhã, mà 
là nhân của giải thoát. Đừng cho văn tự của kinh 
này chỉ một mình đức Thế Tôn thuyết giảng mà 
trăm ngàn vạn ức tất cả chư Phật cùng thuyết 
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giảng. 

Tiếp đến là phần hai - Tín thọ vô thượng, trong 
đó chia làm hai. 

Đây là phần một: Tài thí là kém. 

#£zi:: Như có người dùng bảy báu chứa đầy 
trong hẳng hà sa tam thiên đại thiên thê gIỚI, Bồ thí 
cho tất cả hữu tình khắp đại thiên thế giới đều đắc 
quả A-la-hán. 

Giải flích: Nêu dụ đề so sánh 

"Hãng hà": Tân dịch là Căng-già-hà. Trong 
sông nhiêu cát, lấy mỗi một hạt cát dụ cho sô đại 
thiên giới, bảy báu đây trong Tam thiên đại thiên 
giới nhiêu như cát đó, như thường phân biệt. 

"Bồ thí cho tất cả hữu tình khắp đại thiên thế 
gIỚI: Bồ thí rộng lớn. Dùng bảy báu quý giá trong 
các cõi nhiều như cát sông Hắng Bồ thí cho hữu 
tình trong sáu thú bốn loài cả đại thiên GIỚI, đều 
bình đắng Bồ thí cho nên kinh nói chung là tất cả 
hữu tình. 

"Đều đắc quả A-la-hán": Những người thọ 
nhận sự Bồ thí đó, tất cả hữu tình, phát tâm Thanh 
văn, tu hạnh tự lợi. Theo kinh cũ nói là: "Đặc bốn 
quả của bảy Hiển. Còn ở đây là chỉ nêu theo phân 
thủ thắng là quả La hán, hiển bày trong chỗ Bó thí 
đạt đến quả tôi là hơn. 

Tiếp đến là phân hai - Tín thọ thắng 

ii: Không băng có người đối với kinh này, 
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cho đến khởi một niệm tịnh tín, huống chi là có 
nØưƯỜi có thể thọ trì, đọc tụng, hiểu rõ một câu. 

Giải thích: Tín tâm lắng sạch là gốc của các 
thiện. Nêu người thường tín thì không có cách gì 
so sánh được. Chỉ một niệm tịnh tín với kinh, còn 
hơn cả phước trên. 

"Huỗng chi... ': một niềm tin ít ỏi mà phước còn 
hơn kia, huông nữa là đọc tụng thọ trì, tâm sinh 
chánh giải, thì chăng có gì băng. 

"Thọ trì..." Thọ nghĩa là nhận lãnh. Trì: nghĩa 
là không quên. Như trong luận Biện Trung biên, 
phân hành thập pháp tụng nói: 

Wiêt, chép đề cúng dường 
Cho người, nghe, cảm đọc 
Thọ trì, chánh khai diện 
Phúng tụng và tư, fu. 

Tám thứ trước là văn tuệ. 
Hai sau là tư, ft tuệ. 

Tức là Tam tuệ. 

Ở kinh này nêu bốn thứ: ba thứ thuộc văn tuệ, 
một thứ thuộc tư tuệ. Chỉ hiểu một ít thôi, thì đã 
hơn phước kIa. 

Hỏi: bảy báu đây Hằng sa giới, rộng thí hữu 
tình, họ lại tu hành đến quả vô học, đủ cả ba tuệ 
này là hơn, sao lại kém hơn một niệm tín? 

Đáp: bảy báu là tài, do thí trụ nơi tướng, hai thứ 
kia tuy nhiêu nhưng có phân biệt. Quả A-la-hán, tự 
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cầu giải thoát, vì là tiểu thừa, cho nên là kém. Giáo 
Bát-nhã này, là mẹ của chư Phật, sinh ra chư Phật, 
rộng lớn thâm diệu, chẳng có gì sánh băng, chỉ một 
niệm tín, liên vượt phước trước. 

Dưới đây là phần ba - sở thuyết (văn tự) là vô 
thượng - Trong đó chia làm hai. 1. Trưng hỏi 
nguyên do. 

#áz/:: Nguyên do là gì? 

Giái fiíc: Nguyên nhâần của tịnh tín trì tụng 
thăng hơn là gì? Sau đây là phần hai - Nêu nguyên 
do thắng hơn. 

#iz/:: Văn tự tính la, không có tướng của văn 
tự, chăng phải pháp phi, chăng phải pháp. 

G147 fúc: "Văn tự tính la, không có tướng 
văn tự": là nói về giáo, cái chủ thể thuyên. bày (lý 
lẽ)... biển hiện ra, thuyết bày ra. Vì các pháp 
không có tự tính, nên bảo là lìa tính. Do vì tính ha, 
nên vô tướng. Vì vậy, kinh Tịnh Danh nói: Văn tự 
tính lìa, tức là giải thoát. 

"Phi pháp" tức văn tự vốn là không. 

"Phi phi pháp": là tuy lìa tướng mà thể của cái 
được nêu ra (sở thuyên) không phải là không có. 

Lại giải thích "chăng phải pháp" là lý của cái 
được nêu giảng, trí không phải tướng có "chẳng 
phải phi pháp" là pháp đã tu chứng thì chắng giông 
như sừng thỏ không phải không có pháp. Do giáo 
và lý đều lìa nhị biên, cho nên là vô thượng. 
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Tiếp đến là phần bốn - Nêu trí tuệ vô thượng. 
Trong đó chia làm ba phân. 

1. Bát-nhã không. 

ni: Bát-nhã không, cho nên Bồ-tát cũng 
không. 

Giải (ích: "Bátnhã không”: là cảnh trí 
không. 

"Bồ-tát cũng không": Tức Bồ-tát, là chủ thể 
hành chiếu cũng không. 

Sau đây là phần hai - Nêu hỏi nguyên do 

Kính: Vì sao? 

Giải thích: Vì nguyên do gì mà Bồ-tát cũng 
không? 

Kế đến là phần ba: Giải thích về nguyên do 
không. Trong đó chia làm hai phần. 1. Nhân của 
Bỏ-tát là không. 

Kinh: Ở trong địa thứ mười, mỗi địa đều có 
mới sinh, trụ sinh và chung sinh, ba mươi sinh đó 
đều là không. 

Giải thích: Nêu đối tượng nương dựa là 
không, để hiển bày chủ thê nương dựa là không. 

"Ở trong địa thứ mười": Là địa Hoan hỷ v.v... 
nương dựa duy trì sinh trưởng, gọi là địa. 

"Mới sinh, v.v...": là nói về địa thứ mười 
không. Ở mỗi một địa đều có đủ ba sinh. Như sơ 
địa; kiến đạo đầu tiên, øọI là mới sinh. Trong sơ 
địa, khi tu đủ hạnh thù thăng trải qua thời gian lâu 
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đài, gọi là trụ sinh. Sơ địa sắp mãn, tiễn cầu địa 
sau, nơi tâm sau cùng, gọi là chung sinh. Tức nhập, 
trụ, chung là ba sinh. Địa thứ chín còn lại cũng vậy, 
tức thành ba mươi sinh. Tuy ba địa sau cùng, 
không có Sự cô gắng nào khác, cứ theo tự nhiên mà 
gia hạnh, nhưng vân có ba sinh. 

"Đêu là không": Chung thì địa thứ mười, riêng 
thì ba mươi sinh, do chủ thể nương dựa và đôi 
tượng được nương dựa của ngôi vị nhân này đều là 
không. 

Tiếp theo là phần hai - Quả Phật không. 

Kinh: Nhât-thiết-trí, Trí lại cũng đều không 

Giải thích:  "Nhất-thiết-trí trí" là toàn bộ hai 
trí: Căn bản Trí và hậu đắc trí của Phật, không chỉ 
những văn tự, mà theo đến đối tượng được nêu 
giảng và Bồ-tát đều không, thậm chí quả vị Phật, 
các tướng vĩnh viễn tịnh lặng, cũng đều là không. 

Trên đây là đã giải thích riêng về ba loại Bát- 
nhã, cả ba đều chung cho nhân và quả. Như văn đã 
giải thích xong. 

Đoạn văn lớn thứ hai, biện minh chung về Bát- 
nhã, trong đó chia làm ba phận: 1. Nêu chung về 
cảnh, trí; 2. Cải thích riêng vê cảnh, trí; 

3. Tổng kết đều là như. Đây là phần một. Nêu 
chung về cảnh và trí. 

Kinh: Đại Vương! Hoặc Bồ-tát thấy cảnh, thấy 
trí, thây thuyết giảng, thấy thọ nhận, tức chẳng phải 
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Thánh kiến mà là phàm ngu kiến. 

Giải thích: Đoạn văn này là nói chung về 
Thánh và phàm. 

Ở trên đã nói về ba loại Bát-nhã khiến các Bồ- 
tát tu chứng như vậy. Cảnh và trí tuy giống nhau 
nhưng do mê và ngộ nên khác nhau. Sau đây là so 
sánh giữa phàm và Thánh. Cảnh của chư Bỏ-tát 
thấy tức là thật tướng Bát-nhã. Nói thây trí tức là 
quán chiếu Bát-nhã. Thấy thuyết, thây thọ tức là 
văn tự Bát-nhã. nghĩa là với ba thứ Bát-nhã trên, 
dùng tâm vô tướng thường chứng tu thuyết. Không 
hoại ở tướng, đạt đến không châp trụ mới là chơn 
Bồ-tát chân thật. Nếu tâm chấp giữ nơi tướng thì 
những cảnh thấy được đều là sáu trần. 

"Thây trí" là trí vọng phân biệt. 

"Thây thuyết, thọ": là chấp trước tướng thuyết 
giảng thọ nhận. 

Mê tính mà chấp giữ tướng là chấp của ngu 
phu. 

Hỏi: Cảnh, trí, thuyết, thuộc phàm phu và cảnh, 
trí, thuyết của Bồ- tát, thể của cả ba là khác nhau 
hay giông nhau? 

Đáp: Vì trụ tướng, nên chắng đồng, vì chiếu 
giải nên chắng khác. 

Cho nên không nhất định. 

Tiếp theo là phân hai: Nói riêng về cảnh và trí. 
Trong đó có ba phân: 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.trung 1 1219 


l1. Cảnh trí của phàm; 2. Cảnh trí của Thánh; 3. 
Nói và nghe. 

Trong phân một cảnh trí của phảm. Chia làm 
ba phân: 

- Nêu chung về quả báo. 

- Giải thích về nghiệp của ba cõi. 

- Kết về nghiệp quả là không. 

Đây là phần một- Nêu chung về quả báo. 

#iz/;: Quả báo ba cõi của hữu tình là hư vọng. 

Giải thích: Đây là nói về phần đoạn sinh tử 
trong ba cõi. "Hữu tình" là hữu tình thế gian. 

“Quả báo": Nghiệp quả nơi sáu thú. "Ba cõi" là 
khí thế gian bên ngoài. 

“Hư vọng" nhân và quả đó, cả hai đều không 
thật. Như kinh Bắt Tăng Bất giảm nói: Pháp thân 
thanh tịnh bị các phiên não làm lay động, nên qua 
lại nơi sinh tử, gọi là chúng sinh. Nói vê các hữu 
tình, bản tính thanh tịnh, vì bị nghiệp vô minh làm 
lay động nên ngủ mê trong ba cõi, trôi chuyên 
trong sáu đường, qua lại sinh tử, giống như diễn 
viên thay đổi nhiều vai, đều là hư vọng. 

Sau đây là phần hai - Cải thích vê nghiệp ba 
cõi, trong đó chia làm ba phân: 1. Nghiệp nơi Dục 
GIỚI. 

#áiz/:: Dục giới phân biệt đã gây tạo các nghiệp. 

Giái thích: "Dục giới" là cảnh giới thuộc về 
hai loại tham thực và dục. nghĩa là cả bốn thú thì 
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hoàn toàn, cõi Trời thì một phần và nơi chốn nương 
dựa đều øọI1 là Dục giới. 

"Phân biệt": Là hữu tình nơi Dục giới, các thức 
tán động, thân khác nhau, tưởng khác nhau, nhiêu 
loại khô vui, khởi vọng phân biệt. 

"Đã gây tạo": nghĩa là thân khẩu ý vọng tưởng 
tạo tác. 

"Các nghiệp": Thể của nghiệp là Tư. Nghiệp 
hành phước, phi phúc, như đã giải thích trên. 

Kế tiếp là phân hai - Nói về nghiệp của Sắc giới 
#£/z/;: Tạo nghiệp của bốn tĩnh lự định của cõi Sắc. 
Giải thích: "Sắc" là Sắc giới. 

"Bốn tĩnh lự địa": như đã giải thích ở trên. 
"Định" là tâm một cảnh tính. 

“Fạo nghiệp lược có ba loại: l. Tâm tứ: nghĩa 
là sơ tĩnh lự có tầm có tứ. Nếu trung gian thiền thì 
không có tâm, chỉ có tứ. Ba tĩnh lự tiếp theo thì 
không có tâm, không có tứ. Cùng với ba loại nây 
tương ưng với định tịnh, đó tức là hành chăng 
động, có thể sinh ra những nghiệp kia. 

Tiệp theo là phân ba - Nêu nghiệp của vô Sắc 
gIỚI. #¿z:: Những nghiệp khởi do bốn định không 
ở vô sắc. G/ới £ícñ:: Hai chữ "vô sắc" như đã giải 
thích trên. 

"Bốn không" là 1. Không vô biên xứ; 2. Thức 
vô biên xứ; 3. Vô sở hữu xứ; 4. Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ. 
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"Định": nghĩa như đã nêu trên. Không có tâm, 
tứ, chỉ có những khởi nghiệp do định thắng tịnh. 
Như Luận Câu-xá nói: Khi tu gia hạnh, suy tư về 
vô biên không, la đệ tứ thiên, sinh lập không vô 
biên xứ, nương theo cận phân này mà các đạo vô 
gián, nhàm chán hữu lậu nơi các cõi dưới. Cả ba 
thô, khô, chướng, tùy một hành tướng, các đạo giải 
thoát, vui nơi căn bản không. Tĩnh, diệu, ly cả ba, 
tùy một hành tướng, đắc sinh bốn uân tạo thành 
thân. Nương theo mệnh căn nơi chúng đồng phận 
thọ hai vạn kiếp. Ba xứ như Thức v.v... theo đó mà 
biết thọ bốn vạn kiếp, sáu vạn, tám vạn kiếp, do 
định dần dân thù thắng. 

Dưới đây là phân ba - Kết về nghiệp quả không, 
trong đó chia làm hai phân: 

1. Nghiệp quả không. 

Kini:: Nghiệp quả của ba hữu, tật cả đều không. 

Giải thích: "Ba hữu": là Dục hữu, Sắc hữu, vô 
sắc hữu. 

Nghiệp quả": Nghiệp là nghiệp thiện, bất thiện 
hữu lậu và lực trợ duyên là phiền não chướng. Quả 
là dị thục của các thú cảm nhận, như thân mệnh dài 
ngắn, tùy theo lực nhân duyên có hạn định, là quả 
phân đoạn. 

"Tất cả đều không": Tức những thứ kia đều 
không có tự tính, đều là không. 

Dưới đây là phân hai - Kết về vô minh không. 
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#¡zi:: vô mình căn bản nơi ba cõi cũng không. 

Giải fiíc/: "Võ mình căn bản”: Như Luận Duy 
thức nói: Thức thứ bảy đều thường hành tuy vô 
minh, thường tương tục nhưng chăng thể phát 
nghiệp. Thức thứ sáu thì mê lý mà khởi, chỉ chấp 
giữ lây có thể phát các hành phước v.v... chính là 
đứng đầu của duyên sinh, làm căn bản. 

Như luận Khởi Tín nói: vô minh có hai loại: 1. 
Căn bản; 2. Cành ngọn. Tướng ngọn cảnh thì tế, 
nghĩa là nghiệp chuyền hiện, dựa nơi hiện thức đó 
khởi các sự thức. Tức như kinh Lăng Gnà nói: "G1Ió 
cảnh giới lay động, sóng bảy thức lưu chuyền" 
cùng nhau dẫn phát mà thọ nhận phần đoạn sinh, 
tức là cành ngọn. "Căn bản” là vì không biết như 
thật về pháp chơn như, tâm bất giác khởi mà có 
niệm đó. Niệm không có tự tướng, không lìa bản 
giác, giông như người mê, dựa vào phương mà mê, 
nêu lìa phương, thì không có mê. Chúng sinh cũng 
vậy, vì nương theo giác mà mê, nếu lìa tính giác 
thì không có øì là không giác, đó là "căn bản”. 

"Cũng không": Há chỉ là nghiệp quả vì không 
có tự tính nên không, mà ngay cả vô minh căn bản 
mà những nghiệp quả kia nương vào, cũng không 
có tự tính, nên cũng không. 

Tiếp đến là phân hai - Nêu rõ cảnh trí của bậc 
Thánh. Trong đó chia làm ba: 

1. Nêu Biến dịch không: 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.trung 1 1223 


Kmii: Các địa của Thánh vị vô lậu sinh diệt, ở 
trong ba cõi, vô minh tập còn lại quả báo biên dịch, 
cũng lại đêu không. 

Giải fhíc: “Thánh vị": Đây là nói bậc chứng 
đặc, chắng phải hạng phàm phu đạt được. 

"Các địa”: theo kinh cũ dịch là "ba địa chín sinh 
diệt". Ba địa là địa thứ tám, thứ chín, và mười. Mỗi 
địa đều có mới, trụ, chung sinh là chín sinh diệt. 
Kính Lăng già bản bốn quyên nói: Bỗ-tát Ma-ha- 
tát đắc pháp nhẫn vô sinh, trụ nơi địa thứ tám, 
chuyển các tâm Xả, đắc ý sinh thân. 

Lại nữa, quyền bốn nói: Đại Tuệ! Thanh văn, 
Bích chi Phật, vì chưa chứng pháp võ ngã, chưa 
đắc lìa biến dịch sinh bất tư nghị. Lại nữa, kinh phu 
nhân nói: l. A-la-hán; 2. Độc giác; 3. Bỏ-tát đã đắc 
tự tại, thọ thân biến dịch. 

"Tự tại" tức là địa thứ tám đắc tự tại ở tướng và 
CỐI. 

Lại nữa, kinh Lăng già quyền ba nói: Có ba loại 
ý sinh thân: Ý sinh thân do Tam muội lạc chánh 
thọ ý sinh thân đo, giác tính tự tính pháp và Ý sinh 
thân do, chủng loại cầu sinh vô hành tác. Thuộc địa 
thứ mười: Từ sơ địa đến địa thứ bảy thì đắc thân 
thứ nhất. Địa thứ tám thì đắc thân thứ hai, từ địa 
thứ chín đến địa thứ mười thì đắc thân thứ ba. Do 
đó mà nói: chỉ thắng hướng đến Bỏ-tát. Cả ba đoạn 
văn trên đều giỗng nhau. Thanh văn, Độc giác, cả 
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hai kinh đều nói: Hàng Nhị thừa vô học, hồi tâm 
hướng đại thừa, địa tiền cũng đắc thọ sinh biến dịch 
huống nữa là chư Bô-tát đã đạt địa thứ nhất. 

Nói "vô lậu" ở đây là nói về nhân. Lậu là phiền 
não, khởi nhiều lỗi lầm không cùng tận. Trí này 
không có lậu đó, nên bảo là vô lậu. 

"Sinh diệt": Tuy căn bản trí, tự thể sinh diệt, 
nhưng chứng bất sinh, cho nên chăng phải là nhân 
của biến dịch, chỉ sau khi đắc duyên pháp sinh diệt, 
có phân biệt, mới làm nhân của biến dịch. Luận 
Duy thức nói: nghĩa là các nghiệp vô lậu có phân 
biệt làm nhân. Ở trong ba cõi, các vô minh tập còn 
sót lại làm duyên. Chướng có hai loại: Bậc đặc biến 
dịch thì không có phiền não chướng, chỉ có sở tri 
chướng. Đó là sự sót lại của phiên não trong ba cõi. 
SỠ tri chướng tức là vô minh. Kinh Phu Nhân nói: 

"vô minh trụ địa". Ngài Từ Ân thì dịch là "vô minh 
tập địa, vì từ vô thủy, đến nay do vô minh huân tập". 
Luận Duy thức quyên tám nói: "Do duyên trợ lực 
của sở tri chướng nên làm duyên”. vô lậu làm nhân, 
sở tri chướng làm duyên chiêu cảm quả dị thục thù 
thăng vi tế. 

"Biến dịch": Đó là tên gọi. Biến: là cải đối. 
Dịch là chuyền dịch. Chuyên đôi thân mệnh, gọi là 
biến dịch. Ở đây có ba tên gọi. Luận Duy thức nói: 
Do nguyện lực bi, chuyên đối thân mệnh, không có 
hãn định, gọi là biến dịch hoặc øọI là ý thành thân, 
tức do nguyện lực bị, do ý nguyện mà thành. Còn 
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gọi là Biến hóa thân, vì do lực vô lậu chuyển khiến 
trở nên khác xưa, như biến hóa. 

"Quả báo": Nghĩa là chư Bô-tát, nương thân cõi 
Dục Sắc, tùy các ĐIỚI, địa, khiến thân đó chuyền 
đôi, với dị thục vô ký vi tẾ, sáng, điệu, trong sáng 
nơi tính của năm uấn. Chỉ vì thân tự loại và các 
cảnh của Bô- tát ở vị sau tốt hơn, chắng phải là 
cảnh kém, cho nên đâu cần chiêu cảm quả ác hữu 
lậu. Đề nhằm tự chứng Bỏ-đê, tạo lợi lạc cho người 
khác, nghĩa là: các Bồ-tát đã mãi mãi đoạn trừ, điều 
phục phiền não chướng, cho nên không chịu thọ 
nhận thân phân đoạn, sợ bị uống phí nhiều thời 
gian tu hạnh Bô-tát, bèn dùng nhân nguyện lực của 
định thù thăng vô lậu, như pháp kéo dài thọ mạng, 
hồ trợ hiện thân, khiến được dài lâu, cùng với quả 
không dứt. Như vậy, nguyện lực định trợ giúp, 
luôn luôn cho đến khi chứng đắc Bồ-đề vô thượng, 
đâu cân tác động của sở tri chướng? Do chưa viên 
chứng đại bi vô tướng, không chấp Bô-đê, hữu tình 
là thật có, thì không do đầu phát khởi bi nguyện 
mãnh liệt. Lại nữa, vì sở tri chướng làm chướng 
ngại đại Bô-đê, vì để đoạn trừ vĩnh viễn, cho nên 
lưu giữ lại thân mà trụ. Lại nữa, kinh Lăng- ø1à nói: 
Tùy nhớ nghĩ về cảnh giới của bản nguyện, vì để 
thành thục cho chúng sanh, đắc tự giác vê Thánh 
trí, do các nguyên nhân như vậy nên tạo mọi chiêu 
cảm. Dựa theo đó mà xét thì tính của biến dịch sinh 
tử là thuộc về quả dị thục hữu lậu; đôi với nghiệp 
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vô lậu là quả tăng thượng. Nếu có Thánh giáo nói 
là vì vô lậu xuất ba cõi tức tùy thuộc nhân hỗ trợ 
mà nói như thế. Như kinh Phật Đại nói: Có Tịnh 
độ vi diệu vượt ngoài ba cối, Bỏ- tát địa thứ mười 
nên sinh ở trong đó. Nói ' cũng lại đều không. 
Chăng những phân đoạn sinh tử vì không có tự tính 
nên không, mà ngay cả sinh tử biến dịch không có 
tự tính này cũng là không. 

Dưới đây là phần hai - Nêu Đăng giác không 

Kinh: Bồ-tát Đắng giác, đắc định Kim cang, 
hai thứ nhân quả của sinh tử là không, Nhât-thiết- 
trí cũng không. 

Giải thích: Bồ-tát Đăng giác: là vị Đắng giác 
ở sau Địa thứ mười. Đắc định Kim cang, là định 
thú thăng sau cùng. 

Hai thứ nhân quả của sinh tử là không: nghĩa là 
Bỏ-tát đó do trị được hai chướng vi tế của hai loại 
sinh tử là phân đoạn và biên dịch. 

Hỏi: Ở ngôi vị này mà có phần đoạn sinh tử 
sao? 

Đáp: Do phiền não chủng làm nhân. Lại nữa, 
do vô lậu kéo dài phần đoạn uân mà thành là biến 
dịch. Lại nữa, vô minh căn bản từ gốc hướng ngọn, 
làm nhân. 

"Nhất-thiết-trí" là trí của chủ thể đoạn. Chủ thê 
đoạn và đôi tượng được đoạn kia đều không có tự 
tính, nên bảo là cũng không. 
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Tiếp theo là phần ba - Nêu Quả đức không. 

#izi:: Phật vô thượng giác, chủng trí viên mãn, 
trạch phi trạch diệt, pháp giới chân tịnh tính tướng 
bình đẳng, ứng dụng cũng không. 

Giải (hích: "Phật vô thượng giác": Tiếng 
Phạm gọi là Phật đà, nghĩa như trên đã nêu. Thủ 
thắng không øì sánh nên gọi là Vô thượng giác. 
Đây là nêu chung. 

"Chủng trí viên mãn”: Chúng tức là trí sự. Trí 
là trí lý tức là Trí và đức viên mãn. 

“Trạch phi trạch diệt”: Tức là trạch diệt và phi 
trạch diệt. Trạch tức là Tuệ tịnh, đoạn hoặc hiển 
bày “như”, gọi là trạch diệt. Duyên khuyết mà hiển 
bày như không do ở lực trạch diệt, gọi là phi trạch 
diệt, tức giải thoát viên mãn. 

"Pháp giới chơn tịnh”: Chân là chơn như, pháp 
giới thanh tịnh, nhờ ở pháp thần viên mãn. 

"Tính tướng bình đăng": Tính là chơn như, 
tướng là trí, đều đã viên mãn tột cùng tức là bình 
đăng. 

"Ứng dụng": là đại bi cảm nhận dẫn đến thân 
ứng, hóa. Dụng. mà thường tịch lặng, nhờ ứng hóa 
đủ đây. Tất cả hãng sa công đức nơi ba thân ba đức 
mà Như Lai hiện có cũng đều là không. 

Dưới đây là phần ba - Nói về thuyết giảng và 
nghe đêu không. 

Trong có hai phân: 1. Thuyết giảng và nghe 
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không. 

Ki: Này thiện nam! Nếu có người tu tập Bát- 
nhã Ba-la-mật đa, người thuyết giảng người nghe, 
thì ví như người ảo thuật, không có nói, không có 
nghe, pháp đồng pháp tính, giông như hư không. 

Giải thích: "Nếu có người tu tập Bát-nhã... 
nghĩa là: nêu nói nghe không có tướng của Hi 
nghe. 

"VỊ như..." là nêu dụ nói rõ. 

Hai câu dụ cho nhân, hai cầu dụ cho pháp. 

"Vị như người ảo thuật": là những người biến 
hóa giả tạo. Hoặc như người ĐỖ, chúng tuy là 
chuyên động, nhưng không có chủ tê. Quán thân 
như huyền, tuy có nói nghe nhưng mất tướng nói 
nghe vì không phân biệt. 

"Pháp đồng pháp tính, giống như hư không - 
Chữ pháp ở trước là những pháp vốn có tỏ ngộ hiểu 
TỐ lý sự. Đồng pháp tính, tức là chơn như. Ở chỗ 
ngộ hiểu, tinh tân tu hành, hiểu rõ tướng tức là tính, 
giông như hư không. 

Kế tiếp là phần hai - Kết về nhân, pháp không. 

Kinh: Tất cả pháp đều như. 

Giải thích: Nếu có phân biệt thì thây nhân và 
pháp khác nhau mà trụ. Nếu không phân biệt thì tất 
cả pháp đều như. 

Dưới đây là đoạn văn lớn thứ ba: Tổng kết về 
phân Hộ trì quả. 
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Kinh: Đại vương! Bồ-tát Ma-ha-tát hộ trì quả 
Phật là như vậy. 

Giải fiíc¡: Như trên đã nói, hỏi đáp chung và 
riêng, rộng nói về tu hành tướng không phân biệt, 
hộ trì quả Phật là làm như vậy. 

Tóm lại, phần hỏi đáp riêng đã xong. 

Tiếp theo là đoạn văn thứ ba - Hỏi thắng đáp 
thăng. 

Trong đó chia làm ba phân: 1. Như Lai nêu hỏi; 
2. Vua Ba-tư-nặc đáp; 3. Như Lai ân kết. 

Đây là phần một - Như Lai nêu hỏi, 

Kinh: Bẫấy giờ, đức Thế Tôn bảo Vua Ba-tư- 
nặc, ông dùng tướng gì mà quán Như lai. 

Giái thíc: Trên đã nói rõ quả đức Bát-nhã. Ý 
hỏi ở đây Như Lai tức tướng mà quán tính. Lại nữa, 
lúc ấy, đại chúng tuy nghe thuyết giảng về thăng 
không, nhưng chưa hiểu về vong tướng, vì vậy 
Phật nêu hỏi khiến chánh quán. 

"Ông dùng tướng gì" Lây tướng hữu vi hay là 
lây tướng vô vi để Quán Như Lai. 

Tiếp theo là phần hai - Vua Ba-tư-nặc đáp: 

Trong đó chia làm ba phân: 1. Nói thắng thật 
tướng: 2. Dựa theo pháp nói chỉ tiết; 3. Kết về quán 
Như LaI. 

Đây là phần một - Nói thắng thật tướng. 

/#z:: Vua Ba-tư-nặc thưa: Quán thật tướng 
thân, quán Phật cũng vậy. 
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Giải thức: Thê Tôn trước tiên là hỏi về quán 
Như lai. Vua Ba-tư-nặc lại đáp về quán thật tướng 
của thân. Hỏi và đáp khác nhau, vì có bốn nghĩa: 
1. Khiến cho người quán tỏ ngộ nhân biết rõ quả, 
quán thật tướng của mình giông với Như Lai, vì 
pháp thân cùng một; 2. Khiến cho người quán rõ 
ngộ quả biết rõ nhân. Pháp thân của Như Lai cùng 
một thể với chính mình, chỉ cần chứng lý viên mãn 
thì thành Phật; 3. Khiến người quán tỏ ngộ nhân và 
quả là đồng. Ở chỗ tự thân có đủ hăng sa công đức 
của Như Lai tương ứng với chí câu; 4. Khiến người 
quán tỏ ngộ, nhân và quả là đồng, tu hai lợi đều 
không trụ nơi tướng, tức là chứng thật tướng bình 
đăng nơi các pháp. Vì đủ các nghĩa ây nên nêu về 
tự thân. 

"Thật tướng”: là chân thật vô tướng, gọi là thật 
tướng. 

"Quán Phật”: Phật có ba thân: I. Quán hóa 
thần, quyên ứng thị hiện; 2. Quán Báo thân, năm 
uấn chơn thường: 3. Quán Pháp thân, hiển do hai 
không. Pháp thân chơn thường là đối tượng quán ở 
đây, hóa tức là pháp. Nhưng văn kinh này phân sau 
nói chút ít khác với phẩm Kim cang thân và phẩm 
Phạm hạnh trong kinh Niết-bàn, văn niệm Phật, tán 
thán Pháp thân trong Kinh vô lượng nghĩa, Phẩm 
A-súc Phật trong kinh Duy-ma-cật, phẩm quán như 
lai trong kinh vô câu xứng. 

"Cũng vậy": là quán tự thật tướng cũng giống 
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như pháp thân Phật, cho nên bảo là cũng vậy. 

Sau đây là phân hai - Dựa theo pháp nói chi tiết 
riêng. Trong đó có sáu mươi lăm câu, chia làm năm 
loại: 1. Dựa theo sắc tâm, văn có tám đối; 2. Dựa 
theo sự tướng, văn có tám đối; 3. Dựa theo cầu 
tịnh, văn có sáu đối; 4. Dựa theo tri kiến, văn có 
mười đối; 5. Dựa tếo bỏ, nêu, văn có hai đôi. 
Chung và riêng khác nhau có ba mươi ba đôi. 

Phần một - Dựa theo sắc tướng, gôm tám đôi. 
Đây là phần một - Ba tế đều không. 

Ki: Không có tế trước, không có tế giữa. 

Giải thícñ›: Tế là bờ mé biên vực nghĩa là pháp 
hữu vĩ bị rơi vào ba đời. Có hai loại ba đời: l. Ba 
đời lưu chuyên: Đã qua đi gọi là về trước, như ngày 
hôm qua, hôm kia. Chưa đến gọi là về sau như 
ngày mai, ngày mốt; 2. Ba đời pháp hành: chưa đến 
øọI là trước, phía trước, như nói tiên lộ, con đường 
phía trước. Đã đi qua gọi là sau, như nói: qua sáu. 
Pháp thuộc sắc tâm, tướng tự dời đối, thành ra ba 
đời, thật tướng vô vi, không có trước, sau, giữa, 
nên bảo là vô tế. 

Tiếp theo là phần hai - Ba tế tức lìa. 

Kirn:: Chẳng trụ ba tế, chăng lia ba tế. 

Giải thích: Trên đã nói thể của vô vi không có 
ba tế. Ở đây nói vô vi không trụ nơi ba tế, tuy pháp 
vô v1 có tự tính trụ, nhưng trong đó có sự khác nhau 
là trụ và chắng trụ. nghĩa là: do tính của thật tướng 
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tự nó là rỗng lặng, tịch tĩnh, không thể nói là trụ ở 
đây hay trụ ở kia, nên bảo là chăng trụ. Hiện bảy 
khắp tất cả pháp, nên không thể nói là ha, thể chắng 
phải là trụ lia, mà được gỌI là trụ lìa. Nếu nhất định 
trụ thì lìa tức không thê cùng thời. Các đoạn văn 
sau cũng theo với lý đó mà hiểu. 

Dưới đây là phần ba - Năm uân tức lìa. 

ir:: Chẳng trụ năm uẫn, chăng lìa năm uấn. 

Giải thích: Năm uân sắc tâm: nghĩa là tích tụ. 
Thật tướng chăng phải tụ nên bảo là chẳng trụ. 
Hiện bày khắp sắc tâm, cho nên bảo là chẳng lìa. 

Kế tiếp là phần bốn - Bốn đại tức lìa. 

Kir:: Chắng trụ bốn đại, chắng lìa bốn đại. 

Giải thức: Bốn đại, là địa, thủy, hỏa, phong. 
nghĩa là: cứng, ướt v.v.. . đến phần sau sẽ nêu đủ. 
Một khi khởi ăt đều có, xứ vô sắc thì không. Thật 
tướng chắng phải là những thứ đó, nên bảo là 
chăng trụ. Thê hiện bày khắp cả bốn đại, cho nên 
bảo là chăng lìa. 

Sau đây là phần 5 - Sáu xứ tức lìa. 

ir:: Chắng trụ sáu xứ - chăng lìa sáu xứ 

Giải (híc:: Sâu xứ: là sắu xứ nhãn, nhĩ, tỉ, 
thiệt, thân, ý. Năm xứ trước là sắc. Như luận Câu 
xá nói: "Thân căn chín sự, mười sự là các căn khác, 
ý xứ thứ sáu, là tâm pháp" đều là những môn xứ do 
tâm, tâm sở sinh ra. Thật tướng chăng phải là 
những thứ đó, nên bảo là chăng trụ. Thê thì hiện 
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khắp cả sáu xứ, nên bảo là chắng lìa. 

Kế đến là phần sáu: Hợp ba đối nói. 

Kinh: Chăng trụ ba cõi, chăng lìa ba cõi. Chăng 
trụ phương, chăng lìa phương, minh và vô minh 
bình đắng. 

Giải thích: Đối thứ sáu là ba cõi tức lìa. Thể 
của thật tướng chăng phải là nghiệp quả của sinh 
tử, nên chăng : trụ. Ba cõi, thể ở khắp những thứ kia, 
nên bảo là chẳng lìa. 

Đối thứ bảy là: mười phương tức lìa. Nói 
phương là dựa theo sắc mà lập. Mặt trời mọc ở 
phương Đông, lặn ở phương Tây, đúng ngọ là 
Nam, nửa đêm là bắc, bốn góc của phương là bốn 
hướng, trên và dưới, thành ra mười phương. Lại 
nữa, trên một hạt bụi đều có phương. Nay ở đây 
nói về trụ và lìa. Có hai giải thích: 1. Môn dứt bỏ 
tướng: Không có xứ nào có thể trụ, cho nên bảo là 
chắng trụ phương. Không có chấp nào có thể xa 
lia, nên bảo là chăng lìa; 2. Môn Hiến đức: Thật 
tướng thì luôn vượt quá hữu, nên bảo là chắng trụ 
phương. Dụng thì hiện bày khắp cả pháp giới, nên 
bảo là chắng lìa phương. 

Đối thứ tám là: Sáng tối tức lìa. Về minh và vô 
minh thì có hai G¿¿/ /;/c/;: 1. Dựa theo sắc mà nói, 
thì ngày và đêm khác nhau. Lại thể có ánh sảng và 
thể không có ánh sáng nên sáng và, tối khác nhau. 
Thật tướng thì chăng sáng chăng tối; 2. Dựa theo 
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tâm mà nói: tịnh tuệ vô lậu, gọi đó là minh. Hữu 
lậu mê tối, gọi đó là vô minh. Thật tướng thì chăng 
phải là tâm, chẳng phải là sáng tối. 

"Đăng": là chăng trụ chẳng lìa. 

Dưới đây là phần hai - Dựa theo sự tướng mà 
nói. Văn có tám đối, trong đó chia làm hai phần. 
Bốn đối đầu là cùng phủ định để nói rõ. 

Kính: Chăng phải một chẳng phải khác. Chăng 
phải đầy, chăng phải kia. Chăng phải tịnh, chăng 
phải uế. Chăng phải hữu vi, chăng phải vô vi. 

Giải thích: 

1. Đôi nhất, dị (chung một, riêng khác) có hai 
nghĩa: 

a. Môn lìa tướng: không bị hữu câu thúc, nên 
bảo là chăng phải một. Thể hiện khắp cả có không 
đều, nên bảo là chẳng phải khác. 

b. Môn hiển đức: Thể đủ vạn đức, cho nên bảo 
là chăng phải một. Vạn đức đều như, cho nên bảo 
là chăng phải khác. Do vậy mà nói là chăng phải 
một chăng phải khác. 

2. Đối thử, bỉ (đây, kia). Nói đầy và kia là: Đây 
là sinh tử, kia là Niết-bàn. Sinh tử và Niết-bàn, là 
mê và ngộ đối đãi, lìa ngôn tuyệt đãi, xưa nay bình 
đẳng, thì đầu là đây, kia. Lại vật đây kia là nương 
nơi sắc xứ mà thuyết. Như chắng phải tức, la, 
chăng phải đây, kia. 

3. Đối tịnh, uễ: Tịnh uế, nghĩa có hai giải thích: 
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- Dựa theo sắc mà xét. Tịnh độ là chỗ ở của tất 
cả Thánh chúng. Uế độ là chỗ ở của tất cả phảm 
ngu. Lại nữa, Thánh và phàm, tịnh và uê, thật 
tướng không phải sắc, nên không phải tịnh uẽ. 

- Dựa theo tâm mà xét, các tuệ vô lậu, gọi là 
tịnh. Khách trần phiền não, gọi là uế. Thật tướng 
thì chăng phải tâm, cho nên chắng phải tịnh uê. Do 
vậy mà bảo là chắng phải tịnh uê. 

4. Đôi vi và vô vi: Chăng phải hữu vi là các 
pháp hữu vi, niệm niệm dời đối. Thật tướng thì 
văng lặng, cho nên chăng phải hữu vị, chăng phải 
vô vi: Nhưng thật tướng, đó tức chơn vô vi, vì để 
ngăn chặn sự chập giữ nên bảo là "chăng phải". 

Tiếp đến là phân hai - bốn đối sau, dùng "Cùng 
không có" để nói rõ. 

/ázi:: Không có tự tướng, không có tha tướng. 
Không có danh, không có tướng. Không có mạnh 
không có yếu, không có chỉ bảo, không có diễn 
thuyết. 

Giải thích: 

1. Đối không có tự tha. Nói tự tha là dựa theo 
sắc tâm mà lập, hình đối đãi nhau. Đối tha nói tự, 
đối tự nói là tha. Thật tướng thì dứt đối đãi nên 
không có tự tha. 

2. Đối không có danh tướng. Danh là năng 
thuyên (vật chủ diễn bày) tướng là sở thuyên (vật 
bị diễn bày), thông cả có không đêu. Thật tướng thì 
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chăng phải là những thứ đó, vì nó không có danh 
tướng. 

3. Đối không có mạnh, yếu: Nói cường nhược 
(mạnh yêu) là các lực của sắc... dựa theo đôi đãi 
VỚI quán mà nói. Thật tướng chẳng phải những thứ 
đó, vì nó không có mạnh hay yêu. 

4. Đôi Không có chỉ bảo, diễn thuyết: Chỉ bảo 
và diễn thuyết là vì có tướng mới có thê chỉ bày, 
có danh mới có thể diễn nói. Thật tướng thì không 
có tướng, nên không thể chỉ bày. không có danh, 
nên không thể diễn nói. 

Dưới đây là phần ba. Dựa theo sự nhơ sạch nói 
rõ. Văn có sáu 

đối. 

Kirj: Chăng phải Bồ thí, chẳng phải bỏn xẻn. 
Chăng phải giới, 

chẳng phải phạm. Chăng phải nhẫn, chắng phải 
sân. Chăng phải tinh tấn chăng phải lười biếng. 
Chăng phải định, chăng phải loạn. Chắng phải trí 
chăng phải ngu. 

Giải tbíc¡: Đây là dùng hạnh sáu độ, đôi lại 
với sáu tệ cầu. Quán thiện ác đối đãi, có Bồ thí và 
keo xẻn. v.v... Thật tướng thì đứt tuyệt mọi đối đãi, 
vì chăng phải là những thứ đó. 

Tiếp theo là phân bốn - Dựa theo tri kiến nói 
rõ. Văn có mười đối, trong đó chia làm hai phần 
một. Có sáu đôi dựa theo tướng nói rõ. 
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Kinh: Chắng phải lai phi khứ, chăng phải nhập 
phi xuất, phi phước điển chăng phải không phước 
điền, chăng phải tướng chắng phải vô tướng, chắng 
phải thủ phi xả, chăng phải đại phi tiểu. 

Giải thích: 

1. Đối lai và khứ: Các pháp thì có động, có đến 
có đi. Thật tướng thì chắng động, vì không có đến, 
đi. 

2. Đôi xuất và nhập: Mê thì nhập sinh tử, ngộ 
thì xuất sinh tử, cho nên có nhập có xuất. Lại nữa, 
pháp vãng lai (qua lại) có sự nhập xuất. Thật tướng 
thì tịch nhiên, vì chẳng nhập chăng xuất. 

3. Đối phước điền không hước điền: Điển có 
bón loại như luận Bà-sa đã nói: hướng đến, khổ tạo 
ân đức sinh trưởng phước. Thật tướng thì chắng 
phải hữu, cho nên chắng phải phước điền. Thật 
tướng chẳng phải không, cho nên chăng phải 
không phước điền. Lại nữa, vì tính không nên 
chăng phải phước điền, vì đủ các đức, nên chăng 
phải không phước điền. 

4. Đối chăng phải tướng, vô tướng: Thật tướng 
thường tịch , cho nên chăng phải hữu tướng. Diệu 
dụng tùy duyên, cho nên chắng phải vô tướng. 

5. Đối chăng phải thủ xả: Pháp hữu vi có thể 
thủ, có thê xả. Thật tướng vô vi thì phi thủ xả. 

6. Đôi chăng phải đại, tiểu: pháp có hình chất 
có thê định được lớn nhỏ. Thật tướng của nó không 
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có hình chất nên chăng phải đại, tiểu. 

Tiếp đến phân hai - Dựa theo cảnh nói rõ. Có 
bốn đối: 

Kinh: Chắng phải thây, chăng phải nghe, chắng 
phải nhận biết, chăng phải hiểu biết. 

G727 fci:: Thật tướng thì chắng phải sắc, cho 
nên chăng phải thây. Phi thanh cho nên chắng phải 
nghe. Phi hương, vị, xúc cho nên chăng phải nhận 
biết. Chăng phải pháp trần, cho nên chăng phải 
hiểu biết. 

Tiếp theo là phân 5 - Văn có hai đối. Dựa theo 
nêu, bỏ mà tỏ bày. 

#£zz/¡: Tâm hành xứ diệt - Ngôn ngữ đạo đoạn, 
đồng chơn tê, đăng pháp tính. 

G¡2¡ fiđci:: Tâm hành xứ diệt - là tâm duyên 
lự dứt. Ngôn ngữ đạo đoạn: là ngôn thuyết chăng 
thê diễn bàn. 

Đồng chơn tế, đắng pháp tính: nghĩa là Vua Ba- 
tư-nặc quán thật tướng thân, thể giống với chơn tế, 
lượng ngang với pháp tính. Thế nhưng các hữu tình 
từ vô thủy đến nay vì ngã pháp điên đảo, vì lực 
huân tập mà tự tha sai biệt, do vì nghiệp lực mà 
hình hài bị chiêu cảm ở sảu đường khác nhau. Xét 
về thật tướng thì đồng với chơn tế, ngang với pháp 
tính. 

Dưới đây là Phần ba - Kết về quán Như Lai 

#ázi:: Con dùng tướng mà quán Như Lai. 
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Giải fbíc: Vua Ba-tư-nặc nói: Con dùng 
những tướng đã nói trên để quán Như Lai. 

Phân trên là phần trả lời thắng, đã xong. 

Tiếp đến là phần ba - Như Lai ẫn kết. Trong đó 
chia làm hai. Ï. 

Ấn chứng những lời đã nói. 

#£mz/i; Phật bảo: Này thiện nam! Như ông đã 
nói, các lực vô úy các pháp bắt cộng... hãng hà sa 
công đức của chư Như Lai đều là như vậy. G¿¿ 
fíci: Này thiện nam! Như ông đã nói: Tức không 
chỉ thật tướng mà thật sự chư Phật chứng trí bình 
đăng, toàn bộ mười lực, bốn vô úy, hăng hà sa công 
đức, các pháp bất cộng v.v... như ông nói, đều là 
như vậy. 

Sau đây là phần hai - Biện minh quán chánh tà. 

Kính: Người tu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, phải 
quán như vậy, nêu quán khác đây, gọi là quán tà. 

Giải fbíc: Người tu Bát-nhã phải quán như 
vậy. 

"Tha quán 4 quán khác): ở đoạn văn trên, chỉ 
nghiêng lệch giữ lấy một về tức chăng phải chánh 
quán, đêu gọi là khác, là quán tà. 

Đoạn văn lớn thứ ba nêu nghe pháp được lợi 
ích. 

Kni:: Khi thuyết giảng pháp ấy, vô lượng đại 
chúng, đắc pháp nhãn thanh tịnh. 

Giải thích: Đức Phật trả lời vua, thuyết giảng 
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vệ hộ trì quả Phật, vô lượng đại chúng nghe pháp 
đặc pháp nhãn thanh tịnh. 

Pháp nhãn tịnh: là tuệ vô lậu. Nếu chứng ngã 
không, tức là Sơ quả. Người chứng pháp không, 
tức là Địa thứ nhất. 


Phẩm THỨ BA: BỎ-TÁT HẠNH 


Cải thích phẩm này, văn chia làm ba: I. Biện 
minh ý nối tiếp. nghĩa là: Hai vân đề được nêu ở 
đầu phẩm trước, thì phân một trình bảy về quả đức 
của phẩm trước đã nói xong. Tiếp sẽ biện minh về 
nhân thù thăng đầy đủ ở đầy. Khiến người tu hành, 
quán quả tu nhân, vui nguyện í tiên tu, nên có phẩm 
này; 2. Giải thích tên phẩm; Bồ-tát là như phẩm Tự 
đã nói. Hạnh là khởi bị trí, tu hạnh nhị lợi (tự lợi 
lợi tha) là đạo vô trụ. Cách dịch cũ là "giáo hóa" là 
căn cứ theo môn lợi tha. Đạt được tâm bị đồng thể, 
thì lợi tha tức là tự lợi, cũng không nhau gì sa1; 3. 
Chia văn giải thích, trong đó phân làm ba phân: 

- Vua Ba-tư-nặc. 

- Như Lai chánh đáp. 

- Nghe pháp được ích. 

Đây là phần một - Vua Ba-tư-nặc hỏi - nghĩa 
đó là sao? 

Km: Bây giờ, Vua Ba- tư-nặc bạch Phật: Thế 
Tôn! Hộ trì hạnh thập địa, Bồ-tát Ma-ha-tát phải tu 
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hành như thế nào? Làm sao giáo hóa chúng sanh? 
Lại dùng tướng øì mà trụ để quán sát? 

Giải fiíc:: Hộ hạnh thập địa: là nhặc lại câu 
hỏi trước. 

Bồ-tát Ma-ha-tát: là nói về người năng chủ hộ 
trì, (chủ thể) cả người chưa tu và người đã tu. 

"Phải tu hành..." là chánh nói về ba câu hỏi. 

Ỹ hỏi: người phát khởi tu đại thừa thì tu hành 
như thế nào? Nếu người tu hành thì làm SaO để hóa 
độ tạo lợi? Hoặc tu hoặc hóa thì làm thế nào quán 
sát được lìa chướng, đạt đến quả. đức viên mãn? 
Chính là đề mong câu quả đức vô thượng nên từ 
đầu đến cuối, chủng tánh không bị đoạn, mà nêu 
ba câu hỏi, không tăng không bớt. Ba câu hỏi này, 
là ba loại diệu quán của người phát tâm cầu Bồ-đè. 
Chán lìa hữu vi, vui câu Bỏ-đề, thương xót hữu 
tình. Ba loại tâm này theo thứ lớp sinh khởi, là 
đoạn, tu, hóa lợi. Lẫy sau làm trước nên cũng được 
gọi là ba tụ tịnh giới: nhiếp thiện pháp giới, nhiếp 
chúng sinh giới, nhiếp luật nghi giới. Theo thứ lớp 
của trỊ đoạn, thì tu hành hóa lợi, lia xa các chướng. 
Thuận theo ba câu hỏi, tức là nhân của ba đức TTỊ, 
Ấn, Đoạn. Như thứ tự, có thể chứng đắc được quả 
Báo, hóa, Pháp thân cứu cánh. 

Dưới đây là phân hai - Phật đáp riêng từng 
phân; gồm ba: l. Đáp về tu hành; 2. Đáp về hóa độ 
chúng sinh; 3. Đáp vê quán sát. 
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Trong phân một, đáp về tu hành. Văn chia làm 
hai: 1. Lược nói năm nhẫn; 2. Rộng nói năm nhẫn. 
Trong phân lược nói, văn lại chia làm ba: 

1. Nêu chung về năm nhẫn. 

Kini:: Phật nói: Đại vương! Chư Bồ-tát Ma-ha- 
tát nương vào pháp năm nhẫn để tu hành. 

Giải thích: Đó là nêu chung. Dưới đây là phần 
hai - Liệt về năm nhẫn. 

Ki: Đó là Phục nhẫn, Tín nhẫn, Thuận nhẫn, 
vô sinh nhẫn, mỗi nhẫn đều có thượng, trung, hạ, 
còn Tịch diệt nhẫn chỉ có thượng và hạ. 

Giải thích: Nhẫn nghĩa là chấp nhận nhẫn 
chịu. Lấy tuệ làm thê, tương ứng với trợ bạn đủ 
tính năm uẫn. 

Phục nhẫn: Phục là chiết phục. Ở ngôi vị Tam 
hiển, chưa tự mình chứng được lý, nương theo lực 
thắng giải mà tu chánh quán, cả hai môn phước vả 
trí, tự lợi lợi tha đều chưa mắt tướng. Phân biệt hai 
chướng khiến cho không khởi hiện hành. hai tùy 
miên Thủ đã điều phục nhưng chưa đoạn dứt, nên 
gọi là Phục nhãn. Tức nhẫn của nhẫn, nhẫn có phục 
ây. Với ba nghĩa trên mà được tên, tức là Tương tự 
giác trong luận Khởi Tín nói. 

Tín nhẫn: Tín là chứng tín, Sơ địa, hai địa, ba 
địa gọi là Tín nhẫn. 

Thuận là thuận hướng, thuận hướng vô sinh. 
Địa thứ năm, địa thứ sáu, gọi là Thuận nhãn. 
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Vô sinh: gọi là "Như” Địa thứ bảy, địa thứ tám, 
địa thứ chín tuệ thường chiếu lý, gọi là vô sinh 
nhãn. 

Tịch diệt tức "Như”. Địa thứ mười, Phật địa, 
chiếu tịch, tịch chiêu, gọi là tịch diệt nhẫn. 

Vì đại quả khó chiêu cảm, nên phải trải qua 
năm nhẫn, vì vạn hạnh khó đủ nên lần lượt mà tu. 
Từ nhân đến quả, tổng cộng mười bốn nhẫn. 

Nhưng bàn về năm nhẫn này, thì Kinh Luận nói 
khác nhau: 

Như Kinh Bản Nghiệp Anh lạc lược chia làm 
sáu tính: 1. Tập chủng tính: tức là thập trụ; 2. Tính 
chủng tính: tức là thập hạnh; 3. Đạo chủng tính tức 
là mười hôi hướng: 4. Thánh chủng tính tức là địa 
thứ mười; 5. Đăng giác tính là tâm Kim cang tâm; 
6. Diệu giác tính là địa Như Lai. Còn gọi là sáu tuệ: 
văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, vô tướng tuệ, tịch chiêu tuệ, 
tuệ tịch chiếu, như theo thứ tự của sáu tính. Với sáu 
sinh kia đủ nêu rõ bôn mươi hai quả vị Hiền Thánh. 
Tuy năm nhẫn ở kinh này khác với số kê về sáu 
tính ở kinh kia, nhưng hai tính sau của kinh kia kết 
hợp là Tịch diệt nhẫn của kinh này thì nghĩa không 
ØÌ Sa1. 

Lại nữa, Luận Du-già quyền bốn mươi bảy nói 
về mười ba trụ: 

1. Chủng tính trụ: tức là bản tính trụ chủng tính, 
chưa nhập tăng kỳ, tức giông với vị thập thiện của 
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kinh này. Luận kia nói: nghĩa là tính của chư Bồ- 
tát vốn tự nhân hiền, tự thành tựu công đức của Bô- 
tát. Bô- tát ứng hợp với nhiều pháp thiện, cũng hiện 
hiện do tính nhân hiên, gấp tạo phương tiện, khiến 
chuyền ở thiện, chăng do xét chọn, có chỗ chế ƯỚC, 
có chỗ phòng giữ. Trụ trong trụ này thì trụ giữ tật 
cả chủng tử Phật pháp. Ở trong tự thể, đã có đầy 
đủ tật cả Phật pháp, tất cả chủng tử, Không thể hiện 
khởi phiên não thượng phẩm trói buộc, tạo nghiệp 
vô gián, hoặc đoạn thiện căn. Nói chỉ tiết như trong 
Luận kia. 

Đã Thắng giải hạnh trụ: Tức giống với ba phẩm 
của phục nhãn ở kinh này. Luận ây nói: chư Bồ-tát 
từ mới phát tâm cho đến chưa đặc ý lạc thanh tịnh, 
toàn bộ tất cả các hành Bô-tát, nên biết đều gọi là 
Thắng giải hạnh trụ. Ở trong, trụ này, hiện bày khắp 
ở tật cả Bồ-tát trụ còn lại và Như Lai trụ, đều gọi 
là phát khởi hướng đến (Phát thú). Trong trụ trước, 
tuy tu các thiện, vì tính nhân hiển, nhưng những 
điêu mình đã làm đều chắng phải là Bô-đề, cố ý mà 
làm, chưa được gọi là phát khởi hướng tới, không 
nhập tăng kỳ. Còn những thứ tu ở trụ này đều gọi 
là phát khởi hướng tới. Nhưng trong trụ này, băng 
lực tư trạch gia hạnh thực hành mạnh hơn, vì tu tuệ 
chưa đắc kiên cô, tương tục không thôi chuyền. 
Pháp sư Từ Ân nói: Đó là nói chưa đạt. Tu tuệ vô 
lậu, không phải nói trụ này không đạt tu tuệ hữu 
lậu. Hoặc đó là nói về khi mới phát tâm. Bô-tát 
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mười tín, tám tướng thành đạo, chưa vượt quá năm 
thứ sợ hãi, những tu tuệ vốn có chưa kiên cố. Lại 
nữa, ở trong ba xứ quên mất chánh niệm. 

- Ỏ cảnh giới vừa ý hay không vừa ý, sáu cảnh 
như sắc v.v... tâm bị điên đảo, quên mất chánh 
niệm. 

- Ở trong những thân thọ sinh, đã thọ sinh rôi 
thì quên mất những chuyện kiếp trước. 

- Với các pháp đã thọ trì, quên mắt những điều 
đã làm, đã nói trước đây. Hoặc ở một thời nào đó, 
đây đủ trí tuệ minh mẫn, vì người khác mà thuyết 
pháp, cố găng mà chuyển, như bắn tên ở trong 
bóng tôi hoặc trúng hoặc không trúng. Hoặc ở một 
thời, với đại Bồ-đê, tuy đã phát tâm nhưng lại thôi 
bỏ. Hoặc có lúc dứt bỏ những luật nghi tịnh giới 
mà mình đã thọ học, không thể thọ học. Hoặc có 
lúc xả bỏ việc làm lợi lạc cho hữu tình sinh ra nhàm 
chán việc làm lợi ích an lạc chưa được rộng lớn. Ở 
trong những thứ chư Bô-tát học, chưa thê học hết. 
Đôi với những tướng của Bỏ-tát, đều chưa thành 
tựu, chưa thể hiện bình đẳng trong những gia hạnh 
chân chính của hai loại Bô-tát xuất gia và tại ø1a. 
Những tướng trạng của các hành đã nói ở đây, khi 
hạ nhẫn chuyên sang các hành thượng phẩm, khi 
trung nhẫn chuyên thì các hành ở trung phẩm, khi 
thượng phẩm chuyền thì các hành ở hạ phẩm, mà 
mỏng nhẹ dân. Lúc nhập Sơ địa thì tất cả những 
tướng này đêu không có. 
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3. Cực hoan hỷ trụ: còn gọi là Tịnh thắng ý lạc 
trụ, tức là tín nhẫn bậc hạ của kinh này. 

4. Tăng thượng giới trụ: Tức là tín nhẫn trung 
phẩm. 

5. Tăng thượng tâm trụ: Tức là tín nhẫn thượng 
phẩm. 

6. CGIác phẩm tương ưng tăng thượng tuệ trụ: 
Tức là thuận nhẫn hạ phẩm. 

7. Các để tương ưng tăng thượng tuệ trụ: Tức 
là thuận nhẫn trung phẩm. 

8. Duyên khởi lưu chuyền chỉ tức tương ưng 
tăng thượng tuệ trụ: Tức là thuận nhẫn thượng 
phẩm. 

9. Võ tướng hữu công dụng trụ: Tức là vô sinh 
nhân hạ phẩm. 10 Vô tướng vô công dụng tru: Tức 
là vô sinh nhẫn trung phẩm. 

II. Vô ngại giải trụ: Tức là vô sinh nhãn 
thượng phẩm. 

12. Tôi thượng thành mãn Bô-tát trụ: Tức là 
tịch diệt nhẫn hạ phẩm. 

13. Tôi cực Như Lai trụ: Tức là tịnh diệt nhẫn 
thượng phẩm. 

Tuy mười ba trụ so với mười bốn nhẫn, là thiêu 
một mà lại rộng. Vì chúng tính trụ thứ nhất, không 
gôm thâu nhẫn. Giỗng VỚI tụng sau của kinh này 
nói vị thập thiện. Nếu lây vị Thập thiện làm 
phương tiện nhẫn thì con số của luận kia so với 
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kinh này là tương đương. Luận Nhiếp Đại Thừa thì 
từ mười Tín cho đến Phật địa gồm có ba mươi bốn 
nhẫn. Địa tiên có ba nhẫn, trong địa thứ mười, mỗi 
địa có ba nhẫn thành ba mươi nhẫn, Phật địa có 
một nhẫn, thành ra là ba mươi bốn nhẫn. Lại nữa, 
Ngài Chân đề chú thích: năm nhãn này, mỗi nhẫn 
trị ba chướng. Luận Du-già quyên bảy mươi chín 
nói là địa thứ bảy. Luận Duy thức thì nói là: Năm 
vỊ tu tập, đều cùng thuộc về năm nhẫn trong kinh 
này. Người giảng xIn nêu ra như vậy. 

Hỏi: Kinh liệt kê các nhẫn nói là thượng, trung, 
hạ. Thuận lý thì phải nói là hạ, trung, thượng, vì 
sao không theo thứ tự như thế? 

Đáp: Căn cứ theo chủ thê hành hạnh thì lý thật 
phải vậy, nhưng nếu dựa theo chướng để đối trị thì 
cũng không trái với lý. 

Tiếp sau là phần ba. Kết luận, chỉ bày tu hành. 

„J›: Gọi là Bồ-tát tu hành Bát-nhã Ba-la-mật 
đa. 

Giải thích: Là phần kết. 

Sau đây là phần hai - Nói rộng, về năm nhẫn, 
trong đó chia làm hai: I. Rộng nói về năm nhẫn; 2. 
Kết luận, tu các nhãn. 

Nói rộng về năm nhẫn, văn lại chia làm năm: 

1. Nói về Phục nhẫn, trong đó chia làm ba phân: 

- Tập chủng tính. 

- Tính chủng tính. 
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- Đạo chủng tính. 

Trong phân một - Tập chủng tính, chia làm ba: 

- Nêu vị - Biện minh tướng. 

- Chánh giải tu hành. 

- Kết làm Thánh thai. 

Đây là phân một - Nêu vị biện minh tướng 

/zi:: Này thiện nam! Thứ nhất là vị Phục 
nhãn, khởi tập chủng tính, tu hạnh Thập trụ. 

Giải thích: "Vị Phục nhãn": Trong năm nhẫn, 
Phục nhẫn xếp thứ nhất. Bên trong phục nhãn, là 
vị đầu tiên trong ba phẩm, bắt đầu nhập vảo Tăng 
kỳ, nên gọi là "thứ nhất". thục: nghĩa là chiết 
phục, "nhẫn" nghĩa như trên. "vị" là ngôi vị, vị thứ. 
Đây là hạ nhẫn. 

"Khởi tập chủng tính”: Khởi là sinh khởi, vượt 
qua thập thiện trước đó, nhập vào vị nhẫn. Tập là 
tu tập. "chủng tính” là tương ưng, thuận lý, làm 
nhân thù thăng cho về sau này, nên được gọi là 

"chủng" do hiện chủng huân tập, tập thành tính. 

“Tu hạnh thập trụ”: Kinh này chỉ lược nêu 
không liệt kê các tên gọi của thập trụ. Như kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm Thập trụ nói; là Phát tâm trụ, 
Trị địa trụ, Tu hành trụ, Sinh quý trụ, Cụ túc 
phương tiện trụ, Chánh tâm trụ, Bât thôi trụ, Đông 
chơn trụ, Vương tử trụ, Quán đánh trụ. Về hành 
tướng của trụ thì đến đoạn sau sẽ nêu rõ. 

Kế tiếp là phần hai - Chánh giải tu hành, trong 
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đó có bốn: 

1. Tướng Phát tâm: 

in: Một là Tướng phát tâm, có hăng hà sa 
chúng sanh thây Phật Pháp Tăng. 

Giải fhích: “Một là tướng phát tâm”: Ngài 
Tam Tạng Trương Nhĩ nói: Thứ nhất là tập chủng 
tính có ba tướng phát tâm: 1. Phát tưởng giả; 

2. Phát tưởng khinh; 3. Tín tưởng phát. 

Phát tưởng giả: Nhờ ba loại lực: 1. Thiện hữu 
lực: là thiện tr1 thức; 

2. Hạnh lực: là thọ luật nghĩ; 3. Pháp lực: là hai 
nhân chung và riêng. Chung là Như Lai tạng. Biệt 
là năm căn như Tín... nhờ ba lực đó, ở Bô-đê Phật, 
g1ả khởi tưởng Bỏ-đẻ, để cầu tự an và an cho các 
hữu tình. 

Giống như các Thanh văn quán các thứ chăng 
phải màu xanh, giả khởi tưởng màu xanh nên có 
thê chế phục được hoặc. Đây cũng vậy nên gọi là 
phát tưởng giả. Từ đó vê sau, những tưởng, tiếp 
theo, tu tập không ngừng, nghĩa còn khó biết, ví 
như sợi lông nhẹ, không vướng mặc vào đâu, gọi 
là phát tưởng khinh. Tiêp tục, những tâm sau này, 
ngọc tín hiến hiện, gọi là tín tưởng phát, đắc nhập 
mười tín, gỌI là Tướng phát tâm. 

"Có hăng hà sa chúng sanh": Đây là nói về SỐ 
người phát tâm tuy nhiều, nhưng người đạt đến bất 
thối, nhập vào vị nhẫn thì con số rất ít. Ví như trứng 
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cá và hoa của cây Am La, cả hai thứ đó tuy số rất 
nhiều nhưng kết thành cá con và trái thì rất ít. 

"Thấy Phật Pháp Tăng”: là nói về duyên phát 
tâm, hoặc lại nghe thuyết về tam bảo nhất thê, tự 
tính thường trụ, hoặc thây biệt tướng của trụ trì 
Tam bảo, do lực chỉ dạy, ở trong Tam bảo, phát 
khởi vô thượng, tưởng phước điện, tốt đẹp sinh tin 
chắc, nhập vào mười tín. 

Tiếp sau là phân hai - Nói về tâm mười tín: 

ri: Phát khởi mười tín, là tâm tín, tâm niệm, 
tâm tỉnh tiễn, tâm tuệ, tâm định, tâm bắt thối, tâm 
giới, tâm nguyện, tâm hộ pháp, tâm hồi hướng, tức 
đủ mười tâm đó. 

Giải tức: Câu đầu là nêu chung: 

Tâm Tín: là trong lắng làm tính, khéo thuận 
Tam bảo, lìa bắt tín. 

Tâm Niệm: là tính ghi nhớ rõ, khiến cho tâm 
chăng đoạn, lìa sự quên niệm. 

Tâm Tỉnh tiến: cả ba nghiệp đều cô găng, đều 
khiến bắt thối, lìa biếng nhác. 

Tâm Tuệ: là lựa chọn làm tính, khiến tâm trị 
đoạn lìa ác kiến. Tâm Định: là chuyên chú làm 
tính, khiến tâm chăng động, lìa tán 

loạn. 

Năm tâm trên tức là năm căn, sinh ra tất cả các 
công đức, cũng tức là năm lực, không bị tất cả 
những chướng ngại mình đôi trị làm khuất động. 
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Tâm Bắt thôi: khiến cho năm căn lực, có đủ sức 
chịu đựng, sẽ không bị thối chuyển, khởi tà kiến 
mạnh chặt đức thiện căn làm xiên đề. Vì vậy mà 
quyền sau nói: "Nêu đạt đến vị nhẫn, nhập chánh 
định tụ , không tạo năm nghịch, không hủy báng 
Phật pháp”. Do vậy mà nói đạt đến tâm thứ sáu thì 
không bị những thứ bất thiện làm cho thối động. 
Là tín bất thôi trong bốn bắt thôi. 

Tâm Giới: ngăn chặn đề phòng thân, ngữ, khiến 
cho tâm được điêu hòa, lìa sự phá giới. 

Tâm Nguyện: Về thê thì như trên đã nói, câu 
Bỏ-đề, nguyện lợi lạc hữu tỉnh, nguyện không bị 
gián đoạn. 

Tâm Hộ Pháp: Là thủ hộ sáu căn, lìa cảnh trần, 
bảo vệ, giữ gìn chín tâm kia, đừng để bị mất, hoặc 
với Tam bảo, không tiếc thân mạng, thường bảo 
VỆ. 

Tâm Hồi hướng: Là chín tâm đã tu trên và 
Hạnh thù thăng, hôi hướng thí cho chúng sanh, hồi 
hướng câu Bồ-đề, Hồi hướng Niết-bàn, không câu 
pháp Thế gian và Nhị Thừa. 

Lại nữa, Kinh Anh Lạc nói: Mười tâm hồ trợ 
nhau, mỗi tâm có mười, tức là tu hành môn trăm 
pháp sáng tỏ, thường phát vô lượng vô đại nguyện, 
hữu hành, vô hành, đắc nhập Tập chủng tính. 

Đủ mười tâm: Là đôi với mười tâm, cần phải tu 
cho đây đủ, thiếu một trong những tâm đó thì 
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chăng phải là ngôi vị này. Mười thứ đó đều gọi là 
tâm, vì tâm thì lấy duyên lự làm chính. Năm tâm 
từ tâm tín đến tâm thứ năm là tâm Sở Pháp luôn 
dựa nơi tâm trụ khởi tất tương ưng. Năm tâm sau 
từ tâm bắt thối là thắng dụng của chúng. tâm tự tại, 
nên đều gọi là tâm. Đoạn trên kinh này đã nói: 
"Thứ nhất là vị phục nhẫn, khởi tập chủng tính, tu 
hạnh thập trụ." Nay liệt kê ra mười Tín, nói là đủ 
mười tâm, tức là ý nói người tu đủ cả mười tâm 
mới nhập Thập trụ. Do đâu mà biết? Kinh Anh Lạc 
nói: Cả Hiền và Thánh, có mười tâm đó, mới gọi 
là Thập Trụ. 

Trong kinh Hoa Nghiêm vốn nói đủ cả hạnh vỊ. 
Địa Tiền có ba mươi, Thập trụ là đầu không khác 
với thập tín, không ứng hợp thập tín tức cho là 
ngoại phàm. Tức trái với vị Phục nhẫn ở kinh này, 
Do đây Thập Thiện, tuy là tu hành, nhưng có tiên 
có thôi giông như lông tơ. Với mười ngàn kiệp, tu 
tập tăng thắng, đây đủ không thối chuyển mới gọi 
là nhập kiếp, xưng là vị Tập nhẫn, tức trong Thập 
trụ thuộc về Phát tâm trụ. 

Dưới đây là phần ba: Lợi sinh sai khác. 

Ki: Mà Nhưng có thể giáo hóa một phần ít 
các chúng sanh Ø/Z¿ fl/e: Nói về lợi tha. Như 
đoạn sau nói: "Tập chủng Đông 

luân, giáo hóa hai thiên hạ. Kinh Hoa Nghiêm 
nói: Bô-tát trụ này khuyên học mười pháp, là siêng 
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cúng dường Phật, thích trú nơi sanh tử, chủ đạo 
hướng dẫn thế gian, khiến trừ nghiệp ác, dùng pháp 
thăng diệu thường hành dạy bảo, tán thán pháp vô 
thượng, học công đức Phật, sinh trước chư phật, 
thường nhờ thâu nhận, tạo phương tiện diễn thuyết 
Tam muội tịch tĩnh, tán thán việc xa lìa sinh tử luân 
hôi, làm chỗ quy y cho những chúng sanh khô nạn. 

Pháp thứ ba - Chủ đạo thế gian, tức là Luân 
VƯƠng này. 

Pháp thứ mười: Làm chỗ quy y cho chúng sanh 
khổ nạn, tức là bút tướng thành Phật. 

Kinh này nói: "giáo hóa các chúng sanh”, tức 
là trong kinh Hoa Nghiêm nói thế, xuất thế giáo 
hóa. 

Hỏi: Sau khi gôm vào bậc đầu, phải biết Thập 
trụ, Nếu vậy sao lại nói là giáo hóa một phân nhỏ. 

Đáp: So với Thập thiện trước thì có thể nói là 
lớn, nhiêu. Nhưng so với những ngôi vị sau thì chỉ 
nói là một phần nhỏ. 

Tiếp theo là bốn phân - Vượt địa Nhị thừa. 

/#z/:: Vượt quả, tất cả Địa Thiện của Nhị 
Thừa. 

Giải fiíc: Vượt qua quả Hữu học và vô học 
của Nhị Thừa. 

Tất cả Địa Thiện: Theo kinh Đại Bát-nhã: Cả 
ba Thừa cùng hành chung địa thứ mười: l. Cản- 
tuệ-địa; 2. Tính Địa; 3. Bát Nhân Địa; 4. Kiến Địa; 
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5. Bạc Địa; 6. Ly Cầu Địa; 7. Dĩ Biện Địa; §. Độc 
Các Địa; 

9. Bô-tát Địa; 10. Như Lai Địa. 

Trong địa thứ mười này, Bồ-tát là địa thứ chín. 
Nay Tập chủng vị ở đây, do phát đại tâm, cùng tu 
hai lợi, tuy là Hạ nhẫn nhưng vượt cả địa thứ tám 
trước, nên bảo là vượt quá tất cả địa thiện. Lại nữa, 
nói theo nghĩa thì Nhị thừa đều dùng Hữu Kiến mà 
tu vô học, Bồ-tát thì siêu vượt những thứ kia, nên 
bảo là tất cả. 

Sau đây là phân ba - Kết, làm Thánh thai. 

Kni:: Đó là Bồ-tát, bắt đầu nuôi dưỡng tâm, là 
Thánh thai. 

Giải thích: Ở VỊ ba Hiền, đêu gọi là Thánh 
thai. Nêu ra ở đây là thâu nhiếp gồm luôn ở những 
ngôi vị khác. 

Thai: Tự chủng làm nhân, bạn thiện làm duyên, 
do Tịnh pháp giới, đăng lưu của nghe, chánh pháp, 
tu tập nuôi lớn. kiến đạo của sơ Địa, sinh vào nhà 
Phật. 

Tiếp đây là phần hai - nói về tính chủng tính, 
trong đó có ba phân: 

I1. Nêu vị, biện minh tướng; 2. Chánh giải tu 
hành; 3. Kết, vượt đảo tưởng. 

Đây là phần một - Nêu vị, biện minh tướng. 

Kini:: Lại nữa, Bồ-tát Tính chủng tính tu hành 
mười loại Ba-la- mật-đa. 
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Gzđd¡ fiíc: Tính chủng tính: Tính nói ở đây là 
tính của Tập chủng trước đã tu tập mà thành, nên 
bảo là Tính. Nói? "chủng tính": Tập chủng tính 
trước đã hiện rõ, như nhân đồng loại, dẫn sinh ra 
chủng tính này, Tức là hạt giông của Tính, tính 
chất của hạt giống. 

Hỏi: Luận Du-già nói: 1. Bản tính trụ chủng 
tính. 2. chủng tính do tu tập mà thành. 

Kinh này lại nói: I. Tập chủng tính; 2. Tính 
chủng tính. Vì sao Kinh và Luận nói về hai tính đó 
thứ tự trước sau lại trải nhau? 

Đáp: Ý trong Luận nói là: Trước tiên lấy tính 
làm gôc, nương theo ốc fu tập, sau đó quen dân 
thành tính. Ý trong Kinh nói là: Trước tiên là tu 
tập, tập thành chủng tính, sau đó lây cái tập thành 
làm tính chủng tính. Luận thì dựa theo góc tập, 
chưa tập, đã tập, còn Kinh thì chỉ Tu tập, mới tập, 
Tập lâu. Mỗi cách nói đều căn cứ theo một nghĩa, 
cũng không trái nhau. 

Nói Bồ-tát: là Bồ-tát Thập hạnh. Như Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm Thập hạnh nói là: Hạnh Hoan hý, 
Hạnh nhiêu ích, Hạnh không trái nghịch, Hạnh 
không quấy nhiễu, Hạnh lìa Si Loạn, Hạnh Thiện 
Hiện, hạnh không chấp trước, hạnh nan đắc, hạnh 
thiện pháp, hạnh chơn thật. 

Tu hành mười loại Ba-la-mật đa: là thực hành 
mười độ. Bô-tát Thập hạnh, mỗi bậc tu một Hạnh, 
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tức là mười độ. 

Tu hành những gì? Các hành Bồ thí, Trì giới... 
gọi là Ba-la-mật đa. Luận Duy thức nói: phải được 
thâu nhận thọ trong bảy tối thăng, mới có thể kiến 
lập Ba-la-mật-đa. I. An trụ tối thăng: nghĩa là phải 
An trụ nơi chủng tảnh Bồ- tát; 2. Y chỉ tối thắng; là 
phải y chỉ nơi tâm Đại Bồ- đề; 3. Ý Lạc tối thăng: 
là phải thương xót tất cả Hữu tình; 4. Sự nghiệp tôi 
thăng: là phải thực hành đủ tất cả Sự nghiệp; 5. Xảo 
tiện tôi thăng: là phải thuộc về trí vô tướng. Ó. Hồi 
hướng tối thăng: là phải Hỗi hướng đến Bồ-đề vô 
thượng; 7. thanh tịnh tối thắng là không bị hai 
chướng xen tạp. Nếu người thọ trì chẳng thuộc về 
bảy điêu trên thì những hạnh mà mình tu chỉ gọi là 
Bô thí... chăng phải là đên bờ giác (Ba-la-mật). Bô- 
tát ở Ngôi vị này, nương theo tương tự mà tu 
chứng, những hạnh khi đăng Địa đều đạt đến bờ 
giác. 

Tiếp đến là phần hai - Chánh giải tu hành. 
Trong đó chia làm ba: 

1. Nêu mười đối trị. 2. Chánh giải về đôi trị, 3. 
Lợi sinh sai khác, đây là phần một - Nêu mười đối 
trỊ. 

Kinl›: khởi 10 đối trị: 

Giới thích: Khởi: nghĩa là Sinh khởi. 10: là nêu 
chung. Đối là đối quán. Trị tức là trị bỏ. 

Kế tiếp là phần hai - Chánh giải về đối trị. Văn 
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có ba phân: 

1. Đối trị bốn đảo: 

#izi:: Nghĩa là quán sát thần, thọ, tâm, pháp là 
bất tịnh, các khổ, vô thường vô ngã. 

Giái thích: Quán sát: Quán: là Đối Quán. Sát: 
là xem xét, thấm xét. Thể của quán là Tuệ. 

Thân Thọ tâm pháp; là cảnh sở quán. Thân: là 
sự tương tục. Như trong Trí Luận nói: Thân: là sắc 
uấn Thọ: là Thọ uân. Tâm là Thức uấn. Pháp xứ, 
pháp giới đều gọi là pháp. Bất tịnh v.v... là hành 
của năng tri. Do lực vọng phân biệt từ vô thủy đến 
nay, nên đối với Thân, thọ v.v... cho là tịnh. Nhờ 
quán sát mà biết Thân là bất Tịnh, biết Thọ đều là 
khổ, biết tâm là vô thường, biết pháp là vô ngã, nên 
lia tưởng điên đảo. Lại nữa, hiểu rõ được Thân, 
Thọ... tự tính của chúng là "không", thì đều Lìa bỏ 
tật cả đảo. 

Sau đây là phân hai - đối trị ba độc: 

Kinh: đỗi trị ba căn bất thiện: tham, sân, s1. 
khởi ba loại căn thiện: thí, từ, tuệ. 

Giải fbíc: Trị: là nêu chung năng tri và SỞ tri 
tham sân s1 là sở tr1. nghĩa là: Do ý thức đối cảnh 
vừa ý thì sự tham muôn càng tăng theo, với cảnh 
không vừa ý thì sân hận tăng theo. Cảnh trung bình 
thì vô minh tăng theo. Vì ba loại căn bất thiện căn 
đó mà sinh ra mạn... và tùy phiên não. Nếu cả ba 
thứ đó đều được điều phục thì các tùy phiền não 
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khác cũng được chế phục. 

Khởi thí, từ, Tuệ: là hành của năng trị. Thí là 
không tham, xả thí tài và pháp. Từ: là không sân, 
cho người khác niềm vui. Tuệ là do không Si, tức 
là Chánh Tuệ. Nhờ ba loại căn thiện đó mà sinh ra 
các công đức của vạn hạnh. 

Kế đến là phần ba - Đối trị Tam thế (ba đời). 

Ki: Quán sát ba đời: nhẫn nhân của quá khứ; 
nhẫn nhân quả của hiện tại, nhẫn quả của vị lai. 

Giái (híci: Thể của nhẫn tức là Tuệ đã giải 
thích như trên. 

Quán nghiệp quá khứ, khởi nhẫn nhân quá khứ 
từng làm. Quán sắc tâm hiện tại là quả của nhân 
quá khứ từng làm, là nhân của quả đương lai mà 
khởi nhãn về nhân quả. Quán pháp vị lai khởi nhẫn 
về quả đương lao. 

Quán pháp vị lai, khởi Quả nhẫn sẽ có. Tuy chỉ 
là hiện tại, Thể của Quá khứ, vị lai không CÓ, 
nhưng do sự báo trả và sự dẫn khởi mà giả biến 
thành Quá Khứ, vị lai. Lại nữa, theo pháp duyên 
sinh là: vô minh hành làm nhân của đời trước. năm 
chi thức v.v... làm Quả hiện tại. Ái, Thủ, hữu, làm 
Nhân hiện tại. Sinh, Lão tử làm Quả vị lai. Đó là 
dựa theo phân vị nơi Nhân quả của ba đời. Vì đề 
phá chấp cho là không có nhân quả và chấp Đoạn 
Thường, khiến biết Nhân duyên như huyền ¿ ảo, tựa 
như có quán sát. Bồ-tát ở vị này, quán bốn thứ; 
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Thân, Thọ tâm pháp... để lìa bốn đảo. Quán ba thứ 
tâm v.v... mà lìa sự trói buộc trong tu hành. Quán 
pháp ba đời (thời gian) có nhưng không thật. Vì 
vậy khiến cho quán sát, để tu hạnh tốt hơn. 

Dưới đây là phân ba - Phạm vi lợi sinh. 

Kim: Bồ-tát nơi vị này, rộng làm Lợi ích 
chúng sinh 

Giải fíc:: Tính Chủng làm Ngân Luân 
vương, hóa độ ba thiên hạ, hơn vị Tập chủng trước, 
cho nên bảo là rộng làm lợi ích. 

#/j:: vượt quá các tưởng Ngã kiến, Nhân kiến, 
Chúng sanh kiên... không bị các tưởng điên đảo 
của ngoại đạo hủy hoại. 

Giải fhích: Ngã, Nhân v.v... là các loại Ngã 
như Thọ giả, Tác giả, Mệnh giả, Sĩ phu. 

Ngoại đạo: là các Sư của Tà Luận 

Tưởng đảo: là bốn tưởng đảo, tương ưng với 
bốn tướng điên đảo. 

Không thê hủy hoại: Người năng chấp (tà sư) 
và pháp sở chấp của họ (tà pháp) không thê hủy 
hoại, Vì do lực Thắng giải của Bô-tát đó đều vượt 
qua các tà sư, tà pháp. 

Sau đây là phân ba: Nói về Đạo chủng tính. 
Văn có ba phân như trên: I. Nêu vị, biện minh 
Tướng: 

Kin: Lại nữa, Bồ-tát Đạo chủng tính tu mười 
Hồi hướng. 
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Giải thích: Đạo chủng tính: là địa thứ nhất 
bình đắng với Thánh đạo. Đây dẫn khởi cho kia 
sinh làm hạt giống cho Đạo. Tính của Hạt giống, 
hạt giống của Đạo, gọi là Đạo chủng tính, cả hai 
đều nương vào chủ. 

Nói Bồ-tát: là nêu người thực hành (chủ thể). 

Tu Mười hôi hướng: là Lược nêu. Như Kinh 
Hoa Nghiêm, phẩm Thập Hồi hướng nói: là Hỏi 
hướng cứu hộ tất cả chúng Sanh, lìa chúng sanh. 
Hồi hướng Bất Hoại. Hồi hướng, đăng nhật thiết 
Phật. Hồi hướng đến tật cả xứ. Hồi hướng vô Tận 
Công Đức Tạng. Hồi hướng tùy thuận kiên cô tất 
cả Thiện căn. Hồi hướng Cùng Tùy Thuận tật cả 
chúng Sanh. Hồi hướng , chơn thật. Hồi hướng giải 
thoát không bị vướng mắc, không bị trói buộc. Hồi 
hướng vô lượng pháp giới bình đắng. nghĩa của 
chúng như sau sẽ giải thích. 

Tiếp đến là phần hai - Chánh giải tu hành. 
Trong đó có hai phân: 

1. Nêu chung về mười nhẫn: 

Knl:: Khởi mười tâm nhẫn 

Gzđ¡ fiíc¡: Đây là nêu chung. 

Sau đây là phần hai - Chánh biện minh về đối 
trị. Trong đó có ba: 

1. Đối quán năm nhẫn. 

mi: nghĩa là quán năm uân: Sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, đắc giới nhẫn, định nhẫn, tuệ nhãn, giải 
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thoát nhẫn, giải thoát tri kiến nhẫn. 

Giải thích: Năm uấn và nhẫn, nghĩa chúng như 
trên đã giải thích. Đối quán năm uân, đặc uấn giải 
thoát. nghĩa là, Quán lỗi lâm của tự thân, lời nói, 
do Lực của tư nguyện, chặn ngừa bảy chi tội về 
thân ngữ mà đặc giới nhẫn. Tiếp nữa là quán Thọ 
uấn, vọng sinh thâu nạp các thọ lay động, do Định 
Chuyên chủ mà đặc Định nhẫn. Tiếp nữa là quán 
Tưởng uấn, giữ lấy những hình ảnh yêu, ghét... lý 
luận phân biệt, khởi lên các danh từ, ngôn ngữ, lời 
nói, như Họa sĩ, tô màu vẽ cảnh, do Tuệ phân biệt 
lựa chọn giản trạch mà đắc Tuệ nhẫn, Tiếp nữa là 
quán hành uẫn, tạo tác nhiều loại nghiệp trong ba 
cõi, DỊ sinh tử trói buộc, do Tuệ lìa trói buộc (Ly 
hệ) mà giải thoát tự tại, đặc Giải thoát nhẫn. Sau là 
quán Thức uấn, do vọng tưởng phân biệt, khởi các 
tri kiến chấp giữ sáu trần. Do Tuệ không phân biệt, 
(vô phân biệt trí) mà giải thoát thanh tịnh, đặc giải 
thoát trĩ kiến nhẫn. Từ đối năm uân mà đắc giải 
thoát uân. Đó là dựa theo ngôn thuyết mà kiến lập 
theo thứ tự. Như theo thật nghĩa thì dùng Tuệ vô 
phân biệt, quán năm uấn đều là không, ở trong từng 
môi niệm đều có đủ năm nhẫn. 

Kế tiếp là phần hai - Đối quán ba nhẫn 

/#áz/:: Quản nhân quả trong ba cối đạt được 
không nhẫn, vô tướng nhẫn, vô nguyện nhẫn. 

Giải thích: Ba cõi là Xứ nương tựa để quán. 
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Nói Nhân quả: Là nghiệp nhân, thức quả tức là 
chủ thể sinh. Quán năng cảm, sở cảm mà đắc ba 
nhãn. nghĩa là đối với ba cõi và nhân quả kia, chấp 
là có "thê" thật, quản đó là không chỉ do biến kế 
mà đắc không nhãn. Không đó hiên rõ ra Chơn 
Như thanh tịnh, không có mười tướng, cho nên đặc 
vô tướng nhẫn, Nhân và Quả Hữu Lậu là hư vọng 
chúng sinh, nương theo đó mà tu hành, đối với 
nhân quả này không nguyện câu nên đắc vô nguyện 
nhẫn 

Dưới đây là phân ba - Đối quán hai nhẫn. 

Kinh Quán hai để giả thật, các pháp vô thường, 
đặc vô thường nhẫn. Tất cả pháp không, đắc vô 
Sinh nhẫn. 

Giái thích: Quán hai để Giả Thật; Giả tức là 
Thế Tục. Thật tức là Thắng nghĩa, là nêu hai đề. 

Các Pháp vô thường, đắc vô thường nhẫn Hữu 
Vi thì biến đổi tàn lụi, sát-na không dừng, đắc vô 
thường nhãn. Quán tật cả pháp không có tự tính, 
Thể rỗng lặng, chăng sinh diệt, đắc vô sinh nhẫn. 
Cả hai thứ đó dẫn khởi sinh ra hai loại chánh quán 
an lập và phi an lập đến phân sau sẽ nêu rõ. Bô-tát 
ở vị này quán uân lưu chuyền, đặc uân giải thoát. 
Quán nhân quả trong ba cõi, đắc Tam không nhãn. 
Quán hai đề thật giả, đắc vô sinh nhãn, đều là 
nương theo giải thoát đối trị Đảo, tiến tu dẫn sinh 
Thánh đạo mà chứng ĐỊa thứ nhất. 
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Kế đến là phần ba - kết, nói rõ việc hóa độ lợi 
ích. 

Kinh Bồ-tát ở vị này, làm Chuyên Luân vương, 
có thể rộng hóa độ tạo lợi lạc cho tât cả chúng sinh. 

G¡ái fhích: Tức là kim Luân VƯƠng, giáo hóa 
bốn thiên hạ, vượt qua vị trước, nên bảo là "rộng 
hóa độ". 

Sau đây là phần hai - Nói về vị Tín nhẫn. Văn 
chia làm ba phân như trên: 1. Nêu nhẫn, biện về vị. 

Kini:: Lại nữa, Bồ-tát Tín nhẫn là Địa Hoan hỷ, 
Địa Ly cầu, Địa Phát Quang. 

Giải fhích: Đó là Thánh VỊ: 

Nói Tín nhẫn: Là chứng Tín. Bô-tát ở vị này 
chính mình chứng Chơn như, tam bảo và Giới đều 
là chứng tịnh, nên ba ĐỊa này cùng gọI là Tín nhẫn. 
Tuy các Địa sau cũng có bốn thứ này (Tam bảo và 
giới), nhưng đây là mới bắt đầu hiện chứng được 
nên gọi là chứng Tịnh, gia hạnh và hậu đặc đa phân 
là duyên theo đó. 

Hoan hý: nghĩa là mới bắt đầu đạt được tánh 
Thánh, chứng đủ cả hai Không, có thể làm ích lợi 
cho mình và người nên sinh đại hỷ. 

Địa: là chỗ nương vào đó mà sinh trưởng, Trí, 
Như tương ưng. 

Phân sau Sẽ nêu rõ. 

Địa Ly cấu: là có đủ tịnh Thị la thanh tịnh, xa 
lia các phiền não cấu các thứ hủy phạm giới vi tế. 
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Địa Phát Quang, là Thành tựu định thù thăng, 
đại pháp tổng trì, có thể phát vô biên Tuệ Quang vi 
diệu. 

Dưới đây là phân hai: Chánh giải tu hành, trong 
đó chia làm hai: 

1. Đoạn trừ ba chướng. 

Kímmh: Có thê đoạn trừ ba chướng, phiền não 
trói buộc của Sắc. 

Giải thích: Nói ba chướng là: như phần sau 
của kinh nói: Sơ ĐỊa diệt các Tham trong ba cõi. 
Địa thứ hai đoạn tập Sân... Địa thứ ba diệt vô minh 
ám. Ba chướng này đến phần sau sẽ nÓI TỐ. về 
chướng bị đoạn như Luận Duy Thức quyên mười 
nói: Chướng có hai loại: 

1. Phiền não chướng. 

2. Sở trI chướng. 

Trong Phiền não chướng, loại do Kiến đạo 
đoạn thì Nhị thừa kiến đạo, đều có thê đoạn dứt 
hết. Còn loại do Tu đạo đoạn, thì đến định Kim- 
Cang mới có thế đoạn dứt hết. Hoặc Bô-tát thì loại 
do kiến đạo đoạn đến kiến đạo đoạn hết, còn loại 
do Tu đạo đoạn thì phải đến định Kim cang, trong 
một lúc tức thì đoạn dứt. Trong Sở tri Chướng loại 
do kiến đạo đoạn cũng đến kiến Đạo thì đoạn. Còn 
loại do tu đạo đoạn thì từ sau Sơ Địa cho đến định 
Kim-cang mỗi Địa đoạn riêng từng phân. Kinh này 
nói ác chướng ở ba ĐỊa cùng hiện hành với Tham, 
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Sân, S1 và loại do tu đạo đoạn. 

Khắp sáu thức, có thê phát khởi nghiệp sắc 
hoặc là duyên với cảnh sắc, gọi là phiền não sắc, 
Tự tính của phiên não là pháp trói buộc, nên gọi là 
"trói buộc”. nghĩa là trong cả ba địa mỗi địa đều tu 
hạnh thù thắng. Tham đều trừ bỏ vĩnh viễn gọi là 
đoạn. 

Sau đây là phân hai: Nói về các hành. Trong đó 
chia làm hai: 1. 

Tu các hành; 2. Kết về Hạnh căn bản. 

Trong phân một - Tu các hành, lại chia làm 
bốn: 

1. Bốn Nhiếp pháp. 

Ki/:: hành bốn Nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, 
lợi hành, đồng sự Gđi fhích: Bộ thí v.v... là do 
tương ưng với các Thiện căn không 

tham mà thâu giữ lây chúng sanh. nghĩa như ở 
trên đã giải thích, là phương Tiện giáo hóa. 

Tiếp theo là phần hai - Nêu bốn vô lượng tâm 

#iz/:: Tu bốn vô lượng tâm: Từ vô lượng, Bi 
vô lượng, Hỷ vô lượng, Xả vô lượng. 

Giải fbíc: Từ Bì v.v... là do thiện căn không 
Sân v.v... tương ứng với sự làm lợi vô lượng. nghĩa 
như trên đã giải thích là sự thương xót hóa độ. 

Kế nữa là phần ba - Nêu bốn Nguyện rộng. 

#:: Đủ bốn Hoằng Nguyện, đoạn các thứ 
Triên cái thường hóa độ chúng sanh, tu tri kiến 
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Phật, thành vô thượng giác. 

Giải (ích: Bồ-tát đã tu ắt đủ vạn hạnh, đại 
nguyện đã phát có bốn thứ ấy. 

Đoạn các triền cái: do phiền não nên trói buộc 
hữu tình, do chỗ nhận biết nên che lấp thăng tuệ 
không được hiện khởi. Hoặc là mười Triển, năm 
Cái, kiến hoặc, tu hoặc theo chỗ ( ứng hợp, như phân 
biệt thông thường. Đó là nói về Đoạn. 

Thường hóa độ chúng sanh: là tất cả bỗn loài 
hữu tình (tứ sanh) ở trong hai cõi. Đó là nói về 
thường hóa độ. 

Tu tri kiến Phật: là đều tu tập hằng sa diệu hạnh 
của Chư Phật, Thê Tôn. Đó là nói về thường tu. 

Thành vô thượng giác: Nghĩa là Địa thứ nhất 
này đối với Chánh Giác vô thượng của Chư Như 
Lai nêu rõ là sẽ chứng đặc. Bốn nguyện rộng này, 
câu đầu và cuối là tự lợi, hai câu giữa là lợi tha. 

Tiếp sau là phần bốn - Nói về ba Giải thoát 
môn. 

#€z/:: Trụ nơi ba Giải thoát môn không Cải 
thoát môn. vô tướng Giải thoát môn, vô nguyện 
Giải thoát môn. 

Giải fhích: Nghĩa của ba Giải thoát môn như 
trên đã giải thích. Nói ba Tam muội thì chung cho 
cả hữu lậu và vô lậu, nói Giải thoát môn thì vô lậu. 
Ba Giải thoát môn chung cho cả các ĐỊa. 

Dưới đây là phần hai - Kết về Hạnh căn bản. 
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Kinj:: Đó là căn bản của các hành thuộc về Bồ- 
tát Ma-ha-tát từ sơ phát tâm đến Nhất-thiết-trí. 

Giải thích: Đó là các hành như bốn Nhiếp 
v.v... nghĩa là các Bỏ- tát từ mới phát tâm, tùy lực 
tu tập, cho đến thành Phật, đều dùng những thứ đó 
làm căn bản các hành. 

Tiếp đến là phân ba: Kết về hóa lợi. 

Kinl:: Lợi ích an lạc cho tất cả chúng sanh. 

Giải thích: Bồ-tát Sơ Địa đi đến trăm cõi Phật. 
Bồ-tát Địa thứ ba đi đến ngàn cõi Phật. Bồ-tát thứ 
ba Địa đi đến vạn cõi Phật, tạo lợi ích, an lạc cho 
các chúng sanh ở đó. 

Sau đây là phần ba: Nói về vị Thuận nhẫn. Văn 
có ba phân như trên: 1. Nêu nhẫn biện minh vị: 

Lại nữa, Bồ-tát Thuận nhẫn: là Địa Diệm Tuệ, 
Địa-nan thăng, Địa Hiện tiên. 

Giới thích: Nói Thuận nhãn là: Chủ thể thuận 
là Tuệ, đối tượng được Thuận là Như. Do Tuệ tùy 
thuận, thuận hướng, thuận quán, đến vô sinh ở sau 
tức là nhẫn của nhẫn, gọi là Thuận nhẫn. Như Luận 
Thập Địa quyên tám nói: Tùy thuận pháp Chơn 
Như bình đăng, Địa thứ tư thứ năm đắc nhẫn hạ 
phẩm, trung phẩm. Địa thứ sáu đặc nhẫn thượng 
phẩm tháy đều tùy thuận vô sinh pháp nhãn. Còn 
nhẫn này thì chăng phải là vô sinh nhẫn. 

Địa Diệm Tuệ: là an trú nơi pháp Bồ-đề phần 
tối thăng, đốt củi phiền não, lửa Tuệ thêm sáng. 
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Địa-nan-thăng: hai trí Chơn và Tục, hạnh và 
tướng kết hợp nhau, khiến tương ưng với rất khó 
vượt qua. 

Địa Hiện tiền: Trụ nơi trí duyên khởi, dẫn phát 
Bát-nhã vô phân biệt tối thăng, khiến trí ấy hiện 
tiền. 

Dưới đây là phần hai - Chính nói về đoạn 
chướng 

Kini:: Có thê đoạn trừ ba chướng, phiền não 
buộc tâm 

Giải thích: Có thê đoạn trừ ba chướng: như 
phân sau kinh nói. Địa thứ tư vĩnh viên đoạn thân 
biên kiến vi tế. Địa thứ năm, đoạn tâm ưa thích câu 
Niết-bàn. Của Tiểu thừa. Địa thứ sáu đoạn các 
tướng thô hiện hành của các tập nhân tập nghiệp 
nơi ba cõi. Phiền não buộc tâm: Ba chướng nêu 
trên chỉ là ý thức nên đều gọi là tâm. Nói Phiên 
não: Như nơi Luận Thập địa đã nói rõ. Sau đây là 
phân thứ ba: Kết nêu rõ về lợi tha. 

ni: Có thể với một thân, đến khắp ức cối 
Phật trong mười phương, hiện Dảy thần thông 
không thể nói hết, biến hóa tạo mọi lợi lạc cho 
chúng sanh. 

Giải thích: Bồ-tát địa thứ tư đi đến ức cõi Phật. 
Bồ-tát địa thứ năm đi đến trăm ức. Bồ-tát địa thứ 
sáu đi đến ngàn ức. 

Không thể nói hết: Là hiển bày về số nhiêu. 
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Tiếp theo là phần bốn: Nêu rõ về vô sanh pháp 
nhẫn. Văn gôm ba như trước. 

Phần một là nêu nhẫn. Biện về Vị. 

Kinh: Lại nữa, Bồ-tát vô sanh nhẫn, là Địa 
Viễn hành, Địa chắng động, Địa Thiện tuệ. 

G127 (ích: Nói võ sanh: Tức là lý chân. Trí 
chứng đắc lý chân, gọi là vô sanh nhẫn. Kinh giải 
Thâm Mật. Luận Du-già, Luận Duy Thức đều nói 
ba Tính gọi là vô sanh: Bản tính vô sanh, tự nhiên 
vô sanh, Hoặc khổ vô sanh. Nếu trí của chủ thể 
chứng đặc thì gọi là vô sanh nhẫn. Gồm luôn Như 
của đôi tượng được chứng đắc, gọi là vô sanh pháp 
nhãn. 

Địa Viễn hành là đạt đến vô tướng trụ, biên vực 
sau cùng của công dụng, ra khỏi đạo Nhị thừa thế 
ø1an. 

Địa chắng động: Là vô phân biệt trí tự nhiên 
hiện hành tương tục, đối với tướng, dụng, phiên 
não không thê làm cho lay động. 

Địa Thiện Tuệ: Là thành tựu bốn vô ngại giải 
vi diệu, có thê hiện bày khắp mười phương khéo 
thuyết giảng chánh pháp. 

Sau đây là phần thứ hai chính nêu về đoạn 
chướng. 

Kinh: Có thê đoạn trừ tập khí sắc tâm nơi ba 
chướng. 

Giải thích: Có thê đoạn ba chướng: Như phân 
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sau của kinh nói: Địa thứ bảy đoạn trừ tướng hiện 
hành vi tế của các nghiệp quả. 

Địa thứ tám đoạn trừ các công dụng địa thứ 
chín đoạn trừ chướng không còn trở ngại, tức là 
đoạn trừ ba chướng. 

Tập khí sắc tâm: Là chung cho chủng tử và hiện 
hành. nghĩa là đối với Sở tri chướng, Địa thứ sáu 
trước trong địa thứ mười, mỗi Địa đều đối trị một 
phân, là hạ phẩm của chướng ây tức các thứ thô 
trọng của Săc tâm, nên ba địa này đều đoạn trừ 
riêng. 

Tiệp sau là phân ba tóm kết về lợi tha. 

Kính: Mà có thê thị hiện thân tướng tùy theo 
loài không thể nói hết, tạo lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. 

Giải thích: Bồ-tát địa thứ bảy an trụ ở trăm ức 
cõi Phật. Bỏ-tát địa thứ tắm trụ nơi trăm vạn ức vi 
trần số cõi Phật Bó- tát Địa thứ chín trụ nơi trăm 
vạn ức A-tăng-kỳ vi trần số cõi Phật, đi đến những 
cõi kia, hiện thân không thê nói hết, tùy theo loài, 
tạo lợi ích cho các chúng sanh. 

Tiếp sau là phân năm - Nói về Tịch diệt nhẫn. 
Văn có ba phân như trên. 

1. Nêu nhẫn biện vị. 

Kirzi›: Lại nữa, Tịch diệt nhẫn là Phật và Bằ-tát 
cùng nương theo nhãn này. 

Giái (hích: Tịch diệt: tức là Chơn Như. Trí 
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chứng Tịch diệt, gọi là Tịch diệt nhẫn, tức là nhẫn 
của nhẫn theo hai cách giải thích mà được mang 
tên. Theo phân sau kinh, nói thì khi nhập vào Địa 
nảy thì đoạn dứt mọi chướng của thần thông, đến 
sau sẽ nêu rõ. 

Phật và Bồ-tát: là nêu người năng nhãn chủ thể. 
nghĩa là Bồ-tát đó, bắt đầu nhập vào Địa thứ mười, 
gọi là pháp vân. Ngôi vị sau ĐỊa thứ mười gọi là 
Đắng giác. 

Cùng nương vào nhẫn này: nghĩa là ở đây so 
với Phật thì hơn kém khác nhau, nhưng đều cùng 
một nhãn. 

Tiếp theo là phân hai - Chánh giải tu hành. 
Trong đó có ba phân: 

- Hạ thượng nhẫn. 

- Đăng Diệu giác. 

- Tam thân Phật. 

Đây là phần một - Nêu Hạ Thượng nhẫn. 

#£z/;; Định Kim cang Dụ trụ nơi vị Hạ nhãn 
gọi là Bỏ-tát. Đến nơi Thượng nhẫn gọi là Nhất- 
thiết-trí. 

Grdi fícñ: Định Kim cang dụ là Định thù 
thăng sau cùng. Định nảy hiện tiên thì có thê đoạn 
dứt tất cả các loại chướng vi tế, gọi là định Kim 
cang. Định này mới bắt đầu khởi ở thân của Bô-tát 
gọi là Hạ nhãn. Nơi vị sau, tức vị giải thoát thành 
là Nhất-thiết-trí, gọi là thượng nhẫn. 
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Kế đến là phần hai - Nêu Đăng Diệu giác. 

#ix:: Quán Thăng nghĩa để, Đoạn Tướng vô 
minh, đó là Đăng Giác, Nhất tướng, vô tướng, bình 
đăng không hai, là Địa thứ mười một Địa Nhất- 
thiết-trí. 

G¡2¡ (iúci;: Trên nói "Quán": tức Chánh Trí 
của chủ thê quán. Chánh trí có hai: Đắng giác chiếu 
tịch và Phật quả tịch chiếu. Đó là Trí làm chủ thể 
quán, dựa theo Nhân và quả mà chia thành hai. 

Thắng nghĩa đề: tức là Chơn như, thê của Chơn 
như cùng sáng tỏ, cùng chứng đắc. 

Đoạn tướng vô minh: Là chướng vĩ tê nơi Địa 
thứ mười một. Có hai giải thích: Thể của vô minh 
chung cả hai chướng. Chủng tử vi tế đó đến vị này 
đều đoạn dứt. 

2. Vô minh căn bản thì bất Giác. Trí chiếu Bản 
giác, nên gọi là đoạn. Phân sau sẽ nói rõ. 

Đó là Đắng giác: là kết về Ngôi vị đoạn. 

Nhất tướng vô tướng: là nói về quả Phật. Thể 
của Như và Trí giống nhau, nên bảo là Nhất tướng. 
Trí khê hợp ngầm với Chơn lý nên bảo là vô tướng. 

Bình Đắng không hai: Là Đạo của Chư Phật 
ngang băng nhau, không hai. 

Là Địa thứ mười một: Địa thứ mười là Nhân, 
Phật Địa là Quả. 

Vượt qua địa thứ mười trước là Địa thứ mười 
một. 
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Địa Nhât-thiết-trí: Là Phật Địa viên mãn đó là 
đạo giải thoát, tóm kết về quả VỊ. 

Tiếp đến là phần ba - Nói về ba thân của Phật. 
Có ba phần: 1: Nói về thân Pháp tính: 

Kính: Chăng phải hữu Phi vô, trong lặng thanh 
tịnh, không đến, không đi, thường trú bất biến 

Giải thích: Chắng phải hữu Phi vô: là công 
đức của Tính. Nghĩa là Tính Đức nhiều như hăng 
hà sa của chư Như Lai khác với vạn tượng, nên bảo 
là chăng phải hữu. Khác với sừng thỏ là không hề 
có, nên nói chắng phải không. 

Trong lặng thanh tịnh: Vĩnh viễn lìa bỏ các 
tướng nên bảo là trong lặng, không cùng kết với 
hữu lậu nên bảo là thanh tịnh. Là đức vô vI. 

Không đến không đi: là Thân pháp tính. Tính 
bản giác tịnh, thế thường bất sinh, nên bảo là không 
đến. Thể thường chăng diệt, nên bảo là không đ1. 
Không tùy tính mê ngộ mà có động tịnh, nên bảo 
là thường trú. Không tùy theo tính phàm Thánh mà 
thay đôi, nên bảo là bất biên, tức là Pháp thân. 

Sau đây là phân hai - thân Trí đức 

ni: Đồng Chơn tế, đẳng Pháp tính. 

Giải (thích: Chơn nói là Chơn tế, tức là Pháp 
thân. 

Nói đồng: là Trí đồng với Lý. nghĩa là chư Như 
Lai, trong VỊ Đăng giác, chướng vô minh đã hết nên 
đồng với Chân tế. Trong VỊ giải thoát, chứng lý 
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viên mãn tột cùng nên ngang với Pháp tính. Đây 
với Pháp Thân, chắng phải tức Pháp thân, chăng 
phải lìa pháp thân mà đâu hiện bày khắp pháp giới 
thường an lạc. 

Tiếp theo là phân ba - Nói về Ứng, Hóa thân. 
Trong đó có hai phần: 1. Thân Ứng hóa; 2. Nêu 
chủ thê hóa, đôi tượng được hóa. Đây là phần một 
thân Ứng hóa. 

#£z/;; Vô duyên đại bị, thường hóa độ chúng 
sanh. Vân hành Nhất-thiết-trí thừa đến giáo hóa ba 
CỐI. 

Giái thích: Vô Duyên Đại Bỉ: Bì có bốn loại: 
l. Ngoại đạo, phàm phu, khởi nhận thức yêu 
thương là BI; 2. Thanh văn, Độc giác duyên khô 
dục sinh khởi tâm bị, gọi là quán hành Bi; 3. Bỏ- 
tát vì lợi lạc chúng sinh, chứng đặc đông thể BI; 4. 
Chư Phật Thế Tôn chứng đắc vô duyên Bi. 

Thường hóa độ chúng sanh: là nói Ứng thân. 
Nghĩa là, Chư Như Lai vốn ở cõi thuần tịnh, vị các 
chúng Bồ-tát trụ Địa thứ mười, tùy theo loải mà 
hiện thân, hiện đại thần thông, chuyên chánh pháp 
luân, khiến cho họ thọ dụng an lạc trong pháp thừa, 
không có gián đoạn, nên bảo là thường hóa độ. 

Vận hành Nhất-thiết-trí thừa đến giáo hóa ba 
cõi: là nói về hóa thân. Chủ thể thừa (cỡi, vận hành) 
là Bi, đối tượng được thừa (vận hành) là Trí. nghĩa 
là từ trí tôi thanh tịnh của pháp giới sanh ra Trí, Bi, 
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diễn nói các giáo lý. Đó tức là Trí thuộc N sự. Vận 
hành nơi lý mà trí sinh, vì dùng Nhắt-thiết-trí làm 
đối tượng vận hành. 

Đến giáo hóa ba cõi: là xứ của đối tượng được 
hóa. Thế giới hư không đêu là vô biên, nên nêu về 
chỗ dựa đề nói về nơi chốn đến giáo hóa. Như Kinh 
Pháp Hoa nói: "Các con ta, trước vì vui chơi, đến 
vào nhà này". Trưởng giả sợ "vào” kinh này tức là 
"đến" . VÌ SaO cân phải giáo hóa? Như kinh kia lại 
nói: Ta vốn lập thệ nguyện, muốn khiến cho tất cả 
chúng sanh ngang bằng như ta không khác. Như ta 
xưa đã nguyện, nay đã đây đủ, hóa độ tất cả chúng 
sanh khiến đêu nhập Phật đạo, nên hiện Ứng hóa 
để giáo hóa chúng sanh. 

Dưới đây là phần hai - Nói về chủ thê hóa và 
đối tượng được hóa. 

Trong đó chia làm bốn phân: 

1. Cảnh của đối tượng được hóa. 

in:: Này thiện nam! Các loài chúng sanh, tất 
cả phiền não nghiệp quả dị thục của hai mươi hai 
căn, không ra ngoài ba cÕiI. 

Giải thích: Các chúng sanh: là tất cả những 
loài hàm thức sinh ở các cõi, các thú. Cảnh giáo 
hóa của chư Phật, Bộ- tát hoặc khác nhau, nhưng 
chủng loại sinh nơi đối tượng được giáo hóa thì chỉ 
như thế. 

Tât cả phiên não: là Lý sự phát nghiệp, sinh ra 
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trợ phát duyên cho tất cả phiên não. 

Nghiệp: Là các nghiệp phước và phi phước 
v.v... nhiễm tịnh, chiêu cảm sinh Nhân. 

Quả DỊ thục: là Quả vô ký chiêu cảm do thiện 
nhiễm tác nghiệp nên chiêu cảm quả. Thời gian 
trước sau chắng đồng nên gọi là dị. Thục của dị 
v.v... như thường phân biệt. 

Hai mươi hai căn: Như có Tụng nói: 

Thủ cảnh tục gia tộc. 
Mạng sống quả thọ dụng. 
Thể gian, xuất thể Tịnh. 
Theo lượng đó lập căn. 

Thủ cảnh là sáu căn. Tục gia tộc: Là hai căn 
Nam, Nữ. Mạng sông tức là Mạng căn. Quả thọ 
dụng là năm căn: khô, lạc, ưu, hỷ, xả. Thê gian 
Tịnh: là năm căn: tín, tấn, niệm, tịnh, tuệ. Xuất thê 
gian tịnh là ba căn vô lậu: VỊ tri đương tri, dĩ tri cụ 
tri. Về Thể của chúng Tụng kết nói. 

Sắc cùng bất tương ưng Tâm vương và tâm Sở. 
Bảy một một chỉ mười. Ba thể tính tùy ứng. 

Hai câu sau là giải thích bỗn câu trên. Bảy là 
bảy sắc căn. một, một là Mạng căn và ý căn. Chỉ 
mười là mười tâm sở như năm thọ tín v.v... Ba Thể 
tùy ứng: là ba Thê vô lậu nơi chín căn... Tính tùy 
ứng: là sắc mạng vô ký, ý năm, thọ ba tín v.v... chỉ 
là thiện. 

Không ra ngoài ba cõi: Là kết về phần đã nói 
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trên, đều năm trong ba cõi. 

Hỏi: Trong hai mươi hai căn, mười chín căn 
trước là hữu lậu, nên có thể thuộc ở trong g1ới. Còn 
ba căn sau cùng thể là vô lậu, sao lại không ra ngoài 
ĐIỚI. 

Đáp: Dây là nói về đối tượng được giáo hóa nên 
chỉ xét vê tướng chung. Lý thật thì ba căn ây chăng 
hệ thuộc trong giới. Nói "không ra ngoài” là có hai 
nghĩa: 1. Dựa theo chủng loại, chưa khởi hiện 
hành, theo thức đã nương nên bảo là không ra 
ngoài; 2. Xét theo hiện hành: Nhị thừa vô học, và 
tât cả Bô-tát, chưa đên vị Đăng giác tuy vô lậu hiện 
hành ở thức thứ sáu thứ bảy nhưng chỗ nương vào 
mà phân định thuộc dị thục hữu lậu, thì cũng không 
Ta ngoài. 

Dưới đây là phân hai - nói về Thân của chủ thế 
giáo hóa. 

Kini:: Chư Phật chỉ bày, dẫn dắt, ứng hóa pháp 
thân, cũng không lìa ba cõi. 

Giải thích: Chỉ bày dẫn dắt là khai thị, hướng 
dẫn. 

Ứng hóa: Tức là Tha thọ dụng và biến hóa lớn, 
nhỏ, gọi chung là ứng hóa, chỗ dựa của ứng hóa là 
pháp giới thanh tịnh, cùng chủ thể dựa Thê là phi 
tức phi ly, nên nói Ứng và hóa đều gọi là Pháp thân. 
Nghĩa là: Chư Như Lai ở khắp pháp giới, ứng hiện 
nơi ba cõi cũng đồng với đối tượng được giáo hóa, 
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nên nói là không lìa. 

Tiếp sau là phần ba - Nêu sự sai trái của ngoại 
đạo. 

#ni:: Như có thuyết nói: ở ngoài ba cõi, còn 
có riêng một cõi chúng sanh gì tức là nói theo kinh 
Đại Hữu của ngoại đạo. 

Giải thích: Chư Phật đã thuyết giảng ngoài ba 
cõi không có chúng sanh. Nếu nói ngoài ba cõi có 
chúng sanh nữa, tức là theo cách nói của Kinh Đại 
Hữu trong sáu củ nghĩa của ngoại đạo Phệ thế sử 
ca, chăng phải là lời Phật dạy. 

Hỏi: Nếu vậy, cõi báo của Nhị thừa vô học, Bồ- 
tát Thập Địa cư trụ, chăng phải là ngoài giới sao. 

Đáp: Căn cứ theo trợ duyên tức ở ngoài ba cõi, 
nhưng thể là dị thục, nên chăng phải là ngoài. 

Dưới đây là phần bốn - Hiển bày về giáo hóa 
thành phật 

#mii: Đại vương! Ta thường nói: các chúng 
sanh chỉ đoạn trừ hết vô minh nơi tức gọi là Phật 

G127 fiđci: Hai chướng trong ba cõi gọi chung 
là vô minh. Chỉ cần đoạn dứt phiền não, chỉ cần 
tránh được sự trói buộc của cõi đoạn dứt hết Sở Tri 
gọi là vô minh hết, tức là Phật. 

Đã giải thích xong phân hóa độ. Dưới đây là 
phân ba - Kết về quả vị viên mãn. 

/£z/;: Tự tính thanh tịnh, gọi là Tính Bản giác, 
tức là Nhất-thiết- trí trí của chư phật. 
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Œ7áifíc¡: Tự Tính thanh tịnh, gọi là Tính Bản 
giác: Tức là Chơn như. Theo Luận Khởi Tín thì: 
Câu trước là dứt tuyệt đối đãi, câu sau là đối đãi: 
Đối Bất giác mà nói là Bản giác. 

Tức là Nhất-thiết-trí trí của Chư Phật: có hai 
thuyêt giải thích: 

1. Chơn như là Pháp thân của Phật, Pháp thân, 
Trí thân và tính và Tướng bình đăng. Thể và tướng 
cùng theo nhau, cũng được gọi là Nhất- thiết-trí trí. 
Như thật thì chăng phải Trí. 

2. Chơn Như tức "Nhất-thiết-trí". Tâm quay về 
VỚI nguồn gốc, ngầm hợp không khác. Tướng và 
dụng chăng phải không có một thể riêng biệt, tức 
là lây Chơn như làm Nhắt-thiết-trí trí. 

Dưới đây là đoạn văn lớn thứ hai, kết về tu các 
nhãn. 

#£m/i: Do đầy mà được làm căn bản của chúng 
sanh, cũng là căn bản của hạnh của Chư Phật, Bỏ- 
tát. Tức chính là mười bốn nhẫn trong năm pháp 
nhẫn của Bô-tát vốn đã tu hành. 

G127 fích: Do đây mà được làm căn bản của 
chúng sanh: Có hai thuyết nói: 

I. Do Bản giác nêu trên. Nghĩa là do Bản giác 
tùy theo Bất giác mà đánh thức tính sáu cõi luân 
hồi trong Ba cõi, nên Bản giác này làm căn bản của 
chúng sanh. Cũng là căn bản hạnh Chư Phật, Bỏ- 
tát: vô mình mỏng nhỏ thì lực của Bản giác tăng. 
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tâm quay về với nguôn. Từ ngọn hướng về gốc, 
theo thứ tự mà kiến lập năm nhẫn. Đạt đến Tịch 
diệt nhẫn thì Bản giác như nhiên vắng lặng. Vốn 
không có lay động nên nay không có tịch lặng. Bản 
giác này cũng là căn bản của hạnh chư Phật, Bỏ- 
tát. 

2. Do năm nhẫn, là gốc tu hành từ đầu đến cuối 
của người phát khởi Đại Thừa, hướng đến đạo quả 
vô thượng, cũng là căn bản của hạnh Chư Phật, Bô- 
tát. Cũng là căn bản pháp giới đã thành, chưa thành 
nơi Phật, Bỏ-tát. 

Dưới đây là phân hai - Trả lời về hóa độ chúng 
sanh. Trong đó có bốn phân: 1. Mười Ngôi vua; 2. 
Thuyết kệ tán; 3. Nêu Cảnh trí của nhẫn; 4. Chư 
Phật đồng tu. 

Trong phân Mười Ngôi vua lại có ba: 

- Nhắc lại câu hỏi, lược nêu. 

- Nói về mười ngôi vua. 

- Kết, Nói về Chư phật. 

Dưới đây là phần một. Nhắc lại câu hỏi lược 
nêu. 

Kini›: Phật nói: Đại Vương! Ông trước đã hỏi; 
Bồ-tát làm sao để . ĐiáO hóa chúng sanh? Bồ- tát Ma- 
ha-tát nên như vậy mà giáo hóa. Từ Địa đầu tiên 
đến Địa cuối cùng, nơi hành xứ của mình đến hành 
xứ của Phật, tất cả Tri kiến. 

Giái thích: Từ "Phật nói v.v...": là nhắc lại câu 
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hỏi trước. 

Từ Địa đầu tiên: là Địa Hoan hỷ đến Địa cuối 
cùng: là Địa pháp Vân. Nơi hành xứ của mình: là 
hành xứ của Bô-tát trong mỗi một Địa. Hành xứ 
của Phật: Tức là xứ hóa độ của Phật nơi địa thứ 
mười. 

Lại hành xứ của Như Lai, tức Địa thứ mười 
một. 

Tất cả Tri Kiến: là Tri kiến như thật, thực hành 
hai lợi của Bồ-tát Chư Phật chứng chơn, đạt tục. 

Hỏi: một Địa đâu tiên chăng phải là Tập chủng 
tính sao? 

Đáp: Đây là nói về sự hành hóa tạo lợi ích của 
mười vua, Tam Hiên đã xong rôi, nên ở đây không 
xét. 

Tiếp theo là phần hai - Nói về mười ngôi VỊ 
vương, văn chia làm mười phân. Trong môi một 
Địa đêu chia làm năm phân: 1. Quốc độ rộng hẹp; 
2. Phối thuộc ngôi vị của vua; 3. Tu pháp nhiêu Íf; 
4. Biện minh tu hạnh thù thắng: 5. Nói về chốn lợi 
sinh. Trong năm phân thuộc Sơ Địa, dưới đây là 
phân một - Quốc độ rộng đẹp. 

Kini:: Bồ-tát Ma-ha-tát, trú nơi trăm cõi Phật. 

Giải thích: Bồ-tát Sơ Địa trụ trăm đại thiên. 
Vì sao biết được? Một cõi Phật hóa độ tức là một 
đại thiên một trăm cõi Phật hóa độ là một trăm Đại 
Thiên. 
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Hỏi: Quốc độ ở gôm có mây loại? Lây øì làm 
thể? Vì sao địa thứ mười có sự rộng hẹp khác 
nhau? 

Đáp: Theo Luận Phật Địa: Các cõi trú tương 
đối nhau øôm hai loại: tịnh và uế. Trong tịnh có 
mười ba cõi cõi: Ba cõi quả và mười cõi nhân. Ba 
cõi trú quả là: Hoặc cõi pháp tính Chơn như làm 
thê; hắng sa tính đức nương vào tự tính. Hoặc cõi 
Báo đắc, cảnh Trí (Đại viên cảnh trí làm thê, các 
chủng vô lậu nương vào chính cõi trú. Cõi Tha thọ 
dụng, bình đăng tính trí làm thể cho cõi nảy, hiện 
thân lớn hay nhỏ đều nương vảo cõi trụ của mình. 
Hoặc cõi Biến hóa, Thành sự tác trí sự làm thể cho 
cõi đó. Hiện thân biến hóa nương vào cõi trụ của 
mình. Họp cả hai cõi Tha thọ dụng và Thân Biến 
hóa thành tức cõi trú thứ ba tức cõi trú Ứng hóa. 

Mười cõi Nhân: là cõi mà Bồ-tát mười Địa 
nương vào, lây bản thức làm Thể, tức thuộc về khổ 
để hữu lậu. Hoặc do Hậu đặc trí biễn hiện ảnh 
tượng hơn kém thuộc về đạo vô lậu mà cõi trú rộng 
hay hẹp khác nhau. Các báu trang nghiêm đêu do 
tự trí biễn ra, nên có sự tự thọ dụng thô hay diệu 
khác nhau. Cõi biến dịch của Nhị Thừa tuy thể 
đông với Bô-tát nhưng thô kém. Tây phương Tịnh 
độ (cõi trú tịnh) là thuộc chúng sinh địa tiền (Địa 
tiền là trước khi vào Sơ Địa, thuộc Tam Hiên, Thất 
hiển), lây bản thức làm thể, nhờ lực bản nguyện 
của và Phật tự hành, nên được vãng sinh, vì không 
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có trí vô lậu làm vốn liêng chiêu cảm nên tự thọ 
dụng ngôi vị bảy báu. 

Trong cõi uễ, mọi giới, thú (loài chúng sinh) 
hơn hay kém là do tự thức biến ra, cứ theo như vậy 
thì rõ. Sự khác giống giữa cõi trú Tịnh và cõi trú 
uế là do nghiệp riêng của chúng sinh, như thông 
thường đã phân biệt. 

Tiếp theo là phần hai - Phối thuộc ngôi vị của 
vua. 

Kir:: Làm Chuyển Luân Thánh Vương ở châu 
Thiệm Bộ. 

Giái fiíc¡: Như Kinh thập Địa: Sơ Địa làm 
Vua cõi Diêm-phù-đề. Kinh Anh Lạc nói: Sơ Địa 
trở lên làm Lưu ly Luân VƯƠng. Kinh Hoa Nghiêm 
nói: Sơ Địa làm vua cõi Diêm-phù-đề. Kinh này 
nói là Luân VƯƠng, Nói "Diêm phủ" là nói trú xứ. 
Nói "Lưu Ly. là nói về chỗ Thăng diệu. Nói "Luân 
vương" là nêu về Luân Bảo. Cõi cư trú và cảnh 
giáo hóa không trái nhau. 

Hỏi: Thế thì trong kinh này, Bồ-tát Sơ Địa và 
Đạo chủng tính Luân vương khác nhau thế nào? 

Đáp: Như kệ sau nói: "Quyên hóa hữu tình đi 
trăm nước”. Trăm này là vì Thánh và phàm khác 
nhau. 

Tiếp đến là phần ba: Tu pháp nhiều ít. 

#€z/:: Tu trăm Pháp mình môn. 

Giai föiíc¡: Kinh này nêu chung, không phân 
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biệt về danh sô. 

Kinh Anh Lạc nói: Mười Tín, mỗi một Tín có 
mười, tức là trăm pháp minh môn. l. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: Bồ-tát ở Địa này, nếu hành trì tỉnh 
tiên xả bỏ nhà cửa, vợ con, xuât gia học đạo, trong 
khoảnh khắc một niệm, đắc trăm Tam muội, dùng 
thiên nhãn tịnh, thấy trăm quốc độ Phật; 2. Thấy 
trăm Như Lai; 3. Chấn động trăm thế giới. Thân 
cũng có thê đi đến những thê giới Phật kia, phóng 
đại quang minh; 4. hóa thành trăm loài, khiến 
người khác thấy được; 5. Thành thục trăm loài hữu 
tình được hóa độ; 6. Nếu muốn lưu lại thân thì trụ 
được trăm kiếp; 7. Thấy được các việc đời trước 
đời sau trong trăm kiếp tiền, hậu te; 8. Trí kiến có 
thể nhập trăm pháp minh môn; 9. hóa làm trăm 
thân; 10. Thân đều có thể hiện ra trăm Bồ-tát 
Quyền thuộc. Nếu dùng nguyện lực tự tại thị hiện 
thì vượt quá số đó, cho đên trăm ngàn ức Na-do- 
tha kiếp không thê tính biết. 

#£zi/:: Dùng Đàn Ba-la-mật đa trụ nơi tâm bình 
đăng. 

G12 fliích: Trong mười độ, Thí độ viên mãn, 
đủ bảy điều tối thắng, ba luân thanh tịnh, đạt vô 
phân biệt, trú tâm bình đắng. Chuyên tu độ này, tất 
cả thường xả, các độ còn lại đều được tu theo phần 
lực. 

Sau đây là phần năm - Nói về lợi sinh. 
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ni: Hóa độ tất cả chúng sanh nơi bốn thiên 
hạ. 

G¡đd¡ fiíc¡:: Dùng đạo mười thiện, hóa độ tạo 
lợi cho chúng sanh. Các VƯƠng Sau này đều dùng 
mười thiện để hóa, xứ có rộng hẹp, hạnh có hơn 
kém khác nhau. 

Dưới đây là phân hai - Nói về Địa Ly cẫu, văn 
chia làm năm phân. 

Kni:: Hoặc Bồ-tát Ma-ha-tát trú nơi ngàn cõi 
Phật làm Đao lợi Thiên vương, tu ngàn pháp minh 
môn, thuyết giảng đạo mười thiện để hóa độ tất cả 
chúng sanh. 

Giải thích: Cư độ (Cõi trú) rộng dân, làm 
Thiên để Thích, mở rộng Sơ Địa trăm minh môn 
thành ngàn minh môn, tu giới độ viên mãn, dùng 
mười thiện đề hóa độ. Dưới đây là phần ba- nói về 
Địa phát quang, văn chia làm năm phân như trên. 

Kjni:: Hoặc Bỗ-tát Ma-ha-tát trú nơi vạn cõi 
Phật, làm Dạ-ma Thiên Vương tu vạn pháp minh 
môn, nương theo bốn Thiên Định mà hóa độ tất cả 
chúng sanh. 

Giải thích: Bồ-tát nơi địa này, đắc các định thù 
thắng, thì từng phân, Thiên vương dần dần rộng 
lớn. Dưới đây là phân bốn - Nói về Địa Diệm Tuệ, 
văn có năm phân như trên. 

Kjnh: Hoặc Bồ-tát Ma-ha-tát trú nơi ức cõi 
Phật, làm Thiên vương cõi trời Đỗ Sử Đa, tu ức 
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pháp minh môn, hành pháp Bô-đề phân, hóa độ tất 
cả chúng sanh. 

G14¡ fícñ: Thiên Vương Trí túc, tu các Ức 
môn Bỏ-đề phân, dùng Trí để hóa độ chúng sanh. 
Tiếp theo là phần năm - nói về Địa-nan Thăng, văn 
có năm phân như trên. 

Kiwj:: Hoặc Bồ-tát Ma-ha-tát trủ nơi trăm ức 
cối Phật, làm hóa Lạc Thiên vương, tu trăm ức 
pháp minh môn, dùng Nhị đề, Tứ đề, hóa độ tất cả 
chúng sanh. 

Gi4¡ flícñ: Sở tụ càng lúc cảng hơn, trăm ức 
các môn, quán đủ các đề, đề hóa độ chúng sanh. 
Tiếp đến là phần sáu - nói về Địa Hiện Tiên, văn 
có năm phân như trên. 

/:: Nếu Bầ-tát Ma-ha-tát trú nơi ngàn ức cõi 
Phật, làm Tha hóa tự Tại Thiên vương, tu ngàn ức 
pháp minh môn, dùng trí mười hai nhân duyên, để 
hóa độ tật cả chúng sanh. 

Giải fiíc: Trụ ở đỉnh của Dục giới, làm Thiên 
vương cõi Trời Tha hóa, những sở tu, sở ngộ tháy 
đều đã chuyển mạnh hơn. Dùng trí Duyên sinh mà 
hóa độ tạo lợi ích cho chúng sanh. Từ đây là phân 
bảy, nói về Địa Viễn hành, văn có năm phân như 
trên. 

Kni:: Hoặc Bồ-tát Ma-ha-tát, trú nơi vạn ức 
cõi Phật, làm Sơ Thiền Phạm Vương, tu vạn ức 
pháp minh môn, dùng trí phương tiện thiện xảo, 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.trung 1 1287 


hóa độ tật cả chúng sanh. 

Giải föíc: Trú ở Đại Phạm thiên, Cảnh và tu 
đêu thắng diệu, đắc phương tiện trí giáo, hóa, lợi 
lạc chúng sanh. Tiếp sau là phân tám - nói về Địa 
chăng động, Văn có năm phân như trên. 

mi; Hoặc Bồ-tát Ma-ha-tát, trú nơi trăm vạn 
vi trần số cõi Phật, làm đệ Nhị Thiên Phạm vương, 
tu trắm vạn vi trần số pháp môn, dùng Trí song 
chiếu Bình đắng Thân thông Nguyện, hóa độ tất cả 
chúng sanh. 

Giải (hức: Trú ở cõi Trời Biến Quang Tịnh, 
cảnh tu chuyển thăng diệu, song chiếu chân tục 
hiện đại thần thông, dùng trí đại nguyện để hóa độ 
lạc, lợi chúng sanh. Sau đây là phần chín: Nói về 
Địa Thiện Tuệ, văn có năm phân như trên. 

Kinh: Hoặc Bồ- tát Ma-ha-tát, trú nơi trăm vạn 
ức A-tăng-kỳ vi trân số cõi Phật, làm Tam Thiên 
phạm vương, tu trăm vạn ức À- -tăng- -kỳ vi trần số 
Pháp minh môn, dùng Trí bốn vô ngại mà hóa độ 
tất cả chúng sanh. 

Giải (hức: Trú ở cõi trời Biến Tịnh, cảnh tu 
chuyền thăng diệu, Trí dùng bốn vô Ngại, hóa, lợi 
chúng sanh. Từ đây là phân mười: Nói về Địa Pháp 
vân. Văn có năm phân như trên. 

Kinh: Hoặc Bồ- tát Ma-ha-tát, trú nơi số cõi 
Phật không thể nói hết được, làm Đại phạm Thiên 
Vương đệ tứ Thiên, làm chủ của ba cõi, tu số pháp 
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minh môn không thê nói hết được, đắc hết lý Tam 
muội, đồng với hành xứ của Phật, tận nguôn của 
ba cõi, lợi khắp chúng sanh như cảnh giới của Phật. 

Giải thích: Bất khả thuyết (không thê nói hết 
được): Như Kinh Hoa Nghiêm quyên bốn mươi 
lăm nói: Bất khả thuyết tức là một trăm mười chín 
con số. Nếu "bất khả thuyết, bất khả thuyết" tức là 
hơn hai trăm hai mươi con sô. 

"Trú ở đỉnh của Sắc giới, cung Đại tự tại, làm 
chủ cả ba cõi, cảnh tu tôi thắng; đặc hết lý Tam 
muội": là chiếu giải lý tột cùng, nên gọi là hết lý 
tận. Tam muội thì có thê nhận biết. Đó tức là định 
Kim-cương sau cùng. 

Đồng với hành xứ của Phật: là đông với nhẫn 
Tịch diệt. 

Tận Nguôn của ba cõi; Theo Bản ký nói: Thức 
A-lại-da được xem là Bản Nguyên. Như Khởi Tín 
Luận nói: ở vô minh Căn bản mà khởi Nghiệp 
Thức. gốc Tập, gốc Khô là gốc của Ba cõi. Thánh 
Trí đoạn dứt những thứ đó, nên gọi là Tận. 

Lợi khắp chúng sanh...: Nghĩa là trong Địa này 
lợi cho hữu tình, chứng Chơn đạt Tục, đều là phần 
tối đhăng, giống với cảnh Phật. Cho nên kinh Đại 
phẩm nói: Bồ- tát Thập Địa nên biết là như Phật. 
Lại nói: Kiến tánh chưa rõ, tức là nghĩa đó. 

Từ đây là phân ba - kết về chư Phật, trong đó 
chia làm hai phân. 
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Phân một - kết về chư Bồ-tát. 

nJ›: Đó là vì Bồ-tát Ma-ha-tát hiện thân các 
vua đề làm việc hóa độ dẫn dắt. 

Giải tích: Như văn đã rõ. Từ đây phần hai - 
Kết về chư Phật 

#£i:: Mười phương Như Lai cũng lại như vậy, 
chứng Vô thượng giác, thường hiện hữu khắp pháp 
giới, lợi lạc chúng sanh. 

Giải thích: Không những Bồ-tát nương theo 
đó lợi sinh, mà mười phương Như Lai cũng lại như 
vậy. Thường làm lợi lạc khắp pháp giới. 

Từ đây là phân hai: Nêu Thuyết kệ tán. Trong 
đó có ba phân: 

1. Đại chúng cúng dường: 2. Vua thuyết kệ tán; 
3. Nghe pháp được ích. Dưới đây là phần một - Đại 
chúng cúng dường. 

ni: Bây giờ, tất cả đại chúng liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, rải hoa Phạm, hương thơm không thể nói 
hệt, cung kính cúng dường, xưng tán Như Lai. 

G¡ái fiíc¡: Được nghe pháp vui mừng, cúng 
dường xưng tán. 

Tiếp theo là phần hai - vua thuyết kệ tán. Trong 
đó chia làm hai đây là phân một - Nêu vua thuyêt 
kệ. 

Kúnzi:: Lúc này, Vua Ba-tư-nặc, liền ở trước 
Phật dùng kệ tán thán. 

Giải fhiích: Chữ kệ ở đầy có ba giải thích: T. 
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Kệ là hết, tức thâu nhiếp hết các nghĩa; 2. Kệ là 
nghỉ ngơi, dừng lời nghỉ ngơi; 3. Tiêng Phạm gọi 
là Già Tha, tiếng Hoa gọi là phúng tụng. Người 
dịch Kinh xưa, dùng chữ "Kệ Tha”, rôi lược bỏ chữ 
Tha, chỉ dùng chữ kệ. 

Tử đây là phân hai - Chính nói về kệ tán, gồm 
ba mươi kệ. Chia làm ba phân: 1. Có ba kệ: Tán 
thán về ba đức của Phật; 2. Có hai mươi sáu kệ 
rưỡi: tán thản rộng ` về năm nhẫn; 3. Nửa kệ, kết tán, 
Kính lễ. Trong phần tán thán về ba đức, chia làm 
ba phân: 1. Tán thán về đức của ba nghiệp; 2. Tán 
thán về các thứ vi diệu có đủ; 3. Tán thán vỀ sự sâu 
xa của pháp đã thuyết. 

Dưới đây là phần một: Tán thán về đức của ba 
nghiệp. 

Kinh: 

Thể Tôn đạo sư, thể Kim cang 

Tám hành tịch diệt, chuyển pháp luân 
Tám biện viên âm nhăm khai diễn 
Thời chúng đặc đạo trăm vạn ức. 

Giải thíc: Thê Tôn: như đã nói trên 

Đạo sư: Thiện xảo đây đủ như người thuyền 
trưởng hướng dẫn tìm được châu báu ở biên. Ở đây 
là hướng dẫn thành Phật. 

Thể Kim cang: là kiên cô đây đủ. Thể là thân. 
Thân Phật kiên cô giống như Kim cang, là tán thán 
về đức của thân. 
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Tâm hành: là B¡ Trí đây đủ, bốn phẩm trí tâm 
øọ1 chung là tâm, thường chiêu hai đê, cho nên gọi 
là hành. 

Tịch diệt: là giải thoát. Càng động càng tịch, 
øọI là tịch diệt. Là tán tán đức của tâm. Như kinh 
Tịnh Danh nói; "tâm tịnh đã độ các thiền định" là 
không trái với đây. 

Chuyên pháp luân: Là tán thán đức của Ngữ. 
Chuyên là khởi. Pháp là pháp của giáo lý hành quả 
nơi ba thừa đã thuyết giảng. Luân là tròn đủ, giông 
như bánh xe, vì phá bỏ các chướng ngại, có thể vận 
dụng. nghĩa là Đức Phật đã chuyền diệu pháp VÔ 
thượng đến người khác, người khác cứ như vậy mà 
chuyền cho nhau. nghĩa của Chuyển pháp luân như 
thường phân biệt. 

Tám biện: Tám là tám âm. Biện là bảy biện. 
Tám âm là như kinh Phạm Ma Dụ nói: 1. Thanh 
hay nhất; 2. Thanh dễ hiểu; 3. Thanh điều hòa; 4. 
Thanh mêm mại; 5. Thanh không lầm; 6. Thanh 
không nữ; 7. Thanh tôn tuệ; §. Thanh sâu xa. 

Bảy Biện là: 1. Biện nhanh: cần nói liên nói 
không bị trở ngại; 

2. Biện chóng: như thác đồ không chậm chạp; 
3. Biện đúng: đúng thời, đúng cơ, không tăng 
giảm; 4. Biện không sai sót: những điều nói ra đều 
kết hợp với lý, không sai lệch; 5. Biện không dứt 
hết: Tương tục liên hoàn không bao giờ hết; 6. Biện 


1292 BỘ KINH SỞ 2 


nói nghĩa vị phong phú: vì mỗi một câu nói đều 
hàm chứa nhiều sự ly; 7. Là lời biện giải tối thượng 
diệu trong tật cả thế gian: đầy đủ sâu xa, như sắm 
rên. 

Viên âm: một âm, viên âm, nghĩa thông suốt 
nhiêu cách hiểu. Có thuyết nói: chư Phật vô hình, 
vô thanh, vì đối với các căn thích hợp, như hang 
sâu rỗng, tiếng vang hiện ra vô lượng âm thanh, 
tùy theo mỗi mỗi căn tính, nhận được một âm, khắp 
cả mười phương, nên gọi là viên âm. 

Có thuyết nói: Chư Phật thật có sắc thanh, âm 
Phật Viên mãn, không có vận khúc khác lạ. Như 
Kính nói: Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, 
chúng sanh tùy loài đều được hiểu. 

Có thuyết nói: Chư Phật thật có nhiều loại âm 
thanh, nhưng do Phật âm vô chướng, Không ngại, 
tật cả tức là một nên gọi là một âm. một tức tất cả 
nên gọi là Viên âm, do đủ các đức rộng vì các loài 
mở bảy diễn nói. Đó là tán thán đức của Ngữ. Đức 
của ba nghiệp trên, tức là ba Mật môn, tức là ba sự 
chỉ dẫn trong sự dụng. 

Thời chúng đắc đạo trăm vạn ức: là tán thán sự, 
thuyết giảng đúng với căn tánh. 

Tiếp theo là phân hai - tán thán về các thứ vi 
diệu được nhận. 

Kính: 

Trời người đêu tu hạnh xuất Ìy. 
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Thường tập tất cả đạo Bồ-tát. 

Giải thích: Trời và Người đều tu: Hoặc Trời, 
hoặc Người tuy khác loài nhưng thọ nhận bình 
đăng, đêu có thể tu tập đạo, Bô-tát xuất ly của đại 
thừa. Do đây nói, chủng tính ba Thừa hễ đến hội 
nảy thì đều tu Đại Thừa. Những điều nói trên tức 
là Tam bảo. Tiếp đến là phần ba: tán thán về sự sâu 
xa của pháp đã thuyết, trong đó chia làm ba: 1. Nói 
về đức của năm nhãn. 

Kính: 

Công đức năm nhân diệu pháp môn. 
Mười bốn Bồ-tát thường hiểu rõ. 

Giải thíci: Năm nhẫn: năm nhẫn như trên đã 
nói. Công đức: Công đức của vạn hạnh mà Bô-tát 
đã tu Diệu pháp môn; là pháp môn thâm diệu từ 
phảm đến Thánh. Mười bốn Bồ- tát: Ba Hiện, mười 
địa và Đăng giác thành là mười bốn. Thường hiểu 
rõ: Là kiến giải, chứng tu, có thế hiểu TỐ. 

Từ đây là phần hai - Nói về Nhân quả khác 
nhau. 

Kính: 

Ba Hiện mười Thánh, hành rong nhân. 
Chỉ một mình Phật mới tận góc. 

Giải thích: Bồ-tát trong nhân nương vào đó 
hướng đến cầu, nên là hành trong nhẫn, chỉ quả 
Phật là tròn đủ, Đức và Hạnh đều viên mãn, chỉ 
một mình Đức Phật mới tận nguồn. Tiếp theo là 
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phân ba: Nói về Tam bảo Tạng. 

Kinh: 

Phật Pháp Chúng biển tạng Tam bảo 
Vô lượng công đực thâu trong đó. 

G72¡ fíc: Phật pháp chúng: là nêu tên của 
Tam bảo. Cùng một thê Chơn như tức là tảnh nhãn. 
Chủ thể thuyết, đôi tượng được thuyết, các người 
tu hành, tức là tướng riêng. 

Nói biến tức tán thán nhẫn sâu rộng, bao hàm 
cả Tam bảo, tích chứa làm Tạng (kho tảng). 

Vô lượng Công đức: tán thán vê chỗ nêu giảng 
hết sức sâu xa. Hăng sa Công đức hữu vi vô vi đều 
chứa trong nhẫn, nên gọi là thâu nhiếp. 

Dưới đây là phân hai - Có hai mươi sáu kệ rưỡi, 
tán thán rộng vê năm nhãn. Phân hai: 1. Có hai 
mươi bốn kệ tán thán rộng về năm nhãn; 

2. Có hai kệ rưỡi, tán thán về đức Bi sâu xa của 
Phật. Trong phân đâu nói về năm nhẫn có hai: Phần 
đầu có hai mươi ba kệ, nêu rõ rộng về năm nhãn 
phân sau có một kệ nêu rõ về nhân quả đối xứng. 
Hai mươi ba kệ đầu chia làm sáu: 1 - 4 kệ rưỡi: Nói 
về Phục nhẫn. Trong đó chia làm hai: 

- Tán thán chung bốn vua. 

- Nói chung về Phục nhẫn. 

Phần một - lại có hai phân: 1. Nói về Vị Thập 
Thiện. 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỞ 


QUYÊN TRUNG 


PHẢN 2 
Kính: 
Bồ-tát Thập thiện phát đại tâm 
Trường biệt Tam khổ giới biến khổ 
luân 
Thiện Phẩm trung hạ Túc tán VƯƠNG. 
Thập Thiện Thượng phẩm Thiết luân 
VƯƠNG. 
Giải thích: Thập Thiện": Như phân sau nói: 
Vị Thập Thiện nảy trải qua mười ngàn kiếp mới 
nhập Phục nhẫn, vì đó là phương tiện của nhẫn. 
"Phát Đại tâm": Các đôi tượng hóa độ, đoạn trừ 
tu tập, hướng đến đều là lớn, nên gọi là phát đại 
tâm 
Trường biệt ba cõi": Trước khi phát đại tâm, 
gôm có hai loại; một là thăng đến, hai là hôi tâm. 
Nếu trước phát tâm tức thì, tất phải kiên, mãnh, tuy 
chưa đoạn dứt Hoặc nhưng chắc sẽ vượt qua, gọi 
là thăng đến. Hỏi tâm tức sau đó mới ngộ dân. Quả 
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Hữu học và vô học của Nhị thừa nơi Thánh đạo 
đoạn trừ chướng, gọi là Trường biệt. 

"Biến khổ luân": Khô chung cả ba cõi, gọi là ba 
khố, vì nương theo khô, lạc, xả mà lập thành khổ. 
Tới lúc không ngừng, XOay tròn như bánh xe luân, 
thăng trâm chìm nổi, sâu lớn như biển. 

"Thiện phẩm trung hạ”: Tu thập thiện đã lâu 
ngày, ngôi vị đầu tiên, giữa. sau cùng, thành là Hạ, 
Trung, Thượng. Trung phẩm và Hạ phẩm thì làm 
Túc Tán Vương tức vua nhỏ, nhiều như hạt thóc 
vụn. Theo thí dụ mà đặt tên gọi. Nếu người đạt 
Thượng Phẩm thì làm Thiết Luân VƯƠnG. 

Từ đây là phần ba - nói về vị Tam Hiên. 

Kính: 

Tập chủng đồng luân hai thiên hạ 
Tĩnh chủng tính ngán luận tam thiên, 
Đạo Phẩm đức vững, Chuyển luân 
VƯƠNGg 

Bảy báu Kim luân bốn Thiên hạ. 

Giải thích: Bồ-tát Thập trụ làm Đồng Luân 
Vương. Thập hạnh làm Ngân Luân. Mười Hồi 
hướng vị làm Kim Luân vương. Nhưng bốn Luân 
vương về cảnh hóa khác nhau: một châu, hai châu, 
ba châu, bốn châu khác nhau. Cho nên Luận Thuận 
Chánh Lý nói: Tuôi thọ của những người ở châu 
nảy là vô lượng, cho đến tám vạn tuổi có Chuyên 
Luân vương sinh ra. Khi hết tám vạn, hữu tình vui 
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giảu, thọ lượng bị tốn giảm, các điều ác càng lúc 
càng nhiều, không còn khí chất đại nhân, cho nên 
không có Luân vương. VỊ vương nảy do Luân xoay 
chuyên nên dẫn dắt, oai đức chê phục tất cả, gọi là 
chuyền Luân vương. Kim, Ngân, Đông, Thiết 
Luân nên khác. Nếu Vương sinh ra ở chủng tộc 
Sát-đê-lợi thì quán Đảnh nôi ngôi, thọ trai giới 
trong mười lăm ngày, lúc ấy mới tắm rửa thân đâu, 
thọ thăng trai giới thù thắng. Ngôi trên đài cao nơi 
điện vua có các vị đại thần phụ tá. Phương Đông 
bỗng có Kim Luân báu hiện ra. Còn các Chuyển 
Luân vương khác nên biết cũng vậy. Luân vương 
như Phật không có hai vị cùng sanh. Tất cả Luân 
vương đều không ai có thể làm tôn thương mà đều 
khiến cho mọi loài khắt phục dưới mình, an vui mà 
sông. Đông thời khuyên bảo hướng dẫn cho mọi 
người tu thập thiện nghiệp đạo. 

"Thất bảo": là bảo thứ báu: Xe, voi, ngựa, Châu 
ngọc, nữ nhân, Quan giữ kho tàng và quan chủ việc 
binh. Ngựa voi v.v... là thuộc vê hữu tỉnh. Châu 
ngọc và xe là thuộc về phi tình. Kinh Chánh Pháp 
Niệm Xứ lại nói Thất bảo là: Kiếm, da, giường, 
rừng, cung điện, áo quân, giày dép. Những báu này 
đều do tu tập thiện căn không sân hận mà chiêu 
cảm được. Tất cả những oai đức và phong hóa của 
Vương, đã nói rõ trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ 
và kinh Khởi Thê. 

Dưới đây là phân hai: Nói chung về Phục nhẫn. 
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Trong đó chia làm ba phần: 1. Nói chung về Thánh 
thaI. 

Kinh: : 

Phục nhân Thánh thai ba mươi người 
Mười trụ, mười hạnh, Mười Hỏi hướng 
Ba đời chư Phật học trong ấy. 

Đêu từ Phục Nhân này sinh ra. 

Giải (ích: Người trụ nơi Phục Nhẫn gọi là 
Thánh thai, vì chư Phật ba đời đều từ đó sinh ra. 

Tiếp theo là phần hai - Nói về khó đắc nhập. 

Kính: 

Căn bản hạnh tất cả Bồ-tát 
Do đó phái tâm tín tâm khó 
Nếu đắc tín tâm ắt chẳng thôi. 
Tiến vào đạo vô sinh Sơ địa. 

Gid¡ flđcji: “Căn bản Hạnh tất cả Bồ- tát... 
Đây là nói về gốc hạnh của Bằ- tát nhập kiếp, tức 
là tâm mười Tín. tâm nảy rất khó phát, như phần 
trước Kinh nói: Có "hãng hà sa người thây Phật 
Pháp Tăng, nhưng số ' TIBƯỜI đặc nhập Tín thì rât I{. 
Nếu đắc mười tín, đến tâm thứ sáu thì bắt thối, là 
Tín không bị thôi lùi, vì chắc chắn sẽ chứng được 
vô sinh, đạt đến Sơ địa. Tuy trước bảy trụ còn là 
Nhị thừa, nhưng không lâu chắc chắn sẽ đạt đến. 

Lại có giải thích: Nếu người đắc được tâm tín, 
tức tâm mười tín thì người ây ặt chăng thoái 
chuyền. Ngôi vị thứ bảy trong mười trụ chăng thoái 
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chuyền, ngôi vị trước đó thì còn bị thoái chuyền. 
Như Kinh Anh Lạc nói; Tịnh Mục Thiên tử, Pháp 
Tài Vương tử, Xá lợi phát... muốn nhập ngôi vị thứ 
bảy, nhưng gặp duyên mà thối lùi. 

Tiếp đến là phần ba - Kết danh biện tướng. 

Kính: 

Hóa độ lợi mình, người bình đăng 
Gọi là Bồ-tát mới phát tâm. 

Giải fiíc¡: Hóa độ lợi mình người; là nói về 
tướng phát tâm. Hoặc lúc ây Bồ-tát quán người 
khác như mình, đắc tâm bình đăng mà tu hai lợi, 
thì mới gọi là tướng Bồ-tát mới phát tâm, nhập vào 
trụ thứ nhât. 

Phần nói về phục nhẫn đã XOng. Sau đây là 
phân hai - Có năm kệ rưỡi, nói rộng về Tín nhẫn. 
Trong đó có hai phân: 1. Nói riêng về ba Địa; 2. 
Tổng kết về đoạn chướng. 

Phần một - Nói về ba Địa. Văn chia làm ba: 

- Nói về Hạ nhẫn. Văn lại chia làm ba. 1. Hoan 
hỷ ĐỊa. 

Kính: 

Bồ-tát Hoan hỷ Chuyển Luân vương 
Sơ chiếu lý hai để bình đẳng 

Quyên hóa hữu tình du trăm cối 
Đàn thí thanh tịnh lợi mọi loài. 

G147 fích: "Hoan hỷ...”: Là nêu tên của Trụ 
Địa, nói về VƯƠN VỊ. 
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"Sơ chiếu lý hai để bình đăng" nghĩa là: đây bắt 
đầu chứng bình đẳng Chân như đoạn dứt sự phân 
biệt. 

"Quyên hóa hữu tình": Hoặc là vua là Phật 
quyên biến ứng hiện hóa thân. 

"Đi trăm cõi": là nói về cảnh hóa độ 

"Đàn độ thanh tịnh": là hạnh lợi sinh thù thắng 
Tiếp theo là phân hai 

- Nói về Địa được mang tên. 

Kinh: 

Nháp lý Bảt-nhã gọi là Trụ. 
Trụ sinh đực hạnh gọi là Địa. 

Giải fiíc: “Nhập” là chứng. "Bát-nhã” là vô 
phân biệt Trí chứng lý thật tướng, đều gọi là Bát- 
nhã. "Trụ": chăng động gọi là trụ, nghĩa của sự dựa 
nương, giữ lầy. 

“Trụ sinh đức hạnh gọi là Địa": Trí ngâm hợp 
với lý chơn thì có thể sinh hiển thành đức vô vị, 
công đức hữu vi nhờ vậy mà sinh, công đức vô vi 
nhân đó mà hiển rõ. Năm tướng hiển phát, hai 
nghĩa trụ, sinh, nên gọi là Địa, là Đạo Địa thứ 
mười. Như luận Duy Thức quyền chín nói: Địa thứ 
mười như vậy, gôm thâu công đức hữu vi, vô vị, 
lây đó làm tự tính, làm chỗ nương giữ tốt nhất cho 
những thứ mình tu hành, khiến được sinh trưởng, 
gọi đó là Địa. 

Kế đến là phần ba - Sơ tâm đủ đức. 
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Kinh: 
Một tâm Sơ trụ đủ các Đức 
Ở trong thắng nghĩa nhưng chăng 
động. 

Giái thích: "Sơ trụ": là kiên đạo chứng Như, 
gọi là Sơ trụ. "Một tâm”: tức là một tâm kiến đạo 
chân thật. 

“Đủ các đức": Như phân trước kinh nói: đây đủ 
tám vạn bốn ngản đức. 

"Ở trong Thắng nghĩa": là Thanh thứ bảy nói 
về Cảnh. Nghĩa là Trí chứng chơn tịch nhưng 
chăng động. Đây là mới nhập Địa, đến phần sau sẽ 
rõ. Tiếp sau lả phân hai - Nói về nhãn Trung phẩm. 
Trong đó có hai phần: 1. Nói về Địa Ly cấu. 

Kính 

Bồ-tát Ly câu Đao lợi vương 
Hiện hình sảu thú ngàn quốc độ 
Giới độ thanh tịnh đêu viên mãn. 
Vĩnh viên lìa các tội sai phạm. 

Giái fiđcñ: Nêu tên của Địa, nơi ở của VƯƠN, 
cảnh hóa độ, tu Hạnh thù thắng. Giới độ viên mãn 
là nói về lìa xa tội lỗi, vi tế nhỏ nhặt cũng không 
phạm. Tiếp theo là phần hai - Nói về trí của cảnh 
íu. 

Kính: 

Vó lướng: võ duyên chơn thát tính 
Wô thể, vô sinh, chiếu (rõ) không hai. 
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Giải tích: Câu trên là nói về cảnh, vọng chấp 
Duyên Sinh và Viên Thành là khác nhau. Câu dưới 
là nói về Trí, thấu đạt cảnh â ây là không có "thể", 
không có sinh chứng đắc lý "không hai". Nói về 
Trí chiếu, hiểu rõ vô phân biệt, tuy năm nhãn có sự 
hơn kém khác nhau, nhưng xét về cảnh và trí đều 
theo đúng như vậy. 

Sau đây là phần ba - Nêu Địa Phát quang. 

Kính: 

Bồ-tát Phát Quang Dạ Ma Vương 
Ứng hình đến vạn cõi chư Phật 
Giỏi thông đạt được Tam ma địa 
Ấn hiển tự tại đủ ba mình. 

Giát thích: Nêu về tên Địa, nói về chỗ ở của 
vương, cảnh của đối tượng được hóa, nói về Bồ-tát 
đặc định, những đức vốn đủ. "Ân Hiến": là Năm 
Thông tự tại, có đủ Ba Minh, như đã nói trong 
phẩm Tựa. Tiếp đến là phần hai - Tổng kết về đoạn 
chướng. 

Kinh: : 

Hoan hỷ, Ly câu và phải quang 
Diệt được các phiên não sắc buộc 
Quán đủ tất cả Thân khẩu nghiệp 
Phát tính thanh tịnh, chiếu đêu trọn. 

Giải thích: Tóm kết ba Địa trên có thể đoạn 
dứt sắc buộc, nghĩa là tham v.v... như giải thích ở 
phân trước. 
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“Quán đủ tất cả Thân khẩu nghiệp": là hiển bày 
lia sắc buộc, Sắc nghiệp tự tại. "Pháp tính" là thật 
tính của sắc và tâm, tức là Trí chơn như chiếu viên 
mãn. 

Dưới đây là phân ba - Có bốn kệ, nói về Thuận 
nhẫn. Trong đó chia làm hai phân: 1. Nói riêng về 
ba Địa; 2. Tổng kết đoạn chướng. Trong phân một 
- Nói về ba Địa, văn chia làm ba phần: 1. Địa Diệm 
tuệ. 

Kính: 

Bồ-tát diệm tuệ đại tỉnh tiễn 
Đồ Sử Thiên vương đi ức cối 
Thật trí tịch diệt trí phương tiện 
Đạt lý vô sinh rõ "Hữu không”. 

Giải tích: Nêu về tên Địa, tu hạnh thù thăng, 
chỗ ở của vương. "Thật trí tịch diệt": là Trí chứng 
Như. "Phương tiện Trí”: là Trí 

duyên sự, "Đạt lý vô Sinh”: tức chính là cảnh 
của chánh trí Chơn như. "Rõ Không Hữu: tức là 
cảnh của phương tiện lý sự. Tiệp theo là 

phân hai - Nêu Địa-nan-Thắng. 

Kính 

Bồ-tát Nan thắng đắc bình đẳng 
Hóa lạc Thiên VƯƠNg (răm 1C Hước 
Không không để quán Không hai 
Tướng Hiện hình đêu khắp cả sáu 
đưởng. 
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Giải tích: Nêu về tên Địa, tụ chánh quán, hai 
trí Chơn và Tục, hành tướng trái nhau, hợp lại 
khiến tương ứng nhau, nên gọi là bình đắng. Nói 
về chỗ ở của vua. 

“Không không để quán": là đầu tiên "Không" 
để hiển bảy Như, sau đó không. để dứt bỏ tướng. 
Hoặc nói là sắc tâm. Hoặc nói là ngã pháp. nghĩa 
là trong Địa này, lý và sự hợp chiêu, cho nên gọi là 
đề quán. 

"Không hai tướng”: là có thể hợp cái khó hợp 
khiến cho tương ứng, không có hai Tướng. 

"Hiện hình...": là nói về cảnh của đối tượng hóa 
độ. Sau đây là phần ba - Nêu Địa Hiện tiên. 

Kinh: 

Bồ- tát Hiện Tiên Tự Tại VƯƠng 

Thấy rõ tướng duyên sinh tróng không 
hai 

Trí Quang thăng nghĩa thường đây 
khắp 

Đến ngàn ức cõi độ chúng sanh. 

Giải thích: Nêu về tên Địa, nói về chỗ ở của 
vua. 

"Chiếu kiến duyên sinh": Trí thường chiếu giải 
tướng mười hai duyên sinh là không haiI. 

“Hrí-quang- -thắng- nghĩa": Trí duyên theo 
Thắng nghĩa gọi là Trí Thắng nghĩa. Trí có thể 
chiếu lý, nên gọi là Quang. Thấy hiểu rõ giải Thể 
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viên mãn, nên gọi là đây khắp. "Đến ngàn Ức CỐI” 
là nói về đối tượng hóa độ. Tiếp đến là phần hai - - 
Tổng kết về đoạn chướng. 

Kính: 

Địa Diệm tuệ, nam thắng, hiện tiên 
Thưởng đoạn ba chướng tâm mề hoặc 
Tuệ “không” văng lặng vô duyên quản 
Soi lại chiếu tâm Không vô lượng 
cảnh. 

Giải thích: tóm kế ba Địa trên. "Thường đoạn 
ba chướng tâm mê hoặc”: là ba loại chướng ngại 
sự thấy biết... vừa nói. Nói "Tuệ Không" là kết về 
thật trí. Nói “vắng lặng. là kết về Bình Đăng. "Vô 
duyên quán" là kết về sự thấy rõ tướng duyên sinh 
là không hai. "SoI lại tâm không”: là chướng ngại 
của bản thân đã đoạn thấy rõ như của địa mình. 
Đức của Trí, như lớn, nên gọi là vô lượng. 

Dưới đây là phần bốn - có hai kệ rưỡi, nói về 
Địa Viễn hành, trong đó chia làm ba phân: I- Nêu 
Địa Viễn hành. 

Kinh - 

Bồ-tát Viên hành, Sơ T; hiện vương 
Trụ ở vô tướng, vô sinh nhân 
Phương tiện thiện xảo đêu bình đắng 
Thường độ sinh ở vạn tức GỐI. 

Giái tức: Nêu về tên gọi của Địa. Nói về chỗ 
ở của vương. "Vô tướng vô sinh nhẫn": Bô-tát Địa 
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nảy thuần là quán vô tướng. Ý nói Trí vô tướng 
chứng nhẫn vô sinh. 

"Phương tiện thiện xảo": là nói về tu hạnh thủ 
thắng thù thắng, cứu độ làm lợi cho hữu tình thảy 
đêu bình đăng. 

“Thường độ...": là nói về cảnh của đối tượng 
giáo hóa Tiếp theo là phần hai - vượt khỏi phân 
đoạn 

Kímh 

Tiên vào Địa dòng pháp chẳng động 
Vượt qua Hữu, không còn phán đoqH. 

Giái thích: Bồ-tát Địa này tật ắt có thê tiễn vào 
dòng pháp Địa chẳng động sau này. 

Không còn phần đoạn": từ Địa này trở về 
trước còn có phân đoạn, thọ sinh trong ba cõi. Nay 
trong Địa này, công dụng phân đoạn đã đến biên 
hạn rốt cùng. 

"Vượt các Hữu”: là Định vô lậu và Nguyên vô 
lậu trợ giúp cho Thân thù thắng kia, khiến quả báo 
chiêu cảm, dân dân tăng tưởng, cho đến ngôi vị 
Đắng giác, thọ Biến dịch sinh, vượt qua ba hữu. 

Tiếp đến là phần ba: Nói về đoạn chướng. 

Kính: 

Thường quán Thắng nghĩa, chiếu 
không hai 

Hai mươi mốt sinh, hành không tịch 
Thuận Đạo pháp ái võ mình tập 
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Chỉ Đại sĩ Viễn hành, thường đoạn 

Giải thích: “Thường quán : là quán không 
gián đoạn. "Thắng nghĩa": là nói sở chứng của địa. 
"Chiếu không hai": là song chiếu chơn vả tục, 
không có hai khác. 

"Hai mươi mốt sinh": là các bậc Thánh kinh 
sinh. Mỗi Địa có ba sinh. Nay ở đây là Địa thứ Dây, 
trải qua hai mươi mốt sinh. Trí đều chiếu Như gọi 
là "hành không tịch". Lý thật trụ Địa thì có hai 
mươi sinh, địa này ắt sẽ đạt được lần sinh rốt cùng. 

"Thuận đạo pháp ái”: là ái pháp Thiện. Trong 
Luận Bả-sa gọi là Thiện pháp dục (mong muốn 
pháp thiện). Luận Trí Độ nói: Đảnh vị chưa điều 
phục thuận đạo pháp á1, không thể gọI là vị Đoạn. 

"Đoạn" nói ở đây, nghĩa là sáu Địa trước có 
định, tán. VỊ tán thì khởi ái. Nay nhập Địa này, tuy 
có gia hạnh, nhưng nhờ kết chặt vô tướng nên 
tương tục hiện tiền, nên không có phân tán, vui cầu 
vĩnh viễn không có ái. 

"Vô minh tập": Như phân sau kinh nói: "Đoạn 
các nghiệp quả, Tướng hiện hành vi tế", Các 
nghiệp quả là phân đoạn sinh; tế hiện hành vi tế là 
sở tri chướng. Chấp tướng vi tế hiện hành và có 
sinh diệt làm chướng ngại đạo vô tướng. vi diệu của 
Địa này, Thể của sở tri chướng tức là vô minh, bao 
øôm ái của các Địa trước, khi nhập Địa này thì đều 
được đoạn dứt. Cho nên kệ nói: Chỉ "Đại sĩ viễn 
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hành đoạn”. ĐỊa thứ bảy, thứ tám, thứ chín trong 
phân văn xuôi nêu trước là đều đạt vô sinh nhãn, 
hợp thành một văn nói đoạn tập của sắc, tâm, ở đây 
thì kết riêng: Vĩnh viễn không có pháp á1 Vượt qua 
phân sinh, biên hạn rốt cuối của công dụng; pháp 
á1 đủ cả ba nghĩa â Ấy, nên đó là kết riêng. 

Dưới đây là phân năm, có năm kệ, nói về ba 
Địa sau, trong đó chia làm hai: 1. Nói riêng về ba 
Địa; 2. Nói chung về đoạn chướng. Phân một - Nói 
riêng về ba Địa, văn chia làm ba: I- Địa chẳng 
động, văn lại chia làm hai: 1. Nói về Địa chăng 
động. 

Kính: 

Bỏ- tát chẳng động Nhị thiên vương 
Đắc thân biển dịch thường tự tại 
Luôn ở trăm vạn CỐI VÌ trấn cối 
Tùy theo hình loại độ chúng sanh. 

Giải thích: Nói về Trung nhẫn. Nêu tên của 
Địa, nói nơi ở của vương và sự được thân thù 
thắng. "Thường tự tại": là Hiện tướng và cõi đều 
tự tại. Cảnh của đối tượng giáo hóa tùy theo loài 
mà hóa độ. 

Tiếp theo là hai: Nói về thường chắng động. 

Kính: 

Biết cả ba đời vô lượng kiếp 
Với Đệ nhất nghĩa thường chẳng động. 
Giải thích: "Biết cả ba đời": là nói về trí chiếu. 
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"Vô lượng kiếp": là biết vô lượng đời quá khứ và 
đời vị lai. "Với Đệ nhất nghĩa": là Bô-tát nơi địa 
này tuy thường chứng Như, nhưng song chiếu 
chơn, tục, thường chăng động. 

Tiếp theo là phân hai: Nói về Địa Thiện Tuệ. 

Kính 

Bồ-tát Thiện tuệ Tam thiên VƯƠNG 
Một lúc hiện ở ngàn hãng cối 

T hưởng hành không tịch tại vô vì 

Một niệm hiểu hằng sa Phật tạng. 

Giái thích: Nói về Thượng nhẫn. Nêu tên của 
Địa, nơi ở của vương, cảnh tượng giáo hóa, và tu 
chỉ quán. Trí thường chứng Như, Chơn và Tục 
bình đăng vì đều là không tịch. 

"Hằng sa Phật tạng”: là nói về có đủ các đức. 
Các giáo lý lưu xuất ra từ hãng sa chư Phật. Bằ-tát 
nơi địa này VỚI bốn vô ngại giải ở trong một niệm 
đêu có thể hiểu rỡ. 

Tiếp đến là phần ba - Nói về Địa Pháp Vân, 
trong đó có hai phân: 

I. Nêu Địa Pháp Vân. 

Kính: 

Bồ-tát Pháp ván Tứ thiên vương 
Ở ức hăng cõi động chủng sinh 
Mới nhập Kim cang hết thảy rõ 
Vĩnh viên qua hai mươi chín sinh. 
Giái thích: Đây là Hạ phẩm trong Tịch diệt 
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nhẫn. Nêu về tên của Địa, chỗ ở của vương, cảnh 
của đôi tượng giáo hóa. "Mới nhập Kim cang": là 
Định thù thắng cuỗi cùng. Mới là bắt đâu. Nhập là 
chứng. tâm cuôi cùng của ĐỊa này khởi định Kim 
cang. Khởi đầu Đạo VÕ gián chứng lý, hiện tiền 
hoặc chướng vĩnh viễn không có. Thâu hiểu tột 
cùng gọi là hết thảy rõ. VỊ Đắng giác này thu trong 
Địa Pháp vân. 

Sau đây là phân hai - Nói về nhẫn Hạ phẩm. 

Kinh: 

Nhân Quán hạ trong nhân T, ¡ch diệt. 
Nhất Chuyển Diệu giác vô Đăng Đăng. 

Giải thích: Nêu tên của nhẫn, , quán của hạ 
nhãn. Nói "Một chuyển”: là nói về ngôi VỊ Của 
nhãn. Ngôi vị vô gián này chuyền thành giải thoát 
gọi là một chuyến, tức gọi là quả Phật Diệu giác 
viên mãn. 

"Vô đăng đăng": Là nếu Sát-na trước dùng 
Nhân để so với Quả gọi là vô đăng. Đến ngôi VỊ 
giải thoát, đạo bình đăng với chư Phật thì gọi là 
Đăng. VỊ Hạ nhẫn này nói rõ đang chuyền. Tiếp 
theo là phân hai: Nói chung về đoạn chướng. 

Kính: 

Địa chăng động, Thiện tuệ, Pháp ván 
Trừ tát cả vô mình tập trước 

Tướng võ mình tập thức đêu chuyển 
Lý Nhị để viên mãn trọn hết. 
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Giái (iíc: Nêu ba Địa trên. 

"Trừ tất cả vô minh tập trước”: là sở tri chướng. 
Ngoài Dảy Địa trước, mỗi Địa đều trị một phân 
chướng sắc tâm ra, còn lại là chướng tế, ở trong ba 
Địa, mỗi địa đều đoạn dứt mỗi phân. 

“Tướng vô minh tập thức đều chuyền”: nghĩa 
là loại phiên não chướng do tu đoạn và toàn bộ vô 
minh có ở Địa thứ Dảy, những thứ vi tế đó, khi đạt 
đến ngôi VỊ Đăng giác, do cùng hiện hành với thức, 
nên gọi là đều chuyên. Như Luận Khởi Tín nói: Vô 
minh căn bản cùng hiện hành với nghiệp thức, gọi 
là chuyền xả. 

“Lý Nhị đề viên mãn trọn hết": là nói về ngôi 
vị Đăng giác. Hiệu TỐ (chiều giải) về "Thế" viên 
mãn những thứ cần đoạn cần bỏ không còn gì nữa. 

Dưới đây là phân sáu - có một kệ rưỡi, nói về 
Ngôi vị Chánh giác. 

Trong đó chia làm hai phân: 1. Chánh giác viên 
mãn: 

Kinh: 

Chánh giác vô tướng khắp pháp giới Hết ba 
mươi sinh, trí viên minh. 

Giải (ích: Tiếng Phạm gọi là Tam Bồ-đề, 
tiếng Hoa gọi là Chánh giác. "Vô tướng”: Là chủ 
thế chứng và đối TU HE được chứng đều vô tướng. 

"Khắp pháp ĐIỚI : Hằng sa công đức, môi một 
công đức đều vô biên, cho đến đầu sợi lông cũng 
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đêu hiện bày khắp pháp giới. 

"Hết ba mươi sinh": là vượt qua ĐỊa thứ mười, 
những sinh kia đêu đã hết. "Trí Viên Minh": là Trí 
viên mãn tột cùng. 

Tiếp theo là phần hai - Nói về Phật có đủ các 
đức 

Kính: 

Tịch chiếu võ vỉ chán giải thoát 

Đại bị ứng hiện không ai bằng 

Trong lắng, chẳng động thường an ôn 
Quang mình chiếu khắp mà không 
chiếu. 

Giải thích: Nói "Tịch chiếu": là Trí, đức viên 
mãn. "Vô vi chơn giải thoát”: là nói Đoạn đức viên 
mãn. "Đại B1 ứng hiện”: là nói về Ân Đức tròn vẹn 

"Không ai băng": là đức viên mãn không ai 
sanh bằng. 

"Trong lăng chăng động": là nói Trí Ân Đức. 
Do nguyện lực đại bị lợi Tha của Phật mà ứng hiện 
thân lớn hay nhỏ, nhiều loài. Động mà thường tịch, 
nên gọi là trong lắng, tuy thị hiện đến và đi nhưng 
thể thường chắng động. 

Nói "An ổn": là thị hiện để giáo Hóa Như Đức 
Phật thị hiện ăn lúa mạch của Ngựa và thị hiện bị 
chảy máu, nhưng thân tâm chưa từng dao động, 
vẫn thường an Ôn. 

"Quang Minh chiếu khắp": Là thể của Ân đức 


1314 BỘ KINH SỐ 2 


như hạt châu ma ni trong sạch. Thể hiện hữu khắp 
cả pháp giới, chiêu nhưng không chiêu. 

Tiếp, đoạn văn lớn thứ hai, kết về nhân Quả nêu 
trước. 

Kính: 

Ba Hiên mười Thánh, trụ quả báo 
Chỉ một mình Phát ở Tịnh độ 

Tất cả hữu tình đếu tạm trụ 

Lên nguồn Kim cang thường chẳng 
động. 

Giải thích: "Ba Hiền mười Thánh trụ quả 
báo”: Là dựa theo Người (Nhân) mà nói, dựa theo 
hai loại sinh tử là phân đoạn và biến dịch, như thân 
hoặc là độ (cõ1), theo nhân mà chiêu cảm quả, trụ 
nơi quả báo. 

"Chỉ một mình Phật ở tịnh độ": Như Lai còn 
øọI1 là Bậc giác ngộ vô Thượng. Thân trụ ở đâu thì 
ở đó đêu là Tịnh độ. 

"Tất cả hữu Tình đều tạm trụ": là nói dựa theo 
pháp. Chưa đến vị Đăng giác, thì Hiền hay Thánh 
đêu trụ nơi hữu vi sinh diệt, Sát-na không dừng. 
Nếu chứng Như cũng là tạm trụ. 

"Lên nguồn Kim cang thường chăng động": 
Đây có hai nghĩa: Có thuyết nói: Quả Phật là ngôi 
vị Chân giải thoát. Trí thường chứng như. Trí như 
bình đẳng nên gọi là chăng động. An nhiên tương 
tục đều đủ, gọi là Thường. Có thuyết nói: Quả Phật 
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sau Định Kim cang, chứng nguôn tịch diệt thì thân 
trí an nhiên thường chăng động. 

Dưới đây là phân hai, có hai kệ rưỡi, tán thán 
tâm bị sâu xa của đức Phật. Trong đó có ba phân. 
Đây là phần một: tán thán chung tâm bi sâu xa. 

Kinh: 

Ba nghiệp Như Lai đức vô lượng 
Tùy thuận chung sanh thương như 
nhau. 

Giái fhích: Tân thân chung đức hạnh nghiệp 
của Phật thì vô lượng. 

“Tùy thuận chúng sanh thương như nhau” tân 
thán tâm bi sâu xa của Phật. Tâm bị của Phật rộng 
lớn, thương xót chúng sinh binh đăng tùy theo 
chủng tính của các chúng sanh mà chỉ bày vô 
thượng Thừa. Thật là tâm bị sâu xa! 

Tiếp theo là phần hai - tán thán riêng về ba 
Nghiệp 

Kinh: 

Pháp vương vô thượng cây trong Hgười 
Che khắp đại chủng sáng vô lượng 
Miệng thường thuyết pháp chẳng vô 
nghĩa 

Tâm Tri tịch diệt chiếu vô duyên. 

Giải thích: "Cây trong người": Là nêu dụ để 
nói rõ, thán thân nghiệp của Phật như bóng mát trừ 
bỏ mọi phiên não nóng bức, ánh sáng có thê phá 
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tan bóng tối. 

"Miệng thường thuyết pháp - là tán thán ngữ 
nghiệp, thuyết tức là thanh sâu rên như sâm, có đủ 
Phạm thanh. 

"Chăng vô nghĩa”: Ngoại đạo, phàm phu thuyết 
thì có chữ nhưng không có nghĩa. Nhị Thừa thì 
kém hẹp, Bỏ- tát thì chưa được trọn vẹn, chỉ những 
điều Phật thuyết giảng thì có chữ có nghĩa, đều 
viên mãn. 

"Tâm trí tịch diệt”: là tán thán chánh Trí. Vì trí 
ngầm hợp với chơn Lý thường tịch diệt. 

"Chiếu vô duyên": là tán về nghiệp dụng, ngầm 
hợp với chơn trí mà khởi hóa, đều là vô tướng, 
chiếu mả không chiêu, hóa nhưng không hóa. Tiêp 
sau là phần ba - tán thán về thuyết giảng sâu xa. 

Kính: - 

S1 tử trong cối người điện thuyết 
Cáu nghĩa sâu xa chưa từng có 
Trần sa cối nước đếu chấn động 
Đại chúng hoan hỷ thảy được ích. 

Giải thích: "Sư từ Jong cõi người": Sư tử cất 
tiếng thì trăm thú đều ấn núp, dụ cho Như lai diễn 
thuyết thì các mây chướng đều tiêu tan. "Diễn 
Thuyết": là tán thán về năm nhẫn. 

"Cú nghĩa... ": Nhị thừa không đo lường được, 
cho nên nói là hết mực sâu xa, chưa từng có vì 
nhiều kiếp khó nghe được. 
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"Trân sa..." Nhờ oai lực của pháp mà nghe 
được những điều chưa được nghe, trầm sa cõi nước 
đêu chấn động. 

“Đại chúng..." Đại chúng nghe pháp hiểu mà 
hoan hý, phàm và Thánh đều được ích lợi, có đủ 
các đức đó cho nên tán thán tâm bị thâm diệu. 

Sau đây là phần ba: kết tán thán kính lễ. 

K¡nh. 

Thể Tôn khéo thuyết IMưƯỜI bồn vương 
Do đó con nay đâu mặt lẽ. 

Giái flhíc: Văn dễ hiểu có thể biết được. Đây 
là kết về phần tán thán. 

Dưới đây là phân ba - Nghe pháp được lợi ích. 

Kinh: Bây giờ, trăm vạn ức hăng hà sa đại 
chúng nghe. đức Phật Thế Tôn và vua Ba tư mặc 
thuyêt về vô lượng công đức của mười bốn nhãn, 
được đại pháp lợi, nghe pháp ngộ hiểu, đắc vô sinh 
pháp nhẫn, nhập ở chánh vị. 

Giải thích: "Vô sinh nhẫn": là tùy theo với 
những thứ nó ứng HỢP,. Đây thuộc vê hạng Địa 
tiền. "Nhập ở chánh vị": tức là Sơ Địa. Kệ và phần 
văn xuôi có sai biệt: tu hành các nhẫn thì hạnh tự 
lợi tăng. Hóa sinh làm vua thì hạnh lợi tha phát 
triển hơn. Kệ thì gồm chung cả hai điều trên, tức 
øọI là sai khác. 

“Tiếp sau là phân ba: Nêu cảnh và trí của vị 
nhẫn, văn chia làm ba phần: 1. Xác nhận những 
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điều đã nói; 2. Cảnh và trí của vị nhãn; 3. Tán thán 
đức sâu rộng của nhãn. Trong phần một: Xác nhận 
những điều đã nói chia làm bốn phần. Đây là phân 
một: Nêu nhân của đời trước. 

Kinh: Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo cho đại 
chúng: Vua Ba-tư-nặc này đã là Bồ-tát địa thứ tư, 
ta là Bồ-tát Địa thứ mười trong pháp của Đức Phật 
Long Quang vương ở thời quá khứ mười ngàn 
kiếp. 

Giải thích: Dẫn trong nhân xưa để nói về đồng 
sự. Tiếp theo là phần hai - Nói về kệ tán hôm nay. 

ái: Nay Đại sư tử gầm vang trước mặt ta. 

Giái thích: Kệ tán ở trước Phật, đắc được 
quyết định thuyết. Kế đến là phần ba - Xác nhận 
những điều đã nêu. 

#&£zi:: Đúng vậy! Đúng vậy! Như ông đã nói, 
đặc nghĩa chơn thật, không thê nghĩ bàn. 

Giá fliúcí:: Lặp lại lời "đúng vậy”, như ô ông đã 
nói: Là xác nhận lời văn của chủ thể giảng nói "Đặc 
nghĩa chơn thật”: là xác nhận nghĩa nơi đối tượng 
được giảng nói. Do đó mà lặp lại hai lần "Đúng 
vậy! Đúng vậy!". 

"Không thể nghĩ bàn": là Đức Phật khen văn 
nghĩa của vua Ba-tư-nặc, dứt bặt tâm, tư, ngôn 
ngữ. 

Tiếp sau là phần bốn - Duy chỉ Phật mới biết 
được. 
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Kini:: Chỉ Phật với Phật mới biết điều ấy. 

Giải thích: "Chỉ..." Bồ-tát tụ chứng các nhãn 
chưa trọn vẹn chỉ có chư Phật chứng hiệu nhẫn đã 
viên mãn, cho nên biết hết. 

Dưới đây là phân hai: Nêu cảnh trí của vị nhẫn, 
văn chia làm ba phân: 1. Nhẫn khó lường: 2. Trưng 
hỏi tướng chung; 3. Phân biệt giải thích. Đây là 
phân một - nhẫn khó lường. 

Kinj;: Này thiện nam! Mười bốn nhẫn này là 
Pháp thân của chư Phật, là hạnh của chư Bô-tát, 
không thê nghĩ bàn, không thể đo lường. Giải 
f›íci:: Trong phân văn xuôi trước, Phật thuyết về 
mười vua, 

“tiếp đến là ở trong kệ, vua tán thán riêng về 
nhãn, cảnh trí của nhãn, hoặc là nhân hay là quả, ở 
đây đều nói đủ. 

"Mười bốn nhẫn này": là nhắc lại lời văn trước. 

"Pháp thân của chư Phật": nghĩa là Ứng thân và 
hóa thân đêu là Pháp thân. 

"Hạnh của chư Bô-tát": là tật cả hạnh trước 
ngôi vị Đăng Giác. "Không thể nghĩ bàn...": là tâm 
không thể suy tính, miệng không 

thể nói bàn, vượt quá cảnh đo lường, gọi là 
không thể. Ý nói: Phật, Bồ- tát đều nương theo 
nhẫn này, tính mọi nghĩ bàn, đo lường tánh tướng 
của Nhẫn này đều không thê hết. Tiếp nữa là phần 
hai: Trưng hỏi tướng chung. 
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Kímh: Vì sao? 

Giái thích: Vì sao chư Phật, Bô-tát đều nương 
theo mười bốn nhẫn này là không thê suy lường. 

Kế đến là phần ba: phân biệt giải thích, văn chia 
làm hai phân: 1. 

Nói về cảnh trí của Phật; 2. Nói về cảnh trí của 
Bồ-tát. 

Trong phân cảnh trí của Phật, chia làm ba: 

- Nêu về Phật sinh hóa diệt. 

- GIải thích vô sinh hóa diệt. 

- Kết: Như hư không. Đây là phần một: Nêu 
Phật sinh hóa diệt. 

Kini:: Tất cả chư Phật đều sinh ra trong Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa, hóa trong Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa, diệt trong Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

Giải föiíc¡: Thật tướng Bát-nhã thì không có 
sinh, hóa, diệt. Chư Phật hóa viên mãn tương ứng 
mười phương thị hiện sinh, hóa, diệt ở trong Bát- 
nhã, tức là các sự sinh ra ở trong cung điện vua, 
chuyển pháp luân để hóa độ và sau cùng nhập diệt 
ở rừng cây Song Lâm. 

Tiếp theo là phần hai: giải thích về vô sinh, hóa, 
diệt, trong đó lại có hai phân: Đây là phần một - 
giải thích về vô sinh,... 

Kini:: Thật ra chư Phật sinh mà không hề có 
sinh, hóa không hê có hóa, diệt mà không hề có 
diệt. 
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Giải thích: Ý nói Thê của chư Phật rộng khắp 
là, tướng viên dung, động mà thường tịch, không 
có sinh, hóa, diệt. Dưới đây là phân hai - Cảnh và 
trí đều vắng lặng. 

Kizj;: Là đệ nhất, không có hai, chăng phải 
tướng chăng phải không tướng, không tự không 
tha, không đi không đến. 

Giải (hức: Nói "Đệ Nhất" là hơn hết, không 
có gì băng. Nói "không hai": là vì Như và Trí 
không khác 

Nói "chẳng phải tướng”: là vì nó không giông 
với hình sắc. "Chắng phải không tướng": là không 
giống như sừng thỏ. "Không tự không tha": là Ứng 
thân và hóa thân hiện ra thì có hơn 

kém khác nhau, nhưng với Thân pháp tính thì 
không có tự, tha. Không đi, không đến": Vì hóa 
hiện ứng vật thị hiện nên có đến 

có đi, nhưng Thể thường chăng động, nên 
không có đến, đi. 

Kế đến là phần ba: Kết - Như hư không. 

#£¡z/;: Vì như hư không. 

Giải fhíc: Tĩnh lặng mà không trái với động, 
động nhưng thường văng lặng, ngay ở động mà 
tĩnh, như hư không. 

Dưới đây là phân hai: Nói về cảnh, trí của Bồ- 
tát. Văn chia làm hai phân: l. Ngay ở cảnh quán 
không; 2. Ngay ở trí quán không. 
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Nơi phần một: Ngay ở cảnh quán không, Văn 
có hai: 

- Biệt tướng quán không. 

¬ Tông tướng quản không. 

Ở phân Biệt tướng quán không, văn có hai: 

- Ngay ở pháp quán không. 

- Ngay ở Thọ quán không. 

Trong phần một - Ngay ở pháp, văn lại chia làm 
ba: Đây là phần một: Không sinh diệt. 

Kni:: Này người thiện nam! Tắt cả chúng sanh, 
tính không sinh diệt. 

Giái thích: Hiển bày theo Chơn. "Tất cả chúng 
sanh”: là chung cả chủ thể hóa và đối tượng được 
hóa. Tự tính các uấn, thể tức chơn như, không có 
sinh diệt. Tiếp theo là phân hai - Nói về pháp là 
không thật. 

Kinl;: Do các pháp tập họp huyền hóa mà có. 
Tướng của uân xứ giới, không hợp không tán. 

Giải thích: Nghĩa là, từ vô thủy đến nay do mê 
tự chơn tính, bị tướng làm lay động nảy khiến cho 
biết đó là huyễn. 

"Do các pháp tập họp, huyễn hóa mà có": là 
pháp năm uân. Năm uân hòa hợp, gọi là tập. Đó 
không có "thế", do thật huyền hóa mà có. 

"Uấn, Xứ, giới": là nói pháp huyễn. 

Nói "không hợp": là uấn từ duyên mà khởi, tự 
tính của duyên là không, cho nên không hợp. 
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Nói "không tán": các duyên giả tập, tạm có hiển 
hiện, cho nên không tán. 

Tiếp đến là phần ba - nói về pháp tính không. 

Ki: Pháp đồng pháp tính, vắng lặng rỗng 
không. 

Giải fhích: Chữ “pháp” nói trên là pháp của 
các uẫn... "Đông pháp tính": là đông tính chơn như. 
Tính và tướng nương giữ nhau, Thê không la 
nhau. Hiểu tướng tức là Tính vắng lặng rỗng 
không. 

Dưới đây là phần hai - Ngay nơi Thọ quản 
không. Văn chia làm ba phân: 1. Thể tính thanh 
tịnh; 2- hành không thật; 3. Tống kết nói không. 

Đây là phần I- Thể tính thanh tịnh 

Kiri:: Tất cả chúng sanh, tự tính thanh tịnh. 

G147 fiđcñ:: Đầy là nêu lên chân tính của chúng 
sanh vốn thanh tịnh. Khác với trên là Thể của các 
uẫn vốn không sanh diệt, còn đây là nói tự tính của 
tác nghiệp vôn thanh tịnh. Trước nói Quả, sau là 
nói Nhân. Trước pháp sau là thọ. Trước là khổ, sau 
là lập, khác nhau là ở chỗ đó. 

Tiếp theo là phần hai - Nói hành không thật, 
Văn lại chia làm hai phân. Đây là phần một - Nói 
về hành không thật 

Kinl:: Các hành vốn tạo tác, không có trói 
không có mở, chắng phải Nhân chăng Quả, chắng 
phải không nhân quả. 
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Giải thích: Nói về tắc nghiệp. "Các hành vốn 
tạo tác": Các tức là nhiều, Hành là tạo tác, làm ra. 
Theo thân khẩu ý tạo tác nghiệp thiện nhiễm của 
sáu cõi, gọi là các hành. "không trói không mở”: là 
VÌ vọng chấp lay động cho là phiên não trói buộc, 
nên mong câu sự mở trói: do đó có trói và mở. Hiểu 
rõ Thê tức là chơn, vốn tự nó không có trói thì % 
lại mong cầu mở trói, liền không có Trói và mở". 
Chăng phải nhân chăng phải quả”: Những hành đã 
làm vì vọng nên thấy là có, tự tính của vọng rỗng 
không, không có cho nên chăng phải nhân quả. 
"Chắng phải không nhân quả”: khi chưa hiểu rõ tự 
tính thì vọng tưởng trôi đuổi, theo nhân mà cảm 
quả, như là huyễn có. 

Kế đến là phần hai: Nói về thọ không thật. 

ữirni:: Các hành khổ thọ, phiên não, sở tr1, Ngã 
tướng, nhân tướng, trĩ kiến, thọ giả. 

Giải thích: Nói về vọng thọ. "Các khô": Là xét 
chung trong Ba cõi gồm có ba khổ. Ba khổ khác 
nhau nên gọi là các. "Hành thọ”: Thọ là thầu nạp, 
các cảnh thuận nghịch, và không thuận nghịch 
tướng đó làm tính gọi là hành thọ. Hoặc đối với tạo 
tác của nghiệp kia là tướng. Nói "phiên não": Phiên 
mệt khuấy rây, các hữu não loạn. "Sở tri": Chướng 
ngại trí tuệ không sinh; sở tr là chướng, đó tức là 
hai chướng. “Ngã Tướng... : Đã giải thích như 
trước tức chướng dựa vào chấp mà sinh ra. Chướng 
thì rộng, chấp thì hẹp, sinh đủ cả hai chướng, nên 
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nói riêng từng chướng. 

Kữni;: Tất cả đều không. 

Giải thích: Nói về các hành cho đã tạo tác đến 
thọ giả theo vọng tình lưu động cho là có, thì đều 
không có tự tính, nên tất cả đều không. Dưới đây 
là phân hai: Tổng tướng quản không, văn chia làm 
ba phân: 1. Nêu cảnh giới không; 2. Giải thích về 
cảnh giới không: 3. Kêt. 

Như hư không. Đây là phân một: Nêu cảnh giới 
không. 

/ir/;: Cảnh giới của các pháp không. 

Giải thích: "Cảnh giới của các pháp”: Tức các 
hành vốn tạo tác của uấn.. . trong pháp và thọ. Ba 
Tính sáu cối cho đến Tam bảo đều gọi là pháp, đều 
là không. Tiếp theo là phần ha: Giải thích vê cảnh 
giới không. Văn chia làm ba: 1. Nói về Ba tính 
không. 

/#zi:;: Không, vô tướng, Vô tác, chắng thuận 
điên đảo, chăng thuận huyền hóa. 

Giải thích: Nói không. là vọng đảo không. 
"Vô tướng : là Chơn như vô tướng. "Vô tác”: là 
hữu vi vôn không thật không có tự tác. "Chắng 
thuận điên đảo": là Thể của vọng vốn không, 
không có gì thê thuận. "Chăng thuận huyễn hóa": 
Tướng thì không có tự tính vì thể của nó rỗng 
không, văng lặng. 

Kế đến là phần hai: Nói về vô tướng không 
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/#zi:: Không có tướng của sáu cõi. Không có 
tướng bốn loài, không có tướng Thánh nhân, 
Không có tướng Tam bảo. 

Giải fhíci: Ba tính của cối hướng đến loải sinh 
ra và vô ký, chúng đều không có tự tính, hiểu rõ 
vốn là "không". Không có Thánh nhân”: bậc 
Thánh Nhị Thừa và Bồ-tát thập địa đều không có 
tự tính. "không có Tam bảo”: Biệt tướng, Trù trì, 
hai loại Tam bảo là thân Phật thị hiện, hiệu rõ đều 
không có tự tính, thấu đạt không có "thế" thật, đều 
không có tướng. 

Tiếp sau là phần ba: Kết: như hư không. 

#£áz/:: Vì như hư không. 

Giải thích: Chiêu rõ cảnh rỗng lặng như hư 
không. 

Dưới đây là phân hai: Tức trí quản không. Văn 
chia làm ba phần: Đây là phần một - nói về Trí 
chiếu không. 

ir:: Này người thiện nam! Bát-nhã rất sâu xa, 
không tri, không kiến, chăng hành, chăng duyên, 
chăng xả, chăng thọ. 

Giải thích: "Bát-nhã rất sâu": Là Chánh trí. 
Nói không Tri”: là không phân biệt. Nói "không 
kiến": là vì không tìm câu. Nói "không hành": là vì 
trí ngầm hợp với chơn. Nói "chăng duyên": là 
không có tướng duyên. Nói "chăng xả": là không 
đối thoát, "Chăng Thọ": là không có lãnh nạp. Sáu 
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nghĩa trên đêu là chánh trí. Lại giải thích: không øì 
là không biết, biết nhưng không. biết. Không gì là 
không thây, thây mà không thấy... Không gì là 
không thọ, thọ nhưng không thọ. Sáu nghĩa sau 
này, chung cả chơn và tục, nhưng trong sáu nghĩa 
sau thì hành là vạn hạnh, duyên là Lý sự, xả là tải 
pháp hoặc đại xả, thọ là chơn tục bất biến. Do đã 
chứng chơn đạt tục, đắc vô trụ. 

Tiếp đến là phần hai - nói về Không có tướng 
của chiếu. 

/#zi:: Chánh trụ quản sát nhưng không có 
tướng của chiếu. 

G147 fích: Vô phần biệt trí, chánh trụ hiện 
tiên, chiếu nhưng không có chiếu, vì không trụ 
tướng. Tiếp sau là phần ba - kết về Trí, nói về 
Không. 

#inj:: Vì người hành đạo ấy như hư không. 

Giái thích: "Người hành đạo ấy": Nghĩa là chư 
Bỏ-tát nương theo đây để tu chứng. Cảnh và Trí 
đêu Tĩnh lặng như hư không. Lại nữa, dùng đoạn 
văn này để đối những người không biết dứt bỏ 
tướng sinh ra chánh giải. Vì lập lượng nói: quản 
chiếu Bát-nhã làm Tông. Lây pháp Hữu quyết định 
cho pháp không có tướng của chiêu làm tông. Pháp 
và pháp Hữu hòa hợp làm tông, vì không biết, 
không thất... Cả ba thứ hợp lại làm một dùng làm 
pháp nhân. Do Như hư không, đó là dụ cho pháp. 
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Sau đây là phần hai: giải thích, Kết về khó 
lường. 

Văn chia làm 2: l. Giải thích về sự khó lường: 
2. Kết về sự khó lường. Trong phân Giải thích văn 
lại chia làm ba phân. 

Đây là phần một - Nêu về Chăng thể đạt được. 

#£mii: Pháp tướng như vậy, Đắc tâm có sở đắc. 
Tâm không sở đắc đêu không thể đạt thuộc chăng 
thể đạt được. 

Giải fiíc: “Tướng của pháp như vậy”: là cảnh 
và Trí đã nói trên. 

"Tâm có sở đắc": là tâm giữ lấy tướng. "Tâm 
không sở đắc": là Vô phân biệt trí 

"Đêu chăng thể đạt được": Trước là tâm châp 
có đắc là vọng nên chẳng thể đạt được, sau châp trí 
vô đắc là chân nên chăng thể đạt được. Nếu chẳng 
phải tự chứng mà, tương tự duyên Như thì cũng 
chăng thể đạt được, tức trong bốn câu trên, câu 
trước là nêu, tiếp là kê riêng, sau là tổng kết. 

Tiếp theo là phần hai - giải thích chắng phải 
Tức và Lìa. 

mi; Là vì Bát-nhã, chắng phải tức năm, 
chăng phải lìa năm uân, chẳng ở ngay chúng sanh, 
chẳng lia chúng sanh, chăng phải tức cảnh gIỚI, 
chăng la cảnh giới, chăng phải tức ở hành giải, 
chăng phải lìa hành giải. 

Giải thích: Bốn câu văn trên nói Thê đều là 
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Bát-nhã, do tâm mê hay ngộ nên trói hay mở khác 
nhau. 

"Là vì Bát-nhã": là nêu lên đề giải thích pháp. 

"Chăng phải tức năm uấẫn": vì uẫn là huyền 
vọng mà có. Bát-nhã chăng phải là huyễn vọng nên 
là phi tức (chăng ở ngay) 

"Chăng lia năm uân”: Thật tướng binh đăng, 
Thể hiện bày khắp tật cả nên chăng lìa. Đây là giải 
thích câu trên nói, do các pháp tập họp huyễn hóa 
mà có. 

"Chắng phải tức chúng sanh": chúng sanh thì 
Mi: đảo, Bát-nhã chăng vọng đảo, nên chăng phải 

ức, "chắng phải la”: giông như trên. Giải thích 
tiếp theo nói các hành mà Ni sanh đã làm. 

"Chắng phải tức cảnh giới”: các cảnh giới trước 
đầy không hiểu rõ nên là vọng. Thật tướng thì 
chăng vọng nên chăng phải tức. "Chăng phải lìa”: 
Giống như trên. Giải thích văn nói cảnh giới ở trên. 

"Chăng phải tức hành giải”: hành giải tức chính 
là Trí quán chiếu. Hoặc trụ ở tướng, nên bảo là 
chăng phải tức. Hoặc vô phân biệt nên bảo là chăng 
phải lìa. Đó là giải thích vê quán chiếu. Cho nên 
tri, đoạn, chứng, tu là bốn thứ khác nhau. 

Kế đến là phần ba: Giải thích chung về nghĩa 
khó lường. 

irn:: Các tướng như vậy không thể suy lường. 

Giải thích: Như vậy, các tính tướng nơi nhẫn 
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kế trên của chư Phật. Bô-tát là không thể tư duy, 
không thê suy lường, có thể biết được đức đó là 
Vượt quá sự suy lường. 

Dưới đây là phân hai- kết về khó lường. Văn 
chia làm ba phân. 

Đây là phần một: Kết về Hạnh Bỏ-tát. 

Kni:: Do đó, tất cả đại Bồ-tát tu các hành chưa 
đạt đến cứu cánh mà ở hạnh trung. 

Giải thích: Đây là kết nêu Hạnh Trung đạo của 
chư Bồ-tát. Nói "Do đó”: là từ ngữ kết phân nói 
trên. Nói "Tất cả": là chư Bô-tát thuộc Địa tiên và 
Địa thượng, từ Sơ phát tâm cho đến chưa thành 
Phật đều ở trong nhân mà tu hành. Tuy thể tính của 
nhãn, không có Thánh phàm, nhưng nương theo 
nhãn nói về tu, cho nên gọi là Bồ- tát. 

Tiếp theo là phần hai: Kết về chư Phật hóa. 

Kinh: Tât cả chư Phật biết như huyễn hóa, 
không trụ tướng mà ở trong ấy hóa độ 

Giải thích: "Tất cả chư Phật": Đây là kết, nêu 
lên Pháp thân của chư Phật. 

"Biết Như huyễn hóa": biết những chúng sinh 
mà mình hóa độ là Như Huyễn không thật. Nếu 
chăng có sự che chở của giáo pháp thì không cách 
gì thoát được sợi dây trói buộc của huyến. Vì vậy 
mà khởi hóa độ. 

"Đặc vô trụ tướng": Tất cả phàm phu vui thích 
trụ trong sinh tử, bậc thánh Nhị thừa thì vui thích 
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trụ trong Niết-bàn, chư Phật Thế Tôn đắc không 
trụ và đại bị đại trí, do đó không trụ đạo sinh tử, 
Niết-bàn. 

"Mà hóa ở trong": ây hóa độ". Ở trong sự nhẫn 
chịu cõi, loài Thánh hiền mà hóa độ. 

Sau đây là phần ba: Kết - nhẫn khó lường. 

Kirn:: Cho nên, mười bốn nhẫn chăng thê suy 
lường. 

Giải tích: Đây là phần kết. Tiếp theo là phần 
ba: Tán thán đức sâu xa của nhẫn, văn chia làm ba: 
l1. Lợi ích rộng lớn; 2. Dụ nói nghĩa khó lường: 3. 
Chư Phật khen ngợi. 

Đây là phần một: Lợi ích rộng lớn. 

Kini:: Này người thiện nam! Ông nay đã nói 
kho tàng công đức đó, có lợi ích lớn cho tất cả 
chúng sanh. 

Giải thích: Tán thán những nhẫn đã nói, chính 
là kho tàng công đức, sinh ra văn, tư... làm lợi lạc 
rộng lớn. Tiếp theo là phần hai - Dụ nói nghĩa khó 
lường. 

mi: CHả sử võ lượng hăng hà sa số Bồ- tát 
mười Địa nói công đức ây trăm ngản ức phân như 
một giọt nước biến. 

G127 (lúc: Nói rõ đức rộng lớn. "Giả sử vô 
lượng hăng hà sa": là số cực nhiều. "Bồ- tát mười 
Địa”: là tỏ sự hơn thắng. Trong hàng Bồ- tát, mười 
Địa hơn hết. "Nói công đức ây": là công đức của 
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nhãn. "Trăm ngàn ức phân...": là nêu dụ để nói rõ. 
Nghĩa là đức nhãn trọn đủ, lượng đồng với pháp 
ĐIỚI, giống như biến lớn. Bô-tát mười Địa thuyết 
trăm ngàn ức phân cũng chỉ như một giọt nước mà 
thôi. 

Hỏi: Nếu vậy, vua Ba-tư-nặc chứng đến tột 
cùng cực cũng chỉ ngang mười Địa, vì sao Bô-tát 
mười ĐỊa dù có tán thản cũng kém hơn). 

Đáp: Vua Ba-tư-nặc thuyết về nhẫn đồng với 
Phật thuyết. Tiếp theo là phần ba - Chư Phật khen 
ngỢI. 

Kinl›: Chư Phật ba đời có thể biết như thật, tất 
cả Hiền Thánh đều xưng tán. Do đó, Ta nay lược 
kế một phân ít công đức. 

G¡2¡ fci: Toàn bộ công đức của mười bốn 
nhẫn mày, chư Phật ba đời biệt được như thật. Tất 
cả Bô-tát, Hiền, Thánh đều xưng tán, đều nương 
theo nhãn mà tu hành. "Do đó...": Nếu Phật nói đủ 
thì e rằng chúng sinh phạm loạn, vì vậy mà Phật 
chỉ lược kế một ít phân công đức mà thôi. 

Dưới đây là phần bốn: Tán Phật đồng tu. Văn 
chia làm hai phân: 

I. Chư Phật đồng tu; 2. Khởi tịnh tín. Trong 
phân một chư Phật đông tu, văn chia làm hai: 1. Ba 
đời đồng tu; 2. Phải tu tập. 

Văn phân một - lại có ba: 1. Quá khứ và hiện 
nay đồng tu. 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.trung 2 1333 


#£mii; Này người thiện nam! Mười bốn nhẫn 
này là sự tu hành của tất cả Bồ-tát ở thời quá khứ 
và hiện tại trong mười phương thế giới. 

Giải thích: Nói về tất cả Bồ-tát cùng tu môn 
nhẫn này. Tiếp đến là phần hai - Phật hiễn thị. 

Kirj:: Là sự hiển thị của tất cả chư Phật. 

Giải thích: Do cùng thuyết như nhau. Tiếp sau 
là phân ba - Hợp nói về vị lai. 

Ki: Chư Phật, Bồ-tát Ma-ha-tát thời vị lai 
cũng lại như vậy G2 £/c/: Liệt kê quả khứ, hiện 
tại. Sau đây là phần hai: Nói về 

VIỆC phải tu tập. Văn chia làm ba: 1. Phải tu tập. 

Kính: Nếu Phật, Bồ-tát không do môn này mà 
đắc Nhất-thiết-trí, thì không có chuyện đó. 

G727 fíc: Nói "không do" nghĩa là nguyên 
do, nguyên nhân. Nêu Phật, Bô-tát không nhân ở 
nhẫn, không nhập vào cửa này mà đặc thành quả 
Phật Nhắt-thiết-trí, thì không bao Ø1Ờ CÓ việc đó. 

Tiếp theo là phần hai - Hỏi về nguyên do. 

Kính: Vì sao? 

Gid¡ fiícñ: Vì sao người không tu nhãn thì 
không thành Phật? Kế đến là phần ba: Giải thích 
vê nguyên do 

Ki/:: Vì chư Phật, Bồ-tát không có con đường 
nào khác 

Giải (híci: Vì chư Phật, Bồ-tát không tu tập 
thứ tự theo Môn nhãn thì không có con đường nào 
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khác đề đắc thành Phật. 

Sau là phân hai - Khởi tịnh tín. Trong đó chia 
làm hai phân. 1. Tín thi vượt kiệp. 

Kinh: Nếu Người nghe nhẫn Trụ, nhân hành, 
nhẫn Hồi hướng, nhần Hoan hý, nhẫn Ly cấu, nhẫn 
Phát Quang, nhãn Diễm Tuệ, nhẫn Năng Thắng, 
nhẫn Hiện Tiền, nhẫn Viễn hành, nhân chẳng 
động, nhẫn Thiện Tuệ, nhãn Pháp Vân, nhẫn 
Chánh Giác đó, có thể khởi một niệm Tín thanh 
tịnh, thì người ây vượt qua tất cả khổ nạn trong 
trăm kiếp, ngàn kiếp, vô lượng vô biên hăng hà ha 
kiếp không sinh cõi ác. 

Giải thích: Sinh từ nhiều kiếp, do không nghe 
biết danh. Nếu có người nghe được không sinh 
nghi báng, sinh tín tịnh sâu, cho đến chỉ một niệm 
cực Ít. 

"Thì người ây vượt qua trăm ngàn..." tức là 
vượt qua các khổ tám vạn, không sinh cối ác của 
hăng hà số kiếp. Huồng chị là thọ trì đọc tụng, khởi 
văn tư tu lâu ngày, mà không vượt qua được sao? 

Tiếp theo là phần hai - Đắc Bồ-đè. 

Ki: Không bao lâu, sẽ đặc đạo quả Bồ-đề vô 
thượng. 

G14 fiícñ¡: Do từ Tín Tình trước, không những 
là vượt khô mà còn không bao lâu sẽ đắc Bồ-đề. 

Dưới đây là phân ba - Đại chúng tu hành. Văn 
chia làm ba phân: 
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l. Người nghe pháp. 

Kính: Lúc Ấy, mười ức đại Bồ- tát cùng tên Hư 
không Tạng, và vô lượng vô số những đại chúng 
vân tập đến đều vui hớn hở. 

Giải tích: Khi nghe nhẫn, Bồ-tát có cùng tên 
gọI, và các đại chúng tức là những đại chúng đã liệt 
kê trong phần phẩm Tựa, đều hoan hý cùng tột. 
Tiếp theo là phân hai: Thấy chư Phật. 

#£m/; Nương ai thần Phật, thây khắp mưƯỜi 
phương hằng hà sa chư Phật, mỗi một vị đều ở đạo 
tràng thuyết mười bốn nhãn, như đức Thế Tôn ta 
đã thuyết giảng không khác. 

Giải thích: Nhờ nghe pháp, cho nên nương oai 
thần Phật, liền thấy mười phương hằng sa đức 
Phật. 

"Mỗi vị đều ở đạo tràng... ": Nghĩa là mỗi vị đều 
ở đạo tràng hải hội quôc độ của mình thuyết mười 
bốn nhẫn. Như nay Thế Tôn đã thuyết không khác. 
Là biểu thị cho chủ thê thuyết và đối tượng thuyết 
giống nhau. Nhờ oai lực của pháp mà được Nghe 
và Thấy giống nhau. Như kinh Hoa Nghiêm: Bỏ- 
tát Pháp Tuệ thuyết Thập trụ, Bỏ-tát Công Đức 
Lâm thuyết Thập hạnh, Bồ- tát Kim cang Tràng 
thuyết Thập Hồi hướng, Bỏ-tát Kim cang Tạng 
thuyết Thập địa. Cuối mỗi một Hội, trang nghiêm 
đạo tràng cảng trang nghiêm hơn với nhiêu loại rực 
rỡ hơn, vô số cờ phướn báu, lọng báu, khiến cho 
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chúng thời đó thây khắp mười phương Bồ-tát cùng 
tên, cùng thuyết tu hành. Nay kinh này đức Thê 
Tôn tự thuyết, cho nên thây mười phương hăng hà 
sa số hải hội chư Phật đều đồng thuyết. 

Tiếp đến là phần ba - Như thuyết tu hành. 

Ki: Mỗi mỗi Hoan hỷ, như thuyết tu hành 
Bát-nhã Ba-la-mật đa. 

Giái fích: “Hoan hỷ tu hành”: như văn dễ 
hiểu. Sau đây là phân ba - Trả lời cầu hỏi về quán 
sát. Văn có ba phân: I. Nêu chung về câu hỏi trước; 
2. Biệt tướng đối trị; ` Kết: Chánh Quán sát. 
Trong phân nêu chung về câu hỏi trước, văn có ba: 
I. Nêu chung câu hỏi trước. 

Kinj:: Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo vua Ba-tư- 
nặc: Ông trước đã hỏi lại dùng tướng gì mà trụ 
quán sát. 

Giái thích: Nhắc lại câu hỏi trước, đầu tiên là 
nói về năm nhẫn, hạnh tự lợi tăng thêm, tiếp đó là 
thuyết về mười vua, hạnh lợi tha tăng thêm. Như 
tự lợi và lợi tha đều khiến quán sát. Quán là chiều 
tuệ, sát là xét kỹ. Quán chiêu xét kỹ, nên bảo là 
quán xét. 

Tiếp theo là phần ba - trụ bình đăng. 

Kính: Bồ-tát Ma-ha- tát nên quản như vậy, 
dùng thân huyễn hóa mà thây huyễn hóa, chánh trụ 
bình đăng, không có kia, Ta. 

Giải fiíc¡: “Nên Quán như vậy”: là nêu bày 
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quán hành. "Dùng thân huyễn hóa”: là quán tự 
mình như huyến. "Mà thây huyễn hóa": là quán tha 
(người khác) như Huyễn. "Chánh trụ bình đăng": 
là vô phân biệt trí, chánh trụ hiện tiền, không có 
tiện mình, người, tức bình đăng. "Không có kia, 

': thâu đạt hữu như huyễn. Hai lợi đã tu lâu ngày 
không gián đoạn thì chấp người, ta dứt mt. 

Tiếp sau là phần ba - Kết - Nêu bày tu hành. 

/áz/:: Quản sát như vậy, hóa lợi chúng sanh. 

Giải fiíc: Nên quản hành như vậy mà hóa độ 
lợi ích. 

Dưới đây là phân hai - Biệt tướng đối tr, văn 
chia làm hai: 1. Biệt quán các giả; 2. Kết: chỉ bày 
chánh quán. 

Trong phân biệt quán, văn chia làm bảy: 1. 
Pháp giả; 2. Thọ giả; 3. Danh giả; 4. Tương tục g1ả; 
5. Tương đãi giả; 6. Duyên hành giả; 7. Nhân thành 
giả. 

Trong phân pháp giả, chia làm ba: 

- Tâm pháp. 

- Sắc pháp. 

- Tổng kết đối trị. 

Nơi phần tâm pháp, văn chia làm hai: 

- Nói riêng về hai chỗ nương tựa. 

- Sắc tâm rộng lớn. 

Văn phần một lại chia làm hai: 1- Chỗ nương 
của mê và ngộ. 
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#£z/; Mà những hữu tỉnh ở kiếp lâu xa, Thức 
Sát-na đầu tiên khác với gỗ đá. 

G127 ác: "Mà những hữu tình”: Gồm chung 
tật cả phảm, Thánh trước ngôi vỊ Đắng giác. 

"Ở kiếp lâu xa": là từ vô thủy, nhưng chỉ nói là 
kiếp lâu xa. "Thức đầu Sát-na tiên khác với gỗ đá": 
Đây có hai nghĩa. Có 

thuyết nói: Thức đâu tiên tùy ở cõi nảo thì tiếp 
tục trong phần vị sinh Sát-na đâu tiên, là thức thứ 
tám. Thức thì có duyên lự, khác với ĐỖ đá không 
có duyên lự. Có thuyết nói: Thức đâu tiên giông 
như quyên một trong kinh Lăng già bản bốn quyền, 
nói: Các Thức có ba loại tướng, là chuyển tướng, 
nghiệp tướng, chơn tướng. Về chơn tướng pháp sư 
Hải Đông nói: chơn tâm bản giác không nhờ vào 
vọng duyên, gọi là Tự chơn tướng. Tiếp đến là 
nghiệp và chuyên. Lại nữa, Luận Khởi Tín nói là 
nghiệp chuyền hiện đại thể giỗng với kinh Lăng 
Già nhưng tên gọi thì hơi khác. Pháp sư Hải Đông 
nói: "Nghiệp Tướng” là vô minh căn bản dây khởi 
Tĩnh khiến cho động, động thành ra là nghiệp thức, 
rất vi tê. "Chuyên tướng" là chủ thê kiến đó nương 
theo Nghiệp tướng trên mà chuyên thành chủ thể 
duyên, tuy có chủ thể duyên nhưng chưa thê hiển 
rõ cảnh sở duyên. "Hiện Tướng” tức là cảnh giới 
nương theo chuyền tướng trên mà hiện ra cảnh, nên 
kinh Lăng già nói: Ví như gương sáng lưu giữ hình 
tượng, hiện thức hiển hiện cũng lại như vậy. Tiếp 
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theo kinh lại nói: là bỗng phân biệt biết, tự tâm hiện 
thân và thần an lập, cảnh giới thọ dụng, tức là căn 
thân, khi thế giới bên ngoài. Năm cảnh như sắc.. 
tự nhiên hiện ra ở mọi thời. Đó là ba vi Tế, tức là 
bản thức. 

Hỏi: Nếu vậy, kinh gọi là Thức đâu tiên thì cái 
øì nương theo cái gì để huân tập thành nhân duyên 
sinh? 

Đáp: Nghiệp thức tối sơ tức là Thức đầu tiên, 
nương theo môn sinh khởi thành là thứ lớp. Lại 
nữa, từ những kiệp lâu xa đến nay, không có mới 
bắt đâu. quá khứ vị lai không có thể, huân tập chỉ 
là tâm vọng niệm là đầu tiên, dây khởi trái chân. 
Kinh Lăng già nói: Huân tập bất tư nghị Biến 
chuyền bất tư nghị, là nhần của Hiện thức. Pháp sư 
Hải Đông giải thích: vô minh căn bản Huân tập 
Bản giác, gọi là Huân tập bất tư nghị, Bản giác 
động theo gọi là Huân. Lại thể của Bản giác kia, 
Thê tuy bất biến, nhưng do tùy duyên mà nói là 
Biến. Hoặc Huân hoặc Biến đêu bặt dứt, tâm tư, 
ngôn ngữ, gọi là bất tư nghị. "Nhân của Hiện thức": 
thật ra đó là Nhân của Nghiệp Thức. Về Nhân 
duyên thì bản giác là Nhân, vô minh là duyên mà 
khởi nghiệp thức. 

Dưới đây là phần hai - chỗ nương của tịnh 
nhiễm. 

Kirni:: Sinh đắc nhiễm, tịnh, mỗi tự có thể làm 
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vô lượng sô căn bản của thức nhiễm tịnh. 

Giải (thích: "Sinh đắc nhiễm, tịnh": là cùng 
sinh ra với thân, vừa sinh ra liên đặc. Đây cũng là 
những thứ được sinh ra từ vô thủy. Nhiễm có hai 
loại: Hữu phú và bất thiện. Tịnh có hai loại: vô ký 
và thiện. 

Nói "Mỗi tự": là từ nhiễm sinh ra nhiễm, từ tịnh 
sinh ra tịnh, như nhân đồng loại dẫn đến quả Đăng 
lưu, gọi là "Mỗi tự". 

"Có thể làm vô lượng SỐ": gồm hai loại vô 
lượng số: 1. Võ lượng sô về thời nhiều kiếp lâu dài; 
2. Vô lượng số nhiễm tịnh sinh ra. 

"Căn bản của thức nhiễm tịnh": Do trước sinh 
đặc mà dẫn khởi tự loại sau. Nên trước là làm căn 
bản của cái sau gọi là căn bản của thức. Về sự khác 
nhau của các thức, ở đây có hai nghĩa: Có thuyết 
nói: Thức thứ tám chỉ tịnh, vô ký là gôc sinh ra các 
cõi. Thức thứ bảy cũng thường hữu phú và Thiện. 
Sáu thức trước thì gián đoạn, thông cả ba tính, chỉ 
thức thứ sáu thì nhiễm và tịnh đều tăng, là thức tối 
thắng trong tu đoạn sự. Tuy năm thức còn lại cùng 
nhau huân tập làm nhân đê sinh nhưng vốn đều có 
chủng tử từ xưa dẫu khởi, mỗi thứ đều từ chủng tự 
riêng sinh ra thức nhiễm tịnh làm căn bản cho sự 
sinh đời sau. Có thuyết nÓI: Nghiệp thức là lực vô 
minh làm tâm bất giác động, dựa vào tâm động mà 
khởi chuyên thức có thê thấy tướng. Dựa vào khả 
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năng thấy mà khởi hiện thực, đó gọi là khả năng 
hiện tất cả cảnh ø1ớI". Dựa theo Hiện thức mà khởi 
trí thức, phân biệt nhiễm tịnh khởi Ngã pháp. Dựa 
vào trí thức mà khởi thức tương tục, trụ g1ữ những 
nghiệp thiện ác qua khứ khiến cho không mất, và 
thành thục các quả báo khô, lạc của hiện tại và vị 
lai không hề sai trái. Ba vi tế trước tuy vô minh 
khởi, nhưng "không tương ưng với Tịnh, vô ký. 
Tịnh và Nhiễm sau, tuy khác nhau về hơn kém, 
nhưng theo trước mà sinh, lây nghiệp làm gốc. Có 
sự sai khác là: Nghiệp từ Bản Giác khởi, Bản giác 
là gốc của Nghiệp. Nghiệp sinh ra các nhiễm, tịnh 
khác. Nghiệp là gốc của tịnh, nhiễm. Lấy tướng 
nghiệp làm gôc của tịnh nhiễm. 

Hỏi: Nếu vậy, Thức có mây loại, làm thế nào 
mà huân tập thành nhân duyên sinh? 

Đáp: Kinh Lăng già nói: Này Đại Tuệ! Lược 
nói thì có ba loại Thức, Rộng nói thì có tám tướng. 
ba loại Thức là: Chơn thức, Hiện thức và Phân Biệt 
sự thức. Ngài Hải Đông giải thích: Chơn thức là 
Bản Giác, Hiện thức là thức thứ tám, còn bảy thức 
khác là Thức Phân biệt sự. Tuy Thức thứ bảy 
không duyên với ngoại trần, vì duyên với Thức thứ 
tám, nên gọi là Thức phân biệt sự. Về huân tập, 
theo kinh Lăng già: Hiện thức và phân biệt sự thức, 
lần lượt cùng làm nhân cho nhau. Chủng thức thứ 
tám làm nhân sinh ra bảy thức. Bảy Thức trước có 
thê huân tập sinh ra lại Thức thứ tám, vì từ vô thủy 
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đến nay luôn lần lượt làm Nhân cho nhau, lại nhân 
duyên: Tự chủng là nhân các cảnh do Hiện thức 
hiện ra làm duyên, hợp với nhiễm, tịnh mà sinh các 
Thức. Có người cho Bát- nhã không có tám Thức, 
để bác điều đó mà dẫn văn kinh để chứng minh. 

Dưới đây là phần hai - Sắc tâm rộng lớn, văn 
chia làm hai phân: 

1. Nêu bày trước sau; 2. Sắc tâm rộng lớn. Đây 
là phần một - Nêu trân trước sau. 

mi: Từ Sát-na đâu tiên kiếp không thê nói 
hết, cho đến một Sát-na cuối cùng của định Kim 
cang. 

_ Giải thích: Trước là căn cứ theo sinh khởi, từ 
tê đên thô. Đây là nêu trước và sau làm rõ khoảng 
giữa nhiêu. 

"Từ Sát-na đầu tiên": Tức là sơ, đầu tiên trước. 

"Kiếp không thế nói hết”: Là sinh tử lầu dài 
không thể nói được về con số, nên kinh chỉ nói là 
"không thể nói hết". 

"Cho đến định Kim cang": Định rốt sau của Bồ- 
tát là nói đích cuối cùng. Tuy người Nhị thừa đạt 
vị vô học mà cũng khởi Định này, bởi chưa đạt tới 
cứu cánh, nên lược bỏ không nói. 

"Một Sát-na cuối cùng": khi Bồ-tát Đẳng Giác 
nương theo định Kim cang, đạo vô gián là sau 
cùng, trong khoảng giữa đó có bao nhiêu sinh diệt? 
Kinh Lăng già nói: "Bô-tát Ma-ha-tát Đại Tuệ bạch 
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Phật: Thế Tôn! Các Thức có mây loại sinh, trụ, 
diệt? Phật bảo: Đại Tuệ! Các Thức có hai loại sinh 
trụ diệt, chăng thê suy lường biết được, là Lưu chú 
sinh trụ diệt và Tướng sinh trụ diệt. Ngài Hải Đông 
giải thích: Lưu chú là Thức thứ tám, ba tướng vi 
ân, chủng, hiện không ngừng, gọi là lưu chú, do vô 
minh duyên, đầu tiên khởi nghiệp thức nên nói là 
sinh. Nối tiếp nhiều kiếp nên gọi là Trụ. đến Định 
Km cang một niệm Đăng giác, chặt đứt vô minh 
căn bản, gọi là lưu chú diệt. 

"Tướng sinh trụ diệt" là tâm cảnh thô hiển của 
bảy Thức còn lại, gọi là Tướng. Tuy thức thứ Dảy 
duyên với thức thứ tám, nhưng so với Thức thứ sáu 
thì vi tế. Có đủ cả bốn Hoặc nên cũng gọi là thô, 
dựa vào các cảnh của tự chủng hiện thức, duyên 
hòa hợp sinh ra bảy Thức gọi là Tướng sinh. Huân 
Tập Lâu đời lâu kiếp gọi là Tướng Trụ, từ ngọn trở 
về gốc, lần lần phục và đoạn đến Địa thứ bảy thì 
mãn gọi là Tướng diệt. Nương theo sinh diệt trước 
mà lập ra chỗ dựa của Mê Ngộ. Nương theo sinh 
diệt sau mà lập ra chỗ dựa nhiễm tịnh. Sau thì ngăn 
trước thì dài. Đoạn văn kinh trên tức là nằm trong 
tướng sinh trụ diệt thuộc sinh diệt trước. 

Dưới đây là phần hai - Sắc tâm rộng lớn. Văn 
chia làm ba phần: Đây là phần một - Từ tâm sinh 
tâm. 

ni: Có bất khả thuyết bất khả thuyết Thức. 
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Giái thích: "Bất khả thuyết Thức": Đây có hai 
nghĩa. Có thuyết nói: bản thức từ một kỳ thọ mệnh 
kết sinh ban đầu cho đến Sát-na thức diệt cuối 
cùng, trong khoảng thời gian giữa hai điểm mốc 
đó, không Sát-na , ngừng nghỉ. Sự sinh diệt của 
Thức thì không thê nói hêt được, như trong khoảng 
từ cối Hữu Đảnh đến vô gián từ đầu đến cuôi còn 
không thê nói hết, huống nữa là trường kiếp mà có 
thế nói hết hay sao? Có thuyết: Nghiệp thức sau 
khi bắt đầu khởi đến trước khi đoạn dứt, trong 
khoảng giữa đó, vô thủy sinh diệt tạo nghiệp chịu 
quả sinh ra trong các cõi giới, theo tâm mà sinh 
tâm, các thức Nhiễm Tịnh, Sát-na tương tục đều 
không thê nói. Vì vậy mà kinh lặp lại hai lần "Bất 
khả thuyết" (không thể nói hết). 

Tiếp theo là phần hai - Theo tâm sinh ra sắc. 

Kirni:: Sinh ra hai pháp sắc và tâm của các hữu 
tình. 

Giải thích: "Sinh hai pháp" Sắc và tâm của các 
hữu tình: theo Luận Khởi Tín thì sau khi theo 
chuyền hướng mà khởi hiện tướng, hiện cảnh mới 
có Sắc Trân, tức là sau khi chuyên Thức mới sinh 
Sắc. Điều này không phải vậy. Hiện thức, hiện 
cảnh là nhờ sảu thức trước, huân tập, đầu thê cho 
hiện cảnh liên theo tâm mà khởi. Chăng lẽ các hình 
ảnh ở trong gương lại từ gương mà sinh ra hay sao? 
Như theo luận Duy Thức thì trong ba loại cảnh, đêu 
như tính cảnh, khi huân tập sắc ở trong Tướng 
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phân. Chủng nhờ tâm huân hiện từ Thức khởi, theo 
tâm sinh Sắc, có gì sai đâu? Điều đó cũng không 
đúng. Vì duyên lự và chất ngại hai cái khác nhau. 
Chủ thể huân tập duy trì chủng đều là tự loại sinh. 
Há cho huân tập duy trì, thể tức là sắc? Điều đó 
cũng không đúng. Huân và trì là do tâm, nên bảo 
là tâm sinh. Nếu không Sinh thì sao lại gọi là Duy 
Thức? Huống nữa, kinh Lăng già quyền ba nói: Đại 
chủng vọng tưởng âm ướt sinh ra thủy giới nội 
ngoại. Đại chủng vọng tưởng năng lượng sinh ra 
hỏa giới nội ngoại. Đại chủng vọng tưởng lay động 
sinh ra phong giới nội ngoại. Đại Chủng vọng 
tưởng chặt đứt Sắc sinh ra Địa giới trong ngoài. 
Kinh kia đã nói: Vọng tưởng chủng sinh ra, thì đây 
nói tâm sinh Săc, có sai lầm 8ì. Nếu chất ngại khác 
với tư lự, suy tư, thì chắc chắn là có thê riêng thì 
sao lại tu đoạn mà đặc được vô lậu. Lại nữa, Phật, 
Bồ-tát từ sợi lông có thê chứa cả biến lớn, hạt cải 
thâu nạp cả núi Tu di, sắc nêu chắc chắn là ngại thì 
sao lại không gây trở ngại? Chỉ vì đôi vọng tình mà 
nói là ngại và tư lự khác nhau, nếu đặc được tự tại 
thì thật ra không có gì là khác nhau. Tướng của tâm 
ây, từ tâm mà sinh, lấy Chánh lý của Thánh giáo 
làm định lượng. 

Tiếp đến là phần ba - nghĩa của sắc tâm uân. 

Ki: Sắc gọi là Sắc uân. Tâm gọi là bốn uân, 
đều mang tính tích tụ, che giâu sự chơn thật. 

Giái tích: Trong năm uẫấn, uấn đầu tiên là Sắc 
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uân, bốn uẫn sau là tâm uân. 

"Đều mang tính tích tụ": Là nói ý nghĩa của 
uấn. "Che giâu chơn thật": là nói về chướng ngại 
chơn thật. 

Pháp giới thanh tịnh, Thể đó vắng lặng trong 
sáng, bị uấn che đậy, nên không hiển hiện. 

Tiếp sau là phân. hai - Nói riêng về Sắc pháp. 
Trong đó chia làm bốn phân: 1. Sắc sinh sắc. 

Kni:: Đại vương! Một sắc pháp đó, sinh vô 
lượng sắc. 

G727 fđci:: Đây là nêu chung. Gọi là "Sắc" tức 
lây chất ngại làm tính, một Sắc uân từ vô thủy đến 
nay thọ nhận nhiều thân ở các cõi giới, tự loại 
tương sinh nhau, sinh ra vô lượng. 

Kế đến là phân hai - Nói sắc được tạo ra (sở 
tạo). 

Kwui:: Mắt nhận được là sắc, tai nhận được là 
tiếng, mũi nhận được là hương, lưỡi nhận được là 
vị, thân nhận được là xúc. 

Giải thích: Nều căn lây trần, không nói về căn, 
về danh số tự loại năm trần có nhiêu ít, như thường 
giải thích của Đại, Tiểu thừa giáo. 

Sau đây là phân ba - Đại là chủ thê tạo. 

Kinh: Cửng chắc øọI là đất, âm ướt øọI là nước, 
nóng âm øọI là lửa, nhẹ động gọi là gió. 

Giải thích: Ở trong xúc trần, có bốn đại xúc, 
"Cứng chắc âm ướt...”: Cứng, ướt, nóng, động là 
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Thể riêng của chúng. Đất, nước, ø1ó, lửa là liệt kê 
bốn tên gọi. 

Tiếp sau là phần bốn - Nói về năm sắc căn. 

#£zi:: Sinh năm Thức xứ, gọi là năm sắc căn. 

Giái thích: Tịnh sắc là Thể của năm sắc căn. 
Tiếp sau là phân ba: Tổng kết về đối trị. 

Ki: Một sắc một tâm, cứ như vậy mà lần lượt 
sinh ra vô lượng sắc tâm, không thê diễn nói đêu là 
như huyễn. 

Giải thích: "Cử như vậy mà lần lượt": Nghĩa 
là từ vô thủy đến nay cứ nương theo một Sắc tâm 
mà sinh ra vô lượng sắc tâm không thê diễn nÓI, 
Đây là nói số nhiêu, khiến sinh ra sự chán ghét, nếu 
không đối trị để dứt bỏ thì vĩnh viễn kiếp luân hôi. 

"Đêu là như huyền": là bảo quán sắc tâm như 
huyễn không thật. 

Lìa các lỗi lầm, tức là đối trị. 

Dưới đây là phân hai: Quản thọ giả, văn có ba 
phân: 1. Tổng nêu thọ giả; 2. Nói vê hành tướng 
của Thọ; 3. Bày cách đối trị. Đây là phần một - 
Tổng nêu Thọ giả. 

#£/z: Này người thiện nam! Thọ của hữu tỉnh, 
là nương theo thê tục mà lập. 

Giải fiích: Nói "hữu tình”: là lược bỏ phì tình. 

Năm uấn Thọ nhận, gọi chung là Thọ uân. Nêu 
nói riêng thì có sự lãnh nạp riêng, nên bảo đó là 
thọ. Thể của thọ là tâm Sở. Là Thọ ở trong biến 
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hành. Pháp giả là năm uân. Thọ giả là Thọ uân, 
trước là nói chung, sau là nói riêng. 

"Theo thê tục mà lập”: hai chữ thế tục sẽ giải 
thích sau. Câu này là nói về không thật. 

Tiếp theo là phân hai: Hành tướng của thọ. Văn 
chia làm hai phân: 

1. Tác nghiệp của Thọ. 

Kim: Hoặc có hoặc không, hễ sinh ra vọng 
tưởng nhớ nghĩ của hữu tỉnh tạo nghiệp nhận quả, 
đều được gọi là Thế đề. 

Giai thích: “Hoặc có hoặc không ”: Là thứ Thọ 
đã lãnh nhận. Lãnh nạp đối với các pháp sắc tâm 
hiện tiền, nên bảo là "hoặc có" - Duyên với pháp 
thật ngã, với pháp không có ở quá khứ vỊ lai, không 
đối hiện tiền và pháp không có "thể", nên bảo là 
"hoặc không”. Cảnh tuy muôn thứ khác nhau 
nhưng đều bao gồm ở trong Thế đề. 

"Chỉ sinh ra vọng tưởng nhớ nghĩ của hữu 
tình”: Nói rõ thọ nhận là hư VỌNG, điên đảo, lãnh 
nạp các cảnh thuận, nghịch, có, không, hoặc không 
thuận nghịch mà lên nhiêu loại vọng tưởng, nhiêu 
loại nhớ nghĩ thuộc ba tính tùy theo ứng hợp. Tuy 
thể của tưởng và niệm chăng phải là Thọ nhưng 
nhân ở Thọ, do thọ lãnh nạp tương ưng. 

"Tác nghiệp chịu quả”: Tạo tác các nghiệp 
phúc, phi phúc, chắng động... Cho nên bảo là tác 
nghiệp, có thê chiêu cảm các quả báo thuận đời 
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nay, thuận đời sau và báo bất định, nên bảo là thọ 
quả. Tuy thể của nghiệp và quả, suy lường, nhưng 
do những điều mà nó lãnh nhận nên gọi là thọ. 

"Đều gọi là Thế đế": Là nói chúng không thật. 
Tiếp đến là phân hai - Chỗ dựa của Thọ. 

Knl:: Ba cõi, sáu thú (nẻo), tất cả hữu tình Bả- 
la-môn, Sát-đế-lợi Tỳ-xá, Thủ-đà. 

Giải thích: Nói "Ba cõi”: Là nơi nương tựa của 
thọ. "Sáu thú là cõi sinh ra của thọ 

"Tật cả hữu tình": là người của chủ thê khởi thọ 
"Bà-la-môn...": là nói vọng phân biệt của thọ. 

Bà-la-môn: Tiếng Hoa gọi là Tĩnh Chí. Sát-đề- 
lợi tiếng Hoa gọi là Vương- -chủúng. 1y-xá: là theo 
cách dịch cố, nay dịch là Phệ-xá, tiếng Hoa gọi là 
Thương gia. Thủ- đà cũng thuận theo cách dịch cô, 
nay dịch là Thú-đạt-la, tiếng Hoa gọi là làm . nông. 
Thọ ở bốn đăng cấp đó, sự lãnh nhận và hiểu biết 
hơn kém nhau, khiến tác nghiệp khác nhau, đều gọi 
là Thọ. 

Sau đây là phần ba - Hiên bày đối trị vọng. 

Kíinl:: Ngã nhân, trí kiến, sắc pháp, tâm pháp, 
như cảnh thây trong mộng. 

Giải thích: "Ngã, nhân, trí kiến": là vọng đảo 
của thọ. 

"Sắc pháp tâm pháp”: là chỗ nương của thọ. 
Thọ nương theo sắc tâm mà khởi, vì điện đảo Ngã 
pháp mà lãnh nạp và nhận hiểu nhiều loại pháp hư 
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VỌNE. 

"Như cảnh thấy trong mộng - là nói chúng là 
không. thật. Khi ở trong mộng thì cho là thật, tỉnh 
dậy rôi thì đều không có gì cả. Luận Duy thức nói; 
khi chưa đắc chơn giác, thường ở trong mộng. Chư 
Phật nói đó là "Đêm dài sinh tử”. Vì vậy mới biết 
tác nghiệp chiêu cảm quả, đi lại trong các cõi loài 
đều là như trong mộng, đêu không thật. Nếu đắc 
được chơn giác sẽ tự hiểu rõ. 

Tiếp theo là phân ba - Quán danh giả. Văn chia 
làm bốn phân. 

Đây là phần một - Nêu Danh là không thật. 

Kni:: Này người thiện nam! Tất cả các danh 
đều là giả đặt ra. 

Giải thích: "Tất cả": Là pháp hữu vị, pháp vô 
vi, pháp Thế, pháp xuất thế, nên bảo là tất cả. 

"Các danh": Danh là tiêu biểu, diễn bày. Tất cả 
các pháp tùy theo phương cõi mà có muôn tên gọi 
khác nhau, nên bảo là các danh). 

"Đêu là giả bày ra": Nói rõ chúng là không thật. 
Danh diễn bày cộng tướng của tự tánh các pháp, là 
duyên tăng trưởng của ý, không đắc thể pháp, nên 
bảo là giả. Như luận Duy Thức nói: Danh diễn bày 
tự tính. Ở đây sao lại nói là không đắc thể H, 
Ví như nói "lửa" „ không là thiêu lửa. Nói ' 
không là no. Nếu nó xứng với thể pháp thì nu 
nghẻo khô nói là "nhiều" thì châu báu đầy kho. 
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"GIả đặt bày”: là nói rõ không thật. 

Tiếp đến là phần hai - Vốn không có Danh. 

Kinl:: Trước khi Phật chưa xuất thế, Thế đề là 
pháp huyền không có danh, không có nghĩa, cũng 
không có thê tướng, không có tên gọi ba cõi, không 
có tên gọi quả báo thiện ác của sáu nẻo. 

Giải thích: “Pháp huyễn Thế đế": vì Pháp là 
giả, Thọ là giả đều là như huyễn, tức không thật. 

"Không danh không nghĩa": Danh là chủ thể 
diễn Dày, nghĩa là đối tượng được diễn bày, ngôn 
luận của thê tục, theo tình mà bày ra, không xứng 
với pháp cảnh. Vì những thứ đó đều không thật, 
nên bảo là “không”. Lại nữa, ngôn luận thế tục của 
các thế gian là hủy bỏ sự sai lâm của chúng, nên 
không có danh, nghĩa. 

Cũng không có thể tướng : huyền pháp hữu vi 
nhờ các nhân duyên nên không có tự thê tướng, 
giỗng với danh nghĩa trên nên bảo là "cũng không". 

"Không có ba cõi": Nếu không nhờ Phật nói ra 
thì không biết sự trên dưới, lớn nhỏ của ba cõi. 

“Quả bảo thiện ác”: Tùy theo các nghiệp thiện, 
ác mà được quả báo hơn kém tốt xấu như thế nào. 

“Tên của sáu cối”: Thọ sinh khác nhau, ở trong 
sáu cõi đều không có tên gọi, đều không biết. 

Sau đây là phần ba - Phật kiến lập. 

Kir:: Chư Phật xuất hiện, vì hữu tình mà giảng 
nói về vô lượng tên gọi Ba cõi, sáu thú (nẻo), 
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Giải thích: Chư Phật Thể Tôn sở dĩ xuất hiện: 
là vì chư hữu tình, khiến cho xuất ly. Nên lập nhiều 
loại tên gọi, nói ba cõi là vì để chỉ bày sự hơn kém 
tốt xấu. Nói sáu thú là để chỉ bày chỗ sinh ra. Nói 
Nhiễm tịnh là chỉ bày làm cho đoạn dứt nhiễm tu 
tập, tịnh khiến vô lượng danh thuộc thế và xuất 
Thế. 

Dưới đây là phần bốn - Đối trị tướng. 

#zi:: Như vậy tật cả như âm vang của tiếng hô 
ĐỌI. 

Giái thích: "Như vậy tật cả": Là tất cả những 
ngôn từ thuộc thế và xuât thê gian. 

"Như âm vang của tiếng hô gọi”: Là chính chỉ 
bày phép đối trị. Vì các ngôn luận của thế gian đều 
là không thật. Ngôn giáo xuất thế lìa tướng mà tu, 
đều là như âm vang. 

Dưới đây là phân bốn - Tương tục giả. Văn chia 
làm ba phần. Đây là phần một - Nêu tương tục giả. 

/#ázi:: Chư pháp tương tục, niệm niệm chắng 
trụ. 

Giải thích: "Các pháp tương tục": Các uấn 
khác nhau, gọi là các pháp sinh diệt đời trôi, nên 
bảo là tương tục. Như kinh Duy-ma nói: Sinh là 
tướng tương tục của pháp hư dối. Tử là tướng hủy 
hoại của pháp hư dối, tương tục với nhau. 

"Niệm niệm chắng trụ”: là chánh nêu rõ giả. 
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Tiếp theo là phân hai - Nói về nghĩa của tương 
tục. 

Kini:: Sát-na, Sát-na, chắng phải một chắng 
phải thường, chóng khởi chóng diệt, phi đoạn phì 
thường. 

Giải thích: "Sát-na Sát-na, chăng phải một 
chăng phải khác": Nói lên pháp sinh diệt chăng 
nhất định là một hay khác. 

"Chóng khởi chóng diệt, chăng phải đoạn 
chăng phải thường": là giải thích về pháp sinh diệt 
chẳng nhất định là đoạn hay thường, là một hay 
khác. Nêu chấp các uấn thời quá khứ, vị lai là 
không có thì vì chóng khởi nên chăng phải đoạn. 
Nếu chấp thê của các uân là thường thì vì chóng 
diệt, nên phi thường. Do vì phi thường nên chăng 
phải nhất định là một. Do chắng phải đoạn nên 
chăng phải nhất định là, khác. Diệu lý thì lìa đảo 
đoạn thường, nhất dị. Đó øọ1 là quán sát tương tục 
giả. 

Tiếp đến là phân ba - Kết - chỉ bày đối trị. 

ữini:: Các pháp hữu vi như dợn nắng. 

Giái thích: "Như lợn nắng": Là chỉ về sự để 
nÓI. Nắng xuân phát sinh, khí động ở vùng hoang 
dã. Nếu cho là thật có thì càng chuyên đến gần 
càng không có. Nếu cho là không có nhưng lại có 
thể dôi gạt kẻ khát nước, cho nên thể của pháp hữu 
vi là chăng phải có, chẳng phải không, chỉ bày 
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chúng không thật như là dợn nắng (dương diệm). 

Tiếp sau là phần năm - Nêu Tương đãi giả. 
Trong đó chia làm hai phần: 1. Quán đãi giả; 2. 
Hình đãi giả. 

Đây là phần một: Quán đãi giả. 

Kini:: Các pháp tương đãi. Gọi là Sắc giới, 
nhãn giới, Nhãn Thức giới... cho đến pháp giới, ý 
giới, ý thức giới, giỗng như ánh chớp. 

Giải (bích: “Chư pháp tương đãi”: Đó là nêu 
chung. "Đãi" là nhờ, dựa. Nghĩa là: Uấn, xứ, giới, 
các pháp hữu vi thiếu duyên thì không khởi, luôn 
mượn nhờ nhau. 

"Gọi là Sắc giới, nhãn giới, nhãn thức giới”: là 
nói hành tướng. Căn, cảnh, thức cả ba nếu bất đồng 
và thiêu một thì thức chắc chắn sẽ không sinh ra. 
Cảnh đang hiện tiền, căn đang phát khởi, thức đang 
hiểu cảnh, ắt phải nhờ nhau nới hiểu rõ. 

"Giống như ánh chớp": là kết luận nghĩa không 
lâu dài, vì giả, không thật ngay đó đã diệt, không 
có. 

Tiếp theo là phần hai - Hình đãi giả 

Kni:: Bất định, tương đãi, có không, nhất dị, 
như mặt trăng thứ hai. 

Giải thích: "Bất định tương đất": Đó là Sơ nêu. 
Hình của các pháp đối đãi nhau, đẹp và xâu, cao và 
thập, dài với ngắn... Sắc tâm hình đãi đều là không 
thật. 
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"Có, không, một khác”: Có không tự nhiên có, 
vì đối với không nên Có. Không, không tự nhiên 
không, vì đối đãi với có nên Không. Một và khác 
cũng vậy cùng nhau hình đãi, không có một định 
thê chăc chắn. Lại nữa, mượn Hữu đề hiện vô, đắc 
vô thì dứt bỏ hữu. Đãi vô mà quán hữu, lập hữu thì 
mất vô, lần lượt qua lại đều không có Thể. Một và 
khác cũng vậy, cho nên kệ Mật Nghiêm nói: Thế 
gian vọng phân biệt, Thây như con bò v.v... có 
sừng, không hiểu sừng không có. Nhân nói sừng 
thỏ không, Phân tách đến cực vi, Cầu sừng không 
thật có, phải đãi với pháp có, mà khởi châp Thây 
không . 

Hỏi: Có không đó là một pháp trước sau hay là 
hai pháp cùng một lúc đối đãi với nhau? 

Đáp: Có không đều thì cùng một lúc, đối đãi 
chỉ là một pháp, như đem một trượng mà so với 
một trượng rưỡi thì một trượng kia có tướng ngăn, 
nhưng đem so với năm thước thì không có tướng 
ngăn mà có tướng dài. Thê của cả hai tướng ngăn 
và dài của một trượng kia đều không có. Trước và 
sau cùng một pháp; theo ví dụ trên thì rõ. 

“Như mặt trăng thứ hai”: là phân kết, không có 
thê thật, do bị bệnh mắt, nên thầy mặt trăng thứ hai, 
cùng mở mắt cùng tiếp XÚC VỚI một mặt trăng, 
nhưng thấy một mà cho là hai, nếu mắt không bị 
bệnh thì không có hai. Do vì bị tâm bệnh nên vọng 
thây có không đều, một và khác, đẹp xấu, dải 
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ngăn... 

Tiếp nữa là phân sáu - Duyên thành là giả. 

ir:: Chư pháp duyên thành, pháp uẫn xứ giới 
như bọt trên nước. 

Giải fhích: “Chư pháp duyên thành”: Là nêu 
về hữu vi, như hạt lúa nấy mầm phải nhờ vào nước 
và đât... 

Hỏi: Sao không nói là sinh mà nói là duyên 
thành? Đáp: Nhân sinh và duyên thành là hai thứ 
khác nhau. 

"Pháp uấn xứ giới": là hiển thị các pháp. Cả ba 
thứ này thâu nhiếp đủ tất cả hữu vi, chỉ nói riêng 
sắc tâm cũng đều có đủ trong đó, tuy xứ và giới 
cũng chung cho cả vô vi, nhưng chỉ lấy hữu vi là 
nhờ vào duyên mà thành. "Như bọt trên nước”: Bọt 
thì không có "thê" chân thật, từ duyên mà thành 
pháp, chăng lẽ pháp đó lại thật sao? 

Sau đây là phần bảy: Nhân thành là giả. 

Kir:: Chư pháp nhân thành, tất cả hữu tình 
nhân quả cùng thời nhân quả khác thời, ba đời 
thiện ác, như mây bâu trời. 

Giải fhích: “Chư pháp nhân thành”: Hữu vì 
phải nhờ nhân mà sinh ra. Thành ở đây là sinh 
thành. Trước là tăng thượng, đây là nhân duyên, 
hai thứ đó khác nhau. 

"Tất cả hữu tình": Là biểu thị chúng sinh này 
có nhân, lược bỏ ngoài phi tình, không có nhân 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.trung2 1357 


duyên. Cây cỏ v.v... tuy là từ chủng tử mà khởi lên, 
nhưng đó là tăng thượng duyên, chăng phải là 
Nhân duyên. 

"Nhân quả cùng thời": Tất cả chủng tử thuộc ba 
tính hữu lậu, vạn hạnh vô lậu đều có đủ ở trong bản 
thức như hiện trong thân, cùng một Sát-na, từ 
chủng sinh hiện, hành hiện hành có thể huân tập 
chủng. Cả ba pháp xây ra cùng một lúc, có hai nhân 
quả. Luận Duy Thức nói: Như bắc đèn sinh ra ngọn 
lửa, lửa sinh ra cháy bãc đèn, cả ba pháp lần lượt 
cùng một lúc thay nhau, hai nhân quả cùng thời. 

"Nhân quả dị thời": Là như chủng tử ở trong 
thức, trước và sau cùng đôi chiếu nhau, hoặc trồng 
ở đời hiện tại, nhưng quả thì ở đời vị lai vì không 
cùng khởi nên gọi là dỊ thời. 

"Thiện ác ba đời": Nghiệp chủng, Thức chủng 
chỉ ở hiện tại, còn tác nghiệp chiêu cảm quả thì có 
ở cả ba đời. 

"Như mây bầu trời": là chỉ bày đối trị. Như bầu 
trời trong sáng, không thây có đám mây nào, gặp 
đây đủ duyên, kết thành dày đặc sắm mưa rào rạc. 
Chủng tử ở trong thức cũng vô hình vô tướng, gặp 
duyên giới địa thì khô và lạc hiển hiện rõ rằng, Lại 
nữa, chủng tử của các uấn có hay không có cũng 
như mây, uân theo chủng mà sinh, như mây cho 
nên là giả. 

Tóm tắt bảy loại trên là: Quán thể và dụng của 
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uấn, quán về danh của thê dụng: sinh và diệt nhờ 
đối đãi. Hiện và nhân. Thật, thường đối trị, tên gọi 
của lãnh nạp, đoạn thường tự nhiên không, vô 
nhân. 

Tiếp sau là phần hai: kết - Chỉ bày chánh quản. 
Văn chia làm ba phần: Đây là phần một - Hạnh Bồ- 
tát. 

Kin:: Này người thiện nam! Bồ-tát Ma-ha-tát 
trụ không phân biệt, không tướng bị thử, không 
Tướng Tự Tha, thường hành hóa lợi, không tướng 
hóa lợi. 

Giải thích: Nói về chánh quán. 

"Trụ không phân biệt”: là định tuệ tương ưng 
với không phân biệt. "không tướng bỉ thử”: do 
không phân biệt nên không có đây, kia. 

"Không tướng tự tha”: do không có đây, kia, 
mình và người bình đắng không có hai tướng. 

"Thường hành hóa Lợi, không tướng hóa lợi”: 
Bỏ-tát lợi vật là để thỏa tâm Bi của mình, tuy 
thường làm lợi cho người khác nhưng không trụ 
tướng. 

Dưới đây là phần hai - Nêu hạnh ngu phu. 

Kn:: Do đó nên biết, Ngu phu thức cấu, nhiễm 
chấp hư vọng, bị tướng trói buộc. 

Giải thích: "Ngu phu": Kinh xưa viết là Ngu 
si, phàm phu, còn gọi là tiêu nhi phàm phu. Nay 
kinh mới này lược bớt chỉ nói là Ngu phu. Ngu là 
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VÔ trí. 

"Thức cấu": Vô thủy trần cấu vọng phân biệt 
nên gọi là Thức cấu. 

"Nhiễm chập hư VỌNG : Là không thể quán sát 
uấn, xứ, giới... như áo bị thâm ướt, bụi nhơ dính 
vào, nên bảo là nhiễm vướng, không hiểu rõ về 
chơn thật, cho nên bảo là hư vọng. 

"BỊ tướng trói buộc”: là bị trói buộc do tướng 
của pháp hư vọng trói buộc. Như Luận Hiền dương 
quyên mười chín nói: Sợi dây tướng trói buộc 
chúng sanh cũng là do trói buộc thô trọng phải tu 
song song chỉ quán mới đặc câu giải thoát. Do 
không hiêu cảnh chỉ là tự tâm. kiên bị tướng câu 
thúc, cho nên bảo là tướng trói buộc. 

Tiếp theo là phần ba - kết - chỉ bảy chánh quán 

Kiuj;: Bồ-tát chiêu kiến, biết như huyễn sĩ, 
không có thê tướng, chỉ như không hoa. 

Giải thích: "Bồ-tát chiêu kiến..." Chư Bồ-tát 
trụ vô phân biệt, chiếu kiến hữu vi, đạt như huyễn 
sĩ, không có thê tướng. 

"Chỉ như không hoa": là nói về không có 
"Thế". Mắt bị nhặm thì thấy hoa, không bị nhặm 
thì thấy không có hoa. Cùng một chỗ, cùng một 
thời mà thấy và không thấy khác nhau. Chiếu uân, 
xứ, giới, có, không cũng vậy. 

Kế đến là phần ba - kết về chánh quán. 

Kni: Đó là Bồ-tát Ma-ha-tát, trụ lợi tự tha như 
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thật quán sát. 

Giải thích: Chư Bồ-tát có thể quán như trên là 
tu hai lợi, chánh quán sát. 

Dưới đây là phân ba - Nghe pháp được ích. 

Kni:: Khi thuyết giảng pháp â ây, trong hội, vô 
lượng đại chúng nhân Thiên có người đặc phục 
nhãn, Không, Vô sinh nhẫn, Địa thứ nhất, Địa thứ 
hai cho đến Địa thứ mười. vô lượng Bồ-tát đắc 
Nhất Sinh bố xứ. 

Giải thích: Do nghe pháp mà mỗi vị đều được 
thăng tiên, như những vị ngoài kiếp thì đắc phục 
nhẫn, là ngôi vị Ba Hiên. 

"Không, vô sinh nhẫn": không là ba không và 
vô sinh nhẫn, Sự chung và riêng của nhẫn này như 
đã giải thích ở trên. 

"Địa thứ nhất": tức là Sơ Địa, cho đến thắng 
tiên tới Địa thứ mười. 

"Nhất sinh bố xứ": Như Luận Du-già nói là 
Thân bô xứ tôn quý nơi cõi Trời Tri Túc (Đâu 
Suất). 


Phẩm THỨ TƯ: HAI ĐỀ 


Đại NI nối tiếp: hai phẩm trước nói về nhân quả, 
phẩm này nương theo hai phẩm ấy nói chung vê 
hai đế. Phâm Quán Như Lai ở trên trong phân nói 
về thật tướng, đã lược nêu rõ về chơn, tục. Phẩm 
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nảy mở rộng phân văn trên. 

Giải thích tên phẩm: Tên của phẩm này là hai 
đề: 1. Thế để; 2. Chân đề. Cảnh của hai Trí, vạn 
hạnh đêu là tông, không và có đối nhau cho nên 
bảo là hai để. 

"Thế đế": nghĩa là Thể của pháp hữu vi, từ 
duyên mà sinh, giả mà chăng thật nên bảo là Thế 
đê. 

"Chân để": Thật tướng chơn như, bản tính 
thanh tịnh, thật mà chăng øiả, nên gọi là Chân đề. 

Kinh nói là Thê Tục và Thăng nghĩa. 

"Thể tục”: tiếng phạm là Tam-phật-lật- để, tiếng 
Hoa là nghĩa ân hiển. Ngài Hộ Pháp giải thích; 
Thẻ, là ân núp, nghĩa là có thể bị hủy hoại. Tục, là 
biển hiện, nghĩa là trôi theo dòng đời. Như nhà ảo 
thuật thất gút chiếc khăn tay thành ra là con thỏ. 
Tướng hiện thì ân chơn. 

"Thắng nghĩa": kinh xưa viết là Đệ nhất nghĩa, 
Thăng là nghĩa Thù Thăng. nghĩa có hai loại: l. 
Cảnh giới gọi là nghĩa; 2. Đạo lý gọi là nghĩa. Chơn 
lý gọi là nghĩa, thăng tức là nghĩa. hai trí, cảnh y 
tha và viên thành nên nghĩa của thăng trí. Đó là giải 
thích theo y chủ. 

"Đế": là thật. Sự như thật sự, lý như thật lý. Lý 
và sự đều không sa1 trái, øọI là đê. Như Luận Du- 
già nói: để có hai nghĩa: 1. Như tướng đã thuyết, 
không lìa bỏ; 2. Do quán tướng đó nên đạt đến cứu 


1362 BỘ KINH SỚ 2 


cánh, gọi là đê. 

Nói theo nhân thì như kinh Niết-bàn nói: 
Những điều bậc thượng trí biết gọi là thắng nghĩa. 
Những điều bậc trung trí biết gọI là thể tục, những 
điều cả hai Trí biết đêu chung cả không và có. 

Nói theo pháp thì: Pháp có hơn kém, cùng nhau 
đối đãi mà thành ra là chơn và tục, tông nương theo 
năm pháp mà kiến lập nên bốn lớp: 

1. Nhị để g1ả thật: Chiếc bình, đoàn quân, rừng 
cây... giả là thế tục. Uân, xứ, giới... thật là thăng 
nghĩa; 2. Nhị đề lý sự: Sự pháp như các uấn là thô, 
là thế tục. Đạo lý của bốn đề là Tê, là thăng nghĩa; 
3. Nhị để cạn sâu: An lập nghĩa bốn đề cạn là thế 
tục. Chơn như hai không sâu xa là thăng nghĩa. 4. 
Nhị để thuyên chỉ: Chơn như hai “không” còn 
vướng diễn đạt, là thế tục. Nhất chơn pháp giới trừ 
bỏ diễn đạt là thắng nghĩa. 

Một pháp đâu tiên là chỉ là tục, một pháp sau 
cùng chỉ là chơn, ba pháp ở giữa vừa chơn vừa tục. 
Luận Duy Thức quyên chín và Luận Hiển dương 
quyền sáu đều nói rât rõ. Nay ở trong kinh này, dựa 
theo cảnh và trí mà biện về có không, còn một, hai 
đến phân văn sẽ nêu đủ. 

Phẩm thứ tư: như văn đã nêu. 

Giải thích văn kinh: Chia làm ba phân chính: I. 
Hỏi đáp phân biệt; 

2. Chư Phật đồng thuyết; 3. Nghe pháp được 
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ích. Trong phần một. Hỏi đáp phân biệt chia làm 
ba: I. Hỏi đáp cảnh trí; 2. Hỏi đáp tu chứng; 3. Hỏi 
đáp lý sự. Còn được gọi là Nhị để bất nhị, Văn tự 
bất nhị và Pháp môn bắt nhị. Nơi phân một: Hỏi 
đáp cảnh trí, văn chia làm hai: I. Vua Ba-tư-nặc 
hỏi; 2. Như lai chánh đáp. Trong phân hỏi lại chia 
làm ba: Dưới đây là phần một: Hỏi về để có, 
không. 

Kinh: Bây giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Phật: "Thế 
Tôn! Trong Thăng nghĩa để có thế tục đế không". 

Giải thích: Đây là hỏi về cảnh. Thắng nghĩa 
chơn thường là chủ, Thế tục sinh diệt như khách 
trụ, nên hỏi trong Thắng nghĩa có Thế đề không. 

Tiếp theo là phần hai - hỏi về trí là một hay hai. 

Kinh: Nếu nói không có thì Trí không nên có 
hai, nếu nói là có thì trí phải không nên là một. 

Giải thích: "Nếu nói là không có..." Đây là 
dạng hỏi song song (có hoặc không). 

Nếu nói trong Thăng nghĩa để không có Tục đề 
thì Trí phải là không hai, sao lại nói là hai trí chơn 
và tục. Nếu nói là có thì Trí không phải là một, sao 
khi chơn trí chứng, hiểu lại không có hai. Theo 
người mà biện minh phàm phu mê chơn, trí chỉ 
duyên với tục. Lý sự hai thừa duyên, định tán riêng 
biệt. Bồ- tát ở vị địa, thật trí chỉ chơn. Địa thứ năm 
trở về trước thì căn bản chứng chơn, sau đó thì đạt 
tục, không hiện hành cùng lúc hai Trí của chân đề 
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và Tục đề. Địa thứ tám trở lên mới đạt đến cảnh 
giới của chư Phật, tuy có hai Trí nhưng đều dung 
hợp. Tóm lại, đều nương theo nghĩa đó mà ứng đáp 
cho người hỏi. 

Tiếp đến là phần ba: kết luận song song như thế 
nào. 

Kni:: Nghĩa một, hai, sự đó thế nào? 

G127 ức: “Nghĩa một hai...”: Là cảnh một trí 
hai, cảnh hai trí một. Song kết song song cảnh và 
trí, việc đó như thế nào. 

Từ đây là phần hai- Như Lai chánh đáp. Văn 
chia làm hai. 1. Đáp về Nhị đề; 2. Nói về chánh trí. 

Trong phân một văn lại chia làm hai: 

- Văn xuôi lược đáp. 

- Thuyết kệ diễn rộng. 

Trong phân một lại chia làm ba phần: Đây là 
phân một - Xưa kia đã hỏi. 

Kini›: Phật nói: Đại vương! Ông từ thời quá 
khứ, trong pháp của Phật Long Quang Vương đã 
hỏi nghĩa này. 

G127 fiíc¡: Nêu cầu hỏi xưa Kia. Tiếp theo lả 
phân hai - lược đáp về một hai. 

#€iz/;: Ta nay không nói, ông nay không nghe, 
không nói không nghe ấy tức gọi là nghĩa một 
nghĩa hai. 

Giải (thích: "Ea nay không nói..." Như Bản ký 
nói: Có nói có nghe tức là không một, không nói 
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không nghe tức là không hai. Không một không hai 
tức là Đệ-nhât-nghĩa-đề. Xưa Giải thích đoạn văn 
này có hai cách: 

I. Không một tức là Nhị để Chơn và Tục. 
Không hai tức là Đệ- nhất- nghĩa- đế, chẳng phải 
chân, chắng phải tục nên là Đệ-nhất-nghĩa- đề. 

2. Không một tức chính là nghĩa sa! biệt của hai 
đề. Không hai, tức chính là nghĩa không sai biệt 
của hai đê. Chẳng phải ngoài hai đế còn có đề thứ 
ba. Nay lại giải thích: Thấy có nói nghe vì là tục, 
nên không một. Không có Tướng nói nghe, vì là 
Chơn, nên không hai. Tức là tướng mà không có 
tướng (tức tướng vô tướng) là nói rõ một haI. 

Tiếp đến là phần ba - Bảo hãy lắng nghe. 

i:: Ông nay lắng nghe, Ta sẽ vì ông thuyết. 

Giải thích: Bảo hãy nghe cho kỹ. Sau đây là 
phân hai - Thuyết kệ rộng tỏ. Trong đó chia làm 
hai: Đây là phân một - Đức Thế Tôn thuyết kệ. 

Kirj›: Bây giờ, đức Thế Tôn liền thuyết kệ. 

G147 fiđci: Như văn đã rõ. Dưới đây là phân 
hai. Thuyết kệ diễn rộng. Trong đó có hai phân: l¿ 
Nói riêng hai để; 2. Kết: khuyên chánh quán. 

Nơi phân một chia làm ba: 

- Thể của Nhị đế. 

- Đối nói cảnh trí. 

- Dụ nói Tục đề. 

Trong phần một, văn lại chia làm ba: 1. Thể của 
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hai để. 
Kinh: 
Thăng nghĩa để vô tướng, 
Thể chăng tự tha tác - 
Nhán duyên như huyện có 
Cũng chăng tự tha tác. 

Giái thích: Nửa trên nói về chơn. Nửa dưới 
nói về tục. 

"Thắng nghĩa đề vô tướng": là nói Thể của chân 
đề. Không có mười tướng kia, nên bảo là vô tướng. 
Thể thắng trí chứng được tức là Chơn thường, nên 
bảo là Thắng nghĩa. 

"Thể chẳng tự tha tác”: là ngăn chận ngã vả ngã 
sở. Thể chăng phải là ngã tác, nên chăng phải tự 
tác, chăng phải ngã sở chắng phải tha tác. Ngã và 
ngã sở đêu không, chăng phải chúng tạo tác. 

"Nhân duyên như huyền có": là nói thê của Tục 
đề. Pháp thuộc sắc tâm, chủng tử làm nhân, hoặc 
làm duyên tương tự. Hoặc nhân tức duyên, sinh các 
hữu vi, như là huyễn có. 

„ Cũng chăng phải tự tha tác": Như kinh Đại 
phẩm nói: Mười hai nhân duyên là ai làm ra? Phật 
nÓI: chăng phải Phật làm, chăng phải Bỏ- tát làm, 
cho đến chăng phải tất cả người làm. Cho nên pháp 
nhân duyên không có tự tha tác. Lại nữa, như luận 
đã nói: các pháp hữu vi, không từ tự nó sinh, nên 
chăng phải tác, không theo cái khác sinh ra, nên 
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chăng phải tha tác. Như Thăng nghĩa trên, do đó 
lược nói là "cũng chắng phải tha tác". Nêu nói cho 
đủ thì phải là: "Cũng không cùng tạo tác, cũng 
không thê không nhân tạo tác" nghĩa là, pháp hữu 
vi hiện, chủng huân sinh, không có ngã, ngã sở, 
như là huyễn có (có giả tạo). 

Tiếp theo là phần hai - Nêu thể có không. 

Kinh: 

Pháp tính vốn vồ tính. 
Thang nghĩa đề không như 
Các hữu pháp huyện có 
Ba giả tập giả có. 

Giải thích: "Pháp tính vốn vô tính": Tính chơn 
thật của các pháp hữu vi, thường tự nó tịch diệt, vô 
tướng làm tính. 

"Thắng nghĩa đê Không Như": Tức là pháp tính 
đó bất sinh bất diệt, thường không biến đổi, nên 
bảo là Không, Như. 

"Các hữu pháp huyền có": Ba hữu, không phải 
là một, nên gọi là các hữu. Nói vê Thê thì Săc tâm 
các uân øọI1 là các hữu. Vì không thật, cho nên bảo 
là huyễn có. 

"Ba giả tập giả có”: Do pháp giả, Thọ giả, danh 
ø1ả, tập hợp mà có, nhưng không thật, gọi là giả có. 

Kế đến là phần ba - Kết: nói về không có. 

Kính: 

Võ vồõ đê thát vô 
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Tịch diệt thắng nghĩa không 
Chư pháp nhán duyên có 
Nghĩa có không như vậy. 

Giải thích: "Vô vô đễ thật vô": Ngã và pháp 
đều không có, nên bảo là vô vô. Thật tướng thì 
chơn vô, gọi là đề thật vô. 

“Tịch diệt Thắng nghĩa Không": Tướng hoặc 
vĩnh viễn diệt nên bảo là tịch diệt, là đế của Thánh 
trí, kết về không thù thắng. 

"Các pháp nhân duyên có": Các hữu trên có 
nhân duyên tương tự nên gọi là có. 

"Nghĩa có không như vậy”: kết luận không của 
Thắng nghĩa. Không của trí chứng. Kết luận có 
của thế tục, có của Nghĩa như vậy. 

Dưới đây là phần hai - Đối nói cảnh trí. Trong 
đó chia làm ba: I. 

Nói về thể một hai. 

Kính: 

Có không vốn tự hai 

Thí như hai sửng bỏ 

Chiếu giải thấy "không" hai 
Nhị để thường chẳng tức. 

Giải thích: "Có không vôn tự hai”: là nói về 
Thê của đề. Tục để là có, chân đề là không, nên 
bảo là có không. Từ xưa đến nay, Tính và tướng 
cùng nương giữ nhau, thể chắng tức là nhau, chăng 
rời lia nhau, nên bảo là vôn tự hai. 


t†!ˆ 
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“Thí như hai sừng bò”: nghĩa là, Chơn và Tục 
để nêu duyên với tục trí thì thây là hai. 

"Hiểu rõ thấy "không" hai": Chơn trí đó lìa 
tướng dứt tuyệt đối đãi, chứng không hai. 

"Hai để thường chắng tức”: nghĩa là do chứng 
hiểu không có hai tướng. Nếu chơn và Tục có hai 
thì có thể tức là nhau. Chân đề và Tục đề không hai 
thì không có gì tức là nhau. 

Tiếp theo là phần hai - Dứt bỏ một hai. 

Kinh: 

Hiểu tâm thấy "không" hai 
Câu hai không thể được. 
Chẳng cho hai để một 
Một Cũng không thể được. 

Giải thích: "Hiểu tâm thây "không" hai": là Trí 
chứng. 

"Câu hai không thể được”: Đó là dứt bỏ hai. Trí 
hiển hiện chứng Như, câu hai tướng chân đề và tục 
đề riêng biệt thì không thể được. 

"Chắng cho hai đề một": Một cũng không thể 
được; đó là dứt bỏ một, chắng phải nói chứng như 
không hai mà có một, câu tướng một đó cũng 
không thể được. 

Tiếp đến là phân ba - Kết luận một hai. 

Kính: 

Với giải thường tự một 
Với để thường tự hai 
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Thấu đạt một hai đó 
Chơn nhập Thắng nghĩa đề. 

Giải fhích: NÓI rõ cảnh và trí là một hay hai 
trong câu hỏi trước. "Với hiểu thường tự một”: Võ 
phân biệt trí hiểu rõ về tướng và vô 

tướng là thường một. 

"Với để thường tự hai”: : Đối với chân để và tục 
đề không cho là hiểu một, tức là không hai. 

"Thấu đạt một hai đó": Thấu đạt Trí đề: vì tục 
nên không là một. 

Chơn nên không là ha. 

"Thật vào Thắng nghĩa đê ê": Chơn, là trí chứng. 
Thăng nghĩa đề; là liễu đạt trí đề không nhất nhât 
định là có một hay hai, tức là thật chứng. 

Tiếp sau là phân ba - Dụ tỏ Thế đề, trong đó 
chia làm hai phân: 

1. Dụ tỏ Thế đề. 

Kính: : 

Thể để huyền hóa khởi. 
Thí như Hoa hư không 
Như bóng, như sợi lông 
Nhán duyên mà huyện Có. 

Giải thích: "Thể đề huyễn hóa khởi? Nói 
chung. hữu vi huyễn hóa dấu khởi, hai câu tiếp là 
nêu riêng ba thí dụ. 

"Thí như hoa hư không”: Là dụ cho vọng có, là 
vì tính kế châp, không có "thê" thật. 
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"Như bóng": Bóng trong nước, gương... đều 
nhờ vật chất mà sinh, dụ cho tính y tha, nghiệp 
duyên mà hiện. 

"Như sợi lông : Là hợp phân nói trước. Do bị 
đau mặt mà có khác, nên thây có sợi lông. Nếu 
không có bệnh mắt th cả hai đêu không có. "Nhân 
duyên mà huyễn có" : kết luận pháp Thế để do tựa 
nhân duyên, tương tự, giỗng như huyễn có. 

Dưới đây là phần hai - Nêu huyễn. 

Kinh: - : 

Huyễn hóa thấy huyền hóa 
Ngu phu gọi huyễn để 
Huyền Sư thấy huyễn pháp 
Đề, huyễn đêu là không. 

Giải thích: “Huyền hóa thấy huyễn hóa”: là 
nói về chủ thể thấy và đôi tượng được thây của các 
thê gian đều là không thật, đó là huyễn hóa. 

"Ngu phu gọi huyễn thật": Nghĩa là: phàm phu 
ngu sĩ không có mắt tuệ, thường ở trong huyễn, gọi 
là huyền đê. 

"Huyễn sư thấy huyền pháp”: Nghĩa là các Bỏ- 
tát chứng đắc thân này như huyễn, thây Thế để 
huyễn ảo không thật. 

"Đề huyền đều là không": Hiểu rõ người và 
pháp là rông không, thảy đều không có. 

Dưới đây là phần hai - Kết - khuyên chánh 
quán. 
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Kinh: 

Nêu hiểu pháp như thế Tức hiểu nghĩa một hai 
Đối với tất cả pháp, Nên quán sát như vậy. 

Giái thích: Hai câu trước là kết luận đoạn văn 
trên. Hiểu rõ được các Tính, tướng, Cảnh, Trí như 
trên là hiểu rõ nghĩa một và hai. hai câu dưới là 
khuyên bảo chánh quán, Tính và tướng, chơn và 
tục không lìa nhau, nên quán như vậy. 

Tiếp theo là phần hai - Nói về chánh trí, trong 
đó có ba phân: 

1. Cảnh Trí không; 2. Mê ngộ không: 3. Nhiễm 
Tịnh không. Trong phân cảnh Trí, văn có bốn 
phân: Đây là phần một - Nêu cảnh trí không. 

Km; Đại vương] Bồ-tát Ma-ha-tát trụ nơi 
thắng nghĩa đế, hóa độ chư Hữu tình, Phật và hữu 
tình một mà không hai. 

Giải thích: Nói về quán chiếu, đồng với phần 
văn sau của phẩm Như Lai về thật tướng. Trên là 
đối hai đế, biện minh Trí một hai. Đây là nói về 
Thể của Trí hiểu rõ chúng đều là không. 

"Bồ-tát Ma-ha-tát": là Người hành quán. 

"Trụ Thắng nghĩa đế": là Hành Tương ưng với 
Trí. Đó là tự lợi. "Hóa độ các hữu Tình”: là hành 
lợi tha. "Phật và hữu tỉnh, là một mà không hai”: 
Đây có hai nghĩa: I. Chơn lý không hai. Vì tính 
bình đẳng; 2. Sự tướng không hai. Vô phân biệt trí, 
không giữ lẫy hai tướng mà khởi phân biệt hơn 
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kém. Như Kinh Duy-ma nói: Thọ nhận Anh Lạc 
thí cho người ăn xin thấp nhất, và phụng cúng cho 
Như Lai Nan Thắng, không có phân biệt... và pháp 
thí. Giống câu nói một mà không hai ở đây. 

Tiếp đến là phân hai - trình hỏi nguyên do. 

Kính: Vì sao? 

Giái fhíc¡: Vì sao Phật và hữu tình là một 
không hai?. Sau đây là phân ba - Giải thích cảnh, 
nói về không. 

#ii:: Hữu tình, Bồ-đề, cả hai đều không. 

Giải fhích: “Hữu tình”: là chúng sinh do tâm 
bị hóa độ. 

"Bồ-đề": Là giác mà Trí mong câu. Bồ-đề có 
hai loại: Tính Tịnh Bỏ-đê, tức là Bản giác. Và vô 
Thượng Bỏ-đề là cứu cánh Giác. Hai Bồ- đề này 
và chúng sinh được hóa độ, hiểu rõ đều bình đăng, 
cả hai đều là không. 

Dưới đây là phần bốn - Kết - kết luận cảnh, nói 
rõ không. 

ni: Vì hữu tình không, đạt được ở Bồ-đề 
không. Vì Bồ-đề không đặt được ở hữu tình không. 

Giới thích: "Vì hữu Tình không... ": VỊ chúng 
sinh và Bồ- đề không, không có hai. Nghĩa là: Tính 
Tịnh Bô-đê, cùng với tự và tha Bình Đăng. Cả hai 
đều không là các pháp hữu tình không có tự tánh 
là "không". Bồ- để thanh tịnh, tính tịnh nên là 
không. Nói rõ tu hai Lợi, không có tướng của chủ 
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thê và đôi tượng nên dùng hai tính đó để nói rõ về 
không. 

Tiếp theo là phân hai - Mê ngộ không. Văn chia 
làm bốn phân: 

1. Nêu chư pháp không; 2. Trưng hỏi nguyên 
do; 3. Giải thích cảnh trí không: 4. Kết luận cảnh 
trí không. 

Dưới đây là phần một - Nêu các pháp không. 

Kiwj›: Vì tất cả pháp không không, cho nên 
không. 

Giái thíc: "Tất cả pháp": Là Nhị để, Sinh tử, 
Niết-bàn đều không. 

“Không không cho nên không": Chủ thê và đối 
tượng đêu không, ngã và pháp đêu không, nên bảo 
là không không. Hiểu rõ giải không tịch, nên bảo 
là không. 

Kế đến là phần hai - Trưng hỏi nguyên do. 

Kính: Vì sao? 

G727 đc: VÌ nguyên do gì những thứ kia đều 
không? Tiếp sau là phần ba - Giải thích cảnh trí 
không. 

Kni:: Bát-nhã vô tướng, Nhị đề đều không. 

Giải (ức: “Bát-nhã vô tướng”: Trí của chủ 
thế chiếu là không. "Nhị đế đều không": là sinh tử 
và Niết-bàn đều là không. 

Sau đây là phần bốn: Kết luận cảnh Trí không. 
Văn có hai: Trí Nhân quả không. 
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Kini:: Nghĩa là từ vô minh đến Nhất-thiết-trí, 
không có tự tướng, không có tha tướng. 

Giải thích: Nói về gốc và ngọn đêu không. 
Đây có hai giải thích. Có thuyết nói: Mười hai 
duyên sinh vô thủy, từ vô minh, hành cho đến ngôi 
vị Nhất-thiết-trí sau cùng đều không có tướng 
Nhân, (người) nên gọi là không tự tướng. Không 
có tướng pháp, nên gọi là không có tha tướng. Lại 
không có Ngã. Ngã sở, hai thứ đó đêu không, nên 
gọi là không có tự Tha tướng. Có thuyết nói: Từ vô 
thủy vô minh căn bản, thuận tự mà ngược tha, cho 
nên ngủ mê trong sinh tử, tỉnh mê trở vê nguôn, 
ngược tự thuận Tha, đạt đến Nhất- thiết- trí. Mê và 
ngộ, Tự và Tha đều nương theo đối đãi mà lập. 
Hiểu rõ thì dứt tuyệt đối đãi vì chúng đều là không. 

Tiếp theo là phần hai - Cảnh tính tướng không. 

Kinh: Đối với thăng nghĩa đề, thây không có gì 
là thấy, nếu có tu hành, cũng không chấp trước, 
Nếu không tu hành, cũng không chấp trước, phi 
hành chăng phải không hành cũng không chấp 
trước, ở tất cả pháp đều không chấp trước. 

Giải thích: "Đôi với thăng nghĩa đế": là nêu ra 
sở chứng. 

"Thấy mà không có gì là thây": Vô phân biệt 
trí, soI rõ lý sự đều bình đăng, tức là thấy mà không 
có gì là thấy. 

"Nếu có tu hành cũng không chấp trước": Nói 
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về tất cả sự tu hành thuộc ngôi vị Ba Hiên, tuy chưa 
bỏ tướng, tu không phân biệt nhưng, ở trong các 
pháp không chấp trước, dây khởi nhiễm chấp, 
nghĩa của các chữ ' 'chấp trước”; ở sau cũng như 
vậy. 

"Nếu không tu hành": Nghĩa là, Trí căn bản 
ngâm hợp với chơn lý nhưng không có tướng của 
tu, gọi là không tu hành, chăng phải là buông lung 
tản mạn không tu hành. 

"Ở trong các pháp cũng không chấp trước": 
Theo giải thích trên. "Chăng phải hành chắng phải 
không hành" Nghĩa là: Hậu đắc Trí 

do có mang Tướng, chắng phải là thân chứng 
Như, gọi là phi hành, hiểu rõ huyễn thì lợi lạc tức 
là chẳng phải không hành. 

"Ở tất cả các pháp đều không chấp trước": là 
đối với Lý và sự đều không chấp trước. 

Dưới đây là phần ba - Nhiễm tịnh không. Văn 
chia làm ba phân. 

1. Nêu ngôi vị Nhiễm tịnh; 2. Trưng hỏi nguyên 
do; 3. Giải thích Nhiễm tịnh không. 

Đây là phân một - Nêu vị nhiễm tịnh 

Kinh: Bồ-tát khi chưa thành Phật, lây Bỏ- đề 
làm phiền não. Bồ-tát khi đã thành Phật, lấy phiền 
não làm Bô-đê. 

Giải thích: "Bồ-tát khi chưa thành Phật... 
Đây có hai nghĩa. Có thuyết nói: Phiên não và Bồ- 
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để có sự hơn kém nhau, như vị ở phàm thì phiền 
não hiện tăng, Bô-đề chủng bị sút kém. Ở vị Thánh 
thì Bồ-đề hiện tăng, phiên não chủng sút kém. Ở 
trong ngôi vị trước thì nói là phiền não, ở nơi ngôi 
vị sau thì nói là Bồ-đèề. Với thành và chưa thành, 
nói thành ra là hai. Có thuyết nói: Phiền não và Bằ- 
đề, tính của chúng là không hai khác. Ở ngôi vị tùy 
theo Nhiễm thì Tính Tịnh Bồ-đề động thành ra là 
phiên não. Ở ngôi vị Tính tịnh thì phiên não vọng 
diệt, tức là Bồ-đề. Nhiễm Tịnh tuy là khác nhau, 
nhưng tính của chúng thì không khác. 

Tiếp đến là phần hai - Trưng hỏi nguyên đo. 

Kính: Vì sao? 

Giái (hícñ¡: Nhiễm và tịnh trái ngược nhau, sao 
lại không khác? 

Tiếp theo là phần ba - Giải thích nhiễm tịnh 
không. Văn lại chia làm hai phân: 1. Nhiễm và 
Tịnh đều không. 

Kinj›: Đối với Đệ nhất nghĩa nên không có hai. 

Giải thích: "Đôi với Đệ nhất nghĩa...": Nghĩa 
là trí chứng Như, phiên não và Bô-đề đêu chẳng 
thê đạt được, không có hai thê. 

Kế đến là phân hai - Tướng đều không. 

Kirn:: Chư Phật, Như Lai và tất cả pháp đều là 
Như. 

G147 fứcñ: Do trí chứng lý, lý thì không hai. 
Do trí đạt sự, sự tướng đều không. Chư Phật và tất 
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cả pháp đêu Như. 

Tiếp sau là phân hai - Hỏi đáp tu chứng. Văn 
chia làm hai phân: 

1. Vua Ba-tư-nặc hỏi. 

Ki: Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: Chư Phật, tật 
cả Bồ-tát ở mười phương vì sao không lìa văn tự 
mà hành thật tướng. 

Giải thích: Hỏi về văn tự, giỗng với phần 
Quán chiếu thuộc phẩm Như Lai. 

“Chư Phật mười phương”: là nói vị đã tu. "Tất 
cả Bô-tát": là nói vị đang tu. 

”V] sao...": Là hỏi pháp tu. 

"Không lia văn tự”: Sao lại không ha. 

"Mà hành thật tướng": Tu tập như thế nào mà 
hành thật tướng. 

Dưới đây là phân hai. Như Lai chánh đáp. Văn 
chia làm hai phần: 1. Đáp riêng về tu hành; 2. Kết: 
Hộ trì các quả. 

Trong phân một chia làm ba: 

- Tướng văn tự. 

- Thật tướng Tu. 

- Dứt bỏ tướng văn tự. 

Văn phân một lại chia làm ba: l1. Tổng nêu văn 
tự: 

Knl:: Phật nói: Đại vương! Văn tự là: Khế 
kinh, Ứng tụng, ký biệt, Phúng tụng, Tự thuyết, 
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Duyên khởi, Thí dụ, Bản sự, Bản sinh, Phương 
quảng, Hy hữu, Luận nght. 

Giải thích: "Phật nói..." là nhắc câu hỏi trước. 

"Là: khế kinh..." là liệt kê tên. Người là chủ thể 
thuyết có năm vị, như trước đã nói. Số giáo pháp 
thì vô số, tựu trung lại chỉ có mười hai phân giáo 
đó. Tên gọi theo tiếng phạm là: Tu-đa-la, Kỳ Dạ, 
Hòa già-la-na, Già-tha, Uu-đà-na, Ni-đà-na, A-ba- 
đà-na, Y-đế-Việt-đa-già, Xà-đa-già, Tỳ-Phật-lược. 
A-phù-đà-đạt-ma, Uu-ba-để-xá. Phiên dịch lại 
tiếng Hoa như trên đã kê. 

Tiếp theo là phần hai - Đều là Thật tướng. 

/#áz/:: Toàn bộ các thứ tuyên thuyết, âm thanh, 
ngữ ngôn, văn tự, chương cú, tất cả đều Như, 
không có gì không phải thật tướng. 

Giđ¡ fíc:: Đây là nêu ra Thể. Toàn bộ tuyên 
thuyết": là nêu những điều đã thuyết. 

"Âm thanh, ngữ ngôn": Các thuyết về lời Phật 
dạy lây thanh làm thê, là thuộc về Sắc uân, tức là 
cầu này. 

"Văn tự chương cú": Các thuyết về lời Phật dạy 
lây thanh làm Thẻ, là hành uấn thâu nhiếp, tức là 
cầu này. 

"Tất cả đều Như, không gì không phải thật 
tướng" Nghĩa. là: khế kinh... năng thuyên, sở 
thuyên đều gồm thâu sự trở về Như, không gì 
chăng phải là thật tướng. Lại nữa, Phật thuyết pháp 
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chính là để hiên Như. Lìa ngoài Như, càng không 
có một chữ cho nên âm thanh và văn tự thảy đều là 
Như. 

Sau đây là phân ba - Kết luận ngược lại chắng 
phải Như. 

/:: Nếu chấp giữ lây tướng văn tự, tức chăng 
phải thật tướng. 

Giải thích: "Nếu chấp giữ lây tướng văn tự... 
là chấp trước. Nghĩa là: không phân biệt thì không 
chập trước tướng văn tự, nêu tu thật tướng mả còn 
chấp giữ lấy tướng văn tự tức chắng phải Thật 
tướng. 

Dưới đây là phân hai - Tu Thật tướng, Trong 
đó có hai phân: I. Nương theo văn tự mà tu; 2. Nói 
về Phật mẹ trí. Trong phần một lại chia làm ba: 1. 
Như văn tự tu. 

ii: Đại vương! Người tu thật tướng, như tu 
văn tự. 

Giải thích: "Người tu thật tướng": là nhắc lại 
người chủ thê tu "Như tu văn tự": là chỉ rõ pháp sở 
íu. 

Văn tự được thuyết giảng lý và sự đều Như, 
như văn tự mà tu thì đắc thật tướng. 

Tiếp theo là phần hai - Mẹ của trí. 

#izi:: Thật tướng tức là mẹ của trí tuệ chư Phật, 
là mẹ căn bản trí của tât cả hữu tình. 

Giải thícl›: Câu trước là nói về chư Phật đã tu 
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thật tướng. 

Câu sau là hữu tình hiện đang tu. nghĩa là văn 
tự thật tướng trong khế kinh... là nêu giảng về sự 
và lý. Sự thì có đoạn tu, tu thì có vạn hạnh, vạn 
hạnh tuy có khác nhau nhưng thật tướng thì đồng 
một thê cho nên bảo Thật tướng là mẹ trí tuệ của 
chư Phật. 

"Mẹ của trí Hữu tình": Nghĩa là chư Hữu tình, 
với thật tướng bình đăng, nghe danh mà tín hiểu, 
tức là căn bản là mẹ. Lại nữa, Thật tướng tức là bản 
giác, do nhờ Bản giác mà phát sanh chánh trí, đạt 
đến cứu cánh giác, Nhât-thiết-trí tròn đủ Bản giác 
tức là mẹ trí tuệ của chư Phật mẹ của trí hữu tỉnh 
là hữu tình do bổn giác làm gốc cho các hành, cho 
nên lây Bản giác làm mẹ của trí. 

Tiếp đến là phân ba - Kết: Làm Trí Thẻ. 

Kin:: Đó gọi là Thể của Nhât-thiết-trí. 

Giái thíc¡: Tức Thật tướng đó làm Thể của trí. 

Tiếp sau là phần hai - mẹ trí của Phật. Văn chia 
làm ba: 1. Nói về Mẹ trí tuệ của Phật. 

/⁄z/:: Chư Phật chưa thành Phật và Phật hiện 
tại là Mẹ trí. Chư Phật đã thành Phật tức là Nhất- 
thiết-trí, chưa đắc là tính, đã đắc là Trí. 

Giải fhích: “Chư Phật chưa thành Phật”: là 
đang ở tại Nhân. 

"Và Phật hiện tại làm Mẹ trí". Nghĩa là: thật 
tướng trên nói tức chính là Bản giác. Bản giác 
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trong Nhân, bị vô minh che lấp, đôi với sau sẽ là 
quả ăt là chánh trí viên mãn, là nhân trí cho chính 
Phật hiện tại. Như hạt châu Như ý, tạm thời bị nhơ 
nhớp, hết nhơ nhớp thì thê tròn đủ, nói cái đầu tiên 
là mẹ. 

"Chư Phật đã thành Phật: tức là Nhất-thiết-trí": 
là nói về quả đức viên mãn, Giác ngộ, hiểu rõ viễn 
mãn, tột cùng tức là Trí. 

"Chưa đắc là Tính, đã đắc là Trí": là nói về 
nhân và quả. Trong nhân bị chướng che phủ thì làm 
Phật tính. Khi quả đức hiển hiện thì gọi là Nhất- 
thiết-trí. 

Dưới đây là phần hai - Tính ba thừa. 

Kni:: Ba thừa Bát-nhã, chăng sinh chăng diệt, 
tự tính thường trụ. 

Giải fhiíc: Nói "Ba thừa”: là Người thuộc ba 
thừa. 

Nói “Bát-nhã”: là Thật tướng... 

"Chắng sinh chăng diệt": là nói thể là thường. 

“Tự tính thường trụ”: nghĩa là Thật tướng, Thể 
chăng sinh chăng diệt, không biến đổi, tuy nơi ba 
Thừa chứng hiểu khác nhau, nhưng luận về thể của 
trí thì không khác. 

Tiếp theo là phân ba - Nói chung về tính giác. 

ii: Đây là tính giác của tất cả hữu tình. 

Giải thích: Chắng riêng chư Phật và ba thừa, 
mà tât cả hữu tình chăng kê lớn nhỏ, đêu lây thật 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.trung 2 1383 


tướng bình đắng làm tính giác. 

Tiếp theo là phần ba - Dứt bỏ Tướng văn tự. 
Văn chia làm ba: I. 

Dứt bỏ tướng văn tự. 

#ni:: Nếu Bồ-tát không chấp trước văn tự, 
không lìa bỏ văn tự, không tướng văn tự, chăng 
phải không có văn tự. 

Giải thích: “Hoặc Bồ-tát": là nói người tu 
hành. “Không chấp trước văn tự": Dứt Như là 
chấp. "Không lìa văn tự": là không nên bác bỏ là 
không. "Không tướng văn tự”: là không nên trụ nơi 
tướng 

"Chắng phải không có tự": là lìa phân biệt, như 
văn tự mà tu mỗi một văn tự đều đặc trí thật tướng 
giải thoát. 

Đầu tiên là lia chấp có, tiếp đó là lìa bác bỏ 
không, tiếp nữa là không trụ tướng, sau cùng là 
thuận giải thoát. 

Tiếp đến là phân hai - Dứt bỏ tướng tu hành. 

Kinh: Thường tu như vậy, không thây tướng 
tu. Đó tức gọi là người tu văn tự mà có thế chứng 
đắc với chơn Tính Bát-nhã. 

Giải thích: Cầu đầu là đứt bỏ Tướng tu hành, 
hai câu tiếp là thuận theo văn mà tu, câu sau là đặc 
Tính Bát-nhã. 

Tiếp sau là phân ba - Kết luận: Tu Bát-nhã. 

⁄€rz/;: Đó là Bát-nhã Ba-la-mật đa. 
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Giải thức: Người có thê như trên, trí tùy thuận 
văn tự mà chứng Thật tướng. Đó tức gọi là đến bờ 
giác ngộ. 

Dưới đây là phần hai - kết về Hộ trì quả... 

Km: Đại vương! Bồ-tát Ma-ha-tát, Hộ trì quả 
Phật, Hộ hạnh Thập địa, Hộ hóa hữu tình là như 
thê. 

Giải thích: Đoạn văn này là kết về hai phẩm 
Quả, Nhân bên trên, hiển bày cái riêng, nương theo 
cái chung, làm sáng tỏ thù thăng này, không có tu 
tập điên đảo tức là hộ quốc. 

Tiếp theo là phần ba - Hỏi đáp về lý và sự. Văn 
chia làm năm phân: 1. Vua Ba-tư-nặc hỏi; 2. Thế 
Tôn tông đáp; 3. Trưng hỏi nguyên do; 4. Giải 
thích về một và nhiêu; 5. Kết luận: Chẳng phải một 
hai. Đây là phần một - Vua Ba-tư-nặc hỏi. 

⁄r/:: Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: Chơn Tính là 
một, hữu Tình phẩm loài căn hành thì vô lượng thì 
pháp Môn là một hay là vô lượng? 

Giải fhích: "Chơn tính là một”: nêu cái Lý đã 
chứng, chơn Như pháp Tính, Thể là một. 

Nói "hữu tình”: là chung cả các Thánh, phàm, 
tất cả Hữu tình. 

Nói "phẩm loại": là Ba Thừa trong Thánh, sáu 
CÕI trong phảàm. Vả lại, các loài trong cõi người đã 
là vô số, huống nữa là trong các cõi giới, thú khác, 
ai mà lường được. 
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Nói "căn hành”: có ba loại, căn thì có thượng, 
trung, hạ, hành thì có đốn, tiệm, lợi, độn khác nhau. 

Nói "vô lượng”: là chung cả bốn loại trên: l. 
Hữu tỉnh; 2. Phẩm loại; 3. Căn; 4. hành. Từ rộng 
đến hẹp đều là vô lượng là nêu lên số nhiều. 

"Pháp môn là một hay là vô lượng?” Là phát 
khởi hai câu hỏi. Pháp Bát-nhã mà Như Lai đã 
thuyết là như pháp môn Chơn Tính như, là một hay 
là như Hữu pháp môn tình, là vô lượng?. 

Tiếp đến là phân hai - Như lai tổng đáp. 

Kinh: Phật nói: Đại vương! pháp Môn chắng 
phải một, cũng chăng phải vô lượng. 

Giải thích: "Pháp môn chăng phải một”: Phật 
đối đúng căn, theo bệnh cho thuốc, chỉ một âm diễn 
thuyết, tùy theo loài, mỗi loài đều hiểu rõ cho nên 
chăng phải một. 

"Cũng chẳng phải vô lượng": Dạy bảo đúng 
bệnh, tuy nhiêu như số trần sa, theo lý đã chứng thì 
chăng phải là vô lượng. Lại lý Sở chứng căn cứ ở 
tâm hữu tỉnh, trong mỗi một môn đều đạt giải 
thoát, cho nên chắng phải một. Hữu tình cho đến 
cuối cùng thì không có hạnh gì là không tu, không 
có chướng gì là không hết, đạt đến vô thượng giác, 
quả Phật viên mãn nên, chắng phải vô lượng. 

Tiếp đến là phần ba - Nêu hỏi chung về nguyên 
do. 

Kính: Vì sao? 


1386 BỘ KINH SỞ 2 


Giái (thích: Vì nguyên do gì mà chẳng nhất 
định là một hay nhiêu?. 

Dưới đây là phần bốn - Giải thích riêng về một 
và nhiều. Văn chia làm hai phân: 1. Pháp một, 
nhiều; 2. Đề một, hai. 

Trong phân một lại có hai: 1. Pháp môn nhiều. 

#£m/; Do các hữu tình, sắc pháp, tâm pháp, 
tướng năm thủ uấn Ngã nhân, tri kiến, nhiêu loại 
căn hành, phâm loại vô biên nên pháp môn tùy 
thuận theo căn cũng có vô lượng. 

Giải thích: Nêu rõ chăng phải một. "Do các 
hữu tình": là tông nêu về loại. 

Nói "Sắc pháp": là có Sắc sai biệt trong Sắc 
giới. Nói “Tâm pháp”: là tâm khác nhau trong Ba 
CỐI. 

“Tướng năm thủ. uấn”: là hợp nói về Săc và tâm. 
"Thủ" nghĩa là: phiền não, chấp trước sinh tử, nên 
gọi là Thủ. Nói “Thủ uấn": Là uân từ thủ sinh nên 
gọi là Thủ uấn, theo từ nhân mà đặt tên, như gọi 
lửa, cỏ, lửa trầu. Hoặc là uân sinh ra thủ, nên gọi là 
Thủ uân, theo từ Quả mà đặt tên, như cây hoa quả. 
Hoặc là uân thuộc Thủ, nên gọi là Thủ uân, theo hệ 
thuộc mà đặt tên, như quan của đế vương. Sắc tâm 
thuộc ba cõi đều øọI1 là thủ uân. 

"Ngã Nhân tri kiến": là vọng đảo. 

"Nhiều loại căn hành, phẩm loại vô biên": Như 
trên đã rõ. "Pháp môn tùy thuận theo căn cũng có 
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vô lượng": Cho thuốc ứng: 

với bệnh, các giáo vô số, gọi là tùy căn cũng vô 
lượng. Tiếp theo là phần hai - Nêu chăng phải vô 
lượng. 

Kímh: Tính các pháp đó, chẳng phải tướng, 
chăng phải vô tướng mà chắng phải vô lượng. 

Giải fiíc/: Nêu rõ là một. “Tính Các pháp đó”: 
tức là Thật tính. Nói "chăng phải tướng": Là chắng 
phải mười tướng. 

"Phi vô tướng": do Trí chứng, cho nên chăng 
phải hoàn toàn không có như sừng thỏ. 

"Mà chăng phải vô lượng": Tùy thuận chứng 
tuy là nhiêu, nhưng lý giải thoát là một Tướng một 
VỊ, chẳng phải là vô lượng. 

Tiếp nữa là phần hai - đế một hai. Văn lại chia 
làm ba: 1. Thấy một hai. 

Kni:: Hoặc Bồ-tát tùy thuận các hữu tình mà 
thây là hai, đó tức là không thấy nghĩa của một, 
hai. 

Giải thích: "Hoặc Bồ-tát..." Nghĩa là: Hoặc 
Bồ-tát không thê dứt mất tướng, thấy là không có 
gì thấy, mà khởi phân biệt, thấy Thật tướng là một, 
thây hữu tình là nhiều, nên bảo là "hai". 

"Đó tức là không thấy nghĩa của một, hai": Tức 
chính là chấp giữ tướng, vọng thầy một, hai không 
thể hiểu, ngộ được. Chơn không trái VỚI tục, tủy 
thuận tu chứng nhiễu, môn giải thoát nhiều, Tục 
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không trái với chơn, Thê của Thật tướng là một, 
vạn hạnh quy về một, đó là nghĩa của một, hai của 
chơn, Tục. 

Tiếp theo là phần hai - Giải thích về Thăng 
nghĩa đề. 

ni: Mới biết một hai, mà chắng một chắng 
hai, tức là Thắng nghĩa đề. 

Giải thích: "Mới biết một hai": Là hiểu rõ một 
và hai nói trên. "Chắng phải một chăng phải hai": 
Là hiểu rõ về Chơn chăng phải 

là một nhất định, hiểu rõ tục chẳng phải là thọ 
nhận hai. Tỏ ngộ như trên tức là Thăng nghĩa để 
không phân biệt. 

Sau đây là phần ba - Giải thích Thể tục đề. 

Kính: Chấp giữ một hai, hoặc có hoặc không, 
tức Thê tục đề. 

Giải thích: "Chấp giữ một, hai”: GIữ lây 
tướng, chấp trước, thây một nhất định là một, thấy 
hai nhất định là hai. 

“Hoặc có hoặc không”: Chấp tục nhất định có 
chấp Thắng nghĩa nhất định là không đây đều là 
vọng tình thế tục đề. 

Dưới đây là phần năm: Kết, chẳng phải một 
chăng phải hai. 

#in:: Do đó pháp môn chăng phải một chắng 
haI. 

Giải thích: "Do đó,...": Có thê dùng tâm rỗng 
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lặng mà dung hòa diệu chỉ ấy. Do đó, pháp môn 
chăng phải một chắng phải hai, phá hữu tình chấp 
từ ba môn Môn trên, cảnh Trí văn tự và pháp Môn, 
do nương theo nói Nghe, như văn tự mà tu, ngộ tỏ 
pháp Môn là chăng một chẳng hai, từ cạn đến sâu, 
nói về hai đề. 

Từ đây là phân hai- Phật đồng thuyết, trong đó 
chia làm ba phân: 

1. Phật đồng thuyết; 2. Công đức nhiêu; 3. Thọ 
trì thù thăng, Nơi phân một. Văn chia làm hai phân: 
1. Nêu Phật đồng thuyết. 

Kni:: Đại vương! tất cả chư Phật thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật đa, Ta nay thuyết Bát-nhã Ba-la-mật 
Đa, không hai không khác. 

Giải thích: Là hiển bày sự cùng thuyết như 
nhau. Tiếp theo là phân hai- Thọ Trì... 

/#ázi:: Đại chúng các ông, thọ trì pc tụng, như 
thuyết tu hành, tức là thọ trì pháp của chư Phật. 

Giải fhích: |. Thọ trì; 2. Đọc; 3. Tụng; 4. Thực 
hành như thuyết. Đó là bốn pháp hành, tức là thọ 
trì tật cả các pháp của chư Phật đã thuyết giảng 
chăng phải là pháp chỉ riêng một mình đức Thê 
Tôn thuyết. 

Từ đây là phân hai - Công đức nhiêu. Văn chia 
làm ba phân. I.Nêôu công đức nhiêu; 2. Nhiều Phật 
cùng thuyết; 3. Ít so với nhiều. Đây là phần một - 
Nêu công đức nhiêu. 
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#€z/:: Đại vương! Bát-nhã Ba-la-mật-đa này 
công đức vô lượng. 

Giải fhích: “"Bát-nhã...": Năng thuyên và sở 
thuyên đều gồm trong cả bộ này, gọi chung là Bát- 
nhã. Lại không chỉ vậy, vô sô giáo pháp đêu gọi là 
Bát-nhã. 

_ "Công đức vô lượng”: Công đức của Báảt-nhã 
giống như hư không, không thê lường được. 

Tiếp theo là phần hai - Nhiều Phật cùng thuyết, 
văn lại chia làm hai: 1. Nhiều chủ thể thuyết. 

Kinh: Nếu. có chư Phật nhiêu như số cát nơi 
sông Hằng, mỗi một vị Phật â Ấy, giáo hóa vô lượng 
hữu tình không thê nói hết, môi một hữu tình đó 
điều đắc thành Phật, chư Phật â ấy. . lại piáo hóa vô 
lượng hữu tình không thê nói hết, cũng đều thành 
Phật. 

G147 fúci:: Đoạn văn trên là ba lớp dùng dụ 
mà nói, toàn bộ số lượng chư Phật thì chỉ có Phật 
mới biết được, là hiển bày nhiều Chủ thê thuyết 
giảng. 

Tiếp đến là phần hai - Nhiều đối tượng được 
thuyết. 

#„ii: Bát-nhã Ba-la-mật đa do số chư Phật ấy 
thuyết giảng có vô lượng Na-du-đa ức kệ, không 
thê tính kế nói không thê nào hết. 

Giải thích: "Bát-nhã,...": mỗi vị Phật đều 
thuyết Bát-nhã. "Có vô lượng.." nhiều đối tượng 
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được thuyết. 

Kế tiếp là phần ba - Lây { SO với nhiêu. 

ri: Ở trong những kệ ấy lây một kệ chia làm 
ngàn phân, lại từ trong ngàn phần đó mà thuyết một 
phân câu nghĩa thì công đức đã vô cùng tận, huông 
nữa là tất cả công đức của vô lượng câu nghĩa như 
vậy. 

Giải thích: "Ö trong..." là lây một kệ chia làm 
ngàn phân. "Lại từ...": là nói thuyết một phân đã là 
vô cùng, tận. 

"Huống nữa là...”: : Nhiêu Phật thuyết vô lượng 
câu nghĩa, thì tất cả công đức đó khó mà lường nÔI. 

Dưới đây là phân ba - Thọ trì thù thắng. Văn 
chia làm hai phân: 1, 

Thọ trì thù thắng: 2. Sẽ đắc Bồ-đề. 

Phần một lại chia làm hai: 1. Thọ trì thù thăng. 

Kính: Nếu người có thê khởi một niệm tịnh tín 
thì người Ấy, tức siêu vượt trăm kiếp, ngàn kiếp, 
trăm ngàn kiếp sinh tử khô nạn. 

Gzä¡ fíc: Nêu rõ một Niệm tin đã vượt qua 
nhiều kiếp khổ. Tiếp theo là phần hai - Ngang đồng 
chư Phật. 

Kính: Huông nữa là biên chép, thọ trì, đọc 
tụng, VÌ người giải nói, công đức đạt được so VỚI 
tật cả chư Phật ở mười phương đêu ngang băng 
không khác. 

Giải thích: "Huống nữa...": Là nói về thọ trì, 
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giải nói là thù Thăng. 

Tiếp nữa là phần hai - Sẽ đắc Bồ-đề. 

Ki: Nên biết người đó, được chư Phật hộ 
niệm, không bao lâu sẽ thành tựu đạo quả Bồ-đề 
vô thượng. 

Gi2¡ fiíc:: “Chư Phật hộ niệm”: là hiển bảy 
pháp thù thắng, sẽ đắc Bồ-đề pháp lực tu hành. 

Dưới đây là phân ba - Nghe pháp được ích. 

Kni:: Khi thuyết giảng pháp này, có mười ức 
người, đắc ba không nhãn, trăm vạn ức người, đắc 
đại không nhẫn, vô lượng Bồ-tát, đắc trụ Địa thứ 
mười. 

G/2¡ fíc: Theo Bản ký thì một là: Đắc ba 
không, tức vị ba Hiên, ba giả không. Hai là đặc Đại 
không, tức là Địa thứ nhất. Ba là đăc ĐỊa thứ mười. 
Tùy theo Địa tăng tiễn, đều được ích lợi. 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ 
QUYÊN HẠ 
PHẢN 1 
Phẩm THỨ NĂM: HỘ QUỐC 

G12 fi(cñ: Đoạn văn lớn thứ hai gôm ba phẩm 
sau, nói về ngoại Hộ: (Hộ trì bên ngoài) Phẩm Hộ 
quốc nói VỆ ngoại hộ, phẩm Bất Tư Nghị nói vê 
đức thù thăng, phẩm Phụng Trì nói về Người 
phụng trì dứt trừ các tai nạn. Trước nói ngoại hộ, 
các Vua thành tâm, bày pháp khiến tuân, hiện lực 
khó lường, nương giữ đủ đức, trong sảng ngoài 
trong, do vậy mà có ba phẩm sau này. 

Nói về ý tiếp nối: Theo Bản ký nói: Quốc độ có 
hai. Một là Thế gian: Cõi nước của Nhị thừa, phàm 
phu. Hai là xuất thế gian: cõi nước từ Tín cho đến 
Địa thứ mười. GIặc có hai loại: I. CGIặc cướp ở bên 
ngoài; 

2. Giặc phiền não ở bên trong. Hộ có hai loại: 
I. Quỷ thân; 2. Trí Tuệ. Trong và Ngoại đều là 
Phật, Bồ-tát hộ. Đã nói về Nội Hộ, nay nói về 
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Ngoại Hộ, để thỏa mãn nguyện vọng của các vị vua 
nên có phẩm này. 

Giải thích về tên phẩm: Phân trên đã giải thích 
tên chung, còn đây là hiệu riêng: Ấn tuệ øọI là 
Nhân, tự tại gọi là vương. Che chở gọi là Hộ. Lãnh 
thổ gọi là quốc, đã giải thích đầy đủ ở phân trên. 

Nghĩa của Hộ lược dùng bốn môn đề nêu rõ. 

1. Người là chủ thê Hộ: Chư Phật, Bồ-tát xem 
chúng sinh như con, như tình thương của người 
mẹ. Kinh Duy-ma nói: Như Bồ-tát nghĩa là không 
lia bỏ đại từ, không xả bỏ đại Bi, phát tâm Nhất- 
thiết-trí sâu xa cầu không hề quên sót, giáo hóa 
chúng sanh không bao giờ mệt chán. Lại nữa, chư 
Bỏ-tát hiện nhiêu loại thân, tùy niệm mà ứng. Như 
Bồ- tát Quán âm... tức là Hộ. Lại nữa, chư Vương 
dùng nhân tuệ từ b1 nuôi dưỡng muôn dân làm tâm, 
trăm quan đại thân phụng thừa pháp cũng là hộ. 
Hỏi: Nêu vậy thì tự Hộ, cân gì kinh này nói. Đáp: 
Thê gian và xuất thế gian, khác nhau là ở chỗ đó. 

2. Pháp là sở hộ: Không có pháp nào hơn Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. Tín thọ đọc tụng, y giáo tu hành, 
thiên, long ngâm hộ vệ, còn đắc được thành Phật 
huống hô là bảy nạn, chăng thể diệt trừ được sao `? 
Như vương pháp, là đạo thuộc văn và võ, có quyên 
thưởng phạt, tiên thiện diệt ác. Đây là gốc của việc 
hóa độ. 

Cho nên kinh Kim Quang Minh, quyên thứ 
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tám, kệ viết: 

Quốc nhân tạo nghiệp ác Vua bỏ không cắm 
chế Ấy chẳng thuận chánh lý Trị đuôi phải như 
pháp. Nếu thây ác không ngăn Phi pháp liên tăng 
trưởng 

Bèn khiến trong vương quốc Gian trá ngày 
càng tăng 

Bị nước địch xâm chiếm Phá hoại quốc độ đó. 

Do nhờ chánh lịnh của quốc gia, cũng là Hộ 
pháp. 

3. Tâm của chủ thể Hộ: Vô duyên, từ của Phật 
và bi của Bô-tát, ứng với niệm như tiêng và vang, 
không nói ra mà vẫn biết tức là tâm Hộ. Nếu các 
vua, quan, thường dùng chánh trực, không tham 
sân s1, y văn phụng pháp, cũng là tâm Hộ, nên Luận 
Chánh lý nói: Do người thời đó tham lam, không 
bình đẳng, thiên long giận trách, không giáng mưa 
ngọt, nên bị đói kém. Lại người thời đó, không tâm 
bình đăng, phi nhân tạo độc, bệnh dịch khó cứu. 
Lại người thời đó, không bình đăng, tham, sân độc 
tăng thượng, nên có chiến tranh, tàn hại lẫn nhau. 
Do tham sân si, tích chứa bên trong, ba tai họa Dảy 
diệu, (sao) tai biên ở ngoải. Nội tâm bất bình, muôn 
cầu ngoại hộ, nước sôi muốn đông thành băng thật 
khó lắm thay! Không tham sân si, theo hóa như 
dòng chảy, đó chính là ý nghĩa ngoại hộ ở trong 
kinh này. 
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4. Sự của sở hộ: Trang hoàng đạo tràng, nghe 

ly trì đọc, hiểu dưỡng cung kính, vua quan chánh 
.. phân sau nói đủ, đến văn sẽ rõ. 

".. thích văn kinh: Văn chia làm ba đoạn: 1. 
Chính nói hộ quốc; 

2. Dẫn việc hộ quốc xưa; 3. Nghe pháp được 
ích. Phần nói về hộ quôc, văn có hai: 

- Nói pháp hộ quôc. 

- Nói trừ taI nạn. 

Phần một chia ba: 

- Nói pháp hộ quốc. 

- Trang hoàng đạo tràng. 

- Nói về nói nghe. 

Phần nêu pháp hộ quốc văn lại chia ba: 1. Nói 
về hộ quốc. Nghĩa đó là gì? 

Kinj;: Bây giờ, đức Thế Tôn bảo Vua Ba-tư- 
nặc...:' Các Đại Quốc vương! Hãy lắng nghe: Hãy 
lắng nghe! Ta vì các ông thuyết giảng về pháp hộ 
quôc. 

Giải thích: Đáp điều nguyện trước. Nếu không 
lắng nghe, nghe rôi quên mất, nên bảo nghe kỹ. 
Dưới đây là phân hai - Nói về thời Hộ quốc. Nghĩa 
đó là sao? 

Kinh: Tất cả cõi nước, nếu khi sắp loạn, có các 
tai nạn, giặc đến phá hoại. 

Giải thích: "Tất cả cõi nước": là mười sáu 
nước, đối với các vua mà nói "tất cả". Lại không 
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chỉ vậy, các nước lớn nhỏ ở châu thiệm Bộ tùy theo 
tiếp nhận giáo đủ khắp tức là "tất cả". 

Nêu giáo pháp đủ khắp nên nói là «tất cả", thì 
người ba châu, giáo pháp cũng có đến nơi tức cũng 
gọi là "tất cả". Thiên cung, long cung, giáo pháp 
cũng có đến cũng gọi là tất cả. Như thế không mât 
tâm từ vô hạn, các nơi kia cùng nghe các giáo ặt đủ 
khắp, hoặc là hiện nay, hoặc là sau này, chỗ giáo 
pháp hiện đủ khắp đêu là tất cả. Nếu không phải 
vậy, nước lớn Đại Đường chăng lẽ không hột. 

"Nếu khi sắp loạn": là nêu về thời gian hộ. 
Cảnh nước thanh bình là được thường hộ. Nếu có 
tai nạn là nêu lúc cầu hộ. 

"Có các tai nạn": Tai là tam tai. Như trên đã dẫn 
luận Chánh lý nói; Tai họa chiến tranh, dịch bệnh 
đói khát. Nạn là bảy nạn, đoạn sau sẽ rõ. 

"Giặc đến phá hoại”: là tướng của nạn. 

Tiếp theo là phần ba, nói về thọ trì kinh. Nghĩa 
đó là gì? 

#izi:: Chư vương các ông, phải nên thọ trì đọc 
tụng Bát-nhã Ba- la-mật-đa này. 

Giải fíc¡: Bảo các vị vua, chính mình thọ trì 
hoặc đọc hoặc tụng, là thực hành ba pháp. Nêu 
thường trì tụng, nạn sẽ không sinh. Nêu có nạn 
sinh, khuyên bảo trì đọc. Như kinh Niết-bàn quyên 
hai mươi nói: tâm của cha mẹ, chăng phải là không 
bình đăng, nhưng đối với con bị bệnh, tâm tức lo 
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nhiêu. Do đó, khuyên thọ trì kinh để trừ nạn. 

Tiếp đến là phân hai: Trang nghiêm đạo tràng 
văn chia ba: l. Trang nghiêm đạo tràng. 

#ázi:: Trang nghiêm đạo tràng, đặt trắm tượng 
Phật, trắm tượng Bồ-tát, trăm tòa Sư tử, mời trăm 
pháp sư, giải nói kinh TâY. 

Giải thích: Câu đầu là nêu chung, các câu tiệp 
theo như văn đã rõ khiến trong kinh này, hơi giống 
các lời ở kinh khác. Như kinh Kim Quang Minh, 
quyền sáu, phẩm Hộ quốc nói: "Lúc ây, Tứ thiên 
Vương bạch Phật: Thế Tôn! Ở đời vị lai, nếu có vua 
người vì hộ tự thân, hậu phi, Vương tử, ở quốc độ 
mình khiến không có các sự việc oán địch, ưu não, 
tai ách. Bạch đức Thế Tôn! Vua người như vậy 
không nên phóng dật, khiến tâm tán thán loạn, 
trước phải tạo sự trang nghiêm đẹp đẽ nơi các cung 
thât chỗ vua yêu trọng. Những chốn ra vào nước 
thơm rảy đất, rải những danh hoa, đặt pháp tòa Sư 
tử thù thăng, dùng các thứ châu báu để trang hoàng, 
Cho đến đoạn sau: Khi â ây vua người, phải mặc áo 
sạch, thuân khiết, và trang sức bằng những loại anh 
lạc, tự mang lọng trắng... dùng hương hoa đủ cả 
sự cung kính, tạo sự an lành. 

Với những điêu trên, so với ở đây là đủ nghĩa. 
Tiếp sau là phân hai - Hương hoa cúng dường. 

Kinh: Ở trước các tòa thắp nhiều loại đèn, đốt 
những loại hương, rải các tạp hoa, cúng dường 
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rộng lớn. 

Giải thích: Trước mỗi một tòa, trang sức đây 
đủ. Tiếp đến là phân ba - Một trăm lẻ một sự cúng 
dường. 

Kímmh: Y phục, thức ăn uống, đỗ năm thuốc 
thang, phòng xá, giường ghế, tất cả vật dụng cúng 
dường. 

Giải thích: Mỗi một sự cúng dường là biểu thị 
cho sự kính trọng. Sau đây là phân ba - Nói về việc 
nói nghe. Văn chia làm ba phân: 1. Hai thời giải 
thuyết. 

Km: Mỗi ngày hai thời, giảng đọc kinh này. 

Giải flðíc: Như văn đã rõ. Dưới đây là phần 
hai - Vua tôi nghe nhận. 

Kinh: Nếu vương, đại thần, Tỳ-khưu, Tỳ-khưu 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, nghe nhận đọc tụng. 

Giải thích: Quốc vương, đại thân, trên hành 
dưới hóa, bốn chúng nghe nhận, thảy đều thành 
thiện, tức là tự hộ. Kinh Kim Quang Minh lại nói: 
Bây giờ vua đó, phải tắm sạch sẽ, dùng hương xoa 
thân, mặc áo sạch mới, ngôi ghế nhỏ thâp, không 
sinh cao ngạo, xả ngôi tự tại, lia những kiêu mạn, 
đoan tâm chánh niệm, nghe Kinh vương này. 

Những điều đó so với kinh này, đều là nói về 
sự kính trọng. Tiếp theo là phần ba: Như thuyết tu 
hành. 

Kinj›: Như pháp tu hành, tai nạn liền diệt. 


1400 BỘ KINH SỞ 2 


G127 fícñ: “Như pháp tu hành”: Nương theo 
lý và sự trên, phải thực hành như lời đã dạy, uống 
thuốc thì bệnh lành, lý ắt phải vậy. Đến đây tức sự 
mà kế chuyện: Tháng Tư năm ngoái, nội dịch kinh 
xong, tôi sau hết lòng nơi đạo, trì đọc nghe văn, kịp 
đến tháng chín, bày trăm tòa để xuất giảng kinh, 
mưa thu tạnh ráo, mây kéo đây trời, từ giờ mão đến 
ø1ờ thân, bỗng nhiên vạn biến, có vị dáng dấp như 
Tướng quôc cùng với trăm quan, lính ngựa tràn cả 
thành ngoài, chen lắn nhìn xem, có người thì lễ bái, 

có người thì nhảy nhót vui mừng, nước mắt như 
mưa. Ngày mùng hai thắng đó, Vua ơn ban sắc: 
“Sư đã lâu vụn trông mâm trí, cao treo gương tâm, 
khai tạng mật của pháp vương, diễn lời huyền của 
kim khẩu. Ba đời lưu truyền, bốn loài mong nhờ, 
mà đạo thì hợp với chơn Thánh, lý thì khế VỚI tTỜI, 
người, mưa dâm lại tạnh, mây lành đây sắc, lực của 
cảm thông, trong triều ngoài nội cùng vui, lời vụng 
tuyên dương, để tăng thành kính." 

Hạ tuần tháng đó, Tây Nhung, Bắc Địch đem 
quân vây thành, không cân xuất quân chống cự, 
giặc tự sợ hãi mà tan rã. Nếu chăng phải minh chúa 
chí tín, đại thần tận tiết, trên hành dưới hóa, sắm 
động mây hành, đạo tục tính thành, thì ai có thế 
hưng lên ở đây, pháp thiện rõ ràng, chăng hề hư 
dối!. 

Từ đây là phân hai - Trừ tai nạn. Trong đó chia 
làm hai: I. Trừ tai nạn; 2. Xứng với mong cầu. 
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Trong phân một văn chia làm hai: 

- Các ta1 nạn. 

- Tai nạn diệt. 

Trong phân nêu các tai nạn văn lại chia làm ba: 

- Quỷ thân hộ. 

- Nói về chết chóc. 

- Liệt kê các ta1 nạn. 

Đây là phần một - Quỷ thân hộ. 

Kinh: Đại vương: Trong các cõi nước, các vô 
lượng qui thân, môi môi quỉ thân lại có vô lượng 
quyên thuộc. Nêu họ nghe kinh này thì sẽ hộ vệ 
quôc độ của ông. 

Giải thích: Vô lượng qui thần ở trong các 
nƯỚC, mỗi vị đều có quyên thuộc nghe kinh mà hộ 
quốc. Như kinh Kim Quang Minh quyền tám nói: 
Đại tướng Dược xoa tăng thận nhĩ đa cùng với hai 
mươi tám Bộ chư thần Dược xoa bạch: Thế Tôn! 
Nếu đời hiện tại và đời vị lai, những chỗ đang được 
tuyên dương lưu bố, như ở thành ấp, xóm làng đầm 
rừng rú, hoặc cung điện vua, hoặc chỗ ở của Tăng, 
chúng con và chư thần đều đến chỗ đó, mỗi tự ân 
hình, tùy xứ ủng hộ Sư thuyết pháp kia, khiến lìa 
suy não, thường nhận an lạc... ngôn từ nói xong, 
đầy đủ trang nghiêm, còn khiến tinh khí theo lỗ 
chân lông nhập vào. Thân lực sung túc, uy quang 
mạnh mẽ, trí sáng khó lường, đều được thành tựu 
và người nghe pháp là nam hay nữ, thọ trì cúng 
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dường, chúng con sẽ thâu nhận khiến không bị tai 
nạn. Cho đến thường gặp chư Phật, mau chóng đạt 
đạo quả chánh đẳng Bô-đề vô thượng. 

Sau đây là phần hai: Nói về chết chóc. Trong 
đó có hai phân: 1. 

Nói về chết chóc. 

Kn/: Nếu đất nước sắp loạn, qui thần loạn 
trước, vì qui thân loạn thì vạn người loạn, thường 
có giặc giã nồi lên trăm họ chết chóc. 

Giải thích: Do qui thần loạn, tiếp theo mới vạn 
người loạn, trăm họ chết chóc. 

Tiếp theo là phần hai - Vua tôi tranh chấp. 

Kính: Quốc vương, Thái tử, vương tử, trăm 
quan, thị phi với nhau. 

Giải thích: Trên bất hòa. Tiếp đến là phần ba 
- Các fta1 nạn. 

Kinh: Trời đất biên quái. Mặt trời, mặt trăng, 
các sao mất thời, mất sáng, lửa lớn, nước lớn, gió 
TỪ. ¿: 

Giải thích: "Trời đất biến quái Các hiện 
tượng trên trời biến đổi, đất có yêu quái, đó là tỏ 
chung. 

Nói "Mặt trời, mặt trăng”: Như trong phân sau 
kinh nói tức là nạn thứ nhất. 

"Các sao”: tức là nạn thứ hai. 

"Mất thời mất sáng": Tức là hai nạn trên mất 
thời, mất độ sáng "Lửa lớn": là Nạn thứ ba 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.hạ 1 1403 


"Nước lớn”: là nạn thứ tư 

“G1ó to”: là nạn thứ năm. Nạn thứ sau là kháng 
dương (phần dương thái quá). Nạn thứ bảy là giặc 
đến, đến đoạn sau sẽ rõ. 

Vì sao các Quý thần ấy loạn trước, rồi trăm họ 
chết chóc, vua tôi bất hòa, bảy nạn đều khởi, như 
phân sau kinh nói: Do tất cả dân chúng của các 
nước lớn nhỏ ở châu Thiệm Bộ, bất hiếu với cha 
mẹ, không kính sư trưởng, Sa môn, Bả-la-môn, 
Quốc vương đại thần không hành chánh pháp, do 
các ác kia mà có những nạn ây dây khởi. Đó là 
nhân của Nạn, đến phân sau sẽ TỐ. 

Sau đây là phần hai - Nói về tai nạn diệt. 

Kinl:: Các nạn ấy dây khởi, đều nên thọ trì, 
giảng nói Bát-nhã Ba-la-mật này. 

Giải thích: “Các nạn dây khởi": Mỗi một nạn 
khởi, đều cần phải giảng đọc, như thuyết tu hành, 
tức là lương dược (thuộc hay). 

Dưới đây là phần một - Xứng với điều cầu 
mong. 

j:: Nếu ở kinh này, thọ trì, đọc tụng, tật cả 
mọi điều mong: quan VỊ, giảu có, con cái, tuệ giải, 
đi lại, tùy ý, quả báo nơi cõi người, Trời đều được 
đây đủ. 

Giải thích: "Tất cả mọi điều mong”: là nêu 
chung. Trong đó có bảy điều: 1. Cầu quan vị thì 
được ngôi vị vinh hiển; 2. Cầu giàu có thì được 
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phước lợi; 3. Cầu sinh con trai, con gái thì đều 
được; 4. Câu Tuệ giải thì được tr1 kiến Thế Ø1an và 
xuất thế gian thù thăng; 5. ĐI lại, là cầu vãng lai, 
đi bộ hay cỡi ngựa đều được an ồn, bình an; 6. Quả 
báo trong cõi Người; 7. Quả báo trong CỐI TTỜI. 
Những điều trên đều do oai lực của việc thọ trì đọc 
tụng kinh nên những điều mong nguyện đều được 
thỏa mãn. Như kinh Bảo Vân nói: Ví như cây thuốc 
tên là Thiện kiến, nếu có chúng sanh được gốc 
thân, cảnh, lá, hoa, quả của nó, hoặc thây sắc, ngửi 
mùi thơm, nếm vị, tiếp chạm, trong mười thứ đó, 
tùy thứ đạt được, bệnh đều trừ lành. Do đó, ở trong 
mười pháp thực hành của kinh, tùy theo sự trì đọc, 
những mong nguyện thuộc thế gian và xuất thế 
gian đều được thỏa mãn. 

Tiếp theo là phần hai - Giải thoát ách nạn. 

Kini:: Dịch bệnh, ách nạn, liền được trừ yên, 
gông cùm xiêng xích, trói buộc thân này, đều được 
giải thoát. 

Giái thích: Hai câu trên là nói về ách nạn được 
trừ, ba câu dưới là nói kẻ bị trói buộc thì được giải 
thoát. 

Tiếp theo là phân ba - Các tội diệt 

Kímmh: Phá bốn ĐIỚI trọng, tạo năm tội nghịch 
và hủy các giới cấm, vô lượng lỗi lầm đều được 
tiêu diệt. 

Giải thíci:: "Phá bôn giới trọng": là dâm, trộm, 
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giết, vọng ngữ là giới trọng về tính. 

"Tạo năm tội nghịch”: Như luận Câu Xá, quyền 
18 nói: là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa 
hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu. Trong năm tội 
đó, bốn thuộc về thân, một thuộc về ngữ. 

"Và hủy các giới”: Đó là các giới như Tàn... 

Giới Biệt giải thoát thì mỗi giới đều có chi 
nhân. Luật nghi thì có tám. "Thế" thì chỉ có bốn, 
theo duyên đủ hay thiêu, nghĩa như thường hiểu 
nhưng thê của chúng là: Hữu Tông thì vô biêu sắc, 
Thành thật thì bất tương ưng. Nay Tông Đại Thừa 
thì theo tư nguyện chủng mà giả lập làm Thẻ, 
không tùy tâm giới, bốn tâm ba Tính đêu được hiện 
tiền. Xả duyên khác nhau là: Hữu Tông thì xả năm 
duyên. Như Luận Câu Xá quyền mười lăm tụng: 
"Xá Biệt giải điêu phục, do cô xả mệnh chung, Và 
nhị hình cùng sinh, đoạn thiện căn hết đêm.". Tông 
K¡nh Bộ thì gia thêm phạm trọng. Pháp Mật Tông 
thì thêm pháp diệt duyên xả khác nhau. Luận Du- 
già quyên năm mươi ba nói xả có năm duyên: Xả 
Học xứ phạm căn bản tội, vì nhị hình sinh mà thiện 
căn đoạn, xả đồng phân, xả Tỳ-khưu luật nghi. Nếu 
chánh pháp hủy hoại, chánh pháp chìm ân, tuy 
không thọ mới nhưng giới cũ không xả, cho nên 
đặc giới chưa xả. Thân có luật nghi mà gặp duyên 
hủy phạm, gọI là hủy các giới. Nêu không có duyên 
sám hối riêng, (biệt sám) chắc chăn bị đọa Địa 
ngục như đã phân biệt thông thường. Như duyên 
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sám hối, theo Đại thừa giác như kinh tạo tượng 
thuyết, do tạo kinh tượng, chỉ chịu nghiệp ít ở ba 
đường ác nhưng mau ra khỏi, mà không chịu khô. 
Lại nữa, kinh Quán vô Lượng Thọ nói: Người có 
năm tội nghịch cũng sinh lây phương. Lại nữa, 
kinh Niết- bàn quyên hai mươi nói: Vua A-xà- thế 
phát tâm Bồ- đề, không vào địa ngục. Chi tiết tán 
thán rộng về tâm Bôồ-đề như kinh đó đã nói. Lại 
nữa, kinh Đại Phương Đắng, Đà-la-m quyền một 
nói: Nếu phạm hai mươi bốn giới của Bồ- tát, nếu 
phạm môi một giới của T-khưu... nhất tâm sám 
hối, nếu không sinh trở lại, thì không có việc ấy. 
Nay ở đây kinh này nói: vô lượng tội lỗi đều được 
tiêu diệt. Tức do nghe kinh thọ trì đọc tụng, tội đều 
diệt. 

Dưới đây là phân hai - Dẫn chuyện hộ quốc 
thuở xưa. 

Trong đó chia làm hai phân: 1. Dẫn chuyện hộ 
quôc thời xưa; 2. 

Kết. Khuyên thọ trì. 

Trong phần một: Văn chia làm ba. 1. Chuyện 
Thiên VƯƠng thời xưa; 2. Nhân vương thời xưa; 3. 
Liệt kê vê các vua. 

Trong phần Thiên vương, văn lại chia làm ba: 
1. Vua Đảnh Sinh. 

#mji: Đại vương! Thời quá khứ xa xưa, Thích 
Đề Hoàn Nhân bị vua Đảnh sinh thông lãnh bốn 
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quân chúng lên cung trời muốn diệt đề Thích. 

Giải thích: "Lãnh bỗn quân chúng": là voi, 
ngựa, xe, bộ binh. Nhân duyên này như đã thuyết 
trong phẩm Đảnh vương, kinh Hiền Ngu và quyền 
mười hai của kinh Niết-bàn. 

Tiếp theo là phần hai - Đế Thích phụng pháp. 

Ki: Bẫấy giờ, Thiên chủ kia y theo giáo pháp 
của chư Phật thời quá khứ, bày trăm tòa cao, mời 
trăm pháp sư, giảng đọc kinh Bát-nhã Ba-la-mật. 

Giải thích: Nói về y theo pháp. Tiếp đến là 
phân ba - Thiên chúng an lạc. 

Kim: Vua Đảnh Sinh liên thôi lui; Thiên 
chúng an lạc 

Giải (hí(ci›: Là kết nêu an lạc. Tiếp đến là phần 
hai. Vua cõi người thời xưa. Trong đó chia làm ba: 
1. Vua Ban Túc; 2. Vua Phố Minh; 3. Nghe pháp 
được tỏ ngộ. 

Phần một: Vua Ban túc, văn chia làm hai: I1. 
Vua Ban Túc; 2. 

Được ngàn vua. Văn phân một lại chia làm ba: 
1. Vua Ban Túc. 

#i/;: Đại vương! Thời xa xưa, vua nước Thiên 
La có một Thái tử, tên là Ban Túc. 

Giải thíci:: Tiếng Phạm gọi là Đề Bà La, tiếng 
Hoa gọi là Thiên La. "Ban Túc": Vì chân có nhiêu 
đốm, nên tên là Ban Túc. Như kinh Hiên Ngu và 
luận Trí Độ đã kể chuyện đó. 
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Tiếp sau là phân hai - Tà sư Quán đảnh. 

ái: Khi lên ngôi vua, có ngoại đạo sư tên là 
Thiện Thí, hành pháp quán đảnh cho vua. 

Giải (h(c: Như văn dễ hiểu. Dưới đây là phần 
ba - Thọ giáo tế trời. 

#£z/; Bèn bảo Ban Túc lây ngàn đầu vua, để 
tế nơi mộ Thiên Thân Ma Ha Ca La Đại Hắc. 

G127 ức: Nói "giữa mộ”: là trụ xứ của Thiên 
thần Đại Hắc, Ma Ha Ca La. Ma Ha: tiếng Hoa 
dịch là Đại. Ca la là Hắc Thiên, Từ ngữ trước là 
tiếng Phạm, từ ngữ sau là tiếng Hoa. Thiên Thân 
Đại Hắc là vị Thân chiến đâu. Nếu lễ bái vị thần 
đó thì tăng thêm oali đức, do vậy nên cúng tế. Vì 
sao biết? Trong Tam tạng, dẫn thêm về các sách 
khác nói; Kinh Không Tước Vương nêu rõ: phía 
Đông đô thành nước Ô Thi ni có một khu rừng tên 
là Xa-ma-xa-na, tiếng Hoa gọi là Thị Lâm, rừng đó 
rộng một do tuần, có Thiên Thân Đại Hắc, là thân 
biên hóa của Ma-hê-thủ-la cùng với vô lượng 
quyến thuộc của các qui thân, thường du hành 
trong rừng vào ban đêm, có đại thân lực, nhiều đồ 
quý báu, có thuốc tàng hình, có thuốc sông lâu, du 
hành Day trên không, trao đôi các thứ thuốc ảo 
thuật với loài người. Lấy máu thịt người sông, giao 
ƯỚC trƯỚC về cân lượng máu để đối lấy những thứ 
thuốc. Nếu ai muốn đến lây thuốc đổi máu thì trước 
tiên phải dùng Đà-la-ni đề gia trì thân mình, sau đó 
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mới đến trao đôi. Nếu không có Đà-la-ni gia trì, 
những qui thần kia sẽ tự tảng hình, trộm quá cân 
lượng, máu huyết của người đó, cảng lây càng mất 
nhiêu, không đúng VỚI SỰ g1aO ước trước, cho đến 
lúc lấy hết máu của người đó, cân lượng không 
đúng thì thuốc cũng không lây được. Nếu có Đà- 
la-m gia trì thì đôi được bảo bối và các loại thuốc, 
làm gì tùy ý đêu được thành tựu. Nêu cúng tế cho 
những thân đó thì dùng máu người, khiến Thần có 
đại lực gia hộ cho người sự dũng mãnh và các pháp 
chiến đấu, được thăng. Do đó, Thần Đại Hắc tức 
chính là thần chiến đâu. Như kinh Hiền Neu nói là 
cúng tế La sát. Kinh Phố Minh Vương nói là lấy 
trăm vị vua để cúng tế Thọ Thần. Kinh Sư Tử Đoạn 
Nhục thì nói là để cúng tế Sơn thần. 

Sau đây là phần hai. Bắt được ngàn vị vua. 
Trong đó chia làm hai: 

1. Bắt được những vị vua. 

K/:: Từ khi lên ngôi vua, đã bắt được chín 
trăm chín mươi chín vua. 

G12 fíc: Ban Túc lên ngôi vua, nhờ oal lực 
hiện có nên bắt được các vị vua gân đủ số ấy. Tiếp 
đến là phần hai - Bắt được vua Phố Minh. 

Kjni:: Chỉ thiêu một vua, bèn đi vạn dặm về 
phương Bắc, bắt được một vua tên là Phô Minh. 

Giải thích: Nói rõ về bắt được vua. Dưới đây 
là phần hai - Nói về vua Phố Minh. Trong đó chia 
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làm hai phân: 1. Phần kiến lập bằng văn xuôi; 2. 
Phần thuyết pháp băng kệ. 

Trong phân văn xuôi lại chia làm bốn: 1. 
Nguyện của vua Phô Minh. 

Kinh: Vua Phố Minh thưa với Ban Túc: 
Nguyện được cho phép một ngày để lễ kính Tam 
bảo, cúng dường cơm nước cho Sa Môn. 

Giải thích: Theo kinh Hiền Ngu thì nguyện 
được cho bảy ngày, lễ kính Tam bảo, cơm nước 
cho Sa môn. Dưới đây là phần hai - Ban Túc chấp 
nhận. 

#€iz/;: Ban Túc nghe xong, liền chấp nhận. 

Giải thích: Ban Túc đồng ý chấp nhận. Sau 
đây là phần ba - Y pháp kiến lập. 

#z/:: Vua bèn theo giáo pháp của chư Phật 
thời quá khứ đã nêu giảng bày trăm tòa cao, mời 
trăm pháp sư. 

Giải thích: Nói về y theo giáo. Sau đây là phần 
bốn: Thuyết Bát-nhã 

#eiz/;: Một ngày hai thời giảng nói Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa có tám ngàn ức kệ. 

Giải thích: Nói về việc tuyên thuyết Bát-nhã. 
Tiếp theo là phần hai- Dùng kệ thuyết pháp, trong 
đó chia làm hai: 1. Nói về người thuyết kệ. 

/mii: Lúc này, trong chúng kia, pháp sư thứ 
nhất, vì vua Phổ Minh, thuyết kệ: 

Giải fiích: Nêu người thuyết. Tiếp theo là 
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Trong đó chia làm bốn: 1. Pháp là vô thường; 
2. Các pháp là khổ; 3. Các pháp là không; 4. Các 
pháp là vô ngã. Trong phân vô thường lại chia làm 
hai phần: 1. Ngoại giới vô thường. 

Kính: 

Kiếp hỏa cháy dữ 
Đại thiên đêu hoại 
Tu di biển lớn 

Tàn diệt không sót. 

Giải thích: "Kiếp hỏa cháy dữ: là Hỏa tai. 
Luận Du-già quyền hai nói: Ba đại tai là thủy, hỏa, 
phong, cùng nhau theo thứ tự mà khởi. Trong ba 
thứ đó, đây là nêu thứ đâu tiên: Hỏa tai. 

"Đại thiên đều hoại": là nói cả một đại thiên 
cùng bị hủy hoại. Hai câu cuối là: cả chín núi tám 
biển, mỗi thứ số lên đến cả trăm ức đều bị hủy diệt 
không còn sót gì cả. Tướng của thành, trụ, hoại, 
không, theo thứ tự mà khởi. Đây nói về kiếp hoại. 

Tiếp đến là phân hai - Hữu tình vô thường. 

Kính: 

Phạm thích, thiên, long 
Nhiễu loại hữu tình 
Còn bị tàn diệt 

Hung là thân này. 

G12 (ích: “Phạm Thích, Thiên, long”: Phạm 
là Phạm vương, chung cả Tứ Thiền, Thích là để 
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Thích. Chủ cõi trời Đao-lợi. Đây là bao gôm cả 
Thiên xứ khác, cả hai cõi đó đều tự tại cho nên nêu 
lên. Thiên, Long là chúng Bát bộ. 
"Các hữu tình”: là cối còn lại ngoài những cõi 
đã nói trước. "Còn bị tàn diệt”: là nói về vô thường. 
"Huỗng nữa thân này”: cõi dù lớn hay nhỏ, tình 
dù hơn hay kém đều bị tàn diệt, huồng nữa là thân 
này, là nêu bày sự vô thường. Dưới đây là phần hai 
- Các pháp khô. Trong đó chia làm hai: Đây là phần 
một 
- Liệt kê các khô. 
Kinh: 
Sinh lão bệnh tử 
Ưu bị khổ não 
QOán thân bực bách 
Trải VỚI H9HVỆN mONG. 
Giải thích: "Sinh lão bệnh tử": đó là bốn khô. 
"Ưu bi khổ não": Là tùy gặp các duyên khổ, 
nhiêu loại ưu buôn ray rức. hai câu sau chữ "não" 
là nói về bốn khổ: Oán là oán ghét nhau mả gặp 
nhau là khô. Thân là yêu nhau mà bị xa lia là khô. 
Bức Bách: là năm âm mãnh liệt khô. Nghĩa là thần 
năm uấn mang tính sinh diệt dời đối. "Trái với 
mong nguyện”: là khô vì mong câu không được. 
Lại nữa, "Năm ấm mãnh liệt khổ" là lưu chuyển 
khô, chung cả ba cõi là hành khô. Oán ghét gặp 
nhau khố và yêu nhau xa nhau khô là trái nghịch 
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khổ, thuộc về Khô khổ, chỉ là Dục ĐIỚI cầu không 
được khô thuộc về Hoại khổ, cũng chỉ ở Dục giới, 
dựa theo lạc thọ thì cũng thông cả Sắc giới. 

Tiếp theo là phần hai - Nhân quả của khô. 

Kính: 

Ái dục kết sử 

Tự thành ung nhọt 
Ba cõi không an 
Nước có Øl VI. 

Giải thích: "Ái dục kết sử": Đó là nói về Nhân. 
Ái là Nhân thuộc Hữu, làm Thâm Nhuân các 
Nghiệp. Dục là tham dục ở cảnh, đuổi theo sự 
mong cầu. 

"Kết sử": Kết là kết buộc, trói buộc. Sử là saI 
khiến. Nghĩa là... mười thứ kết như tham v.v.. . kết 
buộc hữu tình, sai khiến trong Tam hữu, gọi là kết 
SỬ. 

Lại nữa, Luận Câu xá nói: Kết có chín loại: 1. 
Ái kết; 2. Sân kết; 

3. Mạn kết; 4. Vô minh kết; 5. Kiến kết là Ba 
kiến; 6. Thủ kết. Là hai thủ; 7. Nghĩ kết; §. Tật kết; 
9. Xan kết. Ba loại kết: Sân, Tật, Xan duy chỉ thuộc 
về Dục giới sáu loại còn lại thì thông cả ba cõi. Vì 
bị sai khiến do kết, cho nên gọi là Kết sử. 

"Tự thành ung nhọt”: là quả khổ thuộc về ba 
Hữu như là ung nhọt. 

"Ba cõi không an": hoặc là giới hoặc là tình đều 
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là hành khổ, vì bị bức bách do hữu lậu nên øọI là 
không an. 

"Nước có gì vui": Điều vua Phố Minh coi trọng 
là yêu nước yêu thân, trong và ngoài đều bất an, là 
nói về nỗi khô. 

Kế đến là phần ba - Nói về các pháp không. 
Trong đó chia làm hai phân: Đây là phần một. Tỏ 
chung về pháp không. 

Kinh: 

Hữu vì không thát 

Từ nhân duyên khởi 
Thịnh suy chuyển chớp 
Tạm có liên không. 

Giải (ích: "Hữu vị không thật”: là y tha hữu 
vi, là huyền không thật. 

"Từ nhân duyên khởi": là chính cộng tướng tự 
chủng sinh ra, thế gian trong ngoài, do Nhân duyên 
khởi. 

"Thịnh suy chuyển chớp": Nghĩa là, pháp hữu 
vi đều có thịnh suy, khởi và diệt như chảy, không 
dừng trụ như tia chớp. 

“Tạm có liền không": Tạm thời như tia chớp, 
có đó liền không. Tiếp theo là phần hai - Nói về cõi 
không. 

Kinh: 

Các cối thú sinh 
Tùy nghiệp duyên hiện 
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Như bóng, tiếng vang 
Tất cả đếu không. 

Giải fhíc: “Các cối thú sinh”: là ba cõi, sáu 
nẻo và tứ sinh. Đó là nêu chung. 

"Tùy nghiệp duyên hiện": là nói về nhân quả, 
theo nghiệp của các cõi mà hiện sinh ở đó. 

"Như bóng như tiếng vang": là nêu dụ nói rõ. 
Do quả làm chất, hiện nghiệp như bóng. Nghiệp 
như âm thanh, quả như tiếng vang. Đó là nói lên sự 
không thật. 

"Tật cả đều không": Nói chung cả các giới, tất 
cả hữu vi đều là không. 

Kế đến là phân bốn - Pháp là vô ngã. Trong đó 
chia làm hai phần: Đây là phần một, Vọng khởi 
ngã. 

Kính: 

Thức do nghiệp trôi 
Theo bốn đại khởi 
Võ mình ái buộc 
Noã, ngã sở sinh. 

Giải fiíc/: "Thức do nghiệp trôi”: Thức là Bản 
Thức, thường chuyên như dòng chảy, do nghiệp 
như gió, làm khởi lên sóng Thức. Thức thuận theo 
nghiệp, nên gọi là Nghiệp trôi. Lại nữa, nghiệp 
chủng nương theo Thức, nhờ hiện duyên mà khởi, 
hiện khởi các nghiệp, theo gió cảnh giới, động 
sóng Bản thức. Kinh Lăng già bản bốn quyền, 
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quyền một kệ nói: 
Thí như Sóng biển lớn 
Là do gió lớn khởi 
Sóng lớn vô ) phênh sâu 
Chăng có lúc đoạn dưt 
Biển Tạng thức thường trụ 
Gió cảnh giới làm động 
Rất nhiêu các sóng thức 
Tung tóe mà chuyền sinh. 

Nghiệp gió cảnh giới, lay động sinh ra sóng 
thức, cho nên bảo là trôi. 

"Theo bốn đại khởi": là cõi hữu Sắc cõi. vô Sắc 
thì chăng hiển rõ, nên lược bớt không nói. Lại nữa, 
Thân của Vua tức chính là bốn đại, nêu lên để 
khiến tỏ ngộ là không thật. 

"Vô minh ái buộc": Vô minh làm gốc, phát 
nghiệp thành sinh, do ái và vô minh tự trói buộc. 

Ngã, Ngã sở sinh”: Nghĩa là nương theo năm 
uấn mà khởi ngã, ngã Sở. Lại nữa, châp năm uân 
làm ngã, chấp quốc gia thành trì mà châp làm Ngã 
Sở, đều là do vô minh mà Khởi Kiến â ây. 

Dưới đây là phần hai - Nói chung về vô ngã. 

Kinh: 

Thức tùy nghiệp đời 
Thán tức võ chủ 
Nền biếi quốc độ 
Huyện hóa cũng vậy. 
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Gidi fhích: “hức tùy nghiệp dời”: nghĩa là 
tổng báo Thức tủy nghiệp sinh. Nghiệp không còn, 
nghiệp mới sắp thành thục, cho nên dời đôi đên cõi 
khác. 

“Thân tức vô chủ”: Thân nghĩa là sự tương tục, 
tức là bỗn đại. Thân chấp giữ thọ, thức thì dời đối, 
tức là vô chủ. Lại nữa, chủ là chủ tế, tức là Ngã. 
Thức tùy theo Nghiệp mà đi. Thân thì vô ngã, ngã 
đã không có, nên ngã sở cũng không có. Vì Thân 
đã vô chủ, nên hai câu sau nói về không có Ngã 
Sở. Trước tiên là yêu thân, Thân đã vô Ngã, thì 
quốc độ, đất đai bên ngoài đều là huyền hóa cũng 
vậy, nên biết trong và ngoài đều là vô Ngã. nghĩa 
là không hiểu được thân này là vô thường, Khô, 
không, vô ngã, Ngã sở, thì vọng sinh yêu thương 
chập trước tât cả mọi sợ hãi đều sinh ra. Nghe pháp 
hiểu rõ được không, thì còn có gì đáng để sợ hãi. 

Dưới đây là phần ba: Nghe pháp ngộ, hiểu. 
Trong đó chia làm ba phần:1. Phố Minh ngộ, hiểu; 
2. Các vua Ngộ, hiểu; 3. Ban Túc Ngộ, hiễu. 

Trong phân Phổ Minh Ngô, hiểu, văn chia làm 
hai: I. Phô Minh Ngộ, hiệu; 2. Chuyên dạy các 
vua. 

Trong phân một văn lại chia làm hai: 1. Phố 
Minh ngộ, hiểu. 

Kinj›: Bây giờ, khi pháp sư thuyết xong kệ đó, 
vua Phố Minh nghe pháp ngộ hiểu chứng Tam 
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muội không. 

G147 fhích: “Chứng Tam muội không”: Nêu 
chứng sinh không thì đặc sơ Quả. Bài kệ đã nói rõ 
hành của khô-đề. Hoặc nghe pháp chứng không tức 
là Pháp không, theo lý thì đạt đên Sơ Địa. 

Tiếp theo là phần hai - Quyến thuộc ngộ 
Không. 

Kir:: Các quyên thuộc của vua, đắc pháp nhãn 
không. 

Giải thích: "Đắc pháp nhãn không": là như vua 
đã đắc. 

Tiếp đến là phần hai - Chuyên dạy các vua. 
Trong đó chia làm ba phân: Dưới đây là phần một 
- Đến nước Thiên La. 

Kini:: Cùng đi với vua đến nước Thiên La. 

Giải tức: Những điều mong nguyện đã thỏa 
mãn, nghe pháp chứng không, sợ hãi đã không còn 
nữa, đi đến đúng theo lời hẹn. 

Dưới đây là phần hai - Kết chỉ bảy các vua. 

Kinh: Ö trong chứng của các vua, nói: "Quý vị 
là những người sắp chết đến nơi" 

Giải thích: "Sắp chết đến 1 nơi”: Là nêu lên 
chuyện sợ hãi để khiến họ phát tâm. 

Tiếp theo là phần ba - Chuyên dạy Bát-nhã. 

#ii;: Phải nên trì tụng kệ Bát-nhã Ba-la-mật- 
đa của Chư Phật thời quá khứ đã thuyết giảng. 

Giải thích: Tức lây bài kệ trên, bảo họ tụng trì. 
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Kế đến là phần hai - các vua ngộ hiểu. 

ii: Các vua nghe XONg, cũng đều ngộ hiểu, 
đắc Tam muội không, mọi người đêu trì tụng. 

G127 fiíci: Các vị vua đó, vì sợ hãi mà phát 
tâm, Nhân duyên đều tốt, Nghe pháp ngộ hiểu, như 
vua Phố Minh. Cho nên lại bảo “Cũng đặc Tam 
muội không", mỗi vị đều tụng trì. 

Tiếp sau là phân ba - Ban Túc ngộ hiểu: Trong 
đó chia làm ba phân: 1. Vua Ban Túc hỏi; 2. Vua 
Phô Minh đáp; 3. Ban Túc ngộ hiểu. Dưới đây là 
phân một - Vua Ban Túc hỏi. 

Kinh: Bây giờ vua Ban Túc hỏi các vua: Các 
ngươi ở đây đang tụng pháp gì? 

G747 fúc/: Duyên của Ban Túc đã chín muôi, 
cho nên phát hỏi. Dưới đây là phần hai - Vua Phô 
minh đáp. 

ni: Khi ấy vua Phố Minh liền dùng kệ trên, 
đáp vua Ban Túc. 

Giái thích: Như văn đã rõ. Tiếp theo là phân 
ba - Ban Túc Ngộ hiểu. Trong đó lại chia làm bốn 
phân: 1-Ban Túc ngộ hiểu. 

Ki: Vua nghe pháp ấy, cũng chứng định 
không. 

Giái thích: Nghe pháp chứng hiểu, như các 
vua trên, nên bảo là "cũng". 

Tiếp theo là phần hai - Tỏ hối hận về tả sư. 

/#rzi:: Hoan hỷ tột cùng bảo các vua: Ta vì bị 
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lầm, ngoại đạo tà sư, chăng phải lỗi các ông. 

G727 fíc; Vúụi mừng chứng hiểu, hồi hận lỗi 
trước. Tiếp đến là phân ba - Bảo mọi người đều 
phụng trì. 

Kinh: Các ông về nước, phải mời pháp sư, giải 
thuyết Ba-la-mật đa. 

Giải thích: Bảo lưu bó rộng. Sau đây là phần 
bốn - Xuất gia đặc nhẫn. 

Kinh: Bây giờ vua Ban Túc trao nước cho em, 
xuất gia vì đạo, vô Sinh Pháp nhẫn. 

Giải thích: "Vô Sinh Pháp nhẫn": Tức là nhẫn 
thứ tư trong năm nhẫn. 

Bồ-tát hóa tích: Nghịch thuận thật khó lường 
được, hoặc vì hướng dẫn quần mê mà hiện việc 
này. Sau đây là phân ba - Nêu rõ các vua. 

⁄emii: Đại vương! Quả khử lại có năm ngắn 
Quốc vương, thường tụng kinh này, hiện đời được 
báo. 

Giải thích: Thuyết quá khứ trước, thường tụng 
kinh â ây, đời này được báo. Tiếp theo là phân. hai - 
Kết khuyên thọ trì. Trong đó chia làm hai phân: 1. 
Khuyên bảo thọ trì. 

/mii: Các ông, mười sáu vị vua nước lớn, tu 
pháp hộ quốc, sẽ phải như vậy, thọ trì đọc tụng, 
giải nói kinh này. 

Giải (híc: Trước đã dẫn các chuyện xưa, đây 
thì khuyên bảo tu pháp hộ quốc. Như trên đã rõ. 
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Tiếp sau là phân hai - Khuyên đời sau thọ trì. 

Kinh: Nếu đời vị lai, những vị Quốc VƯƠng, 
người muốn hộ quốc hay hộ thân mình, cũng nên 
như vậy, thọ trì, đọc tụng giải nói kinh này. 

Giái thíci: Răn bảo đời sau, hộ quốc cũng vậy. 
Sau đây là phần ba. Nghe pháp được ích. 

Kímmh: Khi thuyết giảng pháp Ấy, vô lượng 
chúng cõi người đặc Bât thôi chuyền, các A-tu-la 
được sinh lên Trời, vô lượng vô sô chư thiên cõi 
trời thuộc Dục giới đắc vô sinh nhẫn. 

Giải thích: "Đắc Bất thôi": Bất thối có bốn 
loại: Tín vị chứng hành, từ cạn đến sâu, tức là loại 
thứ nhất và thứ hai. A-tu-la và Dảy bộ còn lại, được 
sinh lên cõi Trời, chư Thiên cõi Dục và cõi sắc, đắc 
vô sinh nhẫn. Tô Thiên thai chú giải: Tức là Thập 
hạnh hoặc tức là Sơ Địa. Như kinh Đại phẩm nói: 
Bồ-tát Sơ Địa đắc vô sinh nhẫn. 


Phẩm THỨ SÁU: BÁT TƯ NGHỊ 


Chủ giải phẩm này, nói về ý nối tiếp: pháp để 
Hộ quốc, chỉ có Bát-nhã, Nội hộ chứng tu, cũng 
chỉ Bát-nhã. Oai đức Bát-nhã, khó mà lường xét, 
nhờ sự nói rõ, càng thêm kính sâu, vi vậy mà nhân 
ở rải hoa, gặp Phật nghe pháp, được thấy thân biến, 
hiểm có khó lường, dùng sự để biêu tỏ kinh, tức là 
ý nối tiếp. 
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Sau đây là giải thích tên phẩm: "Bất Tư Nghị”: 
Công đức thần biến, diệu dụng của chư Phật, tâm 
và lời không thể lường được, nên bảo là Bất Tư 
Nghị. Vì vậy kinh pháp Hoa nói: 

"Miệng chắng thể tuyên nói, tâm chăng thê 
lường xét". Luận Trí độ nói: "Xứ tâm hành diệt, 
nẻo ngôn ngữ dứt”: Kinh Đại Bát-nhã nói: "Tuyệt 
nẻo tâm ngôn". Những câu đó đều là giải thích chữ 
"Bất Tư Nghĩ". Xưa thì dùng từ ngữ "tán hoa” đề 
đặt tên của phẩm. Ở đây dùng thây Sự thần biến, 
đặt tên phẩm là Bất Tư Nghị, mỗi phần đều nương 
theo một nghĩa, cũng không trái nhau. 

Giải thích bản văn: Văn chia làm ba đoạn: I. 
Đại chúng rải hoa; 2. Phật hiện thần biến; 3. Nghe 
pháp được ích. Trong phân rải hoa, văn chia làm 
ba: I. Đại chúng hoan hỷ; 2. Rải hoa cúng dường; 
3. Các vua phát nguyện. Dưới đây là phần một - 
Đại chúng hoan hỷ. nghĩa đó là gì? 

Ki: Bây giờ, mười sáu vị Quốc vương và chư 
đại chúng, nghe Phật thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa, 
câu nghĩa, thâm diệu vô cùng hoan hỷ. 

G127 flúc/: VÌ các vua đã nghe ý nghĩa sâu xa 
về pháp hộ quốc cho nên vui mừng. Tiếp là phần 
hai - Rải hoa cúng dường. Trong đó chia làm ba 
phân: 1. Rải hoa sen báu; 2. Hoa phân Đà Lợi; 3. 
Hoa Mạn thù sa. Trong phân rải hoa sen báu, văn 
lại chia làm bốn: Đây là phần một. Nêu hoa đã rải. 
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/#árzi:: Rải trăm vạn ức những hoa sen báu. 

Giải fhích: “Hoa sen báu”. Hoặc là những châu 
báu làm thành hoa, hoặc là hoa như những châu 
báu, nên gọi là Hoa báu. Xưa thì gọi là hành hoa. 
Thiên Thai chú thích: là biểu thị cho hành nơi vô 
lượng phước Tuệ ngôi vị Tam Hiền đã tu. Nay ở 
đây nói là Hoa sen là biểu thị cho hành không bị 
nhiễm. Lại còn biểu thị cho chủ thể diễn Dày (năng 
thuyên) tức văn tự Bát-nhã, câu và kệ vô lượng, 
đều là không nhiễm. Kế đến là phần hai - Hoa 
thành tòa báu. 

Kirn:: Ö trong hư không, thành tòa hoa báu. 

G127 fiđciö: Hoa thành tòa báu, là chỗ nương 
của chư Phật, là chỗ ở đầu tiên của ngôi vị Hiển, là 
sốc của Thánh, lại còn hiển bày về văn tự là chỗ 
nương của tu chứng. 

Tiếp sau là phần ba - Chư Phật diễn thuyết. 

mi; Chư Phật ở mười phương, vô lượng đại 
chúng cùng ngồi nơi tòa đó, thuyết Bát-nhã Ba-la- 
mật-đa. 

Giải thích: Nói các Phật đồng thuyết như 
nhau. Dưới đây là phần bồn - Hóa chúng rải hoa. 

Kinl:: Các đại chúng ấy, cầm mười ngàn hoa 
sen vàng tung rải lên Phật Thích ca Mâu NI, hợp 
thành lọng hoa lớn, che các đại chúng. 

Giái thích: "Cầm mười ngàn": kinh cũ viết là 
"Vạn vòng lọng hoa” 
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"Thích ca": Là họ. "Mâu ni" tiếng Hoa gọi là 
Tịch Mặc. Phiền não tranh luận hoàn toàn tịch 
lặng. 

“Che Phật và chúng”: Người đã tu hay chưa tu, 
hành ắt đều giống nhau, Phật này hay Phật khác 
đều thuyết không khác nhau. 

Tiếp theo là phân hai - Rải hoa Phân-đà-lợi. 
Trong đó chia làm bốn phân: 1. Nêu về rải. 

Kinl:: Lại rải tám vạn bốn ngàn hoa Phân-đả- 
lợi. G/đi £ñícl›: Các vua... Rải thêm lần nữa, bảo 
là "lại". 

"Tám vạn bốn ngàn": là biểu thị cho Đăng Địa. 
Như phân trên của kinh đã nói: "Một nệm đầu tiên, 
đã gôm đủ tám vạn bốn ngàn Ba- la-mật-đa”, tức 
là Sơ Địa. Kinh cũ viết là: "Rải hoa Bát-nhã Ba- la- 
mật đa": từ nơi tâm của chủ thể tán hoa để đặt tên 
Hoa. Ở đây thì viết là "Hoa Phân-đà-lợi" là hoa sen 
trăng, tức là từ nơi hao rải nêu tên. Chánh trí vô 
lậu, chủ thể biểu thị và đối tượng được biểu thị 
giống nhau, quán chiếu ở Sơ địa cho đến Địa cuối 
cùng cũng đều cùng là một. 

Tiếp theo là phần hai - Hoa thành đài mây. 

ni: Ở trong không trung, thành đài mây 
trăng. 

Giái tích: Như phần sau kinh nói: "Thí như 
có người, lên đài cao lớn" là vị Đắng giác tiêu biểu 
chung cả địa thứ mười, cho nên hiện đài. Tiếp sau 
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là phần ba nói Phật diễn thuyết. 

#zi:: Trong đài, Phật Quang Minh vương 
cùng chư Phật mười phương, vô lượng đại chúng, 
diễn nói Bát-nhã Ba-la-mật-đa. 

G¡2¡ fíci: Nêu Phật, liệt kê chúng, nói rõ 
đồng thuyết. Dưới đây là phần bốn - Hóa chúng rải 
hoa. 

ii: Các đại chúng đó, cầm hoa Mạn-đả-la 
rải lên Phật Thích ca Mâu ni và các chúng hội. 

Giải thích: "Mạn-đà-]a”: tiếng Hoa gọi là hoa 
Thích `. người thầy nó thi tâm vui vẻ, tức là Thiên 
hoa. Tiếp theo là phần ba - Rải hoa Mạn Thù Sa. 
Trong đó chia làm bốn phân: Tiếp theo là phần một 
- Nêu hoa được rải. 

#ir/;: Lại rải hoa Mạn-thù-sa. 

Giải thích: Là đại chúng TảI. nghĩa lại như trên. 
Kinh cũ VIỆt là Diệu giác là nói vê quả đức viên, 
kinh mới viết là Mạn- thù-sa, tiếng Hoa gọi là mềm 
mại, làm cho người thấy nó lia sự thô cứng, tức là 
Thiên hoa, người và trời đồng một hội, tùy theo 
chỗ rải. 

Kế đến là phần hai - Biến làm thành báu. 

Kiwj;: Ở trong hư không, biến làm thành báu 
Km cang. 

G12 föící: “Thành báu Km cang”: là biểu thị 
cho thật tướng, tức là thành Niết-bàn. Giống như 
Km cang, Thê không bị hư hoại. 
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Tiếp sau là phần ba - Phật diễn thuyết. 

/£z/:: Trong thành, Phật Sư Tử Phấn Tấn 
Vương cùng chư Phật, chúng Đại Bồ-tát ở mười 
phương chứng diễn thuyết Thắng nghĩa Bát- nhã 
Ba-la-mật-đa. 

Giải tíc¡: Thăng nghĩa: Tức là thật tướng. Ở 
trên đã hiện tòa hoa, đài, thành là nói về ba Bát- 
nhã: Văn tự Bát-nhã Quán chiêu Bát-nhã và Thật 
tướng Bát-nhã. Tam Hiên, Thập Thánh, quả đã 
viên mãn, như phải hiển thị về Bất tư nghị. 

Tiếp nữa là phân bốn - Hóa chúng rải hoa, văn 
lại chia làm ba phần: 1. Rải hoa thành lọng. 

/izi:: Lại rải vô lượng các loại hoa diệu cối 
Trời, ở trong hư không thành lọng mây báu. 

G727 fiíc¡: Những Thiên hoa đã rải như lọng 
hoa báu. Hiện Bắt tư nghị tuy khác với hiện trong 
phẩm Như Lai, nhưng nghĩa thì như nhau. Dưới 
đây là phần hai - Che phủ rộng lớn. 

Kính: Che khắp Tam thiên đại thiên thế giới. 
Giải thích: Nói về sự rộng lớn, đầy cả tam Thiên. 

Hỏi: Kinh cũ thì viết là rải hoa hành... kinh này 
lại nói là hoa sen báu... Đó là vì Hoa trên cạn dưới 
nước ở các mùa phải không). 

Đáp: Như kinh Đại Bát-nhã quyền tám mươi 
bốn, . phẩm Tán Hoa nói: "Bây giờ, Thiên để Thích 
vả tất cả Tứ Đại Vương chúng thiên trong tam thiên 
đại thiên thế giới, cho đến cõi trời Sắc Cứu cánh 
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đều nghĩ như thế này: Tôn giả Thiện Hiện, thừa 
thân lực Phật, vì tất cả Hữu tình mà mưa cơn mưa 
pháp lớn. Chúng ta nay nên hóa các hoa diệu cõi 
Trời, phụng rải Như Lai Thích Ca và Bồ-tát Ma- 
ha-tát, cùng Tỳ-khưu Tăng. 

Tôn giả Thiện Hiện cũng rải Bát-nhã Ba-la-mật 
đa thâm diệu đã thuyết giảng để cúng dường, 
Khiến chư Thiên chúng nghĩ như vậy rồi, mỗi vị 
đêu hóa nhiêu loại Hoa Hương vi diệu phụng rải 
Như Lai, chư Bô-tát... Lúc đó, ở Thế giới của chư 
Phật trong tam thiên đại thiên, hoa đêu tràn đây, 
nhờ thân lực Phật ở trong Hư không hợp thành đài 
hoa, trang nghiêm thủ diệu, che khắp tam thiên đại 
thiên thế gIỚI. Thiện Hiện thấy vậy nghĩ: Hoa rải ở 
đây so với các cõi Trời là chưa từng thấy có. Hoa 
ây thù diệu, chắc chăn chăng phải cỏ cây trên cạn 
dưới nước sinh ra, phải là chư Thiên vì cúng dường 
mà từ tâm hóa ra. Lúc đó, Thiên đề Thích biết tâm 
Thiên Hiện, bèn nói với Thiện Hiện: Sự rải hoa này 
thật ra chắng phải cỏ cây đất nước sinh ra, cũng 
không từ tâm thật hóa xuất, chỉ là biến hiện mà 
thôi. Cụ Thọ Thiện Hiện nói với để Thích; hoa â ây 
không sinh thì chăng phải là hoa. Đề Thích hỏi: là 
chỉ Hoa ấy không sinh hay là các pháp khác cũng 
không sinh? Thiện Hiện đáp: chắng những Hoa â Ay 
không sinh, các pháp khác cũng vậy. Tất cả uấn, 
XỨ, gIỚI, bốn đế, mười hai Nhân duyên, sáu độ, bốn 
nhiếp, các pháp công đức đều là chăng sinh, giỗng 
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với hoa này. 

Trên đây là nói hoa rải, hoặc là cõi người hoặc 
là cõi trời, lý Bát- nhã giống nhau. Theo trong kinh 
cũ, nghĩa giông với đó. 

Tiếp theo là phần ba - Mưa hoa cúng dường. 

ij›: Trong lọng hoa ấy, mưa Hằng hà sa hoa, 
từ trên không tuôn xuống. 

G747 fiíc/:: Từ lọng mưa hoa, là điềm hiểm có. 
Tiếp đến là phần bạ. Các vua phát nguyện. Trong 
đó chia làm hai phân: I1. Các vua phát nguyện; 2. 
Như Lai â ân thuật. Trong phần một lại chia làm ba: 
Đây là phần một - Các vua xưng tán. 

Kính: Bây gIỜ, “Vua Ba-tư-nặc và các đại 
chúng, thấy việc ây rôi, khen ngợi là chưa từng có. 

Gzái fñíc: Cùng nhau khen là hiểm có. Dưới 
đây là phần hai - Nguyện Phật sẽ thuyết. 

Kính: Châp tay hướng Phật, mà nói: Nguyện 
chư Phật quá khứ hiện tại vị lai thường thuyết 
giảng Bát-nhã Ba-la-mật đa. 

Giải thích: Thường thuyết... : là Bồ- tát Địa 
thượng (đã lên ngôi ĐỊa) thấy Phật thuyết. Còn Bô- 
tát Đại tiền (chưa lên ngôi Địa) ở trong hội lúc có, 
lúc không có thuyết. Vua và Đại chúng mới phát 
nguyện. 

Sau đây là phần ba - Nguyện chúng thường 
thây. 

#&zi:: Nguyện các chúng sanh, thường được 
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thây nghe, như ta ngày nay, ngang băng không 
khác. 

Giải thích: Nguyện các chúng sanh”: Là trừ 
trong hội này ra, các cõi khác và đời vỊ lai, nguyện 
thường thấy Phật thường nghe Bát-nhã, như nay 
không khác. 

Dưới đây là phân hai - Như Lai â ân thuận thuật 
lại. Trong đó chia làm ba phân: Dưới đây là phần 
một. Như Lai ấn thuận thuật lại. 

ni: Phật nói: Đại vương! Như ông đã thuyết. 

Giải föiíc: "Như ông đã thuyết": như Luật Tứ 
phân, không cho mong nguyện điều lỗi, nguyện 
thanh tịnh thì được, nguyện thây nghe này không 
trái với luật kia cho nên Phật châp nhận: "Như ông 
đã nói". 

Tiếp theo là phân hai - tán thán thán pháp xuất 
sinh. 

mi: Bát-nhã Ba-la-mật đa này là mẹ của chư 
Phật, là mẹ của chư Bồ-tát, nơi công đức bất cộng 
thân thông xứ sinh. 

Giải tích: Câu đầu chỉ cho pháp, câu về. ` 
chỉ về xuất sinh. Sinh ra chư Phật, Bô-tát... 
thành ra là mẹ. Vì vậy Phật và pháp thì ai Phn a1 
sau. Nói: Pháp Bát-nhã sinh ra Phật, Bôồ-tát. Phật 
nhờ pháp mà thành, pháp trước, Phật sau. Như kinh 
Niết-bàn quyền bốn nói: "Pháp là Thầy của chư 
Phật". Vì pháp là thường nên chư Phật cũng là 
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Thường. Từ Bát- nhã sinh pháp là chính, vì vậy nếu 
thành chánh giác, nhờ pháp bị sâu mà thuyết pháp 
Bát-nhã. Phật từ đầu kinh đến cuối kinh, khuyên 
bảo chỉ bày đạo, khiến cho xuất ly mà Phật và pháp 
tương quan với nhau. Nay ở đây là nói chư Phật, 
Bồ-tát nhân ở Bát- nhã sinh ra, nên nói Bát- nhã là 
mẹ của chư Phật, Bồ-tát. 

"Công đức Bất cộng : là nói về pháp, tức là 
mười tám pháp Bất cộng của Đại Thừa và Tiểu 
Thừa. Lại nữa, Luận Du-già nói; một trăm bốn 
mươi công đức Bất cộng. 

"Nơi thân thông sinh": là mười thân tướng tác 
Niết-bàn trong kinh Hoa Nghiêm, nghĩa của tám tự 
tại trong kinh Niết-bàn, đều Nhân ở Bát- nhã Ba- 
la-mật đa làm nơi sinh ra. 

Kế đến là phần ba - kết khuyên thọ học 

⁄&ir:: Chư Phật đồng thuyết được nhiều lợi ích, 
vì vậy các ông thường nên thọ trì. 

Giải thích: Chư Phật đồng thuyết, khuyên thọ 
trì. Dưới đây là phần hai- Phật hiện thần biên. 
Trong đó chia làm ba phân: 1. Nêu bảy thần Biến; 
2. Hiện thần Biến; 3. Kết. Bất tư nghị. Đây là phần 
một - Nêu Bày thần biến. 

Kính: Bây Ø1Ờ, đức Thê Tôn, vì các đại chúng, 
hiện thần thông biến hóa không thê nghĩ bàn. 

Giái thích: "Bất tư nghị": Nghĩa như trên đã 
giả. 
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"Thân thông": Là Thân cảnh trí thông của Phật, 
Thể Tôn. 

Dây là tâm chung. "Biến hóa": Luận Du-già 
quyên hai mươi bảy nói có hai loại: l. Biến thông, 
nghĩa là chuyền đôi; 2. Hóa Thông là hóa hiện. Đây 
là phân hai- Hiện Thần Biến. Trong đó chia làm 
bốn phân: 1. một và nhiều dung chứa nhau; 2. Lớn 
và nhỏ dung chứa nhau; 3. Thánh và phàm dung 
chứa nhau; 4. Sạch và nhơ dung chứa nhau. Trong 
phân một - Một và nhiều dung hợp nhau. Văn lại 
chia ba: 1. Nhiễu hoa dung hợp nhau. 

/#zi:: Một hoa nhập vào vô lượng hoa, vô 
lượng hoa nhập vào một hoa. 

G127 fiđcñ: Như một và nhiêu nhập vào nhau 
ở phân rải hoa. Sau đây là phân hai - Cõi Phật độ 
dung hợp. 

#izi:: Một cối Phật nhập vào vô lượng cõi Phật 
vô lượng cõi Phật nhập vào một cõi Phật. 

Giải thích: Khiến cho chúng đều thây thế giới 
nhập vào nhau. Kế sau là phần ba - Trần sát dung 
hợp. 

Km: Một trân sát độ nhập vô lượng trần sát 
độ. Vô lượng trần sát độ nhập một trần sát độ. 

Giải thích: Khiến cho chúng kia, ở trong một 
hạt bụi mà thây được cõi nước của Phật là một và 
nhiều tương nhập vào nhau. Ba thứ trên là Tộng hẹp 
dung hợp nhau. Tức chính là mười ba chốn tạo tác 
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tự tại. Tiếp theo là phân hai - Lớn nhỏ dung hợp 
nhau. 

ni: Vô lượng biến lớn nhập vào trong một lỗ 
chân lông. Vô lượng núi Tu DI nhập vào trong một 
hạt cải. 

Giải thíci: Khiến cho đại chúng đều thấy biển 
nhập vào trong một lỗ chân lông. Hạt cải dung nạp 
cả núi Tu Di, tức chính là chuyền biến tự tại thứ 
năm. Kế tiếp là phần ba - Thánh phàm dung hợp 
nhau. 

#áizi:: Một thân Phật nhập vô lượng thân chúng 
sinh. Vô lượng thân chúng sinh nhập vào một thân 
Phật. 

Giải thích: Khiên cho đại chúng đều thấy 
phàm và Thánh nhập vào nhau, tức chính là haI loại 
Biến thứ chín và mười là chúng tướng nhập thân 
và Đồng loại vãng thú. Đó cũng là chủ thể hóa là 
Thân cảnh Trí Thông, tự tha hơn kém nơi vô số 
Thân. Dưới đây là phần bốn - Tịnh uế dung hợp 
nhau. 

#iri;: Lớn lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn. Tịnh 
lại hiện uế, uề lại hiện tịnh. 

G¡2¡ fíc/: Phật tự hiện thân, hoặc lớn hoặc 
nhỏ tức chính là Biến thứ bảy và thứ tám. Biến CO, 
Biến duỗi. Hiện cõi nước ở hoặc tịnh hoặc UẾ, tức 
là Biến thứ mười một và biến thứ mười hai. Biến 
ân và hiển. 
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Các điều trên đêu để phá tình chấp, khiến sự 
một hay nhiêu, khiến tướng lớn hay nhỏ, khiến 
thân phàm hay Thánh, khiên Phật hơn hay kém, 
Khiến cõi Tịnh hay ué, để phá sự vọng sinh phân 
biệt từ vô thủy đến nay của các hữu tình, thây một 
nhất định là một, thấy nhiêu nhất định là nhiêu... 
cho đến thấy tịnh nhất định là tịnh, thấy uế nhất 
định là uế. Tức là pháp chấp. Thấy Phật thân biến, 
ngộ được sự là do ở tâm, hiểu được tướng tức là 
tính, làm tan biến, dứt bỏ các chấp. 

Lại nữa, Bản ký nói: Biên có ba ý: 1. Khắp 
không. Một hoa nhập vào vô lượng hoa, là đề trừ 
chướng ngại không vui thích Đại Thừa; 

2. Chuyên biến. Một cõi Phật nhập vào vô 
lượng cõi Phật, là để trừ chướng chấp Ngã Sở, nên 
có chuyển biến; 3. Hiên liễu. một thân Phật nhập 
vào vô lượng thân của chúng sinh, là để trừ chướng 
sợ hãi sinh tử, mà hiên hiện rõ ràng. 

Hỏi: Núi Tu di và biển lớn nhập vào trong lỗ 
chân lông và hạt cải, lớn và nhỏ khác nhau, làm sao 
nhập được? 

Đáp: Chư sư ở Tây phương, có ba giải thích: 
Một là tất cả pháp, lây Như làm thể. Đối tượng dựa 
là chơn như, lìa các tướng, nên các pháp là chủ thể 
dựa không có nhất định là lớn hay nhỏ, vì vậy mà 
có thể cùng dung chứa với nhau. Hai là: Theo lý 
của Duy thức tất cả các pháp đều không lìa thức, 
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tủy tâm mà biến hiện, không có tướng nhất định, 
vì vậy mà dung hợp nhau. Ba là: Tất cả các pháp, 
theo nhân duyên sinh, Nhân duyên thì như huyễn, 
không có tướng nhất định vì vậy mà dung hợp 
được. 

Hỏi: Trong sắc có lớn nhỏ, chấp nhận là nhỏ có 
thê chứa lớn. 

Trong thời gian thì có dài ngăn, kiếp dài nhập 
vào kiếp ngăn sao?. 

Đáp: Việc này không quá khó, vì Phật đã đạt 
được, tự tại co duỗi hiệu có. Có thê rút ngắn nhiêu 
kiệp thành một kiếp, kéo dài một kiếp thành nhiều 
kiếp. Những văn nói như thế để chứng minh, ở 
trong các kinh không phải 1{. 

Hỏi: Nếu vậy, một kiếp. kéo đài thành ba kiếp, 
ba kiếp co lại thành một kiếp, một và ba không có 
lượng nhất định, vậy chăng đã trái với lời văn của 
kinh và Phật nói Bô-tát phải trải qua ba vô số kiếp, 
tu đủ vạn hạnh chứng Đại Bồ-đề. 

Đáp: Câu hỏi này không đúng. Bởi trên đáp là 
quả đức tự tại chắng phải cảnh ở nhân tu hành. 
Luận Hiển Dương và Du- -glả đều nói như vậy, 
người đôi với Bất Tư Nghị mà gượng ép suy lường 
thì bị quả báo cuỗng loạn. 

Dưới đây là phân ba - Kết: luận nghĩa "Bắt tư 
nghỊ”". 

Ki: Thân Phật chăng thể nghĩ bàn, thân 
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chúng sinh chăng thể nghĩ bản... cho đến... Thê 
giới chăng thể nghĩ bản. 

Giái thích:: Thân của chư Phật khắp ở thân của 
chúng sinh. Thân của chúng sinh khăp thân chư 
Phật. Thể biến khắp lẫn nhau chăng thê nghĩ bàn. 
Dứt hắn tâm tư, ngôn ngữ thì gọi là "chắng thê nghĩ 
bàn”. 

Tiếp theo là phần ba - Nghe pháp được ích. 

Kij:: Đang khi Phật hiện thân biến đó, mười 
ngàn nữ nhân, hiện chuyền thân nữ, đắc thần thông, 
Tam muội, vô lượng trời người đắc vô sinh pháp 
nhãn, vô lượng A-tu-la thành tựu đạo Bỏ-tát, hăng 
hả sa Bồ- tát hiện thân thành Phật. 

Giải thích: Được lợi ích có bốn: 1. Hiện 
chuyên thân nữ, đặc như huyễn; 2. Trời, người đắc 
nhãn, thấy được lý của pháp; 3. Bát Bộ Tu La thành 
Bỏ-tát; 4. Hằng hà Sa Bô-tát hiện thành Phật. 

Hỏi: Trong một thế giới, có nhiều Phật cùng ra 
đời hay không?. Đáp: Luân vương còn không có 
hai vị cùng xuất, huông hỗ là bậc 

Đại giác có hai vị cùng ra đời sao!. 

Hỏi: Nếu vậy, sao lại hăng hà sa Bồ-tát hiện 
thân thành Phật. Đáp: Không phải vậy, đây là ở các 
cối khác, có gì sai đầu? Như 

Long Nữ trong kinh pháp Hoa. 

Hỏi: Hiện thân thành Phật, đó có phải là cứu 
cánh hay không? Đáp: Như trong kinh Đại Bát-nhã 
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nói: Thập địa gọi là thập chủng 

Phật. Lại, chỗ khác cũng nói Địa tiên hiện hóa. 
Kinh Pháp Hoa, phẩm Phân biệt công đức nói: Bô- 
tát nhiều như số vi trần ở bỗn thiên hạ, một đời sẽ 
đặc Bồ-đề vô thượng. Luận pháp Hoa chú thích: 
Tức là Sơ Địa. Do vậy mà nói nhờ oaI lực của pháp 
mà nêu là hiện thành, đã nó! là hiện thành thì chắng 
phải là cứu cánh. 


Phẩm THỨ 7: PHỤNG TRÌ 

Nói về ý nôi tiếp: Trên đã nói đủ cả Nội Hộ và 
Ngoại Hộ do phải phụng trì cả hai, nên có phẩm 
này. 

Giải thích tên gọi của phẩm: Phụng nghĩa là tôn 
kính tiếp nhận. Trì nghĩa là không quên. Như Luận 
trí Độ nói: do lực tín nên nghe mà tín phụng, do 
Niệm lực cho nên không quên là Trì. Nếu nói là 
Thọ trì, nhận lãnh thi cũng không saI. 

Giải thích văn kinh: Phẩm kinh này, chư vị cổ 
đức: Trắc pháp sư, Huyền Phạm pháp sư ở chùa 
Tây Minh và Tuệ Tĩnh pháp Sư ở chùa Kỷ Quốc 
đều cho phâm này là phần Lưu Thông. Thiên Thai 
Trí giả, Đạo An pháp sư, An Quốc pháp sư đêu cho 
phẩm này là phân Chánh tông. Tuy các lý lẽ đều có 
căn cứ, nhưng nay ở đây theo Thiên Thai Trí giả... 
chia phẩm kinh này thành ba phân lớn: 1. Vua Ba- 
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tư-nặc Hỏi; 2. Như Lai chánh đáp; 3. Nghe pháp 
được ích. Phần vua Ba-tư-nặc hỏi, văn lại chia làm 
ba: Dưới đây là phần một - Thây chư Phật. Nghĩa 
đó là sao?. 

Kinh: Bây giờ, vua Ba-tư-nặc, thấy rõ thân 
biến của Phật, thấy trên ngàn đài hoa có Như Lai 
Biến Chiếu, trên ngàn cánh hoa có ngàn hóa thân 
Phật, trong ngàn cánh hoa có vô lượng chư Phật, 
mỗi mỗi vị đều thuyết giảng Bát-nhã Ba-la-mật đa. 

Giải thích: "Thây thần biến của Phật": là thấy 
Phật hiện thân biến trong phẩm trước. 

_"Thây trên ngàn đài hoa, Như Lai Biến chiếu": 
Tiếng phạm gọi là Tỳ Lô giá-na, còn gọi là Výỹ-lô- 
già-na, cũng gọi là Phệ Lộ Giả Na. Tiếng Hoa gọi 
là Biến Chiêu, cũng gọi là Đại Nhật, đến đoạn san 
sẽ rõ. Theo kinh Hoa Nghiêm quyền tám: Thế giới 
ta bà, Ty-lô-giá-na Như Lai tức là Báo Thân Phật. 
Tiếng phạm là Lô-xá-na, hoặc gọi là Lu-thác-na, 
hoặc gọi là Lu-chiết-la, cũng gọi là Biến Chiếu. 
Theo kinh Phạm võng là Thân tha thọ dụng. Nhưng 
cả hai tên gọi đó có người cho răng Thê thì giỗng 
nhau, nhưng vì trước và sau phiên dịch khác nhau 
hoặc có người cho là hai Báo Thân tự và tha. Như 
Luận Phật địa: pháp giới thanh tịnh là thân tự tính. 
Bốn Trí tâm phẩm là Thân tự thọ dụng. Lại nữa, 
thân tha thọ dụng và Thân biến hóa đều là phương 
tiện thị hiện để hóa độ chúng sinh, tùy theo sự thị 
hiện mà có lớn hay nhỏ khác nhau. Theo Luận Phật 
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Địa: Như Lai Biễn chiếu tức là thân tha thọ dụng 
hoặc là Thân ứng hóa vì thân tự thọ Dụng, lượng 
đông pháp giới, không thê nói lượng thân đó là lớn 
hay nhỏ. Còn kinh cũ thì viết là: "Tất cả Phật hóa 
Thân chủ". Nếu thân Tha thọ dụng gọi là Thân ứng 
hóa thì nương theo tự Báo Thân mà khởi Thân Tha 
Thọ Dụng. Nếu hóa lớn hóa nhỏ gọi là hóa thân thì 
tha thọ Dụng là hóa chủ. Vì tự, tha, và báo, thể của 
chúng chắng phải tức chăng phải lìa đều không trái 
VỚI lý. 

"Ngàn hóa thân Phật trên ngàn cảnh hoa”: Là 
hóa Phật lớn. 

"Vô lượng chư Phật trong Ngàn cánh hoa": là 
hóa Phật nhỏ. Do gia hạnh, tư lương, nhị thừa và 
phàm phu thây có khác nhau. Giông như kinh 
Phạm võng: "Ta nay Lô Xá Na, vừa ngôi đài hoa 
sen, vòng quanh trên ngàn Hoa, Lại hiện ngàn 
Thích ca, một hoa trăm ức cối, một cối một Thích 
ca, đêu ngôi cội Bồ-đề, cùng lúc thành Phật đạo" 
nghĩa không trái nhau. 

Tiếp theo là phần hai - Pháp vô lượng. 

Kir:: Bèn bạch Phật; Thế Tôn! Như vậy là vô 
lượng, Bát-nhã Ba- la-mật đa không thế dùng Thức 
mà biết, không thể dùng Trí mà biết. 

Giái föíc:: “Như vậy vô lượng”: là nói những 
điều đã nghe. Nghĩa là vua Ba-tư-nặc như kinh cũ 
nói: hành hạnh thập địa, tùy tương ưng mỗi địa, 
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thường thấy chư Phật, nay thấy thần biến, thấy thân 
lớn nhỏ, mỗi mỗi tuyên thuyết Bát-nhã Ba-la-mật 
đa vì dẫn đạo chư đại chúng mà nói là vô lượng. 

"Không thể dùng Thức mà biết": là Thức cạn 
cợt này không thể biết được. 

"Không thể dùng Trí mà biết": là Trí thấp kém 
này, không thê biết được. 

Đây nói rõ pháp được thuyết là nhiêu vô lượng, 
sâu xa không thê dò, chăng thể nhận biết được. 

Kế đến là phần ba - Chánh hỏi phụng trì. 

#ázi:: Này các thiện nam! Làm thế nào, đối với 
kinh này lý giải, lãnh hội hiểu rõ vì người khác mà 
diễn nói. 

Giải thích: "Làm thế nảo": là từ ngữ hỏi chính. 
“Chư Này thiện nam”: là những người tu hành. 

"Đối với kinh này": tức là kinh này, những điều 
thấy được tuy là nhiều nhưng Bát-nhã thì như 
nhau. 

"Minh liễu": là đối với lý và sự đều hiểu rõ. 

“GIác ĐIẢI : Giác là hiện chứng, giải là ngộ 
hiểu. Đối với lý thì chứng ngộ sáng suốt, đối với 
sự thì hiểu biết rõ Tảng. Do đó gọi là Minh liễu, 
giác giải. Đó là tự lợi. "vì người mà diễn thuyết" là 
lợi tha. 

Dưới đây là phân hai - Như Lai chánh đáp. Chia 
làm hai phân chính: I. Mười ba pháp sư phụng trì; 
2. Mười sáu Quốc vương phụng trì. 
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Trong phân pháp sư, văn chia làm hai phần: 1. 
Lược nêu pháp sư; 

2. Nói rộng hạnh vỊ. 

Trong phần một, văn lại chia làm hai phần: 1. 
Khuyên bảo lắng nghe. 

Kirni:: Phật bảo "Đại vương! Ông nay hãy lắng 
nghe!". 

Giải (thích: Bảo hãy nghe cho kỹ. Dưới đây là 
phân hai - Lược bảy hạnh vị. 

K¡/: Từ Tập nhẫn đầu tiên đến định Kim 
cang, như pháp tu hành mười ba môn quán đều là 
pháp sư nương giữ kiến lập. 

Giải thích: "Từ Tập nhẫn đầu tiên": là nêu 
ngôi vị đầu tiên "Đến Định Kim cang": là ngôi vị 
sau cùng. 

“Như pháp tu hành mười ba môn quán”: Từ đầu 
tiên cho đến cuối cùng gồm có mười ba Ngôi vị, 
mỗi ngôi vị đều nương theo hành vị, như pháp tu 
hành môn quán của mình. 

"Đều là pháp sư": Đó là tên gọi chung, đều tu 
hai lợi gọi là pháp sư. 

"Nương giữ kiến lập”: Y theo đây tu trì khiến 
không mất. Mới bắt đầu khởi thì gọi là kiến, cuối 
cùng thành tựu thì gọi là lập. 

Tiếp đến là phần ba - Kết. Khuyên cúng dường. 

#¡z/;: Đại chúng các ông nên xem như Phật mà 
cúng dường trăm ngàn vạn ức thiên hương hoa v1 
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điệu, cúng dường dâng lên. 

Giái tức: Vì pháp thù thắng, ở chỗ nào thì 
chỗ đó được tôn quý, ở người nào thi người đó 
được tôn trọng, đôi với những người tu hành thì 
báo các vua kính họ như Phật. 

"Thiên hương hoa vi diệu”: là cúng phụng 
những điều cực kỳ tốt đẹp. 

Dưới đây là phân hai - Nói rộng về hành vị. 
Chia làm hai phân: 

1. Nói riêng về Hạnh vị; 2. Kết luận, thọ trì. 

Trong phần một - chia làm mười ba phân như 
Sau SẼ TỐ: 

l. Tập chủng tính. 

Trong đó chia làm ba phần: 

- Nêu vị biện Tướng. 

- Nói về pháp tu. 

- Kết trình bày vị mãn. Đây là phần một - Nêu 
vị biện tướng. 

Kinj:: Này người thiện nam! Pháp sư đó là Bồ- 
tát Tập chúng tính. 

Nếu Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
lSIẾ 

Giải fhích: "Pháp sư đó”: Là tên gọi chung. 
Thông cả mười ba Ngôi vị đều gọi là pháp sư. 

“Tập chủng tính": Như trên đã giải thích. Hai 
chúng tỷ khưu, xa lìa năm Tà. 
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"Sách ca, Tư ca": là Nam nữ thọ năm giới. Bốn 
chúng này như đã giải thích trong phẩm Tựa. 

Dưới đây là phân hai - Nói vê pháp tu. Trong 
đó chia làm hai phân: 

l. Tu Thập trụ; 2. Nội ngoại. 

Trong phân một lại chia làm hai phân: 1. Thập 
trụ; 2. Tu thập hạnh. 

Trong phân một lại chia làm hai phân: 1. Tu 
thập trụ. 

#£z/:: Tu hạnh thập trụ. 

Giải thích: Trong Tam Hiên, ngôi vị này là 
kém nhất, lấy Thể mà đặt tên, tiếp đến là Thập 
hạnh, sau cùng là mười Hồi hướng, còn Bô-tát 
mười địa thì đã đăng ngôi vị Thánh, đã đắc hiện 
chứng theo Địa mà đặt tên. 

Đâu tiên là giải thích tên gọi của Trụ. Trước là 
tên chung sau là tên riêng. Thập trụ là: nhập vị bất 
thối gọi là Trụ. Trụ pháp viên mãn gọi là Thập, gộp 
chung lại gọi là Thập trụ, mang sô đặt tên Giải 
thích biệt danh thì nói về Thê của trụ. Nếu dựa theo 
đối tượng duyên thì hai để làm Thể. Nếu dựa theo 
Chủ thể duyên thì Bi và Trí làm Thẻ, hợp cả cảnh 
và Trí mà làm Thê của Trụ, tương ứng trợ giúp 
nhau đủ cả năm uân. Nếu dựa theo theo Thân thì 
duy chỉ người ba châu, tức là bốn chúng kể trên, 
gộp có phàm và Thánh, Đốn và Tiệm. 

Tiếp theo là phần hai. Nói về tướng của trụ, văn 
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chia làm mười phần: Dưới đây là phần một - Phát 
tâm Trụ. 

Ki/:: Thấy Phật Pháp Tăng, phát tâm Bô-đề. 

G127 föíc/;: Cải thích theo tên của Trụ là: ở 
đối VỚI Bồ- đê khởi tâm quyết định nhập vào ngôi 
vị Bất thối gọi là phát tâm trụ. 

"Thấy Phật Pháp Tăng": là duyên phát tâm, 
Phật là bậc giác, là người có thê khai phát, pháp là 
các giáo, sinh ra chánh giải Tăng là hòa hợp, là 
Hiển Thánh ba Thừa, là phước điền tốt. Đâu tiên là 
nhân ở Tam bảo mà phát tâm vô thượng, đến ngôi 
vị cứu cánh thì thường hiện tiền. "Phát tâm Bô-đê": 
là phát tâm vô thượng, khởi ba diệu quán, như 

Giải thích trước. Nhiếp Luận tụng: 

Lực thanh tịnh tăng thượng 
Tâm kiên cố thắng tiên 
Danh Bồ-tát mới tu 

Vô số ba đại kiếp. 

Tâm đại Bô-đề lấy thiện căn làm thẻ, lây đại 
nguyện làm duyên không thôi lùi, không khuất 
phục làm động lực thúc đây, mới có thể khởi. 
Thiện căn làm Nhân gọi là lực thanh tịnh, nhờ đó 
có thê hàng phục những gì mình đối trị. Đại nguyện 
làm duyên gọi là lực Tăng thượng, thường gặp bạn 
lành khiến cho tăng tiến. tâm kiên cô: là tuy gặp 
bạn xấu phá hoại nhưng cuối cùng cũng không thôi 
xả tâm Bồ-đề, øọI1 là kiên cô. Thăng Tiến là: Thiện 
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căn mình tu, lần lần tăng trưởng chuyền thành 
Thắng tiến. Thập Tín trước đây, tâm người nhập 
vào Trụ này, do đủ cả mười thứ kia, đối với đại Bằ- 
đề, kiên cường không thôi, đủ cả những thứ đó, gọi 
là bắt đầu Sơ kiếp. Tức là lây tâm đó làm gốc cho 
Thập Trụ, tâm đó lần lần tăng lên thành các Trụ 
sau. Cho đến quả tột cùng cũng do đó mà đắc. Có 
thuyết nói: Thập trụ đồng với hạnh Thập Địa. 

Tiếp theo là phân hai - TTỊ địa trụ. 

Kinh: Đỗi với các chúng sanh, lợi lạc thương 
xót. 

G127 fi(c/s: Cải thích theo tên của Trụ là: mài 
giữa tâm đó, lỉa sự cầu uế, lăng trong, sảng lọc các 
nhiễm ô, gọi là Trị địa trụ. "Đối với các chúng 
sanh, lợi lạc thương xót”: lợi là lợi ích, lạc là an 
lạc. Thương xót: là hành cứu vớt. Như kinh Hoa 
Nghiêm nói: Tụng tập đa văn, rỗng văng tịch tĩnh, 
gân thiện tri thức, liễu đạt ở nghĩa, như pháp tu 
hành, An trụ chắng động. Kế đến là phần ba - Tu 
hành trụ. 

#£¡z/:: Tự quán thân mình, các căn sáu giới, tật 
cả vô thường, khô, không, vô ngã. 

Giải fiích: Giải thích Tên trụ: quán sát tự thân, 
lia xa Không và hữu, chánh hành tu tập gọi là Tu 
hành trụ. 

"Tự quán thân mình": đó là nêu chung. "Sáu 
giới": là sáu giới như đất nước v.v... 
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"Chư căn": là các căn như mắt... Như nơi kinh 
cũ nói mười bốn căn: năm sắc, năm thọ, nam, nữ, 
ý, mệnh. nghĩa là quán sáu giới và các căn sinh diệt 
bức bách đêu là không vô Ngã. Đối trị những điên 
đảo hư vọng. 

Tiếp sau là phân bốn - Sinh quý trụ. 

Ki/:: Nhận biết rõ nghiệp hành, sinh tử, Niết- 
bàn. 

Giải fhíc:: Cải thích Tên trụ: sinh tại nhà 
Phật, dòng họ tôn quý, đó tuy chỉ là nuôi lớn nhưng 
đã hơn các thừa khác, nên gọi là Sinh quý trụ. 
"Liễu tri nghiệp hành, sinh tử Niết-bàn": là hiểu rõ 
các hành nghiệp thiện và ác của mình và người, 
hành đó là thuận theo với sinh tử, hành đó là thuận 
theo với Niết-bàn, như kệ của kinh Hoa Nghiêm 
bản cũ nói: "Đệ tứ sinh quý chơn Phật tử” từ chánh 
pháp của chư Hiền Thánh sinh ra. Các pháp thuộc 
có, không đêu đều không hề đăm trước. Xả lìa sinh 
tử, xuất khỏi ba cõi. Đắm trước có hữu là sinh tử, 
đăm trước không tức là Niết-bàn. Cả hai đều không 
đắm trước thì sẽ xuất ly. 

Dưới đây là phân năm - Cụ túc phương tiện trụ. 

Kirnl›: Có thê tạo lợi tự tha, lợi ích an lạc. 

Giải fbíc/: Cải thích tên trụ: khéo léo không 
làm ngưng trệ chơn. Khởi tâm thương xót, song tu 
cả hai hành chơn và tục, gọi đó là Cụ túc phương 
tiện trụ. 
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Câu trước là hai lợi, câu sau là lợi tha. Như kinh 
nói: Tu các thiện căn đều để cứu giúp làm lợi ích 
an lạc, thương xót độ thoát tất cả chúng sanh khiến 
lia tai nạn, xuất ly sinh tử, chứng Niếễt-bàn. Tiếp 
theo là phân sáu - Chánh tâm Trụ. 

#izi:: Nghe ca tụng Phật, hủy báng Phật, tâm 
định không động. 

G147 fứci:: Cải thích tên trụ là: quán lý không 
hai, lần lượt thuần thục nghe ca tụng hay hủy báng 
Phật tâm không bị lay động gọi là Chánh tâm trụ. 

"Nghe ca tụng Phật...": Nghĩa là Bồ-tát đó khéo 
quán các pháp không có thê, không có tính, đạt như 
huyễn mộng. Nghe tán thán hay hủy báng Phật tâm 
định chẳng động. Như kinh thuyết: Tán thán pháp, 
hủy báng pháp, tán thán hay hủy Dáng, Bỏ-tát nghe 
nói chúng sinh có cầu hay không câu, để độ hay 
khó độ đêu định không động. 

Kế tiếp là phần bảy - Bắt thối trụ. 

#/€z/:: Nghe có Phật, không Phật, tâm định 
không thối lui. 

Giải fiích:: Giải thích tên trụ: chỉ và quán Song 
tu, duyên không thê làm hư hoại, nghe nói có hay 
không có, tâm định không thối gọi là Bắt thối trụ. 
Ở đây cũng dựa theo nghĩa trội hơn mà nói: "Có 
Phật không Phật, tâm định bất thối": như kinh kia 
thuyết: pháp và Bỏ-tát nghe nói có hay không, tâm 
định bất thôi. Nghĩa là có thể liễu tri vô tướng tức 
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tướng, tướng tức vô tướng. Ở trong Phật pháp, tâm 
không thối chuyền. Sau đây là phần thứ tám: Đồng 
Chơn Trụ. 

Kini:: Ba nghiệp không lỗi, khởi sáu hòa kính. 

Giải fbíc/: Cải thích tên trụ: ba nghiệp sạch, 
sáng, lìa nhiễm ô, như trẻ thơ, hành tánh thành tựu, 
vật không thể làm hư hoại, gọi là Đồng chơn trụ. 

“Tam nghiệp... ": là thân, khẩu, ý, cả ba la sự 
sai lầm tội lỗi. Như kinh cũ nói; là ba Nghiệp đồng, 
giới kiên học đồng với lục hòa kính như kinh kia 
thuyết: thân hành không có sai lầm, ngữ hành 
không có sai lâm, ý hành không, có sai lầm, siêng 
năng học, tu tập du hành vô sô thê giới, lãnh thọ vô 
sô pháp Phật, hiện thân biến hóa, tự tại xuất ra âm 
thanh rộng lớn đây khắp trong một Sát-na, thừa sự 
cúng dường vô sô chư Phật. Đó là ba Nghiệp hành. 

Dưới đây là phần thứ chín. Pháp vương tử trụ. 

#£ázi:: Phương tiện thiện xảo, điều phục chúng 
sinh 

Giải thích: Giải thích tên trụ: khéo thuyết hợp 
đúng với căn, nói dõi pháp vương, gọi là pháp 
Vương tử trụ. 

"Phương tiện...": là phương tiện diễn thuyết 
đều thiện xảo khéo léo, khéo điêu phục các chúng 
sinh. 

Tiếp theo là phần thứ mười: Quán đảnh trụ. 

Ki: Khuyên học mười trí, thần thông hóa, 
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lợi. 

Giải fiíc/: C]ải thích tên trụ: Ngôi vị trụ được 
đầy đủ, thành tựu thân Trí. Nước Pháp của chư 
Phật rưới lên đỉnh đầu gọi là Quán đảnh trụ. Phép 
Quán Đảnh như kinh Kim cang Đảnh bản tiếng 
Phạm nói: Có năm loại Quản Đảnh: Đó là mão báu 
ân khê, dùng nước quang minh và đặt tên hiệu. Ba 
hiền mười thánh khi sắp thành Chánh giác, trong 
mỗi một ngôi vị, Phật, Bồ-tát cho quán đảnh. 

“Khuyên học mười trí": Như kinh thuyết: Học 
tam thế trí, Phật pháp trí, pháp gIỚớI VÔ ngại Trí, 
Pháp giới vô biên trí, sung mãn nhất thiết thế giới, 
Trí, phô chiếu khắp tất cả thể giới Trí, Trụ trì tât cả 
thế giới Trí, Tri tất cả chúng sanh Trí, Tri nhất thiết 
pháp Trí, tri vô biên chư Phật Trí. Năm Trí đầu là 
biết thế giới, theo thứ tự là: tùy tâm chuyền Trí, 
chánh giác chiều Trĩ, chiếu pháp giới Trí, tự tại phô 
nhập Trí, đến xứ đều nghiêm Trí. Ba Trí tiếp theo 
là biết tâm của chúng sinh, đó là Trí biết tất cả tâm, 
Trí biết tâm cảnh, Trí biết các căn Tính. hai Trí sau 
là nói đức thành của chúng đó là Trí hợp căn và 
pháp, Trí khiến diệt các hoặc. 

"Thân Thông hóa Lợi": Như kinh cũ, kệ giải 
thích Thập trụ nói: 

Thanh tịnh điệu Pháp thân 
Hiện ứng nhiêu loại hình 
Giống như Đại huyền sư 
Sở thích đêu được hiện 
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Hoặc ở vì chúng sinh 
Cứu cảnh Hạnh Bồ-tát 
Hoặc lại hiện sơ sinh 
Xuát gia hành học đạo 
Hoặc ở đưới cây vua 
Tự nhiên thành chảnh giác 
Hoặc ở vì chúng sinh 
Thị hiện nhập Niết-bàn. 
Đó đều là Thân thông hành hóa lợi. Tụng kết: 
Phát tám trị tu hành 
Sinh quý đủ phương tiện 
Chánh tâm và Bắt thôi 
Đồng chơn vương Quản đánh. 

Dưới đây là phân ba - hành tu tập. 

#iz/;: Tu tập Hạ phẩm tám vạn bốn ngàn Ba- 
la-mật đa. G⁄/ £z/cñ¡: "Hạ phẩm": là bậc đầu tiên 
của Tam Hiên. 

“Tu tập...": Thời gian ở Ngôi vị này lâu dài tu 
đủ cả phước, trí, các hành, nguyện. 

Tiếp theo là phần hai - Nội Ngoại. Trong đó 
chia làm hai phân: 

1. Nhẫn phương tiện; 2. Chánh Định tụ. 

Phần một văn lại chia làm hai: Dưới đây là 
phân một - Nhẫn tiên phương tiện. 

Kímmh: Này người thiện nam! Trước hết là Tập 
nhãn, trải qua mười ngàn kiếp hành hạnh mười 
thiện Hạnh có thối có tiến. 
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Giải thích: "Tập nhẫn" trở về trước là ngoài 
kiếp. 

“Trải qua mười ngàn kiếp”: Là thời gian phải 
trải qua. Đó là đi đến thăng, khác với kinh Niết- 
bàn là tám vạn, sáu vạn, bôn vạn, hai vạn, mười 
ngàn kiệp... vì ở đây là đôn, kia là tiệm mà có sự 
saI biỆt. 

"Hành hạnh mười thiện": là Thân ba, khâu bốn, 
ý ba thành là mười. 

"Có thối có tiên? Là không nhất định. Tiếp nữa 
là phần hai - Nêu dụ thích thành. #7: Thí như 
lông nhẹ, theo gió đông tây. 

Giải thức: Mười thiện thì có tiễn có thôi, như 
lông nhẹ lúc đông lúc Tây. Từ đây là phân hai - 
Chánh Định tụ. Trong đó chia làm hai phân: Dưới 
đây là phần một - Chánh Định tụ. 

Kij:: Nếu đạt đến vị nhẫn, nhập chánh định tụ, 
không tạo năm nghịch, không hủy báng chánh 
pháp. 

Giải thích: "Nếu đạt đến vị nhẫn": là tu Thập 
thiện. Thượng phâm thành mãn phát Bồ-đề tâm, 
bất thối như trên, gọi là đến vị nhẫn. 

"Nhập chánh Định tụ”: Nhập là tiễn nhập, tức 
nhẫn vị đó, là chánh Định tụ, khác với Tiêu Thừa. 
Luận Câu xá nói: Chánh tính ly sinh, gọi là chánh 
định. 

Hai câu sau nói không tạo nghịch tức chắng 
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phải là Xiến-đê. 

Sau đây là phần hai - Nhẫn đối trị. 

Kính: Biết tướng ngã, pháp thảy đều là 
"không", an trụ nơi giải thoát. 

Giải thích: "Biết tướng ngã, pháp”: là phân 
biệt hai chấp. Do Tà giáo và Tả sư, tự phân biệt tà 
cho Ngã là chủ tẾ, pháp là các uấn, như đã nói trên. 
Sáu mươi hai kiến bao gôm hai mươi cú (câu) phân 
biệt tức uân lìa uân là chấp Ngã, pháp. Do hai chấp 
đó mà hai chướng sinh đủ. Đây là chế phục hai 
chấp và các chướng tương ưng. Chế phục hiện 
hành kia, thảy đều là không. hai chấp và tùy miên 
đều chưa diệt. 

Hỏi: Nếu vậy, vì sao kinh Hoa Nghiêm quyền 
mười giải thích mười về thập Trụ nói: Trừ diệt các 
phiên não, vĩnh viên không còn sót, vô ngại tịch 
diệt Quán, ấy tức Phật chánh pháp. Sao ở đây lại 
nó! là tùy miên chưa diệt. 

Đáp: Kia là dựa theo sự phục diệt các ngã chấp, 
pháp chấp, trợ bạn phiên não, vô minh bất cộng của 
tà giáo, tà sư, đã dây khởi nên bảo là vĩnh viên hết, 
chăng phải là tất cả phiền não do tự phân biệt sinh 
và câu sinh phiên não, vĩnh viễn hết. Vì vậy kinh 
Duyên khởi nói; Người phàm phu nội pháp không 
phóng dật, ta không nói là vô minh duyên hành. 
nghĩa là mọi bất cộng, tương ưng vô minh do tả giáo 
phát khởi đã vĩnh viễn hết. Cho nên không nói là 
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vô minh duyên hành, tuy nhiên phiền não do tự 
phân biệt và phiên não câu sinh hiện hành thì dần 
dần chế phục, chủng đều chưa dứt hết, khi đạt đến 
ngôi vị kiến Đạo các chủng tử của hai chướng phân 
biệt toàn sẽ đoạn dứt tức thì đến đoạn sau sẽ rõ. 

“Trụ vị giải thoát"; Đây là vị phục nhãn do có 
hai tên gọi: đối chiếu quả Bồ- đê, nên gọi là tư 
lương. Đôi chiếu với quả Niết-bàn nên gọi là giải 
thoát. Thuộc phân giải thoát, nên gọi là vị giải 
thoát. 

Tiếp theo là phần ba- kết. Luận trình bày vị 
mãn. 

#ni:: Ö một A- -tăng-kỳ kiếp, tu tập nhẫn này, 
thì có thể khởi thù thắng. 

Giải thích: "Với một A-tăng-kỳ kiếp": là thời 
Ø1an trải qua. 

A là vô, không có. Tăng kỳ là con SỐ. Kiếp là 
tiếng phạm, đủ thì phải nói là kiếp Ba: là thời gian, 
dịch thành tiếng Hoa đời Đường là "Một thời gian 
vô SỐ". 

"Tu tập nhẫn này": là kết ngôi vị này. 

“Khởi hành thù thăng": là khởi Tính chủng tính 
mười hạnh vị. Về A-tăng-kỳ kiếp này, xin lược 
phân biệt là: như kinh Hoa 

Nghiêm bản mới, quyền bốn mươi lăm, phẩm 
A-tăng-kỳ: có một trăm hai mươi con số, từ Sơ 
Bách Lạc xoa đầu tiên đến con số thứ một trăm lẻ 
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ba, gọi là A-tăng-kỳ tức là vô số kiếp. Như Du-già 
quyên bôn mươi sáu sau khi đã nói xong mười ba 
Trụ, phân sau phân biệt: Tức là ở trong mỗi một 
trụ đó, trải qua nhiều câu chi trăm ngàn đại kiếp, 
hoặc vượt quá con số đó mới chứng được một trụ 
thành mãn, do vậy đã rõ. Nay trong kinh này, trong 
mười pháp sư trước cứ mỗi một pháp sư tăng một 
Tăng kỳ. Du- -giả tiệp đến nói; mà tất cả trụ đêu phải 
trải qua ba vô số đại kiếp mới chứng Bồ- đê vô 
thượng, viên mãn, nghĩa là phải trải qua vô số đại 
kiệp thứ nhật mới khởi vượt qua Thắng giải hành 
Trụ, chứng Hoan hỷ trụ. Đó là người thường dũng 
mãnh tinh tiễn, chứ chẳng phải người không dũng 
mảnh siêng năng tinh tiến. Lại trải qua vô số đại 
kiếp thứ hai mới vượt qua cực Hoan hỷ Trụ, cho 
đến có g1a hạnh có công dụng vô tướng Trụ, chứng 
Đắc Địa thứ tám đến đây tức là quyết định. Do Bỏ- 
tát ây đặc tịnh ý lạc, quyết định dũng mãnh tinh 
tiên. Lại trải qua vô sô đại kiệp thứ ba mới vượt 
qua vô cộng dụng trụ, vô ngại giải trụ, chứng đắc 
trụ tôi thượng, thành mã tức là Địa Pháp Vân. Nên 
biết, trong đó có hai loại vô sô đại kiếp: 1. Ngày, 
đêm, nửa tháng, một tháng, dùng phương tiện tính 
toán con sô thì thời gian vô lượng, còn gọi là vô sỐ 
đại kiếp; 2. Đại kiỆp: phân trước Luận kia nói: 
dùng không đại kiếp. Gió phương tiện tính toán, 
vượt qua tât cả các con số tính toán, cũng CÒn gỌI 
là vô số đại kiếp. Nếu theo vô số đại kiếp nói trên 
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thì phải trải qua vô lượng vô số đại kiếp mới chứng 
vô Thượng chánh Đăng Bôồ-đề. Nếu so với đoạn 
văn trên thì vô số A-tăng-kỳ trong kinh nảy cũng 
không trái lý. 

Hỏi: Luận đã nói: Trải qua ba đại kiếp nhưng 
một đại kiếp thì thời gian là bao lâu? 

Đáp: Như kinh Anh Lạc quyền hạ nói: như có 
tảng đá lớn vuông vức tám trăm dặm, dùng áo cõi 
Trời Tịnh cư cứ ba năm, một lần phây, thời gian 
phẩy quét đến hết tảng đá đó gọi là một A-tăng-kỳ 
kiếp. 

Hỏi: Nếu như vậy, Luận Bà-sa nói: Bồ-tát 
Thích ca, siêu vượt chín kiếp là chín kiếp gì?. 

Đáp: Du-già tiếp đó nói: Nếu chánh tu hành tối 
thượng thượng phẩm, dũng mãnh tĩnh tiên, hoặc có 
người có thể chuyền nhiêu kiếp, tiểu tam tai kiếp, 
nên biết không ai chuyển được vô số đại kiếp. Ở 
đây giống với Luận Bà-sa nói về tu diệu tướng 
chuyền đại kiếp. 

Hỏi: Nếu vậy, thời gian đã lâu dài vậy thì do 
đầu thành Phật?. 

Đáp: Ở trong mộng thì cho là nhiều năm. Khi 
tỉnh giắc mơ thì chỉ là một khoảnh khắc, thời gian 
tuy là vô lượng, ngộ thì chỉ là một Sát-na thường 
tự siêng năng đừng ôm lòng sợ hãi. Do vậy phải 
nói là ba A- tăng-kỳ mài luyện tâm. 

Dưới đây là phân hai - Nói về tính chủng tính. 
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Trong đó chia làm ba phần: I. Nêu vị biện 
tướng; 2. Chánh niệm tu hành; 3. Kết. Mãn vị. Đây 
là phân một nêu vị biện tướng. 

Kiuj›: Tiếp đến là Bồ-tát tính chủng tính, Trụ 
vô phân biệt. 

Giải fbíc/: “Tính chủng tính”: Như giải thích 
ở trước. 

“Trụ vô phân biệt”: là nêu ở trong ngôi vị này, 
tu mười hạnh thù thăng, xa lìa chấp tướng phân biệt 
tự tha. Lại nữa, hiểu rõ ba giả, quán vô phân biệt. 

Tiếp theo là phần hai - Chánh biện về tu hành. 
Trong đó có ba phần: 

1. Tu mười Hạnh; 2. Đối tượng đối trị; 3. Đối 
tượng tu quán. 

Trong phân một lại có hai phần: 1. Mười tuệ 
Quán. 

#z/;: Tu mười tuệ quán. 

Giải fiích‡: Mười tuệ Quán: Tức là thập hạnh. 
Tuệ tức là tâm của chủ thê quán biệt cảnh. Tu hành 
mỈ Hạnh như Thí v.v... mười hạnh là: Thí, gIỚI 

.. tu khởi gọi là hành, hành pháp viên mãn gọi 
là "Thập. gỌI chung là mười hạnh, theo số đặt tên 
tức là Hạnh của các hành. Tự và Tha khác nhau. 
Về biệt danh thì: nếu nói; Thí, giới... thì theo Thể 
mà đặt tên nói Hoan hỷ... thì theo dụng mà đặt tên. 
Nêu thê và biện minh nhân (người) thì như giải 
thích ở trụ trước. 
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Kế đến là phân hai - Tỏ riêng về Thập hạnh. 
Văn chia làm mười phần: 

1. Hoan hỷ. 

ni: Xã bỏ tài sản, mạng sống. 

Giải thích:: Giải thích về tên của Hạnh: Bồ thí 
làm vui mình, vui người gọi là Hoan hỷ hạnh. Ba 
nghiệp ,chông tham làm tự tính. "Xả bỏ tiên tài, 
mạng sông”: xả tức là thí do tâm thường xả bỏ, mà 
hành sự bồ thí. Tài là tiền của, đồ dùng, pháp tài. 
Mạng là thân xác, và hạnh vô úy, đều có thê xả bỏ. 

Tiếp sau là phân hai - Hạnh nhiêu ích. 

#€¡z/;: Trì p1ữ tịnh giới. 

Giải (híc:: Tên hạnh: Hộ trì tam tụ, làm ích 
lợi cho mình và người, gọi là nhiêu ích hạnh. Thọ 
trì tịnh giới thì lầy ba nghiệp làm tự tính. 

"Trì giữ tịnh giới”: Là thủ hộ luật nghĩ, ba 
nghiệp không phạm sai lầm. Kế nữa là phân ba - 
Hạnh không trái nghịch. 

/áz/:: Tâm khiêm cung. 

Giải (bích: Tên hạnh; nhẫn lực trị được sự sân 
hận của mình và người, gọi là hạnh không trái 
nghịch. Ba nghiệp không sân làm tự tính. 

"Tâm khiêm cung”: Nhiều thứ hủy nhục, bức 
bách não hại, tâm vẫn khiêm cung, đều có thê nhẫn 
được. 

Dưới đây là phần bốn - Hạnh không bị khuất 
phục, nhiễm loạn. 
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imn:: Lợi tự tha. 

Giải (híc: Tên hạnh; tính cần siêng năng tu 
tập, tâm không hồi loạn gọi là hạnh không bị khuất 
phục nhiễu ba nghiệp siêng năng làm tự tính. 

“Lợi tự tha”: là nỗ lực tính tân các căn, tu các 
Hạnh thù thắng, đều không thối khuất, tinh tấn làm 
ích tự tha. Dưới đây là phân năm - Hạnh lìa ngu sĩ, 
loạn động. 

/#£z/;: Không loạn sinh tử. 

Giải (hích: Tên hạnh; khéo tu Chỉ phẩm, Đăng 
thù thăng Trì gọi là Hạnh lìa ngu si loạn động. Lấy 
định làm tự tính. 

"Không loạn Sinh tử”; như kinh thuyết: ở trong 
thê gian chết ở đây sinh ra ở kia, vào, trụ, ra thai 
đều không s¡ loạn, là hạnh thiền định. Tiếp theo là 
phân sáu - Hạnh thiện Hiện 

#£zi:: Vô tướng thầm diệu. 

G72 fíc: Tên hạnh; quán thật tướng của 
pháp, thâu rõ hiện tiền gọi là hạnh thiên hiện (khéo 
hiện tiền). Lây Trạch pháp làm tính. 

"Vô tướng Thâm diệu"; như kinh thuyết: Niệm 
Niệm quán sát, tật cả chúng sanh, lây vô tính làm 
tính. Tât cả các pháp lây vô vi làm tính. Tất cả quốc 
độ lấy vô tướng làm Tính ngay ở Tướng mà quán 
tính, gọi là thâm diệu tức tu hạnh Tuệ. 

Sau đây là phần bảy - Hạnh không chấp trước. 

iz/:: Thấu của đạt có như huyễn. 
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Giải tiíci:: Tên Hạnh; khéo tụ Hạnh thù thăng 
không bị ngưng trệ ở không và có, gọi là hạnh 
không chấp - trước, lây Trạch pháp làm Tính. 

Thấu suốt "có" Hữu Như huyễn: hiểu rõ hữu vi 
ra là như huyến ti thật. Như kinh thuyết: Quán 
các pháp như huyễn, chư Phật như ảnh, Bỏ-tát 
hành như mộng, Phật thuyết pháp như tiếng vang, 
Thê gian như hóa hiện, do hiểu các điêu đó nên 
không đắm trước không và có; tức là hành phương 
tiện 

Tiếp theo là phần tám - Hạnh khó được. 

Kni:: Không cầu quả báo. 

G727 fíci: Tên Hạnh: Thường lấy đại nguyện 
để thâu nhiếp các Thiện căn thù thắng nên, gọi là 
hạnh khó đạt được, dùng ý, dục thăng giải tín, tư, 
niệm... làm tự tính. 

"Không câu Quả báo”: là tự mình tu Hạnh thù 
thắng, không mong câu quả sau này. Làm lợi lạc 
hữu tình, không mong cầu họ báo đáp lại. 

Kế tiếp là phần chín - Hạnh hiện pháp. 

ni: Đặc vô ngại giải. 

Giải tích: Tên Hạnh; Hiểu rõ sâu xa căn khí, 
khéo dùng pháp hóa độ, gọi là hạnh Thiện Pháp, tư 
trạch làm tính. 

"Đắc vô ngại giải". Nghĩa là đặc bốn loại: pháp, 
nghĩa, từ, biện, lực vô ngại giải, tư trạch tu tập hạnh 
hai Lợi. 
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Tiếp nữa là phần mười - Hạnh chơn thật. 

irøJ›: Niệm niệm thị hiện thân lực Phật. 

Giải fiích: Tên hạnh. Lời nói việc làm tương 
ưng chân thành, đúng thật gọi là hành chân thật. 
Trạch pháp làm tính. 

"Niệm Niệm thị hiện thân lực Phật": là như 
kinh thuyết: Bồ- tát ma ha ha tát đó, thành tựu ngữ 
chân thật đệ nhất, như nói có thể hành, như hành 
có thể nói, tùy thuận theo bản thệ nguyện đều đạt 
sự cứu cánh, niệm niệm khắp đến mười phương thê 
giới. Niệm Niệm đến thăm khắp các Quốc độ Phật. 
Niệm Niệm đều thấy chư Phật và Quốc độ trang 
nghiêm thanh tịnh không thê nói hết. Thị hiện thần 
lực tự tại của Như Lai khắp cả pháp giới hư không 
giới. Đại Sư tử hồng, đắc vô sở Úy, CÓ thể chuyền 
pháp luân thanh tịnh vô ngại, đến đáy nguồn thật 
tướng nơi biển pháp Phật. Thực hành hạnh hai Lợi. 
Tóm kết mười hạnh, tụng sau: 

Hoan hỷ, nhiêu ích, không trái nghịch Không 
khuất phục, lìa si loạn động Thiện hiện, không 
chấp, khó đạt được Thiện pháp và nói hành chân 
thật. 

Sau đây là phần hai - Đối tượng trị. Trong đó 
chia làm hai phân: 

[. Trị mười đảo. 

Kini›: Đối trị bốn đảo, ba căn bất thiện, hoặc 
nghiệp ba đời, mười điện đảo. 
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Giải fiích: Mười tuệ Quán trên là hành năng 
trị, mười Đảo dưới đây là chướng Sở trỊ. 

Nói "Đối trị": đó là nêu chung. "Bốn Đảo": là 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Trong Tập chủng tính 
trước, tu hành trụ thứ ba đã nói vê đối trị, còn ở đây 
là vĩnh viễn diệt trừ. “Ba căn bất thiện": là Tham, 
Sân, Si. Hạnh thứ nhất Hoan hỷ thì Trị kia. Hạnh 
thứ ba không trái nghịch thị trị sân, Hạnh thứ sáu 
Thiện hiện thì trị s1. 

"Hoặc nghiệp của ba đời": là nhẫn nhân quá 
khứ, nhẫn nhân quả hiện tại và nhẫn quả vị lai. 
Hạnh thứ bảy không chấp trước thì trị quá khứ, 
hiện tại. Hạnh thứ tắm khó đạt được thì trị quả vị 
lai. Theo hạnh mà có đời trỊ riêng. 

"Mười điện đảo”: Mười tổng kết về đối tượng 
trị (sở trị). Tiếp theo là phần hai - Ngã, pháp không. 

Kij:: Ngã, Nhân, Tri kiến, niệm niệm giả dối. 

Giái tích: "Ngã Nhân, Trị kiến": là nêu sở tri. 
Tập chúng tính trên nói chỉ lần lân chế phục trừ bỏ, 
Ở đây nêu lên niệm niệm của uấn tức sở y, sở trị 
đều giả dối. 

"Niệm niệm giả dối": là chỉ rõ chúng là không 
thật, cái Ngã đối Trị đó mãi mãi không hiện hành. 

Dưới đây là phần ba - nói hành quán. Trong đó 
chia làm hai phân: 

1. Quán pháp tu. 

Kini;: Thấu đạt danh giả, Thọ giả, pháp giả, 
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đều chắng thể đạt được, không có tướng tự tha, trụ 
chơn thật mà quán. 

Giải thích: Thông đạt thể của danh, thọ, pháp 
đều là giả dối, không có chơn thật, không thê đạt 
được. Trước kia là nương theo sinh khởi dùng 
pháp, Thọ, danh làm thứ yêu. Nay ở đây là nói vê 
đối trị từ dễ đến khó nên khác thứ tự. 

Không có tướng tự tha”: Nghĩa là tu mười 
Hạnh và trị mười Đảo, không trụ nơi Tướng phân 
biệt tự và tha, hiểu rõ ba giả không, không khởi 
phân biệt. Đó tức là thuận hướng đến lý vô sinh là 
quán chơn Thật. Thiên Thai gọi đó là trong Thập 
hạnh có vô sinh nhẫn, cũng tương tự với đây. 

Dưới đây là phần hai - hành tu tập. 

#iz/:: Trung phẩm, tu tập tám vạn bốn ngàn 
Ba-la-mật đa. G72 //;/c: Trong ngôi vị Hiên, cho 
nên văn dễ hiểu. 

Tiếp theo là phần ba - Kết. Trình bảy vị viên 
mãn. 

Kinii: Ö hai A-tăng- -kỳ kiếp, hành các hạnh thù 
thăng, đặc vị nhẵn kiên cô. 

G12 fiúc:: Ngôi vị này thời gian dài hơn ngôi 
vị trước một kiếp. "Hành Hạnh thù thăng": Là kết 
về mười Hạnh đó. 

"Đắc vị nhẫn kiên?": Là được vào n8ÔI vỊ sau 

Kế đến là phân ba- Đạo chủng tính, văn chia 
làm ba phần như trên phần một. 1. Nêu vị biện 
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tướng. 

Kinh: Tiếp nữa là Bồ-tát Đạo chủng tính, trụ 
trong Nhẫn kiên cố, quán tính các pháp, đắc vô 
sinh diệt. 

Giải (bích: “Đạo chủng tính”: như trên đã giải 
thích. 

"Trú trong nhẫn kiên cố": kiên, nghĩa là kiên cô 
không thê hư hoại. Như kinh Phạm Võng nói: Thập 
Hồi hướng là Thập Kim cang. 

"Quán tính các pháp”: là tính pháp Hữu vi 

"Đặc vô sinh diệt": là hiểu rõ hữu vi không, rõ 
về vô sinh diệt. 

Dưới đây là phân hai - Chánh biện về tu hành, 
trong đó chia làm hai phân: 1. Mười Hồi hướng; 2. 
Đối trị; 3. Biện về sinh sai biệt. Tuy nhiên mười 
hồi hướng nghĩa là những điều mình đã tu phát 
khởi lên tư nguyện, mạnh hơn. Có ba nghĩa: chiều 
lý bất trú, øọI là Hỏi, Đại Bi cứu vật gọi là Hướng, 
là Hướng chúng sanh. Lại nữa, hành không trú ở 
có, gọi là Hỏi. Thắng đến Bô-đề gọi là Hướng, là 
Hướng Bồ- đề. Lại nữa, nhưng không trụ ở tướng 
gọi là Hỏi, đạt sự chiếu Như gọi là hướng, là 
Hướng Thật tế. Do những nghĩa đó gọi là Hỏi 
hướng. Hồi hướng viên mãn, nên gọi là mười. Nói 
là mười Hồi hướng là theo số mà dặt tên. Mười Hỗồi 
hướng này đều đủ cả ba nghĩa: 1. Hướng chúng 
sanh: là Thiện căn nương vào chúng sinh mà được 
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tăng trưởng lại vì đại b1, nên khác với Nhị Thừa; 2. 
Hướng Bỏ- đề: là tâm nương theo Bồ-đê phát thuận 
hướng đến Bồ-đê, mong quả vô thượng, mau viên 
mãn; 3. Hướng Thật tế; thiện căn nương theo Thật 
tế, ất sẽ quay về với lý, trí khởi chiếu Như, mong 
được chứng viên. Do vậy Hỏi hướng này có đủ ba 
nghĩa. Nêu thể chung tức là đại nguyện, riêng thì 
bôn pháp; Định Tuệ Nguyện Bi, đủ cả năm uân. Về 
biệt danh và tướng sẽ giải thích sau. 

Nói về mười Hồi “hướng, văn chia làm mười 
phân. Dưới đây là phần một Hồi hướng - Cứu hộ 
tật cả chúng. sanh, lia tướng chúng sanh. 

Ki: Bốn tâm vô lượng, phá tan các ám. 

G127 fiícñ: Tên gọi cứu vớt là cứu, gia trì hộ 
vệ là hộ. Đối với những cứu hộ, hiểu rõ bình đăng 
gọi là lìa tướng. Lại nữa, BI có thể cứu hộ, Trí có 
thể lìa tướng, hành lìa tướng là hồi Hướng. 

"Bón vô lượng tâm": là tâm cứu hộ. 

“Phá tan các ám”: là cứu vớt hữu tình, phá tan 
bóng tôi phiền não. 

Dưới đây là phần hai - Hồi hướng chăng hoại. 

Kiz/:: Thường thây chư Phật rộng khởi cúng 
dường. 

Giải thích tên này: Tam bảo và giới là tính 
chắng hoại. Lây thiện căn kia mà thành tựu Hồi 
hướng này. 

"Thường thấy chư Phật": là đựa vào cao nhất, 
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thù thăng nhất để nói, theo lý thì đủ cả Pháp, Tăng 
và GIỚI. 

"Rộng khởi cúng dường”: là nói rõ phước tư 
lương, rộng cúng dường. 

Dưới đây là phần ba - Hồi hướng bình đẳng tất 
cả chư Phật. 

/zi:: Thường học chư Phật, trụ tâm Hồi 
hướng. 

G727 fci:: Tên gọi học tập theo hạnh làm của 
chư Phật ba đời mà hồi hướng, niệm niệm tu học, 
thành tựu Hồi hướng này. 

Nói "Thường học”: là tâm thọ học. Nói "Chư 
Phật": là chỗ thọ học. "Tâm Hồi hướng": là sự việc 
thọ học. 

Như kinh Hoa Nghiêm nói: Đạo Hồi hướng của 
chư Phật đức Thế Tôn gôm có ba loại: l. Những 
Thiện Căn đã tu, Hồi hướng về pháp giới, không gì 
sánh bằng; 2. Hỏi hướng Bô-đè, mong được viên 
mãn; 3. Hồi hướng chúng sanh thân cận với Tam 
bảo. Thọ trì thực hành ba điều đó tức là thường 
học. Dưới đây là phần bốn - Hồi hướng đến tất cả 
XỨ SỞ. 

i7: Những thiện căn tu, đều như Thật tế. 

Giải thích: TÊn gọi này tất cả những thiện căn 
mà Bỏ-tát đã tu đạt đến mọi xứ, thành Hồi hướng 
này. 

"Những thiện căn tu”: là các Thiện căn đã tu, 
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phước Tuệ, tự Lợi, lợi Tha, vô lượng Hạnh nguyện. 

"Đêu như thực tế": là nêu dụ nói rõ thành. Thật 
tế thì bình đăng khắp cả mọi nơi, các hành đã tu do 
không Trụ tướng, nên bằng với thực tế. Dưới đây 
là phân năm - vô lượng công Hồi hướng vô lượng 
tạng công đức. 

#izi:: Trong Tam muội, rộng làm Phật sự. 

Giải thích tên gọi này: dùng pháp mà mình đã 
tu tập vô tận các hành pháp công đức mà thành tựu 
Hồi hướng này. 

“Trong Tam muội”: là nêu nương theo định 

"Rộng làm Phật sự”: là sự việc hóa lợi. Như 
kinh Hoa Nghiêm nói; nghĩa là Bồ-tát đó sảm hối 
trừ chướng nặng, lễ kính chư Phật, thỉnh xin tật cả 
chư Phật thuyết pháp, tùy hỷ tất cả Thiện căn của 
chư Phật, Bô-tát. Phàm hễ những đức hạnh tri kiến 
của tự mình tu đều Hồi hướng làm trang nghiêm 
tật cả cõi Phật, nhập, Tam muội tự tại không thể 
diễn bày và phương tiện thiện xảo làm Phật sự. 

Tiếp theo là phần sáu - Hồi hướng vào tất cả 
thiện căn bình đắng. 

#¿zi›: Hiện nhiều loại thân, thành tựu bốn 
nhiếp pháp. 

Giải thích tên gọi: rộng tu Đàn Thí, đắc ba luận 
thanh tịnh, trụ tâm bình đắng thành tựu Hồi hướng 
này. 

"Hiện nhiều loại thân": là hiện thân tôn quý tùy 
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theo từng loài. 

"Hành bốn nhiếp pháp”: là hành lợi tha. Như 
kinh Hoa Nghiêm thuyết, hoặc làm đê Vương, 
hoặc làm Chuyển Luân vương bồ thí tiên của ngoài 
thân và thân thể. Có một trăm hai mươi môn với 
chỉ tiết khác nhau. Từ môn thứ hai mươi lăm đến 
hết môn thứ hai mươi tám là nói về Hạnh Đàn (Bồ 
thí). Dưới đây là phần bảy - Tùy thuận tất cả chúng 
sinh bình đăng Hồi hướng. 

#áz/:: Trụ không phân biệt, hóa lợi chúng sanh. 

Giải thích tên gọi này: Thiện căn rộng lớn, 
phương tiện thiện xảo, tùy thuận chúng sanh, thành 
tựu Hồi hướng này. 

"Trú không phân biệt": là tuy trụ nhiều tướng 
nhưng giống như không phân biệt. 

"Hóa độ lợi ích chúng sanh": là Hạnh lợi tha 
thù thắng. Tiếp theo là phần tám - Hồi hướng tướng 
chân thật. 


NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ 


QUYỀN HẠ 


PHẢN 2 

ái: Trí tuệ sáng tỏ. Quán sát sâu xa. 

G127 fiđcj: Tên gọi; các hạnh đã tu, phước Tuệ 
vô lượng, đều đồng là chơn thật, thành tựu Hồi 
hướng này. 

"Trí Tuệ sáng tỏ": nghĩa là quán lý và sự hiểu 
sáng tỏ liễu rõ ràng. 

“Quán sát sâu xa" Hành hợp với lý gọi là sâu 
xa. Không trụ có và không đều, tức là khéo quán 
sát. Dưới đây là phân chín - Về giải thoát không 
trói buộc, không chấp trước Hôi hướng. 

Kii:: Tất cả hành nguyện, khắp đều tu tập. 

Giải thích: Tên gọi không bị tướng trói, không 
chấp trước các kiến, mọi tạo tác tự tại, thành tựu 
Hồi hướng này. 

"Tất cả hành": là các hành như Bồ thí... "Tất 
cả các nguyện": là nguyện rộng lớn cả hai thứ hồ 
trợ nhau ăt cùng khởi. 
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"Khắp đều tu tập": do không bị trói buộc chấp 
trước nên, giải thoát tự tại, vô lượng hạnh nguyện 
đều tu tập. 

Dưới đây là phân mười vô lượng pháp giới bình 
đăng Hồi hướng. 

ii: Có thê làm Pháp sư, điều ngự hữu tình. 

G747 fđcñ: Tên gọi các hành đã tu, lia tướng 
rộng lớn, đều ngang bằng với pháp giới, thành tựu 
Hồi hướng này. 

"Có thể làm Pháp sư": là vì đắc vô ngại giải, 
khéo hóa độ, dẫn dắt. 

"Điều Ngự hữu tình": Diễn thuyết đúng với 
căn, khiến khéo điều phục, lợi lạc rộng lớn. Như 
kinh Hoa Nghiêm nói; như dải lụa lìa sự nhơ nhớp 
mà bịt trên đỉnh đầu, trụ ngôi vị pháp sư, rộng hành 
pháp thí, khởi đại từ bị, an lập chúng sanh, đối với 
đạo Bô-đẻ, thường tạo lợi ích, không có nghĩ ngơi, 
dùng tâm Bô-đè, nuôi lớn thiện căn, vì các chúng 
sinh mà làm thầy hướng dẫn (Điều ngự sư), chỉ Dày 
cho con đường, Nhất-thiết-trí. Đó tức là nói về 
Hạnh hóa Lợi kết thành tụng là: 

Cứu hộ, chắng hoại, tất cả bình đăng Đến tất cả 
xứ và vô lận 

Tùy Thuận, bình đẳng, tùy và cùng chơn thật 
Không nói, không chấp, bình đẳng, pháp giới. 

Tiếp theo là phân hai - Nói đôi trị (sở tr). Trong 
đó chia làm ba phân: 1. Sở trị; 2. Biện sai biệt; 3. 
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Chỗ tu chuyền thăng. 

Phân một - Sở trị. 

ri: Khéo quán năm uấn, ba cõi hai đế, không 
có tướng tự tha, chứng đắc tính như thật. 

Giải giải: "Khéo quán năm uân...": là như trên 
đã giải thích. Nghĩa là quán năm uấn chứng đắc 
giải thoát uấn, Quán Nhân quả trong ba cõi đặc các 
nhẫn, không... Quán hai đề giả thật đắc sinh vô sinh 
nhãn. 

"Không có tướng tự tha": Nghĩa là quán các 
uấn thảy đều chắng trụ, không có năng sở không 
có tự, tha, tức là vô phân biệt. Văn lại chia làm ba 
phân: 1. Sinh trong ba cõi. 

Ki:: Tuy thường tu Thắng nghĩa, nhưng thọ 
sinh trong ba cối. 

Giải thích: "Tuy thường tủ thăng nghĩa...": là 
giải thích sự thắc mắc nghi hỏi. Nghĩa là: Đã tu 
Hạnh thù thắng trước đây đều thuận với Thắng 
nghĩa thì sau này sẽ sinh ra ở đâu? Tuy thường tu 
tập đều thuận với Thắng nghĩa, nhưng do cảm sinh 
tử phân đoạn trong ba cõi, Tập chủng chưa mất, 
chưa lìa tướng trói buộc, cho nên Hạnh tu vẫn Sinh 
ra ở Ba cõi. Kinh nói ba cõi là nói theo Tướng 
chung, đa phân là chỉ sinh ở Dục gIỚI, như tiếp sau 
sẽ rõ. Dưới đây là phân hai - Hỏi về nguyên do. 

Kímh: Vì sao? 

Giải thích: Là nêu hỏi. Tiếp theo là phần ba - 
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Giải thích nguyên do. 

#z/z: VÌ quả báo của nghiệp tập chưa hoại hết, 
cho nên ở trong cõi người cõi trời, thuận đạo mà 
sinh. 

G127 fích: Nói "Nghiệp Tập”: Đó là Nhân. 
Nói "Quả Báo". Đó là làm Quả. "Chưa hoại hết": 
là do chưa đoạn dứt nghiệp, làm Nhân cho sự cảm 
sinh. Vì phần đoạn sinh chưa hoại hết. "Ở trong cõi 
Trời, Người": là chỉ thọ sinh tốt đẹp ở Dục giới: 
Trời, Người. Vì sao chăng như hai ngôi vị trên mà 
chỉ Dục giới Trời Người. Vì có hiệu quán đây là kê 
với Sơ Địa chắng phải hai bậc trước kia. 

“Thuận đạo sinh”: Trải qua nhưng không quên 
Tính thành tựu, đó là chủng tính thăng đến. Nếu 
người Hồi tâm thì trong phân Biến dị trước đã phân 
biệt rõ. 

Tiếp theo là phần ba - nói Hạnh tu tập. 

Ki/:: Thượng phẩm tu tập tám vạn bốn ngàn 
Ba-la-mật-đa. G/2/ /z/c¡: Tam Hiền trở lên, các 
câu khác thì đã rõ. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Trình bày vị mãn. 
Trong đó chia làm ba phần: 1. Số kiếp phải trải qua. 

Km: Ba A-tăng-kỳ kiếp, tu hành hai lợi, tạo 
ích rộng lớn. 

Giải (bích: “Ba A-tăng-kỳ”: là gia thêm một 
kiếp so với bậc thứ hai trước, tu đủ cả hai lợi, nhiêu 
ích rộng lớn. 
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Kế đến là phần hai - Hạnh Xuất Ly. 

Kini:: Đặc thiện điều phục các tam ma địa, trụ 
thăng quán sát tu hạnh xuất ly. 

Giải thích: "Đắc thiện điều phục": là ở ngôi vị 
Tam Hiên, khéo điều phục. 

"Tam ma địa”: Tiếng Hoa gọi là Đăng Trì. 
Thường tương ứng tu các định thù thắng đã tu. 

“Trụ quản sát thù thắng": là Thượng, trung, hạ 
phẩm tu tuệ thù thắng vì dẫn đến Hạnh xuất ly ở 
Sơ Địa. Lại còn giải thích; tu hạnh hai lợi là làm 
ích lợi rộng lớn, đó là kết về vị Tư lương ở trên, đa 
phần là trụ Ngoại Môn, tu Hạnh Bồ- tát, sau câu 
"Đặc thiện điêu phục" là văn nói về ngôi vị gia 
hạnh. Hai câu trước là nói về Định mà mình nương 
vào... "Đặc Thiện Điều phục" là đã đắc Thượng 
phẩm điều phục tâm. "Các Tam Ma Địa”: là đặc 
các Định Sở y. Cả bốn Định đó chăng phải là một 
cho nên gọi là các Định. hai câu sau là nói các vị 
Noãn v.v... nương theo bốn tầm tư, bốn Như thật 
Trí, gọi là Quán sát thù thăng. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Các Địa thù thăng ở 
sau. 

Kini:: Có thể chứng đặc địa Thánh nhân bình 
đăng. 

Giải thích: "Có thê chứng đắc bình đăng": là 
Biệt vô lậu trí, thân chứng Chơn Như. Như tức là 
bình đắng Địa của Thánh Nhân. 
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Tiếp sau là phần bốn - Hoan hỷ Địa. Trong đó 
có ba phân: I. Nhập Tướng Địa; 2. Trụ ĐỊa tu 
hành; 3. Kết, nói vị viên mãn. 

Trong phân một lại có ba phần: 1. Tướng Nhập 
Địa. 

Kiwj;: Tiếp nữa là Bồ-tát Ma-ha-tát Hoan hỷ 
địa, vượt hạng ngu phu, sinh nhà Như Lai, trụ nhẫn 
bình đắng. 

Giái thích: Hễ sắp đăng Địa thì trước tiên phải 
có tướng lành. Như kinh Kim Quang Minh quyên 
bốn nói: Phật bảo Bồ-tát Sư Tử Tướng vô Ngại 
Quang Diệm răng: Này người thiện nam! Bô-tát SƠ 
Địa, trước tiên là hiện tướng tam thiên đại thiên thế 
giới vô lượng vô biên nhiêu loại tạng, báu, đêu tràn 
đây, Bồ- tát đêu thấy, điều đó giống với đoạn văn 
nói về Thập Địa trong kinh Đại bảo Tích quyến 
một trăm mười lăm, tức là tướng trước tiên. 

"Hoan hý Địa": là bắt đầu chứng đắc tâm xuất 
thể, xưa chưa đắc nhưng nay bắt đâu đắc nên sinh 
ra cực Hỷ. "Địa" đức hữu vI, vô v1 làm tự tính, như 
trên đã giải thích. 

"Vượt qua Địa Ngu phu”: Ngu, nghĩa là phàm 
ngu, vô minh làm ĐỊa. Vô lậu đoạn dứt vô minh 
nên bảo là vượt qua. 

"Sinh ở nhà Như Lai Nhiếp Luận của Vô Tánh 
nói: Phật pháp giới gọi là Nhà Như Lai, chứng hội 
với đó nên gọi là sinh. Sơ sinh Thánh thai, nôi dòng 
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giống Phật. Như kinh thập Địa nói: Quá Địa phàm 
phu, nhập vị Bồ-tát, sinh tại nhà Phật, chủng tính 
tôn quý. 

"Trụ bình đắng nhẫn": Chơn thì không có cao 
thấp, cho nên bảo là bình đăng. Chánh trí chứng 
hội là nhẫn Trụ vậy. 

Dưới đây là phân hai - Như sở chứng. 

Kinh: Thứ nhất là Trí vô tướng, chiếu Thắng 
nghĩa đế, nhất tướng Bình đăng, chăng phải tướng 
Võ tướng. 

Giải thích: "Thứ nhất là Trí vô tướng trí". 
Nghĩa là chơn kiến đạo, vô phân biệt, chứng lý hai 
không. Trí đó là Trí đầu tiên cho nên gọi là thứ 
nhất. 

"Chiếu Thăng nghĩa đế": là chứng pháp tính 
như Thắng nghĩa chân thật mà hai "không" hiển 
hiện. 

"Nhất tướng bình đắng": Trí Như chăng hai, 
tức là Nhất tướng bình đắng. 

"Chắng phải tướng vô tướng": không có tướng 
của năng và Sở, tức là chăng phải tướng vô tướng. 

Dưới đây là phần ba - Chướng sở đoạn. 

#iri:: Đoạn các vô minh, diệt tham ba cõi, vô 
lượng sinh tử vị lai vĩnh viễn không sinh. 

Giải fiích:: “Đoạn các vô mình”: là phân biệt 
khởi trong hai chướng vô minh chắng phải là một, 
cho nên gọi là các tuy chỉ nói là đoạn dứt vô minh 
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những các chấp chướng đều đoạn, vì chấp chướng 
nương vào gốc vô minh, chỉ cần đoạn dứt vô minh 
thì các chướng khác cũng theo đó mà đoạn dút, cho 
nên chỉ nói là vô minh. 

"Diệt Tham ba cõi": Đó là cái mà tu đoạn. 
nghĩa là Tham phiên não và vô minh đều chướng 
ngại Thí độ. Khi nhập Sơ ĐỊa thì Tham thô năng 
liên vĩnh viễn đoạn dứt. 

"Vô lượng sinh tử vị lai vĩnh viễn không sinh": 
Do phân biệt hoặc tạo ra mười ác và các Thiện 
nghiệp mà cảm vô lượng sinh tử ở cõi ác kia và các 
CỐI TTỜI Trường Thọ ở Bắc câu Lô Châu, khi nhập 
Sơ Địa thì mãi mãi không sinh. Như kinh Kim 
Quang Minh quyền bốn. Đoạn hai Vô minh: 1. Vô 
minh Ngã pháp chập trước tướng có. Nghĩa là 
trong hai chướng chấp trước tướng có. Vì hai chấp 
làm gốc cho là Ngã, pháp tức giống với đây "Đoạn 
chư vô minh”; Vô minh sợ hãi sinh tử cõi ác: Nghĩa 
là cảm các nghiệp quả cõi ác tức là đây với vô 
lượng sinh tử vị la1. 

Dưới đây là phân hai - Trụ Địa tu hành. Trong 
đó chia làm ba phân: 1. Tu bi trí; 2. Trí nhất dị; 3. 
Tu trí nguyện. 

Phân bi trí, văn có ba phân: 

- Tống nêu bi trí. 

- Tu hạnh thù thắng. 

- Y Địa biện minh đức. 
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Dưới đây là phần một - Tổng nêu bỉ trí. 

Kinj:: Đại bị làm đầu, khởi đại nguyện, với Trí 
phương tiện, niệm niệm tu tập, vô lượng hạnh thủ 
thăng. 

Giải thích: "Đại bị làm đầu": là gốc của lợi 
tha. 

"Khởi các đại nguyện": là chỗ nương của Hạnh, 
do Hạnh và Nguyện nương dựa duy trì lẫn nhau, cả 
hai điều đó cùng tu không khởi riêng biệt. 

"Đối với phương tiện Trí": là Trí thấu đạt tục. 
Như kinh Thập Địa nói: Đại bị làm đầu, trí tuệ tăng 
thượng là các trí thuộc về, phương tiện thiện xảo, 
sở nhiêp chư Trí. Theo kinh đó thì rõ ràng là nương 
vào BI và Trí. 

Niệm Niệm tu tập, tự lợi lợi Tha, vô lượng 
Hạnh thù thăng đều là Thiện xảo. Tiếp theo là phân 
hai - Tu Hạnh thù thăng, văn lại chia làm hai phân: 
1. Tu khắp các hành. 

ni: Học khắp tất cả, chăng phải chứng, 
chăng phải không chứng. 

Giải thích: "Chắng phải chứng": là phương 
Tiện Trí. "Chắng phải không chứng": là hình ảnh. 
Nêu theo Bản ký thì trong chơn có Tục, cho nên 
bảo là chắng phải chứng. Trong Tục có chơn cho 
nên là chăng phải không chứng. 

: “Học khắp tất cả": là Trú trong Địa này, một vô 
số kiếp, vạn hạnh trang nghiêm, tu học khắp. Như 
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Thành Thật luận nói; Rộng học Dị Luận ý biết 
khắp, Như kinh Thiện giới nói: Học khắp các luận 
Ngũ Minh... Lại nữa, Hoa Nghiêm quyên. ba mươi 
bôn. Thập địa Luận quyên hai và ba đã nói chỉ tiết 
về Hạnh. 

Kế đến là phần hai - Hướng Nhắt-thiết-trí. 

Ki: Hướng Nhất-thiết-trí, chăng phải trụ, 
chăng phải không trụ. 

Giái thích: "Phi trú": là tu khắp các hành, 
chăng trú dừng. "Chắng phải không Trú": Với các 
hành tu, tâm không tán loạn thường tịch tịnh. 
“Hướng Nhất-thiết-trí": là các hành nguyện đã tu 
đều hướng vào Nhất-thiết-trí. 

Tiếp sau là phân ba - Y Địa biện minh đức. 
Trong đó có bốn phân: 

1. Ma không thể động. 

Kini:: Hành ở sinh tử, ma không thể động. 

Giải thích: "Hành ở sinh tử” là xứ lợi sinh. 

"Ma không thể động": Nghĩa là bốn Ma, phiền 
não, uân, tử và Thiên, như phẩm Tự trên đã phân 
biệt rõ. Như Phật Địa Luận quyên một nói: Sơ Địa 
trở lên, các Đại Bô-tát ở trong tịnh độ, lìa bốn ma 
thô, không năm sợ hãi. Tiếp phần hai: Lìa các sợ 
hãi. 

#¡/;: Lìa ngã, ngã sở, không có sợ hãi. 

Giải (ích: “Lìa ngã ngã sở” đã mãi mãi đoạn 
dứt những dây khởi do phân biệt, không sợ hãi có 
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năm: l1. Sợ không thể sông: 2. SỢ tiếng xấu; 3. Sợ 
chết; 4. Sợ ác đạo; 5. Sợ oai đức của đại chúng. 
Biện minh năm y. Thập địa Luận quyền hai nói: 
Năm sợ hãi này là chướng của Sơ Địa. Loại một, 
hai năm là y nương vào Thân khẩu ý. Loại ba, bôn 
y nương vào Thân. Vì Thân có yêu ghét khác nhau. 
Nói rõ năm nhân, lược có hai loại: 1. Vì Tà Trí 
vọng thủ, tưởng kiến ái trước; 2. Thiện căn ít ỏi. 
Năng đối trị là như kinh Thập Địa và kinh Hoa 
Nghiêm nÓI: Bồ- tát đó lia Ngã tưởng, còn chắng 
yêu Thân, huống nữa là tiền của, không sợ không 
thế sống, thì không mong câu sự cúng dường ở 
người khác, chỉ chuyên thí cho tất cả chúng sanh, 
không sợ tiếng xấu, vì xa lìa ngã tướng, không có 
ngã kiến không có sợ chết, tự biết chết rồi chắc 
chăn không lia chư Phật, Bồ-tát, không sợ ác đạo. 
Vì chí vui thích thế gian. Không có ai bằng, huông 
nữa là có hơn, nên không sợ oal đức của đại chúng, 
đây gọi chung là không còn sợ hãi. 

Dưới đây là phần ba. Thường hóa độ chúng 
sanh. 

/#zi:: Không tướng tự tha, thường hóa độ 
chúng sanh. 

Giải thích: "Không tướng tự tha": là đắc vô 
phân biệt, chăng trú tướng. 

"Thường hóa độ chúng sanh”. Như kinh Thập 
địa nói: lại phát Đại nguyện, chịu trói buộc ở ba 
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cõi, đi vào sáu cõi, tât cả sinh xứ, thuộc về danh 
sắc. Các loài như vậy, Ta đều giáo hóa, khiến nhập 
Phật pháp, đều khiên đọa dứt tật cả CÕI thê gian. 
Khiến an trú đạo Nhất-thiết-trí. Cho đến tận hết đời 
vị lai, không bao giờ ngừng nghỉ. Đây là "thường 
hóa độ". Dưới đây là phân bốn - Sinh chư Tịnh độ. 

#£z/:: Nguyện lực tự tại, sinh các cõi tịnh. 

Giải fbiíc:: “Nguyện lực tự tại". Nguyện do 
hành lực mà đắc tự tại. 

"Sinh các cõi tịnh”: là cõi mà chư Phật thọ 
dụng. 

Cõối tự thọ dụng của Bồ-tát đó với cõi xứ của 
chư Phật không có 

"Thế" khác nhau như đã phân biệt ở phần trên. 

Hỏi: Cõi thọ dụng này, thê trạng ra sao? Nương 
theo đường, xe nào, được sinh? 

Đáp: Như Phật Địa kinh luận quyền một nói: 
Tịnh độ của chư Phật, chu không giới hạn khó 
lường, vượt quá những xứ sở hành trong Ba CỐI, 
hơn cả những sở khởi của xuất thế gian, lấy thức 
thanh tịnh tự tại cao tột nhất làm Tướng là chỗ mà 
Như Lai, thấy chỗ vân tập của chúng đại Bô-tát. 
Lẫy Đại niệm Tuệ hành làm con đường đi, Đại chỉ 
diệu Quản làm xe đi, đại không, vô nguyện, giải 
thoát làm cửa vào. Kinh này phân trên nói tu Tam 
thoát Môn, nay ở phân này lại nói Tự tại Nguyện 
lực rõ ràng là Nguyện do hành mà đắc tự tại, theo 
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con đường và xe ây được sinh đến. 

Hỏi: Dựa vào đâu mà biết được họ sinh ra ở cõi 
này? 

Đáp: Luận kia giải rằng: cõi tha thọ dụng, Bồ- 
tát đã vào địa mới được sinh. 

Dưới đây là phân hai - Trí là một hay khác 
(Nhất Dị). Trong đó chia làm ba phân: 1. Căn bản 
Trí. 

ii: Này người thiện nam! Giác trí này chắng 
phải Như, chắng phải Trí, chắng phải có, chắng 
phải không, không có hai tướng. 

Giải thích: "Giác trí thứ nhất này": là Trí nhập 
Địa. Giác là Trí giác chiếu tức là chứng chơn Trí. 

"Chắng phải như, chăng phải trí": là cảnh và 
Trí đều không "Chắng phải có, chắng phải không": 
là có và không đêu đêu văng lặng. 

"Không có hai tướng : là Năng và Sở cả hai đều 
mất, tức là thức thứ sáu và Thức thứ bảy quán sát 
bình đẳng, hai Trí phẩm này là khởi đầu tiên. 

Dưới đây là phân hai - Phương tiện Trí. 

Kini:: Phương tiện diệu dụng, chắng phải đảo, 
chăng phải trụ, chăng phải động, chắng phải tĩnh. 

Giải fhíc¡: “Phương tiện diệu dụng”: là Đạt 
Tục Trí. Thể đủ cả bốn đức cho nên bảo là Diệu 
dụng. 

"Chắng phải đảo": là tuy mang tướng mả duyên 
không điên đảo. "Chăng phải trú": là vạn hạnh đêu 
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tu, chăng trú vào một hạnh "Chắng phải động": là 
duyên với Như trước, trí không tán động. "Chắng 
phải tĩnh" là Thừa đại Trí Đại bị, tu vô Trú. Lại 
nữa, câu đâu là khác với Ngoại đạo câu tiếp là khác 
với phàm Thiên, hai loại động và tịnh thì khác với 
Nhị Thừa, Họ không có trí đó, khác với ở đây. 

ni: Hai lợi tự tại, như nước với sóng, chắng 
phải một chăng phải khác, Trí khởi các Ba-la-mật- 
đa, cũng chăng phải một, chắng phải khác. 

Giải thích: “Hai lợi tự tại" chơn trí thì tự lợi, 
phương tiện trí thì lợi tha với hai lợi đó tác dụng tự 
tạ 

"Như nước với sóng": là nêu dụ để giải thích 
thành. Nước dụ cho Bản Trí, sóng dụ cho hậu trí 
dụng của hai thứ đó như sóng nước. 

"Chắng phải một chăng phải khác”: là do động 
tịnh khác nhau cho nên chăng phải một Lìa nước 
thì không có sóng, cho nên chăng phải khác (chăng 
phải khác) tức là nghĩa hai trí chăng phải một. 

"Trí khởi các Ba-la-mật đa cũng chăng phải 
một Dị": nương theo Trí khởi hành, hành và trí đều 
cùng khởi cũng như Nước và sóng chẳng phải một 
khác. 

Dưới đây là phần ba - Tu Trí Nguyện. Trong đó 
chia làm hai phân: 

1. Hạnh tu. 

Kni:: Ở bỗn A-tăng-kỳ kiếp, tu tập đầy đủ vạn 
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vạn hạnh nguyện. 

Giải thích: "Bốn A-tăng-kỳ" ngôi vị trước là 
ba, nay gia thêm một 

kiếp. 

“Tu tập..." tu hành ở trong đây, khác với ngôi 
vị Hiên Theo Du- 

già Luận nói: vô số kiếp thứ nhất gọi là Ba-la- 
mật đa, ở trong một Hạnh, tu một hạnh. vô số kiếp 
thứ hai gọi là cận Ba-la-mật đa, ở trong một hạnh 
mà tu tất cả Hạnh. Mộ) sỐ kiếp thứ ba gọi là Đại Ba- 
la-mật đa, ở trong tất cả hạnh mà tu tất cả hạnh. 
Giải Thâm Mật quyền bốn và Duy Thức quyên 
chín cũng nói giông vậy. Nay ở đây tu tập đó tức 
là kiếp thứ hai, cho nên có khác với ngôi vị Hiên. 

Dưới đây là phần hai - Trí Nguyện lực. 

Kinji: Bồ-tát nơi địa này, không có nghiệp tập 
của Ba cõi, càng không tạo thêm mới, do tùy Trí 
lực để nguyện sinh. 

Giải fiích¡: "Không có Nghiệp Tập của ba cõi". 
Nghiệp là hành, Tập là Tập khí, tức chung chủng 
tử và hiện hành không còn. 

"Càng không tạo thêm nghiệp mới”. Mê lý vô 
minh chuyền phát nghiệp mới. 

Đã đoạn dứt nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp 
mới. Từ đây về sau cho đến Địa thứ mười những 
hạnh nguyện mà mình tu đều không chiêu cảm sinh 
do bởi bắt đầu nhập Địa thì vô minh bị đoạn. 
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Hỏi: Nếu vậy, vô minh ở địa sau khác với trước 
ra sao? Bồ-tát vào Địa hiện những tham, sân,... 
chăng phải là nghiệp sao? 

Đáp: Vô minh ở ĐỊa sau, chỉ là cầu sinh hoặc, 
tuy có nhưng không khởi, không phải phát nghiệp. 
Lại nữa, chư Bồ-tát hóa độ nhiều loại tính dục của 
chư hữu Tình, duyên để giáo hóa không chỉ là một, 
do lực đại bi mà hiện tham sân. Như kinh Hoa 
Nghiêm quyền sảu mươi tám nói về Bà tu mật nữ, 
quyên sáu mươi sáu nói về vô Yêm Túc vương, 
mỗi vị đêu đắc vô lượng Tam muội chăng giống 
bất thiện như mình thấy. 

Hỏi: Nêu vậy, những báo tốt đẹp ở Địa phải là 
không có Nhân. Đáp: Cũng không phải vậy. Do vô 
minh của các ngôi vị tư lương... 

thuộc Địa tiên phát hành làm nhân. 

"Do tùy trí lực để nguyện sinh". Các sư ở Tây 
phương có hai giải thích. Có thuyết nói: Do người 
tiệm ngộ và Trí tăng thượng nên đoạn dứt phiên 
não do tái sinh, không còn phân đoạn sinh trong Ba 
cối. Quả bảo của mười vua do tùy Trí lực và Định 
nguyện vô lậu mà thọ biên dịch sinh. Vì nếu không 
vậy thì phải không có mười vua kia. Nếu sinh ở 
ngoài ba cõi chẳng phải cảnh phảm thì chư Phật, 
Bô-tát phải chắng thây. Có thuyết nóI; có một Luận 
sư tên là Điều phục Quang dựa vào kinh Cải Thâm 
Mật mà nói như sau: một loại người do đôn ngộ mà 
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bi tăng thượng những huân tập ở Địa tiền chiêu 
cảm thân thù thắng, nhân đó, lưu lại các Hoặc 
chủng thuộc sư, tùy theo nguyện lực thâm nhuân ở 
đó mà sinh. Địa thứ tám trở lên thì chỉ có Biến hóa 
sinh tùy địa định, tán đêu có thể thấy. Vì vậy địa 
trước, quả mười vua đều là thật sự sinh. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Địa mãn. 

#zi:: Niệm niệm thường hành Đàn Ba-la-mật 
đa, Bồ thí, Ái ngữ Lợi hành, Đồng sự, thanh tịnh 
rộng lớn, khéo có thể an trú, tạo lợi ích cho chúng 
sanh. 

G127 ức: “Niệm niệm thường hành”: trong 
mười Độ nghiêng nhiều về đàn độ bô thí tài, pháp, 
vô úy để làm viên mãn tu, những độ khác chăng 
phải là không tu nhưng tùy theo khả năng. 

"Bồ thí, Ái ngữ..." Tu tập rộng lớn đều là thanh 
tịnh ở đây có hơi khác với Thập Địa Luận nói; 
dùng hai nhiếp pháp để thâu giữ chúng sanh là Bồ 
thí và Ái ngữ, còn hai nhiếp sau chỉ tín giải lực 
hành chưa thông đạt. 

"Khéo an trú...": là Kết, Viên Mãn. 

Dưới đây là phần năm - Ly cấu Địa văn có ba 
phân như trên: 1. 

Nêu nhập tướng địa. 

Kinh: Tiếp nữa là Bô-tát Ma-ha-tát Ly cầu địa, 
bốn tâm vô lượng, tịch diệt tối thắng, đoạn tập của 
sân v.v... 
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Giải thích: Là nói về nhập Địa. Như kinh Kim 
Quang Minh nói; Nhị Địa Bô-tát Hiện trước tiên là 
tướng này, Tam thiên đại thiên thế giới đất bằng 
phăng như lòng bàn tay, đồ dùng để trang nghiêm 
thì vô lượng vô biên trân bảo thanh tịnh nhiều loại 
diệu sắc. 

"Ly cầu Địa" các cấu vi tế tội lỗi phạm giới đều 
đặc thanh tịnh gọi là vô câu. 

"Bốn vô lượng tâm”: Nghĩa là ở Địa này đoạn 
dứt Tập khí các sân bốn vô lượng tương ứng với 
tâm nhập Địa mà khởi. 

"Tối thắng tịch diệt”: là chứng Như. Đây giống 
với tôi thắng Như trong nhiếp Luận. Nghĩa là có 
đủ vô biên công đức thù thắng. "Đoạn tập sân...": 
là Sở đoạn. Tập là tập khí, chữ Tập ở đây có hai 
nghĩa: 

I1. Chủng tử phiên não của Sân...; 2. Tính chất 
không tự ko do sân... huân nhiễm sâu nặng. Chữ 
"Đăng" v.v... cũng có hai nghĩa: Đắng thứ nhất là: 
Các tùy phiền não phẩm, nhuéế, hại... Đăng thứ hai 
là: những thứ đó cùng có tri chướng và sở đoạn. Ở 
đầy lại có hai nghĩa như kinh Kim Quang minh nói: 
Một là Vì tế Học xứ lầm phạm vô minh tức là một 
phần câu sinh của địa này. Hai là vô minh phát khởi 
nhiêu loại nghiệp hành. Tức là lầm phạm ba 
Nghiệp khởi do vô minh. Những vô minh này đều 
chướng Thi La hết sức thanh tịnh của Địa thứ hai. 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.hạ 2 1485 


Khi vào nhập Địa thứ hai thì đều đoạn dứt mãi mãi. 

Đoạn sai biệt là: ở đây chỉ câu hữu sân... chỉ 
đoạn dứt Tính thô trọng không tự tại, không đoạn 
dứt chúng, Vì chúng sân... thuộc tu sơ đoạn. Dụy 
Thức quyên mười nói: về Tu sở đoạn thì Địa tiền 
phục dân dân, Sơ ĐỊa trở lên nhanh chóng phục hết 
khiến vĩnh viễn không hiện hành, trong những địa 
trước ĐỊa thứ bảy tuy tạm hiện khởi nhưng không 
bị lỗi lầm, Địa thứ tám trở lên thì rốt ráo không 
hiện hành nữa trong cả địa thứ mười thì không 
đoạn dứt chủng, đạt đến Kim cang định thì tất cả 
được nhanh chóng đoạn trừ. 

Hỏi: Sở Trì chướng đó và Sân thô trọng, cả hai 
loại bất đồng đều bị đoạn dứt cùng lúc sao? 

Đáp: Nói về sở đoạn, hai loại tuy là khác nhau 
nhưng chắng phải lìa ngoài chướng riêng khởi vô 
gián, đoạn sân thô trọng mà chúng từ vô thủy đến 
nay đều câu hữu với Sở tri và lây Sở tri chướng làm 
gÔc. Dùng đạo vô gián đoạn gôc chướng đó cho 
nên trong giải thoát đạo, tính thô trọng của Sân và 
Tính thô trọng của sở trí chướng đều cùng lúc xả 
bỏ. 

Riêng về thời gian đoạn: khi vô gián đoạn khởi 
thì chủng của chướng không còn nữa, nhưng chưa 
xả bỏ tính chất không tự tại kia. Vì xả bỏ tính này, 
cho nên khởi giải thoát đạo. Cải thoát đạo khởi 
chăng phải chỉ vì tính này. Cho đến chứng trạch 
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điệt vô v1 của phẩm này, thì tính chất không tự tại 
và đạo vô gián đều diệt mà chướng vô vi, đặc sinh 
cùng một lúc với giải thoát Đạo. Ở trong địa thứ 
mười hai chướng Sở đoạn đoạn chủng vả đoạn tập 
cho đến đạo vô gián giải thoát năng đoạn đều dựa 
theo trên thì rõ. 

Tiếp là phân hai - Trụ ĐỊa tu hành. Trong đó 
chia làm hai phân: 

l. Tu hạnh Thập thiện. 

K¿wz/: Tu tất cả hạnh là: lìa xa sát hại, không 
cho thì không lấy, tâm không nhiễm dục, đắc ngữ 
chơn thật, đắc ngữ hòa hợp, đắc ngữ nhu hòa, đắc 
ngữ điều phục, thường hành tâm xả, thường khởi 
tâm từ trú tâm chánh trực. 

Giái tích: "Tu tật cả hạnh" đó là nêu chung. 

"Là..." Nói về Thập thiện. Ba điều đầu là Thân 
nghiệp lìia sát đạo dâm, bốn điều tiếp là khẩu 
nghiệp, xa lìa lời nói giả dối ly gián, thô xâu, tạp 
uê, ba điêu sau là ý nghiệp; lìa các bất thiện căn 
tham, sân, s1. Nghĩa là Bồ-tát này, GIới Độ viên 
mãn ba nghiệp thanh tịnh có đủ Thập Thiện. 

Biện minh Thể của thập thiện: Hữu Tông cho 
là bảy sắc và ba tâm sở. Kinh bộ Tông thì duy chỉ 
là tư vận thân, phát ngữ, suy Tính quyêt định cả ba 
tác động là ba. Đại Thừa thì cũng là Tư, giả cũng 
là sắc. 

Biện minh sai biệt như Thập Địa kinh Luận 
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quyền bốn nói: bởi tập nhân duyên thập thiện 
nghiệp Đạo mà sinh ra ở cõi Người đến hữu đỉnh 
xứ. Lại nữa, Thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo 
này và Trí tuệ quán hòa hợp nhau mà tu hành 
nhưng vì tâm đó hẹp hỏi. Vì chán ghét sợ hãi ba 
cõi vì xa lia Đại BI vì từ người khác nói giáo pháp 
mà ngộ hiểu cho nên thành là thanh văn Thừa. Lại 
nữa, Thượng phẩm Thập Thiện nghiệp đạo này tu 
trị thanh tịnh, không do lời dạy của Người khác mà 
tự giác Ngộ, nhưng vì không đây đủ phương tiện 
Đại BI, nhờ Ngộ hiêu sâu xa pháp Nhân duyên, nên 
thành là Độc giác Thừa. Lại nữa, Thượng phẩm 
Thập thiên nghiệp Đạo này, tu trị thanh tịnh, tâm 
rộng vô lượng đây đủ thương xót, thực hành 
phương tiện phát sinh đại nguyện không xả bỏ 
chúng sanh, mong cầu đại trí của chư Phật tịnh trị 
các Địa Bô- tát Tịnh tu tật cả các Độ thành tựu hạnh 
rộng lớn của Bỏ-tát. Lại nữa, Thượng Thượng 
phẩm Thập Thiện nghiệp Đạo, nhất thiết chủng 
thanh tịnh, chứng mười lực, bốn vô Úy, tật cả Phật 
pháp đều thành tựu. Đó tức là nói đầy đủ các thú, 
các Thừa, cho đến Phật quả đều do Thập Thiện. 
Trái với đó là quả mười bất thiện. Có ba loại Dị 
thục quả. Kinh kia tiếp đó nói: Thượng phẩm Thập 
bất thiện nghiệp đạo thì làm nhân ĐỊa ngục trung 
phẩm thì làm nhân súc sanh, phẩm làm Nhân Ngạ 
Quỷ. Do đó mà bị sinh ra trong ba nẻo ác. Do quả 
đăng lưu nên sinh trong loài người thì sát sinh có 


1488 BỘ KINH SỞ 2 


hai hai quả: Đoản mệnh và nhiều bệnh Trộm cắp 
có hai quả: nghèo khô mất tiên tài, không tự tại 
Dâm có hai quả; vợ không trinh lương, không được 
được quyến thuộc tùy ý. Nói lời giả dối có hai quả: 
hay bị phí bảng bị người khác lừa phỉnh. Ly giản 
có hai quả: quyên thuộc xa la trái khuấy thân tộc 
tệ ác. Thô ác có hai quả: thường nghe tiếng xâu lời 
nói hay bị tranh tụng. Tạp uê có hai quả: lời mình 
nói không có ai nghe nhận, lời nói không rõ ràng. 
Tham dục có hai quả, tâm không tri túc, đa dục 
không chán. Sân Nhuề có hai quả: thường bị người 
khác phê bình, lại thường bị người khác não hại. 
Tà kiên có hai quả: Sinh ra trong nhà tà kiến, tâm 
Siễm khúc cong vẹo. Đó tức là Đắng lưu Quả trong 
cõi người. Tăng Thượng Quả là như Luận Bà-sa 
nói: Thân không Đóng láng thường bị mụn nhọt, 
thân nhiều bụi nhơ miệng thường hôi thối... tức là 
Tăng Thượng Quả trong cối người. Kinh đó kết 
răng: mười bất thiện Đạo có thê sinh ra vô lượng 
vô biên nhiêu tu khổ lớn. Vì vậy nên lìa xa. Mười 
thiện nghiệp là vườn pháp đẹp, thường tự an trú 
cũng khuyên người khác an trú. 

Dưới đây là phần hai - Lý Quá tu hành. 

iz/:: Tịch tĩnh thuần thiện, lìa câu nhiễm phá 
giới hành quán đại từ, niệm niệm hiện tiên. 

Giải thích: "tịch tĩnh thuần thiện" là ba Nghiệp 
Tịch tĩnh lia huyện náo, loạn động Thập Thiện 
không tạp tức là thuân Thiện. 
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"Lìa cầu nhiễm phá giới": là Hạnh thanh tịnh. 
"Hành Đại từ Quán": là được định thù thăng. 
"Niệm Niệm hiện tiền": là không có gián đoạn. 

Dưới đây là phân ba - Kết. Trình bày Địa viên 
mãn. 

ii: Ở năm A-tăng-kỳ kiếp, đây đủ thanh tịnh 
giới Ba-la-mật đa ý chí dũng mãnh, lìa hắn các 
nhiễm. 

G127 fhiícn: “Năm A-tăng-kỳ” trước là bốn, nay 
gia thêm một kiếp. 

"Đây đủ..." tăng thiên về giới độ còn các độ 
khác thì tùy phân. "Ý chí đũng mãnh": là hạnh 
không có thối lùi. 

"Lìa hắn các nhiễm": là thanh tịnh viên mãn. 

Dưới đây là phần sáu - Phát Quang Địa. Văn lại 
chia làm ba phân như trên. I. Nêu tướng nhập địa. 

Kinj:: Tiếp nữa là Bỗ-tát Ma-ha-tát Phát quang 
Địa, trụ không phân biệt, diệt vô mình ám. 

G127 fhícñ: Tướng nhập Địa Như kinh Kim 
Quang Minh nói: Bồ- tát địa thứ ba tướng ấy trước 
hiện tự thân dũng kiện giáp phục trang nghiêm tất 
cả giặc oán đều bị chế phục. Bỏ-tát thây rõ. 

"Phát Quang Địa": là vô lượng trí tuệ, Tam 
muội quang minh không thế khuynh động không 
ai có thể bẻ gãy chế phục được lây văn trì Đà-la-ni 
làm căn bản, gọi là phát Quang Địa. 

“Trụ vô phân biệt". Nghĩa là ngay khi nhập Địa 
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thì vô phân bit trí. Chỉ nói Trí Năng chứng ăt phải 
có Như sở chứng. Theo Duy Thức luận Bô-tát nơi 
Địa này chứng Thắng Lưu chơn Như. nghĩa là giáo 
pháp chảy ra từ chơn như đó so với các giáo pháp 
khác là cực kỳ thù Thăng. nghĩa là do ba Tuệ đắc 
được từ Địa này thâu rõ pháp Đại Thừa mà chứng 
chơn như căn bản của giáo pháp đó. 

"Diệt vô minh ám”: là nói đoạn chướng. Nghĩa 
là nhập Địa này, đoạn dứt chướng ám độn. Trong 
sở tri chướng câu sinh một phân chướng ba Tuệ thù 
thăng phát ra do Định thù thắng Tổng Trì ở Địa thứ 
ba đó. Như kinh Kim Quang Minh nói: Có hai vô 
minh: l. Trước chưa áI, nay ái tức là vô minh nghĩa 
là chướng hai định thù thắng và tu Tuệ. Ái là phiên 
não câu hữu vô minh đều là năng chướng: 2. Có 
thê chướng tông Trì thù, thăng. Nghĩa là chướng 
Tổng trì văn, tư, Tuệ. Tiếng phạm gọi là Đà-la-ni, 
tiếng Hoa gọi là Tổng Trì, Niệm Tuệ làm Thẻ. 
Theo Địa Trì Luận thì có bốn loại: 1. Pháp Trì: trì 
danh cú văn; 2. Nghĩa Trì: trì nghĩa đã thuyên 
giảng; 3. Từ vô ngại giải; 4. Biện tài không dứt. Do 
đặc nhẫn Trí mà không quên bốn Tổng Trì này. Địa 
này đôi với pháp, chí cầu không bao giờ mệt, như 
Thập Địa Luận quyền năm nói; giả sử tam thiên 
Đại thiên thế giới, đây lửa lớn, chạy qua đồng lửa 
đó đề cầu một câu pháp mà Phật đã thuyết. 

Dưới đây là phân hai - Trụ Địa tu hành. Trong 
đó chia làm ba phân: 1. Đặc Ba Minh. 
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Kn:: Ở nhẫn vô tướng mà đắc Ba Minh, biết 
rõ ba đời vô lal1, vô khứ. 

Giải thích: "Ở nhẫn vô tướng": là Trí duyên 
với vô tướng, gọi là vô tướng nhẫn. "Mà đặc Ba 
Minh": I. Túc Trú Trí Minh; 2. Tử-sinh-trí Minh; 
3. Lậu-tận-trí-minh. "biết rõ ba đời vô lai vô khứ": 
là do ba Minh đó, đầu tiên là biết quá khứ, tiếp đến 
là biết vị lai, sau là biết hiện tại, biết rõ ba đời, đạt 
thê nó là "không", không đến không đi. 

Dưới đây là phần hai - Định Sở Tu. 

Ki: Nương theo bốn Tĩnh lự, bốn định vô 
sắc, vô phân biệt trí, thứ lớp tùy thuận. 

Giải thích: "Nương bốn tĩnh lự, bốn định vô 
sắc". Tĩnh lự và Vô sắc như trên đã giải thích. Định 
Địa của hai giới gôm có tám loại sai biệt bảy loại 
trước mỗi loại có ba vị tịnh vô lậu, do phàm thánh 
khác nhau. Hữu đỉnh chỉ có hai không có vô lậu. 

"Vô phân biệt Trí”: Tức là gia hạnh căn bản hậu 
đặc đều là vô phân biệt. 

"Thứ đệ tùy thuận": là Hậu đắc trí. Vì sao biết 
vậy? Vì Gia hạnh trí dẫn căn bản, căn bản Trí phẩm 
chứng chơn lý chỉ Hậu Đắc trí, nhiều loại tu hành 
đạt ở tám Địa thì đều tu tập. "Tùy thuận" nghĩa là 
tu tập từ dưới lên trên, tùy thuận hướng vào như 
"tụ siêu đăng chí" trong quyên hai mươi tám của 
câu xá Luận. Luận đó tụng rằng: 

Hai loại định thuận nghịch 
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Đêu gián, thứ và siêu 
Chi gián, siêu được thành. 

Với tám Địa trước thì thiện căn bản, Đắng chí 
chia làm hai loại: 

1. Hữu hậu; 2. Vô lậu. Hướng lên gọi là Thuận, 
trở xuống gọi là Nghịch. Đông loại gọi là đều, khác 
loại là gián, gân nhau gọi là Thứ vượt một gọi là 
Siêu. Y chí gián được thành: Nghĩa là người Quản 
hành khi tu siêu định, đối với Bát Địa Hữu lậu, 
thuận nghịch đều thứ, hiện tiền thường tập, vô lậu 
thật Địa thì thuận nghịch đều thứ, lậu vô lậu Địa 
thì thuận nghịch gián thứ. Với hữu Lậu ĐỊa thì 
Thuận nghịch đều Siêu. Với vô lậu ĐỊa thi thuận 
nghịch đêu siêu hiện tiền thường tập gọi là gia hạnh 
mãn, vô lậu Đắng chí. Thuận nghịch gián siêu gọi 
là siêu được Thành. Đó tức là tùy thuận kinh Đại 
Bát-nhã Bô-tát Ma-ha-tát Sư Tử Tân Thân Tam 
Ma Địa, tập Tán tam ma địa đến đoạn sau sẽ Tõ. 
Như Thập địa Luận nói; Bô-tát nơi địa này vì nghĩa 
øì mà nhập Thiên vô sắc, vô lượng thân thông? Vì 
năm loại chúng sinh: 1. Vì những chúng sinh yêu 
thích Thiên mà kiêu mạn nên nhập các Thiên; 2. 
Vì những chúng sanh giải thoát mà kiêu mạn nên 
nhập Vô sắc định; 3. Vì những chúng sinh khổ não 
khiên an ở Thiện xứ mãi mãi cho lạc vì để giải nỗi 
khố của họ khiến không thọ nhận mà nhập các 
Thiên Định khởi từ Bi vô lượng: 

4. Vì những chúng sanh đã đắc giải thoát nên 
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nhập Hỷ xả vô lượng: 5. Vì những chúng sanh quy 
y Tà mà nhập thân thông khiến họ chánh Tín. Địa 
này. gặt được Bất Thôi Thiên cho nên gọi là Tam 
muội Địa Tiên Địa, bốn môn trong năm loại trên là 
thuộc đoạn này môn thứ năm thân thông là thuộc 
đoạn sau. 

Dưới đây là phân ba - Đặc Ngũ Thông. Trong 
đó chia làm hai phần: 1. Nêu chung các Định. 

in: Đầy đủ Định thù thắng đắc năm thân 
thông. 

Giải thích: "Đầy đủ định thù thăng": là tám 
Định trước bốn định đầu là chỗ nương của năm 
thần Thông. 

"Đắc năm Thần thông: Đó là nêu chung. Dưới 
đây là phần hai- Nói riêng về năm thông. 

#£zz/;: Hiện thần lớn nhỏ, ân hiễn tự tại. Thiên 
nhãn thanh tịnh, thấy rõ các cõi. Thiên nhĩ thanh 
tịnh nghe hiểu nhiêu tiếng. Dùng Tha tâm trí biết 
tâm chúng sanh, có thê biệt được vô lượng sai biệt 
về đời trước. 

Gi2¡ fíc: Trong năm thứ đó, loại một, ba, 
bốn là cảnh duy chỉ hiện tại. Vì hiện nghe, biết đều 
là hiện tại. Giới hạn của cảnh là như phân trước của 
kinh đã nói; muôn cõi nước Phật. Loại thứ năm là 
biết Quá khứ. Như Thập Địa kinh nói: Như thật 
niệm, biết vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha 
kiếp, quá khứ. Loại thứ hai là biết vị lai như nghĩa 
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của biết Quá khứ. 

Lại nữa, Thập Địa Luân nói về Trí, kiên thì bốn 
thông là trí, loại thứ năm là kiến. Nhưng Thập Địa 
Luận liệt kê năm thông là: 1. Thân thông: 2. Nhĩ 
thông; 3. Tha tâm thông; 4. Túc mệnh thông; 5. 
Thiên nhãn thông. Theo thứ tự đó mà nói vệ Trí và 
kiến thì khác với ở đây. Về ba Nghiệp khác nhau 
là: Luận đó tiếp theo nói; Thân thông đầu tiên là 
Thân nghiệp thanh tịnh. Thiên nhĩ và Tha tâm là 
khẩu nghiệp thanh tịnh. Túc mệnh tử sinh là ý 
nghiệp thanh tịnh. Về sở tri khác nhau là; thần 
thông thứ nhất là có thể vận thân đến chỗ chúng 

sanh hiểu ý một cách nhanh chóng. Thiên nhĩ trí 
thông có thể biết nghĩa âm thanh thuyết pháp. Tha 
tâm thông thì tùy theo các âm thanh lời nói đêu biết 
hết. Theo với nghĩa đó nhiêu loại tên khác lạ, tùy 
theo chúng sanh mà thuyết. Hai thông Quá khứ và 
vị lai thì biết hết Quá khứ vị lai của chúng sanh mà 
thọ hóa. 

Dưới đây là phân ba- kết về địa viên mãn. 

ni: Đôi với sáu A-tăng-kỳ kiếp, hành tất cả 
nhẫn Ba-la-mật đa, đắc Đại Tổng trì, lợi ích an lạc. 

Giải fhích: “Sáu A-tăng-kỷ”; là như trên gia 
thêm 

"Nhẫn Ba-la-mật"; thiên mạnh ở Độ này chắng 
phải là không tu các Độ khác mà tùy theo lực phân. 
"Đắc Đại tổng trì": bỗn loại như trên đều được viên 
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mãn. 

"Lợi ích an lạc"; là kết lợi tha 

Dưới đây là phân bảy- Nói về Diễm Tuệ Địa. 
Văn có ba phần như trên: 1. Nêu tướng nhập Địa 
tướng. 

Kínj:: Tiếp nữa là Bồ-tát Ma-ha- tát Diệm tuệ 
địa tu hành Thuận nhãn, không có gì nhiếp tha vĩnh 
viễn đoạn trừ thân biên kiến vi tế. 

Giải thích: Về nhập Địa, như kinh Kim Quang 
Minh nói: Bô-tát địa thứ tư trước tiên là hiện tướng 
này; bốn phương phong luân nhiêu loại diệu hoa 
đều rải đầy trên Địa Bô-tát thấy rõ 

"Diệm Tuệ Địa": là dùng lửa trí tuệ thiêu đốt 
các phiên não tăng trưởng quang Minh tu giác 
phân. 

"Tu hành Thuận nhẫn": là Hạ phẩm nhẫn trong 
nhẫn thuận thứ ba. Tu là tu tập. Hành là Tiến thứ 
chữ nhẫn là tên gọi chung. Nay Nhập Địa này trí 
chứng nhơn gọi là Thuận nhẫn mới bắt đầu chứng 
lý này nên nghĩa nhẫn mạnh. 

"Không có gì nhiếp thọ": là Như sở chứng. 
nghĩa là chơn như đó không hề trói buộc lệ thuộc 
chăng lệ thuộc Ngã chăng phải là chỗ nương lẫy do 
Ngã chấp. 

"vĩnh viễn đoạn vi tế thân biên kiến": là chướng 
sở đoạn nghĩa là ý thức cùng tu đoạn. phiên não 
thân biên kiến của Tu đoạn. Nói vi tế; là Thân biên 
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kiên này là phâm thấp nhất vì duyên với chăng tác 
ý vì nó xa tùy hiện hành, cho nên gọi là vì tê. Nó 
làm chướng Bô-đề phân pháp ở Địa này khi nhập 
vào Địa này liễn vĩnh viễn đoạn dứt. Kiên cùng với 
vô minh thành là sở tri chướng. có hai loại: như 
kinh Kim Quang minh nói: l. Đăm vị Đắng chí vui 
mừng là vô minh: Tức gôm có ái định ở trong Địa 
này ở trong định thanh tịnh mà sinh ra đắm trước; 
2. Vi diệu tịnh pháp yêu thích là vô minh: tức gồm 
có áI pháp á ải trong đó. Tịnh pháp nghĩa là chơn như 
pháp và Bô-đẻ phân pháp mười hai phần giáo pháp. 
Cả hai vô mình đó thành ra là sở trị chướng, tương 
ưng với hai ái phiền não kia. Lại nữa, cả hai vô 
minh từ vô thủy đến nay càng nhận vận trong M 
thức mà sinh ra hai kiến thân biên tương ưng mà 
dây khởi. Nay nhập Địa này vì vô minh đoạn dứt 
nên hai ái kiến vĩnh viễn không hành. Đoạn chủng 
đoạn hiện dựa theo giải thích trên thì rõ. 

Địa này khác với ba Địa trước là: Ba địa trước 
hành Thí, Giới tu thì tương đồng với thế gian. Nay 
Địa thứ tư này đã đắc vô lậu Bô-đề phần pháp gọi 
là xuất thế gian. 

Dưới đây là phần hai - Trụ Địa tu hành. Trong 
đó chia làm ba phân: 1. Nêu hành Sở Tu. 

/#zi;: Tu tập vô biên pháp Bôồ-đề phân. 

G127 fích: Nói "Tu Tập”: là như Thập Địa 
Luận nói; trong địa này Tu Bỏ Đề phân hành tướng 
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vô biên hoặc là lợi vô biên hoặc liên hướng đến 
quả đức vô biên, gọi là vô biên. 

"Phân": Nghĩa là Nhân, cũng có nghĩa là chỉ 
phân, hướng đến mỗi mỗi quả quả phần, gọi là 
phân pháp. 

Dưới đây là phần hai - Nói về Bồ-đề phân. 

Kirl›: Niệm xứ, Chánh cân, Thân túc. Căn, 
Lực, Giác, Đạo, đây đủ. 

Giải thích: "Niệm xứ,..." Ba thứ đầu mỗi thứ 
có bốn, hai thứ tiếp mỗi thứ có năm, thứ tiếp theo 
(giác) có bảy, thứ sau cùng (Đạo) có tám cọng lại 
thành ba mươi bảy. Liệt kê tên gọi và xuât thê đã 
nói Ở phân phẩm Tự trên. Những thứ tu ở Địa này 
đều là vô lậu như kinh Thập Địa; tu Niệm, Trú, 
Căn, mỗi thứ đều bảo là trừ bỏ tham lam lo buôn Ở 
thế gian, từ phân thần túc trở về sau đến hết Bát 
chánh Đạo, môi một thứ đều có đủ bốn điều; y chỉ 
yếm, y chỉ ly, y tâm diệt, y chỉ xả. Kinh Hoa 
nghiêm nói: Hồi hướng ở xả. Như Luận sa bà nói: 
Tuệ duyên với khô, Tập, gọi là yêm (chán). Năng 
đoạn hoặc đạo gọi là ly, bởi lìa phiền não. diệt 
nghĩa là Hoặc không còn nữa, Lý của diệt được 
hiển rõ. Xả: nghĩa là đại xả, vì trú tịch tịnh. Nói chi 
tiết như trong Cầu xá Luận quyên hai mươi lăm 
phân thứ mười nói về Đối pháp. 

Dưới đây là phần ba - Quả hướng đến. 

Kz:: Vì muôn thành tựu lực, vô sở úy, Phật 
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pháp bất cộng. 

Giải thích: Vì hướng đến quả Phật. Văn dể 
hiểu đã rõ. 

Dưới đây là phần hai - Thời gian trải qua viên 
mãn Địa. 

Kinh: Ở bảy A-tăng-kỳ kiếp, tu tập vô lượng 
tinh tấn Ba-la-mật đa, xa lìa biếng trễ lợi khắp 
chúng sanh. 

Giải thích: “Ở bảy A-tăng-kỳ kiếp" gia thêm 
như trên. 

Nói "Vô lượng”: là chúng hạnh rộng lớn, tu tập 
bất thối đều là tính tân, nghiêng về Độ này các độ 
khác thì tùy phân lực. 

"Viễn ly giải đãi": vĩnh viễn đoạn dứt các 
chướng. "Phổ lợi chúng sanh": là bình đắng lợi 
Tha. 

Dưới đây là phần tám - Nan thắng địa. Văn có 
ba phân như trên: 

1. Nêu tướng nhập Địa tướng. 

Kính: Tiếp nữa, là Bồ-tát Ma-ha-tát Nan thắng 
địa, dùng bốn vô úy tùy thuận chơn như, thanh tịnh 
bình đăng, tướng không sai biệt đoạn thuận vui cầu 
Niết-bàn. 

Giải fiíc: Tướng nhập Địa là như kinh Kim 
Quang minh nói: Bô- tát địa thứ năm, trước tiên là 
hiện tướng này; Có Diệu Bảo nữ, các anh lạc báu, 
trang nghiêm toàn thân, đầu đội danh hoa, để làm 
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trang sức, Bô-tát thấy rõ. 

"Nan thắng Địa": là tu hành phương tiện, thắng 
trí tự tại, đắc được những thứ khó đắc, øọ1 là Nan 
Thăng Địa. 

"Dùng bốn vô úy". Đây có hai loại: 1. Bốn vô 
úy của Phật Quả Nhất-thiết-trí vô úy, Lậu tận vô 
úy. Chướng Đạo vô úy, xuất khô đạo vô úy; 2. Bốn 
vô úy của Bôồ-tát: Văn trì vô úy, giải thoát vô úy 
chúng vô úy, Đáp nạn vô úy như trên đã giải thích. 
Nếu bốn loại sau chuyên được tăng tiễn, rộng hành 
lợi lạc, gia hạnh dẫn phát thì nhập Địa này, như 
bốn loại trước. Do trong Địa nảy, trí năng chứng 
và chướng sở đoạn biết phân chướng đạo và xuất 
đạo ở trong các Địa đều đồng một quả, gọi là vô 
Ú. 

"Tùy thuận chơn Như”: Là như Thập Địa Luận 
quyền tám nói: Tùy thuận bình đăng chơn như 
pháp, theo Luận đó thì Trí Năng chứng tùy thuận 
bình đẳng chứng lý Chơn như, là trung phẩm 
Thuận nhẫn. 

"Thanh tịnh bình đẳng, vô sai biệt tướng”: là 
Như Sở chứng. Nhiễm và Tịnh đều bình đắng, 
không có sai biệt khác nhau, chăng phải như nhãn, 
nhĩ, tỉ... có sai biệt khác nhau. 

"Đoạn thuận vui cầu Niết-bàn của tiểu thừa": là 
chướng sở đoạn nghĩa là trong địa trước tu Bồ-đề 
phân, tuy đắc vô lậu do sở tri chướng khiến thiện 
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tâm... có sự vui, ghét, giống với hàng Tiểu thừa 
kinh. Kim Quang Minh nói: 1. Muốn bỏ sinh tử vô 
minh; tức là chán sinh tử trong đoạn văn này; ĐÃ 
Mong hướng Niết-bàn vô Minh: Tức là vui thích 
với Niết-bàn ở đoạn văn này. Cả hai vô minh đó 
làm chướng đạo vô sai biệt ở Địa thứ năm. Khi 
nhập vào Địa thứ năm thì đoạn dứt mãi mãi. 

Dưới đây là phân ba - Trú ĐỊa tu hành. Trong 
đó chia làm ba phân: 1. Quán các đề; 2. Tập kỹ 
nghệ; 3. Xuất chướng đạo. Dưới đây là phân một - 
Quán các đề. 

⁄£z/:: Tích tập các công đức, quản đủ các đề, 
đó là khô Thánh đé, Tập, diệt, Đạo đế, thế tục, 
thắng nghĩa, quán vô lượng đế. 

Giải thích: "Tập các công đức”: là tích tập vô 
lượng hạnh nguyện công đức, như Thập Địa Luận 
quyền bảy nói; Tu tập Bồ-đề tâm đắc Đại nguyện 
lực tâm. "Không mệt mỏi, từ bi không xả bỏ chúng 
sanh. Đặc Thiện căn lực, tu tập công đức Trí Tuệ 
hạnh nên không xả bỏ chúng sanh lực không, 
ngừng nghĩ các hành. Lực chánh tu hành, khởi 
phương tiện thiện xảo, lực không chán đủ hiểu rõ 
thượng địa thượng tâm: đắc tha thăng lực chánh 
thọ nhận Như Lai gia hộ tự đắc thăng: đắc niệm 
định tuệ. 

Dưới đây là phân hai - Tập kỹ nghệ, văn có hai 
phân: 1. Tập kỹ nghệ. 


SÓ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.hạ 2 1501 


#¡z/:: Vì lợi chúng sanh, tập các kỹ nghệ, văn 
tự, y phương, tán vịnh, vui đùa, ta hát công xảo chú 
thuật, dị luận ngoại đạo, chiêm tướng lành dữ 
không một sai lầm. 

Giải fiíc/: "Vì làm lợi cho chúng sanh mà tập 
các kỹ nghệ": là nêu Lợi tha. Kỹ nghệ nghề nghiệp 
có saI biệt khác nhau. 

"Văn tự”: là ghi chép. "Y phương”: là cứu chữa, 
chữa bệnh. “Tán thán vịnh”: là văn từ. "Hý hiểu là 
ca nhạc. "Công xảo”: là 

điêu khắc, thêu thùa... "chú thuật": là ân tàng, 
hiểu lộ... "Ngoại đạo dị luận” là mười sáu dị luận. 
"Cát hung chiêm tướng" Chiêm: nghĩa là Bốc phệ. 
Tướng là xem Tướng mặt, Tướng tay hoặc đoán 
mộng, xem sao... đều rành rõi, khéo giỏi. Chiêm 
tướng có thê biết được cát hung họa phúc, không 
bao giờ sai lầm. 

Dưới đây là phần hai - Hướng Bô-đê. 

ir:: Nhưng không làm tôn hại chúng sanh mà 
làm lợi ích, đều khai thị cho họ, dần dần khiến an 
trú nơi Bồ-đề vô thượng. 

Giải fhích: Khai mở cái này, chỉ bày cái kia. 
Các câu văn khác thì dễ hiều. 

Dưới đây là phần ba - Xuất chướng Đạo. 

Kjnh: Biết các thú xuất đạo, và chướng đạo 
trong các Địa. 

Giải thích: Nghĩa là biết các tâm nhập. trú, 
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mãn, Xuất đạo chướng đạo trong các Địa đều biết 
rõ. Dưới đây là phần ba - Kết. Mãn Địa. 

Km: Ở tâm A-tăng-kỳ kiếp, thường tu Tam 
muội, khai phát các hạnh. 

Giải thích: "Ở tám A-tăng-kỳ" là gia thêm như 
trên. 

Thường tu Tam muội": Nghiêng về Thiền Độ. 
Còn các độ khác thì tùy lực phân. Nương theo Định 
mà khai phát các hành nguyện. 

Dưới đây là phân chín - Hiện tiên Địa. Văn có 
ba phân như trên. 

Dưới đây là phân một - Nêu Tướng nhập ĐỊa. 

Kinj:: Tiếp nữa là Bồ-tát Ma-ha-tát Hiện tiền 
địa, đặc Thượng thuận nhãn, trú ba môn giải thoát, 
có thê dứt hết mọi, tập nhân tập nghiệp tướng thô 
hiện hành nơi ba cõi. 

Giải thích: Tướng nhập Địa như kinh Kim 
Quang Minh nói Địa thứ sảu Bỏ-tát thì trước tiên 
là hiện tướng này: Hỗ Hoa bảy báu, có đường bốn 
cấp, cát vàng trải khắp thanh tịnh không nhơ, rước 
tám công đức đều đã tràn đây. Hoa-Ôn-bát-la, 
Hoa-ba-đầu-ma. Hoa-phân- -đầu, Hoa- phân-đà-lợi, 
tùy xứ trang nghiêm. Ổ chỗ hồ hoa, dạo chơi vui 
vẻ, mát mẻ vô SONnØ, Bỏ-tát thấy TỔ. 

"Hiện tiền địa": hành và pháp tương tục nhau, 
hiển hiện rõ ràng. vô tướng tư duy, đêu đã hiện 
tiền. 
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"Đắc thượng Thuận nhẫn": là Trí năng chứng, 
là Thượng phẩm nhẫn. 

"Trụ Tam thoát môn": Như Thập Địa Luận 

uyền tám nói: Muốn nhập Địa thứ sáu. Phải đắc 
tât cả pháp tự tính vô tướng bình đẳng. Theo đó, 
tức là hiển chứng chơn lý Bình đắng của ba Giải 
thoát môn. 

"Năng tận Ba cõi,..": là chướng sở đoạn, Năng 
tận nghĩa là Đoạn dứt hết. Tam giới: là nói về Sở 
y. Tập Nhân: là câu sinh phiền não và Thức chủng. 
Tập nghiệp: là các nghiệp chủng của phúc và phi 
phúc, đêu là Nhân thuộc phân đoạn của Tập đê. 

"Thô hiện hành tướng › là Sở tri chướng. Nghĩa 
là do ĐỊa trước quán vê bốn đề: Hai Nhiễm hai 
tịnh, chấp là có Nhiễm có tịnh, thô tướng hiện 
hành, làm chướng đạo không có nhiễm tịnh ở Địa 
thứ Sáu. nghĩa là vô minh đó có hai loại, như kinh 
Kim Quang Minh nói: l. Vô minh Quán hành Lưu 
chuyền. Tức là chấp có nhiễm ở đây; 2. Vô minh 
Thô Tướng hiện tiên: Tức là chấp Tịnh ở đây. Vì 
thủ tướng tịnh đó mà Tướng quán nhiêu hành, chưa 
thê nhiêu thời trú vô tướng quán, Khi nhập ĐỊa này 
thì hai vô minh kia và Tập Nhân tập nghiệp đêu 
đoạn dứt mãi mãi. 

Dưới đây là phân hai - Trú Địa tu hành. Trong 
đó chia làm hai phần: 1. Duyên sinh Quán. 

ii: Đại bị tăng thượng, quán các sinh tử, vô 


1504 BỘ KINH SỞ 2 


minh ám che, nghiệp tập thức chủng, danh sắc, lục 
xứ, xúc, thọ ái, thủ, hữu sinh, lão tử, v.v... đều do 
chấp ngã. 

Giải fhíc:: "Đại B1 Tăng thượng, Quán các 
Sinh tử”: là trước tiên khởi tăng thượng đại bị lợi 
Sinh mà quán thọ nhận Sinh tử trong các thê gian. 
Như kinh Thập Địa nói: Chỗ thọ nhận thân sinh ra 
Ở các thê gian khác nhau đều do bởi chấp trước 
dính mặc Ngã. Nếu lia ở Ngã thì không có sinh, 
lão... 

“Vô minh che ảm”: là phát nghiệp vô minh, mê 
ám làm Tính vì che đậy Lý chơn thật, là gốc của 
Sinh tử. 

Nghiệp tập": Nghiệp là các hành chắng động 
phúc và phi phúc Tập là Huân Tập. "Thức chủng 
là nói chung về chúng Báo Thức... ở kết sinh vị thì 
chủng sinh hiện. 

"Danh sắc": là sơ kết sinh vị, bốn uân phi sắc, 
gọi chung là danh. "Lục xứ": là Danh sắc tăng 
trưởng, có nhãn, nhĩ... sinh ra sáu căn xứ. 

"Xúc": là xúc đối, căn, cảnh, Thức, cả ba hòa 
hợp lại mà sinh ra. 

"Thọ"; là lãnh nạp, Nhân ở xúc mà sinh ra. 
"Ái": là làm nhuận Hoặc. Ái tăng lên gọi là thủ, 
Nghiệp... cả sáu loại tăng trưởng øọ1 là hữu. Hữu 
làm Quả, tùy ở các cõi, uân khởi thì gọi là Sinh, 
Suy thoái, thay đối thì gọi là lão, hư hoại diệt chết 
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thì gọi là tử ”.v.v...' là ưu, bị, khổ, não đó. Cũng là 
hiển về duyên khởi, trường kiếp luân hỏi, trị Đạo 
lúc chưa sinh ra, ph hăng vô tận. 

"Đều do chấp ngã - Bồ-tát Quán trường kiếp 
Luân hồi kia do bởi có Ngã nên Sinh tử không đoạn 
dứt. 

Dưới đây là phần hai - Tam thoát môn quán. 

ii: Võ mình nghiệp quả, chẳng phải hữu phì 
vô, nhất tướng vô tướng mà là bất nhị. 

Giải thích: “Vô mình nghiệp quả” là vô mình, 
Ái, Thủ, cả ba là vô minh. Hành có hai chi, thông 
cả hai nghiệp; năm chi Thức... và bảy chi sinh, Lảo, 
tử là Quả... 

"Chắng phải hữu phi vô": là không Giải thoát 
môn. Quán Duyên Sinh, Ngã, pháp chắng phải 
hữu, thật Tính thì phi vô. Như Thập Địa Luận 
quyền tám nói: cứ như vậy mà Quán sát pháp nhân 
duyên rôi. Không có Ngã tác giả. Tự Tính không, 
ly, đắc không Giải thoát môn. 

"Nhất tướng vô tướng”: là vô tướng Giải thoát 
môn. Luận đó nói tiếp. Quán hữu chi đó, tự tính 
diệt, cứ như vậy, không thấy một tí pháp Tướng 
nào, đắc vô tướng Giải thoát môn. 

"Mà là Bất nhị": là vô nguyện GI1ải thoát môn. 
Luận đó tiếp nói: thấy pháp Nhân duyên, không có 
một tí pháp Tướng nào để có thể sinh nguyện lạc, 
duy chỉ đại bi giáo hóa chúng sanh đắc vô nguyện 
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Giải thoát môn, Đó tức là hiển bảy rõ vô nguyện 
với cảnh BI là không hai. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Viên mãn Địa. 

Kix/;: Ở chín A-tăng-kỳ kiếp, hành trăm vạn 
Tam muội không, vô tướng, vô nguyện, đắc tất cả 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa, vô biên ánh sáng tỏa chiếu. 

Giải thích: “Chín A-tăng-kỳ kiếp": Là như 
trên, gia thêm một kiếp. 

“Hành trăm vạn..." Như kinh Thập địa nói, ở 
mỗi ba Tam muội Môn đều đặc trăm ngàn vạn Tam 
muội hiện tiền là giống với ở đây. "Đặc tât cả Bát- 
nhã..." Đặc là chứng đắc, gặt hái được nghiêng về 
Tuệ Độ, các độ khác thì tùy phần lực. Vô biên 
quang chiếu là đạt không, đạt Hữu đêu là vô biên. 
Dưới đây là phần mười - Viễn hành Địa. văn có ba 
phân như trên: 1. Nêu Tướng nhập địa. 

Kinj:: Tiệp nữa là Bô-tát Ma-ha-tát Viễn hành 
địa tu vô sinh nhãn, chứng pháp vô biệt, đoạn dứt 
tướng hiện hành vi tế của các nghiệp quả. 

Giải thích: Về Nhập Địa: Như kinh Kim 
Quang Minh nói: Bô-tát địa thứ Dảy trước tiên là 
hiện tướng này. Ở trước Bô-tát có những chúng 
sanh đúng thì phải đọa Địa ngục, nhờ lực của Bỏ- 
tát liên không bị đọa không bị tốn thương cũng 
không bị khủng bố sợ hãi. 

"Viễn hành Địa": là vô lậu vô gián, vô tướng tư 
duy giải thoát Tam muội, viễn tu hành. 
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“Tu Vô sinh nhân": là nhẫn thứ tư trong năm 
nhẫn, nói về Trí Năng chứng là Hạ phẩm nhãn. 

"Chứng pháp vô biệt”: là Như, Sở chứng nghĩa 
là Chơn như này tuy nhiêu giáo pháp, nhiều loại an 
lập nhưng không khác. 

“Đoạn chư nghiệp Quả": là nói về sở đoạn, các 
nghiệp quả cảm bởi Địa tiền, đến Địa này đều vĩnh 
viên đoạn. . Tướng Hiện hành vi tế" là Sở Tri 
chướng. Chấp có sinh diệt, Tướng tế hiện hành làm 
chướng đạo Diện vô tướng của ĐỊa này. 

Dưới đây là phân hai - Trú Địa tu hành. Trong 
đó có hai phân: 1. Diệt định hạnh. 

ii: Trú ở diệt định, khởi hạnh thù thắng, tuy 
thường tịch diệt, mà rộng hóa chúng sanh. 

Gi2¡ thích: “Trụ ở diệt định”: là Định sở đặc. 
Thập Địa Luận quyền chín nói: là Tịch diệt Định, 
còn các luận khác đều gọi đó là diệt Tận định. Kinh 
Đại Bảát-nhã thì gọi là diệt Thọ tưởng Định giải 
thích tên gọi này khiến không thường hành tâm 
nhiễm ô, tâm sở diệt tận, khiến mệnh thân an hòa, 
nên còn gọi là Định. 

Dưới đây là phần hai - Thị hiện Hành. 

#£zz/;: Thị hiện nhập Thanh văn, thường tùy trí 
Phật, thị hiện đồng ngoại đạo, thị hiện làm Ma 
vương, tùy thuận thế gian nhưng thường xuất thế. 

Giải fiích: "Thị hiện nhập Thanh văn” thị hiện 
nhập vào Tiểu Thừa nhưng khác với họ chỉ cầu tự 
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độ, mà rộng lợi hữu tình tủy thuận Trí Phật. 

“Thị hiện đồng ngoại đạo”: là trước dính các 
kiên. "Đông với chứng Ma": là vui với Sinh tử. 
"Tùy Thuận thế gian”: là thế gian phảm phu, nhiễm 
dính điên đảo. Bồ- tát thị hiện giông với họ. 
“Thường tu xuất thế": là khiến họ đêu đắc xuất thê, 
đồng một loài để mà hóa. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Viên mãn Địa. 

Kni:: Ổ mười A-tăng-kỳ kiếp, hành trăm vạn 
Tam muội, phương tiện thiện xảo, rộng tuyên pháp 
tạng, tất cả trang nghiêm đều được viên mãn. 

Giải thích: "Mười A-tăng-kỳ”: là gia thêm như 
trên. "Hành trăm vạn Tam muội”: là như Thập Địa 
luận nói: Bồ-tát Trú Địa thứ Dảy này có thê thập 
trăm ngàn vạn Bồ-tát Tam muội Môn để tịnh trỊ 
Địa này. "Thiện xảo phương tiện”: là nghiêng về 
điều đó. "Rộng tuyên pháp tạng" là lợi lạc tha. "Tất 
cả trang nghiêm” là BI, Trí, Hạnh, Nguyện đề tự 
trang nghiêm. 

Dưới đây là phân mười một. Bất động Địa. Văn 
có ba phân như trên: 1. Nêu tướng Nhập Địa. 

Ki/;: Tiếp nữa là Bồ-tát Ma-ha-tát chăng động 
địa, trụ vô sinh nhẫn, thể không tăng giảm, đoạn 
các công dụng. 

Giải tlứci: Về Nhập Địa, Như Kim Quang 
Minh nói: Bồ-tát địa thứ tám trước tiên là hiện 
Tướng này, ở hai bên thân, có sư tử vương làm hộ 
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vệ, tất cả các thú vật đêu phải sợ hãi. Bô-tát thây 
TỐ. 

"Chắng động”: là vô tướng tư duy, tu đắc tự tại, 
các thành phiền não không thê làm lay động. "Trụ 
vô sinh nhẫn": là nói vê Trí Năng chứng là trung 
phẩm nhẫn. "Thể không tăng giảm": là nói về sở 
chứng. Thể nghĩa là chứng hội, hoặc tức là chơn 
như, là thể Tính của các pháp. nghĩa là chơn như 
này lìa cái chấp về tăng và giảm, không tùy nhiễm 
tịnh. "Đoạn các công dụng” là chướng sở đoạn. 
"Công dụng” nghĩa là gia hạnh. Nghĩa là do công 
dụng khiến cho vô tướng quán không ý khởi. Năm 
Địa trước thì hữu Tướng quán nhiều, vô tướng 
quán thì ít. Ở Địa thứ sáu thì hữu Tướng quán ít vô 
tướng quán nhiêu. Trong Địa thứ bảy thì thuần là 
vô tướng quán, tuy thường tương tục nhưng có gia 
Hạnh chưa thê tùy ý hiện thân và Thổ, cứ như vậy 
mà gia hạnh thì làm chướng vô công dụng Đạo 
trong Địa đó. Về Thể của công dụng đó có hai vô 
minh, như Kim Quang Minh nói: 1. Vô minh vô 
tướng quán công dụng: Nghĩa là chưa đắc tự tại 
trong vô tướng vì phải nhờ công dụng mới đắc 
khởi; 2. Vô minh chập Tướng tự tại: Nghĩa là vì 
chấp Tướng mà khiến không đắc tự tại ở trong 
Tướng, vì còn nhiếp một phần tướng quốc độ. 
“Tướng là gì" Nghĩa là thị hiện tướng thân và tịnh 
độ đều gọi là Tướng cả hai vô minh đó khi nhập 
Địa này liên vĩnh viễn đoạn. Trong đó đắc được hai 
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tự tại. Địa này trở lên thuần là vô lậu Đạo, thường 
nhậm vận tùy ý khởi, phiền não thuộc Ba cõi mãi 
mãi không còn hiện hành. Trong thức thư bảy mọi 
sở tri chướng vi tê còn hiện khởi, vì để sinh ra quả 
trí không, không trải với trên. 

Dưới đây là phần hai - Trú Địa tu hành. Trong 
đó có hai phân: 1. Không có tướng của Thân và 
tâm; 2. Chư Phật gia trì. 

Trong phân một lại có hai phần: 1. không có 
Tướng Thân tâm. 

#/€zz/:: Tâm tâm tịch diệt, không tướng thân 
tâm, giông như hư không. 

Giai (fhíc; "ầm tâm": Là tâm trước tâm sau, 
hoặc là tâm, tâm sở. "Tịch diệt" Là nói về chứng 
lý. "Vô tướng thân tâm", hoặc là thân hoặc là tâm 
không có chỗ để thi thố, vì tịch lặng chắng động. 
Câu trước là nói về tâm, câu sau là nói về Tướng 
hai thứ khác nhau. "Giống như hư không" là lây dụ 
nói rõ chung. Như kinh Hoa Nghiêm nói: Ly tât cả 
tâm ÿ thức phân biệt, không còn thủ trước, giống 
như hư không, nhập tất cả pháp, như Tướng của hư 
không. 

Dưới đây là phần hai - Bất khởi tâm. 

in: Bồ-tát đó, tâm Phật, tâm Bồ-đê, tâm 
Niết-bàn, thảy đêu không khởi. 

Giải thích: Là nói Bồ- tát này, tâm Phật đại bị, 
tâm Bồ-đề, tâm cầu Niết-bàn, những tâm đó còn 
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chăng khởi, huỗng nữa là khởi tâm thuộc về thê 
gian. Dưới đây là phần hai - Chư Phật gia trì. Trong 
đó chia làm hai phần: 1. Chư Phật gia trì. 

/#ázi:: Do bản nguyện cho nên chư Phật gia trì. 

G127 (lúc: "Do bởi bản nguyện”: là do Bản 
Thăng nguyện của Bồ-tát đó. Nghĩa là trong Địa 
nhập vảo biến vô tướng, thân tâm tịch diệt. Nếu 
không có thăng nguyện thì mãi mãi không bao giờ 
khởi. 

"Chư Phật gia trì": duy chỉ có chư Phật gia hộ 
nhiếp trì thì có thể khởi tâm thú đến vô thượng. 
Như kinh Hoa Nghiêm quyền ba mươi tắm và 
Thập địa Luận quyên mười đều nói: Thập phương 
chư Phật tất là đêu hiện tiền cùng cho Trí Như Lai, 
khuyên bảy điều. Nay theo kinh Hoa Nghiêm nói 
về bảy điều khuyên là: 1. Khuyên nên hướng đến 
Quả Đức: kinh nói: Lành thay! Lành thay! Này 
thiện nam! nhẫn này là Đệ Nhất thuận chư Phật 
pháp. Mà này, Này thiện nam! Chúng ta có toàn bộ 
mười lực vô úy, mười tám Bắt cộng, pháp của chư 
Phật. Con nay chưa đắc, con muốn thành tựu pháp 
này khuyên con nên phải Gia thêm tính tân, đừng 
lại buông xả. Là khuyên tinh tấn với nhẫn Môn 
này; 2. Khuyên thương nghĩ chúng sanh: Kinh nói: 
Lại nữa Này thiện nam! con tuy đã đắc tịch diệt 
giải thoát ây, nhưng chư phàm phu chưa thê chứng 
đặc, nhiêu loại phiền não đều đang hiện tiên, nhiêu 
loại giác Quán thường đến xâm hại, con nên mẫn 
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niệm xót thương những chúng sanh như vây. Đó là 
khuyên hóa; 3. Khuyên nhớ bản Thệ: Kinh nói: Lại 
nữa, Này thiện nam! Con nên nhớ nghĩa về Bản thệ 
Nguyện của minh, làm lợi ích rộng khắp cho tất cả 
chúng sanh đêu khiến được vào cửa trú tuệ chăng 
thê nghĩ bàn. Đó là khuyên viên mãn bản nguyện; 

4. Khuyên đừng đồng nhị thừa: Kinh nói: Lại Này 
thiện nam! pháp Tính này, Phật xuất thê hay Phật 
không xuất thế thì vẫn thường Trú không khác. 

Chư Phật không phải nhờ đặc pháp đó mà gọi là 
Như Lai, tất cả Nhị Thừa cũng có thê đắc được 
pháp vô phân biệt đó. Đó là khuyên song tu; 5. 

khuyên khiến thành (chỉ về sự): Kinh nói: lại nữa, 

Này thiện naml con Quán chúng ta đây Thân 
Tướng vô lượng, Trí Tuệ vô lượng, Quốc độ vô 
lượng, phương tiện vô lượng, Quang Minh vô 
lượng, thanh tịnh Âm thanh cũng vô lượng. Con 
này nên phải thành tựu pháp đó. Đó là khuyên tu 
thành; 6. Khuyên đừng sinh thỏa mãn ngừng nghĩ: 
Kinh nói: Lại nữa, Này thiện nam! Con nay vừa 
mới đặc một pháp Minh này, pháp minh đó gọi là 
tất cả pháp vô sinh vô phân biệt. Này thiện nam! 
Còn pháp Minh của Như Lai thì vô lượng nhập, vô 
lượng tác, vô lượng chuyền, cho đến trăm ngàn ức 
Na do Tha kiếp không thể biết được. Con nên tu 
hành thành tựu pháp đó. Đó là khuyên tu khăp; 7. 
Khuyên phải nên thông đạt: Kinh nói: Lại nữa, Này 
thiện nam! Con Quán Thập phương vô lượng Quốc 
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độ; vô lượng chúng sanh, vô lượng pháp, nhiêu loại 
sai biệt khác nhau. Phải nên như thật thông đạt đó 
là khuyên biết khắp, thuyết bảy điều khuyên. TÔI. 
Kinh đó kết rằng: Nếu chư Phật không cho Bồ-tát 
đó khởi Trí Môn thì Bộ- tát đó lúc ây sẽ nhập cứu 
cánh Niết-bản, vứt bỏ tất cả nghiệp lợi chúng sanh. 
Đó tức chính là nghĩa của chữ gia trì trong đoạn 
kinh trên. 

Dưới đây là phân hai - Khởi độ lợi ích. 

/£zz/: Trong khoảng một niệm, mà khởi Trí 
nghiệp, song chiếu bình đẳng, dùng Trí mười lực, 
hiện Dày khắp, đại thiên thế giới không thể nói hết, 
tùy các chúng sanh đều tạo lợi lạc khắp. 

G14¡ fđc: “Trong một niệm khoảnh” là nhờ 
sự răn bảo rôi, trong một Sát-na. "Mà khởi Trí 
nghiệp” là nghiệp lợi sinh. "Song chiêu bình đăng" 
là song chiêu chơn và Tục, lợi hành bình đăng. 
Dùng Trí Thập lực” một phần giông với trí Thập 
lực của chư Phật. "Khắp bất khả thuyết đại thiên 
thê giới": Tức là trăm vạn vi trần số Phật xát mà 
phân trước kinh đã nói. "Tùy chư chúng sanh" là 
hiện thân theo loại, đúng với căn cơ mà làm lợi lạc. 
Như kinh Hoa Nghiêm nói Trí nghiệp được sinh ra 
ở trong khoảnh khắc một niệm tất cả các hành tu 
từ sơ phát tâm cho đến Địa thứ bảy, không băng 
một phân trăm trí nghiệp đó. Cũng không băng một 
phân trăm ngàn ức na do tha Thí như chèo thuyên 
vào biễn lớn, khi chưa đến biên thì phải dùng nhiều 
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sức lực, nễu vào giữa biên rôi thì chỉ theo Ø1Ó mà 
đi, không cần sức người mà thuyền vẫn chạy trên 
biến, một ngày đi được so với khi thuyền chưa vào 
biên, ø1ả sử trải qua cả trăm năm cũng không bằng 
Bồ-tát Ma-ha-tát cũng lại như vậy, tích tập rộng 
lớn thiện căn tư lượng, người con thuyền Đại Thừa 
đến biên hạnh Bỏ-tát trong khoảnh khắc một niệm 
nhờ vô công dụng Trí mà nhập vào cảnh giới của 
Nhất-thiết-trí trí. Công Dụng hạnh vốn có, trải qua 
vô lượng trăm ngàn ức Na do tha kiếp, đều không 
bằng được. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Viên mãn Địa. 

ữn:: Ổ ngàn A-tăng-kỳ kiếp, đây đủ trăm vạn 
đại nguyện, tâm tâm hướng nhập Nhât thiết chủng, 
Nhất-thiết-trí trí. 

Giải thích: "Ở ngàn A-tăng-kỳ kiếp" là vượt 
con số trước, như ba vô số kiếp của Du- -g1à đã nói 
ở trên. Địa này mới bắt đầu nhập vào kiếp thứ ba, 
cho nên khác với trước, tuy là văn trước sau con SỐ 
có nhiêu ít nhưng thời gian trải qua trọn ba kiếp thì 
không khác. "Đây đủ trăm vạn đại nguyện” là hạnh 
và nguyện cùng dưỡng nhau, cho nên bảo là mãn 
túc đây đủ, nghiêng tăng về Nguyện độ các độ khác 
thì tùy phân. “Tâm tâm thú nhập” là tu không gián 
đoạn "Nhất thiết chủng, Nhất-thiết-trí trí" trước là 
Tục sau là chơn. Dời chữ Trí ở sau đặt ở chữ Chủng 
là kết chỗ thú đến. 
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Dưới đây là phần mười hai - Thiện Tuệ Địa. 
Văn có ba phân như trên. 1. Nêu tướng nhập Địa. 

Kiuj: Tiếp nữa, Bồ-tát Ma-ha-tát Thiện tuệ 
địa, trụ thượng vô sinh nhẫn, diệt tướng tâm tâm 
chứng Trí tự tại, đoan chướng vô ngại. 

Giải flhíci: Về nhập Địa, như kinh Kim Quang 
Minh nói: Bồ-tát địa thứ chín trước tiên hiện 
Tướng này; chuyền luận Thánh vương, vô lượng 
ức chúng vây quanh cúng dường. Long trắng che 
trên đảnh đầu được trang nghiêm bởi vô lượng các 
báu. Bô-tát thây rõ. 

“Thiện Tuệ Địa”: là thuyết: về nhiều loại sai biệt 
khác nhau của Tất cả pháp đều đắc tự tại, không 
khó khăn không mệt mỏi, lãng trưởng trí Tuệ, tự 
tại vô ngại. "Trú thượng vô sinh nhẫn diệt tâm tâm 
tướng” là nói vê trí Năng chứng, là Trú thượng 
phẩm nhẫn. Niệm niệm tịch diệt vô tướng làm 
Tướng. "Chứng trí tự tại" là như, Sở chứng. Do 
chứng chơn như mà trí đặc được tự tại. Nghĩa là: 
Nếu Địa này đã chứng chơn như rồi thì với vô ngại 
giải mà đắc tự tại. "Đoạn vô Ngại chướng : là 
chướng sở đoạn. Bô-tát nơi địa này đặc vô ngại 
giải, do bởi chướng làm chướng ngại vô ngại giải 
đó, cho nên gỌI là vô ngại chướng. Võ minh của 
chướng đó có hai loại, như kinh Kim Quang Minh 
nói: l. Vô minh ở nghĩa sở thuyết và danh cú văn, 
cả hai vô ngại đó chưa thiện xảo. Nghĩa sở thuyết"; 
là nghĩa vô ngại. "Danh cú văn”: là pháp vô ngại. 
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Cả hai thứ đó mỗi thứ đều có vô lượng sự sai biệt 
khác nhau, gọi là vô lượng vì chưa đắc thiện xảo 
với hai loại đó; 2. Vô minh với từ ngữ biện tài, 
không tùy ý. Vô minh từ ngữ nghĩa là không có từ 
ngữ làm trở ngại Biện tài vô ngại, nhưng do vô 
minh cho nên không được tủy ý. Cả hai vô minh 
đó là chướng ở Địa này. Bốn vô Ngại giải không 
đặc tự tại, khi nhập Địa thứ chín liền đoạn dứt mãi 
mãi. Dưới đây là phần hai - Trú Địa tu hành. Trong 
đó chia làm hai phần: 1. Vô Ngại giải; 2. Lợi chúng 
sanh. 

Trong phần một lại có hai phần: 1. Hộ pháp 
Tạng. 

ini:: Đủ đại thần thông, tu lực vô úy, khéo hộ 
trì được pháp tạng chư Phật. 

Giải thích: "Đủ đại Thần thông" là nói đã đắc. 
"Tu lực vô úy”: là nói về tu tập. "Khéo thủ hộ được 
pháp tạng chư Phật”: bốn vô ngại giải là pháp tạng 
của Phật khéo trì thuyết là Thủ hộ, hoặc là ở trong 
bốn vô ngại giải; đắc loại thứ nhất và thứ hai (nghĩa 
và danh cú văn) là Phật pháp Tạng, đắc hai loại sau 
Từ ngữ và biện tài là năng Thủ hộ. Như kinh Hoa 
Nghiêm nói: Làm Đại pháp sư, có đủ Hạnh của 
pháp sư, khéo thủ hộ được pháp Tạng của Như Lai, 
dùng Trí thiện xảo mà khởi bốn vô ngại dùng ngôn 
từ của Bôồ-tát mà diễn thuyết. Theo ý của kinh đó 
thì Thập nhị phân giáo là Phật pháp tạng, có đủ hai 
lợi là Năng Thủ hộ, khởi bốn vô ngại là sự lợi lạc. 
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Dưới đây là phân hai - Vô ngại giải. 

Kini›: Đắc vô ngại giải: Pháp, nghĩa, Từ, Biện, 
diễn thuyết chánh pháp không dứt, không hết. 

Giải thích: "Đắc vô Ngại giải” ' đến Địa này thì 
gặt hái được Trí vô Ngại gọi là Đắc như phần giải 
thích về vô tánh trong Nhiếp Đại Thừa Luận nói: 
bốn vô Ngại giải thông cả định tuệ và pháp tâm tâm 
sở tương ứng làm tự tính. “Pháp, nghĩa, Từ Biện”; 

pháp: là biết tự Tướng của các pháp. "Nghĩa" là 
biết sai biệt của các pháp. "Từ" là nói không lầm 
lẫn, "Biện" là thuyết không bao giờ dứt hết, Như 
Thập ĐỊa luận nói: khẩu nghiệp thành tựu. "Diễn 
thuyết chánh pháp không dứt không tận" là Biện 
vô Ngại. 

Dưới đây là phân hai - Lợi chúng sanh. 

Kính: Trong khoảnh khắc một Sát-na, ở trong 
các thế 8iới không thê nói hết được, tùy các chúng 
sanh, tất cả thắc mặc một âm giải thích, khiến cho 
hoan hỷ. 

Giải fiíc: “Tùy chư chúng sanh”: là các cối 
người, TTỜI... 

"Tất cả thắc mắc" theo âm thanh tiếng nói của 
mỗi loài, nhiễu loại danh nghĩa mà thắc mắc vẫn 
nạn. 

"Một âm giải thích": Năng giải là từ và biện, 
Sở giải là pháp và nghĩa. "Khắp khiến Hoan hỷ' 
tùy theo chủng tích, lợi căn trung căn, độn căn phố 
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khắp được ích, khiến cho Hoan hỷ, như kinh Thập 
Địa nói: Bô-tát đó ở một chỗ Phật, dùng mười AÁ- 
tăng- -kỳ trăm ngàn Đà-la-nIi môn nghe nhận pháp 
đó, ở vô lượng vô biên chỗ chư Phật khác, cũng lại 
như vậy. Bỏ-tát đó, ở trong khoảng thời gian một 
niệm, hoặc một đại thế giới hoặc hai, ba, bôn, mười 
trăm, ngàn vạn ức thê giới, hoặc mười ức trăm ức, 
ngàn vạn ức Na do tha, cho đến số Đại Thiên Thê 
giới không thể nói, không thê nói, chúng sanh đây 
cả trong đó, với khoảng thời gian một niệm, chỉ 
dùng một âm đều khiến khai hiểu, tức là ở trong 
một Danh, câu chữ mà thuyết tất cả các Danh, câu, 
chữ. Ở trong một nghĩa mà thuyết tất cả nghĩa. 
Trong âm thanh tiếng nói của một phương mà hiện 
tật cả âm tiếng, Ở trong một pháp đêu ứng đúng 
với căn, diễn thuyết vô tận, gọi là vô Ngại giải. 
Dưới đây là phần ba - Kết. Viên mãn Địa. 

Kinh: Ö vạn A-tăng-kỳ kiếp, hiện trăm vạn 
hăng hà sa thân lực của chư Phật nơi pháp tạng vô 
tận, lợi ích viên mãn. 

Giải thích: "Ở vạn A-tăng-kỳ": là thời gian Hội 
qua vượt con sô của Địa trước. "Hiện Trăm vạn.. 
là hiện thần lực chư Phật, tức nói Thân thông. Bồ- 
tát này, trong mười Độ thì nghiêng về Lực Độ. "Vô 
tận pháp tạng”: là bốn vô Ngại giải, Rộng Làm lợi 
lạc. 

Dưới đây là phần mười ba nói: Pháp vân Địa. 
Trong đó chia làm ba phần: 1. Nêu nhập Địa 
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Tướng: 2. Trụ Địa tu hành; 3. Kết. Mãn vị. Dưới 
đây là phần một - Nêu Tướng Nhập Địa. 

Kiuj;: Tiếp nữa là Bồ-tát Ma-ha-tát Pháp Vân 
Địa, vô lượng trí tuệ, tư duy quán sát, từ phát tín 
tâm, trải qua trăm vạn A-tăng-kỳ Kiếp, rộng tập vô 
lượng trợ đạo Pháp, tăng trưởng vô biên đại phước 
trí, chứng nghiệp tự tại, đoạn chướng thần thông. 

Giải (híc: Về nhập Địa: Kinh Kim Quang 
minh nói: Bô-tát địa thứ mười, trước tiên hiện 
tướng: thân của Như Lai, Kim sắc huy hoàng, vô 
lượng Tịnh Quang đều đã viên mãn, có vô lượng 
ức phạm vương vây quanh, cung kính cúng dường, 
chuyền ở vô thượng vi diệu pháp luân, Bỏ-tát thây 
TỐ. 

“Pháp vân Địa”: là pháp thân Như hư không, trí 
tuệ như đám mây lớn, đều có thể che đầy khắp tất 
cả. hai chữ Pháp vân là tên gọi riêng của Trí Như. 
Duy thức luận nói: Mây trí đại pháp, ngậm nước 
các đức. "Vô lượng trí tuệ tư duy quán sát". Đó tức 
là gia hạnh, quán sát khắp. "Từ phát tín tâm": là 
nêu tối sơ. "Trải trăm vạn A-tăng-kỳ kiếp" là thời 
gian đã trải qua khi đạt viên mãn Địa thứ chín. 
“Rộng tập vô lượng trị đạo pháp”: là nói về đã tu 
tập tât cả hạnh nguyện, pháp đê trị đạo. "Tăng 
trưởng vô biên Đại phước trí”: là nói đã tăng 
trưởng phước trí rộng lớn. Quán sát như vậy, dẫn 
đến trí năng chứng, chứng Tịch diệt nhẫn, mà nhập 
vào ĐỊa này. "Chứng nghiệp tự tại": là nói vê sở 
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chứng. nghĩa là, Trong Địa này, Chơn như đó khắp 
ở tất cả thần thông, tác nghiệp, tông trì định môn 
đều trị tại. Tuy ở trong Địa thứ mười mà Chơn Như 
không có riêng khác tủy theo Hạnh năng chứng mà 
giả đặt Tên gọi. "Đoạn Thần Thông chướng": là 
chướng sở đoạn (chướng bị đoạn dứU. Thần Thông 
chướng là dựa theo nghĩa chính mà đặt tên gọi. 
Thông chướng Địa mày khiến chư pháp không 
được tự tại, cũng làm chướng ngại mây Trí Đại 
pháp và những sự nghiệp hàm tăng được khởi. Đây 
có hai loại vô minh như kinh Kim Quang Minh nói: 
1. Vô minh với đại thần thông chưa đắc tự tại biến 
hiện, tức chính là chướng những sự nghiệp khởi ở 
trong đó, câu này đúng thi phải nói thế này: VÔ 
minh với đại thần thông biến hiện chưa đắc tự tại, 
như vậy văn mới thuận; 2. Vô minh về vi tế bí mật 
chưa thể hiểu ngộ sự nghiệp, tức là làm chướng 
ngại mây trí đại pháp và những hàm chứa trong ây, 
Do cả hai vô minh làm chướng Thân Thông, khi 
nhập vào Địa này liền vĩnh đoạn. 

Dưới đây là phân hai - Trụ Địa tu hành. Trong 
đó có ba phân: l. 

Hạnh lợi tha. 

/#zi:: Trong khoảng một niệm, khắp mưỜi 
phương trăm vạn ức A-tăng- -kỳ thể giới vi trần số 
quốc độ đều biết tâm hành nơi căn thượng trung hạ 
của tất cả chúng sanh, vì họ thuyết giảng pháp ba 
Thừa, khiến đều tu tập Ba-la-mật đa. 
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G147 fiđci:: “Trong khoảnh một niệm...”: là nói 
về khi năng hóa khắp cả quốc độ giáo hóa hữu tỉnh 
đúng căn được ích, theo pháp đều tu tập. Dưới đây 
là phần hai - Tu chuyển V. 

#¡z/:: Nhập hành xứ, lực, vô sở úy của Phật tùy 
thuận Như lai, tịch diệt chuyên y. 

Giải föiíc: “Nhập hành xứ, lực vô sở úy của 
Phật". Nhập: nghĩa là chứng Nhập hoặc là hướng 
h. chứng chơn lợi lạc hành xứ của Phật. Lực vô 

. là công đức bất động đều Hướng vào. "“Pùy 
Tóc Như Lai Tịch diệt chuyển y”: là những 
chuyền y do tu tập Quả vỊ. Chuyên: là chuyên dịch. 
Y: là Sở y. chuyên đối sự kém cõi đắc sự thắng tốt 
là nghĩa của chuyển y. Nhưng chuyền y đó có sáu 
loại khác nhau như Duy Thức Luận nói: 1. Chuyển 
tốn lực ích Năng; ở ngôi vị Tam Hiển, do nhờ tu 
tập thăng giải và hồ thẹn làm tôn thê lực nhiễm 
chủng trong Bản thức, làm ích công năng tịnh 
chủng trong bản thức, dần dần chế phục hiện hành 
gọi là chuyên; 2. Chuyên thông đạt: nghĩa là ở ngôi 
vị sơ địa, do lực của kiến đạo và thông đạt chơn 
như, đoạn dứt hai chướng thô trọng do phần biệt 
sinh ra, chứng đặc một phân chơn thật chuyền `. 
Chuyên Tu Tập: nghĩa là chuyên thông cả địa thứ 
mười do bởi tu tập nhiều hạnh thập địa dần dân 
đoạn dứt hai chướng thô trong câu sinh, dần dần 
chứng đắc chơn thật chuyền Vv.4. Chuyên Quả viên 
mãn: nghĩa là ở Ngôi vị cứu cánh cuôi cùng, do bởi 
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ba Đại A-tăng-kỳ kiếp tu tập vô biên, Hạnh thù 
thắng hạnh khó làm khi Kim cang Định hiện tiền 
rõ ràng thì mãi mãi đoạn dứt tất cả thô trọng, chứng 
ngay Phật Quả, viên mãn chuyên y cùng tận vị lai, 
lợi lạc vô tận; 5. Chuyên hạ liệt: nghĩa là ngôi vị 
nhị thừa chuyên câu tự lợi, chán ghét khổ đau, vui 
thích tịch lặng không có sự kham năng chịu đựng, 
gọi là chuyền hạ liệt; ó. Chuyên quảng đại: nghĩa 
là Ngôi vị Đại thừa vì Lợi Tha cho nên hướng Đại 
Bồ-đề. Sinh tử hay Niết-bản đều không chán ghét 
hay yêu thích. Có sự kham nhẫn Tốt, gọi là chuyển 
Quảng Đại. 

Dưới đây là phần ba - Phục diệt đốn tiệm. 
Trong đó chia làm hai phân: 1. Phục, diệt khác 
nhau; 2. Thấy Đốn, Tiệm trong phân một lại chia 
làm ba phân: 1. Nêu chung về phục vị. 

#£/i: Này người thiện nam! Từ Tập nhân. đầu 
tiên đến Định Kim cang đều gọi là điều phục tất cả 
phiền não. 

Giải thích: “TỪ sơ Tập nhẫn”: là nêu đâu tiên. 
"Đến Kim cang Định”: là nêu cuối cùng. Nêu từ 
đầu tiên cho đến cuối cùng là nói về phục đó. 
"Phục" là như trong các đoạn văn khác. Thê đạo 
gọi là phục, điều phục phiên não hiện Thánh đạo 
thì gọi là đoạn, đoạn dứt phiền não chủng, chữ 
phục ở Địa này hợp với hai đạo trên đều gọi là 
phục. Đối với Ngôi vị Kim cang Định thì dùng chữ 
phục thuộc Thánh đạo. Tuy là hai chướng thô 
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phẩm không còn nữa, nhưng vi tê phục là chủng do 
bởi chưa đoạn dứt, cho nên bảo là phục. Như trong 
khởi Tín Luận: trước khi Đoạn chuyền Thức, gốc 
ngọn vô minh cũng gỌI chung là Đoạn, nhưng vì 
VỌng, Bốn Bắt giác, cho nên gọi là phục. Như Bản 
ký nói: Từ Sơ Thập Tín đến Kim cang Định, chưa 
đoạn dứt A-lai-da-thức, một Sát-na còn tôn tại cho 
nên nói là phục tất cả phiên não. 

Dưới đây là phần hai - Nói riêng về Đoạn diệt. 

Kii:: Tín nhẫn vô tướng, chiếu Thắng-nghĩa- 
đề diệt các phiên não. Sinh Trí giải thoát. 

G22 f6cj: Vô tướng Tín nhẫn": là nhập sơ 
địa, chơn kiến đạo. Trí chứng chơn như, cho nên 
bảo là vô tướng là sơ Tín nhẫn. "Chiếu Thăng- 
nghĩa-đế": là chứng Như. "Diệt các phiên não”, hai 
chướng nên gọi là các. Thể đều là vô minh gọi 
chung là phiền não kiến Đạo sơ đoạn cho nên gọi 
là diệt. Trước so với cầu sinh nên gọi chung là 
phục, đó là dựa theo phân biệt đương Thể diệt. 
"Sinh giải thoát Trí": Nghĩa là quán pháp không 
sinh quán sát bình đẳng Trí phẩm, øỌI1 là giải thoát 
Trí. Lại tức là pháp thân Bô-tát vị Thủy Giác trong 
Khởi Tín Luận. 

Dưới đây là phân ba - Cứu cánh diệt. 

#ini:: Dần dần phục, diệt, dùng tâm sinh diệt, 
đặc không sinh diệt, tâm đó nêu diệt thì vô minh 
diệt. 
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Giải thích: Ö đây có hai nghĩa, có thuyết nÓI: 
"Dân dân phục diệt". Theo Duy Thức quyên mười 
trong tu sở đoạn phiền não liên phục, sở tri liền 
diệt, ở trong địa thứ mười mỗi Địa đều vậy, cho 
nên bảo là tiệm tiệm, hơn nữa, tất cả những hiện 
khởi của phiên não chướng, Địa tiền thì dần dần 
phục Sơ Địa trở lên thì đều hàng phục hết, tùy theo 
những tương ứng với Trí chướng ở các Địa như sơ 
Địa thì Tham. Nhị Địa là Sân... mỗi Địa đều phục, 
chủng tử của những chướng đó đến Km cang Định 
tất cả đều được nhanh chóng, như tất cả những hiện 
khởi của Sở Tri chướng, Địa tiền thì tiệm phục, cho 
đến Địa thứ mười mới vĩnh viễn đoạn dứt hết. Địa 
thứ tám trở lên sáu thức câu sinh đều không còn 
hiện hành vì vô lậu Quán tâm và Quả tương tục 
ngược lại với chúng, cầu sinh với Thức thứ bảy còn 
có thể hiện hành đên quả trí pháp không” khởi lên 
mới phục. Năm chuyển Thức trên giả như chưa 
chuyên y, vô lậu phục nên chướng không hiện 
khởi, nhưng chủng tử của những chướng đó, ở 
trong địa thứ mười dần dần theo thứ tự mà đoạn 
diệt, đến Kim cang Định mới vĩnh viễn đoạn dứt 
hết. Phục và diệt hai chướng có những khác nhau 
như trên. 

"Dùng tâm sinh diệt”: là Trí Năng chứng, "Đắc 
vô sinh diệt": là Như sở chứng. “Tâm đó nêu diệt 
thì vô minh diệt". Đó là tâm tập khởi, tức là tập khí 
vô minh thức thứ tám thường nương vào tâm đó. 
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Ngôi vị tâm vô lậu thì Thức hữu Lậu diệt vì những 
chủng tử vô minh kia đều đã diệt. 

Có thuyết nói: "Dần dần phục diệt”, theo khởi 
Tín Luận: là từ ngọn mà hướng về gốc, như người 
phàm phu vì hiểu biết niệm trước khởi ác nghiệp 
nên có thể ngừng niệm sau khiến nó không khởi, 
tuy lại gọI là Giác nhưng chính là Bất giác. Nhị 
thừa quản trí, mới Bô-tát phát ý là vị tương tựa VỚI 
giác vị, giác ngộ niệm khác không có tướng khác, 
xả phân biệt Thô, gọi là dân dân phục. Sơ ĐỊa trở 
lên pháp Thân Bô-tát tùy phân giác ở Niệm. Niệm 
không có Tướng Trú gọi là dân dần diệt, gọi chung 
là dần dân phục diệt. “Dùng tâm sinh diệt đặc vô 
sinh diệt”: là dùng tùy phân giác tâm của sinh diệt, 
tu chứng không ngừng mà đắc đến cứu cánh vô 
sinh diệt. "Tâm đó nêu diệt thì vô minh diệt”: như 
hết Bôồ-tát Địa trong ngôi vị Đăng giác, khi Kim 
cang Dụ Định hiện rõ tại tiền đây đủ phương tiện 
thì tức là phương tiện Đạo một niệm tương ưng tức 
vô gián đạo, tướng đâu tiên của tâm giác ngộ tức 
là nghiệp Tướng nhân ở vô minh căn bản mà 
nghiệp Tướng động niệm, nghiệp Tướng tâm diệt 
thì vô minh diệt. 

Dưới đây là phần hai - Kiến độn tiệm. 

ái: Trước định Kim cang, vốn có các tri kiến 
đêu không gọi là kiên, chỉ có Phật một lúc hiểu 
ngay, đủ Nhật- thiết-trí, thì tất cả tri kiến đó mới 
được gọi là kiến. 
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Giải (bích: “Trước định Km cang”: là trước 
ngôi vị Đắng giác. "Toàn bộ tri kiến": là chứng 
Chơn đạt tục, Tuệ trĩ kiến. "Đều không gọi là 
kiến": vì Trí phẩm chưa đủ, hiểu biết giác ngộ chưa 
trọn vẹn, nên không gọi là kiến. “Duy chỉ Phật một 
lúc hiểu ngay, có đủ Nhất-thiết- trí, thì Tri kiến đó 
mới đặc gỌI là kiến tức đủ cả bốn Trí phẩm, hiểu 
biết giác ngộ viên mãn tột cùng nên gọi là kiến. 

Hỏi: Phật Trí dần dân viên mãn, vì sao lại gọi 
là đồn? (Một lúc ngay). 

Đáp: Phàm luận về tiệm đốn thì có bốn loại: l. 
Giáo tiệm đốn; phương tiện thì thuyết có ba. Nói 
thăng thì chỉ có đại thừa; 2. Lý Tiệm Đốn: vì theo 
thứ tự dần dần ngộ nhập và chiếu Thật Tính; 3. 
hành tiệm đốn; Nhị thừa hồi tâm và thăng đến; 4. 
Quả tiệm đồn: hai Trí phẩm trước dần dần theo thứ 
tự và viên mãn. Như gương trí phâm hoàn hảo một 
lúc đây đủ hình tượng. Thê của Niết-bàn Sở chứng 
chăng có Tiệm hay đỗn, đó là nói theo trí năng 
chứng, cũng không sai. Lại nữa, Bô-đề vô thượng 
theo với tiệm tu mà viên tròn. Tính tịnh Bỏ-đê thì 
vốn đã Mãn túc. Nay ở đây, quả vị Phật quả, giải 
Lý viêm cực, mộng tưởng đều hết. Giác biết tự tâm 
vôn không lưu động nay vô sở Tịnh, thường tự một 
tâm, trú giường Nhất Như, Như kinh Kim cÔ nói: 
Trong mộng qua sông đến bờ bên kia rồi tức gọi là 
kiên ây. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Vị viên mãn. Văn 
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lại chia làm hai phần: 1. Đăng giác; 2. Phật Quả. 

Trong phân một lại có hai phần: 1. Đăng giác 
VỊ. 

#£m/;; Này người thiện nam! Khi Kim cang 
Tam muội hiện tiền rõ ràng, nhưng vẫn chưa thê 
ngang bằng vị vô đăng đẳng. 

Giải thích: Ö vị Đăng. giác có sơ vị và hậu vỊ. 
Đây là Hậu vỊ. Nghĩa là: .Bồ- tát đó, trú đệ tứ Thiên, 
cung Đại Tự Tại có quốc độ diệu tịnh. Như Thập 
Địa Luận quyền một nói: Tịnh độ do tự tâm của 
Bồ-tát Địa thứ Mười biên ra. Có hai loại: Nếu tịnh 
độ do Thức thứ tắm biến ra, là còn thuộc về hữu 
lậu thức tướng phân. tuy được tu huân do Thiện lực 
vô lậu nhưng tướng tịnh Diệu đó là khô đề nhiếp. 
Nếu theo tâm vô lậu Hậu đắc mà biến ra hình ảnh 
tịnh độ thì đó là vô lậu, từ chủng tử vô lậu Thiện 
mà sinh ra Thê là vô lậu, thuộc vê Đạo đê. Ở trong 
Thổ đó mà tu giác. Như kinh Anh Lạc nói: Đăng 
giác Bồ-tát dùng, Đại nguyện lực Trú thọ trăm kiếp 
tu ngàn Tam muội ngàn kiếp học oai nghi Phật, vạn 
kiếp học hóa hiện của Phật. Từ đoạn này trở về 
trước là nói về những tu hành thuộc vị Đăng giác. 

"Sắp thành chánh giác, khởi Kim cang Tam 
muội": như Thập Địa Luận quyền mười và kinh 
Hoa Nghiêm quyên ba mươi chín đều nói: Bô-tát 
Ma-ha-tát nhập Thọ Thức Địa đã đắc trăm vạn A- 
tăng-kỳ Tam muội đều hiện tiền rõ ràng. Tam muội 
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cuối cùng tên là Thọ Nhấắt-thiết- trí Thăng chức vỊ, 
Tam muội đó hiện có Đại Bảo Liên hoa bỗng nhiên 
xuất sinh, Hoa đó rộng lớn ngang bằng với trăm 
vạn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, dùng nhiêu 
diệu báu trang nghiêm xen lẫn, vượt quá tất cả cảnh 
giới tất cả thế gian là sự sinh khởi do Thiện căn 
xuất Thế. Thường phóng hào quang, chiếu khắp cả 
pháp giới, số hoa sen nhiêu như số bụi trần của 
Tam thiên Đại Thiên Thế giới làm quyên thuộc. 
Bấy giờ, thân thù diệu của Bô-tát đó ngôi trên tòa 
Hoa đó, Tướng của thân lớn hay nhỏ vừa hợp VỚI 
hoa. vô lượng Bồ-tát làm quyên Thuộc mỗi vị đều 
ngôi trên các Hoa sen còn lại, vây nhiễu chung 
quanh mỗi một vị đêu đắc trăm vạn Tam muội, 
hướng về Đại Bồ- tát nhất tâm kính ngưỡng, toàn 
bộ hảo quang và tiếng nói của Bô-tát đó và quyền 
thuộc, tràn đây khắp. cả mười phương pháp giới. 
Tất cả thê giới đều chân động cõi Ác dừng. tắt Quôc 
độ nghiêm tịnh những Bồ-tát cùng hạnh đêu đến tu 
tập. Dưới chân Bồ- tát đó phóng Hào quang chiếu 
các Địa Ngục. Đầu gội phóng hào Quang chiều các 
cõi Súc Sinh. Vùng rỗn phóng hào Quang chiêu cõi 
giới Diêm la, hai sườn phóng hào quang chiêu các 
CÕI người, hai tay phóng Hào Quang chiếu cõi 
Thiên và Tu la. hai vai phóng hào quang chiêu 
khắp Thanh văn, đỉnh lưng phóng hảo quang chiếu 
Bích chi Phật mặt phóng quang chiếu sơ phát tâm 
cho đến Bô- tát địa thứ chín giữa chặng mày phóng 
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quang chiếu khắp cả Bồ-tát thọ chức ở mười 
phương. trên đảnh đầu phóng Quang chiếu khắp tất 
cả đạo tràng của chư Phật ở Mười phương rồi nhiễu 
phải mười vòng, trú giữa trong hư không, thành 
cưới hảo Quang, mưa đồ trang nghiêm để cúng 
dường. Lại nhiễu mười vòng từ dưới chân các Như 
Lai mà vào. Bấy giờ chư Phật và chư Bỏ-tát biết ở 
Thê giới nào đó, Bồ- tát Ma-ha-tát nào đó đến thọ 
nhận chức vị. Các Bô-tát kia đều đến quan sát, mỗi 
VỊ đêu đạt được mười ngàn Tam muội, giữa mày 
của tất cả chư Phật xuất ra hào quang chiếu khắp 
tật cả Thê giới mười phương, nhiễu quanh phải 
mười vòng thị hiện Phật sự; mà đến trên Hội của 
Bỏ-tát đó. Nhiễu phải chung quanh thị hiện nhiêu 
loại sự việc trang nghiêm xong, từ đỉnh đâu của 
Đại Bôồ-tát mà nhập vào, đắc trăm vạn Tam muội 
mà trước đây chưa từng đắc, gọi là đã thọ chức 
ngôi vị. Như Thái tử do chuyển Luân vương sinh 
ra. Mẹ là Chánh hậu, Thân Tướng đây đủ, Vua bảo 
Thái tử ngôi tòa báu vàng thù diệu voi trăng, lưới 
màn tràng phan, rải hoa tấu nhạc, lấy nước bốn 
biển chứa trong bình vàng, vương câm bình đó, 
rưới đâu Thái tử. Lấy ây tức gọi là thọ chức vị vua. 
"Khi Kim cang Tam muội hiện tiên rõ rảng : tức 
phân trước sinh nói; đắc Tam muội sau cùng chưa 
từng đắc trong trăm vạn Tam muội trước đây, 
nương theo Định thù thăng đó mà khởi vô gián 
Đạo, đoạn vi tế chướng, đây có hai nghĩa: có thuyết 
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nói: Đây là đoạn chướng của ĐỊa thứ mười một, 
Như Lai Địa. Có hai vô minh. Như kinh Kim 
Quang Minh nói: 1. Vô minh với tất cả cảnh vi tế 
Sở tri chướng Ngại. Tức chính là sở tri chướng vi 
tê ở trong đó; 2. Vô minh cực tế phiên não thô 
trọng: tức chính là tất cả chướng phiên não ở dạng 
chủng tử tùy tiện. Hai vô minh đó làm chướng Phật 
Địa. Khi vô giáo đạo, những thứ đó bị đoạn xả mà 
Bản Thức chủng hiện. Có thuyết nói; đoạn là Như 
khởi Tín Luận, duy chỉ Tướng của tâm diệt, chứ 
chăng phải thê của tâm diệt. Diệt tức là đoạn. Tự 
Tướng tâm thể, nêu Thể là vô minh kia khởi. Đó là 
kích tịnh khiến động, chắng phải là nói vô tâm 
khiến làm, Nhân động của tức có tâm chính là vô 
minh khởi thành nghiệp tướng. Nay ở ngôi vị Đăng 
giác, đoạn dứt gôc vô minh. Căn bản vô minh đã 
hết thì Tướng động cũng diệt theo. Nhưng chỉ diệt 
Tướng tâm không diệt Thể tâm. Hai thứ khác nhau 
là: trước là đoạn dứt chuyển Thức, sau là đoạn dứt 
Bản Thức. Hợp cả hai đoạn văn, mà chọn nghĩa 
phủ hợp. 

"Nhưng chưa thê ngang bằng vị vô đăng đăng": 
VỊ này còn kém chưa thê ngang băng với Phật. 
Phật thì siêu vượt ngôi vị này cho nên gọi là vô 
đăng. Đạo của chư Phật thì ngang nhau, cho nên 
gọi là đăng đăng. 

Dưới đây là phân hai - Nêu dụ giải thích thành. 

#zi:: Thí như có người lên đài cao lớn, nhìn 
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khắp tất cả, không øì là không rõ. 

Giái thích: "Lên đài cao": là ở đỉnh, vị cao nhất 
của Bô-tát như trên đỉnh. Dưới đây là phân hai - 
Quả vị Phật. 

Kinh: VỊ giải thoát, nhất tướng vô tướng, 
không sinh không diệt, đồng chơn tê, đắng pháp 
tính, đây tạng công đức, trụ Như Lai vỊ. 

Giới (ích: VỊ giải thoát”: là đạo giải thoát, 
Bản Thức chủng hiện, vô lậu kém cõi và vi tê 
chướng bị đoạn dứt, bị vứt bỏ. Vô gián giải thoát 
như trên đã nói; "Nhất Tướng: tức là Tịnh pháp 
giới một chơn Tướng "vô tướng : là bốn Trí tâm 
phẩm, tùy chứng Như thường vô tướng. "Không 
sinh không diệt”, Thể tuy là tương tục, nhựng 
thường hợp bằng Như, không có gián đoạn. "Đồng 
chơn TẾ": là Trí ngang với Như. "Đăng pháp 
Tính”: là không biên đối. "Đầy công đức Tạng": là 
công đức hữu vi đầy thân Trí đức. Công đức vô vi 
tính tự đầy mãn. "Trú Như Lai vị": là vị đã viên 
mãn. 

Dưới đây là phân hai - Kết. Thọ trì. Trong đó 
có hai phân: I- Kết, Thọ trì; 2. Tin hiểu. Dưới đây 
là phần một. Kết. Thọ trì. 

#in:: Này người thiện nam! Như vậy, chư Bồ- 
tát Ma-ha-tát, thọ trì giải nói đều đi đến mười 
phương cõi nước của chư Phật, lợi an hữu tình, 
thông đạt thật tướng, như ta ngày nay, ngang bằng 
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không khác. 

Giải thích: “Như vậy...” là kết chung phần 
trên. Thọ trì giải thuyết đến các cõi Phật, lợi lạc so 
với Phật thì có hơn kém khác nhau nhưng về phân 
hóa lợi thì giống nhau, cho nên bảo là không khác. 

Dưới đây là phân hai - Kết. Tín giải. Trong đó 
có hai phân: I1. Trường hàng hiển thị; 2. Thuyết kệ 
tỏ lại. Dưới đây là phần một - Trường hàng hiển 
thị. 

mi; Này người thiện nam! Thập phương 
pháp giới, tất cả Như Lai đều nương theo môn này 
mà được thành Phật. Nếu nói vượt đây mà được 
thành Phật, đó là Ma nói, chắng phải là Phật thuyết. 
Do đây, các ông nên như vậy biết, như vậy thấy, 
như vậy tin, hiểu. 

Giải thích: "Đều nương theo bền này”: là nêu 
rõ đông tu. "Nêu nói vượt đây...": là chắng phải 
Phật thuyết. "Do đó..." là khuyên sinh chánh giải. 
"Thây..." như Trí Luận nÓI: Nếu Trí nương dựa Mi 
chỉ ở Xa-ma-tha gọi là biết, nương vào Ty-bát- -xá- 
na gọi là kiến. Cả hai thứ đó y chỉ vào Tam Ma Đề 
cho nên là Trí giải. Vì Tam Ma Đề tác dụng tự tại, 
cởi mở duyên níu ở bên trong do có hình ảnh nên 
gọi là Thắng giải. 

Dưới đây là phân hai - Thuyết kệ nói lại. Trong 
đó chia làm hai phân: 

I- Nêu Phật thuyết kệ. 2. (22) 
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NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC 
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH SỚ 


QUYỀN HẠ 


PHẢN 3 

Kni:: Bây giờ, đức Thế Tôn muốn tuyên lại lần 
nữa nghĩa này mà nói kệ: 

Giải fiíc:: Tụng lại nghĩa trước, Dưới đây là 
phần hai - Kệ tụng tỏ lại. Trong đó chia làm ba 
phân: 1. Có một hàng, nói chung về Tam bảo; 

2. có mười hàng rõ riêng về địa thứ mười; 3. Có 
một hàng. Kết. Phật Quả. Dưới đây là phần một - 
Tỏ chung về Tam bảo. 

Kinh - 

Bồ-tát phục nhán kia 
Nơi pháp Phát nuôi lớn 
Kiên cô ba mươi tâm 
Gọi là Bất thôi chuyển. 

Giải thích: Nói vỆ nhẫn sở y nuôi lớn Thánh 
thai, kiên có không thối Tín vị và tâm, kết ba bất 
thối. 

Dưới đây là phần hai - Nói về địa thứ mười. 
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Văn có mười phần: Dưới đây là phần một - Hoan 
hỷ Địa. 
Kinh: 
Sơ chứng tính bình đẳng 
Ma sinh nhà chư Phát 
Do mới đặc giác ngộ 
Gọi là Địa Hoan hỷ. 
Giải thích: Bắt đầu, giác ngộ tức sở chứng sở 
sinh. Kết về tên gỌI có thê biết. 
Dưới đây là phần hai - Ly cấu Địa. 
Kính: - 
Xa lìa mọi nhiêm ô 
Các sân nhiễu loại cầu 
Đủ giới Đức thanh tịnh 
Gọi là Địa Ly cáu. 
Giải fhích: Sở ly, Sở đoạn, đủ giới đức. Dưới 
đây là phần ba - Phát Quang Địa. 
Kinh: 
Diệt hoại võ mình âm 
Mà đắc các thiên định 
Sáng chói do THỆ quang 
Gọi là Địa Phát Quang. 
Giái tluícñi: Sở đoạn, Sở đắc, Định Tuệ tự tại. 
Dưới đây là phân hai 
- Diễm Tuệ Địa. 
Kính: 


Bồ-đề phần thanh tịnh 
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Lìa xa Thán, Biên kiến 
Trí tuệ chiếu sáng tỏ 
Gọi là Địa Diệm tuệ. 
G127 fñíci: Sở tu, sở đoạn, Diệm Tuệ tăng 
thêm. Dưới đây là phân năm - Nan Thắng Địa. 
Kính: 
Như thát tri các đê 
Các kỹ nghệ thê gian 
Nhiễu loại lợi quần sinh 
Gọi là Địa-nan thăng. 
G127 fíc: Sở quán Sở tập, kết hợp hai lợi. 
Dưới đây là phân sáu- Hiện tiền Địa. 
Kính: 
Quán sát pháp duyên sinh 
Võ mình đên lão tử 
Thường chứng chúng sâu xa 
Gọi là Địa Hiện tiến. 
G127 fícñ: Sở quán sở chứng hiểu, rõ nhiễm 
tịnh. Dưới đây là phân bảy- Viễn hành Địa. 
Kính: 
Phương tiện Tam ma địa 
Thị Hiện vô lượng thân. 
Thiện xảo ứng quản sinh 
Gọi là Địa Viên hành. 
Giải (iích: Hạnh thù thắng tương ứng với 
Hiện thân thiện xảo. Dưới đây là phân tám - Bất 
động Địa: 
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Kinh: 

Trụ ở biển vô tướng 
Tất cả Phật gia trì 

Tự tại phả quân Ma 
Gọi là Địa chăng động. 

Giái tluícñi: Sở trú, Sở Khuyên (khuyến khích 
gia hộ), như văn trên. Phá quân Thiên Ma, rôt ráo 
ở Địa nảy. Dưới đây là phần chín- Thiện Tuệ Địa. 

Kính: 

Đắc bồn VỒ ngại giải 
Một âm diễn tất cả 
Người nghe đếu hoan hỷ 
Gọi là Địa Thiện tuệ. 

Giải thích: Sở đc, Sở lợi, sinh Hoan hỷ. Dưới 
đây là phần mười 

- Pháp vân Địa. 

Kinh: 

Trí tuệ như máy dày 
Đầy khắp ở pháp giới 
Rưới mọi pháp cam lô 
Gọi là Địa Pháp ván. 

Giải thích: Như mây đầy khắp, rưới xuống 
mưa như pháp. Dưới đây là phần ba - Kết. Quả vị 
Phật. 

Kính: 

Đây đu giới vô lậu 
Thưởng tịnh giải thoát thân 
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Tịch diệt bất tư nghị 
Gọi là Nhắt-thiết-trí. 

Giải fhích: Nói "Mãn túc”: tức là cứu cánh 
nghĩa. Nói "vô lậu" là lậu đã vĩnh tận. "Giới": 
nghĩa là Tạng vì gương trí bao hàm cả Đại công 
đức, hoặc nghĩa là Nhân, xuất sinh các Thừa làm 
lợi lạc rộng lớn. Thường tịnh giải thoát thân”: là 
chuyển năm uân vô Thường, chứng được pháp 
Thường, là thanh tịnh pháp giới không có sinh diệt, 
tức là chơn giải thoát, Thê an lạc. “Tịch diệt Bất tư 
Nghị": là Bô-đề và Niết-bàn đều tịch diệt. Quả cứu 
cánh đó đêu không thể nghĩ bàn vượt quá con 
đường suy tư nghị luận. "Gọi là Nhắt-thiết-trí": là 
nêu Trí kết về tên gọi. 

Phân văn trên là mười ba pháp sư phụng trì. 

Dưới đây là phần hai: Mười sáu Quốc vương 
phụng trì. Trong đó chia làm ba phân: l. Các vua 
phụng Trì; 2. Nói về pháp hộ quốc; 3. Chư vương 
được ích. 

Trong phân một. Các vua phụng Trì. Văn chia 
làm năm phân: 1. Nói pháp hộ quốc; 2. Nói bảy 
Nạn; 3. Nguyên nhân các Nạn; 4. Đức của Bát-nhã; 
5. Giáo hưng phê. 

Trong phần một văn lại chia làm hai phần: 1. 
Thời hộ quốc; 2. pháp được trao. 

Văn phân một lại chia làm hai phân: 1. Thời hộ 
quốc. 
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⁄£//¡: Phật bảo vua Ba-tư-nặc: Sau khi Ta diệt 
độ, lúc pháp Sắp diệt, vì tật cả hữu tình tạo nghiệp 
ác làm cho các quốc độ khởi lên nhiều loại tai họa. 

G12 fhích: “Ta diệt độ”: là nêu chung về thời 
gian. "Khi pháp sắp diệt": Nhất thể, biệt tướng, đều 
là thường trú, còn trú trì Tam bảo, thì thời có suy 
diệt, ngược lại là hiển bày bất diệt. Có tu hành là 
Thời tôt, không có các nạn. "Tất cả hữu tình tạo Ác 
nghiệp”: là do pháp suy diệt mà mười ác tăng. 
"Khiên khởi lên nhiêu loại tai nạn ở các Quốc độ”: 
do bởi mười ác tăng mà có nạn khởi lên, giải thích 
theo phép triển chuyên dẫn đến. 

Dưới đây là phần hai - Khuyên vua trì đọc. 

#¡z/:: Vua của các nước, muốn hộ tự thân, Thái 
tử, vương tử, hậu phi, quyên thuộc, trắm quan, 
trăm họ, tật cả quốc độ, nên thọ trì Bát- nhã Ba-la- 
mật đa này, sẽ đều được an lạc. 

Giải thích: Khuyên các vua để cao pháp thủ 
thăng nảy, mỗi VỊ đều tự trì đọc đêu được An lạc. 
Dưới đây là phần hai - Pháp được trao gởi. Trong 
đó có bốn phân: 1. nói về pháp được trao gởi. 

Kinh: Ta lẫy kinh này trao gởi cho Quốc 
vương, không trao cho Tỳ-khưu, Tỳ-khưu ni, Uu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di. 

Giải thích: :Chỉ có Quốc vương mới có khả 
năng dựng xây chánh pháp nên lấy kinh trao gởi, 
không trao gởi hạng khác. 
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Dưới đây là phân hai - Trưng hỏi nguyên do. 

#z:: Nguyên do là sao? 

Gz¿¡ fiđc: Vì nguyên nhân gì mà không trao 
gởi người khác. Dưới đây là phần ba - Giải thích ý 
không trao. 

Kini:: Không có oai lực của Vua thì không thể 
dựng lập. 

Giải thích: Những hạnh khác đều nương dựa 
vào vua, không có lực để kiến lập. Dưới đây là 
phân bốn - Kết. Khuyên thọ trì. 

/#ázi:: Do đó, các nông thường nên thọ trì, đọc 
tụng, g1ải nói. 

Giải flhíc:: Vua tự thọ trì giáo hóa phô cập đến 
cỏ cây, tôi, dân đôi thiện, tai nạn tự trừ tức là Hộ 
quốc vậy. 

Dưới đây là phần hai - Nói rộng bảy nạn. Trong 
đó chia bốn phân. 

1. Cảnh sở hóa; 2. Nói bảy nạn; 3. Liệt kê các 
Nạn; 4; Kết. Khuyên thọ trì. Trong phân cảnh Sở 
hóa văn lại chia làm hai phân: 1. Nói chung về hóa 
cảnh; 2. Nói riêng về châu Thiệm Bộ. Dưới đây là 
phân một - Nói chung về hóa cảnh. 

Kirnj›: Đại vương! Ta nay hóa đại thiên thể giới, 
trăm ức Tu Di, trăm ức nhật nguyệt, mỗi một Tu 
Di có bốn thiên hạ. 

G7¿¡ fzc: Nêu chung đại thiên là nói về hóa 
cảnh. Dưới đây là phần hai. Nói về Thiệm Bộ. 
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Trong đó chia làm ba phần: Dưới đây là phần một. 
Nói chung các nước. 

#áizi:: Châu Thiệm Bộ này, mười sáu nước lớn, 
năm trăm nước vừa, mười vạn nước nhỏ. 

Giải fbíc: “Châu Thiệm Bộ này”: là theo tên 
cây mà đặt tên. Hình lớn nhỏ, thân lượng, thọ 
lượng, tác nghiệp thú quả ở châu này, như thường 
đã phân biệt rõ. "Mười sáu nước lớn": đến phân sau 
sẽ kê tên. 

Hỏi: kinh cũ chỉ nói là mười ngàn nước nhỏ, ở 
đây lại nói là mười vạn nước nhỏ, sao nhiều vậy 
ư?. 

Đáp: Kinh cũ thường dùng nơi giáo đạt đến 
(phố cập) mà luận. Vì sao biết vậy? Như kinh Kim 
Quang Minh phẩm thứ sáu phâm Hộ quốc. nÓI: 
Châu Thiệm Bộ này, tám vạn bốn ngàn thành â Ấp tụ 
lạc, tám vạn bốn ngàn các Vua Người, mỗi vị đêu 
ở nước họ hưởng các khoải lạc, đêu đặc tự tại, cho 
đến từ Bi khiêm nhường tăng trưởng thiện căn, nhờ 
nhân duyên â ây mà an Lạc giàu vui. Đây tuy thừa 
nhỏ, có gì làm lạ, bản tiếng phạm khác nhau, mỗi 
bản đêu văn như vậy. 

Dưới đây là phân hai - Có nạn thọ trì. 

Kini;: Trong các nước ấy, nếu bảy nạn dây 
khởi, tất cả Quộc vương vì để trừ nạn mà thọ trì 
giải nói Bát-nhã Ba-la-mật đa này. 

Giái thức: Trong các nước ấy nếu thường thọ 
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trì thì nạn quyết không dấy khởi. Hoặc có nạn được 
thoát thì chỉ có thọ trì. Nhà nhà làm Thiện thì điều 
vu1 lành có dư. 

Dưới đây là phân ba - Nạn trừ, an lạc. 

ii: Bảy nạn liên diệt, quốc độ an lạc. 

Giải flđíci: Như văn đã rõ. Dưới đây là phần 
hai - Chính nêu về bảy Nạn. Trong đó chia làm hai 
phân: 1. Vua Ba-tư-nặc hỏi. 

#£z/;: Vua Ba-tư-nặc nói: Bảy Nạn là gì? 

Giải fhíci: Hỏi: Dưới đây là phần hai - Như 
Lai chánh đáp. Trong đó chia làm bảy phần: 1. Nạn 
nhật nguyệt bạc thực (Nhật thực, nguyệt thực). 

#£zz/: Phật bảo một là: Nhật nguyệt thật độ, 
nhật sắc biến đổi, sắc trăng, sắc đỏ, sắc vàng, Sắc 
đen, hoặc hai, ba, bốn, năm mặt trời cùng chiếu. 
Hoặc sắc mặt trăng biến đổi. Sắc đỏ, sắc vàng. 
Nhật Nguyệt bạc thực hoặc có trùng luân. Một, hai, 
ba, bốn, năm trùng luân hiện. 

Gi4¡ fiícñ: Trong văn có năm thứ: thật độ, 
màu sắc biến đôi, tăng nhiều mặt trời, nhật nguyệt 
bạc thực và trùng luân, như văn đã rõ. 

Dưới đây là phần hai - Nạn các sao biến đồi. 

Kini:: Hai là tỉnh thần (các sao) thất độ, sao 
Chối, sao Mộc, sao kim, sao Thủy, sao Thô... các 
sao mỗi mỗi sao đêu biến đổi, hoặc lúc ban ngày 
lại xuất hiện. 

Giải fhích: Trong văn có bốn: Thất độ, Sao 
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chối, năm sao thay đôi, và hiện ra ban ngày. Như 
văn đã rõ. Dưới đây là phân ba - Nạn các lửa thiêu 
đốt. 

Kmii: Ba là lửa rông, lửa qui, lửa người, lửa 
cây, lửa lớn, bốn bề dấy khởi thiêu đốt vạn vật. 

Gid¡ fícñ: Trong văn có năm thứ: Lửa nông 
là sắm sét khởi lửa. Lửa qui là có thể làm ra bệnh 
ôn dịch. Lửa Người là những người đặc Ngũ 
Thông, gặp trái duyên hiện tại, ý muôn khởi lửa. 
Lửa cây là khi hạn hán nóng bức quá mức, cây gỗ 
khởi lửa. Lửa lớn bốn bê khởi là nghiệp bất thiện 
chín mùi, tùy nơi mà lửa khởi thành ra là Nạn. 

Dưới đây là phân bôn - Nạn khí hậu biến đối. 

Knj:: Bỗn là Thời tiết biến đối, nóng lạnh bất 
thường, đông thì mưa sâm chớp, hạ thì tuyết băng 
sương, mưa đất đá núi, cùng những SỎI cát mưa đá 
phi thời, mưa nước n nước đen, sông ngòi lụt lội, 
đá chảy, núi trôi. 

G14¡ fích: Trong văn có sáu thứ: l. Thời tiết 
biến đối; 2. Mùa đông mùa hè, mỗi mảu có ba thứ 
la; 3. Mưa đất Đá núi: kinh chánh pháp Niệm 
quyền hai mươi nói: Vua A-tu-la chiến tranh với 
Chư Thiện hoặc nâng đá lớn vuông vứt tám trăm 
đặm hoặc lấy núi lớn tên là Ba lợi khư rộng năm 
trăm do tuần, ném đánh với chư Thiên nhờ oai lực 
của Trời liền ở trong không, bắn tên khiến đá bị tan 
vỡ hoặc dùng lửa thiêu diệt, tiếp ngọn núi lớn đó 
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đánh lại A-tu-la quân A-tu-la bị hung ác phá tan, 
chạy tán loạn xuông dưới biến, về núp ở cung điện 
của mình cá lớn ở biển đều sợ hãi chạy tán loạn, 
mưa đất, đá núi là tương tự như vậy; 4. Mưa đá trái 
thời; 5. Nước mưa đôi màu; 6. Mưa quá mức lớn 
làm sông ngòi lụt lội. Đá trôi núi nỗi. 

Dưới đây là phần năm - Nạn gió lớn khởi. 

/#zi:: Năm là gió bão khởi lên, che mờ nhật 
nguyệt, tốc nhà, đồ cây cát bay đá chạy. 

Giái tích: Câu đầu là nêu chung, ba câu sau 
là nạn, như văn đã rõ. 

Dưới đây là phần sáu - Nạn trời đất hạn hán. 

#áz/:: Sâu là: hạn hán, sông kiệt hồ cạn, cỏ cây 
chết khô, lúa gạo không thành. 

Giái fi(c: Nêu nạn như trên. Lúc đó là Năm 
thứ hai đời Vĩnh Thái, năm canh Ngọ tháng sáu 
mùa hạ, trời không, có mưa, câu núi, sông Xuyên 
sắp quá mùa mà vẫn không ứng nghiệm, kế đến 
đây, thẹn mình không có năng lực bèn để quyền 
kinh trước mặt quán trưởng lâu dài, thành tâm cáo 
bạch. Lúc đó, ngâu nhiên tê hội, hiệu nghiệm lạ kỳ. 
Chư Thiện nghe được đến gặn hỏi han. Tháng đó 
ngày ba mươi có chiếu chỉ của Vua VIẾt: "Nhân 
vương chơn kinh, nghĩa tông Hộ quốc, Sư diễn 
thuật diệu chỉ, hoăng Thệ cảng sâu, liền được mây 
từ kết bóng, mưa pháp chảy nhuân. Lúc mùa xanh 
tươi. Cả năm được mùa, công phu chí thành, rất 
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đáng khen ngợi". Đó thật ra là do mình Chúa chí 
Đạo, đại thân tin sâu, sự gia hộ bởi từ lực của Bồ- 
tát năm phương. 

Dưới đây là phân bảy - Nạn bốn bê giặc đên. 

Kinh: Bảy là bốn phương giặc đến, xâm lăng 
trong ngoài, chiến tranh phát khởi trăm họ chết 
chóc. 

Giải flöícö: Nêu nạn như trên, phân trên gồm 
bảy đoạn văn, riêng thì có hai mươi chín thứ. 

Dưới đây là phần ba - Liệt bày các Nạn. 

#áiz/:: Đại vương! Ta nay lược nêu các nạn như 
vậy, trong đó có: Mặt trời ban ngày không hiện. 
Mặt trăng ban đêm không hiện. Trời nhiêu loại tai: 
không có mây, mưa, tuyẾt. Đất nhiêu loại tai: nứt 
nẻ động đất, hoặc lại máu chảy, qui thân xuất hiện, 
chim thú quái lạ, tai nạn như vậy, vô lượng vô biên. 

G¡2¡ fíci: Trong văn có năm thứ: I. Nhật 
nguyệt không hiện; 2. Trời nhiêu loại tai ách; 3. 
Đất nhiêu loại tai ách; 4. Quỷ thân xuất hiện; 

5. Chim thú quái lạ. "Tai nạn như vậy,.." là liệt 
kê nhiêu thứ khác. Các điềm chăng lành câu vồng 
trăng, đen. Sói cọp lộng hành, sâu bọ hại cây cỏ, 
nhiều loại nạn cho nước cho nhà. 

Dưới đây là phần bốn - Kết. Khuyên thọ trì. 

Kni:: Mỗi một tai nạn dấy khởi, đều cần phải 
thọ trì đọc tụng giải nói Bát-nhã Ba-la-mật đa này. 

Giải thích: :Nói "Mỗi một": là tai nạn không 
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kế là lớn hay nhỏ đều khuyên thọ trì, đọc tụng giả 
thuyết. Ở trên đã nói bảy nạn liên diệt, quốc độ an 
lạc, cho nên ở đây chỉ khuyên không nói diệt thôi. 

Dưới đây là phần ba - Nói về Nhân của các nạn. 
Trong đó chia làm ba phân: 1. Vua Ba-tư-nặc hỏi 

Kinh: Bây giờ! Mười sáu Quốc vương nghe 
Phật đã nói, thảy đều kinh sơ. Vua Ba-tư-nặc bạch 
Phật: Thế Tôn! Vì sao trời đất có những tai nạn ây? 

Giải thích: "Mười sáu Quốc vương"; Thánh 
chúng tuy nghe những đã vượt qua sự sợ hãi. Còn 
các Vua vì nước mình, nên đều kinh sợ. Vì vậy mà 
Vua Ba-tư-nặc phát lời hỏi đó. 

Dưới đây là phân hai - Thể Tôn chánh đáp 

#m/i: Đại vương! Do châu Thiệm bộ, quôc ập 
lớn nhỏ, tất cả dân chúng bất hiểu cha mẹ, bất kính 
sư trưởng, sa môn, Bả-la-môn, Quốc vương, đại 
thần không hành chánh pháp. 

Giải fiích: "Do Châu Thiệm Bộ” là nêu chung. 
Ở bốn đại châu tai nạn khác nhau; như kinh Chánh 
Pháp Niệm quyên mười tám nói: ở Đông phât bà 
đề, người ở châu đó, không, tu pháp hành thì rông 
dữ Tăng trưởng gôm rông Sâm lớn, như núi lớn đô 
hoặc chớp tia sáng, rộng hiện trong mây, giống như 
mây đen, cô có ba đầu, hoặc làm thân răn. tâm họ 
yêu mềm thây việc ây đều bị bệnh khổ mà suy não. 
Ở Tây Cù Đà Ni tâm chúng sanh ướt át, không tu 
pháp hành, bị rồng dữ phi pháp, ở vùng hẻo lánh 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.hạ 3 1547 


hiểm trở giáng mưa lớn làm tật cả nước bị vẫn đục 
người uống nước ấy thì bị suy yêu buôn khô. Ở Bắc 
Uất đơn việt như cõi trời thứ hai. Nếu người thế 
gian đó, bắt hiểu cha mẹ thì rông dữ tự tại khởi mây 
đen lớn, giống như núi đen, che kín mặt trời. Hoa 
sen liên khép lại không có mùi thơm mất ảnh sắc 
vàng. Ở núi Tăng ca xa, chìm hót tiếng thô xấu, họ 
thây việc ây sâu não sợ hãi, trong mây khởi gió thối 
bay các tiếng âm nhạc âm nhạc tan mất không còn 
thích thú. Ở trong Diêm-phù- đề gồm có bốn 
duyên: 1. Đói khát; 2. Chiến tranh; 3. Gió độc; 4. 
Mưa dữ. Do những duyên đó mà bỏ mất thân 
mệnh. Đó là nói chung. 

"Quốc ấp lớn nhỏ": là nêu về sự khác nhau. 

Có sáu duyên: ]. Bắt hiểu với cha mẹ, là nØười 
sinh ra thân mình; 

2. Bất kính Sư trưởng là người thành tựu đức 
mình; 3. Bất kính sa môn là phước điền lành; 4. Bất 
kính Bà-la-môn là người có chí hướng tu đạo; 

5. Quốc vương không hành chánh pháp; 6. Đại 
thần không hành chánh pháp. Có một trong sáu 
điều đó thì tai nạn sẽ sinh nếu đủ cả sáu điều thì tai 
nạn luôn khởi. 

Dưới đây là phần ba - Kết. Các nạn khởi. 

ữini:: Do các ác đó, nên có nạn ấy hưng khởi. 

Giải thích: Văn dễ, đã rõ. Dưới đây là phân 
bốn - Đức của Bát- nhã. Trong đó có hai phân: 1. 
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Đức Bát-nhã; 2. Khuyên phụng trì. 

Trong phân Đức Bát-nhã văn chia làm hai 
phân: 1. Có đủ các Đức; 2. Nêu dụ làm rõ. Dưới 
đây là phần một - Có đủ các đức. 

ei: Đại vương! Bát-nhã Ba-la-mật-đa có thể 
xuất sinh tất cả pháp của chư Phật, tất cả pháp giải 
thoát của Bồ-tát, tất cả pháp vô thượng của Quốc 
vương, tất cả pháp xuất ly của Hữu tình. 

Giai fi(cj¡: “Bát-nhã Ba-la-mật”: là chỉ bày thê 
của pháp. Tiếp nữa là nói về mẹ của Phật, chư Bỏ- 
tát là pháp giải thoát. Tiếp nữa chư Quốc VƯƠng 
nguyện hộ quôc là vô Thượng pháp bảo, không có 
øì băng. Sau cùng là tất cả hữu tình nếu xưng tên 
hoặc lại với kinh thọ trì đọc tụng thì chắc chắn 
được xuất ly. 

Dưới đây là phân hai - Nêu dụ giải thích thành. 
Trong đó có ba phân: 1. Nói chung dụ về Thể; 2. 
Hiển riêng về Đức thù thăng: 3. Kết Bát-nhã. Dưới 
đây là phân một - Nói chung dụ về thể. 

ii: Như báu Ma ni, thể đủ các đức. 

Giái fñđci: Như”: nghĩa là nêu dụ. Tiếng 
phạm gọi là Ma Ni tiếng Hoa gọi là Bảo, (báu) 
thuận theo cách dịch cũ, dịch mới là Mạt- ni-cụ- 
túc, đúng thì Chân-di-mạt-n1 tiêng Hoa là Tư duy 
bảo. Hội ý dịch là Như ý Bảo Châu, tùy ý sở câu 
đều là mãn túc. "Thê đủ các đức": là nêu các Đức 
ở phân sau: 
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Dưới đây là phân hai - Hiển bày riêng về đức 
thù thăng. 

Kini:: Có thê ngăn giữ được rông độc, các qui 
thân ác, làm toại lòng người, thỏa mãn sự mong 
muốn, có thê ú ứng với Luân vương, gọi là ngọc Như 
ý, có thể khiến các đại Long vương như Nan đà, 
Bạt Nan đà... giảng xuông mưa ngọi, cỎ cây tươi 
tốt. Nếu ở đêm tối, đặt ngọc báu ây trên chỗ cao, 
ánh sáng soi cả trời đất, sáng như mặt trời mọc. 

G147 fi(cñ: “Ngăn chận được rông độc": là đức 
trần rông qui đữ. nghĩa là ngọc báu Ma ni bảo trần 
các rông độc, làm ngừng lặng mưa gió dữ trần quỉ 
thân dữ, không hành ôn dịch, không làm phi pháp 
giết hại hữu tình. - "Làm toại lòng người”; là đức 
thỏa mãn mong cầu của người: nghĩa là ngọc Ma 
Ni, nêu có ngƯỜI mong câu về áo quân, ăn uống, 
đồ trân bảo, đều có thể được. "Có thê ứng với Luân 
VƯƠng”: là đức châu ý Luân vương. Nghĩa là Ma 
nI bảo ứng VỚI chuyên Luân vương, theo MÃ của 
Vương cân gì được nây. "Có thể khiến các...": là 
đức của rông giảng mưa ngọt: nghĩa là Ma m ¡ bảo 
có thể khiến cho Nan Đà (tiếng Hoa dịch là Hỷ) 
Bạt Nan Đà (tiếng Hoa dịch là Hiền Hỷ) các Đại 
Long vương tùy thuận pháp hành, giáng xuống 
mưa ngọt, cỏ cây xanh tươi. "Nêu ở đêm tối": là 
đức ánh sảng quang chiếu thiện địa. nghĩa là Ma m 
bảo, vào đêm tối đặt ở trên chỗ cao chiêu sáng khắp 
cả như mặt trời mọc. 
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Dưới đây là phần ba - Kết. Bát-nhã 

Km: Bát-nhã Ba-la-mật đa này cũng lại như 
vậy. 

Gi2¡ (ích: Nghĩa là: Bát-nhã này có đủ các 
đức kê trên, có thê trần giữ tin, hiểu, trấn rồng ác 
ba độc các qui năm kiến của tất cả hữu tình. Lại 
nữa, nếu Người thọ trì đọc tụng tất cả những điều 
mong câu; Quan vị; giàu có, con cái, Tuệ giải đều 
được tùy ý. Quả báo cối Trời cõi người đêu được 
thỏa mãn. 

Lại nữa, đó tức chính là chư Phật pháp vương, 
Bỏ-đề Niết-bàn vô thượng ý châu vì bởi từ trong 
Tịnh pháp giới lưu xuất... 

Dưới đây là phần hai - Kết. Khuyên phụng trì, 
trong đó chia làm bốn phân: 1. Khuyên vua cúng 
dường. 

⁄i¡; Chư vương các ông, nên làm cờ báu và 
dùng phướn, lọng thắp đèn rải hoa, cúng dường 
rộng lớn. 

Giải fbíc: Xây dựng đạo tràng, tỏ lòng cung 
kính. Dưới đây là phân hai - Nơi đặt kinh. 

#zz/;: Dùng hộp báu đựng kinh, đặt ở bàn báu. 

Giải (bích: Hộp báu, bàn báu; là tỏ sự tôn 
trọng. 

iz/:: Nếu khi sắp đi, thường kinh đi trước. 

Giải thíci: Khi vua muốn đi, thường để kinh 
này dẫn dắt đi trước. Nghe nói các xứ có Phật pháp 
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ở phương Tây, Quốc Vương các nước đều dùng 
Bát-nhã làm vật báu trân quôc, Nếu vua xuất hành 
để kinh đi trước thì cả nước không có tai nạn. 

Dưới đây là phần bốn - Trú xứ cúng dường. 

#£zz/i: Trú xứ hiện tại làm trướng bảy báu, các 
báu làm tòa, đặt kinh ở trên, cũng dường nhiều loại, 
như thờ cha mẹ, cũng như chư Thiên phụng sự để 
Thích. 

Giải thíc: "Trúủ xứ hiện tại": là chỗ đặt kinh. 
văn dễ hiểu đã rõ. Dưới đây là phân năm - Giáo 
hưng phế. Trong đó có hai phần: 1. Nhân giáo hưng 
khởi. 

Kinh: Đại Vương) Ta thấy tất cả vua người ở 
các nước, đều do quá khứ cúng dường năm trăm 
Phật, cung kính cúng đường đắc làm để vương. Tất 
cả Thánh nhân được đạo quả, sinh đến nước đó, 
làm lợi ích lớn. 

Giải (h(c: Như văn dễ hiểu. Dưới đây là phần 
hai - Các nạn khởi. 

K¿z/:: Nêu vua hết phước, vô đạo, thì Thánh 
nhân bỏ đi, tai nạn tranh khởi. 

Giải thích: Như văn dễ hiểu. Dưới đây là phân 
"r2 Pháp Hộ quốc. Có ba phân: 1. Người hộ quôc; 

7. Pháp hộ quôc; 3. Thế Tôn ấn thuật. Trong phân 
hộ quôc, văn có hai phân: 1. Phật khiến Hộ quôc; 
2. Bồ-tát kính thừa, văn phân một lại có ba phân: 
1. Cáo thị chư vương; 2. Răn bảo chư Bồ-tát; 3. 
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Làm tượng cúng dường. Dưới đây là phần một - 
Cáo thị các vua. 

Kinh: Đại vương! Nêu đời vị lai, có các Quốc 
VƯƠơng, kiến lập chánh pháp, hộ trì Tam Bảo, thì ta 
khiến chúng Bồ-tát Ma-ha-tát ở năm phương đến 
hộ trì nước đó. 

Giái thích: "Kiên lập chánh pháp". Đây có hai 
loại: 1. Thế gian chánh pháp, như kinh Kim Quang 
Minh nói: Cai trị như pháp; 2. Xuất thế chánh 
pháp: là các pháp giải thoát do chư Phật đã thuyết. 

Dưới đây là phân hai - Răn bảo chư Bồ-tát. 
Trong đó chia làm năm phần: 1. Bôồ-tát ở Đông 
phương. 

Knh: Bồ-tát Ma-ha-tát Kim cang Thủ ở 
phương Đông, tay cầm chày Km cang, phóng 1 ra 
hào quang xanh, cùng với bốn câu chi Bô-tát đến 
hộ trì nước đó. 

Giải thích: "Kìm cang ' kmh Kim cang đánh 
Du-già bản phạm nói: có đủ cả hai nghĩa: kiên cô, 
bén nhọn. Cả năm Bồ-tát đều nương theo hai loại 
luân đề hiện thân. 1. Pháp luân hiện chơn thật thân: 
thân báo đắc do tu hạnh nguyện; 2. Giáo lệnh Luân 
thị hiện thân: do khởi đại bi mà khởi thân uy mãnh. 
Bô- tát Kim cang Thủ đó tức chính là Bô-tát phố 
Hiển oai nghĩ dữ tợn. 

- "Tay câm chày Kim cang”: là do chánh trí khởi, 
giống như Kim cang có thê chặt đứt Ngã pháp vi 
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tế chướng, nương theo giáo lệnh Luân hiện thân 
oai nộ thị hiện ba đầu tám tay hàng phục tất cả trời 
Ma-hê-thủ 

-la, ở cối Trời Đại Tự tại các chúng ma quân 
điều phục những người làm hại chánh pháp, não 
hại chúng sanh. 

"Phóng hào quang xanh”: là khả năng trừ diệt 
chúng ma. 

"Bốn câu chi": một câu chỉ là như kinh Hoa 
Nghiêm quyến bốn mươi lăm, phẩm A-tăng-kỳ 
nói: một trăm Lạc Xoa thành một câu chị, tức là 
băng trăm ức ở nước Đại Đường. 

Dưới đây là phân hai - Bô-tát ở Nam phương. 

Kinh: Bồ- tát ở Nam phương, Ma-ha-tát Kim 
cang Bảo, tay cầm Ma ni Kim cang, . Phóng ra hào 
quang sắc trăng, cùng bốn câu chi Bồ-tát đên hộ trì 
nước đó. 

G727 f/c/: "Kim Cang bảo” như kinh kia nói: 
là Bô-tát Hư không Tạng nương, theo pháp luân 
trước hiện Thân thăng Diệu, tu các hành Đàn (bố 
thí). 

"Tay cầm Ma ni Kim cang": là Thê tịnh kiên 
mật giông như Kim cang tức chính là Kim cang 
Như ý bảo, các hữu tình câu gì được nấy. Nương 
theo Giáo lệnh Luân hiện thân oai Nộ, Cam lộ quân 
tra lợi Kim cang thị hiện tám tay hàng phục tât cả 
A-tu-la viêm ma, quyên thuộc các quỉ thân ác, não 
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hại hữu Tình hành bệnh ôn dịch khiến cho điều 
phục. 

"Phóng hảo quang sắc trắng": là nói khả năng 
trừ diệt các Tu la. Cùng với Nam phương Tăng 
trưởng Thiên vương và đem vô lượng chúng Trà 
bạn trà. Tiết Lệ Đa chúng mà làm quyên thuộc. 

Dưới đây. là phần bón - Bô-tát ở Tây phương. 

Kinh: Bồ- tát, Kim cang Lợi Ma-ha-tát ở 
Phương tây tay cầm kiếm Kim cang, phóng ra hào 
quang sắc vàng, cùng bốn câu chi Bô-tát đên hộ trì 
nước đó. 

Giải fiích:: "Km cang Lợt' như kinh kia nói là 
Bỏ-tát văn Thủ Sư Lợi nương pháp Luân trước 
hiện thân Thắng Diệu, chánh trí viên mãn, đắc tự 
tại. "Tay câm kiếm Kim cang”: là nói về những tác 
dụng của Bồ- tát đó. Có thể đoạn dứt chướng tự tha 
câu sinh, nương theo pháp lệnh luận, hiện làm oai 
nộ thân, Lục Túc Kim cang, sáu đâu sáu f†ay CỞI 
trên trâu nước, hàng phục tật cả các rồng độc dữ và 
mưa gió ác tôn hại hữu tỉnh, khiến cho điều phục. 

"Phóng hào quang sắc vàng": là nói trừ rồng 
đữ... cùng VỚI Tây phương Quảng Mục Thiên 
vương và đem vô lượng chư Long phú Đơn Na 
chúng mà làm quyên thuộc. 

Dưới đây là phần bón - Bồ-tát ở Bắc phương. 

Kinh: Bồ- tát Ma-ha-tát Kim cang Dược Xoa ở 
phương Bắc, tay cầm linh Kim cang, phóng ra hào 
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quang sắc, lưu ly, cùng bỗn câu chi Dược xoa đến 
hộ trì nước đó. 

Giải tức: Tiêếng phạm gọi là Dược Xoa, tiếng 
Hoa gọI là Oai Đức. Lại dịch là tận vì có thê tận 
hết các oán như kinh kia nói: Tôi Nhất Thiết Ma 
Oán Bồ-tát (Bồ-tát bẻ gãy tất cả Ma ám) nương 
theo pháp luân trước hiện thân sự thắng diệu và trí 
viên mãn đắc tự tại. 

"lay cầm linh Kim cang” một tiếng linh đánh 
thức giác ngộ hữu tình, biểu thị cho dùng Bát-nhã 
để cảnh tỉnh quân mê. Nương theo Giáo lệnh Luân 
hiện làm thân Kim cang oai nộ thanh tịnh, thị hiện 
thân có bốn tay, hàng phục tất cả các Dược Xoa 
đáng sợ, thường ngày đêm tìm cách đoạt tĩnh khí 
của Người, làm hại hữu tình. Bồ-tát khiến họ điều 
phục. 

"Phóng hào quang sắc lưu ly? Là nói trừ diệt 
các Dược xoa cùng Đa văn Thiên Vương ở Bắc 
phương kla và vô lượng Dược xoa, vô lượng chúng 
La Sát mà làm quyên thuộc. 

Dưới đây là phần năm - Bồ-tát ở phương giữa. 

Km: Bồ-tát Ma- ha-tát Kim cang Ba-la-mật đa 
ở phương g1ữa, tay cầm Kim cang luân, phóng I ra 
hảo quang năm sắc, cùng bốn câu chi Bô-tát đến 
hộ trì nước đó. 

Giải thích: "Kim cang Ba-la-mật-đa" tiếng 
Hoa gọi là Đáo Bỉ Ngạn như kinh kia nói: là Bô- 
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tát chuyên pháp Luân, nương theo pháp Luân trước 
hiện thân thắng diệu hạnh nguyện viên mãn Trú 
Đắng Giác vị. 

"Tay cầm Kim cang luân": là Tỳ-lô-giá-na Phật 
khi mới thành chánh giác xin chuyên pháp luân để 
biểu thị. Lại nữa, dùng pháp luân để hóa Đạo hữu 
tình khiến vô số lượng đến bờ giác ngộ nương theo 
giáo lệnh Luân hiện làm oai Nộ chăng động Kim 
cang, hàng phục tất cả Qui mị hoặc loạn các 
chướng não khiến cho điều phục. 

"Hào quang Ngũ sắc": là tỏ có đủ chúng đức 
phá các ám trên. 

Dưới đây là phần ba - Lập tượng cúng dường. 

Ki: Năm vị Bỗ-tát Ma-ha-tát đó, mỗi vị cùng 
với vô lượng đại chúng như vậy, ở trong nước ông 
làm đại lợi ích, nên lập hình tượng mà cúng dường 
họ. 

Giải tích: Văn dễ hiệu. Dưới đây là phân hai 
- Bồ-tát kính thừa. 

Trong có ba phân: I- Bô-tát kính thừa. 

nh: Bấy giờ, Bồ-tát Ma-ha-tát Kim cang 
Thủ... liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân 
Phật rồi đứng qua một bên. 

Giải thức: Nói về kính thừa. Dưới đây là phần 
hai - Tỏ nơi có kinh 

#£ir/;: Bạch Phật: Bản nguyện của chúng con là 
nương theo thần lực Phật ở mười phương thê giới, 
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tật cả quốc độ, nêu nơi nào có thọ trì đọc tụng, giải 
nói kinh này, con sẽ cùng với quyền thuộc như vậy, 
trong khoảnh khắc một niệm, liền đến chỗ đó, hộ 
trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp. 

G127 fiícö: “Bản nguyện chúng con”: Ì. Tức 
là bản nguyện; 2. Tức là Tương thần lực Phật. 
"Trong khoảnh một niệm”: là nói về sự nhanh 
chóng kiến lập thủ hộ pháp Bát-nhã. Dưới đây là 
phân ba - Trừ tai nạn. 

Kinh: Khiến cõi nước đó, không có tai nạn, 
chiên tranh dịch bệnh, tất cả đêu trừ. 

Giái fhícñ: Hai câu trước là nêu, hai câu sau là 
liệt kê. 

Dưới đây là phần hai - Nói pháp Hộ quốc. 
Trong đó có hai phân: 

l. Tỏ có Thắng pháp; 2. thuyết Đà-la-m. 

Trong phân một lại có hai phân: 1. Tỏ có pháp 
thù thắng. 

Kinh: Thê Tôn! Con có Đà-la-m có thể gia trì 
ủng hộ. Đó là gốc của tất cả Phật, là môn tu hành 
mau chóng. 

Giải thích: "Đà-la-n1”: tiếng Hoa gọi là Tổng 
Trì. Thân lực gia trì oai linh không gì băng, trừ tà 
diệt ác, gọi là Đà-la-m. 

"Có thê gia trì ủng hộ”: nghĩa là t ủng hộ gia trì 
chủ Quốc vương kiến lập chánh pháp và ở đâu có 
thọ trì. "Đó là...": Đà-la-ni đó là mật nói Thật 
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Tướng Bát-nhã và Quán chiếu Bát-nhã, Phật từ đó 
mà sinh ra, nhân ở đó mà thành Phật tức là Môn 
xuất sinh mau chóng. 

Dưới đây là phân hai - Nói về Trừ tai nạn. 

Kinh: Nếu người nghe được, vừa qua ở tai, 
toàn bộ tội chướng tất đêu tiêu diệt, huông nữa là 
còn tụng tập, khiến cho thông lợi, nhờ oai lực của 
pháp khiến cả cõi nước mãi không có các nạn. 

Giải (bích: “Toàn Bộ tội chướng”: Nghĩa là 
nếu vừa nghe thì ba chướng đều diệt huông nữa là 
tụng tập tu hành thông lợi thì nước nhà làm gì có 
tai nạn. Dưới đây là phần hai - Thuyết Đà-la-m. 
Trong đó chia làm hai phần: 1. Đồng thuyết. 

Kinh: Liên ở trước Phật, khác miệng cùng âm, 
thuyết Đà- lam: Giải thích: Nói về đông thuyết. 
Dưới đây là phần hai. Thuyết Đà- 

la-m. Trong đó chia làm hai phân: 1. Tam quy 
y; 2. Tông chỉ, trong phân một lại có hai phân. I. 
Nêu chung về Tam quy. 

#ei/;: Na-mô-la-đảt-na-đát-la-dạ-da. 

Giải thích: Tiếng phạm là na mô, tiếng Hoa 
gọi là Quy mạng. Tiêng phạm là La-đát-na tiếng 
Hoa dịch là Bảo. Tiếng phận là Đát-la- dạ-da tiếng 
Hoa dịch là Tam, kia thì Quy mạng Bảo Tam. Đây 
thì Quy mạng tam bảo. nghĩa là do trì kinh tụng 
Đà-la-m là Mật Ngữ, gọi là Quy mạng Tam bảo. 
Từ đoạn này về sau, được đối chiếu dịch giải theo 
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bản tiếng phạm kinh Tam tạng Kim cang Đỉnh Du- 
già. Như kinh kia nói; Người quy y Phật Đà thì 
được chư Phật năm vị Bồ-tát cùng tất cả các quyền 
thuộc Bỏ-tát đều đến gia Hộ. nghĩa là chư Bộ- tát 
tôn kính tâm Bồ-đè, thây người phát tâm Bồ-đề 
quy y Phật, thì thường gia hộ, Quy y Đạt Ma thì 
đặc được đề Thích cùng các quyền thuộc tứ Thiên 
vương đều đến gia hộ. nghĩa là, do thời xưa Vua 
để Thích bị nạn nguy hiểm được pháp Bát-nhã gia 
hộ mà được ích, cho nên thường tôn kính. Quy y 
Tăng già thì được sắc cứu cánh Thiên, Ngũ tịnh cư 
thường tôn kính. cùng các quyến thuộc đều gia hộ. 
Nghĩa là chư Bô-tát và Thanh văn tăng ở trong cõi 
trời kia trú hiện pháp lạc cho nên thường tôn kính. 

Dưới đây là phân hai - Nói riêng về Tam quy. 
Trong đó chia làm hai phần: 1. Quy Phật Bảo. 

/áz:: Na-mô, a-lý-dạ, phệ-lộ-giả-na-dã, đát- 
tha-đọa-đa-dạ, la- ha-để, tam-miệu-tam-một-đả- 
dã. 

Gi2¡ flứcñ: “Na-mô” là Quy mạng còn gọi là 
khế thủ, còn gọi là Đảnh lễ. "A- lý-dạ”: tiếng Hoa 
gọi là Thánh. “Phệ-lộ-giả-na-dã”: tiếng Hoa gọi là 
Biến Chiếu còn gọi là Đại Nhật, như mặt trời ở thế 
gian không chiêu thế gIỚI khác, chỉ được gọi là 
Nhật chứ không được gọi là Đại. Tỳ-lô-giá-na, gọi 
là Đại Nhật là sắc thân pháp thân khắp cả pháp 
giới, mười phương thế giới đều chiếu sáng. Nếu 
người xưng danh Quy mạng lễ bái thì được pháp 
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giới chư Phật, Bồ-tát Thánh Hiển tám bộ gia trì vệ 
hộ. “Đát-tha-đọa-đa-dạ”: tiếng Hoa gọi là Như Lai. 
"La-ha-đế": tiếng Hoa gọi là ứng cúng còn gọi là 
hại oán, còn gọi là Bất sinh. "Tam Miệu”: tiếng 
Hoa gọi là chánh. "Tam-một-đà-dã”: tiếng Hoa gọi 
là Đăng giác thuận theo ngôn ngữ của Nước 
Đường nảy thì gọi là: "Quy Mạng Thánh Cả Biến 
Chiếu Như Lai ứng cúng chánh Đăng giác ': tức là 
Bản sư. Ở đây thiêu pháp bảo vì trong phân Tông 
chỉ sau Nói chỉ tiết về pháp bảo, cho nên ở đây lược 
bớt. Dưới đây là phân hai - Quy Tăng Bảo. 

#áizi:: Na-mô-a-lý-đã, tam-mãn-đa, bạt-nại-la- 
dã-mạo, địa-tát-  đát-phược-dã-ma-ha-tát-đát- 
phược-dã-ma-hạ-ca-lo-ni-ca-dã. 

Giải fhích:: “Na mô”: như trên. "A-lý-dã” là 
Thánh. "Tam-mãn- đa”: là phố, còn gọi là Biến. 
Còn gọi là Đăng. "Bạt-nại-la": tiếng Hoa gọI là 
Hiển. Nói về chữ "Dã": là nương theo thanh mà tỏ 
pháp. là thanh thứ tư trong tám chuyên thanh. Có 
nghĩa là "Vì". Vì kia mà tác lễ, cho nên gọi là vi. 
Các chữ Dã ở phần sau đều theo đó mà biết. nghĩa 
là Bô-tát đó thuyết môn Tam Mật nói rộng vê hạnh 
nguyện. Nếu có chư Phật không tu môn Tam Mật, 
không nương theo hạnh nguyện phô Hiền mà đắc 
thành Phật; thì không có việc đó. Nếu đã thành 
Phật mà có sự ngừng nghĩ ở môn Tam Mật hạnh 
nguyện Phổ Hiên thì cũng không có việc đó. Cho 
nên bảo là Quy mạng. 
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"Mạo địa tát đát phược dã": cũ gọi là Bồ-đề nay 
gỌI là Mạo địa, gọi theo cách cũ là Tát-đỏa. Nay 
gọi là tát đát phược. Trong năm chữ đó, ở nước này 
lượt bớt bỏ bớt ba chữ chỉ gọi là Bỏ-tát 

"Ma hạ tát đát phược đã": tiếng Hoa gọi là Đại 
Dũng Mãnh. "Ma hạ ca lô ni ca dã" tiếng Hoa gọi 
là Đại Bì 

Thuận với ngôn ngữ ở vùng này (Trung Hoa) 
là Quy Mạng Bậc Thánh Phổ Hiên Bô-tát bậc Đại 
Dũng Mãnh, Đại Bi do quy y đó mà được chư Phật, 
Bồ-tát mười phương gia hộ. nghĩa là chư Phật, Bỏ- 
tát tu môn Tam Mật hành hạnh Phổ Hiển, được 
chứng thù thắng quả cho nên thường gia hộ. Trên 
là đã nói vê quy y Phật tăng. 

Dưới đây là phần hai - Chánh nói về Tông chỉ. 
Trong đó chia làm ba phân. 1. Quán Hạnh; 2. Tam 
Mật Môn; 3. Quả Đức. Trong phân một văn lại chia 
làm hai phân: 1- nêu chung về Sở Vi. 

#£z/;: Đát nhĩ dã tha. 

Giải thích: Tiếng Hoa gọi là "Sở Vi", thời cô 
gọi là Tức thuyết. Dưới đây là phân hai - Rộng nói 
vệ Quản hạnh. Có mười sáu câu trong. đó chia làm 
ba phân. 1. Gồm mười hai câu, nói riêng về Nhân 
vị; 2. Có hai câu tỏ chung về Quả vị; 3. Có hai câu 
nói về Phật, Bồ-tát Mẫu. 

Trong phân một nói về Nhân, văn chia làm bốn 
phân: 1. Bản Hậu Trí; 2. Thật Tướng Trí; 3. Nhị 
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Lợi Trí; 4. Đại Phố Hiên Địa. Trong phần một Bản 
Hậu Trí văn lại chia hai phân: 1. Căn bản Trí; 2. 
Hậu Đắc Trí. 

Trong phần một văn lại chia hai phân: 1. Trí 
Đăng cú (câu). 

Kính: Chỉ- nhương- na-bát-la-nhĩ-bê. 

Giải thích: Tiếng phạm Chi-nhương-na, tiếng 
Hoa dịch là Trí. Bát-la-nhĩ- bế dịch là Đăng (Đèn) 
do đến trí đó mà phả tan bóng tôi vô minh. Du-già 
chú thích răng: dùng vô sở Đắc Trí làm phương 
tiện. Vô trí vô đắc tức thành đèn Trí Bát-nhã Ba- 
la-mật-đa chiếu khắp tật cả pháp giới vô phân biệt. 

ii: A-khẩt-xoa-dã-cú thế. 

Giải thích: Chữ "A" là hô thượng thanh, tiếng 
Hoa dịch là Vô. Nhưng trong bản phạm chữ A này 
vì tùy theo thanh nhiều lúc hô là chữ Ác, chữ ác. 
Chữ Ô ở trên kinh tức là chữ A này. 

"Khất xã dã": tiếng Hoa dịch là Tận. 

"Cú thế": tiếng Hoa gọi là Tạng tức là Trí Đăng 
trên là Tạng vô Tận. 

Du-già giải thích răng: chữ A là chủng tử, 
chủng tử có hai nghĩa: 

1. Đản sinh; 2. Nhiếp trì đến phân sau Sẽ rõ. Nói 
chữ "A" là thuyên bày nghĩa tât cả pháp vốn bất 
sinh mà chữ À là mẹ của các chữ, có thể sinh ra 
các chữ. Nếu đắc A tự Môn thì đắc vô tận pháp 
Tạng của chư Phật ngộ các pháp bản lai bất sinh, 
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do như hư không, một Tướng thanh tịnh bình đăng 
không hai tức chính là căn bản vô phân biệt Trí. 

Dưới đây là phần hai - Hậu đắc cú. 

ni: Bát-la-đê-bà-na-phược-để. 

Giải thích: "Bát-la-đễ-bà-na": tiếng Hoa gọi là 
Cụ thuận theo tiêng Hoa là cụ Biện Tài. Du-giả giải 
thích rằng: Chữ bát-la là chủng tử. Chữ bát-la là 
thuyên Bát-nhã Ba-la-mật đa vô sở đặc, do chứng 
chư pháp bản lai bất sinh mả đắc vô tận pháp lạng 
của chư Phật. ở trong Hậu Đắc trí có đủ cả bốn vô 
Ngại giải, biện thuyết tự tại. 

Dưới đây là phân hai - Thật Tướng Trí. Văn có 
bốn Câu: 1. Thật Tướng Cú. 

ái: Tát-phược-một- đả-phược- lô-chỉ-đề. 

Giải thích: Tát Phược: tiếng Hoa gọi là Nhất 
Thiết. Một Đà: tiếng Hoa gọi là Giác. Phược-lô- 
chỉ-đề; tiếng Hoa gọi là sở Quán. Tức là Thật 
Tướng mà tât cả Phật đã Quán. Du-giả giải thích 
răng: chữ Tát là Chủng Tử, Chữ Tát là thuyên "bày 
nghĩa tất cả pháp bình đẳng. Người Trú Du-glà thì 
Năng duyên và Sở duyên đêu bình đăng, Trí chứng 
chơn Lý, nhập dòng pháp tức đồng với vô biên, là 
cảnh sát của chư Phật. Dưới đây là phân hai - Viên 
Thành cú. 

#£zz/;: Du-nga-bì-lý-nh1-sáp-bì-ninh. 

Giải thức: "Du nga": cũ gọi là Du-già, tiếng 
Hoa gọi là tương ưng. "Bì-lý-nhĩ-sáp-bì-ninh”: 
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tiếng Hoa gọi là Viên thành, viên mãn. Thành Thật 
gọi là viên thành. Thuận theo tiêng Hoa nói là viên 
thành tương ưng. 

Du-già giải thích: Chữ Du là chủng tử, chữ du 
là thuyên bày tất cả Thừa vô sở đắc. Quán Trí 
tương ưng chứng lý viên thành, tức là giáo lý hạnh 
Quả ở các Thừa đều chứng đắc cùng một chơn 
pháp Tính. Dưới đây là phân ba - Thậm Thâm cú. 

Ki: Nghiễm-tj-la-nỗ-la-phược-nga-hệ. 

Giải thích: "Nghiêm Tị La": Tiếng Hoa gọi là 
Thậm Thâm (rất sâu). 

"Nỗ-la-phược- nga-hệ Tiếng Hoa gọi là Nan 
trắc (khó lường). Du-giả giải thích; chữ nghiêm là 
chủng tử. Chữ Nghiêm là thuyên bày pháp Chơn 
Như, không đến không đi, tính lìa ngôn thuyên. 
Duy chỉ tự giác Thánh Trí lia Tướng mà chứng đắc 
cho nên bảo là thâm sâu khó lường. 

Dưới đây là phần bốn - Tam Thể viên thành cú. 

Kinh: Để Lý-dã-trì-phược-bì-lý-nhĩ-sáp-bì- 
ninh. 

Giải thích: "Đề lý đã trì phược”; tiếng Hoa gọi 
là Tam thế (ba đời). 

"Bì-lý-nhĩ-sáp-bì-ninh": Tiếng Hoa gọi là Viên 
thành. Tức là Tam thế viên Thành. Du-già giải 
thích ba chữ "để-lý-dã": là một chữ phạm làm 
chủng tử, để thuyền bày tất cả pháp Chơn như bình 
đăng vô số công đức tự thành tựu, pháp chơn như 
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đó, tuy khắp tất cả nhưng thể chắng phải là thời 
gian mà quả khứ hiện tại, vị lai là từ hư vọng mà 
Sinh. Đó là thuộc về Hành uấn bất tương ưng, 
nhiếp bởi hành uân, Đó là Hữu vi, cho nên chơn 
Như tuy là khắp nhưng không đồng với hữu vi. 

Dưới đây là phân ba - Nhị lợi Trí, văn có bốn 
cú: 1. Bồ-đề tâm cú. 

Kinii:: Mạo-địa-chât-đa-tán-nhạ-na-nhĩ. 

Giải thích: "Mạo địa chất đa": Tiêng Hoa gọi 
là chánh giác tâm, Tán Nhã Na Nhĩ": Tiếng Hoa 
gọi là Năng sinh. Thuận theo tiếng Hoa là: Tam 
Thê viên thành trên có thể sinh ra tâm Bô-đề. Du- 
già giải thích răng: chữ "Mạo” làm chủng tử, chữ 
Mạo là thuyên vê nghĩa tất cả pháp không có trói 
buộc. Nếu biết rõ tự tánh của tâm Bồ-đề trong 
chính thân minh thì thành tựu ba đời bình đăng 
cũng như hư không. Nếu lia bỏ tất cả tướng thì có 
thê biết rõ tâm của tất cả Hữu tình và tâm của chư 
Phật đều như tự tâm, bản lai thanh tịnh, thì khởi đại 
bi thâm sâu sinh ra thương xót, nhiều loại phương 
tiện khiến các hữu tình Lìa khổ giải thoát đạt đến 
cứu cánh không trói không mở, Đó mới là tâm Bỏ- 
đề rộng lớn. 

Dưới đây là phần hai - Quán Đảnh cú. 

ni: Tát-phược Tỳ-li-ca Tỳ-sắc-ngật-đề. 

Giải thích:  "Tát-phược-Tỳ-li-ca": Tiếng Hoa 
gọi là Nhất thiết Quán đảnh. 
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"Tỳ-săc-ngật-đế": Tiếng Hoa gọi là sở quán 

Hội ý dịch là: dùng pháp Quản đảnh mà Rưới 
đảnh đầu. Pháp Quán Đảnh thì theo kinh kia có 
năm thứ: Mũ báu, Án khế nước, ánh sáng, danh 
hiệu mà Quán Đảnh. 

Du-già giải thích: chữ tát làm chủng tử. Chữ 
Tát là thuyên bày nghĩa tất cả pháp không có nhiễm 
trước. Do Quán tâm tự tha và chư Phật đồng một 
chơn như, nên đặc đồng thể bi, do đó đạt được 
không nhiễm không chập trước và được mưa pháp 
của tât cả chư Phật mười phương quán đảnh, nghĩa 
là trong địa thứ mười, Địa nào cũng được pháp 
quán đảnh thù thắng tối thượng, ba nghiệp gia trì 
mà đối với vô lượng Tu-đa-la diễn thuyết tự tại, 
Lợi Tha rộng lớn. 

Dưới đây là phân ba - Pháp hải xuất sinh cú. 
(Câu "biên pháp sinh ra). 

Kinh: 7n -la-tam-bộ-đề. 

Giải có 1ê "Đạt ma": Tiếng Hoa gọi là pháp. 
"Bà la nga”: Tiếng Hoa gọi là Hải. “Tam bộ đế": là 
xuất Sinh... Nghĩa là: từ Biển pháp xuất sinh ra ngộ 
giải không chướng ngại, không gián đoạn. 

Vô Ngại giải, vô Đoạn tận. 

Du-già giải thích răng: chữ Đạt làm chủng tử, 
thuyên bảy tật cả pháp nhiễm tịnh thể của cả hai 
đều chắng thể có được, dùng chánh Thể Trí đoạn 
dứt câu sinh Trí chướng trong Bản Thức, thì thành 
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pháp Hải, chảy ra giáo pháp, làm lợi lạc rộng lớn. 

Dưới đây là phần bốn - Vô gián Thính văn cú. 

Kir:: A-mộ-già-thât-la-phược- ninh. 

Giải thích: Chữ "A”: là hỗ ngắn Thượng 
thanh. "Mộ già" tiếng Hoa dịch là vô gián đoạn, cô 
dịch là Bất không, là sai. "Thất-la- phược- ninh”: 
Tiếng hoa dịch là "văn" nghe thuận theo tiếng này 
dịch là: ở chỗ bày chư Phật lắng nghe không gián 
đoạn. Du-già giải thích: Nay nương theo thanh mà 
Luận nói, giải thích vô giản. Chữ A làm chủng tử, 
thuyên chư pháp Bản lai tịch tịnh, Bản lai Niết- bàn, 
do chứng pháp này, biến khắp pháp gIỚI, quốc độ 
chư Phật, đại tập trong hội, nên đối VỚI ĐI1áảO pháp 
đã nghe từ chư Phật trước đây đều đã nhớ trì mãi 
mãi không quên. 

Dưới đây là phần bốn - Đại Phô Hiền Địa cú. 

mi: — Ma-ha-tam-mãn-đa-bat-naI-la-bộ-di- 
niễt-lý-dã-đề. 

Giải thích: "Ma-hạ”: là tiếng Hoa dịch đại. 
“Tam-mãn-đa": là phô. "Bạt-nại-la": là hiện. "bộ- 
di": là tiếng Hoa dịch địa. "Niết- lý-dã đê ế": là tiếng 
Hoa dịch xuất sinh. Thuận theo tiếng hoa câu này 
là: từ các hành nguyện đã tụ ở các ĐỊa trước có thể 
xuất sinh ra Địa Đại phô Hiên này, tức là Đăng giác 
Địa sau Thập Địa. 

Trong Du-già, từ phảm đến Thánh gồm có địa 
thứ tư: 1. Thắng giải Hạnh Địa, gọi chung là tiếng 
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Hoa dịch Địa tiền; 2. Phố Hiền hạnh Nguyện Địa, 
gọi chung cho cả địa thứ mười; 3. Đại phô Hiền 
Địa tức là Đăng giác Địa; 4. Phổ Chiếu Diệu Địa 
tức là thành tựu Chánh giác Địa. Theo kia giải 
thích là: chữ ma làm chủng tử thuyên bảy tất cả 
pháp, Ngã pháp không. Nghĩa người hành Du-gìà, 
đoạn chướng vi tế, chứng Ngã pháp không, tức là 
vượt qua Đại phô Hiển. Địa chứng chiếu diệu 
thành Đắng chánh giác phước và Trí trang nghiêm, 
thọ dụng thân và pháp thân đều viên mãn. 

Trên là đã nói về Nhân, tiếp theo là phần hai. 
Nói về Quả vị. Văn có hai cú: 1. Quả viên mãn cú. 

Kini:: Vỹ-dã-yêt-la-nỗ-bì-lý-bát-la-bì-nhĩ. 

Giải thíc:: Năm chữ đầu, tiếng Hoa gọi là Thọ 
ký. Sáu chữ sau là hoạch đặc (thu hoạch được) 
Thuận theo tiêng Hoa câu này dịch là thu hoạch 
được thọ ký, tức chính là Trước đắc thọ ký, nay 
được đầy đủ. 

Du-già giải thích răng: chữ Vỹ dã làm chủng 
tử, chữ Vỹ Dã là thuyên tất cả pháp rốt ráo cuốn 
cùng chắng thể đạt được. Do Quả viên mãn, cứu 
cánh cuôi cùng chứng đắc tật cả các pháp tự Tính 
là tịch tịnh, tự tính Niết-bản. Năng chứng và sở 
chứng đều đông một Tính, bất tăng chăng giảm 
thường viên mãn. 

Dưới đây là phần hai - Lễ kính cú. 

ni: Tát-phược-tât-đà-na-ma-tắc-ngật-lý-đề. 
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Giải thích: “Tát phược- tất-đà": Tiếng Hoa 
dịch là người thành tựu tức Bồ tác Thập Địa. "Na- 
ma-tắc-ngật- -lý-đề": tiếng Hoa gọi là Tác Lễ. Lễ có 
hai nghĩa: 1. Lễ pháp Bát-nhã kia; 2. Lễ Người 
Thành chánh giác. Vì có đủ cả hai nghĩa đó, cho 
nên bậc Thập Địa là nơi mình làm lễ. 

Du-già giải thích: Chữ Tát là chủng tử, chữ Tát 
là thuyên bày nghĩa Sinh diệt. Ở trong chữ tát, có 
chữ A thuyên vê nghĩa vô sinh. Nhưng do chứng 
chữ A trong quả vị, nên thể bất sinh bất diệt, 
thường kiên cố, giỗng như Kim cang Thắng dụng 
tự tại, tức có thê hiện khắp vô biên ứng hóa, nhiều 
loại lợi lạc thị hiện có sinh có diệt nhưng thật ra là 
vô sinh vô diệt. 

Ở trên đã nói về quả. Dưới đây là phần ba - Mẹ 
của chư Phật, Bỏ- tát. Văn có hai cú: 1. Xuất sinh 
Bồ-tát cú. 

#mii: Tát-phược-mạo-địa, tát-đát-phược, tán- 
nhã-na-nhĩ. G¿¿/ £/c¡: "Tát phược": tiếng Hoa 
gọi là nhất thiết (tất cả) 

"Mạo-địa-tát-đác-phược”: tiếng Hoa gọi là Bỗ- 
tát. "Tán-nhã-na- nhĩ”: là xuất sinh. Thuận với 
tiếng Hoa là: xuất sinh tất cả Bô-tát. 

Dưới đây là phần hai - Phật Thế Tôn Mẫu cú. 

Kni:: Bà-nga-phược-đề-một-đà- -ma- -đề. 

Giới thích: “Bà Nga phược để": tiếng Hoa dịch 
là cụ phúc giả (người đây đủ phước). Hội ý dịch là 
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Thế Tôn. "Một đà?" là tiếng Hoa dịch giác. Ma đề: 
là Mẫu. Thuận theo tiếng Hán là Phật Thế Tôn 
Mẫu. Bà _plà phạm là tiếng xưng hô Nam, Bà Nga 
phược để là tiếng xưng hô nữ, hội ý cả hai dịch là 
Thế Tôn. Nếu nương theo thanh dịch theo nghĩa 
đối thì, Bà già dịch là phá, phạm địch là Năng, 
Năng phá bôn Ma, gọi là Bà già phạm. Lại nói 
Bạch-a-phạm theo thanh minh luận chia chữ mà 
giải thích thì; bạc là phả, A: là vô sinh, phạm mà 
phá phiên não, cho nên Phật Thế Tôn bất sinh bất 
diệt, bất Lai bất khứ, bắt Nhất bất Dị, bất thường 
chắng đoạn, bắt tăng bất giảm. Có đủ các đức như 
vậy gọi là Bạc-a-phạm. Lại nữa, Bạc-già-phạm; 
Bạc gia: là phúc Trí, phạm dịch là cụ. Hội ý dịch 
là: do có đủ phúc và trí trang nghiêm mãn túc gọi 
là Bạc-già-phạm cũng là Nam Thanh. 

Du-già giải thích rằng: chữ Bà làm chủng tử 
chữ Bà là thuyên về tất cả pháp có chăng thể đạt 
được, do tâm nhiễm cho nên có sanh tử, do tâm 
tịnh mà có Niết Bàn hai kia Lìa tâm đều chẳng thể 
đạt được, nghĩa là do Bát-nhã mà sinh ra liễu Nhân 
thì có thể sinh ra tất cả chư Phật cho nên gọi là 
Mẫu. Mười sáu câu trên như trong kinh Du-già 
cũng thuộc mười sáu Hạnh Phố Hiên. 

Dưới đây là phần hai - Tam mật Môn. 

Kinl›: A-la-nhĩ-la-nhĩ, a-la-nỗ-ca-la-nhĩ. 

Giải tức: Mười chữ đó, nghĩa của chúng rất 
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thâm mật, chỉ có Phật mới biết được. Nếu theo chữ 
mà giải thích thì cũng có thê gọi là ba nghiệp thanh 
tịnh. A Tự Môn là thuyên tât cả pháp bản lai bất 
sinh. La tự Môn là thuyên về nghĩa tât cả pháp Ly 
trần. Nhĩ Tự Môn là thuyên vê Tất cả pháp vô 
Tránh, do bởi biết chư pháp vô sinh, cho nên Ly 
trần, do ly trên Mà đắc vô tránh gọi là A La Nhĩ. 
Ca tự Môn là thuyền về tất cả pháp vô tạo tác. La 
Tự Môn là thuyên vê nghĩa tật cả pháp thanh tịnh. 
Nhĩ Tự Môn là thuyên vê nghĩa tất cả pháp vô 
tránh, do bởi biết chư pháp không, có tạo tác cho 
nên thanh tịnh, do thanh tịnh mà đắc vô tránh gọi 
là Ca La Nhĩ. A Tự Môn là thuyên tất cả pháp Bản 
Lai Tịch Tịnh, La Tự Môn thuyên tất cả pháp vô 
cầu, Nỗ Tự Môn là thuyên tất cả pháp vô tránh. Do 
Biết chư pháp tịch tịnh cho nên vô cầu do vô cầu 
mà đặc vô tránh, gọi là A La Nồ. Ca tự Môn là 
thuyên tật cả pháp vô tạo tác. La Tự Môn là thuyên 
tật cả pháp vô phân biệt. Nhĩ Tự Môn là thuyên tất 
cả pháp vô động, do biết chư pháp vô tạo tác cho 
nên vô phân biệt, do vô phân biệt mà chăng động, 
do chăng. động mà chứng Ma Ha Bát-nhã Ba-la- 
mật đa, đặc vô Trú Đạo gọi là Ca la Nhĩ. Dưới đây 
là phần ba - kết. Quả Đức. 

Ki: Ma-ha-bát-la-chỉ-nhương, bá-la-nhĩ-đề- 
sa-phược-hạ. 

Giải thích: "Ma hạ”: là tiếng Hoa dịch Đại. Bát 
La chỉ Nhương: tiếng Hoa gọi là Cực trí. Bá La Nhị 
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đế: nghĩa là Ly, Đáo. Dựa theo thanh minh luận 
phân câu mà giải thích. Ba Lam Y (thượng thanh) 
Đa Y đa là Thử Ngạn. Bá lam: là Bỉ Ngạn. Nương 
đại cực trí lia sinh tử Bờ nảy đến Niết-bàn bờ kia. 
Đặc vô Trú Đại Niết-bàn Sa- phược-hạ: là bờ này 
đến Niết-bàn bờ kia, đắc vô Trú xứ Đại Niết-bàn. 
Sa Phược-ha: tiếng Hoa gọi là thành tựu, còn gọi 
là cát tường, còn có nghĩa là viên tịch, còn có nghĩa 
là dứt tai nạn tăng ích, còn có nghĩa là vô trú. Nay 
ở đây lý nghĩa vô Trú tức chính là vô Trú Niết-bàn. 
Nương theo Niết-bàn đó cho đến tận vị lai lợi lạc 
hữu tình không bao g1ờ hết gọi là Sa Phược-hạ. 

Ở trên nói chữ chủng tử là có hai nghĩa: 1. Dẫn 
đến, sinh ra; 2. Nhiếp trì. Như mười chữ hợp thành 
một câu, dùng chữ thứ nhất mà làm chủng tử. Lại 
chín chữ sau là toàn bộ Quán Trí, chữ đầu tiên là 
đản sinh, chín chữ sau thâu nhiếp vào dựa vào chữ 
đâu tức chính là chữ đâu nhiếp trì chín chữ còn lại. 
Do đó mà nói; nếu biết một pháp tức biết tật cả 
pháp. Nêu biết một pháp không tức biết tât cả pháp 
không. Nếu có thể đối với một chữ, chuyên chú 
Quán: sát tu các hành nguyện thì tất cả Hạnh 
nguyện đều đạt được viên mãn, tức là nghĩa của 
Đà-la-ni Tổng Trì. Lại nữa, những nghĩa sai biệt ở 
trên là thâu nhiếp mười sáu câu của văn trường 
hàng bên trân, nhiếp mười sáu câu thành mười hai 
chữ, nhiếp mười hai chữ thành mười chữ đó, nhiếp 
mười chữ đó quy về một chữ Địa, từ rộng đến lược 
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dần dần thâm sâu. Một chữ hiện tiền, vòng khắp 
pháp giới, tính tướng Bình Đắng đến ngôi vị cứu 
cánh. 

Dưới đây là phần ba - Thế Tôn ân thuật. 

Kinh: Bây giờ: Đức Thế Tôn nghe thuyết chú 
đó rồi, tán thán các Bồ- tát Kim cang Thủ... Lành 
thay: Lành thay! Nếu có người trì tụng Đả-la-m 
này, Ta và chư Phật mười phương đều thường gia 
hộ. Các qui thân xấu ác đêu kính trọng người đó 
như Phật, không lâu sẽ đắc đạo quả Bô-đề vô 
thượng. 

Giải thích: "Lành thay! Lành thay!": là lời ấn 
chứng chư Phật đồng hộ tôn kính mẹ, Quỷ thân 
kính ngưỡng vì oai lực của pháp. Sẽ đặc Bô-đề là 
đạt quả thù thăng. Dưới đây là phần ba - Các vua 
được ích. Trong đó chia làm ba phân: 1. Nêu các 
Quốc vương. 

#zi:: Đại vương! Ta đem kinh này giao. phó 
cho các ông. Nước Tỳ-xály, nước Kiêu-tát-la, 
nước Thất-La-phiệt, nước Ma-già-đà, nước Ba- la- 
ni-tư, nước Ca-tỳ-la, nước Câu-thi-na, nước Kiểu- 
thiêm-di, nước Ban-già-la, nước Ba-tra-la, nước 
Mạt- thổ- la, nước Ô-thi-ni, nước Bôn Tra-bạt-đa, 
nước Đề-bà- -bạt-đa, nước Ca-thi, nước Thiệm Ba, 
tật cả các Quốc vương như vậy đêu nên thọ trì Bát- 
nhã Ba-la-mật-đa. 

Giải fhíc: Trao cho các Quốc vương, khiến 
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thọ trì, tôn kính an lập chánh pháp, mãi mãi không 
có các nạn, mười sáu nước lớn liệt kê ở trong này 
hơi khác với kinh cũ, phạm ân khác với kinh Đại 
Tập, phần Nguyệt Tạng quyền mười sáu và Luận 
Đại Tỳ Bà-sa quyên một trăm hai mươi bốn. 

Dưới đây là phân hai - Đại chúng kinh ngạc, 
tán thán. 

Kímh: Lúc này, các đại chúng A-tu-la v.v.. 
nghe Phật nói rõ vê các chuyện tai nạn, lông thân 
đêu dựng đứng, cất tiếng xướng: Nguyện cho 
chúng ta vào đời vị lai không sinh nơi nước đó. 

Giải thích: "Lúc ấy", chư đại chúng": là nêu 
chung. “A-tu-la,..."; là nêu riêng. ”Fai nạn”: là bảy 
nạn. Vì thời trược ác nên nhân Dảy nạn, các nghiệp 
ác tăng "không sinh nước đó”: có hai nghĩa: Đại BI 
phương tiện, chê chẳng nguyện sinh và Báo lực 
thập kém, thật sự chăng nguyện sinh. 

Dưới đây là phân ba - Các vua được ích. 

Kinh: Khiâ Ấy, mười sáu Quốc vương liên xả bỏ 
ngôi vua, xuất g1a tu đạo, có đủ cả tám Thắng xứ, 
mười Nhất thiết xứ, đắc Phục nhãn, Tín nhẫn, vô 
sinh pháp nhẫn. 

Giải thích: "Xà bồ Ngôi vua”: là thật sự bỏ 
ngôi vua có, thân tùy xuất gia là xả bỏ tâm cao 
Ngạo ở Ngôi vua, phát tâm Bồ-đề tức là xuất gia 
"Tám Thăng xứ..."như trên đã giải thích. 

Kinh: Bây sở tất cả đại chúng người, trời, A- 
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tu-la... đều tung rải hoa Mạn đà la, hoa Mạn thù sa, 
hoa Bà-sư-ca, Hoa-tô-mạn na, để cúng dường Phật, 
tùy theo chủng tính mà đắc ba môn giải thoát, sinh 
không, pháp không, pháp phân Bỏ-đề. 

Giải thích: "Bây giờ, tất cả..." là chúng cùng 
nghe. Hai loại hoa đầu là loại hoa trời, hai loại sau 
ở cõi người. Những hoa đó nếu là Hoa Thật thì như 
văn đã rõ. Nếu là hoa biến hiện thì theo như giải 
trước sẽ rõ. “ủy theo chủng tính”: là chúng tính 
thuộc Tam Thừa. "Đặc ba Thoát Môn và sinh 
không": là thông cả Tam thừa đều đắc. - Pháp 
không": là chỉ có Đại Thừa Đắc. "Bồ-đề phần 
pháp”: cũng thông cả Tam Thừa nhưng pháp Bát- 
nhã thì đặc quả cả Tam thừa, như kinh Đại Bát-nhã 
quyền năm trăm chín mươi ba nói; Thiện Dũng 
Mãnh nói; "Duy nguyện Thế Tôn, thương xót 
chúng con”: vì chúng con mà tuyên thuyên đây đủ 
cảnh trí của Như Lai. Nếu loài Hữu tình bậc thuộc 
Tính thanh văn thừa quyết định, khi nghe pháp này 
rôi, thì mau chóng có thê chứng đắc địa vô lậu của 
tự mình, thuộc Độc giác Thừa Tính quyết định, khi 
nghe pháp này rôi thì mau chóng nương theo tự 
thừa mà được xuất ly, thuộc vô thượng thừa Tính 
quyết định nghe pháp này rôi thì mau chóng chứng 
vô thượng chánh đắng Bỏ-đề, cho đến những 
người Tam thừa, tính bất định khi nghe pháp này 
rôi mau chóng phát tâm vô thượng chánh Đắng 
giác. "Tức là pháp Bát-nhã chắng phải chỉ Đại 
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Thừa mà cũng khiến nhị thừa đắc tự quả. 

Dưới đây là phân hai - Bồ-tát được ích, văn lại 
chia làm hai phân: 

1. Được các nhẫn thù thắng. 

⁄m/i: Vô lượng vô số Bồ-tát Ma-ha-tát rải hoa 
Câu vật đầu. hoa Ba đầu ma mà cúng dường Phật, 
vô lượng Tam muội thảy đều hiện tiên, được trụ 
thuận nhẫn, vô sinh pháp nhãn. 

Giải thích: Chúng Bồ-tát nhiều, nên gỌI là vô 
lượng số. Rải hai thứ hoa san màu đỏ, màu hồng. 
"Tam muội và nhẫn": thì như trên đã giải thích. 

Dưới đây là phân hai - Hiện thân thành Phật. 

Ki: Vô lượng vô số Bồ-tát Ma-ha-tát, đắc 
hăng hà sa các môn Tam muội, chơn Tục bình 
đăng, có đủ vô ngại giải, thường khởi đại bị, ở trăm 
vạn ức A-tăng-kỳ Phật sát vi trần sô thê giới, rộng 
lợi chúng sanh hiện thân thành Phật. 

Giải thích: "vô lượng...." mở nói về Bồ-tát rộng 
lớn. "Hăng hà sa Tam muội": là Tam muội rât 
nhiêu. “Chơn Tục,..."; là cảnh đề: nói về Bi, có đủ 
Đức. "Vi trần số thế giới..." là đều được ích nhờ 
nghe pháp 


Phẩm THỨ TÁM: CHÚC LỤY 
Là đoạn văn lớn thứ ba, nói về phần lưu thông. 
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- Ý nghĩa nối tiếp: Ở phần trước nói rộng về 
Chánh Trí, sau là nói về Bi sâu. Tuy Trí và Bi của 
Phật thường không gián đoạn, nhưng dựa theo văn 
trước sau thì có lúc nghiêng vệ Trí, có khi lại 
nghiêng về Bi, đoạn văn sau đây là nói về các điều 
răn bảo. 

- Về giải thích tên phẩm: "Chúc": nghĩa là trao. 
"Lũy: là trọng trách gánh vác trọng trách của Phật 
gọi là Chúc Lũy. Lại nữa, lây pháp này trao cho 
các vua, bảo gánh vác hoằng tuyên khiến hột giống 
Phật không bị dứt đoạn. Lại nữa, trao Bát-nhã, 
gánh vác lưu truyền nhiều đời khiến trừ tai nạn lợi 
lạc hữu tình. Như kinh Đại phẩm trao gởi thanh 
văn kinh pháp Hoa thì trao cho Bồ-tát đúng căn 
nhiếp ích tùy loại khác nhau. Đây là khiên cho Tam 
Bảo được Trú lâu dài thì chỉ có vua mới có khả 
năng kiến lập. 

- Về chia văn giải thích: văn chia làm ba đoạn: 
1. Nêu về pháp được trao; 2. Các lời răn bảo; 3. 
Hỏi tên phụng hành. Phần pháp trao lại chia làm 
hai phân: 1. Thời trao pháp. 

/áizi:: Phật bảo vua Ba-tư-nặc: Nay khuyên bảo 
các ông, sau khi ta diệt độ, chánh pháp sắp diệt, sau 
năm mươi năm, sau năm trăm năm, sau năm ngàn 
năm, không có Phật Pháp Tăng, thì kinh này là 
Tam Bảo trao cho các Quốc vương kiến lập, gìn 
giữ. 
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Giải fiích: “Nay khuyên bảo các ông - răn bảo 
nghĩa là dạy bảo, răn dạy, rắn bảo là vì Phật đại bi. 
E răng sau khi diệt Độ, chánh pháp bị chìm â ân, các 
loài hữu tình, mười ác chuyển tăng, nhiêu kiếp luân 
hôi, không ai cứu hộ. Răn bảo các vua, khiến họ 
kiến lập. Lại còn răn dạy các phàm \ và Thánh, nhận 
trì thủ hộ, thì các Quốc độ vĩnh viễn không có tai 
nạn. 

“Sau năm mươi năm...": Đó là thời chánh pháp. 
Tượng pháp, Mạt pháp. Như kinh Đại Thừa Đồng 
Tính quyên hạ nói: Như Lai hiển hiện từ cung Trời 
Đâu Suât xuông, cho đến Trú trì tất cả chánh pháp, 
tật cả tượng pháp, tất cả diệt pháp, những sự giáo 
hóa như vậy đều là ứng thân, Lại nữa, Thiện kiến 
luận nói; một ngàn năm thứ nhất nếu các Đệ tử 
siêng năng tu hành tinh tấn, thì đắc Quả A-la-hán. 
Ngàn năm thứ hai thì đắc Quả thứ ba. Ngàn năm 
thứ ba thì đắc quả thứ hai. Ngàn năm thứ tư thì đắc 
Sơ Quả, từ đó về sau là thời Mạt pháp. Theo văn 
luận thì, thời chánh pháp, đa phân là đắc quả vô 
học. Lại nữa, như Biệt ký nói; chánh pháp một 
ngàn năm. Tượng pháp một ngàn Năm, Mạt pháp 
một vạn năm. Sự khác nhau của ba Thời kỷ đó là: 
Có giáo, có hành, có đăc Quả chứng gọi là chánh 
pháp. Có giáo, có hành nhưng không có đắc Quả 
chứng, gọi là tượng pháp chỉ có giáo, không có 
hành không có chứng gọi là Mạt pháp. Nhưng kinh 
pháp Hoa và kinh Kim cang đều nói là năm trăm 
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năm, kinh này thì nói là năm mươi, ý đó là gì? Như 
kinh ký pháp Trú dùng sô hàng trăm, lây năm mươi 
năm sau để nói về thời kỳ suy thoái, như tuổi thọ 
của con người là một trăm năm, thì nắm mươi năm 
sau là thời kì suy yếu, lấy đó mà dụ cho pháp, do 
những thời kỳ trước đó là thời kì tốt đẹp, kiến lập 
pháp chăng khó, thời kỳ sau thì xâu xa, cho nên 
đều phải trao gởi dặn dò vậy. Lại nữa, như Luận 
Xa Bà nói: tất cả Hữu Tông đều nói Chánh Pháp là 
năm trăm năm, tuy thuyết Bát Kính, nhưng do vì 
không hành. Đại Chúng Bộ thi nòi là chánh pháp 
một ngàn năm, chắng hoàn toàn là không hành. 
Cũng có hành. Tuy có hai thuyết, nhưng đa phân 
là nương theo thuyết sau. Lại nữa, Kinh Pháp Trú 
ph1 răng: mười sáu A-la-hán, mỗi vị đêu đem vô 
lượng quyên thuộc, khi tuôi thọ của loài người đã 
dân dần tăng đến bảy vạn tuôi, với bản nguyện lực, 
dùng bảy báu làm Tháp cho Phật. Xá Lợi của Đức 
Phật Thích ca tự nhiên chảy vào trong tháp, sau đó 
Tháp xá Lợi Phật đêu hãm nhập vào trong đất, đến 
Thời Kim cang Tẻ, Các A-la-hán, hóa lửa thiêu 
thân, nhập bát Niết-bản, tiếp đó có bảy cầu kỳ Độc 
giác xuất thế hóa chư chúng sanh. Đến khi tuôi thọ 
của loài người dân dân tăng giảm tám vạn tuổi thì 
cùng một lúc nhập vô dư Niết-bàn, tiếp sau đó Phật 
Di Lặc mới xuất thê. Lại nữa, kinh Liên Hoa Diệu 
nói: khi cuỗi cùng Phật pháp diệt tận thì xá lợi của 
Như Lai hãm nhập vào Long cung. Pháp ở Long 
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Cung diệt thì hãm nhập vào Kim cang Tê. Tiếp đó 
bảy ngày bảy đêm trời đất tối đen, có ngoại Đạo ở 
trong không trung cất tiếng nói răng; pháp của sa 
Môn Củ Đàm nay đã diệt tận, chúng ta sẽ giáo hóa 
chúng sanh ở tất cả thế giới, vừa phát lời đó rồi thị 
hiện thân hãm nhập vào ĐỊa Ngục, sau đó thì Phật 
Di Lặc xuất Thế. "không có Phật pháp Tăng : là 
như sông thiêu nước, cũng là nghĩa không có nước, 
cho nên dựa vào. thiếu ba thứ ấy Tam bảo ( nên đem 
kinh trao gửi) nêu đã hoàn toàn là không có thì trao 
gởi làm gì. 

Dưới đây là phần hai - Tuyên thuyết tu hành. 

Ki: Nay bôn Bộ các đệ tử của Ta, thọ trì đọc 
tụng hiểu rõ nghĩa lý, rộng vì chúng sanh tuyên 
thuyết pháp yếu, khiên họ tu tập xuất ly sinh tử. 

Giải thích: "Bốn bộ"; là hai chúng xuất gia và 
hai chúng tại gia như trên. "Xuất ly": là Tam Thừa 
tu tập đêu xuất ly sinh tử. 

Dưới đây là phần hai - Rộng tỏ các điều răn 
bảo. Trong đó chia làm ba phân: 1. Rộng tỏ các 
điều răn bảo; 2. Các vua cung kính thửa hành; B, 
Đại chúng mũi lòng than vẫn. Phần một. Các điều 
răn, văn chia làm bảy phân: 1. Người kiến lập. 

ni: Đại vương! Đời năm trược sau này, tất 
cả Quốc Vương, vương tử, đại thần, tự ỷ minh cao 
quý, phá diệt giáo pháp của ta. 

Giái fiíc:: “Năm trược"” theo câu xá Luận 
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quyền mười hai nói, øôm: Mệnh trược, kiếp trược, 
Phiên não trược, kiên trược, Chúng sanh trược. Gọi 
là Trược, như câu xá Luận nói: kiếp diệt sắp mạt, 
các thọ thấp kém giống như chất cặn bã, gọi là 
trược. Chánh lý quyền ba mươi hai nói: vì rất ư hèn 
hạ thân kém nên phải vứt bỏ như bỏ đô dơ vậy, gọi 
là trược. Ngũ trược là gọi chung, mang thêm con 
sô mà giải thích. Giải thích vệ từng tên gọi riêng 
là: như Du-già Luận quyền bốn mươi bôn nói: 1. 
Mệnh trược: như thời nay, tuổi thọ con người ngăn 
ngủi; 2. Kiếp trược: dân dân nhập vào Tam tai 
trung kiếp, tôn hao tư cụ đồ dùng: 3. Phiền não 
trược: hữu tình đa phân tập gân phi pháp, bị tham- 
sân-s¡ quây nhiễu; 4. Kiến trược: Hữu Tình đa phân 
là hoại diệt chánh pháp, giả dỗi vọng tìm câu do 
năm kiến tăng trưởng; 5. Hữu tình trược: Hữu tỉnh 
đa phân không biết cha mẹ, không thây sợ hãi, các 
ác tăng trưởng. Thứ độ của những thứ đó là: Thọ, 
tư cụ, độ lợi, tác nghiệp, Quả duyên nhân nương 
theo Khô Tập mà thành. Có nơi nói: Lợi Độn, tác 
nghiệp cảm quả nội ngoại là nương theo trị đoạn. 
Thể của năm trược, mệnh trược thì thọ dựa 
mệnh căn, dựa thức làm Tính. Kiếp trược Hữu tình 
thì lây uấn làm Tính. Phiền não và kiến trược thì 
lấy tâm sở làm Tính. một loại mà bốn hiện, lây năm 
uân làm Thê. Vê Nguyên Do thì; như chánh lý nói; 
Thọ trược, kiếp trược, hữu tình trược, cả ba thứ đều 
không thành năm trược. Kiến trược thì dùng phiên 
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não trược làm Thể, đúng thì không thành năm 
trược, nhưng vì thứ tự thì hiển rõ năm tướng suy 
tôn. Tăng mạnh năm suy tốn là gì? 1. Thời suy tốn 
rất ngăn ngủi; 2. Vật dụng SUy tốn, thiếu sắc tươi 
nhuận; 3. Thiện phâm suy tốn thích làm việc ác; 4. 
Tịch tĩnh suy tồn lần lượt thành trải ý nhau thành 
ra tranh luận; 5. Tự thể suy tôn chắng chứa đựng 
công đức thế gian. Lại nữa, Câu xá luận nói: do hai 
trược đâu, Thọ mệnh và vật dụng suy tồn, cùng 
cực. Do hai trược tiếp mà Thiện phâm suy tốn thích 
tự khô, hoặc tôn hại Thiện tại gia và xuất gia. Do 
một trược cuối mà suy tốn tự thân. Pháp đối trị với 
những trược đó là do ba thiện căn, khởi các chánh 
kiên, tu Thập Thiện hạnh đắc quả vi diệu thủ thăng. 

"Tật cả Quốc vương": là tất cả Quốc vương 
trong Châu Thiệm Bộ. 

"Vương tử, đại thần": là như văn đã rõ. Nghĩa 
là ba loại người đó, lực dụng tự tại, nhận sự trao 
gỞI, kiến lập chánh pháp nhưng lại không kiến lập, 
tự ÿ cao quý mà phá diệt. 

Dưới đây là phân hai - Nói về phi pháp. 

#z/:: Tự tạo pháp chế, chế ngự các đệ tử ta, 
Tỳ-khưu Tỳ-khưu-ni không thuận cho xuất gia, tu 
hành chánh đạo. Cũng lại không nghe, cho tạo 
tượng Phật, tháp. Bạch y ngôi cao. Ty-khưu đứng 
đất, giỗng pháp binh nô, không có gì khác. 

Giải thích: "Chế đệ tử ta" là không cho xuất 
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gia. "Tu hảnh chánh đạo”: là hàng đầu đà... "Tạo 
Tháp tượng Phật?" Là chê tạo Phật tượng, chế tạo 
Tháp tượng. "Bạch y ngồi cao": là tại gia thì ngôi 
ở trên cao, còn xuất gia thì đứng ở dưới đất, cả hai 
điều đó đều là phi pháp như dụ đã rõ. 

Dưới đây là phần ba - Kết, nói nghĩa không lâu. 

Ki: Nên biết bây gIỜ, không lâu pháp sẽ diệt. 

Giải thích: Do điều thứ nhất nên hoàn toàn 
không có người truyền pháp do các điều sau mà 
không lâu. 

Dưới đây là phần hai - Răn bảo Quốc độ phá 
diệt. Văn có ba phần: 1. Nêu người Năng chế. 

#£z/i: Đại vương! Nhân duyên phả nước, đều 
do các ông tự làm, ỷ oai lực mình, cắm bố Bộ 
chúng, không nghe cho tu phước. 

Giái thích: Câm tụ tam học giới định tuệ, cầm 
tu cúng dường là nghiệp sự phước chân thật. 

Dưới đây là phần hai - Nói rõ phi pháp. 

Kímh: Chư lộ khưu ác, thọ pháp biệt thỉnh, Tỳ- 
khưu tri thức cùng chung một lòng, ngang bằng 
thân thiện, cùng hợp câu phước, ây là pháp ngoại 
đạo, chắng phải giáo pháp của Ta, trăm họ dịch 
bệnh, vô lượng khổ nạn. 

Giải fiích::: Biệt thính là nhận thỉnh mời riêng, 
như Ngoại đạo. Do chúng xuất gia không khéo thủ 
hộ, làm phi pháp đó, là nguyên nhân chính của sự 
rồi loạn. Câm tu phước nghiệp là nhân bất Thiện. 
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Khiến rồng dữ, qui dữ làm ra các khố nạn. Dưới 
đây là phân ba - Kết, phá diệt. 

Kj:: Nên biết bây giờ, cõi nước phá diệt. 

Giải fhíci: Như văn đã rõ. Dưới đây là phần 
ba - Răn bảo không lâu, pháp diệt. Văn có ba phân: 
l. Nên người Năng tác. 

#£mi; Đại vương! Vào thời mạt pháp, Quốc 
vương đại thần, bốn bộ đệ tử, đều làm phi pháp. 

G127 fđci:: Đó là nêu chung, Dưới đây là phân 
hai - Nói về phi pháp. 

Kim: Trái lời Phật dạy, làm các lỗi lầm, phi 
pháp phi luật, trói buộc Ty-khưu, như ở ngục tù 
kia. 

Giải thích: Làm các lỗi lâm, phi pháp trói buộc 
như Ngục tù. Dưới đây là phần ba - Nói về không 
lầu. 

Ki: Nên biết bây giờ, không lâu pháp sẽ diệt. 

Giải thích: Là kết. Dưới đây là phần bốn - 
Theo Nhân cảm Quả. Trong đó chia làm ba phân: 
1. Người tự hủy; 2. Phi pháp bị báo; 3. Nêu dụ giải 
thích thành. Trong phân một lại có hai phân: 1. Nêu 
người tự hủy. 

mi; Đại vương! Sau khi Ta diệt độ, bốn 
chúng đệ tử, tất cả Quốc VƯƠng, Vương tử, trăm 
quan, chính là những người trụ trì Tam bảo, mà 
cũng chính mình phá diệt. 

Giải thích: "Bốn bộ đệ tử" là chúng Trụ trì. 
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"Quốc vương trăm Quan" là chúng lập hộ. Giáo 
nương vảo hai chúng đó mà được trụ ở thế gian. 
Không trì, không hộ tức là phá diệt. 

Dưới đây là phần hai - Nêu thí dụ nói rõ lỗi. 

#zi:: Như sâu trùng trong sư tử, tự ăn thịt sư 
tử, chăng phải do ngoại đạo. 

Gzđ¡ fi(c¡: “Như sâu trùng trong thân sư tử” 
như kinh Liên Hoa diễn nói: Phật bảo A-nan: Thí 
như Sư tử, nếu mệnh chung, tất cả chúng sanh Ở 
trong nước hay ở trên đất đều không dám cắn ăn 
chỉ thân sư tử tự sinh ra các sâu trùng trở lại ăn thịt 
sư tử. A-nan! Phật pháp của ta người khác chắng 
thê làm hư hoại được mà chính là những Tỳ-khưu 
xấu trong pháp Ta đã tự hủy hoại. Như trong kinh 
kia chỉ dụ cho người xuất gia. Nay trong kinh này 
nói đủ cả bốn chúng không thê hành hộ thì giông 
như kinh kia. Dưới đây là phần hai - Phá hoại pháp 
bị Quả báo. Trong đó chia làm ba phân: 1. Thuận 
hiện báo; 2. Thuận sinh báo; 3. Thuận hậu báo. 
Trong phân một lại có hai phần "1 Các ác tăng 
trưởng. 

Km": Người hủy hoại pháp ta, bị tội lỗi lớn, 
chánh pháp suy mỏng, dân không chánh hạnh, các 
ác dân tăng, tuổi thọ ngày giảm, không có hiểu tử, 
sáu thân bât hòa, trời, rông không giúp. 

Giải thích: "Người hủy hoại..." hai câu đầu là 
nêu: "Chánh pháp suy mỏng" là nói về tà hạnh. 
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"Các ác dân tăng...' là ác hạnh dân dân tăng lên, 
tuổi thọ ngắn ngủi. "Không có hiểu tử,..." nhà 
không có con hiểu thảo, bà con thân thích bắt hòa. 
"Thiên long không giúp” là Bát bộ Thiên Long rời 
bỏ mà đi. 

Dưới đây là phần hai - Tai quái khởi. 

Kni:: Quỷ đữ, Rồng ác, ngày đến xâm hại, tai 
quái liên tục, làm họa ngang dọc. 

Giái thích: "Quỷ dữ, rồng ác" Quỷ dữ làm dịch 
bệnh. Rồng ác làm hạn hán lụt lội, mưa gió thất 
thường. "Tai quái liên tục”: là chúng nạn tranh 
nhau khởi lên. "Tung hoành" Nam- Bắc là tung, 
Đông-Tây là hoành tức bốn phương có tai nạn. 
Dưới đây là phần hai - Thuận sinh báo. 

ái: Sẽ bị đọa địa ngục, bàng sinh, ngạ qui. 

Giải thích: "Sẽ đọa..." là làm nghiệp bất thiện 
có quả báo dị thục thượng, trung, hạ, ở ba cõi ác. 

Dưới đây là phần ba - Thuận hậu báo. 

ni: Nêu được làm người, thì bần cùng hạ 
tiện, không đủ các căn. 

Giải thích: Nói về hậu báo. Dưới đây là phần 
ba - Nêu dụ giải thích thành. 

#£zz/;: Như bóng theo hình, như vang ứng tiếng, 
như viết trong đêm, đèn tắt chữ còn, quả báo hủy 
hoại pháp, cũng lại như vậy. 

Giải fiíc: "Như bóng theo hình” bóng và thân 
đều là Dụ cho thuận hiện báo "Như vang ứng 


SỐ 1709 - NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT, Q.hạ 3 1587 


tiếng" tiếng mắt, thì âm vang ứng. Là dụ cho Thuận 
sinh báo. "Như việt trong đêm, tắt đèn chữ còn” lửa 
đèn là dụ cho tác tập. Chữ là dụ cho huân nghiệp. 
Lửa đèn và chữ hiện cả hai, là dụ cho chủng tử hiện 
hành, nêu cái thây của mình đề hiển bày cái không 
thấy, do đó lửa nghiệp tuy điệt nhưng chủng tử chữ 
không mất, chiêu cảm thuận hậu báo mà thành 
thục, gân hay xa. 

Dưới đây là phần năm - Răn bảo Phật pháp 
không lâu dài. Văn chia làm ba phân: 1. Người chế 
pháp. 

mi: Đại vương! Trong đời vị lai, tất cả Quốc 
vương, vương tử, đại thần. 

Giải thích: Người thiết lập pháp. Dưới đây là 
phân hai - Nói phi pháp. 

Knji: Đôi với đệ tử của Ta, đăng ký ghi số, đặt 
quan điểm chủ, gồm trị mọi tăng lớn nhỏ, sai khiến 
phi lý. 

Giái thích: Những người xuất gia ở các nước 
phương Tây không lập số ghi đăng ký cũng không 
có người chủ điển quản lý, không có kẻ thống 
nhiếp trong Tăng. "Phi lý sai dịch" là sai khiến sai 
dịch giống như thế tục. 

Dưới đây là phần ba. Kết pháp không lâu. 

Ki: Nên biết bấy giờ, Phật pháp trụ thế 
không lâu. 

Giải thức: Như văn đã rõ. Dưới đây là phần 
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sáu - Răn bảo về nghe theo tà mà chế. Văn có ba 
phân: 1. Nêu người y pháp. 

Ki: Đại vương! Trong đời vị lai, tắt cả Quốc 
VƯƠng, bốn Bộ đệ tử sẽ nương nơi chỗ hành đạo 
của tât cả, chư Phật mười phương, đề kiến lập, lưu 
thông. 

Giải thích: Kiến Lập ba Học: tức là thường 
Đạo. Dưới đây là phần hai - Nói về phi pháp. Văn 
lại chia làm hai phân: 1. Khởi phi pháp. 

Kính: Nhưng Ty-khưu xâu, vì câu danh lợi, 
không dựa nơi pháp của ta, ở trước Quốc vương, 
tự thuyết giảng sai lầm, làm duyên phá pháp. 

G127 fiích: “Không dựa vào pháp của Ta”: là 
ngoài ba học ra, thì đều chăng phải là Phật pháp. 
kê cận với sự phá pháp. Dưới đây là phân hai - 
Ngang ngược chê pháp. 

Kin:: Vua đó không rõ, tin nhận lời ấy, hoạch 
lập chế pháp, không theo giới Phật. 

Giải (thích: Các Bộ luật thuyết là do Phật tùy 
chế, phải như pháp mà hành, những điều Phật 
không chế thì không nên ngang ngược chế. Chế tức 
là sai. Dưới đây là phần ba - Kết nói nghĩa không 
lầu. 

Ki: Nên biết bây giờ, không lâu pháp sẽ diệt. 

G12 fích: Như kinh đã rõ. Dưới đây là phân 
bảy - Răn bảo về tự làm phá nước. Văn có ba phân: 
l1. Nêu người tự tác. 
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mi; Đại vương! Trong đời vị lai, Quốc 
vương, đại thần, bốn bộ đệ tử. 

Giải thích: Nêu về người. Dưới đây là phần 
hai - Nói về phi pháp. 

/£z/;: Tự tạo nhận duyên phá pháp, phá nước, 
thân tự chịu lây, chăng phải lỗi của Phật pháp, trời, 
rồng bỏ đi, năm trược chuyền tăng. 

Giải thích: "Tự làm phá pháp": nghĩa là bốn 
bộ chúng, không thê MI giáo, như pháp tu hành. 
"Nhân duyên phá nước” : Quốc vương đại thần, tự 
không giữ chánh, kiến lập chánh pháp. hai thứ đó 
nương nhau làm cho chánh pháp bị chìm mất, trời 
rông không hộ vệ, làm năm trược tăng thêm. Dưới 
đây là phần hai - Kết. Tội lỗi vô tân. 

K/;: Nếu nói cho đủ, cùng kiếp không hết. 

Giải thích: Kết gân. thì ác trược vô tận, kết xa 
thì sáu chủng loại trên vô tận. Dưới đây là phân hai 
- Các vua cung kính thừa hành. Trong đó chia làm 
hai phần: 1. Các vua xúc động, buồn thương. 

Kinh: Bây giờ, mười sáu Đại Quốc VƯƠng, 
nghe nói những điều khuyên dạy như vậy vào thời 
VỊ lai, đêu buôn bã la khóc, tiếng động Tam thiên, 
trời đất tôi tăm, ánh sáng không hiện. 

Giải thícl: Các vua buồn khóc, chấn động đại 
thiên, mặt trời mặt trăng không hiện thì mờ tối. 
Dưới đây là phần hai Theo lời dạy bảo, cung kính 
thừa hành. 
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/#zi:: Lúc này các vua.. . mỗi mỗi VỊ đêu chí 
tâm, thọ trì lời Phật, không câm bốn bộ, xuất gia 
học Đạo, làm như Phật dạy. 

Giải flhíc: Như văn đã rõ. Dưới đây là phần 
ba - Đại chúng mũi lòng than vẫn. 

Ki: Khi ấy hằng hà sa vô lượng đại chúng 
đều cùng than: đúng vào thời đó, thê gian rỗng 
không, ây đời không Phật. 

Giải thích: Thương xót than vãn, chánh tuệ 
mất diệt, trú trì giáo mất tức là không có Phật. Dưới 
đây là phân ba - Hỏi tên phụng hành. Trong đó chia 
làm hai phần: 1. Hỏi tên kinh; 2. Phụng hành. 

Trong phần một lại có năm phân: Dưới đây là 
phần một - Nhân vương phát hỏi. 

Kính: Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc bạch Phật: Thế 
Tôn! Kinh này tên là gì? Chúng con làm sao phụng 
trì?. 

Giải fhíc: Hỏi tên để phụng trì. Dưới đây là 
phân hai - Thế Tôn đáp. 

/iri;: Phật bảo: Đại vương! Tên kinh này là 
Nhân Vương Hộ quốc Bát-nhã Ba-la-mật đa. Cũng 
được gọi là Cam lộ pháp dược. Nếu có người uống, 
thực hành thì có thê chữa lành các bệnh tật. 

Giái thích: Tên kinh này là: đầu tiên tức là 
Nhân vương. Là người thỉnh hỏi, lẫy theo thỉnh chủ 
mà nêu tên. Tiếp đó nương theo đức nói rõ, khả 
năng chữa lành các bệnh tật sinh tử, thân sâu nhiều 
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đời con hết được huống nữa là tai khô thiển cận 
chăng diệt được sao?. Dưới đây là phân ba - Công 
đức của kinh. 

Kinh: Đại vương Công đức của Bát-nhã Ba- 
la-mật đa vốn có, giỗng như hư không, không thể 
lường tính được. 

G727 fi/cí:: Theo các nghĩa câu, như hư không 
khôn lường. Dưới đây là phân bốn - Năng hộ 
vương thần 

Kz: Nếu có người thọ trì, đọc tụng, thì công 
đức đạt được có thể hộ trì Nhân vương và các 
chúng sanh. 

Giải fhíc: Lực kinh thâm diệu, tùy đọc mà hộ 
trì. Đại bi oai Quang... không có cao thấp. Dưới 
đây là phần năm - Dụ hiển rõ thọ trì. 

Ki: Giỗng như vách tường, cũng như thành 
trì. Do đó các ông, phải nên thọ trì. 

Giải fi(cñ: Hộ nhà, hộ nước. Cả hai dụ cho thọ 
trì. Dưới đây là phần hai - Đại chúng phụng trì. 

Kini:: Phật thuyết giảng kinh này xong... vô 
lượng Bồ-tát Ma-ha- tát như Di Lặc, Sư Tử 
Nguyệt... vô lượng Thanh văn như Xá-lợi- phất, 
Tu-bô-đề, vô lượng thiên nhân nơi Dục giới, Ty- 
khưu, Tỳ-khưu-ni, Uu- bà- tắc, Ưu-bà- di, A-tu-la... 
tất cả đại chúng, nghe Phật giảng nói đều rất hoan 
hý, tín thọ phụng hành. 

G¡di föíc: Đại chúng nghe pháp, vui mừng 
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phụng hành. 

Lương Bí than mình ở cuối đời Tượng pháp, 
không gặp được Phật uông nhớ vận Huyễn, buôn 
bưng hảo quang rực rỡ còn sót lại, Sớ củ truyền 
kinh đã lâu tràn khắp. Nay thuộc Đại Đường, ngự 
lịch bốn biến quang lâm, dịch lại kinh này, chiêu 
bảo tán thuật. Lương Bí trong Tăng chí thấp, ha 
dám nơm châm, nhưng vì kinh đã phát luân hành 
lây lửa đom đóm mà giúp mặt trời lần theo dâu vêt 
xưa cũ, như đi trong bóng tôi e gặp chỗ thâm sâu, 
từ ngữ ý tứ sơ vụng, càng thêm thẹn sợ. Xin các 
bậc tôn thượng xem mà sửa cho. 

Chọn tập kinh Luận các yếu chỉ Tán thêm Bát- 
nhã diệu khó lường Lấy tâm lòng này thí quân sinh 

Nguyện cùng mau chứng vô thượng giác 


